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Suối Ê ` 
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HÃY BIẾN ĐAU THƯƠNG . : 
THÀNH HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG 


ỒNG chí Lê Dưàn, Tồng bí thư Ban chặp hành trung ương Đảng ta không 

còn nữa † : | 

Quả tim của người chiến sŸ cộng sản kiện cường đó đã ngừng đập hồi 
ở giờ 30 phát ngàu 10-7-1986. 


Đôi uới Đảng ta, Quân dội ta, nhân dân 1a, đâu là một lồn thấi 0ô cùng 
to lớn. 


Cuộc đời của đồng chỉ Lê Duần tà một tầm qương chói ngời uề phấn đầu 
hụ sinh cho độc lập dân tộc oà chủ nghĩa xả hội, cho lý lưởng công 8n. chủ 
nhĩa. Gần 60 năm hoạt động cách mạng, dòng chí đã cống hiến trọn đời mình 
cho sự nghiệp giải phóng đân tộc, thống nhất Tồ quốc, tru cả nước tiền lên chủ 
nghĩa rã hội. Š 


Sớm qiác ngô cách mạng. đồng chỉ: Le Duần thuộc lớp người đầu tiên di 
theo & đường kúách mệnlÊ® của Nguyễn Ái Quốc, con đường cứu nước theo chủ 
nghĩa Mdec~ Lê-nin, kết hợp cách mạng đân lộc 0à cách mạng xả hội. Vững lòng 
tìn ở tương lai tươi sáng của dân tộc 0à của nhân loại, đồng chí chiến đứu kiên 
trì nà dũng cẩm, mặt đồi mặt 0ới quán thù, ra tắn không kinh, tà đày không sợ, 
một lòng một dạ hụ sinh 0ì sự nghiệp giải phóng Tồ quốc uà nhân dân lao động. 
Trải qua những thử thách ác liệt đồng chí tò rõ sự trung thành nô hạn đối Uới 
Đảng, Tồ quốc øa nhân dân. Là người học trò Tuổi sắc của Chủ lịch Hồ Chí 
Minh, đồng chí Lẻ Duần là một nhà Lãnh đạo lỗi lạc của Đảng ta oà nhân dàn le, 
mội chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản 0d công nhân quốc tế, phong 
trào đọc lập dân tóc. : 


# 
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loại động cách mạng của đồng chí Lẻ Duần gần liền uớt các quá trình 
cách mạng của nhân dàn ta dưới sự lãnh đạo của Đồng td do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh sảng làp Đà rèn luyện. À ga từ ki: Đăng Ia bừa thành lập, đồng chí không 
những đảu tranh kiên quyếi chống đề quốc ðà phong kiến mà còn đấu tranh 
khỏng mệt mỏi chỗng đường lối chính trị tự sản 0à các khuụnh hướng cơ hội 
chỉ nghĩa đề xác lập oat trò lãnh đạo của giai cắp công nhân 0à của Đảng cộng 
sản đối uới cácÍt mạng nước ta. Đồng chí là mội trong những người sáng lập 
Afdt trận dán chủ (1030 — 1939) 0à lãnh (lạo Afät trận đó. Đồng chí là một trong 
những người khởi xướng sự chuuền hướng dường lối chính trị của Đảng khi 
cước chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu (1939 — 1940). ` 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 — 1954) theo sự ủu nhiệm của 
Chỉ tịch Hồ Chỉ Minh 0à Trung trơng Dảng, đồng chí Lê Duần đã lãnh đạo 
đảng bộ miền Nam tồ chíc cuộc kháng Chiến ở Nam bộ 0uà tiên hành cải cách 
ruộng đốt trong các Dùnù giải phóng. 

Sau khi liiệp định Glơ-ne-uơ được k kết, đồng chí ở lạt miền Nam đề lãnh 
địo phong trào cách mụng. Hoạt động trong hoàn cảnh 0ô cùng gian khồ, nguy 
hiềm, đồng chỉ di đi sâu báo quần chúng. từ những 0ùng nông thôn hẻo lánh 
đến các trung tâm cóng nghiệp 0à thành phố. tuyên truyền, cện động, tồ 
chức quần chúng, kiến trì cuộc chiến đảu chống đế quốc 0à tay sat 
của chúng. Sự có mặt của đồng chỉ Lê Duànở miền Nam lrong những năm 
tháng 0ô cùng khó khăn đó đã có tác dụng cồ pũ to lớn đối oới đồng bào miền 
Nam, củng cỗ niềm tin của đồng bào đỗi 0uới sự lãnh đạo của Đảng 0à của Hồ . 
(hú tịch, đối uới tương lai tươi sáng của dán tộc. Được quần chúng tìn yêu 0à 
bdo Đệ, đồng chí (11 lãnh đạo đảng bộ miền Nam khôi phục lại hệ thông tồ chức 
bị địch đảnh phá, củng cố tà phải Lriền cơ sở cách mạng, chuần bị tuộc chiến đấu 
chống đề quỗc À1. 

Năm 1957, theo quuết định của Trung ương Đảng, đồng chí La Duần ra 
miền Bác đề lãnh đạo có‹:g Uiệc chung của Đảng bên cạnh Hồ Chủ tịch. 


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đồng chỉ Lê Duần là người tồ chức 0uiệc 
thực hiện đường lỗi chống 3fÿ, cứu nước của Đảng bà Hồ Chú tịch. Sau khi Hồ 
Chủ lịch qua đời, đồng chỉ Lê Duần trở thành linh hồh của cuộc chiến đấu toàn 
dàn chống xâm lược ÀAfFỹ, dồng chí lành đạo toàn Đảng, toàn quân 0à toàn dân 
ta thực hiện bàng được Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, đưa cuộc #háng 
chiến chỗng Mỹ, cứa nước đến toàn thẳng. - 


Trong cuộc chiền đấu chống bọn bảnh trướng bá quuền Trung quốc, đồng 
chí Lẻ Duần đã lãnh dạo to¿n Đảng, loàn quân oà toàn dân †a nêu cao tính 
thần cảnh giác, sẵn sảng chiến đấu 0à chiến đầu dũng cửm, đánh bại cuộc liến 
công xâm lược của ðọn phản động Trung quốc 0à †aụ saL của chúng ở biên giớt 
phía Bác uà biên giới plúa Tu Nam, bảo 0uệ 0ững chắc Tồ quốc Việt nam xã hội 
Chủ nghĩa. 

Dưới ngọn cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh 0ĩ đạt, đồng chí Lê Duần đã cùng 
cúc đồng chí lãnh đạo khác của 'Đảng, lãnh đạo toản Đảng, loàn quân 0à loàn 
dàn ta chiến đấu bèn bÈ oà anh dũng, giảnh những thẳng lợt 0ô cùng to lớn: 
giảt phóng đăt nước, thống nhất Tò quốc, đưa cả nước tiễn lên chủ nghĩa rã 
hội, bảo pệ 0uững chắc Tồ quốc rã hội chủ nghĩa. 

Về mặt xâu dựng đất nước, dưới sự tãnh đạo của Đảng ta do đồng chỉ Lê 
-. Duần đứng đầu, nhan dân ta đã địt được những thành tựu quan trọng trong 
công cuộc khỏi phục, cải tựo 0à phát triền kính tế, phát triền oăn hóa theo chủ 
nghĩa xã hột, 
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- — Vỳ một quốc tế, đồng chí Lê Duần đã có những đỏng góp tfo lớn trong piệc 
lăng cường đoàn kết #à hợp tác toàn diện 0ới Liên xô, râu dựng liên mtnh đặc 
biệt uới Lào pà Cam-pa-chia, đoàn kẽ! oà hợp tác Đỹới các nước 0à các đẳng anh 
em khác, ủng hộ cuộc đầu tranh của nhân dân các nước chống đš qđöc 0à phản 
động, uì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ uà tiến bộ za hội. 


Là một nhà chiến lược có tầm nhìn ra rộng. đồng chí LA Duần đã có 
những đóng góp †o lớn đối pớt 0iệc 0ạch ra đường lỗi cách mạng của Đỉng ta, 
trong cách mạng dân tộc dân chủ cũng như trong cách mạngz hột chủ nghĩa,. 
Các bản báo cáo của đồng chí tạt các đại hội thử III, thứ 1Ý, thứ V của Đẳng 
đã đề ra đường lối cách mạng + hội chủ nghĩa tủa nước la, một nước uổn là 
thuộc địa của chủ nghĩa đề quốc, sản xuất nhỏ là phồ biến, tiến lên chủ nghĩa 
+ä hội không qua giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. Đồng chí cñũ:ig giải 
quuếi mỗt quan hệ giữa râu dựng chủ nghĩa z3 hội trến nửa nước oới hoàn 
thành cách mạng đân tộc đân chủ trong cả nước, giữa râu dựng chủ nghĩa rã, 
hội uà bảo »ệ Tồ quốc. Đồng, chí đã có những đóng góp to lớn 0ào 0iệc giải 
quuết các pãn đề liên quan đến sự quá độ lên chủ nghĩa +ä hội không qua giai 
đoạn phát triền Iw bản chủ nghĩa của nước ta. 


Là một nhà lý luận cách mạng, đồng chí đã pận dụng một cách sáng tạo 
những nguyên lỦ phồ biến của chủ nghĩa Mác —1leê-nLn 0pào điều kiện cụ thề Việt 
nam, phát triền thêm một bước tư tưởng cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Afinh. 
Đồng chí đã đề ra các luận điềm lú luận uề làm chủ lập thề; pề ba cuộc cách 
mạng; øề xâu dựng chế độ mới, nền kinh tế mới. nền oăn hóa mới 0à con 
người mới rũ hội chủ nghĩa; oề cơ chế Đảng lãnh đạo; nhân dân làm chủ, 
Nhà nước quản lú ; oề đảng cầm quyền; 0ề từ sẵn xuất nhỏ lên sản xuấi lớn 
+ñ hội chủ nghĩa ; øề xâu dựng kinh tế địa phương ; Đề râu dựng cấp huyện ;... - 
| Đồng chỉ đã làm phong phú thêm tư tưởng của Hồ Chủ lịch oà của Đảng 
!a 0ề phương pháp cách mạng 0à chiến tranh cách mạng bằng các luận điềm; 
tế tưởng chiến lược tiễn công ; kết hợp đấu tranh chính trị 0à đấu trunh 0ñ 
trang, kế! hợp tồng công kích pì tồng khởi nghĩa ; hai chân ba mãi ; ba mũi 
giúp công ; ba Đùng chiến lược ; khởi nghĩa từng phần oà chiến tranh dụ kích; 
chiến tranh nhân dân địa phương ; thế, lực uà thời cơ ; thần tốc, táo bạo, thời 
gian là lực Tượng ; chiến tranh nhân dân địa hương ; chiến tranh giải phóng — 
oà chiến tranh bảo 0ệ TỒồ quốc ; ... 


Vỳ quốc tế, đồng chỉ đã nêu những luận điềm 0> thế tiễn công của cách 
mạng Itrên.thế giới ; pề sự thức !ỉnh của các đân tộc ; 0è hòa bình, độc lập dán 
tộc, đân chủ 0k chủ nghĩa +ã hột là mội ;... 


Được lôi luyện trong đấu tranh cách mạng lâu đài, đồng chí nêu cao những 
phầm chấi lốt đẹp của người chiến sĩ cộng sản : tình thần chiễn đầu kiên cường 
bãi khuất chồng kề thù dân tộc 0a kẻ thù giai cấp; tuyệt đối trung thành oới 
chủ nghĩa Mác— Lê-rún, 0ới sự nghiệp giải phóng TỒ quốc 0à nhân dân, uới lụ 
lưởng cộng sản chủ nghĩa ; ý thức tồ chức 0à kủ luật, ý thức trách nhiệm cao, 
ho¿n thành mọi nhiệm oụ được giao phó ; gần gũi quần chúng ; quan tâm sâu 
sắc đối bới con người ; giàu lòng nhân ái ; khiêm tốn, giản dị ;... Trải qua hàng 
chục năm lăn lộn trong quần chúng, cùng sống, lao động ðà chiến đầu Uuới 
quần chúng, đồng chỉ Lê Duần có mối quan hệ mật thiết 0uới quần chúng, hiều 
rö tâm tư, nguyện ong của họ, có lòng tín uững chắc 0pà những tình cảm sáu 
sắc đối uới quần chúng. 


Vai trò của nhân tỔ con người trong sự nghiệp cách mạng được đồng chỉ 
Lè Duần đặc biệt cotL trọng. Chính 0ì uậu đồng chỉ quan tâm đến 0iệc râu dựng 


“ 


con người mới, Đồng chỉ: nêu phương châm « do động — tỉnh lo lão: phải » 
đề râu dựng con người mới xã hội chủ nghĩa Việt nam. 


Là mội người mác +ít — lẻ nin nít sảng tạo có lính chiến đầu cao. đồng chỉ 
Lê Duần đã có những cống hiến quú báu âu dựng kho KING lý luận cách mạng 
Việt nam. 

Hoạt động thực tiền D¿ lý luận của đồng chỉ Lẻ Duần gần 60 năm qua là 
những đồng góp to`lớn Đào sự nghiệp cách mạng của Đảng 1a 0à nhân đàn tú. 


Đồng chỉ Lê Duân không còn nữa? Xhưng sự nghiệp bẻ uang của dòng chí 
sống tmãi oới Đảng ta uà nhân đán ta. 


` Thương tiếc đồng chỉ Lê Dunn, chúng †a hấu gi nhớ ðoà làm đúng những 
lời căn dạn của dòng chỉ. 
Lúc còn sống đồng chỉ thường căn dặn chúng ta: Đảng là nhân tô quuết 
định mọi Lhẩng lợi của cách mạng, cần chăm Fo công lúc câu dựng Đảng, luôn 
luỏn củng cố ðà tăng cường sự đoàn kết nhất trị trong Đảng. 


Đồng chỉ Lê Duàần thường căn dặn chúng ta`thực hiện quyền làm chủ của 
nhân dán, Nước nhà được đọc lập, nhân dàn trở thành người chủ đất nước. Tôn 
trọng Đœ thực hiện quyền làm chủ của nhàn đán UỀ các mặt chính trị, kính lế, 
băn hóa, vã hội, là nghĩa ðụ của những người cộng sản chưng da, 


Đồng chí căn đặn chúng ta: nước ta đã được độc lập nhưng kẻ thì xâm 
lược đang (le dọa nèn độc lập của nước †tg; chứng tt cần nâng cuo cảnh giác, 
tuôn luôn. sẵn sàng chiến đấu bà chiến đấu giỏi chống kẻ thù xảìm lược, trước 
mắt là bọn Bảnh trưởng bá quyên Trung quốc, đề bảo nệ uững chắc Tồ quốc 
Việt nam + hội chủ nghĩa. - 


Đồng chỉ cări dặn chủng ta phải chăm lo cái tạo 0à phát triền kính tế, phát 
triền ăn hóa đề xu dựng Tồ quốc phòn pinh, nâng cqo đời sống của nhán dân, 
phải coi trọng râu đựng kinh tế địa phương, xà dựng cấp huyện, + dựng cơ 
cắu nòng cóng nghiệp, huyện. 


Đồng chí căn dặn Chúng ta phát luôn luôn cũng cố 0à lăng cường doản 
kẽI quốc lế, thực hiện liền minh chiến lược bà hợp lác toàn diện mới Liên xô; 
tăng cườig tình đoàn kết cluền dấu đặc biệt uới Lao bà Cam-pu-chiad, đoàn kết 0à 
hợp lác Đới các nước nh em khác, đem hết sức mình góp phần lăng cường 


đoàn kết ba dòng thác cách mạng của thời đại chúg ta pL hòa bình, độc lấp 


dủn tộc, dân chủ 0à chủ nghĩa +ä hội. 


Chúng fq luôn luôn ghì nhở Đa làm đúng những lời căn dặn do của đồng 
chỉ Lẻ Duann. 


Thương tiếc đồng chí Lê Dun, chúng ta hãy biến đan thương thành hành 
động cách mạng, tảng cường doan kết chưng quanh lan chặp hành trung dưng 
Đăng, ra sức phân đấu xảy dựng thành công chủ nghĩa +ả hội 0à bảo 0ệ 0ững 
chác Tò quốc Việt nưm xử hội chủ nghĩa. 

Với gương đồng chỉ Lẻ JĐulàn, môi cán bộ Đà đáng biên chúng ta hãu ra sức 
công tác, học tập 0a rèn luyện, nâng cao phầm chát bà năng lực cách trạng, hoàn 
thành tốt mọt nhiệm Dụ được giao phó, MotL người ha ra sức thí đùa, đây mạnh 
Sản uất Đa thực hành tiết Niệm, sẵn sung chiến đảua bà chiến đầu tốt, giảnh 
những than lợi mời cho sự nghiệp cách mạng nước ta, Tuần Tăng, toàn quản 
pd toàn đan cluran bị tốt Đại hội thức VI của Đăng. 
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THÔNG CÃO ĐẶC BIỆT 


(ỦA BAN (HẤP HÀNH TRUNG UNG ĐĂNG CỘNG SẢN VIỆT 
NAM, QUỐC HỘI, HỘI BỒNG NHÀ NƯỚC, HỘI BỒNG Bộ TRƯỜNG 
NƯỚC (ỆNG HÙA XÃ HỘI €HỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ 80ÀN (HỦ. 

TỊPH ỦY BAN TRUNG UƯŒNE MẶT TRẬN Tổ QUỐC VIỆT NAM: 


AN chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt nam, Quốc hội, liộ1 đồng 

Nhà nước, Hội đòng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam 

và Doàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tô quốc Việt nam vô 
củng đau đớn báo tín: 


Đồng chí LÊ DUÂN, 


Tông bí thư Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng sẵn Việt nam, đã 
tử trần hồi 3 giờ 30 phát ngày 10-7-1966, sau một thời gian bị bệnh nặng, 
thọ 76 tuôi. 

Trong thởi gian đòng chỉ Lê Duần bị bến: “Đẳng và Nhà nước ta đã tận 
tỉnh săn sóc đồng chí, đã cử một tập thề giáo sư và bác sỉ-<y khoa giỏi, với 
những phương tiện đầy đủ, hết lỏng cứu chữa, nhưng vì tuôi cao, bệnh nặng, 
đồng chí đã vĩnh biệt chúng ta. 

Trong gần sâu mươi năm hoạt động cách mạng, tuyệt đối trung thành 
với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, với lợi ích của Tồ quốc và nhân dân, đồng chí 
Lê Duầẫn đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thông 
nhất Tồ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Là người học trò xuất 
sắc của Chủ tịch Hò Chí Minh, đồng chí Lê Duần là một nhà lãnh đạo lỗi lạc của 
Đẳng và nhân dân ta, một chiến sĩ kiên cưởng của phong trào cộng sủn quốc 
tế, phong trào công nhân và phong trào độc lập dân lộc. 

Đồng chí Lê Duẫn mất đi là một tồn thất to lớn đổi với Đăng Mái nhân 
dân ta. 

Đề tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn đàng cùi [Lê Duẫn, Hội nghị Hên tịch 
giữa Ban chấp hành trung ương Đăng cộng sẵn Việt nam, Quốc bội, Hội dồng 
Nhả nước, Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt nam và 
Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tô quốc Việt nam quyết định: 

t— Tô chức quốc lang với nghỉ thức trọng thể của nước ta. 

2— Toàn Dẳng, toàn đân và toàn quân ta đề tảng đồng chí Lê Duẫn năm 
ngày, tử 11 đến 1ä-~7-1986. 
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Trong nhữ 'ø ngày đau thương này, Dan chấp hành trung ương Đảng 
cộng sản Việt na 1; Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, Hội đồng bộ trưởng nước 
Cộng hòa xã hội chủ n;;hĩa Việt nam và Doàn chủ tịch Ủy ban trung ương 
Mặt trận Tô quốc Việt nam kêu gọi toàn Đẳng, toàn dân và toàn quân ta hãy 
biến đau thương thành hành động cách mạng, tăng cường đoàn kết, nhất trí 
chung quanh Ban chấp hành trung ương Đẳng, đem hết tỉnh thần và lực 
lượng xảy dựng tuành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc TÔ quốc 
Việt nam xã hội chủ nạhïn Í 
Theo gương đồng chỉ Lê Duần, toàn thề cán bộ, đẳng viên hãy phát huy 
vai trò tiên phong, gương mẫu, ra sức công tác, học tập và rèn luyện, không 
ngừng nâng caa phầm chất và năng lực cách mạng, hoàn thành tốt mọi nhiệm 


vụ của mình. Toàn Dáng hãy chuần bị tốt nhất cho Đại hội lần thử VÏĨ 
của Đăng! 


Toàn dàn và toàn quân ta hãy dấy lên phong trảo cách mạng sôi nồi, đầy 
mạnh sản xuất và thực hành tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu giỏi. 


góp phần xứng đáng đưa sir nghiệp cách mạng nước ta tiến tới những thắng 
lợi mới! 


Hãy tưởng nhở đồng chí Lê Duần bằng những hành động cácb XU h 
thiết thực : 


Hà nội, ngàu 10 tháng 7 năm 986 


ĐỒNG CHÍ LÊ DUÄN 
(1907 — 1986) 


Digitized by Coosle 


ĐANJI SÁC€CM - 
ỦY BAN LỄ TANG NHÀ NƯỚC 


¡— Đồng chỉ TRƯỜNG CHINH, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành 
trung~ương Đảng cộng sản Việt nam, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước 
Công hoa xã hội chủ nghĩa Việt nam, Trưởng ban. 

2— Đồng chí PHẠM VĂN ĐÔNG, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành 
trung ương Đẳng cộng sản Việt nam, Chủ tịch Hội đồng bộ "nh HỆ) nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

3— Đồng chỉ PHẠM HÙNG, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Việt nam, Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng 
hòa zâ hội chủ nghĩa Việt nam. 


4— Đồng chí LẺ ĐỨC THỌ, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Ban chấp hành 
trung ương Dáng cộng sản Việt nam. 

5~ Đồng chỉ VĂN TIẾN DŨNG, Ủy viên Bộ chính trị Pan chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản Việt nam, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ quốc .phòng, 

6— Đồng chí VÕ CHÍ CÔNG, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Việt nam, Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nưởc. Công 
bòa xã bội chủ nghĩa Việt nam. 

7— Dồng chí CHỦ HUY MÂN, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Việt nan, Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. : 

8— Đồng chí TỐ HỮU, Ủy viên Bộ chính trị Ban shếp hành trung ương 
Đẳng cộng sản Việt nam. : 


9— Đồng chí NGUYÊN VĂN LINH, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Ban 
chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt nam. 


10— Đồng chí VÕ VĂN KIỆT, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành . trung 
ương Đẳng cộng sản Việt nam, Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

11— Đồng chỉ ĐỖ MƯỜI, Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương 
Đẳng cộng sản Việt nam, Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

12— Đồng chí NGUYỄN ĐÚC TÂM, Ủy viên Bộ chính trị, BÍ thư Ban chấp 
"hành trung ương Đảng cộng sản Việt nam, Trưởng ban Tô chức Trung 
“ương Đảng. 

13— Đồng chí LÊ DỨC ANH. Ủy viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Việt nam, Thứ trưởng Bộ quốc phòng. 


?: 


14— Đồng chí NGUYÊN CƠ THẠCH, Ủy viên đự khuyết Bộ chính trị Ban 
chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt nam, Bộ trưởng bộ ngoại giao. „ 

15— Đồng chí ĐỒNG SĨ NGUYÊN, Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị Ban 
chấp hành trung ương Đảng cộng sẵn Việt nam, Phó chủ tịch Hội đồng bộ 
trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. | 

lö— Đồng chỉ NGUYÊN HỮU THỌ, Chủ tịch Quốc hờí, Phó chủ tịch Hiái 
đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

I7— Đồng chí HUỲ NH TẤN PHIÁT, Phó cùủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ 
tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương AXlặt trận Tô quốc Việt nam. 


1S— Đóng chỉ NGUY ÈN NIÊN, Tông thư ký Đẳng xã hội Việt nam, Phó 
chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

I9— Đồng chí NGHIÊM XUÂN YÊM, Tồng thư ký Đảng đân chủ Việt nam, 
Phó chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

20— Đồng chí HIOẢNG TRƯỜNG MINH, Ủy viên Dan chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Việt nam, Trưởng ban Dân tộc trung ương, Chủ tịch 
Hội đồng dân tộc. | 

21— Đồng chí NGUYỄN THỊ ĐỊNH, Ủy viên Ban chấp hành trung ương 
Đẳng cộng sản Việt nam, Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội liên hiệp 
phụ nữ Việt nam.: 

22— Dồng chí PHẠM THỂ, DUYỆT, Ủy viên dự khuyết Bạn chấp hành 
trung ương: Đảng cộng sản Việt nam, Quyền chủ tịch Tồng công đoàn 
Việt nam. ' 

23— Đồng chí VŨ MÃO, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đẳng cộng 
"sản Việt nam, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh. 

21— Linh mục VÕ THÀNH TRINH, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo 
yêu nước Việt nam, Phó chủ tịch Quốc hội. 

25— Hòa thượng THÍCH ĐỦ 4G NHL ẠN, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo - 
Việt nam 


— TIỂU SỬ 
ĐỒNG CHÍ LÊ DUÂN 


- 


xu ni 


ÔNG chi Lê Duần sinh ngày 7-1-1907 tại làng Hậu kiên, xã 
Triệu thành, huyện Triệu phong, tỉnh Quảng trị (nay là 
Binh trị thiên). | 

Xuất thân tử một gia đình lao động có truyền thống yêu nước, 
đồng chí sớm giác ngộ cách mạng. 

Đồng chí Lê Duần thuộc lớp người đầu tiên hưởng ứng lời 
kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đi theo con đường cách 
mạng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Đồng chí tham gia Hội thanh 
niên cáth mạng năm 1928 và năm 1930 trở thành một trong 
những đẳng viên lớp đầu của Đăng cộng sản Đông dương. 

“Năm, 1931, đồng chí là Ửy viên Ban tuyên huấn của Xứ ủy 
Bắc kỷ và cũng trong nău đó, động chí bị thực dân Pháp bất 
tại Hải phòng. bị kết án 20 năm tù cắm cố và lần lượt bị giam 
ở cúc nhà lao Hà nội, Sơn la và Côn-đảo. Tại các nhà tủ này, động 
chỉ cùng nhiều đẳng viên cộng sản lãnh đạo các cuộc đấu tranh 
chống chế đồ giam cầm hà khắc và tỏ chức việc học tập chính trị. 


Năm 1936, đo cuộc đấu tranh của nhân dân ta và thẳng lợi. 


của Mặt trận nhân đân ở Pháp, chính quyền thực dân ở Đông 
dương buộc phải trả lại tự do cho nhiều chiến sĩ cách mạng 
Việt nam, trong đó có đồng chí Lê Duần. Ra khỏi nhà tù, đồng 
chí ra sức hoạt động cách mạng ở các tỉnh miền Trung, thực 
hiện chủ trương của Trung ương Đăng thành lặp Xlặt trận dân 
chủ Đông đương nhằm động viên, tập hợp quần chúng đấu tranh 
chống bọn phản động thuộc địa, chống nguy cơ phát xÍt và 
chiến tranh. Năm 1937, đồng chí Lê Duần được cử giữ chức Bí 
thư Xứ ủy Trung kỳ và từ đó đến năm 1939, hoạt động tích cực 
của đồng chí góp phần quan trọng đưa tới cao trào đầu tranh 
sôi nồi trong cả nước. ` 

Năm 1939, đồng chí Lê Duần được cử vào Ban thường vụ 
Trung ương Đảng và cuối năm đó đã cùng đòng chí: Nguyễn 
Văn Cừ, Tông bí thư của Đẳng, chủ trì Hội nghị lần thử sâu 


«ae enh 


Ban chấp hành trung ương. quyết định thành lập Mặt trận 
phản đế Đông dương thay Mặt trận đân chủ, chuyền hướng cuộc 
đấu tranh cách mạng sang một thời kỳ mới. 

Năm 1940, đồng chí lại bị địch bắt ở Sài gòn, bị kết án mười 
năm tủ và đày đi Cỡn đảo lần thứ hai cho đến khi Cách mạng 
Tháng Tám 1945 thành công, đồng chỉ được Đẳng và Chính phủ 
đón về đất liền, tham gia cuộc kháng chiến ở Nam bộ. 


Năm 1916, ra Hà nội, đồng chí Lê Duần làm việc bên cạnh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, góp phần cùng Trung ương Đảng chuần bị 
cuộc kháng chiến chống Pháp. Cuối năm đó, đồng chí được Đác 
Hồ và Trung ương Đảng cử vào lãnh đạo cuộc kháng chiến ở 
Nam bộ. Tại Đại hội lần thứ hai của Đẳng năm 1951, đồng chí 
được bầu vào Ban chấp hành trung ương và Bộ chính trị. Từ 


- năm 1946 đến năm 1954, với cương vị Dí thư Xứ ủy, rồi Bí thư 


Trung trơng Cục miền Nam, đồng chí đã lãnh đạo đărg Lộ miền 
Nam tô chức cuộc kháng chiến ở Nam bộ và tiến hành cải cách 
ruộng đất trong các vùng giải phóng. 


Từ năm 1951 đến năm 1957, sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được 


ký kết, đồng chí Lê Duần ở lại miền Nam đề lãnh đạo phong 


trào cách nang. Trong những năm-tháng vô cùng khó khăn này, 


-_ đồng chí đã sống trong lòng nhân dân, được quần chúng bảo. 


vệ, từ những vùng nông thôn hẻo lánh đến trung tâm: các thành 
phố đề củng cố các cơ sở cách mạng, chuần bị cuộc chiến đấu: 
chống Mỹ, — 

Năm 1957, Trung ương cử đồng chí lãnh đạo công việc chung 
của Đẳng bên cạnh Hồ Chủ tịch. Năm 1960, tại Đại hội lần thứ 
ba, thay mặt Ban chấp hành trung ương, đồng chí Lê Duần 


. đã đọc Báo cáo chính trị, trong đó nêu ra hai chiến lược cách 


mạng: tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, hoàn 
thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân đân ở miền Nam, kết 
hợp cách mạng hai miền nhằm mục tiêu chung hoàn thành giải 
phóng Bđân tộc, thực hiện thống nhất nước nhà. Tại Đại hội này, 
đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành trung ương, được 
bầu vào Bộ chính trị, giữ chức Bí thư thứ nhất và BÍ thư Quân 
ủy trung ương. 

Suốt 15 năm trên cương vị này, trong hoàn cảnh đất nước trải 
qua thử thách cực kỷ nghiêm trọng và tình hình quốc tế điển 
biến phức tạp, đồng chí Lê Duàn đã cùng Bộ chính trị và Trung 
ương Đẳng kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tranh thủ sự 
viện trợ, giúp đỡ và đoàn kết quốc tế, sáng-suốt lãnh đạo nhân 
đân và các lực lượng vũ trang cách mạng cả nước ta đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược và tay sai, giải phong miền Nam, thống 
nhất Tô quốc, đưa cả nước ta tiến lêr chủ nghĩa xã hội. 


_ Tại Đại hội đại biều toan quốc lần thứ tư của Đẳng (năm 
1976) và lần thứ năm (năm 1982), đồng cñi Lê Duần lại được 
bầu vào Ban chấp hành trung ương và được cử vào Bộ chính 
trị, giữ chức Tồng bí thư.. 


Tại Dại hội lần thứ tư, Báo cáo chỉnh trị của Ban chấp hành 
trung ương do đồng chí trình bày, đã tồng kết thắng lợi của 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, và vạch ra đường lối chung của 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 


` Tại Đại hội lần thứ năm, thay mặt Ban chấp hành trung ương, 
đồng chí trình bày Báo cáo chính trị, vạch rõ hai nhiệm vụ 
chiến lược : xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững 
chắc Tồ quốc xã hội chủ nghĩa ; đồng thời định ra chiến lược 
kinh tế trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ. 


Hơn mười năm nay, đoàn kết chung quanh Ban chấp hành 
Trung ương Đẳng do đồng chí ề Duần đứng đầu, nhân dân và 
Quân đội nhân dân Việt nam đã anh dũng đánh thắng hai cuộc 
chiến tranh bảo vệ Tồ quốc chống bọn bành trướng bá quyền 


Trung quốc và bọn tay sai ở biên giới Tây — Nam và biên giới 


phía Bác; đạt được những thành tựu quan trọng trong công 
cuộc khởi phục, cải tạo và phát triền kinh tế, phát triền văn hóa 
theo chủ nghĩa xã hội. 


Là học trỏ xuất sắc và gần gũi của đồng chí Hồ Chi Minh 
kính mến, đồng chí Lê Duẫn là một nhà lãnh đạo lỗi lạc của 
Đảng và một nhà lý luận sáng tạo, phong phú, với những đức 
tính quý báu, giàu lòng nhân ái, giản dị và khiêm tốn. Trong 


-hoạt động quốc tế,- đồng chí đã góp phần rất quan trọng vào 


việc xây dựng, củng cố tỉnh đoàn kết đặc biệt Việt nam—Làb— 
Cam-pu-chia, củng cố và phát triền sự hợp tác toàn diện và tình 


hữu nghị anh em giữa Việt nam với Liên xô và các nước khác ` 


trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa ; trong việc kiên trì bảo vệ 
sự trong sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. tăng cường` tình 
đoàn kết chiến đấu trong phong trảo cộng sản, công nhân quốc 
tế và phong trào. độc lập dân tộc. 


Đồng chí Lê Duần là đại biều Quốc -hội từ khóa hai đến 
khóa bảy. 

Do những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duần, Đảng và 
Nhà nước ta đã tặng đồng chí Huân chương Sao vàng. Các 
nước anh em Liên xô, Lào, Cam-pu-chia, Ba lan, Dun-ga-ri, 


Cu-ba, Cộng hỏa dân chủ Đức, Hung-ga-ri, Mông cồ, Tiệp khắc 


đã tặng đồng chỉ nhiều huân chương cao quý Ủy ban Giải 


thưởng quốc tế Lê-rin cũng tặng đồng chí giải thưởng « VÌ sự 


nghiệp củng cỔ hòa bình giữa các dân tộc, 


| 


ĐIẾU VĂN 


D0 ĐỒNG (HÍ TÔNG BÍ THƯ TRƯỞNG CHINH 
* — ĐỌC TẠI LỄ TRUY ĐIỆU ĐỒNG CHÍ 
— TỔNG BÍ THỰ LÊ DUẦN 


Hù nội, ngày 15 tháng 7 năm 1986 


Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước, 


Thưa các đồng chí và các bạn, 


- “ÔNG chí Lẻ Duần, Tòồng bí thư Ban chấp hành trung ương 

Đảng cộng sản Việt nam, nhà lãnh đạo xuất sắc của 

Đẳng, người con trung thành của nhân dân, đã vĩnh 

biệt chúng ta! Hãy là một tồn thất nộ củng to lớn của toàn 
Đảng và toàn đàn ta I : 


l.a chiến sĩ thuộc lớp cận vệ đầu tiên của Đẳng, một người 
học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, đồng chỉ 
Lê Duần đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng 
đân tộc, thống nhất TÔ quốc, cho tự do, bạnh phúc của nhân 
đân và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Cuộc đời hoạt động 
gần sấu mươi năm của đồng chỉ gắn liền với quá trình cách 
mạng nước ta tử những năm 1920 đến những năm 1960. Đồng 
chí đã tham gia hoạt động ở tất cả các miền : miền Bắc, miền 
Trung, miền Nam, từng trải mọi thử thách, gian nan, luôn luôn 
gần gũi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân lao động. Từ cuối những 
năm 30 cho đến khi qua đời, đồng chỉ là một nhà lãnh đạo quan 


trọng của Đảng, và từ năm 960, với cương vị là BÍ thư thứ _ 


nhất, rồi Tông bí thư Ban chấp hành trung ương, đòng chí đã 
có những đóng góp quan trọng vào sự lãnh đạo của Đảng, đưa 
sự nghiệp cách mạng của nhàn đân tà đi từ tháng lợi này đến 
thẳng lợi khác. 


Lý tưởng và hoài bão suốt đời của đòng chí là TÔ quốc độc 
lập và thống nhất, nhân đân có quyền làm chủ đất nước, làm 
chủ xã hội và làm chủ cuộc sống của mình, 


là một người mác xít = lẻ nín nít chân chỉnh. đồng chỉ luôn 
liôn suy nghĩ, tìm -tòi, xuất phát từ tỉnh hình thực tế, phân 
tích, giải quyết những vấn đề mới do cuộc sống đề ra. Sự sử nụ 
. guốt của đồng chí thê hiện nội bật trước những bước ngoặt của 
lịch sử và những tình huống phức tp. 


Lòng tỉn của đồng chí rất vững vàng trước những thành công 
cũng như những thất bại tạm thời của cách mạng, lúc cao trào 
cũng như lúc thoái trào. Trong những nắm đen tối đưới chế dộ 
thực đân mới của để quốc Mỹ ở ¡miên Nam, đòng chỉ đã thấy 
rõ kha năng tháng lợi của Hững đàn qua phong trào đồng khỡi 
của quần chúng. 


Dòng chí đã cùng với Hộ chính trị và Ban chấp hành trung 
tương, đứng đảu là Chủ tịch Ho Chí Minh vi đại. xúc định đường 
lôi, chính sách của các cuộc kháng chiến giải phóng đân tóc 
và bảo vệ Tö quốs, xảy dựng khoa học quản sự cách mạng Việt 
nam, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa 
đế quốc và các thế lực phần động quốc tế khác, cô vũ mạnh mẽ 
phong trào đầu tranh của nhân đân thế giới chống chủ nghĩa 
để quốc, chủ nghĩa thực dân giành độc lập, tự đo. 


Từ khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tô quốc thống nhất, 
cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội, đồng chí đã góp phần 
làm sáng tô nhiều vần đề lý luận và thực tiễn nhàm xác định 
và hoàn chỉnh đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, 
trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu, tiến thẳng lên 
chủ nghĩa xã bội, bỏ qua giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Giương cao ngọn cở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đồng 
chí đã kiên trì nguyên tắc kết hợp sức mạnh của dân tộc với 


sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh ‹ 


quốc tế đề thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc. 


Cổng hiến của đồng chí Lê Duän đối với sự nghiệp cách 
mạng của Đẳng và nhàn đân ta thật là to lớn, 


Qua cuộc đời hoạt động làu đài và phong phú của mình, đồng 
chí nêu cho những người Việt na¡n chúng ta, nhất là cho những 
người cộng sản. một lấm gương quý báu. 


Đó là lỏng trung thành vô bạn với lợi Ích tối cao của Tô 
quỏc và nhản đân, với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cao cá. 
Pham chất cách mạng cao quý của đồng chỉ được thề hiện ở 
tình thần cách mạng tiến công không ngừng. Bất chấp mọi thử 
thách của nhà tủ để quốc, của cnộc sống gian khô kéo dài ở 
các chiến khu, cũng như những năm tháng hoạt động trong 
vùng địch tạm kiềm soát, đồng chí luôn luôn nêu cao nghị lực 


\ vo - 


; kiên cưởng, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình vì độc lập, 
tự do của Tồ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 


Đồng chí sống một cách trung thực và giản dị ; luôn luôn gần 
gũi đồng bào, với tình thương yêu tha thiết và chân thành đối 
với mọi người, quan tâm đến ý kiến và nguyện vọng của nhân 
đân. Đồng chí đặc biệt coi trọng việc tông kết kinh nghiệm của 
quần chúng, và xuất phát từ những kinh Rếp hen! quý báu đó mà 
đẻ ra chủ trương, chính sách. „ 


Dồng chí Lê Duần vừa là một nhà yêu nước lớn, vừa là một 
người quốc tế chủ nghĩa trong sáng, suốt đời noi gương Bác Hồ 
_ chăm lo góp phần củng cố và tăng cưởng đoàn kết quốc tế 
giữa các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới trong 
cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc. dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội. Đi theo con đường của Lê-nin vĩ đại, con đường 
.của Cách mạng Tháng Mười, đồng chí luôn luôn quan tâm vun 
đắp và tăng cường tình hữu nghị đặc biệt, tình đoàn kết chiến 
đấu và sự hợp tác toàn điện với Liên xÔ, xây dựng khối liên 
minh đặc biệt giữa Việt nam với Lào và Cam-pu-chia anh em, 
với các nước trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa. Đông chỉ 
thường xuyên chú ý nghiên cứu kinh nghiệm cách mạng quốc 
tế và theo dõi những diễn biến hằng ngày của tình hình 
thế giới. 


Đồng chỉ Lê Duần đã vĩnh biệt chúng ta, nhưng hình ảnh 

của đồng chí sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của Đẳng và 

. nhân dân ta. Lịch sử nước ta mãi mãi khẳng định công lao to 
lớn và cống hiến xuất sắc của đồng chí. 


Tấm gương của đònzg chỉ mãi mãi tỏa sắng.⁄ 
Đồng chí Lê Duàn kính mến và thân thiết, = 
Chúng tôi kính cần nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí và chia 

sẻ nói đau buồn này với gia quyến đồng chí. Chúng tôi nguyện 

đem hết sức mình tăng cường đoàn kết, nhất trí trong toàn Đăng, 

toàn dân và toàn quân ta chung quanh Ban chấp hành trung 

ương và Bộ chính trị, ra sức khắc phục những khó khăn trước 

mắt, ồn định tình hình mọi mặt, chăm lo đời sống nhân dân, 

phát huy quyền làm chủ tập thề của nhân dân lao động, đầy 

mạnh ba cuộc cách mạng, tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ 

nghĩa, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược : xây dựng thành công 

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tò quốc Việt nam xã 

hội chủ nghĩa, đưa sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dàn 

ta đến thắng lợi cuối cùng. 


THÔNG BẢO 
tủa Hội nghị đặc biệt Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản Việt nam 


NÑN GÀY 14 tháng 7 năm 1986, Ban chấp hành trung ương Đẳng 
_ cộng sản Việt nam đã họp phiên đặc biệt đề bầu Tông bí thư, - 
thay đồng chí Lê Duần vừa từ trần. 

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, hội nghị đã mặc 
niệm đồng chí Tông bí thư Lê Duần, người lãnh đạo lỗi lạc của 
Đẳng và nhân dân ta. ` 

Hội nghị đã mặc niệm đông chỉ Hoàng Văn Thái, Ủy viên Tru nữ 
ương Đẳng, Đại tướng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng. 

Thay mặt Bộ chỉnh trị, đông chỉ Phạm Văn Đồng, Ủy viên Bộ 
chính trị, đã giới thiệu đồng chỉ. Trường Chinh làm Tông bí thư. 

Hội nghị Trung ương đã hoàn toàn nhất trí bầu đồng chi Trưởng- 
Chinh làm Tông bí thư Ban chấp hành trung ương Đẳng. 

Phát biều ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trường Chỉnh cảm ơn 
sự tín nhiệm của Ban chấp hành trung ương, kêu gọi toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết nhất trí chung quanh Ban 
chấp hành trung ương Đẳng. bảo đảm thực hiện thắng lợi những : 
nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trước mắt, đưa sự nghiệp cách 
mạng của nhân dàn ta tiếp tục tiến lên giành những thắng lợi mới. 
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“TIỀU §Ử TÚM TẤT 
(ỦA ĐNG CHÍ TRƯỜNG (HINH 


ÔNG chí Trường Chỉnh. sinh ngày 9-2-1907, Tông bí thư ban chấp bành 

trung ương Đăng công sản Việt nam, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước 

Gộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 

Đồng chí quẻ ở làng Hành thiện, huyện Xuân trưởng, tỉnh Nam định, 
nay là xã Xuân hồng, huyện Xuân thủy, tỉnh Hà nam nình. 

Năm 1925, đồng chỉ tham gia cuộc vận động đòi đế quốc Pháp ản xá cho 
nhà yêu nước 'Phan Đội Châu và năm 1920 động chỉ là một trong những người 
lãnh đạo cuộc bãi khóa đề truy điệu nhà yêu nước Phan C hu Trình ở Nam 
định. Sau cuộc bãi khóa này, đồng chí bị đuôi học. 


Năm 1927, đồng chí gia nhập Việt nam thanh niên cách mạng đồng chí 
hội, một tô chức tiền thân của Đẳng cộng sản Dông dương. 

Năm 1929, đồng chí tham gia cuộc vận động thành lập Dàng cộng sân 
Dỏng đương ở Đác kỳ. 

Năm 1930, đồng chí được chỉ định vào Ban tuyên truyền n eŠ động trung 
trơIfE của Đẳng cộng sản Đông đương, Cuối mănn đó ĐH ANH chí bị để quốc bất 
và xử 12 năm fủ cẩm có, đày đi Sơn la. 

Cuối năm 1936, do thắng lợi của Mặt trận ni YN dàn Pháp và do phòng 
trào đấu tranh của nhân đân Việt nam đời quyền tự do đàn chủ và thá chính 
trị phạm, động chí được trả lại tr đo. 


- Cuối năm 1956 đến năm 1939, đồng chỉ hoạt động hợp pha p và nữa hợp 
pháp ở Hà nội, là š M viên Xứ ủy Dác kỷ và đại biêu của Tñng cêng sản 
Đông dưỡng trong Ủy ban Mặt trận đân chủ Đắc kỳ. Chiến tranh thế giói thứ 
hai nộ ra, đồng chí liền chuyền vào hoạt động bất hợp pháp, 


Năm 1940, đồng chỉ là chủ bút báo Giải phóng», cơ quan của Xứ ủv 

+ ` r„» ‹ ^ ©e « ` t , -° ` ` li: ˆ xi ° : 

Bác kỷ. Tại Hội nghị lần thứ 7 của Trung trơng Đẳng cộng sản lòng dường, 
đóng chí được cử vào Ban chấp hành trung ương bàng. 


Năm T89H, tại Hội nghị lần thứ 8 của Trung trơn Dẳng, đồng chí đươơ 
bầu làm Tông bí thư Ban chấp “hành trung ương, Ủy viên thường VỤ Tung 
ương Đúng, Trường Pan tuyển huấn Riêm chủ bút báo « Cờ giải phóng! » (eơ 
quan Trung ương của Đăng) và e Pạp chí Cộng sản” (eơ quan chính trị và 
lý luận của Đăng), Trưởng Ban công vận trung ương. 

Năm 1915, đồng chí hị tỏa án bình của thực đản Pháp ở Hà nội Rết án từ 
hình vắng niặt. 

Năm 1945, động chí phụ trách Ủy bau khởi nghĩa toàn quốc đo Trung 
ương Đảng thành láp. 
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Năm T9ĐñãI, tại Đại hội lần thứ IÍ của Đăng, đồng chí được tái cử vào Ban 


chấp hành trung ương, là Tồng bí thư Trung ương Đẳng lao động Việt nam. 


(Ở Đại hội này, Dãng cộng sản Dông dương đồi tên là Đẳng lao động Việt 
nam). 


Năm 1953, đồng chí làm Trưởng Ban cải cách ruộng đất của Trung 
ương Daăng. l 

Năm 1958, động chí làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Khải nhiệm Ủ Ỷ 
ban khoa học Nhà nước. 


Xám E959, tại Đại hội lân thứ IIL của Đăng, đồng chỉ được tái cử vào 
Ban chấp hành trung THÔN và là Ủy viên Bộ chính trị, phụ trách công tác 
Quốc hội. 


Năm 1976, tại Đại hỏi lần thứ IV của Đẳng, đồng chí được tái cử vào 
Ban chấp hành trung ương Đăng cộng sản Việt nam (ở Dại hội này. Đăng lao 
động Việt nam đồi tèn là Đăng cộng sản Việt nam). Đồng chí là Ủ v viên Hộ 


_ chính trị, phụ trách Ban nghiên cứu lịch sử Dẳng trung ương và Ban lý luận 


của Trung ương. 


Nắm 1976, đồng chí được bầu làj Chủ tịch Ủy ban dự thảo Hiến pháp 
của Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam... 


Đồng chí là đại biều Quốc hội khóa II (1960 — 19642, khóa LÍ] (1964 —1971), - 
khóa IV (1971 — 197), khóa V (197ã — 1976), khóa VI (1976 — 1981), khóa VH 
1961—...). Từ khóa II đến khóa VI, đồng chỉ làm Chủ tịch Ủy ban thường vụ 
Quốc hội. 


Năm 1981, đồng chí được Quốc hội bầu làm Chủ HIỀN Hội đòng Nhà nước 
ntrớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, 


Năm 1982, tại Dại hội lần thứ V của Đẳng, đồng chỉ được tải cử vào 
Sạn chấp hành trung tương Dàng cộng sản Việt nam và là Ủy viên Bộ 
chính trị. 


Ngày 11tháng 7 năm 1986, Hỏi nghị đặc biệt Ban chấp hành trung ương 
Đẳng cộng sản Việt nam đã bầu động chí làm Xe bị thư Ban là hành 


_ trung ương Đăng. 


Năm 1982, đồng chí được Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao Liên xô tịng 
Huân chương Lê-nin do sự tham gia tích cực vào phong trào cách mạng, 
do cống hiến to lớn vào việc phát triên và củng cố tỉnh hữu nghị anh em 
và sự hợp tác toàn điện giữa nhân dân hai nước Liên bang Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Xô viết và Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. 


Nà 1982, đồng chí được Đoàn chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa nhân 
dân Mlông cồ tặng Huậu chương Xu-khê-bn-to, 


Năm 1982, đồng chí được Nhà nước nước Cộng hòa đân chủ nhân đân Lào 
táng Huân chương Vàng quốc gian. 


Nắm 1982, đồng chí được Nhà mước Cộng hỏa Ôn-ba tặng luân chương 
lo-xê Mác-li 


Năm 1984, đong chí được Đảng và Nhà nước nước Cộng hỏa nhân đân 
I[aag-ga-ri tặág Huân chương Lá cở đỉnh kim CƯƠNG? 


Nám 1985, đồng chí được Đẳng và Nhà nước nước Công hòa nhân dân 
Cam-pu-ehia tặng Huân chương Ẳng-co. 


PT BIỀU tỦA BẰNG tHÍ TRƯỜNG (HINH 
TẠI HỘI NGHI ĐẶC BIỆT B(HTU ĐẲNG (KHÓA V) 


` (NGÀY I# THẮNG 7 HĂM IQ86) 


Thưa các tồng chí, 


ÔNG chỉ Tông bí thư Lê Duän 
kinh mến vừa tử trần. Ban chấp 
hành trung ương chúng ta k ọp 
Hội nghị đặc biệt hôm nay đề cử 
người tiếp tục công việc của đồng chí. 


Tôi xin chân thành cảm ơn Ban 
chấp hành trung ương đã giao cho 
tôi trọng trách Tông bỉ thư thay dòng 
chi Lê Duän. 


Tôi xin đem hết sức mình cùng các 
đồng chí trong Bộ chỉnh trị và Dan 


_ chấp hành irung ương lãnh đạo toàn. 


DĐắng, toàn quân và toàn đân ta thực 
hiện tốt đường lối, chính sách của 
Dẳng đã được đề ra tại Đại hội IV, 
Đại hội V và trong các nghị quyết 
Hội nghị Ban chấp hành trung ương 
(khóa V) và các nghị quyết của Bộ 
chính trị. 


Thưa các đồng chí, 

;:Tử nay đến Đại hội toàn quốc lần 
thứ VI của Đẳng, thởi gian không còn 
nhiều, nhưng: khối lượng công việc 
mà Ban chấp hành trung ương chúng 
ta phải giải quyết rất lớn 
trương. ˆ 


Một mặt, chúng ta phải tập trung 


chuần bị tốt cho Đại hội toàn quốc 
lìn thử VI củả Đảng về nội dung 
nhiệm vụ chỉnh trị của Đăng và về 
nhàn sự Ban chấp hành trung ương 
mới, đồng thời lãnh đạo tốt việc tiến 
hành Đại hội đại biều đẳng bộ các cấp. 


IS... 


"tối của Đại hội IV, Đại hội V; 


và rất khan 


Mặt khác, chúng ta phải lãnh đạO - 
việc giải quyết tốt các vấn đè cấp 
bách về kinh tế — xã hội mà Hội nghị 
lần thứ 10 Ban chấp hành trung ương 
đã đề ra, thực hiện tốt những nhiệm 
vụ quốc phòng, an nỉnh, đối ngoại; 
đấy lên phong trào thí đua sôi nồi của 
toàn Đẳng, toàn đân, toàn quân thiết 
thirc lập thành tích chào mừng Đại 
hội VI của Đẳng, tạo ra không khí 
phăn khởi, tín tưởng bước lv, Đại hội. 


Đồng chí: Tồng bi thư Lê Duần mất 
đi là nyột tồn thất to lón của Đẳng và 
nhân dàn ta. Đẳng và Nhà nước đang - 
tồ chức trọng thê lễ tang đồng chí 
với mức độ cao, thê hiện lỏng kính 
trọng, yêu mến và biết ơn sâu sắc của 
toàn Đẳng, toàn đân ta đối với dồng 
chí. Hơn lúc nào hết, Ban chấp hành 
trang ương chúng ta phải biến đau 
thương thành sức mạnh, siết chặt. 
hàng ngĩ› giữ vững kỷ luật của Đẳng, 
tắng cường đoàn kết, nhất trí trên cơ 
sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin và đường 
trên 
cơ sở các nghị, quyết của Ban chấp 
hành trung ương cũng như những 


nguyên tác về tồ chức và sinh . 


Dàng. Từ đó, tạo ra cơ sở: vững ch 

đề tăng cường đoàn kết toàn .Đảng, 
toàn dân, toàn quân, bảo đảm -thực,.. 
hiện tốt những nhiệm. vụ . trọng 
và khần trường trưởc mát, đưa sự 
nghiệp cách mạng của "- da, củn - 
đân tộc ta tiếp tục tiến'lên,- 


ˆ Xin cằm 'ơn các đồng chí. Chức các: 
đồng chí Trung mơng mạnh: khỏe, 
giành nhiều thắng lợi: mới. +: -:‹, «: 


ĐỒNG CHÍ TRƯỜNG CHINH 


Digitized by Coosle 


Xã luận 


Đầy mạnh sản xuất, thực hành tiết 
kiệm, làm chủ thị trường và giá cả. 


ì 


MỘT năm qua,thực hiệnNghị quuết Hội nghị thứ 8 của T'ru ng tơng Đảng. 
chúng ta đã !hu được những kšt qu3 bước đầu trong uiệc sửa đồi eơ chế 
quản lú kinh tế. Lối quản lý tập tru ng quan liêu bao cấp được xóa bỗ một 
phần ; cơ chẽ quản lÚ hạch toán kinh tế kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
từng bước được xâu dựng. Tuụ Uuậu, do những sai lần: [rong 0iệc chấp 
hành Nghị quuết của Đảng, đã đề rdụ ra tình hình phức tạp trên các mặt 
tài chính, tiên tệ, giá cả, tiền lương. lộL nghị thứ 10 của Trung ương Đảng khẳng 
định tình thần 0à nội đung cơ bản của Nghị quuết 8 là đúng. Chúng ta cần tiếp 
“lục thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quuết đó. Đồng thời chúng ta phải thị hành các 
biện pháp đặc Diệt được nêu trong bản kết luận 0ề giá — lương — tiền của Hiột 
nghị thứ 10 của Ban chấp hànhtrung ương Đảng (khóa V). 


Toàn Đảng. toàn dàn hãu ra sức phần đầu đầu mạnh sản xuôi pà thực hành 
tết. kiệm ; tồ chức lưu thông thông suối 0uật tư öuà hàng hóa theo kế hoạch; cải 
lạo M quản lý đề tàm chủ thị trường ; đầu tranh đề bình ồn giá cảổ 0à tiền tệ. 


Cần phải hết sức cố*gäng đề cung cấp các loại Uuật tư cho sản xuất nồng 
ngidệ p (nhất là phân bón, thuếc trừ sâu) 0à co sản xuất công nghiệp, ttầu công 
nghiệp, thủ công nghiệp (nhát là năng lượng, 0ậi tư, nguyên liệu). Kiềm ke oật 
lư, Nhà nước thống nhất quản lú oật tư đề phân phối theo kế hoạch, ưu liên cho. 
#i nghiệp trọng điềm, oùng trọng điềm. Phải sử dụng tốt pật tư. Ra sức đầu 
mạnh sản xuất uới năng suãi, chất lượng, hiệu quả ngàụ cảng cao. 


Nhà nước nắm độc quuền ngoạt thương- Trung ương thống nhất quản lỤ 
ngoại hối theo mỘt kế hoạch thống nhấãit. Ngoại tệ phái được sử dụng chủ uếu đề. 
nhập khầu những 0ật tư nguyên liệu cần thiết cho sản xuấãit. Ưu tiên “Bo Nặm khầu 
ĐẠI tư cần thiết cho địa phương Đổ đóng góp. ngoạt tệ. 


Lập lại nga trật tự +3 hội chủ nghĩa trong phản phối lưu thông. trước 
hši trong Lhị trường có tồ chức. Kiên quuết tiền hành cải tạo 0à quản tử thị 
trường. Nghiêm trị các hoạt động đầu cơ, buôn lậu, móc ngoặc, ăn cấp, tuồn 
hàng từ khu uực kinh tế quốc doanh ra ngoài. Xóa bỗ tư sản thương nghiệp. 
Chuuền mội bộ phận tiều thương sang hoại động sản xuối, dịch 0ụ 0.0. 
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Nhà nước độc quuên kinh doanh tương thực, oật tư chiến lược 0uà một số 
HE mặt hàng Hiệu dàng thiết yếu, bảo đâm như cầu hợp lú của zã hột trong phạm 
DL khd năng. Xóa bỏ thị trường tự do trên các mặi hàng do Nhà nước độc 
quuèn kirth doanh. Căm Uiệc buôn bán 0ái tư của Nhà nước dưới bất cứ hình 
thức nào. Chấm dưt oiệc tranlt mua tranh bán các sản phầm, nhất là hàng xuất 
khau. Chấn chỉnh 0à củng cỗ các trạm kiềm soái cỗ định lên ngành, bỏ ngadự 
các trạm gác dọc đường gâu ra tình trạng cấm chợ ngăn sông. 


Và giá cả, nhiệm Uụ cấp bách hiện ra là đầu tranh bình ồn oật giá, kiềm 
soát 0à chỉ: phối giá cả trên thị trường xã hội, chặn đứng tình trạng giá lên cao 
đt biến, không bị động chạự theo thị trường tự do. GIŒữ giá 0ậi tư cơ bồn uà 
giữ các tỉ lệ trao dồi đã dược xác định hợ p LÚ giữa nông sân 0ới 0uật tư pà hàng 
công nghiệp, bảo đảm phát triền sản xuất, mở rộng thu maa trên cơ sở kế 
hoạch hỏa. 

Đề bảo đảm đời sống cho công nhân, piên chức, cần ra sức bình ồn giá thị 
trưởng +ã hội, lảm lối uiệc phản phối theo N2 46 / thức thích hợp mội số mặi 
hàng (thiết yêu. 

— Và tài chính, thu đủ 0à thu đúng các loạt thuế ouà các nguồn thu khác Tiết 
kiệm chi mội cách nghiêm ngột: Thực hiện kiéền quuết Điệc giảm biên chẾ hành 
chính. 

Đồi mới cơ chế hoạt động của ngân hàng, bảo đảm cho các đơn pị sản Tunổt, 
kinh deanh được thuận lợt trerg uiệc pau cồn ; thực hiện nghiêm ngài uiệc quên 
lý liền mặt ; tầng nhanh oòng qua của đồng tiên ; mở rộng phương thức tuy dàu 
toán bằng chuuền khoản. 

Trong tình hình phức tẹp hiện naụ, toàn Đảng, toàn dên !fa phải tăng 
cường đoàn kết, ra sức phãn đầu, đàu mạnh sản xuất, thực hành liết kiệm, lâm 
chủ phân phối lưu thông, tạo ra một chuuèn biến lỗi pề kính tế uaà đời sống. 
Chúng ta phải tăng cường kủ luật uà Rj cương trong Đẳng 0à trong bộ mú 
Nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh sác nghị quuết của Đảng uà chính sách của. 
Nhà nước. Phải thực hiện đúng nguyên lắc tập trung đân chủ, chống tập trung 
quan liêit bao cấp, đồng thời chống tự do chủ nghĩa, 0ô lồ chứt, uê kỷ luật. 
Những đơn Đðị sà cá nhón làm lối cần được biều đương, khen thưởng. Những 
đơn oị uà cá nhân 0Ì phạm chính sách của Đảng 0à pháp luột của Nhà nước 
phải bị nghiêm trị. 

Nói uà làm theo Nghị quuết, toàn Đảng toản dân ta thông nhất ý chị, 
thông nhất hành động, ra sức cõ gắng, nhũi định sẽ giành được thành lựa mới 
0ề kinh tế, xä hội. Phần đấu theo phương hướng đúng đẳn mỏ Hội nghị thứ 10 
của Trung ương Đảng đã 0ạch ra, chúng t†a nhất định ouượi qua được những 
_khó khăn hiện naụ. ồn định dần dần tình hình phân phối, lưu thông, tiếp tục 
đưa nền kinh tế nước ta tiến lén trên con đường của chủ nghĩa z8 hội. 


.. 


LÊ ĐỨC THỌ 


LÀM TỐT CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG 
CHUẦN BỊ CHO ĐẠI HỘI ĐẲNG 


` 


lần thứ VI của Đảng. Tỉnh 


&› 
cớ nhiều thuận lợi cơ bản, 


nhưng Cũng có không Ít khó khăn. 
Khó khăn lớn nhất và tập trung nhất 
là tình hình kinh tế xã hội của nước 
ta còn chưa ồn định, có mặt còn phức 
tạp và rối ren. Các biện tượng liêu 
cực trong Đảng và trong xi hội còn 
nhiều, có cải khá nặng nề. Chúng ta 
lại đứng trước yêu cầu phải tồng kết 
kinh nghiệm công tác trong những 
năm qua, đề ra những nhiệm vụ cho 
thời giàn tới và bố trí lại căn Lộ, thực 
hiện một bước sự chuyền tiếp cán Lộ, 
bảo đảm tính liên tục và tỉnh kế thửa 
trong sự Tãnh đạo của Đảng. Kẻ địch 
hằng ngày bằng giờ tìm cách phá hoại 
cách niạng nước ta, gÌỜ đây chúng 
đang lợi dựng khó khăn của ta, đầy 
mạnh các boạt động chiến tranh tâm 
lý, phao 1in đồp nhằm, kích động hòng 
chia rẽ nội bộ ta.. 

Những khó khăn đó đã cây ra cho 
nhiều cán bộ, đẳng viên và quần 
chúng tâm trạng băn khoăn, lo lắng. 

- Trong khi đó công tác tư tưởng của 
chúng ta chưa được quan tâm đầ y đủ, 


còn hữu khuynh, thiếu tích cực, thiếu 


chủ động và sắc bén. 


Đề chuần bị cho Đại hội Đẳng, tạo 
ra không khí mới trong Đẳng và trong 
nhận dận, cùng với công tác tồ chức 
và các công tác khác, công tác tư 
tưởng có vai trò rất qnan trọng và có 


HÚNG ta đang tiến tới Dại hội~ 


binh trong nước và thế giới. 


nhiều việc phải làm nhằm tăng cường 
sự nhất trí về chính trị và tư tưởng,, 
góp phần kiện toàn tồ chức của Đẳng, 
khác phục những nhận thức không 
đúng và những hiện tượng tiêu cực 
trong Đảng và treng xã hội; đồng 
thời đấu tranh chống lại những 
luận điệu tuyên truyền xuyên tạc 
của địch Nếu cho rằng do có 


nhũng khó khăn cho nên khó làm 


công tác tư tưởng, đi đến buông lơi 
công tác tư tưởng. thì chúng ta sẽ 
phạm sai lầm, thả tiêu một vũ khi đấu 
tranh sắc bén của Đảng. Tình hình 
càng khó khăn cảng phải làm thật tốt - 
công tác tư tưởng. 


Làm công tắc tư tưởng, chúng ta 
phải nắm bắt cho được và phân tích 
cho đúng thực chất tình hình tư tưởng 
của cán bộ, đẳng viên và quần chúng. 
Đúng là hiện nay 'rong cần bộ, đẳng 
viên và quần chúng, bên cạnh những 
tư tưởng đúng đắn và lành mạnh, 
đang có những hiều hiện xao xuyến, 
băn khoăn, thậm chí có bô phận 
hoài nghỉ, bị quan, đao động trước 
những khó khăn về đời sống, kinh 
tế, xã hội của đất nước. Từ những 
băn khoăn ấy họ đi đến có ý kiến 
khác nhau về đánh giá tình hình, 
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có những c44h nghĩ, cách hiều và cách 
làm kbác nhau t:ên một số vấn đề. 


Thực tế che thấy, cứ mi khi cách ' 


mạn:g øặp khó khăn là có ý kiến khác 
nhau về đánh giá tình hình. Có người 
chủ quan phiến điện, không thấy bết 
tình hình toàn cục, chỉ nặng về mặt 
này hoặc nặng vẻ mặt kia. Có người 


do sợ liên quan đến trách nhiệm cá. 


nhân cho nên đánh giá không khách 
quan, nói nhẹ thuyết đi, khó khăn, 
nhấn mạnh (hành tựu, ưu điềm. 
Nhưng cũng có người lại bị quan chỉ 
thấy mặt khó khăn, khuyết điềm, 
đường như tình hình là ®%đen tối? 
coi nhẹ thành tích. 


Đánh giá đúng tình hình là điều 
_vô cùng hệ trọng trong lãnh đạo, 
trong công tác tư tưrởng. Nếu đánh giá 
không khách quan, thiếu sáng suỐi, 
thận trọng thì không thề có phương 
hướng tư tưởng đúng. Chúng ta nói 
cả ưu điềm và khuyế: điềm không 
phải cốt đề cho cân đổi, mà là với 
tỉnh thần khoa học, nhìn đúi # sự vật; 
ưu điềm đến đâu nói đến đấy, khuyết 
điềm đến đâu nói đến đấy. Không coi 
nhẹ thành tưu, ưu điềm, nhưng phải 
nhìn thẳng 
khăn. Nói khuyết điềm, khó khăn là 
đề thấy đúng thực chất tỉnh hình, 
phân tích và tìm cách khắc phục, chứ 
không phải đề rồi đánh giá tình hình 
một cách sai lệch hoặc sinh ra hốt 
hoảng, bị quan, 

Trong thời gian qua, do.tỉnh hình 
thực tế khách quan có nhiều văn đề 
phức tạp, do trinh độ và phương pháp 
nhận thức của chúnr ta còn hạn chế, 
cho nên còn có những ý kiến khác 
nhau. Điều đó là bình thường 
và dễ hiều. Trong công tác tư 
tưởng, chúng ta phải làm sao tạo ra 
được một không khi thảo luận cới mở, 
thẳng thắn, đề cuối cùng đi đến sự 
nhất trí về nhận thức và thống nhất 
trong hành động. 


Muốn đánh giá đúng tình hình, 
thống nhất được ý kiến, phải có 
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- quyết vấn đề giá, | 
ta đã không dự tính hết các mặt đó 
vào khuyết điềm, khó. 


phương pháp tư tưởng đúng và phải 


_ešn cứ vào thục tiễn. Thực tiễn bao 


giờ cũng là tiêu chuẩn của chân lý. 
Phải đối chiến lý luận với thực Liên, 
và n; ược lại, lấy thực tiễn đề kiềm 
nghiệm nhận thức. Chẳng bạn như 
dành giả nghị quyết Tám của Trung 
ương như thế nào ? Không phải không 
có những ý kiến khác nhau. Chúng ta 
phải căn cử vào thực tiễn đề xem xét. 
Thực tiễn cho thấy rõ rằng, tuy còn 
có những điềm cần được bồ sung và 
hoàn chỉnh, nhưng về cơ bản. nghị 
quyết Tám của Trung rơng là đúng. 
Nghị quyết Tám đã chỉ ra con đường 
xóa bồ quan liêu, bao cấp, chuyền hẳn 
sang thực hiện hạch toán kinh tế, 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. Đây là 
một bước chuyền lớn trong cơ chế 
quản lý. Đề tạo được bước chuyền 
biến này, phải tiến hành đồng bộ 
nhiều biện pháp, vói nhiều phương án, 
tỉnh đến nhiều nhân tố chỉ phối chứ 
không thề phiến diện, và phải làm 
tr.nø một quá trình với những bước 
đi: cụ thề chứ không thề với vàng. 
Nhưng đi vào chỉ đạo thực hiện giải 
lương, tiền, chúng 


và đã phạm những sai lìm nghiêm 
trọng. 


Ở các địa phương, nhân dịp chuần 
bị Đại hội Đảng, các oấp äy Đẳng cũng 
oần đánh giá cho hết, cho đúng tỉnh 
hình của địa phương mình, đẳng bộ 
mình. Phải khách quan, nhìn thẳng 
vào thực tế với thái độ trung thtưc. 
Người nào mang nặng tư tưởng cục 
bộ, địa phương, cá nhân chủ nghĩa 
sẽ đánh giá đình hình một cách 
phiến diện, sai lệch. Chỉ eó đánh giá 
đúng tình hình chúng ta mới có chủ 
trương và phương hướng công tác 
đúng, mới có cơ sở đề thống nhất tư 
¡ưng trong toàn Đảng. 


làng ta đang tiến tới Đại hội thứ 
VI của mình, Mỗi cán bộ, đẳng viên, 
mỗi người dân có tâm huyốt, có 
trách nhiệm với Đảng, với đất nước 


đều quan tâm đến công việc của Đẳng. 
lều quan tâm lơn nhất của mọi 
ngưới là Đại hội kỷ nây có đề ra được 
những chủ trương và mục tiêu xác 
đángc, những biện pháp thật sự có 
hiệu lực đề từng bước gỡ ra những 
khó khăn và vướng mắc trong tỉnh 
hình kinh tế xã. hội h:iện nay không ? 
Ai sẽ được bầu vào cÁc cơ quan lãnh 
đạo của Đẳng ở trung ương, ở địa 
phương, ở cơ sơ ? Đẳng có kiện toàn 
được một đội ngũ cán bộ có đủ sức 
giải quyết những vấn đề to lớn và 
khó khăn của đất nước, đưa đất nước 
vững bước đi lên không ° 


Chúng ta phải thừa nhận một thực 
tế là ở các cấp, các ngành có nhiều 
cán bộ lãnh đạo tuy đã trải qua rèn 
"luyện thể thách và có những thành 
tích nhất định nhưng hiện nay tuổi 
đá c^o, sức đã yếu, khó đảm đương 
được nhiệm vụ. Nguyện vọng của 


đông đảo đ¿ag viên và quần chúng” 


là muốn đói niới công tác cán bọ, bố 
trí đáng cần bộ nhằm tạo ra mội sức 
mạnh mới, đoàn kết và lãnh đạo quần 
chúng phát huy ưu điềm, khắc phục 
khó khăn, hoàn thành thắng lợi những 
mục tiên và nhiệm vụ cách mạng mà 
Đảng đã vạch ra. Điều này chẳng 
những có quan hệ đến vận mệnh của 
đất nước, tiền đồ của cách mạng, mà 
cỏn liên quan đến đời sống của mỗi 
gia đình, mỗi người, đến tương lai 
của cou cái chúng ta. Chính vì thế 
mà cán bệ, đẳng viên và quần chúng 
trong cả nước bàn luận nhiều cúc vấn 
đề về chủ trương, về “nhân stựr» của đại 
hội các cấp. Đó là biều hiện ý thức 
trách nhiệm và trình độ giúc ngộ chính 
trị của cần bộ, đẳng viên và nhân đân 
tan. Chúng ta cần khuyến khích cán hô, 
đẳng viên có ý kiến gì thì nên với tô 
chức Đảng, hoan nghênh quần chúng 
góp ý kiến xây đựng Đẳng; đồng thời 
phải đã. tranh với những l-ận điệu» 
xuyên tạc hoặc có dụng ý xấu của các 
phần tử bất mãn, cơ hỏi, và của cả 
kể địch. R 


Công tác tư tưởng cần đi sâu giáo 
dục, hướng dẫn cán bộ; đẳng viên 
và quần chúng có những suy nghĩ 
đúng, kiến nghị với Trung ương 
những chủ trương và biện pháp cụ thê 
nhằm khắc phục khó khăn. Đồng thời 
cũng cần nói rõ đề cán bộ, đẳng viên, 
quần chúng biết rẳng, tuy hiện nay 
đắt nước còn có những khó khăn tạm 
thời, công túc lãnh đạo của Đẳng, 
công tác quản lý của Nhà nước có 
khuyết điềm, nhưng chúng ta có đủ 
điều kiện dê khắc phục khó khăn, 
làm chuyền biến tỉnh hình, đưa đất 


- nước tiến lên những bước mới. 


* 


Trong công tác tư tưởng hiện nay, 
có nhiều việc phải làm, trong đó có 
việc lồng kết công lác, tự phê bình 0à 
ph¿ bình, chuần bỊ 0d liền hành tốt đạt 
hội đ«ăng bộ các cấp. Làm tốt những 
việc này sẽ góp phản lạo ra sự nhất 
trí cao, đẻ ra được những giải pháp 
đúng và sẽ có một đội ngũ cốt cán 
lãnh đạo đủ sức quán triệt đường lối 
của Dảng, đưa cách mạng không 
nứng tiến lên. 

Tòng kết còng tác là biện pháp rất 
quan trọng đề thống nhảt ý kiến, 
thốpgg nhất chủ trương. Bởi vì mọi 
chủ trương lớn của Đảng đều xuất 
phát từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu 
của thực tiền. Cách niạng muốn sáng 
tạo phảúi trên cơ sở tổng kết thực 
tiên. Chúng ta có được nihiều sáng tạo 


"trong chống Pháp, chống Àlÿ. chống 


bọn bành trướng bá quyền Đắc kinh 
c3ng là do chúng ta có tông kết. Tồng 
l.ết giúp nàng cao được lý luận và 
nhận thức của chúng ta ; tông kết còn 
là phương thức giáo dục đăng viên 
và quần chúng rất tốt Chỉ có đi sâu 
vào thực tiễn, phản tích và tồng kết 
tñhrc tiền thì mới có cơ sở đề nhất trí 
về đánh giá tỉnh hình, ˆ đề ra 
các chủ trương và biện pháp công 
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tác. Đại hội kỳ này của Dắng phải 
làm được việc đó, 


Mười nắm qua, phơng trảo cách 
mạng của nhân đân ta có rất nhiều điền 
hình. Tông kết điền hirelị sẽ giúp chúng 
ta tìm ra được những giải pháp 
đúng đắn. Khoán sản phim TẾ nông 
Trghiệp là kết! quả của sự tông kết các 
điền hì :h nông nghiệp. Ở miễn Nam 
hiện nay và cơ bản đã hoàn thành 
việc đưa nông dân vào tập đoàn sản 
xuất, nhưng cũng cố các tập đcàn đó 
ra sao? Hướng đi lên như thế nào 2 
Không có cách nào khác là phải tông 
kết. Ơ miền Bắc tuy đã thực hiện 
khoán, nhưng hiện nav nhiều noi 
khoán trắnữ, vậy làm gì đề 
thiện cơ chế khoán, hoàn thiện cơ chế 
quản lý hợp tác xã, làm gì đề tiếp tục 
đưa nông thôn miền Bắc tiến lên ? 
Miền Nam có đặc điềm gì khác niiền 
Bắc trong qeá trình đưa nông nghiệp 
lên sản xuất lớn xã hội chữ nghĩa 2 
Trong công nghiệp, piao thông vận 
tải, cñrg có rất nhiền kinh nghiệm 


quản lý, kinh nghiệm tồ chức và phát 


triền sản xuất, kinh nghiệm liên kết, 
lên đoanh... Những kinh nghiệm này 
cần sớm được tông kết, Trong phân 
phối tưu thông, có điền hình chị Ba 
Thi được nhiều người và báo clkÍ ca 
tụng. Vậy kinh nghiệm của chị Ba 
"Thí là gì? Kinh nghiệm ấy chỉ có 
thề áp đụng ở thành phố Hồ Chí Mi:th 
hay có thê mở rộng ra các nơi khác ? 
Ở chợ Dình tây, ở các công ty hoa 
quả và một số nơi khác thuộc thành 
phố Hồ Chí Minh gần đây có sử dụng 
hình (thức tạm thời liên doanh với tư 
gản thương nghiệp. Diều đó đúng hay 
gai ? Sắp tới nên giải quyết như thế 
nào ? Nhiều nơi, nhiều tỉnh khác cũng 
eó những điện hình khác nhau..,s Tất 
cả những vấn đề đó nếu không tông 
kết thì không thê có được câu trả lời 
đúng. 


Tồng kết là cần, nhưng tỏng kết 
như thế nào lại là vấn đê không đơn 
giản. TÔng kết thực tiễn phải rút ra 
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koàn' 


được những-vấn đề có tính nguyên 
tắc, những kết luận đúng đắu, những 
kinh nghiệm có tính phô biến dược 
khái quát cao, chứ không phải chỉ rút 
kinh: nghiệ¡m sơ sài một vài đícn hình 
nào đó ròi đem ra phô biến như lk:¿u 
nhiều nơi đã làm. Vùa qua rh cu Lộ, 
nhiều ngà::h, phiền cơ quan, xí nghiệp 
đều có nói là mình đã làm tông kết, 
Nhưng đọc bản tông kết của nhiều nơi 
mái chỉ thấy kề ra những việc đã 
làm được, những việc chưa làm 
được : ưu điềm thế này, khuyết điềm 
thế kía, chứ it thấy rút ra được 
những kết luận bồ ích. Cũng có nơi 
cuối năm đánh trống khua chièng gcỉ 
nhau về họp gọi là tông kết, nhưng: 
tông kết đâu e2 phải chỉ :à ngưới thủ 
trương làm một bản báo cáo cho kêu, 
một số ngướởi kháe phát b:ều cbung 


._ chung ca ngợi lẫn nhau, có nói :huyết 


điểm thì nói khéo đề không m:t lòng 
thủ trưởng. Cuối cùng rủ nhau làm 
một bữa chén; ròi mỗi người nhận 
một gói quà, đưa tỉìn lên báo, lên 
ti vi, và có khi eòn được khen thường Ì 
Tổng kết như vậy chẳng đem lại kết 
quả gì, chỉ gây lãng phí, tiêu cc. 


Đại hội lìn này chúng ta phải tiến 
hành tông kết thật sự, làm một cách 
công phu hơn. Tông kết là phải phân 
tích được đúng quá trình thực hiện 
chủ trương, nghị quyết của Đảng, 
đánh giá đúng tình hình thực tế, rút 
ra được kết luận đúng sai về chủ 
trương, biện pháp, nêu ra được những 
bài hẹc kinh nghiệm sir h động, đúng 
đắn. Phải làm có trọng điềm, không 
trần lan; làm tử dưới làm lên mới 
đi đến hoàn chỉnh được. 


Thực tế đã cho thấy, nơi nào có ý 
kiến chưa nhất trí thi càng cần coi 
trọng việc tồng kết thực tiền, dùng 
thực tiễn kiềm tra các ý kiến. Nếu 
cứ lý luận suông với nhau thì Rkbông 
ai chịu ai cá. Phải dùng trí tuệ 
của tập thề đề phân tích thực tiễn, 
phân tích với phương pháp tư 
tưởng dúng. Dù trình dộ còn 


hạn chê, nhưng rếu cả tập thà 
thảo Tuận,Xphảp tích tteo cách đó 
“thì nhất định sẽ tập trung được trí 
tuệ, trút ra được kết luận đúng, Một 
cưười dú lài ii mấy cũng không thề 
nhìn thấy hết mọi khía cạnh của vấn 
đẻ, Yêu cầu cên tông kết là phải như 
vậy, Chỉ có fồa;; kết sâu sắc mới có- thê 
đeúa Cên cho cại hội Đăng kính 
nqgiệm tiực liền đã được suy nghĩ 
chín chắn, được sự ¡ao động chung, 
dược những nó lực chung của toàn 
thê đẳng vicn đúc kết nên trong công 
tác xây đựng kính tế * — như Lê-nin 
đã viết trong thư gửi các tồ chức đẳng 
nhân dịp chuẩn bị Đại hội thứ chín 
bằng cộng: sản (b) Nựa năm 1920 (1). 


Củng với. việc tòng kết công tác, 
chúng ta phải tiến hành tốt việc ftự 
phê bình 0uà phê bình. Mỗi bộ, mỗi 
ngành, mi cấp ủy đảng cần qua tông 
kết khủng định những ưu điềm, chỉ 
ra những khuyết điềm, làm rõ đúng 
sai, rút ra những bài học kinh nghiệm, 
trên cơ sở đó yêu cảu các cá rhân 
phải tự phê bình và phê bình, kê cả 
việc phê bình cấp trên và cấp dưới. 
Phải tự phê bình và phê bình một 
cách toàn diện, cụ thề, sâu súc, không 
bởi hợt chung chung. Phải thấy rõ 
rằng tự ph bình và phê bình là quy 
luật tiến bộ của Dáng. 


Vừa qua, với ý thức trách nhiệm. 


cao vì sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân và của Đáng, Bộ chính trị, Ban 
bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và 
phê bình trước BCH TƯ Đẳng, nêu rõ 
ưu điềm, phân tích sâu sắc những sai 
lầm và khuyết điềm về công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, diều hành, và quyết 
định những biện pháp có hiệu quả đề 
khắc phục. Ở nhiều cấp nhiều ngành 
cũng đã tiến hành tương đối tốt việc 
tự phê bình và phê bình. Nhưng không 
phái chỉ làm một đạt là xong, là có 


thê giải quyết được mọi vấn đề. Muốn 


thúc đầy công tác, muốn cũng cố lòng 
tin của quần chúng, các cấp các ngànb 
phải tích cực phát huy ưu điềm và 


sửa chữa khuyết điềm; phải đưa 
vừc cự phê bình và phê bình vào nên 
nếp thường xuyên trong sinh hoạt 
Đề¬øg, Hiện nay cũng “còn có 


h1 rất sợ tự phê bình và phê. 


bình. Lực Eeạt động Fí mật, các dòng 
chí này Íchỏ:'ø sợ tù dày, khira chiến 
trưởng khôr/; quản hy sinh, tế mà 
bây giờ có ngưci “ai cợ tự phê bìich 
và phê bình. Hệ nói đến phê bình là 
bọ co mình lại, riữ thế thủ, rồi tìm 
cách xuê xoa, lấy hòa làm quý. Cũng 
CÓ người còn xen gàng cơ cá nhân vào, 
làm mất tác dụrec tích cực của tr phê 
bình và phê bình. Mỗi người chúng ta 
hãy nghiêm khúc tự kiểm tra xem 
mình có xen động cơ cá nhân vào 
không. Nếu khách quan, vô tư thì lòng 
mình sẽ thanh thán. l?ãy lấy cuộc sống 
thực tế của mình đề chứng minh và 
trả lời, không càn phân trần gì cả. 
“Cây ngay không sợ chết đứng nÌ 
Cũng có đồng chí còn ngại phê bình 
người khác, nhất là phê bình cán bộ 
cấp trên, sợ sẽ bị trù đập, bị đầy đi 
chỗ khác hoặc không được tăng lương. 
Đúng là trong Đảng ta do lẽ rày lẽ 
kháẻ đây đó còn có những hiện tượng 
trủ đập. Nhưng là những người cách 
mạng, chúng ta khônz sợ điều đó. 
Chúng ta cần thẳng thắn và đũng cìm 
đấu tranh. Có đấu tranh mới khae 
phục được hiện tượng tiêu cực. Đăng 
ta không cho phép và sẽ thí hành kỷ 
luật bất cứ một ai trù đập những 
người dä phê bình họ, đồng thời pi:ê 
phán những người còn rụt rẻ, nề 
nang ; nghiêm khắc với những người 
có dụng ý xấu trong tự phê bình và 
phê bình, làm tồn hại đến sự doàn 
kết trong Đẳng. Tự phê bình và phê 
bình đúng đắn là phải làm sao cho 
đồng chí không buồn phiên về mình 
và mình không buòn phiên vẻ dòng 
chí. Hãy lấy châu lý và thực tiên dè 
thuyết phục đồng chí. Và phải ràt 
kiên trì. Thuyết phục một lần khóng 


(1) V.F, [A-nin : Toàn tập. Nxb Tiên bộ, 
Mát-xcơ-vu 1977, tập 40, tr, ¡63—124. 
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đươc thì lần sau thuyết phụo nữa — do tùy tiện, phân tán tản mạn, cục bộ 
không dễ gì một lần mà đã thuyết phục địa phương, mạnh ai nấy làm, không 
được những người phạm sai lầm. giữ đúng nguyên tổo tập trung dân 
Không nên có thái độ ghét bỏ, quay chủ trong Đảng. Phải thấy rằng chính 
lưng vào nhau. Phải thật sự thương tỉnh trạng mất dân chủ, buông trôi 
yên đồng chí mói có thề đoàn kết, lãnh đạo, lòng lẻo về ký luật đã làm 
giúp nhau cùng tiến bộ, giảm sứo chiến đấu của Đảng. 


Chúng ta phải lầm tốt hơn nữa Dề chuần bị oà Ha hành tốt đại hội 
việc tự phê bình và phê bình. Thực đúng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 
tế đñ cho thấy, làm tối tự phê bình tcàn quốc của Đẳng, các cấp ủy đẳng“ 
và phê binh là biện pháp rất quan cần chuần bị thật tốt báo cáo công ` 
trọng đề đạt tới sự nhất trí về đánh tác của ngành mình, địa phương 
giá tình hình, về chủ trương và mình, đồng thời thống nhất quan điềm 
phong cách làm việc, khíc phục từng %xà phương hướng bố trí cán bộ theo 
bước những hiện tượng tiêu cực hướng dẫn của Ban bí thư Trung 
trong Đăng, giai quyết được những ương Đẳng. Trước đây có nơi đã 
-Ổ- băn khơăn To lắng của cán bộ, đẳng chuần bị báo cáo công tác theo kiều 
viên, tăng cườnh sức mạnh của Đẳng, lấy dự thảo Báo cáo chỉnh trị của 
củng cố lỏng tỉn của quần chúng. Trun,: ương rồi thêm thắt một số tình 
hình ở địa phương vào, chế biến 
thành báo cáo của cấp ủy tại đại hội 
x đảng bộ. Lần này yêu cầu các đẳng b 
(khóa V), công tác từ tưởng nói chúng - phải tự mình tòng kết tỉnh hình TỆMM 
và việc tự phè bình và phé bituh nói lế của dịa phương, từ đó xây dựng 
li nng tích cực góp phần vào việc báo cáo công tác t:iình ra đại hội 
nâng cao tính giai cấp và tính chiến đẳng bộ. Phải tông kết toàn diện về 
bu BÉ 1a Đăng, THÁI tên phong gươ"§ chịu trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. 
 n dàng bộ Pha giữ vững nguyên xây dựn;: Đảng; tông kết eụ thề việc 
tắc tập L¡ ung dân chủ trong Đăng. tiến hành dòng thời ba cưệc cách 
Chỉ có trên cơ sơ dân chủ mới có thê mạng, không nên chung chung, đại 
vành đạo được tập trung, và đân chỦ khái Tự phê bình và phê bình cùng 
phải đười sự lãnh đạo tập trung. vậy. Nội dung tự phê bình và phê 
Trong Đăng có quyền bảo lưu ý kiến. bịnh ở tỉnh, ở huyện, ở xã là gì? Ở 
nhưng phai chấp hành nghị quyết €ỦA  xị nghiệp, ở cơ quan là gì? Tất cả 
tập thê; bảo lưu ÿ kiến không phải đề phảì rất cụ thề, rõ ràng, theo đúng 
chủng lại nghị quyết của tập thẻ, Sức yêu cầu đối với từng ngành, từng 
mạnh Là ng làng le là ơ tính hi chức, cấp. Trên cơ sở tổng kết và tiến hành 
tính ký luật. Mọi cán bộ, dang viền. tự phê bình và phê bình mà xây đựng 
T loi di kiến: ngành phải những t892 Ÿ tốt báo cáo công tác của địa phươrg 
thức LÒ chức kỳ quật, chấp hành và góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo 
ĐC HƯỆNH ko) ác kai, thị, nh quyết - @hinh trị của Trung ương. Trong khi 
Xhhh Dàng,, phục tùng kỷ luật cua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị 
Đang phải thực hiện đúng H05 của Trung tương, thấy điềm nào cần 
tục ki (ò chức dàng dũ có n, bị quyết được bồ sung thi kiến nghị. 
thì đá nhuân phục tùng tập thê, cấp 
đưởi phục tùng cấp trên, toàn Đăng Trong việc bầu cử cấp ủy, cần bảo 
phục tùng Trung ương, Nghiêm khắc đám đúng tiêu chuẩn cán bộ, nhất là 
phê phần các hiện tượng mất đân chủ - cáo tiêu chuần về phầm chất chính 
hoặc dàn chủ hình thúc, đồng thời trị và dạo dức, về phong cách công 
kiên quyết khíc phục tỉnh trạng tự — tác, năng lực công tác, đoàn kết được 


Dưới ánh sáng nghị quyết Hội 
nghị thứ mưở: của BCiIITU Đảng 
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mọi người; đồng thời chú ý đến cơ 
cấu thành phần, nhằm xây dựng một 
tập thề lãnh đạo mạnh, đoàn kết, 
nhất trí về quan điềm, chủ trương, 


có phong cách làm việc .tốt.Nếu bầu. 


ra một cơ quan lĩnh đạo mà mỗi 
người một phíách, tróng đánh xuôi, 
kèn thôi ngược thì dù cho mỗi cán 
bộ có giỏi đến mấy, tập thề áy cũng 
không thô lãnh đạo được. 


Trong quá trình tiên hành đại hội 
các cấp, cấp trên cần cử cán b2 về dự 
đại hội cấp đưới. Trung ương cử cán 
bộ về dự đại hội tỉnh ; tĩnh, huyện cử 
cần bộ đự đại hôi cœơ sở. Đại biêu cấp 
trên về đự đại hội cấp đưới không 
phải đóng vai trò ®long trọng viên », 
mà phải nắm được tỉnh hình thực tế 
ở địa phương, suy nghĩ, đóng góp 
những ý kiến bồ ích cho địa phương. 
Có như vậy mới giúp cấp đưới tiến 
hành đại hội tốt, đồng thời cấp trên 
mới nắm được tỉnh bình bên dưới. 


Cử đại biều đi dự đại lội phải có sự. 


lựa chọn cần 'thận, sao cho có chất 
lượng đề những cán bộ ấy đóng góp 
được nhiều ý kiến thiết thực ở đại 
hội. Đại hội các cấp lần này phải dồi 
mới cách làm việc, tránh phỏ trương, 
hình thức, lãng phí, phải đi vào giải 
quyết thiết thực những vấn đề do 
thực tế ở địa phương đặt ra. 


w 


` 


Trong toàn bộ công tác tư tưởng 
của Đẳng, cỏng tác tuyên huãn giữ vị 
trí đặc biệt quan trọng. Các cơ quan 
tuyên huấn cần quản lý chặt chẽ hơn 
nữa các mặt công tác của mình, trước 
hết là công tác báo chỉ, xuất bản 


Thời gian qua có khả nhiều cuốn 
hòi ký cách mạng viết tốt, có thề 
dùng đề giáo dục quần chúng, nhất 
là thanh niên, thiếu niên; nhưng 
cùng có một số cuốn hồi ký viết chưa 
chính xác, gây nên những tác động 


. Xấu về nhiều mặt. Đòi hỏi đdủu tiên 


đối với người viết sử, viết hồi ký là 
phải nói đúng sự thật, khách quan, 
phân tích được sự vận dụng các chủ 
trương của Đăng trong hoạt động 
thực tiễn cách mạng. Phải tôn trọng 
vai trò của quần chúng, hết sức 
khách quan và không đồ chủ nzhĩa 
cá nhân xen vào. Quần chúng nhàn 
đân là người làm ra lịch sử, cho 
nên nội dung hồi ký' cần mô ta 
thật sâu đậm các tập thề và cá nhân 
anh hùng, các bà mẹ của biết lao 
anh hùng, chiến sĩ đã làm nên sự 
nghiệp vĩ đại của một dân tộc anh 
hùng. Đương nhiên, nói như vậy 
không có nghĩa là chúng ta không 
nói và viết về cá nhân các đồng chỉ 
lãnh đạo. Văn đề là viết vào lúc nào, 
viết như thế nào đề có tác đụng tốt. 


Cần phải tôn trọng sự thật lịch sử 
và phải thấy sự công bằng của lịch 
sử. Làm thơ, viết tiều thuvct thì 
được phép hư cấu, chứ viết hồi ký, 
viết sử mà cũng hư căắu được sao? 
Nhất là không nèn hư cấu theo kiều 
xen chủ nghĩa cá nhân vào. li viết 
sử có thề có những ý kiến kháe nh:u:. 
Ý kiến của mỗi người dù sao cùng chỉ 
là ý kiến cá nhân; phái có ý kiứn 
tồng kết của tập thê mới chỉnh xác. 


Báo chỉ nên viết nhiều hơn yề những 
điền hình tiên tiến trong quần chúng - 
công nhân, nông dân, trí thức cách 
mạng, những người lao động bình 
thường, những chiến :ï đang -hiến 
dấu bảo vệ TÔ quốc ; giảm bớt những 
tin không cản thiết về lễ tân, đưa -'ón, 
tiếp khách. Báo chí cần đồi mới pl.ong 
cách hoạt động, không tuyên truyền 


một chiều. Nói đúng những cái dã 


làm được, những ưu điềm. nhữnz 
điền hình tố: ; dồng thời nói cả những 
việc chưa làm được, những khuyet 
điềm, nhược điềm, phân tích rô 
nguyên nhân và đề ra biện pháp sửa 
chữa. Có như vậy báo chí mói thậ: 
sự có tác dụng !Ổi, xứng đáng là 
“người tnyên truyền tập thê, nyuười 
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cồ động tập thề, người tồ chức 
tập thê ¿ như Lê-nin đã dạy. Hay giờ 
có nuiều hiện tượng tiêu cực, {a cần 
phê phản và công bố công khai trên 
bảo một số vụ, việc điền hình. Phải 
kết hợp việc tự phê bình và phê bình 
trong nội bộ với việc tự phê bình và 
phê bình công khai trên báo chí. Đương 
nhiên, không phải việc gì cũng đưa lên 
bảo chí một cách tùy tiện, mà phải có 
sự lựa chọn, cân nhắc thận trọng, mạnh 
dạn công bố công khai những trường 
hợp cần tbiết đè giáo đục chung.“ 

Chúng ta có thề mở rộng các crhộc 
hội thảo khoa học về các vấn đề lý 
luận và thực tiễn. Phải khuyến khích 
các nhà khoa học say mẻ nghiên cứu 
khoa học (kề cä khoa học tự nhiên 
và khoa học xã hội) và thật sự coi 
trọng những công trình nghiên cứu 
khoa học có giá trị, có suy nghĩ, có 
tÌm tòi công phu, có những kiến nghị 
xác đáng. Nhưng việc tỒ chức hội 
thảo phải có nội dung thiết thực và 
phải có lãnh đạo chặt chẽ. Không nên 
lợi dụng hội thảo đề tuyên truyền 
những ý kiến cá nhân sai lệch, làm 
rối thêm tỉnh hình, có hại cho việc 
thống nhất ý kiến. - 


Có đồng chỉ cho rằng, ở các địa 


phương, công tác tư tưởng không 
phạm vào hữu khuynh, vì việc gì Ở 
trên đưa xuống cũng đêu làm nghiêm 
túc. Có phải như vậy không? Muốn 
xem có hữu khuynh hay kháng phải 
xem việc tự phê bình và phê bình 
thế nào ? Quản lý trận địa tư tưởng 
ra sao? Văn hóa, nghệ thuật, xuất 
bắn, phim ảnh, v.v. thế nào ? Dã chủ 
động vạch ra những thiếu sót, nhược 
điềm đề rút kinh nghiệm làm tốt hơn 
chưa, hay cón buông lỏng, buông 
trôi ? tã tích cực đấu tranh đề ngăn 
ngĩa và khúc phục những nhận thức 
và hành dộng sai trái trong cán bộ, 
đăng viên và quần chúng chưa ? Việc 
đấu tranh chống lại những luận điệu 
tuyên truyền phá hoại của địch thế 
Tmìo?,. Công tác tư tưởng muốn sắc 
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bén và có hiệu quả phải luôn luôn - 
thề hiện rõ (ính chủ động, tính hiện 
thực pà tính chiến đấu; kết hợp chặi 
chẽ lủ luận 0ới thực tiễn. Đi sâu vào 
thực tiễn là vấn đề cơ Lắn của giáo 
dục chính trị tư tưởng. | 


Đặc biệt là trong tỉnh bình hiện 


_mnay, cộng tác tư tưởng cần quan tâm 
. đến những vấn đề thiết thực và nóng 


hôi do thực tế cuộc sống đặt ra, đáp 
ứng đúng yêu cầu và nguyện vọng 
của quần chúng, góp phần giải quyết 
những vấn đề về đời sống của quần 
chúng. Công tác tư tưởng muốn đạt 
hiệu quả phải theo đứng phương châm 
lời nói đi đôi với việc làm ; không nên 
lý thuyết suông hoặc nói một dường - 
làm một nẻo, Phải nêu cao tỉnh thân 
canh giác, phát biện kịp thời và kiên 
quyết đập tan những luận điệu tuyên 
truyền xuyên tạc, phao tin đồn nhắm 
cùng những hoạt động chiến tranh 
tâm lý khác của địch ; phải khắc 
phục thái độ bàng quan, buông trôi, 
buông lỏng trong cuộc đấu tranh. 
chống loạt động tuyên truyền phá 
hoại của kẻ thù. 


Nhìn lại công tác tư tưởng mấy 
chục năm qua. chúng ta nhận thầy có 
khuyết điềm là có lúc chệch mặt này, 
có lúc chệch mặt kia. Khi tiến bành 
chỉnh huấn ® ta đã phạm giáo điều, 
phê bình cá nhân không gắn với Lhực 
hiện nhiệm vụ chính trị. Sau đó có 
lúc ta lại buông loi tự phê bình và 
phê bình, không gắn việc phê bình 
thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc 
phê bình phầm cất và lối sống, hoặc 
chỉ phê bình đại khái, chung chung. 
Có lúc có khuynh hướng cho tư 
tưởng là thống soái theo kiều mao Í(; 
nhưng có lúc lại cho kỹ thuật là quyết 
định, coi nhẹ yếu tố tư tưởng, tỉnh 
thần. Hoặc trên vấn đề phúm chất và 
năng lực, có lúc nhấn mạnh năng lực, 
không coi trọng đúng mức phầm chất ; 
có lúc lại nhấn mạnh phầm chất, không 
coi trọng đúng mức năng lực. Trong 
« ba lợi Ích» có lúc nhãn mạnh lợi 


ích Nhà nước và'iập thà, không chủ 
ý đầy đủ đến lợi ích cá nhân; có lúc 
lại nhấn mạnh lợi ích cá nhân, coi 
-nhẹ lợi ích Nhà nước và tập thề v.v. 
Chúng ta cũn tủy từng thời gian xem 
xét diễn biến - tư tưởng của cán hộ, 
đẳng viên và quần chúng mà chú -ý 
kết hợp và giải quyết thốa đáng các 
mặt, các vấn đề đó, bảo đẫm cho 
công tác tư tưởng ngày càng đúng 
đắn và khoa học hơn. 

' Công tác tư tưởng muốn đạt được 
kết quả còn phải kết hợp chặt chẽ 


với công tác tồ chức, công tác kiềm - 


tra. Ban luyên huấn, Ban tồ chức, 
Ủy ban kiềm tra phải phối hợp công 
tác với nhau, góp phần tích cực vào 
công tác xây dựng Đẳng. Toàn Đẳng 
phải làm công tác tư tưởng, nhưng 


phải có sự phân công trách nhiện: rõ: 


ràng, trong đó chí bộ đóng vai trỏ 
rất quan trọng. Những vấn đề phát 
sinh trong chỉ bộ thì chỉ bộ phải chủ 
động và kịp thời giải quyết. Phải 
thông qua quá trình thực hiện các chủ 
trương của Đăng đềxem: tư trởng cún 
bộ, đẳng viên, quần chúng diễn biến ra 
sao. Gái gì đúng, cái gì sai, cái gì 
hữu, cái gì *“ tả ®, tâm tư nguyện vọng 
quản chúng thế nào, cần làm gì đề 
khắc phục? Trong tỉnh hình hiện 
nay, các cáp ủy cần đặc biệt quan 
tâm đến công tác tr tưởng, thực hiện 
phương châm toàn Dáng làm công tác 
tư tưởng, bổo đảm trận địa tư tưởng 
luôn luôn vững vàng trước mọi thử 
thách. 


_==sufÐBANRGIOY, 


* 


- Đăng của chúng ta thật là vĩ đại, 
Thành tích của Đẳng ta tiết sức to lớn. 
Đảng đã lãnh đạo nhân đàn tiến hành 
kháng chiến chống Pháp rồi chống 
Mỳ thúng lợi, nay lại chống bọn 
bành trướng bá quyền Trung quốc. 


Các cán bộ, đẳng viên của Đảng luôn 
luôn đi tiên phong và đã chịu dựng 
biết bao gian khô hy sinh. Chúng ta 
rất tự hào về thành tích vĩ đại của 
Đẳng ta: Nhưng chúng ta không khỏi 
đau lỏng khi trong Đẳng còn có một 
bộ ph:ận cán bộ, đăng viên giảm sút 
Ý chí chiến đấu, vi phạm kỷ luật tô 
chức của Đảng, vị phạm tiêu chuần 
đạo đức của người sông sẵn, làm ảnh 
hưởng đến thanh danh uy tín của 


` Đẳng, làm giảm sút lòng tin của quần 


chúng đối với Đẳng. 


Thực tế của phong trào cách mạng 
thể giới cũng như của cách mạng 
nước ta đã chứng tỏ rằng, mỗi I:hi 
cách mạng găp khó khăn, thường nảy 
sinh những hiện tượng thiếu hoặc 
giảm sút lòng tỉn. Nhân dân ta tin 
tưởng ở chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tin 
tưởng ở Đảng ta. Nhưng trước một 
số thiếu sót, khuyết điềm của 'ta và 
những hiện lượng tiêu cực tróng 
Dáng, nhiều người có lâm trạng băn 
khoăn, giảm sút lỏng tin. Cân bỏ, 
đẳng viên chúng ta phải thấy đây đủ 
trách nhiệm về vấn đề đó, cố gắng 
khác phục khó khăn, sửa chữa khuyết 
điềm, vươn lên đáp ứng yêu cầu của. 
cách mạng và nguyện vọng chính 
đáng của nhân dân. Ngày nay trình 


độ vẻ các mặt của - quần chúng 
được nâng cao, họ đòi hỏi cán 


bộ, đẳng viên phải có đủ phầm chất 
và năng lực, phải xứng đáng với tầm 
vóc qvừa là người lãnh đạo. vừa là 
người đảy tớ thật trung thành của 
nhân dân a. 


Toàn Đang phấn đấu tiến hành thật 
tốt Đại hội thứ VĨ của mình với sự 
nhất trí cao về tư lưởng và về 
tồ chức, nhất định chúng ta sẽ.lừng 
lước giải quyết được những khó 
khăn, vướng mắc hiện nay, dưa cách 


mạng nước .ta tiến lên những bước 


phát triền mới tất đẹp hơn, rực rờ 
hơn. 


¬ự 
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Dại tướng HOÀNG VĂN THÁI 


BÀN VỀ THỜI KỲ ĐẦU CỦA CHIẾN 
TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TÔ QUỐC 


đÍF. ) HÙNG ta đều biết, bất cử một 
§/n cuộc chiến tranh nào, đù dài 
hay ngắn — điện ra trong 5 — 
7 ngày hay hàng chục năm — 
cũng đều có khởi đầu và kết thúc. 
Thời kỳ đầu chiến tranh là một thời 
kWử hết sức quan trọng. 

Trong khoảng hơn 5 nghin năm 
qua, trên hành tính chúng ta đã điễn 
ta đến gần l5 nghỉn cuộc chiến tranh 
lớứn,nhó và hầu như không cuộc chiến 
tranh nào, hai bên tham chiến không 
phải tập trung sức mạnh đề giải 
quyết theo ý đồ của mình những vấn 
đề của thời kỷ đâu chiến tranh, vì 
đây là mọt thời điểm pô cùng hệ 
lrọng, có thề quụẽi định cả tiền trình 
pì ki cục của chiến tranh, 

Tuy nhiên, phải đến khoảng giữa 
thế kỷ thứ 20, nhất là những năm 
chiến tranh thế giới thứ hai, khi 
khoa học kỹ thuật quân sự có những 
bước phát triền mới; trang bị, vũ khí 
ngày càng hiện đai; khả năng giáng 
đòn phú dâu ngày càng lớn thì 0ai 
Irò. 0ị {ri của thời kÙ đâu chiên tranh 
mới lăng len rõ rệt,'ca (rong thực tiễn 
chuẩn bị và tiến hành chiến tranh 
cũng hư tron¿ lĩnh vực nghiên cứu 
lý luận, khoa học, nghệ thuật quân 
sự, của nhiều nước, của ta và dịch, 

Trong khoảng 50 năm gần đây, lịch 
sử quàn sự thế giới đã- cho ta nhiều 
bài học kinh nghiệm rất quý báu — 
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những kinh nghiệm được rút ra từ 
biết bao xương máu, do việc nhận 
thức đúng hay không đúng, giải quyết 


tốt hay không tốt những vấn đề của 


thời kỷ đầu chiến tranh... 

Trong chiến tranh thể giớt thứ hai 
(19411 — 1915), với những luận thuyết 
về “chiến tranh tồng lực», «chiến 


.tranh chớp nhoáng», «chiến tranh 


cơ giới hóa ®, “đòn tập kích ồ ạta.. 
bè lũ phát xÍt Hít-le đã tiến hành 
những cuộc tập kích bất ngờ bằng 


“không quân vào nhiều nước trong 


những ngày đầu chiến tranh xâm lược 
nước đó và chúng đã giành được 
những thẳng lợi ở mức độ khác nhau 
tùy theo tiềm lực và sự chuẩần bị của 
từng nước đối phương. Vi đụ, chúng 
đã bất ngờ mở những cuộc tập kích 
đường không chiến lược vào hơn 70 
sân bay ở Pháp, BỈ, Hà lan, hơn 20 
sân bay ở Ba lan và nhiều mục tiêu 
quan trọng khác ở eác nước đó v.v. 
làm cho Pháp chỉ 2 ngày đầu đã mất 
gần 300 máy bay và Ba lan đã bị bọn 
phát xít thôn tính một cách: nhanh 
chóng... š 

-_ Với Liên xô, như các đồng chí Liên 
xô đã tòng kết, bọn Hit-le đã dùng . 
hàng mấy nghỉn máy bay tập kích bất 
ngờ Ò ạt vào các sân bay và phương 
tiện phòng không, vào các thành phố, 
ga xe lửa và cầu phà, vào các khu 
vực đóng quân và sở chỉ huy ở các 


- 


quân khu biên giới phía Tây, với chiều 
sâu lành thồ tử 400 đến 500 km. Việc 
đó đã gày nên những tồn thất rất lớn 
chó Liên xô, cả về không quản, lục 
quản, phòng không và làm đảo lộn 


. Việc vận chuyền bằng đường sắt và 


đường Ô tô trên tuyến biên giới. Cùng 
với đòn tập kích chiến lược đường 
không đó, hàng trăm sư đoàn bộ binh 
cơ giới và xe tăng Đức tiến nhanh 
vào sâu trong lãnh thồ đã gâv ra 
những khó khăn lớn cho Liên xô 
trong việc tồ chức phòng ngự, bảo vệ 
nhân dân, bảo vệ các điềm quốc 
phòng, kỉnh tế, văn hóa cũng như 
trong việc động viên và triền khai 
hoạt động của cÁc binh đoàn, các tập 
đơàn quân, nhất là ở các khu vực 
cần biên giới và làm đảo lôn cả nền 
kinh tế ở những vùng quan trọng đó. 


Cuộc chiến tranh ÏI-~xra-en — ÁIL cập 
(tháng 6-1967) cho ta thấy thêm một 
bài học kinh nghiệm quý giá về sự 
nhận thức và giải quyết những vấn 
đề của thời kỷ đầu chiến tranh. Bọn 
I-xra-en đã dùng môt lực lượng không 
quân rất lớn mở cuộc tập kích bất 
nøờ, ð ạt — mở đầu cuộc chiến tranh 
xâm lược Ài-cập — vào gìn 20 sân 
bav và phá hủy ngav gản 400 máy 


bay, khiến cho Ai cập không kịp có- 


rnột phần ứng đáng kề nào trong suốt 
một giờ đầu chiến tranh Đồng thời, 
chúng động viên lực lượng rất nhanh 
xà cho lục quân tiến nhanh đến bờ 
kênh Xuy-ẻ. Và như chúng ta đã thấy, 
chŸỉ một tuần sau, cuộc chiến tranh đó 
đã két thúc có lợi cho kẻ xâm lược, 


NMqgaỤ ở nước td, trong chiến tranh 
giải phóng trước đây, cả ta và địch 
cũng đều tìm mọi cách giải quyết thco 
ý định của mình những vấn đề đặt 
ra tử trước chiến tranh và trong thời 
kỳ đầu chiến tranh. Ví dụ tháng 8- 
1915, sau khi giành được chính quyền, 
ta đã phải đối phó ngay với hai kẻ 
thủ ở hai đầu đất nước. Ngay từ dâu, 
Pháp đã muốn «đánh nhanh thắng 
nhanh» đề mau chóng trở lại thống 


⁄ 
trị cả nước ta. Chúng ta phải ký Hiệp 
định sơ bộ 6-3-1916 đề gạt Tưởng ra, 
(tẬp trung `sức đối phó với một kẻ 
thì là thực dân Pháp. Tiếp đó, chúng 
ta phải ký Tạm ước 14-9-1946 đề có 
thêm thời gian chuẩn bị kháng chiến. 
Đến tháng 12-1946, khi thấy âm mưu 
của địch mở rộng chiến tranh ra cả 
nước, ta quyết định phát động kháng 
chiến toàn quốc. Như vậy, với nghệ 
thuật chỉ đạo chiến lược “hòa đề 
tiến » rất tài tình của Hồ Chủ tịch và 
thưởng vụ Trung ương Đảng. nhân 
dân ta có thêm hơn một năm chuần 
bị đất nước, ròi mới bướe vào thời 
kỷ đầu chiến tranh. Đến kháng chiến 
chống Mỹ, trước khi Mỹ öồ ạt đưa 
quân vào miền Nam và dùng không 
quân, hải quân đánh phá miền Bắc. 
chúng td đã phát động khởi nghĩa 
từng phần và tiến hành chiến tranh 
cách mạng ở miền Nam, đã khôi phục 
và phát triền kinh tế, tăng cưởng 
quân đội, chuần bị mọi mặt ở miền 
Bắc, kề cả lực lượng tiến vào Nam. 
Khi Mỹ bắt đầu đưa quân vào miền 
Nam và đánh phá miền Bắc, chúng 
ta không bị bất ngờ là do nhận thức 
đúng và .chuần bị tốt. Khi đế quốc 
Mỹ tăng cường và mở rộng chiến 
tranh — do nhiều nguyên nhân 
chúng phải vừa đánh, vừa leo thang 
chiến tranh —chúng ta lại có điều kiện 
vửa chiến đấu, vừa xây dựng, từng 
bước phát triền lực lượng... Như thế, 
bước vào thời kỳ đầu cuộc kháng 
chiến chống Mỹ trên phạm ví cả 
nước, chúng ta đã có 10 năm chuần 
bị, càng về sau càng chuần bị ráo riết 


khần trương hơn. Và như vậy. rô. 


ràng, ngay trong chiến tranh giải 
phóng, với các mặt còn bạn chế của 
cả ta và địch, ta vẫn phải chuẩn bi 
đất nước công phu, nhở đó, trong cả 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp, 
chống Mỹ, địch đều không thực hiện 
được chiến lược *đánh nhanh thắng 
nhanh », ta đều không đề bị bất nuo 


và đèu giữ được quyền chủ động 


chiến lược khi bước vào thời kỷ dáu 
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chiến tranh, tạo những điều kiện hết 
sức quan trọng cho quá trình phát 
triền chiến tranh cách mạng. 


Ngày ngụ, một trong những đặc 
điềm lớn nhất trên lĩnh vực quân sự 
là khoa học kỹ thuật quân sự, phương 
tiện, trang bị, vũ khí đã phát triền 
đến trình độ rất hiện đại; bom đạn 
có độ công phá và sát thương lớn, 
nhất là phương tiện chuyên chớ sinh 
le và vũ khí (như máy bay, tàu 
chiến, xe lầng, tên lửa, đại bác) có 
tam xa, do dó, đòa phủ đầu trong thời 
k đu chiến tranh caảa kẻ vâm lược có 
thề mãnh Hẹt hơn, sâu rộng hơn 0à bãi 
ngờ hơn... Chúng có thề dùng tru thế 
không quân, hải quản đề bắt ngờ tập 
kích bằng đường không, tiến quân 
bảng đường bộ, đồ bộ bằng đường 
không và đưởng biền, đánh cả phía 
trước, phia sau và nưang sườn, dánh 
vào cả trung tâm lãnh đạo, chỉ huy, 
đầu mối giao thông vận chuyên, cúc 
trung tàm công nghiệp, khu đông dân 
cư, hòng làm lẻ liệt và rối loạn hậu 
phương của nước đối phương ngay 
từ giờ phút đầu chiến tranh... Do đó. 
trong thời đại ngày nay, bất cứ nước 
nào muốn tr bảo vệ mình một cách 
vững chắc thì ngay trong thời bình 
đều phải chuần bị cho thời chiến. 
Muốn kế xâm lược không thề phát 
huy được yếu tố bất ngờ, thì ta 
không đề bị bất ngờ; và muốn vậy, 
khóng có con đường nào khúc là phải 
chuần bị lử trước, chuần bị mọi mặt, 
sẵn sảng đán trả lại ngài, sẵn sàng 
tdith bại nga đòn phú đùu của địch. 


Chúng ta phải luôn luôn gbi nhớ 
lời dạy của Lê-nin đối với các đẳng 
cộng sản và cách mạng vô sản: « Một 
cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nào 
nó biết tự vệ? (1). Muốn tự bảo vệ 
được, cố nhiên phải chuaân bị, phải 
sản sàng, không bao giờ lơ là cảnh 
giác, không bao giờ đề bị bất ngờ, 
phải chủ động, luôn luôn chủ động, 
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đề giành được thắng lợi lớn nhất ngay 
từ thời kỳ đầu chiến tranh. 


* 


Trong thời đại ngày nay, một trong 
những quy luật phô biến của cách 


- mạng xã hội chủ nghĩa ở bãt cứ nước 


nào là xây dựng chủ nghĩa xã hội 
phải gắn chặt với bảo vệ TỔ quốc xã 
hội chủ nghĩa. Do đó, ngay trong 
điều kiện hòa bình, phái hết sức coi 
trọng việc bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa, hơn nữa phải pnghiểm chỉnh 
lính tới Đ¿v ra sức chuùn bị cuộc 
chiến tranh nhân dân bảo oệ Tồ quốc. 


Ở nước ta, do hoàn cảnh địa lý và 
vị trí chiến lược của đất nước, sự 
gắn bó giữa xu dựng Tồ quõc 0à bảo 
bệ Tồ quốc càng chải chẽ hơn. Dân lộc. 
ta, sau khi đánh thắng giặc Mỹ xâm: 
lược, giành đọc lặp thống nhất cho 
Tô quốc, lại phỏi trực tiếp đương 
dầu ngay với chỉnh sách thủ địch 
công khai, trắng trợn, thâm hiềm của 


"bọn phản động trong giới cầm quyền 


Trung quốc, mà đội quản bành trướng 
của chúng lại liền đất, liên trời, liền 
biền với ta. Trên thực tế, trong 10 năm 
qua, chúng đã từng bất ngờ tiến 
hành cuộc chiến tranh xâm lược rất 
trắng trợn trên quy mô lớn ở hai đầu 
đất nước ta, gây bao tội ác đối với 
nhâu dân ta; tiếp sau đó — cho đến 
nay — chúng vẫn ra sức tiến hành 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt và 
chiến tranh lấn chiếm biên giới, đồng 
thời vẫn thường xuyên đe dọa ° cho 
bài học thứ hai» bằng cuộc chiến 
tranh xâm lược quy mô lớn đổi với 


“nước ta. 


Trước một tỉnh thế địc hiệt như 
vày, chúng ta càng phái cùng nhau 


(1) V.1. lẻ-nin: Tđedn tệp, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, tập 37, tr. lía, 


nhớ lại và kiên quyết thực hiện đầy 
đủ lời cìn đặn của Đác lo vĩ đại: 
& bất kù hòa bình hoặc chiền tranh, ta 
cũng phi nắm ng chủ động, phải 
(hãu trước, phảt chuần bị trước * @), 


Cuộc chiến tranh xâm lược nước ta 
trên quy mô lớn mà kẻ địch đc đọa 
tiến hành là cuộc chiến tranh phi 
nghĩa ; còn cuộc chiến tranh mà chúng 
ta dịr tính phải tiến hành — đề chống 
chiến tranh xâm lược, nếu địch liều 
linh gây ra — là cuộc chiến tranh 
chính nghĩa, chiến tranh tự vệ, chiến 
tranh bảo vệ TÔ quốc xã hội chủ 
nghĩa. chiến tranh cách mạng, mỘt 
cuộc chiến tranh toàn dân, toàn điện, 
chiến tranh hiện đại, chiến tranh liên 
minh. 


Cuộc chiến tranh ấy so với các 
cuộc chiến tranh giải phóng trước 
đây (như kháng chiến chống Pháp, 
kháng chiến chống Mỹ...), hên cạnh 
những điềm ciông nhau như cùng là 
chiến tranh nhân dân toàn đần, toàn 
điện đưới sự lãnh đạo của Đẳng..., 
còn có nhiều chỗ khác nhau về đối 
tượng, mục tiêu, lực lượng và phương 
thức tiến hành chiến tranh, nà điều 
khức nhau lớn nhất, được thề hiện tập 
trung nhất là những 0ẫn đồ của thời 
kù đầu chiến tranh. 


Khác hẳn với chiến tranh giải 
phóng, trong chiến tranh bảo vệ Tồ 
quốc, chủng ta phải đảnh 0ới kẻ địch 
từ ngoài bất thần tiến pảo xàm lược 
nước ta, và ngay từ đầu chiến tranh 
chúng ta phải và có điều kiện giáng 
trả tức khắc những trận phủ đầu của 
chúng đề vừa tiêu diệt lớn sinh lực 
địch và kiên quyết bảo vệ đất đai, 
lãnh thồ, bảo vệ nhân dân, bảo ýệ các 
công trỉnh kinh tế, văn hóa, những 


- thành quả cách nạng của ta. 


Và muốn vậy, thì trong thời kỳ đầu 
chiên tranh, chúng ta không thề tiễn 
đần từng bước, đánh địch từ nhỏ đến 


lớn, tử đánh du kích phân tán đến 


đánh chính quy tập trung, như trong 


chiến tranh giải phóng trước đây, má 
_ 


nguy từ đầu phải láic chiến Trên cả các 
quụ mỏ lớn, uïa tà nhỏ, bằng cả chiến 
tranh nhân đàn (lịn phương Đà chiến 
Iranli bảng các bình đoàn chủ lực, 
tiến hành cả hoạt dòng tác chiến chiến 
lược rộng lớn, các chiến địch bình 
chủng hợp thành đồng thời hoặc kế, 
tiếp nhau, cùng nh:ều trận chiến đấu 
lớn nhỏ liên tục khắp nơi, bằng cả 
lực lượng tại chỗ mạnh và lực lượng 
cơ dòng lớa, Trong đó, có văn đề 
khác hán chiến tranh giải phóng, là 
na từ những ngu đầu chiến trunh, 
rhút động Điền được những binh đoàn 
chiến lược lớn có số quân đủ, tập 
(rung nhanh. cơ đậng cao, được trang 
bị 0ñ khí hiện đại, cùng với những lực 
lượng thường trực đã sẵn sàng chiến 
đấu, kịp thời giáng trả quản Thù xà 
lược — cả lục quân, khỏng quản, hải: 
q:tân của chúng — trên không gian rộng, 
có thề trên nhiều hướng chiến 
trưởng — liên minh với bạn, cả trên 
các chiến trường 3ä nước Đông đương — 
ca trên đất liền, trên không, trên biền, 
trước hết là trên tuyển đầu và trên 
những địa bàn quyết chiến chiến 
lược. 


Như vậy, rõ ràng thời Fù đầu của 
clišn tranh nhân đân bào Uệ Tô quốc” 
+ hội chủ nghĩa là một thực tẻ khách 
quan, phải có nhận thức đúng và giải 
quyết cho đúng. Không biết noặc biết 
mà không chuẩn bị chu đáo, sẽ là một 
sai lầm nghiêm trọng, sẽ dẫn đến 
những tồn thất nặng nề không lường 
hết được. 


Đây là mội nột dung mới trong 
đường lỗi quản sự, khoa học quân $%ự, 


' nghệ thuật quân sự của chúng ta trong 


thời kỳ xây dựng và bảo vệ TỒ quốc 
xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là một yêu 
cầu mới uề nhận thức, quan điềm 0uả 
tồ chức hành động của toàn Đẳng, 
toàn dân, toàn quân ta trong công 


(2) Hồ Chi Minh : Chiến tranh nhân đón 
Việt nam. Nxb Quân đội nhân đân, Hà nội, 
1980, tr. 331. 
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cuộc chuẩn bị và tiến hành chiến 
ranh nhân dân bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nạhĩa. ˆ 


Có thề sói rằng: liều đúng Đai trò, 
b, trí của thời kỳ đầu chiến tranh Đà 
giải quiŠt tốt những ấn đề mâu chối 
của thời kỳ dần cliến tranh chính là 
biết nằm pững một trong những qui 
luật chủ yếu nhất của chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc trong điều kiện hiện đại: 
cnnø là biết bảo đảm giành tháng lợi 
ngay tử đầu và tiếp tục giành thẳng 
lợi trorg tiến trình và kết cục của 
chiến tranh nhân đân bảo vệ Tồ quếc 
xã hội chủ nghĩn. 


* 


Như trên đã nêu, trong thời đại 
ngày nay, nếu l!šn trình øà kẽ! cục 
của chiến tranh tùu thuộc phần quan 
trọng bảo kẽ! quả của thời Fụ đầu chiễn 
Iranh, thì có nghĩa là việc giành được 
thắng lợi lớn hay nhỏ, trát:h được tồn 
thất ít hay nhiều đều ?/ thuộc chủ 
nỗn ảo kết quả của công cuộc chuần 
bị đái nước chống xâm lược ngaự từ 
[ruirg thời bình. 


Nếu từ thời binh, không chuần bị 
hoặc chuần bị không đủ mức cân 
thiết, thì sẽ gây nên những hận quả 
to lớn không những cho thời kỷ đầu, 
mà cho cẢ tiến trình và kết cục của 
chiến tranh. 


Do vậy, chuần bị đất nước sẵn sàng 
chiên đầu chống xám lược là một nhiệm 
pụ chiến lược trọng Uuéu, oữa cấp bách, 
bữa |lưưỜng xuyên của toàn Đẳng, toàn 
dân, toàn quân, của toàn bộ hệ thống 
chuyên chính vô sin. Nó phải được 
kết hợp chặt chẽ với quá trình cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xảy dịing chủ 
nghĩa xã hội: với quá trình tiến 
hành ba chộc cách mạng: cách mạng 
quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học Kỹ thuật và cách mạng văn hóa 
tr lướng; với quá trình xây dựng 


Ji 


chế đả mới, nền kinh tế mới, nền văn. 
hóa mói và con người mới; với quá 
trình không ngừng tăng cưởng Nhà 
nước chuyên chính vô sản và phát 
huy sức mạnh làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa của nhân đân lao động, 
đánh bại chiến tranh lấn chiếm biên 
đniởi và phá hoại nhiều mặt của 


- địch... 


Tiến hành công cuộc chuần bị đất 
nước chống xâm lược là phải biết 
khéo kết hợp chuần bị những 0iệc 
cấp bách trước mắt với chuần bị theo 
các tiêu cầu thường Tuyến, lái đòi : 
kết hợp chuẩn bị một cách foà¿n diện, - 
đồng bộ với chuần bị tập trung ào 


„trong tâm, trọng điềm ; kết hợp chặt 


chẽ sự chuần bị của cả quân đội, Nhà 
nước 0à nhàn dân, chuần bị cá về 
quản sự; chính trị, lính thần »à Kinh 
lẻ, cả lồ chức, động 0icn lực lượng Đà 
+tâu dựng hoàn thiện thẻ tràn... 8 


Chuủn bị đất nước sẵn sàng chồng 
xâm lượas trong suốt thời kỳ lòa bình 
xây dựng lãt nước cũng chính là 
Chuần bị thiết Iực cho piệc dộng U0iên 
toàn dân đứcg tên kháng chiến chồng 
âm lược tà chuyền loàn DỘ đãi nướ c 
Đào chiến [an khi quân thù sứ, hoặc 
bát đầu phát động chiến tranh xâtp 
lược. 


Tồ chức toàn đân kháng chiến và 
chuyền đất nước vào chiến tranh... là 
mội cuộc động 0uiên rộng lớn, toàn điện, 
cả và chính trị, quân sự, kinh tế, văn 
hóa—tư tưởng, khoa học — kỹ thuật, 
trong toàn Đẳng, toàn đân, toàn quản. 
toàn quốc, bảo đảm ngay từ giờ phút 
đầu của chiến tranh, ta gi? quyề chủ 
động chiến lược cả về quân sự, chính 
trị, ngoại giao, kịp thời triền khai các 
lực lượn” vũ trang vào tu thế chiến 
tranh, bảo đảm chuyền toàn bộ nền 
kinh tế quốc dán sang sản xuất phục 
vụ chiến tranh giữ nước vì phục vụ 
dân sỉ h, chuyền toàn bộ sinh hoạt xã 
bòi nhanh chéng thích ứng đi vào 
nền nếp theo quy luật chiến tranh 


Với tất cả tính chất quyết liệt và 
quy mô rộng lớn của chiến tranh 
hiện đại, với những yêu cầu mới, rắt 
cao của sự nghiệp bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa, với khối lượng công 
việc to lớn,Êphức tạp của thời kỷ 
đầu chiến tranh — như ta đã thấy — 
tất cả chúng ía, toàn Đẳng, toàn quân 
và toàn dân, tÃãt cả các ngành trong 
toàn bộ hệ thống chuyên chính vô 
sẵn, cả ở trung ương. địa phương và 
cơ sở, cả phía trước và phía sau, 
tuyến đầu và nội địa, ven biền và 
rừng núi, miền Bắc, niiền Trung và 
miền Nam... đều phải đự tính tới tất 
cả những tình huông phức lạp của 
thời kỳ đầu chiến tranh và phải cùng 
nhau sớm chăm lo công cuộc chuồần bị 
đất! nưróc sẵn sàng chiến dấu chống 
xâm ' lược với trách nhiệm đầy đủ 
nhất, thái độ nghiêm túc nhất. Đương 


nhiên, đự tíu,h .ới tất e& những tỉnh: 


huống của thời kỳ đầu chiến tranh 
không có nghĩa là không dự tính tới 
tất cá những điễn biến của tình hình 
trong cả tiến trình của cuộc chiến 
tranh đề có sự chuẨn bị oần thiết. 
Thực tế khách quan đó càng đòi hỏi 
chúng ta phải quán triệt sâu sắc cả 
hai nhiệm vụ chiến lược và phải 
biết gắn quyện hai nhiệm vụ 
chiến lược xây dựng và bảo vệ TỒ 
quốc, kết hợp chặt chẽ kính tế với 


quốc phòng, quốc phòng với kinh tê : 
giải quyết những vấn đề cơ bản và 
cấp bách vừa bảo đảm cho kinh tẻ 
giàu mìạnh, vừa bảo đảm cho quốc 
phòng vững chắc. 


Dân tộc Việt nam ta là một đân tộc 
rất yêu chuộng hòa bình, mong muốn 
giữ vững hòa bình đề đố6 sức vào 
việc xây dựng đãi nước giầu mạnh, 
xây dựng cuộc sống ấm no, văn mỉnh 
hạnh phúc trong đọc lập tự do và 
chủ nghĩa xã hội. Đông thời làn lộc 
ta cùng lnỏn luôn nêu cao tư tướng 
lớn của thời đạ: «Không có gì quý 
hơn độc lập tự do », giàu kinh nghiệm 
chiến đấu chống ngoại xâm, cố tư 
chất quàn- sự của một dân tộc anh 
hùng, bất khuất: Bằng những thăng 
lợi oanh liệt của Cách mạng Tháng 
Tám, của kháng chiến chống Pháp và 
kháng chiến chống Mỹ, dân tộe ta đã 
đứng vào hàng ngũ các dàn tôo tiên 
phong chống chủ nghĩa đế quốc. Ngày 
nay trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
mỗi người Việt nam ta, trước hết là 
mỗi cán bộ, đảng viên ta phải giữ 
vững và phát huy truyền thống cao 
quý ấy đề tiếp Lục giành những thắng 


lợi về vang trong sự nghiệp tây 


đựng và bảo vệ Tôồ Niếp xã hội chủ 


nghĩa. 


TN 


ĐÀO THIỆN THỊ 


TỔ (HỨC LAO BỆNG VÀ QUẦN LÝ LAO BỆN( 
ử BƠN VỊ KINH TÍ tự $- 


UẤN lý kinh tế, quân lý xí 
nghiệp bao gồm nhiều mặt: 
kế boạch, kỳ thuật, vật tư, 
tài chính, lao động v‹v. Trong 
các mặt quản lý đó, quản lý lao động 
có ý nghĩa rất quan trọng. Lao động 
dính đến tất cả các mặt, quản lý tốt lao 
động đề quản lý tốt vật tư, kỹ thuật, 
tài chính... Người lao động là người 
xây dựng và thực hiện kế hoạch, khai 
thúc và tiêu dùng v vật tr năng lượng, 
ác gìn và điều khiền máy móc thiết 

. Fò chức lao động và quản lý lao 
tin bằng nh:ững hìuh thức và phương 
pháp cụ thê đề phát huy tỉnh thần 
làm chứ tập thề của mọi người, từ 
giám đốc xí nghiệp đến các tô đội sản 
xuất, các phỏng ban chức năng và 
từng người lao động, là tồ chức lao 
động và quản lý lao động tốt, có tác 
động trực tiếp, mạnh mẽ đến tất cả 
các mặt quản lý khác. Vì vậy, cơ chế 
tò chức lao động và quản lý tao động 
là một bộ phận cấu thành quan trọng 
không thê thiếu được, không thề xem 
nhẹ trong cơ chế quản lý kinh tế, 
quản lý xí nghiệp. 

Tò chức lao động và quản lý lao 
động khôòng chỉ là công tác hành 
chính, tÒ chức nhàn sự, cũng không 
chỉ đơn thuin nhắm giải quyết lợi 
ích cục bộ và trước mắt của người 
lao động, Mỗi xí nghiệp đều thực 
hiện sự phân công lao động xã hội. 
Cơ chế tô chức lao động và quản lý 
lao động ở xi nghiệp phải nhằm phát 
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huy cao độ quyền và nghĩa vụ làm 
chủ tập th của mọi người, từ người ` 
quau lý sử dụng lào động đến người 
lao động. đề phát hiện và sử dụng hết 
lêm lực mọi mặt của đơn vị cơ SỞ, 
tiure hành tiết kiệm triệt dò, làn: việc 
một cách năng độrp súng tạo với chỉ 
phí Ít nhất, đạt năng suất. chất lượng 
và hiệu quả cao, hoàn thành nhiệm 
vụ được giao theo kế hoạch Nhà nước, 
đem lại lợi ích cao nhất cho đất nước, 
trong đó có lợi ích của xi nghiệp, 
của từng bộ phận và của từng người 
lao động. 

Cơ chế tö chức lao động và quản 
lý lao động bao gồm những nội ung 
chủ tếu sau đây : 


1. Kế hoạch hóa lao động. 


- Kế hoạch lao động là một bộ prhận 
cấu thành hữu cơ của kế hoạch sản 
xuất — kỹ thuật — tài chính — xã hội 
thống nhất của xí nghiệp. Ãí nghiệp 
căn c† vào nhiệm vụ sản xuất - kinh 
doanh của kế hoạch, căn cứ vào định. 
mức lao động, chế độ thời gian làm 
việc,.. đề xây đựng kế hoạch lao động. 
Những xí nghiệp đã có kế hoạch lao 
động cần lấy số lao động hiện có làm 
điềm xuất phát đề xây dựng kế hoạch 
sản xuất — kỹ. thuật — tài chính — xã 


- hội của xí nghiệp. Còn một người ciura 


có piệc làm thì còn Hến tục TÍN tiệc 
đề sắp xếp hợp lý. Đó là quan điềm 
mới nhất vẻ lập kế hoạch lao động ở 
cơ SỞ, Quan điểm này xuất phát từ 


yếu cầu và trách nhiệm phải bảo đầm 
mọi người có sức lao động dều dược 
quyền làm việc và có nghĩa vụ phải 
làm việc, không đề một người nào 
không làm việc, hưởng thụ không từ 
lao động và không theo lao động, — 
đó là tuân theo ý nghĩa thực tế của 
nguyên túc xây dựng kế hoạch từ 
đưới lên nhằm khai thác hẻt mọi 
nguồn khả năng của cơ sở, bảo đảm 
cần đồi các tnaặt, trước hết từ. cơ SỞ. 
Quan điềm này còi xuất phát từ mục 
đích tự thân của cơ chế báo đạnn 
quyền trr chủ sản xuïit~ kinh đoanh của 
cơ sở \Iề cơ sử cùng To liệu với Nhà 
nước phát huy co độ các thế mạuh 
- của cả nước cũng như của từng địa 
phương và đặc biệt là của từng cơ SỞ, 
sử dụng được nhiều nhất mọi khả 
răng lao động và tài nguyên, thề hiện 
sinh động nhất nguyên tác riêng có 
của chủ nghĩa xã hội là tập trung đản 
chủ trong quản lý, vừa giữ vững tính 
thống nhất của nền kinh lế xã hội 
chủ nghĩa, vừa đè cao quyên và nghĩa 
vụ làm chủ tập thể của đơn vị kinh 
tÉ cơ SỬ.” 

9. Tuyển dụng lao động. 


Xi nghiệp có nhiều cương vị công 
tác. Trình độ sác mặt của lao động ở 
mỗi cương vị phải phù hợp với yêu 
cầu của nhiệm vụ. Xi nghiệp cầu 
tuyền chọn người lao động cô kiến 
thức và năng lực cần thiết, có ý thức 
tồ chức và kỷ luật, có tỉnh thần trách 
nhiệm và phương pháp lao động tót, 

~ Cần cứ vào kế hoạch lao động 
đã tính toán chặt chẽ, xí nghiệp có 
quyền quyết định việc tuyền dụng lao 
động theo một cơ cấu hợp lý vẻ nam, 
nữ, lứa tuồi, cơ cấu ngành nghề, trình 
độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, 
sức khỏe từng loại theo yêu cầu của 
sản xuñt—kinh đoanh. Xí nghiệp tự 
thông báo nhu cầu và tự tuyên chọn 
cụ thề, Cũng có thề xí nghiệp ký hợp 
đồng với cơ quan lao động địa phương 
đề họ tuyền chọn giúp hoặc họ giới 


. thiệu đề xi nghiệp tuyều chọn. XÍ 


nghiệp có quyền tử chối không nhận 
người đo bất kỳ nơi nào khác giờ? 
thiệu đến mà xí nghiệp không có nhụ 
cầu, nhằm khắc phực tình trạng bị 
động từng biên chế do phải thu nhận 
lao động gượng ép, bố trí sử dụng 
lao động tùy tiện, trái ngành, trái 
nghà...- 


Xí nghiệp có nghĩa vụ tuần thủ chế 
độ của Nhà nưóc,về quản lý nguồn 
J]ao động, Trong tỉnh hình cũng cấp 
lương thực, thực phẩm còn khó khăn; 
người lao động ở thành phố, thị xã 
chưa có đú việc làm, Nhà nước đang 
phải phản bố lại lao dòng và đản cư 


trong phạm vì cÃ nước và Trong lừng 


địa phương, mỗi xí nghiệp đều phải 


- tự nguyện đóng góp sức qnình cùng 


với Nhà nước giải quyết tình hình 
nói trên, tuyền lao động trong phạm 
vi địa bàn và nguồn tuyền do Nhà 
nước và địa phương quy định. Những 
xí nghiệp đóng ở thành phố, thị xã, 
nói chúng không tuyên lao động nông 
nghiệp một cách tự do tùy tiện, làm 
tăng tiềm nhân khẩu phí nông nghiệ Ð, 
thêm gánh nặng cho nên kinh tế quốc 
đàn. 


Xí nghiệp có nghĩa vụ thịrc biện 
chính sách ru tiên của Đảng và Nhà 
nước đối với gia đình Hệt s gia đình 
có công với cách mạng và thương 
bình, thủ nhận những người có thê 
đáp ứng được yêu cầu cơ bản của sẵn 
xưất kinh đoanh trong những công 
việc thích hợp. Ở những nghề truyền 
thống, đòi hỏi kỹ thuật như nghề 
khai thác mỏ, nghề rừng, cơ khí, điều 
khác, mộc mẫu v.v. cần ưu tiên tuyên 
con công nhân đề tạo ra đội ngũ công 
nhân nhiều đời, cha truyền con nối. 
Trường hợp xí nghiệp cần thợ lành 
nghề, thợ bậc cao (thợ hàn, thợ máy 
lạnh, thợ lái cầu...) mà trong công 
nghệ và đây chuyền sẵn xuất sản 
phầm không thề thiếu được, nhưng 
trong củng một huyện, quận hoặc 
tỉnh, thành phố không tuyền được, 
thì bắt buộc phải tuyền từ địa phương 


hửi 


khác đến. Người lao động có quyền 
xin thôi việc trong những trưởng hợp 
được đi học ở các trường chuyên 
nghiệp của Nhà nước hoặc có khó 
khăn riêng mà xí nghiệp không thề 
giúp đỡ giải quyết. Xí nghiệp có 
quyền cho người lao động thôi việc 
trong trường hợp phải thu hẹp sản 
xuất, hoặc giải thề sau khi đã tìm 
hết cách nhưng không lõ trí việc làm 
khác được. Những quyền này đã được 
thề chế hóa cụ thề trong các quy định 
hiện hành của Nhà nước. Cần nhấn 
mạnh nghĩa vụ của xí nghiệp đối với 
người lao động trong trường hợp 
phải cho người lao động thôi việc khi 
cần thu hẹp nhiệm vụ sản xuất chính. 
Trước hết, tửng xỉ nghiệp chủ động 
tìm mọi nguồn khả năng tiếp nhận 
lao động đề sắp xếp việc làm thích 
hợp cho những người đôi ra từ các 


đây chuyền tấn xuất chính. Trong kế: 


hoạch điều động lio động và dân cư 
của địa phương, eơ quan lao động có 
trách nhiệm giúp đỡ các xí n;hiệp 
&iều chỉnh lao động từ nơi thừa sống 
:ơi thiếu, hoặc từ khu vực quốc 
doanh sang khu vực tập thê. Đối với 
trường Fợp tạm thời không sắp xếp 
. được việc làm cho những người 


không được đào tạo nghề, xí nghiệp - 


bất đác đi cho họ thôi việc đề tự lo 
liệu, nhung phải trợ cấp thỏa đáng 
đề cá nhân họ khỏi bị thiệt thỏi và 
không gây thiệt hại cho xã hội. Cần 
nhấn mạnh nghĩa vụ của người lao 
động đối với xí nghiệp trong trưởng 
hợp đã tự n-.uyện đến làm việc Ở 
những nơi xa xôi, điều kiện đời sống, 
và lao động không thuận lợi. Hiện 
ray đắt nước ta còn nhiều vùng có 
tài nguyên phong phú nhưng chưa 
được khai thác hết, cần th:u hút lao 


động đến từ những vùng quá đông - 


dàn Đây là vì lợi ích cao nhất và 
tiền đồ lâu đài của đất nước. Trước 
mát, còn có những khó khăn, nhưng 
Nhà nước không đơn thuận chỉ biết 
động viên tỉnh thần giác ngộ,- nhất: 
là đối với thanh niền, mà còn có 
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nhiều cố gắng đề áp đụng những biện 
pháp kinh tế cần thiết, như những 
phụ cấp ngoài lượng và những lau 
độ ưu đãi khác... 

“Hình thức tiến bộ cần được làm 
thử và mở rộng dần là chế độ tuyền 
lao động !*eo hợp đồng. Chế độ này 
xuất phát từ quan điềm lao động tự 
nguyện, tự giác và tự do, từ yêu cầu 
thống nhất tuyệt đối giữa quyền và . 
nghĩa:vụu, trách nhiệm và quyền bạn. . 
Người sử dụng lao động và người 
lao động thảo luận bình đẳng, 
thỏa thuận và cam kết vớt nhau 
theo những điều kiện.của mỗi bên ' 
đưa ra. Giám đốc xÍ nghiệp cân 
nhắc tính chất và thời gian tiến hành : 
từng loại việc đề quyết định việc nào 


thì ký hợp đồng dài hạn, việc nào 


chỉ ký hợp đồng ngắn hạn (l — 2— 3 
năm) hoặc hợp đồng tạm thời, theo 
thời vụ; không nhất loạt tuyền vào 
biên chế cố định * suốt đời » một cách 
cứng nhắc như trước đây. Có thề ký 
hợp đồng với tất cả các loại lao 
động (lao động phô thông, lao động 
có kỹ thuật, kỹ sư, cán bộ chuyên 
môn nghiệp vụ). Đối với công việc 
eạị thề làm năm bảy ngày nửa tháng 
là xong, hai bên có thề “hợp đồng 
miệng?; còn nói chung tất cả các 
trường hợp khác đều hợp đồng bằng 
văn bản. Những điều kiện nêu trong 
hợp đồng lao động sẽ thúc đầy bên 
sử dụng cũng như bên người lao động 
thực hiện đầy đủ quyền và nghĩn vự 


của mình đổi với bên kia, vì lợi ích 


chung của đất nước. Rhi Nhà nước 
đã áp dụng rộng rãi chế độ hợp đồng 
lao động, thì ở những nơi xa xôi vẫn 
thực hiện được chế độ này, kề cả đối 
với những người đến đó làm việc theo 
nghĩa vụ lao động. Vị đây là vấn đề 
mới cho nên trong năm 1986 Nhà nước 
còn phải làm thử đề rút kinh nghiệm. 


5. Tổ chức lao động hợp lý. 


Tô chức lao động là nhằm đưa laø 
động vào nền nếp, góp phầu nâng cao 


năng suất lao động, Với lối quản lý 


bao cấp, rất nhiều xí nghiệp không 
quan tâm đến việc hoàn thiện từng 
bước tồ chức lao động, không nhận 
thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa của tồ 
chức lao động đối với toàn bộ công 
tác quản lý cùng những nói dung của 
tồ chức lao động. Không Ít trường 
hợp năng suất giờ của từng người 
công nhân không đến nỗi quá thấp, 
nhưng năng suất ngìy, tháng, năm, 
đặc biệt là năng suất toàn xÍ nghiệp. 
toàn ngành thì quá thấp. Điều đó 
_ không chỉ phụ thuộc người lao động. 
mà có phần phụ thuộc công tắc tồ 
-chức lao động và quản lý sản xuất. 
“Hiện nay, đi vào hạch toán kinh tế, 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, xỉ 
nghiệp có điều kiện thực hiện tốt vấn 
đề này. Bởi vì tồ chức lao động hợp 
lý, nói chung khôn, phải chỉ phí 
nhiều nhưng đạt hiệu quả nhanh và 
có những trường hợp còn mang lại 
hiệu quả khá cho việc đầu tư kỹ 
thuật. Tồ chức lao động hợp lý, 
trước hết, nhằm sử đụng tốt công 
sưất thiết bị máy ¡nóc và lực lượng 
_lao động, nhờ đó mà tăng thêm khối 
lượng sản xuất, đạt năng suất, chất 
lượng và hiệu quả cao 


Nội dung tồ chức lao độ::g ở đơn vị 


kinh tế cơ sở b¿ö gồm : phân công, bố 
trí lao động đúng chức danh,tiêu chuẩn, 
đúng ngành nghề đào tạo và hiệp tác 


- laođộng theo tỷ lệ cân đối giữa công. 


nhân sẵn xuất với công nhân sẵn xuất, 
giữa công nhân chính với công nhân 
phụ trợ, giữa công nhân với bọ múý 
quản lý; có phương pháp lao động 
hợp lý, tiến bộ, bảo đảm chất lượng 
và có năng suất, hiệu suất cao ; có kỷ 
luật lao động ; có định mức lao động ; 
có các hình thức trả lương và khuyến 
khích về vật chất, tỉnh thần; có kế 
hoạch đào tạo và nẵng cao tay nghề 
cho lao động trong sản xuất và côn? 
tác ; có chế độ bảo hộ lao động và kỹ 
thuật an toàn, cải thiện điều kiện lao 
động ; tỒ chức phong trào thi đua xã 
hội chủ nghĩa; chuẩn bị lốt các điều 

kiện sản xuất, phục vụ tốt cho từng 


' nơi làm việc. Đó là hệ thống những 


biện pháp nhằm khai thác và sử dụng 
tốt tiềm lực lao động, sử dụng đầy 
đủ nhất các phương tiện sản xuất, 
bảo đảm tăng năng suất lao động của 
từng người, từng tập thề !ao động và 
của toàn xí nghiệp. . 

Mỗi biện pháp có yêu câu và nội ° 
dung riêng cần đư¿c nghiên cứu công 
phu như những chuyên dẻ khoa học 
đề từng bước áp dụng thích hợp với 
đặc điềm của mỗi xí nghiệp trong cúc 
ngành kinh tế kỹ thuật. Nhà nước 
hướng dẫn chủ yếu bằng những mô 
hình mẫu, những Khuyến nghị. Cèn 
lựa chọn, áp dụng hình thức và 
phương pháp tô chức lao động nào 
có hiệu quả hơn, là hoàn toàn đo xí 
nghiệp quyết định. 

Cần nhấn mạnh rằng trong sản 
xuất, hình thức !ồ chức tao động theo 
lò, đội là đặc biệt quan trọng. Hinh 
thức này cần được mở rộng trong hầu 
hết các ngành như xây dựng cơ bản, 
nông nghiệp, ngư nghiệp. công 
nghiệp... trước hết nó phù hợp với 
hình thức tô chức sản xuất theo đối 
tượng, có nhiều người cùng tham gia 
sẵn xuất một sẵn phầm. Chúng ta có 
thề coi đây là một chương trình quan 
trọng của cuộc đấu tranh nhằm nâng 
cao tính tích cực lao đ¿ng và tỉnh 
tích cực xã hội của người l¿o động. 
Trong các tồ, đội sản xuất được tô 
chức chặt chẽ, những phẩm chất mới 
xã hội chủ nghĩa, những mối quan hệ 
bè bạn và giúp đỡ. nhaư của người 
lao động được hình thành thuận lợi. 
Từng người có trách nhiệm với tập. 
thề và tậpthề có trách nhiệm với 
từng người về hot động lao động và 
hoạt động xã bội. 


4. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay 
nghề trong sản xuất và công tác cho đội 
ngũ lao động và cán bộ. 


Trình độ văn hóa, khoa học, kỹ 
thuật của mỗi người, trình độ tay 
nghề của công nhân, trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ của cán bộ nhân viên 
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quần lý có ánh bưởng quyết định đến 
chất lượng sản phầm, chất lượng công 
tác Người lao động cỏ quyên và 
nghĩa vụ không ngừng nâng cao trình 
độ tay nghề, trình độ chuyên môn của 
bàn thân. Xí nghiệp cđÓ quyện và 
nghĩa vụ phải xây đựng kế hoạch, lập 
quỹ và chương trình đào tạo, bồi 
đưỡng và nàng cao trình độ của gười 
lao dòng, nhất là lớp trẻ, đáp ứng 
nưày căng LỐt yêu cầu vẽ ciát lượng 
sản xuất kinh doanh. Ngoài việc tở 
chức học nzoài giờ tại xí ngÏÌ.rẹp, học 
trong frirờing eanh xi nghiệp, xinghiệp 
“eön được ký hợp đồng với cúc trường 
đạv hghe, trường đại học và trung 
học chuyên nghiệp, chịu phí tồn đào 
tạo và nhàn lại số ngườởi đã gửi đi 
học. Thông qua các phóng trào luyện 
tav nưhềệ, thi thợ giói, xí nghiệp định 
ký kiểm tra tay nghề, giám định lại 
trinh độ của công nhân và cán bộ 
nhìn viên đổi chiếu với cp bạo sông 
việc và vêu, cầu của sản xuätL Cần 


từng bước trí thức hóa đội ngũ cán. 


bộ, công nhàn, nhất là ở những xí 
nghiệp có những máy móc thiết bị và 
công nghệ sản xuất hiện đại: tô chức 
đào tạo lạt kịp thời mỗi khỉ có nghề 
mỏi, khi cần chuyên đòi còng việc, 


đệc biệt là đoi với những công nhàn,” 


cần bộ trước đày đã được .bó trí làm 
những công việc không theo đúng 
ngành nghệ đào tạo mà này không có 
điều kiện đề điện chính. 


5, Định mức lao động có căn cứ, hợp 
lý, t.en bậ. 


Trong hạch toán kinh tế và kính 
đoanh xã hội chủ nghĩa, định mức 
kinh tế Rỹ thuật nói chung, và định 
mức lao động nói Tiêng, có Vị trí 
then chót, Nhũng định múc này phí 
là những hao phí lao động xã hài 
"trung bình cần thiết, làm chỗ dựa 
vững chúc đề xí nghiệp tính toán chi 
phí, tÔ chức lao động, giao việc và 
tra công lao động cho công nhàn, viên 
chức, tỉnh toán lời lỗ,.. Hiện nay 
chúng ta đã có định mức của Nhà 


hi 


nước và của ngành cho một số công 
việc. XÍ nghiệp có trách nhiệm tÔ 
chức thirc hiện những định mức đó 
và góp phản bồ sung cho phong phú 
thêm, hoàn thiện hơn, Nhưng những 
định mức đó còn Ít Nhà nước và các 
ngành sẽ tiếp tục xây dựng? và ban 
hành định mức hoặc tiên chuẩn cho 


“những công việc phò biến nhưng chưa 


có định mức, Trước mắt, ngoài việc 
áp đuưau các định mức Nhà nước vài 
cịnh mức ngành hiện có, từrng`XÍ 
nzhiệp tự xây dựng định múc theo 
các phương pháp của cấp trên hướng 
dẫn và theo những điều kiẹn tò chức 
kỹ thuật của xí nghiệp. Trong quả 
trình sản xuất—kinh đoanh^®* dựa vào 
những nguồn đự trữ mới phát hiện, 
những tiễn bộ mới về ,uấn lý, về tô 
chức sản xuất và lao dòng, vẻ khoa 
học kỹ thuật và công nghệ của xÍ 
nghiệp, giáut đốc xí nghiệp cùng tạp 
thề Tao động soát xét lại các dịnh mức 
lao động và điều chỉnh hợp lý theo 
hướng phấn đấu tăng năng suất lao 
động, hạ giá thành sẵn phim, đạt và 
vượt năng suất của ngành và của xã 
hội, Trên cơ sở eác định mức nguyên 
công, ở từng công việc, từng công 
đoạn, xí nghiệp cũng tr tính toán 
dịch mức lao động cho sản xuất đề 
xây dựng phần kẽ hoạch lao động 
trong hệ thống Rẽ hoạch.sẵn xuất — 
kỹ thuật — tài chính — xã hội của xỉ 
ngự hiệp. 


6. Trả công lao động và khuyến khích 
bằng vật chất, thực hiện nguyên tác 
phân phối theo lao động. 


Sự quan tàm đến lợi ích vật chất 
của cá nhân người lao động là một 
động lực quan trọng kích thích phát 
triều kinh tế, phát triền sin xuất 
Những lọi Ích cá nhân của người sản 
xuất sẽ không thề thỏa mãn nẻu hiệu 
quả của toàn bộ nền sản xuất xã hội 
thấp kém, hoạt động sản xuất kinh 
doanh của tập thề không đạt kết quả 
cao, xÍ nghiệp không hoàn thành toi 
kế hoạch Nhà nước. Cho nẻn, phải 


+ 


qnầán triệt Ngtiểän tẳc cơ bắn của việc 
phân phối xã hội chủ nghĩa là phân 
phối theo lao động. Tiền lương, thu 
nhập của mỗi người cũng như của 
mỗi tập thề phụ thuộc vào số lượng 


và chất lượng lao động của mỗi người,:' 


mỏi tập thề đã công hiến cho xã hội. 
Quỹ lương và lợi nhuận thực kiện 
của mỗi xí nghiệp phải gán liên với 
hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí 
nghiệp, phụ thuộc vào mức độ hoàn 
thành kế hoạch được giao. 


Trước hết, xÍ nghiệp căn cứ vào 
chớ độ tiền lương thống nhất của 
Nhà nước, căn eứ vào định biên của 
bộ taáy quản lý, định mức lao động 
và cấp bậc công việc đề tính kế hoạch 
về tiền lương trong hệ thống kế hoạch 


sẵn xuất—kỹ thuật (tài chỉnh — xã hội 


của xí nghiệp. Giám đốc xí nghiệp 
có quyền lựa chon hình thức trả lương 


hích hợp tại từng nơi làm việc, từng. 


công đoạn; coi trọng việc áp dụng 
đúng đấn hình thức lương khoán, 
lương sản phầm tập thề theo kết quả 
sẵn xuất cuối cùng; quyết định việc 
xếp bậc lương eho cần bộ, công nhân, 
viên chức thuộe quyên quản lý của 
mình theo tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, 
tiêu chuần pghiệp vụ của Nhà nước. 
Giảm đốc xÍỉ nghiệp còn quyết đình 
và kiềm tra việc phân phối tiên lương, 
các loại tiên thưởng và tiêu chuẩn 


- định hrợng những mặt hàng bán theo 


giá chỉ đạo cho công nhân, viên 
chức theo số lượng và chút lượng 
cua tửng người và của từng tập thê 
lao động đóng góp vào Kết quá 
sìn xuất, cuối cùng cua XxÍ nghiệp. 
Các cơ quan lương thực, thương 
nghiệp cần bảo đảm bán đủ và kịp 
thời những mặt hàng mà Nhà nước 
quy định hắn theo định lượng và theo 
giá chỉ đạo cho công nhân, viên chức. 
Ngân hàng cần bảo đâm đề xí nghiệp 
được rút tiền ký gửi hoặc tiêu vay 
theo mức hoàn thành Kế hoạch đã 
đăng ký nhẩm trả lương kịp thời cho 


“công nhân, viên chức, Giám dốc xí 
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nghiệp bảo đảm trả đủ lương và đúng 
kỳ hạn cho người lao động. 

Giám đốc xí nghiệp có nghĩa vụ 
chấp hành chế độ kế toán và thống 
kê bảo cáo của Nhà nước về lao động 
tiền lương, trình cấp có thâm quyền 
xét duyệt, kiêm tra định mức lao dộng 
và mức chỉ phí tiên lương Rể hoạch 
trong các sản phẩm, quỹ lương theo 
định mức biên chế ; coi trọng việ2 lồ 
chức hạch toán và phân tích tỉnh hình 
sử dụng và quản lý lao dọòng tiên 
lương trong các tổ, đội, phân xưởng 
và toàn xí nghiệp. Giám đốc cùng với 
công đoàn xí nghiệp quản lý quỹ bảo 
hiềm xã hội, trích đủ và đúng hạn, 
đồng thời quản lý các sự nghiệp bảo 
hiềm xã hội của người lao động trong 
đơn vị; thực hiện đúng đắn chế độ 
nghỉ hưu và nghỉ mất sức lao động 
đối với những người có đủ điều kiện. 
Riêng đối với những công nhàn kỹ 
thuật lành nghề đến tuôồi nghỉ hưu 
nhưng còn sức khỏe và cống hiến tốt, 
nếu xỉ nghiệp vẫn cần sử dụng thi chỉ 
đề nghỉ hưu khi đương sự yêu cầu. 


7. Cải thiện điều kiện lao động, thực 
hiện kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao 
động. 


Điều kiện lao động, điều kiện vệ 
sinh và an toàn lao động chỉ phối 
một phần quan trọng sức khoẻ và 
khả năng làm việc của người lao động, 
nghiệp có nghĩa vụ tuân thủ 
nghiêm túc các quy phạm an toàn KỶ 
thuậi, cặc UY tác vệ sinh và an toàn 
lao động, các quy định về báo hộ lao 
động đo NHà nước bán Bánh, luôn 
chăm To efdi thiện phững diệu kiện lao 
đọng tại các nơi làm việc, trước hết 
là những nơi làm việc nặng nhọc, 
nóng và có chất độc hại. Căn chủ 
động ngàn ngừa những nguyên nhần 
gay ra điều kiện lao động và mối 
trường lao động không thuận lợi, có 
kế boạch xây đựng các cơ :ở vệ sinh 
phòng bệnh nghề nghiệp. sắm dủ 
những phương tiện phòng hộ cá nhân : 
triệt đề tuần thủ những quy định cảm 
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-_ sử dụng lao động nữ và vi thanh niên 
vào những công việc đặc biệt nặng 
nhọc và độc hại, cảm tô chức làm 
thông ca, làm thên: giờ quá mức và gây 
hại cho sức khoẻ của công nhân. Cần 
giáo dục eho tắt cả cán bộ và ngưởi 
lao động hiều biết và tuân thủ các quy 
Lắc vệ sinh, an toàn lao động, bảo 
vệ môi trưởng, đè phòng tai nạn lao 
động. Những trưởng hợp không tôn 
trọng pháp chế về bảo hộ và an toản 
lao động, an toàn kỹ thuật dẫn đến 
tỏn thất lớn về sinh mạng người lao 
động và tài sản quốc gja đều phải 
được truy cứu trách nhiệm rõ ràng 
và xử lý nghiêm khắc. Cơ quan Nhà 
nước, tô chức công đoàn có quyền và 
trách nhiệm tùng cường thanh: tra, 
kiêm tra việc thực hiện công tác này 
ở các xỈÍ nghiệp và không nên coi 
làm như vậy là can thiệp quá sâu 
vào công việc nội bộ của xí nghiệp. 


8. Đề cao ký luật lao động. 


_ Ký luật lao động đang là một vấn 
đề cực kỷ quan trọng của sản xuất và 


lao động. Một trong những nguyên - 


nhân chủ quan chủ yếu dẫn đến những 
mất mát không đáng có, những lãng 
phí về thời gian lao động hiện nay 
Ø nhiều cơ sở là do vi phạm kỷ luật 
lao động. 

Kỷ luật của chúng ta là kỷ luật tự 
giác, vai trỏ quyết định là người lao 
động. Xí nghiệp cần bảo đảm có đủ 
việc làm thưởng xuyên liên tục, tửng 
bước hoàn thiện các nội quy lao động, 
định mức chăt chữ, giao nhiệm vụ và 
trách nhiệm cụ thê, biều đương khen 
thưởng xứng đáng những người tôn 
trọng KÝ luật lao động, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, phê bình và xử 
lý nghiêm minh những hiện tượng vô 
kỷ luật. Đối với những người quá 
kém, chây lười, thiếu trách nhiệm 
đổi với công việc, sách nhiều khách 
hàng, xâm phạm tài sản xã hội chủ 
nghĩa, gày thiệt hại cho đơn vị mình 
hoặc đơn vị bạn mà không hối cải, 
sửa chữa. thì tập thề lao động phải 
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lên án công khai mạnh mẽ; sau khi 
tham'khảo ý kiến của Hội đòng kỷ 
luật, xí nghiệp cần có mức kỷ luật- 
thích đáng, trường hợp cân thiết phải 
đưa ra khỏi xí nghiệp. Quyền và 
nghĩa vụ của xỉ nghiệp là phấi kiên 
quyết đàu tranh chòng mọi hiện tượng 
vi phạm kỷ luật đẻ mỗi người làm 
việc tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho 
xã hội. 


9. Thí đua xã hội chủ nghĩa. 


Thi đua xã hội chủ nghĩa 'có giá 
trị kinh tế trước hết ở chó khơi dậy 
tính sáng tạo của từng người lao động, 


và thông qua cúc phương pháp so 


sánh công khai các thành tích thi đua, 
áp dụng rộng rãi, những kinh nghiệm - 
tiên tiến, biến kinh nghiệm của một 
người hay một: nhóm người thành 
lài sản chung của mọi người, nhắm 
nàng cao năng suất lao động xã hội.. 
Vì vày cần tiến hành phân tích, giới 
thiệu, và quan trọng hớn là có kế 
hoạch tồ chức áp dụng rộng rãi những 
kinh nghiệm tốt của các điền hình lao 
động tiên tiến, các chiến sĩ thì đua 
và anh hùng lao động trong và ngoài 
xí nghiệp. l2ó là một nguôn tiềm năng 
gần như vô tận. Ý nghĩa của việc đặt 
thí dua xã hội chủ nghĩa thành miột 
nội dung tông hợp quan trọng của tồ 
chức lao động xã hội chủ nghĩa là 
ở đó. 


1Ó. Nâng cao vai trò của tập thể lao 
động. _ 

Công nhân, viên chức trong mối xÍ 
nghiệp hợp thành một cộng đồng xã 
hội gắn bó với nhau bằng những kết 
quả lao động chúng, những quan hệ 
hiệp tác trong quả trình lao động theo 
mục tiêu chung vì lợi ích của chủ 
nghĩa xã-hội, của đất nước, trong đó 
có lợi ích của tập thê và của mỗi 
người. Quyên và nghĩa vụ làm chủ 
tập thề cần được thực hiện đầy đã 
nhất ở các tập thê lao động Có tập 
thề lao động toàn xỉ nghiệp, có tập 


' thề lao đọng từng bộ phận như tồ. 


~ 


đội sẵn xuất, phản xuởng, phỏng, ban 
chức năng. Chế độ dân chủ trực tiếp 
được thực hiện đầy đủ nhất, thuận 
lợi nhất ở tập thề lao động (tô, đội 
sản xuất) và bằng các cuộc hội nghị 
toàn thề công nhân viên chức trong 
xi nghiệp. Các tập thề lao động có 
quyền và nghĩa vụ tham gia tích cực 
vào toàn hộ những quyết định về tô 
.chức lao động và quản lý lao động ở 
đơn vị kinh tế cơ sở. Khi tham gia 
xây đựng kế hoạch sẵản xuất — kỹ 
- thuật —tài chính—xã hội của xỉ nghiệp, 
lập thề lao dộng có quyền và nghĩa 
vụ phát hiện những nguồn tiềm năng 
đề phát triền sản xuït, thực hành 
tiết kiệm, bảo đâm mọi người đều có 
đủ việc làm, sử dụng hẻt tông quỹ 
thời gian lao động, tìn dụng công 
suất máy móc thiết bị... 

Tập thề lao động (tô, đội sản xuấtU) 
có quyên lựa chọn thành viền và 
người lãnh đạo của đơn vị mình. Xi 
nghiệp cần bói ý kiến tập thề lao 
động (tồ, đội sản xuất) khi chuyền 
người mới đến. Họ được quyền bậu 
và đề nghị xí nghiệp Lồ nhiệm hoặc 
miễn nhiệm tÖ trưởng, dội trưởng ; 
khóng nhận những người đã được 
giáo dục nhiều lần mà không sửa 
chữa những khuvết 
nghiêm trọng. Tập thê lao động có 
quyền và nghĩa vụ tiến hành thường 
xuyên tự phê bình và phê bình, góp 
ý kiến vào các việc tuyên chọn, bỗ 
trí. sử dụng cán bộ, công nhàn, viền 
chức, áp dụng chế độ thưởng, phạt, 
sắp xếp số lao động đôi ra trong các 
đây chuyền sản xuät và công tác chính, 
đấu tranh chống những biêu hiện tiêu 


cực gây thiệt bại cho tập thê mình. 


hoặc cho tận thề khác, không những 
trong mà cả ngoài xÍ: nghiệp. Tập 
thề lao động có quyền và nghĩa vụ 
thảo luận và tham gia quyết định 
những biện pháp cải tiếu tô chức và 
quản lý, ứng dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật và kinh nghiệm tiên tiến; 
những biện pháp nhằm đạt và vượt 
các tiêu chuần và. định mức kinh tế 


điềm, sai lãm „ 


kỳ thuật, tạo nên những tiến bộ mới 
về năng suất và chất lượng; thảo 


luận và tham gia quyết định việc 


phản phối tiền lương, tiền thưởng, 
quyết định việc sử dụng quÿ phúc lợi 
của xí nghiệp. : | 


Tập thà lao động có quyền và 
nghĩa vụ th¿o luận và quyết định nội 
quy của xí nghiệp phù hợp với pháp 
luật của Nhà nước; kiềm tra, giám 
sát các hoạt.động sản xuất — kinh 
dcanh, việc thực .hiện các cam kết và 
hợp đông kinh tế, việc thực hiện các 
chỉnh sách, chế độ quản lý kinh tế, 
tài chính của giám đốc xí nghiệp. 


Giảm đốc xí nghiệp vừa là người 
đứng đầu tô chức kinh tế cơ sở, vừa 
là người đứng đầu tạp thề lao động 
xỉ nghiệp, chỉ có thề làm tròn những 
nhiệm vụ. Nhà nước giao cho khi đã 
(Ồ chức và động viên được tập thà 
lao dòng xí nghiệp vào những nỗ lực 
và hành động cụ thè. Vì vậy, giám 
đốc xí nghiệp có trách nhiệm tạo mọi 
điều kiện thuận lợi đề các tập the lao: 
động thực hiện được trọn vẹn những 
quyền và nghĩa vụ nói trên. Tò chức 
công đoàn đại điện cho tập thê lao 


"động đề dịnh kỷ ký hợp đồng tập 


thề với giám đốc xí nghiệp, trong đó 
g rõ quyền và nghĩa vụ cơ bản của 
môi bên đối với việc bảo đảm cho 
sản xuất, kinh đoanh được tiến hành 
bình thường, và trách nhiệm của mỗi 
bên đối với những cam kết của mình. 
— Mục tiêu tông quát của việc tô 
chức lao động và quản lý lao động 
ở xỉ nghiệp là năng suất, chất lượng 


và hiệu quả cao. Động lực chủ yếu đề 


thực hiện được mục tiêu đó là quyên 
và nghĩa vụ làm chủ tập thề của mọi 
người lao động trong XxÍỈÍ nghiệp tử 
giảm đốc xÍ nghiệp trở xuống. Quyền 
và nghĩa vụ là thống nhất, có quyền 
ti dòng thời có nghĩa vụ, và ngược 
lại. quyên lớn hơn thì nghĩa vụ 
nặng hơn. Giám đốc và các tập thề 


(Xem tiếp trang 63) 
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NHỮNG NHIÊỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA 
_CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG HIỆN NAY 


Í 


HỜI gian gần đây, theo sát các 

chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 

công lác tư tưởng của chúng 
ta đã đạt được những kết quả 
đáng kề và eó mộ£số tiến bộ nhất định, 
góp phần quan trọng vào việc giáo 
dục và động viên nhân đân cả nước 
nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó 
khăn, tạo ra những chuyền biến tích 
cực trong công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, phát triền kinh tế, văn hóa, 
cũng cố an nình, quốc phòng, chiến 
đầu bảo vệ TÔ quốc. Nghị quyết 8 
ca Trung “ương Đảng đã tạo ra sự 
nhất trí, tin tưởng trong đông đảo căn 
bộ, đăng viền và nhân dân, thúc đầy 
mọi người, mọi cơ‹<sở vươn lên phấn 
đấu theo phương hướng xóa bỏ cơ 
chế quán lý Lập trung quan liệu, bao 


cấp, từng bước xây dựng và thực hiện: 


cơ chế quản lý mới, thực biện hạch 
toàn kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
SH 

Tuy nhiên, trước những khó khăn 
g1y gắt về kinh tế và đời sống, trước 
mỘt số sai lâm, khuyết điềm về tô 
chức, chỉ đạo thực hiện những chủ 
trương kinh tế của Đăng và Nhà nước, 
trong cán bộ, dùng viên và nhàn dân 
có những biêu biện xao xuyến, băn 
khoăn; thậm chỉ có một bộ phận bí 
quan, giao động, thiếu tin tương. Một 
số củn hộ, đảng viên chủ quan nóng 
vội; một số khác bảo thủ, trì trệ. 
Trong nhiều cơ quan Dẳng và bộ má y 
Nhà nước vừa có tỉnh trạng tạp trung 
quan liêu, độc đoán, gia trưởng, vừa 
có tỉnh trạng tự do, phân tán, cục hộ 
địa phương, vô tồ chức, vô kỷ luật. 
Một số cán bộ, đẳng viên, nhân viên 


4 


Nhà nước giẫm sút ý chí chiến đấu ; có 
bộ phận thoái hóa biển chất. Các hiện 
tượng tiêu cực trong Đảng và trong 
xã hội vẫn rất nghiêm trọng. Nhiều 
người mất cảnh giác trước những 
luận điệu phao tin đòn nhân chiến 
tranh tâm lý của địch. 


Trong khi đó, công tác tư tưởng 
của chúng ta thiếu chủ động, thiếu sắc 
bén. Trước những khó khăn, (tiêu cực, 
trước những biến động mạnh về giá 
cả, thị trường, về tâm lý xã hội, các 
cấp ủy Đẳng. các cơ quan tuyên huấn. 
không kịp thời giảo dục, uốn nắn 
những nhận thức và việe làm sai trái 
của một số cơ quan, đơn vị và cá 
nhân ; không tích eực và chủ động đầu 
Iranh vạch trần những thủ đoạn phá 
hoại của địch. Công tác giáo dục 
phầm chất đạo đức cho cán bộ, đăng 
viên và nhân đân còn yếu; việc đấu 
tranh chống các hiện tượng tiêu cực 
không đạt được kết quá mong Tmuổn. 
Kỷ luật của Daàng Không nghiêm, pháp 


„ chế của Nhà nước bị buông lỏónz, Tỉnh 


giáo dịẹc, tính chiến đấu trong sinh 
hcat của các tô chức Đẳng, các cơ quan 
Nhà nước và các đoàn thê quản cúng 
còn thầp;¿; không chú ý đúng mức đến 
tự phê bình và phê bình. Nhiều cấp 
ủy và tò chức Đẳng, nhiều cán bộ, 
đăng viên chưa nhận thức đầy đủ vị 
trí quan trọng của công tác tư tưởng, 
buông lỏng lĩnh dạo trận địa đau 
tranh nóng bóng này 


* 


Hiện nay, toàn Đăng toân đân ta 
đang ra sức phấn đảu thực hiện các 


nhiệm vụ kinh tế, xã hội năra 1956, 
nhằm từng bước đưa tỉnh hình kinh 
tế, xã hội vào thế ồn định, tạo điều 
kiện nhát triền cho các năm sau ; dồng 
thời tiếp tục củng cố quốc phòng, an 
ninh, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu 
bảo vệ TÔ quốc, chống các hành động 
lấn chiếm biên giới và chiến tranh 
phá hoai nhiên mặt của địch và làm 
tốt nghĩa vụ quốc tế trong bất cứ tình 
huống nào. Các cấp các ngành đang 
- 4Ích cực chuần bị và iiến hành đại hội 
_ đẳng bộ cấp mình, chuñn bị tiến tới 
Đại hội toàn quốc của Đăng. Dó là 


những nhiệm vụ hết sức to lớn và quan ' 


trọng, đòi hồi công tác tư tưởng phải 
bám Sát và phục vụ một cách tích cực, 
có hiệu quả. : 

Mục tiêu của công túc tư tưởng 
hiện nậy là làm cho mọi người hiều 
r5 và đánh giá dúng tỉnh hình, thấy 
được cả thành tựu và khuyct điềm, 
_ e1 thuận lợi và khó khăn; nàng cao 
sự nhất trí về đường lới, quan điềm 
của Đẳng cùng những chủ trương, 
biện pháp cấp bách nhằm ồn định tỉnh 
hình kinh tế, xã hội; nêu cao ý chí 


chiến đấu, tính thần trách nhiệm, ý 


thức tô chức kỷ luật, tính tiên phong 
gương mẫu của đẳng viên; phát đóng 
phong trào quần chúng phấn đầu khắc 
phục những khó khăn trước mắt, thực 
hiện thắng lợi các chủ trương chính 
sách của Đảng, lập thành tích chảo 
mửng Đại hội Đảng. 

Cụ thê, công tác tư tưởng cần tập 
trung thực hiện lối những nhí ¿in Uụự chủ 
Uéu sau đà ! 

Một là, phải động quần chúng ra sức 


thị đua sp xếp lạt 0à đầu mạnh sản. 


tuất, nâng cao năng suất, chất lượng 
Dú hiệu qua, tích cực xu dựng Đà thực 
hiện cơ chế quản !ý mới, bảo đảm 
quuền lự chủ sát(t xuất, kinh doanh của 
cúc đơn Uị kiith lễ cơ sở. 

Tiếp tục quản triệt và thực hiện 
Nghị quyết 8 của BCHTƯ Đảng nhằm 
%óa bỏ cơ chế quản lý tập (rung quan 
liên, bao cấp, chuyền hẳn sang xây 


. 


dựng và thực biện cơ chế quản ly 
mới, thực hiện hạch toán kinh !ẽ và 
kinh doanh xã hột chù nghĩa là 
phương hướng cơ bản, có tính nguyên 
tắc và có +ý nghĩa chiến lược của làng 


da, Các cấp ủy Dẳng cần kháng địch 


phương hướng đúng và ý nghĩa cách 
mạng sàu sắe của Nghị quyết 8, chira 
những kết qua bước đầu và những 
khuyết điểm trong việc thực hiện 
Nhị quyết 8 thời gian qua, nhịn g 
khó khăn sáp tói côn phải khác ¡hục, 
làn cho mọi người hiều rõ, nhất ¡ri 
và có quyết tìm thực hiện tốt những 
chủ Irương mà Trung ương Đẳng và 
Bọ chính trị ¿ã để ra. Cân vạch rõ và 
đặp lại những luận điệu vàthủ doạn 
phá hoại của địch; phê nhán những 
tam trạng và khuynh hướng lệch le 
như bị quan. giao động, thiếu cảnh 
giác; chủ quan, nóng vội, hoặc bảo 
thủ, ngài khó, muốn trở lại cơ chế cũ: 
khác phục những hiện tượng lập 
(rung quan liêu hoặc tự do, phân tản, 
cục bộ; dòng thời ngàn ngửa những 
lệch lạc Khác có thè xây ra. 

- Trong việc tuyên truyền, phô biến 
những nhiệm vụ quan trọng của kế 
hoạch Kinh tế xã hội năm I9SU cúng 
những chủ trương; biện pháp cụ thề 
bảo dâm thực hiện những nhiệm vụ 
äy, củn chú trọng giải tích và động 


“viên quản chúng ra sức phấn đầu 


thực biện nhiệm vụ sắp xếp lại và 
đầy mạnh sản xuất, nhất là sản xuất 
Đồng nghiệp và hàng tiêu.đùng ; triệt 
đẻ thực hiện tiết kiệm, sẵn phong trào £ 
sản xuất, tiết kiệm với việc tích cire 
xày dựng và thực hiện cơ chế quan 
lý mới, bao đảm phát huy quyền chủ 
động sản xuất, kính đoanh của cơ sở; 
bố trí lại lao đọng trên địa bàn cả 
nước; cái tạo xã hội chủ nghĩa và 
quan lý thị trường, giá cải chắn 
chính bộ máy quản lý, sắp xếp lại hệ 
thống tô chức sản xuất, kinh doanh, 
giảm nhẹ biên chế hành chính, bồ trí 
lại cán bộ... 

Trong hoàn cảnh biện này, cần chủ 
trọng giáo dục nâng cao ý thức làm 


đ 


chủ tập thề, tỉnh thần trách nhiệm, Ý 
thức tồ chức kỷ luật; mỗi người, 


mỗi cơ sở, mỗi ngành, mỗi địa phương - 


cần nêu cao ý thức * vì cả nước. cùng 
cà nước ®, ra sức khắc phục khó khăn, 
vượt mọi gian khô, quyết tàm thực 
hiện tốt nghĩa vụ lao động sản xuất, 
tiết kiệm, xâÂy dựng chủ NỈ xã hội 
và bảo vệ Tô quốc. 


Hút lừ, chuần bị nà tiến bành. tối 


_ đạt hội đẳng bộ các cấp, tiến tới Đại 


hột toàn quốc của Đứng: 


Khác với những lần Đại hi trước, 
Đại hội Đẳng lần này được triệu tập 
trong tỉnh hình đất nước, thẻ giới và 
khu vực có những chuyền biến sâu 
sắc với những thuận lợi cơ bản, nhưng 
cũng có rất nhiều khó khăn, mà khó 
khăn lớn nhất và tập trung nhất là 
tỉnh hình kinh tế, đời sống, xã hội 
của nước ta còn chưa ôn định ; những 
khuyết điềm trong việc chỉ đạo thực 
hiện Nghị quyết § làm cho mặt trận 
phân phối lưu thông, công tác giá — 
lương — tiền càng trở thành vấn đề 
nóng bỏng; các biện tượng tiêu cực 
trong Đăng và trong xã hội còn khá 
năng nề. Mặt khác, do troug đội rgưũ 
cán bộ của Đảng ta đến nay có nhiều 
đồng chí đã già yếu, không còn dủ 
sức khoể và điều kiện tiếp tục giữ 
những cương vị chủ chốt trong công 
tác, cho nên chúng ta phải thực hiện 
một bước sự chuyền tiếp giữa các thể 
hệ căn bộ, bảo đảm tính liên tục và 
tỉnh kế thừa trong sự lĩnh đạo của 
Đăng, Trong tình hình đó, việc chuần 
bị và tiến hành đại hội đăng bộ các 
cấp cũng như Đại hội toàn quốc của 
Đăng có thề sẽ có những khó khăn 
nhất định nếu chúng ta không làm 
tốt công tác tư tưởng. Các cấp ủy 
Đăng, các cơ quan tuyên huấn cần 
giải thích cho đẳng viên và nhân đân 
hiểu rõ mục đích, ý nghĩa quan trọng 
của Đại hội Đảng lần này, giáo dục 
và động viên toàn Đảng và (toàn thề 
quần chúng lao động nêu cao tính 
thần đoàn kết nhất trí, ý thức trách 
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nhiệm đối với Dẳng, đối với đất nước, 
tập trung trí tuệ; tham gia thảo luận, 
góp nhiều ý kiến thiết thực vào các 
bản dự thảo văn kiện Đại hội Đăng 
và góp ý kiến với Đẳng về công việc 
chung của đất nước. Cần làm cho mọi 
người có quan điềm và phương pháp 
đúng trong việc đánh giá cạc điện 
cách mạng nước ta, tồng kết những 


"thành tựu đã đạt được cũng như 


những khuyết điềm và khó khăn còn 
tồn tại, rút ra những kinh nghiệm, 
tiếp tục cụ thê hóa đường lỗi của 
Đẳng, xác định rõ và đúng các mục 


điểu và nhiệm vụ trong thời gian tới. 


Công tác tư tưởng của Đẳng phải 
góp phần giáo dục, làm cho cán bộ, 
đẳng viên có nhận thức đúng về việc 
kiện toàn cơ quan lãnh đạo các cấp 
của Đảng nhằm đáp ứng được yêu 
cầu hiện nav của nhiệm vụ cách mạng 
và yêu cầu đồi mới công tác cán bộ 
của Đăng, cớ thái độ và phương pháp 
đúng trong việc lựa chọn người bầu 
vào cấp ủy, tránh được những biều. 
hiện bảo thủ, cơ hội, địa phương, cục 
bộ, địa yị cá nhân và những biều 
hiện sai lầm khác. 


Công tác tư tưởng phải tham gia 
tích cực vào đợt sinh hoạt tự phê 
bình và phê bình, bão đảm cho đợt 
ainh hoạt quan trọng này thu được 
kết quả tốt theo đúng những yêu cầu 
mà BBT TỪ Đảng đã đề ra, tạo ra 
bước chuyền biến mới trong toàn 
Đăng, chunn bị bước vào Đại hội 
Đẳng một cách thiết thực. Qua việc 
tÔ chức tự phê bình và phê bình: 
nhất là qua việc tiếp thu và sửa chữa 
có hiệu quả các khuyết điềm mà khôi 
phục và nâng cao lòng tỉn của đẳng 
viên và quần chúng đối với sự lãnh 
đạo của Đăng và công tác quản ]# của 
Nhà nước, nâng cao tỉnh thần trách 
nhiệm, ý thức tö chức kỷ luật, tăng 
cường đoàn kết nhất trí trong Đẳng, 
động viên và tÒ chức tốt phong trào 
thí đua lập thành tích chào mừng Đại 
hội Đẳng. 


Ba là, bồi dưỡng phầm chất đạo 
đức cách mạng cho cán bộ, đẳng oiên, 
(ấu tranh chỗng các biều hiện liêu cực 
lrong Đảng 0à trong z3 hội. 


Đây là một yêu cầu cấp bác!:, một 
nội dung quan trọng trong công tác 
tư tưởng của Đảng, bởi vì hiện nay 
trong Đẳng và trong xã hội đang có 
những biều hiện sa sút về phầm chất 
đạo đức, làm tồn hại đến thanh danh, 
- uy tín của Đảng, làm giảm sút lòng 
tin của quản chúng. Các cấp ủy Đẳng 
cần thấy rõ tính chất nghiêm trọng 
của vấn đề này, quan tâm đầy đủ đến 
công tác giáo dục phầm chãt đạo đức 
cho cán bộ, đẳng viên và nhân dân. 
Đặc biệt, cần chủ ý giáo dục cán bộ, 
đẳng viên thấm nhuần tư tưởng, lập 
trường, quan điềm giai cấp công nhân, 
nâng cao lỏng yêu nước, ý chỉ chiến 
đấu cách mạng và tính thần trách 
nhiệm, hết lòng phục vụ Tô quốc và 
nhân dân, thâm nhuần đạo đức cách 
mạng « cần kiệm liêm chính, chí công 
vô tư ®, tuyệt đối trung thành với lợi 
ích của Đảng và của nhân dân, sống 
- trung thực, giản dị, gần gũi quần 
chúng ; chống mọi biều hiện của chủ 
nghĩa cá nhân và tác phong quan jiêu, 
mệnh lệnh, xa rời quần chúng. Đầy 
mạnh cuộc đấu tranh chống các hiện 
trợng tiêu cực, nhất là các hiện tượng 
ăn cấp tài sản xã hội chủ nghĩa, nạn 
hối lộ, lối làm ăn bất chính, tệ ức 
hiếp quần chúng. Nêu cao lối sống 
trong sạch, cách mạng; phê phán 
mạnh mẽ lối sống thực dụng chủ 
nghĩa, chạy theo đong tiền và những 
ham muốn thấp hẻn cùng những ảnh 
hưởng của lối sống tư tản phương 
Tây đang thâm nhập xã hội nước ta, 
nhất là trong thanh niên. 


Công tác đấu tranh chống tiêu cực 
chỉ thu được kết quả tốt nếu được 
mọi cấp mợi ngành quan tâm, được 
tiến hành ở khắp mọi nơi với nhiều 
biện pháp tích cực và kiền quyết. 
Thông qưa cuộc vận động tự phê 
bình và phê bình chuồần bị Đại hội 


Đẳng, thông qua việc xây dựng và 
thực hiện cơ chế quản lý mới. các 
cấp ủy Đảng cần yêu cầu cán bộ, 
đẳng viên, trước bết là các cán bộ. 
lãnh đạo và quản lý chủ chốt phái 
thật sự gương máu, đi đầu trong cônổ 


.tác này. Phải kết hợp viịc giáo dục 


với việc tò chúc phong trào hành 
động cách mạng của quần chúng; 
kết hợp công tác tư tưởng với biện 
pháp tô chức, nghiêm trị những kẻ 
phạm pháp, thay đồi những cán bộ hư 
bỏng, thanh lcc những phần tử tÌ oái. 
hóa, biến chất, làm cho tồ chức Đẳng 
và cơ quan chỉnh quyền thật sự trong 
sạch và vững mạnh. 


Bốn là, phát huụ tỉnh thần yêu nước 
+ä hội clủ nghĩa Đà chủ nghĩa anh 
hùng cúch mạng. đề cao cảnh giúc, 
kiên trì cđău tranh ch7ng chủ nghĩa 
bành trướng »à bá quụền Trung quốc. 


Trước bản chất cực kỷ phản động 
của bọn bành trướng và bá quyền 
Trung quốc, trước tình hình thế giới. 
và khu vực có những diễn biến phức 
tạp do bọn đế quốc và bọn phản động 
quốc tế gây ra, công tác tư: tường 
cần đi sâu giáo dục nâng cao Ý thức 
cảnh giác cách mạng, tăng cường củng 
cố quốc phòng và an ninh, đấu tranh 
kiên quyết và bền bỉ làm thất bại 
mọi âm mưu và hành động khiêu 
khích, lấn chiếm của địch ở biên giới, 
đánh bại kiều chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt và các luận điệu chiến 
tranh tâm lý của chúng. Các cơ quan : 
tuyên huấn cần vạch rõ những àm 
mưu, thủ đoạn, bản chất phản động 
của bọn phản động Trung quốc, chỉ 
ra cho mọi người hitu rõ rằng bọn 
bành -trướng bá quyền Trung quốc 
vẫn đang là kẻ thủ trực tiếp và nguv 
hiềm của nhân dân ta, đang câu két 
với đế quốc Mỹ chống phá cách mạng 
Việt nam ; lần chất và ciÍnh sách cơ 
bán của chúng chưa lề thay đồi. Nêu 
rõ lập (rường của Đẳng và Nhà nước 
ta là mong muốn cùng tòn tại hòa 
bình và có quan hệ láng giềng LỐI với 
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"Trung quốc. mong muốn giải quyết 
hòa bình những vấn đề tranh chấp, 
pbưng kiên quyết giáng trả mọi hành 
động xâm lược và phá hoại của bọn 
bành trướng bá quyền Trung quốc; 
chừng nào chúng chưa từ bó chính 
sách thủ địch đối với nước {1a thì 
nhân dân và quân đội ta còn phải 
kiên trì chiến đấu bảo vệ Tô quốc 
của mình. 


Tiến hành giáo dục về quốc phòng 
eho toàn đân, nhất là cho thanh niên, 
`đầy mạnh phong trào toàn đân tham 
gia bảo vệ an ninh và trật tự an toàn 
xã hội, nâng cao hiệu quả của phong 
trào cả nước chỉ viện Liên tuyến, xây 
dựng phỏng tuyến biên giới vững 
chắc. 


Năm là, giáo dục nghĩa öoụ quốc lẽ, 
đoàn Kết uởi nhân dàn thế giới, chống 
chính sách chạy đua pñ trang 0à chỉnh 
sách ràm lược, chỉnh sách thực đán 
của chủ nghĩa đễ quốc đứng đầu lả đề 
quốc ÄAFŨ, đấu tranh cho hòt bình, đọc 
lập đán lọc, dạn chủ 0à chủ nghĩa xả 
hội. 


Công lắc tuyên truyền quốc tế cần 
giáo dục nâng cao nhận thức của cán 
bộ, đảng viên 
"những nhiệm vụ quốc tế eơ bản của 
các lực lượng cách mạng thế giới và 
_-ehfnh sách đối ngoại của Đảng và Nhà 
_ nước ta. Cần chú ý giới thiệu những 
thành tựa và kính nghiệm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của Liên : 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
nên co những sáng kiến hòa bình 
của Liên xô, vạch rõ bản chất hiếu 
chiến, chinh sách xâm lược và phản 
động của chủ nghĩa để quốc đứng đầu 
là Mỹ. Phản tích vị trí ý nghĩa và 
thành tựu mới của phong trào đấu 
tranh eho hòa bình, giải trừ quân bị, 
chống chỉnh sách chạy đua vũ trang 
của bọn đế quốc. 


Trong việc giáo dục đường lôi 
chính sách đối ngoại của Đẳng ta, cần 
chí rỗ ý nghĩa quan trọng của việc 


l§ 


.đương của Mỹ. Dặc biệt, 


và nhân dân ta về 


XÔ và cáo - 


tăng cường liên minh chiến lược và 


hợp tác toàn diện với Liên xô, tăng - 
cường quan hệ đặc biệt với Lào và „ 
' Cam=pu-chia ; vạch rõ chiến lược phần 
cách mạng của Mỹ ở khu vực châu ` 


Á — Thái bình đương và khẳng định 
các chủ trương. chính sách của ta 
chống chiến lược châu Á —.Thái bình 
công tác tư 
tưởng phải làm tốt việc giáo dục nâng 
cao ý chí tự lực tự cường, không ỷ 
lại vào sự giúp đỡ quốc tế, thực hiện 
tốt nghĩa vụ hợp tác đã eam kết với 
các nước anh em, 


* 
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Tăng cường sự lãnh đạo của cđ tò 
chức Đưng đỗi oới công lức tư Tưởng 
là vấn đề quan trọng hàng đầu đề 
nâng cao chất lượng và hiệu quả của 
công tác tư tưởng. Các cấp ủy Đảng, 
mọi cán bộ, đẳng viên phải có ý thức 
và biện pháp làm chủ trận địa tư 
tưởng, chịu trách nhiệm trirc tiếp và 


tỉnh hình tư tưởng của đăng viên và 


quần chúng, coi công tác tư tưởng là 
một bộ phận quan trọng trong toàn hộ 
công tác lãnh đạo của mình ; thực hiện 
tốt phương châm ®*Toàn Đẳng làm 
công tác tư tưởng ®, kết hợp chặt chẽ 
công tác lãnh đạo kinh tế với công 
tác tư tưởng và công tác tô chức. 


Hết sức coi trọng việc cải tiến nội 


dung, hình thức và phương pháp công: 


tác tư tướng. làm cho công tác tư 
trởng ngày càng đi sát cuộc sống, 
phong phủ, sinh động, có tính chiến 
đấu cao và thiết thực. Trước hết, cần 
nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp 
ủy và chỉ bộ bảng cách thảo luận đề 
nắm vững đường lối, chính sách, các 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Khi có 
những ý kiến khác nhau phải tranh 
luận và kết luận đề phân rõ đúng sai, 
báo đảm sự đoàn kốt nhất trí tronp 


` 


` 


liên hệ giữa 


Đẳng. đồng thời có những biện pháp 
cụ thề về tư tưởng và tồ chức đề 
truyền đạt và thực hiện đúng đắp các 
chỉ thị. nghị quyết của Đảng. 


Các cấp ủy Uảng căn quy định chế 
độ từng cấp ủy: viên và cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt của các ban ngành, đoàn 
thể định kỷ tiếp xúc với quản chúng 
lao động ở cơ sở đê giải thích cho 
quần chúng hiều rõ các chủ trương 
của Đăng, chỉnh sách và, pháp luật 
của Nhù nước ; nắm bắt kịp thời các 
chiều hướng tư tưởng, giải đáp các 
thác mắc, trả lởi những vấn đề do 
quần chúng nêu ra, uốn nắn những 
lệch lạ; phát «hiện và phô biến 
những .eách làm tốt, những kinh 
nghiệm hay; thu nhận những kiến 
mịchị của quàn chúng đề nghiên cứu; 
giải quyết, hoặc chuyên đến các cơ 
quan có trách nhiệm giải quyết và trả 
lời. Đày là một biện pháp quan trọng 


bÄo đảm cho công tác tư tưởng bám. 


sát cuộc sống, góp phần thất chất mỗi 
Dẳng với quản chúng. 


Nhận rõ tỉnh chất gay go, quyết 


Hệt của cuộc đấu tranh giữa ta và. 


địch, giữa hai con đưởng trên mặt 
trận tư tưởng và văn hóa hiện nay, 

các tò chức Đăng cần chủ động, sắc bén 

hơn trong việc chống lại những âm 
muu phá hoại của địch, có biện pháp 
tô chức thông tin nhanh, phát hiện 
kịp thời và kiên quyết đập tan những 
tin đòn nhầm và các luận điệu thủ địch, 
truy ra và n:hiêm trị những kẻ tung 
tín đồn nhằm; tuyên truyền phá hoại. 


Các cấp ủy Đẳng tăng cường lãnh 
đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên 
truyền viên và sử dụng tốt lực lượng 
đẳng viên, đoàn viên thanh niên, hội 
viên các đoàn thê quản chúng, các cơ 
quan Nhà nước và các phương tiện 
"thông tin đại chúng đề thường xuyên 
thông báo tin tức, giải thích chính 
sách, phồ biến kinh nghiệm. kịp thời 
phê phán những nhận thức và hành 
động sai trái, đập tan những luận 


điệu chiếu tranh tâm lý của địch. Mỗi 
cán bộ, đảng viên phải nêu cao ý 
thức tỒ chức kỷ luật, nội và.làm theo 
nghị quyết của Đăng, gương mẫu 
trước quần chúng và làm tốt công tác 
tuyên truyền giải thích trong nhândđân: 
Các cơ quan thông tấn báo chỉ vải Liều 
nội đung và hình thức tuyên truyện 
theo phương hướng nâng cao chất 
lượng thông tin, phản ánh kịp thời 
những kinh nghiệm tốt của các đơn 
vị và cá nhàn tiên tiến, không chỉ nói 
một chiều về thành tích và thuận lợi; 
chống bệnh sáo rỗng, hình thức chủ 
nghĩa, chưa làm đã nói hoặc làm Ít 
nói nhiều, nói sai sự thật. Giảm hẳn 
những tin e5 tính chất hình thức, lẻ 
tân không cần thiết, coi trọng những 
ý kiến phê bình của quần chúng trên 
báo chí, đưa việc tự phê bình và phéẻ 
bình trèn báo chỉ vào nền nếp thường 
xuyên. Báo, đài phải có tỉnh tư tưởng 
và tính chiến đầu cao, thật sự là lực 
lượng tích cực thúc đầy phong trào lao 
động sẵn xuất, xây dựng và thực hiện 
cơ chế quản lý mới, xây dựng lối sống 
lành mạnh, đấu tranb chồng tiêu cực. 
Các trường Đăng đây mạnh và nàng 
cao chất lượng công tác đào tạo và 
bồi dưỡng cán hộ, bảo đảm phục vụ 
tốt yêu cầu xây dựng kinh tế, cải tạo 
quan hệ sân xuất cñ, củng cổ và hoàn 
thiện quan hệ sẵn xuất mới, xày dựng 
cơ cấu kính tế mới, đồi mới cơ chế 
quản lý, kiện toàn các cấp ủy Đẳng. 
Cùng với các cơ quan thông tấn, búo 
chí, xuất bản, trường Đang có trách 
nhiệm rất quan trọng trong việc bôi 
dưỡng phảm chất, nàng cao kiến thức, 
đồi mới phong cách lãnh đạo, lề lỗi 
công tác cho cán bộ, đẳng viên, Các 
tỉnh ủy, thành ủy, đặc khu ủy tăng 
cường lãnh đạo các trường Đảng cải 
tiến chương trình giảng đạy, đồi mới 
việc chọn người đi học, kiện toàn đội 
ngũ giảng viên, nàng công túc đào 
tạo và bồi dưỡng cán bộ lèn một chất 
lượng mới, phù hợp với yêu cầu mới ‹ 
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_Tiến tới 


ĐẠI HỘI THỨ VI CỦA ĐẲNG 


Góp ý kiến về chiến lược kinh tế xã hội 
trong chặng đường đầu tiên ở nước ta 


NGUYỄN THỊ ĐỊNH 


MỘT $Ố VẤN ĐỀ (ẦN QUAN TÂM 
TRONG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ 


đỈ| IỆN nay, phụ nữ chiếm 56% 
3E lực lượng lao động xã hội 
YG&., nước ta, chiếm trên 60% sỐ 

người làm việc trong các 
ngành nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, 
tiều, thủ công nghiệp, phân phối lưu 
thông, văn hóa, giáo dục, y tế. Đáng 
chú ý là trong lực lượng trực tiếp sản 
xuất, công tác ở cơ sở, phụ nữ chiếm 
ÿ lệ rất cao, Chẳng hạn như, ở các hợp 
tác xã, đội sản xuất, phân xưởng, 
bệnh viện, trưởng học, cửa hàng v.v. 
lao động nữ chiếm từ 60% đến 80%. 
Cán bộ nữ chiếm trên 505 số có trình 
độ trung học và trên 30ÃX số có trình 
độ đại học. 


Trong những năm qua, đưởi sự 
lãnh đạo của Đẳng và đượe sự giúp 
đỡ của các cơ quan Nhà nước, chị 
em phụ nữ đã có những có gắng to 
lớn, đóng góp đảng kề vào sự nghiệp 
cách mạng chung của cả nước. Nhiều 


về 


cơ sở, tò, đội với hầu hết lao động - 
là nữ, đã liên tục hoàn thành kế 
hoạch Nhà nước trong nhiều năm. 
Không ít cán bộ nữ to ra năng động, 
sảng tạo, đưa đơn vị vượt qua khởớ 
khăn, phát triền sản xuất, bảo đảm 
đòi sống người lao động, đóng góp 
ngày càng nhiều cho Nhà nước. Trước 
Vêu cu nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả sản xuất và công tác, 
tiêm năng củi phụ nữ còn rất lớn. 
Nhưng hàng loạt vẫn đề trực tiếp tác 
động đến việc phát huy khả năng của 
phụ nữ chưa được giải quyết tốt, đã 
và đang bạn chế sự đóng góp của chị - 
cm đối với công việc chung. 

Đại hội thứ VI của Đảng ta sắp họp. 
Phụ nữ Yiệt nam tỉn tưởng rằng Đại 
hội Đảng lần này sẽ đưa đến những 
chuyền biến cách mạng hết sức quan 
trọng. Thực tế đã cho thấy, quyền 
nam nữ bình đẳng mà cách mạng 


` 


đưa lại cho phụ nữ chỉ có thề được 
giữ vững và: phát huy. cũng như 
những khó khăn trong sản xuất, công 
lác và đời sống của phụ nữ chỉ có 
thề được giải quvết trên cơ sở hoàn 
thiện quan bhệ-sún xuất xã hội chủ 
nghĩa, phát triền kinh tế, văn hóa, 
ôn định đời sống nhân dân theo một 
chiến lược kinh tế —xã hội đúng dắn. 
Đồng thời, việc thực hiện những mục 
tiêu kinh tế — xã hội, những chương 
trình kế hoạch về mọi mặt của Đảng 
và Nhà nước đạt đến mức độ nào là 
tủy thuộc một phản rảt quan trọng 
yào việc phát huy những tiềm năng 
to lớn của phụ nữ. 

Đề phát huy tốt vai trỏ, năng lực 
của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa, chúng tôi xin nêu 
một số vấn đề đề Đại hội xem xét, đề 
ra phương hướng giải quyết. 


—Cải thiện điều kiện lao động, sinh 
hoạt và giải quyết việc làm cho phụ nữ. 


Tham gia lao động sủn xuất xấ hội 
là một tiền đề rất quan trọng: đề nàng 
cao trình độ của phụ nữ. tực hiện 
nam nữ bình đẳng. Song, ở nước ta, 
quá trỉnh phụ nữ tham gia lao động 
sản xuất xã hội một cách rộng rãi và 
nhanh chóng lại diền ra chủ yếu trong 
thời chiến, trong điều kiện nền kinh 
tế chưa phát triền, sản xuất chủ yếu 
là thủ công nặng nhọc, năng suất lao 


_động xã hội quá thấp, chưa thề mở 


rộng công trình phúc lợi tạp thê đề 
giảm nhẹ công việc gia đình cho phụ 
nữ. Vì vậy, mặc dù Đăng và Nhà nước 
ta có quan tàm, song (trong thực tế, 
điều kiện lao động và sinh hoạt của 
phụ nữ còn quả vất và. Công cụ, sức 
kéo còn thiếu; máy móc, nhà xưởng 


_@ñ kỹ; trang bị, thiết bị bảo đám vệ 


sinh lao động tối thiều và phương 
tiện bảo hộ lao động rải tiếu; 
nguyên, nhiên, vật liệu cung cấp thất 
thưởng v.v. Tình hình đó cộng với 
việc phân bố, sử dụng lao động nữ 
còn nhiều chỗ chưa hợp lý đã làm 


cho chị em phải lao động với cường 
độ cao, hao phí sức lao động nhiều 
mù năng suất văn thấp, nhất là vào 
lúc thời vụ, lúc có thiên tai, hoặc vào 
những tháng cuối quý, cuối năm. 
Mát khác, điều kiện ăn, ở, đi lại, công 
việc gia dinh, việc học hành, chữa 
bệnh của con cái v.v, cũng làñi chị 
em: hao tâm, tồn sức không ít, nhất là 
đối với những chị em có chồng ở xa. 
Có thể nói, ba gánh nặng: lao động 
sản xuất xã hội, kinh tế phụ, công 
việc nội trợ đồn lên đỏi vai của người 


-phụ nữ; chj em ÍL có điều kiện học 


tập, nghỉ ngơi; giải trí; trình độ chậm 
được nâng cao và sức khóc giảm sút 
nhanh chóng. 


Ở nông thôn, lao động phụ nữ đang 
đảm đương phần chủ yếu nhiệm vụ 
sản xuất lương thực, thực phầm, nông 
san hàng hóa xuất khẩu... tuy đời 
sống có được ðn định hơn Irước, song 
điều kiện làm việc côn quá vất và, 
nặng nhọc, có lúc có nơi phải trở lại 
cảnh kéo cày thay trâu, Đã vậy, một 
8ố nhu yếu phầm tối thiều như vãi 
màn, xà phòng, dâu thấp cũng rất 
thiếu. Việc huy động lao đọng nghĩa 
vụ còn tùy tiện, có nơi mỗi năm t ừ 
của chị em đến trên 00 công lao động. 
Ngoài ra, việc phân bố lao động với 
ty lệ quá chênh lệch giữa nam và nữ 
ở một số vùng cũng gây nên miững 
hiện tượng xã hội đáng quan tâm. 


Trên đây là những vấn đề đang 
hạn chế năng suất, hiệu quả công tác 
của những chị em đã có việc làm. 
Nhưng điều lo lắng lớn nhất của các 
gin định, của cả xã hội là tỉnh trạng 


một bộ phận không nhỏ chị em chira có - 


việc làm. Đây là vấn dê chung của xã 
hội, song riệng đối với phụ nữ, khó 
khăn này càng lớn hơn, vì tư tường 
ngại sử dụng lao động nữ còn khá 
phồ biến. Trong khi nguồn lao động 
nam có hạn (vi đất nước phải làm hai 
nhiệm vụ chiến lược), và lao động 
nữ có khả năng thích hợp với nhiều 
ngành nghề, một số nơi văn có tỉnh 
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trạng sử đụng lao động nữ một cách 
miễn cưỡng, lạm bợ, và chỉ nhằm 
giải quyểt yêu cầu trước mắt, 
thiếu quyết tâm đào tạo, bồi tớ ÉIC: 
chăm sóc đề sử dụng có biện quả là 
đài. Dây là sự lãng pẫñi lón tiềm 
năng của đất nước. 


Tất nhiên, đề phát huy năng. lực 
của lao động nữ, đạt biệu qua kinh 
tế — xñ hội cao, trong công lác quần 
lý lao động nói chung, các cơ quan 
chức năng cần có những cêng trình 
nghiên cứu kkoa học, phần tích sâu 
sắc, toàn diện ›hững dặc điề¡n của lao 
động nữ, từ đó có chính sách, kế 
hoạch, biện pháp phân Lổố sử dụng 
hợp lý trong các ngành, nghề, khu 
vực kinh tế và vùng lãnh thỏ, đào 
tao, bồi đưỡng, bảo hộ lao động, chăm 
lo đời sống dối với lao động nữ. lhện 
nay chúng.fa còn guá ÍL những công 
trình nghiên cứu vẻ môi trưởng lao 
động, điều kiện lao động, tính chất 
lao động, điện kiện sinh hoạt của phụ 
nữ nhất là phụ nữ nêng thên đề có 
chính sich, biện phấp phủ bợp. Tuy 
lắng tà xác định nông nghiệp là mật 
trận hàng đầu, nhưng trong nhiều 
phương án, kế hoạch phát triển nóng, 


lâm, ngư nghiệp lại ràt ít để cập đến 


chính sách, biện phšp đời với con 
n:ười, nhân tố quyết định trong việc 
tíng nàng suất cày tròng và con vật 
nuôi, 

9. Thực hiện tốt hơn chính sách cần 
bộ nữs 

Quyền làm chủ của người lao động 
không những phải được báo đảm 
Irong sản xuất mà còn phải được thê 
biện trong việc tham gia quản lý và 
trực tiếp quần lý sản xuất. Trong lĩnh 
vực này, phụ nữ thường là số Ít, 
không tương xứng với Vai frỏ Và sự 
đóng góp của chị em. Trong nhiều 
ngành, lực lượng lao dòng nữ chiếm 
trên 60%, nhưng ở các chức vụ lãnh 
đạo. cân bộ nữ chỉ chiếm từ 5Ã đến 
10%. Do đó, việc kheu gợi, động viên 
những sáng kiến, kinh nghiệm cũng 


Ủy viên 


như giải quyết kịp thởi những khó 
khăn của đông đảo chị em trực tiếp 
lao động sẵn xuất có phần bị hạn chế. 


Hai năm gần đày, việc thực biện 
chỉ thị 41 của DBT TƯ Đăng về một 
số vấn đẻ cấp Bách trong công tắc cắn 
bộ nữ dã tạo nên một số chuyển biến 
mới. Trên cơ sở nhận thức được sự 
cần thiết phái có cán bộ nữ đề góp 
phần tăng cường sự lãnh đạo toàn 
điện của Đăng, Nhà nước, động viên 
phong trào phụ nữ, thắt chặt hơn mối 
liên hệ giữa Đẳng, Nhà nước với, 
quần chúng, các cấp các ngành đã có 
những biện phíúp thiết thực tăng 
cường công tác cán bộ nữ, Số chị em 
được dưa vào quy hoạch và dưa đi 
đào tạo, bồi dưỡng táng hơn trước, 
Năm 1985, tỷ lệ cần bộ nữ học ở các 
trường láng khu vực đạt trên l1, 
tăng hơn 02 sơ với năm 1951. Tỷ lệ 
nữ được bìu là đại Liêu Hội đong 
nhàn đản tỉnh, thành vừa qua đạt 
S866% (khóa trước chỉ có 22,525). Hai 
mutớơi chị được cử làm phó chủ tịch, 
thư ký UBND tỉnh, thành 
(hóa trước chỉ có 7 chị). làng tram 
chị được đẻ bạt giữ chức trưởng, phó 
cúc sớ, ban, ngành ở địa phương, 
eus% vụ, viện ở các bộ, các liền 
hiệp xỉ nghiệp, xỉ nghiệp, công: EV V.V. 


co 


Song đầy mới chỉ là một số kết 
qa bước đầu. Hiện nay vẫn còn nhiều 
cơ sở chưa biết đến chỉ thị 14 của 
Dẳng. Ngay ở những đơn vị đã dược 
quản triệt chỉ thị 14, việc quy hoạch 
đào tạo, bòi đường cán bộ nữ cũng 
eÒn nhiều hạn chế, Trong số chị em 
được đề bạt cũng có số ÍL chưa phát 
huy được lác đụng. Việc đâu tranh 
chống những biều biện thành kiến, 
hẹp hòi, báo thủ, những cách đói xứ 
bất công đối với cán bộ nữ còn là cả 
một quả trình đôi hỏi phải có sự lãnh 
đạo chặt chẽ và thưởng xuyên của các 

ấp ủy Đẳng. Nhất là trước yêu cầu 
đồi mới cơ chế quản lý kinh tế, đöi 
mới tư duy kinh tế, các cấp ủy Đẳng 
cần quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ 


cán bộ nữ làm việc năng động, nhạy 
bén hơn, đạt được kết quả to lớn hơn. 


3 — Xây dựng gia đình văn hóa mới 
xã hội chủ nghĩa. 


Vấn đề thực hiện nam mữ bình 
đang, phát huy với trò, năng lực làm 
chủ xã hội của phụ nữ không tách 
rời vấn đè xây dựng gia đình văn hóa 
mới xã hội chủ nghĩa. Gia đỉnh không 
chí tặc đóng lới cuộc sống và sự 
ngihiệp của người phụ nữ, mà còn 
tác động trực tiếp đến sự hình thành 
eont người mới, lỗi sống mới, xã hội 
mới. Thực tiễn xây đựng chủ nghĩa 
xã hội ở các nước anh em cho thấy 
rằng trong quá trình công nghiệp hóa 
đất nước, những điều kiện kinh tế — 
xã hội tác động sâu sác đến tính chất, 
kết cấu, chức năng và các quan hệ 
trong gia đình. Nếu Đảng và Nhà 
nước không tiến hành mọt bạ thống 
các biện pháp đề xây dựng gia đình 
phù hợp với điều kiện lịch sử mới, 
thì gia đình dễ dàng bị tan vỡ, kéo 
theo một loạt hậu quả kinh tế, xã hội 
nghiêm trọng, Đại hội XXVI Dang 
cộng sản Liên xô đã coi gia đình là 
mọt trong những trụ cột quan trọng 
nhàt của xã hội, và đặt vấn đè củng 
@ố sự bền vững của gia định thành 
một nhiệm vụ mà các eơ quan Nhà 
nước, các tô chức xã hội phải bất sức 
chăm lo. 

Ở nước ta, vân đề gia đình đã 
được Đẳng và Bác Hỗ hết sức quan 
tâm. Tháng lợi của cách mạng đã phá 
vỡ quan hệ phong kiến trong gia định, 
tạo những điều kiện cho việc hình 
thành gia đình kiều mới. Song, trong 
chặng đầu của thời kỷ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, nếu không tô chức 
nghiên cứu một cách khoa học những 
vân đề mới nảy sinh trong gia đình 
đề có chủ trương, biện pháp thích 
đáng, thi gia đỉnh kiều mới không 
thẻ hình thành được ; có khi có những 

quy tắc của xã hội bị phá vờ ngay từ 
_ trong gia đỉnh, gây thêm rối ren cho 
xã hội. Vài năm gần đây, những vụ 


f 


việc bất nguồn từ mâu thuẫn gia đình 
chiếm tỷ lệ cao trong số các vụ phạm 
pháp là tiếng chuông báo động ràt 
đáng chú ý. 


4_—Vấn đề sinh đẻ có kế hoạch và 
chuẩn bị thế hệ tương lai. 


Trong xã hội cũ, chức năng sinh 
đe và nuôi dạy con cái của gia đình 
được thực hiện một cách tự phát, còn 
trong xã hội mới, với ý thức làm chủ 
của con người và với những thành 
tựu của khoa bọc, cần phải và có thà 
điều chỉnh quá trình phát triền số 
dần cho phủ hợp với yêu cầu và khả 
năng của nền kinh tế đất nước. Đảng 
và Nhà nước ta đã có chủ trương về 
vấn đề này cách đây hơn 20 năm, 
nhưng hiện nay, số dân văn tũng 


"nhanh, làm nghiêm trọng thêm sự 


mát cần đổi vẻ mọi mặt của xã hội. 
liiện nay vấn đề dàn số cần được đặt 
#a PFÒ ràng và kiên quyết hơn nữa. 
Cần làm rõ cơ sở khoa học và thực 
tiên của chủ trương môi gia dinh 
nhiều nhất chỉ để hai con, Đó là giỏi 
hạn bát buộc của nền kinh tế, là biện 
pháp bức thiết nhằm tăng thủ nhập 
bình quản dâu người. Đó chính là 
một quan điềm nhân đạo, có cơ sở 


khoa học, thực tế. Nếu chỉ một chiều” 


nhàn mạnh yếu tố tìm lý, tập quản, 
không có biện pháp tích cực, kiến 
quyết hạn chế sinh đẻ thì không thà 
thực hiện được mục tiêu trên đây. 
Cần có sự đầu tư thích đáng của Nhà 
nước vào công tác tuyên truyền giáo 
dục, vào việc áp dụng các biện pháp 
khoa học, động viên và tạo điều kiện 
thuận lợi nhất đề mới gia dinh tự 
giác sinh để phù hợp với yêu câu của 
xã hội. 

Nhà nước, xã hội ta phải chủ động 
điều chỉnh vấn đề tải sẵn xuất con 
người không chỉ về số lượng mà cá 
về chất lượng, nhắm tạo nên một thể 
hệ tương lai có đủ the lực, tỉnh thành, 
trí tuệ, đáp ứng vêu cu răt cao của 
thời kỷ mới. Lớp thanh nièn xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội và báo vệ Tô 


HẦU 
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quốc xã hội chủ nghĩa ở Việt nam 
vào đầu thế kỷ 21 là các cháu hiện 
nay đang ở tuồi mẫu giáo, nhà trẻ và 
các cháu sẽ ra đời trong 5, 10 năm 
tới. Tình trạng trẻ em suy dính dưỡng. 
trẻ sơ sinh thấp bé, nhẹ cân, trẻ em 
chậm tiến hiện nay là rất đáng lo 
ngại. Chúng ta phải có hàng loạt 
chính sách,' biện pháp đồng bộ đề nòi 
'giống ta phát triền tót đẹp hơn, đề 
thế hệ tương lai trưởng thành tương 
xứng với nhiệm vụ lịch sử mà họ sẽ 
gánh vác. Chính sách thai sản, chính 
sách đối với bà mẹ và-trẻ em, việc 
giáo đục thiếu niên, nhỉ đồng là những 
vấn đề cần được sự quan tâm cụ thề, 
thiết thực của Nhà nước, của xã hội 
và của mỗi gia đình. 


* 


Giải quyết những' vấn đề lớn trên 
đây đương nhiên có trách nhiệm của 
Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam, nhưng 
đây không phải là việc riêng của phụ 
nữ. Dảng và Nhà nước ta đã có những 
chỉ thị, nghị quyết về những vấn đề 
đó, nhưng việc tô chức thực hiện chưa 
đem lại kết quả mong muốn. Ngoài 
những khó khăn khách quan, có 


bu 


nguyên nhân chủ quan là nhiều cäpủy. 


Đăng chưa làm quán triệt quan điềm, 
đường lối, chính sách của Đẳng vệ 
vấn đề phụ nữ trong toàn bộ hệ thống 
chuyên chỉnh vô sản, Bảo cáo chính 
trị tại Đại hội toàn quốc thứ V của 
Đảng ghỉ rõ: «®Đề tiếp tục đầy mạnh 
sr nghiệp giải phóng phụ nữ, thực 
hiện nam nữ bình đăng, đề phát huy 
hơn nữa vai trò và khả năng của phụ 
nữ trong công cuộc xây địng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tò quốc, các 
cấp ủy Đảng cần làm cho quan điềm 
và chính sách vận động phụ nữ của 
Đảng được thấu suốt trong tất cả các 
tÔ chức thuộc hệ thống chuyên chính 
vô sản (Ị), 


S{ 


(1) Vaăa hiện Đại hội V, Nšb Sự thật, 


Chúngtôi nghĩ rằng, phương hướng, 
quan điềm và chính sách vận động 
phụ nữ của Đẳng muốn đi vào cuộc 
sống, ghải được thề hiện thành 
chương trình, chỉ tiêu kế hoạch gắn 
liền với chương trình kinh tế—xã hội 
của Nhà nước trong mỗi thời kỳ và 
phải được bảo đảm thực hiện bằng 
những biện pháp đồng bộ về chính 
trị, tư tưởng, kinh tế, pháp luật v.v. 
Quy mô và phạm vi rộng lớn của 
những văn đề phụ nữ đòi hỏi Đẳng 
và Nhà nước phải có những tồ chức 
đề di sâu nghiên cứu, đề ra chủ 
trương, biện pháp cho từng thời gian 
và kiềm tra đôn đốc việc thực hiện. 
Đảng và Nhà nước các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em đều có kinh nghiệm 
về vấn đề này. Ở nước ta, hơn 10 
năm qua, một: trong những nguyên 
nhân làm cho các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, các chính sách của Nhà 
nước về vấn đề phụ nữ chưa được 
thực hiện tốt cũng là do chưa có. 
những tÖ chức như vậy. Ngoài ra, 
việc củng có tồ chức, đồi mới cách 
hoạt động của liội phụ nữ đề phát 
huy vai trò đại điện cho quyền làm 


“chủ của phụ nữ cũng là vấn đề cần 


được quan tâm khi Đăng bàn đến 
công tác vận động quần chúng và. 
phát huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, 

.Chúng tôi đề nghị những vấn đề 
chủ yếu trên đây của công tác vận 
động phụ nữ sẽ được đề cặp đến 
trong các văn kiện trình Đại -hội 
Đảng sắp tới, và mong rằng Đại hội 
Đảng các cấp lần này sẽ đánh dấu - 
một bước chuyền biến quan trọng về 
sự lãnh đạo của Đảng dõi với phong 
trào phụ nữ vấn đề có ý nghĩa chiến 
lược đối với toàn bộ sự nghiệp cácb 
nạng nước ta. 


HÀ 
nội, 1982. tập Ï, tr. 131, 


PHAN XUÂN BỢT ˆ 


VỀ PHÁT TRIỀN NGHỀ RỪNG 


ÂN dụng sáng tạo Nghị quyết 
Đại hội toàn quốc thứ V của 
Đẳng và các Nghị quyết của 
Trung ương tiếp theo, sản xuất 
nông — lâm — ngư nghiệp nước ta đã 
có những thành tựu lớn, trong đó nghề 
rừng đã có những chuyên biến và tiến 
bộ đáng kề trong kinh doanh rừng và 
xây dựng eơ sở vật chất của nghề 
rừng theo hướng sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Từ quan điềm nặng về 
khai thác, xem nhẹ lâm sinh, chúng ta 
đã đầy mạnh phát triên nghề rừng 
theo hướng kết hợp khai thác với tái 
sinh, xây dựng vốn rừng theo phương 
thức lâm = nông kết hợp, coi trọng 
củng cổ và phát triền lực lượng quốc 
doanh làm nòng cối, đồng thời dây 
mạnh giao đất, giao rừng đề phát huy 
vai trỏ làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động trong việc bảo vệ và sử dụng 
có hiệu quả đất đai, tài nguyên, thực 
hiện rộng rãi phương châm “Nhà 
nước và nhân dân, trung ương và địa 
phương củng làm », lấy rừng phát 
triền rừng. Chính vì vậy, những năm 
qua trong hoàn cảnh có nhiều khó 
khăn, mất cân đối lớn về nhiều mặt, 
chúng ta đã chủ động tích cực tìm mọi 
biện pháp, tạo nguòn cân đỏi mới, từ 
lao động, đất đai, tài nguyên rừng đề 
thực hiện kế hoạch Nhà nước về khai 
thác và chế biến cung ứng lâm sản 
cho cáo nhu cầu trọng điềm của Nhà 


Lư 


nước, đặc biệt đã chủ động đồi mới ˆ 


cơ chế quản lý, tạo vốn, huy động vốn 
đề trồng thêm nửa triệu héc ta rừng, 
hoàn thành vượt mức 502Ã mục tiêu 
tròng cây gây rừng do Đại hội thứ V 


của Đảng đề ra, đạt được quy mô, tốc 
độ tròng rừng Lập trung và trồng cây 
phân tán cao nhất tử trước tới nay. 
Nhờ thực hiện chính sách giao đát 
giao rừng cho hợp tác xã và nhân 
dân, tăng cường các biện pháp quản 
lý, gắn trách nhiệm, quyền hạn với 
lợi Ích cụ thề của Nhà nước, của tập 
thề, của cá nhân nxưởi lao động mà 
sản xuất lân nghiệp và công nghiệp 
rừng đã đại được tốc độ phát triển 
khá. Các liên hiệp, làm trưởng, xỉ 
nghiệp, đơn vị nghiên cứu khoa học 
kỹ thuật và địch vụ làm nghiệp đã 
hoạt động năng động sáng tạo hơn, 
chấm đứt được tình trạng thua lỗ kéo 
đài, đi €ào thế sẵn xuất ồn định và 
kinh doanh đạt hiệu quả ngày càng 
cao, 


Nhìn lại 5 năm thực hiện đường 
lối xây đựng và phát triền lâm nghiệp 
theo ;inh thần nghị quyết Đại hội thứ 
V của Đăng, chúng tôi thấy bên cạnh 
những kết quả đạt được. còn nhiều 
khuyết điềm cần phải được khắc phục 
đề tiếp tục vươn lên, | 


Do vị trí và tác dụng của rừng và 
hoạt động làm nghiệp dối với kinh tế, 
vàn hóa, xã hội, mới sinh và quốc 
phòng, lâm nghiệp đã được Đăng, 
Nhà nước xác định là ngành kinh tế 
kỹ thuật cấp Ï trong hệ thống phân 
ngành kinh tế quốc đàn. Nghề rừng 
với tiềm năng phong phú, lẽ ra phải 
được phát triên mạnh đề phục vụ 
tích cực cho sự nghiệp xây đựng chủ 
nghĩa xã hội và cải thiện đời sống 
nhân dân, nhất là dòng bào các dân 


tộc sinh sống gản rừng, nhưng sự 
lúng túng trong việc giải quyết vấn 
đề lương thực và phát huy thế mạnh 
về rừng đã dẫn đến tình trạng phá 
rừng khai hoang lấy đất tròng cây 
lương thực và các cây khác; mặt 
khác, những khuyết điềm trong công 
tác quản lý rừng đã đề cho rừng tiếp 
tục bị giam sút về nhiều mặt, điện tích 
đất trống đòi trọc đưa vào sử dụng 
chưa được bao nhiều. Lượng gỗ khai 
thác hằng năm đã íL lại chưa được 
tận dung triệt đề và tiết kiệm, việc 
chế biến, sử dụng tài nguyên rừng 
có nhiêu lãng phí, trong khi đó như 
cầu của xã hội về các loại làm sản 
ngày càng lớn, Việc xuất khầu lầm 
sản, đặc sản rừng tuy đã hoàn thành 
Vượt mức kế hoạch và tăng khả nhanh 
so với trước, nhưng so với khả năng 
của rừng thì kết quả đạt được còn 
hạn chế, do trong cách tồ chức và 
chính sá-h còn nhiều gò bó. 


Chúng tòi nhận thức rằng tuy nghề 
rừng đã có những tiến bộ trèn nhiều 
mặt, thề hiện sự chuyền biến tích cực 
theo hướng dồi mới cơ chế quản lý 
nhưng đẻ đáp ứng yêu cầu của cuộc 
sẵng trước mắt và sự phát triêền kinh 
tế — xã hội trong tương lai, nghề rừng 
phải phần đấu tích cực hơn nữa đè 
đạt được những mục tiêu tồng quát 
như sau: 


— Một là, quản lý, bảo vệ và kinh - 


doanh hợp lý các diện tích rừng hiện 
có, thực hiện khai thác gắn liền với 
điều chế và tác động bằng các biện 
pháp lâm học đề làm piàu rừng, nâng 
cao sản lượng và chất lượng rừng tự 
nhiên và rừng tròng, phấn đấu đò 
hàuøg năm có thề khai thác bình quân 
1m” gỗ, củi/ha trên toàn bộ. diện tích 
rừng. 


— Hài là, phủ xanh và sử dụng có 
hiệu quả các diện tích đất trống đồi 
núi trọc theo nhiều hình thức và biện 
pháp (kề cả trồng rừng tập trung, 
trồng cây công nghiệp, trồng cày phân 
tán, khoanh nuôi tự nhiên, xây đựng 


Sỗ 


vưởn rừng, trại rừng v.v., đề tĩng 
nhanh vốn rửng và nàng cao tỷ lệ 
che phủ của rừng đối với đất đai. 


— Ba là, đầy mạnh chế biến và chế 
biển tận dụng, chế biến tông hợp, chế 
biến tre nứa và các lâm sản, đặc sẵn 
khác nhằm tăng thêm các loại mặt 
hàng và vật liệu xây dựng phục vụ 
nhu cầu của đời sống nhân dàn. 

— Bốn là, tắng nhanh sản phầm 
xuất khầu, nhất là các loại sản phầm 
chế biên tử gỗ, đặc sản rừng, được 
liệu và các loại chỉim muông có 
giá trị... 1" 

Thực hiện được các mục tiêu chiến 
lược trên dây, nghề rừng sẽ tăng 
nhanh được vốn rừng, đáp ứng các 
yêu cầu của nhiệm vụ phòng hộ cho 
san xuất và bảo vệ môi trường sống, 
đồng thời tăng thêm nhiều sản phầm 
phục vụ nhu cầu trong nước và xuất 
khâu, tạo thêm địa bàn mới đề thực 
biện phân bố lại lao động và dân cư, 
góp phần đồi mới mọi mặt tình hình 
kinh tế — xã hội trên các địa bàn rừng 
núi. 

Đề phát triền mạnh nghề rừng theo 
bốn me tiêu mũi nhọn nói trên, phải 
thực hiện hàng loạt chủ trương, biện 


. pháp đồng bộ trong đó tập trung giải 


quyết tốt những biện pháp cơ bản 
dưới đây: 

1— Trước hết, phải làm tốt công 
tác tö chức lại rừng, tiến hành phân 
loại rừng theo đối tượng và mục đích 
sử dụng (gồm rừng kinh tế, rừng 
phòng hộ và rừng có công dụng đặc 
biệU, đồng thời phân chia rừng theo 
hệ thống tiêu khu (mỗi tiều khu có 
điện tích khoảng 1000 héc ta), !ấu ftần 
khu làm đơn Uị cơ bản đề thực hiện 
các biện pháp quản lụ kinh dounh rừng 
theo quy chế thống nhất trong cả nước. 
Đó là cơ sở đề phân cóng, phân cấp 
quản lý, cũng như đề giao đãi giao 
rừng cho hợp tác xã và nhân đân quản 
lý và các đơn vị kinh tế cơ sở bảo vệ, 
kinh doanh một cách hợp lý, theo 
dúng quy hoạch, kế hoạch và chỉnh 


sách của Nhà nước, ngăn ngừa tỉnh 
trạng lạm dụng trong khai thác, gây 
thiệt hại đến tài sản rừng. 


2. Trên cơ sở rừng và đất rừng đã 
được giao cho từng đơn vị kinh tế 
kèm theo quy chế quản lý và phương 
án kinh tế — kỹ thuật được xác định 
cho từng khu rừng eụ thề, các đơn vị 
quốc doanh, tập thề, đơn vị quân đội, 
cơ quan, trường học có trách nhiệm 
tổ chức bảo vệ và kinh doanh rừng 
một cách có hiệu quả nhất, đồng thời 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với 
Nhà nước và luật lệ đã quy định 
(nghĩa vụ giao nộp, cung ứng sản 
phầm, nghĩa vụ trồng rừng, tài sinh, 
phục hồi rừng...) Quy mô diện tích 
được giao cũng phải điều chỉnh lạt cho 
phù hợp với khả năng kinh doanh của 
từng loại đơn vị và ehu kỷ dài ngắn 
khác nhau của các loài cây. Trước 
đây, làm trường thường quy . 
quá rộng, nay chỉ nên từ 2 đến 2 
vạn ba, mỗi hợp tác xã trung bình 
nên giao từ 4 đến 5 tiều khu, mỗi đội 
sẵn xuất từ 1 đến 2 tiều khu, mỗi hộ 
gia đình được giao khoán bảo vệ tu 
bồ từ 1 đến 6 ha v.v. bảo đảm giao 


rừng đến đâu phát huy tác dụng đến - 


đó. Sau khi giao đất giao rừng phải 
hướng dẫn, tồ chức sản xuất kinh 
doanh và phải định kỳ kiềm tra, 
nghiệm thu đánh giá lại diễn biến tài 
nguyên về số lượng, chất lượng, kề 
cổ độ màu mỡ của đất đai đề có biện 
pháp uốn nắn kịp thời. 


3. Tồ chức lại sẻn xuất, kinh doanh 
rừng (hẹo hướng kšt hợp lâm — hông — 
cêng nghiệp, mở rộng ngành nghề, 
nhất là chế biến lâm sản, đặc sản 
rừng, sản phầm kết hợp nông—lâm~— 
ngư nghiệp, &Inh doanh tồng hợp nhằm 
khai thác triệt đề các nguồn tiềm năng, 
tạo thêm công ăn việc làm, thu hút 
được nhiều lao động xã hội (trước hết 
là lao động trong vùng đồng bào dân 
tộc thiều số định canh, định cư). Thực 
tiễn chỉ ra rằng, trong những năm 
qua, các liên hiệp xí nghiệp, làm 


trưởng, hợp tác xã tồ chức kinh đoanh 
tồng hợp, mở mang nhiều ngành nghề 
đã thu hút được nhiều lao động đạt 
hiệu quả cao, đồng thời tạo ra những 
khả năng và điều kiện thuận lợi mới 
đề giải quyết tốt những vấn đề kinh 
tế — xã hội. Hiện nay, lao động tham 
gia sản xuất lâm nghiệp mới chỉ chiếm 
khoảng 2% lao động xã hội, nếu tỒ 
chức kinh doanh tồng hợp nghề rừng 
(trên #5 triệu héc ta rừng và đất rừng) 
chúng ta có thề đem lại công ăn việc 
làm cho hàng triệu người. 


Theo phương hướng nói trên, cần 
sáp xếp lại nghề rừng và hoàn chỉnh 
hệ thống tồ chức sẳn xuất, kịnh doanh, 
dịch vụ kỹ thuật và bộ máy quần lý 
hành chính — kinh tế từ hộ đến tỉnh, 
huyện, xã, làm rõ chức năng. và phạm 
vi quyền hạn trách nhiệm của ngành, 
địa phương và bảo đảm quyền chủ 
động sẵn xuất, kinh doanh của từng 
đơn vị kinh tế cơ sở theo đúng tỉnh 
thần Nghị quyết (dự thảo) của Bộ 
chính trị về ebảo đằm quyền tự chủ 
sản xuất, kinh doanh của đơn vị kinh 
tế cơ sở °®. Đặc biệt coi trọng việc lăng 
cường bộ múp quản lý 0à tồ chức sản 
xuất, kinh doanh lâm nghiệp trên địa 
bàn huụện, giúp cấp huyện nấm rừng 
và chỉ đạo quản lý, sử dụng có hiệu 
quả tài nguyên, phục vụ cho mục tiêu 
xây dựng, phát triền kinh tế. 


4. Tiềm năng khai thác đề làm giàu 
bằng lâm nghiệp rất to lớn, song eơ 
chế quản lý và hệ thống chính sách 
của chúng ta chưa thật sự khuyến 
khích mạnh mẽ nghề rừng nhát triền. 
ŸY¡ vậy, trong thời gian tới, chúng ta 
cần nhanh chóng thề chế hóa việc 
phân công phân cấp quản lý rừng 
giữa trung ương và các địa phương, 
thề chế hóa trách nhiệm, quyền hạn 
kinh doanh sử dụng rừng, đất rừng 
của các đơn vị kinh tế quốc doanh, 
tập thề và hộ gia đình với tư cách là 
những người chủ cụ thề trên từng khu 
đất, khu rừng, được Nhà nước giao 
đề kinh doanh hoặc được tập thà 


Ÿ 
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khoán đề bảo vệ. Quy chế tồ chức 
quản lý, kinh đoanh rừng phải thê 
hiện được nguyên tắc vừa bảo đảm 
việc quản lý sử dụng rừng đúng 
hướng, bảo đẳm tính thống nhất của 
quy hoạch lâm nghiệp dài bạn, theo 
đúng mục tiêu kinh doanh của từng 


loại rừng, vừa phát huy được sức: 


mạnh tồng hợp của ba cấp cùng làm 
chủ, ba lực lượng cùng làm rừng. Dù 
cho rừng được giao cho quốc doanh, 
tập thề, gia đình, cho nhiều đơn vị, 
nhiều lực lượng kinh doanh sử dụng, 
nhưng cũng phải được sắp xếp, bố trí 
theo đội hình sản xuất lớn, không thề 
chia cắt, manh múa và sử dụng tùy 
tiện. 

Về giá cả, thu mua, đối lưu hàng 
hóa, xuất khầu lâm sản..., nhất là đối 
với giá lâm sẵn gây trồng trên đất đồi 
trọc, ở miền núi, biên giới, trong vùng 
đồng bào .iân tộc thiều số vừa mới 
định eanh định cư, cần có chính sách 
thỏa đáng. ở những nơi có nhiều khó 
khăn cần có chỉnh sách thật sự khuyến 
khích và tích cực giúp đỡ đề nhân 
dân hăng hái sẳn xuất, giải quyết tốt 
đời sống và góp phần tạo ra nhiều 
sản phầm cho xã hội. Thậm chí, nếu 
eần thiết thi có thề trong n.ột hai chủ 
kỳ kinh doanh Nhà nước chưa điều 
tiết phần lợi nhu:n kinh doanh rửng 
nhằm giúp các địa phương và cơ sở có 
điều kiện đầu tư mạnh vàơ việc xây 
dựng rừng và xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật trên các địa bàn rừng 
núi. 

Troag hoàn cảnh sự đầu tư của Nhà 
aước cô hạn, đề thu hút mạnh mẽ 
săng lực to lớn của nhân dân, trước 


_— 


hết là nguồn lao động đồi đào và các 
nguồn vốn, vật tư, phương tiện sẵn 


_ có trong các địa phương, các ngành, 


các tầng lớp nhân dân, cần có chính 
sách mở rộng lưu thông hàng hóa 
lâm sẳản giữa miền núi và miền xuôi, 
mở rộng các hình thức hợp tác, liên 
kế. kinh tế và các hình thức huy động, 
thu hút vốn từ nhiều nơi đề phát 
triền mạnh nghề rừng, nhất là ở những 
địa phương có nhiều tài nguyên và 
đất đai rộng lớn hiện còn đề hoang 
hóa. Cần khuyến khích chế biến và 
chế biến tận dụng, sử dụng tiết kiệm 
gỗ và các lâm sản khác. 


Hoạt động lâm nghiệp ngoài ý 
nghĩa là hoạt động kinh tế, còn có Ý. 
nghĩa rộng lớn về văn hóa, xã hội và 
môi trưởng. có ảnh hưởng đến cuộc 
sống lâu dài của nhiều thế hệ. Do đó 
bên cạnh các chính sách kinh tế gắn 
trách nhiệm với lợi ích kinh tế trực 
tiếp, cần giáo dục rộng rãi nghĩa vụ 
công dân đối với sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ rừng tăng cường và phát 
huy hiệu lực của các văn bản pháp 
luật về rừng, đồng thời Nhà nước 
sớm có chính sách quy định.nghĩa vụ 
cụ thề của công dân tham gia xây 
dựng rửng, bảo vệ, phòng và chữa 
cháy rừng, xem như nghĩa vụ bảo vệ 
tài sản xã hội chủ nghĩa. 


Làm tốt những công việc trên nhất 
định sẽ tạo ra động lực mới thúc đầy 
nghề rửng phát triền toàn điện, mạnh 
mẽ, bảo đảm khai tháo và sử dụng 
hợp lý tài nguyên, phục vụ tích cực 
sự nghiệp xây dựng kinh tế và củng 
cố quốc phòng ở nước ta. 


ĐỒ (ONG 
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_ THẬP DÂN SỐ VÀ KẾ HÖẠCH PHÁT TRIỂN 


KINH TẾ — XÃ HỘI TÙNG BỊA PHƯƠNG... 


HÃNG định tính chủ động và 
€ˆ 4 h phi 2Rế: 
n hà sáng tạo trong sảu xuất. và 


kinh doanh, sử dụng một cách 
có hiệu quả nhất tiêm năng lao 
động, đất đai và cic thế mạnh khác 


trong việc xác định những kế hoạch 


phát triền kinh tế = xã hội, các địa 
phương không thề không thiết lập các 
tháp dàn số và coi đó như là những 
dữ kiện có căn cứ khoa học. 


Lập các tháp dân số là một trong 
những biện pháp hàng đầu nhằm điều 
tra cơ bản về tiêm năng hiện có và sẽ 
có của vếu tố con người trong dàn cư, 
về số lượng và chất lượng lao động. 
Thông qua đó.có thề thấy những 
trình độ xuất phát khác nhau, những 
đặc điềm và chỗ mạnh, chỗ yếu Ở 
từng địa phương. Nhờ vậy, việc làm 
kế hoạch trước mắt và lâu dải không 
chỉ phủ hợp với đường lối chính trị 
và phương hướng phát triền kinh tế, 
mà còn tương ứng với hoàn cảnh thực 
tế và điều kiện hiện thực ở các khu 
vực kinh tế Nhà nước và lập thè- 


Từ thắp dân số có thề thấy rất rõ 
những số liệu cụ thề, những nhu cầu 
vật chất, tỉnh thần và xã hội đang 
xuất hiện hằng ngày của quần chúng. 
Những nhu cầu ấy, những người lãnh 
đạo, thông qua các chủ trương và 
chính sách, phải kịp thời giải quyết 
trong giai đoạn trước mắt, cũng như 
cần phải tính đến một cách nghiêm 
túc trong chiến lược phát triền kinh 
tế—xã hội cho đến năm 2 000 và sau đó. 


Làm tháp dân số ở tửng địa phương, 
các cấp lãnh đạo và quản lý sẽ cô 
được một trong những căn cứ hiện 
thực đề hướng dẫn, chỉ đạo, kiềm tra 
và xét duyệt các kế hoạch của các đơn 
vị trực thuộc. Và cũng trên căn cứ đó 
xây dựng, điều chỉnh và thống nhất 
kế hoạch ở cấp mình phụ trách. Thực 
hiện từng bước như vậy sẽ tránh được 
tỉnh trạng-áp đặt những mong muỗn 
chủ quan, ảo tưởag, hạn chế bớt 
những khuyết điềm nôn nóng, vội vã, 
duy ý chí. Đồng thời, thông qua đó, 
cũng sẽ dần kbắc phục được tính chất 
tùy hứng trong khi đặt ra những con 
số kiề:n tra, vốn mẤt cân đối nghiêm 


"trọng, không dựa trên những điềm 


xuất phát cụ thê, mà qua nhiều năm 


sau vẫn chưa có những khả năng hiện 


thực đề hoàn thành. 
Cách lập tháp dân số. 


Cho đến nay thông thưởng ở nhiều 
nước, bức tranh dân số vẫn hiện ra 
như là một hình tháp. Ở các nước 
đang phát triền thì đáy tháp càng 
rộng và đỉnh tháp càng nhọn. Quá 
trình diễn biến dân số ở nước ta cũng 
không nằm ngoài quy luật chung đó, 


Thiết lập các tháp dân số ở các địa 
phương không phải là một công việc 
phức tạp và khó thực hiện. Tông số 
dân được chia làm hai khối. Nam một 


` 
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bên và nữ một bên. Tháp được chia 
theo độ tuôồi từ lọt lòng đến giả nhất. 
Chẳng hạn, tử 0—3, 4—06, 7—9, 10—12, 
13 — 15, 16 — 1B và eứ cách nhau như 
thế cho đến người cáo tuồi nhất. Mỗi 


Nam 
% so với 
tồng số ở 


từng độ tuồi, 


bên, nam hay nữ, phải ghỉ rõ số người 
trong từng độ tuồi, tỷ lộ Ã so với 
tồng số cứ 5 năm làm mới một lần đề 
thấy rõ động thái của nó. Có thề làm 
theo mẫu sau đây : 


AXữ 
% so với 
tồng số Ở 


từng dộ tuồi. 


Tông số dân 


Tháp dân số và những vấn đề kính tế. 


Chịu trách nhiệm về đời sống vật 
chất của nhân dân, làm nghĩa vụ 
lương thực và thực phầm đối với Nhà 
nước, phân chia quỹ phúc lợi và tích 
lũy cho tái sẵn xuất mở rộng, người 
làm kế hoạch tất yếu phải tính đến 
tồng số lương thực và thực phầm 
trong toàn bộ sản lượng của mình, 
tiến tới bảo đảm mức ăn cho dân cư Ở 
các độ tuôồi khác nhau nhằm tái sẵn 
xuất sức lao động. Cũng từ tháp dân 
số phải suy nghĩ về những kế hoạch 
phát triền kinh tế tập thề và kinh tế 
gia đình. Thông qua đó tửng bước 
thỏa mãn những nhu cầu về ăn no 
rồi ăn ngon, về mặc lành rồi mặc ấm, 
mặc đẹp, về đát ở và nhà ở,cũng như 
chất lượng của nó, về phương tiện 
giao thông và đường sá đi lại... 
Những nhu cầu này sẽ phát triền ở 
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các độ tuôồi khác nhau trong xu thế đi 
lên của đân cư trong õ, 10, {5 năm tới. 
Theo quy luật tự nhiên : trẻ em sẽ lớn 
khôn, trở thành người lớn, sẽ thành 
vợ thành chồng, rồi sinh con đẻ cái. 
Những nhu cầu vật chất của các thành . 
phần dân cư này không phải chỉ 
đứng yên một chỗ, mà sẽ tăng lên 
củng với xu thế đi lên của xã hội và 
thời đại chúng ta. Thực tiền đã chỉ 
ra quy luật khách quan vốn tôn tại 
hiên nhiên trong đời sống xĩ hội và 
cá nhàn là: nhu cầu được thỏa mãn 
liền làm xuất hiện nhu cầu khác cao 
hơn, mới hơn vả phong phú hơn. 


Những cơ cấu kinh tế nông — công 
nghiệp, nông — lâm —~ nựưư — công 
nghiệp, vừa san xuất vừa chế biến, 
gắn sản xuất với lưu thông... cần 
được tỉnh toán trên cơ sở phát triền 
dân cư, mà cụ thề rõ nhất ià những 


căn cử từ cáo chÏ số trong các độ tuồi 
của tháp dân số. Như vậy, phải tờ 
chức và kính doanh như thế nào, làm 
những hàng xuất khầu gì và nhập 
khầu những gì đề sản lượng và năng 
suất không ngừng tăng lên, đáp ứng 
những đòi hỏi ngày càng tăng của sự 
tăng trưởng dân cư. Chỉ có thể thấy 
được rö sự tương ứng giữa một bên 
là lao động và một bên khác là đất 
đai và cơ sở vật chất — kỹ thuật hiện 
có, khi trong tay chúng ta có những 
tháp đân số được thiết lập khoa học, 
eụ thà và chỉ tiết. 


Tháp dân số và những vấn đề lao động. 


Cũng tử tháp dân số với các độ. 


tuồi khác nhau, có thề nhận thức rõ 
nơn, đánh giá đúng hơn những lực 
lượng lao động chính với những tiềm 


nĩng hiện có và sẽ có của nó. Cơ cấư— 


ngành nghề trong từng địa phương 
ra sdo, bao nhiều người làm nông 
nghiệp, lâm nghiệp; ngư nghiệp, bao 
nhiều lao động thủ công nghiệp, già 
hav trẻ nam hay nữ, tỷ lệ Ã trong 
tồng số đân cư qua các độ tuồi như 
thế nào ? Số lượng lao động và chất 
lượng Tao động ở các độ tuồi với 
ahững trình độ tay nghề khác nhau 
ra sảo ? Mối tương quan giữa lao động 
và đất đai ở từng địa phương đã thật 
sự cân đối và nồi lên như một thế 
mạnh chưa? Đề phát huy được thế 
mạnh ấy, những người quản lý kinh 


tế — xã hội phải làm gì? Những vấn 


đề thân canh và luân canh, sự thay 
đồi cây trồng và con vật nuôi qua từng 
giai đoạn, những ngình nghề cần 
được phát triền theo truyền thống và 
tập quán của địa phương, hoặc phải 
được du nhập từ nơi khác đề tận 
đụng lao động lúc nông nhàn và đôi 
a do đứa cơ khí vào nông nghiệp... 
[ất cã đều cần tính toán trên cơ sở 
của tháp dân số 


Khi xuất hiện sự mất cân đối về 
nhiều nhặt của đời sống trong giai 
đoạn hiện tại và nếu không kịp thời 
khắc phục sẽ càng nghiêm trọng trong 


_ 


tương lai, thì việc điều động nhân 


dân đi xây dựng vùng kinh tế mới 
phải được đặt ra một cách cấp bách. 
Dù là đi đâu, ở ngoài xã, ngoài huyện 
và ngoài tỉnh, dù lên phía Bắc hay 
vào Nam... đều phải được tô chức 
thật nghiêm túc và hợp lý trong tông 
thề kế hoạch phát triền kinh tế — xã 
hội chung của địa phương nơi đi và 
nơi đến. Rế hoạch là hiện thực, là 
sát hợp, nếu biết lập tháp đân số như 
là một phương pháp quan trọng hàng 
đần. 


Thép dân số và những vến đề giáo 
dục. 


Trể em sinh ra và lớn lên phải 
được nuôi dưỡng và giáo dục. Từ nhà 
trẻ đến lớp mấẫu giáo, trường phòồ 
thông cơ sở đến phô thông trung 
học, các trường lớp dạy nghề, bòi 
đưỡng ngắn hạn về văn hóa và nghiệp 
vụ... tất cả đều phải được kế hoạch 
hóa. Việc lập ké hoạch giáo dục vừa 
phải tính đến thực trạng kinh tế — 
xã hội, vừa phải dự tính hiệu quả 
xã hội mà giáo dục sẽ tác động trở 
lại cho sẵn xuất vật chất và tỉnh thần 
trong tương lai. Bao nhiều nhà trẻ 
và trường lớp, 1 tầng hay 2 tầng. bao 
nhiêu đồ chơi, trang bị, thiết bị và 
đồ dùng dạy học, sách vở.. ®đồ phục 
vụ, nuôi dưỡng, dạy bảo các cháu? 
Khi lập kế hoạch phải tính đến số 
lượng cô nuôi đạy trẻ và thầy, cô giáo 
được đào tạo ra sao và được làm 
việc trong những điều kiện như thế 
nào, nhằm giáo dục lớp người lao 
động mới cho những năm trước mắt 
và những năm sau... phải thật phủ 
hợp với những biến động về dân cư 
được thề hiện qua bức tranh dàn số. 

Việc cử người đi học các lớp ngắn 
hạn và dài hạn đề phát triền ngành 
nghề ở địa phương nhằm tạn dụng 
các lực lượng lao động, việc chọn 
người theo các lớp trung học và dại 
học phục vụ trực tiếp và gián tiếp 
cũng phải được Xem xét và dự tính 
cho cả biện tại Yà những nàm tới. 
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xưàn stch và quỹ phúc lợi xã hội 
đành củo giáo dục trong khả năng 
của kinh tế quốc dân, của tập thê, 
cùng với những đóng góp của nhân 
đân cũng hải được hạch toán cụ thê 
trên những cứ liệu của tháp dân số 
hiện tại và sự phát triền về nặt tự 
nhiên và x1 hội của nó trong những 
a1m tiếp theo. Việc lập kế hoạch giáo 
dục ở tửng xã, từng huyện, từng tỉnh 
cần lấy những dữ kiện của sự phát 
_triền dàn cư qua các tháp dân số làm 
một trong những căn cứ đáng tỉn cậy. 


Tháp dân số và một số vấn đề xã hội 
khác. 


Tháp đàn số được làm một cách 
chỉ tiết và cụ thề không chỉ đem lại 
một bức tranh tông thề về số lượng 
và chất lượng dân cư. Nó còn cũng 
cấp những thông tỉn cần thiết vẻ số 
người già, nuười về hưu, người mất 
sức, thương bình, bệnh bình, người 
tàn tật, người cô quả, người mắc 
bệnh hiềm nghco, người di lang 
thang, không nơi nương tựa. Đó là 
những đối tượng mà toàn dàn, trước 
hết là các cơ quan bảo hiềm xã hội 
phải suy nghĩ, quan tâm chăm sóc. 


Những người cả đời gắn bó với 
kinh tế tập thè, đến lúc về giả được 
các hợp tác xã nuôi đưỡng, chăm sóc 
như thế nào, kè cả khi ốm đau, lúc 
qua đời? Những thương bình, bệnh 
binh, những người về hưu và gia 
đỉnh có công với cách mạng, những 
người cô quả, người tàn tật... được 
hưởng những chính sách xã hội ra 
sao phải được thề hiện thật cụ thề 
trong tồng thề kế “hoạch kinh tế — xã 
hội ở địa phương? Có thề *tỒ chức 
cho họ lao động theo những hình thức 
mức độ thích hợp, đề đỡ một phần 
gánh vác cho xã hội, tránh cho số 
người này một mặc cảm là người 
sống thừa. 


Việc phòng bệnh và chữa bệnh 
được quy hoạch không chỉ hướng 
vào đối lượng nói trên, mà phải được 
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ưu tiên đành cho. những người đang 
lao động và thế hệ đang và sẽ trưởng 
thành. Bệnh xá của từng địa phương, 
SỐ giường bệnh, thuốc men, dụng eụ 
v tế, số lượng y tá, y sĩ, bác sĩ, sỐ 
lượng sản phụ và trẻ sơ sinh và 
những chinh sách xã hội có liên quan 
trong hiện tại và cả tương lai... tất cả 
đều cần được định ra trên một căn 
cử khách quan, mà tháp dân số và 
những biến động của nó là một tài 
liệu đáng tin cậy. 

Các cơ sở dịch vụ về văn hóa và 
xã hội của từng điềm dân cư, từ nhà 
văn hóa, câu lạc bộ, thư viện, sân 
vận động. bề bơi, bãi bóng đá, đến 
các cửa hàng hợp tác xã mua bán và 
mậu địch quốc doanh, các cơ sở sửa 
chữa v.v. sẽ được xâv dựng ở từng 
địa phương một cách hợp lý và có 
hiệu quả nhất, nếu biết căn cứ vào 
sự phát triền đân cư qua các tháp dân 
sỐ với xu thế biến động của nó trong 
từng nầm, từng giai doạn ở các độ 
tuòi khác nhau. 


Tháp dân số với công tác Đảng 
và các đoàn thể quần chúng. 


Như đã nói trên, tháp dân số là bức 
tranh tông quát về tỉnh hình đân cư 
và sự biến động theo quy luật của nó. 
Từ phương điện xâv dựng Đảng -qua 
tháp dân số nếu n4 được thiết lập 
một cách chỉ tiết và cụ thề — có khả 
năng thấy rõ số lượng đẳng viên 
trong mối tương quan với tồng số dân 
cư nói chung, với từng độ tuồi cụ 
thề ở mỗi địa phương nhất định. Từ 
độ tuồi 16 trở lên tỷ lệ đẳng viên là 
bao nhiêu trong thanh niên, phụ nữ, 
nông dân tập thê, phụ lão. Số đẳng 
viên đó có ý thức Đảng, trình độ họe 
vấn và tay nghề như thế nào đề có 
thề bảo đảm vai trò lãnh đạo của 
mình trong các đoàn thề quần chúng, 


Cũng từ tháp dân số có thề bước 
đầu đánh giá tính chất giai cấp công 
nhân của Đảng. Các đẳng viên guất 
thân tử thành phần giai cấp nào, chịu 
ảnh hưởng của môi trường đân cư 
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ra sao và sự tác động trở lại của họ 
đối với các tầng lớp quần chúng khác: 
Tháp dân số cũng đem lại những thông 


tin chính xác về độ tuồi của đẳng. 


viên, về tính chất giả hay trẻ ở mỗi 
đẳng bộ, về sự đứt đoạn không đáng 
có, hay sự tiếp nối hợp quy luật ở các 
tồ chức cơ sở của Đảng. Công tác xây 
dựng Đẳng có thề lấy việc thiết lập 
các tháp dân số như là một trong 
những căn cứ khoa học đề chỉ đạo 
hoạt động phát triền của mình. 


Như mọi người đều biết, trong xã 
hội ta các đoàn thề quần chúng được 
"tồ chức dựa trên cơ sở những đặc 
điềm lứa tuồi và nghề nghiệp. Tháp 
dân số đem lại một bức tranh hiện 
thực về số lượng các thành viên của 
xã hội ở các độ tuồi khác nhau. Số 
lượng đó cần phải được thu hút và 
gia nhập vào các đoàn thề quần chúng. 
Chúng ta phải phấn đấu đề mỗi một 
cá nhân trong xã hội nhất thiết phải 
là một thành viên của một tỒ chức 
nhất định, bất luận họ còn trẻ hay đã 
già, là người miền xuôi hay miền 
ngược, là người có việc làm hay chưa 
có nghề nghiệp, là tín đồ của một tôn 
giáo, hay là một thành viên của mội 
cộng đồng dân tộc thiều số. 


Các đoàn thề quần chúng, thông 
qua tháp dân số, cần xác định trước 
kế boạch phát triền về số lượng và 
chất lượng của tồ chức minh, nhìn 
thấy trước những biến động mới có 
liên quan tới trình độ văn hóa và 
nghề nghiệp, tới đặc điềm sinh lý và 
tâm lý, tới môi trường văn hóa = xã 
hội ở những người hiện đang và sẽ 
là thành viên của mình. 
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Một trong những biện pháp quản lý - 


xä hội và quản lý con người là củng cố, 
phát triền hiệu lực hoạt động của các 
tỒ chức Đẳng và quần chúng. Công tác 
quản lý đó phải được tiến hành từng 


bước cụ thề, có tính đến những biến 


động đang và sẽ diễn ra trong dân cư. 


'Thiết lập tháp dân số là một 
phương pháp mà xã hội học dân cư 
thưởng sử dụng. Nó không chỉ nói lên 
thực trạng của đân cư, mà còn dự báo 
chính xác xu hướng phát triền có tính 
tất yếu. Kế hoạch kinh tế — xã hội và 
chiến lược phát triền lầu dài của đất 
nước cần bất đầu từ việc thiết lập 
các thập đân số ở mỗi địa phương 
cũng như trong phạm vị toàn quốc. 
Việc hình thành một tư duy kính tế 
khoà học, tạo lập một tầm nhìn xa. 
trông rộng, khắc phục tình trạng thiền 
cận, manh mún, dần dần sẽ được thực 
hiện thông qua việc xác lập các kế 
hoạch phát triền xã hội. Thành công 
của quá trình thực hiện đó không 
tách rời việc lập các tháp dân số và 
sự nhận thức rõ những biến động của 
nó vốn đang điển⁄ra theo quy luật 
trong cuộc sống thực của chúng ta. 


TỒ CHỨC LAO ĐỘNG... 
(Tiếp theo trang 43) 


lao động ở xi nghiệp cần biết kết hợp 
tốt các biện pháp tổ chức kinh tế—xã 
hội và các biện pháp khoa học — kỹ 
thuật với nâng cao quyền và nghĩa 
vụ làm chủ tập thề đề phấn đấu đạt 
tốc độ tăng năng suất lao động bình 
quân cao hơn tốc độ tăng tiền lương 
bình quân. Đó là nguồn gốc đề tăng 
sản phầm xã hội, tăng thu nhập của 
người lao động, tăng phúc lợi của 
nhân dân. 
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Tư liệu 


BẰNG (ẬNE SÂN VIỆT NAM: TỪ ĐẠI HỘI ĐẾN ĐẠI HỘI 


GẦY 3-2-1930, Đẳng cộng sản 
Việt nam thành lập mở ra 
bước ngoặt vĩ đại trong lịch 
sử cách mạng nước ta. Từ đó 
đến nay, Đẳng đã trải qua 5 Đại hội ; 
mỗi Dại hội là một sự kiện chính trị 
trọng đại, đánh dấu sự trưởng thành 
của Đảng và bước chuyền biến mới 
trên con đường tiến lên của cách 
mạng. 


Đại hội đại biều toàn quỗe thứ II. 


Đại hội đại biều toàn quốc thứ I 
của Dàng họp tại Ma cao (Trung quốỗc) 
'từ ngày 27 dến ngày 31-3-1935. Tham 
. dự Đại hội có 15 đại biều, trong đó có 
12 đại biều chính thức, thay mặt cho 
hơn 600 đẳng viên thuộc các đảng bộ 
trong nước và các tổ chức Đảng đang 
hoạt động ở nước ngoài. 


Đại hội đã xem xét tình bình thế 
giới, tình hình Đông dương và tỉnh 
hình Đẳng ta trong những năm từ 
1932 đến 1924, trên cơ sở đó vạch ra 
ba nhiệm vụ chính trước mắt của 
toàn Đẳng là: cẳng cố và phát triền 
Đảng; tranh thủ và tập hợp đông đảo 
quần chúng; chống chiến tranh đế 
quốc. Đại hội thông qua nhiều nghị 


quyết quan trọng, thông qua Điều lệ - 


(bỗ sung) của Đảng, Điều lệ của các tô 
chức quần chúng; thông qua Tuyên 
ngôn của Đại hội, thự gửi. Ban chấp 
hành Quốc tế eộng sản và thư gửi Ban 
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chấp hành trung ương một số đẳng 
anh em. 

Đại hội đã bầu BCHTƯ của Đảng 
gồm 13 đồng chí, trong đó có các đồng 
chí Hà Huy Tập, Phùng Chí Kiên, 
Hoàng Đình Giong... BCHTƯ nhất trí 
cử đồng chí Nguyễn Ái Quốc lúc đó 
đang công tác ở Liên xô là đại biều 
- Đăng ta bên cạnh Quốc .tế cộng 
sản. 


Đại hội thứ ] của Dàng là Đại hội 
thống nhất hệ thống tồ chức của Đảng 
từ trung ương đến địa phương, từ 
trong nước ra ngoài nước, thống 
nhất phong trào cách mạng của mọi 
tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo 
của BCH TƯ Đẳng, tạo ra sức mạnh 
mới, đem lại cho đảng viên và quản 
chúng niềm tin tưởng mới, vạch ra 
hưởng đi lên cho phong trào cách 
mạng. ` 


Đại hội đại biều toàn quốc thứ I1. 

Đại hội đại biều toàn quốc thứ I 
của Đẳng họp từ ngày 11 đến ngày 
19-2-1951, tại xã Vinh quang, huyện 
Chiêm hóa, tỉnh Tuyên quang (nay là 


qỉnh Hà tuyên) Dự Đại hội có 19! 


đại biều, trong đó có 158 đại biều 
chính thức, thay mặt cho 766 349 đẳng 
viên trong cả nước. Đại hội đã nghe 
đồng chỉ Tôn Đức Thắng đọc diễn văn 


khai mạc, đồng chí Hồ Chí Minh đọc 


Báo cáo chính trị, đòng chí Trường 


Chỉnh đọe báo cáo #Bàn về cách mạng 
Việt nam s, đồng chí Lê Văn Lương 
đọc báo cáo về tô chức và Điều lệ 
Đảng. | 

Đại hội đã thìo luận và nhất trí 
. thông qua các bản bảo cáo quan trọng 
nói trên. 


Đà phủ hợp với sự phát triền của 
phong trào cách mạng mỗi nước trên 
bán đảo Đông đương, Đại hội đã 
quyết định Đảng cộng sản Đ5ng dương 
tách thành ba đảng Mác—Lê-nin hoạt 
động ở ba nước Việt nam, Lào và 
Cam-pu-chia ; quyết địch cua Dẳng 
ta ra hoạt động công khai lấy tên là 
Đảng lao động Việt nam. 

Đại hội đã bầu BCHTƯ mới của 
Đảng gồm 29 đồng chí, BCHTƯ đã 
bầu đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ 
tịch Đẳng và bầu raBộ chính trị gòm 7 
ủy viên chính thức: Hồ Chí Minh, 
Trưởng Chỉnh, Lê Duïän, Phạm Văn 
Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí 
Thanh, Hoàng Quốc Việt và một ủy 
viên dự khuyết: Lê Văn Lương. 

Đồng chí Trường Chỉnh được bầu 
lại làu Tổng bí thư BCHTUPĐ. 

Đại hội thứ II là Đại hội kháng 
chiến chống thực dân Pháp. Đại hội 
đã vạch ra đường lối đúng đắn đề 
đoàn kết toàn dân, đưa cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp và can 
thiệp Mỹ tiến đến thắng lợi lừng 
lầy ở Điện biên phủ, lập lại hòa 
bình trên toàn cði Đông dương, giải 
phóng hoàn toàn miền Đắc nước ta. 


Đại hội đại biều toàn quốo. 
thứ II]. 


Đại hội đại biều toàn quốc thứ II] 
của Đảng họp tại Hà nội từ ngày 5 
đến ngày 10-9-1960. Dự Đại hội có 576 
đại biềú, trong đó có 525 đại biều 
chính thức, thay mặt cho trên 50 vạn 
đẳng viên trong cả nước. Nhiều đoàn 
đại biền các đẳng anh em đã đến dự 
Đại hội. | 

Đồng chí Hồ Chi Minh đọc điễn văn 
khai mạc Đại hội. Đồng chí Lê Duần 


đọc Dáo cáo chỉnh trị. Đông chỉ Lê 
Đức Thọ đọc báo cáo về việc sửa đồi 
Điều lệ Đẳng. Dòng chí Nguyễn Duy 
Trinh đọc báo cáo về Phương hướng 
và nhiệm vụ kế hoạch 5 năm thử 
nhất phát triền kinh tế quốc dân 
(1961 — 1905). 


Đại hội đã thảo luận và nhất trí 
thông qua Nghị quyết và đường lỗi 
nhiệm vụ của Đăng trong giai đoạn 
mới, phương hướng và nhiệm vụ kế 
hoạch 5 năm thứ nhất, Diều lệ Dẳng 
và Lời kêu gọi của Đại hội. 


Đại hội đã bầu BCHTƯ gồm 17 ủy 
viên chính thức và 31 ủy viên dự 
khuyết. BCH TƯ đã bầu lại đồng chí Hồ 
Chỉ Minh làm Chủ tịch BCIITUĐ, bầu 
đồng chí Lê Duần làm BÍ thư thứ 
nhất BCHTUP, 


BCHTƯ bầu ra Dộ chính trị gòm I1 
ủy viên chính thức: Hò Chí Minh, 
Lê Duäïn, Trường Chinh, Phạm Văn 
Đồng. Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Võ 
Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh; 
Nguyễn Duy Trinh, Lê Thanh Nghị... 
và 2 ủy viên dự khuyết: Trần Quốc 
Hoàn, Văn Tiến Dũng. 


Đại hội thứ HH của Đăng là “Đại 
hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miễn 
Bắc và đấu tranh hòa bình thống 
nhất nước nhà 3. Chính nhờ có đường 
lối đúng đắn do Đại hội thử III của 
Đảng vạch ra, nhân dân ta đã giành 


- được tháng lợi vĩ đại trong sự nghiệp 


chống ÀÍÿ cứu nước, giải phóng mièn 
Nam, thống nhất đất nước, cũng như 
trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miên Bác. 


Đại hột đại biều toàn quốc thứ IV. 


Đại hội đại Liều toàn quốc thứ IV 
của Đảng họp tại Hà nội từ ngày 14 
đến ngày 20-12-1976 trong hoàn cảnh 
đất nước đã hoàn toàn sạch bóng 
quân xâm lược, non sông thu vẻ một 
mối. Dự Đại hội có 1008 đại biều, 
thay mặt cho hơn 1,5 triệu đẳng viên 
trong cả nước. Đại hội được vinh dự 


)ạ mm 


(;.) 


đón tiếp 29 đoàn đại biều các đẳng 
anh em và các phong trào giải phóng 
dân tộc. : 

Đồng chỉ Tôn Đức Thắng khai mạc 
Đại hội. Đồng chí Lê Duần đọc Báo 
cáo chỉnh trị. Đồng chí Phạm Văn 
Đồng đọc báo cÁo về Phương hướng, 
nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế 
hoạch Nhà nước 5 năm 1976 — 1980. 
Dồng chỉ Lê Đức Thọ đọc báo cáo 
Tồng kết công tác xây dựng Đẳng và 
sửa đổi Diều lệ Đẳng. 


` Đại hội đã thảo luận và nhất trí 
thông qua các nghị quyết về các bản 
báo cáo nói trên, thông qua Điều lệ 
(sửa đồi) của Đảng. thông qua nghị 
quyết chung của Đại hội và nghị quyết 
đồi tên Đẳng lao động Việt nam thành 
Đảng cộng sản Việt Nam: 


Đại hội bầu BCHTƯ mới gồm 101 
ủy viên chính thức và 32ủy viên dự 
khuyvct BCHTƯ bầu đồng chí Lê 
Duần làm Tồng bí thư, và bầu ra Bộ 
chính trị gồm 14 ủy viên chính thức: 
Lê Duầu, Trường Chỉnh, Phạm Văn 
Dòng, Phạm Hùng. Lê Đức Thọ, Võ 
Nguyên Giấắp. Nguyễn Duy Trinh, Lê 
Thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn, Yăn 
Tiến Dũng, Lê Văn Lương, Nguyễn 
Văn Cúc. Võ Chí Công, Chu Huy Mân; 
và 3 ủy viên dự khuyết: Tờ Hữu, Võ 
Văn Kiệt Đỗ Mười. 

Đại hội thứ TỶ của Đẳng là Đại 
hội toàn thắng của sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, thống nhất Tồ quốc, 
cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội 
Đại hội đã tồng kết toàn bộ cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 
Việt nam, nêu lên những bài học 
phong phú và sâu sắc, có giá trị soi 
sáng cho những hoạt động của Đẳng 
trong giai đoạn mới của cách mạng. 
Đại hội khẳng định dứt khoát con 
đường phát triền của nước Việt nam 
thống nhất, quyết định đường lối và 
phương hướng. nhiệm vụ của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên cả nước, mở ra một 
kỷ nguyên mới trong lịch sử dàn tộc ta, 


-= 
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Đại hội đại biều toàn quỗo 
thứ V. 


Đại hội đại biểu toàn quốc thứ V 
của Đẳng họp tại Hà nội từ ngây 37 
đến ngày 31-3-1982. Đây là Đại hội dầu 
tiên được triệu tập đúng kỷ han theo 
qủy định của Diều lệ Đẳng. 

Về dự Đại hội có 1033 đại biều. 
thay mặt cho hơn 1,7 triệu đẳng viên. 
thuộc 35 nghìn đẳng bộ cơ sở trong 
cả nước. 47 đoàn đại biều các đẳng 
cộng sẵn và công nhân và các tô chức 
cách mạng trên thế giới đến dự Đại 
hỏi, Đoàn đại biều Đảng cộng sản Liên 
xô do đòng chí M: X. Goóc-ba-trốp. 
ủy viên Bộ chính trị. dẫn đầu. 


Đồng chí Lê Duần đọc Báo cáo chính 
trị. Đồng chỉ Phạm Văn Đồng đọc báo. 
cáo về Phương hướng, nhiệm vụ và 
những mục tiêu chủ yếu về kinh tế và 
xã hội trong 5 năm 1981 — 1935 và 
những năm 80. Đồng chí Lê Đức Thọ 
đọc báo cáo về Xây dựng Đảng và sửa 
đồi Điều lệ Dảẳng. | 

Với tỉnh thần tự phê bình và phê 
bình nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận. 
đánh giá và phân tích sâu sắc tỉnh 


chỉnh mọi mặt của đất nước từ sau 


Đại hội thứ IV, chỉ ra nhữn/¿ thành 
tựu mà nhân đân ta đã đạt được, 
vạch rõ những khó khăn cùng những 
khuyết điềm mà Đẳng ta mắc phải. 
Đại hội xác định hai nhiệm vụ chiến 
lược của cách mạng nước ta là xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tò 
quốc xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở đó 
vạch ra bốn mục tiêu chủ yếu phát 
triỀền kinh tếT— xã hội cho chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ta. 
Đại hội bầu BCHTƯ mới gồm l6 
ủy viên chính thức và 3ô ủy viên dự 
khuyết. BCHTƯ bầu lại đồng chí Lê 
Duần làm Tồng bí thư, và bầu ra Bộ 
chính trị gồm 13 ủy viên chính thức 
Lê Duần, Trường Chinh, Phạm Văn 
Đồng, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Văn 
Tiến Dăng, Võ Chí Công, Chu Huy 


(Xem tiếp trang 2752 


NGUYÊN TRỌNG PHÚC 


KẾT HẸP (ẢI IẠ0 VỚI XÂY BỤỰNG TRêNG QUÁ TRÌNH 
HỢP TÁC HÚA NÔNG NGHIỆP Ủ TIỀN GIANG 


RƯỚC giải phóng. sản xuất nông 

nghiệp ở Tiền giang đã bước đầu 

mang tính chất sản xuất hàng 
hóa theo quy đạo tư bản chủ nghĩa. 
Ở nông thôn, trung nông chiếm số 
đông (08 — 70Ã) trong dân cư; phú 
nông và tư sản nông thôn là kẻ bóc 
lột trực tiếp, song lực lượng chỉ phối 
nhiều nhất lại là tư sản thành thị. 
Với đặc điềm như vậy, Tiền giang đã 
phấn đấu gian khô, trải qua thà 
nghiệm bằng nhiều hình thức, bước đi 
và thử thách trong thực tế, đã căn bản 
hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp 
vào năm 196i. 


Đến đầu năm 1986, toàn tỉnh đã xây 
dựng được 120 hợp tác xã và 2 116 tập 
đoàn sản xuất, có 93,3% số hộ nông 
đân và 91,7 điện tích tròng lúa đưa 
vào làm ăn tập thê. Qua kiềm tra 
đánh giá phân loại, đến nay có 25,35 
hợp tác xã tiên tiến, 41,7% hợp tác xã 
khá, 28.5% hợp tác xã trung bình, 
44% hợp tác xã yếu kém: có 13Ã tập 
đoàn sẳn xuất tiên tiến, 31 tập đoàn 
sản xuất khá, 37,1Ã tận đoàn sản xuất 
trung bình, 18,335 tập đoàn sản xuất 
yếu kém. Thu nhập ngày công của 
xã viên và tập đoàn viên loại cao 
nhất đạt 37kg, loại trung bình đạt 
15 kg và loại thấp nhất cũng đạt 7 kg 
thóc một công. 

Phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp ở Tiền giang phát triền vững 
và lành mạnh do biết kế! hợp chái 
chẽ. cải tụo uới râu dựng, tập trung 


thúc đầy sản xuất nông nghiệp phát 
triền mạnh mẽ, coi đó vừa là mục 
đích vừa là động lực phát triền của 
phong trào. : 

Qua xây dựng thử hợp tác xã Tân 
hội và Phú quới trong những năm 
1977 — 1980, thì thấy do cơ sở vật chất 
kỹ thuật của hợp tác xã quá non yếu, 


"eơ chế khoán trong hợp tác xã không 


có tác dụng khuyến khích người lao 
động hăng say sản xuất cho tập thề, 
trình độ quản lý và điều hành của 
cán bộ hợp tác xä còn yếu, quần 
chúng xã viên lại chưa có ý thức đầy 
đã về làm ăn tập thề, cho nên sản 
xuất của hợp tác xã sa sút nghiêm 


` trọng, đời sống xã viên gặp khó khăn, 


hợp tác xã có nguy cơ tan rã. Tỉnh đã 
kiên trì củng cố các hợp tác xã làm 
thử, đồng thời tích cực chuần bị điều 
kiện đề xây dựng một số hợp tác xã ở 
Bình tây, Bình nhì, Tân mỹ chánh, 
Bình phú, Thân cửu châu... Do có 
chuần bị tốt và cách làm đúng. các 
hợp tác xã này có tiến bộ về nhiều 
mặt, phát triền sẵn xuất, đạt năng suất 
cao, cải thiện được đời sống Kã viên, 
lôi cuốn đôn : đảo nông dân đi theo 
con đường làm ăn tập thề. 

Đi đôi với mở rộng phong trào hợp 
tác hóa, Tiền giang đã tập trung chỉ 
đạo việc ửng dụng rộng rãi tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất 
là ở các hợp tác xã và tập đoàn sản 
xuất. Phong trào ứng dụng khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất bất đầu bảng 
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sự ra đởi của hàng trăm tô làm giống 
lúa mới mà nòng cót là những nông 
đản làm lúa giỏi với sự giúp đỡ của 
các trưởng đại học nông nghiệp. Theo 
kế hoạch của tỉnh, đến năm 1981 phải 
đưa giống lúa mới vào sản xuất trên 
603% điện tích tròng lúa, nhưng đến 
nĩm 1950 đã thay 1005 giống lúa cũ 
băng giống lúa mới. Giống lúa mới 
củng với những biện pháp kỹ thuật 
thâm canh tiên tiến đã làm tăng 
nhanh năng suất và sản lượng lúa của 
các hợp tác xã, các tập đoàn sản xuất 
và của toàn tỉnh, tạo nèn sự phăn 
khởi và tin tưởng của nông đân. Việc 


phô cập kiến thúc khoa học kỹ thuật - 


trong nông dân có tác dụng vừa cải 
tạo tâm lý, tập quán làm ăn cũ, vửa 
xảy dựng phương thức canh tắc tiên 
tiến phù hợp với quá trình tô chức lại 
sản xuất trong nông nghiệp. 

Việc làm thủy lợi cũng được tỉnh 
coi trọng từ đầu. Ở Tiền giang có 605 
diện tích canh tác bị nhiễm phèn và 
mắn khá nặng, nhiều vùng về mùa khô 
-thiêu nước ngọt. Tỉnh đã làm được 
hàng nghin kênh mương lớn nhỏ, kết 
hợp cái tạo mặt bằng dòng ruộng với 
xây dụng hệ thống bở vùng, bờ thửa 
nhám chủ động tưới tiêu, Khử phèẻn 
cho ba huyện phía tây tỉnh và từng 
bước tạo ra nguồn nước ngọt đề chủ 
động tưới vẻ mùa khô cho ba huyện 
phía đông tỉnh. Nhờ phát triền thủy 
lợi đã xóa được vùng lúa nói ở phía 
bắc huyện Cái bè và Cai lậy, đưa toàn 
bộ diện tích canh tác của tỉnh trước 
đây chỉ làm một vụ thành ruộng làm 
2—övụu lúa, hoặc 2 vụ lúa một vụ 
- màu, cá biệt có nơi làm 2 vụ lúa và 2 
fụ màu trong một păm. Chính tử việc 
tò chức lại sẳn xuít trong phương 


thức làm ăn tập thề mà đặt ra yêu. 


cầu và có điều kicn huy động sức 
người, sức của đề giải quyết một cách 
có kết quả vấn đề thủy lợi trong nông 
nghiệp. Ngược lại, nhở thành quả 
của việc xây dựng các hệ thống thủy 
lợi mà đầy mạnh được thâm canh, 
tăng vụ, sử dụng giống mới, thúc 
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đầy sẵn xuất phát triền, làm clo 
phong trào hợp tác hóa có cơ sở di 
lên vững chắc. Rõ ràng phát triền 
thủy lợi trong nông nghiệp “cần 
thiết hơn cả ; chính nó sẽ tái tạo đáất 
nước, sẽ làm sống lại đảt nước. sẽ 
chôn vủi quá khử, sẽ củng cò bưce 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội s(l). 


Việc xây dựng cơ sở vật chất Rẻ 
thuật của các hợp tác xã và tập đcàn 
sản xuất ở Tiền giang chưa được bo 
nhiêu. Tuy vậy, những gì hiện có đu 
phát huy tác dụng tốt, kề cả hệ 'hếng 
sàn phơi, nhà kho trong diễêu kiện 
thực hiện khoán sản phầm. Riếng ở 
vùng lúa năng suất cao đã xây dựng. 
18000 mét vuông sân phơi và nhà kho. 
Sức kéo bằng cơ giới của kinh tế tập 
thề tăng thêm 1500 mã lực. Tài sản 
cố định của hợp tác xã chiếm kho¿ng 
50% tông số vốn. Vòng quay sử dụng 
ruộng đất của hợp tác xã đạt 1,82 lần. 


Từ khi có chỉ thị 100 của Ban bí thư 
TUƯD (khóa IY), các hợp tác xã và tập 
đoàn sản xuất ở Tiền giang đều văn 
dụng sáng tạo và từng bước bỏ sung 
cơ chế khoán sản phầm trong nông 
nghiệp. Thực hiện cơ chế khoản này, 
quan hệ sẵn xuất mới ở Tiền giang 
được củng cố cả về sở hữu, quản lý và 
phân phối, Không hề có một sự thụt 
lùi nào đù là tạm thời. ihoán sản 


phầm, một bước cơ bản trong cải tiên 


cơ chế quản lý, đã có tác dụng làm 
cho sản xuất nông nghiệp ở Tiền 
giang phát tiiền mạnh mẽ và vũng 
chác. 


Hiện nay vùng lúa nắng suất caìo 
của Tiên giang đă được xây dựng với 
50000 héc ta (chiếm gần một nửa điện 
tích canh tác của toàn tỉnh), trong đó 
ở vùng 40 000 héc ta tập trung đạt năng 
suất 10 tăn/ha/năm. Vùng lúa năng 
suất cao đã góp phần quan trọng đư: 
sản lượng lúa toàn tỉnh từ 370000 tấu 
năm 1976 lên 813 570 tắn năm 1955 (tàng 


(1) V.I. Lâ-n.n$ Ton tộp, Nxb Tiếp bộ, 


Mát-xcơ-va, 1978. tập 43, tr. 229. 


hơn bai lần). rên địa bàn lúa năng 
suất cao đã có ba phần tư số hợp tác 
xã và quá nửa số tập đoàn sản xuất 
của toàn tỉnh. Điều đó cho thấy kết 
quả cải tạo xã hội chủ nghĩa ở nơi xây 
dựng vùng lúa năng suất cao hơn hẳn 
các nơi khác. Cũng nhở có quan hệ 
sìn xuất mới mà tỉnh đã quy hoạch 
và xây dựng được vùng lúa năng suất 
cao trên quy mô lớn và bèn vững. 

Công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với nông nghiệp ở Tiền giang 
được gắn chặt với quá trình xây dựng 
nông thôn mới và chăm lo phát triền 
văn hóa, giáo dục, nâng cao đời sống 
vật chất và văn hóa của nông đân. Từ 
&hi Tiền giang bước vào phong trào 
hợp tác hóa đến nay, bộ mặt nông thôn 
-_ và đời sống mọi mặt của người nông 
- đân ở đây đã có nhiều biến đồi. Chỉ 
tỉnh riêng trên vùng lúa năng suất cao 
đã làm mới 400 km đường giao thông 
nòng thôn với nhiều cầu cống, tạo 
thuận tiện cho đi lại, xóa bỏ sự cách 
bức xưa nay giữa các xóm ấp, làng 
xã. Trưởng học có thêm chỗ cho 64 000 
học sinh. Rạp hát và nhà văn hóa 
được xây dựng ở nhiều nơi. 50 nhà hộ 
sinh và trạm y tế được xây dựng thêm 
ở nông thôn. Trên 10000 gia đình 
nông dân xây dựng nhà mới trong 
điều kiện vật liệu xây dựng rất khan 
hiếm. Những kết quả trên đây chưa 
tương xứng với sự phát triền của sẵn 
xuất, song rõ ràng phần lớn những 
thành quả đó là do kinh tế tập thề tạo 
ra. Hệ thống đường giao thông mới 
hình thành, đời sống văn hóa tỉnh 
thần và trình độ văn hóa được nâng 
lên, bộ mặt nông thôn ngày càng biến 
đồi, điều đó có ý nghĩa cực kỷ to lớn 
đổi với việc cải tạo toàn bộ tâm lý, 
tập quán lạc hậu, đưa người nông dân 
vào con đường làm ăn tập thề, củng 
cố niềm tin của họ vào tương lai. Cải 
tạo xã hội chủ nghĩa trong nông 
nghiệp đã tác động sâu sắc đến các 
mặt chính trị, văn hóa, xã hội v.v. 


* 


Phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp ở Tiền giang đã lôi cuốn được 
đông đảo nông dân tham gia hợp táo 
xã và tập đoàn sản tuất. Tuy vậy, 
vẫn còn không ít vấn đề cần được 
giải quyết đề không ngừng nâng cao 
chất lượng hoạt động của hợp tác xà 
và tập đoàn sản xuất. 


Phong trào hợp tác hóa mới được 
căn bản hoàn thành hơn một năm 
nay. Cơ sở vật chất kỹ thuật của hợp 
tác xã và tập đoàn sản xuất xây dựng 
chưa được bao nhiêu, nói chung còn 
yếu, chưa bảo đảm cho phát triền sản 
xuất theo chiều sâu. Ngay ở các hợp 
tác xã tiên tiến, các cơ sở vật chất kỹ 
thuật như : sân phơi, nhà khe, máy 
kéo, trâu bò cày kéo, máy bơm, máy 
tuốt lúa, phương tiện vận tải và các 
công trình phúc lợi... đang còn thiếu 
nhiều, hiệu quả sử dụng chưa cao. Ở 
những đơn vị trung bình và yếu kém, 
cơ sở vật chất kỹ thuật hầu như 
không đáng kề. Sự yếu kém về cơ sở 
vật chất kỹ thuật đó có phần do sự 
đầu tư của địa phương (cả tỉnh và 
huyện) cho các đơn vị kinh tế tập thề 
chưa thích đáng. Trong những năm 
qua, Tiền giang đầu tư cho mỗi héc 
ta canh tác là 30 đồng về cơ sở vật 
chất kỹ thuật. Hầu hết số vốn đầu tư 
¡tỏi đó lại dành cho công tác thủy lợi. 
Mặt kháo, các đơn vị kinh tế tập thề 
còn độc canh cây lúa, chưa phát triền 
nông nghiệp toàn diện, mở mang 
ngành nghề, cho nên càng không có 
nhiều nguồn tích lũy đề xây dựng cơ 
sở vật chất kỹ thuật. 


Tăng nhanh cơ sở vật chất kỹ thuật 
là yêu cầu bức bách trước mắt và cả 
lâu đài, bảo đảm sản xuất của hợp tác 
xã và tập đoàn sẵn xuất đạt năng suất 
và hiệu quả kinh tế cao. Trong những 
năm tới, tỉnh chủ trương cõ gắng bảo 
đảm cung cấp đủ vật tư cho sản xuất 
theo hợp đồng kinh tế giữa Nhà nước 
với hợp tác xã và tập đoàn sản xuất ; 
đồng thời, tăng nhanh số vốn đầu tư 
cho việc hoàn chỉnh các công trình 
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thủy lợi, cải tạo đồng ruộng kết hợp 
với làm giao thông nông thôn, tăng 
cường trang bị thêm máy móc và công 
cụ các loại, t1 tiên bán vật liệu xây 
dưng và cho vay với lãi suất thấp đề 
các hợp tác xã xây dựng cƠ sở vật 
chất kỹ thuật: 


Tăng cường cán bộ khoa học kỹ 
thuật cho cơ ở cũng là một đòi hỏi 
khách quan và bức thiết đối với các 
hợp tác xã và tập đoàn sẵn xuất. Hiện 
nay, chưa eó một hợp tác xã nào hoặc 
một tập đoàn sản xuất nào ở Tiền 
giang có cân bộ khỏa học kỹ thuật 
nông nghiệp. Trong khi đó Tiền giang 
(chủ yếu là Ởở cấp tỉnh) có hàng trăm 
kỹ sư và cân bộ trung cấp kỹ thuật 
nông nghiệp nhưng chưa trực tiếp làm 
việc ở cơ sở. Cán bộ khoa học kỹ 
thuật chưa gắn bó với cơ sở sản xuất 
không hẳn do anh chị em ngại khó, 
ngại khồ, mà chính là do chính sách 
sử dụng số cán bộ đó chưa hợp ly và 
cũng còn khá nhiều cơ sở chưa thấy 

hết vai trò của cân bộ khoa học kỹ 
thuật đối với sản xuất. Tỉnh đang 
tích cực đưa cán bộ khoa học kỹ thuật 
xuống cơ sở. Tuy vậy, VỀ lâu dài, đề 
giải quyết tốt vấn đề này, các hợp 
tác xã phải chủ động cử người đi học 
đại học và trung học nông nghiệp 
rồi trở về công tác tại địa phương. 
Điều đó giúp cán bộ khoa học kỹ 
thuật nông nghiệp yên tâm công tác 
lâu đài ở cơ sở và không làm tăng 
biên cbế Nhà nước trong ngành nông 


nghiệp. 


Chả lượng và hiệu quả sản xuất 
kinh doanh của các đơn vị kinh tế 
tập thề phụ thuộc phần lớn vào trình 
độ, păng lực và phầm chất của cán 
bộ quảa lý, đặc biệt là chủ nhiệm hợp 
tác xà, tập đoàn trưởng và đội trưởng 
sản xuất. Kinh nghiệm ở Tiền giang 
cho thấy đơn vị nào có được đội ngũ 
cán bộ năng động, tháo vát, sắng tạo, 


tận tụy và có tỉnh thần trách nhiệm ' 


thì ở đơp vị đó sản xuất phát triền 
mạnh, quyền làm chủ của người lao 


z 
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động được phát huy, quần chúng gần 
bó xwi tập thề, đời sống được cải 
thiện thực hiện tốt nghĩa vụ và các 
quai hệ kinh tế với Nhà nước. Thực 
tế ở hợp tác xã Binh'tây, Bình nhỉ, 
Tân mỹ chánh, Tân hội, Thân cửu 
nghĩa, tập đoàn I xã Long an... đã 
chứng mỉnh điều đó. Ở những đơn vị 
yếu kém thì phồ biến là cán bộ thiếu 
trình độ cần thiết về văn hóa, quản 
lý kinh tš, khoa học kỹ thuật và 

thường sa sút về phầm chất như vô. 
trách nhiệm, quan liêu, hách địch, ức 
hiếp quần chúng, coi thường kỷ luật 
và pháp luật, nhậu Trñẹt bê tha. Còn. 
có những hiện tượng đó là vì « đội 
ngũ cán bộ, đẳng viên ở cơ sở chưa 
được bồi dưỡng sắp xếp tươn§ xứng 
với một phong trào cách mạng rộng 
lớn, chưa phát huy đầy đủ quyên làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động » (2). 
ĐỀ sửa chữa khuyết điềm này, một 
mặt tỉnh kiên quyết xử lý và thay 
đồi số cân bộ yếu cả về năng lực và 
phầm chất ; mặt khác. tích cực bồi 
dưỡng kiến thức mọi mặt cho cán hộ 
quản lý theo cơ chế mới. Trường cần 
bộ quản lý hợp tác xã của tỉnh bồi 
đưỡng cho cán bộ hợp (ác xã và tập 
đoàn sẵn xuất. Song điều quyết định 
là phải chính từ sự lựa chọn trong 
phong trào quần chúng mà xây dựng 
đội ngũ cán bộ vững vàng ở từng đơn, 
vị cơ sở sản xuất, 


Một hạn chế nữa của phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp ở Tiền giang 
là chưa tạo được sự đồng đều giữa 
các đơn vị kinh /ế tập thề. Bên cạnh 
nhiều đơn vị làm ăn khá và giỏi, vấp 
còn không ít đơn vì yếu kém, làm änp 
thua lỗ, nhất là ở các tập đoàn sản 
xuất, Hiện nay có tới 400 tập đoàn. 
sản xuất yếu kém do cơ sở vậi chất 

P @ 


(Xem tiếp trang 96) 


.———— 

(2) Trích thư của BBT TƯ Đảng gửi đẳnG 
bộ và nhân dân Tiền giang mgày Ì° 1-1985 
nhân địp Tin giang căn bản hoàn thành bợp 
tác hóa nông eghiíp. 
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TRẦN XUÂN 


THÀNH PHỔ HỒ 
ĐẦY MẠNH SÄN XUẤT 


ẤN xuất tiều, thủ công nghiệp 
ñ ` là một trong những thể mạnh 

của thành phố Höò Chí Minh. 

Đặc trưng của nó là sự phái 
triền phong phú, đa dạng của các 
ogành nghề; có những ngành nghẻ 
đạt trình độ kỹ thuật khá và kinh 
nghiệm sẵn xuất ở mức tiên tiến. Sản 
xuất tiều, thủ công nghiệp có quan hệ 
mặt thiết với sản xuất công nghiệp, 
với xuất khầu và nhập khầu của 
thành phố. Nó còn có quan hệ chặt chẽ 
với các vùng nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp trủ phú của đòng bằng 
sông Cửu long, miền đông Nam bộ, 
nam Trung bộ và Tây nguyên v.v. 


Việc xác định thế mạnh của tiều. 
thủ công nghiệp trong cơ cấu kinh tế 
và nhiệm vụ quan trọng của nó (rong 
chiến lược phát triền kinh tế—xã hội 
của thành phố đã tạo điều kiện cho 
sản xuất tiêu, thủ công nghiệp phát 
triỀn mạnh mẽ, làm được nhiều mặt 
hàng phong phú, đa dạng, phục vụ 
cho tiêu dùng, sản xuất và xuất khầu, 
đồng thời giải quyết việc làm cho 
hơn 17 vạn người lao động. Năm 1985 
sản xuất tiều, thủ công nghiệp toàn 
thành phố đạt 14,6 tỷ đồng giá trị tông 
sản lượng (tính theo giá cố định năm 
(982) tăng 17,44 so với năm 1984 và 
chiếm 47 giá trị tồng sản lượng công 
nghiệp thành phố ; đạt 11,6 ty đồng 
giá trị sản phầm giao nộp Nhà nước 
(chiếm 78,85 giá trị tồng sản lượng); 
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đạt 2 tỷ đồng giá trị sản phầm xuất 
khẩu (dạt 132,13% kế hoạch). 


Vì sao cũng trong hoàn cảnh gặp 
nhiều khó khăn như các ngành kinh 
tế khác, ngành tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp của thành phố 
Hò Chi Minh chẳng những vẫn được 
duy trì mà sẳn xuất ngày càng phút 
triên, hằng năm cung cấp cho xã hội 
một khối lượng lớn hàng tiêu dùng, 
một phần tư liệu sẵn xuất và hàng 
xuất khâu, bảo đảm đủ việc làm 
thường xuyên cho xã viên, tỒ viên, 
lại còn thu hút được nhiều lao động 
mới? Đó là đo dưới ánh sáng Nghị 
quyết Hội nghị thứ tám của Trung 
ương Đăng, được các chính sách kinh 
tế mới của Đẳng và Nhà nước trung 
ương và địa phương khuyến khích, 
các hợp tác xã và t hợp tác tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp đã thật 
sự năng động. sắng tạo trong việc 
tháo gỡ khó khăn, bước đầu xóa bỏ 
cơ chế quản lý (lập trung quan liêu, 
bao cấp, chuyền sang hạch toán kinh 
tế, kinh đoarh xã hội cLủ nghĩa, từng 
bước thực hiện quyền tự chủ trong 
sẵn xuất, kinh doanh. | 


Từ trước đến nay, do những đặc 
điềm về tồ chức quản lý của khu vực 
kinh tế tập thề, cơ chế quản lý tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp tương 
đối linh hoạt; tuy nhiên cũng khêéng 
tránh khỏi những ảnh hưởng chung 
của lối quản lý tập trung quaa liêu 


ïú" 


bao eấp, vì vậy cái “nút s phải thảo 
gỡ đầu tiên là (go mọi điều kiện cho 
các hợp túc xã, các lồ hợp tác sản ruấi 
thực hiện quuền tự chủ của mì nhi Irong 
sản tuất, kinh doanh, khai thúc mọi 
tiềm năng, làn cho sản xuất phát 
triền mạnh mẽ, đúng hướng. 


Vấp phải những khó khăn lớn 
trong sản xuất, một số ngành kinh tế 
và không Ít những xí nghiệp công 
nghiệp quốc doanh bị động, lúng túng 
về phương hướng sẵn xuất, kinh 
doanh; sản xuất không ồn định, sản 
phầm hàng hóa giảm sút v.v. Trước 
tỉnh hình đó, đề giữ vững và phát 
triền sản xuất, bảo đắm và nâng cao 
thu nhập cho người lao động, nhiều 
hợp tác xã và tồ hợp tác sản xuất đã 
chủ động quyši định phương hướng 0à 
kế hoạch sản xuất của mình phù hợp 
với quy hoạch chung của ngành 
kinh. tế — kỹ thuật, chủ động quyết 
định quy mô, hình thức và phương 
thức quản lý cũng như bước đầu 
tự chủ về, tài chinh và sử dụng 
lao động. của đơn vị. Phương hướng 
và kế hoạch sẵn xuất đãä được 
các cơ sở rà soát lại cho phù hợp với 
nhu cầu thị trường và với khả năng 
sản xuất theo hướng đa dạng hóa sản 
phầm, với yêu cầu *tiều công nghiệp 
phải hiện đại, thủ công nghiệp phải 
tỉnh xảo ®, 


Ngành tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp thành phố đã thực hiện cơ chế 
kế hoạch linh hoạt, áp dụng kế hoạch 
hóa gián tiếp bồ sung cho kế hoạch 
hóa trực tiếp, xây dựng kế hoạch tử 
cơ sở lên thông qua các hợp đồng 
kinh tế và dựa vào tiềm năng sản 
xuất sẵn có với sự nỗ lực khai thác 
từ nhiều nguồn càn đối. Kế hoạch hóa 
rrực tiếp với phương thức gia cÔng 
cho các tÖ chức kinh tế quốc doanh 
thông qua các hợp đồng kinh tế bán 
nguyên liệu mua sản phầm (hoặc hợp 
dòng: gia công với đơn vị kinh tế 
quốc doanh trung ương và địa 
phương), trong trường hợp nguồn 
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vật tư nguyên Hệu của Nhà nước 
được bảo đảm thì sẵn xuất ồn định 
và phát triền, còn trường hợp khả 
năng cung ửng vật tư, nguyên liệu ÈLj 
hạn chế thì sẵẳn xuất sẽ bị trì trệ, 
giảm sút. Phương thức này chưa phát 
huy được tính tự chủ sáng tạo của cơ 
sở, mặt khác cũng còn những tiêu 
cực nẩy sinh trong quá (trình thực 
hiện. 


Áp dụng phương thúc kế hoạch 
hóa gián tiếp đề bồ sung cho kế hoạch 
hóa trực tiếp trong điều kiện h:ện 
nay là cần thiết vi nó cho phép và 


- đòi hồi liên hiệp xã các quận, phường 


và các cơ sở sản xuất phải phát huy 
cao độ tính năng động, linh hoạt, sáng 
tạo trong quản lý, khơi dậy các nguồn 
khả năng cân đối vật tư nguyên liệu 
và huy động vốn, chủ động xác định 
phương án sản phầm hợp lý cho 
mình. Với phương thức này, các cơ 
sở sản xuất còn phải tự tìm kiếm 
khách hàng, ký kết các hợp đồng kinh 
tế theo điều kiện và năng lực sản 
xuất của mình, khai thác các khả nàng 
sản có và tiềm tàng đề tự cân đối vài 
tư nguyên liệu bảo #ầm được kế 
hoạch sản xuất theo các hợp đồng đã 
ký kết. Từ năm 1980 khi tình hình 
cung ứng vật tư nguyên liệu của Nhà 
nước ngày càng khó khăn thì phương 
thức này ngày càng phát huy tác. 
dụng và là một yếu tố quan trọng 
bảo đẫm cho các cơ sở sẵn xuất hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức kế 
hoạch hằng năm. Hiện nay hơn 705 
giá trị tòng sẵn lượng tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp của thành 
phố do phương thức này tạo ra. 


Đề trợ lực cho các cơ sở sản xuất 


tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 


một hệ thống dịch vụ đã được thành 
lập và đã mau chóng phát huy tác 
dụng. Công ty vật tư tiều cóng 


"nghiệp, thủ công nghiệp thành phố 


và các trạm vật tư quận, phường có 
nhiệm vụ lo vật tư nguyên liệu cho 
các cơ sở sản xuất bằng các biện 


pháp liên doanh, liên kết với các đơn 
vị bạn, khai thác thu mua nguyên 
liệu, phế liệu, tồ chức tròng cây 
nguyên liệu ở các huyện ngoại 
thành v.v. Nhờ có hệ thống dịch vụ 
này, cúc cơ sở có thề yên tâm sản 
xuất, không phải lo tự «chay ® vật 
Lư nguyên liệu, vừa tránh được những 
tiêu cực này sinh trong quá trình này. 
Nệ thống cửa hàng liên hiệp xã tiều 
công ngh†ệp, thủ công nghiệp bao 
gồm một cửa hàng trung tâm và lÂ 
cửa hàng quận, huyện đã phát huy 
-_ tác dụng nối liền sản xuât với tiêu 
dùng. Nó là nơi giói thiệu các mặt 
hàng tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệ P. nơi thăm dò nhu câu và thị 
hiếu của thị trường, nơi tiêu thụ và 
môi giới tiêu thụ sản phầm, đồng 
_ thởi thông qua dư luận khách hàng 
đề đánh giá chất lượng sản phầm. 
Hội nghị khách hàng do liên hiệp xã 
thành phố, liên hiệp xã các quận, 
huyện tö chức hằng năm có tác dụng 
tối trong việc kiềm tra kết quả hoạt 
động sản xuất và chất lượng sản 
phầm, phản ánh nhu cầu thị 
trưởng v.v. 

Kha năng huy động vốn của các cơ 
sở được phát huy ở mức cao nhất 
bao gồm các nguồn vốn tự có, vốn 
vay ngắn hàng, vốn tự cân đối qua 
con đường xuất khầu hàng hóa đề 
nhập khầu thiết bị và nguyên liệu; 
cả nguồn vốn nhàn rỗi trong cán bộ 
xã viên cũng được huy động với một 
tỷ lệ lãi hợp lý đề phát triền sản xuất, 
Trong năm 1985 có' 31237 hợp đồng 
kinh tế trị giá 22105 triệu đồng đã 
được ký kết giữa các cơ sở sản xuất 
và khách hàng ; sản phầm làm ra theo 
các hợp đồng chiếm 765 giá trị tồng 
sản lượng của ngành trong cả năm. 
Hiện nay, các hợp đồng thu mua sẵn 
phầm theo giá thỏa thuận ngày càng 
-nhiều, số sản phầm tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp của thành phố được 
tiêu thụ thông qua thương nghiệp 
quốc doanh và hợp túc xã mua bán, 
chiếm 80% giá trị tông sản lượng 


của ngành, là nguồn bồ sung đảng 


- kề cho thị trưởng có tô chức, mặc dủ 


xạt tư nguyên liệu do cơ sở tự lo là 
chính. Phương thức dùng kế hoạch 
hóa gián tiếp bồ sung cho kế hoạch 
hóa trực tiếp đòi hồi và tạo điêu kiện 
cho các cơ sở sản xuất phát-huy cao 


_độ tính năng dộng sắng tạo trong sản 


xu¿t và quản lý đề khai thác mọi khả 
năng tiềm (tàng. - 

Củng vói việc thực hiện quyền tự 
chủ về sản xuất, kinh đoanh của cơ sở. 
Thành ủy, Ủy ban nhân dàn thành phố 
Hồ Chỉ Minh và Liên hiệ¡: xã tiều, thủ 
công nzhiệ;: trung ương c[ng (Ích cực 
dồi mới cơ chế quản lý đối oới tiêu 
công ng'tệp, lhủ công nghiệp. Đã sửa 
đồi và ban hành amnột số chính sách, 
chế độ cự thề như định lại giá gia 
công, giá thu mua sản phầm, mức 
thuế công thương nghiệp nhằm 
khuyến khích các cơ sở phát triền sản 
xuất; cải tiến chế độ tiền lương của 
cân bộ nhân viên trong ngành ; định 
khung giá tiên công cho người gia 
cỏng và định mức tiền công cho các 
loa: bậc thợ ; chỉ đạo giải quyết tiền 
mặt cho các cơ sở sản xuất có khối 
lượng hàng hóa lớn và làm hàng xuất 
khu, có chính sách khuyến khích 
sản xuất đối với các cơ sở sản xuất 
tư nhân, cá thề và kinn tế gia đình; 
ban hành chính sách nghệ nhàn; 
hướng dẫn các liên hiệp xã ngành 
xây dựng phương án sản xuất theo 
từng yếu tố và khoản mục giá thành, 
chỉ đạo bước đầu tính đúng, tỉnh đủ, 
tỉnh hợp lý giá thành sản phầm đối 
với một số mặt hàng thủ công mỹ 
nghệ, hàng gia công; trong dó thực 
hiện giảm tối đa chỉ phí quản lý và 
«tiên cực phí», đầy mạnh áp dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất đề nâng cao năng suất lao động 
và hạ giá thành sản phầm. Nhờ có sự 


quan tâm và chỉ đạo nhạy bén kịp 


thời của Thành ủy, Ủy ban nhân đàn 
thành phố và liên hn xã tiều, thủ 
công nghiệp, các cơ sở sản xuất đã 
tùy theo điều kiện và hoàn cảnh riêng 


a 


của mỉuh, tìm cách tự tháo gỡ một 
cách có hiệu quả những vướng mắc 
đề duy trì và phát triền sẵn xuãi, tạo 
việc làm cho người lao động. Diền 
hình là ngành đệt thủ công của thành 
phố cố gắng tự lo vật tư, nguyên liệu 
đệt thêm vượt kế hoạch được 27 triệu 
mét vải. Các hợp tác xã tiên tiến và 
các phường diễn hình đã biết sử dụng 
thể mạnh về sự lính hoạt `uyen 
chuyền của sản xuất liều công nghiệp, 
thủ công nghiệp và tính nhạy bén đáp 
{rng yêu cầu trong việc thực hiện hợp 
đồng kinh tế; chủ động ký kết các 
"hợp đồng kinh tế ngắn hạn, dài hạn. 
Kinh tế tập thề xã hi chủ nghĩa đã 
bồ trợ và phục vụ trực tiếp, kịp thời 
cho kinh tế quốc doanh, góp phản vào 
việc hoàn thành vượt mức kế hoạch 
Nhà nước của cúc đơn vị kinh tế này. 


Phát triền sản xuất gắn chặt oới 
cải tạo pd lồ chức sắp tếp lại. sản 
uất cũng là văn đề được ngành tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp thành 
phố liò Chí Alinh tết sức chú ý. Tiến 
hành tô chức sắp xếp lại sẵn xuất 
, theo ngành kinh tế -kỹ thuật nhằm 
phát triền lực lượng tiêu công nghiệp; 
thủ công nghiệp và kha: thác hết năng 
lực sản xuất theo quy hoạch. Việc tồ 
chức sắp xếp lại sản xuất được tiến 
hành theo hướng chuyên môn hóa, 
hợp tác hóa gắn với công nghiệp 
quỏc doanh đưới nhiều hình thức như 
làm vệ tỉnh cho các xí nghiệp quốc 
đoanh, tham gia nhóm sản phầm do 
xí nghiệp quốc doanh làm đầu đàn, 
kết hợp các loại quy mô ấn xuất: 
lớn — vừa — nhỏ và gia đình; dòng 
thời từng bước hoàn thiện công tác 
kế hoạch hóa, quan lý chất lượng 
sạn phầm, xây dựng các định mức về 
vật tư, nguyên liệu, giá cả. Cho đến 
nay, về cơ bản đã tô chức sắp xếp 
trong các ngành nghề sản xuất trọng 
điềm như đệt, may, khai thác chế biến 
gÕ. giấy, sành sứ, thủy tỉnh, xe đạp 


Mục đích cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với tiền công nghiệp, thủ công 
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nghiệp là đưa những người lao động. 
tiều công nghiệp, thủ công nghiệp đi 
vào con đường làm ăn tập thề, tập 
thề hóa tư liệu sản xuất, hạn chế đị. 
đến xóa bỏ bóc lột, mở đường cho lực: 
lượng sản xuất phát triền mạnh mẽ 
theo hướng xã hội chủ nghĩa. Trên 
cơ sở đó lừng bước củng cố và kiện 
toàn quan hệ sản xuất mới trên ba 
mặt: sở hữu, quản lý. phân phối. Nội. 
dung cải tạo được gắn liền với tồ. 
chức sắp: xếp lại sản xuất, cải tiến 
quân lý và đầy mạnh cách mạng khoe 
học kỹ thuật. Các đồng chí ở thành. 
phố Hồ Chí Minh chú trọng yâng cao. 
chất lượng phong trào hợp tác khóa: 
thông qua việc cũng cố các hợp tác xã: 
và đưa dần lên hợp tác xã bậc cao.. 
đồng thời áp dụng các chế độ ưu đãi 
đối với hợp tác xã bậc cao. Xây dựng 
nhiều hợp tác xã điền hình tiên tiến 
có sức thu hút thợ thủ công cá thề đị 
vào con đường làm ăn tập thề. Các 
tỒ hợp tác sản xuất được tích cực - 
củng cố và đưa dăn lên hợp tác xÀ.. 


Sự hình thành hệ thống tổ chức quản: 


lý tiều công nghiệp, thủ công nghiệp 
xuyên suốt từ thành phố đến quận,. 
huyện xuống phường, xã tương đối - 
hoàn chỉnh góp phần tích cực vào. 
việc phát triền sản xuất và cải tạo xã 
hội chủ ngÍĩa đối với tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp. Dến năm 
1935, toàn thành phố đã có hơn 600: 
hợp tác xã (trong đó có 74 hợp tác xã 


-_ bậc cao), hơn 3600 tÒ sản xuất, thu: 


hút 125 (09 người lao động, chiếm. 
77,225 lao động tiều, thủ công nghiệp 
trong thành phố. Ngoài ra, còn 11160: 
cơ sở sẵn xuất và kinh tế gia định 
được từng bước sắp xếp làm vệ tỉnh, 
làm gia công cho xí nghiệp quốc 
doanh, xí nghiệp công tư hợp đoanh, 
xí nghiệp hợp doanh và hợp tác xã 
mua bán theo hướng công nghiệp- 
nhiều tầng, nhiêu quy mô. Tồ chức 
liên hiệp xã không ngừng được củng 
cố, phát triền và ngày càng phát huy 
tác dụng tốt hơn: 


* 


Tuy nhiên, sẳn xuất tiều công 


nghiệp, thủ công nghiệp ở thành phố ˆ 


1ò Chí Minh cũng còn những vấn đề 
tồn tại cần được giải quyết. Nhịp độ 
phát triỀn côn chưa tương xứng với 
tiềm năng; công tác quản lý còn sơ 
"hở, thiếu chặt chẽ, đề cho một số 
ngành nghề bung ra một cách tự phái, 
không đúng hướng. dẫn đến tỉnh trạng 
tranh giành nguòờn vật tư, nguyên 
liệu giữa các cơ sở sản xuất. Hàng tự 
sẵn tự tiêu còn chiếm một tỷ trọng 
lớn trong kHối lượng sẵn phầm. Chất 
lượng của một số sản phầm nói chung 
còn kém, do có không Ít cơ sở sản 
xui( côn chạy theo lợi nhuận mà chưa 
-quan tâm nhiều đến chất lượng ; tình 
trạng hàng xấu hàng giả vẫn còn. 
Một số hàng thủ công mỹ nghệ truyền 
thống xuất khầu không đạt quy cách 
‹chẤt lượng v.V. 


Tiêm năng sản xuất tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp của. thành 
phố Hò Chí Minh còn rất lớn, các căn 
-bộ quân lý và xã viên có tỉnh thầu 
năng động sáng †4o, tích cực vượt mọi 
khó khăn đề đỲy mạnh sẵn xuất. vì 
vậy, đề thúc đầy các cơ sở sản xuất 
tàng nhanh khối lượng và chất lượng 
hàng- hóa, đáp ứng ngày càng tốt hơn 
nhu cầu trong nước và xuất khầu. cần 
:sớm có điều lệ (sửa đồi) của hợp tác 

xã tiều công nghiệp. thủ công nghiệp, 


/ 


đồng thời trên cả nhận thức. và chỉ 
đạo thực tiễn, cần có sự đồi mới ; cần 
có những chính sách đòn bầy kinh tế 
nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp thực 
hiện quyền tự chủ trong sản Xuất, 
kinh doanh cũng như có điều kiện đề 
thu hút thêm nhiều lao động xã hội 
vào sẵn xuất, phấn đầu nâng c89 trình 
độ và năng lực sản xuất theo hướng 
“tiều công nghiệp phải hiện đại, thủ 
công nghiệp phải tỉnh xảo ®. 


ĐẢNG CỘNG SẢN... 
_ (Tiếp theo trang 66) 


Màn. Tố Hữu, Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười, 
Lẻ. Đức Anh, Nguyễn Đức Tâm ; 2 ủy 
viên dự khusếi: Nguyễn Cơ Thạch, 
Đồng Sĩ Nguyên. 


Đại hội thứ V đánh dấu bước 
chuyền mạnh mẽ của Đẳng ta về nẵng 
lực lãnh đạo và tÔ chức thực hiện 
các nhiệm vụ kinh tế—xã hội, về chất 
lượng đội ngũ cán bộ, đẳng viên, về 
mỗi quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với 
giai cấp công nhân và toàn thẻ nhân 
-Jân lao dọng. 
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NGUYỄN VĂN THÊ 
BI thư đẳng ủy xã Châu giang . 


HỢP TÁC XÃ CHÂU GIANG 


..__ ỢP tác xã Châu giang được 

hợp nhất năm 1976 từ hai hợp 

5. tác xã Trác bút và Chuyên 

nội thuộc huyện Duy tiên, 

tỉnh Hà nam nỉnh. Sau mười năm 
phấn đấu xây dựng, hợp tác xã Châu 
giang đã đạt được thành tích toàn 
điện, được Hội đồng Nhà nước tuyên 
đương là Đơn vị anh hùng lao động 
nhân địp kỷ niệm thứ 40 Quốc khánh 2-9. 


Qua thực tiễn hoạt động sản xuất 
và kinh doanh của hợp tác xã Châu 
giang, chúng tôi mạnh đạn nêu lên 
một số kinh nghiệm ‡ 

Tồ chức lại sản xuãit, từng bước xâu 
dựng cơ cầu kinh lễ. hợp lÚ, khat thác 
cø hiệu quả nguồn đãi đai oà lao động. 

Sự bợp nhất thành hợp tác xã có 
quy mô liên xã đã tạo ra cho hợp tác 
«ä Châu giang chúng tôi những thuận 
tơi mới về đất đai và lao động 
(960 ha canh tác, 4500 lao động) đề 
phát triền sản xuất. Tuy vậy trên con 
4ường tiến lên hợp tác.xã chúng tôi 
cũng gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi 
eho rằng trong điều kiện ở vùng 
chiêm trũng, đất hẹp người đông, 
wấn đề cấp bách đặt ra là phải nhunh 
.«Ăuong chuyền hướng sản xuất nông 
achiệp độc canh lúa sang sản xuất 


kinh doanh tông hợp bao gồm cả lúa, ` 


màu và cây công nghiệp, phát triền 
chăn nuôi, mở rộng ngành nghề, nhất 
là ngành nghề có giá trị về xuất khâu, 
két hợp phân công lao động tại 
chỗ với đưa dân đi xây dựng vùng 
kinh tế mới. ` 
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Trên cơ sở thâm canh cao cây 
lương thực, chủ yếu là cây lúa, ngay 
từ những năm đầu, hợp tác zä chúng 
tôi đã bảo đẫm ồn định mức ăn cho 
nhân dân, ồn định phần đóng gép cho 
Nhà nước và mạnh dạn chuyền mội 
số điện tích chuyên trồng lúa sang 
trồng cây công nghiệp, tạo nguồn 
nguyên liệu tại chỗ đề phát triền 
ngành nghề, từng bước xây dựng cơ 
cấu kinh tế hợp lý với hiệu quả kinh 
tế cao. 


Sự hình thành cơ cấu kinh tế mới 
đòi hỏi phải sắp xếp lại lực lượng 
lao động tropg hợp tác xã. Sau kbi 
tính toán tất cả các khả năng, hợp 
tác xã chỉ có thề bảo đẳm việc làm 
thường xuyên cho 2500 lao động (còn 
2000 lao động chưa có việc làm). Đây 
là một vấn đề hết sức khó khăn và 
cũng là điềm mấu chốt đưa hợp táe 
xã Châu giang thoát khỏi cảnh nghèo. 
Đảng bộ Châu giang đã sớm nhận 
thức vấn đề đó và có chủ trương 
đúng đắn, thực hiện có kết quả sự 
phân công lao động tại chỗ gắn với 
việc đưa dân đi xây dựng vùng kinh 
tế mới. Nhờ được tỒ chức và chuần 
bị tốt các điều kiệm, mười năm qua, 
hơn 5000 dân Châu giang (chiếm 50X 
dân số trong xã) đã phấn khởi ra đi 
làm ăn trên quê hương mới Tây bắc, 
Tây nguyên và đồng bằng sông 
Cửu long. Mối quan hệ gắn bó giữa 
người ra đi và người ở lại được xây 
dựng trên cơ sở liên kết kỉnh tế; bà 
con trên quê hương mới lÏoàng liên 


sơn đã thưởng xuyên cung cấp tre. 
nứa, mày; giang cho hợp tác xã làm 
hàng xuất khâu, và ngược lại hợp tác 
xã chúng tôi đã cung cấp cho họ 
những sản phầm cần thiết. Dây không 
chỉ là sự liên kết kinh tế giữa hai 
quê mà nó còn tạo điều kiện cho việc 
thực hiện sự phân công lao động tại 
chỗ ở Châu giang. 


Đề tiến hành phân công lao động 
tại chỗ, hợp tác xã Châu giang đã 
đầy mạnh phát triền ngành nghề theo 
hướng kết hợp chặt chẽ việc phát huy 
cao nhất thế mạnh của ngành nghề 
truyền thống của địa phương như 
làm gạch, ngói, vôi, mộc, nề... với 
việc mạnh dạn mở thêm một số nghề 
mới như dệt thảm đay, đệt bao bị, 
tnành tranh, mây, tre, giang xuat 
khầu... : 


Sự phát triền mạnh mẽ ngành nghề, 
nhất là sản xuất hàng xuất khầu ở 
Châu giang đã đem lại nguỏn thu 
nhập đáng kề cho kinh tế tập thề và 
gia đỉnh. Giá trị hàng xuất khầu của 
hợp tác xã Châu giang năm 1985 chiếm 
trên 30% tồng giá trị xuất khâu của 


huyện Duy liên. Hiện nay hợp. tác xã ' 


eó gần 2000 lao động làm các ngành 
nghề, số này chiếm 40ÄÃ tồng số lao 
động của hợp tác xã (ngành tròng 
trọt hiện nay chiếm hơn 505 lao 
động và' 46% tông giá trị thu nhập 
của hợp tác xã). Nhờ phái triền ngành 
nghề thành ngành sản xuất chính, 
Châu giang chẳng những đã thật sự 
thoát khỏi tỉnh trạng độc canh lúa mà 
còn xây dựng được một cơ cấu kinh 


tố hợp lý, ngay từ đầu gắn chất nông - 


nghiệp với thủ công nghiệp trong 
hợp tác xã và gia đỉnh: gắn sản 
xuất với chế biến và kinh doanh tồng 
hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Tông giả trị thu nhập của hợp tác xã 
-_ tử 2,3 triệu đồng (1978) tăng lên 26 triệu 
đồng (198i), ngành trồng trọt tử 1,4 
triệu đồng tăng lên gần 17 triệu đỏng, 
ngành nghề tử 375 nghìn đồng tăng 
lên gần 17 triệu đồng. Từ một nền 


sản xuất độc canh tự túc tự cấp. 
Châu giang đã tiến lên sảp xuất hàng 
hóa. Giá trị hàng hóa năm 1978 chỉ 
có 985 nghìn đồng, đến năm 1981 đat 
I7 triệu. Kim ngạch xuất nnäu cung 
tăng từ 190 nghìn đồng lên fÔ triệu 
đồng. Sản xuất của tập thề không chỉ 
thu được lãi từ ngành nghề. kỉnh 
doanh địch vụ mà những năm gần 
đây. nhiều cây trồng chính như lúa, 
mía, đay... cũng đã mang hại số lãi 
đáng kè. Đến năm 1984 tòng số lãi 
hợp tác xã thu được là' 6,3 triều 
đồng * (gấp nhiều lần so với nam 
1978). 


Sản xuất phát triền, tích lũy của 


tập thề ngày càng cao (15 đến 25% ' 


tông thu nhập) tạo điều kiện mở rộng 
cơ sở vật chẤt kỹ thuật, và phát triền 
toàn điện về kinh tế, văn hóa. xã 
hội, xây dựng nông thôn mới. 


Tập trung đầu tư xàu đựng cơ sở 
bội chất kỹ thuật. : 


Mười năm qua, hợp tác xã chúng. 


tôi đã xây dựng thêm nhiều công 
trình phúc lợi, mở rộng nhiều cơ sở 
sản xuất, mua thêm nhiều máy moc. 
công cụ trong đó có 5 máy kéo lớn, 
30 máy kéo Bông sen, bàng trăm xe 
bò bánh hơi, 2 sà lan tự hành với 
trọng tải 160 tấn/chuyến, 2600 xe cái 
tiến v.v. Năm 1984 tông số vốn của 
hợp táe xã lên tới 22,7 triệu đồng, 
trong đó vốn tự có là 16,Í triệu đồng. 
Tài sản cố định của hợp tác xã trị 
giá 7,64 triệu đồng. Trong nhiều nam 
qua, những cơ sở vật chất đó đã đươe 
sử dụng triệt đề và thu hồi vốn nhanh. 
Trong số cơ sở vật chất mã chúng 
tôi đã xây đựng, đáng chú ý là những 
công trình thủy lợi nội đồng được 
hoàn thiện ngay sau quá trình hơn 
nhất đã có tác dụng to lớn trong việc 
thực hiện thâm canh và cải tạo đồng 
ruộng. Nhân dân Châu ginng đã hỏ 
ra hơn một triệu ngày công đào đắp 


» 


*# Giá Iríi nắm 1984 về trước tỉnh (theo 
tiền cũ, 
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gần một triệu mét khối đất, bồ sung 
và làm mới 23 kênh mương (kênh 
cấp 3 theo công thức 1 kênh, 1 bờ, 
1 đường nhỏ cho xe cải tiến; kênh 
cấp 2 theo công thức 1 kênh 2 đường 
cho máy kéo); xây đựng 53 cầu cống, 
trong đó có 12 cầu lỏn đủ sức cho 
máy kéo đi lại; xây dựng 2 trạm 
bơm điện với tông công suất 12 nghìn 
mét khối/giờ v.v. Tông số vốn đầu 
tư cho các công trình thủy lợi lên tới 
trên 2 triệu đồng.. 


Nhờ có các công trình thủy lợi đó, 
hợp tác xã chúng tôi đã tưới tiêu chủ 
động trên 85Ã diện tích. ` 


Cùng với quá trình hoàn chỉnh 
thủy lợi, chúag tôi đã cơ giới hóa 
khâu làm đất trên 95ẤX điện tích (đội 
máy kéo của hợp tác xã có 4 máy 
MTZ-50 và 1 máy DT— 75). Hợp 
tác xã cũng đà đầu tư hàng nghìn tán 
với, lân và thả bèo dâu trên 80—90% 
diện tích, cải tạo triệt đề đất lầy thụt 
nghèo lân. Nhờ vậy hợp tác xã đã bố 
trí được một cơ cấu cây tròng hợp lý 
với những công thức gieo tròng đạt 
hiệu quả kinh tế cao, đưa cây đay 
vốn sống ở vùng đất bãi phù sa vào 
trông tại vùng chiêm trũng. Đến nay 
hợp tác xã đã có 100 ha đay (theo 
công thức luân canh 3 vụ, 4 cây 
trồng: đậu tương xen đay, lúa mua 
muộn, khoai tây), mỗi năm thu được 
300 tấn đay tơ, 270 tấn lúa, 800 tấn 
khoai tây, 48 tấn đậu tương. Tính ra 
một ha tròng như vậy đạt hiệu quả 


cao gấp nhiều lìn so với hỏi còn độc. 


canh lúa trước đây. Nhưng ý nghĩa 
- lớn hơn lă từ cây đay hợp lác xã có 
nguyên liệu tại chỗ đề mở rộng nghề 
đệt thăm đay xuất khẩu. 


Cùng với các biện pháp thâm canh 
khác, chúng tôi đã đưa bộ giống lúa 
mới thích hợp vào đồng ruộng, đưa 
năng suất lúa từ 3,4 tần/ha năm 1978 
lên 8,4 tăn/ha năm 1983. Nhờ năng suất 
và sản lương tăng lên, từ nắm 1985 
Châu giang đã đạt mức bình quân 
lương thực đầu người là 580 kg và 
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hằng năm đã huy động được tử 1000 
đến 1400 tấn lương thực cho Nhà nước 
(tăng gấp 3 lần so với năm đầu hợp 
nhất). Đến nay năng suất lúa bình 
quân ở Chàu giang đã lên tới hơn 
10 tấn một héc ta. 

Hiện nay, 95Ã gia đình xã viên 
hợp tác xã chúng tôi đã có nhà ngỏi 
và đạt tiêr chuẩn gia đỉnh văn hóa 
mới. lặng năm hợp tác xã đã trợ 
cấp cho 600 châu ở nhà trẻ 21 tấn 
gao, 4 tấn đường, f5 tấn thịt, 1 tấn 
đậu tương, 24000 quả trứng, bảo đảm 
cho các cháu có 3 chế độ ăn theo 3 
lứa tuôồi khác nhau. Đến năm 1981 
hợp tác xã Châu giang đã thực hiện 
chế độ bảo hiềm xã bội cho xã viên 
hết tuôồi lao động. Năm 1985 đã có 
1500 xã viên nhận lương bưu trí với 
tỒng số tiền trên 1 triệu đồng (tiền 
ngân hàng cũ). 


Châu giang có đảng bộ xử 0uững 
mạnh, có đội ngũ củn bộ nhiệt tình, 
giàu kinh nghiệm, đoàn kết -loàn dán 
củự dựng hợp lác xã pà nông thôn mới 


.tä hội chỉ nghĩu. 


Thực tế 10 năm qua ở Châu giang 
đã chứng minh rằng: những thành 
tích toàn điện và sự trưởng thành của. 
hợp tác xã bắt nguồn từ sức mạnh. 
lãnh đạo trực tiếp và toàn điện của 
đăng bộ xã — một đẳng bộ vững mạnh. 
Œ Chảu giang, sức mạnh lãnh đạo của 
đảng lộ cũng chính là sức mạnh của 
từng chỉ bộ, nhất là các chỉ bộ đội 
sản xuát. | | 

Đẳng bộ Châu giang chủng tôi nhận - 
thức rằng, trình độ tồ chức sản xuất 
kinh doanh của hợp tác xã có mạnh: 
bay không là tùy thuộc phần lớn vào 
trình độ điều hành của cản bộ đội sẵn 
xuất. Chúng tôi đã tập trung mọi cố 
gắng vào việc nâng cao năng lực tỒ 
chức chỉ đạo của chỉ bộ, nhất là nâng. 
eao trình dộ quản lý, điều hành của 
căn bộ đội sẵn xuất. Chúng tôi đã xác- 
định rõ trách nhiệm của đội sản xuất 
trong việc hướng dẫn, kiềm tra, đôn 
đốc các hệ xã viên xây dựng và thực “ 


hiện kế hoạch sản xuất kinh đoanh 
của hợp tác xã; tăng cường sự giúp 


đỡ của tập thề đối với mỗi gia đình 


tã viên không chỉ về chính trị tư 
tưởng mà cả về vậ' chất như cho vay 
vốn, vật tư đề đầy mạnh sản xuất. Ở 
Chàu giang. cùng với sự phát triền 
kinh tế tập thê, kinh tế gia đỉnh xã 
viên cũng phát triền mạnh. Khi mà 


mỗi gia dình xã viên đã đủ ăn, đủ: 


tiêu thi việc thanh toán khoán, thanh 
toán nợ nắn với hợp tác xã cũng được 
sòng phẳng (mấy vụ nay không còn 
tình trạng khê đọng sản phầm). Đây 
là nhân tố vật chất quan trọng tạo nên 
sự gắn bó giữa Đẳng và quần chúng. 
giữa xã viên và hợp tác xã, và cũng 


là động lực thúc đầy mọi người hăng - 


hải sẵn xuít. Hơn nữa, trong điều 
kiện địa phương chúng tôi có trên 
40X đồng bào theo đạo thiên chúa, 
nếu không có chỉ bộ mạnh, đẳng viên 
gương máu. cán bộ công tâm, một 
lòng một đạ vì tập thê thì chúng tôi 
không thề thực hiện tốt chỉnh sách 
tôn giáo của Đảng, đoàn kết tốt lương 
giáo đề xây dựng nông thôn mới xã 
hội chủ nghĩa. Châu giang đã xây dựng 
được các tổ chức quần chúng ở các họ 
đạo. Qua phong trào thi dua sản xuất 
đã có nhiều xã viên là người theo 
đạo thiên chúa được bỏi dưỡng trở 
thành cán bộ, đẳng viên ; ở các họ đạo 
_ đều có chỉ bộ Đảng. Hiện nay các đồng 
chí b† thư đảng ủy, trưởng công an 
xã, phó chủ nhiệm hợp tác xã phụ 
trách trồng trọt, trưởng ban kế 
hoạch, ủy viên thưởng trực ủy ban 
nhân đân, hội trưởng phụ nữ xã v.v. 
đều xuất thân từ gia đình gốc đạo 
thiên chúa. Ngoải công tác xây dựng 
chỉ bộ mạnh, xây dựng các tÒ chức 
quần chúng mạnh và đošn kết toàn 
dân, đẳng bộ Châu giang đã rất coi 
trọng việc bồi đưỡng, đào tạo đội ngũ 
cản bộ theo phương châm “ Nhà nước 


và nhân dân cùng làm ». Ngoài việc, 
mở trưởng phồ thông trung học vừa 
làm vừa học tại xã đề nâng cao trình 
độ văn hóa cho cán bộ, đảng viên. xã 
viên, Châu giang còn gửi ngưởi đi học 
ở một số trường đại học, trung cấp, 
sơ cấp kỹ thuật nỏng nghiệp. Dcn nay 
hợp tác xã đã có 6 kỹ sư kinh tế, eởớ 
khi, chăn nuôi, trông trọt và 190 cản 
bộ trung cấp, sơ cấp; 90%Ä cán bộ làm 
kinh tế trong hợp tác xã có trình độ 
trung học phồ thông. Đội ngũ cán bộ 
chủ chốt trong hợp tác xã hiện nay 
có già có trẻ, có người được đào tạo 
ở trưởng chính quy, có người trưởng 


— thành tử phong trào sản xuất. Đây là 


vốn rất quý, là nhân tố quyết định 
đưa phong trào Châu giang vững bước 
tiến lên. ~ 

Mười nắm qua, về mọi mặt hợp tác 
xã chúng tôi đã đạt được mội số thành 
tích bước đầu: Bên cạnh đó: chúng tôi 
cũng còn những thiểu sót, khuyết điềm.. 
Hiện nay, trình độ thâm canh của 
hợp tác xã Châu giang đang có xu 
hướng dừng lại trong khi năng suất 
lủa của một số hợp tác xã khác trong 
huyện đã vượt lên; đời sống một số 
hộ xã viên trong hợp tác xã vẫn còn 
khó khăn, nhiều yêu cầu thiết vếu về 
đời sống, văn hóa của nhân dàn chưa 
được đáp ứng... Afác dù được vinh dự 
lớn Nhà nước tặng danh hiệu đơn vị 
anh hùng lao động, hợp tác xã chúng 
tôi không chủ đuan, thỏa mãn. Trong 
thời gian tới, chúng tôi phải phấn đấu 
đưa nhanh những tiến bộ khoa học 
kỷ thuật vào nông nghiệp, tạo nẻn 
chất lượng mới và thâm canh tăng 


năng suất cây trồng và con gia súc;. ` 


đồng thời mở rộng và phát triền 
mạnh ngành nghề, nhất là các ngành 
nghề xuất khâu đề táng thu nhập cho 
hợp tác xã và đóng góp ngày càng 
nhiều cho sự nghiệp xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. 
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NHẬT TẤN 


GƯƠNG MẶT TRUNG ĐOÀN 567 


CRIẾN CÔNG TRONC CUỘC . 
CHIẾN ĐẤU MỚI 


Ngày nay, trong cuộc chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc chống bọn bành 
trướng bá quyền Trung quốc, quân 
đội ta lại có những đơn vị anh hùng 
mới. Với những chiến công vang dội, 
những đơn vị đé đã phát huy chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng Việt nam 
lên một bước mới. Trung đoàn 567 là 
một trong những đơn vị đó. 


Trung đoàn 567 ra đời khi cuộc 
tÔng tiến cÔông mùa xuân năm 1975 
đang tiến đến thắng lợi hoàn toàn. 
Ngay từ khi mới thành lập, trong khí 
thế gôi sục giải phóng miền Nam, 


trung đoàn đã kbần trương huấn. 


luyện hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ 
kịp thời vào Nam tham gia chiến 
đấu. Khi miền Nam hoàn toàn giải 
phóng, đất nước thống nhất, trung 
đoàn chuyên sang làm nhiệm vụ xây 
dựng kinh tế. Dù phá đá, làm dường, 
đù ngĩn sông, đắp đập hay làm cầu, 
trồng rừng... nhiệm vụ nào trung 
đoàn cũng hoàn thành xuất sắc, Chỉ 
trong hai tháng làm nhiệm vụ kinh 
tế, trung đoàn đã làm lãi cho Nhà 
nước gần bai triệu đòng. 


Hòa bình được lập lại không bao 
lâu, thị. bọn bành trướng bá quyền 
Trung quốc quấy phá, lim le xám 
lược nước ta, trung đoàn chuyền hẳn 
sang làm nhiệm vụ thưởng trực chiến 
đâu. Ngày 17-2-1979 tại Cao bảng, 
trung đoàn đã kịp thời nỗ súng tiêu 
diệt quân Trung quốc ồ ạt sang xàảm 
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lược nước ta. Suốt 2 ngày đêm chiến 
đấu ngoan cường, đương đầu với 2 
sư đoàn địch, trung đoàn đã tiêu diệt 
6060 tên địch, bắt sống 9 tên, bắn cháy 
0) xe tăng và các xe quân sự kháo, 
thu và phá hủy nhiều phương tiện 
chiến tranh. Trận đánh mở màán này 
đã làm cho trung đoàn nồi tiếng. Từ 
đó, trung đoàn trở thành đơn vị độc 
lặp của một quân đoàn chủ lực làm 
niiệm vụ cơ động chiến dấu. 


Từ tháng 2-1985, trung đoàn được 
lệnh bảo vệ Vị xuyên (Hà tuyên), nơi 
nóng bỏng nhất của cuộc chiến tranh 
lấn chiếm biên giới. Chỉ trong 10 
tháng chiến đấu, trung đoàn đã đương 
đầu với 3 sư đoàn địch thay nhau 
tham chiến, đánh bại hơn 60 tần tiến 
công của giặc tử cấp tiều đội đến cấp 
trung đoàn, đánh bại 1 đại đội phòng 
ngự kiên cố của giặc, tiêu diệt 2753 
tên, bắt sống 4 tên, bứn sập 10 ụ súng, 
làm nồ 10 hảm chứa hàng chục tấn 
đạn, thu rất nhiều súng đạn, máy 
thông tin và các trang bị khác... 


Những chiến công liên tiếp của 
trung đoàn 967 tại nơi chiến đấu nóng 
bỏng nhất đã làm cho nhân dán ta 


_càng tin yêu và cảm phục các can bộ 


và chiến sĩ của trung đoàn. Đẳng và 
Nhà nước đã tặng danh hiệu anh 


hùng lực lượng vũ trang nhắn dân< 


cho trung đoàn. Như vậy, kề tử ngày 
thành lập đến nay, trung đoàn đã 
được tặng thưởng 2 lẵng hoa của Đác 
Tôn, 6 danh hiệu anh hùng cho các 
cấp trung đoàn, tiều đoàn, đại đói và 
cá nhàn, 1 huân chương chiến công 


+ 


hạng nhì, 255 huân chương chiến công 
loại khác, hàng trăm bằng khen và 
. giáy khcn. 


ĐẰNG SAU NHỮNG CHIẾN CÔNG 


Những nhân tố nào đã làm cho 
trung đoàn có sức mạnh liên tiếp lập 
được chiến công như thế? Nhìn vào 
quá trình xây đựng và chiến đấu của 
trung đoàn, thấy có mấy nhân tố cơ 
bản. Đó là : | 


I1. Kịp thời tìm ra uà thực hiện cách 
đảnh chủ động, sảng tgó, có hiệu qu# 
cao. 


Chúng ta đã đánh bại nhiều kẻ thủ, 
nhiều chiến lược, chiến thuật chiến 
_ tranh và có nhiều trận đánh xuất sắc 
đã đi vào sử sách. Song boàn cảnh 
chiến đấu mới, kẻ thù mới cùng những 
yêu cầu mới của chiến tranh bảo vệ 
Tồ quốc .ngày nay có nhiều điềm. 
không giống các thời kỷ trước đây. 
Trung đoàn một mặt kế thửa và phát 
huy những kinẾ nghiệm của thời 
chống Pháp, chống Mỹ, mặt khác rắt 
chú trọng tìm ra cách đánh mới phủ 
hợp với những điều kiện chiến đấu 
cụ thề, làm thất bại các thủ đoạn 
chiến thuật thâm độc của địch. Bọn 
phản động Trung quốc khác thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ là chúng đông 
người. ở liền núi, liền sông với ta. 
Chúng thông thạo địa hình nước la, 
biết nhiều tình hình của ta, có những 
liên hệ, móc nối bên phía ta. Chúng 
đúng nhiều thủ đoạn thâm độc đánh 
ta, lúc thị dùng chiến thuật “lấy thịt 
đè người », hết lớp này đến lớp khác 
xông lên, chiếm lĩnh trận địa, lúc thi 
tùng từng đơn vị nhỏ dưới sự yềm 
- trợ rât mạnh của pháo bình, két hợp 
với động tác giả đề tiến công lấn 
chiếm, lúc thi chờ thời cơ dùng pháo 
tập trung cao độ đề tiêu diệt quân ta... 
Gắn với những thủ đoạn chiến thuật 
trong chiếủ đấu, chúng tiến hành 
thường. xuyên những thủ đoạn chiến 
tranh tâm lý rất xảo quyệt nhằm làm 
lung lạc ý chí chiến đấu của cúc chiến 


sĩ ta. Cuộc chiến đấu chống bọn xâm 
lược Trung quốc vừa ác liệt vừa 
căng thẳng kéo đài, !ại tiến hành ở 
những nơi địa hình hiềm trở, rừng 
rậm, núi cao, khí hậu khắc nghiệt, 
tiếp tế khó khăn, nhiều khi chiến đầu 
đơn độc... Trong điều kiện đó, néu 
bộ đội ta không tìm ra những cácb 
đánh mới thích hợp, lính hoạt thì 


“còn gặp khó khăn nhiều hơn và khó 


tránh khỏi tồn thất. Nhận thức dúng 
và đáp ứng được những đòi hỏi đó, 
trung đoàn thường xuyên huấn luyện 
cho cán bộ và chiến sĩ thông thạo địa 
hình, địa vật, tỉnh thông kỹ thuật, 
clỹấn thuật chiến đấu, giỏi một việc, 
biết nhiều việc nhắm «địa phương 
hóa » và # đặc công hóa » trung đoàn, 


bảo đảm sức chiến đấu cao, đánh độc. 


lập, đánh tập trung, đánh hợp đồng, 
đánh phần tán đều giỏi. Khí vào trận, 
các chiến sĩ có thê làm chủ được địa 
hình, sử dụng thành thạo các loại vũ 
khí kỹ thuật của mình và sử đụng tốt 
được cả các vũ khí kỹ thuật khác đề 
tiêu diệt địch. Nhờ vậy, trung đoàn 
đã đánh thắng ngay cả khi thị xả Cao 
bằng và hậu cứ của trung đoàn bị 
địch chiếm giữ, đường vận chuyên, 
tiếp tế tử phía sau lên hoàn toàn bị 
cắt đứt. Trung đoàn đã đánh rất hay, 
điệt gọn lực lượng phỏng ngự kiên 
cố của địch ở điềm cao A6B, chiếm 
lại A6B và đầy lùi tất cả những cuộc 
phản kích điên cuồng của địch. Trung 
đoàn đã đánh thắng địch cả trong 
những tình huống trung đoàn ở thế 
bất lợi hơn địch như ở ngay dưới 
chân địch hoặc ở bên sườn nủi đốc 
ngay sát lưng địch... Với những cách 
đánh khôn khéo, sắng tạo của mỉnh, 
trung đoàn đã củng cố được lòng tỉn 
vào khả năng chiến thắng của quản 
ta, loại trừ những suy nghĩ không 
đúng khi gặp vấp vấp, trở ngại trong 
chiến đâu. : 

9. Rèn luuện ú chí chiến đầu cao trong 
hoàn cảnh chiên đắu úc liệt. 

Điều đáng chú ý là dù boàn cảnh 


nào, trung đoàn cũng không lùi bước 
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trước khó khăn, quyết tâm hoàn 
thành nhiệm vụ, dù đó là nhiệm vụ 
huấn luyện, xâv dựng kinh tế hay 
thường trực chiến đấu. Được phân 
công bảo vệ biên cương ở nơi nóng 
bỏng và ác liệt nhất chống lại cuậc 
chiến tranh lấn chiến: của bọn xâm 
lược Trung quốc, trung đoàn vừa 
quan tâm nâng cao trình độ chiến 
đảu, vừa chú trọng rên luyện ý chỉ 
chiến đấu cho cán bộ và chiến sĩ. Hai 
yếu tố này có tác dụng đặc biệt quan 
trọng trong hoàn cảnh chiến đấu của 
trung đoàn. Chúng quyện chặt vào 
nhau, tạo nẻn bản lĩnh chiến đấu và 


khí phách anh hùng của các chiến sĩ. 


Những nơi trung đoàn chốt giữ phần 
lớn là rừng rậm, núi cao hav. vách đá 
hiềm trở, đi lại vận chuyền rất khó 
khăn, nhiều chỗ phải ép mình lách 
qu:: từng người một, nhiều đoạn phải 
bắc thang, da đây vượt qua, chỉ sơ ý 
một chút là rơi xuống khe, nhiều nơi 
Ầm ướt, suốt ngày mây mù bao phủ 
khong có ánh sáng mặt trời... xa 
đần, lại thưởng xuyên chạm trần với 
địch, vận chuyêền' rất khó khăn, cho 
nên các chiến sĩ phải sống trong điều 
kiện hết sức kham khổ, không có rau 
.ăn, không có nước đánh răng, rửa 
mặt, thưởng phải nhịn đói, nhịn khát, 
có những lần 2 — 3 ngày liền không 
được ăn uống do kbông tiếp tế lên 
-được. Trung đoàn lại ở xen kẽ, cìi 
răng lược với địch, nhiều nơi ở thế 
bạt lợi hơn địch, mọi động thải của 
trưng đoàn đều khó tránh khỏi tai 
mát của địch. Nhiều nơi ta và địch 
không nhìn thấy nhau nhưng năm sắt 
nhau, ta nói địch nghe rõ, ngược lại 
dịch nói ta nghe rõ và chỉ cần xê 
xich một tỉ chút địa lũnh, địa vật là 
lập tức địch tập trung hỏa lực xối xã 
_ bán vào kề eÄ đạn cối pháo bắn 
thang Bố ly, 37 ly LÍ1,5 ly, v.v, Chúng 
bán không tiếc đạn, có ngày bắn tới 
mộ Van Viên đạn pháo vào một vị trí 
` không rộng, Đất đá, khói bụi tù mịt 
như đêm tối không thề nhìn thấy mặt 
nhu, Cuộc chiến đấu hết sức căng 


hề 


thẳng, hầu như không ngày nào là 
ngày trung đoàn không phải chiến đấu 
với địch bằng xung lực hoặc bằng hỏa. 
lực. Các chiến sĩ của trung đoàn luôn 
luôn phải chiến đấu ác liệt bằng súng 
đạn, lại phải thường xuyên tỉnh táo. 
đấu tranh chống lại chiến tranh tâm 
lý của địch. Hằng ngày, hằng giờ bọn 
địch chõ loa sang nói xấu, đả kích 
ta, lợi dụng những hiện tượng tiêu 
cực trong xã hội ta, sử dụng những 
hình thức văn nghệ đề kích động tâm. 
lý chán năn, bực đọc, tỉnh cảm nhớ 
gia định, quê hương, kêu gọi chiến 
sĩ tủ bỏ ngũ vượt biên sẽ được đối 
đãi tử tế, thả hàng chiến tranh tâm lý 
sang đề mua chuộc và lung lạc ý chí 
bộ đội ta. Cuộc chiến đấu giữ vững 
biện cương ngày nay cũng có điều 
làm cho người chiến sĩ dễ suy nghĩ: 
trước mặt mình là ke địch, là gian 
khồầ- hy sinh,. nhưng đẳng sau mình 
là cảnh sống hòa bình, yên ồn, vui 
tươi. Nếu người chiến sĩ không có 
tỉnh thần giác ngộ cách mạng cao, 
không có- ý chí chiến đấu vững vàng 
thì không thề kiên cường bám trụ, 
giữ vững vị trí chiến đấu của mình 
được. 


Trong hoàn cảnh đó, các cán bộ chỉ 
huy trung đoàn đã luôn luôn theo sát 
tình hình tư tưởng, tình cảm của chiến 
sĩ thông qua tồ chức Dáng và Đoàn 
thanh niên, giữ quan hệ gản gũi với 
chiến sĩ đề kịp thời động viên, giúp 
đỡ họ đặc biệt là giáo dục họ nêu cao 
tình đồng chí, đồng đội và lấy sức 
mụnh tập thề giúp nhau phát huy ưu 
điềm, khác phục khuvết điềm, đồng 
thời chống lại những tác động tư 
Llưởng, tâm lý của địch. Có thề nói, cả 
điều kiện chủ quan lán hoàn cảnh 
khách quan đã thật sự rên luyện các 
chiến sĩ của trung đoàn có ý chí chiến. 
đấu gang thép. Những chiến sĩ ấy 
tuyệt đối trung thành với Đảng, với 
nhân đân, sẵn sàng hy sinh đề bảo vệ 
TÔ quốc. Họ kiên cường bám trụ, liên 
tục chống chọi với mọi cuộc phản 
kích ö ạt và pháo kích đồn dập của 


địch. Có những lúc chiến đấu hết đợt 
này đến đợt khác, đạn hết, thương 
vong nhiều, địch ồ ạt kéo lên chiếm 
chốt, nhưng các chiến sĩ đã đũng cảm 
sẵn sàng hy sinh, gọi pháo của ta bản 
trùm lên đầu mình đề tiêu diệt dịch, 
bào vệ chốt. Có chiến sĩ đu mình 
xuống hang sảu đuôi bắt địch, bị 
địch túm chân kéo xuống, đã không 
'ngần ngại rút lựu đạn thả xuống tiêu 
điệt, địch. Có những chiến sĩ mình 
đảy thương tích ngất đi, tỉnh đậy lại 
tiếp tục chiến đấu. Có những chiến sỉ 
tiếp tế đạn được, thực phầm bị ngã 
gục dưới làn đạn của địch khi còn 
cách chốt vài ba mét thì các chiến sĩ 
khác lại xông lên kế tiếp. Có những 
chiến sĩ trước lúc hy sinh còn cố đặn 
lại đồng đội “đừng đề mất chốt... 


3. Bảo đảm mối quan hệ keo sơn gần 
bó giữa cán bộ 0à chiến sĩ, ging quán 
)uà dàn. 


Đây là một truyền thống của aä8 

- đội ta đã được ghỉ trong lời thề danh 

dự. Trung đoàn luôn luôn vun đếp 
mới quan hệ tốt đẹp này. 


Àfối quan hệ giữa cần bộ và chiến 
sĩ—mỗối quan hệ giữa chỉ huy và phục 
tùng, ' giữa tập trung và dân chủ— 
được thực hiện một cách thoái mái, 
không ngăn cách, gỏ bó. Àlỏi qunn hệ 
đó trước hết bắt nguồn từ tính tiên 


phong, gương mẫu. tài tò chức, chỉ: 


huy của cán bộ và niềm tín yêu, cảm 
phục của chiến sĩ đối với cán bộ. Các 
cán bộ của trung đoàn đã phát huy 
¿được tác dụng tốt trong lãnh đạo. tô 
chức chỉ huy đơn vị hoàn thành nhiệm 
vụ. Nhiều cán bọ tô ra rất vững vàng, 
mưu trí, đũng cảm, chỉ huy tót, chiến 


đấu giỏi, đám nhận sự hy sinh về. 


mình. Vì vậy, ở nơi nào, lúc nào 
người chiến sỉ cũng vững tin, tuân 
theo sự chỉ huy của cán bộ, noi gương 
cản bộ vượt qua mọi khó khăn, gian 
khô, sẵn sàng hy sinh đề hoàn thành 
nhiệm vụ. Mối quan hệ gắn bó Ấy còn 
thỀ hiện rõ ở sự binh đang, thân ái 
giữa cán bộ và chiến sĩ. Cán bộ và 


chiến sĩ cúi Trung đoàn eó thể thưởng 
xuyên tâm tình với nhau kề cả việc 
riêng tư hayv ý nghĩ chợt đến mà 
không ngại ngùng điêu gì. Cán bộ và 
chiến sĩ thương yêu, đủm bọc nhau, 
giúp nhau sửa chữa khuyết điềm, 
nhược điềm đề cùng nhau hoàn thành 
nhiệm vụ. Ai nấy đều lấy đơn vị làm tô 
ấm, cảm thấy không thề sống thiếu đơn 
vị, thiểu đồng đội. Nhiều trường hợp 
[rước ngày ra quản, chiến sĩ đã tha 
thiết xin được ở lại đơn vị. Hoặc có 


những đồng chỉ không thuộc điện đi” 


chiến đấu cũng cứ nắng nặc xin đi, 
bám sát đơn vị và lập công xuất sắc, 


Ở đâu hay đi bất cứ nơi nào, trung. 


đoàn cũng giữ được mối quan hệ chặt 
chẽ với nhàn dân. Ban chỉ huy trung 
Äqoàn luôn luôn chủ động liền hệ với 
chính quyền và nhân đân địa phương, 
giúp địa phương xây dựng lực lượng 
vũ trang, nâng cao trình độ kỹ thuật, 
chiến thuật, chí huy và hiệp đồng 
chiến dấu. Các đoàn the quản chúng 
trong trung đoàn kết nghĩa với các 
đoàn thể quần chúng ở địa phương, 
trao đôi với nhau về kinh nghiệm 
công tác và chiến đấu. Ngoài ra, các 
chiến sĩ còn sản sàng giúp đỡ nhàn 
dân xảy dựng trường học, nhà trẻ, 
đảy mạnh phong trào văn hóa, văn 


nghệ, thê duc, thề thao v.v, Moi hoạt. 


động của trung đoàn trong mối quan 
hệ với dân đều vì *“ hạnh phúc và niềm 
vui của nhân đân?®. Cán bộ và chiến 
Sĩ tôn trọng nhàn đán, không vỉ phạm 
tài sản, phong tục. tập quán của 
đân. Nhờ vậy trung đoàn đi đến đâu, 


ở nơi đâu cũng được dàn yêu thương,: 


sẵn sàng che chở, giúp dỡ. Nhiều nơi 
động bào sống còn thiếu thốn, nhưng 


văn chất chỉu gom góp, tiếp tế cho- 


trung đoàn rau quả, thực phầm, thuốc 
nam chữa bệnh, Các hội mẹ chiến sĩ, 
các đoàn thề quần cúng ở địa phương 
thường đến với cán bộ và chiến sĩ 
trước và sau những giờ phút chiên 
đấu ác liệt đề thăm hỏi, động viên, 


(Xem tiếp trang 100) 
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LỄ ANH TRÀ 


BẢN GẤP DÂN TẬP TRÔNG VẤN HÚA VÀ VIỆT 


Ö1 dân tộc đều có bản sắc của 
mình, đó là cái bản chất mà 
cũng đồng thời là cái đặc 
trưng, cái dấu ấn chung cho 
mọi người trong cộng đồng. Dân sắc 
đàn tộc đó có một phần thuộc về sinh 
học, đòng giống, đi truyền và có phần 
có tính văn hóa được rên luyện, nuôi 
dưỡng bảng cuộc sống xã hội, đó là 
phần bản sắc dân tộc trong vàn hóa 
(identif¿ culturelle). 


Vấn đẻ bản sắc đân tóc trong văn 
hóa (hoặc nói gọn lại là bản sắc đân 
tộc) là một văn đề chốt trong việc tìm 
hiều con người Việt nam, không thề 
nghiên cứu tách rời vấn đà hệ thống 
cúc giá trị văn hóa của dân lộc. 


Bản sắc dân tộc không phải là toàn 
bộ những giá trị văn hóa tích cực 
của đàn tác cộng lại, mà chỉ là những 
đặc điềm. bản chất nhất đồng thời 
cũng là đặc trưng nhất của văn hóa 
đân tộc, rút ra từ những giá trị, những 
truyền thống văn hóa dân tộc, nó 
tiêu biều cho đàn tộc, làm cho một 
dân tỏc không giống với các đân tóc 
khác về mặt văn hóa, con người... 


Nhiều giá trị văn hóa lón của loài 
nzười cũng được tìm thấy ở nhiều đàn 
tộc, nhưng ở mỗi một đân tộc giá trị 
đó có một cách biều kiện độc đáo, đặc 
trưng của mình. Và bên cạnh đ, mỗi 
đân tộc cũng có những pl.ìm chất đặc 
biệt của riêng mình, Ví như đàn tộc 
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nào cũng có lòng vêu quê hương, Xử 
sơ, nhưng lòng yêu nước của một dân 
tộc phát triền, ở một chế độ xã hội 
tiến bộ là khác với tỉnh cảm quê 
hương của một dân tộc ở một xứ sở 
có chế độ kém phát triền. Nhiều dân 
tộc đều càn cù lao động, nhưng phong 
cách làm ăn của mỗi Rơi một khác, 
đo các điều kiện thiên nhiên, khí hậu, 
môi trường quy định... 


Vừa là bản chất, vừa là cái mang 
sắc thái riêng, đặc trưng của một đân 
tộc, bản sắc chính là cái lõi, cái tỉnh 
túy của dân tộc đó, nó là sự khái quát 
cao của toàn bộ mọi giá trị tỉnh thần, 
tích cực, nhưng nó không phải là một 
khái niệm trửu tượng, mà là một tiềm 


năng được thề hiện qua tư tưởng, 


ngôn ngữ, tâm lý, tỉnh cảm, hành 
động, văn học nghệ thuật, văn hóa 
dân gian, phong tục tập quán, nếp 
Sống... của cả đân tộc. 


Bản sắc đân tộc như vậy chính là 
cái bạn Tĩnh, cái chân dụng, cái tâm 
lồn của đân tộc đó, cái nguồn làm ra 
sức mạnh, sự tòn tại, phát triền, Ý 
thức luôn vươn lên phía trước sủa 
một đân Lộc, quốc gia. 


Cũng cần nói rằng, tuy đân tộc nào 
cũng có một bản sắc văn hóa, những 
không phải đân tộc nào cũng có 
mộc: bản ‹ắc vững chắc và phong 
phú như nhau, và không phải 
lúc nào mọi dân tộc cũng giữ gin 
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được bản sắc của mình như giữ gìn 
con ngươi của mắt, Trong lịch sứ, 
cũng có những dàn tộc suy vong đã 
đánh mất hay làm suy thoái bản sắc 
của mình, và cả trong thời đại ngày 
aay cũng không phải íL người, ở một 
số dân tộ-, không giữ đượ- (toàn vẹn 
oắn sắc đân tộc, và trở nên mất gốc, 
iac lẽng... 


- Dân tộc Việt nam đã luôn ;;i# vững 
được bản sắc của mình, và luôn luôn 
«ứng cố, phát triền bản sác đó, lấy đó 
:am nguồn sức mạnh, chỗ đựa đề tiến 
sành thắng lợi những cuộc đấu tran) 
cột mất một còn chống những kẻ thủ 
ân tộc, và ngày nay trong chặng đầu 
~ia thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
aä hội, lấy nó làm cái trục, cái lõi đề 
vây đựng nền văn hóa mới và con 
«gười mới xã hội chủ nghĩa. 


w 


Mật đặc điềm của bản sắc dân tộc 
là tính tương đối ồn định của nó qua 
lịch sử phát triền của dân lộc. Nó 
xuảt phát tử những cỗi rễ xì xưa của 
sự hình thành dân tộc, của những 
ngày đâu dựng nước, trở thành một 
cai gốc vững chắc, và qua năm tháng, 
thời đại, qua hết thế hệ này đến thế 
hệ khác, cái gốc cứ cảng được vun 
quén, đâm hoa, kết trái ; hoa lá có thà 
thay nhau rơi rụng, đôi thay, nhưng 
sai gốc văn trường tồn cùng với vận 
mệnh của cả cộng dòng, dàn tộc, đất 
nước. Trong bản sắc có những yếu 
tố đã trở thành máu thịt của dân tộc, 
trở thành một b) phận của tiềm thức ; 
siều đó nói lên sự bẻn vững của bảu 
4c. Nhưng đủ sao bản sắc không phải 
nbất thành bát biến, mà nó là một 
qui trình, nó phát triền cùng với sự 
phát triền của đản tộc, của con người. 
Và tuy nói chúng bản sắc là ôn định, nó 
văn có những sự thay đôi, đôi lúc cũng 
só thê là nhảy vọt, có một sự phát 
triền đặc biệt về chảt lượng, về lập 
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trường, về tư tưởng. Chẳng hạn như 
(rong những thời kỷ có biến dòng 
lớn, có những thay đồi lớn trong cơ 
cấu xã hội, có sự xuất hiện những tư 
tưởng lớn. Ví dụ như thởi kỳ nước 


ta được độc lập tự chủ, văn hóa Đại 


Việt nở rộ, bản sắc dân tộc bị kìm 
hăm qua 1000 nắm Đắc thuộc, nhất 


- định có những sự vươn lên về chất 


đàng kè. 

Cũng như từ sau Cách mạng Tháng 
Tám đến nay, với sự xuất hiện của tư 
tưởng Mác — Lê-nin, với những thành 
công của cách mạng, của các cuộo 
kháng chiến chống Pháp, rồi chống 
Mỹ, bản sắc dàn tộc ta đẩ có thêm 


những phầm chất thời đại mới mẻ. 


Và ngược lại cũng không loại trử 
những trưởng hợp trong những giai 


đoạn kém phát triền về kinh tế, rối „ 


loạn về chính trị, xã hội, xuất hiện 
những mặt tiêu cực về văn hóa xã hội, 
thì cái bản sắc đân tộc cũng có thề bị 
ảnh hưởng một chừng nào, bị lu mở, 
nhiều loạn hoặc có phần bị hoen 5. 


Rõ ràng bản sắc dân tộc là một 
phầm chất, tuy hầu như gắn chặt với 
nhận thức và tỉnh cảm của mỗi con 
người, nhưng không tự nhiên mà có, 
không bất biến, mà phải trải qua giáo 
dục, uốn nắn, rên luyện ; việc giáo dục 
đó thường là thực hiện một cách tự 
nhiên, tự phát qua ảnh hưởng của môi 
trưởng, cuộc sống, xã hội, nhưng nô 
còn là việc làm có ý thức của mỗi con 
người, của Nhà nước, của cộng đồng. 
dân tộc, thông qua việc giáo dục ở 
gia đình, ở nhà trường, ở cơ quan, 
đoàn thê. 

Trong giai đoạn hiện nay của đất 
nước, chúng ta cần nhận định rất rõ 
bản sắc đàn tộc hiện tại của chúng ta, 
biết rõ bản lĩnh. khả năng, mặt mạnh, 
mặt yếu của chúng ta, đề có một 
phương án gin giữ, bồi dưỡng nâng 
cao các phầm chất, giá trị văn hóa của 
chúng ta, từ đó mà làm cho bản sắc 
đàn tộc eó một bước phát triền mới, 
nhan xây dựng thành công nền văn 


- 
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hóa mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 


bí 


Trong một nước đa dân tộc như 
nước (ta, mỗi dân (ộc, mỗi tộc người 
(ethnie) ở cấp độ của mình cũng có 


một bản sắc. Ví dụ như ngoài dân tộc. 


Kinh (Việt), các dàn tộc Tây, Nùng, 
Thái, Mường, lÏMông, Đao, các tộc 
người Tây nguyên, Khơ me Nam bộ, 
Chăm... đều có bẳn sắc riêng của mình. 
Bản sắc đàn tộc chung cho cả nước 
Việt nam chủ yếu phải dựa vào sự kết 
hựp bản sắc của dân tộc chủ thê là 
dân tộc Việt (là yếu tỐ trội) với bảa 
sắc của các tộc người quan trọng khác 
nêu trên. Do sự chung sống với nhau 
làu dài trên một quốc gia, cùng chia 


sẻ vui buồn, cùng có những kẻ thủ: 


chung phải đầu tranh chống lại và có 
chung phững thắng lợi vẻ vang, các 
đân tộc đã chịu ảnh hưởng lẫn nhau 
về văn hóa, và các bản sắc này cùng 
giao lưu tác động lần nhau, xích lại 
gần nhau, lẽ tất nhiên là ảnh hưởng 
của dân tộc chủ thề còn là có tính trội. 


Khuynh hướng các nền văn hóa 
các dân tộc xích lại gần nhau, tiếp 


biển, đan xen với nhau, đề cho nền . 


văn hóa Việt nam ngày càng thống 
nhất, nhất định tạo nên một bản sắc 
chung cho tất cÃ người Việt nam, đân 
tộc Việt nam ngày càng vững chắc. 
Tuy vậy từng tộc người cũng văn giữ 
những nét bản sác của tộc mình, điều 
đó hoàn toàn không cần trở sự phát 
triền của bản sức chung, mà lại làm 
cho nó phong phú hơn. Cũng như 
ngay trong tóc người Kinh, cũng có 
thề giữ lại những nét văn hóa độc đảo 
của từng vùng văn hóa (như Bắc bộ, 
miền Trung, miền Nam, v.v.). Chủ 
trương của chúng ta là không xóa 
nhòa các bản sắc nhỏ trong một bản 
sác lớn. Nựay như đổi "với từng con 
người, cũng cần phải giữ được sự phát 


1“ 
ĐẶC) 


triền tự do từng cá tính sáng tạo, 
không xóa nhỏa sự đọc đáo cá nhàn 
trong sắng tạo nghệ thuật. Nói cho 
cùng, trong thế giới, không một người 
nào iại hoàn toàn giống một người 
khác, đó là quy luật của thiên nhiên, 


-và đó cũng là quy luật xây dựng con 


ngtưrời,. 
Chúng ta còn phải thấy một cấp độ 
khic của bản sắc văn hóa. 


Trên thế giới, có những « vùng văn 
hóa ® lớn, hình thành theo yếu tố địa 


"¿ kết hợp với yêu tố dân tộc, lịch 


sử, như vùng Đông Nam Á, Nam Á, 
vùng Tây Âu, Bắc Âu. Đông Âu, 
Trung Cận Đông, Nam Bắc Mỹ, v.v. 
Đối với những vùng văn hóa lớn như 
vậy, cũng có những nét bản sắc chung 
cho từng vùng, mà sự hiều biết rãi có 
Ích cho việc giao lưu văn hóa trên 
thế giới. : 

Trong thời đại nền văn hóa thế giới 
có những bước tiến không lồ, nhất là 
về khoa học kỹ thuật, khi mà tất cả 
các nền văn hóa thế giới dèu có điều 
kiện đề tiếp xúc và ánh hướng lăn 
nhau, các nền văn hóa trong đó có 
bản sắc văn hóa các đàn tộc, đều chịu 
sự tác động lẫn nhau rất mạnh mẽ, 
làm cho bản sắc đân tộc các nên văn 
hóa có điều kiện tiếp biến lẫn nhau, 
bớt đần đi những yếu tố quá riêng và 
du nhập những yếu tố phổ quát: 
Nhiều trường hợp có thê xảy ra. 
Trong quan hệ giữa các nước tư bản 
chủ nghĩa, thì thường là văn hóa 
nước lớn khống chế văn hóa nước kẻ, 
nước nghèo, và sự tiếp biến văn hóa, 
ở đày là một hình thúc bất bình đẳng 


"wăn lóa, một kiều thực dàn mới về 
van hóa, như việc lối sống Mỹ lan - 


tràn sang các nước, làm cho một SỐ 
nước đân tộc chủ nghĩa thiếu cảnh 
giác chạy theo lối sống tiêu thụ, sùng 
bái những hào nhoáng văn mình tư 
bản chủ nghĩa, khiến cho nền văn hóa 
đân tộc truyền thống ngày càng trở 
nèn lai cïng, mất gốc, tác hại cả đến 
độc lập chính trị và kinh tế, Bà 


c& An . 


Chỉnh chủ nghĩa thực đân mới đã 
áp dụng chinh sách tiếp biến văn hóa 


theo kiều xâm lược đó, du nhập” 


những sìn phầm văn hóa tiêu cực, 
đôi trụy, hỏng làm cho bản sắc dân 
tộc các nước bị xói mòn, tử đó mà ý 
chí đấu tranh cho độc lập dàn tộc thật 
sự của nhàn đản bị tồn thương, có thê 
đẫn đến những diễn biến chính trị 
trong hòa bình có lợi cha để quốc. 


Các nước dàn tộc ngày càng Lhảấy 
rõ àm mưu đó, c5 chính sách giao lưu 
văn hóa đúng đắn, đề bảo vệ những giá 
trị và truyện thống của mình, vị cảnh 
giác cao với các thủ đoạn văn hóa 
của chủ nghĩa đế quốc. Không phải 
vô cớ mà hiện nay trên thế giới. Ở 
nhiều nước có phong trào nhân dân 
"tìm hiều và gin giữ bản sắc văn hóa 
của đân lộc, trở về cái gốc văn hóa, 
coi đó như một biện pháp có hiệu quả 
đề phát.triền tỉnh thần yêu nước và 
đấu tranh dân tộc. 


Giữa các nước xã hội chủ nghĩa, 


vàn đề riao lưu văn hóa diễn ra theo -ˆ 


một quv luật khác. Theo chúng ta, sự 
giao lưu và tác động văn hóa giữa 
các nước xã bội chủ nghĩa chính là 
quy luật phát triền của các nền văn 
hóa ấy. Chúng ta luôn luôn giữ vững 
bản sắc dân tộc của văn hóa chúng ta, 
nhưng EOÚNG ta không hẹp hỏi, đóng 
cửa, mà sẵn sàng tiếp thu cái mới, cái 
cách mạng, mọi tỉnh hoa văn hóa của 
thế giới, đề bồ sung không ngừng các 
giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa của 
chủng ta. Tiếp biến văn hóa (accultu- 
ration) theo hướng xã hội chủ nghĩa 
. đà quy luật tất yếu của văn hóa Việt 
nam, với điều kiện là sự tiếp biến đó 
lấy những yếu tố nội sinh (endogèene) 
làm chủ đạo, không đề các yếu tố 
ngoại sinh (exogêne) lấu át; có như 
vậy mới giữ vững và phát 4riền bản 
sắc dân tộc, 


Việc nghiên cứu bản sắc dân tộc 
tron văn hóa gặp nhiều khó khăn. 
Mọi người đều cảm thủy ở con người 
Việt nam những tính chất đặc trưng. 
những nét đặc biệt Việt nam, nhưng 
tông kết chúng lại nêu lên thành một 
bản chất — đặc trưng không phải là 
văn đề để dàng. 


Trước hết chủng ta cần có một sự 
hiQu biết về toàn bộ các giá “trị và 
truyền thống vấn hóa dàn tộc. Việc 
tiếp cận này cần được thirc hiện cả 
bằng nhận thức bằng tư duy lô gic và 
cả bằng cảm thụ qua tư duy hình 
lượng. nghĩa là bằng cả hai mặt lý 
tính và cảm tính. Một sự phân tích 
hinh lý tỉnh khó mà làm cho ta nhận 
thức đầy đủ và eái sâu kín nhất của 
tâm hồn, cái tế nhị nhất của một tình 
cẩm. Vì vậy mà các tác phầm nghệ 
thuật là c1? nguồn phong phú dề chúng 
ta có thề tìm hiều nhữnz phảm chất, 


_tàm lý, tỉnh cảm của con người Việt 
nam. _ 


Trước nay nhiều nhà nghiên cứu 
cũng đã cố gắng nèu lên được một số 
giá trị bản chất của dân tộc Việt nan, 
ví như: lòng yêu nước cô truyền, sâu 
sắc, bất khuất, anh hùng trước mọi sự 
xâm lăng, và ngày nay được nâng 


cao thành tình yêu nước xã hội chủ - 
nghĩa, tỉnh thần cần cù lao động,- 


chịu đựng mọi gian khô, thử thách, 
kiên trì bảo vệ cuộc sống của mình và 
của cộng đống, tính khéo tay hay làm, 
biết thích ứng với mọi hoàn cảnh, 
phong cách sống giản dị. lạc quản: 
tịnh thương. vêu nhân hậu đối với 
thiên nhiên và con người, bất đầu từ 
gia đỉnh, làng xóm, đến những người 
nghéẻo khô, và ngày cá đổi với kể thủ 
đã bị khuất phục, v.v, _ 


Cũng có người nhắn mạnh tính 


anh hùng mà giản, dị, hoặc tính chất 


vừa anh hùng quy ết liệt vừa mềnt đẻo, 
để thích nghỉ như một cặp phạm trủ 
sóng đôi với nhau trong bản chất đân 


tộc V lệt nam, 


vĩ 


_—_—___  —— _— ——— _— 


mwa—— LẺ HH HO cỤC Co mỰm——j c2 (cm TH .- À camnBBE Cố 


_.x.. L2YMZCXĐA 


—— 


Cũng eó người nhâu mạnh tỉnh vô 
thân, không cuồng tỉn trong tôn giáo, 
tính hiểu khách, không cố chấp, tính 
khoan hòng..- 


Có người lại nhấn mạnh phong 
cách tế nhị, kin đáo, không thiên về 
hình thức mà đi sâu vào tàm lý biều 
hiện trong một nền nghệ thuật trữ 
tỉnh sâu sắc, qua những phong tục 
hài hòa. 

Người ta cũng cho rắng về phương 
diện thầm mỹ người Việt nam cò 
những sở thích, thị hiếu tỉnh tế, không 
ön ào; loẻ loẹt mà lắng đọng hài hòa, 
biêu thị một tâm hồn nhân hậu với 
những tình cảm đảm thắm, lạc quan. 
chung thủy... 

Bên cạnh những giá trị tích cực, 
các nhà nghiên cứu cũng đã nêu lèn 
những mặt hạn chế, những cái yếu 
kém do chế độ cũ, nền kinh tế xã hội 
cũ gây nên, trong dạo đức, lối sống, 
phong tục tập quản... Đó là những 
mặt yếu, những vếu tổ tiêu cực nảy 
sinh trong quá trình dấu tranh giữa 
cái thiện và cái ác. Cái ác bao giờ 
cũng bị nhân đân lên án và thủ ghét, 
những dấu vết của nó tự rơi dân khỏi 
các di sản. Những yếu tố tiêu cực 
phi nhân đạo tuy lúc nào cũng có, 
nhưng không thề được tính trong các 
giá trị truyền thống đân tộc, và chúng 
cũng không thề phân ánh vào bản sắc 
đân tóc là cái tỉnh tầyv luôn có ý nghĩa 
tích cưc (1). 

- Cho đến nay, chúng ta chưa có thê 
tồng kết chính xác và đầy đủ các 
phim chất nói trên thành một bảng 


giá trị hoàn. chỉnh về văn hóa.của- 


dân tộc. 

Tuy vậy chúng ta có thề tự hào 
một cách chính đáng răng đàn lộc 
Việt nam trong quả trình lịch sử lâu 
đài và oanh liệt của mình, đã xày 
đựng được cho mình những giá Irị tính 
than vững chi, có lính năng động và 
phong phú, giữ vừng và phát triền 
các giá trị đó thành một bản sắc vô 
củng quý giá. Từ những cải đã hiều 
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biết, chúng ta cùng đã có cơ sở đề 
tim ra cái lôi, cái tỉnh tủy của mọi gia 
trị và đúc kết lại thành một chải 
lượng tồng hợp tảm lụ — dạo đức —Í# 
tưởng — thầm mỹ, vừa bản chất vừa 
đặc trưng cho văn hóa đàn tộc, chỉ 
phới cả ý thức và tiềm thức, và biều 
hiện trong mọi hoạt động của cob 
người và xã hội. : 


Cái chất lượng tông hợp đó chính 
là bán sắc dàn tộc trong văn hóa. Mỗi 
người Việt nam, tùy theo trình độ, sư 
thông tuệ của mình, có thề nhận thức 
và thụ cảm được nó. Nhưng đòi hỏi 
nêu lên thành một công thức cô đọng. 
một định nghĩa chàt chẽ thì rất kho. 
và có thề không bao giờ thật đầy đủ 
và hoàn chỉnh. | 


Muốn nhận thức thật đầy đủ bản 
sắc dân tộc của một nền văn hóa, cần 
phải tiếp cạn bằng nhiều cách, bằng 
suy nghĩ lý luận và cả bằng cảm nhận. 
chiêm nghiệm, bằng sáng tạo nghề 
thuật văn học, A-lêch-xây Tôn-xIÔ: 
có viết một truyện ngắn: Tính cách 
Nga, nhà văn chỉ nêu ra một hình 
tượng về một tỉnh yêu chung thủy vô 
cùng đẹp đề và đề cho ta tự kết luận 
thế nao là tính cách của người Nga. 
Còn như Bô-rit Pô-lê-vôi thì cho tø 
biết vẻ bản sắc Xô viết không phải 
bảng giới thu‡Ệết mà bằng cả một loa: 
chuyện nồi tiếng trên thế giới vé 
những anh hùng XÓ viết, Và chỉnh ỏ 
Liên xô, cũng như ở các nước khác 
cũng chưa có một sự tồng hợp thật 
đầy đủ về bản sác của dân lộc các 
nước đó. 


Trên thể giới, cũng thường lưu hành 
một số tỉnh từ đành cho một số nược. 
vÍ dụ như người Anh thì lạnh lùng 
người Pháp thị xã giao lịch sự, ngườ: 


-Dức thì keo kiệt, người Nhật thì thưc 


dụng, v.v. Chúng tôi cho rằng đo 
chưa phải là bản sác dân tộc, mà chỉ 


(1?) Xem Và giá trị ăn hóa. tính thần Viêt 
nam (2 tập). Xxb Thông tín lý luận, Viện Mác — 
l.ê-nin, Hà nọi, 1953. 


là một nét nồi bại người nước ngoài 
để thấy ở đấu tộc đó, nhưng chưa phải 
là cái tỉnh tủy của họ. Thường thì 
những thuộc tính đó có tỉnh giên cợt 
'À có xu hướng chê bai, hài hước, 
biều hiện một sự đánh giá chủ quan, 
chứ không phải xuất phát từ nhận 
thức khách quan, khoa học. — 


Dù có khó khăn, chúng ta cũng đã 
đi đến môt nhận định tương đối thống 
nhất về bản sắc đân tộc của vin hóa 
Việt nam. 


Bản sắc' Việt nam là bản chát tốt 
đẹp nhất của văn bóa Việt nam, mà 
đặc trưng nội bật nhÃit, theo chúng 
tôi, là tình nghĩa đậm đà, sàu sắc đổi 
với đất nước, quẻ hương, con người, 
bè, bạn, với một phong độ cà sự biêu 
hiển mực thước, vừa anh hàòng vừa 
bình :đị, lạc quan mà khiêm tốn, 


Cái bản sác đó đã đóng vai [rò xúc 
lắc rất quan trọng trong lịch sử phát 
triền của đất nước, và hiện nay cũng 
như cả sau này, nó cũng sẽ dóng vai 
trỏ hết sức quan trọng (rong cÔng cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng 
„ơn ngưởi mới xả hội chủ nghĩa. 


Đề gin giữ kho bán văn hóa đân tộc, 
bán sắc đân tộc phải được đồi mới, 
cũng là luôn tự nâng mình lên cho kịp 
với biến chuyên của khách quan, của 
Lhời đại, Trước sự đòi hỏi của đất 
nước trong thời đại mới bản sắc dân 
lộc có sự biến động tự thân, viron lên 
thu nạp những yếu tô mới xñ hội chủ 
nghĩa, như chủ nghĩa nhân đạo cộng 
sản, tỉnh thần quốc tế vô sản, và 
những tư tưởng của chủ nghĩa Mác — 
[ê“nin, cùng với những phong cách 
biêu hiện hết sức phong phú và mới 


aiể, 


Bản sắc Việt nam ngày nay đang tự 
nâng lên thành một bản sắc dân lộc 
xã hội chủ nghĩa. 

Đây là một sự phát triền không tr 
phát, mà có tính tự giác, nằm trong 


đường lối giáo dục con người, trong 


chiến lược con người của Đảng ta. 
Muốn xảy dựng thật vững chắc con 
người mới, phải chú trọng xây dựng 
chính ngay bản sắc. 

Những biện pháp sau đây nhằm 
củng cố và phát triền bản sắc dàn tộc, 
cũng đồng thời nằm trong kế hoạch 
Xây dựng một nén văn hóa mới xã hội 
chủ nghĩa : 


— Nuhiên cửu sâu vốc, bằng nhiều 
phương pháp, Fiện pháp, mọi giá trị 
vũn hóa dân tộc, mọi truyền thống 
lỗt đẹp của tất cả các lộc người, các 
vũng văn hóa và ở mọi lĩnh vực cuộc 
sống. (2ó kế hoạch chọn lọc, đánh giá 
và giới thiệu, giáo dục có hệ ?bống, 
làm cho các gi trị dó được phô biến 
rộng rãi, ăn sâu vào các tảng lớp, các 
thế hệ, đề mọi người, mọi tộc người 
có thề cùng học hỏi, rên luyện, do đó 
mà xây dựng được một bản sắc văn 
ha ngày càng phong phú và đa dạng 
trong một tính thống nhất vững chải. 


— Đây mạnh việc giao lưu văn hóa - 


với thế giới. nhất là với các nước xĩ 
hội chủ nghĩa, học tập tỉnh hoa văn 
hóa thể giới một cách có chọn lọc và 
phân tích, đề không ?àm nhiều các 
truyền thống, làm cho các giá trị mới 
bồ sung vào các giá trị cồ truyền. lârg 
cho bản sắc đân tộc được nâng lên 
ngàng tầm thời đại, mà vẫn giữ được 
cải gốc, cái lôi của mình, giữ được cái 
đẹp Việt nam, ˆ 

— Kiên quyết khác phục những 
điềm yếu trong bằng giá trị văn hỏ+ 
Việt nam, kiên quy*t tử bỏ những cải 
lạc hậu và tiêu cực trong nếp sống, 
xây dựng những phong tục lập Ngàn 
mới, lõi sống mới. 


Con người niới Việt nam xã hội chủ 
nghĩa chỉ có thể phát triền một cách 
hoàn chỉnh (toàn điện và hài hóa) khi 
bìn síe văn bóa Tà hạt nhân của nó đì 
Irở thành một bản sắc đàn tộc xã hội 
chủ nghĩa : 
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TRẦN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN 


— HẤY SÚW NGHĨ VỀ ĐỜI SỐNG VĂN HỌC TẠI - 
THẢNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ SAU GIẢI PHÓNG 


UỚI năm qua, văn học tại thành 

phố Hồ Chí Minh đã thu dược 

những thành tựu to lớn. Đây là 
thập ký đầu tiên trong lịch sử hơn ba 
trăm năm của thành phố, vàn học 
hiện thực xã hội chủ nghĩa trở thành 
trào iưu văn bọc chính thống. liàng 
van tác phầm vàn học ra đời và lưu 
hành trong thành phố mười năm qua 
phần lớn ¡ià những tác phẩm được 
sáng tác theo phương pháp tiến bộ 
nhất, khoa học nhất — phương pháp 
sáng tác lấy thể giới quan mắc xi — 
lê nìn hÍt làm cơ sở triết học chỉnh 
trị, lấy nguyên lý tính đảng vô sản 
làm nguyên lý tư tưởng — thầm mỹ 
chủ đạo của mìinh. 

Chỉ riêng trong hệ thống xuất bản 
của thành phó, trong mười ›ăm qua 
đã có hơn znÓt ngàn bêy trăm tựa sách 
ra mắt bạn đọc. Và chỉ tinh riêng trên 


nười loại báo chỉ lưu hành tương: 


đối rộng rãi ở thành phố này đã có 
trên một 0ạn bài Phơ, trên THỘC ngàn 
năm †răm truyện ngắn 0ù kỤ... với nội 
dung lành mạnh mà đa số tác giả là 
văn nghệ sĩ ở ngay thành phố. Nhiều 
bài thơ hay đã trở thành lời của 
những ca khúc được hàng vạn cỏng 
chúng yêu thích ; có những tác phầm 
tốt cho điện ảnh, cho sân khấu ; nhiều 
tác phậm văn xuôi là gốc rẻ căn bản 
cho những vở kịch, bộ phim hay ; 
công tác nghiên cứu, lý luận, phê 
bình, địch thuật văn học có những 
đóng góp quý. Văn học dành cho lứa 
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tuôi nhỏ cũng đã đạt được nhiều 
thành tích rất đăng khích lệ, nhất là 
những năm gần đây, : 
Đương nhiên, trong đời sống văn 
học tại thành phố Hồ Chí Minh mười 
năm qua không phải không có những 
hiện tượng không làm vui lòng người 
đọc. Qua truyện ngắn Coóa búp bẻ chứ 
hề đánh trông, liền hệ tới tỉnh hình 


chính trị, xã hội của miền Nam, của 


thành phố những năm 1979 — 1980, 
(ta không khỏi băn khoăn về chỗ 
đứng, về trách nhiệm của người cầm 
bút. Đọc truyện ngắn Qua dẻo, chúng 
ta không khỏi phiền lòng về mặt đạo 
lý thông thường của thế hệ sau đối 
với các thế hệ đi trước, và băn khoăn 
về chỗ đứng, về cách nhìn của người 
cầm bút đối với nguồn gốc của chiến 
tranh... và khi một người làm thơ, 
thay vì nói: khi tôi chưa ra đời, lại 
thốt lên trong tác phàm của mình 
răng: * Khi tôi còn là hạt bụi ®.,., tức 
là đã bọc lộ một quan niệm xa lạ với 
chúng ta về mặt thế giới quan, về 
nhàn sinh quan, vẻ nguồn góc của 
eo người, mà đó là đieu có hại cho 
bạn đọa mới... ÀXlòt vài truyện vừa 
làm cho chúng tá nựhĩ tới: sự xa lia 
chức năng giáo dục của văn học đối 
với công chúng. Một số thơ vui, truyện 
ngụ ngôn tạo ra chủ đè líp lửng, 
chàm biểm, đá kích không dúng đổi 
tượng..., gây phản tác dụng trong suy 
nghĩ của người đọc. Việc chọn dịch, 
cách dịch văn học nước ngoài cho 


“.__ c- 0 đinu. canmlip. “đu gim. ¬ 
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bạn đọc thành phố cũrg không phải 


luôn luôn tạo được những Liệu quả 
tốt. Qua những mầu địch chuyện đàn 
gian Mỹ da den như: Sự liên IriL sai 
làm của chủ Giỏn, hoặc Sự phát giác 
của Li-ái chẳng hạn, chúng ta khó 
tín rắng bạn đọc có thề thấy rõ hơn 
phầm chất, giá trị của người da đen 
ở Mỹ, đề có thể thêm căm ghét tệ 
phân biệt chủng lộc... mà có khi còn 
bị tác dụng ngược lại. Trong hoạt 
động nghiên cứu. lý luận, phê bình 
cũng không phải đã tránh khỏi những 
điềm hời hợi, thiếu sót... : 


Những hiện tường không làm vui 
lòng bạn đọc mới nhìt vậy eó thê tìm 
thấy nhiều hơn nữa, nhưng tải củ 
cộng lại cũng chỉ là thứ yếu, sO với 
khối lượng tác phầm !fo lớn làm nên 
thành tựu văn học của thành phô. 
Nhin trên toàn cảnh, chúng ta có thê 
mạnh dạn nói rằng: lác phẩm văn 
học của thành phố Hồ Chí Minh mười 
năm qua là tốt. Đó là những tác phim 
cố gắng mô tả hiện thực mệt cách 
chân thực trong xu thế phát triên 
cách mạng của nó nhắm góp phần 
giáo đục công chúng tỉnh thần cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và lý tưởng 
cộng sẵn. Những người sân§ tác ra 
những tác phầm này đã thông qua 
nghệ thuật ngôn từ mà khẳng định 
cái mới, cái tích cực, cái tốt đẹp 
trong cuộc sống là chủ yếu; đong 
thời phê phán nghiễm khắc những 
mặt tiêu cực, lạc hậu, sai trúi còn 
tồn tại trong xã hội ta hiện nay nhủ m 
khắc phục dần, tiến tới hoàn toàn 
"loại bỏ chúng. 


Như vậy, mưởi năm q3, đội ngũ 


những người làm văn học của thành. 


phố Hò Chí Minh dã có những đóng 
góp tích cực, man ý nghĩa to lớn, 
đồng thời cũng tạo cơ sở cho việc 
góp phần hình thành những khía cạnh 
lý luận mới ; tạo cơ sử cÌo Việc góp 
phần khẳng định, phát triền, ứng 
dụng súng tạo những nguyên lý cơ 
bản của lý luận vău học, mỹ học nói 


chunz và cho việc 0p phần bồ sung, 
hoàn chính những nàn tầng lý luận 
cho văn học Việt nam, cho văn nghệ 
Việt nìm HnÓI TIÊN, : 


Cùng với những thành tựu, những 
đóng góp ấy, trên đường ói lên, thực 
tÉ mới của cách mạng 2ang đặt văn 
học thành phố Hồ Chí Miah trước 
hàng loạt vấn đề mới, đôi hỏi phải 
giải quyết lãng biện pháp cụ thề 
bằng hoạt động thực Hiến và từ góc đỏ 
lỷ luận. 

Khi đất trách nhiệm nhìn lại 
mười năm văn học của thành phố 
Hồ Chí Minh với yêu cầu như vậy, 
trước mắt chúng ta hiện lên cùng lúc 
rất nhiều vấn đề lón, nhỏ khác nhau, 
nhưng liên quan nmiật thiết với nhau 
và đều có nhu cầu pbải quan tân giải 
quyết. 

Ở đây. chỉ đi vào một vài vần đề 

Trước bhéi là đối tượng niều tự của 
păn học mà chúng ta luôn đành phần 
ưa tiên cho các vấn đề đương đại 
tức là thề hiện công cuộc cải tạo xã 
hội chú nghĩa và xảy dựng chủ nghĩa 
xã hội hiện nay. Đó là điều rất đúng, 
dong thời rất khó. Ở dày thưởng tồn 
tại những mắc mứu giữa hiện thực có 
thuc cả hiện Ehực nói (được; mô tủ được 
trong tác phẩm văn học. Thừa nhận 
giữa hai cái đó cần có một khoảng 
cách, người cầm bút cũng phải làm 
thế nào nhận thúc cho thật nhạy bén 
những điền kiện mới đề có thề nói 
ngay lên được nhĩữnng điều, mà mỚi 
hôm qua còn chưa nói được, đề rút 
ngắn khoảng cách giữa hiện Ihực có 
thực và hiện tiurc nói ƯỢC:¿ tng thêm 
lượng (hòng tin cho tác phẩm, mở 
rộng phạm ví dể ủi và chủ đề. Đỏ 
là điều rất cần thiết mà mười năm 
qua chưa phái nhiều nhà văn của 
chúng ta đã làm được: 


Ưu tiêu cbo đề tài hiện đại là 
đúng, nhưng nựay lúc phầm đề tài 
đương đại cũng yêu cầu phải có 
chiều sâu lịch sử. Tùy quy mô tắc 
phầm mà xác định chiều sâu lịch 
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sử. MÍ)L tác phầm lấy cuộc sống hiện 
naA( làm đổi tượng mô tt, những 
trong đó có thể có tỉnh thiìn của ea bón 
ngàn năm lịch sứ đân tóc. Và Không 
chỉ chiều sâu lịch sử dân tộc mà eÓ 
thề cả chiều rộng của lịch. sử nhân 
loại nữa. Ớ một mặt kháe, chúng ta 
cũng còn thấy rằng 'eó không biết 
bao nhiên văn dẻ thuộc quả khử 
nhưng vẫn mang ý nghĩa thời sự 
nóng bỏng đối với chúng ta hiện nay 
mà trong sáng tác văn học tại thành 
phố Hò Chỉ Minh mười năm qua 
chưa hoặc rất ít đề cập đến. Đề tài 
kháùg chiến chín năm chẳng hạn, 
hầu nhữ bị bỏ quên. Bộ mặt xã hội 
của thành phố, của vùng Nam bộ 
từ năm 1915 trở về trước cũng rãi 
mở nhạt trong văn học. liiện thực 
cuộc chống Mỹ, £ứu nước được đưa 
vào hàng loạt tác phầm, và phải thửa 
nhàn là văn học Việt nam ta, văn học 
ở thành phố Hồ Chí Minh viết về đề 
tài này đã có những thành tru đúng 
kè nhất. Tuy vậy, một số tác phầm 
mịc dù được xuất bản sau chiến 
tháng tháng Tư năm 1975 thật ra đã 
được viết từ lúc chiến tranh đang 
tiếp điển. Phần ảnh hiện thực chiến 
tranh lúc chiến tranh đang xảy ra có 
khác với việc phản ánh hiện thực 
chiến tranh lúc chiến tranh đã kết 
thúc. Và cũng về cuộc chiến tranh ấy, 
nhưng phản ảnh lại trong điều kiện 
có xu thể hỏa bình làu dài khác với 
phan ảnh lại trong điều kiện chiến 
tranh rập tình trên biên giới nước 
ta hiện nay, Tuy các tác phầm viết 
xẻ cuộc chông Mỹ, cứu nước được 
viết rø lúc chiến tranh chưa kết thúc 
vẫn eó glá trị của nó, nhưng công 
chủng mới văn vêu cầu ở những tác 
phẩm về đề tài này tầm nhỉn mới hơn — 
điều mà nhiều tác phầm viết ra sau 
này văn chưa đạt được. Vì vậy mà 


về ý nghĩa chủ đề đối với công chúng. 


méi, trong điều kiện mới của đời 
““ 2Ó ` . , ® z 
sỏng, của tàm lý, các tác phim đó 
ít tạo được sức hấp đẫn mạnh mẽ, 


chưa gây được những tiếng vang tơ- 
iớn đúng với tầm cỡ của nó, 


-Mạát phản quan trọng trong đối 
tượng mô tả của văn học tại thành 
phố Hồ Chí Minh mưới năm qua là 
cuộc chiến tranh biên giới tày ~nam. 
Đối với đề tài này, các thể loại ngắn 
gọn, cơ động như ký, thơ, truyện 
ngắn đã chứng (tỏ được sức nhạy ` 
bén, kịp thời của nó. Tuy nhiên, tác 
phầm lớn có chiều sâu về nội dung 
và nghệ thuật còn hiếm. 


Trong mảng vấn đề thuộc đối 
tượng mô tả của văn học còn nhiều 
khía cạnh cần suy nghĩ đề giải quyết 
trong thời gian tới. Chẳng hạn như 
vấn đề phê phán các hiện tượng tiêu 
cực trong xã hội ta như thế nào đề 
vừa có tác dụng tốt trong quần chúng, 
vừa chứng tỏ trách nhiện† của người 
cìm bút; vấn đề các nhà văn thành 
phố với dẻ tài cá nước và các nhà 
văn cá nước với đề tài thành phố; 
vấn đề dịnh hướng chung cho dê tài 
văn học thành phố và phương hướng 
đề tài cho các lớp nhà văn; vấn đề 
đề tài về khoa học, kỹ thuật v.v. 


Văn đề thứ haưi mà chúng tôi muốn 
đẻ cạp tới là về đội ngũ nhà ăn 
Ihanh phố. Chúng ta có một đội ngũ 
gần 200 người, có một lực lượng viết 
trẻ đông đảo và sung sức, có sự bồ: 
trợ của nhiều nhà văn không ở thành 
phố nhưng viết về thành phố. Đỏ là 
điều rất đáng vui mừng, Tuy nhiền,, 
tác dụng và sức sáng tạo của số lượng 
đó chưa phải đã phát huy thật tốt, 
Chất lượng tác phầm mười năm qua 
chưa cân xứng với thực lực của đội 
ngũ. Một số cây bút có tích được: 
những mảng vốn sống, những khối 
kiến thức quý báu và đã chứng tỏ là 
có tài năng trước đây, nay hoặc là vì. 
chưa bắt mạch được vào những đổi 
trợng công chúng mới, chưa tạo 
được sức cảm hứng sáng tạo mới, 
hoặc bị phản tín quá nhiều vào các 
công tác sự vụ, mà bị chững lại quả 
lầu trong sáng tác. Vài ba cây bút 


trong số này đù có cố gắng viết ra 
được một số Ít tác phầm, cũng không 
gây được ấn tượng sâu sắc, đáng 
_ kề lắm. 

Dội ngũ nhà văn thành phố được 
tập hợp lại tử nhiền nguồn. Họ có 
những kiến thức, những vốn sống, 
những phong cách đa đạng và phong 
phú. Tuv vậy, qua mười năm, nhìn 
vào tác phầm chúng ta chưa thấy sự 
thề hiện sức mạnh tồng hợp của đội 
ngũ đó. Sức mạnh của từng nguồn 
chưa hợp thành sức mạnh tông hợp. 
Một vài nguồn còn biều lộ sự bế tắc 
chưa thoát ra khỏi những bỡ ngỡ 
ban đầu dề thích nghỉ với môi trường 
sáng to mới. : 


Trong măng vấn đề về đội ngñ nhà 
văn thành. phố, chúng ta thấy nhiêu 
khia cạnh khác cũng rất đáng quan 
tâm. Đỏ là vấn đề chỗ đứng, cách 
nhìn ' của một số người cảm bút, 
Chúng 1a vui mừng với cái được 
chưng là chúng ta có một đội ngũ hùng 
hậu. Đóng thời chúng ta cũng không 
quên là mười năm qua đã có người 
trohg đội ngũ chúng ta bỏ đất nước 
trồn đi. Sự mất mát đó tuy nhỏ nhưng 
-đáng tiếc. Vấn đề là phải làm thế 
nào đề tỉnh trạng đó đừng tái diễn. 
bởi vì một khi nghĩa vụ công đân 
còn chưa làm tròn thỉ nói chỉ tới vai 
trỏ, trách nhiệm của người cầm bút, 


- Vấn đề tạo cho được sự hỗ trợ 
giữa các thế hệ nhà văn cũng là văn 
đề cần được quan tâm. Làm sao đề 
giữa các thế hệ chỉ có hỗ trợ mà 
hoàn toàn không có xung khác, làm 
sao đê cho các mặt mạnh của tất ca 
các thế hệ đều được phát huy, được 
bò sung cho nhau, còn các mặt yếu 
kém thì phải bị triệt tiêu dàn. 

Trước mọi sự xô bồ trong thị hiểu 
thầm mỹ của người đẹc, trước Lao 
nhiêu hiện tượng nhiều loạn trong 
hệ thông xuất bản, phát bàình liên 
tại, nhà văn suy nghĩ gì lúc ngồi 
trước trang giấy trắng 2 Chiều theo 
thử thí hiêu Bào, phục vụ cho 


ÿhưonz hướng xuất hẳn, phát hành 
nào? Háng cách nào đề vượt dua 
được mọi khó khán về đời sống dề 
cầm chủc ngỏi bút, chiến đấu cho 
thắng lợi trên mát trận văn hóa, tư 
tưởng ?..  Nh&ng vấn đề nhị vày 
đang là thời sự nóng bóng trong 
đời sòng văn học của chúng ta. 


Vến dè thứ ba là tác phầm ăn học. 
Một tác phầm văn học không ai muốn 
đọc là tác phảm đở. Mà muốn cho tác 
phầm có nhiều người đọc thì phải 
tạo cho được tính hấp đăn chân chính: 
tức là hấg dẫn bằng sự mô tả hiện 
thực một cách chân thật và theo xu 


hướng phát (riền đi lên của nó; hấp: 


đẫn bằng cách thông qua nghệ thuật 
mà thề hiện những quan dđiễm triết 
học, chính trị của chủ nghĩa ÀXlác — 
Lẻ-nin, của Dẳng và Nhà nước ta: 
hặắp dẫn bằng cách đem lại cho người 
đọc những hiều biết mới, làm sao 
giữa người với người đối xử với 
nhau đúng đắn hơn: hấp dẫn bằng 
cách đem lại cho người cọc cái đẹp. 
cái hav thật sự. Tác phầm văn học 
của thành phố Hồ Chỉ Minh mười năm 
qua phần lớn đã chứng tỏ là được sắng 
tác theo đúng phương hướng, bảo 
đầm về mặt nội đụng. Đó là điều rất 
tốt. Tuy nhiên số tác phầm tạo được 
sức hấp dẫn thật mạnh mẽ đối với 
công chúng văn còn thucc loại hiếm. 
ỜỞ đây có vần đẻ cần phải xem lại các 
chức năng của vn học, 


-~ 
F 


Một trong những hiện tượng. nòi 
lên khá rõ tại thành phố Hồ Chí ÀAlinh 
mười nàm qua là sự xuất hiện hàng 
loạt tác phám viết về các vụ án hình 
sự, vẻ đặc công, biệt động, về điệp 
viên, tỉnh báo chiến thuật:và chiến 
lược... PIải thủa nhận rừng loại tác 
phầm này đã thú hút dược một khôi 


lượng lớn người đẹc, nhất là lớp tre. 


Mảng hiện thực đó cũng rất cần được 
piần ảnh vào văn học, những phải 
làm thể nào đề cho các tác phẩm mÔ 
tả hiện thục đó minng được tính văn 
lọc sàu se; làm thẻ nào đề tác đệng 
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của loại tác phầm đó đừng quá thiên 
về phía giải trí đơn thuần, hoặc lệch 
về phía làm thốa mãn ý thích của số 
người đọc hiếu kỷ chuộng lạ một 
cách nông cạn- | 
Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện 
nay số tác phầm văn học được Điể! ra 
trong mười năm qua có qua thật là 
quá nhiều so với số tác phẩm được 
xuãi bản trong mười năm qua hay 
không ? Tỷ lệ giữa lác phẩm viết về 
thành phố có còn quá Ít so với các 
tác phầm văn học nói chung được 
phát bành tại thành phố trong mười 
năm qua hay không? Và tỷ lệ tác 
phầm mới xuất băn, mới phát hành 
từ sau đại thắng mùa xuân 1975 so 
với số tác phầm được xuất bản, phát 
hành đưới chế độ Mỹ ngụy còn sót lại 
là như tÌ:ế nào ?... Các vấn để đỏ đều 
cần được xein xét kỹ, đánh giá đúng 
đề định hướng cho văn học thành 
phố thời gian tới. 
Trong những vấn đề có liên quan 
đến tác phầm văn học tại thành phố 
‹lHIồ Chí Minh, có lẽ vấn đề thi đua 
giữa các thê loại cũng là vấn đề cần 
chú ý. Ở đây thơ đang lâm vào tỉnh 
thế khó khăn nhất. Mười năm qua, 


thơ được sáng tác ra thật nhiều, nếu - 


kề cả thơ châm biểm, đã kích thì phải 
thửa nhận khối lượng thơ rất lón, 
nhất là trên báo chí. Nhiều người 
làm thơ đã viết rất nhiều và nếu xét 
cho công báng thì phải nói là Lý lệ 
bài hay, câu -‹hay không phải là quá 
hiếm. Thế nhưng chỉ có một số rất ít 
h>i sống được chủ vếu là nhờ được 
phô nhạc, làm lời cho các ca khúc, 
con bản thân thơ mười năm qua chưa 
gây được những sự chú ý nào đáng 
kề trong đời sống văn học. Ký thì 
vấn đề có phức tạn hơn, nhất là 
những tác phầm có liên quan đến 
cac biến cố lớn của đất nước. Nhưng 


nhìn chung, trong mười năm qua - 
lượng van lấn át chất. ỞƠ đây có vấn 
đẻ lý luận đang lại được đạt ra: ký 


_văn học và ký báo chí; ký và hư cấu 


nghệ thuật... Văn học kịch bản sân 
khẩu và điện ảnh chưa định hình : 
nhiều Kịch bản viết ra đề dựng trên 
sân khău, nhiều kịch bản phim viết 
ra đề thề hiện .lên màn ảnh; nhưng 
còn quá Ít kịch bản đứng lại với tư 
cách là tác phầm văn học... Trong khi 
đó tiêu thuyết là thề loại gần như 
đuy n*ất gâv được những chân động 
đáng kề. Điều đáng lưu ý là yếu tố 
căn Bắn làm cho một số tiều thuyết, 
này được chấn dòng thời gian qua là 
ở cách đặt ấn đề, ở bảiat lĩnh của 
ngrời piết đám xông Đảa cúc mũi nhọn 
của Cuộc sống, đứp ứng địng những 
bàn khoäna múc mứu nóng bỏng nht, 
mang tỉnh thời sự nhàit và có hàm 
lượng thỏng tin lớn nhất, Chúng ta 
mừng cho sự tác động tích cực của 
loại tiều thuyết đó nhưng chưa phải 
đã có thề mừng chung cho thề loại 
tiều thuyết, cũng như chưa thề tự 
bằng lòng về các tác phầm văn học 
nói chung của thành phố mười năm 
qua. Xu hướng tích cực và đáng mừng 
phải là xu hướng phát triền đồng 
đều trong không khi thị đua giữa các 
thề loại. Bởi vì, một nền văn học, 
một giai đoạn văn học không thề chỉ 
là thành tựu củn riêng một vài thè 
loại nào. Một trong những nhu cầu 
cấp thiết nhất đối với đời sống văn 
học của thành phố Hö Chi Minh cũng 
như của cả đất nước ta trong những 
năm sắp tới là làm sao có được nhiều 


tác phầm lớn 0à ha. Các tác phầm đó . | 


phải bao gồm mọi thề loại, phải lù 
sự phản ánh nhiều đối tượng của cuộc 
sống, phải bao gồm m:ột chiều ngang 
không gian rộng, lớn và có chiều dđẹo 
thời gian sâu, dài. 


Sinh hoạt tư tưởng 


MỘT BÀI HỌC 


Tuyền (i) làm cho chúng ta 
suy nghĩ. Vì sao một cán bộ có 
trên 30 năm công tác, có nhiều 
đóng góp xây dựng ngành giao thông 


I RƯỜNG hợp đồng chỉ Cao Văn 


vận tải, Iạí phạm những sai lầm - 


nghiêm trọng bị Đảng thi hành kỷ 
luật? ` 

Cần tìm - nguyễn nhân những sai 
lầm ấy trước hết trong sự tu dưỡng 
của bản thân đòng chí Tuyên. Tuy 
vào Đăng đã hơn 26 năm. đồng chí 
Tuyền không cot trọng việc tu dưỡng 
thường xuyên của người đúng viên 
cộng sản. nhất là từ khi trở thành cán 
'bộ lãnh đạo một ngành chuyên môn 
c.a tỉnh. Do xao lãng việc tu dưỡng, 
đồng cLí Tuyền thiếu những phẩm 
chất cần phải có của một đẳng viên 
- công sẵn, của một cán bộ của Đảng 
cộng sản lãnh đạo Nhà nước chuyên 
_ chính vô sản. 

"Phâm chất hàng đầu của người 
đẳng viên là chấp hành nghiê¡n chỉnh 
các nghị quyết của Dẳng. Đòng chí 
Túyền đã không nghiêm chỉnh thực 
hiện một số chủ trương của tỉnh về 
phái triền vận tải đường thủy. Năm 
1985 Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân 
tính Thanh hóa chủ trương phát triền 
Vận tải đường thủy. Do dòng chỉ 
Tuyền thiếu ý thức trách nhiệm, 
buông lỏng công túc quân lý. nhất là 


quản lý xí nghiệp vận tải ven biền, 
cho nên chủ trương đó của tỉnh không 
được thực hiện. 


Người đẳng viên cộng sản một lông 
một dạ plhục vụ phâu đân, có tỉnh 
thần lo trước vui sau, cầu kiệm tiêm 
chímh, clí công vô tư, không xâm 
phạth của công, không tự tư tự lợi 
không lấy của công lìm của riêng 
Trái với tỉnh thần đó, đồng chí Tuyền 
đã lợi dụng chức quyền, mua nhicu 
vật liệu (theo giá “nội bộ») và sử 
dụng phương tiệu, công lao động của 
các công ty, xÍ nghiệp trong ngành 
đo mình quản lý đề làm nhà riêng 
Việc này xay ra trong năm 1983 và đã 
gày nhiều thắc mắc trong quần chúng 
nhân dân. 

Trong điều kiện Đẳng lãnh đạo 
chính quyền, người đảng viên cộng 
sản phải nghiêm chỉnh tuân thủ Hiến 
pháp và pháp luật Nhà nước; sống 
báng nguồn thu nhập đo sức lao động 
của mìỉnh tạo ra, không buôn bán 
trục lợi. Đủu nĩím 1965, trong một 
chuyến đi công tác ở nước ngoài 
đồng chí Tuyền đì thiếu trách nhiệm 
trong việc sử dụng và quản lý chì 


(1) Cao Văn Tuyến, tỉnh ấy viên, giám đốc 
sở cỉao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa, bị 
kỷ luật hru đăng, theo quyết định của Ban 
bí thư Jcung: ương Đăng ngày 17-6-4986, - 
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tiêu nzoại tệ, gây thiệt hại cho công 
quỹ. Đồng chỉ cùng những người đi 
theo đã mua nhiều hàng hóa mang 
tính chất buôn bán trục lợi, gày ảnh 
hưởng xấu. 

Những khuyết điềm trên đây chứng 
tỏ đồng chí Tuyên thiểu những phẩm 
chất cần phải có của người đảng viên 
công sản, mà nguyên nhân chính là 
do dòng chí coi nhẹ việc tu đưỡng 
thường xuyên và liên tục theo những 
tiêu chuần của người dàng viên được 
ghỉ rõ trong Điều lệ Đăng, 

Ữ đây cũng cần nói đến trách nhiệm 
của tô chức Đăng; nhất là chỉ bộ nơi 
đồng chí Tuyền sinh hoạt Đảng, tỒ 
chức Nhà nước nơi đồng chỉ đó công 
lác, và tÖ chức quần chúng, nhất là 
công doàn. mà đồng chí đó là một 
thành viễn. Nếu các tô chức này tăng 
(đường công tác giáo dục, quản }ý, 


rèn luyện. phám. chất cách mạng ch° cán bộ cấp trung và cấp cao 
cán bộ, đang viên, đoàn viên, thì có 
thè ngăn ngừa được việc phạm sai 
làm 3a đồng chí Tuyền. PHƯƠYG SƠA 
' s: ` WongG 


" 


Dất cứ ai vi phạm kỷ luật Dàng, 
pháp luật của Nhà nước đều phai 
được xử lý thích đáng. Đó là. biện 
pháp căn thiết đê tăng cường kỷ 
cương trong Đăng và trong bộ máy 
Nhà nước. 


Tuy vậy, thị hành ký luật không 
phải chỉ nhằm trừng phạt mà còn 
nhằm giáo dục. Từ mỏi vụ thí hành 
kỷ luật chúng ta biết rút ra những 
bài học thích đáng thì việc thì hành 
kỷ luật sẽ có tác dụng củng cỗ và 
tăng cường tô chức của Đảng và bộ 
máy Nhà nước. Bài học cần rút ra Ở 
đây là mỗi cán. bộ, đẳng viên cần 
thưởng xuyên coi trọng việc {tu 
dưỡng về đạo đức cách mạng; tồ 
chức Đảng, nhất là chỉ bộ, cần tăng 
cường công tác giáo dục. quản lý, 


-rên luyện phầm chất cách mạng cho 


cán bộ, đảng viên, kề cả đảng viên là 


KẾT HỢP CẢI TẠO VỚI... 


(Tiềp theo trang 70) 


kỹ thuật quá ÍtLỏi, điệu kiện tự nhiên 
không thuận lợi,-quy mô quả nhỏ bé 


và mình mún, còn lúng túng và bị. 


động trong quản lý, phò biến là khoán 
trảng và độc canh lúa. Đề khắc phục 
khuyết điềm trên, tỉnh đang cùng với 
huyện cứ cán bộ trực tiếp xuống các 
tập doàn sản xuất yếu kém dẻ củng 
sò và nâng cao chất lượng hoạt động 
eúa các đơn vị đó. lướng cũng cố và 
nàng cao chất lượng hoạt động cho 
các đơn vị sản xuất cơ sở nhằm vào 


việc xảy dựng kế hoạch sát đúng từ 
cơ sở, mở ròng và hoàn thiện cơ chế 
khoán sản phầm, chấm dứt khoán 
trắng, phát triền nông nghiệp toàn 
điện 
rộng liên đoanh liên kết, chuyền đăần 
sang hạch toán kinh tế và kinh đeanh 
xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, việc củng 
cố và nàng cao chất lượng hoạt 
động của các tập đoàn sẵn xuất yếu 
kém đang là nhiệm vụ trọng tâm của 
phong trào hợp tác hóa ở Tiên giang 


à kinh đoanh tông hợp, mở: 


HỒ BẤT KHUẤT 


‹ 


THEO ĐUÔI MỸ VÀ TRUNG QUỐC, 
THÁI LAN SẼ ĐI ĐẾN ĐẦU ? 


HAI LAN. với chính quyền của 
bọn đại tư bản, đại địa chủ, 
vốn nồi tiếng là một nước thí 
hành chỉnh sách đối ngoại 
sgiỏ chiều nào, xoay chiều ấy ”®, thưởng 
câu kết với các để quốc xâm lược, làm 
. tại các nước láng giềng và kiếm lợi 
riêng cho mình. Trong chiến tranh thế 
giới thứ hai, khi hầu hết các nước Ở 


J 


Đông Nam Á bị Nhật xâm lược và, 


chiếm đóng thì Thái lấn cầu thân với 
Nhật, phục vụ lợi ích của Nhật. « Với 
một vài nụ cười, với sự luồn: cúi 
không ỉt, chúng tôi đã làm cho người 
Nhật vui vẻ" T— cựn thủ tưởng Thái 
lan Ku-krít Pra-mối đã nói như vậy. 
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với 
Mỹ. Thái lan không chỉ đùng nự cười 
và sự luồn cúi mà còn ngoan ngoãn 
phục vụ lợi ích của AfÍý, hầu như phụ 
thuộc hoàn toàn vào ÀAly. Trong 
những năm Mỹ tiến hành chiến tranh 
xân lược Đông dương, Thái lan đã 
biến lãnh thô của mình thành căn cứ 
quân sự của Mỹ. Quân đôi Thái lan đã 
trực tiếp thain chiến ở chiến trường 
Đông đương bên cạnh quân đôi Mỹ. 
Thái lan tưởng rằng ông bạn Mỹ của 
mình có thề làm mưa làm gió lâu dài 
ở Đông đương: không ngờ Àl$š đã thất 
bại nhục nhã và đã phải cút khỏi 
Đông đương. Thế rồi khi lợi ích của 
Mỹ không trùng hợp với lợi ích của 
Thái lan, ÀÍŸ sẵn sàng chà đạp lên chủ 
quyền của Thái lan. Chẳng hạn năm 
1975, hất chấp sự phản đối của chính 


—~ 


phủ Thái lan, Mỹ đã sử dụng căn cử 
quản sự trên đất Thái lan đề chiếm 
lại tàu Mai-a-ghết của Mỹ bị quàn 
Khơ me đỏ bát giữ. Ngày ấy nhàn dân 
Thái lan lại thêm một địp hiều được 
bản chất của Mỹ — kẻ luôn luôn tỏ ra 
trịch thượng trong các quan hệ quốc 
tế vì cậy có nhiều tiên và súng đạn. 
Sau thất bại ở Việt nam, Mỹ rútdi, 
Thái lan vội vàng quay sang cầu cạnh. 
Trung quốc hỏng tìm người che chờ. 
Trung quốc từ lâu đã ấp .ủ tham vọng 
xâm nhập ngày càng sâu vào Đông 
Nam Á. cho nên eố tìm những thơi 
cơ thuận lợi. Khi Thái lan ngỏ * lời 
mời? thì Trung quốc như vớ được 
vàng. Quan hệ ngoại giao giữa Thai 


- lan và Trung quốc được thiết lập ngày 


1ê7Ÿ1975, và mối quan hệ đó được 
“thắt chặt? nhanh chóng. Các quan 
chức chóp bu của hai nước đi lại thăni 
nhau như con thoi. Trung quốc đã 
viện trợ quân sự cho Thái lan phao 


. 130 ly, xe tăng, nhiều loại vũ khi khác 


và đưa ra những lời hứa hẹn bảo 


đâm an ninh ® cho Thái lan. Các quan 


chức trong chỉnh quyên Thái lan cói 
đÂy là một thắt:g lợi lớn về ngoại giao. 
Nhưng không Ít những người Thai lan 
tỉnh táo, nhất là giới trí thức đã thẫy 
được nguy cơ của mối quan hệ đó, 
€Chu-la-ehe-ép Chu-oan=nÔ tiến sĩ khoa 
học chính trị của Thái lan nói: «Tìm 
cách thân Trung quốc cùng không 
phải là khôn ». Trung quốc, theo một 
truyền thống từ làu đời, thườn.. coi 
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những nước láng gièêng nhỏ yếu hơn 
. .Ởở phương Nam là những thực thê phụ 
thuộc, Họ tìm mọi cách, mọi cơ hội 
đề gây ảnh hưởng, thâm nhập, khống 
chế đi đến thôn tính những nước đó. 
VỈ vậy trong mối quan hệ được xem 
djJa thân thiết hiện nay giữa Trung 
quốc và Thái lan chứa đựng một hiềm 
họa tiềm tàng đối với an ninh và chủ 
quyền của Thái lan. Ngay hiện nay 
Thái lan cũng đã bị sức ép của mối 


quan hệ đó đẻ nặng lên chính sách đối „ 


nội và đối ngoại của mình. Một học 
giả Thái lan nhận xét: * Vô tình Thái 
lan tự đề cho mình bị chỉnh sách của 
Trung quốc chỉ phối và bảo sao phải 
nghe vậy ». 


Gắn bó với Trung quốc, Thái lan 
ngày càng trở thành một công cụ đắc 
lực của Trung quốc chống các nước 
Đông dương. Dưới sức ép của Trung 
quốc, Thái lan ra sức bịa.,đặt, vu cáo 
chống Việt nam, gây gò và quấy 
nhiều Lào, phá hoại cuộc hồi sinh của 
nhân đân Cam-pu-chia. Mặc dù chính 
Thái lan cũng đã từng là nạn nhân 
của bọn điệt chủng Pôn Pốt, hiều rõ 
và ghê tởm tôi ác của chúng, nhưng 
vìiđi với Trung quốc cho nên ngày 
nay Thái lan lại o bế bọn tàn quản 
Pôn Pốt, tiếp tay cho chúng bắn giết 
nhân đân Cam-pu-chia, Thái lan tiếp 
nhận vũ khỉ của Trung quốc chuyên 
chở quá cảnh trên lãnh thô Thái lan 
và chuyền giao tới tay bọn phản động 
Cam-pu-chia. Tử năm 19681, Thái lan 
cho phép Trung quốc sử dụng nhiều 
sân bay ở phía Đông Thái lan- Thái 
lan đã hợp tác với Trung quốc, sản 
xuất các loại vũ khi hạng nhẹ trên 
đất Thái lan đề nhanh chóng cung cắp 
cho bọn phản động Cam-pu-chia. Đi 
xa hơn nữa, Thái lan đã có những 
hành động quản sự chống lại nước 
Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia. 


Với mục đích làm cho tỉnh hình 
trong khu vực Đông Nam châu Á trở 
nẻn ồn định, các nước Đông dương 
cũng như nhiều nước trong khối 


^^; 
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ASEAN đã đưa ra nhiều đề nghị hợp 
tình hợp lý. đề giải quyết vấn đề Cam 
pu chia nhưng những đề nghị này đều 
bị Trung quốc bác “bỏ, và do đó, Thái 
lan cũng bác bỏ. Chính sách đối ngoại 
của Thái lan đã bị Trung quốc chỉ 


phối sâu sắc cho nên nhiều khi Thái - 


lan đã có những quan điềm và cách 'xử 
sự khiến cho cả một số nước 
ASEAN — những đồng minh gần gũi 
của Thái lan — cũng phải lo ngại, 


Mấy năm gần đấy, đề thực hiện âm 
mưu biến vùng châu Á — Thái bình 
dương thành một khu vực đối đầu 
quân sự, chỉnh trị với Liên xô, với 
các nước xã hội chủ nghĩa và các lực 
lượng giải phóng dân tộc, Mỹ tìm cách 
tăng cường sức mạnh ở vùng này. 
Một lần nữa, Thái lan lại tổ ra sối 
sắng phục vụ lợi ích của Mỹ. Tử năm 
1983 đến nay Thái lan và Mỹ đã nhiều 
lần tồ chức tập trận chung. Mỹ đã 
đồng ý cùng cắp cho Thát lan nhiều 


loại vũ khí hiện đại, kề cả máy bay. 


F—l16. Dáng chủ ý là Thái lan đã 
đồng ý cho Mỹ lập kho vũ khí chiên 
lược trên đất Thái lan. Điều này rất 
có thề dẫn đến việc mở lại các căn cử 
quân sự của Mỹ ở Thái lan, Vì ti:cO 
quy định của Mỹ, Mỹ chỉ lập kho vũ 
khí ở những nước mà họ có căn cứ 
quân sự. 


Bằng cách viện trợ quân sự ch - 


Thái lan, Mỹ và Trung quốc ngày 
càng cột chặt Thái lan vào chính sách 
hiếu chiến và phản động của họ, biến 
Thái lan thành con tin, thành kẻ 
phục vụ lợi ích của họ. Không khó 
gì đề nhận ra thực chất âm mưu của 
Mỹ trong Việc họ viện trợ cho Thái 
lan. Vị dụ, năm 1981, trong số 2340 
triệu bạt (941 triệu đô la) Mỹ viện trợ 
cho hái lan chỉ có 110 triệu bạt là 


. phần viện trợ kinh tế, tất cả số còn 


lại là phần Viện trợ quân sự. Máy 
năn gìn đây tình hình văn tương tự 
như thế, viện trợ quân sự chiếm hầu 
hết, viện trợ kinh tế chỉ lâ tượng 
trưng. Nếu.Mỹ thực tìm vì sự phòn 
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vinh và vữnn mạnh của đất nước 
Thái lan thì Mỹ phải giúp dỡ về kinh 
tế nhiều hơn vẻ quân sự. Hơn nữa, 
trong kế hoạch viện trợ giáo dục và 
huấn luyện quân đội, Mỹ đã từng nói 
toạc ra rằng Mỹ không ngừng nỗ lực 
làm thay đòi tư tưởng các sĩ quan 
quân đội và các nhà chính trị Thái 
lan sao cho phủ hợp với người Mỹ, 
với lối sống ÀIÿ. 


Gần bó với Mỹ và Trurgø quốc, 
Thái lan, đưới sự khống chế của bọn 
đại tư bản, đại địa chủ và bọn phần 
động cực hữu, không ngừng tăng chỉ 
phí quốc phòng đề mua sắm nhiều 
loại vũ khí hiện đại. Tạp chí Xước 
Xiêm mới của Thái lan than vẫn: 
® Phần lớn ngân sách Nhà nước đành 
cho phát triền đất nước bị dem chỉ 
_ đùng cho quân sự, và cuối củng. nó 
đã trở thành một thủ đoạn của Mỹ đề 
vơ vét nguồn lợi ở khu vực này? 
Trong quan hệ với Mỹ và Trung 
quốc, Thái lan cũng muốn lợi 
dụng sức mạnh của Mỹ và Trurg 
quốc đề chù dọa® các nước lắng 
giềng, thực hiện mưu đỏ bành trướng 
của mình, trong đó có tham vọng lấn 
chiếm lãnh thồ của Lào và Camn-pu- 
chia. Nhưng chỉnh Thái lan lại bị Mỹ 
và Trung quốc lợi đụng triệt đề, đặc 
biệt là trong việc sử dụng Thái lan 
đề chống lại cuộc hỏi sinh của nlân 
dàn Cam-pu-chia, gầy căng thẳng và 
làm mất ôn định tronơ khu vực: 


Đi theo ÄfŸ và Trung quốc, các nhà 
cầm quyền Thái lan chẳng những đi 
ngược lại lợi ích của các đân tộc 
trong khu vực, mà còn đi ngược lại 
lợi ích của chính nhân dân Thái lan. 
Gắn chặt với Mỹ và Trung quốc, Thái 
lan không làm cho tỉnh hình chỉnh 
trị của đất nước mình ồn định hơn, 
an ninh vững vàng hơn, kinh tế sáng 
sủa bơn, xã hội tốt đẹp hơn... mà trên 
thực tế tỉnh hình mọi mặt ngày càng 
hấu đi. 


Tình hình chỉnh trị ở Thái lan luôn 
luôn không ôn dịnh. Tuần báo Ví 
#, 


0ặt củz Thái lan số ra ngày 9-7-1985) 
đã đánh giá tỉnh hình chính trị, kinh 


.tế của Thái lan như sau: *Hệ thống 


quyền lực ở cấp trên đang rối ren, 
nền dàn chủ không được bảo đảm 
thật sự trên cơ sở quvẻn lực của 
nhân dân, kinh tế bị phụ thuộc vào 
lợi ích của nước ngoài, vào các công 
ty xuyên quốc gia ®. Hãng tư vấn Frô- 
xtơ và Su-livan ở Niu Y-oóc đã xếp 
Thái lan vào hàng thứ tâm trong 
đanh mục những nước mà họ coi là 
de bị rối loạn chỉnh trị nhất trên thế 
giới. ŒƠ Thái lan, các phe phái luôn 
luôn đấu tranh chống nhìu đề tranh 
giành quyền lực, các cuộc đảo chính 
quân sự liên tiếp nồ ra, cuộc đảo chính 
nàv chưa lắng xuống4hìi đã cỏ tín về 
cuộc đảo chỉnh khác, Tử năm 1952, tức 
là từ khi Thái lan chuyền tử chế đỏ 
quân chủ chuyên chế sang chế độ quản 
chủ lập hiến đến nay, ở Thái lan đã 
nồ ra lõ cuộc đảo chính, cuộc mới 
nhẤt xảy ra ngày 9-9-1985. Cũng trong 
thởi gian 51 năm đó, các nhà dân sự 
chỉ được cầm quyền có 11 năm thôi. 
Nhìn bề ngoài quân đội Thái lan 
thưởng xuyên chỉ phối mạnh mẽ tình 


hình và chế đô chính trị, những người - 


nối nhau làm thủ tướng Thái lan 
thường là các tướng lĩnh. Nhưng theo 
lời cựu thủ tướng Thái lan Ru-krít 
Pra-mối thỉ quyền hành thật sự nằm 
trong tav các nhà triệu phú — « các 
nhà triệu phú có thể lực hơn chính 
phú?. Sau cuộc đảo chỉnh ngày 9-9- 
1985, nhiều người Thái lan càng Ìo 
lắng về: tỉnh hình chính trị của đất 
nước, nỗi lo lắng đó càng lớn khi chính 
phủ của thủ tướng Prem bị chia rề 


nghiêm trọng và ngày 1-5-1956, Ì?rem. 


buộc phải tuyên bố giải tán quốc hội 
mà đứng ra một năm nữa mới hết 
nhiệm kỷ. 

Nên kinh tế của Thái lan một thời 
được coi là phát triền thịnh vượng, 
đạt được mức tũng trưởng cao, nay 
dã đi vào suy thoái, sa sút. Chính 
Oan-pho-uýt-dơo, trợ lý bộ trưởng 
ngoại giao Mỹ đã phải công nhận kh: 
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báo cáo trước tiều ban đổ nơưo+i hạ 
nghị viện Mỹ: œ@ Thái lan dàng làm 
vào tỉnh trạng giảm sút xuất khâu, 
gành nặng nợ nần ngày cảng tăng 
Thật thế, đến nay số nợ nước ngoài 
củ\ Thái lan đã lên tới 15 tỉ đô la, 
Mf rất “hào hiệp » trong việc nàng 
đờ Thái lan về quân sự, nhưng lại 
không khoan nhượng trong lợi ích 
kinh tế, Thị trường xuất khâu của 
Thái lan ở Mỹ đang bị thu hẹp lại, 
MỸ nuốn giam bót việc mua hàng 
đẹọt của Thái an, khiến cho công 
nưh:ïệp đẹt Thái lan; một khu vực đùng 
E.ï 000 000 công nhân (chiếm 1/3 tông 
sở công nhân công nghiệp của Thái 
lan) đứng trước những khó khăn ghê 
tgớin, Gạo là mặt hàng xuất khầu số 
nột của Thái lan đang bị Mỹ cạnh 
tranh ráo riết, trong ba năm tới Mỹ 
sẽ bó ra khoảng 1ã tỉ đô la đề thúc 
địV việc bán nông sẵn của Mỹ ra nước 
ngòài, điều đó sẽ làm cho Thái lan 
nIệt! hại lớn, Trung quốc cũng dang 
cạnh tranh gay gất với Phái lan về 
xuất khầu gạo, hàng đệt, hàng thủ 
Côn. | 


Nen kinh tế Thái lan ngày càng bị 
phụ thuộc sâu sắc vào nước nưoài, bị 


chính sách Liên tệ và thương mại của 


chủ nợ nước ngoài chỉ phối. Trong 
koạt động kinh tế, tự đo lửa đảo và 
chén ép nhau được duy trì, vì vậy 
sức mạnh canh tranh kic:h tế rơi vào 
nhóm tư bản lũng đoạn, khiến cho 
cac nhà tự bản cỡ vừa 
phá sản hàng loạt, Hàng trăm xÍ 
nghiệp, công ty bị vỡ nợ, hàng chục 
vạn người lao động bị sa thải, đời 
sòng củi số đóng nhàn đân gặp khó 
khán. Tuần bảo Tin đặc biệt của 
Thái lan Gõ ra từ 17 đến 21-2-1986) 
công thản: “liiện nay đa số người 
Thái đạn, trở nền nehèo Khó p, 


nông đàn chiếm 7ñÃ số 
lan, dời sống càng chành 


lôi với 
đân “Thái: 


được eäi thiện, Chính thủ tưởng Prem,' 


trong g@thư gửi nhân đân» cũng đã 
phải công nhận: «Chỉ có một hộ phân 
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và ceở nho bị 


nhỏ nông đàn được hướng sự phát” 
triền của Thái lan trong 20 năm qua, 
Đó là trường hợp các chủ trại sóng 
trong các vùng có nhiều nguồn nước: 
Số nông đàn còn lại được hưởng rất 
ft, thậm chí không được hưởng gì cả... 
Theo thống kê, hơn í0 triệu nông đân 
sống dưới mức ngh¿o khô ?®, Hiện nav 
vì giá gạo hạ cho nên cả những chủ 


trại «được hưởng sự phát triền"Š 
cũng lâm vào tình cảnh khó khăn 


Chính vì vậy mà ngày 6-1-1956, 2 00 
chủ trại từ miền đông bắc đã kéo về 
biều tỉnh ngay tại thủ đô Băng cóc. 


Ở Thái lan hiện nay, khoảng cách 
giữa người giàu và người nghèo rất xa. 
Ở các nhà máy, XxỈ nghiệp Thái lan, các 
vụ tai nạn lao động xây ra liên tiếp 
vì các ông chủ không quan lâm đèn 
việc bảo hộ lao động, mà chỉ quan 
tâm đến lợi nhuận. Sức lao động của 
người nghèo bị bóc lột nặng nè, đặc 
biệt là sức lao động của trẻ em. liiện 
này Ở Thái lan tronz khí gần õ triệu 
người thất nghiệp trong đó có 00000 
người có trình độ đại học và trung 
học, thì các xí nghiệp lại sử dụng rắt 
nhiều lao động trẻ em từ 12 tuôi đến 
11 tuôồi, chỉ riêng ở Dăng cốc đã có gần 
5000 xí nghiệp sử dụng sức lao động 
của trẻ em. Tại sao vậy ? Bởi vì sức 
lao động của trẻ em giá rẻ mạt so với 
sức lao động của người lớn; sử dụng 
sức lao động của trẻ em thì các ông 
chú chóng giàu hơn. Tệ hại hơn nữa, 
trẻ em ở Thái lan bị biến thành « hàng 
hóa sống» (theo nghĩa đen cửa tử 
này). Theo báo chí Hương cẳng, Thái 
lan là một trong số rất Ít nước hiện 

nay còn buôn bán trẻ em. Ở chợ đen 
Băng cốc, hằng ngày ngưới ta đem 
bán từ 200 đến 500 trẻ em đưới !ỗ tuôi, 
ðiả mỗi em khoảng tử 100 đến 250 đô 
la Và thênn một điều mỉa mai là niặc 
đủ Thái lan đã trở thành một trong 
những nước đúng đầu thể giới và 
nhưng gàn 505 trẻ em 
bị đói và suy đỉnh 


xuất khâu gạ2 
của Trước này 
dưỡng. 


Ở hái lan lối sống MỸ được 
khuyến khích. các tỷ nạn xã hội ngày 
càng phát triển. Mi đành đã trợ thành 
một thứ “nghè » kinh doanh kiểm lợi 
lớn, Có hàng mưhìn Ông chủ nhà chúa 
“liên kết với nhau dè bào vệ và phát 
triền € ngl.ề » này.. Hiệng ở Báng cóc 
đã có tới hơn 30 vàn gái điểm. Nạn 
nghiện ma túy cũng là văn đề trảm 
trọng trong đời sống xã hội Thái lan, 
Hiện nay ở Thái lan có hơn 60 vạn 
người nghiện ma túy, và con số đó 
môi năm trung bình tăng thêm ð 900 
người ; 60Ã số người nghiện tua túy 
là thanh niên từ 16 đến 2{ tuôi. Số 
người phạm tội ác ở Thái lan ngày 
cùng tăng vọi, nạn giết người cướp 
của điển ra khắp nơi, de đọa không 
những đời sống của những người dàn 
Thái lan mà cả tính mạng của khách 
đu lịch nước ngoài. ỞƠ Thái lan việc 
trấn lt khách du lịch nước ngcài đã 
trở thành chuyện cơm bữa. Bọn tàn 
quân Dôn Pốt ân nâu ở Thái lan đã 
tịch cực tham gia các hoạt dòng giết 
người, cướp của, khiến cho tỉnh hình 


sàng trợ nên nghiêm trọng. Dư luận. 


thế giới đang lo láng và ghê tởin 
trước việc bọn cướp biên Thái lan 
đã và dang gây nhiều tội ác đã man 
đối với tàu buôn và tàu khách của các 
nước qua lại găn lãnh thỏ Thái lan, 

Nhà cảm quyền Thái lan đang tìm 
mọi cích bưng bít, che đậy những 
khó khăn trầm trọng về kinh tế, xã 
hội. đang ra sức rêu rao về mọt *“ Thái 
lan ồn định, phát triền thịnh vượng, 
yên lãnh và tốt đẹp?®. Nhưng những 


người Thái lan trung thực, có lương 
trí, mong muôn đất nước mình cót 
đẹp lại dang ngày đếm lo liing [re 
tính bình đó, bằng lời nói và việc 
làm, họ đang vạch trần tú cả những 
khó khăn về đời sốnz, những tệ nạn 
xã bội, nghiêm khắc lên án và dỏi hói 
chỉnh quyên phải có biện nhấp Lào 


_vệ lợi ích của dông đảo nhàn dàn. 


không Ít nhà báo Thái lầìn đã góp 
phần quan trọng vào việc vạcn trủn 
và lên án những hành động thim 
những, những mánh khóe gian lìn, 
sự độc đoán, tính -vụ lợi, sự tòng phạm 
và che chờ cho bọn tội phạm của các 
quan chức chính quyền: Nhưng những 
hành động vì sự thật của các nhà báo 
đã bị chính quyền và những ke trực 


tiếp gây nèn những tệ nạn đó đàn úp. 


khủng bố một cách man rợ. Từ tháng 
3-1983 đến cuối năm 19S1, 65 nhà báo 
Thái lan đã bị sát hại, và trong nhiều 
vụ đó, bọn thủ phạm đã được str hao 
che của các quan chức Thái lan, 


Tình hình chính. trị kRinh tè và 


.thực trạn¿ xã hội Thái lan hiện này là 


như vậyv. Nhưng nhà cầm quyên Thúi 
lan cố tỉnh nhắm mắt trước sự thật 
của đất nước, ngày càng càu Kết chặt 
chẽ hơn với Mf£ và Trung quốc, phục 
vụ chỉnh sách hiệu chiến, phản động 
của các Ông chủ nước ngoài. lồ ràng, 
nếu cử tiếp tục theo đuôi Mỹ và Trung 
quốc, nhà cảm quyền Thái lan sẽ 
khỏng đưa lại cho đất nước họ một 
cái gì khác hơn là một tương lai án 
đạm, đầy khó khăn và tôi lỗi, 


N 
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LÊ TỊNH 


(HỦ NGHĨA KHỦNG BỐ (ỦA MỸ VÀ CẢI GỌI LẢ - 
«‹XUNG ĐỘT KHU VỰC» 


là *xung đột khu vực? là 
hai mặt của chính sách đói 
ngoại của Mỹ, trước hết là đối 
với khu vực châu Á, châu Phi và 
châu Mỹ la tính. Cũng có thề nói, 
chỉnh quyền Ri-gân đang thí hành 
chỉnh sách khủng bố thật sự — chính 
_sách sỉ dụng sức mạnh quài, sự — đối 
với khu vực các nước đang phát triền. 
Dây là một đặc điềm nồi bật trong 
tỉnh hình thế giới hiện nay. 


Chỉ trong vònep ba tuần lễ kề từ 
cuối tháng 3-1966, chính quyền Bi-gân 
ngang nhiên hai lần tiến công Li-bi, 
làn sau nghiêm trọng hơn lần trước. 
Oa-sinh-tơn đang đe dọa và thật sự 
chuẩn bị xâm lược J.i-bi n:ệt lần nữa. 
Bát kè Mỹ có tiền công Li-bi nữa hay 
không, sự kiện Mỹ xâm lược Li-bi 
vừa qua chứa đựng một nguy cơ {o 
lớn. Cá thế giới đạng phần nộ lên án 
chính sách khủng bố quốc tế của Àlÿ, 

Cuộc đấu tranh cho đọc lập dân tộc, 
đân chủ, tiến bộ xã hội và hòa bình 
của các dân tóc châu Á, châu Phi và 
châu MỸ la tính đang rất sôi động. 
Với nguồn tài nguyên, sức lao dộng 
và thị trường của nó, khu vực thuộc 
địa cũ này có tầm quan trọng chiến 
lược đối với chủ nghĩa để quốc. Vì 
vậy, chính sách nhất quán, sợi chỉ 
xuyên suốt nhiều thể hệ chính quyền 
đế quốc là chống phá, đàn áp và tiêu 
diệt các cuộc nồi đậy của các đân lộc. 
Chủ nghĩa để quốc cảng căm chót 
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]:Ủ nghĩa khủng bố và cái gọi. 


những nước lựa chọn eon đường cách 
mạng, tiến bộ, xã hội chủ nghĩa, con: 
đường triệt đồ chống chủ nghĩa thực 
dân, đế quốc. Theo các nhà nghiên cứu 
phương Tây, trong số hàng trăm cuộc 
chiến tranh nồ ra kè từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai, chỉ trừ cuộc 
nội chiến ở Hy lạp năm 1947, còn thì 
đều nỏ ra ở khu vực thuộc địa cũ. 
Thủ phạm đều là các thế lực đế quốc 
phương Tây, trước hết là XIV. 

Trong lúc ÀAlÿ và các để: quốc khác 
ra sức đàn áp phong trào giải phóng 
đân tộc, chống pha các nước độc lập 
dân tẻc, thì Liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khac ra sức ủng hộ 
phong trào giải phóng đân tộc và các 
nước độc lập dân tộc. Cuộc tranh chấp 
lịch sử giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa đế quốc diễn ra quyết liệt tại 
khu vực các nước đang phát triền. 
Tỉnh hình này càng nỗi rõ khi mà sự 
cân bằng lực lượng quân sự chiến 
lược được thiết lập giữa hai hệ thống 
như hiện nay. 

Chủ nghĩa xã hội không xuất khầu 
cách mạng. Cách mạng bủng nồ ở đâu 
là do điều kiện ở đó quyết định. Đó 
là một. sự thật. Song khi cách mạng 
một nước bị đe dọa thì những người 
có lương tri không thề khoanh tay 
ngòi nhìn. Không thê đề cho chủ nghĩa 
để quốc làm mưa làm gió, dùng bạo 
lực xóa bỏ thành quả cách mạng của 


° eác đân tộc. Rẻ từ sau chiến tranh thế 


giói thứ hai, hơn 100 nước thoát khỏi 
! 


ách thống (rị thực đàn và nhiêu nước 
trong đó đã tiến lên xây dựng chế độ 
xã hội mới. Sự kiện này khiến đế quốc 
Mỹ. tên sen đầm quốc tế, nhất là 
chính quvền Ri-gân. tức đến tím ruột 
bầm gan. Chính vì vày mà chỉnh 
quyền Ri-gân coi khu vực các nước 
đang phát triền là một trọng điềm 
chiến lược đối ngoại, đặc biệt là khu 
vưc Trung Đông, ïrung MỸ. Đông Á — 


Thái bình dương, châu Phi. Chính. 


quyền Ri-gân điện euòng chống lại mọi 
xu hướng cách mạng và tiến bộ ở các 
khu vực. Ri-gán lại nhìn nhận tình 


hình các khu vực qua lăng kính quan 


hệ Đông — Tây. Do vậy, Ri-gàn láo 
xược gản cho Liên xô là nguồn gốc 
gây ra mọi chuyện rác rối ở các khu 
vực. Bằng cách nưặm mầu phun người, 
chính quyền Ri-gàn viện cớ đề hỏng 
lim cách đập tắt các cuộo *“ xung đột 
khu vực®, mà thực chất là dập tắt các 
phong trào cách mạng Ở thế giới thử 
ba. Hi-gâu đặt vẫn đề « xung đột khu 
vực ® trên bàn càn thương lượng với 


_ Liên xô. Ri-gân đòi Liên xô phải thôi 


ủng hộ các phong trào. cách mạng ở 
các khu vực. Chỉ có như vày Mỹ mới 
bàn về vấn đề giảm chạy đua vũ 
trang. Lập trường đó của ÀMÿ là đỉnh 
cao của sự giả dối. Mỹ dã đặt ngang 


“nhau hai vấn đề có nguồn gốc và tỉnh 


chất hoàn toàn khác nhau và đòi hồi 
cách giải quyết khác hắn nhau. ‹ 


Khi đỏi hỏi vô lý nói trên Dị vạch 
trần, Mỹ đây mạnh chính sách phiêu 


lưu quân sự. Mưu đò cốt yếu của 0á 


sinh-tơn là chủ nghĩa xã hội phải rời 
khỏi các nước đang phát triền. Khu 
vực này trước hết phải được dành 
riêng cho chủ nghĩa để quốc, mà nều 
không được như vậy thì Ítra cùng 
phải thuộc về chủ nghĩa bá quyền 
hoặc bất cứ chủ nghĩa gì cũng được, 
miền là thứ chủ nghĩa đó không chống 
đế quốc và không dinh gì với chủ 
nghĩa xã hội. : 


Trước Ri-pản, các tông thống Àlÿ 


„_ đêu có học thuyết đổi ngoại của mình. 


Riêng Ri-gân, do phải loav hoay đối 


"pho với tình hình kinh tế xã hội trong 


nước cho nên đến nay vẫn chưa nặn 
ra dược mội cái gì gọi là học thuyết 
đối ngoại của riêng minh. Ông ta đành 
dựa vào các phát miính của cận thần. 
Oái oăm thay, những kế tâm phúc kê 
đơn bốc thuốc cho chính sách khủng 
hố quân sự đổi với các khu vực, lại 
do dương Èim ngoại trưởng Xun-dơ 
cầm đầu. Ông này đã từng tuyên bố 


«chúng tôi sản sàng dùng sức mạnh - 


quân sự » đề bảo vệ lợi ích của Mỹỳ ở 
các khu vực. Tháng 4-1984, phủ tông 
thống Mỹ ra sắc luật số 154 cho phép 


thi hành chính sách khủng bố bạo lực 


dưới danh nghĩa sử dụng sức mạnh 
quân sự ” đề chống lại cái gọi là “chủ 
nghĩa khủng bố ». 


Chiến lược sử dụng sức mạnh quản 
sự của tập đoàn ïi-gân đối với khu 
vực các nước đang phát triền có tỉnh 
tới mấy trưởng hợp sau đây. Thứ nhất, 
đối với những nước « không cộng sản? 
có phong trào cách mạng, Mỹ giúp 
chính quyền phản động kiên quyết 
đập tắt. Thứ hơi, đối với những nước 
« không cộng sản », nhưng kiên quyết 
chống để quốc, Mỹ cũng dùng sức 
mạnh quân sự đề can thiệp. Tứ ba, 
đối với các nước ếcộng sẵn » có sự 
chống đối của các thế lực phản cách 
mạng, Mỹ trực tiếp giúp đỡ bọn này đề 
chồng phá cách mạng đến cùng. Thứ 
tư, đối với những nước cộng sản 
nào Mỹ cho rằng nắm trong phạm vỉ 
lợi ích sống còn của Mỹ, Mỹ bao vây, 
gây sức ép, thậm chí trực tiếp tiến 
công xâm lược. 


_- 

À\lỹ còn xúi giục những nước (ay 
sai tiến hành khiêu khích và tiến 
công các nước láng giềng không theo 
MỸ, hoặc dùng các nước tay sai này 
làm căn cứ hậu cần cho các thể lực 
phản cách mạng. ˆ 


Tập đoàn Ri-gân trắng trợn tuyên 


bỏ rằng chúng kiên quyết echuyên - 


sang tiên công » vào các chế độ tiễn bộ 
chứ không chịu thửa nhận * sự chỉnh 
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phục của chủ nghĩa công sản ® ở cáo 
khu Vực, tuận điệu hiếu chiến này 
tuy không đánh lửa được nhiêu người 
song đã khơi dày tảm lý sô vanlr trong 
một SỐ nzưười Mỳ bao thủ, nhất là 
những kẻ đại điện cho lợi ích của các 
tồ hợp công nghiệp quân sự Mỹ. Điều 
nìày cất nghĩa tại sao gần đày tại 
quốc bội Mỹ, nhất là tại thượng nchị 


viện, c€ó những cuóc bỏ phiểu về hùa. 


vớ? tông thống đòi viện trợ cho các thể 
lrc phan cách mạng ở các khu vực, 
Oa-sinh-tơn mưn tính áp dụng chính 
Sách phiêu lưu quản sự này trong 


Ít nhất “một thế hệ». Họ nói rắng: 


các cuộc cách mạng đán tộc dân chủ 
và làn són: chống để quốc ở khu 
vực thế giới thứ ba là «mối đc dọa 
mà thực tế chúng ta Mỹ) sẽ phải đối 
phó nhiều nhất trong những nàầm 
tới». 

Các lực lượng cách mạng Không 
bao giờ coi sự phản kích của các thể 
lực để quốc đang mất quyền chủ dòng 
lịch sử là một cái gì ghê gớai, Không 
thê đối phó được, Nhưng chúng ta 
không đánh g á thấp sự ngóc đâu đây 
của các thế lực phục thủ ở Mỹ. Sự 
chuyên hướng sang chính sách và lực 
hiện nay của Àlš chứa đựng một mối 
nguy hiểm lâu dài. Hơn nữa, đế quốc 
Mỹ tiến công Li-bi không phải chỉ 
đó đe dọa Li-bi, thậm chí không 
phải chỉ đe đe dọa thể giỏi thứ ba. 
Phải nhìn nhận sự kiện này trong 
hối cảnh rộng lớn hơn. Hoa kỳ lựa 
chọn Li-bi đề phần công bảng vũ lực 
là có dụng ý hẻt sức thàm đọc. Li-bi 
là một nước độc lập, có chủ quyèn, 
không phải là cộng sản, nhưng yêu 
chuộng tự đo, tiến bộ xã hội và kiên 
quyết chống để quốc. Lập trưởng đó 
của Li-bi được sự ủng hộ rộng rãi trên 
thế giới. Đánh vào Li-bi, để quốc 
Mỹ láo xược thách thức toàn bộ lực 
lượi øg cách mạng trên thế giới, thách 
thức Liên xô và chủ nghĩa xã hội. 
Những tiếng bom nô ở thủ đô Tơ- 
ri-pÔ-H bảo hiệu một bước mới 
mauø tính chất phiêu lưu quân sự 
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trong tham vọng hoang đường cua 
chủ nghĩa để quòc MS, Chúng mưu 
đồ giành lại những gì đã mất ở thế 


“giới thứ ba kẻ từ sau chiến tranh thể: 


giới thử hai, nhất là từ những nšm 
7Ú, Khi mi ÂFlÿ đang ngập trong bùn 
ở đông ruộng Việt nam, Chúng muốn 
đào ngược lsi xu thế xuống đốc của 
chả` nghĩa đế quốc MỸ. Chúng muôn 
ngăn cần quá trình cách mạng dân. 
lọc đản chủ. Chúng nuốn chân 
đứng dà tháng lợi của chủ nghĩa 
xà hỏi. Chúng muốn xóa bỏ chủ nghĩa 
cộng sản. ĐánH vào Li-bi và đưa ra 
cái gọi là ®vấn đè khu vực», để 
quốc ÄÍÿ muốn đẳănh vào Liên xô và 
lực lượng xã hội chủ nghĩa. Chúng 
mưu tính phản công lại chiến lược, 
xây dựng và hòa bình của Liên xÔ. 
Bàng hành động khủng bố trắng trợn 
chống Li-bi, chính quyền Ri-gaàn 
đang gây ra tình hình căng thắng 
mới, những điềm nóng mới, đầy quan 
hè quốc tế và quan hệ Đông— Tày:vào 
tìịh trạng xấu nhất kẻ từ thắng T1s 
1AS5. Chúng muốn cần trở những Lước 
tiền vĩ đại của Liên xỏ cau Pại hội 
27 của CS Liên xô vị tường lai hòa 
bình của Liên xô và của toàn thể 
loai người. 


Cuốc thập tự chỉnh mới chống cộng 
sản của tập đoàn Hi-gàn đang thật sự 
gày khó khăn cho tiến trình ccch mạng 
Ở Hột sẽ nước. Cuộc đấu tranh giai 
cấp quyết liệt giữa hai hệ thống xã hội 
thể giói không đơn thuần điền ra trên 
mặt trận tr tưởng, mà ở một múc độ 
nhất định eön điện ra cá trên tnặt trận. 
vũ trang, đồ máu. Những người cách: 
mạng chúng ta cần nhận rõ mưu đồ - 
và thủ đoạn nhầm hiềm của kế thủ, 
phân tích đúng dắn so sánh lực lượng 
từng nơi, từng lúc, cùng như trên 
toàn cục, đề có chiến lược, sách lược 
đúng đản, danh bại chúng. 


Tham vọng của Mỹ rất lớn, nhưng 
những mặt vếu của 3Xlỹ còn lớn hơn. 
Ri-gân và bẻ tĩ tưởng đánh một đòn 
chết tươi tông thống Ca-đa-phi !à một 


thông điệp thắng lợi của chỉnh sách 
cung rán. gưi cho cả đổi phương và 
đồng minh. Nhưng sự việc đâu có 
đơn giản vậy. Cuộc tiến cống ăn 
cướp vào L¡-bi một lăn nữa phơi trán 
những mâu thuẫn sâu sắc vốn có của 
để quốc Mỹ. 


Trước hết, miột cố gẳằng rất lớn của 
chinh quyền Ri-gân là khôi phục sự 
nhýt trí trong nước, khía phục «hội 
chữnz Việt nam *®, lấy lại Ýý chị, sức 
mạnh và niềm tín. của người MỸ. 
Nhưng sự kiện Li-Ùb¡ lại chia rẻ sâu 
sắc nước MỸ và chia rẽ ÀÍ€ với đòng 
mình. Trong chính giới ÀÍÿ đang có 
mâu thuẫn gay gắt về giới hạn của 
«iệc sử dụng sức mạnh quân sự. Sư 
mủ quáng và thiền cận trong việc đam 
mẻ sức mạnh quản sự đã không Vein 
lại quang vinh cho nước Mỹ trong 
chiến tranh Việt nam. Ngày nay, tỉnh 
thế 'lại đã khác xưa rất nhiều. Trong 
chiên tranh Việt nam, do sự bứng bít 
của Mỹ, cho nên XÈ bị trừng trị chậm 
hơn mặc dủ cuối cùng đã thất bại. 
Nav đư luận đã thức tỉnh, rất nhạy 
cam và tỉnh táo. Bất cứ hành động 
ngao mạn nào của Mỹ cũng không 
tránh khỏi bị nhanh chóng vạch trần 
và chống lại. 


Thực tiễn ở Việt nam đã chứng tỏ 
sức mạnh của Mỹ dù lớn đến đâu cũng 
có giới hạn. Chính quyền Ri-gan 
nyuốn thoát khỏi hội chứng Việt nam, 
nhưng lại vẫn lao vào con đường cũ. 
vào vết xe đồ của năm đời tỒồng thống 
trước. Không có gì bảo đảm ràng Ri- 
gân sẽ giành được thắng lợi trên con 
dường mà năm tổng thống tiền nhiệm 
của ông ta đã thát bại. Hát nhiều 
ngưới Mỹ và bạn bè của M$ không 
muốn có bóng dáng một Việt nam nữa. 


Hai là. chính quyền Ri-gân đang 
tung tiền bạc Và vũ Khi cho các tập 
đoàn phản cách mạng trên thế giới đề 
tiền hành cái gọi là e chiến tranh du 
kích chống độc tài công sản s. Nhưng 
thứ hỏi &@ những chiến sĩ tư do? đang 
hoạt đóng du kích đo là ai? Đa là 


những tập đoàn thỏ phỉ. Đó là bon 
phỉ Ảp-ga-ni-xtan, bọn Khơ me phản 
động, bọn phí UNITA, bọn phản cách 
mạng F;-tLi~ô~pi-a, bọn bán nước Mô- 
dăm-bích, bọn lưu vong phẩn cách 
mạng Ni-ca-ra-goa.. Không có nơi 
nào có tiến bó, có cách mang. có độc 
làp, tự do rà không có bàn tay can 
thiệp đấm máu của Oa-sinh-tơn. 
Những thế lực phản động được Mỹ 
nuôi đưởng chỉ là những bọn ô hợp. 
chuycn cướp bóc, chốirpg nhàn dân, 
chòng cách mìai.ø, chóng chính quyền 
hợp pháp. Bọn chúng kiong hà có 
chỏ dựa trong nhân dàn, trái lại bị 
nh:àn dán phí phố. Chiến tranh Sdu 
kích s của chúng chỉ là những hoạt 
động có tính chát cướp bóc, phá phách, 
gây rói, hoàn toàn phi nghĩa. Họn 
chúng bị cô lập cao độ trên thê giới. 
Hõ ràng những cô gắng của Àl$ hà hơi 
tiếp sức cho các lực lượng đó, dù ở 
châu Á, châu Phí bay châu Mỹ la tính, 
cũng là sự nghiệp không có tương lai. 


Ba !d, núp dưới chiêu hài chống 
khủng bỏ đề tiên công li-bi, tiên công 
vào thế giới thứ ba, để quốc Mỹ tư 
phơi bày là tên khủng bố quốc tế tệ 
hại nhật, một nhà nướẻ khủng bố sâu 
xa nhất. Chính quyên lìi-gàn tư cho 
minh có quyền gọi bất kỷ nước nào 
hoặc nhóm nzười nào chöng lại họ là 
“kẻ khủng bố ?®, Lô gích của Ri-gan 
là: cái mà tôi không thích, tôi gọi no 
là khung bố. Ngược đời thay, kẻ khủng 
bố lớn nhát, một nhà nước khủng bố 
điền cuông nhất lại trương lá cờ 
chống khủng bố!” ¬ 


Thật là một sự hai hước chưa Tưng 
có: trong lúc chính phủ Mỹ lu gọi 
chống nạn khủng bố ở các nước khác 
thì ở nước Mỹ nạn khủng bố làn tràn 
mạnh mẽ nhất. Trong thông điệp đầu 
năm 1985, Ri-gân đã thú nhận “ nước 
Mỹ chúng ta đang lan tràn nan dịch 
khủng bồ ›s. lại \€ hiện có trên 2000 
tổ chức khủng bỏ dười nhiêu danh 
nghĩa khác nhau. Trong 10 nàm tính 
đến 1983, có †Í vạn người chết và ¡,7 


IŠ 
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triệu người bị thương đo các tô chức 
khủng bố rói trên gảy ra, phiêu hơn 
s7 thương vonø của Mỹ Irong chiến 
tranh Lhế riới thứ hai. So với bát cứ 
hành động khủng bố :ào mà Hi-gán 
gán cho nưười khác, thì nạu khủng bố 
ở Mỹ còn tai bại hơn rất nhiều về mọi 
mặt. Khó nìà tìm thấy một nước nào 
trên hành (inh này có nạn khủng bố 
kinh khunø nhĩ vậy. Chừng nào nước 
\Nlÿ ch›ưa sóa bỏ được sự bắt công xã 
hội, sự phán hóa giảu ngào, cùng 
với s7 muỏi dưỡng, dung túng; đỡ 
đầu, câu kết của các tập đoàn tư sản, 
eơ quan cảnh sát đối với các tô chức 
khủng bó, chủng đó Mỹ chưa thề xóa 
bö được nạn khủng bố ở nước Mỹ, 


Dù sao các tô chức khủng.bố ở nước ˆ 


Mỹ chỉ là những bọn lưu manh crớn 
bóc của cải của những người khác; 
còn chính quyền Ri-gáun là một * nhà 
nước khủng bố * đe dọa sự án nính 
của các nươợc độc lập có chủ quyền và 
Sự sSỐng còn của các đàn tạo, 


Bốn {day những sáng kiên hòa bình 


của Liên xô đang có sức mạnh động 


viên và thức tỉnh hàng tỷ người. Loài 
ngưởi đang ngày càng nhận thứo 
được sự nguy hiền mang tỉnh chất 
thắm họa của chiên tranh nạt nhân. 
Điều này đỏi hồi thay đồi cách tư đuy 
của con người về chiến tranh, và về 
cách sử dụng sức mạnh quân sự. 
Tái cả những ai yêu hòa bình và 
có lương trí đều đang đòi hồi 
những người vạch chỉnh sách của 
chìu mnựàa để quốc phải đoạn 
tuyệt một cách kiên quyết và dứt 
khoát với lối tư duy và hành động 
được hình thành trong hàng bao thố 
kỷ trèn eơ sở chấp nhận những cuộc 
chiếu tranh và xung dọt vũ trapgs 
Trong tỉnh hình đó, việc chuyền sang 
sứ đựng sức mạnh quân sự và thực 
hành chủ nghĩa khủng bố quốc tế của 
3JV là hành động lỏi thời, lạo lõng, đi 
ngược trào lưu, là không cỏ lới thoát. 

Độc lập đân tộc, đàn chủ, tiến bộ 


xã hội và bòa bình là xu thế không 
thề dào ngược. 


GƯƠNG MẶT.. * 
(Tiếp theo trang 83) 


chia ecbo chiến sĩ từng điếu thuốc, vá 
lại cho chiến sĩ từ đôi tất rách, tất ca 
đều muốn gửi gảm tỉnh thương yêu 
gầu síc của mình đối với «anh bộ đội 
Cụ Hồ ®, những người con thân yếu 
của nhân đàn dang ngày đêm chiến 
đâu bảo vệ lừng tạc đất của TÔ quốc 
Việt nam. Nhờ có mối quan hệ keo 
sơn gắn bó ấy, cán bộ và chiến sĩ của 
trung đoàn lúc nào clng cảm thà y Ấm 
lòng và được tiềp thêm sức mạnh. 


. 
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Không thỏa mãn với những thành 
tích đã đạt được, tiếp tục vươn lên 
khắc phục khó khăn và những mặt 
còn yếu, tcung đoàn càng nắm vững 
tty súng, ngày đếm bảo. vệ vững chắc 
biển cương của TỒ quốc, quyết trừng 
trị đích dáng những bành động lín 
chiếm biên giới của bọn bành trướng 
bá quyên Trung quốc, lẬp thêm nhiều 
chiên công hơn nữa đề rừng đáng với 
đanh hiệu anh húng Quân đội nhân 
dân Việt nam và long tìn yêu của 
nhân dân. 
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TợpP chí Cộngsản 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐĂNG CỘNG SẲN VIỆT NAM 


Xã luận 

HÚI Ý KIÊN 

(ỦA BẰNE, (ỦA NHÂN DÂN VỀ DỰ THẤU 
BÁU (ÂU CHÍNH TRỊ TẠI BẠI HỘI VỊ 


HỘI nghị thứ 10 Dan chấp hành trung ương Đảng (khóa V) đã tháo. 


luận uà nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội toàn 
quốc thứ VI của Dàng. 

Dự thảo áo cáo chỉnh trị đã được truuền đạt cho cán bộ các 
ngành, các cấp nhằm giún 0ào oiệc xôu dựng báo cáo tạt đạt hội đảng 
bộ các cấp 0à 0iệc tiến hành tự phê bình uà phê bình đợt hai. Đự thảo 

ĐUằn kiện quan trọng ndàu cũng sẽ được đưa ra thảo luật tại đạt hột đảng bộ các 
cấp bắt đầu từ đạt hội đẳng bộ cơ sở 0đ thảo luận trong nhân dân nhãm thu 
thập Ú kiến của cán bộ, đản: 0iên 0à nhân dàn. 

Củng tới 0tệc tự phê bình uà phê bình, chuần bị uà tiền hành đạt hột đẳng 
hộ các cấp, 0iệc đưa ra thảo tuận lãu ý kiền của cán bộ, đảng pin 0à nhân dân 
Đề dự thảo Dáo cáo chính trị là mội oiệc lảm có ý ng*>ĩa hết sức quan trọng 
trong quá trình chuần bị Đạt hội toàn quốc của Đảng. Trong diều kiện Đảng 
lãnh đạo chính quuẻn, 0uiệc nàu hết sức cần thiết nhằm phát huụ trí tuệ của toản 
Đảng 0uà nhận dân đề giải quuết những Uắn đề trọng đại của Đảng, của đất nước, 
tầng cường mỗi liên hệ chặt chẽ giữa Đảng Uới quần chúng, phát huụ quuền làm 
chủ tập thề của quần chúng đỗi ouới sự nghiệp xâu dựng châ nghĩa xã hột uâ bảo 
Đệ Tồ quốc. _ 


* 


TH 


ca Ý—-nAvI\C%X: 


Như ching †a đều biết, tại mỗi Đạt hội toàn quốc của Đảng, Bảo cảo chính: 
trị của Ban chấp hành trung ương bao giờ cũng là ăn kiện lý luận 0à chỉnh 
trị quan trọng nhất. Trên cơ sở tư tưởng chủ nghĩa Mác — Lê-n(n, nó nhìn lợt 
toản bộ Uiệc thực hiện các nhiệm Uụ do Đúng đề ra trong những năm qua ; phán 
tích, lồng kết, rúi ra những bát học kinh nghiệm oề lãnh đạo, chỉ đạo ; đồng 
thời xuất phút từ tình hình cụ thề, chỉ ra những nhiệm »ụ, phương hướng, mục 
tiêu, biện pháp lớn 0ề các mặt hoại động của Đảng ta, Nhà nước ta, nhân dân 
†q trong những năm tơi. 


Báúo cáo chỉnh trị càng được chuần bị !ỗi, thu thập được nhiều j kiến của 
đóng đảo củn bộ. đẳng piên Đở quần chúng sẽ cảng có chất lượng củo, có túc: 
dụng chỉ đạo sắc bén đối 0ởi quả trình cách mạng, đối tới những ấn đề đặt ra. 
trong cuộc sống. Do đỏ, trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo của Đảng không chỉ 
là chuần bị kŨ bè cúc mặt đề có thề xâu dựng nên một dự thảo Háo cáo chính 
trị tốt mà còn có trách nhiệm phút huy trí tuệ của toàn Đảng, của nhân dân, 
thụ thập được nhiều j kiến, đồng thời nghiên cứu, tồng hợp các 6 kiến ău của 
đảng 0iên 0à quần chưng đề bồ sung 0áo bản dự tháo, làm cho nội dụng bản dự 
tho được hoàn chỉnh hơn, biên soạn lại thành Pứo cdo chính trị chính thức đưa 
ra trình báu tại Đại hội toàn quốc của Đảng... 


Dự thảo Báo cáo chính trị lần nàu bao qồm những nội dung nói pề tình 
hình tk nhiệm pụạ cách mạng nước †d ; oề pItrơng hướng Uà nhiệm 0ụ kinh tế xả 
hội trong những năm 1956 — 1290; nề bảo đảm öà phát huụ quuền làm chủ tập 
thề của nhân đân lao động uà Đai trò quản lj của Nhà nước ; 0ê tình hình thế 
giớt bà chính sách đối ngoại của Đẳng oà Nhà nước ta ; 0ề nâng củo nàng lực 
lãnh đạo à sức chiến đầu của Đảng. 


Được soạn thảo ĐỚi tính thần nghiêm túc kết hợp Uới những khinh nghiệm 
đa tì được, dự tháo Báo cao chính trị lần nàu tồng kết mới cách đầu đủ: 0‹ệc 
thực liện cúc nghị quuết của Đạt hội toàn quốc thứ V, các nghị quuết của Đan 
chặáp hành trung ương 0d của Dộ chính trị từ sau Đạt hội; trình bày một cách 
khái quát bức tranh toàn cảnh của đất nước, rút ra những kết luận địng đđn 
có 1j nghĩa quan trọng 0ê nhiều mặt ; tăng cường sự nhất trí trong Đăng, trong 
nhân dàng? nâng cao năng lực lãnh đạo của Đăng ; đề ra những giải pháp chỉnh 
xúc đề đưa cúch mạng nước †fqa tiếp tục tiễn lẻn. 


Mô trong những 0oấn đề quan trọng hàng đầu 0à cũng là oãn đề thường có 
những 0 Fien khác nhan Riện nu là 0ấn đề đánh giá tình hình. Có quan điềm 
đánh giá tình hình một cách đúng đản mới khác phục được những nhận thức 
lệch lạc 0uẽ mặt nà hay mài khác, tạo nén sự đoan kết nhất tr[ 0à mới có cơ sở 
đã cúc định các nhiệm ðoụ, phương hướng, mục tiêu phần đầu của cách mạ::g 
phù hợp oởi tình hình thực tế. Thái độ 0v phương pháp đảnh giá tình hình của 
ng ta thề hiện khả rõ nét trong dự thảo Đảo cúo chính trị là: nhìn thắng 0ào 
sự thật, đảnh giả đúng sự thật, nót rõ sự thái. Một mạt khẳng định hhững thành 
tựu ng nhàn dàn ta đã nỗ lực phân đầu đạt được trong mãu năm qua ; mại khác 
thằng tuần chỉ ra những sat lầm, khuyết điềm trong công tác lãnh đạo, chỉ: đẹo 
cua lang, phân tích rõ những nguyên nhân đã dẫn tới sai lầm, khuušt điềm. 
Uiệc phản tích đănh giá tình hình đã qua cũng như oiệc xúc định các nhiệm 0ụ, 
phương hướng, thục tiểu phần đấu trong những năm tới pề các mặt — đói. nội 
cũng như đối ngoại, nhất là 0è Rinh tế — đã được tộp thề các thành Uiện trong 
các tiền ban biên soạn gồm nhiều chuyên gía, nhiều đồng chỉ lĩnh đạo cóc cơ 
quai của Dựng bà Vhú nước ở trung ương oà địa phường, thảo luận nhiều lân 
0a cần n;:ác tí mỹ 0ới tính thần trách nhiệm. 


Tạt hội nghị Ban chấp hành trung ương, trong quá trình thảo luận nhiều 
đồng chí lại góp thêm nhiều j hiến sâu sắc trên tãi cả các bắn đề được nêu ra 
trong dự thảo oà những Ú kiến ấu đã được lập hợp. bồ sung 0ào dự thảo. Có thề 
nói, trên thực tế dự thủo Bdo cáo chính trị đđ được chuần bị 0à liền hành trên 
một cơ sở khoa học 0à dân chủ, phản.drth trí tuệ tập thề của Đan chấp hành trung 
ương Đảng. 


* 


Afặc dù dự thảo Bao cdo chính trị được chuần bị công phu uới tính thần 
nghiêm túc, Ban chấp hành trung ương rất coi trọng 0iệc lẫu ú kiến của cán bộ, 
đảng Uiên 0à nhân dân 0è dự thảo ấu. Điều đó chứng tô sự nghiêm túc của Đảng 
tq trong oiệc thực hiện nguyên tác tập trung đân chủ cũng như trong piệc quán 
triệt quan điềm quần chúng của Đăng. | 

Tập trung dân chủ là nguuên tắc tồ chức cơ bản của Đảng t4 NguUên lắc 
äU ~ như điều lệ Đảng đã ghi rõ: € một mặt, bảo đảm phát huu tỉnh tích cực 0à 
tính sảng tạo của mọi lồ chỉc của Đảng cà đẳng uiền trong 0iệc fhưm gía Tàu 
dựng 0à thực hiện đường lối, chính sách của Đảng ; mặt khác, bảo đản sự thông 
nhất chí 0à hành động của Đảng » (1). 

Việc đưa dự thảủo Báo cáo chính trị ra thảo luận lấu ý kiến của cán bộ, 
đảng 0uiên chính là nhằm đáp ứng Uẻu cầu ấU. Trước hết nó bảo đỉổm cho mọi tồ 
chức Đăng, mọi cán bộ, đảng 0iên có @ quuêền ® thảo luận, phái huu đầu dù trí 
tuệ, ®tính tích cực 0à {tỉnh sáng tạo ? của mình 0o Uiệc tà dựng đường lôi, 
-chính sách của Đảng, giải quuết những Uãn đề trọng đại của cách mạng. Đó 
chính là mội trong những biều hiện cao nhất của 0iệc thực hiện dân chủ trong 
-nội bộ Đảng. Môi đảng 0iên, cán bộ của Đảng cần nhận rõ 0ình dự, nghĩa bụ đó, 
Đà bằng trí tuệ, kinh nghiệm hoạt động thực tiền của mình, tÍch cực góp  Ricn 
ảo dự thảo Báo cáo chỉnh trị ; khỏng nen có tư tưởng thụ động, j lại 0ào cúc 
cấp (rên. 

Thực tiễn đđ luôn luôn chứng mình: năng lực lãnh đạo của Đảng, sức 
-chiến đầu của Đảng phụ thuộc rất lớn 0à trên một phương diện nào đỏ phụ 
thuộc một các quuết định ào chất lượng đột ngũ đúng 0iên. Afuốn phát huu 
đtirợc at trò, tác dụng của mình, mọi đảng 0iẻn, cán bộ của Đảng phải Dừa có 
đạo đức, phầm chãt cúch mạng trong §áng, Đừua nắm 0ững đường lỗi, quan điềm, 
_:c'tủ trương của Đang, hướng dẫn mọi hoại động của quản chúng đt theo đúng 
phương hướng lãnh đạo của Đúng. Việc thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị 
chẳng những sẽ góp phần 0ào 0iệc bồ sung, hoàn thiện bản dự thảo rnà còn giúp 
cho các tồ chức Đảng 0à củn bộ, đẳng iên quán triệt một bước những quan 
điềm tư tưởng chỉ đạo của Đảng 0è các mặt hoạt động, 0ề những Uăn đè đang 
đặt ra trong sự nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã họt 0à bảo 0ệ Tồ quốc hiện naụ. 
Và điều đó sẽ qóp phần tích cực tăng cường sự thống nhất  chÍ: 0a hành động 
của Đảng, bảo đảm cho Đảng ta có thề thực hiện thẳng lợi mọi nhiệm 0ụ. 

Suỗt trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, Đảng ta luôn nắm 0ững 
quan điềm quần chúng của chủ nghĩa Mác — lê<snLn : cách mạng là sự nghiệp của 
quần chúng, quần chúng lq người sảng tạo ra lịch sử. Trong §ự nghiệp âu. 


mm. C66 an , 
(1) Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam, 1962, tr. 13 ~ Lạ. 


đựng chủ nghĩa xã hội oà bảo oệ Tồ quốc hiện nau, Đảng ta càng cotItrọng hơn 
nữa uiệc gần bó mật thiết giữa Đăng cởi quần chúng, phát huụ trí tuệ của quần 
chúng, phát huy quuền làm chủ của quản chúng. Thực lễ đầ chứng minh nhân 
dàn ta rất cách mạng đã gắn bó uới Đảng ta trong cuộc chiến đầu lâu dài, đaănh 
thẳng lãi cd các thế lực +din lược, giải phóng đất nước, thông nhất Tò quốc, 
Những thanh tựu cách mạng trong những năm qua là kết quả lồng hợp của ba 
cuộc cách mạng Đà cũng ld kết qua của nhân đân lao động nước t!g thực hiện 
quuền làm chủ tập thề của mình, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lao 
động cần cù, chịu đựng gian khồ, lin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kếi 
cùng nhau xâu dựng cuộc sống mới. 


Đạt hội toàn quốc của Đang là sinh hoạt chính trị quan trọng nhất của Đảng 
0à cũng lò sinh hoạt chỉnh trị quan trọng nhất của nhân dân ta, đãi nước ta. 
Đảng là người lãnh đạo, người pạch đường chỉ lối cho cách mạng nước ta. 
Quần chúng nhân dân là người thực hiện mọi đường lỗi chính sách của Đăng, 
người làm chủ zä hội, làm chủ đất nước. Mỗi quan hệ giữa Đảng cới quần 
chúng tả quan hệ gắn bó miẻu Thịt. Trải qua hoạt động thực tiền trên các lĩnh 
oực công tác, lao động sản xuất, chiến đấu, cóc tầng lớp nhân dán ta, cúc tộp 
thề lao động chắc chẳn sẽ đóng góp được nhiều ú kiến tõt, giúp cho Đảng hoàn 
chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị. Đó 0uừa là oinh dự uửừa là trách nhiệm của 
nhân dân ta đối uới Đảng lãnh đạo của mình. mm. ' 


Mội [rong những đảm mưu thám độc của kẻ Phù hiện na là đầu mạnh 
những hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, đã kích sự lành đạo của Đảng, nói xẫu 
các đồng chỉ lãnh đạo Đảng uà Nhà nước. kích động chìa rẻ Đảng 0uới nhân dàn. 
Việc thảo luận dự thảo Đáo cáo chính trị trong nhân dân không chỉ: nhằm phát 
huu trí tuệ của nhận đân mã còn giúp cho mọi người hiều đúng tình hình đất 
nước, hiều rõ những Uuãn đề đang đạt ra trong sự nghiệp cách mạng. nắm được 
đường lỗi, quan điềm của Đang, nâng cao thức trách nhiệm, nâng cao sự nhất 
trí Đề chính trị, tư tưởng trong nhân dân, gắn bở chặt chẽ nhân dân uới Đảng, 
độp tan những luận điệu phản động của kẻ thù. 


Trong oiệc lãu Ú hiến của nhàn dân chuần bị cho các đại hội trước, các 
đảng bộ địa phương uà cơ sở đã có nhiều kinh nghiệm. Cần dựu 0uào những 
kinh nghiệm ấu mà lồ chức thật tốt oiệc thao luận oà thu thập Ú kiến của các 
tầng lớp nhân dân 0ề dự thảo Báo cao chính trị lần nàu. Nói chung, nẻn tồ 
chức nhiều hình thức linh hoạt đề có thê thu thập được nhiều Ú kiến của các đợi 
biều các tầng lớp nhân dán, các bạn chấp hành các đoàn thề quần chúng, các 
đoàn otên, hội uiên trong các tồ chức quân chủng, các tập thề lao động, cúc đảng 
phái trong Mặt trận Tô quốc Việt nam, các nhân $L, 0.0. ` : 


NgoàL đại hội đảng bộ các cãp bà hột nghị của các lồ chức quần chúng, 
các ngảnh ở trung ương 0d các lỉnh, thành, nhất là thành phố Hà nội, thành 
phố Hồ Chí Mtnh nên lồ chức các hội nghị chuuên đề đề lâu Ủ kiến của các 
chuuên gia, các cán bộ khoa học Kỹ thuật, các nhà hoat động ăn hóa nghệ thuật, 
gido dục, U lễ, 0.0. đề có hà thu thập kiến sâu 0ẽ một số oãn đề chuujên ngảnh 
nêu trong Báo cúo chính trị 0à đề án bdo cáo của cúc tỉnh, thành. 


Việc lấu Ú kiến đóng góp Đảo dự thảo Bảo cúo chính trị cần thiết thực, 
trảnh làm theo lối hình thức, phô trương. Tiết sức coL trọng ý kiến của cấp đưới 
0à của nhân dán. 


Việc tập hợp ý kiến qửt lên cấp trên phải trung thực, đầu đủ, không bỏ sói 
Ú kiến nào. Những kiến cụ thề cần xử lý thì cáp ủụ giao cho ngành có liên 


quan xử lủ, trả lời trong một thời gian nhất định 0à phải có sự kiềm tra chặt 
chẽ. ° | 


Trong đợt sinh hoạt thảo luận, góp Ú kiến ào dự thảo Báo cúo chính trị, 
báo, đài 0à các phương tiện thông tín đại chúng khác giữ 'oạt trò ràt quan trọn 
Ngoài uiệc công bố đề cương Đáo cáo thính trị 0à những bài giới thiệu nột 
dung ăn kiện, các báo, đải có thề mở chuuên mục góp Ú kiến uào đề cương 
Báo cáo chính Yrị đề đăng kiến của cán bộy đảng oiên 0à nhân dán. Tùu theo 
chức năng, nhiệm Uụ của mình, mỗi bảo nén phản ánh có trọng tâm, chủ ušu là 
những ú kiến có giú trị pề những oãn đề thuộc lĩnh Uuực công tác của ngành mình, 
giới mình. 


Trong Đảng cũng như trong nhân dân, Uiệc thảo luận góp j kiến ảo dự 
thảo Đao cáo chính trị cần gắn chàt uới oiệc thực hiện những nhiệm Uuụ công 
tác cụ thề hằng ngà. Tại dại hội đang bộ các cấp, Điệc thảo luận góp kiến Udo 
Đăn kiện kết hợp uới Uiệc phề bình 0a tự phẻ bình đợt hai. 


Qua trình thdo luận dự tháo Báo cáo chỉnh trị trong Đảng, trong nhân đán 
cũng là quá trình tiếp tục quán triệt đường lỗi, chính sách của Đăng đã được 
đề ra tại Đạt hội IV, Đạt hột ÝÝ 0à trong các nghị quuết Hội nghị Ban chặắp hành 
trung ương (khóa V} oà các nghị quuết của Bộ chính trị. Việc thảo luận góp Ú 
kiến 0ảo dự thảo Bdo củo chính trị cũng như 0iệc phé bình, tự phẻ bình, kiềm 
điềm công tác. rác định nhiệm 0ụ cỏng tác mới đều phải hướng oào mục liêu 
chung là tạo được sự nhất trí cao trong toàn Đảng, toàn dân trên cơ sở đường 
lõi, quan điềm của: Đảng tiến tới Đại hội toản quốc thứ VỊ oà đầu mạnh mọi 
mặt công lác trước mỗi. Từ nuự đến Đạt hội VỊ, thời gian không còn nhiều. 
Các cấp ủu Đang cần tập trung tiến hành lốt đại hội đảng bộ cắp mình, “ giát 
quuẽt tối các ấn đề cấp bắch Uề kinh tế — rã hội mà Hiội nghị lần thứ mười 
Ban chãp hành trung ương đã đề ra, thực hiện tối những nhiệm Du quốc phòng, 
an ninh, đối ngoại ; dẫu lên phong trảo thì đụa sôi nồi của toàn Đảng, toàn dân, 
toar quân thiết thực lập thủảnh tích chào mừng Đạt hội VI của Đăng, tạo ra 
không khí phăn khởi, tín tưởng bước ouào Đại hột Ð (9). 


Với những j nghĩa 0à yêu cầu quan trọng nói trén, chúng ta cần ra Sức 
lồ chức tốt Uuiệc thảo luận dự thao Báo cáo chính trị trong đạt hội đảng bộ các 


cãp cũng như frong nhân dán nhằm góp ú kiến +du dựng 0ăn kiện Đại hột sắp 
tới của Đảng. : 


(2) Phát biều của đồng chí Trưởng Chỉnh tại Hội nghị đặc biệt Ban chấp hành trung wơong 
Dắng (khóa V) ngày (4-7-1966. 
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BÀI Núi (ỦA BÙNG CHÍ TRƯỜNG (HINH 


tại 


Hội nghị tán bộ nghiên cứu dự thảo 


Báo cáo chính trị sẽ trình Đại hội toàn 
quốc lần thứ VÏcủa Đảng - 


Các đồng chị thân mẽn, 


AU mấy ngày làm việc khần 
trương với ý thức trách nhiệm 
cao, các đồng chí đà nghiên 
cửu và thảo luận sôi nồi đề thấu 
suốt nội dung cơ bản của dự thảo 
Báo cáo chính trị và đóng góp 
nhiều ý kiến tốt vào dự thảo BHáo 
cáo. Thay mặt Ban chấp hành trung 
ương và Bộ chính trị, tôi nhiệt liệt 
hoan nghênh kết quả của hội nghị. 
Trong 50 năm qua, với kinh nghiệ¡n 
phong phú trong đấu tranh cách mạng, 
Đẳng ta đã lãnh đạo nhân dân ta vượt 
qua muôn vàn khó khăn, thử thách, 
giành những tháng lợi vô cùng vẻ 
vang. Tử sau ngày giải phóng hoàn 
toàn miền Nam, thống nhất Tỏ quốc, 
cä nước cùng bước vào thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Dưới ánh 
sáng các nghị quyết Đại hội IÝ và Đại 
hói V, trong hoàn cảnh đất nước có 
nhiều khó khăn, Đảng đã lãnh đạo 
nhân đân ta tiếp tục giành những 
thăng lợi to lớn trong công cuộc Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ 
quốc xã hỏi chủ nghĩa, làm nhiệm vụ 
dàn tộc và nghĩa vụ quốc tế. Đèn 


canh những thành tựu to lớn đó, 
chúng ta đã phạm một số khuyết điềm, 
sai lầm nghiêm trọng trong lĩnh vực 
xây dựng và quần lý kinh tế. 


Những thành công và thắng lợi, 
những khuyết điềm và sai lầm đó, 
cũng như phương hướng, mục tiêu, 
nhiệm vụ của Đẳng và nhân dâm1tronn 
những năm trước mắt đã được phản 
‹nh vào dự thảo Báo cáo chính trị 
trình Đại hội lần này. Đồng chí Võ. 
Chỉ Công đã giới thiệu nội dung cơ 
bản của dự thảo Báo cáo chính trị đề 
các đông chí nghiên cứu, thảo luận 
trong rẫy ngày vừa qua. Ở đây, tôi 
không nhắc lại mà muốn nhân dịp này 
nói thêm một vài ý kiến nhằm góp. 
phần làm thấu suốt hơn nữa những 
tư tưởng chỉ đạo chiến lược của. 
Đảng. 

Như các đồng chí đã biết, Đại hội 
toàn quốc lần thử IV và lần thử V của. 
Đảng đã chira rât đúng đắn những 
đặc điềm nồi bật của nước ta trong 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hột 
và trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ đó lÀ: chúng ta đi thông lên 
chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn. 
phát triền tư bản chủ nghĩa, từ mội: 


nền tiều sản xuất là phô biến, với 
nhiều thành phần kính tế; tỷ suất 
hàng hóa còn rất thấp; một số vùng 
còn mang tính chất tự cấp, tự túc của 
nền kinh tế trr nhiên. MXiột số cơ sở vật 
chất — kỹ thuật được xây dựng trước 
đảy, trải-qua 30 năm chiến tranh đã bị 
tàn phá nặng nề, tình trạng mất cần 
đối về lương thực, thực phầm, năng 
lượng. nguyên liệu, vật tư, cấu trúc 
hạ tầng.. đều gay gắt và nghiêm 
trọng. Vừa ra khỏi cuộc chiến tranh 
lâu dài, nhân dân ta lại phải đối phó 
với chiến tranh lấn chiếm biên giới 
và chiến tranh phả hoại nhiều mặt do 
bọn bành trướng, bá quyền Trung 
quốc câu kết với đế quốc Mỹ và bọn 
phản động quốc tế gây ra, khiến 
chúng ta không tập trung xây dựng 
kinh tế được. 

Những đặc điềm nồi bật trên đây, 
một mặt nói lên điềm xuất. phát của 
chúng ta tiến lên chủ nghĩa xã hội là 
rất thấp; mặt khác nói lên tính chất 
Yô cùng phức !ạp của tỉnh hình. 
Những khuyết điềm, sai lầm chủ quan 
của chúng ta khiến cho tình hình vốn 
đã rất khó khăn lại càng khó khăn, 
phức tạp thêm. Nhiệm vụ nặng nề đặt 
ra cho Đại hội tcàn quốc lần thứ VI 
của Đảng là phải tồng kế( thực tế, 
rút ra những bài học kinh nghiệm sâu 
sắc. Trên cơ sở đó mà cụ thề hóa 
thêm một bước đường lối, chủ trương 
đã đề ra từ Đại hội IV và Đại hội V, 
Với ý nghĩa cực kỷ quan trọng đó, 
chúng ta quyết tâm chuần bị tốt, bảo 
đảm thành công của Đại hội, đáp ứng 
lòng mong mỏi của toàn Đảng, toàn 
quân và toàn dân. Trên cơ sở cụ thề 
hóa thêm đường lới, phương hướng 
chiến ;ược phát triền của nước ta đã 
được các Đại hội IV và Dạ: hộ: Vnêu 
lên, Đẳng ta sẽ lãnh đạo nhàn dân ta 
kiên trì phấn đẩu, đũng cảm trong 
láo động và bảo vệ Tô quốc, vượt qua 
mọi khó khăn, thử thách, vững bước 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Đề thực hiện đường lối của Đăng 
đã được Đại hội lần thứ IV và Đại 


_— 


hội lần thứ V nêura, quá trình cách: 
mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta dòi 
hỏi chúng ta phải đôi mới trên nhiều 
mặt: đồi mới tư duy, nhất là tư duy 
kinh tế, đồi mới phong cách làm việc, 
đồi mới tÔ chức và cán bộ. Đại hội VI 
của Dăng ta phải đáp ứng yêu cầu 


đó. Bước đôi mới phải được thê hiện 


trong nội dung các văn kiện của Đăng, 
trước hết là trong Báo cáo chính trị 


và trong phương hướng bố trí nhân 


sự của Trung ương, của các cấp ủv 
Đảng tại đại hội các cấp và Đại hội 
toàn quốc lần này, 


Sự đồi: mới đó dựa trên những bài 
học được đúc kết từ những tháủng lợi 
đã đạt được và những khuyết điềm, 
sai lầm mà chúng ta đã phạm trong 
11 năm qua, khi cả nước bước vào 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


đây. tôi muốn nêu lên mấy bài học 
" kinh nghiệm quan trọng: 


Một là, sức mạnh của một nước, 
của cách mạng chính là ở nhân dân. 
Đề thật sự phát huy quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động, phải 
tin tưởng ở nhân dân, mọi chủ trương, 
chính sách đều phải lấy dân làm 
EỐc. Cha ông ta từ xưa đã nghĩ và 
làm như vậy. Trong thời đại ngày 
nay, từ tiền khởi nghĩa đến Cách mạng 
Tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, 
chống MỆ, chống bành trưởng Bác 
kinh, Đảng ta đều làm như vậy. Đi 
lên chủ nghĩa xã hội ngày nay lại 
càng phải làm như vậy, 


Chính sách của Đăng phải xuất phát 
từ lợi ích, nguyện vọng và trình độ 
của dân. Đánh giá chính sách của 
chúng ta đúng hay sai, tốt hay Xấu 
là phải nhin ở chỗ đa số quản chúng 
nhân đân có phấn khởi, đồng tỉnh, 
hăng hái thực hiện hay không? Sản 
xuất có được đầy mạnh, kinh tế cớ 
phát triền, đởi sống có ôn định và 
từng bước được cải thiện, quốc 
phòng, an ninh có vững mạnh hay 
không? Ai thực hiện chính sách 2 Đó 
là nhân dân, không phải ai khác. 


Ngay cẢ trong trường hợp chính sách 
đúng rồi mà nhàn dàn chưa hiều, 
chưa đồng tình thì cũng không làm 
được. Khi đó phải ra sức giáo dục, 
giải thích cho dân, biết chờ đợi dân. 
Có khi phải điều chỉnh chính sách 
cho phủ hợp với thực tế và với trinh 
độ của quần chúng. 


Phải giáo dục, làm cho dân biều, 
đân tin ở Đẳng, tạo ra phong trảo 
cách mạng rộng lớn, sôi nồi của 
nhân dân lao động tự nguyện, hăng 
hái phấn đấu xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Từ khi cả nước bước vào thời 
kỳ quá độ, không ít cán bộ, đảng 
viên đã xa đản, đã quên những năm 
tháng gian khồ, hy sinh, cùng nhân 
đân đồng cam cộng khồ, tưởng rằng 
chỉ có làm cách mạng lúc bí mật, tiến 
hành chiến tranh giải phóng mới cần 
dựa vào dân, còn xây dựng chủ nghĩa 


xã hội thì nhân dân chỉ một mực nghe ` 


theo. Lê-nin đã nói: Nguy cơ của 
một đẳng cầm quyền chính là ở chỗ 
cắt rời mối liên hệ với quần chúng 
nhân đân s. 


Nông dân có đầu óc tư hữu, điều 
đó đúng; muốn lên chủ nghĩa xã 
hội phải xóa óc tư hữu, điều đó cũng 
đúng. Nhưng vấn đề là xóa bằng cách 
nào ? Phải thông qua tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng, phát triền 
và từng bước nâng cao trình độ xã hội 
hóa của sẵn xuất, gần với việc thường 
xuyên, tích cực, kiên trì giáo dục, 
làm cho nông đân từng bước thay đồi 
nếp nghĩ của mình theo hướng tiến 
bộ chứ không phải bằng cách ra lệnh, 
dùng biện pháp hành chính, cường 
chế mà xóa ngay trong một sớm một 
chiều. Cũng không thề bảo rằng còn 
óc tư hữu là không yêu nước. Nói 
như vậy đân không đồng tỉnh. ta càng 
xa dân mà thôi. Trong mấy cuỘc 


kháng chiến vừa qua, Ít có gia đình , 


không có người hy sinh vi độc lập, 
tự do của Tô quốc. Nông dân nói 
riêng và nhân dân ta nói chung rất 
yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, 


song họ không thề đồng tình nếu ta 
áp đặt những điều trái với lợi ích 
chính đáng của họ và bắt họ theo ý 
muốn chủ quan của ta. 

Bài học cách mạng là sự nghiệp 
của quân chúng? trước đày rất 
quan trọng, bây giờ càng quan 
trọng, đó là bài học lịch sử vô giá 
của cách mạng nước ta. 

Hai là, trong công tác lãnh đạo, 
phải tôn trọng quy luật khách quan. 
vận dụng nó vào thực tế. 'Đồng chỉ 
Tồng bí thư Lẻ Duần đã nói: * Làm 
chủ là nắm vững quy luật và hành 
động theo quy luật ®. Đúng thế ; cưỡng 
lại quy luật thì chẳng những không 
làm chủ được mà còn bị nó quật lại. 


Hơn 10 năm qua đã cho thấy rõ 
muốn chuyền biến tỉnh hình kinh tế— 
xã hội, trước hết phải thay dồi nhận 
thức, thay đồi tư đuy, đặc biệt là 
tư duy kinh tế. Chủ nghĩa Mác — 
Lê-ninn nêu lên những nguyêu lý 
chung có tính phồ biến. Song vận 
dụng những nguyên lý đó vào hoàn 
cảnh Việt nam như thế nào là việc 
của chúng ta phải làm; không ai có 
thề.làm thay chúng ta được. Muốn 
vậy, phải xuất phát từ thực tế Việt 
nam, với những con người Việt nam 
cụ thề, với điều kiện phát triền cụ 
thề của lịch sử, của nền kinh tế, của 
điều kiện xã hội, của những truyền 
thống Việt nam. 

Hệ thống quy luật khách quan 
đang phát huy tác dụng, vừa tác 
động dẫn nhau. vừa bồ sung cho 
nhau, tạo thành một thê thống nhất, 
trong đó các quy luật đặc thủ của 
chủ nghĩa xã hội giữ vai trò chủ đạo. 
Chúng ta phải vận dụng đúng đản, 
trải qua sự kiềm nghiệm của thực tế 
mà điều chỉnh các chính sách nhằm 
vận dụng ngày càng nhuần nhuyễn 
và đúng đán hơn cả hệ thống các quy 
luật đó, không chỉ vàn dụng riêng 
một quy luật nào. 

„ Tiêu chuần đánh giá trình độ và 
khả năng vận dụng đúng đắn hệ thống 


quy luật, thông qua các chính sách 
của chúng ta là sản xuất phải phát 
triền, giao lưu thông suốt, đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dân 
phải ồn định và từng bước được cải 
thiện, xã hội phải lành mạnh, văn 
minh, các giá trị đạo đức và tỉnh 
thần ngày càng được nâng cao, quốc 
phòng, an ninh vững mạnh. Mọi chính 
sách làm giảm nhiệt tình lao động 
của quần chúng, gây trở ngại, thậm 
- chí làm đình đốn sản xuất, bế tắc lưu 
thông, làm cho đời sống khó khăn, 
tiêu cực phát triền, xã hội rói loạn, 
là biều hiện của sự vận dụng không 
đúng đắn các quy luật khách quan. 
đầu phải bãi bỏ hoặc sửa đồi - 


Trong những năm qua, do chúng 
ta mắc sai lầm chủ quan, nóng vội, 
không tôn trọng, thậm chí làm trải 
quy luật khách quan, đồng thời lại 
bảo thủ, trì trệ, nên đã duy trì quá 
lâu cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu, bao cấp, Kết quả là sức sản 
xuất bị kim hãm, không phát triền 
được ; nhân đân lao động không phát 
huy được quyền làm chủ của mình 
trên thực tế; người ăn thi: nhiêu, 
người làm thì Ít; năng suất, chất 
lượng, hiệu quả ngày càng giảm sút; 
xã hội không có hoặc có rất ít sẳn 
phầm, lưu thông ách tắc do tỉnh 
trạng chia cắt thị trường, khiến cho 
nền kinh tế làm vào tỉnh trạng khó 
khăn kéo dài, lạm phát triền miên, giá 
cả không ồn định, đời sống bắp bênh, 
các giá trị đạo đức, tỉnh thần bị xói 
mòn, tiêu cực phát triền. 


Hội nghị lần thứ 6 của Trun£# ương 
(khóa V), nhất là Hội nghị lần thứ 8 
của Trung ương, đã phân tích sâu 
sắc khuyết điềm, sai lầm đó, chỉ ra 
tác hại to lớn kéo đài trên nhiều mặt. 
Trên cơ sở phân tích đó, Trung ương 
đã đi đến quyết định xóa bó tập 
trung quan liêu, bao cấp, chuyền hoạt 
động kinh tế sang hạch toán kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa trên cơ sở 
kế hoạch hóa. Nghị quyết Hội nghị 


lần thứ 8 của Trung ương, tiếp theo 
đó là các nghị quyct 28, 31, 396 (dự 
thảo) của Dộ chính trị và kết luàn 
của llội nghị lần thứ 10 của Trung 
ương về giá — lương — tiên vừa qua 
đánh dấu bước trường thành của 
Đăng ta trong cóng táo lãnh đạo nói 
chung và lã¡›h đạo kinh tế nói riêng 
trên con đường nhận thức và vận 
dụng đúng đắn các quy luật; chuyền 
tử việc điều khiền nền kinh tế bằng 
mệnh lệnh hành chính là chủ vếu 
sang việc điều khiền bằng cách vận 
dụng đúng đắn hệ thống quy luạt 
khách quan. Đó chính là nội dung 
cốt lõi, có vý nghĩa cách mạng sâu 
sắc của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 
của Trung ương. 


Điều đáng tiếc là, do nhận thức 
chưa đây đủ, chưa thấu suốt tỉnh thần 
và nội dung cơ bản của các nghị 
quyết đó, nên khi chỉ đạo thực hiện, 
chúng ta đã phạm một số khuyết điềm, 
sai lầm trong việc đồi tiền và tồng 
điều chỉnh giá và lương vửa qua, gây 
hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta 
đang phải tìm mọi biện pháp đề khắc 
phục. 


. Cần nói thêm rằng, trong bối cảnh 
của thời đại ngày nay, khi cộng đồng 
các nước xã hội chủ nghĩa đã trở 
thành một hệ thống thế giới, một lực 
lượng ngày càng hùng mạnh, vững 
chắc, thì điều kiện khách quan thuận 
lợi có rất nhiều, chúng ta cần thiết và 
hoàn toàn có khả năng tranh thủ sự 
giúp đỡ vô củng quý báu của các 
nước anh em, trước hết là của Liên xô. 


Song du trong điều kiện khách quan 
thuận lợi đến mấy, chủ quan của 
chúng ta bao giờ cũng là chính. 
Rồ ràng là chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội 
quý báu đó khi Liên xô viện trợ trong 
10 nàm qua hàng chục tỷ rúp, nhưng 
với cơ chế tập trung quan liêu, bao 
cấp, ăn không nên, làm không ra, 
chúng ta cứ rút đân mòn mỗi năm vài 
trăm triệu rúp đề chỉ cho tiêu dùng 
xã hội, cho bao cấp và bù lỗ, vài 


trắm triệu rúp khác thì rải ra trên 
rất nhiều công trình xây dựng. Đó là 
sai lãm lớn cúa chúng ta. Đáng tiếc là 
đến nay vẫn côn một số đong chí 
_cehưa thấy đầy đủ tác hại sâu xa, nhiêu 
mặt của nó; cứ sợ rằng nghĩ khác, 
làm khác với tập trung quan liêu, bao 
-cấp là xa rời chủ nghĩa xã hội ! 


Có đồng chí lo ngại rằng nếu mạnh 
dạn sử dụng, phát huy tiềm năng của 
các thành phần kinh tế, ban hành các 
chính sách mở rộng sản xuất, kết hợp 
Nhà nước tạo thêm việc làm với nhân 
đân tự tạo ra việc làm thì tình hình 
$§ẽ rối loạn hơn, vì vật tư, nguyen liệu, 
năng lượng chỉ có hạn, sẽ bị tuôn tử 
_-cơ sở quốc đoanh ra khu vực sản xuất 
tập thề, tư nhàn, Sợ như vậy chẳng 
hóa ra phải hạn chế sản xuất lại, 
không đề tất cả mọi người có việc 
làm mới là đúng, là khỏi rồi loạn 
hay sao? Và chăng, nổi lo ngại đó 
chứng tổ chúng ta chưa tin ở sức mạnh 
của nhàn dân, chưa biều rõ sự vận 
động của quy luật. Sự thật là, khi có 
chính sách mở rộng sản xuất, tạo điều 
kiện cho người lao động có việc làm 
thì do phân công lao động trong 
xã hội, sẽ có một bộ phận hướng 
nghề nghiệp của mình vào việc tạo 
thêm nguồn nguyên liệu, vật tư cho 
.sản xuất, đề đáp ứng nhu cảu của xã 
hội. Nhân dân lao động sẽ phát huy 
sức sáng tạo của mình đề khắc phục 
khó khăn, phát triền sản xuất. 


Vấn đề là chúng ta phải có chỉnh 
sách đúng đán, tạo điều kiện cho 
người lao động, cho các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh và cho các địa 
phương sẳn xuất ra vật tư, nguyên 
liệu lăn hàng tiêu dùng. Nếu chính 
sách của chúng ta, nhất là chính sách 
đầu tư, chính sách giá cả, chính sách 
lưu thông phân phối, đều hợp lý thì 
chắc chấn nòng đân sẽ không bỏ 
ruộng, không nhồ cây thuốc lá, không 
chàt mía, không bỏ nuôi lơn..., trái 
lại, càng hăng hái sẵn xuất ra nhiều 
hơn, và sở có thêm nguyên liệu, vật 


tô 


tư cho công nghiệp, có thêm lượng 
thirrc, thực phẩm cho tiêu dùng. Nếu 
chủ trương đầu tư đúng và có chính 
sách phủ hợp, chắc chắn công nhân 
mỏ sẽ hăng hái khác phục khó khăn 
đề làm ra nhiều than hơn nữa; các 
nhà khoa học, kỹ thuật sẽ tập trung 
trí tuệ, tài năng đề sáng tạo, tỉìn tòi 
những nguồn năng lượng, nguyên 
liệu, vật tư có thề khai thác ngay trong 
nước, tiết kiệm được nhiều ngoại tệ. 


Chính sách đúng đắn chẳng những 
làm cho sản xuất phát triền mà còn 
góp phần quan trọng củng có khối 
liên minh công nông ngày càng VỮng 
chắc, làm cho nòng dân phần khởi, 
tin tưởng, vững bước đi lên chủ nghĩa 
xã hội theo eon đường Đăng đã vạch 
ra. Chính sách sai, không hợp quy 
luật, không hợp lòng dân chẳng những 
làm cho sản xuất giảm sút mà còn làm 
sứt mẻ khởi liên ninh công nông, đầy 
nông đàn vào tay tư thương đâu cơ: 


Đối với công tác cải tạo xã hội 
chủ nghĩa cũng vậy, chúng ta phải 
đầy mạnh cái tạo, tiền hành thường 
xuyên, liên tục, với những hình thức 
và bước đi thích hợp ở từng vũng và 
trên cả nước, thực hiện tòt phương 
ehâm ecäi tạo đề sử dụng, sử dụng đề 
cải tạo tốt hơn », làm cho quan hệ 
sản xuất luôn luôn phủ hợp với tính 
chất và trình đỏ của lực lượng sản 
xuất ; quyết không thề vi sốt ruột mà 
muốn nhanh chóng dẹp bỏ, làm cho 
sản Xuất giảm sút, thị trưởng tiêu 
điều. Cách thực hiện tốt nhất phương 
châm vừa cải tạo, vừa sử dụng là mở 
rộng sự liên kết kinh tế với những 
hình thức thích hợp giữa các thành 
phần kinh tế, trên cơ sở phát huy vai 
trỏ nóng cốt của thành phần kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Tất nhiên, chúng ta 
phải trừng trị bọn đầu cơ, buôn lậu, 
làm hàng gia để lừa gạt người tiêu 
đùng, trừng trị bọn ăn eäp, tham Ô, 
biên chất, sĩ đóa, tuồn hàng Nhà nước 
ra ngoài. Chúng ta nhất thiết phải 
tăng cương quản lý đề làm chủ thị 


trường bằng cách kết hợp đúng đắn 
các biện pháp kinh tế, hành chính, 
giáo dục, tư pháp. Song thị trường 
mà ta làm chủ đó phải là một thị 
trưởng đồi đào hàng hóa, đáp ứng 
nhu cầu xã hội, chứ không phải một 
thị trường không có hàng hóa hoặc 
bàng hóa nghèo nàn. Quản lý một thị 
trưởng nghèo nàn như vậy thì làm 
sao thực hiện được quy luật kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội là thỏa 
mãn nhu cầu vật chất và văn hóa ngày 
càng tăng của nhân dân lao động Ì 


Có thề nói ngay rằng làm sai quy 
luật thì không thề đi lên chủ nghĩa 
xã hội được, càng sai quy luật 
thì con đường lên chủ nghĩa xã 
hỏi càng kéo dài ra, chứ không hệ 
gần lại với chúng ta. Đót cháy giai 
đoạn, làm trái quy luật, tưởng như 
vậy là đi nhanh hơn, ký thật sẽ đi 
rất chậm. 

Tóm lại, tôn trọng quy luật khách 
quan, vận dụng đúng đắn, hành 
động theo quy luật chính là cách đi 
lên chủ nghĩa xã hội đúng nhất và 
nhanh nhất, không có con đường 
nào khác. Đó là bài học thứ hai 
của chúng ta. 


Ba là, đà bảo đảm huy động được 
đầy đủ sức mạnh của nhàn dân trên 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, 
bảo đảm cho việc tự giác vận dụng 
các quy luật, tạo điều kiện thuận lợi 
phát huy tác dụng tích cực của chúng, 
_ nhất thiết phái giữ vững và tăng 
cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng. 

Đẳng lãnh đạo phải nắm vững hệ 
thống quy luật tác động lên xã hội 
trong từng giai đoạn lịch sử. Trên cơ 
sở nhận thức đúng hệ thống quy luật 
đó, sự lãnh đạo của Đẳng phải nhằm 
. phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập 
thê. xã hội chủ nghĩa của nhàn dân, 
hướng họ vào việc tự gtác hành động 
theo quy luật. Sức mạnh của quy 
luật là vô địch. Lực lượng hùng hậu 
của chuyên chính vô sản, tiêm năng 


to lớn của nhân dàn lao động có được: 


phát huy đầy đủ hay không chính là 
ở chỗ lực lượng đó, tiềm náne đó có 
được hướng vào việc hành động hợp 
quy luật hay không. 


Lâm đúng quy luật chính là hợp: 
với lòng dàn, hợp với xu thế đi lên 


của đất nước và của thời đại. Vì vậy, 


“lâm đúng quy luật thì nhất định sẵn 


xuất sẽ phát triền, giao lưu sẽ thông 
suốt, tỉnh hình sẽ ồn định dẫn và từng 
bước đi lên. 

Quá trình lãnh đạo cách mạng đày 
đạn của Đẳng ta 5ö năm qua đã chứng 


minh tính đúng đắn và sáng tạo trong. 


việc kết hợp các yếu tố dân tộc vả 
quốc tế, các yếu tố truyều thống và 
thời đạt, các yếu tố chủ quan về sức 
mạnh của nhân đân với yếu tố khách 
quan về sự vận đọng của hệ thống 
quy luật. Chính vì lẽ đó, trong những 
năm qua, cách mạng nước ta đi từ 
thẳng lợi này đến thẳng lợi khác. 


Mười năm qua, chúng ta đi vào 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
tức là đi vào quá trình cách mạng 
còn mới mẻ đối với chúng ta. Nhân 
dân ta đánh giặc, phát huy truyện 
thống anh hùng của tồ tiên đựng nước 
và giữ nước tử hàng ngàn năm nay, 
còn xây dựng chủ nghĩa xã hội là lần 
đầu tiên trong lịch sử dân tộc. Trong 
quá trình tìm tòi đề đi lên, bền cạnh 
những thắng lợi giành được, chúng 
ta đã mắc không ít khuyết điềm, sai 
lầm. Trải qua những khó khăn, vấp 
váp, Đảng ta và nhân dđân ta đã 
trưởng thành một bước. Có thà 
tin tưởng chắc chắn rằng với sự 
lãnh đạo đúng đắn của Đẳng, vậu 


dụng sáng tạo những nguyên lý của. 


chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chủ động 
hành động theo quy luật, sức mạnh 
to lớn của hệ thống chuyên chính vô 
sản, quyền làm chủ tập thề của nhàn 
đân lao động nước ta sẽ được phát 
huy cao độ trong những năm tới. 


Đề bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, 
cân tăng cường đoàn kết trong 
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Đăng trên cơ sở của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin và đường lối, chính 
sách của Đảng, Trước tình hình khó 
khăn phức tạp, có những ý kiến khác 
nhau là lẽ bình thường. Chúng ta cần 
chân thành, thẳng thắn, có thái đô 
xây dựng trong kh: thảo luận đề tìm 
ra chân lý, nhằm đạt tới nhất trí cao; 
hết sức tránh vội vàng truy chụp. 
Tình hình hiện nay đòi hỏ: Đăng ta 


phải có bước đồi mới trong phong - 


cách làm việc theo ?ác phong của Bác 
Hồ. đồi mới công :ác tồ chức và cán 
bộ. Phải giữ vững tập trung dàn chủ 
trong sinh hoạt Đẳng cũng như trong 
lãnh đạo kinh tế — xã hội. 


Có ý kiến đề nghị giữa tập trung 
và dân chủ, hiện nay cần ưu tiên cho 
tạp trung. Nói như vậy là sai cả về 
lý luận và thực tế. Tập trung dân chủ 
là một nguyên tắc, thề hiện sự thống 
nhất rất chặt chẽ. Nếu không bảo 
đam phát huy đúng đắn dân chủ thì 
"không thề bảo đảm giữ vững tập 
trung. Nếu không phát huy đân chủ, 
bảo đảm quyền tự chủ của cơ sở, bảo 
đảm lợi ích chính đáng của người 
lao động cả trong nông nghiệp và 
công nghiệp, cả trong sản xuất và lưu 
thông, thì sẽ Không có hoặc có rất ít 
sản phim hàng hóa ; hàng hóa sẽ 
không lưu thông được bình thường; 
trong tình hình đó chúng ,ta có bảo 
đảm được tập trung hy không? Nếu 
nhắn mạnh tập trung đến mức không 
có hàng hóa, lưu thông Lẻ tác thì liệu 
tập trung đó còn có nghĩa lý gì 2 Đây 
chínÈ lÀ tỉnh trạng tạp trung quan 
liêu mà chúng ta đã mắc lâu nay; 
Nghị quyết Hội nghị làn thứ 8 của 
Trung ương đã phản tích, phê phán 
và bác bỏ.- 


Tập trung phải trên cơ sở phát huy 
đầy đủ dân cau, phát huy dân chủ 
phải nhằm bảo đảm quyền quản lý 
tp trung. liai mặt này nằm trong 
một thề thống nhất, tác động lẫn nhau 
và bỗ sung cho nhau. Trong tỉnh hình 
hiện nay, chúng ta phải chống tập 


L 


trung quan liêu, bao cấp: đồng thời. 
phải chống tự do chủ nghĩa, vô tỒ 
chức, vô kỹ luật, chỉ lo đến lợi ích cục 
bộ, địa phương, làm suy yếu sự quản 
lý tập trung, thống nhất của Nhà 
nước. 

Trong tình hình hiện nay, đề thực 
hiện đúng đán Nghị quyết Hội nghị 
lần thứ § của Trung ương và các nghị 
quyết tiếp cheo của Bộ chính trị, 
phải bố trí đúng cán bộ, thích hợp 
với yêu cầu đòi mới trong lãnh đạo 
và quản lý kinh tế. Năng lực và phầm 
chất cán bộ phải thề hiện ở sự đồi 
mới tư du, đòi mới cách nghĩ, cách 
làm, nhất là nghĩ và làm kinh tế, phủ 
hợp với yêu cầu chuyền hoạt động 
kinh tế sang bách toán, kinh doanh 
xã hỏi chủ nghĩa, trên cơ sở kế 
hoạch hóa. 

Chúng ta đang đứng trước tình 
hình đặc biệt, bên cạnh những thuận 
lợi, có rất nniều khó khăn phải vượt 
qua. Đề bảo đảm: hoàn thành tốt hai 
nhiệm vụ chiến lược trong tỉnh hình - 
mới, việc cúng c0 và tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa 
quyết định, Đó là bài học thứ ba 
của chúng ta. 

Những bài học kinh nghiệm lớn 
trên đây giúp chúng ta thấu suốt hơn 
nữa nội dung cơ bản cúa dự thảo Báo 
cáo chính trị, đánh giá dúng tình hình 
những năm qua và xác định phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 
những năm tới. Đó cũng là cơ sở đề 
hình thành tư duy kinh tế mới, góp 
phần giúp các đồng chí xây dựng báo 
cáo tình hình và nhiêm vụ của đăng 


bộ mình. 


Đồng thời, theo kế hoạch đã định 
và dưới sự chỉ đạo của Ban bí thư, 
các đồng chí cần (ồ chức tốt việc 
đóng góp ý kiến của đại hội các cấp. 
củu toàn Đăng, toàn dân vào đự thảo 
Báo cáo chính trị trình Đại hội toàn 
quóc lần thứ VÌ của Đẳng sắp tới. 


Cần làm cho mỗi cán bộ, đẳng viên 
nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của mình, 


` 


phát huy đân chủ, tô chức nghiên cứu, 
thảo luận trong Đảng một cách nghiêm 
túc, thẳng thắn đóng góp nhiều ý 
kiến xác đáng vào dự thảo Báo cáo 
chính trị và dự thảo một số điều đề 
nghị về sửa đồi Điều lệ Đăng. 
Ban bí thư sần chỉ đạo sác cấp ủy 
- Đảng tÖ chức tốt việc tập hợp, `phân 
loại, hệ thống hóa các ý kiến đóng 
góp của đảug bộ các cấp, giúp cho 
việc bồ sung một cách đích đáng 
những Ý kiến quan trọng vào các văn 
kiện, nhằm hoàn chỉnh, nâng Báo cáo 
chính trị lên ngang tầm với Đại hội 
toàn quốc lần thứ VI của Đăng ta, 


Đại hội đảng bộ các +ấp phải vận 
dụng những tư tưởng, quan điềm, 
chủ trương nêu lên trong Báo cáo 
chính trị vào điều kiện cụ thề của mỗi 
đẳng bộ, mỗi địa phương, đề ra được 
phương hướng. uhiệm vụ và chương 
trình hành đọng thiết thực cho địa 
phương, đơn vị mình; làm tốt việc 
bầu cử ban chấp hành đảng bộ các 
cấp, cử những đại biều xứng đáng đi 
dự Đại hội Đảng toàn quốc theo đúng 
hướng dẫn của Trung ương. 


Đề bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo 
của Dăng, nâng cao sức chiến đấu của 
Đẳng, pbải hết sức coi trọng công tác 
xây dựng Đảng, làm cho Đăng trong 
sạch, vững mạnh; tiến hành tốt đợt 
tự phê bình và phê bình, từ đó lạo 
ra sự thống nhất ý chí và hành đông 


_trong Đẳng và trong nhân dân nhằm 


vượi qua khó khăn trước mắt đề tiếp 
tục tiến lên. 
Cùng với việc khần trương chuồn 
bị Đại hội toàn quốc và đại hội đẳng 
bộ các cấp, chúng ta phải thưởng 
xuyên nắm chắc và iãnh đạo tối những 
công việc cấp bách trước mắt, chủ 
động, kịp thời giải quyết khó khăn 
về vật tư, năng lượng và các điều 
kiện khác đề đầy mạnh sản xuất nông 
nghiệp và công nghiệp ; thi hành các 
biện pháp nhằm thực hiện đúng đắn 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của 
Trung ương, các nghị quyết 28, 31 và 


kết luận của Hội nghị lần thứ 10 của 
Trung ương về giá — lương — tiền, 
nhanh chóng triền khai thực hiện nghị 
quyết 306 (dự thảo) của Bộ chính trị 
về bảo đảm quyền tự chủ trong sản 


xuất, kinh doanh của các đơn vị kinh - 


tế cơ sở. Đồng thời, phải đề cao cảnh 
giác, sữn sàng đối phó với Âm mưu 
và hành động lấn chiếm, phá hoại 
của địch, giữ vững quốc phòng và 
an ninh, Ễ 

Phải phấn đấu khắc phục mọi khó 
khăn đò bao đảm vụ mùa đại năng 
suất và sản lượng cao, đầy mạnh sản 


_ xuất hàng tiêu dùng, chấn chỉnh một 


bước khâu phân phối, lưu thông, làin 
cho thị trưởng, giá cả và đời sống 
chuyền biến theo hướng tốt; tạo ra 
bầu không khí phấn khởi trong nhân 
dân lúc bước vào đại hội. Đây vừa là 
vấn đề kinh tế, vừa là vấn đề chính 
trị, tư tưởng. vừa ồn định một bước 
đời sống, vừa ồn định tâm lý, bảo đảm 


thắng lợi của đại hệi, đồng thời tạo: 


tiền đề thuận lợi triền khai công việc 
sau đại hội. 

Dó là những việc làm thực tế đề 
phát huy quyền. làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân lao động, 
động viên toàn Đẳng, toàn dân hăng 
hái thi đua hoàn thành kế hoạch 
Nhà nước năm 1986, tạo đà phấn 
khởi lập thành tích thiết thực chào 
mừng đại hội Đẳng các cấp và Đại 


_ hội Đăng toàn quốc. 


Cúc đòng chí thân mến, 


Với quyết tâm to lớn và niềm tin 
vững chắc vào thành công của Đại hội 
Đảng, chúc các đồng chí đồi dào sức 
khỏe và đạt nhiều thắng lợi mới. Nhờ 
các đồng chí chuyền lời thăm hỏi thân 
thiết của Ban chấp hành trung ương 


Đẳng, Bộ chính trị đến toàn thề cán... 


bộ, đảng viên, đến đồng bào và chiến 
sĩ cả nước, 

Chúc đại hội đẳng bộ các cấp thành 
công tốt đẹp. 


Xin cảm ơn các đồng chỉ. 


-_ —— 
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TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ 


quyết Daihội thứ Ý của Đảng, 

nhân dân ta đã. giành 
những thành tựu và 
lớn trong công cuộc xây -dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc. 

- Và xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta đạt được những thành tựu quan 
trọng. Từ năm 1981 đến nay, sẵn xuất 
công nghiệp và nông nghiệp có tiến 
bộ rõ rệt. Chúng ta không những 
ngăn cản được sự giảm sút sản xuất 
trong những năm 1979 — l2&0, mà còn 
đạt được nhịp độ phát triên tương 
đối khá. | 

Trong năm năm 1981 — 1955 sẵn 
lượng nóng nghiệp tăng bình quản 
háng năm 4,95 (thời kỳ 1976 — 1980 
bình quân hàng năm chỉ tăng 1,95). 
Sạn xuất lương thực có bước phát 
triền quan trọng, từ I1l,1 triệu tân 
năm 1980 tăng lên 18,2 triệu tấn năm 
1955 Nhở sự tiến bộ đó, chúng ta đã 
có thề giảm bớt mức nhập khầu lương 
thực. Trong 5 năm 1961 — 1955 nước 
ta chỉ nhập khẩu khoảng một triệu 
tăn lương thực, (Trong 5 năm 1976 — 
LURO nước ta đã phải nhập khâu 5,6 
tríu tấn gạo). Cây công nghiệp ngàn 
ngày và đài ngày đều phát triền khá : 
nìm 1955 đạt l triệu héc ta, tíng 402 
nghỉn héc ta so với nàm 1950. Chăn 


Í ẤM năm qua, thực hiện nghị 


được 


nuôi có bước phát triền đáng kề. So~ 


với năm 1980, năm 1955 đàn lợn tăng 
1,8 triệu con; đàn tràu bò tăng 1,2 
triệu con. 

Tròng rừng vượt kế hoạch, đạt 170 
nghìn héc ta, Thủy sẵn có tiến bộ khá : 
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thắng lợi to~ 


năm 1985 đánh bát được §0) nghìn 
tấn cá. (Nam 1980 chỉ đánh bất được 
500 nghìn tấn eá), Giá trị hãi sẵn xuất 
khảu năm 19§5 tăng gắp hơn 8 lần so 
với năm 1950. 


Có được những thành tựu về nông, 
lâm, ngư nghiệp trên đây là do thi 
hành nhiều chính sách mới, trong dó 
có chính sách khoán sản phảm trong 
nông nghiệp, các chính sách phát triền 
chăn nuôi, ngư nghiệp, lâm nghiệp, 
khai hoaàng...; đo ứng đụng rộng rãi 
các thành tựu khoa học, kỹ thuật, 
nhất là giống mới; do nhiều địa 
phương và đơn vị cơ sở phát huy 
tỉnh thần năng động, sáng tạo, các 
ngành phục vụ nông nghiệp có nhiều 
cỗ gúng. 

Tuy có những thành tựu to lớn, 
nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư 
nghiệp chưa đáp ứng được yêu cảu. 
Sản xuất nông nghiệp chưa vững chắc 
và chưa toàn diện. Sản xuất màu 
lương thực giảm sút cả về điện tích 
và nàng suất, Cây công nghiệp phát 
triên chưa mạnh. MXhững vùng sản 
xuat tập trung. chuyên canh chậm 
hình thành. Alột số cây quan trọng 
nắn: tăng năm giảm. Tỷ lệ nông sản 
hư hao, tồn thất trong quá trình bảo 
quản, vận chuyển, chế biến khá cao. 
Gỏ khai thắc giao nộp Nhà nước đạt 
nưtc thấp. Tệ phá rừng vẫn cên phô 
biến, Diện tích rừng bị phá và khai 
thác lớn hơn điện tích rừng trồng 
Mới và tải sinh, Việc nuôi trồng thủy 
san (chi căn Ít vốn mà hiệu quả cao) 


chữa được đáảy mạnh, Sản lượng cá 


tăng nhưng lượng cá cưng cắp cho 
nhiêu thị.ch phố, khu công nghiệp, 
lực lượng + ũ trang Không tại. 


Trong thời gian ÿ năm 19š1 — 1985, 
sìn lượng công ng?h¿ệp tầng lình quân 
hang năm 9,54 (trong thời gian 5 năm 
1976 — 1980 chỉ tăng bình qcàn háng 
năm 0,6). So với năm 1930, năm 1985 
chúng ta sẵn xuất thêm được $3 tỉ 
kWh điện, 115 nghìn tìĩn phân làn, 
S00 nghìn tấn xi măng, 12 triệu mét 
vai, 372 nghìn tín đường, 3l nghìn 
tĂn giấy... Nhưng sản lượng một số 
sản phầm quan trọng như than, gỗ, 
xi măng hụt nhiêu so với ké hoạch. 
Sản lượng công nghiệp còn xa mới 
đáp ứng được nhủ cầu của nền kinh 
tế quốc đân về nắng lượng, nguyên 
Hiệu, phân bón, phụ tùng... Hàng tiêu 
dùng thiết vếu còn khan biểm, Chất 
lượng nhiều sản phám công nghiệp, 
nhất là hàng tiêu dùng giam sút, 


So với ö nàm 1976 — 1980, giá trị 
hàng xuất khâu 5 năm 1981 — 1985 
tăng 752%, nhưng chưa đạt kế hoạch. 
Mức tăng xuất khau hàng nấm quá 
thấp. 


Trong 5 năm 1961 — 1985, bình quân 
hàng nănn tông sẵn puäm xã hội tăng 
7,9%, thu nhập quốc dân tàng 6,415 
(trong 5 năm 1976 — 1980 bình quản 
hàng păm tông sản phầm xã hội tạng 
1,1%, thu nhập quốc dân tăng 0,14). 
Nhịp độ tăng trưởng của nền kinh tế 
trong 5 năm vừa qua là đáng kè, 
nhưng ván chưa đáp ứng được đòi 
hỏi của sản xuất và đời sống, chưa 
tương xửng với những khả năng thực 
tế có thề khai thác. Nhìn lại Z5 chỉ 
tiêu lớn về kinh tế xà hội mà Đai hội 
thứ V của Đáng đã đề ra, chỉ có I1 
chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 1Í chi 
"tiêu khác không đạt kế hoạch. Trong 
các chỉ tiêu không đạt kế hoạch có 
những chỉ tiêu quan trọng như lương 
thực, than, xi măng, gỗ, xuất khảu.. 
anh hưởng đến ngtoàn bộ hoạt đồng 
kinh tế. Năng suất, chất lượng hiệu 
quả của sản xuất, nhất là trong khu 


vực kinh tế quốc d5anh, còn thấp, và 
cÓ nhiều mặt giam sút, 


Vị sự phön vinh của Tô quốc, vì 
hạnh phúc muôn đởi của con cháu 
mat sau, nhàn dân cả nước ta lao 
động quen mình, ra sức xảy dựng cơ 


- 8Ở 0à! chát kỹ thuậi của chủ nghĩa xã 


hội, đã đạt được những thành tích to 
lớn. Trong 11 năm qua kề từ ngày 
miền Nam được hoàn toàn giải phóng, 
ca nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
chúng ta đã xây dựng được 300 công 
trình tương đối lớn và hàng nghìn 
công trình vừa và nhỏ. Chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta có thêm những cơ sở - 
vạt chất kỹ thuật mới, trong đó có 
niỘt sỐ eơ sở quan trọng về điện, dầu 
khí, xi măng, cơ khí, dệt, đường, giao 
thông... Giá trị tài sản cố định trong 
khu vực sả) xuất tăng tưrơng đối 
nhanh. Khuyết điềm lớn là hiệu quả 
đầu tư thấp; chưa khắc phục được 
tỉnh trạng phản tán, hầu hết các 
công trình xây dựng kéo dài, điện 
công trình đở dang rộng, vốn ứ đọng 
nhiều; việc xây dựng nhiều công 
trình không bảo đam cân đối đông 
bộ về năng lượng, nhiên liệu, nguyên 
liệu, giao thông vận tải và điều kiện 
sinh hoạt của công nhăn; khi xây 
dựng xong chỉ sử dụng được khoảng 
50% công -suất thiết kế (hoặc thấp 
hơn). Trong khi đó các eơ sở đã có 
lại không được đầu tư sửa chữa, bồ 
sung máy móc. 


Trong 5 năm qua chúng ta cũng đã 
lập được nhiêu thành tích trong công 
Cuộc củi ltạa xd hội chủ nghĩu, XÂY 
dựng và củng cố quan hệ sản xuất 
mới. Thành tựu lớn nhất là việc đưa: 
đại bộ phận nông dân Nam bộ với 
61,82 ruộng đất và §0,1X số hộ vào 
con đường làm ăn tập thê, chủ yếu là 
trong các tập đoàn sản xuất (tuy chất 
lượng cön thấp). Một thành tựu đáng 
chủ ý nữa là việc đưa đồng bào các 
đàn tóc ở Tày nguyên đi theo con 
đường làm ăn tập thẻ, xây dựng cuộc 
song mới. Xót thành tựu to lớn có ý 


nghĩa lâu đài đối với sự phát triền 
của đất nước ta là việc xóa bỏ về cơ 
bản trong cả nước các giai cấp bóc 
lột. Các giai cấp địa chủ, tư sản mại 
bản, tư sản lớn -trong công nghiệp, 
thương nghiệp đã bị xóa bỏ. Một bộ 
phân tư sản nhỏ công nghiệp được 
Nhà nước cho phép hoạt đợng. Tuy 
vậy, chúng ta còn có những thiếu sót 
trong cải tạo xã hội chủ nghĩa. Do đó, 
lực lượng tư sản thương nghiệp vẫn 
còn hoạt động dưới nhiều hình thức : 
bóc lột kiều phú nông ở nông thôn 
và một số hình thức bóc lột khác vẫn 
tồn tại. ñ 

Dỏ những thiếu sót của chúng ta. 


nhất là thiếu sót trong công tác cải. 


tạo và quản lý thị trưởng, thị trường 
« tự do ? chiếm hơn 502% khối lượng 
hàng hóa bán lẻ, trong lúc kinh tế tư 
nhân và cá thề chỉ sản xuất khoảng 
33% tồng sản phầm xã hội. Nhà nước 
nắm trong tay những lực lượng then 
chốt và trọng yếu của nên kinh tế, 
cuyệt đại bộ phận vật tư và phản lớn 
bàng hóa tiêu dùng thiết yếu, nhưng 
văn chưa làm chủ được thị trường 
Yà giá cả. Chất lượng và hiệu quả 
của kinh tế quốc doanh giảm sút; 
vai trò chủ đạo của kinh tế quốc 
doanh suy yếu. Trong một số cơ sỞ 
quốc doanh và tập thê, ở chừng mực 
nhất định, có hiện tượng biến chảt bộ 
phận về quan hệ sản xuất. Đó là những 
hiện tượng tiêu cực trong thương 
nghiệp quốc doanh; tính chất phường 
hội trong một số xí nghiệp quốc doanh, 
tỉnh trạng khoán trắng trong hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp; tỉnh trạng 
nhiều cơ sở sản xuất tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp mang danh nghĩa 
là “hợp tác xã * nhưng thực chất là 
làm ăn cá thề, tư nhân. : 

Trong những năm qua, Nhà nước 
và nhân dân ta có nhiều cố gắng đảm 
bảo nhu cầu của quốc phòng 0à gan 
ninh, song việc cung cp lương thực, 
thực phầm cho bộ đội và vật tư cho 
nhu cầu quốc phòng còn nhiều khuyết 
điềm. 
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Đẳng và Nhà nước ta hết sức chăm 
lo đời sống nhân dân. Trong 5 năm 
qua số dân nước ta tăng thêm 6 triệu 
người. Mức sản xuất bình quân đầu 
người một số sản phầm chủ yếu có 
tăng : lương thực từ 268 kợ năm 1980 
lên 304 kg năm 1985 ; thịt lợn tử 8,3kg 
lên 12,5 kg; cá từ 10,3 kg lên 19.5 kg, 
đường mật từ 3,2 kg lên 7.2 kg,... nhờ 
đó chúng ta đã giảm bớt được nhập 
khâu lương thực và một số hàng tiêu - 
dùng thiết yếu. Trong 5 năm qua có 
thêm 4 triệu lao động được thu xếp 
việc làm trong các ngành kinh tế quốc 
dân. Nhà nước xây: dựng thêm 231 
triệu mỸ nhà ở, trong đó có l,1 triệu 
m°` ở các khu công nghiệp» và thành 
phố. Tại các vùng nông thôn, việc 
xây dựng nhà ở đang được đầy mạnh. 
Sự nghiệp giáo dục, y tế phát triền. 
Số học sinh phô thông từ 11, triệu 
năm 1950 tăng lên 12,1 triệu năm 1985. 
Trong 5 năm số giường bệnh tăng 
thêm 12 400. 


Đời sống của phần lớn nông dân cỏ 
được cải thiện về ăn và ở, nhưng vẫn 
còn một bộ phận nông dân thiếu ăn, 
đời sống văn còn thiếu thốn, nhất là 
ở những vùng nhiều thiên tai, vùng 
xa xÔi, hẻo lánh.. 


Đời sống của cán bộ, công nhân, 
Uiên chức 0à lực lượng 0ä trang khó 
khăn hơn, tiền lương thực tế giảm 
sút; việc cung cấp những mặt hàng 
thiết yếu nhiều khi không bảo đảm. 


Nói chung, đời sống của nhân dân 
chưa ồn định. Hàng triệu lao động, 
trong đó có hàng chục vạn người đến 
độ tuôi lao động ở các thành phố, 
chưa có việc làm. Số đông người đi 
làm chưa có đủ việc. Nhiều nhu cầu 
chỉnh đáng về đời sống vật chất và 
văn hóa chưa được bảo đảm. Sai lầm 
lớn của chúng ta là đề cho tỉnh trạng 
phản phối không công bằng tiếp tục 
mở rộng ; đời sống của cán bộ, công 
nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, 
của những người las động chân 
chính — lực lượng trụ cột của chủ 


nghĩa xã hội — gặp nhiều khó khăn 
nhất, trong khi đó, số người buôn 
bán quá đông, nhiêu người có thu 
nhập cao; bọn làm ăn phi pháp và 
bọn ăn cắp lại có mức sống cao hơn 
nhiều so với những người sống bằng 
lao động chính đáng của mình. 


* 


Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, quân 
và đân ta đã giành được thắng lợi to 
lớn trong sự nghiệp bảo ¿ Tồ quốc. 
Sau thất bại trong cuộc chiến tranh 
xâm lược nước ta hồi tháng hai năm 
1979 đi đôi với việc tiếp tục chiến 
tranh phá hoại nhiêu mặt, bọn bành 
trướng bá quyền Trung quốc đã thực 


hiện một dạng chiến tranh lấn chiếm - 


biên giới chống Việt nam. Tháng 
4-1981 chúng đã leo thang trong đợt 
hoạt động quân sự tập trung lấn chiếm 
vùng biên giới phía Bắc nước ta. Âm 
mưu lâu dài của bọn bành trướng bá 
quyền Trung quốc là lđm suy yếu lực 
lượng ta, cản trở công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của nhàn dân ta, hạn 
chế chúng ta trong việc thực hiện 
nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam- 
pu-chia. Phối hợp với đế quốc Mỹ và 
các thế lực phản động khác, chúng 
thực hiện âm mưu bao vậy và phá 
hoại kinh tế chống Việt nam, đầy 
mạnh chiến tranh tâm lý hòng gico 
rắc hoang mang trong nhân dân ta, 


tung thám báo, gián điệp vào nước - 


ta, tồ chức những ồ phản động hòng 
gây bạo loạn, phá rối trật tự 3n toàn 
Kã hội của ta. 


Bọn bành trướng bá quyền Trung 
quốc và đế quốc Mỹ coi Việt nam, 
Lào, Cam-pu-chia là một trọng điềm 
trong cuộc phản kích của chúng chống 
lại các lực lượng độc lập dân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. vì thế chúng 
phối hợp chiến lược cùng nhau chống 
phá nước ta và hai nước anh em trên 
bán đảo Đông dương. 


Cuộc chiến đấu của quân và dân ta 
chống bọn bành trướng bÁ quyền 
Trung quốc trên vùng biên giới phía 
Bắc diễn ra quyết liệt, Đăng ta đã xác 
định chủ trương chiến lược đúng, xây 
dựng thế trận phòng thủ ngày càng 
vững chắc,' bảo vệ từng tấc đất của 
Tô quốc, thực hiện cách đánh có hiệu 
qua, gây cho địch nhiều tôn thất. 


Chúng tà đã làm thất bại một bước 
Âm niưu và thủ đoạn chiến tranh phá 
hoại của địch, Chúng ta đã làm tan rã 
bạn phản động PULRO, phá hoại nhiều 
tò chức phản động khác. Chúng ta đã 
bắt hàng nghìn tên gián điệp, thám 
báo... 


Chúng ta đã triền khai công cuộc 
xây dựng nên quốc phòng toàn dân, 
xây dựng và củng cö thế trận chiến 
tranh nhân dân trong cả nước và trên 
tửng địa phương, nàng cao chất lượng 
quân đội chính quy, chấn chỉnh về 
tô chức và quản lý ba thứ quân, phát 
triền đân quân, tự vệ. Việc kết hợp 
kinh tế với quốc phông, quân đội 
tham gia xây dựng kinh tế bước đâu 
mang lại một số kết quả. Trong lúc 
thực biện nhiệm vụ bảo vệ Tồ quốc 
của mình, chúng ta đã phối hợp chiến 
lược với hai nước anh em Lào và 
Cam-pu-chia, bảo vệ nền an nỉnh 
chung của cả ba nước Đông đương. 
Quân và dân ta đã làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế đối với hai nước anh em, 
tăng cường liên minh chiến lược về 
nhiều mặt, tạo ra cục điện tốt đẹp trên 
bán đảo Đông dương. 


Tóm lại, trong 3 năm qua ta đã 
giành được những thắng lợi t†o lớn về 
quốc phòng, an ninh, bảo vệ TÔ quốc, 
làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Các lực 
lượng vũ trang anh hùng của chúng 
ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình 
đối với Tô quốc và nhân dân. Trải 
qua trên 40 năm chiến đấu liên tục, 
chịu đựng biết bao gian khồ hy sinh, 
nhân đân ta tiếp tục nêu cao chủ nghĩa 


. anh hùng cách mạng, kiên trì cuộc 
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chiến đấu bảo vệ Tồ quốc, bảo vệ 
những thành quả cách mạng của mình, 


Có được những thắng lợi trên đây 
là do Đảng ta có những chủ trương 
đứng dắn về quốc phòng và an nỉnh. 
"Tuy vày, trong chỉ đạo, chúng ta cũng 
cỏ một số khuyết điềm : tỉnh thần cảnh 
giác chưa cao, chưa phát động tcàn 
dân chống lại một cách có hiệu quả 
chiến tranh phá hoại của địch, nhất là 
phá hoại về kinh tế và tư tưởng. 
Trong lãnh đạo, nhiều cấp ủy Đẳng 
chưa kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ 
chiến lược ; chưa bào đảm vững chắc 
đời sống các lực lượng vũ trang; 
nhiều nơi chưa coi trọng đúng mức 
công tác hậu phương quần đói ; còn 
đề xảy ra nhiều hiện tượng tiêu cực. 


Kiềm điềm lại việc thực hNNện hai 
nhiệm vụ chiến lược mà Đại hội thứ V 
của Đẳng đã đề ra, chúng ta có đây đủ 
cơ sở đề khẳng định rằng 5 năm qua 
chúng ta đã giành được những thành 
tựu và thắng lợi to lớn trcng sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc. Chúng ta lập được những thành 
tích đó trong hoàn cảnh phức tạp và 
hoạt động của chúng ta có một số sai 
lầm khuyết điềm. Nhìn toàn cục, những 
thành tựu về xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc, về nhiệm vụ 
đản tộc và nghĩa vụ quốc tế, mà nhân 
đàn ta đã giành được trong ð năm qua 
là fo lớn. Với những thành tựu đó, 
sự nghiệp cách mạng nước ta có thêm 
những nhân tố mới đề tiếp tục tiến lên. 


Đạt được những thành tựu và thắng 
lợi trên đây là do nhiều nguyên nhân. 
Sau đây là những nguyên nhân chủ 
yếu: 

Một tà nhờ có đường lối đúng đắn 
của Đảng. Đường lối chung của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối 
xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
trong cả thời kỷ quá độ do Đại hội 
thứ IV của Đâng dẻ ra là đúng đắn 
và sáng tạo. Những mục tiêu, những 
chủ trương lớn trong chặng đường đâu 
tiên do Đại hội thứ V của Đăng bồ sung 
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và cụ thề hóa đường lối chung là 
đúng. Tử sau Đại hội thứ V, Ban chấp 
hành trung ương Đảng đã có nhiều 
nghị quyết quan trọng, nhất là nghị 
quyết của các hội nghị thứ 6 và thứ 8 
về xóa bỏ cơ chế tập trung quan liều, 
bao cấp, chuyên sang thiết lập cơ chế 
mới trong quản lý kinh tế. 

Hai là tính năng động sáng tạo của 
nhiều tồ chức Đẳng, của cán bộ, đẳng 
viên trong việc vận dụng đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước. 


Ba là quân và dân ta lao động cần 
củ, chiến đấu dũng cảm. Trong điều 
kiện vật tư ít hơn trước, thiên tai löồn 
dập, đời sống có nhiều khó khăn, 
công nhân, nông dân, trí thức đã sáng. 
tạo ra một khỏi lượng sản phầm nhiều 
hơn rõ rệt so với 5 năm trước. Các 
chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đả 
chịu đựng biết bao gian khồ, chiến 
đấu kiên cường và thông minh. 

Bõn là chúng ta được sự giúp đỡ 
và ủng hộ quốc tế quý báu của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, của 
các nước bầu bạn và nhiều tồ chức 
quốc tế, đặc biệt là sự giúp đỡ to lớn 
toàn điện có hiệu quả của Liên xô, sự 
giúp đỡ và tình đoàn kết chiến đấu 
của Lào và Cam-pu-chia. 

Tuy quân và dân ta đã giành được 
những thành tựu và thắng lợi to lớn, 
nhưng đất nước ta hiện nay đang 
đứng trước nhiều khó khăn gay gất: 


~- Khối lượng sản phầm có tăng 
nhưng nàng suất chất lượng và hiệu 


- quả thấp, có ¡nặt giảm sũt. Của cải 


làm ra chưa nhiều, việc quản lý phân 
phối lại có khuyết điềm, hằng năm 
phải đành một phần tiền vay cho 
tiêu dùng xã hội: chưa có tích lày tử 
nội bộ nền kinh tế quốc đân 


— Sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp còn bấp bênh. Hất ít đơn vị 
sản xuất có đủ điều kiện vật chất đề 
khai thác tốt những năng lực sẵn có 


— Mặt trận lưu thông phân phối 
rối ren kéo đài, nhất là từ tháng 10- 


5 đến nay cảng tấu đi nghiêm 
trọng, lác động tiêu cực đến sẵn xuất, 
đời sống và xã hội. Mất cân đối giữa 
cueất khầu và nhập khẩu, giữa cung 
và cầu, giữa hàng và tiền, giữa thu 
«a chỉ ngày càng tăng. Công tác cải 
4ạo và quản lý thị trường nhiều lúc 
e¡ buông lỏng. | 


— Hàng triệu lao động chưa có việc 

-tàm, đời sống của những người lao 
. động còa khó khăn, những hiện tượng 
tiêu cực treng xã hội tiếp tục phát 
triền. Một số giá trị đạo đức, tỉnh 
thần đã được xây dựng trong nhiều 
năm trước đây đang bị xói mòn. Ky 
luật Đẳng, pháp luật không được thực 
hiện nghiêm. 


Chúng ta chưa đạt được mục tiêu 
ền định tỉnh hình kinh tế xã hội, ồn 
định đời sống của nhân dàn mà Đại 
hội thứ VY của Đảng đã nêu ra. 


Có tình hình đó là do nhiều nguyên 
ehàn. 

Vỳ khách quan, do những nguyên 
nhân sau đây : nước ta tiễn lên chủ 
eghia rã hội từ một nền sản xuất nhỏ, 
cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn; 
hậu quả chiến tranh và chủ nghĩa 
thực dân mới nặng nề; chúng ta văn 
phải tiếp tạc thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược và làm nghĩa vụ quốc tế, 
chí phí che quốc phòng không nhỏ; 
sự chống phá của kẻ thủ rất dã man 
và thâm độc ;... 


_—— Và cj quan, do những nguyên nhân 

cau đây: ebung ta có những khuyết 
điềm trong việc đánh giá tình hình và 
lựa chẹm mục tiêu; trong việc xác 
định và xây dựng cơ cấu kinh tế; 
trong việc xây dựng cơ chế quản lý 
kinh tế; trong công tác lưu thông 
phân phối; trong đấu tranh giữa hai 
cop đường; trong hoạt động tư tưởng 
vì tỒ chức. 


Chúng ta không coi nhẹ những 


&guyên nhân khách quan, song chúng: 


+ cần tác định những khuyết điềm 
của chóng ta là nguyên nhân chủ yếu. 


Bước vào giai đoạn cả nước đi lên 
chủ nghĩa xã hội Đảng ta đã nhanh 
chóng xác định một loạt vấn đề cơ 
bản về đường lối cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Song tử những thành quả 
lý luận ấy, chúng ta không đầy mạnh 
việc nghiên cứu, tồng kết thực tế và 
những vấn đề mới trong quá trình 
phát triền của cách mạng, kịp thời 
khắc phục những nhận thức không 
đúng về những vấn đề cụ thề của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Đó là khuyết điềm lớn của cóng túc 
tư tưởng của chúng †a. 


Cóng tác tồ chức của chúng ta cùng ¬ 


đã góp phần vào những thành tựu 
cách mạng. Nhưng công tác đó có 
nhiều khuyết điềm: việc lựa chọn, 
sắp xếp cán bộ vào cơ quan lãnh đạo 
các cấp, có nhiều thiếu sót, còn theo 
những quan niệm cũ kỹ, không đáp 
ứng được yêu cầu của sự thay đồi cơ 
cấu kinh tế và cơ chẽ quản lý; dề 
cho bộ máy Nhà nước, Đẳng, các đoàn 
thề phinh ra quá lớn, kém hiệu lực; 
công tác tồ chức thực hiện vẫn là 
khâu rất yếu. Phong cách lãnh đạo 
và lề lối làm việc mang nặng chủ 
nghĩa quan liêu, xa thực tế và quản 
chúng, vi phạm nguyên tắc sinh hoạt 
của Dẳng, nhất là nguyên tắc tập 
trung đản chủ, tập thề lãnh đạo cá 
nhân phụ trách. 


Nhiều quy định về lề lõi làm việc 
của Đảng và Nhà nước không được 
thực hiện nghiêm chỉnh. Một số vẫn 


-đà về chức năng, bố trí cán bộ, là 


lối làm việc, quan hệ công tác của 
cấp ủy Đẳng và chính quyền chưa 
được xác định chặt chẽ đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến việc thực hiện dường 
lối, chính sách. Việc tỒ chức thông 
tin, sử dụng tham mưu, quy trình 
chuẩn bị và thông qua các quyết định 
và việc tồ chức thực hiện đều có 
nhiều thiếu sót. 


Trong những năm gần đảy, kỷ luật 
của Đẳng và kỷ cương của Nhà nước 
bị buông lỏng cũng là một nguyên 
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nhân trực tiếp làm giảm hiệu lực của 
cấc cơ quan lãnh đạo. 


loi 


Trong khoảng 15 năm tới từ nay 
đến hết thế kỷ 20, cách mạng Việt 
nam tiếp tục phát triền trong bói cảnh 
quốc tế có những thuận lợi cơ bản, 
đồng thời cũng có nhiều mặt phức 
tạp. Pa dòng thác cách mạng của thời 
đại đã giành được những thẳng lợi 
mới to lớn' và ở thế tiến sông chiến 
lược. Lực lượng mọi mặt của hệ 
thống xã hội chủ nghĩa do Liên xô là 
trụ cột không ngừng được tàng cường 
và đang tiến lên một giai doan phát 
triền mới đầy năng động. 


Nhưng chủ nghĩa đế quốc vẫn còn 


: những lực lượng vật chất to lớn và 
đang phối hợp chiến lược với nhau 
rào riết phản kích các lực lượng cách 
mạng và hỏa bình. Nguy cơ một cuộc 
chiến tranh hạt nhân hủy diệt đo chủ 
nghĩa để quốc, đứng đấu là đế quố‹ 
MỸ, đang điện cuồng chuân bị, chưa 
bao giờ lớn như hiện nay, nhưng sức 
mạnh đấu tranh của các lực lượng 
cách mạng và hỏa bình có khả năng 
đầy lùi nguy cơ đó. Tuy vậy, Mỹ và 
họn phản động quốc tế không từ bỏ 
những mục tiêu để quốòc và bá quyền 
của chúng, vẫn tiếp tục chính sách 
gây chiến tranh và xung đột cục bộ ở 
nhiều khu vực, thường xuyên đầu đôc 
bầu không khí quốc tế. Tỉnh hình thế 
giới nói chung sẽ tiếp tục ở trong 
trạng thái đối đầu và cảng thẳng, xen 
kẻ với hoàn toàn cục bộ và tạm thời. 
: Ở khu vực châu Á và Thái bình 
đương, đế quốc Mỹ đạng triền khai 
một chiến lược nguy hiềm nhằm hình 
thành một thứ NATO phương Đông, 
chống liên xô, các nước, xã hôi chủ 
nghĩa khác, phong trào hòa bình, độc 


lập dân tộc, đản chủ trong khu vực.” 


Mỹ đang tìm cách cũng cố quan hệ 
với các nước ASEAN. mở rộng các 
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căn cứ quân sự của chúng ở Nam 
Thái bình dương, chuần bị lập lại các 
căn cứ quân sự Mỹ ở' Thái lan, câu 
kết với Trung quốc chống Việt nam, 
Lào, Cam-pu-chia. 


©° 


Không cam chịu thất bại, bọn phần 
động Trung quốc vẫn theo đuồi âm 
mưu nguy hiềm, lâu đài là khuất 
phục, thôn tính ba nước Đông dương, 
hòng biến bán đảo quan trọng này 
thành bàn đạp đề thực hiện chiến 
lược bành trướng xuống Đông Nam 
Á. Trung quốc đang hợp tác nhiều 
mặt với ÀÍÿ, Nhật bản và các nước 
phương Tây khác đề thực hiện tham 
vọng ngông cuồng nhanh chóng biến 
nước lrung hoa thành một siêu 
cường đủ sức tranh giành quyền bá 
chủ thế giới. Chính sách đối ngoại cơ 
bản của Trung quốc vẫn là câu kết 
chặt chẽ với MỸ và các nước đế quốc 
khác, đồng thời dùng sách lược lơi-: 
dụng các loại mâu thuản, nhất là 
mâu thuần giữa hai hệ thống đối lập, 
vì những lợi Ích ích kỷ của chúng. 


Đối với Việt nam, bọn phản động 
Trung quốc sẽ tăng sức ép quản s+z>, 
tiếp tục những hoạt động đánh phá 
biên giới và chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt bảng những thủ đoạn ngày 
càng tính ví, thâm độc Nước ta vẫn 
ở trong tình thế vừa có hòa bình, 
vừa phải đương đầu với chiến tranh 
lăn chiếm biên giới trên những quy 
mô khác nhau, đồng thời phải thường 
xuyên đối phó với kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của địch ` 


Vị sự nghiệp bảo vệ đọc lập tự do 
của Tồ quốc và anr-.nh chính trị của 
nhân dân ta, toản Đảng, loàn dân, 
toản quản ta phút tăng cường đoan kết, 
nẻu cdo lòng gêu nước, chủ nghĩa anh 
hủng cách tạng ðd Ú chí tự lực tự ~ 
cường, đem hệt tính than bà lực lượng 
tiếp tục thực hiện thẳng lợi hai nhiệm 
uụ chiến lược : râu dựng thành công 
chủ nghĩa +ñ hóL uà bảo 0ệ ững chắc 
Tò quỗc Việt nam xã hội chủ nghĩa 


Trong khi thực hiện. hai nhiệm vụ 
chiến lược nói trên, chúng ta tiếp tục 
củng cố, phát triền liên minh đặc biệt 
với hai nước Lào và Cam-pu-chia 
anh em, làm hết sức mình, tăng cường 
tỉnh đoàn kết chiến đấu, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả hợp tác toàn 
điện với Liên xô vĩ đại. 


Đăng ta đã đề ra đường lối cách 
mạng đúng đán. Đường lối đó tiếp 
tục chỉ đạo cuộc cách mạng của chúng 
ta. Đại bội thứ IV của Dẳng đã đề ra 
đường lối chung của cách mạng xi 
hội chủ nghĩa và đường lối xây đựng 
nên kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta. Đại hội thứ V của Đẳng đã vạch 
ra chăng đường đầu tiên của thời kỷ 
quá độ và quyết định phương hướng 


phát triền kinh tế xã hội trong chặng 


đường đó. : 

Đề hoàn thành tháng lợi nhữngz 
nhiệm vụ còn lại của chặng đường 
đầu tiên, Đại hội sắp tới của Đăng sẽ 
eụ thề hóa đường lối thành những 
nhiệm vụ mục tiêu cụ thê phù hợp 
với tinh hình Kính tế xã hội những 
năm rước mặt, 

Theo dự thảo Báo cáo chính trị Bạn 
chấp hành trung ương Đăng sẽ trình 
bày tại Đại hội thứ VĨ, nhũng niệm 
vụ và mục tiêu đó là: 

1. Ön định và phát triền sản xuất, 
trước hết là siìn xuất nông nghiệp. 
Sắp gếp lại và đồng bộ hỏa các cơ sở 
công nghiệp để khai thác tốt nhất 
những nàng lực sản xuất hiện có 
nhằm phục vụ đây mạnh sản xuất 
nông nghiệp; sin xuất hàng tiêu dùng, 
hàng xuất khâu. Hướng mọi có gảng 
vào việc đáp ứng những nhu cầu cấp 
bách và thiết yếu của xã hỏi, dân 
đần ồn định và tiến lên cải thiện một 
bước đời sống vật chất và văn hóa 
của nhân dân. - 

2. Tạo ra một chuyền biến đáng kề 
về mặt xã hội: bảo đảm cho người 
lao động có việc làm và được phân 
phối đúng, thực hiện công bằng xã 
hôi phủ hợp với điều kiện cụ thê hiện 


nay, giảm hẳn sự chènh lệch quá đáng 2 
Về mức sốnự.giữa các nhóm dân cư. 
Xây dựng quan hệ xã hội và nếp sống 
lành mạnh, khắc phục các hiện tượng 
tiêu cực; giữ gìn, phát huy những 
giá trị đạo đức và truyền thống cách 
mạng, bảo đảm cho mọi người, nhất là 
thanh niên, hăng hái lao động sáng 
tạo, sống có văn hóa, có lý tưởng, 
gắn bó với tiền đồ của cách mạng và 
Tồ quốc. 

J. lạo ra tch lũy từ nội bộ nền 
kinh tế, sử dụng có hiệu quả vốn vay 
mượn và viện trợ xảy dựng thêu cơ 
SỞ vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hồi, nhất là về năng lượng, kết cấu 
hạ tăng, tạo tiền để cần thiết đề đây 
nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa 
trong chặng đường tiếp theo. 


4. Cần bản hoàn thành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa bằng những hình thức 
và phương pháp thích hợp. Hinh 
thành đồng bộ cơ chế quản lý mới 
lấy Rế hoạch làm trung tầm thực hiện 
hạch toàn kính tế, kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa theo đúng nguyên tắc tập 
trung dăn chú, 

3. Bảo đảm nhụ cầu củng cố quốc 
phòng và an nình, 

Trong Khi đặt lên hàng đủu nhiệm 
vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng 
ta động thời phải cố gàng cao nhất đề 
bo vị vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
Nâng cao cảnh giác, sản sàng 
đu và chiến đầu giỏi, kiên 
quyết đánh thắng mọi dạng chiến 
tranh lăn chiếm biên giới và kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch, giành thắng lợi to lớn cho sự 
nghiệp báo vệ Tô quốc, giữ vững an 
ninh chỉnh trị và trật tự an toàn xã 
hội, làm tốt nghĩa vụ quốc tế đối với 
cách mạng hai nước Lào và Cam-pu-= 
chia. 

Đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chiến lược quan trọng này, cần phái 
nẻu cao chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng, thực hiện tốt các công tác lớn 
sau đây: 


nha, 
cliẻn 
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Tăng cường và hoàn chỉnh thế 
phòng thủ trên biên giới phía Bắc và 
ở những vùng xung yếu khác, đánh 
bại các cuộc tiến công lấn chiếm của 
địch, đập tan mọi hành động !co thang 
quân sự và chuẩn bị sẵn sàng đối phó 
với chiến tranh xâm lược quy mô 
lớn. 

Xây đựng nền quốc phòng toàn 
dàn, hậu phương chiến lược nhắm đạt 
tiến bộ về cáo mặt: giáo dục nhiệm 
vự quốc phòng; xây dựng lực lượng 
dự bị ; ecỦng cố hệ thống làng xã chiến 
đấu, pháo đài quân sự huyện và các 
tuyến phòng thủ; xây dựng các kế 
hoạch động viên và chuẳần bị cho đất 
nước sẵn sàng ứng phó với Một tình 
huống. 


Xây đựng lực lượng vũ trang -nhân 
dân vững mạnh toàn điện, có quân 
đội nhân đân chính quy eó chất lượng 
tồng hợp ngày càng cao, trình độ 
trang bị ngày càng hiện đại, có tỒ 
chức hợp lý, gọn mạnh và tỉnh nhuệ ; 
có bộ đội dự bị hùng hậu và lực lượng 
dân quân tự vệ rộng khắp với chất 
lượng tốt. 

Phối hợp cố gắng của các ngành, 
các cấp từ trung ương đến địa phương, 
của nhân đân và quân đội, bảo đảm 
đáp ứng ngày càng tốt hơn những 
nhu cầu của nhiệm vụ chiến đẫu và 
sẵn sàng chiến đấu, những nhu cầu 
thiết yếu về đời sống vật chất và tính 
thân của các lực lượng vũ trang. Thực 
hiện đúng các chính sách hậu phương 
quân đội. 

Xây dựng và phát triền công nghiệp 
quốc phòng. Kết hợp kính tế với quốc 
phòng, quốc phòng với kinh tế. 

Thực hành tiết kiệm nghiêm ngặt 
trong chỉ tiêu quốc phòng và mọi hoạt 
động của lực lượng vũ trang. 

Bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn 
trật tự, an toàn xã hội, gắn liền với 
củng cố quốc phòng là một nhiệm vụ 
cực kỷ quan trọng đề đánh thắng 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch. Tăng cường sự lãnh đạo của 
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Đẳng, đấu tranh khắc phục tỉnh trạng 
mất cảnh giác và tỉnh trạng lỏng lẻo 
về ký luật, pháp luật ở các cấp, các 
ngành. 
của mọi lực lượng và phương tiện, tồ 
chức cuộc chiến đấu chặt chẽ và kiên. 
quyết ở tất cả các cơ sở kinh tế, văn 
hóa, các khu vực dân cư và các địa 
bàn trọng yếu... đề chống địch phá 
hoại và kinh tế, chính trị, tư tưởng, 
gây chiến tranh tâm lý và hoạt động. 
tỉnh báo gián điệp. 


Đi đôi với bảo vệ minh và đầu 


tranh chống địch trên tất cả các mặt 
trận, phải chăm lo xây dựng công an 


. nhàn dân thành lực lượng cách mạng 


ngày càng trong sạch, vững mạnh về 
mọi mặt, trung thành với Tà quốc, 
với Đẳng và nhân dân, có trình độ 
nghiệp vụ thành thạo, có cơ sở vững: 
chắc trong quần chúng, thật sự là mội 
công cụ sắc bén của Nhà nước xã hội. 
chủ nghĩa. 


® 


Đẳng ta đang chuẳần bị khần trương: 
Đại hội thứ VI của mình. Đại bội sắp. 
tới sẽ tồng kết việc thực hiện các nghị 
quyết mà Đại hội trước đã thông qua, 
đánh giá đúng những việc chúng ta 
đã làm trong 5 năm qua, phân tícb 
những cái đã làm được và những cái 
chưa làm được, rút ra những kết luận. 
cần thiết, đánh giá đúng cục điện cách 
mạng nước ta hiện nay, đề ra những 
dgiải pháp chinh xác đề đưa cách mạng 
nước ta tiếp tục tiến lên, 


Mỗi cán bộ đảng viên chúng ta oần 
thấy rõ bức tranh toàn cảnh của đất 
nước ta, có quan điềm đúng trong. 
việc đánh giá tỉnh hình, thấy rõ 
những thành tựu và thắng lợi mà. 
quân và dàn ta, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng ta, đã phấn đấu gian khồ, kiến. 


(Xem Iiếp trang 08) 


Sử dụng sức mạnh tồng hợp. 


` 


"TRẦN KIỆM 


VỀ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ KINH 
TẾ, XÃ HỘI TRONG NHỮNG NĂM I98ó -I990 


fØ  ĂN cứ vào thực trạng kinh tế — 
Ũ xä hội hiện nay và yêu cầu của 

cách mạng trong thời gian tới, 
có thề nêu lên mục tiêu tông quát 
những năm còn lại của chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá đọ lên chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta như sau: ồn 
định về cơ bản tình hình kinh tế — xã 
hội, mà quan trọng nhất là ồn định 
và phát triền cắn xuất, ồn định thị 
tường, giÁ cá, tài chính và tiền tệ, 
ồn định và cải thiện một bước đời 
sống nhân dân lao động, kiên quyết 
khác phục những sai lầm của những 
năm vừa qua, tạo điều kiện đầy mạnh 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
trong chặng đường tiếp theo. 

Kế hoạch 5 năm 1986— 1990 là bước 
quyết định trong việc thực hiện mục 
tiêu tổng quát đó. Nội dung của kế 
hoạch bao gồm những vẫn đề quan 
trọng sau đây : 

ƒ — Bồ trí đúng cơ cãu tản xuãi đà 
.eơ cầu đầu tư. 

ĐỀ thực hiện tốt phương hướng 
chung về phát triỀn sẵn xuất đã được 
nêu lên trong đưởng lối kinh tế của 
Đảng, cần sắp xếp lại sản xuất trong 
các ngành kinh tế và vùng lãnh thồ, 
điều chỉnh những mặt không hợp lý 
trong phương hướng sản xuất và 
phương hướng đầu tư: 

Trước hết, cần phát triền nông 
nghiệp toàn điện (gồm: nông nghiệp, 
làm nghiệp, ngư nghiệp và công 
nghiệp chế biến sản phầm các ngành 


trên). Dành ưu tiên cho nông nghiệp. 
nhất là ưu tiên về vốn, vật tư và 
năng lượng, Vì mục địch ấy, cần liên 
kết nông nghiệp, công nghiệp với xuất 


_nhập khầu trên từng địa phương và 


trong cả nước, kết hợp cải tạo quan 
hệ sản xuất yới phát triền lực lượng 
sản xuất và ứng dụng các tiến bộ 
khoa học, kỹ thuật. : 

Phải có một chương trình đồng bộ 
về phát triền sẵn xuất lương thực, 
thực phầm. Phấn đấu đến năm 1990 đạt 
sản lượng lương thực 23— 24 triệu tấn, 
bình quân đầu người khoảng 330 — 


- 360 kgợ; tăng tử gấp rưỡi đến gấp đôi 


mức sẵn xuất và cung ứng các thực 
phầm quan trọng nhát. Cơ cấu sản 
xuất lương thực, thực phầm phải phục 
vụ đấc lực cho việc cải tiến cơ cấu 
bữa ăn phù hợp với đặc điềm và điều 
kiện của từng vùng. Đề làm điều đó, 
ngoài những biện pháp kỹ thuật khác 
ra, cần nhập đủ số phân đạm và thuốc 
trừ sâu cần thiết và phát triền mạnh 
chăn nuôi gia súc, gia cầm ở cả 3 khu 
vực gia đình, tập thề và quốc đoanh. 


Đè phát triền câu công nghiệp các 
loại, cần nhanh chóng mở rộng các 
loại cây ngắn ngày và phát triền 
vững chắc các loại cây dài ngày ; bảo 
đảm đầy đủ chương trình hợp tác với 
các nước anh em. Trong 5 năm tăng 
thêm diện tích trồng cây công nghiệp 
1 triệu héc ta. s 


Về lâm ng hiệp, hướng chính là bảo 


vệ vốn rừng hiện có, và lăng nhanh, 
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cả SỐ! CO. cớ mm 
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Q2 LIÊN kỆ 


điện tích che phủ. Ngăn chặn tệ phá 
rừng và nạn cháy rừng. 

Coi trọng cả nuôi trồng và đánh bắt 
thủu sản, nhàm đạt sản lượng l triệu 
tấn năm 1990. Từng bước đưa kinh tẽ 


biền thành một ngành sản xuất quan - 


trọng. 

Và công nghiệp nhẹ, cố gắng sản 
xuất đủ hàng tiêu dùng thông thường 
ở múc cần thiết đẻ ön định đời sống 
nhân đàn, bảo đám cân đối hàng hóa 
và tiền tệ, Nhà nước có đủ bàng hóa 
trao đôi với nông dân. Chú ý mở rông 
gia cóng với nước ngoài, trước hết là 
với Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác. Đầy mạnh sản xuất các 
mặt hàng quan trọng như: vái, giấy, 
thuốc chữa bệnh, vạt liệu làm nhà, 
đồ dùng gia đỉnh, đồ dùng học tập 
và sinh hoạt văn hóa, đồ chơi trể em, 
đụng cụ y tế, thề đục thê thao. Năm 
1990 san xuất 420—4150 triệu mét vải, 
12~ 13 vạn tn giấy. 

Đề làm được điều đó, cần đặc biệt 
coi trọng giải quyết vấn đề nguyên 
liệu; phát triền cả công nghiệp quốc 
đoanh lăn tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp. 

Việc xâv đựng và phát triền cóng 
ngi]ic¿p nặng và giao thông pản lái 
nhằm phục vụ trước hết và chủ yếu 
cho nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, 
đồng thời chuần bị đầy mạnh công 
nghiệp hóa ở chịng đường tiếp theo. 

Dựa theo phương hướng chung đó, 
trong việc xâv dựng công nghiệp nặng 
cần ru tiên phát triền năng lượng bao 
gồm điện, than và dầu khí. Phấn đấu 
năm 1990 ít nhất đạt 8—9 tỉ kÉWh điện, 
7,5—8 triệu tấn than sạch. Đầy mạnh 
công tác thầm dò và khai thác dầu 
khí ở thềm lục địa phía Nam. Dành 
ưu tiên về năng lượng cho các mục 
tiêu trọng điềm xinh tế và xã hội và 
tiết kiệm nghiềm ngặt trong việc sử 
dụng năng lượng. 

Về cộng nghiệp nguyên liệu, oật liệu, 
khai thác đến mức cao nhất những 
nàng lực sản xuất h:ện có. Việc xây 
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dựng mới phải đưặc tính toán chặt 
chẽ, chú trọng quy mô vừa và nhỏ. 


Sắp xếp lại công nghiệp cơ khí eä 
nước. Xác định quy hoạch dài hạn, 
đầy mạnh liên doanh, hợp tác với 
khối SEV đề phát triền cơ khí và công 
nghiệ p điện tử. 

Coi trọng hơn nữa sự phát triền 
của giao thông ận tải và kẻêt câu hạ 
lầng phục vụ sản xuất, đời sống và 
quốc phỏng. Ưu tiên phát triền vận 
tài đường thủy, củng cố vận tải 
đường sắt, sắp xếp lại vận tải đường 
bộ. Mở thêm các tuyến vận tải hàng 
không trong nước và một số tuyến ra 
nước ngoài. Nâng cao chat lượng thông 
tin liên lạc ; phát triền mạng lưới bưu 
điện ở các tỉnh miền nủi, các khu 
vực sản xuất quan trọng. 

Việc bố trí cơ cấu sản xuất của các 
ngành phải kết hợp với việc phản bố 
hợp l trên các uùng lãnh thồ phủ hợp 
với đặc điềm tự nhiên, kinh tế, xã 
hội và vị trí chiến lược của từng vùng. 
Cần có phương hướng và kế hoạch 
phát triền kinh tế—xã hội cho từng 
vùng quan trẹng của đất nước như: 
thủ đô Hà nội, thành phố Hồ Chí 
Minh, các tỉnh trung du và miền núi 
phúa Bắc, đồng bằng sông Hồng, các 
tỉnh Bắc Trung bộ, các tỉnh Tây 
nguyên và ven biền miền Trung, miền 
đông Nam bộ, đòng bằng sông Cửu 
long. 

Trong việc bố trí cơ cấu kinh tế, 
coi trọnz xây dụng huycn, bảo đảm 
cho kinh tế huyện phát triền hài hòa 
từ khâu sản xuất đến khâu chế biến 
và tiêu thụ; thực hiện sự phản cấp 


quản lý dúng đắn, bảo đảm cho huyện 


làm chủ được sản xuất, phân phối, 
lưu thông, chăm lo đời sống nhân 
đản, sẵn sàng chiến đấu. 

Và râu đựng cơ bản, cỗ gắng dành - 
toàn bộ vốn vay và viện trợ của nước 
ngoài, toàn bộ vốn khấu hao cơ bản 
cho đầu tư xây dựng, tạo ra và tăng 
đần vốn tích lũy từ nội bộ nền kinh 
tế nước ta. Tăng thêm vốn đâu tư 


khuảng 35—40Ấ so với 5 năm 19§1— 
1985, Quy mô xây dựng phải hợp lý, 
rhủ hợp với K' a nàng tuực tế của đát 
nước, Hướng đau tư phái được xác 
định đúng đán; việc đầu tư phải 
thea thứ tự ưu tiến: tạp trung vốn 
cho những công trình và mục tiêu 
trọng điềm là sẵn xuất nông nghiệp, 
Lang tiêu dũng và hàng xuất khiu. 
Can ưu tiên đâu tư chiều sáu và đong 
bò hóa...» 

2 — Nẽ hoạch hóa đản sò, qiải quuết 
Uiệc lửm cho người do động, 


Giảm mạnh nhịp độ tng dân số là 


một yêu cuu cấp bách có tam quán 


trọng đặc biệt đói với cuộc sống bhêm 
nay và tiên đỏ của đân tộc, là một 
điều kiện cơ bản đề bào đầm thực 
hiện các mục tiều và nhiệm vụ hinh 
tế, xã hội trong thời gian tới. Phải 
phấn đâu ráo riết hạ tỉiè phát tricn 
dân số xuống l7 với mức dưới 00 
"triệu dân vào năm 1290. 

Đề tạo ra hiệu quả thực tế, Nhà 
nước cản định ra những chính sách 
và chế độ đúng dán, tác dòng vào 
từng đối tượng cụ thề, ở tửng 'vùng. 
Cũng cần đầu tư đúng mửứzc đề nhanh 
chóng mở rộng mạng lưới bảo đảm 
kỹ thuật phục vụ việc bạn chế sinh 
đe. 

Khai thác mạnh nguồn tiêm nàng 
sức lao động trong xã hội, giải quuết 
Điệc lảm cho người lao động trước hết 
cho thanh niên, là nhiệm vụ kinh tếT— 
xã hội hỏng đầu trong những năm 
tới. Phương hướng chính giải quyết 
việc làm cho người lao động là đầy 
mạnh sản xuất hàng hóa xã hội chủ 
nghĩa. sử dụng hết tiềm nàng của các 
thành phản kinh tế, 

Vừa mở mang ngành nghề tại chỗ 
đề thu hút phần l7n số lao động thừa 
và mới tăng ; vửa phản bố mạnh đến 
các địa bàn khác. rong 5 năm, phản 
bố lại khoảng 1 triệu lao động, 2 triệu 
nhân khâu. Cùng với việc phân bố 
lại lao động, phấn đấu đến năm 1990 
hoàn thành công tác định canh định cư 


ở các tỉnh miền Rúi. Ban hành và thịrc 
hiện Luật lae động. 

Khuyến khích, tạo điều kiện cho 
các cơ sở tìm thêm được việc làm thu 
hút thêm lao động. Mỡ rộng việc nhận 
gia công làm hàng xuốt khău cho Liên 
Tó và các nước anh em khác. Mở rộng 
hợ ptác lao đói. g với nước ngoài, kết 
hợp với việc đảo tạo tay nghề. Giám 
ñéinth số lao đ^ng quan TỦ lành chính 
pà gian liễp sàan Xuất. 


j — Làm chủ lưu thông phân phối, 


Tình hình thực tế hiện nay đòi hỏi 
phải thiết ¿ấp và củng cố trật tự xã 
hội chủ nghĩa trên thị trường xã hội, 
trước hét là thị trưởng eó tô chức, 
Sử đụng mẹi loại biện pháp, chủ yếu 
là biện pháp kinh tế, thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa phải vươn lên nn 
hãâu hết bán buôn, chỉ: phòi phản lớn 
bán lẻ, làm chủ thị trường Đà giả cả. 
Nhà nước phải độc quuêền kinh doanh 
lương thực, 0ật tư chiến lược ðd những 


„hăng tiêu dùng thiết yếu. 


Thường xuyên liên tục tiến hành 
công tác cải tạo và quản lý thị trưởng, 
gắn liền với việc cải tạo và tổ chức 
lại sản xuất. Nghiêm trị các hoạt động 
phá hoại kinh tế, đầu cơ, buôn lậu; 
nghiêm trị bọn móc ngoặc, ăn cập, 
tuôn hàng tử khu vực kinh tế quỏc 
doanh ra ngoài, 

Đối với thị trường “tự do» hiện 
đang tòn tại ở mức cần thiết và trong 
phạm vi nhất định, cần kiềm soát và 
quản lý cho được, làm cho nó không 
đối lập mà bồ sung cho thị trường 
có tò chức. 

Trên cơ sở phát triền sản xuất, làm 
chủ thị trưởng, từng bước ồn dịnh 
giá cả, ồn định đời sống nhàn đàn. 


Nhà nước định giá và quản lý ciá 
nhằm phát triền sản xuất, làm cho 
người lao động băng hải sản xuất 
Hệ thống giá Nhà nước phải được 
xây dựng có kế hoạch, có cơ sở khóa 
học, trên cơ sở vàn dụng đúng đán 
các quy luật kinh tế Khách quan. Nhà 


M:) 


'nước trung ương giữ quyền quyết 
_ định trong việc định giá những vật 
tư, hàng hóa chủ yếu có tính toàn 
quốc và phân cấp cho chính quyền 
tỉnh, thành phố định giá những mát 
-hàng thứ yếu, sẵn xuất và tiêu thụ tại 
địa phương. : 

Trước mắt, hết sức cố gảng thực 
hiện đúng đắn những nguyên tắc, 
-chính sách và biện pháp về giá cả đã 
được quy định trong Nghị quyết Hội 
nghị thứ 8 của Trung ương và các 
nghị quyết tiếp theo của Bộ chính trị. 


Khắc phục tình trạng thả nồi giá 
-cả cũng như việc định giá và quản 
lỷ giá cứng nhắc. Trên cơ sở định giá 
đúng và phân công, phân cấp hợp lý, 
tăng cường kỷ luật quản lý giá cả. 

Định ra chính sách !ải chính quốc 
gta nhằm khai thác đến mức cao nhất 
mọi nguồn vốn trong nước (kề cả vốn 
của nhân dân) và vốn của nước 
ngoài, động viên và tập trung các 
nguồn vốn đó vào Nhà nước, đề phát 
triền sản xuất và xây dựng cơ sở vật 
chãt—kỹ thuật một cách có kế hoạch, 
với nàng suất, chảt lượng và hiệu 
quả ngày càng cao. 

Tận thu các nguồn thu hiện có 
và tạo ra những nguồn thu mới trên. 
cơ sở phát triền sản xuất, kinh doanh 
trong nước và mở rộng kinh tế đối 
ngoại. Phải chỉ cho đúng các nh cầu 
và phù hợp 0uới khả năng thu, kiên 
quyết cắt giảm mức chỉ quá khả năng 
thu đề thu hẹp và tiến tới chấm dứt 
bội chỉ ngàn sách. Diều tiết đúng mức 
thu nhập của tư thương và tước đoạt 
lại thn nhập của những kẻ làm ăn 
bất chính. Trên cơ sở thống nhất 
quan lý tài chính trong cả nước, 


thực hiện phân cắp quản lý tài chính. 


cha địa phương. Sớmn ban hành chính 
sách thuế hải quan hợp Ìý. 

Nhanh chóng đồi mới cơ chế hoạt 
đóng của ngân hàng. Ngoài chức năng 
phát hành và quản lý tiền tệ của Nhà 
nước, ngân hàng'phaải kinh doanh bằng 
đồng liền qua hệ thống của ngàn hàng 
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chuyên nghiệp. kịp thời đáp ứng cáo 
nhu cầu về vốn cho sản xuất, kinh 
doanh. Quản lý nghiềm nuặt tiền mặt, 
mở rộng phương thức thanh toán 
bằng chuyỀn khoắn, sử dụng rộng rồi 
các hỉnh thức tín dụng trong phân 
dân. : | 

Sửa đồi chính sách kiều hối, nhằm 
thu hút ngoại tệ, thu hút vốn từ bên 
ngoài, khuyến khích Việt kiều đầu tư 
góp phần xây dựng đất nước. 

Tích cực phấn đấu đề, đến những 
năm cuối của kế hoạch 1986 — 1990, 
thực hiện cân bằng ngân sách ồn định 
tài chính, tiền lệ, tạo điều kiện cho 
bước phát triền vững chắc tiếp theo. 

ê — Đầu mạnh cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, nảng cao chất lượng quan hệ 
sủn xuất mới. 


Từ nay đến năm 1990, tiếp tục đầy . 
mạnh công việc quan trọng này nhằm 
thúc đầy lực lượng sản xuất phát 
triền. 

Đõi với những người sản xuôt nhỏ 
(trong nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp và trong tiều, thủ công nghiệp), 
phương hướng chính là giáo dụe. 
từng bước vận động họ đi vào sản 
xuất tập thề với những hình thức 
thích hợp từ thấp đến cao, dựa trên 
nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi và 
quản lý dân chủ. Tránh làm vội vã, 
hình thức chủ nghĩa, có hại cho sắp 
xuất và đời sống nhân dân. Đối với 
thành phần kinh tế cá thề còn tồn tại 
(trong quá trình cải tạo và cả sau 
này), cần thi hành những chính sách 
và biện pháp quản lý đúng đắn: đề 
sử dụng, hướng dẫn nó góp phần vào 
việc tạo ra công ăn việc làm, ồn định 
và phát triền sản xuất, 

Đði uới công nghiệp 0à thương 
nghiệp tư doanh, chính sách chung là : 
vừa cải tạo vửa sử dụng công nghiệp 
tư bản tư đoanh bảng nhiều hình 
thức: cài tạo thành quốc doanh, 
công tư hợp doanh hoặc xí nghiệp hợp 
tác. Hiêng đối với một số ngành nghề 
nhất định, chủ yếu là sản xuất các 
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cát háng tiêu dùng, Nhà nước cho tư 
ehân phát triền sản xuất và đặt họ đưới 
«œœ kiềm kê, kiềm soát của Nhà nước: 


Đối với tư sẵn thương nghiệp thì 
đứt khoát xóa bỏ. , 


Đối với người buôn bán nhỏ và 
cửa, thì tồ chức, sắp xếp và cải tạo, 
sử dụng dưới nhiều hình thức, chuyền 
đần những người thừa sang sản xuất, 
éịch vụ. 

Phương châm chung của công tác 
cải tạo xã hội chủ nghĩa là : kết hợp 
cải tạo và xây dựng. lấy xây đựng 
làm chỉnh. 

Điều quan trọng nhất là tăng cường 
các lực lượng +ä hội chủ nghĩa, làm 
cho kính tš quốc doanh uà kính tế tập 
thề chiếm 0ị trí chủ đạo, chỉ: phối trong 
nền kinh tế quốc dán. Phát triền và 
nâng cao kinh tế quốc doanh và kinh 
tế tập thề về mọi mặt, khuyến khích 
phát triền kinh tế gia đình đề bò trợ 
cho kinh tế quốc doanh và kinh tế 
tập th. .. | 


5 — Ủng dụng rộng rãL tiến bộ khoa 
học 0à kỹ thuật. : 

Phải sử dụng khoa bọc, kỹ thuật 
như một động lực, một sức mạnh vật 
chất to lớn đề đưa nền kinh tế nước 
ta tiến lên. Chiến lược phát triền khoa 
học kỹ thuật phải là một cơ sở của 
chiến lược phát triền kinh tế, xã hội 
đài hạn và định hướng cho công tác 
khoa học kỹ thuật. | 

Trong những năm tới, tò chức áp 
đụng nhanh chóng và rộng rãi các 
uến hộ khoa học uà kỹ thuật vào sản 
guất, đời sống và đòi mới quản lý. 
Công tác khoa học kỹ thuật phải góp 
phần to lớn vào việc thực hiện những 
mục tiêu, nhiệnn vụ kinh tế, xã hội đã 
được xác định; phục vụ việc tỒồ chức 
-ại sẵn xuất, đồi mới cơ chế quản lý, 
aÂng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả của sẵn xuất kinh doanh, thực 
hành tiết kiệm. 


Có phương hướng, nhiệm vụ rất 
thiết thực chọ việc tiến hành công tác 


` 


khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp. 
công nghiệp, xây dựng, giao thông. 
vận tải và các ngành dịch vụ. _ | 

Dành một phần lực lượng cho việc 
triền khai một số đề tài được chọn lọc 
thuộc các hướng khoa học, kỹ thuật hiện. 
đại như công nghệ sinh học, vật liệu 
và công nghệ mới, điện tử và tỉn. 
học... tranh thủ sự hợp tác với các 
nước trong Hội đồng tương trợ kinh: 


. tế đề giải quyết những vấn đề trước 


mắt, và chủ động chuẩn bị tiền đề 
khoa học — kỹ thuật cho việc chuyềp 
biến cơ cấu kinh tế trong những năm. 
sau. 


Các ngành khoa học. tự nhiên đây 
mạnh công tác nghiên cứu có định 
hướng những đề tài gắn liền với tài 
nguyên và điều kiện tự nhiên nhiệt 
đới nước ta, với con người Việt nam. 
vừa tiến hành nghiên cứu cơ bản. 
vừa coi trọng nghiên cứu ứng dụng. 
từng bước hình thành các hướng 
khoa học, kỹ thuật mũi nhọn của 
nước ta. 


Các ngành khoa học xa hội, khoa 
học Mác — Lê-nin, khoa học kinh tế. 
khoa học quản lý vừa góp phần giả: 
đáp những vấn đề cấp bách của đờ› 
sống đất nước, vưa tÖ chức nghiên 
cứu có hệ thống các vấn đề cơ bản 
của công cuc xây dựng chủ nghĩa xả 
hội, những văn đề lớn của thời đạiS 
mà chúng ta có khá năng và cần thi! 
phải tiếp cận. | 

Xác định và tồ chức thực hiện t¿' 
các chương trình trọng điềm gắn liệt. 
với các mục tiêu kinh tế xã hội. 


Đề thực hiện các phương hướng và 
nhiệm vụ nói trên, cần tồ chức lạt, bồ 
trí sử đụng có hiệu quả hơn lực lượng 
khoa học và kỹ thuật của ta, huy động 
cả sự đóng góp của trí thức Việt kiều 
vào công cuộc xày dựng đất nước. Các 
cơ quan khoa học cũng cần được sắp 
xếp lại nhằm tạo điều kiện thuàn lợi 
cho việc thực hiện nhanh nhất các 
quá trình từ nghiên cứu đến sản 
xuất. _ 


w 


Đào tạo và xây dựng đội ngũ cán 
bộ khoa học kỹ thuật đông đảo, dòng 
bộ, có đủ phầm chất và năng lực, coi 
trọng đào tạo cán bộ đầu đàn. Tăng 
mức đữu tư cho khoa học. Mở rộng 
và nâng cao hiệu quả công tác hợp 
tác quốc tế về khoa học và kỹ thuật, 
gần chặt hợp tác khoa học kỹ thuật 
với hợp tác kinh tế. 


Cơ chế quản lý Kinh tế mới đòi hỏi 
và khuyếrrkhích việc sảng tạo và ứng 
đụng rộng rãi các thành tựu khoa học 
và tiến bộ kỹ thuật trong thực tiền. 


Thực hiện công tác bảo đảm đo 
lường, tiêu ciuìn hóa, nhất là công 
tác quản lj chất lượng trong sản xuất 
và lưu thông phân phối và đối với các 
mặt hàng xuất khẩu. š 


Đây mạnh phong trào quần chúng 
tiến công vào mặt trận khoa học và 
kỹ thuật. 

ö — Mở rộng và nâng cao hiệu quả 
kinh tế đối ngoạt, 

I?hát triền kinh tế đối ngoại là một 
chiến lược lớn của Đăng và Nhà nước, 


Chính sách kinh tế đối ngoại của 
nước ta trước hết và chủ yếu là mở 
ròng quan hệ hợp tác toàn điện với 
. Liên xỏ VÀ các nước trong Hiọói đồng 
tương trợ kinh tế, với hai nước láng 
giệng anh em Lào và Cam-pu-chia, 
Mặt khác, tranh thủ mở mang quan 
hệ kinh tế và khoa học, Ký thuật với 
các nước thế giới thứ ba, các nước 
công nghiệp phát triền, các tò chức 
quốc té và tư nhân nước ngoài trên 
nguyên tác bình đẳng, các bên đều 
cỏ lợi, 

Vẻ uất khàu, tập trung đầu tư 
đồng bỏ, có chính sách khuyến khích 
ròng ri, có tö chức quan lý chặt chẽ 
đề xuất khqu cho được các mặt hàng 
và nguồn hàng xuất khâu chủ lực, có 
chất lượng tốt. Năm năm tới tăng gản 
gắp dỏi giá trị xuăt khảu và dịch vụ 
đối ngoại. 

Văn dụng lính hoạt và đa đạng các 
loại hình kinh tế đối ngoại như: hợp 
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tác sẵn xuất, cùng phối hợp đầu tư; 
trao đồi hàng hóa ; hợp tác khoa học, 
kỹ thuật và đào tạo cán bộ, công 
nhàn; phát triền các hoạt động du 
lịch, hợp tác lao động, vận tải quốc 
tế, dịch vụ cung ứng tàu biền... 

Thực hiện nguyên tắc Nhà nước 
động quyền ngoại thương, trung rơng 
thống nhất quản lý ngoại thương và 
ngoại hối. Tạo điều kiện cho những 
đơn vị có quy mô xuất khầu lớn 
được tiếp cận với khách hàng các 
nước. | 

Mọi hoạt động nhập khầu phải phù 
hợp và phục vụ các mục tiêu kinh tế, 
xã hội, các nhiệm vụ và chỉ tiêu của 
kế hoạch Nhà nước. Quản lý chặt chẽ 
việc nhập khâu, sử dụng tiết kiệm và 
có hiệu quả các nguồn ngoại tệ, các 
loại hàng nhập khẩu. 

Công bố Luật đầu tư, tạo điều kiện 
thuận lợi cho nước ngoài đầu tư. 


äy mạnh hợp tác kinh tế với Lào 
và Cam-pu-chia bằng nhiều hình thức, 
kề cả phân công, hợp tác sản xuât, 
cùng phối hợp đầu tư nhằm bảo đảm 
cho nèn kinh tế của cả ba nước anh 
em trên bán đảo Dông đương dẻu 
cùng có lợi và phát triền tốt, 

Đà làm tốt công tác kinh tế đối 
ngoại, điều có ý nưhĩa quyết định là 
xây dựng cho được các tô chức mạnh 
vẻ kinh tẻ đối ngoại và đào tạo cho 
được một đội ngũ cân bộ làm kinh tế 
đối ngoại có phẩm chất tốt và có tài 
năng thật sự, 

7 — Đồi mới cơ chẽ quan lý kinh tế 

Việc đồi mới cơ chế quan lý kinh 
tế nhằm mục ficúœ phát huy tỉnh thần 
làm chủ của nhàn dân lao dòng dưới 


\ 


sự quản lý tập trung của Nhà nước. 


đề phát triền kinh tế với nàng suät, 
chất lượng và hiệu quả ngày cảng cao. 


Tư tưởng cơ bản của việc đôi mới 
cơ chế quản lý kinh tẻ là xóa bỏ tập 
trung quan liệu, bao cấp, chuyền hắn 
sang hạch toán kinh tế và kinh doan]. 


xã hội chủ nghĩa. 


_Cơ chế quản lý mới phải vận đụng 
sáng tạo những nguyên tắc cơ bản 
sau đây : 

— Thực hiện đúng đắn nguyên tắc 
tập trung dân chủ trong quản lý kinh 
tế và nguyên tắc ế Đảng lãnh đẹo, 
nhân dân lao động làm chủ tập thê, 
Nhà nước quản lý » trong từng cơ SỞ, 
tửng cấp và trong phạm vi cả nước. 


— Lãu kš hoạch làm trung tâm, thực 
hiện. hạch toán kinh tế, kinh doanh rả 
hội chủ nghĩa, vận dụng đúng đắn các 
quy luật kinh tế khách quan đang 
tác động lên nền kinh tế nước ta, bao 
gồm các quy luật đặc thù của chủ 
nghĩa xã hội. và các quy luật của sản 
xuất hàng hóa 

— Gản quuền hạn uới lợi ích, trách 
nhiệm 0ới nghĩa cụ, kết hợp hài hòa 
ba lợi ích, thực hiện nguyên tắc phân 
phối theo lao động. 

— Kết hợ p cúc biện pháp trong quản 
lý, lấy biện pháp kính tế làm cơ ban. 
Đề cao kỷ luật và pháp chế xã hói 
chủ nghĩa, nhất là luật pháp kinh tế. 

— Kết hợp quản lý theo ngành Uới 
quản lÚ theo địa phương 0à uùng lãnh 
thồ, kết hợp quản lý hành chính Nhà 
nước uới quản lJ sạn xuất kính đoanh. 

Muốn cho công tác kế hoạch hóa 
"ngày càng có tác dụng quyết định 
đến sự phát triền kinh tế theo phương 
hướng đúng đắn, thì phải đặt nó trên 
eơ sở khoa bọc. Việc kế hoạch hóa 
sản xuất, đặc biệt là sản xuất hàng 
tiều dùng phải xuất phát từ nhu câu 
xã hội. Và phương pháp kế hoạch hóa 
phải được xây dựng phù hợp với tỉnh 
hình kinh tế của đất nước. Nó phải 
thống nhất về những nguyên tắc cơ 
bản, đồng thời rất linh hoạt, đa dạng, 
phủ hợp với những điêu kiện đặc thủ 
của từng ngành, tửng địa phương, tức 
lÀ uửa trực liềp, 0ữa gian tiếp, vừa 
sử dụng hệ thống các chỉ tiêu pháp 
lệnh và chỉ tiêu hướng đẫn với mức 
độ thích hợp, vừa coi trọng thông qua 


các đòn bầy kinh tế đề điêu khiền các, 


eơ sở sản Xuất, kinh doanh theo 


Phương hướng, tiêu của kế 


hoạch Nhà nước. 


Cơ chế quản lý mới gắn liền với" 
cơ cấu kinh tế mới phải bảo đảm cho 
cả ba cấp: trung ương, địa phương 
và cơ sở đều làm chủ về kinh tế, 
Trong khi bảo đảm quyền chủ động 
sản xuất, kính doanh và xác lập chế 
độ tự chủ tài chính của cơ sở, cơ chế 
quản lý mới phải bảo đảm cho frung 
ương nắm chắc và giải quyết những 
vấn đề then chốt, những cân đối cơ 
bản, những sản phầm chủ yếu của 
nền kinh tế quốc dân, đồng Yhời phát 
huy mạnh niẽ vai trò làm chủ của địa 
phương, nhất là cấp huyện. 


mục 


Cần làm gọn nhẹ những cơ quan 
quản lý hành chính — kinh tế các cấp, 
giam bớt biên chế hành chính, củng 
cố các cơ quan tham mưu vẻ kinh tế 
và khoa học.. 

§ — Phát triền sự nghiệp Đăn hoa. 
+ lội. 

Trong những năm tới, cần phát triền 
Sự nghiệp giáo dục ad đảo tạo theo 
hướng nâng cao chất lượng và hiệu 
qua, làm cho nó đáp ứng được yêu 
cầu và phủ hợp với kha nâng xây 
đựng kinh tế, kết bợp học tặp với 
lao động sản xuất và rên luyện xây 
đựng con người mới. 


Tiếp tục cải cách hệ thống giáo dục 
phồ thông và dạy nghề. Phô cập từng 
bước giáo dục phò thông cơ sở, đào 
tạo phần lớn học sinh tốt nghiệp phổ 
thông cơ sở thành những người lao 
động có kỹ thuật, với cơ càảu ngành 
“nghề hợp lý. Chương trình học phải 
gồm cả kiến thức văn hóa và kỹ nàng 
lao động. 


Nâng cao chất lượng giáo dục đai 
học, trung học chuyên nghiệp và trên 
đại học, kết hợp việc dạy và học với 
nghiên cứu khoa học và lao động sản 
xuất. 

Xác định mục tiêu đào tạo của các 
cấp học, các loại trường hợp với 
nhiệm vụ được giao. Quan tâm giáo 


“19 


dục mỹ học, bồi đưởng thỀ lực, giáo 
dục quốc phòng. Coi trọng giáo dục 
'chính trị, tư tưởng, dạo đức cách 
mạng và giáo dục pháp luật trong các 
trường. 

Từng bước hoàn chỉnh hệ thống 
giáo dục quốc dân, làm cho nó đáp 
ứng được nhu cầu cắn bộ cho các 
ngành, các vùng, cũng như nhu cầu 
nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ 
tủa đông đảo người lao động. 

Xây dựng đội ngũ giáo viên, nâng 
cao vị trí xã hội của giáo viên, chầm 
lo đời sống vật chất và tỉnh thần của 
họ. Chú ý đời sống học sinh trong các 


trường nội trú, có chính sách học 


bồng thịch hợp. 


Cóng tác Đàn hóa ăn nghệ phải 
được nâng cao øề chất lượng trên 
nhiều mặt, nhất là về tư tưởng và 
mục đích giáo dục. Đấu tranh xóa bỏ 
tàn dư văn hóa phong kiến, thực dân. 
tư sẵn, kịp thời vạch trần và làm thất 


. bại âm mưu và hành đọng của địch - 


dùng văn hóa văn nghệ gieo rắc vào 
xã hộita tâm lý bị quanz~các loại tư 
tưởng phản động và lối sống sa đọa. 
Bảè trừ mê tín, chống hủ tục, truyền 
bá lôi sông mới văn mình: 


Xây dựng đội ngũ làm công tác 
văn hóa vàn nghệ, chăm lo đời sóng 
vật chất và tình thần của họ. Có 
chinh sách trợ cấp đúng đắn cho các 
đơn vị nghệ thuật. Boi dưỡng nhân 
sinh quan cộng sản cbủ nghĩa và thế 
giới quan khoa học cho văn nghệ sĩ, 
khắc phục những hiện tượng tiêu cực 
trong hoạt động nghệ thuật, chỉnh 
đốn và cải tiến cơ chế và phương 
thức quản lý đối với công tác này. 


Phát triền hệ thống các thư viện, 
câu lạc bộ, nhà văn hóa, viện bảo 
tàng, nhà truyền thống. Làm tốt hơnp 
nữa công tác xuất bản và phát hành 
_ sách báo, cải tiến mạnh các phương 
tiện thông tin đại chúng. Đàu tư đúng 
mức cho công tác văn hóa văn nghệ. 
Công tác này cần được sự lãnh đạo 
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và chỉ đạo chặt chẽ hơn của Đẳng vẻ 
Nhà nước. 


Về cóng tác ụ tế, cần quân triệt 
quan điềm y học phòng ngừa, kết hợp 
y học hiện đại với g học cồ truyền. 
Củng có. phát triềnp mạng lưới y tê 
huyện, quận và cơ sở. Nâng eao chất 
lượng và hiệu quả của các hoạt động 
y tế, của phong trào vệ sinh phòng 
bệnh, phòng và chống dịch, của công 
tác chữa bệnh. Coi trọng đào tạo, bồi: 
dưỡng cáh bộ y tế và cán bộ y họe 
Đày mạnh công tác nghiên cứw khoa 
học, xây dựng nền y học Việt nam. 


Đề khắc phục tỉnh trạng thiếu thue 
và dụng cụ y tế, phải tiếp tục củng 
cố và phát triền mạnh ngành công 
nghiệp dược phầm và sản xuất thiết 
bị, dụng cụ y tế thông thưởng. Đồng 
thời, phát triền việc nuôi trồng, chẽ 
biến và sử dụng thuốc ta ở cơ sở ; 
hình thành các vùng được liệu tập 
trung. | 

Cõ gảng từng bước cẩi thiện đới - 
sống của đội ngũ cán bộ y tế. 


Xây dựng nền thề dục thề thao xô 
hội chủ nghĩa, giữ vừng và nâng cao 
thề lực của toàn dân, trước hết là tbá 
hệ trẻ. 

Mở rộng và nâng cao chất lượng. 
phong trào thề dục, thề thao quần 
chúng. Tô chức tốt hoạt động thề dục, 
thề thao trong các trưởng học. Phát 
hiện và đào tạo, bồi dưỡng những tài 
năng thể thao trẻ, nhanh chóng nâng 
cao thành tịch và kỹ lục một số môn 
thề thao. | 

Đối với những người Uề hưu, cần 
bảo đảm đời sống bằng tiền lương 
thực tế, thu hút người về hưu và' mãi 
sức, tùy theo sức mình, tham gia vào 
các hoạt động sản xuất, dịch vụ, các 
công việc chính trị — xã hội và giáo 
dực thế hệ trẻ. 


Đối với thương bình, gia đình Hại 
3ï, quân nhân phục tiên cần chấp 


(Jem tiếp trang §3) 
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BẢO ĐÂM VẢ PHÁT HUY QUYỀN LÄM CHỦ JẬP THỲ (ÚA 
NHÂN DÂN LA0 ĐỘNG VẢ VAI TRÒ QUẦN LÍ (ỦA NHÀ NƯỚC 


Quyền làm chủ 
của nhân dân lo dộng — 
một trong những bai học 
kinh nghiệm lớn. 


tập thè 


Đại hội thứ IV và Đại hội tư V 
của Đảng đã chỉ ra những đặc điềm 
nồi bát của nướcta trong thời hv quá 
đô lên chủ nghĩa xã hội và trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỳ dó 
là: nước ta tiến thắng lên chủ nghĩa 
xš hi, không qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa trong điều 
kiện nên kinh tế còn phồ biến ià sản 
suất nhỏ với nhiều thành phần kinh 
tế, với tỷ suất hàng hóa rất thấp, với 
những cơ sở vật chất—kÿ thuật bị tàn 
phá nàng qua 379 năm chiến tranh, với 
tình trang mất cân đối về lương thtc, 
thực phầm, năng lượng. nguyên liệu, 
vật tư, cấu trúc hạ tầng; nước ta lạ) 


không thê chỉ tập trung sức lực xây: 


đựng kính tế do phai đối phỏ với 
chiến tranh lẫn chiếm biên giới và 
chiến tranh phá hoại về nhiễu mặt 
của bọn bành trướng, bá quyền Trung 
quốc câu kết với đế quốc Mỹ và các 
bọn phần động quốc tế khác. 


Xuất phát từ những đặc điềm đó, 
Đảng ta đã đề ra đường lối đúng đắn 
nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Trọng đường lối ấy, quuềần làm chủ 
`'.iúp th của nhân dân lao động 0ửừa 


(Â mục tiêu sửa !đ động lực cua cácA 
mạng rủ hội chủ nghĩa. Nó phải 
được thề chế hóa, được xây dựng 
thành các chẻ độ về kinh tế, chính „- 
trị, xã hội. Nó phải được thề hiện 
tạp trung băng hoạt động quản lý 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa dưới 
sư lãnh đạo của Đảng. 


Tông kết kinh nghiệm những nâm 
qua, nhất là trong 5 năm lại đây, 
Đăng ta cho rằng những thành công 
cũng như những sai lầm, khuyết điềm 
mắc phải đèu có liên quan chặt chè 
với việc có tôn trọng hay không quy*n 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động. Đỏ tà một trong những bải học 
sau sắc nhát. 


Sau hơn I0 năm tiến hành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong cả nước, 
một xã hội mới đã ra đời dựa trên 
cơ sở xóa bỏ bóc lột, áp bức, rác lập 
chế độ công hữu về những tư liệu sản 
xuất chủ yếu. Một cộng đồng xã hôi 
chủ nghĩa những người lao đông tư 
do và bình đẳng đã hình thành ; phân 
đân ta đã có những điều kiện cơ bản 
đề thực hiện quyền làm chủ tập thà 
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tê và 
đời sống xã hội. Cơ cấu giai cấp đã 
thay đồi: giai-cấp công nhân là 
giai cấp lãnh đạo; giai cấp công nhân 
cùng với giai cấp nông dân tập thề và 
tăng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa trở 
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thành những lực lượng chủ yếu của 
sự phát triền xã hội. Sự nhất trí về 
chỉnh trị và tỉnh thân, tuy mới hình 
thành bước đầu, đã trở thành một 
động lực mới, to lớn của xã hội ta. 
Đông đảo quần chúng lao động đã 
biều lộ rõ ý thức làm chủ qua phong 
trào khoán sẵản phầm trong nông 
nghiệp, phong trào đầy mạnh sản xuất, 
cải tiến kỹ thuật trong công nghiệp, 
tiều, thủ công nghiệp và các ngành 
kinh tế khác, qua tỉnh thần chiến đấu 
kiên cường, anh đũng trên biên cương 
của Tồ quốc và phong trào rộng lớn 
hậu phương chỉ viện cho tiên tuyến. 


qưa những phong trào cụ thề của các: 


giới xã hội xây dựng nén văn hóa 
mới, lối sống mới. Nhà nước ta đã 
tiến một bước bảo đảm những quyền 
và lợi ích của người lao động làm 
chủ, thực hiện việc kết hợp chặt chẽ 
ba lợi ích: lợi ích của Nhà nước, lợi 
!ch của tập thề và lợi ích của cá nhân 
người lao động. 

Rö ràng, những thành tựu -cách 
mạng đã đạt được là kết quả tồng hợp 
của việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến 
lưỡc, việc tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng và cũng là kết quả của việc 
nhân đân lao đông thực hiện quyền 
làm chủ tập thề của mình. Nếu nhớ 
lại thời kỳ hết sức khó khăn những 
năm 1979 — 19:0, khi sẵn xuất nông 
nghiệp bị tri trệ. khi nhiều xi nghiệp 
công nghiệp chỉ hoạt động câm chừng 
hoặc ngừng hẳn sản xuất do thiểu 
nguyên liệu, khi bọn bành trướng. 
bá quyền Bắc kinh siết chặt hai gọng 
kim xảăm lược hỏng thôn tính nước 
ta thì điều rõ ràng là công đầu trong 
việc vượt qua được những khó khăn 
Ấv thuộc vẻ nhàn đân lao đóng làm 


chủ tập thề. 


Rõ ràng, một khi quyền làm chủ 
tập thê được bảo đảm thì nhất định 
xuất hiện một sức mạnh mới, một 
động lực vô cùng mạnh mẽ. 


Tuy nhiên, phải nhìn thẳng vào 
sự thật, tìm ra xem những cái gì đang 
sòn cẩn trở việc làm chủ tập thề của 
nhân đân lao động, khiến cho phong 


trào cách mạng chưa trở thành phong 


trào thật sự sâu rộng của quần 


_ chúng. 


Nhân dân ta vốn giàu tài năng và 
nghị lực, đã trải qua rèn luyện, thử 
thách lâu đà¡, rất yêu nước và yêu 
chủ nghĩa xã hội, lại rất mực cần củ 
lao động, thông minh, sáng tạo. Sọng 
những tài năng, hiều biết, kinh nghiệm 
của người dân chưa được sử dụng 
xứng đáng với vai trò người làm chủ 
đất nước.- Nhiều chế độ, chỉnh sách 
theo cơ chế quản lý cũ còn ràng buộc, 
kim hãm tỉnh thần chủ động, sáng tạo 
của quản chúng. Trong các xi nghiệp, 
hợp tác xã, cơ quan, quyền làm chủ 
của nhân dân chưa được thê chế hóa. 
Quyên, nghĩa vụ, lợi ích của người 
đân chưa được bào dam thích đáng. 

Hơn thế nữa, nhiều địa phương, 
nhiều cơ quan Nhà nước dã vì phạm 
nghiêm trọng những quyền đân chủ, 
quyền tự do của công đân : những hiện 
tượng chuyên quyền độc đoán, hồng 
hạch, cửa quyền, hà lạm, trủ đập... 
còn xảy ra phồ biến. 


Những hiện tượng tiêu cực Xảy ra 


“trong các ngành kinh tế — xã hội, ở 


những nơi như cửa hàng, bệnh viện, 
bến kc„ nhà ga. cơ quan thuế vụ. cơ 
quan tuvền lao động, tuyền quân hoặc 
ở những cơ quan chuyên chính của 
Nhà nước, những khuyết điềm sai lầm 
về phầm chất của cán bộ, đẳng viên 
đã ảnh hường không ít đến uy tín 
của Đảng và Nhà nước, làm giảm sút 
lòng tín và nhiệt tỉnh của quản chúng. 

Dã đến phải kiên quyết sửa 
chữa những khuyết điềm ấy đề có 
thề phát huy mạnh mẽ khi thế cách 
mạng của quần chúng. 


lúc 


Phải làm gì đề bảo đảm 


quyền làm chủ tập thè của 


nhân dân lao động. 


Muốn xóa bỏ những nguyên nhân. 


cần trở việc thực hiện quyền làm chủ 
tập thề, trước hết phải bảo đảm quyền, 
lợi ích, nghĩa oụ của người làm chủ, 
bòi dưỡng họ về ý thức và năng lực 
làm chủ. 


Người lao động làm chủ trước hết 
là làm chủ lao động của mình, làm 
việc có kỷ luật, có kỹ thuật, có hiệu 
suất ; đủ là lao động trí óc hay lao 
động chân tay, dù là người lao động 
binh thưởng hay người cán bộ có 
chức vụ, đêu phải góp phần cống hiến 
xứng đúng vào việc xây dựng đất 
nước. 


Tặp thề những người lao đồng làm 
chủ trrre tiếp quá trình kính tế ở các 
xí nghiệp, hợp tác xã và các hoạt 
động xã hội ở phường, xóm. Họ phải 
có những quyên và nghĩa vụ đích 
đáng trong việc xảy dựng và thực hiện 
kế hạch sản xuất, kính doanh, sắp 
xếp sẵn xuất và bố trí lao động, tuyên 
lựa cần bộ quản lý, trong việc sử 
dụng các loại quỹ của cơ sở, trong 
việc kiềm tra và giám sát các hoạt 
động của giam đốc, chủ nhiệm. Ha 
phải có vai trỏ chủ đóng trong sinh 


hoạt xã hội ở các phường, xóm, trong - 


việc lưu thông và phản phối- cắc sản 
phăm kính tế, trong việc cũng ứng các 
dịch vụ về đời sống, tô chức các hoạt 
động vàn hóa, giáo dục, y tế, giữ gin 
trật tự và an toàn xã hội, trong việc 
xày đựng và quản lý các mối quan hệ 
giữa người và người, kiềm tra và 
giam sắt công tác của chỉnh quyền, 
puẩm chất của cán bộ, đẳng viên. 


Các cơ quan có trách nhiệm của 
Đẳng và Nhà nước phải có biện pháp 
chăm dứt những hiện tượng tiêu cực 
trong đội ngũ cán bộ, đăng viên, nhân 
viên Nhà nước, nhặt là chấm dứt ngay 


những hành vi xâm phạm các quyền 
công đân, xử lý nghiêm minh những 
hành vi ấy theo đúng pháp luật Nhà 
nước. Đẳng bộ các cập cần tiến hành 
sắp xếp lại tò chức. kiên quyết, loại 
bỏ ra khỏi hàng ngũ của mình những 
phần tử lợi dụng danh nghĩa Đăng và 
Nhà nước đề áp bức quần chúng, đục 
khoét của cải của nhân đàn, bảo đảm 
cho Nhà nước ta thật sự là người đại 
điện quyền lợi của nhàn dân, là đày 
tớ của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí 
Minh thưởng đạy. Những cơ quan 
hằng ngày tiếp xúc với dân, phục VỤ 
dân phải thay đồi phương thức phục 
vụ, tạo điêu kiện thuận lợi cho nhân 
đân mua bán, chữa bệnh, đi lại. P hải 
kiện toàn các cơ quan tỏa án. kiềm 
soát, an ninh, thuế vụ..., loại bỏ những 
phần tử xấu ăn hối lô, ức hiếp nhân 
dàn, hoặc tiếp tay cho bọn phá hoại 
kỷ cương Nhà nước. Những cơ quan 
phụ trách về nhà đất, tuyền người đi 
học, tuyền lao động, tuyền quân, 
những cơ quan nắm vật tư, hàng hóa... 
phải được giao cho những người có 
bảo đầm về phầm chất phụ trách. 


Hưởng cột của xã hội xã hội chủ 
nghĩa là những tập thề lao động mạnh 
gòm những con hgười mới với lý 
trởng và nhân sinh quan cộng sản 
chủ nghĩa, với phương châm xử thế 
® mói người vì mọi người, mọi người 
vì mỗ, người ®, với lối sống giản dđị, 
lành mạnh, eó văn hóa, sống bằng sức 
lao động của mình, hợp tác giúp đỡ 
nhau vì Tồ quốc. Việc xây dựng. 
những tập thề như vậy đương nhiên 
là một quá trình lâu đài, nhưng cần 
phải có ngay những biện pháp có hiệu 
quả đề xây dựng những tập thề ây, 
nâng cao, hoàn thiện và nhìn ra những 
điền hình về con người mới đã xuất 
hiện khắp nơi trên đất nước ta mà 
tiêu biều là những cá nhân, đơn vi 
anh hùng, những chiến sĩ thi đua, 
đồng thời lên án ngh;êm khắc lỗi sống 


Jj 


tcb ký, ấn bám, chạy theo đồng tiền, 
lợi mình hại người, lợi cho cá nhân, 
tại cho Nhà nước, xa hoa lãng phí. 

Trong việc xây dựng con người mới, 
xây dựng chế độ làm chủ tập thề, 
công tác giđo dục chính trị — tư lưở ng. 
côing tắc 0uăn hóa, 0uăn học, nghệ thuật 
giữ vị trí rất quan trọng. Bằng những 


hình thức tuyên truyền, giáo dục sâu „. 


sắc và sống động, có thề tác động 
mạnh mê vào tư trưởng, tâm lý, tỉnh 
cảm, lối sống của người dân, đầy lùi 
dần những hiện tượng tiêu cực, taora 
ngày càng nhiều nhân tố tích cực. 
Trong công xiệc này các tồ chức quần 
chúng như Công đoàn, Hội nông dân 


tập thề, Đoàn thanh niên cộng sản - 


Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ 
Việt nam, Mặt trận Tô quốc Việt nam, 
các hội văn học nghệ thuật, các .‹hội 
những nhà khoa học và kỹ thuật, các 
hội những người lao động chuyên 
ngành, các tồ chức của đồng bào các 
dân tộc thiều số, đồng bào các tôn 


giao. Việt kiều... cớ vai trò hết sức to : 


lớn. : 
Tùy theo đối tượng của mình, các 
tồ chức đó phải đồi mới phương thức 
hoạt động, đi sâu đi sát hội viên, chủ 
động sáng tạo ra những hình thức 
hoạt động phủ hợp với đặc điềm của 
-giới minh nhằm tác động đến cả lý 
trí và tình cẩm của đối tượng, khơi 
động sâu sắc tỉnh thần yêu nước và 
yêu chủ nghĩa xã hội, tạo nên sự đoàn 
kết nhất trí ngày cảng tăng, giúp mỗi 
người phát huy đầy đủ tài năng và trÍ 
tuệ đề có thề góp phần to lớn nhất vào 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo về Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 


Tăng cường Nhà nưỡc xã 
họi chủ nghĩa, công cụ chủ 
yếu của chế độ làm chủ tập 
thà. 

Nắm vững nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin về đẳng cầm quyền, 
xuất phát tử thực tiễn nước ta, Đảng 
ta đã sáng tạo ra cơ chế làm chủ tập 
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thề: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quân 
lý, nhân dân làm chủ, Trong cơ chế 
đó, Nhà nước xã hội chủ nghĩa lò 
công cụ chủ yếu đề xày dựng chế đô 
làm chủ tập thà. Nó là cơ quan quyền 
lực chính trị do giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động tự tồ chức thành. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nó có 
chức nàng thề chế hóa bằng pháp luật 
những quyền hạn, lợi ích, nghĩa vụ 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động, đồng thời nó quản lý các hoạt 
động kinh tế, xã hội theo pháp luật. 


Quyền lãnh đạo của Đảng được bảo 
đảm thì Nhà nước hoạt động theo 
đúng đường lõi quan điềm của Đảng, 
nhở vậy Nhà nước mạnh, ngược li. 
Nhà nước càng mạnh thì Đẳng cũng 
càng mạnh, nhân dân làm chủ cảng 
tốt. Vì vậy, làm giảm sút hiệu lực 
của Nhà nước tức là làm suy yếu sự ' 
lãnh đạo của Đẳng và trực tiếp rxảm 
phạm quyền làm chủ tập thề của nhấp 
đân. Có tăng cường hiệu lực quản l€ 
của Nhà nước thì mới có thề huy 
động lực lượng to lớn của quần chúng 
nhân dân đề hoàn thành mọi nh:iệm 
vụ chính trị do Đẳng đề ra, do đó, 
thất chặt mối liên hệ giữa Đẳng và 
quan chúng. | 


Bộ máy Nhà nước ta hiện nay rát 
cồng kềnh 0k kém hiệu lực. Nó được 
kiến tạo nhiều tầng, nhiều nấc. Chức 
danh, nhiệm vụ của tô chức, chức danh. 
tiêu chuần của cán bộ không được 
xác định rõ ràng. Một số ngành đang 
có xu hướng chia tách thành nhiều 
cơ quan và đơn vị chuyên môn háa 
theo lối khép kín; nhiều tồ chức 
trùng lắp, chồng chéo lên nhau. Việc 
bố trí cần bộ, nhân viên không tương 
ứng với nhiệm vụ ; nhiều người không 
được đào tạo, thiếu kiến thức chuyên 
môn hoặc được đào tạo ra nhưng 
không được sắp xếp hợp lý. Chế độ. 
trách nhiệm không rõ ràng. lề lói lửmm 
việc nặng về hình thức, giấy tờ, hội 
họp quá nhiều mà quyết định th: 
chậm. nhiều khi không dứt khoaảt, 


việc tồỒ chức thực hiện lại yếu. Bệnh 
quan liêu còn nặng, thề hiện ở cả ba 
toất : bộ máy nhiều tầng, nhiều 
nác ; nhiều chế độ, chính sách không 
sát; lề lối làm việc cách bức quần 
chủng: _ 


Một trong những nguyên nhân của 
tình trạng đó là chúng ta du trì quả 
l4u cơ chš lập trung quan liêu — bao 
«áp, khiến cho việc quản lý của Nhà 
nước thiếu năng động, thiếu sâu sát, 
vừa :hiếu tập trung lại vừa thiếu đân 
chủ. kém hiệu quả. Kết quả là sức sẵn 
xuất bị kim hãm, không phát triền 
được. quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân :ao động thực tế không được phát 
huy đầy đủ, người ăn thì nhiềư người 
làm thì i(, năng suất, chất lượng, hiệu 
quả của sản xuất bị giảm sút, sẳn 
phầm làm ra Ít mà lưu thông lại ách 
tắc, tạo nên những khó khăn kéo đài 
như lạm phát, giá cả không ồn định, 
đời sống bấp bênh, hiện tượng tiêu 
cực phát triền làm xói mỏn những 
giá trị tỉnh thần, đạo đức. 


Nhiều nghị quyết của Trung ương. 
của Bộ chính trị trong thời gian qua 
e ÿ nghĩa chỉ đạo việc cải tiến quản 
lỷ của Nhà nước theo hướng xóa bỏ 
tập trung quan liêu bao cấp, chuyền 
hắn sang hạch toán kinh tế, kinh 
đoanh vũ hói chủ nghĩa. 


Phải ru đựng 0d thực hiện mội cơ 
chẽ quản lj Nhà nước thà hiện quuần 
làm chủ lập thề của nhân dan lao động 
ở tất cả các cấp. Tăng cường bộ máy 
Nhà nước từ truong ương đến địa 
phương và cơ sở thành môt hệ thống 
thống nhất, có sự phân định rành 
&ach nhiệm vụ, quyền hạn, trách 
ah:ệm từng cấp theo nguyên tắc tập 
trang dân chủ và nguyên túc kết hợp 
quản lý theo ngành với quản lý theo 
địa phương và vùng lãnh thô phù hợp 
vớ: đăc điềm tình hình kinh tế — xã 


` 


hội và cơ cấu kinh tế. Bộ máy đó phá: 
gọn nhẹ và có đủ năng lực: thề chế 
hóa đường lối, chính sách thành pháp 
luật ; cụ thề hóa chiến lược kính tế -— 
xã hội thành những kế hoạch phát 
triền kinh tế—xã hội ; hoạt động theo 
cơ chế mới, lấy nàng suất, chất lượng. 
hiệu quả kinh tế làm tiêu chuần quan 
trọng nhất; điều hành các hoạt động 
kinh tế và xä hội theo đúng pháp 
luật, giữ vững ký cương Nhà nước 
và trật tự xã hội ; xây dựng và thực 
hiện một quy chế làm việc khoa học 
có hiệu suất cao; xây dựng và sắp 
xếp một đỏi ngũ cán bộ có năng lực 
quản lý về các mặt. 


Trong quản lý, Nhà nước ta chủ ý 
phân biệt và làm tốt cả hai mật: 
quản lú hành chính (bằng pháp luật, 
kế hoạch, chính sách, tô chức...) về 
quản lú sản xuất, kinh doanh (thông 
qua các tô chức sản xuất, kinh doanh).: 
Việc định ra được những luật lệ, 
những chế độ, chính sách đúng có ý 
nghĩa quyết định. Thời gian qua, nếu 
xóa bỏ được sớm cơ chế tập trung 
quan liêu bao cấp, có chính sách đâu 
tư, chính sách giá cä, chính sách lưu 
thông phân phối đúng, thì chắc chấđ 
sản xuất đã phát triền hơn nhiểu, 
nông dân không lơ là sản xuất, các 
nhà máy đã có thêm nhiều nguyên 
liệu, vật tư sản xuất trong nước, chất 
cám đã không bị lãng phí và các nhà 
khoa học —kỹ thuật đã phát huy được 
thích đáng tài nàng và trí tuệ của: 
mình. Luật lệ, chế độ, chính sách 
đúng chẳng những làm cho sản xuất 
phát triền mà côn củng cố được liên 
minh công nông, củng có được SỰ 
đoàn kết nhất trí của các tìng lớp 
nhân dân, và điều này lại trở thành 
động lực mạnh mẽ xây đựng “hủ 
nghĩa xã hội. 


DỀ tăng cường hiệu lực quản lý 
của Ahà nước, phải phát huy 0dt trô 


M 


KẠi 


của Quốc hội là cơ quan quyền lực 
cao nhất có chức năng nghiên cứu, 
thảo luận đường lõi, chính sách của 
Đẳng, biến thành pháp luật của Nhà 
nước, giám sát mọithoạt động của các 
cơ quan Nhà nước cho đến cả sử 
dụn? quyền bãi miễn, liên hệ và tập 
ctrun; ý kiến, nguyên vọng của nhàn 
dân. Phải phát huy vui trò của hội 
đòng nhân dàn các cấp, khắc phục 
tình trạng hoạt động hình thức chủ 
nghĩa của các cơ quan ấy, do các cập 
ủy Đẳng còn bao biện, do hhiều TẠ) 
bìan nhân đàn còn coi nhẹ nó. Phải 
tăng cường 0aL trò của liội dong bộ 
lrtưrở g 0ả Ủu ban nhàn dân các cấp 
theo hướng nàng cao năng lực chỉ đạo, 
điều hành và tô chức thực hiện Các 
chủ trương, biện pháp của Đẳng và 
Nhà nước. Văn đề cấp bách trước n¡iất 
là sắp xếp lại và giảm bớt các bộ, CÝ 
ban Nhà nước, tòng cục, tỉnh giìn 
biên chế quản lý hành chích. sắp xếp 
lại hệ thống các viện khoa học — kŸ 
thuật, các trưởng, các cục, các công 
ty, các khâu “sự nghiệp, dịch vụ, 
chuyền phần lớn sang phương thức 
hoạt động hạch toán kinh tế, gắn với 
sản xuất, kinh đoanh. 

Tăng cường pháp chế rả hội chủ 
nghĩa là một nội dung quan trọng của 
việc cải tiến quản lý Nhà nước. Bồ 
sung, sửa đồi, hoàn chỉnh hệ thóng 
pháp luật, chế độ quản lý. Phồ biến 
và giáo dục rộng rãi pháp luật đề 
mọi người hiều và tuân thủ. Tiến 
hành kiềm tra, thanh tra thường 
xuyên, nghiêm khắc xử lý mui sự ví 
phạm pháp luật của cá nhàn cũng 
như của các tồ chức, loại trừ mọi 
hiện tượng bao che. 

Nhà nước ta còn phải ốf mới: chẽ 
độ uà phong cách làm 0iệc sao ch ' có 
thề ra quyết định đúng. kịp thời và 
tò chức thực hiện tốt, chăm dứt chế 
độ làm việc theo lối hành chính quan 
liêu với nhiều nắc trung giin, VỚI 


kới 


.sỉ 


Nhà nước rót 


tác phong chậm chạp, xới nhiều thủ 
tục phức tạp, gáy phiên hà. Đồng 
thời tỒ chức một hệ thống thông tin 
khoa học, chính xác. 


Cuối cùng, muốn nàng cao hiệu lực 
quản lý của Nhà nước, phải có mội 
đội nụi cản bộ giỏi, có nàng lực, có 
kinh nghiệm, có phảm chất chính trị 
và đạo đức cách mạng và được Sáp 
xếp hợp lý, 


ˆ Tăng cường hiệu lực quản lý của 
cuộc ià để thực hiện 
quyền lâm chủ tập thê của nhàn dân 
lao động. Đỏ là quan điềm mác XỈI — 
lê nin nít coi cách nàng là sự nghiệp 
của quần “chúng. Tất cả đến phải do 
đản và vì đân: «Để trầm làn không 
đàn cñag c'ju, khó vận lần đản liệu 
cũng xongs. Bài học này không phải 
đến bảy giờ mới có. Ong chà ta ngày 
xưa đã lày đân làm gốc. Góc sâu thì 
rẻ bền. Trong thời kỷ tiên khởi nghĩa 


"cho đến Cách nang Tháng Tám, trong 


các chộc kháng chiến chống Pháp, 
chống MỸ, chống chủ nghĩa bành 
trưởng, bá quyền Trung quốc, Đăng 
ta đếu đã làm như vậy. Ngày này, đã 
lên chủ nghĩa xã hội, Đẳng la càng 
phải làm như vậy, nhất là đưới ánh 
sáng của những thành công và sai 
Hìầm trong ñ năm qua. Cết lòi của mục 
Liêu fgo ra phong trủo cách mạng sảu 
rộng của quần chúng chính là ở cÕ 
này. Chúng ta tin rằng với những 
chính s:eh hợp với nguyện vọng của. 
nhân đản, với một chế độ quản lý 
Nhà nước hết lòng vì đân và do dân, 
với việc giáo đục tót nhân dân néu 
cao tỉnh thân làm chủ tập thề, với 
việc kiên quyếi khác phục những 
biều hiện xa rời quần chúng, nhất 
định chủng ta sẽ đạt được mục tiệu đó. : 


h 


PHAN CHÍNH 


NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ 
SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẲNG 


INH nghiệm lịch sử của cách mạng 

nước ta và phong trào cộng sản 

quốc tế đã khẳng định sự iãnh 
đạo của Đẳng cộng sản là nhân tố 
quyết định thắng lợi của cách mạng 
vô sản; sự tăng cường vai trỏ lãnh 
đạo của Đảng là quy luật phát triền 
của xã hội xã hội chủ nghĩa. _ 


Hiện nay nước ta đang ở chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá đó 
tiến lên chủ nghĩa xã bội. Quy mô, 
tầm cỡ, tính chất phức tạp của nhiệm 
vụ phát triền kinh tế xã bội, cuộc 
đấu tranh gay gắt giữa «bai con 
đường, cuộc chiến đấu quzết liệt 
giữa nhân dân ta với chủ nghĩa bành 
trướng bá quyền và chủ nghĩa đế 
quốc, đang đòi hỏi phải không ngừng 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sửc 
chiến đấu của Đủng. _ 


Nàng cao năng lực lãnh đạo và sức 


- chiến đấu của Đẳng trong giai đoạn 


hiện nay có nghĩa lÀ phải làm cho 
Đảng trưởng thành bơn nữa trong 
việc xây»đựng, phát triền và cụ thà 
hóa đường lối, đề ra được những 
giải pháp đúng đắn thực hiện các mục 
tiêu đã định, nâng cao trình độ và 
năng lực tô chức thực tiễn của các tÔ 
chức Đẳng, năng lực quản lý và điều 
hành của bộ máy Nhà nước. Muốn 
thế, Đăng phải đồi mới công tác của 
mình, nhất là đồi mới quan niệm và 
tư đuy, đồi mới bộ máy và bình thức 
tò chức, đồi mới công tác cán bộ, đồi 
mới phong cách và lề lõi làm việc. 


Các cấp ủy Đảng cần nhận thức đầy 
đủ và quan tâm hơn nữa đến công 
tác vây dựng Đảng, nhìn thẳng vào 
tỉnh hình, thấy rõ ưu điềm đề phát 
huy, thấy hết khuvết điềm, sai lãm 
đề sửa chữa, chăm lo củng cố và xây 
dựng Đẳng về mọi mặt nhằm làm cho 
Đăng ta ngày cảng trong sạch, vững 
mạnh, đủ sức đáp ứng yêu cầu của 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 


.Và bảo vệ TÀ quốc. 


Trước mắt cần tập trung làm tốt 


những nhiệm vụ chủ vếu sau đây : 


1. Đòi mới đọi ngĩ cán bộ, kiện 
toàn các cơ quan lã¡th đạo 0â quản Tủ. 

Văn đề này đang là yêu cầu bức 
bách, là mắt xích quan trọng bậc nhất 
mà Đảng ta cần nắm chắc đề thúc 
đầy sự nghiệp cách mạng tiến lên. 


Những năm qua, chúng ta đã từng 
hước kiện toàn và nàng cao năng lực 
đói ngũ cần bộ: cán bộ ta đã có bước 
trưởng thành trong việc lãnh đạo xây 
đựng và quản lý kinh tế, quản lý Nhà 
nước. Nhưng nhìn chung sự tiến bộ 
đó còn chậm, chất lượng đội ngũ cán 
bộ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu 
của cách mạng. 


Đồi mới đội ngũ cán bộ có nghĩa 
là lựa con, sắp xếp lại cán bộ, kiện 
toàn cho được các cơ quan lãnh đạo 
của Đúng và Nhà nước, các cơ quan 
tham mưu, tồng hợp, các ngành quan 


"trọng về kinh tế, xã họi, quốc phòng, 


an. nịnh, các chức vụ chủ chốt của các 


37 


tỉnh, các huyện, các cơ sở trọng vếu 
củn nền kinh tế quốc đản. Đồng thời 
phải chăm lo đào tạo, bồi đưỡng đề 
có một độ. ngũ cán bộ có đủ kiến 
thức và năng lực lĩnh đạo, quản lý, có 
phong cách làm việc mới, có sức chiến 


đấu cao. đáp ứng được yêu cần mới.. 


Àluỏn đồi mới được đội ngũ cân bạ,. 
"phải nắm vững tiêu chuần cán bộ và- 


đồi mới quan điềm về đánh giả cán 
bộ. Phải láy hiệu quả thực hiện nhiệm 
vụ chính trị làm thước đo phầm chất 
và năng hre cán bộ, xuất phát từ yêu 
cầu thực hiện nhiệm ve chính trị đề 
bố trí cán bộ. Nhiệm vụ cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, trước hết là nhiệm 


vụự xây dựng kinh tế, đang đòi hỏi ` 


phải có những cân bộ có phầm chất 
và năng lực phủ hợp. Đó là những 
cán bộ có tư duy kinh tế mới, nắm 
vững và biết vận đụng sáng tạo đường 
lối, chính sách của Đảng, giàu tính 
năng động, chủ động, nhạy bén với 
cai mới, manh bạo suy nghĩ, tìm tòi, 
đám thay đòi những phương pháp 
công tác và cách làm ăn cũ kỹ, biết 


tính toán sản xuất và kinh doanh đạt 


hiệu quả kinh tế cao. Việc xóa bỏ eơ 
. Chế tập trung quan liêu bao cấp, 
cbuyên sang thực hiện cơ chế quản lý 
mới đang làm xuất hiện nhiền cần bộ 
có tài nàng. Chúng ta cần kịp thời 
phát hiện và cất nhắc những tài 
năng đó, 


Đối với cân bộ lãnh đạo, cán bộ 
quản lý, bên cạnh kiến thức và năng 
lực tÖ chức, phải đặc biệt chủ trọng 
vấn đẻ phầm chất chính trị, vững 
vàng trên lập trường giai cấp công 
nhân, thông suốt đường lới của Đẳng, 
năng động sáng tạo trên cơ sở những 
nguyên tắc quản lý kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội, có tính tô chức và kỷ 
luật cao, có phong cách lãnh đạo tóI, 
cần kiệm, giản đị, gương mẫu trong lối 
sóng, đoàn Kết tập hợp được mọingười. 


Việc đồi mới cán bộ cần được thực 
hiện khân trương, kiên quyết, nhưng 
phai thận trọng, đồng bộ, chú ý hiệu 


hà) 


quả, tránh chủ quan, vội vàng, tránh 


hình thức chủ nghĩa, hoặc gây ra 
những xáo trộn không cần thiết. Việc 
lựa chọn cán bộ phái được tiến hành: 
nột cách khách quan, vô tư, xuất 
phát từ lợi ích chung của cách mạng 
và từ chính sách cán bộ thống nhất 
của Đẳng. Mọi biều hiện của chủ nghĩa 
cá nhân, tư tưởng cục hộ, địa phương. 
thiếu công bằng, bệnh quan liêu, 
không sâu sắt đầu đán tới những hậu 
quả tiêu cực trong việc sắp xếp, bố 
trí cán bộ, ảnh hưởng xấu đến việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự 
đoàn kết thống nhất trong Đẳng. 


Trong tình hình hiện nay, vấn đè 
#trẻ hóa ? đội ngũ cán bộ, tăng thêm 
cán bộ trẻ trong các cơ quan lãnh đạo 


và quản lý, kết hợp đúng đắn cán hộ. 


già với cán bộ trẻ có ý nghĩa hết sức 
quan trọng, bảo đảm tính liên tục. và 
tính kế thửa trong các cơ quan lãnh 
đạo của Đẳng. Thời gian qua chúng 


ta làm việc này quá chậm cho nèẻn:- 


tuôi bình quân của cán bộ lãnh đạo 


ngày cảng tăng cao. Quan niệ¡n đi np.. 
cấp, tôn tí trật tự (heo kiều phong: 


kiến ở nhiều đồng chí éòn khá nịng 
nề. Một số đồng chí thưởng lấy lý do 
này, lý do khác đề tri hoãn việc đề 
bạt cán hộ trẻ. Các cấp ủy Đẳng cần. 
xác định rõ việc chuẩn bị đội ngữ cá:.. 
bộ kế tục là nhiệm vụ thường Xuyên 

và đặt trong quy hoạch của mình. 
Các cán bộ lãnh đạo có trách nhiệm: 


cùng tập thề lựa chọn, bồi dưỡng, đào. 


tạo cán bộ trẻ một cách chỉ công vÔ 
tư. Cán bộ nhiều tuôi, giàu kinh 
nghiệ¡n có nghĩa vụ ủng hạ, . giếp đờ. 
lớp cân bộ kế tục. 


Đương nhiên, việc đảo tạo, lồi 
dưỡng cán bộ kế tục phải tuân theo 
một quy trình có tính nguyên tắc chăt 
chẽ. Kết hợp việc bồi dưỡng kiến thức 
ở trường học với việc rẻn luyện trong 
thực tiễn. Căn cứ vào chỗ mạnh, chó 
yếu và triển vọng phát triều cũa cán 


bò mà lần lượt bố trí-pgười đó vào: 


những. cương vị công tac cần thiết, 


, 


tạo điều kiện cho họ trưởng thành. 
Thực hiện việc luân chuyền cán bộ 
theo quy hoạch sẽ giúp cán bộ có tầm 
nhin xe, hiều biết rộng, có bản lĩnh 
và nàng lực lãnh đạo toàn điện. 


Việc đánh giá cán bộ, lựa chọn và 
đề bạt cản bộ tùy thuộc rất nhiều vào 
công tác quản lý cán bộ. Cơ chế quản 
iý cắn bộ có đúng thì việc đánh giá 
cán bộ mới chính xác, la chọn và đề 
bạt cán bộ mới đúng dăắn, loại trừ 
được những yếu tố ngẫu nhiên, may 
rủi và những động cơ không lành 
raanh trong công túc cần bộ. Các cúp 
uy Đẳng cần coi việc quản lý cán bộ là 
một chức năng quan trọng không thè 
thiếu: tong công tác lãnh đạo của 
mình. Cần quy định việc phân công, 
phân cứp quản lý cán bộ, xác định 
quyền hạtt, trách nhiệm, các mối quan 
hệ giữa cơ quan Đăng và Nhà nước, 
ngành và địa phương, cấp trên và 
cấp dưới ; xác định thủ tục, phương 
phúp, quv trình lựa chọn, đánh giá, 
đề bạt, điêu động cán bộ, làm cho 
việc quan lý cán bộ đi vào nền nốp, 
bảo đảm thực hiện đúng nguyên tác 
tập trung dấn chủ trong công tác 
cán bộ. 

%. Đồi mới phong cách làm 0iệc, giữ 
_tửng các nguyên lắc tồ chức ud §inh 
hoạt trong Đảng. 


Những năm qua, bên cạnh ưu điềm 
lA cố gắng làm việc theo nguyên tắc, 
theo quy chế, cũng còn nhiều biều 


hiện tập trung quan: liêu, gia trưởng, 


độc đoán, không láng nghe v kiến cấp 
đưới, không phát huy trí tuệ tập thê ; 
đông thởi lại có tình trạng phân tán, 
cục bộ, vô tð chức, vô kỷ luật, làm cho 
sư lãnh đạø của Đẳng kém hiệu lực, 
sức chiến đấu của Đảng bị giảm sút. 
(Chúng ta cần nghiêm khắc phê phán 
và ra sức khắc phục những khuyết 
điềm đó, thực hiện nghiêm túc nguyên 
tác tập trung đân chủ; kiên qušết và 
khăn trương lập lại kỷ cương, củng 
cố Ký luật trong Đẳng và bộ máy Nhà 
nước, Đẳng yêu cầu các cấp, các ngành 


phải nghiêm chỉnh chấp hành đường 


lối, chính sách của Đăng, nói và lầm, 


theo nghị quyết của cặp trên và của 
tập thể, Mọi cán Lộ, đẳng viên, không 
trừ một ai, phải phục tùng ký luật 
của Đảng. Mọi sự năng động, sáng lạo 
phải trong khuôn khô đường lỗi. 
chính sách của Dáng, Bất cứ người 
lãnh đạo nào cñung không được tự đặt 


mình ra ngoài tổ chức, tự cho mình. 


quy ền nói và làm khác với khái siịnh 
của tập thê. 


Mặt kháe, phải tăng cường sự lãnh 


đạo tập thề, mở rộng dân chủ trong 
sinh hoạt Đăng. Mọi chủ trương quan 
trọng đều phải được bàn bạc và quyết 
định tập thể trên cơ sỡ nghiên cứu và 
phân tích đày đủ nÍững kinh nghiệm 
sáng tạo của các cơ sở và địa phương, 
lấy ý kiến của quần chúng, của các 
chuyên gia và cán bộ khoa hộe. Cán 
bộ lãnh đạo đi sát vá lắng nghe ý kiến 
của eấp dưới, bình tĩnh lắng nghe cả 
những ý kiến trái với ý kiến của 
mỉnh. ChỈ có nói thẳng, nói hết những 
Ý kiến khác nhau, thảo luận thật đân 
chủ mới tìm ra được chân lý. 


Nâng cao chất lượng sinh hoạt của 
các ebi bộ và các cấp ủy, đầy mạnh tự 
phẻ hình và phê bình là một yêu cầu 
quan trọng của việc đôi mới phong 
cách lãnh đạo, lẻ lối làm việc, Chỉ có 


cđũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, 


thực hiện nghiêm túc tự phê bình và 
phê binh chúng ta mới có thề nhận rõ 
tru điềm đề phát huy, thấy hết khuyết 
điềm đề sửa elhffa ; kbông được có thái 
độ chế giấu khuyết điềm, thôi phòng 
thành tích, lra đói cấp trên, xuê xoa, 
nề nang hoặc đàn áp, trả thù người 
phê bình mình. Tronz cuc vận động 
tự phê bình và phà bình vừa quan, 
với tỉnh than nghiêm túc và đàn chủ, 
nhiều cấp nhiều ngành đã phát biện 
và tích cực sửa chữa một số: khuyẻt 
điềm, bước, đầu củng cố được lòng 
tín của đẳng viên và quần chúng. 
Chúng ta cần phát huy những Kết qua 
đó, đưa việc tự phê bình và phè bình 


Đo 


vào nền nếp thường xuyêntrong sinh 
hoạt Đảng. 

Việc đấu tranh chống chủ nghĩa 
quan lHiêu cần phải được quan tâm 
nhiều hơn nữa. Trong nhiều cơ quan 
Đẳng và Nhà nước vẫn còn tình trạng 
làm việc giấy tờ, hội họp quá nhiều; 
Ít điều tra nghiên cứu thực tế, giải 
quyết công việc chậm chạp, phô 
trương hình thức, kém hiệu quả. 
Nhiều eán bộ lĩnh đạo chưa đành thời 
gian thích đáng đi cơ sở gắp quần 
chúng đề tìm hi *u tỉnh bình, lắng 
nghe ý kiến cíp dưới và cơ sở, giải 
quyết kịp thời tại ceÈ:ð những vần đề 
cụ thề. Một số cấp ủy Đẳng chưa nắm 
chắc công tác kiềm tra, từng thời gian 
có chương trình kiềm tre, tập Irung 
vào những công téc trọng tâm, những 
đơn vị trọng điềm, đo đó chưa đi tới 
kết luận đúng sai rồ ràng đề chỉ đạo 
sửa chữa, uốn nắn. 


Cần rút kinh nghiệm bồ sung và 
hoàn chỉnh các quy chế làm việc của 


các tÖ chức Đảng và Nhà nước, xủy 


đựng ý (hức tôn trọng quy chế, làm 
việc theo quy chế, chống thái độ tùy 
tiện. Có quy định cụ thề cà thực hiện 
ngay một số chế độ công tác và sinh 
hoạt nội bộ, trước hết là chế độ hội 
nghị, chế độ kiềm tra, chế độ tự phê 
binh và phê bình, chế độ tiếp xúc với 
quần chúng. _ 

3. Vâng cao phầm chất cách mạng 
của củ¡t bọ, đăng Uiên, đầu tranh chống 
cúc biều hiện tiều cực trong Đúng. 


Hiện nay Đảng ta có gần 2 triệu 
đảng viên. Trong bước chuyền biến 
của cách mạng. trước những khó khăn 
về kinh tế, đời sống, xã hội, đông đảo 
cần bộ, đăng viên đã giữ vững phầm 
chất cách mạng. có lối sống trong 
sạch, lành mạnh, cố gắng học tập và 
rèn luyện đề nảng cao năng lực công 
tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, xứng đáng là những chiến sĩ 
tiên phong cách mạng. Song trong đôi 
ngũ đẳng viên cũng còn nhiều hiện 
tượng tiêu cực chưa được ngùn chặn, 
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. thậm chí có chiều hướng phát triền. 


Đây là văn đề nghiêm trọng làm tê 
liệt sức chiến đấu của nhiều đảng bộ, 
làm xói món uy tín của Đảng. 


Chúng ta cần quan tâm làm tốt công ˆ 


tác giáo dục, rèn luyện phầm chất 


_eách mạng cho cán bộ, dảng viên, 


kiện quyết đầu tranh chống các biều 
liện tiêu cực trong Đẳng. Mỗi cán bộ, 
đăng viên phải học tập và noi gương 
đạo đức tác phong của Bác Hồ, giữ- 
gìn và nêu cao đanh hiệu cao quý của 
ngưởi đảng viên cộng sản, nâng cao 
đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa 
cá nhân, xửng đáng là người lãnh đạo 
và người đầy tớ trung thành của nhân 
đân. Phải suy nghĩ và hành động vì 
lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì lợi 
Ích của cách mạng, chứ không phải vì 
địa vị và danh lợi cá nhân; trung 
thực, không giả đối, nói ít làm nhiều, 
lởi nới đi đôi với việc làm, tôn trọng 
quyền làm chủ của nhân dân, luôn 
luôn gắn bó với nhân dân. Kiên quyết 
chống tư tưởng và lối sống chạy theo 
vật chất, tiền tài, tính ích kỷ, vụ lợi, 
ăn cắp-của công, xâm phạm tài sản xã 
hội chủ nghĩa. 


_ Việc giáo dục, rèn luyện phầm chất 
cách mạng cho cần bộ, đẳng viên chỉ 
có kết quả tốt nếu được thề hiện 
thành chương trình công tác, thành 
những quy định cụ thề về mặt tồ 
chức; các cắp ủy Đẳng có kế hoạch 
quản lý, kiềm tra chặt chẽ các hoạt 
động và phầm chất của đẳng viên, 
kề cả những đảng viên là cán bộ lãnh 
đạo. Dõi với những đẳng viên phạm 
sai lầm nặng về phầm chất, đạo đức, 
cần xử lý kiên quyết và nghiêm minh. 
Phải tiếp tục làm trong sạch đội ngũ 
đảng viên băng cách loại bỏ ngay 
những phần tử thoái hóa, biến chất 
những ke tham ô, buôn lậu, chuyên 
quyền đẹc đoán, vô tö chức, vô kỷ 


luật... Đưa công khai lên báo chỉ hoặc - 


đưa ra các cuộc sinh hoạt của các (Ồ 
chức Đăng và đoàn thề quần chúng 
một số vụ cán bộ, dàng vièn, kề cả 


cán bộ cao cấp. phạm sai lầm nghiêm 
_ trọng về phầm chất sẽ có tác dụng 
giáo dụ" đảng viên ngăn ngửa sai 
phạm. làm tăng sự tin cậy của nhân 
đân đối với Đảng: Căn sử dụng tồng 
- hợp nhiều biên pháp trong việc giáo 

dục, rên luyện đảng viên, kết hợp việc 
xóa bỏ cơ chế quản lý cũ, xây dựng 
cơ chế mới với việc quản lý, giáo dục 
đăng viên; kết hợp việc phát động 
quần chúng đấu tranh chống tiêu cực 
với công tác thanh ta của Nhà nước 
và công tác kiềm tra của Đảng. Chí 
bộ cần làm tốt việc phân công đẳng 
viên, kết hợp việc giáo dục lý luận 
cho đẳng viên với việc rên luyện 
đẳng viên trong thực tế công tác: Đối 
với các đẳng viên đã nghỉ hưu, cấp 
ủy có thê cán cứ vào điều kiện cú 
thề của từng người mà giao cho họ 
những công titc thích hợp Ở cơ sở và 
quan tâm chăm sóc đời sống, sỨe khóc 
của những đồng chỉ có nhiều khó 


khẩn. 
Căn thu hút, kết nạp vào Đăng 


những người ưu tú guất hiện trong 
phong trào cách mạng của quản chúng, 
tăng thêm sinh lực mới cho Đẳng. Chú 
ý bảo đảm chất lượng đảng viên 
ngay từ khảu lựa chọn; két nạp 


tăng thêm thành phần côn nhân, phụ- 


nữ, người đân tộc thiều số; phân bồ 
đẳng viên một cách hợp lý, tăng 
thêm đẳng viên cho những vùng và 
cơ sở còn quá Ít đăng viên. 


4. Nâng cao sức chiến đấu của các 
tò chức cơ sở Đảng: 


Sức chiến đấu của toàn Đẳng thê 
hiện ở sức chiến đấu của các tò chức 
cơ sở Đảng và tùy thuộc vào SỨC 
chiến đấu của các tồ chức cơ =ở Đăng- 
Những thành tựu đã đạt được, những 
tiềm năng đã khai thác, và những 
kinh nghiệm "€ó giá trị đều bát nguồn 
từ sự nỗ lực phấn đấu của quần 
chúng ở cơ sở mà hạt nhân lãnh đạo 
là tò chức Đẳng. Mặt khác: chính sự 
non kém và những hiện tượng tiêu 
cực của nhiều tò chức cơ sở Đảng là 


một trong những nguyên nhân làm 
hạn chế thành tựu của cách mạng. 
Hiện nay chúng †A đang xảy dựng và 
thực hiện có chế quản lý mới, mỡ 
rộng quyền chủ động cho cơ SỞ; tra0 
nhiều quyn hạn cho "'agười thủ 
trưởng vai trò và trách nhiệm của tỒ 
chức eơ sở Đăn§ chẳng những không 
giảm đi mà trái lại càng tăng lén. 
Chỉ có cũng có, xây dựng tồ chức cơ 
sở Dàng trong sạch và vững mạnh 
mới có thỲ thực hiện tốt cơ chế quản 
lý mới. 


Tö chức eơ sở Đẳng là người nắm 
vững và bảo đảm cho moi hoạt động 
ở cư sở đi dúng đường lối, chính 
sách của Đăng và Nhà nước. cúc cœ 
sở thực hiện chế độ thủ trưởng, tÔ 
chức Đăng làm tốt chức nàn kiềm 
tra thủ trưởng. Từng thời gian, đàng - 
ủy có chương trình kiềm tra và biết 
tô chức lực lượng kiềm tra. Bí thư 
dàng ủy cơ sở phải có trình độ, phầm 
chất và náig lực tương dưỡng với thủ 
trưởng quản lý ở cơ sở đó. 


Tồ chức cơ sở Đăng quan tâm làm 
tốt công tác vận động quần chúng, 
chống bệnh quan liễu xa rời quản 
chúng ngay từ cƠ sở. Mỗi chi bỏ, 
mỗi đăng viên phải nắm vững phương 
pháp công tác cƠ bàn của Đảng đối 
với quần chúng là giáo dục và thuyết 
phục. Phải hiều rõ đời sống, tầm tư, 
nguyện vọng của quần chúng. chăm 
lo giáo dục chính Irị tư tướng cho 
quần ci.úng, và bằng hành động 
gương mẫu của người cộng sản, 
động viên quan chúng phấn đấu 
hoàn thành các nhiệm vụ lao động 
sản xuất, chiến đấu, công tác. Động 
viên và tồ chức quần chúng tham gia 
xây dựng Đăng, góp ý kiến phê bình 
hoạt động của chỉ Độ, kiềm tra từ 
cách đẳng viên, phát biện phững 
người không đủ tư cach đẳng viên 
và giới thiệu những người lao động 
ứrụú tủ đề kết nạp vào Đảng. 


Tồ chức cơ sử Đăng, trước hết là 
chỉ bộ, cần chăm lo hơn nữa việc giáo 
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dụe, rèn luyện đẳng viên, nâng cao 
chất lượng đảng viên, thường xuyên 
kiềm tra công tác, phầm chất và tác 
phong của đảng viên, làm tốt công tác 
phát triền Đẳng và đưa những người 
không đủ từ cách đẳng viên ra khỏi 
Đẳng. Đối với những cơ sở yếu kém, 
cấp ủy cấp trên cần chỉ đạo chặt chẽ 
việc củng cố tồ chức, cải tiến chế độ 
sinh hoạt chỉ bộ, kiện toàn đội ngũ 
cốt cán, giáo dục và quản lý đúng 
viên. 


£ Tăng cường công tác tự tưởng 
pâ lụ luận, 


Công tác tư tưởng và lý luận giữ 
vai trò hết sức quan frọng trong toàn 
bộ công tác cách mạng. Nhưng biện 
nay công tác lý luận đang có sự chậm 
trễ trên hàng loạt vấn đề quan trọug 
của quá trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Nhiều quan niệm, kiến thức, 
lối tư duy cũ, nhất là trong lĩnh vực 
kinh tế, chưa được đòi mới. Đây là 
một trở ngại lớn đối với việc cụ thê 
hóa đường lối chung và đường lỗi 
kinh tế của Đăng, làm chậm quá trình 
hình thành cơ chế quản lý mới. Công 
tác tư tưởng của chúng ta bên cạnh 
thành tựu cũng có nhiều khuyết điềm 
như côn thiếu tích cực, thiếu chủ động 
và sác bén. Nhiều tô chức Đảng chưa 
thật sự lãnh đạo và chưa biết lãnh 
đạo tư tưởng. Nhiều đẳng viên còn 
- thụ động, bàng quan trước những tin 
đồn nhằm, những luận điệu có ác ý; 
tê liệt trước sự tiến công về tư tưởng 
của địch. 


Nhiệm vụ chủ vếu của công tác tư 
tưởng và lý luận hiện nay là mở rộ¿ig 
và nâng cao chất lượng giáo dục 
những văn đề lý luận và thực tiền của 
sự nghiệp xáy đựng chủ nghĩa xa hộ: 
ở nước ta, làm.rõ cơ sở lý luận và 
thực tiễn của các nghị quvết Đại hợi 
Đăng, đôi mới tư duy cho phù hợp 
với tỉnh hình và nhiệm vụ cách mạng ; 
kịp thời tồng kết những kinh nghiệm 
và những văn đề mới nảy sinh. Khi 
xuất hiệu những ý kiến khác nhau 
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trong quả trình thực hiện đường lối 
của Đảng, cần nêu ra thảáu luận một 
cách đàn chủ, đi đến kết lưận rõ ràng, 
đứt khoát. Đang ta không cho phép 
bất cứ một ai được tuyên truyền, pi:Ö 
biến những quan điềm trái với thị 
quyết của Đang. Cân tô chức lại tuột 
cách eũn bản cóng tác chống tuyệu 
truyền của địch; mọi cán bộ, đẳng 
viên phai nêu cao tỉnh thần cảnh giìe, 
nhạy cảm nắm bắt tỉnh hình, kịp 
thời tiễn công đập tan- mọi luận điệu 
phản tuyên truyền và chiến tranh 
tâm lý của dịch. 


Tăng cường sự lãnh đạo của các: 
tồ chức Đẳng là yếu tố quan trọn” 
bao đầm hiệu quả của công tác tư 
tưởng. Môi c£p ủy Dăng eRn nắm chắc 
tình hình tư tưởng của cán bộ, đẳng 
viên và nhân đân, có kế hoạch công 
tác tư tưởng trước mắt và lâu dài, 
biết tồ chức, bồi dưỡng và sử dụng 
các lực lượng làm công tíc tư tưởng 
như một đội quân có sức chiến đầu 
cao, 


Trong tỉnh hình hiện nay, công tác 
tư tưởng phải đươc đồi mới về cả 
nội dung và hỉnh thức, tô chức và 
phương pháp, eon người và phương 
tiện tuyên t'uyền, giáo dục. Phải cải 
tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt 
của các tô chức Đăng, làm cho sinh 
hoạt Đẳng có tính tư tưởng cao. có 
tác dụng giáo dục mọi người quản 
triệt quan điềm, đường lối của Đăng, 
tăng thêm ý thức trách nhiệm và tạo 
được sự nhất t:Í về tư tưởng. 


Phải quy định thành chế đã các củn 
bộ Đăng và cán bộ phụ trách chính 
quyền ở các cấp định kỷ tiếp xúc với 
nhzn dâu lao động, trả lời những văn 
đề do quần chúng nêu ra, giới thích 
chính sách, thu nhận những Ýý kiến 
của quần chúng đề phần ánh cho cấp 
ủv hoác các cơ quan có trách nhiệm 
giai quyết và trả lời. Khác phục bệnh 
quan liêu trong công tác từ tường. 

Các tô chức Đẳng củn xâv dựng và 
sử dụng tốt đội ngũ báo cáo viên, 


tuyên truyền viên e3 phẩm chất tới, 
có trình độ chính trị và nghiệp vụ ; 
sp xếp lại và kiện toàn hệ thống báo, 
đài từ trung ương đến địa phương, 
tăng ctmờng đào tạo, bòi dưỡng cán 
bộ báo chí, tăng cường cơ sở vật 
cháảt—kÿ thuật cho các cơ quan báo 
chí, nâng cao chất lượng, nâng cao 
tính quần chủng và tính chi?n đấu 
của báo chí, làm cho bảo chí và các 
phương tiện thông tin đại chúng đán 
ứng vêu cầu và trình độ ngày càng 
cao của nhân đân. Quản lý chặt chẽ 
công tác xuất bản. Cải cách toàn điện 
công tác của các trường Đảng, nÂng 
cao chất lượng đào tạo, bồi đưỡng 
kiến thức, năng lực hoạt động thực 
tiền và phong cách công tác cho cần 
bộ, đẳng viên, trước hết là cho cân 
bộ lãnh đạo và quản lý các cấp. 


Tích cực đào tạoz bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, 
quan tâm đáp ứng những yêu cầu 
chính đáng về cơ sở vật chất — kỹ 
thuật cho công tác tư tưởng là những 
điều kiện cần thiết đề nâng cao chất 
lượng và hiệu quả của công tác tư 
tưởng. 

6. Tầng cường đoàn kết nhãt tri 
trong Đảng. 


Đoàn kết nhất trí là truyền thống 
rất quý báu của Đảng ta. Ngay cả 
những lúc cách mạng gặp sóng gió, 
khó khăn, ở những bước ngoặt phức 
tạp của lịch sử, Đẳng ta luôn luôn giữ 
vững khối đoàn kết thống nhất. Nhờ 
đó Đảng đã lãnh đẹo và đoàn kết 
được toàn đân. đưa sự nghiệp cách 
mạng không ngửng tiến lên, | 


Ngày nay, trong hoàn cảnh mới của 
đất nước, trước những khó khăn về 
kinh tế và đời sống, trước một số hiện 
tượng tiêu cực trong Đảng và trong 
xã hội ta, kể thù đang âm mưu phá 
hoại, kích động chia rẽ nói bọ Đăng, 
chia rẽ Đẳng với nhân đản, chia rẽ 
cấp đưới với cấp trên, chia rẽ miền 
Nam với miền Bác... VI vậy, hơn bao 


giờ hết, chúng ta càng phải ehăm lo 
củng cố và tăng cường sự đoàn kết 
thống nhất trong Đẳng, giữ gìn sự 
đoàn kết thống nhất trong Đăng như 
giữ gìn con ngươi của mắt mình. Tăng 
cưởng sự nhất trí về chính trị và tư 
tưởng trên cc sở chủ nghĩa \lác — La 
nin và đường lối quan điềm của Đăng 
là vấn đề sống còn của cách mạng 
Chấm lo giữ gìn sự đoàn kết nhất 
trÝ/trong các cơ quan lãnh đạo của 
Đẳng là cơ sở đề tăng cường đoàn kết 
nhất trí trong toàn Đang. 


Muốn thế, phải giữ vững quy chế 
lầm việc theo đúng nguyên tắc tập 
trung dân chủ và tập thề lãnh đạo.. 
Những vấn đề quan trọng phải trải 
qua thảo luận tập thề, biều quyết và 
chấp hành theo nguyên tắc thiều.số 
pl:ục tùng đa số. Giữa các đồng chí 
phải bỏ hết thành kiến, chân thành 
thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, 


làm tốt những nhiệm vụ trên đày 
nhất định chúng ta sẽ từng bước nâ ng 
cao được năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng, góp phần quyết 
định vào việc thÁo gỡ những khó khăn, 
ồn định tỉnh hình, đưa sự nghiệp 
cách mạng về vang của nhân dân ta 
tiến lên giành những thẳng lợi mới, 


— 


VỀ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ... 
(Tiếp theo Irang 30). 


hanh nghiêm túc những chính sách 
tru đãi mà Đảng và Nhà nước đã ban 
hành. Có sự chăm sóc đặc biệt đöi 
với thương bình nặng và gia đình 
liệt sĩ neo đơn, ưu tiên bố trí việc làm 
cho thương binh và quân nhân phục 
viên. 


Chăm sóc các trẻ mồ côi, những 
người tàn phế, cái tạo, giáo dục, tạo 
điều kiện sống lành mạnh cho những 
nạn nhân của xã hội củ. 


do 


HOÀNG CHỈ 


TÌNH HÌNH THỂ tiế1 VÀ CHÍNH SÁCH 
BỐI NGUAI (ỦA BĂNG VÀ NHÀ NƯỚC TẢ 


TÊN biến tỉnh hình thế giới những 
năm qua và hiện nay chứng minh 
những nhận định cơ bản của 
Đăng ta tại Đại hội IV và Đại hội V 
là đúng. Các trào lưu cách mạng trên 


thế giới tiếp tục phát triền mạnh mẽ. 


Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác ngày càng lớn mạnh ; đồng thời 
phong trào đấu tranh giành và cũng 
có nên độc lập dân tộc cũng như phong 
trào đấu tranh cho dân sinh, dân chủ 
và hòa bình trên thế giới cũng ngày 
càng phát triền và mở rộng chưa 
từng thấy. Chủ nghĩa đế quốc đứng 


đầu là Mỹ cùng bọn phản động quốc. 


tế phản kích điền cuồng, mặc dù trong 
thế yếu và đầy mâu thuản. 

Sức mạnh tông hợp của cúc trảo lưu 
cách mạng 0à tiến bộ đang trở thành 
một dòng thác chung 0ï đạt tập trung 
mũi nhọn đấu Tranh chống chủ nghĩa 
đš quốc, giữ 0uững hóa bình, giành độc 
lập đàn tộc, dân chủ 0à tiến bộ Tả hội. 
Cuộc đấu tranh giai cấp trên phạm vi 
thế giới diễn ra gay gắt, quyết liệt 
trong xu thế đi lên của lịch sử. 

Chủ nghĩa đế quốc và các thế 
lực phản dộng khác phản kích 
điên cuông nhưng trong thể yếu, 

Trong những năm qua, chủ nghĩa 
đš quốc, đứng đủu là đề quốc X{ũ. cùng 
cóc thẻ lực phản động khác dä phán 
kích một cách quuết liệt nhất chống cúc 
lực tượng cách mạng. Với việc thực 
hiện “chủ nưhĩa toàn cầu mới » (néo- 
globalisme) trong đó nhăn mạnh lợi 
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Ích của Mỹ ở khắp nơi trên thế giới 
là nguyên túc cao nhất và Mỹ kiên 


quyết ủng hộ các thế lực phản cách: 


mạng chống cúc chế độ hợp pháp 
không theo Mỹ, đế quốc Mỹ công khai 
tuyên bố tiến hành «cuộc thập tự 
chỉnh ® chống chủ nghĩa xã hội, chống 


"kiên xô, điên cuồng chạy đua vũ 


trang, ra sức giành tru thế quân sự, 
hỏng đầy lùi chủ nghĩa công sẵn, đè 
bẹp phong trào cách mạng thế giới, 
ngăn chặn phong trào giải phóng dân 
tộc, giành lại những vị trí đã mất kề 
từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
nhất là tử sau chiến tranh Việt nam, 
lập lại sự khống chế của Mỹ trong hệ 
thống đế quốc chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa. Gần đây, Mỹ điên cuồng 
chạy dua vũ trang hạt nhân trên trái 
đất và quân sự hóa vũ trụ, gây ra 
nguy cơ lớn về chiến tranh hạt nhân. 
trắng trợu sử dụng lực lượng quân 
sự đề tiến công các nước có chủ quyền, 
tiến hành hàng loạt hành động thách 
thức Liên xô, đi ngược hẳn với trào 
lưu đấu tranh cho hòa bình trên thế 
giới, gây trở ngại cho quá trình đối 
thoại Xô — M‡, tạo ra những căng 
thẳng mới trong quan hệ Xô—Mỹ và 
trên thể giới. 


Tuy nhiên, đế quốc Mỹ triền khai 
« chủ nghĩa toàn cầu mới * trong thế 
yếu và khả năng ngày càng bạn chế. 
Mỹ gây căng thẳng chống Liên xÔ 
trước hết là nhằm kích động chủ 
nghĩa sô vanh ở Mỹ, chống dư luận 


Mỹ đòi cắt giảm ngân sách quân sự, 
ngăn chặn việc chạy đua vũ trang 
trên vũ trụ của Ri-gàn. Mỹ gây căng 
thắng với Liên xô còn đề lôi kéo các 
nước Tây Âu đi với Mỹ, gây sức ép 
với Liên xô trong cuộc đàm phán về 
vũ khí tìm trung và vũ khí chiến 
tược. Những hành động hung hãng 
của Mỹ còn nhằm răn đe phong trào 
giải phóng dân tộc,-trong lúc Mỹ 
muốn tránh sa lầy vào một cuộc chiến 
tranh Việt nam thử hai. Mưu đồ của 
chính quyền Hi-gân là vừa tiếp tục 
chạy đua vũ trang vừa đàm phán với 
Liên xô trên thế mạnh, vừa đàm phán 
với Liên xô vừa tăng cường chống 
_ phá cách mạng thế giới, đồng thời 
không đề cho đồng minh Tây ảu và 
Nhật bản đi quá nhanh trong việc 
phát (riền quan hệ với Liên xô ngoài 
sự kiềm soát của Mỹ. 


Trong thời kỷ đầu của chính quyền 
Ri-gân, Mỹ tuy có tăng được sức 
mạnh về kinh t¿ và quân sự, nhưng 
không thay đổi được cán cân lực 
lượng trên thế giới có lợi cho Mỹ. Từ 
1985 đến nay, kinh tế Mỹ phát triền 
ngày càng chậm lại. Thâm hụt ngân 
sách và ngoại thương của Mỹ đã lên 
tới mức kỷ lục. Những khó khăn về 
kinh tế và tài chính của Mỹ ngày 
càng chòng chất. Những mâu thuần 
eơ bản trong xã hội Mỹ ngày càng 
sân sắc, mâu thuần giữa Mỹ và các 
đế quốc khác (Tây Âu, Nhật bản) 
ngày càng gay gát. MỸ gày căng thẳng 
chống liên xô nhưng vẫn phải giữ 
quan hệ đối thoại với liên xô. Mỹ 
tăng cường chống phá các phong trào 
độc lập đân tộc nhưng vẫn phải tránh 
một Việt nam thứ hai. Mỹ có thề gây 
sức ép với đồng minh nhưng không 
thề khống chế đồng minh như những 
năm 50, và không ngăn en được Tây 
Âu và Nhật bản cải thiện quan hệ 
- Với Liên xô. Như vậy, quan hệ giữa 
Mỹ và Liên xô sẽ là tiếp tục một cuộc 
đấu tranh rất gay gát trong khuôn 
khồ cùng tòn tại hòa bình. Tình hình 


- 


này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quan 
hệ quốc tế nói chung: 


Thực tế những năm qua chứng 
minh những nhận định cơ bẫn của 
Đảng ta về Trung quốc là hoàn toàn 
đúng đắn. Nhà cầm quyền Trung quốc 
vẫn duy trì chính sách thù địch chống 
Việt nam một cách quyết liệt. Chỉ tính 
trong 6 tháng đầu năm 1986, phỉa 
Trung quốc duy trì một lực lượng 20 
sư đoàn ấp sát biên giới Việt nam, 
thường xuyên hoạt động thiêu khích 
và lấn chiếm lãnh thồ Việt nan... 
Những hoạt động khiêu khích vũ 
(rang nói trên đã gây ra những thiệt 
hại không nhổ về người và của cho 
nhân dàn ta. 


Trong chính sách đối ngoại, Trung 
quốc vẫn tiếp tục đi con đường hợp 
tác nhiều ¡nặt với Mỹ và các nước đế 
quốc khác, đề thực hiện tham vọng 
điên cuồng là nhanh chóng trở thành 
siêu cường, đủ sức tranh quyền bả 
chủ trên thế giới; đồng thời vừa câu 
kết chặt chẽ với Mỹ và các nướoe để 
quốc khác, vửa dùng sách lược mềm 
đẻo hơn đối với Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, lợi dụng màảàu 
thuần giữa hai hệ thống chính trị xã 
hội đối lập, nhằm thỏa mãn lợi ích 
ích kỷ nước lớn của Trung quốc. 


Đối với Việt nam và Đông dương, 
Trung quốc chưa cam chịu thất bại. 
Chúng vẫn theo đuồi âm mưu lâu dài 
là khuất phục, thôn tính ba nước 
Đông dương, biến Đông đương thành 
bàn đạp đề bành trướng xuống Đông 
Nam châu Á. Đề đạt mưu đồ này, 
Trung quốc tiếp tục những hoạt động 
đánh phá, lấn chiếm ở biên giới, tiến 
hành cuộc chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt bảng những thủ đoạn ngày càng 
tỉnh vi và thâm độc chống Việt nam. 


Quan hệ câu kết giữa Trung quốc 
và Mỹ diễn ra nồi bật ở khu vực châu 
Á “Thái bình dương. Học thuyết 
châu Á — Thái bình đương của Mỹ là 
một kế hoạch rộng lớn về kinh tế, 


chính trị, quân sự, là một mưu đồ 
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thâm độc mang tính chất chiến lược 
lâu đài, nhằm hình thành một thử 
NATO phương Đông, chĩa mũi nhọn 
chống Liên xô, Việt nam và các nước 
xã hội chủ nghĩa kháe, chống phong 
trào hỏa bình, độc lập dàn tộc. dân 
chủ và tiên bộ xã hội trong khu vực. 
Học thuyết này đã khuyến khích các 
thế lực phản động ở khu vực, chủ 
nghĩa: quân phiệt Nhật bàn, chủ nghĩa 
bà quyền Trung quốc trỗi đày. Nhân 
dân Việt nam không thồ xem thường 
sự nguy hiềm của những mưu dò của 
Mỹ, của Trung quốc và tỉnh chất 
-phức tạp của tình hình ở vùng này 
do chúng gày nêu. Chủ nghĩa bành 
trướng bá quyền Trung quốa và ch 
nghĩa để quốc Mỹ phối lợp chiên 
lược với nhau; coi Việt nam và cả ba 
nước Đông đương là một trọng điềm 
trong cuệc phần kích của cÌiúng chống 
lại độc lập dân tộc, dân chủ và tiến 
bộ xã hội. Tuy nhiên, học thuyết châu 
Á — Thái bình đương ra uỏi trong thế 
suy yếu, bị động chiến lược của đế 
quốe Mỹ, trong sự phá sản của chủ 
nghĩa Mao, trong quan-hệ đây mâu 
thuẫn giữa Mỹ và các đồng minh ở 
khu vực, giữa MỸ và Trung quốc, 
tronơ xư thế đi lén của thời đại. Vì 
vậy việc triên khai học thuyết này 
không thề thay đỏi được cl:iêu hướng 
đi lên của toàn khu vực. Sự lớn 
mạnh chưa từng có của chủ nghĩa xã 
hội, của đệc lọp dân tóc, liên bộ xã 
hội và củn lực lượng hòa bình, cũng 
như sự phối hợp hành động giữa các 
lực lượng đó là nhân tố quyết định 
trong cuộc đấu tranh giữa tiền bộ và 
phản động, giữa cách niạng và phản 
cách mạng ở khu vực. Sự ra đời và 
củng eð của liên minh địc hiệt ba 
nước Đóng dương, cũr g như sự gắn bó 
chặt chẽ của nó với Liên xô và cộng 
đồng Xã hội chủ ngĩ:[n thể ;iới và đặc 
biệt là những e:u ương đúng đắn 
của Liên xô dối với khu vực này, 
đang góp phản quan trọng làm biến 
đỏi cục điện có lợi cho hòa bình, ởn 


{ 


định, cho độc lập dân tộc và tiến bộ 
xã hội ở châu Á — Thái bình đương, 


Các lực lượng hòa bình và 
các mạn+ lớn mạnh không 
ngưng. mg 

Trong bối cảnh của các cuộc khủng 
khoảng trầm trọng và những niâun 
thuần ngày eàng sâu sắc trong hệ 
thống đế quốc chủ nghĩa và quá trình 
phá sin của chủnghĩa Mao, sự phân 
kích nói trên của chủ nghĩa đế quốc 
và các thế lực phản động, trước hết là 
của Àíÿ, tuy đang gây ra những khó 
khăn cho các lực lượng cá“h "nữ, 
song, đó chỉ là những đòn chŸng đỡ 
trong thế đi xuống của bạn để quốc 
và phần động quốc tế, Những eõ 
gắng điên cuồng của chúng không thể 
nào đảo ngược xu thế tất yếu của 
lịch sử. Thế tiến công chiến lược của 
ba trào lưu cách mạng của thôi đại 
vẫn tiếp tục phát triền, 


Hệ thống các nước +ã hội chủ nghĩa 
Đởi Điệc thực hiện thân; lợi các chương 
trình kinh tế +8 hội, sự mở rộng pả 
tăng cường hợp lúc giữa cúc nước 
anh em, đã đem lợi sự phát triền mới; 
8ứC mạnh mới, khí thế mới không 
những cho mỗi nước mà che cả cộng 
đồng. 


Trên đất nước xô viết đang mỡ ra 
một giai đoạn mới, được đánh dấu 
bằng Đại hội thứ XXVI Dẳng cộng 
sản Liên xô, giai đoạn phát triều 
năng động trên tất cả các lĩnh vực 
của đời sống xã bội. Chủ nghĩa xã Lội 
đang được hoàn thiện về mọi mẶt 
trên dát nước Liên xồ và đang được 
xủy dựng thắng lợi trên toàn bở hệ 
thống. Ẫ 


Tháng lợi của cách mạng ba nước 
Dòng dương đưới ngọn cờ độc lập 
đàn tộc và chủ nghĩa xã hội, việc ba 
lan vượt qua cuộc khủng hoàng chính 
trị nghiên trọng, bảo vệ vững các 
thành qua xã hội chủ nghĩa, chứng 


“mữnh tLEUðông một mưu mô và hành 


động Chàm dộc nào của các thẻ lực 


thủ địch có thề ngăn cần bước liễn 
của chủ nghĩa xã hội, chứng mình 
mọi ý đồ đen tối muốn tách nước này 
hay nước kháe ra khỏi cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa, nhất định thất bạt, 


Một lần nữa, sự vn vàng của chủ 
nghĩa xã bội thế giới lại được thử 
tháeh. Thể cân hằng về quân sự Tchiễn 
lược đã đạt được giữa Liên xô và Àfÿ, 
giữa khỏi Váe-sa-va và khối NATO 
được khẳng định vững chắc. Liên xÔ 
cảng các nước đồng mình của mình 
quyết không cho phép để quỏa Àlÿ 
phá vỡ thế cân bằng này. Thành tựa 
lịch sử đó là¿z tấm lá chi: đáng tín 
cậy đã và đang ngăn chặn miột cách 
hiệu quả những mưa đồ phiêu lưu 
chiến tranh của chủ nzhĩa để quốc. 


Tronse lĩnh vực kính tế, không phải 
ngẫu s2/ên tà Liên xô và các nước 
xí hội chủ nghĩa kuác đ.t được 
những chương trình hợp (tác Kinh tế, 
Lÿ thuật và thương mại dài hạn với 
các nước phương Tây trong khi Mỹ 
tì mọi cách Ñạn chế và qcữm vận ®, 
Sư phát triền sức mạnh kian cế, kỹ 
thuậf của cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
trước hét là của Liên xô, đã đến lúc 
buộc cáo giời cảm quyên các nước 
phương Tây khác phải cần nh¿e và 
tự quyết định thái độ của mình đối 
với Liên xô, không nhất thiết phục 
tìng ý chí của *¡ÿ. Tron; lĩnh vực 
l;nh tế, có những qòy luật và nhu 
eầu riêng của nó và chúng dòng phát 
huy tác động. 


Cuộc đấu tranh chống đế quốc của 
cáe đân tộc mới giải phóng nhằm cúng 
cố độc lập, vì tiến hộ xã bội là một 
bà phận hết sức quan trọng của cách 
mạng thế giới. Hạ thống thuộc địa cửa 
hùq nghĩa đế quổ: bị đệp tan, chủ 
nghĩa thực dân mới 0ới nhiên lình 
thức đang bị tôi mặt nị bà tưng bước 

"bị phú sảa. Các đến lộc mới giảnh 
được độc lá p đang đau mạnh đòn tranh 
đề cũng cô dọc lập ề chính trị, tiến 
tên tiảnh độc lập Ihal sự oề kính tế, 
sứ dựng lừng bước có hiệt quả nga 


cả 0n khí kính tế trong cuộc đéu 
Iranh chồng chủ nghĩa đế quốc. Các 
chế độ độc tài tay sai của Mỹ ngày 
càng suy vến và lần lượt bị sụp đồ. 
Trước phong trào cách mạng nồi lên 
khắp nơi, để quốc Mỹ không; thê lộng 
hành, nganz ngược nÌhìữ truớc, 


Cuộc đ?u tranh đôi thiết lập trật 
tự kinh !É quốc tế mới đang: phát triền 
mạnh mẽ, Cuộc đấu tranh này đang 
được sự ủng hộ tích cực của các nước 
xã hội chủ nghĩa và các lực lượng 
trên hô trên thể giới, đối lập với thái 
độ chống đổi. quyết Hệt của Xlÿ và các 
cường quốc phương Tây, với sự lặng 
thỉnh dáng lên án của Trung quốc €1). 
Phong trào các nước không liên kết 
ngày càng đi theo cliên hướng chống 


.chủ nghĩa để quốc, Sau khi giành 


được đẻe lập, nhiều nước đã chọn 
con đường phát triển phi tư bản èkhủ 
nghĩa, hướng tới chủ nghĩa xã hội. 
Dây là sự kiện có lìm quan trọng lịch 
sử, một lìn nữa chứng mỉnh chân lý 
lớn của thời đại là độc lập dân tộc: 
gắn Hiền với chữ nghĩa xã hội, 


Giai cũp công nhân đã ra đang la: 
giai cũp cích mạng chủ yêu của thời 
đựi. Phong trảo cộng sản quốc lễ là 
đội lien phong của tprhon/ lrảo công ` 
nhân, của tãi cỏ các lực lượng cách 
mạng thế giới. Tại sào huyệt của chủ 
nghĩa tư bản, giai cấp công nhân và 
nhân đân lao động đang lừng ngày” 
từng giờ đấu trarh quyết liệt chống 
chủ nghĩa tư bản lững đoạu XhÀ nước, 
đòi việc làm, đòi cải thiện đời sống,. 
đòi không được cắt giảm phúc lựi vốn 
là thành quả đấu tranh nhiều năm của 
quăn chúng lao động, chống sa thải: 
công nhân, chống thất nghiệp, chồng 


(1) Trung quốc không ủng hộ việc thiết lậu: 
trật tự kỉnh t# quốc tế mới. Ýỉ việc này $ử 
không có lời cho Trung quốc trong viê" VaV 
vốn. nbhập LÝ thuật và xuât nhập làng hóa 
Trung quốc tại thị truởng các nước Tứ bán 
mhát tì iC:. Thai độ nhy béc 'rầu những luyện 
bố mị dân củu rung quốc đổ: với thể giới 
thw ba‹ 
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tăng ngân sách quân sự và chạy dua 
vũ trang — những chính sách tất yếu 
gây thiệt hại to lớn đến quyền lợi 
người lao động. Việc tăng cường ngân 
sách quân sự đến mức khủng khiếp đi 
đòi với việc cắt giảm ngân sách dành 
cho các chương trình phúc lợi xã hội 
đã thúc đầy quá trỉnh gắn bó tự nhiêu 
giữa cuộo đấu tranh cho những mục 
tiêu đân chủ- với cuộc đấu tranh cho 
hòa bình trong lòng các nước tư bản 
chủ nghĩa.. 

Trong những năm qua, uởi tỉnh 


cách là một mũi nhọn liền công pào chủ . 


nụhĩu đề quốc. phong trảo hòa bình đã 
phát triền đến mức chưa từng có. Dây 
là đặc điềm nồi bật và là hiện tượng 
mang ý nghĩa thời đại lớn lao, là sự 
kiện thu hút sự quan tâm, suy nghĩ 
của cả loài người tiến bộ. Thực tế cho 
thây, chưa bao giờ cuộc chạy dua vũ 
trang cả về lực lượng thông thường 
và lực lượng hạt nhân chiến lược trên 
toàn thế giới, bát nguồn tử chủ nghĩa 
đế quốc, đứng đầu là Mỹ, lại có quy 
`mô to lớn như những năm qua. Số vũ 
khí hạt nhân hiện nay trên thế giới 
đã lén đến mức có thẻ tiêu diệt hàng 
chục lần sự sống trên quả đất. Nguy 


cơ chiến tranh hạt nhân do Mỹ gây: 
ra chưa bao giờ lớn như hiện nay. 


Nhưng chính trong tình hình đó, khả 


năng của loài người trong việc giữ' 


gìn hòa bình lại lớn hơn bao giờ hết 
và đã trở thành một khả năng thực tế. 
Điều này trước hế! là do Liên xô và các 
nước trong tô chức hiệp ước Vác-sa-va 
thiết lập được thể cân bằng quân sự — 
chiến lược với Mỹ và NATO. đặt phe 
đế quốc trước sự lựa chọn: hoặc cùng 
bị tiêu diệt hoặc cùng tồn tại. Đồng 
thời, điều quan trọng hơn là, dựa trên 
cơ sở sự càn bằng nói trên, Liên Xô 
khỏng ngừng đưa ra những sắng 
kiên hòa bình mang tính nhàn đạo 
sảu sắc và đây sức thuyết phục, nhất 
là chương trinh hủy bỏ hoàn toàn 
các loại vũ khí hạt nhân trước khi 
loài người bước vào thiên niên kỷ thứ 
ba ; dặc biệt, gần một năm nay Liên 
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xô đơn phương ngừng thử vũ khi hạt 
nhân, một việc làm cực kỷ đũng cảm 
và có tác dụng nêu gương to lớn, Đây 
cũng là những nhàn tố đưa đến sự hình 
thành phong trào chống oSiến tranh. 
rộng lớn, một cuộc tập bợp, lực lượng 
mới dưới hình thức một mặt trận quốc 
tế với quy mô chưa tửng có bao gồm 
các lực lượng hòa bình, tiến bộ và cả 
một số người thức thời trong giới đế 
quốc. Cổng đồng 1ã hội chủ nghĩa th 
giới do Liên xô làm trụ cột 0ới tiềm lực 
kinh lế 0à quốc phòng hùng mạnh, là 
thàn htrì uửng chắc, lá chỗ dựa tLn cậu 
cho cả loài người (rong cuộc đấu tranh 
loại trừ ngủ cơ chiến tranh hạt nhân, 
bao oệ hòa bì ni thế giới 


Trong 15 năm còn lại của thế 6 kỷ 
này, cách iñang nước fa tiếp tục phát 
triền trong bối cảnh quốc tế có những 
thuận lợi cơ bản, đòng thời cũng có 
nhiều mặt phức tạp. Nước ta vẫn phải 
cảnh giác chống chủ nghĩa bành 
trướng và bá quyền Trung quốc. 
Cuộc đấu tranh giai cấp trên phạm vỉ 
thế giới sẽ còn rất quyết liệt. Với 
những lực lượng vật chất hùng hậu, 
chủ nghĩa đế quốc văn là một mỗi đe 
dọa nghiêm trọng đối với các đân tộc 
và nền hòa bình thế giới. Mỹ và bọn 
phản động quốc tế không từ bỏ những 
mục tiêu đế quốc và bá quyền của 
chúng. Chúng vẫn điên cuồng chạy 
đua vũ trang, kiên trì chính sách gây 
chiến tranh và xung đột cục bộ ở 
nhiêu khu vực, thưởng xuyên đầu độc 
bảu không khí quốc tế. 

Mặc dù vậy, khả năng giữ gìn hỏa 
bình thế giới là rất hiện thực. Trong 
điều kiện cùng tồn tại hòa bình, các 
lực lượng cách mạng và hòa bình trên - 
thế giới càng có điều kiện đề đấu 
tranh cho một xã hội công bằng, một 
trật tự quốc tế binh đẳng, đân chủ và 
tiến bộ. 


Chính sách đối ngoại của Đảng 
và Nhà nước ta. 


Nhiệm vụ chiến lược xây dựng và 
bảo vệ Tồ quốc quyết định toàn bộ 


chiến lược đối ngoại của Dẳng và 
Nhù nước ta, Quan điềm của Đẳng 
cộng sản Việt nam về chính sách đối 
ngoại là xuất phát từ chủ nghĩa yêu 
nước chân chính và chủ nghĩa quốc 
tế vô sản, kết hợp đúng đân giữa việc 


bảo vệ vững chắc lợi ích của nhân: 


đàn Việt nam với việc lÔn trọng và 
bảo vệ lợi ích của nhân đàn thế giới, 
kết hợp tốt nhất sức mạnh của dân 
tộc với sức mạnh của thời đại đề thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược, đồng 
thời tích cực góp phần vào cuộc đấu 
tranh của nhân dân toàn thế giới 
nhảm ngăn chặn nguy cơ chiến tranh 
hạt nhàn, bảo vệ hòa bình, giành độc 
lập đân tộc, dàn chủ và tiền bộ xã 
hội. Chiến lược đối ngoạt của cltrag 
ta phải góp phần tạo những diều kiện 
quốc tễế thuận lợi cho công cuộc xâU 
dựng đất mước, tăng cường tiềm lực 
kình lế, nàng cao l4 năng quốc 
phòng. Đồng thời hoạt động dõi ngoại 
phải trở thành một mắt trận chủ động, 
tích cực phục vụ có hiệu quả cho cuộc 
đấu tranh làm thất bại cbiến tranh 
lấn chiếm biên giới và chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của chủ nghĩa 
bành trướng bá quyền Trung quốc và 
mọi thế lực thù địch, làm thát hại 
Am mưu của chúng gây lại chiến 
tranh xâm lược quy mô lớn chóng 
ba nước Việt nam, Lào, Cam-pu-chia, 
giữ vững hòa bình và öòn định ở 
Đông đương và Đông Nam châu Á. 
Đẳng ta cho rằng sự nghiệp giải 
phóng giai cấp vô sản tuy điền ta 
trên từng địa bàn dân te, nhưng nó 
không phải là sự nghiệp riêng rẽ của 


tửng đâu tộc. Nó mang; tỉnh chất quốc. 


tế. Điều này hết sức qunn trọng trong 
khi cuộc đấu tranh giai cấp trên 
phạm ví toàn thế giới đang trở nên 
ngàtv càng gay gắt. Ví bảy, gán bó 
chạt chẽ 0à toàn diện 0uới Liên xô là 
hòn ‹lú lũng trong chiến lược chính trị 
đỗi ngoại của ĐảngUa Vhac nước ta, 
Nhiệm Dụ của chúng ta là không ngừng 
nâng cao chất lượng 0à hiệu qua của 
sự hợp !d oề mọt mặt giữa Việt nam 


- 
` 


oả Liên xô. Đày cũng là quan điềm 
nhất quán từ trước đến nay và từ 
nay vẽ sau của chúng ta. Điều này 
xuất phát từ bản chất củu Đẳng và 
Nhà nước Liên xô, biều tượng sáng 
ngởi nhất của sức mạnh và tính ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội, của chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, xuất phát tử 
vải trò và vị trí của Liên xô với tính 
cách là trạ cột của cách mạng và 
thành trí của hòa bình trên thế giới ; 
cguiát phát từ chính sách đoàn kết và 
hợp tác trên tỉnh thần anh em của 
Đăng, Nhà nước và nhân đân Liên xô 
đõi với Dàng, Nhà nước và nhân dân 
Việt nam; xuất phát tử yêu cầu có 
tính quy luật là độc lạp dân tộc gán 
liên với chủ nghĩa xã hội, độc lập tự 
chủ nhất trí với liên minh và hợp 
tác toàn điện với các nước xã hội chủ 
nghĩa, đặc biệt là với các nước trong 


.eông dòng xã hội chủ nghĩa thế giới. 


Dảng ta cho rằng tăng cưởng quan 
hệ chiến lược và hợp tác toàn diện 
với Liên xô là bảo đảm vững chắc 
cho cách mạng Việt nam, cách mạng 
ba nước Đông đương, là nhân tố hàng 
đầu bảo đâm hòa bình và ồn định ở 
Dông Nam châu Á và Viễn Đông. 


Dẳng ta ủng hộ hoàn toàn đường 
lõi đói nội, dòi ngoại được thông qua 
tại Đại hội XXVH ĐCS Liên xô, ủng 


' hộ hoàn toàn bản cương lĩnh được 


viết lại của DCS Liền xô. Chúng ta. 
coi cương lĩnh đó là một văn kiện 


“chính trị và lý luận có tầm quốc tế to 


lớn, phát triền và làm phong phú 
kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác — 
Lê-ninn và những kinh nghiện của 
chủ nghĩa xã hội hiện thực. 


Mội trong những 0n đề có tính 
nguyên Tác (đœo nhất trong đường lỗi 
voi ngoạt của Đảng ta là không ngừng 
c1ng cố pả. phút triền quan hệ đặc 
biệt giữa ba nước Đóng dương. Những 
đạc trưng giống nhau của ba nước 
Đông đương về điều kiện lịch sử, 
địa lý, chính trị văn hóa, x1 hội, 
trình độ phát triền, mục tiêu và lý 
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trởng là những nhân tố khách quan 
quy định tính chất đặc biệt của quan 
hệ ba nước Đông đương. Đẳng tá cho 
rằng euộc đấu tranh của giai cấp vô 
san.trước hét phải diễn ra trên địa 
hàn quốc gia đân tộc, « giai cấp vô sửn 
mỗi nước trước hết phải giành lấy sự 
thống trị chính trị, phải vươn lên địa 
vị một giai cấp dân tộc, phai tự mình 
trở thành đân tộc » (2). Điều nảy quy 
định nội dung của quan hệ đặc biệt 
giữa ba nước Đông đương nà nguyên 
t¿c quan trọng hàng đâu là mỗi nước 
tror ba nước phải tôn trọng độc lập, 
.chủ quyjền của nước khúc, hợp :ác 
hoàn toàn bình đẳng pdà toàn điện Uới 
nước khác đồ giúp nhau bùo Đệ 0à âu 
dựng thành công chủ nghĩu +ã hội lrên 
đãi nước của mình; mỗi nước coi quan 
hệ đô 1à nhân tô quyết định thủng lợi 
của cách mạng ba nước, là quụ luâ: 
sống còn bà phái fẲriền của ba dân lòc 
lrên bán đảo Dóng dương. Đó cùng Ìì 


một điều kiên tất yếu đề cùng nhau. 


làm tròn nghĩa vụ lịch sử ¡A khu vực 
tiền đồn của hòa bình, đọc lặp dàn 
tọc và chủ nghĩa xã hội ở Đông Nam 
châu Á. Chúng ta cần đem hết sức 
mình cùng với hai nước anh em 
không ngừng củng cổ khối liên minh 
chiến đấu Việt nam — Lào — €armn-pu 
cliia bằng những biện pháp rhiết thực, 
có hiệu quả; đưa quan hệ hợp tác 
đặc biệt gita ba nước phát triền về 


chiều sâu, lâm cho mỗi nước và cả, 


ba nước ngày cảng mạnh về mọi mặt. 

Một nhiệm vụ quan trọng của công 
tác đối ngoại là góp phần thúc đủy 
việc phải triền kinh lế dối ngoai, mội 
chiến lược lớn của Đảng pà Nhà nước 
ta. Chính sách hinh tế đòi ngoại của fa 
Irrrớc hớt 0à chủ yết là mở rông quan 
hệ hợp tác toàn điệu mới Liên xô 0à 
các nước trong lỏi dòng lượng trợ 
k:nh tế, Đởi hat nước làng giầng (nh 
eứĂn Táo pà. Cam- púa-clia. Với ý 
thức tự lự› tự cường và tỉnh thân 
quốc lẽ xã hội chủ rghĩa clân 
chính, nhân đán Việt nam quyết 
tầm khai tháe tót tiềm năng đất nước 
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và sức mạnh của mình, đáp ứng nìa 
cầu trong nước, đông thời đề lim 
tròn nghĩa Vụ và những cam kế của 
mình vị sự nghiệp cúng cố và lĩng 
etr¿nft công đồng xã hội chủ nghĩa. 
Trên cơ sơ làm tốt việc hợp tác toàn 
điện với Liên xô và các nước xĩ hội 
chủ nghĩa anh em khác, chúng? fq cần 
cứ vào điều kiện en thề đề tranh 
thủ mở rộng quan hệ kinh tế và khoa 
bọc kỸ thuật với các nước thể điới 
thứ bn, các nước công nghiệp phát 
triền, các fÔ chức quốc (ế và tư nhân 
nước ngoài trên nguyên tắc bình đúng, 
cùng có lợi, nhờ tranh thủ mọi khả 
năng mới trong qoan hạ kinh tế và 
thương mại trên thể giới, đìy lùi 
ehiah sách bao vây, cẽm vận kinh tế 
eứnđ Prung giốc và Mỹ đối với nước 
I:. phục vụ có hiệu qua việc xây dựng 
và phái triên kinh tế của đất nước. 


Chúng ta bày tổ sự nhất quần trong 
lập trường ng hộ triệt đồ phòng trêo 
đấu tranh giai phóng đân tộc và củng 
cố độc lặp dàn tộc, Là thành viên của 
phong trào Không liên kết, chúng ta 


‹kiên œnyet phần đấu thực hiện mục 


tiên dấu tranh của phong trào do hội 
nøh{ cáp cao các nước không liên kết 
đề xưởng. Chúng ta phấn khởi trước 
những bước phát triền nói của quan 
hệ hữu nghị và hợp tắc Việt nam — 
An độ. Chúng ta chân thành mìeng 
muốn tiếp tụa tăng cường và reở rộng 
quan hệ truyền thống đó với Cộng 
hòa Ấn độ, m›i nước lớn không lièn 
kết, có vị trí đạc biệt quan trọng Ở 
châu Á và thế giới, có vai trò và ảnh 
hướng to lớn trong các công việc 
quốc Tế, 


Chúnz f1 bày tô tỉnh eẲm sâu sắc 


"và sự ủng hộ hết :òng đối với phong 


Irào- đău tranh của giai cấm công nhân 
bà nhân dan: lo động các nước tr bản 
chủ n¡:hĩa. Chúng ta đồng tình và Ủng 
hộ chính sách của các đẳng công sẵn 


(2) f.Mác—th, Ăng-phen: Tuyều rộ;, Nạp 
Sự thật, [HÀ rẠi, 1920. t.p |, t? (6, 


và công nhân nhằm đ¬aàn kết và tập 
hợp mọi irec tượng dân chủ và tiến bộ 
trong xã hội tư bản, tiến hành thăng 
lợi cuôc đữu tranh giai cấp gian khô 
và vẻ vang nưnv trong định lũy của 
ch nghĩa tư bản, chủ nghĩa đệšxguốc, 
(thủng †a hoàn toàn tán thành lập 
trường đúng đán của Liên ô pê chống 
nạng cơ chiến trunh hạt nhân, báo tệ 
hòa bình 0à cùng tồn tại hòa. bình, 
ủng lộ mọi cách kiên quiit nhất 
những sảng kiến hòa bình phán 
đnh: nguyện Uong của cá loài người do 
Tiên +ô nét ra. Chúng tá kiêu quyết lên 
ân phía Mỹ đã không -ecó những hành 
động thực tế theo hướng làm dịu tình 
hình căng thẳng trong quan hệ quốc 
tế. Chúng ta quyết đem hết sức mình 
góp phần vào sự nghiệp thiêng liêng 
của toàn nhâÂn loại là ngăn chặn chiến 
tranh, cứu loài người khỏi thầm: họa 
hạt nhân,.giữ vững hỏa bình và an 
ninh trên thể “iới. Dẳng ta coi đó là 
sứ mệnh lịch sử của chủ nghĩa xã hội, 
của tất cá các lực lượng tiến bộ, yêu 
chuộng hỏa bình trên hành tính. 


Chính sách của chúng ta đối với 
Trung quốe, một nước ]ớn láng giêng 
ở phương Bác, hết sức rõ ràng. Đó là 
kiên quyết chống chính sách bành 
trướng bđ quyền của Trung quốc, bão 
Đệ bằng mọi giá độc lập tự (đo của Tồ 
quốc, đồng thời kiên trì chủ {rương 
bình: thường hóa quan hệ pới Trung 
quốc, cùng tồn Eại hòa bình lâu cải Đứi 
Trung quốc. Chỉnh phủ và nhân đân 
\V‡ệt nam trước sau như một gý trọng 
` tỉnh hữu nghị truyền thống giữa nhân 
đân hai nước Việt nam~— Trung quốc. 
Chúng ta đã làm hết sức mình dê khôi 
- phục qHan hệ bình- thường giữa hai 
nước. Quan hệ hai nước Việt— Trung 
bị xấu đi và biên giới Việt — Trung 
văn trong tỉnh (rạng cïng thing như 
hiện nay, trách nhiệm hoàn toàn 
thuộc về phía Trung quốc. Nếu 
Trung quốc thật sự mong muốn hòa 
bình và cái thiện quan hệ với các 
nước láng giếng, thì họ hãy chấm 
đứt ngay chính sách thù địch chống 
Việt nam, cùng Việt nam ngồi lại bàn 


“ 


bạc và giải quyết những vấn đẻ tòồn 
tại trong quan hệ ha: bên, trước hết 
là làm cho hiên giới hai nước yên ồn, 


- 1o điều kiện thuận lợi cho việc bình 


thường hóa guan bệ hai nước: 

Đông Nau: châu Á là khu: vực hết 
sức quan trọng trên thả giớt Chúng 
ta mong muốn Đà rí cifc tìm kiếm mọi 
giải phíúp thương tượng có lhc chấp 
nhận dược đệ sớin Ùì nh thường hóa Đà 
phát triền quan hệ hợp tác cùng có lợt 
uủa ồn định Đới các nước Đông Nam 
châu Á. Việt nam eố gắng hết sức mình 
đồ bình thường hóa và tiến tới có 
được những; mối quan hệ hữu nghị 
tốt đẹp gia hai nhóm nưóc Đông. 
đương và ASEBAN. Đề đạt mục đích 
này, chúng t4£ hoan nghênh vai trỏ 
tích crre của Ia-đó-nê-xi-a và duy trì 


"diễn đàn đối thoại Việt nam —In-đô- 


nê-xi-n, hai niước dại điện cho bai 
nhóm nước ;duy trì đổi thoại với các 
nước khác; cố găng có quan hệ hợp 
tác với các nước ASISAN trong phong 
trào không liên kết, Chúng ta kiên 
quyết phê phán chính sách theo đuôi 
Mỹ và Trung quốc đề chống Việt 
nam, chống ba nước Đông đương của 
Thái lan, đồng thời tranh thủ khả 
năng đối thoại với Băng cốc. 


* 


Mấy chục nắm trước đây, dưới sự 
lãnh dạo của Đẳng, đi fheo con đường 
eủn Chủ tịch Hồ Ghí Minh, hoạt động 
đối ngoại của Đăng và Nhà nước ta 
đã góp phần tích cực và xửng đáng 
vào thủng lợi vĩ đại của nhân dân ta 
là giải phóng đân tệc, thống nhất Tồ 
quốc. Ngày nay, công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những 
nhiệm vụ và yêu cầu mới; đòi hỏi 
toàn bộ hoạt động đổi nưogi của Đăng 
và Nhà nước ta phii vươn lên những 
tầm enao mới, góp phần tích cực nhất 
Và có hiệu qua nhất vào việc thực hiện 
thính công hai nhiệm vụ chiến lược 
của toàn Đang và toàn dân ta, đồng 
thời góp phản xứng đảng của mình 
vào sự nghiệp cách mạng và hỏa bình 
trên toàn thể giới. 


. 


hãi 


Tiến tới 


ĐẠI HỘI THỨ VI CỦA ĐẲNG - 


Góp ý kiến về chiến lược kinh tế xã hội 


trong chặng đường đầu tiên ở nước ta. 


NGUYÊN NGỌC THỤY 


VÌ (HIẾN LƯỢC KHAI THẤC TÀI NGUYÊN 
“THIÊN NHIÊN CỦA NUCIA 


gia, vấn đề đầu tiên có ý nghĩa: 


; với sự phát triền của mỗi quốc 


chiến lược là xác định cho đúng 
các điều kiện thiên nhiên và tài nguyên 
thiên nhiên của đãi nước đề từ đó định 
ra đưởng lối và sách lược tận dụng các 
tiềm năng và điều kiện thuận lợi, hạn 
chế các điều kiện bất lợi. 


Ở nước ta hiện nay, hơn lúc nào 
hết cần có những hiều biết đầy đủ và 
đúng đắn về vấn đè này. : 

Xưa nay ta thường nghĩ rằng « đất 
nước ta giàu và đẹp * với “rừng 
vàng, biền bạc”. Vậy điều dó có còn 
đúng không, hiện nay và trong Lá: 
lai 2 

Qua ruấy chục năm tiến bành điều 
tra và nghiên cứu về điều kiện và 
tài nguyên thiên nhiên nước ta, kết 
hợp với kinh nghiệm của thế giới, 
ngày nay chúng ta đã có thê nhận rõ 
hơn, hiền biết toàn điện và sâu sáo 
hơn về tính đa dạng và phức tạp của 


°¿ 


thiên nhiên nước ta với những mặt 
tích eire, thuận lợi và những mặt tiêu _„ 
cực, không thuận lợi. 


I_Trước hết cần hiểu cho đúng và đầy: 
đủ về điều kiện thiên nhiên và tài nguyên 
thiên nhiên nước ta, 


Phải nhìn cho đúng sự thật khách 
quan, tránh những ảo tưởng nhưng 
cũng tránh những nhận thức thiếu 
bình nh đo thấy những khó khăn 
to lớn trên bước đường xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


Việt nam có điện tích lãnh thồ 
không lớn, với mật độ đân số khá 
cao và điều kiện địa lý khá dặc biệt, 
Đất nước kéo đài theo kinh tuyến dđọe 
15 độ vĩ, thuộc miền nhiệt đới gió mùa 
và chịu ảnh hưởng rất quan trọng 
của biền với vùng lãnh hải và đặc 
quyền kinh tế rộng lớn. Việt nam vừa 
có đồng bằng rộng lớn với hệ sông, 
rạch đàyv đặc, vừa có miền rừng núi 


^ 


"quan trọng với địa bình bị chia cắt 
minh và đa dạng, lại chịu ảnh hưởng 
của nhiều hệ thống hoàn lưn khí 
quyền khác nhau tử miền ôn dới, cực 
đới, từ biền hay lục địa, từ xích đạo 
hay nam bán cầu. 


Trên thế giới có khoảng vài chục 
nước thuộc miền nhiệt đới nhưng đi 
vào cụ thề lại khác nhau đáng kề với 
mức độ thuận lợi và không thuận lợi 
rất khác nhau với những sắc thái 
thiên nhiên khác nhau khá nhiều 
(Việt nam, Thái lan, Phi-lip-pin, Miễn 
điện, Ấn độ, Cu-ba, Bra-xin...). 


Không nghỉ ngờ gì nữa, đất nước 


la với cảnh vật của rừng núi, sông 
biền và đồng bằng từ giáp xích đạo 
đến miền á nhiệt đới thật là phong 
phú, đặc sắc và sẵn những thẳng cảnh 
tuyệt vời, có thề ao với những nơi 
nồi tiến, hiếm thấy của thế giới. 


Việt nam, thuộc miền nhiệt đới 
gió mùa, là một miền thiên nhiên của 
thế giới thường được xtp vào loại 
nước có nhiều điều kiện thuận lợi 
nhất đối với sự phát triền của thực 
vật và động vật, có khả náng tiến 
đến sẵn xuất lương thực và thực 
phầm đồi đão. 


Một trong những thuận lợi cơ bản 
là lượng bức xạ mặt trời dồi dào (gấp 
khoảng 1,5 — 3 lần so với ôn đới) và 
tài nguyên nước rất phong phú (tượng 
mưa gấp khoảng 2,5 lần mức trung 
bình của lục địa châu Á và lượng 
nước sông ngòi trên mỗi ki lô mét 
vuông gấp gần 3 lần so với lục địa 
châu Â và khoảng 5 lần so với Liên 
xô). Một thuận lợi cơ bản khác là 
Việt nam— một quốc gia bán đảo~ có 
vùng biền tộng lớn (1). 


Một thuận lợi cơ bản khác là Việt 
nam có những đồng bàng rộng lớn và 
phì nhiêu (đồng bằng sông Cứu long 
đứng thứ ba về diện tích trong số 
hơn 30 đồng bằng lớn của thế giới), 
cảnh quan đa dạng từ biền, đồng bằng 
tới rừng núi 


`". 


Tài nguyên khoáng sản của hƯỚC 
ta cũng rất phong phú (từ than, sắt 
cho tới đất hiếm, su khoáng, đầu khỦ 
với trữ lượng đáng kè, theo phát hiện 
cho đến nay. | 

Tóm lại, cho đến nay và về lầu 
đài, ta hoàn toàn có thề kháng định 
ràng Việt nam là một đất nước có tài 
nguyên thiên nhiên phong phú và 
nhiều cảnh đẹp. 


Theo kinh nghiệm của thể giới, với 
thời gian còn có thề phát hiện ra 
nhiều tài nguyên mới, quý, đôi khi 
ri quan trọng, ngay cả ở những nước 
công nông nghiệp phát triền (thí dụ 
vùng Xi-bê-ri của Liên x3, vùng biền 
Bác v.v.) có thề tạo thành bước phát 
triền kinh tế nhảy vọt. 


Việt nam có những điều kiện thiên 
nhiên cơ bản rất thuận lợi, cho phép 
phát triền nông lâm ngư nghiệp (theo 
nghĩa rộng) với tốc dộ cao (nhiều 
mùa, vụ) và sẵn phầm phong phú, 
trong đó có những vùng và những 
thời kỷ mà những điều kiện ấy diễn 
ra rÃi thuận. 


Chỉnh do nhận thức được các thuận 
lợi cơ bản và quý báu trên đây, 
chúng ta đã đạt được những thành 
tựu to lớn trong việc thay thế lúa 
chiêm bằng lúa xuân ngắn ngày ở 
miền Bức và tăng thêm hẳn một vụ 
đông, tăng hệ số sử dụng ruộng đặt: 
và thu được sản phám phong phú 
quanh năm ở đồng bằng sông Cửu 
long và nhiều nơi khác. Chúng ta đã 
kiên trì tìm kiếm các nguồn khoáng 
sắn mới và cuối cùng đã phát hiện 
nhiều mö quan trọng trong đó có sắt, 
khí đốt và đầu mỏ trong những năm 
gàn đây. 

(1¿ Miễn Đếng là biền lớn thứ ba trong số 
hơn 40 biền của thế giơi. Vùng thềm lục địa 
và đặc quyền kinh (Ế của Việt nam rộng 
khoảng 3 lần điện tích lãnh thề đất liến. 
Nếu so tảnh chiều đái bơ biền với mỗi kì lò 
mét vuông lãnh thò ta thấy như sau: Ảnh 


36 mét, Việt nam: 9 mét, Mỹ 6 mét, Liên 
xỏ: 2 mét, Trung quốc Ì mết.,¿ ˆ 


SỞ 


Tuy nhiên, thiết tưởng cần nhạn 
thức thêm hai điều quan trcn;: cần 
hiệu một cách biện chứng, động về 
khái niệm # giàu đẹp p; cần thấy dầy 
đủ cả những mặt không thuận lợi của 
thiên. nhiên Việt nam, thậm cbí ở mức 
thiên ti. 


Trước hết, không nên quan niệm 
một cách sai lầm và tự bào một cách 
thiếu cần cứ khoa học về Sự giàu có 
của thiên nhiên nước ta, vì trong mỗi 
giai đoạn lịch sử khái niệm giàn có 
của tài nguyên thiên nhiên đó phải 
được xét tron mối tương quan với 
đân số, với năng lực khai thác thiên 
nhiên của mỗi nước, 


Trước đây, khí đân số nước ta chira 
nhiều, và phương pháp khai thác tài 
nguyên còn tương đối thô sơ, nh cầu 
về nguyên liện, vật liệu cho kinn tế 
còn thấp thì sự giàu có tài nguyên 
thiên nhiên của Việt nam là nồi bật, 
Song trong gioi đoạn hiện nay, một 
mặt níng lực khai thác tài nguyên 
của ta (bao gồm cả vốn, trình độ công 
nghiệp hóa, trình độ khoa học kỹ 
thuật...) còn hạn chế, đồng thời đân 
số lại tăng nhanh, chúng ta dễ thấy 
rõ sự thiếu cân đói giữa tài nguyên 
khai thác được và nhu cầu, Tất nÌ iên, 
©€ó những nước mà tài nguyên thiên 
nhiên trong nước so với đân số thuộc 
loại không cao những họ vẫn là nước 
giàu, có kinh tế phát triền rất mạnh 
vì năng lực khai thác của họ đạt 
trình độ rất cao (thí đụ Nhật bẫn), 


Và khái niệm “đẹp Ý của thiên 
nhiên Việt nam, chúng ta cũng cần có 
sự nhàn thức đúng và đìy đủ hơn. 
Khô:£@ thề ehi bàng lòng với thiền 
nhiên đẹp tuyệt vời ở mức độ mộc 
mặc, thô sơ mà phải thấy rảng cần 
phải đầu tư người và của Kkhêng ítđề 
tôn vẻ đẹp đó lên và cuối cùng đem 
lại hiệu quả kinh tế lớn cho đột nước, 
một nghnòn thú nườai tệ rất quan 
trọng và nhanh chóng mà đến này 
chúng ta chưa quan tầm đây đủ. 


ð1 


Thiên nhiên nhiệt đởi gió mùn có - 
thuận lợi rất (o lén như đã néu ở 
trên song cũng có những mít klông. 
thuận lợi, có những thiên tại voi tác 
động khác nhau giữa cíc ủng trong 
nước, trong- các thời kỳ Lhứe „lau, 


Nguòn bức xạ mặt trời và nguồn 
nước phong phú !lÀ những điền kiện 
rất thuận lợi song chính trone những 
thuận lợi này lại chứa đìn¿ những 
bất lợi, nhất là khi quá dư thừa. 
Nóng, mìra lớn, kéo đài, độ âm lớn 
đã ảnh hưởng rất Tớn đến trôi thọ của 
các thiết bị, các công trình nhà, đường 
sâ, cầu cống, đầy oao giá thành thiết 
kế, thi công và bảo dưỡng, 

Việt nam là một trong những nước 
nhiệt đới gió mùa chbjiu Cđựng thiên tai 
chưa phải loại ác liệt như một số nước 
khác song cũng phải cánh chịu thiên 
tai không nhớ. Hẳng năm, nước t4 
phải chịu đựng trung bình 6 cơn bão 
và áp thấp nhiệt đới (năm nhiều nhất 
tới 10 — 11 cơn), cứ 10 năm lại có hai 
năm có lũ lớn, ba năm có lũ vừa và 5 
năm có lũ nhỏ). Đó là chưa kề đồng, 
tỐ, vòi rồng, gió lốc có thề gây thiệt 
hại lớn cho các vùng nhỏ. Khí hậu 
và thời tiết Việt nam, nhất là ở phía 
Bắc và miền Trung cũng có nhiều 
biến động lón theo không gian và 
theo thời gian, gây nên úng, hạn, rét 
sớm boi( muộn. Và đại ti:ẽ, phải lưu 
ý rñng hằng năm nước ta phải chịu 
đựng thiên tai nhỏ (như úng, hạn cỡ 
10 vạn héc ta trở xuống) và cứ khoảng 
3.đến 5 nắm lại có thiên tai lớn (bão, 
lụt lén, hạn nặng). Thiên tai thề hiện 
rỡ rệt nhất ở miền Trung và miền Bắc, 
nhĩ trong năm mà thời tiết coi nhưự 
khá thuận hòa, vẫn có thê có thiên tai 
nhỏ ở mệt hoặc vài địa phương. 


Tóm lại, nên biều đúng và đầy đử 
về đ:ều kiệu và tài nguyên thiên nhiên 
Việt nam như 5sìu 9 

Việt nam eð tài nguyên thiên nhiên 
phong phú và đa dụng bao gồm các 
tài nguyên khoáng. sẵn — các tài 
nguyên không tái tạo được: có trữ 


lượng quan trọng và những tài 
nguyêu loại có thề tái tạo hoàn toàn 
hoặc một phản (tức “trữ lượng gần 
như vô tận hoặc rát lớn) như bức xạ 
mặt trời, nước, sinh vật.. có khả 


- nàng tạo lập nhanh, không đòi hỏi 


vốn đầu tư lớn trong thời gian đài. 
Pên cạnh đó nước ta cũng có những 
hạn chế và bất lợi về điều kiện thiên 
phiên mà thiên tai nhỏ hay lớn mang 
tính chất quy luật đối với cả nước 
buy tửng vũng. 


ll _ Về chiến lược khai thác tài 
ngøyen thiên nhiên phục vụ việc phát 
triền kinh tế của nước te, 


Tử những hiều biết cụ thê đúng và 
đầy đủ về điều “kiện thiên nhiên và 
tài nguyên thiên nhiên, cần xác định 
một chiến lược khôn ngoan về khai 
thác tài nguyên thiên nhiên của 
nước !a. 

1. Tiếp tục đây mạnh các công tác 
khai thác tài nguyên khoáng sản là 
loại tài nguyên khá phong phú, đa 
đạng và có trữ lượng quan trọng. Hiệu 
qua kinh tế to lớn là điều tất yếu 
_ phải quan tâm, song không thề không 
chủ ý thích đáng đến việc cân nhắc 
quy hoạch khai thác do phải đầu tư 
vốn lớn và đỏi hỏi thời gian đài đề 
thu hồi vốn, Cần chú ý cả quy mỏ lớn 
hoặc rất lớn, quy môÔ vừa và quy mô 
nhỏ. Mặt khác cần tiếp tục kiên trì 
công tác thăm dò tìm kiếm ở vùng 
thém lịc địa và một số vùng khác với 
by vọng phát hiện thêm nhiều tài 
nguyên quý và có trừ lượng quan 
trọng, như kinh nghiệm của nhiều 
nước đã cho thấy‹ 

2. Coi trọng nhiều hon việc khai 
thác các tải nguyền thiên nhiên thuộc 
loại tái tạo hoàn toàn hoặc một phần 
như náng ìưữợng bức xạ mặt trời, tài 
nguyên nước, năng lượng gió, tài 
nguyèòn sinh vật... rất phong phú của 
nước (ta mà chúng ta có khả năng tái 
tạo phanh, không đòi hỏi vốn đầu tư 
nhiều, lại thu lợi lớn và nhanh, kề 
cả bằng con đường xuất khầu. 


Lâu nay chúng ta chưa quan tâm 
đầy đủ hoặc chưa tìm được công nghệ 
thích hợp, có hiệu quả cao đưa vào 
sử dụng. Do tìm được giống cậy tròng 
ngắn ngày, do thêm được một vụ 
đông, do chọn cơ cấu thời vụ thích 
hợp, cũng trên một diện tích đất 
trồng, chúng ta có thề đạt được sẵn 
lượng nông nghiệp lớn với 3—4 vụ 
trong năm hoặc hơp nữa. Chúng tà 
còn.ticm năng rất lớn về nhiều mặt: 
thủy điện (lớn, vừa và nhỏ), năng 
lượng gió, năng lượng mặt tròi cũng 
như năng lượng khí sinh vật từ các 
nguồn phế thải. Diện tích mặt nước 
nuôi tròng thủy sản ở nước ta còn quá 
thấp và năng suất kém nhiều lần so 
với mức tiên tiến của thế giới. Hiện 
nay và trong tương lai, chúng ta sẽ 
luôn luôn gặp khó khăn về điện tích 
đắt nông nghiệp theo đầu người, vì 
vậy, con đường cơ bản phải là *thâm 
canh tài nguyên thiên nhiên ® tức là 
phải có các biện pháp tu bồ, nuôi 


dưỡng, hợp lý hóa việc sử dụng đất 


nông nghiệp, đât đồi trcc, đất rừng, 
đất ven biền. Các chính sách kinh tế 
và khoa học kỹ thuật của ta phải đạt 
được hiệu quả là ®tấc đất tấc vàng », 
tận dụng cao độ đất đai, tuyệt” đối 
không đề hoang hỏa, trước hết là ở 
đòng bằng, sau đó là trung du và các 
miền khác. 

3. Tận dụng triệt đề không gian của 
đải đát liền và vùng nước ven liền 
(trong khoảng vài chục kỉ lô mét hày 
hơn) nhằm phát triền kinh tế theo 
quan điềm tỒồng hợp, tức bao gồm cả 
nônz nghiệp (đất ngọt cũng như đất 
pha mặn, đất cát, đất lầy), nghề muêi, 
nghề cá (đánh bắt và nuòi tiồrg), 
nghề rừng và tiêu, thủ công nghiệp, 
công nghiệp, giao thông vận tái. Đối 
với nước ta, đây là vùng dân cư tập 
trung, rất sẵn lao động, có giao thông 
vận tải thuận lợi, gìn nhiều đô thị, 
thị trường tiện lợi. | 

Tiêc rằng tại vùng ven biền này với 
khoảng nửa số tỉnh, khoảng nửa đàn 
8ố cả nước, với trên ba nghìn ki lÔ 


nh) 


ì 


mét bờ biền, chúng ta chưa thực hiện 
dược bao nhiêu chủ trương phát triền 
kinh tế đa đạng của mô hình kinh tế 


tông hợT. với những sắc thái khác 


nhau, tùy từng địa phương. Cho đến 
nay, chủ yxếu vẫn là mô hình nóng 
nghiệp theo nghĩa hẹp, vẫn là các 
nghề trồng trẹt và chăn nuôi truyền 


thống của dòng bằng. Lao động nông 


nghiệp trồng lúa và màu vẫn chiếrn tỶ 
trọng rất lớn trong khi đó lao động 
nghề cá, nghề muối, tiều, thủ công, 
vận tài thủy... ít hơn hàrng chục lân. 
Vấn đề là phải học và tồ chức các 
ngành, nghề mới, đa đạng hóa các 
hoạt động kinh tế ở các địa phương, 
chứ không phải chỉ chuyên lo trồng 
lúa, — phát triền kinh tế miền núi mà 
cũng chỉ chú ý nghề trồng lúa ! ` 

4. Tiêm năng của thiên nhiên vùng 
biền là rất lón, song cho đến nay 
chúng ta mới hiều biết chủ yếu về 


hải sản và muối. Ngay trong hai lĩnh: 


vực này chúng ta chưa khai thác được 
bao nhiêu, 

Nghề đánh cá biền đã đạt nhiều 
tiên bộ trong những năm gần đây, 
song đề dạt được những sẵn lượng 
lớn hơn, phải tiến hành khai thác ở 
những vùng nước sâu, xa bờ hơn, 
đồng thời đầy mạnh nuôi trồng hải 
sản, với điện tích lớn hơn và năng 
suất cao hơn rõ rệt so với hiện "nay. 
Điều đó đòi hỏi nhiều vốn đâu tư cũng 
như những hiều biết về khoa học kỹ 
thuật, kinh tế, công nghệ mới. | 

Nghề muối còn có thề phát triền 
mạnh hơn nhiều và phải đạt trình độ 
cao hơn (muối cho công nghiệp) nhất 
là ở các tỉnh có nhiều diều kiện thuận 
lợi như Nghệ tĩnh, Nghĩa bình, Phú 
khánh, Thuận hải. 

Khả năng vất (o lớn về vặn tâi 
sông biền của nước ta cên chưa được 
khai thúc bao nhiều, tronz khi đó nó 
đóng vai trò có ý nghĩa quyết định 
đói với phát triển kinh tế và văn hóa 
(cũng như quốc phòng) đối với một 
quốc gia — bán đảo có nhiều sông và 
vùng biền rộng lớn như nước ta. Hỗ 


UÚ 


ràng đây là hướng phát triền quan 
trọng của mỗi tỉnh cũng như của cả 
nước có khả năng lôi cuốn nhiều lao 
động và có tác đụng kích thích rátimanh 
đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

Công nghiệp khai thác đầu khí ở 
ven biền và vùng biền đã thật sự mở 
ra nhiều triền vọng rất to lớn về phát 
triền kinh tế của nước ta đồng thỏi 
cũng đặt ra nhiều vấn đề phải giải 
quyết trong đó có văn đẻ bảo vệ môi 
trường. 

Một tiềm nàng rất lớn và có thầ. 
đem lại nguồn thu quan trợng của 
nước ta là du lịch. Có thể coi đây 
như một đạng « tài nguyên ? khá quan 
trọng mà chúng ta chưa quan tàm đảy 
đủ, căn được đầu tư thích đẳng và 
«khai thác» một cách có hiệu quả nhất, 

1 Hên cạnh những thuận lợi cơ 
bản và to lớn của thiên nhiêu nhiệt 
đởi gió mùa, chúng ta cần luôn luôn 
nhớ rằng thiên nhiên Việt nam có 
những điều kiện không thuận lợi kề 
cả thiên tai Iiuang tỉnh quy luật nhĩ ‡ 
bão, là lụt, ủng, hạn, rét lạnh hoặc 
khô nóng, ầm, nước dâng khi có bão 
hoặc gió chướng, mặn xâm nhập bát 
thưởng, chua phèn trên những điện 
tích rộng lón. - 


Mức độ không thuận lợi hoặc thiên 
tai có kháe nhau giữa các vùng và vào 
cúc thời kỷ khác nhau trong năm, 
Hiện nay ta chưa có số liệu đánh giả 
chính thức về mức độ thiệt bại do 
thiên tài gây ra ở nước ta, song theo 
tài liệu của Phi-lip-gpin, tuì hao hụt 
VỆ sản lượng nâng nghiệp của sước 
này đo bão, lụt, úng hạn gầy ra trung 
bình vào khoảng 7% tồng sẵn lượng 
nông nghiệp. 

Trong điều kiện của nước ta hiện 
nay, chưa thể nào chống phá duœc 
thiên tai, mà phải phòng bị trước đề 
có thề kịp ứng phó khi xảy ra thiên 
tai, hạn chế những tác hại do thiên 
tai gây ra. Nói đúng hơn là giảm đến 
mức thấp nhất các thiệt hại do thiên 
tui và cả do điều kiện thời tiết khi hậu 


không thuận lợi gây ra. Nếu khéo 
sắp xếp thởi vụ và có biện pháp dự 
phòng mà vượt qua được thỏi Ky rét 
lạnh dươi 132C trong vụ đông xuân thì 
sản lượng nông nghiệp sẽ khá cao. 


Cũng như tránh được thời Ký thường. 


có bảo, ủng thì sản lượng lúa mùa 
chác chắn đạt mức cao. Như vậy văn 
đ¿ giống ngắn ngày và bó trí cơ cấu 
thời vụ đối với từng địa phương cụ 
thà và các biện pháp dự phòng thiên 
tai đồng vai trò rất quan trọng trong 
việc bảo đám sản lượng cao và vững 
cùde. 

6, Cuối cùng một văn đề quan trọng 
nữa tron chiến lược sử dụng và khai 
thác tài nguyên thiên nhiên nước ta 
là tính đến những khả năng thay đổi 
điệu kiện và tài nguyên thiên nhiên 
nước ta và tỉnh trạng Ô nhiềm môi 
trường Lăng lên trong quá trình công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và cải 
tạo thiền. nhiên. Hiện nay đã này 
sinh hàng loạt vấn đẻ quan trọng 
cần phải giải quyết đo quai đè lân 
biền, đắp đập ngăn sông đè mỡ rộng 
điện tích ở ven biên, đáp dè ngần 
mìn hoặc chống xói lở do bão, ngăn 
sông: biên và nước đâng do bão, mỡ 
rông hoặc đào thêm kènh tưới tiêu, 
đẹp đập làm thấy điện lớn và tạo nên 
các hỏ chứa nước lớn, ngăn bùn cát 
và điều hỏa dòng chảy, xây dựng các 
khu công nghiệp lớn về điện, xi măng, 
giày, hóa đầu, thầm đò và khai thác 
đảu khí ở thầm lục địa v.v. 

Các việc đó sẽ ảnh hưởng đến nhiều 
quá trình thiên nhiên ở vùng đồng 
bằng, vea b:iền nước ta và tỉnh trạng 
ô nhiệm khônz khí, nước sông, nước 
biền sẽ tắng lên trong một số trưởng 
hợp. 

Vị văy, ngay từ bây giờ và trong 
nhiêu năm phải tiến hành các công 
tác tồ chức, diều tra và nghiên cứu, dự 
báo nhằm tránh trước những mặt tiêu 
cực và tận dụng được các thuận lợi 
mới của thiên nhiên đã được cải tạo. 

Tóm lại. xuất phát từ điều kiện 
thiền nhiên và tài nguyên thiên nhiên 


nước ta, chiên lược sử dụng và khai 
thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ 
phát triền kinh tê của ta phải là : tàn 
đụng tông hợp tiềm nàng thiên nhiên 
Việt nam một cách tối ưu và giảm đến 
mức tháp nhất các thiệt hại do thiên 
tai gày ra. 

Chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm 
và có lực lượng cản bộ khá dòng đảo 
yà có trinh độ. 

Văn đẻ là phải tỒ chức thật tốt viỆc 
tập hợp lực lượng, kLuy động ca tiêm 
lực của địa phương và của trung 
trơng, ca căn bộ Khoa học kỹ thuật vẻ 
điệu tra và nghiên cứu thiên nhiên 
cũng như vẻ công nông nghiệp ví 
giao thông vận tại, cán bộ về Kính 
tẺ — xã hội, và c!ai quyết các văn dễ 
theo quan điềm tông hợp cho quy 
mô toàn quốc cũng nhí quy mô địa 
phương. 


MỘT SỐ SUY RGHTI VỀ... 
(Tišp theo trang 63) 


kinh đoanh, các nâng trưởng, làm 
trrong có điều kiện HỞ rộng s n2uðn 
vốn tự có *của mình bằng cúc nghồn 
thu từ tiêm nàng nhiều mặt của ring 
và đít, dòng thriời có điêu kiện tham 
gia giải quyết những vần để kinh tếT— 
xã hò an nìích, quốc phòng 

Nhiệm vụ xây dựng kinh tế — xã 
hỏi ở Tảyv nguyên, một vùng chiến 
lược quan tr¿ng, có trên dưới c0d¿n 
tộc thiều số, đưa Tây nguyên tiến 
than lên chủ nghĩa xã hội là mọt 
nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Vì vày, 
n„oài sự cố gắng vươi lên với tính 
thân tr lực tự cường của các tỉnh 
Tày nguyên, thị sự giúp đỡ của Nhà 
HƯớc, sự hợp tác của eác địt phương, 
các nưành, các cấp trong cá nước, là 
rất quin trọng, Thương hướng phát 
triền kinh tế — xã hội ở các tỉnh Tày 
nguyên cần được Nhà nước sớm thê 
chè hóa thành những chủ trương, 
chỉnh sách kinh tế cụ thề nhằm huy 
động súc manh tông hợp củi cả nước 
vào việc xâv dựng Tâv nguyên. 


TRƯƠNG NGỌC - 


` 


MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỀN NÔNG LÂM NGHIỆP 
VÀ XÂY DỰNG XÃ HỘI NÔNG THÔN ở CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN 


á—VỊ trí, đặc điểm, thuận lợi, khó 
khăn của các tỉnh Tây nguyên. 


Ba tỉnh Tây nguyên (Gia lai— Kon 
tui, Đặc lắc, Lâm đồng) đã từng là 
căn cứ địa cách mạng nồi tiếng trong 
cuộc chiến tranh lâu đài giành độc 
lặp của dân tộc ta. Trong giai đoạn mới 
của cách mạng, Tây nguyên vẫn là 
dịa bàn chiến lược qunn trọng đối với 
sự nghiệp xây đựng và bảo vệ Tồ 
quốc của nhân đân ta và của cả ba 
nước Đông dương. 


Về kinh tế, với tỒng diện tích tự 
nhiên gần 5,6 triệu ha, các tỉnh Tây 
gu vên có nhiều tiềm năng tự nhiên, 
nhất là tài guyên đất. và rừng Hiện 
nay, Tây nguyên có tới l,3 tyiệu ha 
đất đồ ba đan, rất thích hợp cho sự 
phát triền các cây công nghiệp đài 
ngày; gñủun 18 van ha đất phù sa và 
lang chục vạn hà các loại đất khác 
c. kha nàng tròng câv lương thực, 
ceäy cêng nghiệp ngắn ngày, cày thức 
ăn gia súc. Piän lớn đất đài Tày 
nguyên thuộc loại tốt, lại tương đối 
lăng: phàng thuần tơi cho cơ khí hóa 
nông nghiệp, Một phần ba diện tích 
rừng và gần một nứa tông trữ 'ượng 
6Ò của €ä nước đang tập trung ở Tây 
nguyc*. Với tính đa đạng, phong phú 
của hệ sin!: thái rừng nhiệt đời, lày 
nguyên có nhiều lcại gỗ, dược liệu, 
đệng vật quý và hiếm, có giá trị cao 
về kinh tế và nghiên cứu khoa học... 
Với những tiềm năng đó, Tây nguyên 
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có điều kiện phái triền mội nền nóng 
4m nghiệp hiện đạt, hoàn chỉnh, tử 
trong trọi đến chân nuói, lâm nghiệp, 
cóng nghiệp chế bišễn. 

Ngoài thế mạnh phát triền cản xuất 
nông, làm nghiệp, Tây nguyên còn 
có nguồn. nước ngầm và khả năng 
thủy điện tương đổi lớn. Ước tỉnh 
lòng công suất thủy nàng ở đâv cô 
thề đạt 1,4 triệu kW. Mặt khác, ?ây 
nguyên cũng có nhiều vật liệu xây 
dựng và khoáng sẵn khác, đặc biệt 
là bô xHH..., do đó có thề phát triền 
mạnh một số ngành công nghiệp. 


Giao thông nối liền các trung tám 
kinh tế ở Tây nguyên với các vùng 
khác tương đối thuận tiện, nhất là 
với các củng biền miền Trung và 
thành phố Hỗ Chỉ Minh rất thuận lợi 
cho việc lưu thông hàng hóa và tiểu 
thụ sẵn phầm, 

Như vậy, so với các vùng đòi núi,. 
cao nguyên khác thì về mặt tự nhiên 
và địa lý, Tây nguyên có nhiều điều 
kiện thuận lợi đề phát triền toán điện 
kinh tế — xã hội, có khả nàng nhénh 
chóng xây dựng và hình thành cơ cấu. 
nông — làm — công nghiệp hoàz lich 
với nhiều vũng chuyên môn hóa sản 
xuất nông sản, làm sản hàng hòa, 
nhất là bàng hóa xuất khâu có giá 
trị kinh tế cao. Bên cạnh t.bững thuận 
lợi cơ bàn đó, Tây nguyên cũng cÓ 
những khó Khăn: sự khác biệt rất rÔ 
vẻ thời tiết, khí hậu giữa tiùa khô và 


mủn :nưa chẳng những ảnh hưởng 
lớn đèa cây trồng, con vật nuêi, mà 
côn ẩnh hưởng đến tô chức sản xuất, 
tò chức !ao động, bố trÍ hệ thếng c@ 


sử vật chất kỹ thuật: sự tàn phá rừng. 


"phá hoại ắc cân bằng sinh thái tự 
phiên trên nhiều vũng diễn ra trêng 
nhiều năm đã đề lại những bậu quả 
nghiệu: trọng ; cơ sở vật chất kỹ thuật 
còn non vếu, điện, cơ khí, công nghiệp 
chế biến phát triền chậm; hệ thống 
giao thông nội bộ còn xấu, ảnh hưởng 
- đến lưu thông, tiêu thụ sin phầm ở 
nlieu vũng; đời sống nhân đân còn 


nhiều khó khán, phong tục tạp quán | 


ở vùng đòng bào các đân lọc thiều số 
cỏn lạc hậu; nhiêu văn đề vẻ an nỉnh 
chíai trị, sự phá hoại của bọn FUL.RO 
còn tác dộng đến quá trình xây dựng 
xã hội ở một số vùng... 

Những năm qua, các tỉnh Tây 
nguyên đđ phản đấu Đượi qua nhiều 
khỏ Rh:ana 0ì đạt được nhữn,/ thành 
tựu quan trọng Irong sản xuất nóng 


nghiệp, tam nghiệp, giải quuềt mội, 


btưrc cán 416 định canh, định cư, tiềp 
th ủng chục oạn lao động từ nơi 
khác đ?n. Điều dó đã tạo ra nhi¿u 
thuận lợi mới làm cho xã hội Tày 
nguyên có những tiến bộ nhảy vọt, 
đưa Tây nguyên trở thành một vùng 
sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa 
quan irong của cá nước, đặc biệt là 
đã xây dựng được những cơ sở vật 
-chất kỳ thuật cần thiết ban đầu đà 
hình thành cơ cấu kinh tế nông — 
làm —ecông nghiệp. Song nhìn chung, 
Sun xuất nông, lâm nghiệp ở Tâụ 
nguyên Đảit ở tình trạng phán lún pà 
chưa ồn định. Sản xuất hàng hóa còn 
nhỏ bá. Tài nguyên ciưa được bảo 0ệ 
bà kÍzt thức hợp lÚ 0d có hiệu quả cao, 

Muốn xây dựng Tây nguyên xứng 
đăng với một địa bàn chiến lược quan 
Iro›sgø của eÃ nước, chúng ta cần tập 
trung sức tháo cờ những khó khin 
trước mắt, đồng thofvề lâu dài cần 
xác định rõ phương hướng, bước đi 
phú hợp: nhằm đưa Tây nguyên vững 
“bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


/ 


lì—. Về phương hướng phát triển nông 
lêm nghiệp và xây dựng xã hội nông 
thên ở các tỉnh Tây nguyên. 


Đề xây dựng Tây nguyên, vấn đè 
quan trọng là phải phát huy các 
thuận ợi, khai thác có hiệu quả cao 
nhất tiêm năng kinh tế, tự nhiên, xã 
hội, tạo ra sức mạnh tông hợp đưa 
đồng bào các dân tộc Tây nguyên tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội. 


Phương hướng cơ bản đề xây dựng 
Tây nguyền là gần chặt các nhiệm vụ 
kinh tế, xã hội và báo vệ niôi truởng, 
gắn chất sản xuất nông nghiệp, lâm 
nghiện và công nghiệp, gắn chặt sản 
xuã! với chế biển và lưu thông, kết 
hợp chặt chẽ việc phát huy, sử dụng 
tốt các nguồn lao động tại chỗ với 
việc tiếp nhạn với quy mô lớn lao 
động từ nơi klác dến, phấn đấu 
chuyền nhanh Tây nguyên tử tình 
trạng tài nguyên hoang đã, kính tế 
tự nhiên, dân cư thưa thớt, hình thái 
xã hội còn thấp, tiến lên thành một 
vùng nêng— lâm nghiệp sản xuất lớn 
xã hội chủ rnghĩa có trỉnmh độ thàm 
canh chuyên môn hóa cao, có khối 
lượng sản phẩm hàng hóa lớn, bố trí 
dân cư bợp lý và thực hiện nhanh 
những chuyền biến về xã hội 


Mục tiêu kinh là—x+ð hội lâu dải có 
tính c hiến tược của các tỈnh Tâu nguyen 
là phỏảt huụ quuền làzn c nh lập thề của 
nhân dàn các Tân lộc TcU ngi:uên, cùng 
ĐÓI Sự cỗ gắng của cả nước tựo lhành 
8c mạnh tồng hợp đồ kiol thíc, sử 
dụng có hiện qua các tài quyên hiện 
có, frioc hết là rừng cả đit đai, cơ 
Sơ bật clãi kỹ thuật, tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng, đàu mìạnh 
phút triền nôrg lâm nghiệp toàn diện 
(eo phương thức nông —làm Rèt hợp; 
phat triền công: nghiệp, Irước hết là 
“ông nghiệp oà liều, thủ công ngiiệp 
ciẽ hiển nông, lêm sản, gần nông, lâm, 
cỏng - gqhiệp hợp Tụ trên lừng Đàng, từng 
địt bản huyén, nhanh chóng lạo nên cơ 
cấu nông — làm — cóng nghiệp, từng 


"bước đưa Táu nguyên liến lên sản xuất 
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lớn +ã hi chủ nghĩu, góp phần xứng 
đảng thực hiện nhữ ng ¡nục tiêu chủ uều 
của nền kinh tế quốc dân như Nghị 
quuếẽt Dụi hội thứ Ý của Đảng đã đề 
ra. Nết hợp chặi chẽ giữa ¿du dựng 
kinh tế bởi củng ^3Ý quốc phòng, bảo 
đảm an nình clính trị pà thực hiện 
Các nhiệm Dụ + h ¡. 

Phấn đấu theo phương hướng trên 
đây, tử nayv đÌn năm 1890, có thề 
thực hiện một số mị;c tiều chính như 
su? 

+Hoàn thành cơ bản cuộc Vận 
động định canh, định cư kết hợp 
chặt chẽ với phản công lại lao động, 
đưa nhân đàn vào làm ăn tập thề 
bằng nhiều hình thức quá độ, xây 
dựng và tăng cường các cơ sở nông, 
làm nghiệp quốc doanh, bó trí hợp 
lý các thành phần khinh tế trên tửng 
địa bàn và thực hiện (tốt liên kết 
kinh tế, 

+ Đầu tư về nhiều mặt xây dựng 
các vùng nông, lâm nghiệp chuyên 

@6ình đề nhanh chóng tăng sản 
_ lượn; những sản phầm chủ yếu đã 
quy hoạch, tạo cơ sở đề tăng đáng 
k cao su, cà phê, gỗ trong những 
năm tiếp theo. Phần đấu tăn; tng 
sản lượng lương thực đề đáp úng yêu 
cầu tăng thêm lao động, nhân khâu 
và phát triền chán nuôi. 

+ Tăng cường lực lượng công 
nghiệp cho Tây nguyên. nhất là tăng 
cường cơ khí sửa chữu, điện lực, mở 
nhanh công nghiệp chế biến nông, 
lâm sản và phân bố công nghiệp 
hợp lý trên các địa bàn ở Tây nguyên, 

+ Xây dựng các buôn làng kiều 
mới, bố trí các khu đân cư, các cụm 
kinh tế, kỹ thuật, thị trấn mới phù 
hợp với quá trình phát triền sản xuất, 

+ Tăng cường và xây dựng cấp 
luyện đủ năng lực quản lý cơ cấu 
kinh tế trên địa bàn và tô chức tốt 
đời sống vật chất, văn hóa của nhân 
đân. Bồ sung cán bộ kinh tế kỹ thuật 
và đào tạo nhanh cần bộ người dân 
tộc thiều số. 


00. 


Với phương hướng kinh tế— xã hội . 
như trêu, có thề hình dung ceœ cấu 
kinh tế lâu dài ở các tỉnh Tày nguyên 
Hà còngnóng — làm nghiệp. Trước 
mát, tùy theo tỉnh hình cụ thê của 
từng vũng mà xác định cơ cẫu kinh 
tẾ nông — lâm — công nghiệp hoặc 
làm — nông — công nghiệp. 


Từ cơ câu kinh tế trên đây, đối 
với sản Xuât nông — lâm nghiệp, có 
thề xác định những mục tiêu cụ thề ở 
Tây nguyên là: | 


Í[ — Đối 0uói sản xuất lương thực : 
Cây lương thực tuy không phải là 
sản phim hàng hóa có thế nành Ở 
Tày nguyện, những nó có vị trí hết 
sức quan trọng và có kha năng phát 
triền phong phú. Cần phấn đấu giải 
quyết vấn đẻ lương thực với n:ức ©Ố 
găng cao nhất, nhằm bà, đm cũng cấp 
lương thực tại chỗ. tạo đà vững chắc 
đề khai thác các thế mạnh khác. 
Phương hướng phát triền sản xuất 
lương thực những năm tới trước hệt 
là tận dụng mọi khả năng đất đai 
thích hợp đề thâm sanh, tăng vụ lúa 
ở những vùng đã có công trình thủy 
lợi; tiếp tục làm thủy lợi, nhất 
là thủy lợi nhỏ và vừa, xây dựng mót 
số công trình thủy lợi lón ở những 
nơi có điệu kiện đề mở thêm điện tích 
lúa nước. Xlàu hiếm một tỷ lệ lớn 
trong cơ ấu lương thực ở Tây 
nguyên, cần tiếp tục phát triền mạnh 
cả về diện tích, tham canh, bảo quản, “ 
chế biến, nhất là đố: với ngô và sản. 
PhẤn đấu đến năm 1990 Tây nguyên đạt 
được 1 triệu tấn lương thực, đủ bảo 
đâm cho đân số khoảng 3 triệu người. 


2—TÖöồi Đới sản quất ldm nghiệp: 
Rừng ở Tây nguyên có vị trí kết súe 
quan trọng đổi với cả nước, đối với 
kiph tế, xã hội và môi trường của cả 
khu vực. Phát triền lâm nghiệp là vấn 
đề bàng đầu, sống còn của nhân dân 


_ eáe dân tộc ở Tây nguyên. Mục tiêu 


phát triền lâm nghiệp ở Tày nguyên 
trong những năm tới là: bằng mọi 
biện pháp giữ cho được 2,5 triệu ha 


., 


rừng hiện còn, thực hiện các biện 
pháp lâm sinh đề không ngừng nâng 
cao trữ lượng và sin lượng; có kẻ 
hoạch tô chức rừng và khai thác hợp 
lý khoảng trên 1 triệu ha rừng loại 
0iàu và loại trung bình, từng bước 
tăng sản lượng gỗ và các lâm sản, đặc 
sản nhằm đáp ứng yêu cầu tạo vốn 
đề xây đựng rửng, Và vêu cầu cùng 
cấp làm sản với khói lượng ngày 
càng lón cho bạn thân Táy nguyên 
và cho cả nước; đảy mạnh phong trao 
trông càv gầy rửng trên những điện 
Lích đạt hoàng, đòi Lrọc ;¡ giao dàt, giao 
rừng cho các hộ lập vườn, quy hoạch 
giữ rừng và trong rừng phòng hộ cho 
các loại đất làm nòng nghiệp; mở 
rộng công nghiệp chè biển góỏ và lám 
sản, nâng cao nàng Lực chè bến gỏ Ở 
Tây nguyên đề bo đảm chế biển được 
phần lón sắn lượng gỗ đã khai thác* 


}) — Đối Đởi chăn nuối: Chăn nuôi, 
đặc biệt là chán nuôi đại gia súc, là 
một trong những thể n:ạnh của Tây 
nguyên. -Phản đău chuyền ehàn nuôi 
tử trạng thái tự nhiên sanz phương 
thức chăn nuôi tiên bọ, trước mát cần 
giải quyết văn đề giống, quy hoạch 
bảo vệ động có tự nhiên, chế biến 
thức ăn gia súc. Cân tập trung đề tăng 
nhanh đàn tràu bò, có chính sách 
thích hợp tạo điều kiện nhập thêm 
trâu bò từ các tỉnh ngoài vào Tây 
nguyên, khuyến khích mạnh việc nuôi 
trau bỏ sinh sản. Về chăn nuôi lợn, 
cần tàn dụng ưu thế về màu và các 
loại cây họ đạậu sẵn có đề đầy mạnh 
chăn nuôi ở cả ba khu vực quốc 
doanh, tập thê, gia đỉnh, nhất là gia 
đỉnh. Tồ chức liên kết Với các tỉnh 
ven biền đề có thêm bột cá và các 
. loại thức ăn bồ sung. Phát triền mạnh 
nuôi cá ruộng và cá ao, hồ. Khoanh 
vùng đề bảo vệ, quản lý tốt việc săn 
bắn các động vật rừng, v.v. 


&¿ — Đối bởi cải công nghiệp Đà rau 
quả: Trong cơ cấu cây công nghiệp 
ở Tây nguyên, cây công nghiệp đài 
ngày, xuất khầu có tâm quan lrọng 


đặc biệt. Vị vay, cần tập trung đầu tư 
đề phát triền mạnh các cây mũi nhọn 
xuất khâu như cao su, cà phê, chè, 
(ròng dàu nuôi tắm, tùy theo điều 
kiện từng vùng, từng tỉnh mà xây 
dựng các vũng chuyện canh từng cày 
thích hợp, song phải hết sức coi trọng 
thầm canh, bảo đản: nàng su: cao 
chất lượng sản phẩm tốt, Trước mắt, 
phát triển mạnh các loại cay công 
nghiệp ngắn ngày đề tạng nhành tỷ 
trọng hàng hóa¿ nhất là hàng hóa 
xuat Kliu, tạo địcu kiện tích lũy vỏn 
trong bước di ban đâu. Trong cơ càu 
cây tròng ở Tây nguyên, đặc -biệt chú 
ý đầy mạnh sản xuất rau, qua đề đáp 
ứng các nàu cầu của nhàn địn và 
trao đòi với các tỉnh ngoài vùng; 
nhất là dói với thành phố Hồ Chí 
Minh và phục vụ du lịch, xuất khâu. 


Hi — Về mật số chủ trường, chính 
sách và b/ên pháp lón. 


1— Xa dựng quan hệ sản xuất 
mới. Với đạc điềm tây nguyên đi lên 
chủ nghĩa xã hội từ một trình độ kính 
tÈ — xã hội tlưip, cách mạng quan hệ 
sản xuất ở đày có tác động to lớn mở 
đường cho lực lượng sản xuất và các 
quả trình cách mạng khác phát triền, 
Đối với nhân dân các đân tộc, tủy 
điều kiện cụ thề ở từng nơi mà lựa 
chọn những hình thức tö chức thích 
hợp, như giao đất giao rừng cho từng 
hộ, giúp xây dựng ruộng, vườn, tạo 
điều kiện-từng bước tách hộ ở những 
nơi còn ăn ở tập trung trong các nhà 
đài ; tÖ chức các hình thức làm ăn tập 
thề từ tồ đỏi công, tỏ đoàn kết sản 
xuất, tập đoàn sản xuất, hợp !tÁc xã... 
Ở những nơi có điều kiện tô chức ác 
quốc doanh nông — lâm nghiệp, thu 
hút đồng bào vào làm công nhân, dòng 
thời phát triền nhiều binh thức liên 
doanh, liên kết kinh tế giữa quốc 
doanh, tập thê, gia đình, tạo cơ sở đề 
thực hiện định canh định cư, đưa sản 
xuất nông — làm nghiệp tiến lên theo 
hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
Phát triển mạnh nông trưởng, lâm 
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trưởng quốc doanh ở Tây nguyên, 
phát huy vai trỏ nòng cốt của nó 
trong quá trình thu hút lao động, tồ 
chức sản xuất, tồ chức lại đân cư và 
xảy dựng quan hệ sản xuất mới trên 
các vùng đân tộc thiều số. Chú trọng 
đưa ngav đồng bào ở các vùng kinh 
tế mới vào hợp tác xã, Lập đcàn sản 
xuất, hoặc thu hút một bộ phận vào 
quốc đơanh, nhằm thực hiện quy hoạch 
sản xuất đã xác định ở từng vùng và 
tạo điều kiện đề sóm ðn định đời 
sống. 

2 ~ Ấp dụng tiền bộ kỹ thuật pà râu 
dựng cơ sở 0ật chất kỹ thuật. 


Trong quá trình đầy mạnh cách 
mạng kỳ thuật ở Tây nguyên, giao 
thông, thủy lợi, điện, cơ khi, cách 
mạng sinh học... là những vấn đề cần 
được tập trung đầu tư thích đáng. 


Giao thông pận lái cần p¡:át đi Irước, 
kết hợp yêu cầu của nhiều ngành, 
nhiều đơn vị kinh tế, yêu cầu của 
trung ương và địa phương đề tính 
toán, bố trí hợp lý mạng lưới giao 
thông và trình tự mở mang đường sá 
trên các vùng nông — lâm nghiệp mới. 
Coi lrọng và khần trương mở mạng 
đường trục nối liền những vùng làm” 
nông nghiệp mới với các đường quốc 
lô, tỉnh lô, Phát triền giao thông liên 
xã, đắc biệt là các xã biên giới và các 
xã có nhiều lâm sản, đặc sản, Kết hợp 
chịt chế kinh tế và quốc phòng trong 
quy hoạch mở mang giao thông vận 
tải, đặc biệt là mở mang giao thông ở 
vùng biện giới. 

Thủu tợi ở Tây nguyên không chỉ 
là biện pháp hàng đầu đối với nông 
nưhiệp mà cần: phải gắn với việc bảo 
vệ rừng, hảo vệ nguồn nước. hhông 
phải chí bảo đám thủy lợi cho cây 
lửa, mà còn phải bảo đâm thủy lợi 
cho cày công nghiệp. nhất là đối với 
chè và cà phê; ở nhiêu nơi phải bão 
đảm nước cho đời sống trong mùa 
khô. Cần có sự phân công và phối hợp 
giữa ba ngành nông nghỉ 'p. lầm 
nghiệp và thủy lợi đề tính toán quy 
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hoạch và tổ chức thi công xây dựng 
từng loại công trình ; chú trọng phát 
triền nhnnh các hồ, đạp nhỏ, Kết hợp 
thủy lợi và thủy điện, kết hợp sử 
dụng nước cho sản xuất và cho sinh 
hoạt. Có kế hoạcha đầu tư xây đựng 
các công trình thủy lợi lớn đã có điều 
tra thiết kế. Chú trọng cóc biện pháp 
eanh tác, phòng hộ đề bảo vệ nguồn 
nước và tiết kiệm. nước. 


Về điện, đề bảo đảm đủ điện phục 
vị san xuất nông, làm nghiệp và công 
nghiệp chế biến, hướng chính là phát 
triền thủy điện nhỏ, vừa và lớn. Trước 
mắt, bao đảm đủ điện đi êden cho các 
cụm kinh tế — kỹ thuật quan trọng; 
phối hợp nhu cầu của nhiều Àgành ở 
một số vũng đề xây dựng hợp lý các 
trạm điện thống nhất. 


+ Trong điều kiện còn thiếu nhiều lao 
đóng, cần đưa nhanh công cỊ cơ khí 
vào những khâu quan trọng trong sản 
xuất nông, làm nghiệp, nhất là vào 
những khâu làm đất, tưới nước, chế 
biến, vận tải đề tìng nhanh năng 
suất lao động, tăng tỷ trọng hàng hóa. 
Tiến hành rà soát lại Pực lượng cơ 
khí và hệ thống dịch vụ kỹ thuật của 
các ngành khác nhau trên địa bàn đề 
có hướng sắp xếp và phân công hợp 
lý, bảo đảm sử dụng có hiệu quả thiết 
thực. | 

Đầy mạnh việc nghiên cứu kinh tế 
kỹ thuật nông, lâm nghiệp ở Tày 
nguyên, nghiên cứu về sinh vật, kỹ 
thuật canh tác nông làm nghiệp, kính 
doanh rừng, khai thác hợp lý vÀ có 
hiệu quả cá» tiềm năng sẵn có. Nây 
dựng gấp các trạm, trại giống cây 
nông nghiệp, cây nừn/, €On VẬI nuôi. 
Xây dựng nhiều điểm chỉ đạo kỹ 
thuật trên các tiều vùng khác nhau Ở 
Tày nguyên đề tạo điều kiện nghiên 

cu, Kết luận những vận đề thiết thực 

và đưa nhanh tiên bộ RỸ thuật vào 

nông, hàm nghiệp. s 

Cũng với quá trình xây đựng những 
cơ sở vạt chất kỹ thuật ở Tày nguyên, 
cần tò chức sử đụng LỐt nguồn lqo đọng 


tại chỗ hiện có của Tày nguyên, trước 
hết là lao động của dòng bào các đân 
tòc thiều số gắn với định eanh, định eư 
và lao động của đồng bào từ các tỉnh 
min xuôi lên xảy dựng vùng kinh tế 
mới. Việc đưa lao động lên Tá nguyên 
phải gắn liền với quy hcạch nóng — 
lâm nghiệp. Từng địa phương, từng 
đơn vị sản xuất có yêu cầu lao động 
phải chuẩn bị tốt đối tượng lao động, 
công cụ lao động, nhà ở, lương thực 
và hình thức tô chức sản xuất. Chú 
trọng đưa lao động có kỹ thuật lên 
Tây nguyên và sử đụng tốt đội nzũ 
này. Địc biệt chú ý đến chất lượng 
chính trị của lực lượng lao động đưa 
đến các vùng có vị trí quan trọng về 
tn ninh, quốc phòng, chính trị. Sử 
-đụng tốt lực lượng quân đội làm kinh 
tế vào khai hoang, làm thủy lợi, xây 
dựng kết cấu hạ tầng và xây dựng cơ 
bắn cho nông — làm n¿h:ệp. Tạo điều 
kiện tốt đề thu hút số thanh niên đã 
làm xong nghĩa vụ quân sự vào các 
nông, lâm lrường., xí nghiệp công 
nghiệp. TÔ chức lại các buôn làng, 
khu dân cư công, nông, làm trường và 
xây dựng nông thôn mới, xã hội niới 
ở Tây nguyên. 

3— Đời 
quảit ÌÚ. 


mởới cơ chế lồ chức uà 

Trong quá trình xây dựng Tây 
nguyên, cùng một lúc chúng ta triền 
khai hoạt động của nhiều ngành, nhiều 
đơn vị sản xuất kinh doanh, mở mang 
nhiều vủng kính tế mới; phát triền 
đồng bộ cả nông, làm, công nghiệp, 
sản xuất, chế biến và lưu thông; giải 
quyvết đồng thời các vấn đề kinh tế 
và xã hội, cắn chặt kinh tế, xã hôi với 
quốc phòng. Vì vậy tồ chức và quản 
lý có những phức tạp đòi hỏi phải có 
quy hoạch chặt chẽ và phối hợp tốt 
lực lượng của nhiều ngành. - 


Trước hết cần làm tốt quv hoạch 
"ngành và quy hoạch vùng, phối hợp 
lực lượng của các ngành, các địa 
phương đề xác định cơ cấu kinh tế,, 
triền khai đồng bộ hệ thống các đơn 


\ 


vị sẵn xuất kinh đoanh, dịch vụk€£ 
thuật và dịch vụ phục vu đời sống :; 
có sự phân công, phân cấp nhà¡n mở 
mang xây dựng kết cấu hạ tầng, tô 
chức giải quyết tốt eie vấn đề xã hỏi. 
Đầy mạnh các hình thức liên đoanh, 
liển kết kinh tế dề phát huy hết tien 


- năng của từng thành phần kinh tế, mở 


rộng ngành nghề, tăng thêm vốn và 
trang bị kỹ thuật, Mở rộng khoản sản 
phảm đến nhóm và người lao động 
trong các ngành sản xuất. “Thực 
hiện tốt và bồ sung cụ thề hóa các: 
chính sách của Đăng và Nhà nước 
về các mặt, như chính súich dân tộc, 
chính sách lưu thông, thu mua sảu 
phầm, chính sách thu hút lao động, 
cản bộ, chính sách vốn và đầu tư, 
chính sách kluyến khích phát triền 
kinh tế địa phương, chỉnh sách bão 
vệ tài nguyên, môi trường v.v. 

Tạo cho quốc doanh nóng, lâm 
nghiệp có điều kiện chủ động tác 
động vào các mặt xã hội và góp phản 
xứng đáng đầy mạnh ba cuộc cách 
mạng ở Tây nguyên. Kinh tế quốc 
doanh phải đóng vai trò nòng cốt và 
quyết định trong khu vực kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. Đặc biệt kinh tế quốc- 
đ anh trung ương phải chiếm một vị 
trỉ xứng đáng, nhất là trong việc xây 
đựng, mở mang những ngành kinh tổ 
mũi nhọn đòi hỏi đầu tư lớn, kết hợp 
tt quốc doanh trung ương với quốc 
đoanh địa phương và kết hp tốt các 
thành phần kinh tế. Trước mắt, theo 
tỉnh thần nghị quyết của Bộ chỉnh trị 
(dự thảo) về bảo đảm quyền tự chủ sản 
xuất kinh đoanh của các đơn vị kinh 
tế eơ-sở, cần giao cho nông trưởng, 
lâm trường một số đãi, rừng cụ thề 
đề sìn xuất, kính doanh hoặc quản 
lý, bảo vệ theo hướng kết hợp chặt 
chế nống — làm nghiệp, liên kết và 
hợp tác chặt chẽ giữa kinh tế quốc 
đoanh, kinh tế tập thề và kinh tế gia 
đỉnh trên tửng vùng, từng địa bàn 
cụ thề, Trên cơ sở chủ động sản xuàt, 


(Xem tiếp trang 57) 
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NÂNG CAO NĂNG LỰC TÔ CHỨC THỰC TIẾN 


ẤN đề cơ bản, quyết định đìu 
tiên đối với Đẳng lãnh đạo 
cách mạng 2à đề ra đường 
lối đúng. Đó là “linh hòn sóng 9, là 
“ngôi sao dân đường ) cho sự nghiệp 
cách mạng của đồng đảo quần chúng, 
son chưa đủ. Sự lành đạo của l?ang 
còn báo gồm việc trực tiếp tô chức 
quận chúng thực hiện đường lôi av 
trong thưc tiên đề đạt mục dích mà 
đường lòi đã vạch ra, Vạch ra đường 
lối và tô chức thrc hiện đường lỏi là 
“một thê thống nhất trong sự lãnh đạo 
của Dang, Nói €eán bộ quyết định tắt 
ca? có nghĩa lÀ nói đèn tầm quan 
trọng của năng lực tô chức hoạt động 
thực tiền của cán bộ dè thực hiện 
đường lôi ấy. | 


Phải thông qua thực tiễn nói chung 
và trực tiếp tò chức thực tiền chúng 
{1ì mới đần dân nhận thức được đầy 
đủ, sảu sắc bản chất cách mạng và 
khoa học của đường lối, mới có thê 
cụ thê hóa đường lỗi một cách đúng 
đản và sáng tạo, Phải thông qua tô 
chức thirc tiền chúng ta mới tìm ra 
và khẳng định được những hình thức 
mới, phương p"ắp mới thích hợp với 
hoàn cảnh, điều kiện mới trong việc 
giải quyết những nhiệm Vụ mói của 
cách mang, Phải thông qua tô chức 
thực tiên chúng ta mới có thể kiêm 
tra được tính chính xác của đường 
lối, sửa đồi những điểm không đúng, 
bồ sunø-n" ng cái còn Thiếu, làm cho 
đường lỏï ngày càng hoàn thiện và 
phát huy được hiệu lực trong cuộc 
song. Chúng ta biết ràng đường lời 
của Đăng dù đúng đến dâu vẫn oli 
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có thề phản ánh cái bản chất nhất, 
bao trùm nhất, tông quát nhất, của 
đời sống xã hội. Còn tô chức thực tiền 
thì lại đói hỏi phái giai quyết đúngđẫn 
mọi mặt hoat động của xã hội; phải 
tính đến từng người lao động, từng 
tập thề lo động, từng ngành, từng 
địa phương cho đến toàn quốc. Do 
VậẬYV, @Ó lrẻi (qua công tác tô chức thực 
tiên chứng ta mới ngày càng? hiệu biết 
sàu súc hơn, toàn điện hơn tỉnh hình 
kinh tế — xã hội của đất nước, từng 
bước tông kết Ninh nghiệm khái quát 
thành lý luận, hoàn chỉnh đường löi, 
kịp thời đẻ ra nhữuaø quyết định tối 
ưu. Dòng chí Lê Duïn nói: *Chúng 
ta đã nhiêu lần nhấn mạnh rằng sau 
khí đã có đường lỏi, thì công tác quân 
lý và tö chức thực hiện có vai tÒ cực 
kỷ quan trọng, quyết định bản thàn 
“ân mệnh của đường lõi *£1). Tỏ chức 
thực tiền là quá trình bao gòm sự 
liên kết, phối hợp các nhàn tổ khách 
quan và chủ quan (chẳng hạn đức 
tính và phong cách người lãnh đạo); 
các yếu tố vậf chất và tỉnh thân, truyền 
thong và thời đại; con người, xñ hội 
và tự nhiên; sức lìo động, tư liệu lao 
động, hoàn cảnh, điều Kiện trong 
nước và quốc tế, thành một hệ thông, 
một chỉnh thê hoạt động nhịp nhàng, 
cần đổi, có hiệu qua nhàm đạt dược 
mức fiên xác định. 

1ô chức thực tiên trong cách mạng 
là biển đường lãi thành hiện thực, 


(1) ¡ t`uần : Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở Hi! nam, Nxb Sự thật, Hà nội, T9At, 
tặp TY, tr. 190. 
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đưa hiện thực sinh động trên các mặt 
và trong các phạm vị khác nhau phát 
triền theo đường lỗi của Đảng. Dó là 
nhiệm vụ chung của toàn Đẳng thông 
qua từng cán bộ lãnh đạo các cấp, 
các ngành ; qua các đònz chí chuyên 
phụ trách tửng mặt công tác của 
các cơ quan Nhà nước. Nó là một quy 
trình kề từ khi đẻ ra chủ trương ; xác 
định kế hoạch tiến hành; chuần bị 
điều Kiện các mặt; đặc biệt là việc 
xây dựng bộ máy, lựa chọn cìn bộ 
điều hành; xảy dựng cơ chế hoạt 
động và lẽ lối làm việc, cđho đến bước 
kiêm tra kết quả cuối cùng. Đó là sự 
lôi cuốn quần chúng véo các quá trình 
hoạt động và tạo điều Kiện cho quản 
chúng tham gia vào quả trình đó một 
cách tự giác, đúng hướng và đạt hiệu 
quả. Đó không chỉ là tồ chức một 
quá trình kinh tế, chính trị riêng lẻ 
mà là một tông thể các quá trình 
nhằm đạt đến không chỉ một mục tiêu 
trên tửng lĩnh vực mà là tông thề các 
mục tiêu như xây dựng chế độ mới, 
nên kinh tế mới, nên văn hóa mới và 
con người mới xã hội chủ nghĩa. Đó 


là sự kết hợp giữa khoa học quản lý, 


và nghệ thuật quản lý, kết hợp giữa 
khoa học và nghệ thuật sử đụng con 
người: kết hợp giữa khea học và 
nghệ thuật phát huy các yếu tö hiện 
có với việc xây dựng và phát huy các 
khả năng tiêm tàng; kết hợp việc 
thực hiện các bước đi, các công việc 
với việc tạo điều kiện khách quan 
cho từng bước di, từng công việc. 
Trong đó nồi lên các văn đề như kết 
hợp giữa lợi ích và mục tiêu; giữa 
lập trung và dân chủ; giữa tập thê 
lãnh đạo và cá nhân phụ trách, giữa 
nguyên tắc và sáng tạo, V‹V. 

Nâng cao năng lực tÒ chức thực 
tiền, thực chất là nâng cao cêng tác 
lãnh đạo, công tác tÔ chức triền khai 
việc thực hiện đường lối cách mạng 
của Đăng trong quần chúng, là công 
tác vận động, hướng đản, tồ chức 
quần chúng hành động trên thực tế 
nhằm thực hiện đường lối đó một 


cách chính xác nhất, 


có hiệu quả 
nhất. : 


* 


Đề bảo đảm tính đúng đắn, sức 
mạnh và hiệu quả của công tác tà 
chức thực tiền, trước hết phải thấu 
suốt đưởng lỗi, phương hướng và 
nhiệm vụ cách mạng, và biết eụ thề 
hóa chúng trong những điều kiện, 


hoàn cảnh lịch sử nhất định trên quy 


mô toàn quốc cũng như trên từng địa 
phương, từng cơ sở tủy theo phạm 
vi trách nhiệm của người lãnh đạo, 
Đó là nhãn quan chính trị, là «từ duy 
chính trịp cần thiết trong. tô chức 
thực tiên. XNhiễu khuyết điềm và 
nhược điềm trong cÔng tác tò chức 
thực tiên bất nguồn từ chó không 
hiền, không quán triệt quan điềm, 


ˆ đường lõi của Đăng. Nên kinh tế nước 


ta hiện nay còn bao gồm nhiều thành 
phần, nhiều trình độ kỹ thuật, nhiều 
quy mô hoạt động, nhiều loại hình 
sản xuất kinh doanh, nhiêu kiều quan 
hệ kinh tế đỏi ngoại. Chúng ta lại 
phải đổi phó với cuộc chiến tranh 
lần chiếm biện giới và phá hoại nhiều 
mặt của bọn bành trướng bá quyên 
Trung quốc câu kết với chủ nghĩa đề 
quốc quốc tế và các lực lượng phản 
động khác, và còn thực hiện nghĩa 
vụ quỏc tế xã hội chủ nghĩa. Do đó 
trong chặng đường hiện này Ở nước 
ta đang tồn tại nhiều loại quy luật 
cùng đan xen vào nÌau? quv luật xây 
dựng kinh tế và quy luật chiên.tranh 
bao vệ Tô quốc; quy luật kính tế và 
quy luật chính trị của cuộc đấu tranh 
giải cấp, đấu tranh giữa bai con 
đường; quy luật kinh tẻ TÌCHE của 
chủ nghĩa xã hội và không riêng của 
chủ nghĩa xã hội v.v. và những quy 
luật đó biêu hiện dưới những hình 
thức rất đa đạng, phong phú. liơn 
thế nữa, công tác tỒ chức thực tiền 
là một trong những hoạt dòng tự giác 


- 


UÒ 


ù 


trên quy mô toàn xã hội; trong đó 
bầng lành đạo, Nhà nước thống nhất 
quản lý bằng kế hoạch pháp lệnh và 
hãng công tác kiềm tra. Kế hoạch hóa 
là đòn hãy mạnh mẽ nhất trong hệ 
tuống đòn bảy kinh tế vì nó không 
chỉ là pháp lệnh bắt buộc, mà thật 
sự chứa đựng ngav trong đỏ một sự 
khuzến khích, cô vũ to lớn đối với 
các đơn vị cơ sở, các địa phương, các 


ngành và đối với mỗi người lao động. - 


Tìnhồ hình kinh tế — xñ hội nước ta 
hiện nay đang khân thiết đòi hỏi phải 
cải tÔ sâu sắc hệ thống kế hoạch hóa 
và quan lý, đồi mới toàn bộ cơ cấu 
kinh tế và cơ chế quân lý, nâng cao 
hiệu quả của yếu tố tập trung của hệ 
thống kế hoạch hóa và quản lý, đòng 
thởi mở rộng, kích thích tính tự chủ 
kinh tế và trách nhiệm của địa phương 
và eø sở; sử dụng các hình thức và 


phương pháp hạch toán kinh tế và: 


kính doanh xã hội chủ nghĩa, các. 


quan hệ hàng hóa tiên tệ, các đòn 
bầy kích thích kinh tế, Cho nên, trong 
tổ chức thực tLiễn, người lãnh đạo 
phải ˆbiết tìm ra và sử dụng những 
hình thức tô chức lĩnh hoạt, đa đạng 
có tính quá độ thích hợp với chịng 
đường hiện nay cho từng loại hình 
kinh tế, từng khâu của quá trình sản 
xuất và tải sản xuất xã hội. Những 
vấn đề đó, nhiều nấm này chúng ta 
đã có định hướng, đã thử nghiệm cách 
tiếp cận với chúng như thế nào cho 
tót hơn, Sonz sự thật thị tiên lên được 
rất Ít Điều cần trở những hoạt động 
đổi mới mạnh mỹ, Kiên quyết, trước 
tiên, nh Nghị quyết 51 của bộ chính 
trị (19-2-1980) đã nhữn mạnh, là tr 
trởng «chủ quan, nóng vội, giản 
đơn, akhoog sát thực tế?, “không 
nhận thức hết» tỉnh trang kinh tế — 
xà hội còn khó khan và phức tạp». 
Dã vày việc nghiên cứu và thảo 
luận ciia đầy đủ, «chưa bàn bạc 
kỹ đề chỉ đạo thống nhất, chưa thực 
hiện các quyết định và chế độ làm 
việc, chưa giữ nghiêm kỷ luật của 
Đảng và pháp chế của Nhà nước ® 
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: (2) Lê Đức 


Bên cạnh đó, một số cán bộ chủ chết 
còn có tâm lý cầu toàn, sợ sui lần:. 
quan liêu và bảo thủ... Do đó, đà 
nâng cao hiệu quả tô chức thực tên. 
công tác kế hoạch hóa cần được chuần 
bị kỹ lưỡng. mang tính hiện thực, 
n;hĩa là gắn vớ: cuộc sống, với thực 
trạng kinh tế — xã hội cụ thê. Và sau 
khi đã quyết định, phải « lãnh đạo tập 
trung, dứt khoát, chỉ đạo eạ thề, có 
đôn đốc, có kiềm tra, theo quy trinh 
công nghiệp, không đánh trống bó 
dùi, không phải họp xong là coi như 


;xong việc, không phải ra quyvét định 


xong coi như đã hết trách nhiệm › (2). 


Một vấn đề quan trọng của công 
tác tô chức thực tiền là phát huy sức 
mạnh tông hợp, quán triệt quan điềm 
dòng bộ, hệ thống vì nó cho phép 
chúng ta vừa tập trung được các 
tiêm, lực đề giải quyết có hiệu quả 
những mục tiêu lrọng tàm, vừa tạo 
tiền đề, điều kiện cho sự phát triền 
toàn điện nên kính tế xã hội nói 
chung. Đây là bài học kính nghiệm 
lớn của cách mạng nước (ta. 


Quan điềm phát huy sức mạnh tồng 
hợp, quan diễm đòng bộ và hệ thống 
đòi hỏi trong từng chặng đường, bước 
đi, việc tìm ra mất xích quan trọng 
nhất, mục tiêu cơ bản nhất, nhiệm vụ 
cấp bách nhất đề tập trung lực lượng 
giải quyết phải đườyc đặt trong mỗi 
tương quan với các mặt khác nhau 
của tình hình kinh tế — xã hội và 
hrờng trước các hậu quả trên các mặt 
đó. Đồ đồi mới toàn Lộ cơ chế quản 
lý ở nước ta trong chặng đường hiện 
nay, xóa bỏ tập trung quan liêu bao 
cấp, mở ra thởi kỷ phát triền mới của 
kinh tế — xã hội nước ta, nghị quyết 
Hội nzhị thứ § của Trung ương đã 
khang định đột phá khảu có tính chất 
quyết định là giá — lương — liền. 
Động thời nghị quyết cũng chỉ rõ đó 


Thọ: se Những nhiệm vụ cấp 
bach của công tác xây dựng Đăng » đạp chí 
Cạng tản, tháng 5-1936. tr, 20. 


{5 cuộc đau tranh gay go, phúc tạp 


và quyct liệt trên Lắt cả các lĩnh vực - 


kinh tế, tư tưởng và tö chức. Nhiệm 
vụ ấy phải được tiến hành khản 
trương, kiên quyết nhưng phái tính 
toán cần thân các phương án, bước 
đi vững chắc, phải dự kiến được các 
mặt tích cực, đòng thời phải lường 
(rước những hệ quả bất lợi nhất thời 
có thể xúy ra đề có biện pháp tích 
cức đề phòng và khác phục. Trong 
toàn bộ qguá trình cũng như trong 
mỗi bước tiếu hành, phải thực hiện 
đồng bộ, cân đối các khâu như đòng 
bộ và cân đối giá lương và tiền; 
đồng bộ và cân đối quỹ hàng hóa và 
quỹ tiên tệ. Điều chính giá — lương” 
tia đi đôi với đôi mới toàn bộ cơ 
chế quản lý, với tô chức sắp xếp lại 
sản xuất, vận tại và lưn thông phản 
phối ; đồi mới cơ chế quan lý gán liền 
với cải tạo các thành phản kinh tế 
phi xã hội chủ nghĩa, cải tạo và quan 
lý 1¡ trường ; thực hiện đong bộ các 
biện pháp kinh tế, giáo dục, hành 
chỉnh; đòi mới chính sách kinh tế 
gắn liên với đổi mới bộ máy tô chức 
và cán bộ, thận trọng và kien quyết 
trong việc cắt bỏ các tò chúc trung 
gian không cần thiết, chắn chỉnh tô 
chức và sứa đôi hoạt động của các 
ngành kế hoạch, cung ứng vật tư, nội 
thương, ngoại thương, tài chính ngân 
hà nợ, vật giá, lao động và tiên lương... 
nnăam thiết thực phục vụ cho sảD 
xuất, kinh đoanh củ:t cơ sở. uy nhiên 
trong công tác tô chức thực tiễn vừa 
qua, do không quán triệt đầy đủ và 
đúng đắn nội dung đó, chúng ta không 
những không làm chủ được thị trưởng 
và giá cả, không ôn định được tài 
chính. tiên tệ và đời sống nhàn đân, 
mà côn làm cho tỉnh hình kinh tế — 
xã hội thêm phức tạp, có những mặt 


rai nghiêm trọng, Nhà nước bị mất. 


mát to lớn. 


Công tác tồ chức thực tiền đôi hỏi 
phái giải quyết đúng đán môi quan 


hệ biên chứng giữa lợi ích và mục 
tiêu, Àlục Liêu là cái định hướng cho 


hoạt dòng thực tiền, À[tc tiêu rõ 
ràng, chinh xác, phản ánh đúng yếu 
cầu của cách mạng và lợi Ích của 
quần chúng sẽ làm đây lên phong 
trào cách mạng sôi nói và liê› tục, 
lợi ích là động lực dè thực hiện 
mục tiêu, Quần chúng tham pia hoạt 
động thực tiên niột phần quan trọng 
là nhậm vào lợi ï-h thiết thân của họ, 
Kết hợp hài hòa và bảo đảm sự thông 
nhất các lợi ích trong các mục tiêu 
là động lực cơ bàn, mạnh mẽ thúc 
dáy người lao động, các tập đoàn, 
các tÒ chức kinh tế xã bội loạt động 
mạnh mẽ, ăn khớp theo phương 
hướng, mục tiêu xác định, tạo nên sức 
mạnh to lớn iàin chuyền biến tỉnh 
hình hiện nay, Ẩng-ghen đã chỉ rõ: 
q(Œ đàu không có lợi ích chung thị ở 
đó Không the eó sự thống nhải về mục 
đích và càn? không thê có sự thông 
nhất về hành động » (3). Do vậy, đề 
nàng cao hiệu qua của công tác tô 
chức thực tiên phải định ra các bước 
đi hợp lý với các mục tiên hợp lý 
phản ánh mối quan hệ đúng đắn giữa 
các lợi Ích: xã hội, tập thề, cá nhân ; 
định ra trật tir công việc và thứ tự 
ưu tiên chrc hiện các mục tiêu. Rẻ! 
hợp b;:ện ci:ứững mục tiêu và lợi ích sẽ 
nâng cao tỉnh thần trách nhiệm và sự 
quan tầm của người lao động đối với 
kết quá cuối cùng của công việc. Điều 
đó đã thê hiện rõ qua quá trình thực 


hiện chỉ thị 100 của Ban bí thư, Quyết 


định 25 CP của Hội đồng bộ trưởng 
và Nghị quyết ä của Ban chấp hành 
trung ương Đăng hiện nay. 

Việc nâng cao năng lực tồ chức 
thực tiễn biện nay đòi hỏi kết hợp 
đúng đặn tập trung và dân chủ, tập 
thề lãnh đạo và cá nhân phụ trách, 
Việc đó cho phép vừa tạo nên được 
sức mạnh toàn điện, thống nhất của 
cœä nước nhắm: thực biện những mục 
tiêu lớn, những càn đối lớn trong 
phạm vi toàn xã bội; vừa tạo điều 
\ ` 

(3) Mác - Ăng-ghen Tuyền tập, Nxb Sự 
thật, Hà nội, 12381, (, l[ trang 250, 
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kiện cho các cấp, các ngành, các địa 
phương và cơ sở phát huy được tính 
chủ động, sáng tạo trong sẵn xuất 
kinh đoanh; trong tô chức đời sống xã 
hội. Kết hợp đúng đán tập trung và 
đân chủ còn cho phép vừa xây dựng 
được bộ máy 'hoạt động thống nhất, 
có ký luật, vừa thê hiện được ý chí, 
sức mạnh sáng tạo của quần chúng; 
vừa phát huy được vai trò, tỉnh thần 
trách nhiệm của cá nhân, vừa tranh 
thủ dược trí (uệ của tập thê. 


Việc quán triệt nguyên tắc tập 
trung dân chủ trong quá trình tô chức 
thực tiên thề hiện ở chỗ người lãnh 
đạo, người quản lý, người cán bộ chủ 
chốt phải biết lắng nghe ý kiến của 
cặp dưới, ý. kiến của quản chúng; 
phải tồ chức cho cấp dưới, cho quần 
chúng tham gia bàn bạc kẻ hoạch 
thực hiện, phê bình góp ý kiến ca về 
nội dung quyết định cùng như kế 
hoạch, biện pháp tô chức thực hiện 
và kiềm tra việc thực hiện qu+ết định 
ấy. lĨöò chủ tịch đã nói: “Dàn chủ, 
sảng: kiến, hăng hỏi, ba điều đó rất 
quan hệ với nhau. Có dàn chủ mới 
làm chớ cán bộ và quần chúng đề ra 
sang Riển. Những sắng kiến đó được 
khen ngợi, thi những người đó càng 
hàng hái và người khác cùng học 
theo, Và trong khi tăng thêm sắng 
kiến và hăng hái làm việc, thì những 
khuyết điềm lặt vặt, cũng 
chữa được nhiều » (1). 


Nhưng đân chủ phải gắn liền với 
tập trung và chế độ KỶ luật chặt chẽ, 
phải khác phục tỉnh trạng lòng lẻo 
trong việc chấp hành các quyết định, 
các chủ trương chính sách của Đẳng 
và Nhà nước, nói tóm lạt phải làm 
đúng như lời dạy của Lê-nin: œRết 
hợp tỉnh thân đàn chủ sôi sục, trần 
(rẻ tựa như nước lũ mùa xuân, của 
quần chúng lao động trong các cuộc 
mít tỉnh với một Ry luật sát trong lao 
động.... với ý chí của một người đuy 
nhất, của nhà lãnh đạo xô viết ® @). 
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tự sửa 


Tồ chức .hoạt động thực Uiễu đồi 
hỏi phải có chế độ tập thê lãnh đạo 
và cá nhân phụ trách. Đối với mỗi 


-_ công việc chung phải cụ thề hóa trách 


nhiệm của cả nhàn và yêu cầu từng 
cả nhàn phải thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm đó ; không một nhiệm vụ chung 
nào mà không được quy dịnh thành 
trách nhiệm cá nhân. Ai chịu trách 
nhiệm thi người đó có quyền hạn, 
quyên hạn tương xứng với trách 
nhiệm. Chính tỉnh (trạng phân định 
trách nhiệm cá nhàn không rõ ràng, 
không cụ thề để sinh ra lối làm việc 
thụ động, ý lại, trông chờ; bộ máy 
thì công kênh mà quan liều, kém 
hiệu quả. Khi được việc ai cũng có 
thành tích, khi hóng việc, không ai 
nhận khuyết điệm, nghĩa là không ai 
chịu trách nhiệm cá, Đề cao trách 
nhiệm cá nhân đồng thời phải coi 
trong lãnh đạo tập thê. Không hiều cụ 
thê tỉnh hình kinh tế—xã hội của đất 
nước trong điền biến phức tạp biện 
nay, không muốn và không kiên quyết 
hằng những heại động thực tiễn có 
liệu lực ön định tình hình đó, cục bộ 
bàn vị không chú ý đến những lợi 
ích toàn xã hội... là hoàn toàn xa lạ 


“VỚI nguyên tắc tập trung dân chủ, 


tập thề lĩnh đạo, éá nhân phụ trách. 


Dê thực hiện nguyên tắc này trong 
công tác tô chức thực tiễn, người lãnh 
đạo một mặt phải biết lựa chọn những 
văn đề lớn, có tính nguyên tắc và 
quan trọng nhất đề đưa ra tập thề 
bàn bạc quyết định; mặt khác biết 
phát huy tính năng động của bộ máy, 
của cán bộ cấp dưới, xày dựng bầu 
Không khí làm việc đoàn kết, tin 
tưởng, tòn trọng lẫn nhau. Kiên quyết: 
làm việc theo quy chế, chống tùy tiện, 
tự do chủ nghĩa, 


Tô chức hoạt động thực tiễn là 
công tác rộng lớn, phức lạp về nhiều 


(4) X.Ý 7Z.: Sứe đòi lè lối lảm piệc, Nxb Ng 


thà, Hà nội, 1125, tr, 19, 
(3) V.Ì Toản ¡ôp. ÁXxh Tìcn bộ, 
Mát<Ae0-va¿ 1972, tập đố, tr, 249, 


lL¿-nin : 


mặt. Nó đòi hỏi người cán bộ phụ 
trách phải có: «chủ trương một, biện 
pháp mười, quyết tầm hai mươi ®, Nó 
.vưa mang tính lãnh đạo tư tưởng Ở 
một mức độ nhất định; vừứa mang 
tính hành động thực tế, quản lý và 
điều hành cụ thề: vừa chỉ huy, vừa 
lôi cuốn mọi người. Nó đòi hỏi phải 
có trì thức về khoa học tô chức, song 
không thề thiểu nhiệt tỉnh cách mạng, 
ý chí phần đầu cách mạng. Nó cũng 
đòi hỏi phải có phong cách lã :h đạo 
đầu nghĩ, miệng nói, tay lành: hành 
động đi đôi với lờ: nói. Đó chính là 
những nhàn tố chủ quan của người 
pqanh đạo. 

Tô chức hoạt động thực tiên đòi hỏi 
xóa bỏ tác phonz quan liêu, n.ệnh lệnh 
đơn thuần hoặc gia trưởng đọc đoán, 
Nhiệm vụ cách mạng và dỏi hỏi của 
cuộc sống thường được đạt ra khăn 
trương, gay gát, không thê chấp nhàn 
sự trì trệ, bảo thủ hay cuan liêu. 
Ngược lại chỉ có tính tích cực, chủ 
động, sắng tạo, kiên qnyế! của người 
lĩnh đạo, người tô chức thực tiễn mới 
thúc địy cả bộ máy bên đưới và quần 
chúng lao vào thực hiện các nhiệm vụ 
đã đè ra. 

Tỏ chứ' hoạt động thực tiên đòi 
hỏi không được bảo thủ, trí trẻ, sonj 
cũng không được phiêu lưu trù quảng 
làm bừa, làm du, không tính toán 
hiệu quả, không chuận bị các điều 
kiện cần thiết cho việc thực hiện mỏi 
công việc. Nó đòi hỏi vữa nàng động, 
Sãng tạo vừa phải giữ vững nguyên 


° 


tác và thận trọng đúng mức. Nhạy 
cảm phát hiện cái mới, lún thử, tông 
kết rút kinh nghiệm röi phô biến re 
điện rộng có tính tới đặc điềm cụ thè 
từng vùng, từng địa phương là con 
đường đúng đán của việc tò chức 
thực tiền. 

Tô chức hoạt động thực tiên đòi 
lỏi phải đi sảu, đi cát, đên đỏc, kiềm 
tra thưởng xuyên và duy trì sự hoạt 
động nghiềm túc cho tới khi nào 
hoàn thành được môi nhiệm vụ đặt 
rìa. @€qẰĐánh trống bỏ đùi », hoặc “dầu 
vơi đuôi chuột s sẽ không bao giờ đút 
điểm được việc gì, hoàn thành được 
nhiệm vụ gì. Chỉ có thưởng xuyên 
kiem tra, chú ý tới các thông tín khác 
nhau, các sự Kiện đang xảy ra niới có 
thề phản tích và chỉ đạơ kịp thời 
bằng các quyết định đúng đán, 

Hiệu quả của tô chức hoạt độ p 
thực tiền gắn liên với phong trào 
quản chúng, song Không nên chỉ nhìn 
vào sự s3i nòi bè nroài của phong 
rào mà phải xem xét thực chất của 
cônz việc, Nang suất và hiệu quả eao, 
chảt lượng tót và sự quan tàm chu 
đáo, đầy đủ đến đời sống người lao 
động, đó mới là tiêu chuần chính xác 
nhất đề đánh giá thực tiên và năng 
lực tÖ chức thực tiễn của người lĩnh 
đạo. Nâng cao năng lực ấy, người lãnh 
đạo sẽ như một nhạc trưởng kien 
quyết, dứt khoát, có tâm bao quát, 
tạo nên sự hài hòa. ấn khớp của ca 
đàn nhạc, mà từ đó vàng lên giai 
điệu đẹp đẽ của Làn nhạc cuộc sòng‹ 
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VỀ BẠ0 BỨC THÍ THA9 XÃ EỘI (iU RGHỈA 


cao thu hút hàng trăm triệu người 

theo đôi, Có thê nói trong đời 
sống văn hóa, tính thản chưa có một 
hoạt động nào có sự tiếp xúc rộng. lớn 
như vậy dỏi với đời sóng xã hội. Hit 
đại hội £@) tim píc, cức giải bóng đã V. 
đã chứng minh hùng hòn sự cuốn " 
kỷ điệu của nó. 


Nhu nợ thề thao chỉ mang lại sự hào 
hứng khi nó đạt trình độ nghệ thuật 
eao với một tỉnh thần thè thao chân 
chính, Nếu chơi thê thao với động eơ 
thưc dụng, chỉ cay cú chuyện được 
thua thì đủ tài nghệ có cao đến đâu 
cũng chẳng đẹp, hơn nữa còn cề lại 
lắm điều khó chịu trong lòng người 
xem. Đội bóng dá của Cộng hòa liên 
bang Đức tài nghệ là thế, nhưng lối 
đá cuội của họ với đội Áo nhảm loại 
đội An-giê-ri trong giải bóng đá 
Espana §2 là một ví dụ điền hình. 

Nhân vật-trung tâm của thê thao 
là vận động viên. Một vận động viên 
cảng xuất sắc ca về tài nghệ lẫn đạo 
dức thì sức cồ vũ, giáo dục, truyền 
thụ cái đẹp của họ cảng lớn. Tên tuôồi 
của họ tồn tại mi với thời gian. Thê 
giới thề thao đã có những vàn đông 
viên mà tài năng và đạo đức trong 
sáng thật đáng ca ngợi. 

Xiê-ven-xơn, một vận động viên 
Cu-ba, nhiều làn vỏ địch thể vận, là 
một con người như vật Đế quốc 
Mỹ vốn có thói quen mua bản Vậu 
động viên, đã âm mưu lôi kéo anh đị 
vào eon đường phản bội Tô quốc, ngỗ 
Ý mua anh với giả hàng chục triệu 


Ñ HỮNG hoạt động thề thao đỉnh 


se 
Sa, 


đô la. Nhưng Xtê-yven-xơn đã 


nói 
tháng vào mặt những tay bầu the thao 
MỸ: giá trị của tòi, cuộc đời của tái 
là thi đấu cho Tô quốc Cu-ba ¿ 

Trén đất nước ta, trong nhiều năm, 
các hoạt động (hề thao cũng đà có 
sức hấp đản, mang lại nhiêu điều 
hứng thú. Người xem rời sản vận 
động với niềm vui hề hà vì họ đã 
được chứng kiến những cuộc thí tài 


` gôi động, hết mình của văn động vien. 


Nhiều anh chị em vận động Viên, 
trong điều kiện nước nhà còn nhiều 
khó khăn vất và vẫn giữ được cuộc 
sống lành mạnh, phầm chất, đạo đức 
trcng sáng trong kiến trì tập luyện, 
trau đòi bản lĩnh, cũng như trong các 
cuộc thi đấu trong nước và Ở hƯỚC 
ngoài. Nhiều người đã thu được những 
kết quả tốt đẹp, thành tích của ho 
chẳng kém gì trình độ vận đóng v:en 
xuất sắc của một số nước. Đèn cạnh 
những buy chương thề thao. bọ được 
Nhà nước tặng thưởng huân chương 
lao động. Trong số những vận động 
viên ấy, nhiều người trở thành cán 
bộ cốt cán, đầu đàn trong ngành thề 
dục thề thao. Trên cương vị công tác 
khác nhau, họ đang phát huy và đóng 
góp có hiệu quả vào sự nghiệp thề 
dục thê thao của đất nước, góp phần 
đào tạo một đội ngũ vận động viền, 
cân bộ kế cận mà năng lực và thành 
tích đã vượt họ. : 

Tuy vậy, trong đời sống the thị:o 
những năm gần đây đã bộc lộ những 
hiện tượng tiều CựC mà tỉnh chát 
nghiêm trọng của nó có phần đáng 


lo ngại. Nhiều chuyện bê bối xây ra 


trong giải bóng đá AI năm qua là 
một ví dụ, 


Hầu như phần lớn các đội bóng dự 


-_ giải đêun vỉ phạm đạo đức thề thao 


xã hội chủ nghĩa ở những mức đỏ 
thác nhau- Thi đấu không trung thịrc 
1x một hiện tượng khá phổ biến. Một 
tràn thị đấu thật sự của một giải toàn 
qốc lại điển ra một cách hết sức tế 
nhạt, kém xa một buôi tập luyện bình 
thường. Một đội đã từng là vô dịch 
lại thua một đội yếu với một tỷ 
số đáng kính ngạc! Có dội thi đầu hét 
sức thô bạo, thậm chí hành hung cả 
tronz tài hoặc tự làm mình thua một 
cách trắng trợn, Mọi thủ đoạn, tiều 
xào của họ đã được đem ra thi thố 
bất chắp sự phẫn nộ và lên ánf của 
đư luận. Bên lề sân có, trên đường đi 
đén sản vàn động, tất bật ngược xuôi 
những chuyện móc ngoặc, dàn Xếp, 
qua cáp, biếu xén., Rõ ràng đã điện 
ra những chuyện mua bán trong thề 
thịìo, Nhiều người với trách nhiệm 
va cương vị công tác khác nhau đã 
có lôi vẻ những hành động tiêu cực 
đó: vận đóng viên, chỉ đạo viên, 
huãn luyện viền, cắn bộ phụ trách 
thồ đục thề thao một số địa phương, 
ngành v.v, 


Vi sao có những hiện tượng tiêu 
cực đó 2 Nguyên nhân trực tiếp và 
nguôn gốc sâu xa của nó là ở đâu? 


Mỗi hành động đều có động cơ, Các 
đói bóng mạnh thì muốn giành thứ 
hạng cao. Đội yếu thí mong tránh 
khói tịt hạng. Và chúng quanh chuyện 
thị hạng của đội-bónøg là thành tích, 
ti¿ng tám của dịa phương, là khen 
thưởng, là liên hoan, v.v. Có người 
biên hộ cho những hành dọng sai 
trải của mình là “sự khôn ngoan 
trong chỉ địo chiến thuật ». Người thì 
*bào chữa: ® Người ta đêu móc ngoặc, 
mình không làm là dại, chỉ có thiệt n. 
Trước sự lên án của đư luận, có 
nưười tự nhận việc làm của mình là 
«co phạtun về dạo lý nhưng đúng về 


phíp lý vì trọng tài đã công nhận kết 
quả, tỈ số tràn đấu ® v.v. Thật chưa 
bao giờ có một sự rối mủ như vậy về 
str.phân biệt đúng sai, phải trái f 


Hoạt động thề thao phái nhằm đạt 
tới s£ phát triên toàn điện, hải hòa 
vẻ thê lực, kỹ xão vạn động. vẻ phong 
cách, đạo đức của con người mới, 
đồng thời phải mang lại một giá trị 
văn hóa tLuh thần cho đời sống xã hội. 
Một thành tích, kỷ lục thề thao chỉ 
được thừa nhận khi nó đạt được bằng 
thực lực của một tập thề, một cá 
nhàn vận động viễn với một tỉnh 
thân thí đấu hệt mình. Thứ hạng 
trong thề thạo chỉ có giá trị khi nó 
thề hiện trung thực tài nắng, bầu lĩnh 
củn Iiôi người, môi đội, Chạy theo 
thành tích, thứ hạng bằng mọi thủ 
đoạn * chiến thuật ® với những động 
cơ không lành mạnh của chủ nghĩa 
thực dụng, xa rời mục tiêu cao quý 
của thề dục thề thao, của thi đấu thề 
thao, đó là nguyên nhân của sự phát 
sinh và phát triền những hiện tượng 
tiêu cực không chỉ trong bóng đá mà 
cá trong một số môn khác nữa. 


Tình hình đó nói lên những khuyết 
đ:ềm của công tác quản lý, giáo dục 
chính trị, tư tưởng. đạo đức đối với 
vận động viên, huấn luyện viên của 
cơ quan quản lý công tác thề dục thề 
thao các cắp, các ngành, các cơ sở có 
đội bóng. Trong kể hoạch huấn luyện, 
đào tạo „vận động viên côn ít chú 
trọng đến nội dung bỏi dưỡng chính 
trị tư tưởng, đạo đức cha anhch}- 
em. Trong công tác chỉ đạo và diều 
hành các hoạt động thi đầu thì không 
kịp thời, trong việc xử lý các hiện 
tượng tiêu cức thị thiếu kiên quyết và 
không nghiêm khác. Nghiêm trọng hơn 
là có một số cần bộ phụ trách thề dục 
thể thao ở một số địa phương, đơn vị, 
đo tư tưởng lệch lạc chạy theo thành 
tích, thứ hạng quả nặng đã đóng vai 
trỏ chủ động gây ra những hiện tượng 
tiêu cực đó. 


VẢ | 


Không đề cho những hiện tượn/ 
tiêu cực trong đời sống xã hội xâm 
nhập vào đời sống thề thao, đồng 
thời không đề xảy ra những chuyện 
tiêu cực trong thê thao t¿e động xấu 
đến đời sống văn hóa, tỉnh thần của 
xĩ hội, đó là một nhiệm vụ quan 
trong của những tồ chức có trách 
nhiệm, trước hết là của cơ quan phu 
trách công tác thẻ dục thê thao, Trên 
tỉnh thản ấy, chúng tà dòng tình với 
thông báo của Bạn thường trực giải 
bóng đã AI toàn quốc nám 1959 chấp 
thuận các kết luận-và xứ lý ký luàt 
của ban tổ chức bằng © đổi với nhữnE 
người đã làm cho trận thi đấu giữa 
hai đội Cũng Sài gòn và Cỏóng an là 
nội trên sản có Long an ngày 27-1“ 
1986 bị bỏ đỡ | 


* 


Vận động viên thề thao Việt nam 
phải là một loại hình mẫu con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Phẩm chất, 
dạo đức của người vận động viên cƠ 
bản là phầm chất, đạo đức con người 
mới. Đó là sự trung thành với Tô 
quốc, với chủ nghĩa xã hội, là tỉnh 
thần. thái độ lao động xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc, là 
kiến thức văn hóa, là tư tưởng và 
tình cảm cao đẹp của con người mới, 
là đạo đức và phong cách hoạt động 
của họ trong lĩnh vực thề đục thê 
thao và đời sống cá nhân mình. 


Từ những phầm chất cơ bản đó, 
đạo đức của người vận động vien có 
những nét đặc trưng đo tính chất 
hoạt động nghề nghiệp của họ quy 
định, Tuổi đời của con người thì dài. 
Nhưng tuôồi hoạt động của vận động 
viên thề thao nói chung vào khoảng 
trên đưới 15 năm, tức là khoảng thời 
gian mà người vàn động viên có đủ 
thề lực, sức mạnh và sự chịu đựng 
của thản kinh, tỉnh thân thích ứng 


VêU 


với quá trình tập luyện và thi đãu. 
với cường độ vận động c80. 


Với tư cách là một vận động viền 
thề thao thật sự, đi đôi với việc rên 
luyệu, tu dưỡng đè có Luậm của của 
mẹt con n-ười nới dưới chế độ mở) 


“thì phẩm chất và đạo đức của người 


vận động viên phải được biêu hiện 
trêu các mặt sau đây: 

Tự giác, chủ động tập luyện liên 
trì, gian khô, với cường “ở vận động 
và tỉnh thần cõ gắng hết sức cao. Đây 
lA hình thái lao động đặc thủ của 
người vận động viên mà hiệu qua của 
nó lì trình độ, kỹ năng vàn dòng U:ê 
hiện bằng thành tích, kỹ lục thê thao: 


Với tỉnh thần thề thao chân chính, 
khira thao trường, họ thí đầu trung 
thướ, hết mình đề vươn ti đỉnh cao 
thành tích có thề đạt được. *Không 
chiến đầu ngoàn cường, không có 
thắng lợi vẻ vàng”, đó là châm ngôn 
cho những ai muốn tFỞ thành chiến 
sĩ, kề cả lực sĩ trên mmặt trận thể thao. 


Hơnai hết, người vận động viên 
phải sống một cuộc sống bình thường 
hằng ngày hết sức điều độ và lành 
minh, vượt qua mọi sự cảm đỗ rất 
có hại cho hoạt động thể thao (tệ 
nghiện ngập, cuộc sống buông thả...). 

Xác định động cơ trong sáng trong 
hoạt động, thi đấu thề thao vì mục 
tiêu xây dựng con người mới, đời 
sống văn hóa tỉnh thần lành mạnh, 
với khát vọng vươn tới đỉnh cao 
thành tích, maing lại niêm vinh dự, tf 
hào cho Tồ quốc, quê hương. Đây là 
phầm chất chính trị, đồng thời là nội 
dung cơ bản nói lên bản chất, đạo 
đức người vận động viên dưới chế độ - 
xã bội chủ nghĩa. Đó chính là nguồn 
phát sáng mọi tư tưởng và tình cảm 
cao đẹp, là sự bảo đam bàng vàng cho 
mọi giá trị chân chính của thành 
tích, kỷ lục thề thao. 

Bằng mọi hình thức phong phủ và 
sinh động. hun đúc, tạo dựng nên 
những phầm chất và đạo đức trong 


sáng đó cho vận động viên ngay từ 
lửa tuôi thiếu nhỉ, tuồi của năng khiếu 
thÈ thao. bồi dưỡng năng khiếu. thề 
thao phải đồng thời bồi dưỡng đạo đức 
thề thao ngay từ lứa tuôi trẻ. Do đó 
trường lớp năng khiếu thê thao ở các 
địa phương phải có nội dung, chế độ, 
chương trình giảng dạy và huấn luyện 
một cách toàn điện cả về chuyên môn, 
văn hóa và đạo đức, bảo đảm cho 
việc xây dựng đội ngũ vận động viên 
phát triền hài hòa cả tài lắn đức. Mọi 
khuynh hướng coi nhẹ giáo dục chính 
trị tư tưởng, đạo đức trong các trường 
nàng khiếu đều sai lầm và có hại. 


Huấn luyện viên là người thầy vẻ 
“chuyên môn, đồng thời cũng là người 
thầy dạy đạo đức cho vận động viên. 
Hơn ai hết, huấn luyện viên là người 

cỏ trách nhiệm, có uy tín và điều kiện 
nhất trong :việc bòi dưỡng dạo đức 
cho vận động viên, Là người thầy, 
cùng ăn ở, sinh hoạt dạy dỗ vận động 
viên, huấn luyện viên thường đề lại 
dấu ấn sâu sắc cho những học trò của 
mình. Mọi lời nói, - hành động của 
huản luyện viên tác động rất lớn đến 
vận động viên. Huấn luyện viên là 
mót nhà sư phạm. Họ phải luôn luôn 
ý thức sâu sắc về vai trò của mình 
trong sự nghiệp đào tạo các lớp vận 
động viên kế cận cho đất nước. Các 
huấn luyện viên phấn đấu tự rèn 
luyện minh đề có năng lực và uy tín 
ngay càng cao. 


Chúng ta cần tạo nên một phong 
trào quần chúng biều dương, nêu 
gương những vận động viên có tài 
đức, đồng thời phê phán những Điều 
hiện thiếu đạo đức của vận động viên 
- trong thi đấu thề thao cũng như trong 
lối sống hằng ngày. Mặt khác, phải 
lên án tệ nghiện ngập, cỞ bạc dưới 
bất cứ hình thức nào và dứt khoát 
loại bỏ những vận động viên câu kết 
với bọn cá cược phá hoại các hoạt 
động thi đấu thể thao lành mạnh. 
đậy. vni tro. của báo chí là hết sức 
quan trọng. Phát hiện, biều đương 


»„ 


một cách xứng đáng những biều hiện 
tốt và phê phán một cách sâu sắc 
những biều hiện không tốt trong lĩnh 
vực thề thao là một nhiệm vụ quan 
trọng của báo chí. Rắt cần có sự kết 
hợp dư luận quần chúng mà cơ quan 
tuyên truyền báo chí là đại điện, với 
cơ quan thề dục thê tha đề chọn lựa 
biều đương những tập thề thề thao 
và vận động viên tiêu biều cho phong 

cách, đạo đức thề thao mới. 


Trách nhiệm chủ yếu đào tạo, xây 
dựng lực lượng vận động viên các 
môn thề thao thuộc về các cơ quan ˆ 
quản lý công tác thề dục thê thao từ 
trung ương đến địa phương, các đơn 
Vị cơ sở có vận động viên, các đội 
thề thao. Chớ quá thực đụng mà quên 
việc giáo dục lý tưởng. Đi đôi với 
các biện pháp và chế độ bồi dưỡng 
thích đáng về vật chất. đề nâng cao 
thề lực và kỹ thuật, chúng ta cần chú 
ý đúng mức công tác quản lý, giáo 
dục chính trị, tư tưởng, đạo đức con 
người mới cho vận động viên. Nội 
dung rèn luyện đạo đức thê thao xã 
hội chủ nghĩa phải thành -quy chế 
quản lý, xây dựng các đội thề thao. 


"Các đơn vị, cơ sở có đội thề thao, tất 


eÃ các huấn luyện viên, chỉ đạo viên, 
các trường năng khiểu, các.trung tâm 
và cơ sở huấn luyện phải thực hiện 
nghiêm túc các quy chế ấy. Nội dung 
điều lệ các giải thê thao từ toàn quôc 
đến địa phương phải bao gồm những 
diều quy định cụ thê về đạo đức, 
phong cách thi đấu và sinh hoạt. Khen 


` thưởng xứng dáng những đơn vị và 


vận đóng viên có đạo đức, thành tích, 
đồng thời kiên quyết và kịp thời xử 


lý những người vi phạm đạo đức 


trong sinh hcạt hàng ngày và trong 
thi đấu. Dã đến lúc phải xem xét tư 
cách vận động viên mắc tệ nghiện 


- ngập, cờ bạc, ø bán độ ", dù họ có tài. 


Hữu khuynh, nề nang xuê xoa với 
những hiện tượng tiêu cực không 


(Yem tiếp trang 89) 
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LÝ XUÂN LAI 
BÍ thư Huyện ủy Định hóa 


ĐỊNH HÓA TỪỬNG BƯỚC ĐI LÊN 


ÙNG với các huyện khác trong 
cả nước, huyện Định hóa 
chúng tôi đang tích cực và 
khần trương chuẩn bị đại hội 
đẳng bộ các cấp đề tiến tới Đại hội 
toàn quốc thứ VI của Đẳng. Tập thê 
hưyện ủy chúng tôi đã nhiều lần bàn 
bạc, thảo luận, nghiêm túc đánh giá 
những việc đã làm .trong 5 năm qua 
và chuân bị phương hướng cho thời 
gian tới. Chúng tôi đã bước đầu rút 
ra được một số kinh nghiệm trên các 
mặt công tác sau đày 


Ị. Tích cực khai thác thế mạnh của 
địa phương, tiến tới xây dựng Định 
hóa thành huyện giàu mạnh. 


Dịnh hóa là huyện vùng núi thấp. 


của tỉnh Bác thái, có diện tích đất tự 
nhiên 50.026 hécta, đất nông nghiệp 
6.910 héc ta. đất rừng 32.300 héc ta, 
Người đản Định hóa từ làu đời sống 
bàng nghề tròng lúa, trồng sắn và khai 
thác rừng. Dựa vào các chỉ thị, nghị 
quyết của cấp trên, tính toán kỹ 
những đặc điềm về đất đai, lao động 
và tiềm năng kinh tế của huyện, 
huyện ủy chúng tòi đã dần dần xác 
định được phương hướng sản xuất 
thích hợp nhằm khai thác triệt đề 
tl:ể mạnh của địa phương. Chúng tôi 
cho rằng thế mạnh của Định hóa là 
lúa (với diện tích 431ã héc ta), chè 
(với diện tích 1000 héc ta) và khai 
thác rừng, Vị thế trong 5 năm qua 
chúng tôi đã tập trung đầu tư cho việc 
kliai thác các thế mạnh này, cổ gẳẵng 


zl 


từng bước tạora thế đi lên vững chắc 


của huyện. 


Trong sản xuất nông nghiệp, chúng 
tÔi xác định viec mỡ . rộng điện tích 


và thảm canh tăng năng suất lúa có: 
tâm quan trọng hàng đầu đề bảo đảm. 


cho Định hóa tự nuôi sống mình và 


từng, bước tăng, mức đóng góp với. 


Nhà nước. Một mặt, chúng tôi chủ 
trương đàìy mạnh khai hoàng, phục 


hóa, tận dụng mọi chân ruộng đề: 
cấy lủa; mặt khác, đo khả năng mở: 
rộng diện tích cấy lúa ở Định hóa. 
không còn nhiều, cho nên phải tập: 


trung đầu tư theo chiều sâu, tăng 
nàng suất cây tròng. Biện pháp cơ 
bản thực hiện phương hướng thâm 
canh là tích cực làm thủy lợi; sử dụng 
giống lúa mới, tăng phân bón và áp 
đụng các biện pháp kỹ thuật tien. 
tiến. | 

Về thủy lợi, đựa trên đặc điềm 
nguồn nước của huyện, chúng tôi coi 
trọng thủy lợi nhỏ, tận dụng các nguồn 


sinh thủy tự nhiên, xây các đập chắn. 


và hồ R nước đề làm chủ nguồn 
nước. € những nơi có điều kiện thì 
két hợp xây dựng trạm thủy điện 
nhỏ đề lấy điện chạy máy bơm và 
thấp sáng ebo xã viên. Đến hết nàm 
1985, toàn huyện đã xây dựng được hơn 
60 đập, hö chứa nước và 7 trạm thuy 
luân có công suất từ 10RKW đến 15kW, 
Về giống, do chủ động được nguồn: 


nước tưới, chúng tôi có thê đưa các 
giỐốrg lúa nước có năng suấi cao vào. 


đồng ruộng. Về phần bón, chúng tòi 


khuyến ẨÊhích các hợp .tác xã tĩng 
cường dùng phân hữu cơ (tích cực 
làm phân xanh và tận dụng nguòn 


phân chuồng). Huyện còn giúp các 


hợp tác xã mạnh đạn áp dụng các tiến 
bộ kỹ thuật và xây dựng các vùng lúa 
cao sẵn với tông điện tích hàng nghìn 
héc ta, 


Nhờ vậy, đến nay hơn một nửa số 
xã trong huyện đã đạtPnăng suất lúa 
cả nắm từ õ tín/ha trở lên. Đặc biệt, 
hợp tác xã Hồng quang (xã Trung 
lương) trong hoàn cảnh có nhiều khó 
khán vẻ nước tưới, nhưng nhờ làm 
tốt công tác thủy lợi, Thạnh dạn áp 
dụng.các tiến bộ kỹ thuật vào sản 
xuất cho nên đã đạt 8 tấn/ha, mở ra 
triền vọng mới vẻ khả năng thâm 
canh tăng năng suất lúa. Tông sản 
lượng lương thực. của huyện tăng từ 
13361 lần năm T9UổI lên 19120 tấn 
nan 1985, | 


Củng với việc thảm: canh tăng năng 
suất lúa, huyện ủy chúng tôi chủ 
trương phải tận dụng diện tích các 
đồi, nương, đầy mạnh việc tròng sắn, 
-‹eoi cày sắn là cây lương thực thử hai 
sau lúa, Bà con các dân tóc Định hóa 
có tập quán trồng sản và ăn sẵn 
nhưng trước đây việc tròng sẵn 
thưởng rất tùy tiện; tròng nhưng 
không chăm bón, trong tràn lan lấn 
cả đất rừng, nhiều nơi đề sẵn 2— 3 
năm mới thu hoạch. Vị vậy, năng 
suất không cao, rừng lại bị phá. Khắc 
phục tình trạng đó, huyện chúng tôi 


đã giúp các xã xây dựng quy hoạch: 


tông thể phát triền kinh tế xã hội, 
trong đó quy định cụ thề vùng đất 
trong sắn và hướng dắn cho xã viên 
kỹ thuật thảm canh sắn, dưa 
tròng sẵn vào kế hoạch và đi dần vào 
nén tiếp. Năm T9Ề2 diện tích tròng sắn 
được mớ ròng lên 706 héc ta, năm 
115 lên 602 héc 1a, Việc mở rộng 
diện tích trông sắn đã góp phần phát 
triên chăn nuôi trong huyện và cũng 
cap hàng nghìn tấn sắn tươi cho các 
huyện, nh miễn xuôi. Cho đến nay, 


việc - 


Định hỏa chúng tôi văn còn nhiều 
khả năng phát triền trồng sán. Văn 
đề là phải có chính sách Khuyến khích 
đúng và có biện pháp chế biến tốt, 
Chúng tôi đang, tìm cách khuyên 
khích các hợp tác xã và xã viên phơi 
sắn lát khô, dòng thời chuẩn bị xây 
đựng cơ sở chế biến bột sắn. Nếu 
làm tốt việc này chúng tôi sẽ mở ra 
được hướng làm ln mới, có điều kiện 
đề đưa nhiều Fơn nữa lượng sản vào 
bữa ăn và mở rộng liên kết với các. 
đơn vị bạn. 


— Việc tròng chè và chế biến chè búp 
là một nguồn lợi lớn của huyện chúng 
tôi. Tuy mới phát triền trên dưới hai 
mươi năm này, nhưng cây chè tỏ ra rất 
thích hợp với đất đöi Định hóa, nhanh 
chóng trở thành cây đặc sản?” của 
địa phương và được Xếp vào loại « có 
tiếng? của BHác thái. Chúng tòi đã 
thành lập 36 hợp tác xã chuyên trông 
chẻ, vừa chú trcng mở rộng điện tích. 
trong chè, vừa đây mạnh thâm canh 
tăng nòng suấi. Năm 1981 điện tích 
tròng chè ở Dịnh kbóa mới là 680 héo 
ta, năm 1955 đã lên đến 900 héc ta và - 
năm 1957 dự định là 1000 héc ta. Sản 
lượng cbe năm 9S2 là 1 0161 tấn, năm 
1981 lén 1797 tấn. Năm 1⁄82 bản cho 
Nhà nước 7220 tần chè kLô, = 


Định hóa eó khá nhiều rừng, với 
nhiều loại gó và làm san quý. liằng 
năm có thê kaai thác miột lượng gỗ 
và làm san không nhỏ, trong đó có 
nhữn› thử nguyên liệu làm hàng th:ủ 
công xuất khẩu rất tốt, Môi năm chúng 
tòi cùng cáp cho Nhà nước vài triệu 
làu lá cọ, đam: trầm nghìn cây tre, 
mai, vài nghìn tin nguyên liệu làm 
Lột gỉcy... [uy vạy, nhicủ năm trước 
đày chúng (Ới mỏi nặng về khai thác 
rùng mà chưa chú ý dến việc tu hồ 
và tròng rủng mới. Diện tích rừng bị 
phá hẳng năm lên tới 500 he ta, Từ 
năm SXSTI đến này, chúng tôi đíc biết 
chú trọng bao vệ, tu LÓ và trÒngf rừi,Ø 
mới đi đói với Khai thác rừng. Chúng 
tỏi yêu càu các xã phải xày dựng 
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quy hoạch phát triền rừng, thực hiện 
một cách có hiệu quả cuộc vận động 
định canh, định cư và từng bước 
giao đất, giao rừng cho các hộ xã 
viên quản lý. Các xã đều phấn đấu 
sgóm chấm đứt nạn phá rửng, tiến tới 
tu bồ rừng thưởng xuyên. Đến nay tât 
cả các xã trong huyện đêu đà hoàn 
thành việc giao đất, giao rừng cho 
các hộ xã viên. quản lý. Diện tích 
rừng tái sinh, rừng trồng mới ở Dịnh 
Hóa ngày càng mở rộng. Năm năm qua 


mỗi năm chúng tôi trỏng được 70 héc ta. 


rừng mới, chủ yếu là tròng cây mỡ, bỏ 
đề, cọ; trồng 380 000 cây phân tán. 


Đề tăng ngưồn thực phầm và tạo 
điều kiện cho trồng trọt phát triền, 
chúng tôi chủ trương phải đầy mạnh 
chấn nuôi. Điều kiện tự nhiên của 
Định hóa rất thuận lợi cho việc phát 
triền chăm nuôi đại gia súc. Chúng 
tòi đã tập trung đầu tư đề tăng nhanh 
đàn trâu, đàn bỏ. Năm 1981, đàn trầu 
có 9980 con, năm 1985 có 11524 con. 
Với đàn trâu này chúng tôi đã chủ 
động được sức kéo và hằng năm cung 
cấp tử 50 đến 80 con cho các tỉnh 
đồng bằng. Việc nuôi bò cũng có 
chuyền biến mới. Những năm trước 
chỉ có xã Linh thông, xã Kim phượng 
nuòỏi nhiều bò. Vài năm nay, do có 
chính sách khuyến khích đúng và dơ 
áp dụng chính sách khoán trong nuôi 
bò cho nên đàn bò tập thê phát triền 
khá nhanh. Nhiều gia định xã viên 
mạnh đạn nuôi bò sinh sản. Có những 
gia đình nuôi 5—7 con bỏ. Đàn lợn 
cũng phát triền mạnh. Từ năm 198{ 
đến nay, mỗi năm đàn lợn tầng tử 
4% đến 5%. Hiện nay toàn huyện có 
23000 con lợn. Năm nào chúng tôi 
cũng hoàn thành vượt mức từ 1Ã đến 
5% nghĩa vụ bán thực phầm cho 
Nhà nước. 


Do sản xuất phát triền, đởi sống 
của nhân đân trong huyện ngày càng 
được cải thiện. Máy nàm gần đây, 
bình quân mỗi người dân Định hóa 
có mức ăn 25—~28 kự lương thực/tháng. 
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Toàn huyện đã giải quyết được vấn 
đề lương thực, đòng thời hoàn thành 
tốt nghĩa vụ đóng góp lương thực và 
thực phầm với Nhà nước, tạo ra 
những cơ sở bước đầu đề tiếp tục tiến 
lên một cách vững chắc. 


9. Phát huy sức mạnh đoàn kết dân 
tộc để xây dựng quê hương, xây dựng 
cuộc sống mới. 


Sống trên đất Định hóa có 9 dân 
tộc anh em là Tày, Kinh, Nùng, Cao 
lan, Sản chỉ... trong đó người Tày 
chiếm 5§Ã, người Kinh chiếm 26%. 
Từ năm 1963 đến năm 1861 huyện 
chúng tôi đã tiếp nhận 12 nghìn người 
Thái bình lên xây dựng quê hương 
mới. Tính ra, Định hóa có hơn 66 
nghìn đân bao gòm người thuộc nguồn 
gốc của 12 tỉnh miền Bác. Nhưng 
trong suốt quả trình đấu tranh lâu 
đài và gian khồ đề vừa sẵn xuất, vừa 
chiến đấu bảo vệ Tồ quốc, các dàn 
tộc anh em trong huyện đã đoàn kết 
gắn bó, giúp nhau vượt qua mọi khó 
khăn. Chúng tôi có thề tự hào nói 
rằng: 9 dân tộc trong huyện đều là 
anh em một nhà; tình đoàn kết dân - 
tộc là truyền thống quý báu của 
huyện, là sức mạnh giúp chúng tôi 
tửng bước đi lên, 

Có được khối đoàn kết dân tộc gắn 
bó đó trước hết do đẳng bộ chúng tôi 
thấm nhuän và nghiên: túc thực hiện 
chính sách dân tóc của Đảng. Bằng 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 
trên tất cả những việc làm cụ thê 
hằng ngày, chúng tôi đều thề hiện 
một tỉnh thần nhất quán: các đản tộc 
trong huyện đều bình đẳng trong lao 
động. trong nghĩa vụ bảo vệ TÔ quốc, 
trong ni quyền lợi, trước pháp luật. 
Chúng tôi cố gắng làm sao đề ánh 
sáng của Đảng đến với mọi nhà, mọi 
đân tộc trong huyện. Chúng tôi động 
viên nhân dân các đân lộc mở mang, 
xảy dựng hệ thống đường sá từ huyện 
xuống các xã và giữa các xã với nhau. 
Đến nay xe ô tỎ có thể đi lại dễ dàng 
trên khắp các tuyến duòng của 24 


xã trong huyện; huyện có điều kiện 
thuận lợi đề vậm chuyền hàng hóa 
giữa huyện và các xã, mở rộng việc 
giao lưu văn húa giữa các dân tộc. 


Thực tế ở huyện Định bóa đã cho 
thấy, điều kiện bảo đảm thực biện sự 
bình đẳng và đoàn kết đân tộc trước 
hết là ở việc phát triền sản xuất, nâng 
cao đởi sống vật chất của nhân dân, 
nhưng một yếu tố hết sức quan trọng 


là phai không ngừng chăm lo đời . 


sống văn hóa tỉnh thần của đồng bào 
các dân tộc. Chúng tôi đã quan tâm 
đầy mạnh công tác ván hóa, giáo dục, 
y tế và vận động nhân dân xây dựng 
nếp sống mới. Hệ thống y tế ở 24 xã 
đã được củng cố. Khi ốm đau, sinh đẻ, 
-bà con đều tìm đến các cơ sở y tế của 
xã và huyện, không còn mấy người 
tín vào thầy cúng, thầy mo. Công tác 
phòng bệnh, phòng dịch được tiền 
hành thường xuyên. Hệ thống giáo 
dục phát triền cả về số lượng và chất 
lượng. Huyện có 27 trường phô thông 
cơ sơ và mội trưởng phô thông trung 
học. Cả 3 ngànH học phô thông. mẫu 
giáo và bồ túc văn hóa đều được xếp 
vào loại khá nhất tỉnh. Phong trào 
bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống 
mới có phiêu tiến bộ. Ơ nhiều xã, 
đảng ủy và chính quyền đã hướng 
đản nhân dân tô chức đám cưới, đám 
ma tÌ:eo đời sống mới. | 


Chúng tôi coi việc đào tạo, bồi 
đường đội ngũ cán bộ người dân tộc 
thiều số là yếu tố quan trọng bảo đảm 
đoàn kết đân tộc. Trước đây có thời 
kỷ, trong công tác bố trí cán bộ, 
chú: g tôi thường chỉ nặng về cơ cấu 
thành phần đân tộc một cách hình 
thức chủ nghĩa, không chú ý đầy đủ 
đến tiêu chuần cán bộ, cho nên chẳng 
những không tạo ra được sức mạnh 
của đội ngũ cán bộ mà còn không 
tăng cường được sự đoàn kết nhất trí. 
Rút kinh nghiệm, chúng tôi quan tâm 
nhiêu hơn đến việc đào tạo, bồi 
đường; tạo nguồn cán bọ, có ý thức 
phát hiện và bòi đưỡng nhàn tố tích 


` 


cực ngay từ trong các học sinh phồ 
thông. Cụ thề là chúng tôi lựa chọn „, 
trong số các học sinh đã tốt nghiệp 
phồ thóng lấy mọt số em có triền 
vọng. bố trí làm một số việc đề rèn 
luyện và cử đi học ở các trưởng lớp 
của huyện, của tỉnh. Chúng tôi lấy 
tiêu chuần làm góc đề đề bạt, bố trí, 
sắp xếp cán bộ. Do vậy đội ngũ cán 
bộ người dân tộc thiều số từ huyện 
đến cơ sở ngày một nhiêu; nhiều 
đồng chí đảm đương tốt cÔng việc 
được giao, thật sư là hạt nhân đoàn 
kết các dân tộc trong huyện. 


3, Xây dựng tổ chức cơ sờ Đảng: 
vững mạnh, quản lý tốt đội ngũ đảng 
viên. 


Trong quá trình phấn đâu xây 
dựng đảng bộ huyện vững nàạnh, 
chúng tôi đã chú ý củng cố, xây dựng 
các tồ chức cơ sở Dăắng. Thực tế ở 
huyện chúng tôi cho thày. những nơi 
phong trào vếu thường là những noi 
tồ chức cơ sở Đẳng có vấn đề phải 
xem xét, nội bộ không đoàn kết, kỷ 
luật Đảng không nghiêm, đội ngũ cán 
bộ thiếu năng lực... Năm 1982, trong 
số 42 tò chức cơ sở Đảng của huyện. 
có 9 cơ sở yếu kém, 22 cơ sở khá, 
11 cơ sở vững nìạnh. Tình hình ấy 
đòi hỏi muốn xây dựng đảng bộ 
huyện vững mạnh, phải xây dựng tô 
chức cơ sở Đảng vững mạnh ; và muốn 
xây dựng các cơ sở Đảng vững mạnh, 
phải vừa giữ vững, bồi đưỡng và 
nhân rộng các điền hình tiên tiến, 
vừa giúp đỡ cơ sơ yếu kém vươn lên. 
Được sự giúp đỡ của huyện ủy, các 
cơ sở đã phân tích mặt yếu, mặt 
mạnh của mình, từ đó xác định hướng 
đi lên một cách đúng đắn. Ở huyện 
chúng tôi có tình trạng những đăng 


"bộ, chỉ bộ yếu kém kéo dài lại thường 


thuộc những căn cứ cách mạng cũ 
trong kháng chiến chồng Pháp. Chúng 
tôi tự hỏi? phải chăng tư tưởng công 
thân, phải chăng sự gượng nhẹ, sự 
lơi lỏng của. cấp trên đã tạo cho 
những nơi này sự trì trệ? Đối với 


tị 


những nơi này, sau khi xin v kiến 
của tỉnh ủy, chúng tôi kiên quyết xử 
lý kỷ luật những đảng viên thoái hóa 
biển chất, yêu cầu đăng viên làm tốt 
việc tự phê bình và phê binh, phát 
động quần chúng góp ý kiến phê bình 


" s ~- N bả ° ˆ^ -ZZ 
đang viên và sự lãnh đạo của chỉ bộ, 


bố trí lại một số cán bộ chủ chốt, tạo 
điều kiện nâng cao dân sức chiến đâu 
và năng lực lãnh đạo của chi bộ, 
.đảng bộ. ` 


Trong việc củng cố, kiện toàn tồ 
chức cơ sở Đảng, chúng tôi chăm lo 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở. 
Chúng tôi tiến hành phân loại đội ngũ 
cốt cán của tất cả các cơ Sở trong 
huyện, từ đó có hướng bòi dưỡng cụ 
thê đối với từng chức danh. Hai năm 
gần đây, chúng tôi đã cử 48 đòng chí 
đi hợc trường đảng tỉnh và trường 
đăng trung ương, mở lớp bồi đưỡng 
tại chỗ các kiến thức về quản lý kính 
tế cho 240 động chỉ. Chúng tôi đánh 
- giá cao vai trò của trường đang huyện 
trong công tác đào tạo, bòi đường cần 
bộ cơ sở. Tuy nhiên, nếu chỉ đựa vào 
trường đàng huyện thì không đáp 
ứng kịp yêu câu, Cùng với việc tàng 
cường công tác của trưởng đẳng 
huyện, chúng tỏi còn lần lượt tô chúc 
các lớp bỏòi dưỡng theo các cụin xã 
và đã thu được kết quả tốt. Nam 
1951 — 1955 hình thức mở lớp 
'cụm xã đã giúp cho 130 đăng viên 
học xong chương trình sơ cấp lý luận 
và LẤU cá các bí thư chỉ bộ trong 
huyện dèêu được bòi dưỡng về phương 
pháp lãnh đạo. Iluyện ủy cốn giúp 
các xã Xây dựng quy hoạch căn bộ 
xã và hợp tác xã. Đến nav, IS xã 
trong tông số 2Í xã dã xây dựng xong 
quy hoạch cán bộ. Dựa trên quy hoạch 
dó huyện có kế hoạch đào tạo một 
đòi ngũ cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn, 
đáp ứng được. yêu cầu của nhiệm vụ 
TỚI. ' 


Đi đôi với việc đào tạo, bồi dưỡng 


cán bọ, chúng tôi chú trọng công tác: 


giáo dục, quản lý đẳng viên, đưa mọi 


ft: 


theo - 


đăng viên vào vị trí công tác. Những 
năm trước đây, nhiều chỉ bộ đã thực 
hiện phân công cho đẳng viên (theo 
«ba định ? nhưng thiếu sự kiềm tra, 
đánh giá kết quả. Ỏ' một số chỉ bộ 
có tỉnh trạng đảng viên không nhận 
công việc do chỉ bộ phân công, đẳng 
viên không phát huy được vai trò và 
tác dụng của minh trước quần chúng. 
Khắc phục thiếu sót này, chúng tôi đã 
yêu cầu các chỉ bộ rà soát, đánh giá 
lại đội ngũ đăng viên, giao công tác cụ 
thề cho đăng.viên theo khả năng của 
từng người. Đối với những người 
không còn đủ tư cách đẳng viên chúng 
tôi kiên quyết xử lý. Từ năm 1961 
đến năm (1985 huyện chúng tôi đã đưa 
ra khỏi Dáng 102 người. Đến nay 1005 
các chỉ bộ trong huyện đã thực hiện 
nghiêm túc việc phân công cho đang 
viên, thưởng xuyên giám sát, kiềm 
tra công tác của đẳng viên, đưa công. 
tác quản lý đăng viên đi đần vào nền 
nếp. Đảng bộ xã Trung lương trước 
kia có 40% đảng viên không nhân 
công tác, nhất là số đảng viên nghỉ 
hưu. Mấy năm này đẳng bộ thực hiện 
phân công cho đăng viên rõ ràng, có 
kiềm - tra thưởng xuyên. Mỗi đang 
viên eó số theo dõi việc thực hiện các 
nhiệm vụ được giao, trong đó hi rõ 
công việc phải làm và những nhận 
xét, đánh giá của chỉ bộ trong từng 
tháng. Việc phân công này làm cóng- 
khai trước quần chúng đề quần chúng 
kiểm tra, góp ý kiến. Việc làm chật 
chế đó đã giúp cho đảng viên nàng 
cao ý thức Dăàng. Năm I9S1E— 19À9 
phân loại 16 cơ sở Đăng trong huyện 
có: 20 cơ SỞ vững mạnh, 17 cơ Sở khá 
Và 3 cơ sở vẻu. Đang bộ huyện Định 
hóa đang được dè nghị công nhận là 
đẳng bộ vững mạnh. 


4A. Cai tiến “phong cách lãnh đẹo và 
lề lối làm việc của huyện ủy. 

Sư chuyền biến đi lên của Định hóa 
rong mãy năm qua còn do huyện ủy 
đã từng: bước cai tiên được sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của mình, phát huy được 


vai trò lãnh đạo đối với eơ sở. Cùng 
với việc kiện toàn huyện ủy, dưa 
những cán bộ trẻ, có năng lực lãnh 


đạo và quảw lý vào huyện ủy (tuôi. 


bình quản của các huyện ủy viên từ 
42,7 tuôi năm 1981 xuống 40,5 tuôi năm 
1984; 50% huyện ủy viên có trình độ 
đại học và trung cấp), chúng tôi đã 
cố gáng đôi mới phong cách và lề lối 
làm việc. Huyện chúng tôi đã xây 
đựng quy chế làm việc khá chặt clLẽ. 
v\Chẳng bạn như chúng tôi quy định 
thường trực huyện ủy mi tuần hội 
Ý một !ản vèo thứ 7;thường vụ huyện 
ủy mỗi tháng họp một lần, huyện ủy 
mỗi tháng họp một lần. Ngày 2ã hàng 
tháng các chỉ bộ sinh hoạt, ngày 235 


các bí thư đảng ủy về huyện báo cáo. 


tình hình. Ngày 30 các phòng, ban 
bọp kiềm điềm công tác trong tháng 
và đề ra phương hướng cho tháng sau. 


Chúng tôi cố gắng làm việc theo 
nguyên tác tận trung đân chủ. lãnh 
đạo tập thề kết hợp phân công cá 
nhân phụ: trách. Hút Kinh nghiệm 
những năm trước, huyện ủy quyết 
tâm xây dựng tác phong lãnh đạo, 
chỉ đạo sảu sát, cụ thê, luôn luôn 
gìn với cơ sở, gan với quản chúng. 
Mói huyện ủy viên ngoai công tác 
chuycn môn ' còn được phản công phụ 
trách một số xã. 


Lĩnh đạo có kiêm tra là bước 
chuyên mới trong phong cách lãnh đạo 
ở huyện chủi g tôi. Đã có niột thời 
giat, chúng ti không coi trọng 
đứng mức công tác kiểm tra, nhất là 
kiềm tra việc thực hiện các chỉ thị, 
nơbị quyết của Đăng; ít đi vào tông 
kết, rút kinh nghiệm những việc đã 
làm. Tỉnh trạng « dinh trong bộ dùi 9 
có œphát» nhưng không «dộng »s khá 
phô biên. Có Khi huyện ủy đề ra một 
chủ trương công tác nhưng không ai 
rõ việc thực hiện chủ trương đó ra 
sao, Nay chúng tôi coi việc kiểm tra, 
đÖön đóc, cöi việc tòng kết, rút kính 
nghiệm là khâu công tác không thê 
thiếu trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ngoài 


việc kiềm tra thưởng xuyên việc thực 
hiện các nghị quyết, chỉ thị của cắp 
trên và của huyện ủy, chúng Lôi còn 
kiểm tra hoạt động của các chỉ bộ, 
đảng bộ cơ sở. Nim 1983 chúng tôi 


.đã kiêm tra toàn điện 8 đẳng bộ, năm 


1985 kiểm tra 24 dàng bộ, Nhờ vậy, 
việc đánh giả, phân loại các cơ sở 
được cÑính xác hơn. 


* 


Năm năm qua tuy huyện chúng tôi 
đã bước dau tạo được thế đi lên khá 
vững chắc, nhưng so với yêu cầu 
chúng tôi thấy oòn phải phấn dâu rát 
nhiều vẻ các mặt mới có thể đáp ứng 
được. 


lHiiện nay chúng tôi đang thiếu rất 
nhiều cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt 
và án bộ chuyên sâu ở các ngành. 
Trong khi đó việc đào tạo cán bộ gặp 
không ít khó khăn; trình độ học sinh 
của chúng tôi nói chung còn thấp so 
với yêu cầu chung; rất Ít em. đủ điềm 
vào các trường đại học và trung học. 
Trong khi đó, do chế độ, chính sách 
chưa hợp lý cho nèn một số n€c1ưởi 
tt nghiệp ở các trưởng lại không 
muốn vẻ công tác ở miện núi. Chúng 
tôi dự định sẽ khắc phục tỉ:h hình 
trên bắng cách liên hệ với các trường 
đại học đò gửi người đến học: dịa 
phương sẽ lo toìn bộ chỉ phí. Số này 
nam „(rong quy hoạch cán bộ của 
huyện. Àlặt khác, chúng tôi sẽ quan 
Lâm hón nữa đến giáo dục phô thô», 
tạo điều kiện thuận lợi cho con em 
các đân tóc vào học trung học phỏ 
thông đề tạo nguồn cán bộ cho các xã 
xa Xôi, héo lánh. 


Nghề rừng là thế mạnh của huyện, 
những chúng tôi chưa khai thác được 
bao nhiều và chưa xây dự được mót 
hình máu kinh doanh có lãi, Chúng tôi 
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LÊ TÂM HƯƠNG 


THẤY GÌ Ở THIỆU YÊN ? 


HIỀU năm qua, đảng bộ huyện 
Thiệu yên đứng trước những câu 


hỏi bức bách: Vi sao Thiệu yên: 


ở giữt vùng lúa mà dân đói? Vì sao 
có ba con sông chảy qua mà hằng năm 
Thiệu vên vẫn bị hạn bị úng ? Yì sao 
có tiềm năng dồi dào về lao động, đất 
đai, khoáng sản mà cơ sở vật chất kỹ 
thuật của Thiệu yên quá nghèo nàn 2 


Trong phong trào xây dựng huyện 
và tăng cường cấp huyện, theo 
phương hướng chiến lược của tỉnh 
(Thanh hóa) là Y Từ lương thực, xuất 
khầu mà đi lên ® rồi « Từ lương thực, 
xuất khâu và sản xuất hàng hóa 
phong phú đa dạng mà đi lên », Thiệu 
yên đã tìm ra cách tháo gỡ khó khăn 
đề đi lên với nhịp độ nhanh, tạo được 
những chuyền biến mạnh mề rãt đáng 
khích lệ. Nông nghiệp phát triền 
mạnh, đặc biệt là sản xuất lương thực. 
Tòc độ sản xuất, kinh doanh hàng 
xuất khầu năm 1985 tăng 1ỗ lần so với 
ngày mới hợp nhất huyện. Một hệ 
thông cơ sở vạt chát kỹ thuật mới đã 
và đang được xây dựng phục vụ đác 
lực sản xuất và đời sống. Kết quả là 
sản xuất lương thực ngày một tăng: 
năm 7981 — 70551 tấn; năm 1985 — 
86790 tấn. Đời sống nhân đân ồn tịnh 
và được cải thiện rõ rệt: năm 19§ã 
bình quân lương thực của một nhân 
khău nông nghiệp đã lên tới lö1 kg. 
Đóng góp cho Nhà nước ngày càng 
nhiều: 6 522 tần nám I9S1 và 25 762 tấn 
năm  l98%.., 


Từ cách nghĩ bà cách làm của Thiệu 
uén đề đụt được tiếo bộ trong mày 
&0 


“# 


năm qua. có thề rút ra những kỉnh 
nghiệm quý báu. 

1. Phái huụ tình thần chủ động, 
thực tự lực tự cường, đL lên từ những 
điều kiện cụ thề của mình, bẫng sức 
mình là chính. ` 

Trong phong trào xây dựng cấp: 
huyện, Thiệu yên không được chọn 
làm huyện trọng điềm. Nhưng nhận 
thức được ý nghĩa chiến lược của cấp 
huyện, các đồng chỉ ở Thiệu vên chủ 
động «tự làm lấy ” theo chủ trương 
chung. Được thành lập từ tháng ổ 
năm 1977 trên cơ sở hợp nhất 28 xã 
của Yên định cũ với lỗ xã của Thiệu 
hóa cũ, huyện Thiệu yên vốn là một 
huyện yếu kém. Huyện cé địa hình khá 
phức tạp : noi cao nhét là lỗm, nơi 
thấp nhất là 2,8m so với mặt biền. 
Đất bạc màu chiếm 252 diện tích canh 
*+ác. Sản xuất độc canh, không ồn định, 
năng suất thấp, năm 1981 vẫn chưa 
vượt qua «cửa ải? át lúa/ha, năng 
suất lạc thấp nhất tỉnh, số hợp tác xã 
yêu kém còn tới 40%. Nhưng Thiệu 
yên tin ở sức mình, ở tiêm năng lao 
động. đất đai của mình : 201 129 đân 
có truyền thống cách mmạng từ năm 
1920, trong đó có 9£Ê00 đẳng viên, 
75000 lao động; 1000mẺ2 đất nông 
nghiệp cho mỗi nhân khầu; đít vôi, 
cát, đất sét dòi dào; nghề thủ 
công truyền thống trong dân gian 
không Ít... 


liều rõ đặc điềm của huyện mình, 
các đồng chỉ ở Thiệu yên xác định 
tập trung phát triền nông lâm nghiệp 
một cách toàu điện với tốc độ cao và 


vững chắc, lấy sẵn. xuất lương thực 
làm trọng tâm, đồng thời hình thành 
một hệ thống công nghiệp chế biến 
nông sản và mở rộng ngành nghề trơng 
nhân đân, phát huy những nghề 
truyền thống. nhằm xây đựng niột cƠ 
cấu nông — lâm — công nghiệp phất 
triền theo hướng đi lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, giải quyết vững 
chắc vấn đè lương thực, làm nhiều 
hàng xuất khâu,' không ngừng nâng 
cao đời sống nhân dân và đóng góp 
ngày càng nhiều cho Nhà nước. 
Nhưng vấn đề là phải có vốn ban đầu 
đề thực hiện phương hướng đúng 
đắn ấy. : _ 

Làm thế nào đề có đượo vốn ban 
đầu ? 


Thiệu yên đã không ỷ lại vào Nhà 
nước, đã biết tìm ra nhiều biện pháp 
thề hiện cao độ tỉnh thần chủ động, 
ý thức tự lực tự cường, trước hết là 
phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập 
thẻ của: nhân dân lao động, đựa vào 
đản, huy động sức dân đề có đươc vật 
tư và thiết bị cần thiết, Các đồng chí 
ở Thiệu yên nhận thức rằng việc gì 
- có Ích cho đân phải làm cho dân hiệu, 
đân thấy muốn làm, cần làm, nhất 
thiết phải làm, thì việc khó mấy cũng 
làm được. 


Chẳng bạn, xác định thủy lợi là 
biện pháp hàng đầu, nhưng đề căn 
bản giải quyết úng hạn phải có hàng 
loạt trạm bơu điện. phải bỏ ra nhiều 
công, của. Không thể ngòi chờ hà 
nước. Thiệu vên đã biết huy động quỹ 
tích lũy của các hợp tác xã, sức lao 
động và tiền của của nhân dân. Đó 
thực chất là phương thúc tích tụ và 
tập trung vốn đề đầu tư vào những 
công trình trọ+g điềm trong điều kiện 
Ô từ sẵn xuất nhỏ đi lên. Nhờ vày mà 
chỉ trong máy nám (1981 — 1985) Thiệu 
vên đã xây dựng mới và đưa Vào sử 
đụng 2ð trạm l:;m điện, gòm 122 mây 
bơm công suất 1000m /giờ/cái, lắp đạt 
2 trạm biến thế trung gian, xây dựng 
23 trạm biến áp bạ thế, trên 1000 cột 


điện cao thể và hạ thế với gần 80km 
đường giày. Tồng số vốn đầu tư lên 
đến 50 triệu đồng (1, trong đó Nhà 
nước cấp 10 triệu, vốn tự có của huyện 
15 triệu, hợp tác xã và nhân đân đóng 
góp 2ð triệu không kề ngày công. Đến 
nay, 33 trong số 42 xã đã có diện, 
những xã còn lại đang đua nhau, dành 
tiền. gạo, lọn đề làm ra điện cho thủy 
lợi. Nói chung, trong số vòn đầu tư 
xây dựng các cơ sở vật chất kỹ thuật 
của Thiệu yên, phần đóng góp : ủa câc 
đơn vị cơ sở và của nhân đản là ch ính 
chiếm tới 0%. Tỉnh chỉ cấp I7, ngàn 
hàng cho vay 2I1Ä, ngân sách của 
huyện 2%. Mỗi xã còn tự nguyện Xây 
tặng Lbuyện 10 gian' nhà ngói đề làm 
việc. Điều đó còn thề hiện sự gản bó 
giữa huyện và cơ sở, lòng tin của 
nhân đàn đói với cấp lãnh đạo của 
Đẳng và Nhà nước ở huyện, 

Ngoài việc trực tiếp huy động vốn 
trong dân, Thiệu yên còn chủ động 
tạo ra vốn tự có của huyện, bằng 
cách phát triền sẵn xuất một số hàng 
hóa có tỷ lệ lãi cao và tăng các nguồn 
thu ngân sách Nhà nước. Thiệu yên 
nhận thức rất rõ rằng huyện muốn 
trở thành đơn vị kinh tế, thành cấp 
kế hoạch toàn đ;iện, thật sự chủ động 
được kế b2oạch phát triền kinh tế hãng 
nm thì nhất thiết phải có vốn tự có, 
qu§ lương thực và quỹ vật tư đủ 
mạnh. Chính là bằng vốn tự có mà 
trong 5 năm qua Thiệu yên đã cùi 
39 triệu đồng đề xây dựng đứt điềm 
và nhanh chóng đưa vào sử dụng trại 


_ cá quốc doanh huyện. các xi nghiệp 


cbế biến nông sản, giấy, nước châm; 
đã bỏ ra 4 triệu đồng đề sửa chữa và 
xây dựng các trường học. Do có quỹ 
lương thực hàng nghìn tắn và quý 
vật tư của huyện mà Thiệu vên đã chủ 
động ồn -định được đời sống nhân 
đân trong những năm thiên tại khắc 
nghiệt, liên kết kinh tế đáp ứng kịp 
thời nhu cầu vật tư khi cần thiết, 
chủ động tổ chức phân công lại lao 


—_——..——————-m de=ra 


(1) Tíuh theo giá và tiên trước tháng 9-1985, 
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động và mở rộng sẵn xuất trên địa 
bàn huyện. 


Hỗ ràng cải thế của Thiệu yên là 
thế chủ động sáng tạo của những 
người biết đi lên từ những điều kiện 
cụ thề của mình, bằng sức mình là 
chính. 

9, Chú trọng trước hẽt hiệu quả 
kirnh: lẽ. 


Tự lực tự cường xây dựng huyện. 


thành một đơn vị kinh tế phát triền 
toàn điệao, Thiệu yên coi trọng Vận 


dụng các quy luật kinh tế, trong quản, 


lý.chú trọng trước hết đến hiệu quả 
kinh tế. Có thề kề ra bàng loạt chủ 
trương đã được thực hiện chứng tỏ 
năng lực tổ chức và quản lý của các 
đöng chí ở Thiệu vên. Thiệu yên liên 
kết với gần 20, đơn vị kinh tế kỹ 
thuật đề xác định được giống lúa mới, 
có được các vật tư, thiết bị cần thiết, 
Công trình nào đã tỉnh toán kỹ thì 
tập trung vốn làm ngay, thí công 
trong thời gian ngắn nhất. Nhiều xí 
nghiệp từ thì công đến làm ra sản 
phẩm không đây mệt năm, như xí 
nghiệp chế biến nông sìn tông hợp, 
xí nghiệp nước chấm, xưởng đóng 
thuyền xi màng lưới thép, thậm chí 
chỉ ba bốn tháng, như xí nghiệp giấy. 
Đề nhanh chóng đáp ứng nhụ cầu sản 
xuât nồng cụ, xí nghiệp cơ khí huyện 
cũng được củng" cố và hoàn thiện 
ren một thời gian ngàn, 


Phát huy hiệu quả kinh tế của cơ 
sử vật chất kỹ thuật mới, Thiệu yên 
làng mọi biện pháp kinh tế, mạnh 
đạn thay đôi cơ cấu sản xuất, bố trí 
lại cày trông, xóa bó độc cành, đi vào 
thâm canh, tạng nắng suất, nhanh 
chỏng áp dụng các tiên bộ kỹ thuật 
nhí từng bước chọn lọc bộ giống lúa 
có nắng suat cao, chóng chịu được 
sảu Lệnh, thích hợp vỏói điều kiện 
tưng vụ, từng vũng sản xuất. Những 
cay tròng có năng suất thấp 
phưông chỗ cho những cây có nàng 
Suát Và giá trị kinh tế cao hơn, Chang 
hạn, giảm bớt điện tích Hưô xuân, 
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kém, 


phải - 


không trồng khoal lang xuân, mở rộng 
điện tích tròng mới các loại cây có 
giá trị xuất khầu cao như lạc (từ 
200 ha năm 19§S1 lên trên 2000 ha năm 
1989), thuốc lả (200 ha), ớt (200 ha}, 
thau đầu (100 ha), thay cày mía vào 
chỏ cày sẵn v.v, 


Tất cả những sự thay đôi về phương 
hướng sản xuất này đều được thực 


"hiện thuận lợi nhờ có các đòn bảy 


kinh tế. Thí dụ, huyện bán đối lưu {1 
tạ lúa cho mỏi tấn mía cung cắp cho 
nhà máy dường thì người nông dân 
trông 1 ha mía lợi hơn tròng 2 ha 
sắn. Một sào thuốc lá bán cho Nhà 
nước cho thu nhập bằng 3 sào lủa v.V 


Huyện cũng chú trọng việc chế biến 
nông sản đề thu được giá trị kinh tế 
cao hơn : Í tạ ớt nghiền đem lại một 
khoan thu gấp ð làn so với 1 tạ ớt 
tươi. Xí nghiệp chế biến nông sản 
tồng hợp huyện có công suất. 100 tấn 


bánh kẹo, 50 tấn nyiên dong, -50 000 lít 


rườu còn/năm. 


Vệ chăn nuôi, ngoài trâu, bò, lợn, 
gà, Thiệu yên đã mở rộng chăn nuôi 
vịt đàn lên đến nữa triệu con, không 
kê thịt vịt, huyệt: thu được một khối 
lượng lông vịt đáng kề (năm 1934: 
20tăn) đề xuất khảu đôi lấy vật tư 
thiết bị cho sản xuất, 


Thiệu yên eđn cầy mình sẵn xuất, 
các mặt hàng xuất khâu khác như 
thâm bẹ ngộ, thim đây, hàng máy 
tre đan. =4. 


Thái độ tích cực lao động đồ vượt 
khoán trong nông nghiệp được khuyến 
khích mạnh: không thấy phần vượt 
khoản cao mà vòi vàng tăng mức 
khoán, làm thui chọt nhiệt tình sàn 
xuat, Trong những lúc thóc cao gạo 
có quý lương thực đáng kẻ 
trhưng huyện không sử dụng vào mục 
đích thu lợi không chính đáng, mà 
dũng quỹ này đề chủ động thay đồi 
cơ cău sản xuất trong nóng nghiệp 
cũng như cơ cuu kính tế nói chung, 
và trợ cấp cho nhàn dàn các xã bị 


thiên tai đề họ cá điều kiện sản xuất 
kỉp thời vụ. 

Nhờ khéo vận dụng quy luật kinh tế, 
biết kích thích bằng lợi ích vật chất, 
kết hợp hài hòa lợi ích của nông dân 
với lợi Ích của Nhà nước, gắn lao 
động với sản phẩm cuối cùng, chú 
trọng đầy đủ đến hiệu quả kinh tế, 
làm cho mỗi đồng vốn, môi ngày công 
bỏ ra có lãi nhanh nhất, nhiều nhất, 
chắc chắn nhất. Thiệu yvẻn đã từng 
bước đồi mới cơ cấu kinh tế, đây 
mạnh sin xuất, cải thiện đời sống 
nhân đân và đóng góp ngày càng 
nhiều cho Nhà nước. 

3. Gần liên huyện UỚI CƠ SỞ. coL TâU 
dựng huuện uới xủu dựng cơ sở là một; 


—_ Thiệu yên không chỉ chăm lo xây 
dựng đẳng bộ huyện vững mạnh, các 
đơ quan, đoàn thề ở huyện vững 
mạnh, mà còn gắn liên 'việc xây dựng 
huyện với củng cố, tăng cường các 
đơn VỊ cơ sở. Cơ sở có mạnh và 
phát triền đồng đều thì huyện mới 
thật sự vững niạnh được. Bởi vì cơ 
sở †riức tiếp nắm lzo động và đất đai, 
trực tiếp 1Ạo ra kết qua gắn xuất. 
Cho nên, huyện chủ trương trước 
hết giúp cho cơ sở xác định phương 
hướng sẵn xuất đúng và giải quyết 
kịp thời những yêu cầu cần thiết đề 
cơ sở thực hiện tốt phương hướng 
sản xuất đó. Vấn đề có Ý nghĩa quyết 
định là soát xét, đánh giá lại đội ngũ 
cán bộ cơ sở theo yêu cầu mới và dê 
ra kế hoạch bòi dưỡng, đào tạo. 
—— Qua phong trào cách mạng của 
quân chúng, Thiệu yên đã chọn được 
một đội ngũ cán bộ chủ chốt gồm bí 
thư đãng ủy xã, chủ tịch UBND xã và 


chủ nhiệm hợp tác xã đám nghĩ đám 


làm, nhạy bén, linh hat, có năng lực 
(ồ chức, quản lý, chỉ đạo thực hiện 
tốt dường lôi chính sách của Đảng ở 
đơn vị mình, biết làm ăn có hiệu quả. 
Năm 1985, được Trung tânL đào tạo 
tại chức của tỉnh và Trưởng đại học 
kinh tế kế hoạch Hà nội giúp, huyện 
đã mở lớp bồi dưỡng tại chức về quản 


lý kinh tế cho 70 cán bộ cốt cần ở cơ 
sở, huyện đài thọ mọi chỉ phí, kề cả 
chi phí cho lao động được cư đi học, 
coi như đầu tư cho phát tricn 
kinh tế, 

Nắm cơ sở, Thiệu yên chú ý cả đầu 
khá lẫn đầu kém. Xã Quý lộc (vốn là 
hai xã Yên quý và Yên lộc) lón nhât 
huyện, có gần 1 vạn dân, 1000 ha dất 
lúa, màu. Từ năm 1978, Quý lộc đà tö 
chức )ại đân cư, tỒ chức lại sản xuất, 
xây dựng 2 trạm biến áp có công suát. 
280 kW và 320 kW, cải tạo 109 ha 
thành ruộng 2 vụ. Nhờ vậy, Quy lạc 
nâng cao được nàng suất lúa và ngó, 
đạt tồng sản lượng lương thực 4 5ÙU t/ 
năm, bình quân đầu người 450 kg, dưa 
giá trị cây công nghiệp lên bằng 29% 
giá trị tông sản lượng, thu hoeạch 
hàng triệu đồng về tiều, thủ công 
nghiệp, hằng năm xuất khầu 110 t lạc, 
12000 mỸ thám bẹ ngô. Quý lộc dàn 
đầu huyện về quỹ tích lũy, cớ ngàn 
sách xã ngày càng lón (số dư hiện 
nay fh gần 400000 đ), đóng góp nhiêu 
cho Nhà nước. Quý lộc được huyện: 
coi trọng là đúng. Nhưng những xã 
yếu kém lại cũng được huyện đặc biệt 
quan tâm đầu tư cả người lắn của. 
Như xã Yên bái, năm 1960 còn yếu: 
kém, sản xuất độc canh, không chủ 
động tưới tiêu, đời sống khó khăn, 
đất, màu không thiểu mà người dàn 
thèm từ củ khoai lang, nội bộ mát 
đoàn kết. Huyện ởã kiện toàn đội ngũ 
cán bộ chủ chốt, giúp Yên bái vạch 
phương hướng, kế hoạch sắn xuất, giúp 
vốn và vật tư đề xây dựng trạm bơin 
điện 2 máy cỡ 1000 m`/giờ. Chủ động 
được tưới tiêu, Yên bái khoanh 2 vùng 
lúa (đồng sàu, đồng cạn), phân bố lại 
cây tròng, đưa giống có năng suất cao 
vào thay giống cũ, năm 1985 lại tròng 
thêm cây thuốc lá. Kết quả là năng - 
suất các loại cây trồng đều tăng. Tông 


sản lượng lương thực từ Ê00 t (19&U0) 
lên 1800 t (1985), chăn nuôi phát triền, 


đời sống nhàn đân được nâng eao, 
nội bộ đoàn kết, nghĩa vụ đổi với 
Nhà nước hoàn thành vượt mức. 


Pằng cách chú ý cả hai đầu nhự - 


vậy, Thiệu yên tạo ra được độ đòng 
đều về kinh tế và xã hội trong huyện, 
Một số cơ sở trước đây thuộc loại yếu 
kém nay đã trở thành đơn vị tiên 
tiến. Xố hợp tác xã. khá và tiên tiến 
ngày càng nhiều. Trong 42 xã chỉ còn 
2 hợp tác xã yếu kém. Có thề nói 
Thiệu yên đang tiến bước theo hàng 
ngàng. Có thề thấy rõ điều đó trong 
phát triền sản xuit, trong đời sống 
của nhân dàn, trong việc đóng góp 
cho Nhà nước và cả trong mọi mặt 
công tác. Về văn hóa — xã hội chẳng 
hạn, 42 xã có 42 trường phò thông cơ 
SƠ, trên địa bàn huyện có 3 trưởng 
phô thông trung học và 1 trống bồ 
túc văn hóa tập trung, tất cả đều được 

xây dựng kiên cố, đủ phòng học và 
- bàn ghế cho 50000 học sinh. 42 xã có 
42 trạm y tế, toàn huyện có 2 bệnh 
viện có 100 giường và một trạm khám 
đa khoa khu vực. Hệ thống truyền 
thanh đã đến được một nửa số xã: 
công ty chiếu bóng huyện đáp ứng 
được yêu eầu xem phim của nhần dân 
toàn huy$ ện.. 


* 


Với sự giúp đỡ của cấp.trên, Thiệu 
yên đã cố gắng phấn đấu và đạt 
được những thành tích đáng kề. 
Những thành tựu mà Thiệu vèẻn đã 
đạt được trên các mặt sản xuất nỏng 
nghiệp (kề cả chăn nuôi), xuất khâu, 
công nghiệp và tiên, thủ công nghiệp, 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, 


phản phối lưu thông, văn hóa xã hội, ` 


quốc phòng và an nỉnh chưa phải là 
vào loại cao nhất, thậm chỉ còn có 
những mặt thấp thua nhiều huyện 
điền hình kbác. Nhưng sự phát triền 
của, Thiệu yên đồng đèu và tương đối 
vững chắc. ` 
Thiệu yên còn phải khắc phục 
nhiều mặt yếu kém, Cơ cẫu nòng — 
làm —công nghiệp chỉ mới hình 
thành, trong đó công nghiệp chưa 
đăng Rẻ. Tiềm năng còn nhiềủ nhưng 
chưa được khai thác đúng mức. Năng 
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suất cây trông chưa cao. Kinh tế gia 
đình chưa được quan tâm đầy đủ. 
Quy mô sản xuất và khối lượng hàng 
xuất khầu còn nhỏ so với khả năng 
và yeu cầu. Đời sống văn hóa và tỉnh 
thần của nhân dân còn nghèó. Bồi 
đường, đào tạo, kiện toàn đội ngũ cÝn 
bộ vẫn còn là một vấn đề lớn; cấp 
bách” nhất là vấn đề đào tạo cán bô 


quan lý sản xuất công nghiệp. 


Tuy nhiên, bằng một tử duy kính 
tế đã bắt đầu đòi mới và một phong 
cách làm ăn mới có hiệu qưả, Thiệu 
Yên đã lạo ra được một sức bật đúng 
hướng, Sức bật này sẽ còn đưa Thiệu 
vên hát triền với nhịp độ nhanh 
hơn, đi tới những thành tựu mới to 
lớn l:ơn. : 


ĐỊNH HÓA TÙNG BƯỚC... 
(Tiếp theo trang 79) 

đang cố gắng đề vài năm tới đưa 
được tỷ lệ lao động làm nghề rừng 
lên 15 (hiện nay là 5%), đè ra được 
những chính sách thỏa đáng nhằm 
khuyến khích mọi xã viên trồng rừng, 
tu bồ rừng, tăng nhanh nguồn thu 
nhập từ rừng. 

Phương hướng phấn đấu của chúng 
tôi là xây dựng Định hóa thành huyện 
có cơ cấu nông - lâm — công nghiệp, 
nhưng hiện nay công nghiệp của Định 
hóa còn quá nhỏ bé, Tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp mới chiếm 
5,60% tông giá trị thu nhập. Chúng 
tôi sẽ cố gắng mở thêm ngành nghề 
mới, nàng tỷ trọng tiều, thủ công: 
nghiệp lên theo hai hướng: sẵn xuất 

vật liệu xây dựng (gạch,. vôi, đá) và 
làm hàng xuất khưu, chế biến nông 
sẵn, lâm sản. 


Thấy rõ những thiếu sót và nhược 
điềm của minh, sắp tới trong Đại hội 
đảng bộ huyện, chúng tôi sẽ thảo 
luận và quyết định những phương 
hướng và biện pháp khác phục, tiễn 
tục đưa phong trào của huyện tiền 
lên, cố gắng xây dựng Định bóa ngày 
càng giàu mạnh. 


ĐOÃN BÌNH HUỀ ˆ 


_ HỢP TÁC XÃ HUA BẤN TÂY 6IANG—HỘT ĐIỀN HÌNH TỐT 
VỀ PHỤ( VỊ SÂM XUẤT VÀ ĐỜI $ỐNG NHÂN DÂN 


Ứ mội cơ sở kinh doanh yếu kém, 

Ị ngày nay hợp tác xã mua bán 
Tây giang (huyện Tiền hải, tính 
“Thái bình) đã trở thành đơn vị đạt 
danh hiệu anh.hùng lao động. Bất cứ 
một thành quả nào đã đạt dược cũng 
phải trải qua bước đường phân dấu 
rất khó khăn và gian khó. Qua nhiêu 
giai đoạn thí thách, hợp. tác xã mua 
bán (HITXMB) Tây giang đã vượt mọi 
khó khăn và từng hước tiến lên một 
cách vừng chúc. 

Tổ chức tốt việc lưu thông hàng hóa 
để phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời 
sống nhân dân. 

Những ngày đầu, HTXMB Tây giang 
mới chi làm đại lý cho thương nghiệp 
quốc doanh, cho nên doanh số kinh 
đoanh trên thị trưởng nỏng thôn còn 
ít; hàng hóa đưa về còn bạn chế, chưa 


đáp ững được nhu cầu của nhàn đân.. 


HTXMB không khai thác được nguồn 
hàng cho nên không thê vươn ra làm 
cbủ được thị trường nỏng thôn. 
Các đồng chí ở Tây giang nhàn thấy 
_rằng muốn dầy mạnh sản xuất, phục 
vụ đời sống cần làm tốt khaàu lưu 
thông. Chính vì vậy các đồng chí quan 
lâm xây dựng và phát triên hợp tác 
° xã mua bán. : 

Ở Tây giang, sản xuất và đời sống 
ngày một phát triền, đòi hỏi lưu 
_ thông cũng phải phát triền theo. Sản 
xuất của kinh tế tập thê và kinh tẻ gia 
đình xã viên phát triền, sản phầm bàng 


° 


hóa ngày càng nhiều, người sản xuất 
sau khi làm xong nghĩa vụ đối với 
Nhà nước và đành phản cho tiêu dùng 
cá nhân, còn lại đưa ra bán trên thị 
trường. Nếu thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa không vươn lên tÖ chức thu 
mua đề nắm hàng hóa thì những hàng 
hóa đớ iọt vào tay tư thương, làm cho 
thị trưởng tự đo cảng mở rộng. 


Hiện nay, lực lượng thương nghiệp 
quốc doanh không thề vươn tới được 
các cơ sở sản xuất và cũng không đáp 
ứng được yêu cầu to lớn và đa dạng của 
nhàn đân. Do đó,các HTXMB phải đứng 
ra tự tồ chức kinh doanh, khai thác, chế 
biến nguồn hàng tại chó HỆU góp phần 
đáp ứng yêu cầu của sản xuât và đời 
sống nhân dàn. 


Từ năm 1907 các đồng chí ở Tây 
giang đã nhận thức được điều đó, ra- 
sức tăng cường, củng cố IITXMB vàề 
mọi mặt, thực hiện ngày càng tốt hơn 
vai trò trợ thủ cho thương nghiệp 
quốc đoanh, phát triên hoạt động dịch 
vụ, vươn lên làm chủ thị trường Ở 
nỏng.thôn. HTXMB Tây giang đi dân 
vào nền nếp bắn tại chỗ, mua tại chỗ, 
nông đân bán gì cũng mua› mua gì 
cũng bán, bán bao nhiêu cũng mua, 
mua bao nhiêu cũng bán, bán lúc nào 
cùng được, sản phầm đồi trực tiếp lấy 
sản phẩm cũng được. Chính vì'vày 
mà tồng đoanh số bán ta của HEFAAMB 
Tây giang tĩíng lên không ngừng ? 
1908 — 183806 đếng (tiền cũ); H7ổ — 


B2, 


909000 đồng; 1980 — 1170337 đồng; 
1983 — 7 299 141 đồng; 1985 — 27 737 120 
đồng. Những năm gần đây hàng tự 
kính doanh đạt tỷ lệ doanh số rất cao, 
năm 1985 chiếm 70 — §u%. Điều này 
cũng chứng minh rằng, HTXMB Tây 
giang rất năng động trong việc mua, 
bán hàng, sử dụng đồng. vốn đem 
lại hiệu quả tốt. _ 


Muốn phục vụ tốt sản xuất nông 
nghiệp và đời sống nhân dân, HTXMB 
xác định phương hướng kinh doanh 
của mình là cung cấp hàng hóa cần 
thiết và những nông cụ thông thưởng 
cho sẵn xuấi ở nông thôn, tiêu thụ 
kịp thời nông sản hàng hóa của kinh 
tế tập thề và kinh tế gia đình xã viên, 


HTXMB đã liên kết chặt chẽ với hợp - 


tác xã sẵn xuất nông nghiệp ở xã. Nhờ 
đó HTXMB nắm được nhu cầu, tö chức 
phục vụ đầy đủ các mặt hàng cho sản 
xuất nông nghiệp, từ giống cây, liêm, 
cuốc, xẻng đến dành, thúng, cầu, 
guồng, xe cải tiến, trục đá, tử đàn lợn, 
đàn gà giống đến đàn trâu, đàn bò 


giống từ bèo dâu giống đến 
khoai tây giỏng... 
Trong từng thời kỷ khác nhau, 


HTXMHB Tlày giang bám sát dòng 
ruộng phục vụ sửn xuất nông nghiệp 


rất nàng động, thiết thực và có hiệu: 
quả. Trước đây, khi hợp tác xã nông. 


nghiệp còn tồ chức sản xuất tập thê 
thì HTXMB tồ chức phục vụ bữa eơm 
đông cho người lao động lúc mùa vụ 
khần trương (1). Khi thực hiện chế 
đô khoán mới trong nông nghiệp, 
HTIAXMB lại nhạy bén lo mua từ cái 
trục đá cho đến đàn trâu, bò giống 
(50 con) và tư liệu sản xuất khác cung 


cấp cho từng gia dình xã viên phận. 


ruộng khoán. Từ năm 19§2 đến nay, 
HTXMB Tây giang thường xuyên bán 
được năm mặt hàng định lượng cho 
môi gia định xã viên (nước mắm : 12 


líUnăm ; thịt hay cá ‡: 3kg/năm ; đường : 


skg/năm ; đậu phụ hoặc cá khô: 3kg/ 
nìm; vừng, lạc, đỗ + 3kg/năm vói giá 
rẻ hơn thị trường tử 25 đến 40%). Dö 


&6 


"cho 


là những việc làm cụ thề, thiết thưc 
của HTXAIB nhằm phục vụ sản xuất 
nông nghiệp. Chính nhờ đó một phần 
mà nàng suất lúa ở Tây giang tử 5 
tấn/bxr (năm 1979) tăng lên 7 tắn/ha 
(năm 1985). 


Thực hiện chức năng đại lý bản lễ 
thương nghiệp quốc doanh, 
HTXMB sớm di vào phát triỀn theo 
hướng tự kinh doanh bằng khai thác 
nguồn hàng do nông dân sản xuất ở 
địa phương, tổ chức chế biến tại chỗ, 
tạo ra nhiều mặt hàng phong phú. 
HTXMB cử người đi mua Cây, rạm, 
chượp cá “phần trăm ® của xã viên 
ngư nghiệp về chế biến nước chảm 
tại chỗ: mỗi năm IITXN sản xuất được 
hơn 6000 lít nước chấm. HTXMH mở 
hai quảy ăn uống và giải khát, chế 
biến bằng nguyên liệu địa phương. 
Quầy ăn uống bán phở, miễn đong, 
chào lòng, và một số thức ăn chín. 
Quảy giải khát bán kem, nước chè, 
hoa quả... Mấy năm gần đây, quầy ăn 
uống đà tô chức làm giò, chả, phớ, 
bánh cuốn, làm bún đồi gạo đề thay 
đôi cơ cấu bữa ăn phù hợp với người 
già và người ốm. Những việc làm 
thiết thực của HTXMB đã tạo điều 
kiện cho 8 hộ tiều thương từ bỏ nghề 
làm bún, làm bánh về sản xuất nông 
nguhiệp‹ 


Cải tạo tốt đối với tiều thương Trên 
địa bàn Tây giang ngày nay — công 
lao đó nên quy về HTXAB, đó cũng 
chỉnh là một hiệu quả kinh tế và xã 
hội hết sức quan trọng. Khi có một 
sản phầm dù rất nhỏ như nải chuối, 
dăm ba quả trứng, người nông dân 
thường cân nhắc nên bán cho ai thì - 
cao giá hơn, dù chỉ là-năm, ba đồng. 


_ Họ thường quan tâm đến giá cả hơn 


là công sức phải bỏ ra đè-đem tới 
chợ bán, dù trong nhiều trường hợp 
cai lợi về giá cá không bõ công đi lại. 
Do áp dụng mức lãi thập Irong mua 


(1ì Tử 1977 đến 1979 HINMB tò chúc phụe 
vụ 182 854 hữa ăn. 


bản cho nên giá mua của HTXMB ít 
nhất cũng gần -bằng giá mua của tiêu 
thương và giá bản thì chắc chắn là 
thấp hơn khoảng 155. Mất khác, do 
IITXMB có uy tín trong phục vụ,cho 
nên quần chúng thường mãng hàng 


đấn bán cho HTXMU. HTXMB xác, 


định mua được là nắm được hàng, 
bán được là nắm .được tiên, Trong 
mua bán, HITXMB rất năng động, quay 
vòng đồng vốn nhanh thì số lãi tuyệt 
đối cao, dù mức lãi tương đối tháp. 
Đây là hiệu quả kinh tế rất cơ bản 
của việc thực hiện quan điềm đúng 
đắn trong kinh đoanh và phục vụ của 
ITTXMB. Chỉ tính riêng năm 1985, nhờ 
phát triền dịch vụ mua bán, "TÂY 
giang đã tiết kiệm được hơn 4 (00 
ngày công lao động nông nghiệp: 
Điều suy nghĩ nữa của các đòng chí 
ở Tây giang là làm thể nào tö chức 
được mạng lưới mua bản và phương 
thức phân phối thuận tiện, bảo đảm 
công bằng và hợp lý. Văn đề đặt ra 
cho HTXMB là phúi chọn được những 
điềm thích hợp đề xây dựng cửa hàng 
nhàm mua, bán hàng được thuận tiện, 
tăng được doanh sở Mặt khác, 
Hf7XMP phải lo từ việc ïn “bì mua 
hàng, in tích RỂ dè đối chiếu thanh 
toán, dến việc thành lập ban phản 


phối và thông báo công khai từng: 


loại hàng hóa, giả cá, đói tượng; tiêu 
chuẩn đề xã viên mua. HTXMD căn 
-eW VO tiêu chuñn từng đố; tượng, tò 
chức đóng gói sản một số mật hàng 
theo định lượng, chia nhỏ một số mặt 
hàng trước khi đưa ra quảày bán: 
Trong những ngày lao động khăn 
trương, ngày lễ, ngài tết, cửa hàng 
thường đem hàng đến tận đòi sản xuất 
đề phân phối kịp thôi: lôi với các gia 
đình thương bình, liệt SẼ gia đỉnh neo 
đơn, cửa hàng cỨ người man hàng 
đến tận nơi đề bán. HỨTNXMB Tây 
giang năm nào cũng hoàn thành vượt 
mức kế hoạch, doanh số năm sau 
tăng SO với năm trước (năm 1962 tăng 
“186%, năm l9ẩE tầng 1415, năm 
1965 tăng 2105), 


ITNMB thông qua các hoạ$ động 
địch vụ, góp phần cải tạo tiều thương 
và quản lý thị trường ở uỏng thôn, 
HTXMB đã: tồ chức một mạng lưới 
dịch vụ gòm quản ăn công cộng, các 
quầy cát tóc, quây may vá, các cơ SỞ 
nghiền thức ăn gia súc, sản xuất và 
sửa chữa đồ mộc, sửa “hữa nông cụ, 
sản xuất gạch lát, sản xuất bánh đa 
nem xuất khầu, sẳn xuất kem, nước 
đá, sửa chữa ắc quy. Nhờ phát triền 
địch vụ mà doanh số hằng năm của 
HTXMB tăng nhanh, các hoạt động 
địch vụ của HTX cũhg hạ hơn giả của 
tư nhân từ 20 đến 25%. Những hoạt 
động địch vụ của HEXMB Tây giang 
trong mãy nầm qua đã có tác dụng 
góp phần giảm số người buôn bán 


nhỏ trong xã từ 17 người (1976) 


xuống còn 5 người. Những người tiều 
thương này dã tự nguyện thôi kinh. 
doanh, chứ không phải bị cắt đăng 
ký kinh doanh. - 


Cải tiến quản lý đi đôi với mở rộng 
kinh doanh. 


HTXMB Tây giang đã xác định: 
mỡ rộng kinh doanh đồng thời phải 
coi trọng công tác quản lý ; quản lý 
tốt đề đem lại hiệu quả kính tế cao, 
tạo cơ sở đề mở rộng kinh doanh. 
Những năm qua, HTXMB lây giang 
làm ăn có kế hoạch; có tính toán đến 
hiệu quả kinh tế, mở rộng kinh đoanh- 
gắn liền với làm tốt công tác quản lý 
kinh tế, Hằng năm, sau khi nhận chỉ 
tiêu kế hoạch của huyện và nắm nhu 
-u tiêu đùng của nhân đần, nhu củu 
của sẵn xuất ITX bắt tay xây dựng 
kẻ hoạch. Bên cạnh kế hoạch *lưu 
chuyền hàng hóa dược xây dựng thco 
thời gian và từng ngành hàng, nhóm 
hang. HTXMD còn xây dựng kế hoạch 
vốn, chỉ phí lưu thôi g và kế hoạch: 
lợi nhuận, HTXM còn có kẽ hoạch 
xày dựng cơ sở vật chất và tĐỞ TỘÔNG? 
kinh doanh dài hạn (197i—19 0, 1951— 
1055). Quá trình HTXMB thực hiện Kế 
hoạch mỡ rộng kính doanh cũng là 
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quá Irinh tăng cưởng công tác quần 
lý tiền, hàng, quản lý lao động. 


Bằng nguòn vốn tự có củng với vốn 
vay ngân hàng và vốn vay LITX sản 
xuất nông nghiệp, HTXMI Tây giang 
mở rộng hoạt động kinh doanh dưới 
nhiêu hình thức: sẵn xuất, sửa chữa, 
chế biến đề tạo ra nguồn hàng. 
HTXMB tô chức mua nứa về cho trên 
50 hộ xã viên đan cót gia công, mỗi 
năm thu được hàng vạn lá cót phục 
vụ nông nghiệp. HTXMB mỡ xưởng 
mộc sửa chữa và đóng bàn ghế, 
girờng, tủ, cảnh cửa, chạn bát, dụng 
eu sản xuất đề bán cho nhàn dân. 
Trong quả trình thực hiện kinh doanh 
bằng nguõn vốn tự có, HINÀIB đã 
đìy nhanh tốc độ quay vòng vốn 
(1979: 8 vòỏng/păm, 1981: 9vòng/“năm, 
1983: 10 vòng/săm, 198 +: 12 vòng/năm), 


IITXMB Tây giang coi trọng công 
tác kế teán và đội nưựi những người 
quản lý ; giao trách nhim cho từng 
nhân viên kế toán theo*dõi giám sát 
tử khâu làm chứng từ ban dâu đến 


kết thúa quá trình k;nh doanh Đồng 


chí chủ nhiệm củng Lế teán trưởng 
đi sâu hạch toán từng mặt hàng tự 
sẵn xuất, chế biến. Mới khi phát hiện 
được nguồn hàng mới, IŨTXMB deu 
- eó tính toán hiệu quả kinh tế,- báo 
đẳm hai yêu cầu vừa phục vụ tốt, vừa 
có tác đụng dấu tranh củi tạo thị 
trường. 


Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, nhân dàn lao động làm chú 
tập thê được HTXMH Táy giang thực 
, hiện tốt. Trong các kỷ đại họi xã 
viên, các dòng chỉ ở Tày giáng coi 
trọng việc phát huy quyến làu: chủ 
tập thề của xã viên thum gia xâv đựng 
hợp tác xã; tăng cường lành đao, chỉ 
đạo mọi sự hoạt động của bĩn kiệm 
soát, người thay mặt đại bói xã viên 
giám sát mọi công việc trong HƯEXMPP; 
kiềm tra việc thực biện chà*ẻ độ làm 
chủ của quản chúng, nhất tà làm chủ 
vẻ kinh tế thông qua việc phân phéi 
hàng hóa, chia lãi cho xã viên; dòtg 
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thời kiềm tra cả ý thức của xã viên về 
nhiệm vụ xây dựng HIÀAXAIB. Với lợi 
thuận hằng năm thu được, hợp tác xã 
đã dùng 50% đè chia lãi cho xã viên 
bằng phương thức bù lỗ các mặt hàng; 
với SỐ còn lại 50, hợp tác xã tiếp 


tục sử dụng vào việc kinh doanh. Lợi 


nhuận hàng năm chia cho xã vien 
thông qua việc bán hàng hóa với giá 


MM _.. S5 -- ~- 
_rẻ, vira thiết thực bảo đảm đời sống 


cho xã' viên, vừa bảo đảm hiệu quả 
kinh tế, từ. đó, xã viên thêm gắn bó 
với lợp tác xã và yên tâm sản xuất. 


Được xây dựng và phát triền từ 
một cơ sở nghèo nàn, vốn ít, đến năm 
1985 HTXMB Tây giang đã có 1,5 triện 
đồng vốn tự có và một cơ sở khang 
trang gồm 1+cửa hàng 620mŸ, 12 quãy, 
3 xe Ô(Ôô, lhệi trường và các phương 


tiện phục vụ tương đối đầy đủ. HTAXAIB- 


Tây giang còn chú trọng bảo quản eơ 
sơ vật chất bằng cách giao trách nhiệm 
e¡ thê cho từng người, từng nhóm và 
tô chức kiềm tra thưởng xuyên thông 


_qua số sách, chứng từ, hóa đơn... đề 


tránh xảy.ra hiện tượng tiêu cực. 


Công tác quan lý kinh tế của 
HTXMB bảo đam đúng nguyện tắc, 
chỉnh sách, chế đả; từ việc ghi chép, 
hạch toán đến quyết toán, HTXÃ1B deu 


được công nhận là đơn vị gương 


mắu.,.. 


Thực tiễn ở Tây giang đã chứng 


minh rằng, ở đơn vị kinh tế cơ sở, 


nếu biết năm vững công tác quản lý 
kính tế, lầy kế huạch làm trung tâm, 
gần kế hoạch với hạch toán kinh tế 
và kinh doanh xã. hội chủ nghĩa: thì 
nhất định đem lại hiệu quả kinh tế 
tốt. Nếu coi trọng việc đào tạo bồi 
đường đội ngũ củn bộ quản lý, 
nghiêm chính chứp hành các nguyên 
tác, thê lệ, chế độ quản lý kính tế của 


A 


Mhà nước thì chặn dúng được mọi - 


hiện tượng tiêu cực. 


Bên cạnh những ưu điềm, HTXÀIB 
Tày giang vẫn còn những mặt hạn 
chế căn phi khắc phục. Chang hạn 
như việc sử dụng dòng vốn.cỏn lản 
mạn, chưa tập trung cho phát triền 
kinh doanh. Những năm gần đây, 
HTXMB còn đầu tư nhiều cho việc xây 
dựng cơ sở vật chất, nhất là việc kiến 


thiết cơ bản, cho nên vốn xây dựng: 
_eơ bản tăng vọt, ngược lại vốn kinh 


doanh tăng chậm. Nếu lITXMB biết 
thực biện việc quay vòng vốn hợp lý 
với khả năng vốn có của mình thì sẽ 
đem lại hiệu quả kinh tế lớn hơn. 


Việc tìm hiều như cầu tiêu dùng 
trong sản xuất và đời sống của nhân 
đàn nông thôn chưa kỹ. Chính vì vậy 
cho nên trong việc tồ chức nguồn hà nợ 
tại chỗ, HTXMR chưa chú ý khai thác 
mạnh cả về bè rộng lấn chiều sâu. 
Đông đất Tây giang ròng có nhiều 
khả năng đề tăng vụ. xek cảnh. gõi 
vụ, chuyên canh màu. HTXÀIB cân 


bàn bạc với hợp tác xã sản xuũt nông - 


nghiệp đề có phương hướng quy vùng 
sản xuất rau, màu, đậu tương, lạc, 
tỏi, ớt... thích bợp nhằm tăng nguồn 
hàng tại chỗ và góp phần tăng sản 
phàm.xuất khầu. Kinh tế gia đình ở 
Tây giang côn tiềm năng lớn, IEi XMI 
đi tiến bành khai thác, thu mua nông 
sản và thực phẩm, song chưa đạt tới 
mức cao, 


Nhin vào hoạt. động kinh tế của 


HTXMD Táy giang, lợi nhuận thu 


được bằng sản xuất thủ sông nghiệp 
chiếm lý lệ cao, nhất là sản xuất và 
sửa chữa đỏ gó (chiếm 30— 103). Đây 
là nguồn thu bằng con đường tự kinh 
doanh, nhưng về mặt này, HTXMB chỉ 
nên làm trong miức độ thích hợp. Việc 
Sản xuất đò gỏ không thuộc chức ràng 
của HTXMH. Trong tì:h hình chưa có 
hợp tác xã' thủ công nghiệp hoặc 
ngành nghề trong hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp chưa phát triền thì 
HTXMB có thề tạm thời làm công việc 
đó, Tuy vậy xét về làu đài HTƯỨXMB nên 


tẬp trung sức làm tối công tác lưu 
thông đề phục vụ sản xuât và đời sông 
tln hơn, 

‹© © HTNMB Tây giang là một trong 
nhiêu HIXÀMB của tính Thái bình từ 


chỗ có nhiều khó khăn đã từng bước` 


tiến lên mót cánh vững chắc trong 
điêu Kiến không có một sịr ứu đãi 
nào, ngoài tỉnh năng động, sáng tạo 
. của chính mình. Tiáy Eị một điền hình 
tỐt vê việc vận dụng sáng tạo chủ 
trương phát triền thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa của Đang vào điều 
kiện thực tế của mình nhàm phục vụ 
tốt sản xuất nông nghiệp và đời sống 
nhân dân. 


VỀ ĐẠO ĐỨC THÊ THAO... 
(Tiếp theo trang 73) 


phải chỉ là khuyết điềm trong công 
tác quản lý, giáo dục vận động viên 
mà còn là một sự dung dường (Ệ nạn 
xã họi trong đời sống thê thao. Những 
người mà đạo đức, phong cách không 
tốt thì không đề làm huấn luyện viên, 
chỉ đạo viên, 


Phản thưởng cao quý nhất đối với 
những tập thê tÌế thao và vận động 
viên là tài đức của họ được nhân dân 
ưu ái, mến mộ, Vì vậy sự cô vũ, khen 


thưởng xứng đáng những vận động. 


viên ưu tú, có thành tích cao là phải 
lắm. Nhưng có quá lắm Kh:ông cái việc 
đón tiếp quá long trọng, ôn ào đội 
bóng nhà khỏi bị tụt hạng hoặc được 
thăng hạng như đón những anh hàng 
chiên thắng trở về? Khen đúng, phạt 
nghiêm là điều có ý nghĩa quan trọng 
đề phát huy nhân tổ tích eire, đầy lùi 
hiện tượng tiêu cực trong thê thao. - 


Đạo đức, thành tích thề thao chân 


chính không chỉ là thành quả lao 
động của vận động viên, huấn luyện 
viên mà còn là niềm hành điện của 
những ai đà sinh thành va nuôi dưỡng 
họ. 
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Sinh hoạt tư tưởng _ 


LẠI MỚI VỀ (ÁI RIÊNG VẢ (CÁI CHUNG » 


Kinh qgủi Bọ“ biên lập Tạp chỉ 
Cộng šún. 


ẠP chí Cộng sẵn, số 1-1986, trong 

mục ®Sinh hoạt tư tưởng» có 

“đăng bài Cái riêng và cái 
chung ? của Hà Phương. 


Tôi thấy cần trao đòi với tác giả 
một vài điều cần thiết. 


Mặc dù Hà Phương thừa nhân: 
qcái riêng và cải chúng là một trong 
- những cặp phạm trù cơ bản của phép 
biện chứng duy vật», nhưng trong 
suốt bài báo, tôi thấy tác giả đã hiều 
sai, nhầm lắn cả nội dụng, cá mối 
quan hệ bữu cơ và ý nghĩa của cặp 
phạm trủ *cái riêng và cái chung? 
với tư cách là một trong những cập 
phạm trủ cơ bản của phép biện chứng 
duy vật. 


Tác giả khang định: * Theo chủ 


nạhĩa Mác — Lê-nin, bất cử cái riêng - 


nào cũng là bộ phận của cái chung, 
phần ánh cái chúng, chịu sự chỉ phối 
của cái chung, cũng như bất cứ cái 
chung nào cũng bao hàm cái riêng, 
quy định cái riêng ®. Tác giả nêu ra 
ví dụ đề điền giải điều đó rõ hơn? 
« Một giọt nước trong biền cả, một 
cái cây trong khu rừng, một cá nhân 
trong tập thẻ, một địa phương trong 
đất nước... nghĩa là một bộ 
trong toàn cục, tất cả những cái đó 
nim trong mối quan hệ giữa cái 
riêng và cái chúng », Và tác giả chót 
lại: œ@ Giải quyết tốt mối cuan hệ giữa 


lợi Ích cá nhân, lợi ích tập thề và 2 


JÚ 


phận ˆ 


lợi ích Nhà nước, cũng tức là giải 
quyết tốt mối, quan hệ giữa cải riêng 
và cái chung »- | 

Từ cách hiều như trên về cái riêng 
và cái chung, cũng như về mối quan 
hệ giữa cái riêng và cái chung, tác 
gia rút ra ý nghĩa chính trị và tư 
tường của vấn đề. Tác giả cho rằng, 
chủ nghĩa tư bản đề cao cái riêng, 
tuyệt đối hóa cái riêng, bởi vì nó 
«dựa trên cơ sở của cải riêng ? như 
qquyền tư hữu”, chiếm hữu tư 
nhân », lợi Ích cá nhân và « cái tôi 
ích kỷ?®. Trái lại, vẫn theo tác giả, 
chủ nghĩa xã hội dựa trên cơ sở công 
hữu về tư liệu sản xuất, có mục địch 
thỏa mãn nhụ cầu ngày càng cao của 
toàn thẻ nhân đân,.œ lại có cách nhìn 
biện chứng và kRhoa học, cho nên 
thường nhận thức và giải quyết đúng 
đắn mỗi quan hệ giữa cái riêng và 
cái chúng... không đỏi lập cái riêng 
và cái chung, không chà đạp lên cải 
riêng... hết sức tôn trọng cái riêng; 
nhưng trong khi tôn trọng và bảo vệ 
cái riêng, lại răt chú Ý đến cái chung, 
đòi hỏi cái riêng phải nằm trong cái 
chung và phục tùng cái chung. Cái 
chung mở đườøg cho cái riêng hoạt 
động hết mình và phát triền Tực rỡ, 
trong khí cái riêng lắm tắt cả vì cái 
chung. làm phong, phú thêm cái 
chung ) v.v, | _ 

lọc những điều nói trên, tôi thấy 
lác giả đã hiều sai lệch nội dung của 
cập phạm trủ cái riêng — cái chung 
cửa phép biện chứng duy vật, và mới 
quan hệ giữa các phạm trù đó. 


« 


Đề chứng minh điều đó, tôi xin 
trích đản ra đây điều mà chỉnh Lê-nin 
đã viết về cải riêng và cái chúng: 


SCái riêng chỉ tồn tại trong mối 
liên hệ đưa đến cái chung. Cái chung 
chỉ tồn tại trong cái riêng, thông qua 
cái riêng. Bất cứ cái riêng (nào cũng) 
là cái chung. Bất cứ cái chung nào 
cũng !à (một bộ phận, một khía cạnh, 
một bản chất) của cái riêng. Bất cứ 
cái chung nào cũng chỉ bao quát một 
cách đại khái tất cả mọi vật riêng lẽ. 
Bất cứ cái riêng nào cũng không gia 
nhập đây đủ vào cái chung, v.v. 
(Lt-nin: Toản tập, Nxb Tiến bộ, Mát- 
xeơ-va, 1981, tập 29, tr. 281). 


Như vậy ở dây, cái riêng và cái 
ohung là hai mặt đối lập, tòn tại 
khách quan, thống nhất trong mọi sự 
vật, hiện tượng, quá trình, có quan 
hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, chuyên 
hóa lần nhau. Cái riêng là phạm trủ 
triết học phản ánh những sự vật, 
hiện tượng, quá trình cụ thề có những 
đặc điềm riêng, không lặp lại trong 
những sự vạt, hiện tượng, quả trình 
khác. Ví dụ: một con người cụ thề 
nào đó (anh A), một cái cây, một con 
vật eụ thề nào đó hoặc một quốc gia 
nào đó (nước - Việt nam), một hành 
tỉnh nào đó (trái đất) v.v. Còn cái 
chung là phạn: trù triết học phản ánh 
những nát, những thuộc tính, những 
mỗi quan hệ giống nhau ở nhiều sự 
vật, hiện tượng và quá trình ri£ng lẻ. 
Ví dụ: cài chúng trong các loài sinh 
vẠt (cả thực vật, động vật và con 
người) là sự trao đồi chất giữa cơ 
thề và môi trưởng, là sự đi truyền và 
biến dị - được thề hiện ở bất cứ thứ 
cây nào, con vật nào, một người nào; 
hoặc cái chung trong các quốc gia (dủ 
là Việt nam, Liên xô hay Mỹ... cũng 
đều có) là lãnh thô, biên giới, dân 
cư, chính quyền Nhà nước, luật 
lệ, V.v. 


Bất cứ sự vật, hiện tượng nào cũng 
đà sự thống nhất biện chứng giữa cái 
Tiêng và cái chung. Cái riêng và cái 


chúng Không thề tách rời nhau, nghĩa 
là không thề có cái chung nếu không 
có cái riêng, cũng như không thề có 
cái riêng nếu không có cái chúng. Chỉ 
thừa nhận cái chung (như phái duy 
thực) hay chỉ thửa nhận cái riêng 
(như phái duy danh) đều là sai lầm. 
Và trong nhận thức cũng như trong 
hoạt động thực tiễn, nếu tuyệt đối 
hóa cải chung sẽ phạm sai lầm của 
chủ nghĩa giáo điệu, còn nếu tuyệt đối 
hóa cái riêng, thì sẽ phạm sai lãm 
của chủ nghĩa kinh nghiệm, thậm chí 
còn sa vào chủ nghĩa xét lại... 


Phạm trủ triết lịce cái riêng và cái 
chung có nội dụng phong phú. Tôi chỉ 
xin nêu vài điềm cơ bản về nó. Và 
tôi nghĩ rằng, khi phản tích miột vấn 
đề, chúng ta nên chú trọng sử dụng và 
phân biệt đúng đắn những khái niệm 
triết học, khái niệm chính trị, khái 
niệm kinh tễế..., vì môi loại khái niệm 
đó có nội dung riêng của nó. 


Mác dù Hà Phương có sự lẫn lộn 
khái niệm chính trị với khải niệm 
triết học nhưng cái đáng quý ở Hà 
Phương là sự quan tâm nhiệt tỉnh dỏi 
với công tác tư tưởng của Dảăng. Mà 
về mặt này, thì Hà Phương hoàn 
toàn có lý khi khẳng định rằng lợi 
ích riêng của mỗi người chúng ta 
phải phục tùng lợi ích chung của 
toàn xã hội. Đó là điều đáng hoan 
nghênh ở tác giả Hà Phương. : 


VŨ HÙNG 


Ý kiến của Dộ biên lập Tạp chi 
Cộng sản, 

Chúng tỏi tán thành những ý kiến 
của đồng chí Vũ Hùng trong bức thư 
trên đây. | 

Hoan nghêi:h đồng cní Vũ Hùng đã 
chú ý nghiên cứu bài đăng trên Tạp 
chỉ Cộng sản và gửi thư góp ý kiến 
nhận xét, 


Độ bien tập 
Tạp chỉ Cộn g sản 
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Thư bạn đọc 


1XH sống từ đời ông, đời cha ở nông thôn, chúng tôi theo Đăng từ những 

ngàu mới thành lập. Trủi qua hài cuộc kháng chiến chồng Pháp, chống 2lữ 

đến na Đè hưu clung tôi Đán bám ruộng đồng chiến đầu trẻn mặt Trận 
nóng nghiệp. 

Thời trước nông đản chúng tôi thất học eà bị thực dạn, phong kiểnúp bực 
bóc lội năng nề. Trong chiến tranh chúng tôi đã đồng góp hết sức mình đề giải 
phong tài nước. 

Từ ngài quẻ hương được giải phỏng, chúng tóL lại hàng hái tạo động cố 
gắng làm ra nhiều thóc tủa cho xả hội, Đén na bộ mặt nóng thôn đã có nhiêu 
biến đồi¿ song ở nhiêu nơi cóng trình thủ lợi, phản bón hóa học, thuốc trừ sảu, 
cán Độ RF thuật hãu còn thiếu nhiều, cán ĐỘ quản TỦ thì kéin năng lực ; đời sống 
của nóng đản hãu còn thấp, nhiều người còn thiều ăn, thiếu thuốc chữa bệnh, 
Đạt giá lạt tăng Đọit, cho nén càng Khó khan. 

Trong lúc đỏ, ở nhiều nơi tình hình ràt bẻ bỹi., Có những cản bộ, đẳng 0ién 
tt lợi, than ó, làm giàu bất chính, quan liêu hách địch, độc đoán cChuuên quyjề?n 
trù đập cặp dưới, ức hiếp +a Điền, tập đoàn 0iễn, Họ làm giảm tụ tín của Đăng, 
gid1n lòng tin của quần chúng, làm tồn hại sự nghiệp cách mạng. Du trì những 
phần từ đó trong bộ máu lãnh dạo ena Đang 0à Nha nước chẳng khác nào * nuôi 
ong tau do, nuôi kij dòm nhà, Thế mã ở nhiều nơi những phần tử đồ cần 
không bị cử LỤ theo KỤ luật của Đăng, pháp luật của Nhà nước. Phái chăng họ 
có 6 †o tán lớn che chờ 2 | 

Xếu Đảng ba Nhà nước cho người ề cơ sở lắng nghe quần chúng lỗ giác 
rồi Có biện pháp + lÚ Tích đáng thì sẽ loại trừ được những phần tử sàu mọt, 
cũng cỗ lòng [s tường phần khởi cho quản chúng. 

Đồng thời chủng tỏi cũng mong NXhàâ nước đầu tự làích đáng cho nòng 
nghiệp, tạo điều hiện đề tăng năng suất 0à sản lượng lương thực, thực phầm 

Với sự quan Tải của Đăng thanh lọc những Rẻ thoái hóa biền chất, 0ới sự 
tàng cường đầu tự của Xhủ nước 0à sự nỗ lực tạo động của người nông dân, 
Chúc chắn chủng ta sẽ giành được tháng lợt trên mặt trận hàng đầu này. 


Thuu mặt một sò lão nông ở xả Long phú, 
huyện: Tam bình, tính Cửu long 


«` NGUYÊY VAN ĐỀ 
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VŨ QUANG 


B/#( PHÁT TRIỂN KỨI (ỦA PE0Y0 TBÀO (IẢI 
PHốNG PẨN TỆC IRô3G NHỮNG RÃ4 (ÂN BÂY 


 RONG tòng số hơn 179 nước trên 
thế giới, ngoài các nước xã hội 
chủ nøh1a và khoảng 20 nước tư 
bản phát triền, số còn lại phản lớn 
vôn là céc nước thuộc địa hoặc phụ 
thue trước đây, này được gei là 
“những nước đang phát triền s, hoặc 
«thế giới thứ ba», hay là «các nước 
mới giành được độc lập». Xét vai 
trỏ của các dân tộc này trong quá 
trình đâu tranh giữa cách mạng và 
phản cách mạng trên phạm ví toàn 
th¿ giới đày chính là một trong 
những độngZlực cách mạng lớn của 
thời đại: dòng thác giải phóng dàn 
tọc, 
Với khoang hơn T100 nước và số 
đản hơn 2 ty người, phong trào này 
. bao gom nhiều loại nước khác nhau, 
Có những nước sau khi giảnh được 
đọc lập, đã lựa chọn eon đường phát 
triển theo bướng xã hội chủ nạhĩa. 
Có những nước ngà theo hướng từ 
bàn chủ nghĩa và trên thực tế, đang 
rơi vào cạm bảy của chủ nghĩa tuc 
đạn mới, @ Những nước này trên hình 
thức thì được độc lập vẻ chính trị, 
những thực tế lại mác vào cái luới 
Đnụ thuộc về tài chính và ngoại 
giao p(1), Tuy nhiên, có một đạc điện 
c::ung của cả phong trào, đó là nguyện 
Vọng của các đân tóc, các quốc gia 
“muốn tụ mình làm chủ vàn mệnh, 
làm chủ tài nguyên và công việc nội 
bồ của mình. Nguyện vọng chính đáng 
đó trực tiếp chống lại mộng bá chủ 


- 


toàn cầu của chủ nghĩa để quốc, thu 
hẹp địa bàn hoạt động và de dọa 
nguồn nguyên liệu thiết yếu cho nẻn 
kinh tế của nó, mà trước đây có thời 
nó chiêm đọc quyvcn Khai thác, bóc 
lột. Gác nước đang phát triền này, 
traira trên các lục địa châu A, châu 
Phí, châu AI€ la tỉnh, chiếm tý lệ 
ràt cao về trữ lượng những nguvẻn 
liệu quan trọng của cả thể giới, như 
đầu mô, đồng, Rèn, vồn phram, ra 


“Tỉ Om,„ các sản phẩm như cao su, 


cà phê, ca cao, chè... Các nước đang 
phát triền có vị trí chiến lược đổi với 
chủ nzhĩa để quốc trong âm mưu bao 
vàyv và tiên công Liên Xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác. Do đó, có thề 
nói rằng cđuộc đấu tranh chống đế 
quốc của phong trào giải phóng dân 
tộc öoĩ và đang de dọa chính sự tòn 
tại của chủ nghĩa từ bản. Lịch sử 
những năm gan đáy đã chứng kiến 
những cuộc tiên công của phong trào 
giải phóng đàn tộc hòa trong cuộc 
tiên công của ba đồng thác cách man, 
trực tiếp đánh vào dính lũy cúủúa chủ 
nghĩa để quốc. Sau chiến thắng của 
Việt nam, một loạt các nước châu Ắc 
châu Phi, châu Mỹ la tính đứng lên 
đầu tranh giành thang lợi, khiến 
chính bọn để quốc phải gọi thời kỷ 
này là €kỷý nguyên sau Việt nam » đề 
ghỉ nhận sự thu hẹp địa bàn và sự 


(1) V.l,I.è-nin: Toản tập, Nxb Tiến ÙẠ, 
Mát-xcơ-va, 1980, tập 237, trang (s5, 


suy yếu về thế chiến lược của chúng 
- trong phạm vi foàn cầu. Troig tỉnh 
hình so sánh lực lượng trên thể giới 
thay đồi, có lợi cho cai nghĩa xã hội 
và phong trào độc lập đân tộc, không 
có lợi cho chủ n¿hĩa để quốc, chỉ 
một sự đồng lỏng hợp tác của các 
nướe sản xuất đâu lửa ở Trung Đông 
cũng đủ làm cả thể giới tư bàn phải 
lao đao, khốn đốn trong một thời 
gian. Chính ở đây — khu vực giải 
-_ phóng đân tộc~ đang điển ra cuộc đấu 
tranh gay gắt giữ các lực lượng cách 
mạng và phần cách mạng, vn tiếp 
tục diễn ra màu thuận giữa mộ! bên 
là chủ nghĩa đế quốc — đứng đầu là 
Mỹ —cùng các lực lượng phan động 
quốc tế và khu vực, với một bàn là 
các đân tộc đang đấu tranh giành độc 
lập cả về chính trị, kinh tế, giành chủ 
quyền quốc gia, giành quyền được 
làm chủ tài nguyên thiên nhiên của 
mình. Cuộc đấu tranh có được sự 
ủng hộ và giúp đỡ của cúc nước xã 
hội chủ nghĩa và tất cả các lực lượng 
tiến bạ trên thế giới, 


* 


Đứng trước nguy cơ bị thu hẹp địa 
bàn hoạt động và bị cắt nguồn cung 
cấp nguyên liệt, chủ nghĩa đế quốc— 
đứng đìu là ÀÍÝ — được sự phối hợp 
của cú nghĩa bành trướng bá quyền 
Trung quốc và các thẻ lực phán động 
khác, đã ráo riết phản kích phong 
trào giải phóng dân tộc. Trước hết 
chủng nhằm vào céc nước đi theo 
hướng xã bọi chủ nghĩa, Với mục tiêu 
# giành lại địa làn đã mạt®, chúng 
phần kích các lực lượng cách mạng 
bằng biện pháp tông hợp, bao gồm 
cả chính trị kinh tế, quân sự, văn 
hóa, tư tưởng, và tùy từng nơi, từng 
lúc, với từng loại đôi tượng mà nặng 
vỏ yêu tố nàyv hoặc yêu tố khúc. 

Với các nuốc đi theo hướng xã hội 
chủ nghĩa, chúng báo vậy, cắm Vận, 


94 


dùng bọn phản động khu vực quấy 
phá, gáy sức ép qnân sự, và tim mọi 
cách để lạt đồ chính quyền, kề cả 
những thủ đoạn ám sát, thủ tiêu 
những người lãnh đạo các nước này. 
Khi có điều Riện, chúng không ngân 
nựại sử dụng lực lượng quân sự trực 
đếp Xâuãn lược, như chúng đã gây ra 
céœ cuộc chiến tranh xâm lược đẫm 
tản ở Triều tiên, ở Việt nam, Ở Grê- 
;-đa, 

Với các nước đi theo eón đường tư: 
bản chủ nghĩa, chúng dùng chủ nghĩa 
thực đàn mới, thông qua các công ty 


- Xuyên quốc gia đề thâm nhập, khống 


chế. Khi mâu thuẫn xã hội ở những 
nước này trở nên gay gắt do nhân 
đân lao động bị bóc lột thậm tệ, và 
cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân 
đân lan rộng và phát triền, thì chúng 
tìm cách «thảo ngòi nộ ®* làng cách: 
rút bỏ những tên tay sai quá théi nét, 
“thay ngựa giữa đòng s, đ¿ng chiêu 
bài ®dân chủ hóa», hòng làm lạc 
hướng đấu tranh của nhân đân, duy ˆ 
trì lợi ích nước lớn của chúng, 


Tuy nhiên, không có sự phân chia 
rạch ròi trong việc sử dụng các biện 
pháp đối phó với phong trao giải 
phóng dàn tộc. Trong thực tiễn, chúng 
sử dụng một cách tòng hợp, xen kẽ 
nhau, phối hợp với nhau. Vì thế, có 
lúc chính quyền Ri-gân tổ ra “cứng 
rắn », nhưng có lúc lại ra vẻ “quan 
tâm đến đàn chủ, nhân quyền», mặc 
dủ bản chất và mục tiêu của nó không 
thay đôi. Bản chất hiếu chiến, hung 
lăng của Hi-gân đã bộc lộ ngay khi 
y mới chuần bị bước vào Nhà trắng 
với dường lối đựa vào bản báo cáo: 
của Ủy ban Xan-ta Phe (2) soạn thảo 
năm 1980. Ngay từ đầu, Ủy ban này 
đã xác định cho Hi-gân là * Mỳ đang 


(2) Ủy ban này là một tỒ chức tư vấn pcòm 


các trùm tải phiệt, các chuyên gia, có nhiệm 
vụ hoạch định chính sách cho ứn+ cử viên 
tồng thống Íti-gân, lấy tên theo địa điểm hội 
nghị thành lặp là thành phố Xan-ta Phe, 
thuộc bang Niu Àlê-hi-cô của Àlÿ, 


bị Liên xô tiến công qua bàn tnyc 
Cu-ba, cho nên Mỹ cần khôi phục lại 


tình hinh», Mỹ phải dùng những 
biện pháp « trừng phạt thẳng thừng ». 
và néu ván chưa đạt mục tiêu, thì 
cần phải # phát động một cuộc chiến 
tranh giải phóng chống lại Phi-đen 
Ca-xtơ-rÔô s. Cũng Uy ban này đã báo 
cho li-gán rằng, phong trào độc lập 
đân tộc đấy lên ở các khu vực là do 
®€ nguyên nhân bên ngcài », do 
Liên xÔô và các nước cộug sản xúi 
'giue » chứ không phải do bất còng xã 
hội !à những nguyên nhân bên trong. 
Suốt sáu màm làm tổng thông Mỹ, 
Ri-gan đã nói và làm theo đúng những 
đường hướng nói trên. Thậm chí, 
Ri-gân còn đi quá xa so với những 
điều mà Ủy ban tư vần nói trên đã 
vạch ra. Thế nhưng thực tế những 
cuộc đấu tranh sôi sục của nhân dan 
các nước chống lại các chính quyên 
độc tài thàn Mỹ, éã chứng tỏ không 
hề có «sr xúi giục từ bên ngoài, 
Một loạt các chính quyền tư sản quần 
phiệt thân Mỹ đã bị sụp đồ hoặc 
dang đứng trước nguy cơ sụp đồ. 
Ngay cả nhân đân Mỹ cũng không 
chấp nhận việc chính quyền Mỹ tiếp 
tục ủng hộ những tên tay sai quá thối 
nát ỡ các khu vực. Thực tế đó đã buộc 
giới cầm quyền Mỹ phải tỉnh toán 
lại, và qua những cuộc tranh cãi 
trong nội bộ giới cầm quyền, chúng 
rút ra kết luận là phải chú ý cả 
l nguyên nhân bên ngoài» lan 

“nguyên nhàn bên trong», dối phó 
với phong trào cách mạng này bằng 
chiêu !ài “đân chủ hóa ®, bằng tăng 
cường “viện trợ p về kinh tế và cuỏi 
củng bằng biện pháp quân sự. Chính 
quyền Hi-gân làm rùm beng về «dàn 
chủ”, «nhàn quyẻn», nà¡ững thực 
chất là nó phải rút bỏ những tẻn tay 
sai đã quá xấu xa, đánh lạc hướng 
cuộc: đấu tranh của nhà: dân các 
nước. Dó là trường hợp tén đọc tài 
ĐÐu-va-li-e ở Ha-i-ti và tên ÀXác-cốt ở 
Phi~lip-pin. Cả hai đều được máy bay 
quân sự Mỹ chờ di vào phút chót, 


khi cuộc đấu tranh của nhân dân đảng 
cao đến điềm sắp bùng nồ Chính 
quyền Mỹ cũng đang dọn đường dư 
luận đề áp dụng chính sách này đối 
với một số tên tay sai khác như Pi- 
nô-chê ở Chi-lê, Chun-đô Hoan ở Nam 
Triệu tiên, Dia Un-hác ở Pa-ki-xtan,... 
qua việc mới đây Ri-gân tỏ ra « phắn 
nộ ® lên án sự «vi phạm nhân quyền » 
ở Chi-lê, Nam Triều tiên và Pa- 
ki-xtan. 


Những cuộc tập trận cày thông 
lớn»ở Mỹ la tính, «hồ mang vàng?» 
ở ông Nam châu Á, « tỉnh thần đồng 
đội » h Đông Bác châu Á,... là những 
cuộc * điều võ giương oai n đe dọa, 
gây sức ép với Ni-ca-ra-goa và các 
phorg trào cách mạng ở Mỹ la tỉnh, 
với Áp-ga-ni-xtan, Ấn độ và các nước 
Đông dương. Những tên sen đâm 
khu vực» nhứ l-xra-cen, Nam Phi, 
cũng như những nhóm phí, phản 
cách mạng như Côn-tơ-rát ở MÍy$ la 
tính, UMAIFA ở châu Phi, “Khơ me 
đó? ở Cam-pu-chia và nhóm phí ở 
biên giới Áp-ga-ni-xtan... đều được 
Mỹ “viện trợ», xúi giuc, đề quấy phá 
các nước đang đứng ở tuyến đầu của 
phong trào giải phóng dân tộc. 


Rõ ràng là đường lối gây căng 
thắng, đối đầu, phần kích phong trào 
giải phóng dân tộc mà để quốc Àlÿ 
thực hiện từ ngày dâu cầm quyền 
của Hi-gân đã không hề thay đồi, mà 
còn trắng trợn hơn, thô bạo hơn, 
Việc sử dụng chiêu bài « nhàn quyền ®, 
thay đồi một sở tên tay sai theo kiều 
thí tốt p, vừa qua chỉ chứng tỏ tình 
trang bị động, lúng túng của nó mà 
thôi. 


Xen kẽ và phối hợp với những 
hành động quản sự, để quốc XÍÿ ráo 
riết dùng các biện pháp kinh tế, tài 
chính, trorg đó nồi bật lên công cụ 
chủ yếu của chủ nghĩa thực dân mới 
là cúc công ty xuyên quốc gia. Kiềm 
soát gián tiếp nèn kinh tế các nước 
mới giành được độc lập, thông qua 
việc nắm độc quyền các trung tâm 


đà 


k¿ 


giao địch và tiêu thụ hàng hóa, thông 
qua buôn bán không bình đẳng, thông 
qua cái gọi là viện trợ? kèm theo 
những điều kiện nặng nề,... là những 
biện pháp để quốc A1 sử dụng dễ áp 
đặt sự phần công lao động quốc tế tự 
bạn chủ nghĩa đối với nhữeg nước 
đe lập đang nga theo.xu hướng tư 
bản chủ nghĩa. Trong thực tế, các 
công tY xuyên quốc gia là những 
« Nhà nước trên Nhà nước p ở những 
nơi chúng đặt chân đến, vừa bóc lột 
tài nguyên và sức lao động của các 
hước SỞ tại, vừa can thiệp Vào công 
việc nội bộ của họ, liiện nay có tới 
trên 5 vạn công ty con của các công 
tyY xuyên quốc gia đạt ở các nước 
đang phát triền. Đây chính là hơn 5 
vận cái vôi của những eon bạch tuộc, 
là nguyên nhàn pgảy ra những cuộc 
chiến tranh cà phé®, “chiến tranh 
đường”, «chiến tranh về giá đâu 
lứa ®,. làm thiệt hại hàng tỷ đô la 
cho các nước châu Á. châu Phi, châu 
AIÿý la tỉnh. Những nàm gần đây, 
chúng sử dụng các khoản nợ đề lung 
lạc các nước mới được giải phóng, ép 
các nước này thay đồi đường lỗi, làm 
kiệt quệ nén kinh tế vốn đã có nhiều 
khó khăn của họ. Tòng số nợ của các 
nước thẻ giới thứ ba hiện nay là 
khoang 1200 tỷ đỏ la, trong đó các 
nước Khu vực Mỹ la tính gản 400 tỷ, 
chau Phi 200 Lý, các nước A-rập hơn 
100 tỷ đô la. Chỉ đề trả lãi hằng năm 
cho mín nợ đó, các nước Xt la tính 
đã phải chỉ 535 số thu nhập về xuât 
khău của mình, và rồi cứ clãi mẹ để 
lãi eon®, Khói lượng nợ của các nước 
cùng tăng rất nhanh. 

Trong việc phối hợp các biện pháp 
đề chống lại phạng trào giải phòng 
dàn tóc, chủ nghĩa cũng 
không quên sử dụng lý luận tư tưởng: 
và văn Lbóa thông tin. Chúng đề ra 
cáo thuyết như “phụ thuốc lần nhau » 
đề che giấu sự bóc lọt của chủ nghĩa 
thực đạn mới, thuyết “nước giàu, 
nước nghẻo » đề xóa nhòa ranh giới 
giữa chủ ngia để quốc và eác đân tóc 


để quốc 


Gứ› 


bị áp bức. Đứng trước xu thế củn 
thời đại là sự hợp tác giữa cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa với các nước thuộc 
phong trào giai phóng và độc lập dân 
lộc ngày cảng tănz, bọn đế quốc tung 
ra thuyết @dứnø giữa hai hệ thống xã 
hội» hỏng làm làn lộn Liên xô, người 
đấu tranh không mệt môi cho hòa 
bình và MỸ là kẻ hiểu chiến, và cắt 
mối liên hệ tr nhiên nói trên. Chúng 
cũng không quên sử dụng các thế lực 
phản động trong tôn giáo, nhà thở, 
để ngăn cần sự thức tỉnh, giác ngộ 
của các đân tộc mới giành được độc 
lập. 

Ở khu viưc châu Á — Thái bình 
đương, XÍÿ cũng đày mạnh việc triền 
khai kế hoạch phản cách mạng rộng 
lón. Đáy là địa bàn cuan trọng có 
tính chất chiến lược mà đế quốc Mỹ 
đšng mưu toan không chế đề bao vây, 
tiến công Liên xô, liên mình ba nược 
Đông dương và cộng đong các nước, 
xã hội chủ nghĩa tử gọng kìm phía 
đônm và phía nam. Đây cũng là một 
khu vực phong phú về tài nguyên, 
nàng động về kính tế, có tốc độ phát 
triền cao mà để quốc Mỹ âm mưu 
kiềm soát đề độc quyền bóc lột, vơ 
vét. Do đó, chúng ra sức tăng cường 
sức mạnh quản sự, tập hợp lực lượng : 
đảy mạnh liên mình XÍỹ‡ — Nhật — 
Nam Triều tiên, đàn xếp đề củng cố 
khối ANZUS (Mỹ, Ô-xtray-li-a và Niu 
Đi-làn), dụng túng và khuyến khích 
những hoạt động gây rối của bọn 
phần động Nam Triểu tiên, Thái làn 
Pa-ki-xtain,... xúc tiên việc thực hiện 
chiến lược châu Á — Thái bình dương 
và lập “cộng đồng Thái bình dương » 
do ÄXÍỸ — Nhật làm nòng cốt. Trong 
chiến lược phản cách mạng ở khu 
vực này, Mỹ được sự công tác đác lực 
của Trung qioốc. Trong cuộc đi thrm 
AI tháng T-19S1 Thú tướng Trung 
quốc Triệu Tử Dương đã nói rõ: 
® rung quốc và ÀFÿ có những lợi ích 
chung về nhiều vấn đề quan trọng 
nhất trong đời sống quốc tÈ®, Nều 
loại bố những lời hoa mỹ, giả danh 


cách mạng, thì có thề thấy, thic chất 
đường lối của Trung quốc đối với 
phong trào giải phóng dân tộc nhắm 
hai mục tiêu chính. Đó là mưu đỏ bà 
quyền, làm thủ lĩnh phong trào, và 
cách ly phong trào ra khỏi mỗi liên 
lệ tự nhiên với cộng đồng xã bội chủ 
nghĩa thế giới, Trua@ quốc đưa rì Tất 
nhiều khâu hiệu, thẻ tốt únz hộ 
phong trảo giải phóng dàn tộc. Nhìĩnng 
cả thế giới đều biết mối quan hệ 
khăng khít giữa bác khinh với bè lủ 
Pi-nô-chê ở Chí-lẽ, Dịa Un-nâo ở Pa" 
k/-xtan, ngắm ngìm quan hệ về quân 
sự với bọn xi Ô nít Ï-xra-en, VỚI 
những tên phản đèệng loại !l ở cbâu 
Phi như Ni-mẻ-ri trước đây ở Xu- 
đăng, các thủ lĩnh của Xô-ina-li, Da- 
ia. llo chính thức hoan n.tèngh hiệp, 
nghị Trại Đa-vít nhưsg lại luôn mềm 
nói “kiên quyết aing họ cuộc đấu 
tranh của nhàn dàn Pa-lc-xtinsf lHio 
thẻ thỏi “đứng về phía nhân dàn 
A-rập», nöưững mới đày Ai-cập đã 
buộc lòng phải trả iại ác Rính những 
xe tăng n.à Írun¿r GIỐC cung cấp vì 
phát hiện ra những khâu tháo lắp 
trên xe lại là của I-xra-en sản xuất! 


* 


Bất chấp sự phá hoại điện cuồng 
của chủ nghĩa đế quóc và các loại 
phản động quốc tế, trong n:ững năm 
qua, phong trào giìi phóng và độc 
lập dân tộc vàn tiền bước mạnh mẽ 
trên con đường phát triền và ngày 
cảng có vai trỏ tơ lớn trong cuộc dấu 
Ranh chúng của toin nhân loại vì 
hỏa bình, độc lập dèn tóc, dàn chủ và 
chú nghĩa xã bội, Điều hiện nội bật 
là ngày càng có nhiều đán tộc la 
chọn con dường xã hội củủ nưïa, 
hoặc có xu hướng xu hội chủ nàahTa, 
Nhân đàn các nước nàyv niận thức 
được rằng chỉ có đi theo con dường 
xã hội chủ nghĩa thì mới có thê lão 
vệ được nên độc lập dân tọc của mình, 


Cuộc sống ngày càng chứng tÓ rằng 
đù đã giành được đóc lập chính trị, 
sư. nghiệp giải phóng đàn tộc chưa 
phải đã Kết thúc, Độc lập chính trị 
phải được cñng có bằng đóc lập kính 
tế. Xr nghiệp gii phóaa dân tộc chỉ 
có thê được xem là Loàn tcàn và 
triệt dề Khi giai cấp bóc lót đã bị xóa 
bé, Trưđỏe mặt các đân tộc chỉ có bai. 
con đườn,, hoặc *tiếp tục là hậu 
Phương e¿a chủ nghĩa dẻ quốc s, hoặc 
€ phát triên theo con đường tiến bộ 
và xã hỏi chủ nghĩa ®. Ngoài ra, không 
có con đướngz thứ ba. 


Thực tế chứng tỏ tiên trình phát 
triên thco hướng xã hội chủ nghĩa 
khóng hề phú định yếu tố dân lóc, 
Ngược lại, dây là cách tức tốt nhất 
đè bảo vệ cả những lợi ích cơ bản l:n 
những lợi ích đặc thủ của mỗi đân 
tộc. Sự két hợp hài hóa giữa đọc lặp 


đán tộc với chủ nghĩa xã hội là mót 


báo dâm vững chúc cho tiên trình phát 
triển, đã đư.‹c kiềm chứng ở nhiều 
nước, trong đó có Việt năm, Không 
thề phủ nhàn rằng các nướ« phát triên 
theo hướng xã bội chủ nghĩa thưởng 
găp rất nhiều khó khăn, trở pơai trên 
đường đi của mình, do hậu qua nàng 
nê của hàng thế kỷ bị áp bức Lóc lỏi 
trước đáy, do tình trạng nghèo nón 
lạc hàu vẻ kinh tế, do thiêu kinh 
nghiệm qu:n lý và xảy dựng xã hôi 
lời và đo sự chống phá quyết liệt của 
các thế lực để quốc và phản dòng, 
Nhưng với sự giúp đỡ tạn tình của 
các nước xã hội chủ nghĩ^, các nước 
này đã chứng mình rang: chỉ có đị 
theo e¿n đường tiên bộ và xã hội chú 
nghĩa, mới có thề giữ vững và cúng 
cố nên độc lập chính trị cúi đàt nước 
mình. 


Ngày sự phát triền hùng mạnh của 
liên xô và các nước xã hội chủ nạhìa 
khác, tự bản thân nó đã là một sự ứng 
họ và giúp đỡ to lớn đôi với pho 
trao giải phóng đàn lệc và đọc lập 
đạn tộc, bởi vì đó chỉnh là phản tỏ 
cực Ký quan trọng Tác động đến sự 


.“ 
> 


sụp đồ của chủ nghĩa thực dân, thúc 
đầy sự phát triền tiến bộ của các 
nước mới giành được độc lạp. Các 
nước này đo kinh nghiệm bản thàn 
thấy rằng cộng đòng xã hội chủ nghĩa 
là người bạn đồng minh tự nhiên của 
mình, Theo số liệu chưa đầy đủ, các 
nước thành viên của Hội đồng tương 
trợ kinh tế (SEV) đã giúp các nước 
đang phát triền theo hướng xã hội 
chủ nghĩa và một số nước khác xây 
dựng hơn 3500 công trình công nghiệp, 
1590 công trình nông nghiệp, các nhà 
máy điện với tồng cÔng suất hơn 23 
triệu k\WW, những xí nghiệp có tòng 
công suất 30 triệu tấn thép, 50 triệu 
tắn đầu thô trong một năm. Cũng nhờ 


sự giúp đỡ đó, các nước mới 
đọc lập đào tạo được gần 2 triệu 


chuyên gia, công nhân làrh nghề, Kỹ 
sư, bác sĩ... Bên cạnh những con số có 
thề thống kê đó, còn có sự ung hộ, giúp 
đỡ vô giá về chínhtrị, quân sự, ngoại 
giao,° thàm chí ca xương máu nữa: 
những chiến sĩ tỉnh nguyện của Liên 
xô đã hy sinh vì sự nghiệp của nhân 
dân Ấp-ga-ni-xtan, những chiến sĩ Cu- 
ba ngã xuống vì cách mạng Ăng-gô- 
la, Mô-dăm-bích, Ê-ti-ô-pi-a, những 
chiến sĩ tình nguyện Việt nam ở Lào 
và Cam-pu-chia, Ngoài ra còn biết bao 
chuyên gia của các nước xã hội chú 
nghĩa khác đang tận tình giúp đỡ các 
nước đọc lập dân tộc. Đó là những 
bằng chứng cụ thề của chủ nzhĩa quốc 
tế xã hội chủ nghĩa trong sắng. góp 
phần quan trọng vào sự trưởng thành 
của các quốc gia non trẻ đang quyết 
tâm tiến lên theo hướng xã hội chủ 
nghĩa. 


` 


* 


1À một trong những dòng thác cách 
mrang của thời đại, trong những năm 
quu, phong trào giải phóng dân tộc 
đã có những đóng góp to lớn vào cuộc 
đầu tranh chung của loài người. Mặc 
dù côn nhiều Khó khăn, thậm chí có 
ca những thất bại tạm thời Ở từng 
nơi, từng lúc, nhưng xu thế tiến lên 
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mạnh mẽ của phong trào là rõ ràng, 
không một sức nào can nồi. Cùng với 
các nước xã hội chủ nghĩa, với cuộc 
đấu tranh của nhân dân lao động Ở 
các nước tư bẫn, và cuộc đấu tranh 
chống chạy dua vũ trang Yyì hòa bình 
thể giới, phong trào giải phóng đân 
tộc và độc lập dân tộc nhất định sẽ ? 
giành được thắng lợi ngày càng (o 
lớn hơn. 


Tình hình và nhiệm 
(Tiếp theo trang 22) 


vụ 


trì và dũng cảm, đồ biết bao mò hôi 
và xương máu mới giành được. Đồng 
thời phải thấy hết những sai lầm và 
khuyết điềm của chúng ta đề ra sức 
khắc phục. Có như thế chúng ta mới 
có thể đưa cách mạng nước ta tiếp 
tục tiến lên giành thành tựu và thắng 
lợi mới. 


Mỗi cán bộ, đẳng viên chủng ta cần 
thấy rõ tỉnh hình cách mạng nước ta 
hiện nay, thấy rõ thuận lợi cũng 
như thấy rõ khó khăn. thấy rõ 
phương hướng tiến lên của cách 
mạng, hiều đúng nhiệm Yụ-¬hung của 
cách mạng đòng thời hiều đúng nhiệm 
vụ của mỗi người. 


Mỗi căn bộ đảng viên chúng ta 
phải c¿ thái độ và phương pháp đánh 
giá tình hình dúng theo quan điềm 
của Đảng, Có đánh giá đúng tỉnh 
hình thì mới xác định đúng mục tiêu 
phản đấu. 


Có nắm vững quan điềm của Đảng, 
chúng ta mới hiều rỡ tình hình và 
nhiệm vụ cách mạng. Hiều đúng tình 
hình và nhiệm vụ, đó là cơ sở đề 
tăng cường sự nhàt trí trong Đẳng, 
nàng cao năng lực chiến đấu của 
Đảng. : 


Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên 
chứng ta cần nắm vững quan đíôn 
của Đáng đề hiệu đúng tình hình và 
nhiệm vụ của cách mạng nước ta hiện 
THẬN 


VÕ BẠI - 


NHỮNG XU HƯỚNG BÚI MI tŒ CHẾ 
KINI IẾ  (Át NƯỚC XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


ỒI mới cơ chế kinh !ế hiện đang 
là một xu hướng phô biến ở các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em. 
Trong báo cáo chính trị tại Đại hội 
2 ĐCS Liên xô, dòng chỉ M.X. 
Goóc-ba-trốp, [ồng bí thư Ủy ban 
trung ương Đảng đã khẳng định: 
« Chúng ta đang đứng trước cuộc cải 
tồ nghiêm chỉnh nhất về cơ chế kinh 
tế xã hỏi chủ nghĩa Ð. Tại Đại hội gần 
đây của các đảng cộng sản một số 
_ nước xã hội chủ nghĩa khác, văn đè 
này cũng được nhấn mạnh. Thực tế 
phải kề từ cuối những năm 60, việc cải 
cách kinh tế đã bắt đầu được tiến 
hành ]ân lượt ở các nước xã hội chủ 
nghĩa với mức độ, quy mô và cách 
thức khác nhau. Song đủ có khác nhau 
đến đâu, những cuộc cải cách này đều 
có những cơ sở chung là: cùng đặt 
đưới sự lãnh đạo của mỏt đảng mắc 
xít — lẻ nin ni{, cùng có một mục tiêu 
chưng là xây dựng chủ nghĩa cộng 
sẵn, củng đựa trên một chế độ công 
hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản 
xuất, cũng dựa trên sự vận dụng tự 
giác các quy luật khách quan, cùng 
tuàn theo các nguyên tắc xã hội chủ 
nghĩa về quản lý kinh tế v.v. Chính 
trên cơ sở chung này, các xu hướng 
đồi mới cơ chế kinh tế có tỉnh chất 
chung xuất hiện và ngày càng được 
mở rộng. Bài này sẽ giới thiệu những 
xu hướng chung đó. 


Văn đà đặt ra là những căn cử gì 
đã quy định quá trình đòi mới cơ 


chế kinh tế ở cácnước xã hội chủ 
nghĩa ? | 

Trước hết phải tính đến những 
phát triền về lý luận kinh tế, được 
xem như là một quá trình đồi mới tư 
duy kinh tế đang điễn ra ở các nước 
xã hội chủ nghĩa. Phải thừa nhận 
rằng trong những năm gần đây đã có 
những đồi mới quan trọng trong lĩnh 
vực tư duy kinh tế. Người ta đã đi từ 
chỗ cho rằng Liên xô đã xây dựng 
xong chủ nghĩa xã hội phát triền; đang 
quá độ lên chủ nghĩa cộng sản đến 
chỗ thửa nhận là Liên xô đang trong 
giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội 
phát triền; từ chỗ tuyệt đối hóa vai 
trò của kinh tế quốc doanh và tập thề 
đến chỗ thửa nhận và khuyến khích 
sản xuất nhỏ cá thề và kinh tế gia 
đình phát triền trong chừng mực bồ 
sung cho kinh tế quốc đoanh và kinh 
tế tập thề; tử chỗ tuyệt đối hóa kế 
hoạch tập trung và mệnh lệnh đến chỗ 
thừa nhận và mở rộng tính đọc lặp 
của các xí nghiệp; tử chỗ phú nhạn 
quan hệ hàng hóa — tiền (ệ trong khu 
vực sản xuất tư liệu sản xuất đến chỗ 
thừa nhận nó; từ chỗ phủ nhận vai 
trỏ và tác động của quy luật cung 
cầu trong đời sống kinh tế đến chỗ 
thừa nhận nó v.v. Những đôi mới 
trên đây đã thật sự là những cần cứ 
1ý luận quan trọng cho cuộc cải cách. 
kinh tế ở các nước xã hội chủ nghĩa. 

Mặt khác, những điều kiện kinh tế 
thực tế của các nước xã hội chủ nghĩa 
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cho đến giữa những năm 60 cũng đã 
có những thay đồi quan trọng nhữ 
cac nhân tổ phát triền chiều rộng đã 
cạn trong khi các yếu tổ phát triền 
chiều sìu chưa phát huy được tắc 
dang, đo đó chỉ phí sản xuất tăng 
lên phô biến đã làm cho sẵn xuất kém 
hiệu quả, tốc độ táng Lrưởn+ im sẲ: ) 
nên kính tế của ete nước xã hội chủ 
nàn đã phát triển tởi một quy mô 
lớn hơn trrr7e nhiều lìn và đạt một 
trình độ Kỹ thuật eao hơn hàn; quan 
hệ Kinh tế đói nưaai phát triềna vượt 
bạc v.v, Chính những thay đli về lý 
luận và thực tên trên dày đã làm 
cho cơ chế kính tế hiện hành ở các 
nước Xã hội chủ nghĩa trở nên không 
thích hợp. q Những hình thức quan 
hệ sìn xuất, chế độ quản lý kính 
doanh hiện hành về e7 bản đã đượo 
hình thành tronz£ những điều kiện 
phát triền kinh tế tneo chiều rộng, 
Dân đân chúng đã Lị lỗi thời và bát 
đâu mặt vai trộ khuyên knien và vẻ 
mặt nào đó còn kìm hăm sự phát triền 
nữa» (1). 


Vậy thì phải xây dựng một cơ chế 
kinh tế mới thế nào cho tàích hợp với 
nhĩơ thay còi về nhận thšẻec lý luận 
cũng như về thực tiền? Nghiên cứu 
văn kiên đại hội gàn đây của các dẳng 
anh em ta có thè thầy rang cơ chế 
kinh tế mới ở các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em có những địc trưng 
cliúủ yếu sau đày? 


Búo đảm tiền hành hỗ hoạch hóa 
nền Rinh lế qiố2 đàn, động Lhời sít đựng 
man rnẽ các quan hệ hàng hóa — tièa 
lệ, thị trưửng, .Vàang €a4o linh thiết thực, 
hiệu THH: của Điệc {dan cqo Tập rung, 
dong thời mở rộng tính đ2e LTp, q:iuy2n 
lự củi kiinzt doanh ClO Các CƠ sở. To 
(in sựt 0 52ng nhất giữa các Tự! ícn cđ 
nhàn, lập thê 0d toàn đạn, C72 1t nqrạnh 
sang sử dụng các Diện pháp tình tố, 
đồn? !hời nẫn €©bú sử thạìng đúng đán 
cúc Điện pháp hành chính, DU rmìanh 
1:ptrang hóa, Chuyên món hỏa, licn 
hiệp hóa Trong quả trính cất tồ bộ máu 
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Sản xuất. Với những đặc trưng trên 
đ¿y, cơ chế kinh tế mới đã chủ vếu 
nhàm vào mục tiêu nâng cao hiệu quả 
và chất lượng sìn xuất và theo các 
xu hướng cơ bản sau đây: 

I. Chuyển từ mật cơ chế chủ yếu sử 
dìng các biện pháp hành chí¬2h, mình 
lị+h sang một cz chấ n-Ày càng cử 
dụag nh:ều hơa các biện paóúao lc:h tế, 


Trong những năm 09 về trước, các 
mệnh lệnh được g:ao từ trên xuống 
các cơ sở sản xuất dưới nhiều dạng 
khi nhau. Hang trám chỉ tiêu pháp 
lènh, hàng nznàìn định mức kế hoạch, 
tát cá giá ca đếu do [rung ương quyết 
định và rất nhiều chỉ thị, nghị quyết 
đều đo cấp trên giao cho các c2 sỞ 
sản xuất, Cáa đơn vị kinh doanh cơ 
sử hàu như ceÐ5Ï c2 quyền thực hiện 
các chỉ f Si, mệnh lệnh đó, và nếu có 
điều gì không thiền hợp m›iốến thay 
đöi thì lọ piải xin cài thị cấp trên 
và cuờ lành mi tronz mọt thời giìn 
kéo dài. 


Phải thừa nhận là các biện pháp 
hành chỉnh và mệnh lệnh troaøz Rhông 
Ít trường hợp là hoàn toàn cần thiết 
đởi với việc lãnh đạo nên kinh tế, 
Song một Khi những mệnh lệnh này 
trở thành phường taàứre cơ bản của 
cơ chế kinh tế, thì xuất hiện những 
hạn chẽ to lớn. 


Hi¿n c¿ẽ trước hết !à việc bạn hành 
quả n¡iều nan cệng qiyết q;nh hoạt 
động của tát cả cìe cơ cỡ k:nh doanh 
đá vượt quá khả nàng của các cờ 
gưan ra lệnh, đu là số Tượng củn bạ 
của cúc cơ quan này đá bìng lên, Nhỏ 
khăn ở đầy là trông mộc nzớc e2 rất 
nhiều đơn vị kinh doanh cơ sở, điề 
lkica hoạt đón?! của chúng rất đa đạng 
và hét sứe Khác nhau, tình hình kinh 
đaanh của chún+z lại biến động hàng 
này. Do vày các cơ quan lãnh đạo 
eip trên Khó có thê nắn chắc hết 
được, các mệnh lệnh và chỉ thị được 


(1 MỸN, Gaảec-ba-tiỏn: do c¿o cẴ?25 trị 
tại Đạt hột 27 ÙĐC3š Liền xô. 
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ban hành hôm nay không bao lầu sau 
có thẻ không thích hợp với những 
điều kiện đã thay đồi. Chính vì vậy 
mà céc chỉ tiêu pháp lệnh giao xuống 
thường không chính xác và phải điều 
chỉnh luôn, các chỉ thị và mệnh lệnh 
can thiệp sâu vào hoạt động kinh 
đoanh của cơ sở khi không ăn nhập 
với thực tiễn đã trở thành vật căn đối 
với hoạt động của cơ sở. : 


Thử hai, các đơn vị kinh doanh cơ 
sở hiều rõ điều kiện, tiêm năng của 
mìỉinh hơn ai hết, chịu trách nhiệm 
lón nhất cả về vật chất và tỉnh thần 
đối với hoạt động của cơ sở mình, 
nhưng lại không có quyền quyết định ; 
đo vậy cơ chế này đã ràng buộc khả 
năng phát huy sáng kiến, tính sáng 
tạo, quyền tự chủ kinh doanh, phản 
ứng nhạy cảm và linh hoạt đối với 
tình hình của các đơn vị cơ SỞ. 


Thứ ba, cơ chế này đã không gắn 
chặt quyền hạn với trách nhiệm vật 
chất. Cơ quan và người có quyền ra 
lệnh đã hoàn toàn không chịu trách 
nhiệm vật chất gì về hậu quả của cúc 
mệnh lệnh đó, người phải gánh chịu 
trực tiếp các hậu quả đó là các đơn vị 
cơ sở và Nhà nước. Cháng hạn các 
chỉ tiêu pháp lệnh giao xuống không 
đứng làm tồn hại đến lợi ích của xí 
nghiệp và Nhà nước, nhưng các cơ 
quan hoạch định các chỉ tiêu đó lại 
hoàn toàn không chịu trách nhiệm 
vật chất gì. Hay như cơ quan dịnh 
giá buộc mọi người trong nước phải 
chấp hành ký luật giá cá như pháp 
lệnh, nhưng nếu giá cả định sai thì 
lợi ích của người sản xuất và tiêu 
dùng bị đụng chạm trước hết. còn lợi 
ích của cơ quan định giá lại hoàn 
toàn không bị đụng chạm. Diệu dó đã 
giải thích tỉnh trạng quan liễu, vô 
trách nhiệm đã xảy ra trong quá trình 
ban hành các mệnh lệnh và chỉ thị. 


Do có những hạn chế trên đây. cho 
nên từ những nám 70 đến này các 
nước xñ hội chủ nghĩa nói chung dđũ 
chuyền đân theo hướng giảm bói 


các biện pháp hành chính, mệnh lệnh 
và tăng dàn việc sử dụng các biện 
pháp kinh tế trong cơ chế kinh tế, 


Giảm bớt hoặc bỏ các chỉ liệu pháp 
lệnh giao từ trén xuống. Tình hình 
phô biến ở các nước xã hội chủ nghĩa 
hiện nay là giảm các cai tiêu pháp 
lệnh giao xuöng cho các đơn vị cơ sở 
(còn khoảng trên đưới mười chỉ tiêu), 
Luận cương Đại hội 13 DCS Bun-ga-ri 
(1986) đã khing định “cần chuyền dăn 
từ kế hoạch hóa bảng pháp lệnh thông 
qua các chỉ tíỉcu sang kế hoạch hóa 
bảng định múc®, Ở Hung-pz-ri, nói 
chung đã bãi bỏ các chỉ tiêu pháp 
lệnh giao xuòng. Các cơ quan Nhà 
nước vẫn thống nhất lĩnh đạo nên 
kinh tế quóc dân như trước, nhưng 
không phái chủ yếu bằng các mệnh 
lệnh và chỉ thị như trước nữa, mà 
bằng các biện pháp kinh tế. Những 
chỉ tiêu pháp lệnh giao xuống còn lại 
không nhiều và được lựa chọn theo 
hướng chuyên trọng tâm từ các chỉ 
tiêu khối lượng, số lượng sang các chỉ 
tiêu chất lượng và hiệu quả. 


Cúc cơ quan run trơng ngàu củng 
giảm ớt uiệc bạn hành cúc mệnh lệnh 
Đà chỉ thị hành chính pà tập trung sức 
Đủo Điệc hoạch dịnh chiến lược phát 
triền, các chính sách kinh lễ nà Niem 
tra, gidin sót Diệc thực hiện chứng. Sựư- 
chuyên hướng này có một tầm quan 
trọng to lớn. Nếu trước đây các cơ 
quan (rung ương đã bị cuốn hút tắt 
ca sức lực vào việc ban hành các mệnh 
lệnh, các chỉ thị và rất nhiều công 
việc sự vụ hằng ngày khác, và dường 
như có quả Ít thì giờ quan tầm đến 
vấn để hoạch định chiến lược, chính 
sách và kiểm tra việc thực hiện chúng, 
thì nay họ đã dược giải phóng, đã có 
thì giờ đề tập trung vào công việc này, 
Đại hội 27 ĐCS Liên xô đã khủng định 
trước hết phải cải tô Ửy bạn kế hoạch 
Nhà nước tLành mót bộ tham nu vỏ 
khoa học kinh tế thạặt sự của đất nước, 
Từ những năm 70 đến này, việc hoạch 
định chiến lược phát triền ngày càng 
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được đầy mạnh ở các nước xã hội chủ 
nghĩa. Các chương trình phát triền 
thực phầm, nguyên liệu, nhiên liệu, 
hàng tiêu đùng v.v. đã được soạn 
thảo và thực hiện ở nhiều nước xã 
hội chủ nghĩa. Công tác kiêm tra, giám 
sát được đề cao và các cơ quan trung 
ương đã thật sự bắt tay vào việc này, 
đo vậy người ta đã ngày càng Xác 
định rõ những tiêu chuần đề đánh giá 
hoạt động kinh doanh của các xÍ 
nghiệp. Nếu trước dây người ta đánh 
giá hoạt động của xí nghiệp chủ yếu 
bằng khối lượng sản phầm giao nộp 
cho Nhà nước nhiều hay ít, thì nny 
người ta ngày càng chú ý nhiều đến 
tiêu chuần hiệu quả. Các tiêu chuần 
này ở Bun-ga-ri và Hung-ga-ri là 
lợi nhuận, ở Tiệp khắc là sản phầm 
thuần quy ước (C¡t+v+m) @), ở Cộng 
hỏa dân chủ Đức là lợi nhuận và sản 
phầm thuần. 


- Sự chuyền hướng hoạt động của 
các cơ quan trung ương đòi hỏi cúc 
đơn vị kinh đoanh cơ sở cũng phải 
chuyền hướng hoạt động cho thích 
hợp. 


Quyền bạn của các đơn vị cơ SỞ 
ngày càng được mở rộng, tính độc 
lập và tự chủ kinh doanh của họ ngày 
càng được phát huy. Nếu như trước 
đây các đơn vị kinh doanh cơ sở chỉ 
có quyền thực hiện những mệnh lệnh 
giao từ trên xuống, thì trong thời gian 


gần đây họ đã có thêm nhiều quycn. 


hạn khác như : quyền vạch kế hoạch 
kinh đoanh của xí nghiệp và quyết 
định kế hoạch đó ; quyền trích lập các 
quỹ xỉ nghiệp; quyền mở rộng sản 
xuất; quyên xác định một số giá cả 
sản phầm trên cơ sở chính sách giá 
cả Nhà nước; quyền tăng giảm biển 
ch. Ở một số nước còn có quyền 
trực tiếp tham gia vào hoạt động 
ngoai thương. Ở Bun-ga-ri và Hung- 
ga-ri còn có cả quyền bầu ra ban lãnh 
đạo xỈ nghiệp và giám đóc. Liên xÔ 
cũng đang đẻ cập vấn dề bầu giám 
“lốc xí nghiệp. 
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Ở đa số các nước xã hội chủ nghĩa 
hiện nay, trên cơ sở những chỉ tieu 
pháp lệnh cấp trên giao xuống (đã 
được giảm bớt), các đơn vị kinh 
đoanh cơ sở tự hoạch định lấy kế 
hoạch của mình. Ø đây các chỉ tiêu 
pháp lệnh tuy ít, nhưng vẫn có vai 
trò quyết dịnh phương hướng kinh - 
doanh của các dơn vị cơ sở. Quyền tự 
chủ kinh doanh của các đơn vị cơ sở 
tuy được nởi rộng, nhưng cũng chỉ 
trong phạm vi phương hướng kinh 
đoanh đã được cấp trên quyết định. 
Còn như ở Hung-ga-ri, Nhà nước chỉ 
quyết định những phương hướng phát 
triền chiến lược ca nền kinh tế quốc 
dân và xác định các chính sách đòn 
bầy, còn kế hoạch phát triền kinh 


- đoanh của các dơn vị cơ sr thì giao 


cho tập thề xí nghiệp toàn quyền 
quyết định. Trong trường hợp này, 
quyền độc lập kinh doanh của các đơn 
vị cơ sở được đề cao hơn. Các đơn vị 
cơ sở không phải tiến hành '-kinh 
doanh theo mệnh lệnh của cấp trên 
như trước nữa. Họ có toàn quyền lựa 


-chọn và quyết định kế hoạch kinh 


doanh, hoạt động của mình theo 
phương hướng chiến lược chung của 
nền kinh tế do trung ương quy định. 
Do giảm đi đến mức tối thiều những 
nhiệm vụ giao từ trên xuống, cho nên 
đã mở ra những khả năng to lớn 
nhằm phát huy những sáng kiến và 
sáng tạo của người lao động ở cơ sở, 
mở rộng quyền tự chủ của xỉ nghiệp. 

Thề biện tỉnh thần trên đây, Đại 
hội 27 ĐCS Liên xô đã chỉ rõ phương 
hướng cơ bản của việc cải tồ cơ chế 
kinh tế là : «Nâng cao tính hiệu quả 
của quản lý tập trung, nâng cao vii 
trò của các cơ quan trung ương trong 
việc thực hiện các mục tiêu chủ yếu 
của chiến lược kinh tế của Đảng, trong 
việc quy định nhịp độ và tỷ lệ hợp 
lý phát triền kinh tế quốc dân, sự cân 
đối của nó. Đông thời phải khắc phục 
tình trạng cơ quan trung ương can 


(2) vs là giá trị khấu hao vốn cố định, 


thiệp vào hoạt động hẳng ngày của 
các khâu kinh đoanh Ở cơ sở... Kiên 
quyết mở rộng phạm vi tính tự chủ 
của các liên hiệp và xÍ nghiệp-- 
Chuyền sang lãnh đạo bằng các biện 
_ pháp kinh tế ở tất cả các cẤp của nèn 
kinh tế quốc đân...® (3) «... không 
thề lấy những chỉ thị, ngay cả những 
chỉ thị đúng đắn nhất thay cho sự 
sáng tạo của quần chúng. Việc cải tỒ 
sẽ tạo ra sự phát triền mạnh mẽ tính 
sáng tạo và tự chủ của các tập thề lao 
động và tất cả cán bộ. Trong tỉnh 
hình hiện nay không cho phép giải 
quyết từ trung ương tất cả mọi vấn 
đè... Mọi người cần hiều thấu chân lý 
đó. Các tập thề lao động của các xÍ 
nghiệp và xí nghiệp liên hợp phải 
gánh phần trách nhiệm giải quyết chủ 
yếu các vấn đề thực tế ® (1. 

f1. Chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ 
chế sử dụng đầy đủ các quen hệ hàng 
hóa—tiền tệ. : 

Cơ chế bao cấp có những nội dung 
nồi bật sau đây: 


Nhà nước trung ương chịu trách 
nhiệm : cấp phát vốn cố định và phần 
lớn vốn lưu động cho các xí nghiệp 
eơ sở; cụng ứng nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu phụ, máy móc, thiết bị 
và phụ tùng thay thế ; cấp phát lương 
cho cán bộ, công nhân viên chức trong 
xỉ nghiệp theo trình độ đào tạo và tay 
nghề; bảo đảm các phúc lợi xã hội 
cho mọi thành viên trong xã hội như 
đi học không mất tiền, chữa bệnh 
không mất tiền V.Y 

Các xí nghiệp phải giao nộp toàn 
bộ sản phầm làm ra cho Nhà nước, 
trích nộp hầu hết lợi nhuận thu được, 
trích nộp quỹ khấu hao v.V. 


Giá cả các tư liệu sản xuất, các tư 
liệu tiêu dùng, các khoản dịch vụ do 
Ủy ban vật giá Nhà nước trực tiếp tính 
toán và quy định;chúng được giữ òn 
định trong nhiều năm và thường là 
tách rời giá trị và quan hệ cung cầu. 

Với những đặc điềm trên đây, các 
xi nghiệp nhận các chỉ tiêu kế hoạch 


từ trên giao xuống, được các cấp trên 
bảo đảm cung ứng đầy đủ máy móc, 
thiết bị, vật tư kỹ thuật với giá cả 
quy định quá thấp... sẵn phầm làm 
ra xấu tốt đều được Nhà nước tiếp 
nhận, nếu bị lỗ đã có Nhà nước bù lỏ. 
nếu có lãi thì nộp cho Nhà nước... 
Tình hình kinh đoanh như vậy đã tồn 
tại suốt những năm 60 về trước. 
Những hạn chế của nó tuy có lộc lộ 
trên một chừng mực nào đó, nhưng 
nói chung là không rõ rệt và không 
nghiêm trọng, vì lúc đó những điều 
kiện phát triền kính tế còn nhiều 
thuận lợi. Mọi xí nghiệp nói chung đã 
làm theo lệnh cấp trên, với điều kiện 
được cung cấp đầy đủ và giao nộp 
đầy đủ. : 


Nhưng từ những năm 80 trở đi, tình 
hình đã thay đồi, đo có các khó khăn 
về kinh tế, Nhà nước ngày càng không 
thề cung cấp đầy đủ thiết bị, vật tư 
kỹ thuật với một giá hạ như trước 


“nữa, nhất là đối với các nước phải 


nhập vật tư kỹ thuật. Điều này Có 
nghĩa là các xí nghiệp không đủ điều 
kiện thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh 
giao xuống. Trong nhiều trường hợp 
họ bị lỗ vì giá nguyên liệu, nhiên liệu 
nhập khầu tăng cao. Cơ chế bao cấp 
đã không khắc phục nồi các khó khăn 
và ngày cảng tỏ ra không thích hợp 
với những điều kiện mới đã thay 
đồi. Hạn chế chủ yếu của cơ chế này 
trước tình hình mới là cơ chế đó đã 
kiềm chế sự tác động oà phát triền của 
các quan hệ hàng hóa tiền f¿. Sự kiềm 
chế này thề hiện như: sau? 


Giá cả do các cơ quan Nhà nước 
trực tiế p tính toán xác định pà cõ định 
chúng trong nhiều năm, mặc dù các 
điều kiện quụ định sự hình thành giả 
cả đã thaự đồi : hao phí lao động xã 
hội làm ra hàng hóa tử cuối những 


————= ` 
(3) Báo Tin tức (Liên xô), ngây 26-2-1986, 
()_M,X. Goóe-ba-trốp: Bài nói tại hội 
nghị Ủy ban trung ương DC3 Liên xô ngây 
16-6-1986, háo ÑÄđn đón, ngày 22-0-1966. 
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năm 60 đã trng lên hằng năm; cung 
cầu biến động theo hướng cần bằng, 
thạm chỉ là cũng vượt cầu trên các 
mặt hàng truyền thống, còn các 
- mặt hàng có chất lượng eao thường 
cầu vượi cung; tỶ giá giữa các đồng 
tiên trên thế giới thay đồi tác động 
đến giá trị đồng tiền mỗi nước; giá 
trị sử dụng của hàng hóa có phần 
được cải tiến tuy chậm... Điều đáng 
chủ ý nhất trong các điều kiện trên 
đây là hao phí lao động làm ra hàng 
hóa có chiều hướng lắng, do chỉ phí 
sản xuất nguyên liệu, nhiên liệu, đặc 
biệt là dầu mỗ tăng vọt, tiên lương 
công nhân, viên chức tăng. Trong 
không ít trường hợp, giá thành sẵn 
phầm tăng đã cao hơn giá cả do Nhà 
nước quy định. Hậu quả trước 
hết là Nhà nước phải bù lõ. Nhưng 
nghiêm trọng hơn là giá cả đã không 
phần ánh đúng giá trị và các điều 
kiện quy định nó, và do đó nó không 
còn là hình thải của giá trị nữa. 


Mặt khác các cơ quan định giá Nhà 
nước không thề trực tiếp tính toán 
được chỉnh xác giá cả của hàng vạn 
mặt hàng với cáe điều kiện quy định 
chúng biến đổi khôn cùng. Những cơ 
quan quyết định các giá cả lại thông 
chịu trách nhiệm vạt chất vò quyết 
định đó, giá cao hay thấp không có 
liên quan gì đến lợi ích của họ, chỉ 
có tác động trực tiếp đến lợi ích của 
người sản xuất và người tiêu dùng. 


Phương thức «cung tứ n1 bật từ »,%cä p 
phát tài chính s nà « giao nộp san phẩm) 
ld phương thức nồi bật của cơ chế bạo 
cá?» Với phương thức này, các tư liệu 
Sản xuất không vận động như là hàng 
hóa, vì việc trao đỏi ở đày đã không 
trên cơ sở ngìng giá mà thường là 
đướởi giá trị. Các loại vốn đã không 
vạn động như những giá (rị, œó vav 
có trả, có vốn, có lãi, mà dưới hình 
thức cấp phát và Nhà nước chỉ thụ 
hỏi vốn ứng ra dưới hình thức khău 
hao, trích nộp ngân sách: các sản 
¡ám làm ra đã không vận động như 


1)! 


là hàng hóa thông qua hành vi mua 
bán thật sự, mà là vận động như là 
các sản phim phải giao nộp cho Nhà 
nước,‹. 


Với tư cách là người giao hộp sẵn 
phâm, các xí nghiệp tìm mọi cách 
giảm bớt mức sản phầm phải giao 
nộp cho Nhà nước. Vì nếu một xí 
nghiệp được cung ứng và cqp phát 
nhiều lại phải giao nộp Ít sản phầm, 
thÌ nó có thề giữ lại một phần sản 
phẩm đề điều hòa và phân phổi nôi 
bộ, hay bán theo giá thỏa thuận đà 
kiếm lợi. Tình trạng chính pham 
chuyên thành thứ phầm, phế phm.:, 
bắt nguồn từ đó. Các cơ quan và cán 
bộ có quyền ®eäp phát », “cùng ứng?®, 
qthu nộp? trước sức ép của những 
xí nghiệp đã sử dụng quyền lựe của 
mình đến mức cao nhất và đa vay 
tình trạng quan liêu, cửa quyên xuất 
hiện. 

Chính vì những tác động tiêu cực 
trên đây, cho nẻn các nước xã hội 
chủ nghĩa đã từng bước xóa bỏ cơ 
chế bao cấp theo các hướng chủ yếu 
như sau; 


Đồi mới chính sách giá cả theo hướng 
điều chỉnh giá cả sát tới những điều 
kiện quy định nó. Nói chun1 ở cáo 
nước xã hội chủ nghĩa hiện nav có 
hai loại giá : loại giả thứ nhất đo Nhà 
nước quy định và loại giá thứ hai đo 
các xí nghiệp kinh doanh và nưười 
tiêu dùng quy định. 


Trong các loại giá do Nhà nước 
quy định, có loại giá do Nhà nước 
trực tiếp quy định và loại giá do Nhà 
nước gián tiếp quy định. Loại hàng 
hóa do Nhà nước trực tiếp định giá 
đang giảm đần và loại hàng hóa do 
Nhà nước gián tiếp dịnh ca đang 
tăng lên, Cũng: có loại hàng hóa, Nhà 
nước chỉ quy định mức giá thấp nhất 
và cao nhật, 

Loại giả lính hoạt đa người sản 
xuất và người tiêu dùng quy dịnh 
bìo góòm?‡ 


Giả cả hợp đồng là những giá cả 
được thỏa thuận ghi trong hợp dòng 
ký kết giữa bên mua và bèn bàn và 
có hiệu lực trong thời hạn mà hợp 
đòng quy định. 

Giá tự do cũng là một loại giá thỏa 
thuận giữa bên mua và bên bán, 
nhưng không được ghi trong hợp 
đồng và chỉ có hiệu lực nhất thời. 


Hai loại giá trên đây có quan hệ 
với nhau chặt chẽ. Các giá cả do Nhà 
nước quy định luôn luôn là cơ sở, là 
cái khung ch: phối quyết định sự vận 
động của giá cá lính hoạt. Đồng thời 
giá cả lĩnh hoạt phần ánh nhạy bén 
nhất các điều kiện quy định giá cả, 
sự biến động của các điều kiện kính 
đoanh sản xuất, Do đó Nhà nước và 
các xí nghiệp có thê có những thông 
tin tương đối sát thực đề đánh gu 
tình hình Rinh doanh, sản xuất và 
điều chính các giá cả đã ấn định cho 
sát hợp. Ñ) một số nước xã hội chủ 
nghĩa như llung-ga-ri, Bua-ga-ri, Ba 
lan đang có xu hướng giải bớt số giá 
"đo Nhà nước trực tiếp quy định và 
lăng các giá linh hoạt. Nam 1980, ở 
Hung-ga-ri, trong công nghiệp, *vhà 
nước chỉ còn xác dịnh 1852 giá cả, còn 
825% giá cả được xác dịnh lính hoạt. 


AfộI biện pháp quan trọng đề xóa bỏ 
cơ chẽ bạo căpla chuuên từ chế độ cáp 
phát tái ciính sang chế độ tín dụng, 
t chế độ cúng ứng oật tư, giao nộp 
sản phảm sang chế độ thương mại hóa 
cức quan hệ đó. 

Nếu trước đày vốn eố ¡nh và lưu 
động của các xí nghiệp hủu như do 
Nhà nước cấp phát thì nay các xí 
nghiệp phải vay ngân hàng phần lớn 
SỐ vốn đó với Eý lệ lãi có tác dụng 
khuyên khích họ sử dụng có hiệu quả 
SỐ vỏn đó, quay vòng vốn nhanh và 
chống lại tỉnh trạng đề ứ đọng vốn. 
Nếu trước dày vật tư do Nhà nước 
cunø cấp với giá thấp, thị nìav trong 
nhiều trường hợp các xí nghiệp được 
quyên trực tiếp ký kết hợp đồng mua 
bán vật tư, thiết bị theo giá thỏa 


thuận, Nếu trước đây các sản phầm 
do các xí nghiệp làm ra phải giao nóp 
trực tiếp cho bộ vật tư hay thương 
nghiệp. thỉ nay các xỉ nghiệp cÓ 
quyên trực Liếp bán cho các xí nghiệp 
khác với giá cả theo hợp đồng. Sự 
đồi mới quan trọng ở đày là sự trao 
đồi hàng hót trên cơ sở ngàng giá thái 
sự phát huu lác dụng: người sản xuấi 
0d người liều dùng được quyền tam 
1a 0à quá Trình lừa Phòng Đới đau 
đủ tự cách là người mua 0à ngWŒởt Bạn; 
quả trình vận động của giá trị hàng 
hóa cùng với chỉ phí lưu thôn”, bảo 
quan được giảm hớt, 


tÍI. Đôi mới bộ máy tổ chức quản lý 
theo hướng: : giỏm bớt các khâu trung 
g:an, giảm bớt dâu mối: lãnh đạo, cải tò 
các đơn vị cơ sở theo hướng :ập trung 
hóa, chuyên môn hóa, hiệp tác hóa và 
Lên hợp hóa. 


Việc chuyền từ cơ chế kinh tế hành 
chỉnh, mệnh lệnh, bao cấp, sang một 
cơ chè mới đỏi hỏi phải có sự cải tÔỒ 
lại bộ máy tổ chức quân lý mọt cách 
thích hợp. 

Trước hè giảm bởi các khán rung 
gian. wv/id1in bớt các đầu THỖi lãnh đạo, 
tha đòi chức nắng của cúc cơ quan 
tantt đạo. 

Trước đây hệ thống lãnh đạo kinh 
tế thường gồm 3 đến 4 c¿p (hộ, tông 
cục, xí nghiệp), chưa kê các cặp chính 
quyên địa phương. lIệ thống nhiều 
cạp như vậy đã làm chọ thông tín từ 
dưới lén kém chính xác, mệnh lạnh 
tử trên xuống giảm hiệu lực. Do vậy 
xu hướng chung của các nước xã hội 
chủ nghĩa là giảm các khăn trung 
gian. Đồng thời các bộ ngày cùng 
giảm bót việc để xuất các mệnh lệnh 
và đầy mạnh hoạt đệng theo hướng 
hoạch định chiến lược phát triền 
ngành, kiềm tra, giám sắt việc thực 
hiện các chính sách kính tê, Với việc 
chuyền hướng hoạt động, công việc 
của nhiêu bộ trùng lặp nhau, do vậy 
đã xuất hiện Dpiệc hợp nhất các bộ. Ớ 
Liên xổ, đã nhập 6 bộ có liên quan về 
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sản xuất nông nghiệp thành ủy ban 
"nông—công nghiệp. Ở Hung-ga-ri, đã 
phập 6 bộ công nghiệp lại thành một 
bộ công nghiệp. Ơ một số nước khác 
đã nhập các bộ nỏng nghiệp, thủy lợi, 
công nưhiệp thực phầm thành bộ thực 
phảm... Chính quyền địa phương 
trước đày vừa đầm nhiệm công việc 
quản lý hành chính, vừa đảm nhiệm 
"việc quản lý kinh tế, nay nói chung 
chỉ đâm nhiệm công việc quản lý 
hành chính và quản lý các ngành dịch 
vụ phục vụ cho nhu cầu của địa 
phương, còn các ngành sản xuất nói 
chung do các bộ chuyên ngành thống 
nhất quấn lý 

Hai là, cải lồ các đơn 0Ị cơ sở theo 


hướng chuuen món hóa, hiệp lác hóa, . 


(lập trung hóa 0à liên hợp hóa, cụ 
“thê là:. | | 

[Hình thành các liên hợp sản xuất 
theo chiều ngang, nghĩa là hợp nhất 
các xí nghiệp có liên quan với nhau 
trong cùng một ngành như: liên hợp 
xí nghiệp dệt bao gồm các xí nghiệp 
kéo sợi, nhuộm, dệt... Các hình thức 
này hiện đang phổ biến ở các nước 
xã hội chủ nghĩa. 


Tồ chức các liên hợp theo chiều dọc, . 


nghĩa là hợp nhất các xí nghiệp thuộc 
các ngành khác nhau vào một liên 
hợp. bao gồm các cơ quan nghiên cứu 
khoa học, cơ sở nghiên cứu triền khai, 
các tô chức thiết kế, chế thử, bộ phận 
xày dựng lắp đặt, bộ phận sản xuất 
các phương tiện hợp lý hóa, các xí 
nghiệp sản xuất vật tư cung ứng, các 
xí nghiệp chế tạo thành phầm, các cơ 
quan thực hiện hàng hóa trên thị 
trường trong nước và thể giới... Loại 
hình liên hợp này hiện đang phô biến 
ở Cộng hòa dàn chủ Đức. 

Xu hướng mở rộng quy mô của các 
đơn vị cơ sở trong nhiều trường hợp 


106 


~_ 


đã tới mức bao gồm cả một ngành và 
một liên hợp đã giữ trọn độc quyền 
kinh doanh một loại sản phầm nhất 
định. 


Quy mô to lớn của các liên hợp đã 
mang lại một số lợi thế; tạo ra một ˆ 
Liêm lực lớn về vốn, vật tư, kỹ thuật, 
cần bộ quản lý... đề có thề cải tiến 
hoạt động kinh doanh của các xí 
nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất. 
Nhưng tình trạng độc quyền của nhiều 
liên hợp trong việc bao mua, bao bản 
đã dẫn đến không Ít tiêu cực : ép nâng 
giá bán, hạ giá mua, không chú ý cai 
tiền kỹ thuật, nâng cao chất lượngv.v. 
Chính vì vậy trong những năm gân 
đây ở Hung-ga-ri và Bun-ga-ri đã xuất 
hiện một xu hướng mới là giải thè 
bớt các tờ rớt.lớn, chia chúng thành 
các xí nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh 
trong cùng một ngành đề xóa bỏ tình 
trạng độc quyền kinh doanh một nm;ặt 
hàng của một liên hợp, tạo ra không 
khí cạnh tranh lành mạnh giữa cúc 
xí nghiệp. 


Ngoài những xu hướng đồi mới chủ 
yếu trên đây, còn có những đôi mới 
quan trọng khác như: khuvcn khích 
phát triền kinh tế gia đình và sở hữu 
tư nhân sản xuất nhỏ; cải tiến hệ 
thống giáo dục, pháp luật... phục vụ 
cho việc đồi mới cơ chế kinh tế. Song 
có một văn đề hết sức quan trọng 
được các nước xã hội chủ nghĩa tất 
chú ý coi đó như là một tiên đề cho 
quá trình đồi mới cơ chế kinh tế. đó 
là vấn đề đào tạo, lựa chọn, tuyên 
dụng một đội ngũ cán bộ từ nghiên 
cứu, hoạch định chính sách, điều hanh 
cụ thê đến các giảm đóc xí n‹hiệp. 
Văn đề là cơ chế kinh tế mới đòi hỏi 
phải có đội ngũ cán bọ thích hợp 
với nó, 
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ở Việt nam 

— Nắm vững quy luật đồi mới quản lý kinh tế 

— Mấy vấn đề về đảng cầm quyền 

~= Thư vào Nam 


— Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của 
chúng (A 
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TạaÐnchf€Cộnggắ 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRị 
CỦA ĐẲNG CỘNG SẢN VIỆT NAMA 


Xã luận 


Kỷ niệm thứ 4l Cách mạng Tháng Tám (1945) 
và ngày Đọc lập (2-9) | : 


CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
KHÓ KHĂN, LÂU DÀI, NHẤT ĐỊNH 
THẮNG LỢI 


SAU khi hoàn thành cách mạng dân lộc đân chủ, nước !a chuuôn 
sang cách mạng rả hội chủ nghĩa. Cách mạng zã hội chủ nghĩa là 
một cuộc cách mạng khó khăn, lâu dài. Thật là sai lần nều tưởng 
rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa là mội cuộc đi dạo chơi trên 
đường nhựa phẳng phiu thẳng tắp trong oườn hoa mát rượi. 
Không, cách mạng zä hội chủ nghĩa 0ô cùng khó khăn 0à lâu dài. 

Cuộc cách mạng đó khó khăn 0à lâu dài 0ì nó nhằm mục đích thiế! lập 
chš độ công hữu uề cúc lư liệu sản xuất chủ uếu thaụ Ihế cho chế độ tư 
hữu, xóa bỗ hết thủảu mọi hiện tượng người bóc lột người. Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa không gặp những hình thải kinh tế xã hội chủ nghĩa sẵn có nào 
cả. Thành phần xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở chẽ độ công hữu uề ttr liệu 
sản xuất không thề sinh ra oà lớn lên trong lòng xã hội cũ dựa trên cơ sở 
chế độ ttr hữu. ‹ 


Trong cách mạng 3a hội chủ nghĩa, chính quụền của nhân dân lao động 
lọ gi aL cấp công nhân lãnh đạo tiễn hành cải lạo nền kinh tế cũ uà xâu dự ng 


nền kinh tế mới. Đồng thời, nó liền hành cuộc cất tạo cách mạng trên mọi 
lĩnh oực khác của đời sống +ö hội, nhất là lĩnh uực 0ăn hóa 0à tư lưởng. Vì 
Đậu, 0iệc chế độ xã hội chủ nghĩa thaụ thế chế độ tư bản chủ nghĩa đòi hỏi 
phải có mọi thời kỳ quá đọ đặc biệt. Thời kỳ quá dộ bắt đầu khi chính 
quuền của nhân dàn lao động do giai cấp công nhàn lãnh đạo được thiết lập 
pà Kết thúc khi thực hiện xong những nhiệm nụ của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, lức là xâu dựng xong chủ nghĩa xà hội, giai đoạn thứ nhất của chủ 
nghĩa cộng sản. 

C. Mác đã nói : €Giữa +ä hội tư bản chủ nghĩa nà xã hội cộng sản chủ 
nghĩa là mọi thời RỤ cói biến cách mạng lừ vã hội nọ sang xã hội kiu. 
Thích ứng tới thời hù ấu là một thôi RỤ quá độ chính ïrị, 0à Nhà nước của 
Lhời RỤ ấu không thề là cát gì khác hơn là nên chuyên chính cách mạng 
của giai cấp vô sản » (1). 


Thời kủ quá độ là cả mội thời đạt lịch sử trong đó giai .. công nhân 
sử dụng chỉnh quyên nhân dàit cải tạo các quan hộ Tả hội, xóa bỏ cơ sở cũ, 
waU đựng cơ sở mới, xã hội chủ nghĩa. Sự phát triền cách mạng của lực 
tượng sản xuấi là cần thiết cho thẳng lợi của chủ nghĩa vã hội. 

Trong thời kỳ quá độ giai cấp còng nhân tự rèn luyện mình trong diệc 
quiin TỦ Nhà nước, phát triên ằinh tế. Trong cuộc đấu tranh chống những 
lập quản của xả hội cũ, nhàn dàn lao động tự cải tạo đần dần theo từnh thần 
Tả hội chủ nghĩa. Thực hiện các nhiệm pụ trên đâu là cả một quả trình lâu 
dài, đầu khó khăn, gian khô. 


* 


Ở Việt nam, so 0ới các nước anh em khác, cách mụng ä hội chủ nghĩa 
còn khó khăn. lâu dài hơn. Vì sưo nậy ? Đó là øì nước ïa từ một điềm xuất 


phát rất thấp đề tến lên chủ nghĩa +a hội. Nước la từ một nền kinh tế lạc hậu, -¬ 


sản xuất nhỏ, oốn phụ thuộc (hủ nghĩa đễ quốc. tiến lên chủ nghĩa xã hội 
không qua giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. Dân lộc ta bị bọn bành 
trướng bá quuền phong khiến Trung quốc bóc lội hàng nghìn năm, bị bọn đề 
quốc phương Tâu bóc lọi hàng trăm năm, nghèo Tơ nghèo vác. lại chịu hậu 
qua của chiến tranh lâu đái, ác liệt, Khi bước 0ào thời kỳ quá độ lên chủ nụhĩa 
_® hội cơ hồ chỉ có hai bàn lau trắng. — 


Đạt công nghiệp cơ hhí là tiền đề ạt chất của bước quả độ lên chủ nghĩa 
vã hội. Ở các nước châu âu, đại công nghiệp cơ khí được tạo ra trong quá 
trinh phát triển ceùa chủ nghĩa tư bản. Việt nam không trải qud giai đoạn 
phát triền tr hản chủ nghĩa cho nên không có đại công nghiệp cơ khí khi bắi 
đầu quá độ lên chủ nghĩa xã hội Tuụ 0oậu. trong điều kiện hiện naụu, khi chủ 
nghĩa xã hội (lÄ thẳng lợi ở Liên xô. Đòng Âu pà trở thành mội hệ thống thế 
giới, Việt nam. cới 0ai trò lĩnh đạo của giai cấp công nhân, có thề đL theo 
con đường phát lriền phi lư bản chủ nghĩa. Sau khi lhoát khỏi ách đề quốc, 
nước ta có Lhè tránh khỏi quá trình phái Iriền tư bản chủ nghĩa chậm chợp 
bì đựu khó, chujèn lừ cách mạng giải phóng dân lộc sang cách mạng xã hỏi 


( Các Mác: P⁄ê phán cương lĩnh Œ6-¡a, Nxb Sự thật, Hà nội, 1984, tr. 46. 
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chủ nghĩa, bước dần lên con đường xâu dự ng chủ nghĩa xã hội. Có được 
kha năng đó là nhờ sự giúp đỡ của những nước tiên tiễn mà cách mạng 0ô 
sản đã thẳng lợi. 

Sự xác lập của chủ nghĩa xã hội chỉ có thề bảo đảm trên cơ sở nền sản 
xuất lớn bằng máu móc. Lê-nin piếi: « Cơ sở ật chấi của chủ nghĩa xã hội 
Chỉ có thề là nền đạt công nghiệp cơ khí hóa, có khd năng cải lạo được cả 
nông nghiệp ? (2). Chính 0ì osạu Đăng †a xác định nhiệm nụ trung lâm của 
đhời kỤ quá độ ở nước 1đ là công nghiệp hóa œĩ hội chủ ngìĩa. Sự nghiệp 
cóng nghiệp hóa đòi hỏi móột số bón rất lớn. Phải đâu mạnh sản xuất, lạo ra 
nhiều sản phẩm hăng dư, lại phải tiếL Riệem tiêu dùng mới có thê tích lũy 
được số 0õn càn thiết cho sự nghiệp công nghiệp hóa. Trong điều kiện nước 
la phúi chỉ: phí rất lớn cho quốc phòng đề báo pệ Tò quốc chống sự xâm 
lược của chủ nghĩa bình Trướng — bá quụcn pà chủ nghĩa đế quốc, chúng 
la không thê tập trung loàn bộ sức người 0à của cải đề xá dựng đất nước. 
Nước ta 0à hai nước anh c?n Lào bà Eam-pu-chia dang ở giữa 0òng 0âu của 
Chủ nghĩa đề quốc, chủ nghĩa bảành trưởng bả quụền 0à các thế lực phản 
động quốc lễ : bọn nàảu lìm mọi cách phú hoại sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa 
xấ hội của nhan dàn ta. Do đó, cách mạng xã hội chủ nghĩa 0à xáu dựng 
chủ nghĩa xa hội ở nước la cảng khó khăn 0à lâu dài. 

Thực lẽ lịch sử của nhiều nước trên Lhế giới cho thấu rằng phải trải qua 
hàng thế kỷ mới có thề đưa đdãI nước từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lới Các 
nước Đông Âu phải trải qua hơn mội trăm năm dưới chủ nghĩa Ir bản 0à 
hơn 40 năm dưới chủ nghĩa xã hội mới có thề liền từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn +a liội chủ nghĩa. Tu tật cho đến na, có nước như Ba lan chẳng 
hạn, on chưa hoàn thành các nhiệm bụ chủ yếu của thời kỳ quá độ 

Trong hoàn cảnh quốc lẽ mới, tới sư lồn lại của hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới, 0uởới sự giúp đỡ của các nước anh em,`có thề là quá trình từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuat lớn \đ hội chủ nghĩa ở nước Iqd không phải khéo 
đài hàng thế kỷ. Tuuụ nâu, nếu nghĩ ràng chúng Ea eó thê rúi ngắn rất nhiều 
quá trình đó lại, bà chỉ củn tài chục nớm là có hề hoàn thành công cuộc 
xâu dựng chủ nghĩa +d hội, Lhì đó chỉ là do tường có hại. Ninh nghiệm thực 
lế hơn 10 năm qua cho Ihữu tư tưởng chủ quan nóng 0ội đã dẫn đền những 
sai lâm tại hại như thế nào f Rồ ràng thời kỷ quá độ ở nước ta là một 
thời kỳ lịch sử tương đổi dài. 

(Œd nước †q đL 0ảo thời RÙ quá. độ từ lhdng 5-1975, đền nau dũ được 
hơn 11 năm. Riêng miền bắc dị tóo lhói RÐ quá độ từ tháng 7-1954, đền 
nau đã hơn 32 năm. Thẻ ma chủng †a hiện na 0ẫn ở trong chặng đường 
đầu liên của thời kỷ quá đọ ; cà phải nhiều năm nữa mới có thề hoàn thành 
eác nhiệm Đụ của chặng dường đầu liên đồ chuyền sang chặng đường liễp 
theo triền khai công cuộc công nghiệp hóa Trên quý mô lớn. Chúng ta phái 
phần đầu gian khô trong nhiều chục năm nữa mới có hề thực hiện được 
cóng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, âu dựng được cơ sở 0ật chải kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội, kẽi Lhúc thời hÙ quá độ ở nước Ía. Vì pậu không Lhề 
nỏn nóng được. Nếu có lư tưởng nóng Đội, muốn đối chủ giai đoạn, thì sẽ 
phạm sai làm, phải làm đi làm lại, phải đi đường òng, rối cuộc khiến cho 
thời kÙ quá độ cảng kéo dài hơn, muốn nhanh mà lại hóa ra chậm. 


* 
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(3) Y.Ị. Lê-nin: Fuyền 0p, Nxb Sự thật, Hà nội, 1959, quyền 2, phản 2, tr. §32. 


Muốn xâu dựng đất nước thật nhanh, đề Tồ quốc chóng phồn oinh, 
nhân dân được hạnh phúc, đó là ý chí uà nguyện 0uọng tối đẹp, cao cả,” 
không có gì đáng chê lrách. Song chúng †a không phải là những: người. 
theo chủ nghĩa và hội không tưởng, thoát lụ những điều kiện lhực lẽ của 
đãi nước. Chúng ta là những người theo chủ nghĩa xã hội khoa học, có đầu 
óc thiết thực, đánh giá đúng Tình hình thực lế, hành động phù hợp nới quu. 
luật khách quan. Chúng ta không được chủ quan nóng SộU đề ra những 
mục liêu, chỉ liêu ượt quá khả năng Lhực lẽ của chúng ta. 


Với số dân trên 60 triệu người, nước la nhấi định phải được công 
nghiệp hóa, phải có công nghiệp nặng, phải có sảt thép, phải có lhiết ĐỊ à 
máu móc hiện đại, phải làm được ô lô, máu kéo, đầu máu +e lửa, má 
bay... Muốn được như ậu phải phần đầu gian khô trong nhiều chục năm. 
Không thề chỉ trong 0òng ba hoặc bốn kế hoạch 5 năm là làm được. Nhưng 
dù phải phấn đấu lâu dài như lhš nào, dù phải năm chục năm, thậm chỉ 
lau hơn thế, dàn Tộc Việt nam †a nhất định kiên trì phãn đầu đưa sự nghiệp 
công nghiệp hóa đảt nước đến loàn tháng. 

Cho rằng xâu dựng đại công nghiệp cơ khí hóa quá tốn kém, phất 
tích lửu nhiều, ảnh hưởng đến đời sống nhàn dân, không nên làm, là hữu 
khuunh. từ bỏ công nghiệp hỏa. Như thế là cam chịu 0ĩnh oiên ở trong 
tình trạng kinh †ế lạc hậu, không cố gắng nươn lên râu dựng nền kinh tễ 
hiện đai. lạo điều kiện đồ nàng cao một cúch cơ bản nà. lâu dài đời số ng 
nhàn dân. lạo cơ sơ' bật chất cho sự nghiệp phòng thủ đất nước. 


Trái lại, cho rằng có thề xâu dựng đại công nghiệp cơ khí hóa một: 
cạch nhụnh chóng, do đó đưa ra những mục liêu oà chỉ liều quá cao thoát 
tụ khả năng thực lẽ, là chủ quan, nóng ĐỘI. Như thế là có hại, uì gâu ra 
những mất cân đối lớn trong nền kinh tẽ 9856 dân, dẫn đến những khó 
khan lớn trong vận xuất da đời sống. 

Có nằm pững những Riến lhức cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học. 
đồng thời nẳm UDữỮng những đặc diềm cơ bản của tình hình cách mạng nước 
tạ 0a bối cảnh quốc lẽ, nắm 0ững đường lối chung pề cách mạng + hội chủ 
nghĩa nà rờng lối xâu đựng kinh tế xã hôi chủ nghĩa của Đảng la, chúng 
ta mới có được phương hướng đúng đắn, tránh được lệch lạc hữu khuunh 
0q “t9 khuynh trong Tâu dựng oà phái triền kình tế. 

Muốn dưa sự nghiệp cách mạng xố hội chủ nghĩa uà xâu dựng chủ 
nghĩa rả hội dến thẳng lợi phải tòỏn trọng quu luạậi khách quan. Đồng chỉ 
Tồng bí Lhư Trưởng Chính nói : « Làm sai quụ luật thì không thề đi lên chủ 
nghĩa xã lội được, càng sai quụ luật thì con đường lên chủ nghĩa xã hội 
cảng kéo dài ra. chứ không hề gần lại 0uới chúng ta. Đốt chảu giai đoạn, 
tdin trái quụ Tluậi, lường như 0ậU là đi nhanh hơn, KR thậi sẽ đi rất chậm... 
Tôn trọng quy luật khách quan, vận dụng đúng đắn, hảnh động theo 
gui thật chính là cách đi lên chủ nghĩa rỉ hội thủng nhất uà THẾ nhất, 
không có con đường nào khác 9 (3). 

Cúch mạng xã hột chủ nghĩa ở nước ta là khó khăn, gian khồ, .. 
tạp. (âu dài, nhưng nhất định tháng lợi. Vước ta nhi định đi lên chủ nghĩa 
xổ hồi ð đó là lát têu lịch sử, theo đúng quy tuật phát triền của vã hội 


(3) Trích bài nói tại Hội Tnn, cán bộ nghiên cứu qư thảo Báo cáo chỉnh trì, Fẹp chị 
€øng sáa. số 8-1966, tr, 11, 
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loài người. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước †a nhãi định thẳng lợi ì 
Đảng ta có đường lối cách mạng xả hội chủ nghĩa đúng đắn dựa lrên cơ sở 
Đững chắc của chủ nghĩa xã hội khoa học, 0ì nhân dân la anh dũng 0à căn . 
cì lao động, rất yêu nước 0à tên chủ nghĩa xã hội, 0ì ta có liên minh chiến 
đấu của ba nước anh em Việt nam, Lao, Cam-pu-chia, 0ì la có sự giúp đỡ Pọ 
lớn uà có hiệu quả của Liên rô pà các nước xà hội chủ nghĩa anh em khác 
Dưới sự lãnh đạo đúng đán của Đăng, nhàn dàn la xác định quuềi tâm 


sút đứ tiến lên chủ nghĩa xà hội 


Dù cho cách mạng + hội chủ nghĩa ở 


nước †a lâu dài đšn đâu, nhân dàn la uẫn kiên Irì phân đấu, pượti qua mọi 
khó khăn, đưa sự nghiệp cách mạng xả hội chủ nghĩa đến thẳng lợi 


hoa n loàn. 


Trên con đường lâu dài phấn đấu cho lụ tưởng xã hội chủ nghĩa uà 
cộng sản chủ nghĩa, hiện na chúng ta đang đứng trước những khó khăn 
lo lớn. Song chủng ta cũng có nhiều thuận lợi, ðà thuận lợi là cơ bản 

Kế tục ouà phát huụ truuền thống chịu đựng gian khô, đạp bằng mọi 
khó khăn, chiến đấu anh dũng của Đăng †a nà nhân dàn ta rong Cách 
mạng T hảng Tảm, chúng ta kiên trì phấn đầu lâu dài, nhất định xâu dựng 
lhành công chủ nghĩa xã hội ở nước la. , 


ĐOÀN KẾT CHẶT CHẼ... 


— 


thành ngưởi chủ tập thề chả n chính của 
xã hội, tỉnh đoàn kết chiến dấu và sự 
hợp tác toàn diện với Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác. 
Toàn Đẳng, toàn dân và Íoàn quân ta 


đoàn kết chặt chẽ chung quanh Ban. 


chấp hành trung ương, thực hiện thắng 
lợi hai nhiệm vụ chiến lược : xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa. Bất kỳ khó khăn 
'Yà thử thách nào cũng không thề ngăn 
{tở được nước Việt nam tiến bước trên 


(Tiếp theo trang 13) 


con đường quang vinh của chủ nghĩa ' 
xã hội. 

Tất cả vi TÔ quốc xã hội chủ nghĩa I 
Tất cả vì hạnh phúc của nhân dân ! 

Tỉnh thần Cách mạng Tháng Tám và 
Quốc khánh 2-9 mu Ôn năm ! 

Đăng cộng sản Việt nam quang vỉnh 
muốn năm ! : _ 

Chủ tịch Hồ Chỉ Minh sống mãi trong 
sự nghiệp của chúng ta ! 

Xin cảm ơn các đồng chí và các bạn ! 


THƯ (ỦA HỒ (HỦ TỊCH GỬI ĐẠI HỘI TRÙ BỊ” 


Thân ái gửi các đại biều, 


Tôi muốn đến cùng các động chí tháo luận những báo cáo sẽ trình lrước 
Đại hội, Nhưng chưa đến dược, liệếc quá. Sau dày là pài Ú kiến riêng đê giúp 
Cúc động chí Irong Điệc thao luàn: : 

Dđ làu lạm Ea mới eó mội cuộc Đại hội, ĐỀ nâu chắc rằng dì có J kiến 
tì, Rinh nghiệm gì, 0uàn đề gL cũng muốn dừa ra giải quyết thuốt tuổi. 

Vhững hoàn cú“nh kháng chiến (lhời giờ, địa điềm. 0.0.) không cho 
phép chúng ta hàm như nâu. Trong lúc chúng Ta ngồi thao luận ở đâu, Chì các 
czie1t SŨ dưng dung phong giềL giác Trước mặt tràn, piệc Hiệp lề bo sung, D.Đ. 
đt chờ chúng Ea, Vì pạu ¿ 1L hỏi Ea cũng phái quản sự hỏa. 

— #q nêp nghiên cứu loạt sau, thao luận hạt ÈÐ những nàn đề chính. 
lhì các bàn đề phụ Sẽ giát guvt dễ đang. 

— Nhỏng nên ®tam chirơnag trích cá» nhị lôi ông đồ nho. Nên tìm hiều 
tØ HỘI dưng, xự phát triên nộ sự quan hệ giầu nàn đè nà ĐỜI băn đo khúc 

— .Ven dư các bắn đề pdo hiện lại ba tương tai hơn quá Rhứ 

— Chỉ nèn bạn Pÿ, véL RÙ tư lường, chính sách, phương chạm 0d lồ 
chức chính. VXhững diềqn c5,nh nề đến Ở Iron báo eúdo Luận cương cua đồng 
củ Trường (Chính. Tháo luận RÐ tóo cáo tuìn ihì các báo cáo Ria dđẹẻu hiều 
tÒ hết, 

Ùqi hội ta là Đại hội: Nhang chiến, Vhiệm nụ chính của Đạt hội ta là 
dư mạnh kháng chiền đền thang lợi hoàn toán 0à vàu dựng Dáng lao động 
Việt nam. Vật piệc thao Tuận cản đặt trọng tlạni nào hai piệc đỏ. 


(húo thàn di nà quyết thẳng ` 
Tháng {1 nam 1951 
II CHÍ MIVHI 
Theo bài ïn frong sách Văn kiện 
toàn quóc€ đại biều Đại hội 
lân thứ IĨ của Đảng. 


(ti pNpEncosmdicaurr0rrtpyantmarsi' : 
#w Đầu năm 1951, Đẳng ta họp Đại hội thứ HH, Bác Hỗ gưi hực thư này cho Đại hội 
trà bị để hướng dẫu việc thảo luận những báo cáo sẽ trình bày trước Đại hi, 


- Đoàn kết chặt chẽ chung quanh Ïrung 
ương Đảng, thực hiện thắng lợi hai 
nhiêm vụ chiến lược 


- 


Diễn văn của đồng chí VÖ CHÍ CÔNG. 


M 


Ủy viên BCU TƯ, Phó chủ tịch HDBE, tại cuộc mít tỉnh kỷ niệm 
Cách mạng Tháng Tâm và mừng Quốc khánh 2-9 tai Hà nôi 


Thưa đồng chí Trường Chỉnh, Tòng 
bí thư, Đăng Cộng sạn Việt nan, hú 
lịch Hội đồng Nhà nước, kính THỀN, 


Thưa đồng chí Phạm Văn Đồng, 
Chủ tịch Tiội đồng bò trưởng, kính 
mền, 


Thưa Đoàn chủ tịch, 


Thưa các đồng chỉ 0d các DỊ trong 
Đoàn ngoại giao, các DỊ khách quàc tẺ, 


Thưa các đồng chí uà các bạn: 


HO phép tôi, thay mặt Pạn chấn 

hành trang ương Đăng cộng sản 

Việt nam và Chính phú nước Còng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt nành xi 
_gửi đến tất cả các đồng chí, đồng bào 
và chiến sỉ yêu qa1ý trong cả nước và 
"đồng bào ta ở nước ngoài lời chào 
trân trọng và những tình cảm thắm 
thiết nhất. 

Tôi xin chân thành cầm ơn sự có 
mặt của các đồng chí và các bạn trong 
Đoàn ngoại giao và các vị kkáeh quoe 
té. s 

Cách đây 41 năm, Tháng Tám năm 
1915, nhân dân Việt nam ta khắp bắc; 
trung, nam trải qua mười làm nàm 
đấu tranh anh đũng, đoàn kết trong 


\ 


Mặt trận Việt mỉnh đưới sự lãnh đạo 


của Đăng cộng sắn Việt nam, nắm chắc 
Lời cơ Liên xô và các lực lượng 
œ ống p†át xít kháe đánh thắng chủ 


nghìa phát xít Đức ở châu Âu và chủ 
ngiia cuân phiệt Nhật ở châu Á, đã 
Ú 


nhất tè nói đạy lật đồ chế độ cũ, thiết 
lập c5fr? quyền cách mạng. Cách mạng 
Tráng án: điền ra với sự kết hợp bài 
lồn giữa đấu tranh vũ trang và đầu 
tronh chinh trị khởi nghĩa từng phần, 
và lôn# khởi nga, giữa thành thị và 
nộnec Cên, riêa sự lãnh đạo sáng suốt 
xã tậo tron của Trung ương VỚI Sự 
kiện đrs71. năng động, sắng tạo của 


các mièn của đất nước. đã thành công 
mâu chóng và VÔ cùng rực rỡ, mở ra 
mệt trang lịch sử mới, etó† lọi của 
đân tộc ta, Ngày 2-9-1975 tại Quảng 
trường De đình Chủ tịch TTồ CHí Minh — 
lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt 
nam — đã đọc bản « Tuyên ngôn Đẹc 
lập ®% thành lập nước Việt nam dân 
e!ủ cộng hèa. Nhà nước công nông dầu 
tiên ở Đông Nam Á. mở ra kỷ nguyên 
mới trong lịch sử nước ta. 


Tiếp tục những nhiệm vụ lịch sử 
của cuộc Cách mạng Tháng Tám, nhân 
dân và các lực lượng vũ trang của 


7 


mình đã tiến hành hai cuộc kháng 
chiến thần thánh chống lại và đánh 
thắng hai tên đế quốc to là Pháp và 
'láỹ. giải phóng đất nước. thống nhất 
Tồ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, một bước ngoặt mới lại 
điền ra trong lịch sử nước ta. 


Năm nay nhân dân ta kỷ niệm lần 
thứ éI cuộc Cách mạng Tháng Tám và 
Quốc khánh 2-9 trong địp Đảng ta 
đang chuần bị Đại hội lân thứ VỊ của 
Đảng nhằm mục đích tổng kết những 


thắng lợi và thành tụu cách mạng. 


nước ta tử Đại hỏi lần thứ Y, tông kết 
kinh nghiệm lãnh đạo cách niạng và 
xác định phương hướng. nhiệm vụ 
mục tiêu eho những nắm sắp tới. - 


Chúng ta kỷ niệm lần thứ 4i Ngày 
Cách mạng Tháng Tám thành công và 
Quốc khánh 2-9 giữa lúc nhàn dân ta 
kết thúc kế hoạcb Nhà nước í9681— 1985 
và đã bước sang kế hoạch Nhà nước 


1086 — 1990. Chúng ta đã đạt được - 


những thành tựu quan trong trong 
việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 
198ƒ — 1985, nhưng có những mục 
tiêu và chỉ tiêu không đạt được. Bước 
vào kế hoạch 1986 — 1990, trước mắt 
chúng ta vẫn có những khó khăn về 
nguyên liệu. năng lượng. hàng hóa, tải 
chính, tiền tệ, giá cả và thị trường. 
Toàn dân và toàn quân ta đoàn kết 
. chung quanh Đẳng đang cỏ gắng thi 
hành những biện pháp căn bản và cấp 
bách đề từng bước khác phục khó khăn, 
ồn định sản xuất và đời sống, lưu 
thông phân phối, giá cả. llơn lúc nào 
hết, sức mạnh đoàn kết toàn đân là 
bão đảm quan trọng mọi thắng lợi mới 
. của cách mạng. Cũng như trên nửa thế 
kỷ vừa qua. môi khi cách mạng dứng 
trước những thử thách nặng nề, sự 
vững vàng với ý thức trách nhiệm cao 
của Đảng, toàn Đẳng đoàn kết nhất trí 
chung quanh Trung ương, toàn đân 
“đoàn kết chung quanh Đẳng lả nguyên 
nhân quan trọng quyết định của sự 


xoay chuyền tỉnh thế, Chúng ta đều 


nhớ rằng trước đây tình hình cách 
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mạng đã có những lúc như nghìn cân 
treo sợi tóc. Nhưng sự sáng suốt của 
Đẳng và sự vững vàng của nhân dân 
đã chuyền bại thành thắng. 

Ngày nay tuy cách mạng đang đứng 
trước một số khó khăn không nhỏ 
nhưng vẫn là những khó khăn tạm thời 
và nhất định khắc phục được. 

Thưa các đồng chỉ uà các bạn. 

Việc phân tích dúng đắn, khách 
quan, toàn điện tình bình mọi mặt của 
cách mạng nước ta, nhất là tình hình 
kinh tế xã hội thật không đễ dàng, vÌ 
bức tranh toàn cảnh có phần phức tạp. 
bên cạnh thắng lợi và thành tựu có 
mặt trì trệ, bên cạnh cái đúng đắn, có 


-_ gai lầm và khuyết điềm. Hội nghị lần 


thứ 10 của Ban chấp hành trung ương 
Đảng vừa rồi đã trình bày toàn điện 
lình hình những mặt cơ bản và thẳng 
thắn tự phê bình những thiếu sót sai 
lầm và xác định những biện pháp 
khắc phục. Hội nghị cán bộ các cấp sẽ 
lần lượt kiềm điềm công tác và tiến 
hành phê binh và tự phê bình. Đây là 
một đợt sinh hoạt đân chủ rộng lớn 
trong Đảng và trong xã hội ta. 

Với thái dọ khách quan và với 


- phương pháp khoa học, chúng ta nhất 


định có cách nhìn chính xác và quyết 
định đúng các vấn đề thuộc về đường 
lõi, chính sách, mục tiêu và biện pháp. 

Chúng ta đã thực hiện như thế nào 
những nhiệm vụ và mục tiêu do Đại 
hội lần thứ V đề ra ? 

Nông nghiệp là mát trận bàng đầu, 
sản xuất nông nghiệp rõ ràng có bước 
phát triền tương đối khá. Có tiến bộ 
cả về sản xuất lương thực, tròng cây 
công nghiệp, chăn nuôi và khai hoang. 
Nhịp độ tăng bình quân hằng năm 
trong những năm 19§1 — 1985 của nông: 
nghiệp là 4.9%. Riêng lương thực, đã 
đưa tồng sẵn lượng từ 14,4 triệu tấn 
năm 1080 lên 18,2 triệu tấn năm 1985; 
trong những điều kiện thời tiết và vật 
tư rãt khó khăn. Do đó đã nâng mức: 
bình quân tính theo đầu người tử 268 kg 
năm (1980 lên 301 kg năm 1985, tuy 


rằng nhiệm vụ giải quyết vấn đề 
lương thực vẫn chưa hoàn thành, sản 
xuất lương thực văn còn bấp bênh. 
Công nghiệp cũng có chuyền biến rõ 
rệt, nhất là tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, công nghiệp địa phương. Nhịp 
độ tàng bình quân lằng năm trong 


những năm I9S1— 1965 của công nghiệp „ 


là 9.5%. 


Trong mấy nằm qua: nông thôn 
miền Nam đã và đang thay đồi về kinh 
tế, xầ hội. Giai cấp bóc lột đã căn bản 
bị xóa bỏ. Dại bộ phận nông dên đã 
đi vào con đường làm ăn tập thà, tàn 
dư, hậu quả của chủ nghĩa thực dân 
đang được khúc phục, đời sống mới 

" bắt đầu được xây dựng. Trong nông 
thôp cổ nước quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa tiếp tục được củng cÕ về 
mặt chãt lượng đi đôi với từng bước 
cải tiền co chê quản lý, mở rộng 
quyền chỏ động sẳn xuất kinh doanh 
của các đơn vị cơ sở kinh tẽ. 

Về xây dựng coø sở vật chải, kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, khoảng 
300 công trình lớn đã kboàn thành, 
hàng ngàn công trình vửa và nhỏ cũng 
đã xây dựng xong, tài sản cố định 

năm ¡1985 tăng bằng gần gấp 3 lần 
năm 1976. Nếu được sắp xếp lại, đồng 
bộ hóa và sử dụng có hiệu qua thì 
đây là lực lượng sản xuất không nhỏ, 

"trong cả nước ta những cơ sở vật 
chất — kỳ thuật đầu tiên của chủ nghĩa 
xả bội đang được xây dựng. 

Về văn hóa. giáo dục, y tế, khou học 
kỹ thuật, văn bọc, nghệ thuật, cùng 
đạt được những thành tựu đáng kề. 

Qua 1í năm xây dựng chủ nghĩa 


xã hội. nhân dân ta tiếp tục pÌát huy 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lao 
đòng cần củ và thông mịnh. tạo r5 
những nhân t†ố mới rất quý báu. 
Trên mặt trận bảo vệ TÔ quốc. giữ 
vững an nình chính trị và trật tự an 
toàn xà hội, các lực lượng vũ trang 
nhân dân, lực lượng an ninh nhân 
đân đã chiến đấu hết sức anh dũng, 
vượt qua mọi khó khăn, gian khô, 


giành được những thẳng lợi về vang: 


làm thất bại một bước quan trọng 
cuộc chiến tranh lấn chiếm biên giói 
và chiến tranh pbá hoại nhiều mặt 
của các thế lực thù địch bên ngoài. 


Nhân ngày Quốc khánh vẻ vang này; 
Trung ương Đảng. Hội đồng Nhà nước; 
Hội động bộ trưởng ân cần thăm 
hỏi sức khóc anh chị em thương bệnh 
binh, các gia đình liệt sĩ, nhiệt liệt 
biều dương đồng bào và chiến sĩ cả 
nước, cán bộ các cấp, các ngành về 
nk:ững cống hiến to lớn, rất đáng 
tự Lào trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. 


Những thí: g lợi và thành tựu mà 
chúng ta đã đạt được là vô củng quý 
báu vì đó là những kết quả của một 
quá trình phấn dấu gian khồ trong 
hoàn cảnh đất nước vửa trải qua nhiều 
cuộc chiến tranh lâu dài giải phóng Tô 
quốc. lại phải đương đầu với một 
cuộc chiến tranh mới và chống lai 
chinh sách bao vậy pÌ ong tỏa của ckủ 
nghĩa đế quốc và bọn phẩn đọng 
quốc tế. 


Thắng lợi của chúng ta là kết quả 
trực tiếp của dường lới đúng đắn của 
Đảng do các Đại hội lần thứ IV và 
lần thứ V của Đảng thông qua. Dường 
lối chung của cách mạng xã hội clLủ 
ngiữa, đưởng lối phát triền kinh tế, 
đường lối quốc phòng, đường lối quéc 
tế của Đảng rất đúng đắn vì nó thấm 
nhuần những nguyên lý phò biến 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin gắn liền 
với thực tiễn của nước ta. Nhưng 
clúng ta cũng có sai lầm trong việc 
cụ thề tóa đưởng lối trong chặng 
đường đầu tiên, nhất là việc xác định 
cơ cấu kinh tế, cơ chế quản lý, phân 
phối lưu thông và việc vận dụng 
những quy luật kinh tế khách quan 
của thời kỷ quá độ. Sai làm crủ 
quan, nóng vội, xa thực tế và quần 
chúng, tập trung quan liêu. bao cấp, 
bảo thủ, trì trệ và tự do phân tán, 
vô kỷ luật là những trở ngại lớn đối 
với sự phát triền và gây nên những 
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hiện tượng rối ren và tiêu cực trong ' 
hoạt độn/ kinu tế và xã Lội. Tự 
Trung uơng đến cơ sở, cúc cạp. các 
ngành, thông qua đại bội các cấp và 
Đại hội của toàn Dãn¿, p` ải tiến 
hành pLê bình và tự p:è bình, Kiêm 
điềm và tòng kết mọi mặt công tác 
của chúng ta. 

Chúng ta kiang định ràng Dẳng ta 
và đồng bào cả nước có đủ năng. 
lực và piảâm chất đúnh giai đúng 
tỉnh hinh mọi mít. phần tíeca đúng 
những bài lọc Luöa công và Lông 
thành công, xóéc định đúng pLương 
,iướng và mục tiêu trước miát của 
cách mạng, tiến tới öòn định tình 
hình mọi mặt, đưa đất nước ta tiến 
ịụ.n: 

Nền kinh tế của ta mới ở chặng 
đường đầu liên của chủ nghĩa xã hội, 
nhiều mặt mãt cản đổi chưa thề nhanh 
clóng khắc phục được, nhưng những 
khả năng hiện có của chúng ta cũng 
không nhỏ. Chúng ta lại được sự giúp 
đỡ rất to lớn của Liên xô và dang 
mở rộng sự hợp tác với các nước 
anh: em trong Hội đồng tương trợ 
kinh tế. 

Hướng vào việc khai thác những 
khả năng tiện có vẻ lao đòộn?, Tuộng 
đất và những năng lực sản xuất đã 
xáy dựng được, chúng ta plải Lập 
trung tiền vốn, vật tư vào việc phát 
triền nông nghiệp. lâm rn ldp, ngư 
nghiệp, công r;'iệp sản xuấL bàng 
tiêu dùng và bài xuất Ï¡ su và những 
cơ SỞ công nghiệp nặng lục vụ trực 
tiếp cho những ngành sản xuất nói 
trên. 

Chúng ta phải xác định một chương 
trình kính tế dựa trên những khả 
năng hiện thực và bảo dảm mọi điều 
Riện cần thiết đề thực hiện cho bằng 
được. Nhân dân ta đều mong muốn 
phải đồi mới cách suy nghĩ, cách làm 
ăn cho có hiệu quả và thiết thực 


Nhiều vấn đẻ cấp bách đang đặJzra 
và đòi hỏi phải giải quyết. Đó là 
những vấn đề của lĩnh vực phân phối, 
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lưu thông ma chúng ta có sai lâm. 
Trước hết phải từng bước ồn định giá 
cả và tiên lương thực tế. Muốn Ồn 
định giá cả, phải phát triền sản 
xuất và làm chú thị trường. Quy luật 
gia trị là quy luật khách quan; chí có 
nữàm vững và vận dụng nó trong tồng 
tiẻ các quy luật đang phát sinh tác 
đụng trong xã bội nước ta trong thời 
ký quá độ, trong đó các quy luật đặc 
tủ của eiú nghĩa xã hội giữ vai trÒ 
cl:ũ dạo, nắm vững kế hoạch gắn với 
1lj trường, các quan lệ bàng bóa —= 
tiên tệ. chúng ta mới làm củ được 
sun Xuất và lưu thông. phân phối; tạo 
ra động lực mạnh mẽ của sự piát 
triên kinh tế và xã hội Trên cơ sở 
vận dụng đúng đắn các quy luật kiách 
quan, Trung ương Đẳng và Hội đồng 
Bộ trưởng đang cố gắng xem Xét và 
thí bành những biện pháp có hiệu 
quả nhằm ồn định tình hình sản xuất, 
lưu thông phân phối, giá cả và đời 
sống các tầng lớp nhân dân ta. 


Thưa cúc đồng chí uà các bạn, 


Ban chấp hành trung ương đã thông 
gua dự tháo Báo cáo chính trị đề toàn 
đăng thảo luận và Đại hội lần thứ VI 
của Đáng sẽ thông qua. Tại các đơn 
vi sản xuất, công tác và.cư trú, các 
đoàn thề, qua sinh hoạt của tồ chức sẽ 
(láo luận và góp ý kiến với Đẳnz về 
e)l:ươnz trình Rỉnh tế — xã bội những 
mầm trước mắt và những vấn đề quan 
trọ:ig khác của đái nước ta. Thông 
qua các phương tiện thông tin đại 
el.úng và bằng con đường gặp gỡ trực 
tiếp và gửi thư, cán bộ và nhân dân 
đã nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi 
của Trung ương Đảng, tham gia ý 
kiến với đại hội các cấp và Đại hội 
toàn Đăng. Một phong trào thí đua 
rông lớn đang được tô chức ở khắp 
mọi nơi lập thành tích chào mừng 
Đại bội của Đẳng. 

Đó là những dấu hiệu sinh động; 
chứng mỉnh hùng hòn rẵng ‡ sự gắn bỏ 
giữa Đẳng và nhân dân, sự thống 
nhãt ý chí và hành động của toàn 


Dẳng khi cách mạng phát triền thuận 
lợi cũng như lúc phải đương đầu với 
những thử thách phức tạp; là sức 
mạnh vô địch của cách mạng. Cách 
mạng luôn luôn là sự nghiệp của nhân 


đân, nhân dân là người quyết định . 


mọi thắng lợi của cách mạng. Đăng 
từ nhân dân mà ra và phần đấu vì 
hạnh phúc e1un nhân đân. 


Trước những khó khăn trước mắt; | 


Đẳng phải đựa vào nhân dân mới khắc 
phục được. Đồng bào cả nước biều 
thị mạnh mẽ sự đoàn kết chung quanh 
Đẳng bằng cách chân thánh góp ý 
kiến, phê bình và kiến nghị, ra sức 
khắc phục khó khăn, đầy mạnh sản 
xuất và công tác. Biêu hiện tập trung 
nguyện vọng của cắn bỏ, động bảo và 
chiến sĩ là đòi hỏi phải thay đôi cách 
suy nghĩ và lối làm ăn, đòi hỏi phải 
cải cách thật sự mọi hoạt động của 
chúng ta. Những ý kiến phê phán bệnh 
tập trung quan liêu và tỉnh trạng vÔ 
tỒ chức, vô kỷ luật, cách làm ăn không 
có trách nhiệm. không lấy hiệu quả 
kinh tế xã hội làm tiêu chuần hàng 


. đầu. mạnh mẽ lên án tÈ cửa quyeñ‹: 


bất chấp lợi ích chính đáng của quần 
chúng. nghiêm khắc lên án và đòi phái 
thí hành những biện pháp có hiệu quả 
nhất đề chấm dứt lối làm ăn phi pháp 
và những hiều hiện tiêu cực về lối sống 
và đạo đức. | 

Sự đòi hỏi đồi mới cách làm ăn có 
hiệu quả là mội yêu cầu cách mạng, 

Sự đòi hỏi xây dựng một xã hội, một 
nếp sống đạo đức và có kỷ cương cũng 
là một yêu cầu cách mạng quan trọng, 

Sự đồi mới ấy nhất định tạo ra 
một sức mạnh mới, một sức sống mới 
của xã hội ta. 

Nhân dân cũng đòi hỏi Đẳng phải 
làm cho trong sạch đội ngũ của mình, 
làm cho trong sạch các cơ quan Nhà 
nước, bảo đảm cho được quyền làm 
chủ của nhân dân. 

Đây là những đòi hỏi rất chính đáng 
và cũng chứng tÔ sự trưởng thành về 
chính trị của xã hội ta, 


Và đây chính là tiềm năng to lớn 
của xã hội ta và cách mạng nước ta, 
Rất coi trọng những ý kiến và kiến 
nghị của cán bộ, đồng bào và chiến 
sĩ, Trung ương Đẳng và Hội đờng bộ 
trưởng dang xem xét với tỉnh thần 
cách mạng cao. ° 


Với những khó khăn chung của nền 
kinh tế nước ta, mọi người cũng đéu 
hiệu răng cuộc sống chúng ta không 
thề thay đồi ngay tức khắc được. 
Trong lúc này hơn bao giờ hết mọi 
người đều phai ra sức lao động sản 
xuất, tiết kiệm, thực hiện cầm, kiệm, 
lim. chính đóng góp sức mình vào 
sự nghiệp clhung. 

Đảng và Nhà nước kiên quyết sửa 
chữa những thiếu sót, sai lầm trong 
quản lý kinh tế — xã hội, tìm ra cách 
làm ăn mới, dựa vào nhân đàn,sphát 
huy mạnh mẽ quyền làm chủ tậpthề 
của nhân đân lao động thì nhất định 
chúng ta sẽ thực hiện được những 
mạc tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. 


Thưa cúc đồng chỉ 0à các bạn, 

Về tỉnh hình thế giới, điều quan 
tâm dâu tiêngvà theo dõi với sự vui 
mừng đặc biệt là sự phát triền mạnh 
mẽ của các lực lượng cách mạng, tiễn: 
bộ và yêu chuộng hòa bình của toàn 
thế giỏi, Cộng dòng xã hội chủ nghĩa, 
nhàn tố quyết định chiều hướng phát 
triền của tình hình quốc tế, đang dị 
vào một giai đoạn phát triền mới cực 
kỷ quan trọng và chắc chắn sẽ dân 
đến những thay đôi rộng lớn và sâu 
sắc hơn khi loài người bước vào thiên 
niên kỷ thứ ba. 

Đại hội lần thứ 27 Đẳng cộng sản 
Liên xô đánh đấu một cải mốc lịch 
sử của sự phát triền mọi mặt trên Tö 
quốc của Cách mạng Tháng Mười. 
đánh đấu một bước phát triền mới 
của chủ nghĩa Mác — Lèe-nin. Những 
kinh nghiệm vô cùng phong phú của 
chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xÔ 
và trên thế giới đã được tông kết. 
Đây là tài sản tỉnh thần quý báu, là 
một tiêm lực xưa nay chưa tửng có 
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của cách mạng thế giới. Những cuộc 
cải cách rộng lớn đang tiến hành ở 
Liên xô và các nước anh em khác 
đang tạo ra một sức mới, một sự năng 
động. sáng tạo hết sức dồi dào. Những 
lực lượng kinh tế và những tiêm năng 
khoa học, kỹ thuật, tiềm năng văn 
hóa, xã hội và lối sống của chủ nghĩa 
xã hội đang được khai thác và phát 
huy một cách tốt nhất. Tính hơn hẳn, 
sức hấp đẫn và uv tín của chủ nghĩa 
xã hội đang tăng lên trước nhân dân 
lao động và các đân tộc yêu chuộng 
tự do trên toàn thế giới. 


Trở ngại lớn nhất đối với sự phát 
triền của chủ nghĩa xã hội và cuộc sống 
loài ngưởi là cuộc chạy đua vũ trang 
của chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là 
đế quốc Mỹ. Tình hình thế giới đang 
cực kỳ nghiêm trọng. Nguy cơ chiến 
tranh hạt nhân tăng lên chưa từng 
thấy. Chủ nghĩa đế quốc là kẻ chủ mưu 
gây chiến tranh thế giới, kể áp bức và 
bóc lột, gây rối, kẻ khủng bố quốc tế 
Jớn nhất. 

Bảo vệ hòa bình, đầy lùi nguy cơ 
hủy diệt hạt nhân đã trở thành nhiệm 
vụ trung tâm và cấp bách của toàn 
thể giới. 

Loài người không cam tâm ngồi chờ 
tai họa hạt nhân, đang đứng dậy và 
hành động. Loài người cũng có sức 
mạnh tỉnh thần và vật chất to lớn đề 
trả lởi những thách thức của chủ 
nghĩa đế quốc. Đó là sự cân bằng 
không thề đảo ngược của những 
- phương tiện giáng trả. - 

Liên xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác không sử dụng vũ khí chiến 
lược làm một phương tiện đe dọa, bắt 
bí chính trị mà đã chủ động đưa ra 
kế hoạch giải trừ vũ khí hạt nhân qua 
ba giai đoạn nhằm giải trừ cho toàn 
nhàn loại cơn ác mộng hủy điệt hạt 
nhìn trước khi bước vào thế kỷ thứ 
21. 

Đ:ng, Nhà nước và nhân đân ta 
hoàn toàn ủng hộ những sáng kiến hòa 
bình nồi tiếng của Liên xô lần lượt 
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công bố tử tháng tư năm 19685 đến nay. 
Chúng ta nhiệt liệt hưởng ứng và phối 
hợp hành động với Liên xô về sáng 
kiến hòa bình ở khu vực châu Á— Thái 
bình dương do đồng chí M.X. Goóc- 
ba-trốp, Tồng bí thư Uy ban trung 
ương Đảng cộng sản Liên xô nêu lên 
trong diễn văn đọc ở Vla-đi-vô-xtốc 
ngày 28-7. Quyết định oủa Liên xô đơn 
phương tiếp tục ngừng thử vũ khí 
bạt nhân đến 1-1-1987, một lần nữa 
chứng minh thiện chí hòa bình của 
nước xã hội chủ nghĩa lớn nhất này. 


Đúng như lời phát biều của đồng 
chí Tồng bí thư Trường Chỉnh, sáng 
kiến này thấm nhuần sâu sắc tỉnh thần 
của Đại hội lần thứ 27 Đảng cộng sản 
Liên xô và thề hiện nồi bật mục tiêu 
cao cả nhất của chủ nghĩa xã hội là 
không ngừng chăm lo củng cố hòa bình 
vả an nỉnh của các dân tộc. 


Cũng như trong quá khứ; ngày nay 
sự đoàn kết, hợp tác toàn điện với 
Liên xô, đựa hẳn vào sự giúp đỡ toàn 
điện của Liên xô là nguyên tắc và 
chính sách cơ bản của Đảng và Nhà 
nước ta. Cuộc hội đàm giữa Đoàn đại 
biều Đảng và Nhà nước Liên xô do 
đồng chí M.X. Goóc-ba-trốp dẫn đầu 
với Đoàn đại biều Đảng và Nhà nước 
ta do đồng chí Lê Duần đẫn đầu, hồi 
tháng sáu năm 1985, cũng như cuỘc 
gặp gỡ mới đây giữa đồng chí Tồng bí 
thư Đẳng cộng sản Liên xô M.X. Goóc¬ 
ba-trốp và đồng chí Tồng bí thư Đẳng 
cộng sản Việt nam Trường Chỉnh đã 
đánh dấu những bước tiến mới, có 
chất lượng mới về sự đoàn kết hợp 
tác toàn diện Việt — Xô. Trong phiên 
họp ngày 19-8-1986 Bộ chính trị Đẳng 
ta đã đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mỹ 
và sự giúp đỡ quý báu của Đảng, Chính 
pkủ và nhân dân Liên xô đành cho 
nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc. 
Nhân dịp này, một lần nữa chúng ta 
bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Đẳng, 
Chính phủ và nhàn dân Liên xô anh 
em, 


Liên minh chiến lược Việt nam — 
Lào — Cam-pu-cbia đang rất tốt đẹp. 
Đàyv là điều kiện thuận lợi cho cách 
mạng mỗi nước tiếp tục tiến lên. Đoàn 
kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau lả 
nguyên tắc, là quy luật phát triền của 
cách mạng nước ta cũng như cách 
mạng Lào và cách mạng Cam-pu-chia. 
Nhân đân ta tiếp tục làm hết sức mình 
góp phần tăng cường sự đoàn kết, hợp 
tác toàn điện và củng cố liên minh 
vững chắc của ba nước trên bán đảo 
Đông dương trong cuộc đấu tranh 


chung nhằm bảo vệ thành quả cách ` 


"mạng, và xây dựng cuộc sống mới ở 
mỏi nước. s 


Đoàn kết, hợp tác với tất cả các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em trên 
nguyên tắc của chủ nghĩa quốc tế xã 
hội chủ nghĩa đã trở thành lẽ sống 
còn của nhân dân ta, điều kiện tất yếu 
của cách mạng nước ta. Nhân tố quốc 
tế luôn luôn là một nhân tố quan 
trọng của sự thắng lợi của cách mạng 
Việt nam, 


Chúng ta hoàn toàn ủng hộ Tuyên 


bố Mê-hi-cô của những người đứng 
đầu sáu nước: Ấn độ, Mê-hi-cô, Ác- 
hen-ti-na, Tan-da-ni-a, ry lạp, Thụy 
điền vi hòa bình và giải trừ quân bị 
hạt nhân. 


Với tỉnh thần của Cách mạng Tháng 
Tám và Quốc khánh 3-9 và những cuộc 
kháng chiến của nhân dân ta chống sự 
xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, một 
lần nữa chúng ta tuyên bố nhiệt liệt 
ủng hộ và đứng về phía các cuộc đấu 
tranh giành độc lập, đân chủ và tiến 
bộ xã hội của tất cả các dân tộc. 
Chúng ta luôn luôn ở bèn cạnh các 
cuộc đấu tranh chính nghĩZcủa nhân 
dân Nam Phi, Na-mi-bi-a, En Xan-va- 
đo, Chỉ-lê. Pa-le-xtin, Li-băng, Ha-i-ti. 
Chúng ta luôn luôn đứng bên cạnh 
nước Ni-ca-ra-goa anh hùng. Cũng như 
trước đây, tử nay về sau với tư cách 
một thành viên, chúng ta luôn luôn 
trung thành với mục tiêu cao cả và 
tính chất tiến bộ chống chủ nghĩa đế 


quốc, chủ nghĩa thực đân của « Phong 
trào không liên kết», ủng hộ những 
quyết định sáng suốt của Phong trào 
này. Chúng ta rất coi trọng vai trỏ 
quan trọng của Ấn độ, Chủ tịch Phong 
trào không liên kết, và ủng hộ mạnh 
mẽ Hội nghị cấp cao lần thứ tám của 
Phong trào này đang họp ở Ha-ra-re, 
thủ đô nước Cộng hòa Dim-ba-bu-e. 

Chúng ta tiếp tục phấn đấu cho hòa 
bình và ồn định ở vùng Đông — Nam 
Á, kiên trì chính sách cùng tồn tại hòa 
bình và hữu nghị giữa các nước có 
chế độ xã hội khác nhau ở vùng này. 
Chúng ta kêu gọi cần có những cuộc 
tiếp xúc, bình thường hóa các quan hệ, 
đối thoại, trung thực và tôn trọng lần 
nhau giữa nhóm các nước Đông đương 
và nhóm các nước ASEAN. 


Nhân dân Việt nam rất quý trọng 
tình hữu nghị truyền thống, thân thiết 
với nhân đân Trung quốc. Nhân dân 
Việt nam và nhân dân Trung quốc đã 
từng đoàn kết ủng hộ lẫn nhau trong 
cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc. Hai nước Việt nam và Trung 
quốc cùng có lợi ích là hỏa bình, dọc 
lập và phát triền kinh tế, văn kóa. 
Chúng ta muốn nhìn về tương lai, 
mong muốn khôi phục quan hệ bình 
thường và hữu nghị với Trung quóc. 
Chúng ta nói thẳng ra rằng cbúng ta 
sẵn sàng thương lượng với Trung quốc 
bất cứ cấp nào, lúc nào, và bất cứ ở 
đâu đề giải quyết các vấn đề thực chất 
trong quan hệ hai nước; và những vắn 


đề của hai bên cùng quan tâm. 


Thưa các đồng chí 0à các bạn. 


Nhà nước cách mạng của nhắn dân 
Việt nam ra đời cách đây 4! năm đã 
trải qua một loạt thử thách và không 
ngửng lớn mạnh. Trong quá trình tiến 
hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
nam có thêm những sức mạnh mới to 
lớn: Tồ quốc độc lập, tự do, đất nước 
thống nhất, nhân dân lao động đã trở 


(Xem tiếp trang 5) 


Tiến tới 


⁄ 


ĐẠI HỘI THỨ VI CỦA ĐẢNG 


TRẤN LÊ. 
Viện trưởng Viện kiềm sát 
nhần đần tôi cao: 


GÓP PHẦN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC QUẢN 
LÝ KINH TẾ = XÃ HỘI CỦA NHÀ NƯỚC TA 


ÔNG tác quản lý của Nhà nước 

ta đang có nhiều vấn đề cäp bách 

cần được giải quyết dè thiết lập 
một trật tự xã hội bợp lý, bảo dảm 
tiến hành thắng lợi công euöe xây đựng 
và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
Việc cải tiến quản lý và xây đựng cơ 
chế quản lý mới do các Hội nghị thứ 
6 và thứ 8 Ban chấp hành trung trơng 
Đăng (khóa V} để ra cũng nhằm rnục 
dích ấy. Sắp tới, tại Đại hội thứ VÌ 


của Đảng, cùng với việc giải quyết 


vấn đề đồi mới tư duy, nhất là tư duy 
kinh tế, đồi mới phong cách làm việc, 
đồi mới tô chức và cán bộ, công tác 
quan lý của Nhà nước ta cũng sẽ được 
xem xéI một cách toàn điện. Đề góp 
phần thực hiện tốt nhiệm vụ đó, cbúng 
tôi Xin nêu một số ý kiến về mặt cbính 
trị — pháp lý của công tác quẫn lý kinh 
tế — xã hội của Nhà nước ta hiện nay, 


Quần lý kinh tế — xã hội là nhiệm 
vụ rat khó khăn, phức tạp, mới mẻ 
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nhưng vô cùng quan trọng của “Nhà 
nước ta, vì mọi chỉnh sách kinh tế — 
xã hội của Đăng và Nhà nước đều dược 
thực hiện chủ yếu thông qua loạt 
động quản lý, mà hoại động quản lý hại 
là hoạt động liên quan đến nhiều lĩnh 
vực kháe nhau của đời sống xã hội, đòi 


hỏi tỉnh khoa học, đồng bộ và hiệu 7 


qua: Thế nhưng chúng ta hại thiểu 
kiến thức kinh tế và đang có những 
yếu kém vẻ quản lý kinh tế—xã hội. 
Vị thế khôs+z có cách nào khác, chúng 
ta phải học quản lý đề «biết chiến 
thắng bằng phương phap quản lý ®, 
« biết tô chức trong lĩnh vực thực tiễn Ð 
như [ê-nin đã dạy (1). Đây là công 
việc hết sức khó khăn, * vì vấn đề là 
phải tồ chức theo phương thức mới 
những cơ sở sâu xa nhất, những cơ sở 
kinh tế của đòi sống của bàng chục 


(I) V.I.1.4-njn : Toán tập, Nxb Tiến bộ, Mát- 


xcơ-va, 1976. tập 36. tr, 216, 216, 


và hàng chục triệu con người» (2). 
Song không thề giải quyết công việc 
đó bằng cái lối hô *xung phong 3 
bav «cái lối cờ mở trống giong, tiến 
quân thắng lợi ® (3), mà phải bằng 
phương pháp quản lý, phải tính toán 
hiệu quả kinh tế — xã lội của từng 
đỏng vốn bỏ ra, chứ không thê làm 
băng bất cứ giá nào. Nhân dân ta đã 
phải chiến đấu cực kỳ gian khỏ với sự 
hy sinh vô cùng to lớn trong càn nứa 
thế kỷ đưới ngọn cờ về vang của Đẳng 
mới giành được độc lập; tự do và thong 
nhất đất nước, nhung như iiò Giú 
tịch đã chỉ rõ: «thắng dế quốc và 
phong kiến là tương dối dễ ; thắng bản 
củng và lạc hậu eòn khó hơn nhiều? Œ). 

Do hoàn cảnh lịch sử cụ tl:è của 
đất nước mà chúng ta phải tiên hành 
công tác quản lý kinh tế — xã hội trong 
những điều kiện đặc biệt khó khăn: 
tử một xã hội có nền kinh tế còn phô 
biến là sản xuất nhỏ tiến thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn 


phát triền tr bản chủ nghĩa, trong 


kh đó lại phải giải quyết hậu 
quả nặng nề vẻ nhiều mặt của cuộc 


chiến tranh xâm lược kéo đài hàng: 


chục năm do bọn đế quốc gây ra, và 
đến nay vẫn phải làm hai nhiệm vụ 
chiến lược nặng nề là xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 
Những vếu tố chủ quan và khách quan 
nói trên đã làm cho tô chức và boạt 
động quản l của Nhà nước ta khó 
tránh khói có những mặt bạn chế và 
sai lầm. Xét về phương tức quản lý, 
chúng tôi thấy, một trong những 
nguyên nhân dẫn đến bậu quả đó là do 
cliing ta chậm tăng cường pliáp chế 
xã hội chủ nghĩa, buông lỏng pháp 
luật và kỶ luật, thiếu kiên quvết và 
triệt đề trong đấu tranh chống những 
hành vỉ phạm pháp và tệ nạn xã hội. 
Có ý kiến cho rằng, trong tỉnh hình 
kinh tế — xã hội của nước ta hiện 
nay làm sao mà tăng cường pháp chế 
xã hội chủ nghĩa được, vì chúng ta 
chưa có cơ sở vật chÃt—kÈ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. Dúng là pháp chế 


e 

phản ánh và phụ thuộc vào cơ sở bạ 
tầng, nhưng cũng như các bộ phạn 
khác thuộc cấu trúc thượng tầng, pháp 
chế có tính đọc lập tương đối của nó. 
Nó có tác dọng trỏ lại đổi với cơ SỞ 
hạ tảng. Thi hành Iuặt lệ đã lỗi thời 
sẽ kim hầm sự phát triên kính tế— 
xã hội. Ngược lại, xây dựng và thi 
hanh pháp luật thích hợp, tiên bộ thi 
sẽ góp phần giải quyết những khó 
khăn, thúc đây Kinh tế — xã hội phát 
triển. Vì thế, Đảng ta đã xác dịnh rõ 
vai trò của piáp chế xã hội eLú nghĩa 
là một cô: cụ tỏ chức đầy hiện lực 
cúa Nhà nước chuyên chính vô sản. 
Do đó, không nén nghĩ rằng pháp ckế 
chỉ đề trừng phạt những người vi phạm 
pLắp luật, mà không thấy rằng, têu cầu 
đảu liên nà có tính nguijên lắc của 
pháp chế xã hội chủ nghĩa là các cơ 
quan Vha nước, mọi cán Độ công 
nhan Diên V hà nước phúi triệt đề tuàn 
lheo 0d nghiêm chỉnh chũp hành 
pháp luật, phải thực hiện việc quan 
lý xã hội theo pháp luật như điều 12 
Hiển pháp quy dịnh. 


Qua thực hiện công tác kiềm sát 
việc tuân theo pháp luật của các bộ và 
các eơ quan khác thuộc Hội đồng bộ 
trướng, các cơ quan chính quyền địa 
phương, tô chức xã hội và đơn vị vũ 
trang nhân dân, các nhân viên Nhà 
nước và. công dàn, thực hành quyvèn 
công tố mà Nhà nước đã giao cho 
ngành kiêm sát, chúng tôi thấy, kết 
qua công tác quản lý kính tế—xã hội 
của Nhà nước tá còn bị hạn chế có 
piẩn do chưa bảo đảm được yêu cầu 
có tỉnh nguyên tác đó-của pháp chế xã 
bội ckủ nghĩa. Trong hoạt đồng quản 
lý của Nhà nước ta hiện nay đang có 
một tỉnh trạng không bình thường 
cần được khác phục nhanh chóng là 
nhiều luật lệ đã ban hành nhưng 
không được chấp hành nghiêm chỉnh; 


(2› Sách đã dẫn, tr. 210, 

(¡) Sách đã dẫn, tr, 8-9. 

(1) Hồ Chí Minh : Tuyền tập, Nxb Sự thật 
Hà nôi, 1980, tập 1l, tr, 148. : 


thậm chí không được chấp hành, nhiều - 


cán bộ, đảng viên phạm pháp, nhất 
là những cán bộ lạm dụng chức quyẻn 
đề làm trái pháp luật chưa bị xử lý 
nghiêm khắc. Nếu không kiên quyết 
xóa bỏ ngay tình trạng này thì Nhà 
nước ta có pháp luật cũng như khỏng 
và do đó không thề nào thực hiện 
được việc quân lý xã hội theo pháp 
luật. Nhân đây, chúng lôi thấy cản 
nhãn mạnh thêm, chừng nào chúng ta 
chưa loại trừ được tệ nạn hối lộ dưới 
mọi hình thức ra khỏi đời sống xã hội 
thì những kẻ phạm tội hối lộ còn làm 
vô hiệu hóa nhiều chính sách, pháp 
luật của Đảng và Nhà nước ta, còn 
làm nhiều cán bộ, đảng viên sa ngã, 

Thực hiện trách nhiệm của mình; 
trong những năm qua, ngành kiềm 
sát chúng Lôi đã phát hiện và báo cáo 
với các cấp ủy Đảng nhiều trường hợp 
cán bộ, đẳng viên phạm pháp, nhưng 
mòi số cấp ủy và cơ quan Nhà nước 
đã không thực hiện đúng chỉ thị của 
Đẳng là: kỷ luật phải bình dẳng 
không có ngoại lệ uới bất kỷ di, càng 
giữ chức vụ cao, càng được rèn luyện 
lâu năm trong Đảng nếu phạm kỷ luật 


thì việc thi hành kỷ luật càng phải- 


nghiêm khắc, mà đã *giữ lại » dè xử 
lý nội bộ, thực chất là bao che những 
người có chức; có quyền ví phạm pháp 
luật. Cách đây hơn 60 năm, việc làm 
tương tự như thể đã bị Lẻ-nin phê 
phán kịch Hiệt. Phần nộ trước việc 
Ban chấp hành dẳng Bộ Mát-xeơ-va 
« nhẹ lay » với những đẳng viên cộng 
sẵn phạm lội, Người viết: « Thật quá 
ư nhục nhã và kỷ quái: một đăng 
cầm quyền lại bảo vệ những tên vỏ 
lại e của mình *» (5). l.é-nin yêu câu 
phải xử phạt những đẳng viên nặng 


gấp 3 lần so với những người không. 


phải là đẳng viên cùng phạm mọt Lội 
và cách chức người thầm phán nào 
không thực hiện đúng vêu cầu đó (6). 
Vừa qua. Ban bí thư Trung ương Đảng 
-1a đã ra chỉ thị cho các cấp ủy Đẳng 
không được bao biện làm thay những 
loi việc eụ thể về xét xử và phải đề 
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cho các eơ quan Nhà nước có thầm 
quyền xử lý nghiêm kbắc theo pháp 


quật mọi cán bộ đẳng viên phạm pháp. 


Cũng qua thực tiễn hoạt động kiềm 
sát, chúng tôi eòn thấy việc quản lý kinh 
tế—xã hội của Nhà nước ta đang gặp 
phải mội khó khăn là hệ thống pháp luật 


_ chưa hoàn chỉnh, thiếu nhiều luạt lệ 


quan trọng, có nhiều quy định chòng 
chéo hoặc đã lỗi thời. Tình trạng lộn. 
xộn trong lĩnh vực sản xuất, kinh 
đoanh, phân phối..., những trưởng hựp 
đề lọt kế có tội, làm oan người vô tội 
chưa được khắc phục kịp thời là có 
phần đo thiếu pháp luật về kính tế, vẻ 
Lố tụng hình sự... Thật khó Tmà quản 
lý tốt an ninh, trật tự xã hỏi khi chúng 
ta thiếu bộ luật hành chính. Cũng 
không thề đạt kết quả cao trong cuộc 
đấu tranh chống tội phạm khi chúng 
ta có bộ luật hình sự nhưng lại chưa 
eó bộ luật tố tụng hình sự, luật giam 
giữ và lao động cái tạo. Những hiện 
Lượng «vượt rào, tự do tùy tiện; 
địa phương, cụe bộ, lập các trạm kiềm 
soát đề ngăn sông cấm chợ đang gàv 
trở ngại không nhỏ cho việc thực hiện 
kế hoạch kinh tế—xã hội chung của cả 
nước và đang vỉ phạm một cách nghiêm 
trọng tỉnh thống nhất của pbhúp chế 
xã hội chủ nghĩa. Những hiện tượng 
đó một phần do pháp luật còn thiếu, 
chưa hoàn chỉnh mà sinh ra. 


Trong những kỷ họp gần đây của 
Quốc bội, nhiều đại biếu đã nêu lén 
văn đề hiệu quả của công tác kiềm sắt 
việc tuân theo pháp luật và cho rằng 
hiệu quả đó chưa cao. Đỏ là một sự 
thật, CÓ nhiều nguyên nhân làm cho 


-eœông tác kiem sát chưa đạt được kẻt 


quả như Đẳng Nhà nước và nhân đàn 
ta mong muốn. Trước hết, xét vẽ mật 
chủ quan, chúng tôi thấy, tuy được 
Đảng và Nhà nước quan tâm đến việc 


(5)V,.I.Ï.ê-nin : Teẻn (ập. Nxb Tiến bộ, Mát- 
xcez-va, 197%, tập 45, tr. 65. 
(6) %ach dà đẳn, tập 44, tr. 456—487 


đảo tạo, bồi đuỡng,. nhưng đội ngũ 
kiềm sát viên vẫn còn thiếu về số 
lượng, yếu về năng lực, nhất là trong 
tình hình quản lý có nhiều khó khăn, 
phức tạp và trí thức vẻ quản ly mọi 
mặt đời sống xã hội không ngừng được 
bồ sung nlư hiện nay. Song, (rước 
hoàn cảnh khó khăn về đời sống, trước 
những hiện tượng tiêu cực của xã hội, 
tuyệt đại bộ phận cán bộ kiềm sát vẫn 
giữ được phâm chất, đạo dức của 
người cần bộ, đảng viên, thực hiện tốt 
lời đạy của Chủ tịch Hò Chí Minh vĩ 
đại: Công minh, chính trực, khách 
quan, thận lrọng, khiêm tốn. Về phía 
khách quan, có hai nhân tố tác động 
rõ đến kết quả của công tác kiềm sắt 
là: do pháp luật của Nhà nước ta 
hiện nay thiếu tính kệ thống và tính 
đồng bộ nghiêm trọng, có những quy 
định đã lỗi thời nhưng không được 
sửa đồi hoặc hủy bỏ, cho nên trong 
nhiều trường hợp rất khó khẳng định 
là đúng hay sai pháp luật đề có biện 
pháp giải quyết đúng đắn; công tác 

xây đựng pháp luật của chúng ta cũng 
` chưa được tiến hành theo một kế 
hoạch chặt el:ẽ, việc thề chế hóa, « Nhà 


nước hóa» một số chính sách, chủ 


trương của Đăng chưa được kịp thời, 
_eho nên nhiều cơ quan Nhà nước đã 
lấy chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy 
Đẳng làm căn cứ trực tiếp đề giải quyết 
các vụ việc cụ thề. Tình trạng đó đã 
dẫn đến tư tưởng xem nhẹ pháp luật; 
thậm chí còn đối lập đường lối, chính 
sách của Đảng với pháp luật của Nhà 
nước ở một số cấn bộ lãnh đạo cơ 
quan Nhả nước. Tư tưởng đó không 
đúng, vì chính sách của Đẳng và pháp 
luật của Nhà nước thống nhất với 
nhau, pháp luật phản ánh chính sách; 
Đẳng thực Biện sự lãnh đạo chủ yếu 
thông qua hoạt động của Nhà nước. 
các cơ quan Nhà nước tử trung ương 
đến cơ sở đều phải tuân theo pháp 
luật và ngay cả các tồ chức Đảng cũng 
phải hoạt động trong khuôn khô liên 
pháp, không được tủy tiện đề ra những 
quy định trái với phấp luật. Các hiện 


tượng tiêu cực như phân phối hàng 
lóa trong nội bộ với giá quá thấp; 


_lập quy đen đề lấy tiền đi buôn bán 


kiếm lời chia nhau, thưởng bằng hiện 
vật một cách tràn lan, lấy của công 
đi làm quà cáp biếu xén lẫn nhau... 
đang được thực hiện theo các quy 
định riêng của một số địa phương, 
một số ngành, cơ quan, đơn vị. Đó là 
biều hiện của chế độ đặc quyền, đặc 
lợi mà Đảng và Nhà nước đã nghiêm 
cấm, nhân đân ta đã, và đang kiên 
quyết đấu tranh đề xóa bỏ. 


Một nhàn tố khách quan khác đã 
thường xuyên ảnh hướng đến kết quả 
của công tác kiềm sát là đối tượng 
của công tác kiềm sát. Qua thực tiên 
công tác, chúng tôi thấy, thủ trưởng 
một số ngành, cơ quan và đơn vị còn 
chưa thấy bết trách nhiệm của mình là 
phải Thực hiện nghiêm chỉnh uà lồ 
chức, kiềm lIra biệc thực hiện pháp 
luật trong ngành, eơ quan 0à đơn 0Ì 
mì nh. Cũng cần nhấn mạnh răng. việc 
soạn thảo, ban hành luật lệ dã khó. 
nhưng việc tồ chức thực biện đúng 
luật lệ ấy còn khó hơn nhiều và lãnh 
đạo mù không kiêm tra thì coi như 
không có lãnh dạo. Khi nói về công 


- tác chấp hành pháp luật, Lê-nin đã chỉ 


tô :« Cái chúng ta cần, không pkải là 
các pháp lệnh mới, các cơ quan mới, 
hav các biện pháp đấu tranh mới. 
(húng ta cần kiềm Ira năng lực của 
nhân 0iên công lác, kiềm tra. 0iệc 
chấp hành thực lế... Kiềm tra nhân 
piên công tác 0à kiềm tra oiệc chấp 
hành Lhực tế công tdác—mău chiốt của 
toàn bộ công tác, của toàn bộ chính. 
sách hiện nay là ở đấy, vẫn ở đấy và 
chỉ có ở đây ® Œ). 


lo nhận thức chưa đầy đủ và có 
phần không đúng tác dụng của công 
tác kiềm tra, thanh tra nội bộ. cho 
nên một số cán bộ lãnh đạo ngành, cơ 
quan, đơn vị còn xem nhẹ công tác này 


(7)? VÌ Lê-nìin: To¿a tý. Nxb Tiến bề 
Wát-xcơ-va, 1978, lập 45, tr. 19. 


Hơn thể nữa, các đồng chỉ ấy còn muốn 
thoát ra ngoài sự tác động của công 
túc kiềm sát việc tuân theo pháp luật 
mà cơ quan quyền lực Nhà nước cao 
nhất (Quốc hỏi) đã giao cho ngành kiềm 
sát thực hiện. Vì vậy, có mỘt số eơ 
quan Nhà nước chẳng những chura phôi 
hợp hoặc tạo diều kiện cio Viện kiếm 
gát phát hiện, xử lý các vụ việc phạm 
pháp, mà còn chưa nghiên cứu trả lời 
hay thực biện nghiêm chỉnh yêu cầu, 
kháng nghị, kiến nghị và quyết định 
của Viện kiềm sát như pháp luật đã 
quy định. Đáng lưu ý là đói với Ly bạn 
nhân đản cấp tĩnh, thành và cấp quận; 
huyện là cơ quan chấp hành của cơ 
quan quyền lực Nhà nước ởđịa phương; 
rất íL trường hợp Viện kiểm sát nhắn 
đàn cùng cấp được tiến hành kiếm sắt 
việc Lluàn theo pháp luật của Ủy ban 
nhàn đân bai cấp dó, Như vày¿ vẻ thực 
cất, Ủy bạn nhần đân cấp nh; huyện 
đã Không bảo đâm quyền giảm sát ĐỎI 
eao việc tuần theo lHiển pháp và pháp 
luật của cơ quan quyền lực Nhà nước 
eao nhất (Quốc hội), và Viện kiếm sãi 
nhàn đần cũng chưa thực hiện dược 
đầy đủ trách nhiệm ®€ bảo đảm cho pháp 
luột được chấp hành nghiêm chỉnh và 
tÍ.đnữ nhất» đo Quốc hội giao cho, 
Cuối củng. vến tổ có tính nguyên 
tc và nụ 0Ì định biện quả cúa công 
lác kiếm sát là sự lãnh đạo của Đìng 
đối với ngành kiêm sát. Phực tế cho 
Lấy rằng, ở đàu cấp ủy Đẳng quan 
tâm lãnh đạo thì ở đó Viện Kiểm sát 
hoạt động có hiệu quá cao, như eó 


những cấp ủy dã thường xuyên cho, 


chủ trương và biện pháp công tác lớn, 
nghe Viện kiềm sát báo cáo công tác và 
kiềm tra việc thực hiện các chủ trương; 
biện pháp đã đề ra, tạo điều kiện dề 
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Viện kiềm sát thực hiện chức năng 
theo đúng pháp luật quy định; eho nên 
đã phát huy tốt tác dụng của công tác 
kiềm sát. Đề bảo đảm yếu tö quyết 
định này, Ban bí thư Trung ương 
Đẳng đã có chỉ thị về việc lặng cường 
sưr lành dạo của Đăng đối với hoạt động 
củu cc cơ quan tư pháp trong dó có 
cơ quan kiềm sát và việc Viện Irướng 
Viện kiềm sát eó trong eơ cấu cặp Ủy, 
Đạày là một thuận lợi mét đổi với hoạt 
động của ngành kiềm sát. 


* 


Dưới sự lãnh đạo của các cấpủy Đăng. 
hơn 25 năm qua kề từ ngày được 
thành lập, ngành kiềm sát nhàn dân 
chúng tôi luôn luôn hướng mọi hoạt 
động của mình vào việc thực hiện cúc 
cli thị, nghị quyết của Dàng và đã 
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 
quản lý của Nhà nước. ÀAlặc dù vẫn 
còn những khuyết điềm và khó khăn; 
niưững chúng tôi Iín rằng, sắp tới, 
được Nghị quyết Đại hội thứ VI của 
Đăng soi sáng, cùng với các cơ quan 
k"ếc trong bọ máy Nhà nước, ngành 
kiêm sát sẽ phần đấu hoàn thành tốt 
lơn nhiệm vụ mà Nhà.nước giao cho 
là “bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; 
lao vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và 
là hệ làm chủ HẠP thể của nhân dân 
lao động, bảo vệ tài sản xã hội chủ 
nghĩa, báo đảm sự tôn trọng tính 
mạng, tài sản, tự đo, danh dự và nhân 
phầm của công dân ® (8). £ 


(§) Xem Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt nam (điều 122)- 


% 


HOÀNG NÓ 
B¡ thư Tỉnh ủy Sơn la 


HIÁT HUY CẤ£ THÍ HẠNH tỦA TỈNH $ẾN Lê 


» 


Sơn la có 9 huyện và một thị 

xã với điện tích tự nhiên lả 

1{ 40RkmŸ, số dân là 56 vạn người, bao 
ôm 12 đân tộc: Thái, IPMông, Dao, 
Sịnh mun. Khơ mú, La ha. Kháng. 

Kinh... Nhìn chung, Sơn la là một tỉnh 
đàt rộng người thưa, bình quân chỉ có 
39 người/km'. _ 
Đẳng bộ tỉnh Sơn la có lỗ: tồ chức 
cŒ SỬ Đảng với gần 18000 đảng viên. 


l ẲM ởmiền Tây bắc nước ta, tỉnh 


Cũng như các tỉnh khác ở miền núi, 
Sơn la có ba thế mạnh là khai thác 
rừng, trồng cây công nghiệp 0d chăn 
. nuôi gia súc lớn. 


Sơn la có rửng núi điệp trùng. Tưng 
của Sơn la chiếm một điện tích khá 
lớn, có khả năng tăng trưởng và tái 
"sinh nhanh; đó là kho tài nguyên 
phong phủ với nhiều loại lâm sản quý 
. và động vật có giá trị. Với diện tích 
lớn, bình quân gần 2ha/người, nếu 
rừng và đất rừng Sơn la được bảo vệ, 
cãi tạo, trồng, khai thác và kinh doanh 
. hợp lý thi không những đáp ứng được 
nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân 
dàn trong tỉnh, mà còn cung cấp được 
nhiều sản phầm có giá trị cho trung 
ương và trao đồi với các tỉnh bạn, 
đồng thời có tác dụng quan trọng đối 
với việc bảo vệ môi trường sống của 
con người trên một địa bản rộng 
lớn. 4s 

Sơn la có nhiều điều kiện thuận lợi 
đề phát triền các loại cây công nghiệp 
có náng suất và giá trị kinh tế cao như 


“ 


chè, cánh kiến, trầu, bông, lạc, đỗ 
tương, mía... và nhiều loại cây thuốc 
quý. 

Sơn la có nhiều triền núi bao quanh 
tạo thành những thung lũng nhỏ có 
thề cấy lúa nước. Hai vùng Nà sản 
và Mộc châu có những phiêng bãi rất 
rộng, có khí hậu thích hợp, có điều 
kiện tốt đề phát triền chăn nuôi gia 
súc lớn. : 


Ngoài ra, Sơn la có sông Đà và sông 
Mã chấy qua theo hướng tây bắc — 
đông nam với rất nhiều ghèềnh thác; 
là nguòn thủy điện lớn. Dưới lòng đất 
Sơn la có một số khoáng sản đang 
được thăm dò, như than, thiếc, chỉ, 
đồng, vàng, bạc..., có loại đã bắt đầu 
được khai thác. 


Sự tru đãi của thiên nhiên cùng với 
sự lao động cần củ và giàu kinh 
nghiệm của nhân dân, các điều kiện 
kinh tế — xã hội được tạo ra trong 
quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội là những 
yếu tố thuận lợi cơ bản đề Sơn la 
khai thác và phát huy các thế mạnh 
của mình. : 


Trong những năm qua, đặc biệt từ 
năm 1982 đến nay, thực hiện phương 
hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triền 
kinh tế — xã hội theo Nghị quyết Đại 
hội thứ V của Đẳng, Nghị quyết các 
Hội nghị trung ương Đẳng và các Nghị 
quyết Đại hội thứ 6 và thứ 7 của đảng 
bộ tỉnh Sơn la, các cấp, các ngành, các 
đơn vị kinh tế và nhân dân các đân 
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“ 


tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu với 
tỉnh thân tự lực tự cường, chủ động 
sáng tạo, khác phục khó khăn. tích cực 
lai thác các thể mạnh và đã đạt được 
Iột số thành tựu quan trọng. 


Từ năm B1 đến T195, Sơn là đã 
tròng được 2954 ba rừng. Việc quản 
lý vốn rửng, Rinh doanh lâm sẵn có 
áäluúcu liên bộ, Toàn tính đã giao >1 
vạn ba rừng và đất rừng cho 17 000hộ 
gia định và D260 hợp tác xã quản lý 
kinh doanh; dưa 10Ã điện tích rừng 
và hơn 105 sở hợp tác xã bước dâu 


đi vào tô chứe sản xuất và Kinh doanh ` 


vừng theo mô hình nông — làm kết 
hợp. lĨàng năm, Sơn là bảo đâm cũng 
cắp 12000mẺ go các loại cho trung 
Ơn... | 

Nhiều loại cây công nghiệp được 
chú ý phát triền. Tỉnh trạng giảm sút 
điện tích cày chè đã được ngắn chặn 
và đang di đân vào thế phát trièn 
tương đổi ön định. Các loại cây mía: 
bông, lạc, đồ tương và các cây thuốc 
có giá trị cao được duy drỉ và đây 
mạnh. SỐ VỚI ð Băm trước, ô năm 
1981 — 1985 sản lượng chè búp tươi 
tăng 1620 tấn; lạc tàng T06 tấn, bông 
Lang Í0746 tấn, mía cầy tăng 2 S62 tán... 

Tòng số gia súc lớn và giá cảm 
lăng đều, trong đó có một sở loại con 
tăng nhanh. ềo với 5 nàm trước. mức 
tăng bình quản qua 5 năm (IĐẤTI — 
1985) của dàn bò là 10/55, dòn trầu 
là 3,8%, đàn lợn là 5.82, trong đó 
riêng đàn lợn thịt là §295;...‹- Phong 
trào chăn nuôi gà, vị, cá, ong mật... 
tiếp tục được mử rộng, kề cá Ó mội 
SỐ nơi thuộc vùng cao, 


Nhìn lai IÍ năm qua, có thề nói 
kinh tế địa phương dã từng bước két 
hợp với kinh tế trung ương đề kbai 
thác các thế mạnh trên địa bàn Sơn 
la : bước đầu hình thành một số vũng 
sản xuất đập trung như tÔ hợp công — 
nông nghiệp chè, bò sữa (kính tế trung 
tương) và nông — cóng nghiệp chè (kinh 
tế địa phương) ở Mộc châu với sản 
lượng hơn 800 tấn chè thành phẩm, 


chiếm trên 50% chè thành phầm của 
tỉnh; vùng nông — công nghiệp chè 
Phù yên với sản lượng 150 tấn chè 
thành phầm ; vùng nông ~ công nghiệp 
chè, ngô Nà sản với sản lượng Xấp NỈ. 
390 tấn chè thành phảm và hơn 4000 
tàn ngô hạt, trong đó có hơn 3 000 tấn 
ngỏ hàng hóa, chiếm hơn 50X tông 
sản lượng ngô huy động hằng năm của 
tỉnh; vùng đậu tương Sông mã với 
sản lượng hàng hóa gần 300 tấn và 
sảnh kiến đó; ngoài ra, còn hình 
thành các khu vực nhỏ, như mỉa — 
đường—rượu ở Thuận chàu, Mai. sơn 
và Phủ vên, một số điểm nuôi tràu bỏ 
t{hH ở Ä3Tlộc châu và Yên châu, v.v, 

Tuy vậy trong nhiều năm này, việc 
khai thác các thể mạnh ở Sơn la còn 
nhiêu hạn chế, có mặt giảm sút dáng 
lo ngại. Sân xuất nông — làm nghiệp 
chưa thoát khỏi tỉnh trạng đọc canh 
và quảng canh; nền kinh tế về cơ bản 
vận ở trong tỉnh tạng tự cấp, tự tủey 
làm chưa dủ ăn, thiếu thốn nhiều thứ, 
nhất là lượng thực và vốn ban đầu. 
Lực lượng lao động chưa được tổ 


_ chức lại và còn bị lăng phí lớn; lao 


động du canh du cư còn nhiều. Sản 
xuất hòng hóa phát triền chậm, sản 
lượng lương thực tàng chàm; Irong 
Khi đó đất ngày càng bạc màu, rừng 
bị phá nghiêm trọng. Nếu năm 1963, 
rửng của Sơn la che phủ 19ÃX diện tích 
tự nhiên của tỉnh thì hiện nay chỉ cèn 
hơn 9X ; rừng có trữ lượng gỗ 100m ⁄ 
ha chỉ còn gần 5Ã trong tông số điện 
tích rừng hiện nayv của Sơn la. Đáy 
là vẫn dẻ đáng bảo động. Công nghiệp; 
[iêu công nghiệp và Thủ công nghiệp, 
nhất là công ngiđiệp chế biến nông sản. 
lâm sản phát triền chưa tương xứng 
với khả ning của địa phương. Mũi 
quan hệ giữa các ngành kinh tế, nhất 
là giữa nông nghiệp với lầm nghiệp; 
nồng — lảm nghiệp với công nghiệp 
còn lỏng lco, Xây dựng cơ bản, nhất 
là xây dựng kết cấu hạ tầng. mở mang 
dường giao thông còn rãi yếu. Phân 
phối và lưu thông có nhiều mại còø 
phức tạp, rối ren. 


Đời sống của nhân đân tuy có những 
mát chuyền biến nhưng nhìn chung 
van gặp nhiều khó khăn. Đứng chủ Ý 
là còn hơn 8 vạn đồng bào sống du 
cạnh đu cư và đang gặp nhiều khó 
+ khăn về sẵn xuất và đời sống, nhiều 
nơi thiểu cä nước ăn. Đời sống văn 
léa tỉnh thần còn nghèo nàn, Alột số 
tập tục cũ lạc hạu IFOHE việc ma chay: 
cưới xin.u, đang lái phát, Gác hiện 
tượng tiêu cực còn nÏhiều, | 

Một trong những nguycn nhàn quan 
trọng của lình hình Khó khăn và tiêu 
cực nói trên là đo sự lãnh địịo của tỉnh 
ũy chúng tôi còn có những thiểu -sót: 
khuyết điềm. Việc vận dụng, cụ thê 
-kón đường lôi, chủ trương của rung 


rong chưa thật sắt hợp với diễu kiện. 


cụ thề của địt phưong. Công tác tư 
Llướng, công tác Lò chức, công tác kiêm 
tra còn eÓ mi trí trệ, báo thú. kém 
sắc hón, chưa đi kịp và bám sát những 
nhiệm vụ mới. nhất là nhiệm vụ xảVv 
đựng và quản lý kinh tế, chưa lập 
rung XÂY. dựng và lăng cường CƠ Sữa 
cũng cổ vùng cao, Cơ chế quản lý văn 
theo nếp cũ. Công tác cắn “bộ chưa 
dược coi trọng dũng mức, KỶ luật 
trong Đẳng không nghiệm, pháp chè Xã 
bội cLũ nghĩa bị buông lông. việc đâu 
tranh ehöng bành ví phạm pháp và LỆ 
nạn xã hội thiểu kiên quyết và triệt đề, 


* 


Hiện nay, Sơn la đang lích cực 
chuần bị và tiến hành Đại hội đăng bộ 
các cấp, tiễn tới Dại hội thứ VÌ của 
Đảng. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 

T9 của BBT TƯ Đẳng về tự phê bình và 
phê bình,với tỉnh thần nhìn thẳng vào 
sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói 
rõ sự thật, chúng tôi đã kháng định 
những thắng lợi và thành tích đạt 
được, cFÏ ra những yếu kém. khuyẻt 
điềm còn tồn tại, phân tích rõ nguyên 
ni ân, đồng thời xác đỉnh hướng đi lên 

“cua mìình, 


` 


Dự thảo Báo cáo chính trị của BGH 
TƯ Đẳng tại Đại hội thứ VI của Đăng 
đã chỉ rõ: * Xây đựng các tỉnh trung 
du và miền núi phía Bắc thành vành 
dai vững chắc báo vệ Tô quốc. Phát 
huy ưu thế về cày công nghiệp» phát 
là cây xuất khầu (chê, trâu, sơn 
hồi...) kết hợp lâm nghiệp với nóng 
nghiệp và chàn nuôi dại gia súc: XxâV 
dựng nhiều cơ sở công nghiệp quan 
trọng: tÈan, thủy điện, luyện kim 
apalit, đất hiểm... loan thành Việc 
định canh định cư; tận dụ nợ lực lượng 
quản đội làm kính lẻ» đón động bảo Ở 
những nơi khác đến, Phát triển kinh 
lễ gắn liên với việc giải quyết cúc văn 
đề văn bóa, xã hội, để từng đạn lóc 
và từng vũng đạt được những tiền bộ 
rõ rệt vẻ kinh tế và dời sống £ 


Dưới ảnh sáng Nghị quết Thôi nghị 
thứ 10 của BCITEU' Đăng. theo phương 
hướng mà Dự tháo Bảo cáo. chính trị 
đã đề ra. chúng tôi đang chuấn bị đề 
án eông lắc của đẳng bộ tỉnh. Đại hội 
lần này của đăng bộ tĩnh chúng tôi sẽ 
bàn bạc và quyết định những văn đề 
quan trọng về phương hướng sản xuất; 


'eõ gắng từng bước phá vỡ thể tự cạp 


tự túc, thực hiện phản công lại lao 
ˆ z „mo #® ^ " ° “ ` l 
động gắn với tô chức Tại sản xuat) di 


vào sản xuất hàng hóa. gắn sâu xuâit 


với phản phối, lưu thông và tièu dùng ; 
giải quyết cơ bản văn đề du canh du 
cư của đồng bào vùng cao nhằm ôn 
định sẵn xuất, ôn định đời sống nhân 
đân : khắc phục tệ phá rừng, nạn thả 
rônz gia súc, tỉnh trạng rồi ren trong 
phân phối lưu thông; giữ vững an 
nĩnh chính trị và tăng cường củng cỔ 
quốc phòng; qua đó. nâng cao niỘt 
bước năng lực lãnh dạo và sức chiên - 
đấu của Đăng, bão đảm và phát huy 
quyên làm chú tập thê của nhân dân, 
tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà 
HIỨC. 


Muốn thế- chúng tôi phải bố trí 
đúng cơ cầu sẵn xuất và cơ cấu đầu 
tư nhằm khai thác và pFát tuy tốt 
nhất mọi khả năng về đất đại, lao 
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động, cơ sở vật.chất—kỹ thuật hiện có, 
giải quyết được vấn đề lương thực, 
khai thác ba thế mạnh, tăng nhanh 
xuất khầu, tăng cường hợp tác, liên kết 
kinh tế, tích cực ứng dụng các tiến bộ 
khoa học kỹ thuật; củng cố quan hệ 
sẵn xuất xã hội chủ nghĩa, phát huy 
sức mạnh của kinh tế gia đỉnh, xây 
dựng cơ chế quản lý mới, đồi mới tư 
duy kinh tế, đồi mới phong cách công 
tác và lề lối làm việc. 


Khai thác và phát huy các thế mạnh 
của Sơn la, đương nhiên trách nhiệm 
chính thuộc về chúng tôi. Song sự giúp 
đỡ của trung ương có ý nghĩa hết sức 
quan trọng. Nhân đây chúng tôi xin 
kiến nghị với trung ương một số vấn 
đề như sau : 


1. Trung ương sớm xác định rõ và 
chuẩn y việc phân vùhg kinh tế, cho 
phép Sơn la được phát huy quyền chủ 


động sản xuất và kinh doanh trên cơ 


sở những khả năng hiện có của mình và 
nhằm khai thác triệt đề các thế mạnh 
của mình. Tiềm năng các thế mạnh của 
Sơn la rất lớn, Song Sơn la chưa khai 
thác và phát huy đầy đủ các thế mạnh 
này. Tình hình đó có nhiều nguyên 
nhân, song nguyên nhân trực tiếp là 
có một số chỉ tiêu và nhiệm vụ mà 
trung ương giao cho Sơn la chưa 
thật phù hợp với khả năng của địa 
phương. Chẳng hạn, mấy năm nay, 
Sơn la được giao nhiệm vụ phải tự 
túc lương thực và làm nghĩa vụ với 
Nhà nước một khối lượng không nhỏ. 
Việc chạy theo sản xuất lương thực 
không cân sức mỉnh như vậy đã gây 
ra nhiều tác động xấu :rửng tiếp tục 
bị phá, nương rẫy tiếp tục bị xói mòn, 
diện tích cây công nghiệp và đồng cỏ 
đề chăn nuôi ngày càng bị thu hẹp. 
Vô hình trung, tạo nên một mâu thuẫn 
khó giải quyết giữa sản xuất lương 
thực và khai thác các thế mạnh khác 
của Sơn la. Sắp tới nếu trung ương 
cung cấp một phần lương thực cho 
Sơn la, cho phép Sơn la tập trung sức 
làm cây công nghiệp, tròng rừng, 
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khai thác rừng và phát triền chăn 


nuôi, thì nhất định Sơn !a eó thề có 


sản phầm hàng hóa phục vụ cho xuất 
khầu, làm giàu nền kinh tế quốc dàn. 
Trung ương cũng cần sớm nghiên cứu ˆ 
và ban hành chính sách khuyến khích 
hợp lý việc trồng cây công nghiệp, - 
khai thác, chế biến lâm thồ sản 3à 
phát triền chăn nuôi gia súe lớn. 


+. Giao thông vận tải đang là một 
khảu yếu eủa Sơn la. Hầu hết các 
tuyến đường bộ (trong đó có hệ thống 
đường quốc gia) bị hư hỏng nặng. 
Việc mở mang các uông đường thủy 
hoàn toàn phụ thuộc vào tiến độ thi 
công công trình thủy điện Sông Đà. 
Các vật tư, nguyên liệu... phục vụ cho 
việc xây dựng giao thông có nhiên - 
khó khăn, giá cước vận tải tầng vọt, 
Đây là một trở ngại lớn trong việc 
phát triền sản xuất, đầy mạnh công 
tác phân phối lưu thông, mở rộng 
quan hệ trao đồi hàng hóa của Nơn la. 
Chúng tôi đề nghị trung ương sớm có 
kế hoạch tu bồ, sửa chữa các tuyến 
đường bộ quốc gia lên Sơn la và trên 
địa bàn Sơn la, cung cấp cho Sơn la 
một số vật liệu (như mìn, sắt, thép... ) 
giúp chúng tôi mở mới một số con 
đường nối liền các vùng, các huyện 
trong tỉnh, 


ở. Sơn la có nguồn nguyên liệu nông 
sản, lâm sản khá phong phú. Nhưng 
những năm qua, việc sử dụng những 
nguồn nguyên liệu này còn dừng lai 
trong khuôn khô một nền kỉnh tế tự 
cấp tự túc, hết sức giản đơn, thô sơ 
và lăng phí. Đề biến những nguồn này 
thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao, 


- cần phải tập trung sức xây dựng các 


cơ SỞ công nghiệp chế biến nông sản, 
lâm sản. Nhưng hiện nay, chúng tôi 
đang rất thiếu vốn, thiếu thiết bị và 
lao động kỹ thuật. Chúng tôi đã và 
đang cố gắng tự lực vươn lên giải 
quyết những khó khăn này bảng cách, 
mở rộng hơp tác, liên kết kinh tế với 
Hà nội và các tỉnh khác, nhưng quy 
mô và tiến độ xây đựng các cơ sở này, 


còn rất nhỏ và có hạn. Chúng tôi xin 
kiến nghị với trung ương xem xét và 
giải quyết cho Sơn la vay một phần 
vốn ban đầu ở mức độ cần thiết đề 
chúng tôi đầy nhanh việc thực hiện 
nhiệm vụ này. 

4. Đề đáp ứng những nhu cầu thiết 
vếu về sản xuất và đời sống của nhần 
dân, đề có thề thu mua được nhiều 
hàng nóng sẵn, lâm sản, ngành thương 
nghiệp Sơn Ja phải có một khối lượng 
dáng kề hàng công nghệ phầm, trước 
hết là các công cụ sản xuất và hàng 
tiêu dùng, với chất lượng bảo đảm, giá 
cả phải chăng. Nhưng biện nay trung 
ương cũng cấp cho Sơn la quá Ít hàng 
tiêu dùng, chất lượng quá xấu và giá 
bắn quá cao, Một chiếc xe đạp 3600 
đồng mua về chưa đi đã bung ra, Í đôi 
pin giá 50 đồng chỉ dùng được vài ba 
ngày; bóng điện, phích nước cũng 
chỉ dùng được dăm bảy ngày... Đày là 
diều dàn rất kêu và là trở ngại lớn 


cho công tác phân phối lưu thông ở - 


Sơn la. Đè nghị các ngành. các cơ 
quan có trách nhiệm quan tâm đây đủ 
đến vấn đề này, có biện pháp nâng 
cao chất lượng sản phầm và cung cấp 
nhiều hơn nữa những mặt hàng thiết 
yếu cho Sơn la. _ 

5. Nhân tố quyết định thắng lợi của 
nhiệm vụ phát triền kinh tế — xã hội 
và bảo vệ Tô quốc là con người. 
Nhưng ở Sơn la biện nay, trình độ 
eủa cán bộ, đẳng viên và nhân dân 
còn nhiều hạn chế..Vấn đề đặt ra là 


| chúng tôi phải đầy mạnh công tác giáo 


dục; bỏi đưỡng: nâng cao trình độ các 
mặt cho cán bộ, đẳng viên và nhân 
dàn. Song ở Sơn la những điều kiện 
tối thiều bảo đảm thực hiện nhiệm vụ 
này (như cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế, 
khoa học...) đang rất thiểu thốn. Hiện 
nay, chúng tôi thiếu hơn 305 giáo viên 
phồ thông trung học, gìn 305 cán bộ 
y tế; trong Í200 cán bộ đại học của 
tỉnh, số được đào tạo về lâm nghiệp 
chỉ chiếm 1,2 và trong 600 cán bộ 
trung học chuyên nghiệp tỷ lệ này 
cũng chỉ chiếm 2.5% v.v. Chúng tôi 
xin đề nghị trung ương có kế hoạch 
đầu tư giúp đỡ Sơn la về vật tư, thiết 
bị đề xảy đựng các cơ sở vật chất bảo 
đảm cho nhiệm vụ này; chủ trọng bồ 
sung cho Sơn le một số cán bộ, giáo 
viên, nhất là giáo viên phô thông trung 
học, giảo viền cao đẳng, cán bộ lâm 
nghiệp; nghiên cứu, sửa đổi và ban 
hành những chính sách hợp lý nhằm 
thu hút cắn bộ lên công tác ở Sơn la. 


Các vấn đề nêu trên nếu được giải 
quyết tốt nhất định sẽ gúp chúng lôi 
tạo ra sức mạnh mới thúc đầy việc 
phát huy các thế mạnh ở Sơn la, góp 
phần làm chuyền biến tình hình, từng . 
bước xây dựng Sơn la thành một tỉnh 
giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc 
phòng và an ninh, một tỉnh tiêu biều 


'eho việc thực hiện chỉnh sách dân tộc 


của Đảng, như đồng chỉ Tầng bi thứ 
Trường Chỉnh căn dặn. 


TRẤN TẤN 


Phỏ bí thư Thành ủy là nội 


VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
- ĐẲNG VIÊN Ở ĐẲNG BỘ HÀ NỘI 


IÊN nay; đáng bộ Ilà nội có trên 

lồ vạn đẳng viên, sinh hoạt ở 

1 800 tö chức cơ sở Đảng. Hà nội 
là trung tâm đầu não về chính trị; vàn 
hóa, khoa học kỹ thuật, dòng thời là 
một [rung tàm lớn vẻ kinh tế và giao 
địch quoốc tế của ca nước, vừa có khu 
vực nội (hành tập {rung nhiều eơ quan 
quan trọng của Đăng và Nhà nước, 
vừa có vũng nỏng thôn ngoại thành 
tương đổi rộng, cho nên đội ngũ đáng 
viên của Hà nội rắt đa dạng. 


Trong quả trình phấn đầu xây dựng 
đẳng bộ vững mạnh, Thành ủy là nội 
luôn luôn quan tầm đến việc nàng cao 
chỉ lượng đội ngũ dang viên, coi đày 
là vều lở rất quan trọng đề nắng cao 
năng 2ực lãnh đạo và sức chiến dâu 
của tô chức Đăng. Nhờ vậy, trong 
những năm qua đội ngũ đẳng viên của 
Hà nội Không ngừng lớn mạnh vẻ sỏ 
lượng và chất lượng. Trước những khó 
khăn về đời sống và những điện biến 
phức tạp của tỉnh hình kinh tế — xã 
hội, số động cán bộ, đang viên của 
là nòi đã giữ vững phim chất cách 
mạng, thê hiện rõ sự vững vàng về 
chính trị, kiên trỉ phần đấu khác phục 
Rkhó Khăn. tích cực chấp hành và bảo 
vệ đường lồi chính sách của Đẳng 
và Nhà nước; đầu tranh chồng những 
biều hiện tiêu cực. Tuy nhiên, công tác 
đăng viên của đẳng bộ Hà nội vẫn còn 
nhiều khuyết điềm nhược điểm, và 
là một Khâu vếu của công lắc xây dựng 
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° ` ‹ , ® ` , ˆ * ` ˆ 
Dang mà sắp tới chúng tôi cần tập 
trung giải quyết đề tạo va những 
chuyền biển eơ bán hơn. 


Vừa qua, trong địp tự phê bình 
sa phê bình chuẩn bị Dại hội Đăng. 
Thành ủy chúng tôi đã nghiên cứu xem 
xét vân đè này và bước đầu rút ra một 
SỐ văn đề đề tiếp tục chỉ đạo làm tốt 
hơn nữa công tác đẳng viên, CÔng tác 
xây dựng Đảng. 

Trước hết, muốn nâng cao chất 
lượng đăng viên, phải quan tàm đề mỗi 
tÖ chức cơ sở Đẳng. mỗi đẳng viên 


qưm pững liêu chuẳn 0à tiêu cầu pề 


lư cách đẳng biên. 


Trong những năm qua, nhiều tô chúc 
cơ SỞ Đảng của Hà nội do chưa nắm 
vững những tiêu chuẩn và yêu cäu về 
tư cách đẳng viên cho nèn rất lúng 
lũng trong việc đánh giá đẳng viên, 
bỏi dưỡng giáo dục đẳng viên, kết nạp 
người vào Đăng và đưa những người 
không đủ tư cách đẳng viên ra khỏi 
Đăng. Một số nơi coi nhẹ công tác 
phát triền Đẳng, có nơi gần như đóng 
cửa Đăng ; một số nơi không coi trọng 
việc gio dục, rên luyện đẳng viên, 
lỏng lẻo trong công tác quản lý đẳng 
vien, chưa kiên quyết xử lý RỶÝ lui 
đối với những đang viên phạm khuyết 
điểm nặng vẻ tư cách, phầm chát. Đề 
khắc phục tỉnh hình này, Thành ủy 
cliũng tôi đã có kể hoạch giúp các tô 
chức eơ sở Đăng nắm vững và làm 


quần triệt trong mọi đảng viên những 
yêu cầu về tư cách đảng viên, phân 
biết rõ sự khác nhau giữa dẳng viên 
và người tốt ngoài Đảng, thường xuyên 
giáo dục đăng viên phấn dàu theo 
những phương hướng và yêu câu đó 
đề xứng dáng là những chiến sĩ Liên 
phong của Đẳng. 


Tiêu chuần và yêu cầu về tư cách 
đảng viên đã được quy định trong các 
văn kiện của Dại hội Đẳng và những 
hướng dẫn ^u thề của Ban tô chức 
trung ương Đẳng. Tuy nhiên, đẳng viên 
hoạt động trong những lĩnh vực khác 
nhau, cho nên yêu cầu cụ thê về tư 
cách đối với họ không hoàn toàn giống 
nhau. Trên cơ sở những quy dịnh 
chung, Thành ủy Hà nội đã cụ thê hóa 
những yêu cầu về [ư cách đẳng viên: 
nhấn mạnh những điềm cần thiết, phủ 
hợp với hoàn cảnh, tính chất công túc 
của đảng viên trong mỗi lĩnh vực công 
lác. Đặc biệt, trong tỉnh hình hiện 
nay, sản xuất và đời sống gặp nhiều 
khó -khăần. nhiều hiện tượng tiêu cực 
nãy sinh, đăng bộ chúng tôi dòi hỏi 
người đẳng viên không những phải 
giữ gìn đạo đức cách mạng mà còn 
phải nêu cao ý chí phần dấu, tỉnh 


thần cách mạng tiền công, nàng cao 


năng lực t!ö chức thực tiên, tích cực 
góp phản cùng tô chức Đăng nâng cao 
tác dụng và hiệu quả lãnh dạo của 
` Đang. 


Chẳng hạn, chúng tôi yêu cầu dàng 
viên là sông nhân trực tiếp sản xuất 
phải trung thực trong việc xây dựng 
các định mức kính tẾ —kÝ thun 
gương mẫu phần đấu nàng cao nắng 
suất,Tchât lượng, hiệu quá sản xuất, 
.điết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, giữ 
đúng kỷ luật lao động, phát huy sắng 
kiến, dấu tranh chống mọi liều cực 
trong xí nghiệp ; đúng viên là cán bộ 
quản lý, eấn bộ nghiệp vụ. phải chủ 
động, đám chịu trách nhiệm Trung 
thực, sáng tạo. năng động trong thực 
hiện cơ clế quản lý mới, đưa đơn 
vị, xí! nghiệp mình từng bước tiên 


lên, đầy mạnh sản xuất kinh đoanh 


với năng suất, chất lượng và hiệu 
quả cao. Đảng viên trong ngành phân 


phối lưu thông phải nêu cao ý thức 
phục vụ sản xuất, phục vụ đời sống 
nhàn đân, đấu tranh chống tệ ăn cấp, 
bớt xén hàng húa, móc ngoặc, (uòn 
hàng hóa cho “con phe ? hoặc trao 
đồi, phân phối nội bộ vô nguyên tắc ; 
giữ đúng nguyên tác, thê lệ, chế độ tài 
chính, tín dụng, không nhận hối lộ, 
không cửa quyền, hách dịch, gây 
phiền hà cho khách hàng, động viên 
toàn đơn vị phục vụ tốt sản xuất và 


xđửời sống... 


Trong việc chỉ đạo xác định tư 
cách đáng viên, Thành ủy chúng tôi còn 
giúp các tô chức eơ sở Đảng phân biệt 
rõ những trường hợp mạnh đạn suy 
nghĩ, năng động thảo gỡ vướng mắc, 
khó khăn với việc không chấp hành 
đúng đắn nguyên tác, chính sách của 
Đảng; phân biệt rõ những đẳng viên 
vốn có phầm chảt tốt nhưng do ốm 
đau, già vếu hoặc hoàn cảnh gia đỉnh 
khó khăn mà hoạt động hạn chế với 
những đảng viên không có tác dụng 
trong phong trào quàn chúng. 


Thực tế đã cho thấy, việc năm vững 
những: vêu cầu về tư cách đẳng viên và 
việc cụ thề hóa những vẻu cầu đó đã 
giúp các tỒ chức €ơ sở Đăng làm tốt 
hơn việc giáo dục, rên luyện, quản lý 
đẳng viên, nàng cao chất lượng công 
tác phát triền Đăng. sàng lọc, làm 
trong sich đội ngũ của Đăng. 


~ 


Trên cơ sở nhận thức rõ tiêu cbuans 
yêu cầu về tr cách đẳng viên, phái 
liễn hành dòng bộ cd ba biện pháp 
giáo dục, rèn luyện đảng niên; Kết 
nạp đảng Diên mới; 0à đưa người 
không đủ tư cách dạng niên ra Phối 
Đang. | 

Giáo đục, rèn luyện đảng 0iềen là 
một yêu cầu quan trọng trong việc 
nâng cao chất lượng đẳng viên. Thành 
ủv Hà nợi chủ trương phải giáo dục 
đẳng viên một cách toàn điện, cä về 
phẩm chất cách mạng, ca về Kiến thức 


E 
kệ, 


xà năng lực hành động. Chúng tôi eoi 
trọng giáo dục lý luận Mác — Lê-nin 
và đường lối chính sách của Đẳng kết 
lợp "tới rên luyện đăng viên trong 
toạt động thực tiền. Các đẳng bộ cơ 
sỉ đã xây đựng quy hoạch bồi dưỡng 
lý luận chính trị cho cán bộ, đẳng 
viên và thực hiện tương đối tốt quy 
hoạch đó. Đến cuối năm 1985 đẳng bộ 
Hà nội đã có 3953 đẳng viên học xong 
chương trình lý luận cao cấp, 24991 
dùng viên bẹc xong chương trình lý 
luận. (rung cấp, 6§518 dùng viên học 
xong chướng trình sơ cấp và 349417 
đang viên học xong chương trình eơ 
SỞ. Phong trào học tập lý luận và 
chính trị phát triền tốt đã góp phầ*h 
trang bị cho đẳng viên vốn hiều biết eần 
thiết về lý luận và chính trị, giúp đẳng 
viên từng bước nảng cao trình độ 
mám bắt đường lối, chính sách của 
Đang, | 

Tuy nhiền, việc giáo dục lý luận và 
chính trị không thể tách rời việc rèn 
luyện trong Thực tiễn. Đây là mội vêu 
câu rất cơ bản của việc giáo dục. rèn 
luyện đẳng viên. Thành úy là nội đã 
tích cực chỉ đạo việc cải tiến nội dung 
sinh hoạt và hoạt động của các tô chức 
cơ sở Đáng, đưa đẳng viên vào vị trí 
chiến đấu trong phong trào quần chúng 
và qua đó giáo dục, rên luyện đẳng 
viên. Chúng tôi quan niệm giáo dục, 
rèn luyện đăng viên là trách nhiệm 
trực tiếp của chỉ bộ, eho nên đã yêu 
căn các chỉ bộ phải giữ vững chế độ 
sinh hoạt hằng tháng với những nội 
dung cụ thề, thiết thực, gắn với nhiệm 
vụ chính trị của cơ sở. Các chỉ bộ thực 
hiện khá chặt chẽ việc phán công cho 
dạng viên đàm công tác Đẳng, công 
tác quản chúng và dựa (rên mức độ 
hoàn thành công việc đề đánh giá, 
phân loại dẳng viên. Nhiều đẳng ủy cơ 
sở đã thực hiện tốt việc kiềm tra đẳng 
viên. Nhiễu chỉ bộ đã chú ý tồ chức 
cho quần chúng phê bình đẳng viên 
và hoạt động của chi bộ. Sự kiềm tra 
cla đảng ủy, của chỉ bộ, sự giảm sát 
của quần chúng đã giúp đang viên rèn 
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luyện vẻ các mặt, phán đấu hoản 
thành nhiệm vụ được giao; nhiều 
đồng chí đã phát huy được vai trò 
tiên phong gương niàu của mỉnh, 

Tuy vậy, công tác giáo dục, rèn 
luyện đảng viên của đẳng bộ Hà nội 
còn bộc lộ nhiều khuyết điềm v à nhược 
điềm, eó mạt, khá nghiêm trọng. Gần 
đây Thành ủy đã kiềm điềm và nhận 
thấy, trước tỉnh bình khó khăn về 
kinh tế — xã hội. chúng tôi vẫn chưa 
coi trọng đúng mức vấn đề giáo dục 
đạo đức. phầm chất cho cán bộ, đảng 
viên. Tuy trong nhiều nghị quyết của 
Thành ủy đã nêu ra vấn đề phải bồi. 
dưỡng phầm chất, đạo đức cho dàng 
viên, dấu tranh chống các hiện tượng 
tiêu cực trong Đảng, nhưng chưa làm 
rõ quan điềm về lối sống của người 


_ sân bộ, đẳng viên trong điều kiện hiện 


nav. Trong chỉ đạo, Thành ủy còn 
thiếu những biện pháp cụ thề và thật 
sự có hiệu lực đề nâng cao phầm chất 
đảng viên và ngăn ngừa eác hiện . 
tượng tiêu cực trong Đẳng. Nhiều vấn 
đẻ về tiên chuần, chế độ không được 
quy định rõ ràng, chặt chẽ, trái lại có 
vấn đề còn buông trôi, như chẽ độ về 
sử dụng nhà cửa, các quy định về sử 
dụng xe'ô tô và tiền thưởng, quà cáp, 
liên hoan... cho nên đã eó nhiều sơ hở 
trong việc quản lý đăng viên. Nhiều 
vụ vi phạm kỷ luật của Đăng không 
được xử lý kịp thời và nghiêm minh 


©ho nên đã không ngăn ngửa được 


các hiện tượng tiều cực và làm cho 
đông đáo cán bộ, đảng viên, quần 
chúng giảm lòng tỉn. Văn còn nhiều 
đẳng ủy và chỉ bộ chưa làm tốt việc 
phân công đảng viên, nhất là phân 
công đẳng viên làm công tác quần 
chúng, chưa thực hiện thường xuyên; 
nghiêm túc việc kiềm tra và quản lý 
đẳng viên. Không íf chỉ bộ, đảng bộ 
sinh hoạt còn lóng lẻo hoặc mang. 
tính hình thức, ehưa nêu cao tỉnh 
giáo dục. tính chiến đấu cho nên chưa 
phát huy được vai trò là bạt nhân 
lãnh đạo trong đơn vị. Nhu chi bộ 
cbưa eoi trọng đúng mức sự kiềm tra, 


giảm sát của quần chúng đối với đẳng 
viên. Việc củng cố ote clủ bộ, đảng bộ 
yếu kém còn chậm đã ảnh hưởng 
không tốt đến việc nàng cao chất 
lượng đội ngũ đẳng viên. liiện nay, số 
đảng viên về nghỉ hưu ở là nội ngày 
một nhiều ; đó là miột lực lượng được 
tôi luyện, dày đạn kinh nghiệm cách 
mạng, nhưng chúng tôi chưa có biện 
pháp tô chức sinh hoạt thích hợp đề 
phát huy tác dụng của các đồng chỉ đỏ. 

Cùng với việc giáo dục, rèn luyện 
đẳng viên, việc chăm lo đày mạnh 
công lác phát triền Đảng, không 
ngừng bồ sung sinh lực mới cho Đảng 
là một nội dung cơ bản của công tác 
nâng cao chất lượng đẳng viên.. 

Từ sau Đại hội thứ IV của Đẳng; 
Thành ủy Hà nội đã tập trung chỉ đạo; 
đầy mạnh và nâng cao chất lượng 
công tác phát trícn Đăng, đưa dàn 
công tác này vào nén nếp thường 
xuyên. Hà nội có nguòn dự trữ phái 
triền Đảng rất phong phú trong thanh 
niên, công nhân; nông đân tập thê và 
trí thức xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi 
đã hướng dản các cơ sở Đăng quan 
tâm đến các đối tượng này, dặc biệt 
coi trọng phát triền Đùng trong giai 
cấp công nhân, trong các lực lượng 
vũ trang. Chúng tôi cố gắng thực hiểu 
phương châm coi trọng chất lượng là 
chính, đồng thời bảo đảm số lượng 
cần thiết cho yêu cầu đôi mới, làm trẻ 
hóa đọi ngũ đẳng vièn, tăng thêm sức 
chiến đấu của cúc tô chức cơ sở Dẳng. 


Trong 5 năm qua (19&I—1955) đùng 
bộ Hà nội đã kết nạp được 33 082 
đẳng viên mới. Trong dó có 30,1 Ã là 
công nhân trực tiếp sản xuất, 53,15 
là đoàn viên thanh niên công sản lo 
Chí Minh, 31,4 là nữ. Số dũng viên 
mới này đã góp phần cải thiện cơ cầu 
thành phần xã hội của đẳng bộ, tăng 
thêm sinh lực mới cho đang bộ. 


Có được kết quả trên là do các đẳng 
bộ cơ sở đã nhận thức. được ý nghĩa 
quan trọng và yêu cầu bức thiết của 


Công táec*phát triền Đảng. Nhiều cơ sở 


đã đi sâu giáo đực, phát động và tò 
chức quần chúng ra súc thí duA khác 
phục khó khăn, hoàn thành kẻ hoạch 
sản xuất; công tác; qua đó, lựa chọn 
những người ưu tú đề bồi đường kết 
nạp vào Đẳng, Các tô chức cơ sở Dáng 
đã gắn kế hoạch phát triền Đẳng với 
quy hoạch cán bộ và cúng .cố các ehi 
bộ. Thành Ủy và cấp ủy eấp trên của 
cơ sở đã tăng cường kiềm tra, đòn 
đốc, hướng dân eụ thề và từng thời 
gian giúp cơ sở giải quyết những 
khàu yếu. 


Tuy vậv; hiện nay dáng bộ là nội 
vẫn còn trên 230 số cơ sở và f2 số 
chỉ bộ tuy có đủ điều Kiện nhưng chí: 
làm tốt công lắc phát triền Đăng. Điều 
đáng chú ý là lực lượng đăng viên 
phân bố khỏng dẻu. Đáng viên tập 
Irung nhiều ở các REảu gián tiếp ; dẳng 
viên ở các khâu trực tiếp sản xuât, 
trực tiếp phục vụ, nhất là trong lĩnh 


_ vực phân phối lưu thông còn quả ít, 


có nơi không có đẳng viên. Số đăng 
viên là công nhân (rực tiếp sản xuất 
có tăng hơn trước; song vẫn chưa đáp 
ứng được yêu cầu: Vị vậy, sắp tới 
dẳng bộ llà nội chúng tôi phải tiếp 
tục đúyv mạnh hơn nữa công tác phát 
triền Đẳng, gắn công tác phát triển 
Đăng với việc diều chỉnh và phản hỏ 
lại hHre lượng dàng viên theo Yếu cầu 
cdi tiến cơ chế quản lý Lừ trên xung 
dưới. Chúng tôi cố gàng phần đấu đề 
đến năm 1990, tất cả các cơ sở sản 
xuất, công tác đều có chỉ bộ; các tô 
sản xuất, tÔ công tác và quảy-hàng 
đều có tò Đẳng. 


Việc sàng lọc, làm trong sạch đài 
ngũ đẳng viên bằng cách đưa những 
người không đu tt cách đẳng oiên 
ra khỏi Đảng là biện pháp rất quan 
trọng trong quá trình xây dựng ding 
bỏ, xây dựng đội ngũ dẳng viên. Đới 
vỉ chỉ có thường xuyên loại ra khói 
Đảng những ngưởi mang danh hiệu 
đảng viên nhưng lại thoái hóa, biến 
chất, thì mới làm cho Đăng trong sich. 
vững mạnh được. Thực tế ở Hà nói 


+? 


tronz nhiều năm qua đã ch:ứng minh 
rài rõ điều đó. Khi thực hiện chỉ thị 
192 của BBT TƯ Daăng vẻ dưa những 


người không đủ tư cách đẳng viên ra 


khỏi Dãng, trung bình mỏi năm đẳng 
bộ là nội dưa ra khỏi Đăng 3Ã tông 
số đáng viên, Khi*thực hiện thông trí 
Z2 và chỉ thị 72 của BÙI TU Đăng, 
MỖI Păm Tà nội đnnh ra khôi Đăng 
;ảân 5 tòng số đẳng viên, Trong 3 
tầm thực hiện chỉ 7ï S3 của BĐỘI PƯ 
Lang về phát thể dụcg viên (1980 — 
(9A3) Hà nội đã đưa ra Khôi Đăng 3,1% 
tỏng số đẳng viên, Các huyện ngoại 
tiành đã đưa ra với EÝ lệ cao hơn: 
luyện Đạn phượng 9.8X. huyện Ga 
làm 6 S6, luyện ba 'vì 0,7%... Một số 
xlang lò eơ sở như dụng bộ xã Văn 
lòa (Ha vị, Dương quang (Gia làm) 
Vĩnh ngọc (Đồng nh) dã dưa ra Khối 
Đang 362 tông số đẳng viên, 

Nhin chúng, việc dựa những người 
không đủ từ cách dàng viên va khỏi 
Đang Cã góp phần làm trong sạch đội 
ngũ đãng viên, nềng cao sức chiến 
đu của Đũng, Tuy nhiền, chúng tôi 
hiều rằng không thê đơn thuần nhìn 
vào những số liêu thống kKè nói trên 
đè Xem. xét chất Tượng dội ngũ dàng 
vien. Trong diều kiện Kính tế, xã hội 
ơ nước tí đăng có nhiều khó khan hữ 
hiện này, Việc xem XxéE từ cách đăng 
viên cũng như đánh giá Toạt động của 
một tô chức Đồng không đơn gián. 
Tình hình thực tế từ sau khi phát thể 
đăng viên đến nạv đặt ra nhiều vấn 
đẻ phải tiếp tục nghiên cứu và giải 
quyết, Trong 5 năm qua, dàng bộ Hà 
nội mới dưa ra khỏi Đẳng những 
Hgười rõ ràng phạm tội tham ô, hỏi 
lò, ví phạm nặng pháp luật, chính sách; 
và một số đẳng viên giác ngờ chính 
trị quá thấp. Hiện nay đẳng bộ HIà 
nội văn còn một bộ phận nhấ đẳng 
viên, kê cá những người có chức. có 
quyền, phạm sai làm vẻ phẩm chất như 
giam sút Ý chí cách mạng, vô trách 
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không đủ tư cách dàng viên vị 


` 


nhiệm, Ý thức tô chức kỷ luật kém; 
tham ô, hỏi lộ, cơ hội, thiếu trung 
thực. ức hiếp quần chủng . nhưng các 
tô chức Dáng chưa có kết luận rõ ràng 
đề cá biện pháp xử lý thích đáng. Có 
thê nói, loại đăng viên này ở lĩnh vực 
nào cũng có, nhất là ở những khâu eó 
quan hệ đến vật tư, hàng, tiền, tuyên 
chọn nhàn viên, phân phổi và sửa 
chữa nhà cửa, điện, nước v.v. Bên 
cạnh đó, văn còn một TỶ lệ đáng kề 
những đáng viên tuy không phạm 
khuyet điềm gì lớn nhưng không thê 
hiện được. vai Irỏ và tác đụng của 
người đăng viên, NHiền lô chức Đẳng 
chưa nhận thức đàyv dủ yêu cầu nâng 
cao chất lượng đăng viên, eòn nề nang, 
hữu khuvnh: sợ càng tháng, thàm chí 
đó nơi còn bao che, dễ đãi với nhau, 
không Kiên quyết dựa những nuười 
khỏi 
Đăng, Thực tế đã có những ngắnh và 
những nơi có nhiều hiện tượng tiêu 
crrc. đư luận xã hội chè trách. phê 
phân nhiều, nhưng so với các ngành 
khác, nơi Khác, lần nào phần loại 
đăng viên LÝ lệ dàng viên dủ tư cách 
cũng cao, số đăng viên phái dưa ra 
khói Đăng chiếm EÝ lệ rất thấp, Rõ 
ràng, nêu chỉ căn cứ theo số liệu thì 
không thê đánh giá dúng thực clấit 
tỉnh hình những nơi này, Trong thời 
gian tới, Thành ủx chúng tôi sẽ tiếp 
tục chỉ đạo chặt chẽ và Kiên quveết 
việc xác định tư cách đáng viên và 
đưa người không dú tư cách đẳng 
viên ra Khỏi Đang. 


Chúng tôi tín tưởng rìng, Với việc 
thực biện chỉ thị của DĐDT TƯ Dãng 
về tự phê bình và phê bình. với việc 
chuẩn bị và tiền hành tốt Đại hội đẳng ` 
bộ các cấp, dáng bộ Hà nội nhất định 
sẽ eỏ bước chuyến biến mới trong 
công tíc đẳng viên, nàng cao được - 
chã ät lượng đăng viên, góp phần tích 
cực vào việc củng eõ và xây dựng Đẳng. 


TRƯƠNG NGỌC UẦN 


SẮP XÍP LẠI S44 XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP Ử (ÁC VÙK3 
§ẤN XUẤT TẬP TRUNG THUỘC MIỄN NÚI, TRUNG DU 


` 


UA nhiều năm xàyv đựng và cải 

tạo, ở nhiều nơi thuộc miễn núi, 

trung du nước ta dà bình thành 
những vùng nồng. làm nghiệp sản xuất 
tương đói tập trung, như các vùng 
chè, cả phê, cao sua lượng thực. các 
vùng gỗ lớn, gö mỏ, nguyên liệu giày, 
cây đặc sẵn, cây được liệu v.v. với 
hệ thống các liên hiệp sản xuất. các 
nông trường, làm trưởng, hợp tác xã; 
xí nghiệp chế biến, cơ sở năng lượng, 
hệ thống các dịch vụ kỹ thuật vẻ giông, 
cũng cấp vật tư, vàn tải, xảy dựng, 
sửa chữa và địch vụ phục vụ dời sóng 
thuộc nhiều ngành, nhiều cấp. Việc 
hình thành các vững sản xuất lập 
trung có quy mô tương đói lón trên 
dây đã góp phần dáng kề làm 
biến đồi.sảu sắc bộ mặt kinh tế, xã 
hội, an nính, quốc phòng Ở miền núi, 
trung du. đưa nền kính tế ở nhiều 
.vũng tử trạng thái tự nhiên, sẵn xuất 
còn mìang nặng tính chất tr cấp tự 
túc, từng bước trở thành những vùng 
sản Kuất hàng hóa có khối lượng sản 
phạm ngày càng tăng, đời sóng Xã 
hội có những bước chuyên biến quan 
trợng. Đó là một thành tích lớn cần 
khẳng định. 

Mặt khác, qua nghiên cứu thực tế, 
chủng ta cũng thấy rõ, bẻền cạnh 
những thành tích, sản xuất nông, lắm 
nghiệp ởỞở miền núi, trung du trong 
nlững năm qua phát triền còn chậm ; 
năng suất và chất lượng còn thấp ; đất 
tÌai, tài nguyên còn bị lãng phí nhiều, 


tÖ chức sản xuất và fö cLức quần lý 
ớ nhiều vùng còn phản tận, cồn 
chéo, kém hiệu lực và củ [Trợ ngại 
không ít cho việc phát triển sản xeást 
và nàng cao đời sóng của nhân dàn 
trong vũng. Nhiễu ngành, nhiều đơn 
vị Kinh tế củng đóng trên dịa bản 
không có sự phối bợp án°khóp. môi 
ngành, môi đơn vị làm theo phương 
án riêng của mình; dân đến tình trạng 
quy hoạch và dâu tư manh mún, cát 
xén không có sự chỉ đạo tập trung” 
thống nI:ất và kém hiệu quá, Các mi 
quan hệ trên địa bàn giữa rung ương 
và địa phương, giữa các ngành, các 
thành p?;ần Kính tế cũng nh cúc mẫ1 
quan hệ giữa quản lý hành chính — 
kính tế Nhà nước với quản lý sắn 
xuất kinh doanh vẻ nhiều mặt clhưa 
được quy định rõ, 

Nhàm thực hiện tốt các nghị quyết 
của Đăng nhất là yêu cầu phát triền 
Kinh tẾ nóng, làm nghiệp vào những 
năm J9&6—1990, chúng tôi dê nghị sáp 
Xếp lại sản xuất nồng, làm nghiệp ở 
miền núi, trung du, trước hết là sắp 
xếp lại sản xuất ở những vùng sản 
xuất hàng hóa tập trung, theo những 
nội dung sau đầy: 


] 


Cần khẳng định rằng, đối với chúng 
ta, việc mở mang xây dựng kinh tế ở 
miền núi, trung du, nhát là trong lĩnh 
vưc nỏng, lâm nghiệp chính là mở 


*) 


“hìnng xây dựng những vùng có tiêm 
_ tiïng lóm về đất và rừng. Tuy nhiên 
tranh độ kinh tế xã hội ở các 
cùng này nhìn chung còn thấp, cho 
nên khi tiến bành xây dựng cần chú 
x nội dung toàn điện : kinh tế, xã hội, 
an ninh, quốc phòng, cần bố trí sản 
xuất theo hướng kết hợp chuyên canh 
với kinh doanh tổng hợp, kết hợp 
chất chẽ nông nghiệp, lâm nghiệp với 
công nghiện, sẵn xuất với chế biến và 
lưu thông, phát triên sẵn xuất với 
xảy dựng kết cấu hạ lầng và giải 
quvẻt tốt các vấn đề xã hội. Đặc biệt 
pbai phát huy vai trò nòng cốt; chủ 
đạo của kinh tế quốc doanh (cả trong 
tÒ chức sản xuất, dịch vụ kỹ thuật 
và 1ô chức đời sống) gắn kinh tế quốc 
doanh với kinh tế tập thề và kinh tế 
gia đỉnh trong một cơ cấu kinh tế 
thống nhất, bảo đảm chi phối và từng 
bước cải tạo bộ phận kính tế cá thê 
và kinh tế tư nhân đang tòn tại. 


Chúng ta hết sức coi trọng cũng cô. 
tăng cường các đơn vị kinh tế quốc 
_đoanh, xây đựng các lên hiệp sún 
_ Xuất, các lâm trường. nông trưởng, 
xí nghiện chế biến, dịch vụ vững 
mạnh, phát huy vai trò chủ đạa của 
kinh tý quốc doanh trong tô chức. 
hướng dẫn phát triền kinh tế tập thề 
và kính tế gia đỉnh, thu hút các nguồn 
lao động vào sản xuất kinh doanh 
nồng, lâm nghiệp ; tiến hành giao đất, 
glao rứng, xác định quyền làm chủ eụ 
thê về đất đai, tài nguyên và nhiềm vụ 
sản xuất —kinh doanh cho từng đơn vị 
sản xuất; vận đụng các hình thức liên 
doanh, liên kết giữa quốc doanh, tập 
thêcgia đình, và kinh tế cá thề, tạo 
điều kiện đưa sẵn xuất từng bước đi 
lên theo hướng sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. : 


(ủng với việc lồ chức, sắp xếp lại 
sản xuất, cần có kế hoạch bố trí, sắp 
xếp hệ thống dịch vụ kỹ thuật và mỡ 
mang xây dựng kết cấu hạ tàng, tính 
toún hiệu quá đầu tư sử dụng sức mạnh 
tông hợp của cả nhà nước và nhàn 
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dân, trung ương và địa phương, nông 
nghiện, lâm nghiệp và công nghiệp 
trên vùng lãnh thô; có sự phân công, 
phân cấp cụ thề eho từng ngành, tửng 
cấp, từng đơn vị sẳn xuất — kinh 
doanh, tránh xây dựng tần mạn, manh 
mún hoặc trùng lặp gâế lãng phí. 


Hệ thống địch vụ sinh hoạt và các 
công trình phúc lợi công cộng trong 
vùng như cửa hàng, bệnh viện, bệnh 
xá, trưởng học, thư viện, câu lạc bộ, 
khu an dưỡng v.v. cũng cần được rà 
soát lại và bố trí sử dụng hoặc xây 
dựng mới theo một quy hoạch thống 
nhất của vùng và trên tửng địa bản 
huyện. Một số cơ sở sản xuất của 
trung ương, của tỉnh đóng trên nhiều 
huyện cũng cần kết hợp với các 
huyện đề quy định ranh giới đất đai, 
xác định nhiệm vụ sản xuất, xác định 
yêu cầu xây dựng các công trình phục 
vụ đề có sự phối hợp, kết hợp chặt 
chẽ từ đầu. 


H1 


- 


Việc sắp xếp lại sẵn xuất ở miền 
núi, trung du theo những yêu cầu trên 
đòi hỏi phải xem xét bồ sung về quy 
hoạch, chỉ đạo kế hoạch, cũng như 
xem xét giải quyết cáe£ mối quan hệ 
giữa ngành và cấp. giữa quản lý hành 
chính kính tế Nhà nước với quản lý 
sản xuất kinh doanh, khắc phục những 
máu thuần, vướng mắc đang tòn tại. 


 — Về quu hoạch 0d kế hoạch. 


Cần đánh giá lại những số liệu về 
đắt đai. tài nguyên, lao động. cơ sở 
vật chất kỹ thuật, đời sống xã hội ở 
từng vùng. có sự phối hợp chát chẽ 
lực lượng của các ngành. các tỉnh, 
cac huyện đề thống nhất chỉ dạo và 
chịu trách nhiệm về tài Hiệu, số liệu đã 
được sửa lại hoặc quy hoạch mới, 

hữừng vướng mắc lớn cần sửa đồi, 
bồ sung trong quy hoạch ngành và quy 
hoạch vùng cần được Hội đòng bộ 
trưởng xem xét và quyết định. Những 
vấn đẻ thuộc. thầm quyền của ngành 


- 


hoặc địa phương thì đo các hện bàn 
bạc và giai quyết. 


Di liền theo đó, cần sửn đồi nội đung 
và phương phá 
tế — kỸ thuật hoXe đự án đầu tư của 
vùng cũng như của các tÒ chức kinh 
tế cơ sở, Luận chứng hoặc dự ấn này 
phải thà hiện phương hưởng kết hợp 
chất chẽ sản xuất chuyên cảnh với 
kinh đoanh tông hợp và gắn chặt các 
nội dung kinh tế — xã hội, bảo đảm 
tỉnh hiện thực; tỉnh thần tự lực và có 
bước đi vững chác. Chống lời hình 
thức, bao cấp. 

Trong phản bố vốn đầu từ, cần xác 
định rõ phần đầu tư cho ngành hoặc 
lén ngành và phần đầu tư trực tiếp 
theo lãnh thổ, xác định rõ chủ đầu tư 
ngày từ khi đuyệt luận chứng kinh tếT— 
kỸ thuật và quyết định, xây dựng các 
công trình (hết sức khuyến khích tự 
tao vốn). Khắc phục tỉnh trạng đầu 
tư phân tán, trùng lắp, xây đựng khép 
kín theo ngành, tách ngành wì lãnh 
thô, đạc biệt là trong xây đựng kết cấu 
hạ tăng và xây dựng các công trình 
phục vụ đời sống xã hội, 


Trong tổ chức lưu thông, cần định 
lại cơ chế quản lý, đồ vừa bảo đảm 
thống nhất quản lý được các sản 
phảm theo kế hoạch; vừa tạo điều kiện 
dễ đàng cho việc tiêu thụ các sản 
phầm khác. nhất là đối với sản phằm 
phụ; có khuyết khích đúng mức người 
sán xuất, đồng thời báo đảm lợi ích 


_ của địa phương. 


2~Vêirdch nhiệm quản LỤ ngành, 

Ngành kinh tế—kỹ 
nhiệm và quyên hạn: 

~ Äây dựng và quản lý quy hoạch: 
kế hoạch chung. 

— Quản lý thống nhất về mặt Nhà 
nước toàn bộ tài nguyên và các sản 
phầm sẵn xuất trên lĩnh thô. 


thuật có trách 


= Trực tiếp nắm một số eơ sở kinh 
tế lớn có vai trò chủ lực của ngành 
đề xây đựng mô hình tiến lên sẵn xuấi 
lớn xã hội chủ nghĩa và chủ động 


làm luận chứng kinh 


đáp ứng những nhu cầu có tính chiến 
lược của nền kinh tế chung. 


— Thống nhất quản lý và phân phổi 
sản phầm chuyên ngành theo clỉ tiên 
kế hoạch Nhà nước. 

— Đào tạo và phân phối cán bộ. 
Nghiên cứu, tiếp thu và ứng dụng 
những thành tựu khoa học kỹ thuật 
thuộc lĩnh vực chuyên ngành, đưa 
những tiến bộ kỹ thuật cấp ngành; cấp 
nhà nước đã được xác định vào sản 
xuất. - 

— Giúp địa phương xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch, phương hướng kinh 
đoanh trên cơ sở phương hướng chung 
của ngành, 


3J — Về trách nhiệm quản lý hành 
chính — kinh (ẽ lãnh thỏ. 


Đứng trên phạm vi tỉnh, trực tiếp 
là đứng trên phạm vi huyện, xã thì 
trách nhiệm quản lý hành chỉnh — 
kinh tê lãnh thỏ là wách nhiệm của 
Ủy ban nhân đân tỉnh, huyện, xã. Tắi 
cả các đơn vị sẵn “xuât — kinh doanh, 
dịch vụ kỸ thuật, địch vụ phục vụ đời 
sống hoạt động trên địa bản, đủ thuộc 
cấp nào quản lý cũng đều phải chịu sự 
quản lý về hành chính — kinh tế của 
UY ban nhân dân nơi đó. Trách nhiệm 
này được thề hiện rõ trên các mặt 
sau đảy : 

— Quản lý về hành chính đối với 


“toàn bộ đất đai; tài nguyên. lao động 


và đân cư. Các đơn vị kinh tế hoại 
động trên địa bàn phải đăng ký 
chịu sự kiêm tra thường xuyên của cơ 
quan chính quyền vẻ mặt chấp hành 
các chính sách và pháp luật, 


— Có quyền tham gia xâv dựng quy 
hoạch, kế hoạch; phương hướng sẵn 
xuất kinh doanh và theo đõi, giám sát 
tiến trình hoạt động và hiệu quả sẵn 
xuất kinh doanh của các đơn vị kinh 
tế hoại động trên lãnh thỏ, Thống kê 
hành chính những sẵn phầm sản xuất 
ra trêu lành thô. 

— Thực hiện quyen quản lý Nhà 
nước về các rnặt an nình, xã hội, dân 


ở) 


v— 


số, nghĩa vụ quân sự...-đối với tất cả 
các đơn vị trên địa bàn. 


— Theo sự phân công. phản cấp và 
tô chức phối hợp đề ekbam lo đời sống 
vật chất văn hóa cho toàn bộ 
đần cư. 

4 — Vồlrádch nhiệm sản quật kinh 
(2dtnh. 


Các đọn VỆ sâu Nuati — Kihh doäØG 


theo quy hoạch, Kẻ hoạch dà dược 
duyệf, có trách nhiệm sử dụng có hiệu 
qua phần đất đại, tài nguyện, CƠ SƠ 
"ạt chất Kỳ thuật được gio và có dây 
đú quyền hạn về mặt 1Ò chức sản 
xuât, lưu thông sản phẩm theo dũng 
ké hoạch và chỉnh sách của Nhà nước, 
Đồng thời boạt dòng trên những địa 
bàn cụ thê, môi đơn vị san xuât—kRinh 
doanh đêu có trách nhiệm tham gia 
xâv đựng kính tế và tỏ chức đòi song 
xà hội chung trên dịa bàn, Đặc biệt 
các đơn vị kính tế quốc doitnh của 
trung ương, của tính phái thê hiện 
dược tính ưu việt của kinh tế quốc 
doanh, tích cực giúp dỡ Kinh 'tế tập 
(bề, kinh tế gia dỉnh và góp phìn 
cùng với huyện xã xay dựng địa 
phương ngày càng phòỏn vĩnh và vững 
mình. ˆ, 

Các đơn Vị sản xuãt— kinh doanh cơ 
sử ©{Ó trách nhiệm và quvén hạn; 


— Thực hiện dùng chưc nàng làm 
chủ về sản xuất Kinh doanh trên phạm 
vị đất đi, tài nguyên dược giao theo 
quVv hoạch, có phương hướng kinh 
doanh tông hợp. tàn dụng tài nguyên, 
đặt đai, ho động, cơ SƠ vật chất kỹ 
thuật đề sản xuất có hiệu qua cao 
nhất, 

— Xây dựng thật tốt các mới liến 
đoành, liện kết cần thiết, sinh động, 
găng tạo, vượt khó khăn, hoàn thành 
mới chỉ tiêu kể hoạch. 


— Chắp hành mọi quy định đã thống 
nhất giữa ngành và địa phương. Giao 
nộp dãy đủ các khoản nộp ngàn sách: 
vật tư, sẵn phim theo tỷ lệ quy định 
và theo khả năng mà tích cực tham 


gia các công việc xây đựng cần thiết 
khác của địa phương¿. 


— làm chức nàng dại Tý (dược 
nưành và địa phương uy nhiệm) tu 


múa của nhân dân, của các đơp vỊ 


khác tại địi phương những sẵn phm 


đọ ngành hoặc địa phương thống nhất 
quản lý €í dụ đặc sản, dược liệu, các 
nông sạn Khó. 


2— Việc Hòn doanh, liên kết 
kính lẽ. 

Việc Hiến đoanh, Hến RKết giúp nhau 
củng phòỏi hợp sử dụng đất đại, tài 
nguyên, lào động, Vật tư, tiền vốn... 


một caen có hiệu qui giữa các đơn 


.VỊị ki:hte liền ngành và chuyên ngành, 


giữa quốc đoanh và tập thê... trong 
vũng cần được thê hiện vẻ các mặt; 


= Phối hợp với nhau xây đựng quy 
hoạch, kế hoạch sẵn xuất theo eơ cấu 
kinh tế thống nhất của vùng. 


— Giúp đờ nhau về vật tư, phương 
tiện, vốn, lao động khi cân thiết đề 
tạo được sức mạnh tòng hợp trong 
xây dựng và sản xuất, 


— Phối hợp xảy dựng và sử dụng hạ 
làng cơ sờ, hệ thông dịch vụ sinh 
hoa, cúc công trình phúc lợi công 
CÔN. 

— Cùng nhau gi1i quyết những mâu 
thuần này sinh, những chòng chéo eó 
thê vó Ironợg quá triưrh sẵn xuất và 
xủy đựng... 

— ýinh tế quốc doanh phát huy 
thật tốt vai trỏ chủ đạo, giúp đỡ có 
biệu quá đòi với kính tế tập thê và 
kinh tẻ gia định, 


Về tồ chức, ở những vùng có nhiều 
đơn vị kinh tế thuộc nhiều ngành, 
nhiều cäp, nên nghiên cứu tồ chức 
Hội đồng điều phối nhằm phối hợp 
điều hành, xử lý hài hòa các mới quan 
hệ trong tÔ chức sản xuất, tò chức 
quản lý giữa các đơn vị dê phục vụ 
Lốt việc phát triền kinh tế trong vùng 
và trong từng dịa bản cụ thè, nhất là 
trên địa l:àn huyện. 


BÙI HỒNG VIỆT 


Giàm đốc trường Nguyễn Ài Quốc khu vực l. 


_ BỀ NÂN§ (A0 CHẤT LƯỢNG BÀ0 TẠ?, 
Bồ! DƯỠN§ (ÁN BỘ (HỦ (RỐT (ẤP HUYŸN 


TIO quan điềm của Đẳng tay 
l.dnvền có VỊ trí chiến lược hết sức 
quan trọng, Huyện là đi bản 
thích hợp đề phát Luy quyền làm clủ 
tạp tê của nhàn dàn lào dộng, tiên 
hành đồng tờir ba cuộc cách mùng, 
duc nóng nghiệp một bước lên sản 
xuất lớn xã hội cú nhìn, thực hiện 
cđêng nghiệp lỏa xà hội cÌúủ ng†ĩa, NâXV 
đựng nen văn Lối mới, €OH HưƯƯỚiI THÓI 
xà hội c†ũ nghĩa và cứng cố an nình: 
quốc phòng, Đự thao Đảo cáo chính 
trị của DCHYU Đăng tại Đại họi thứ 
VỊ cứa Đẳng đã khang định: Phải xây 
dựng luyện phát triển toàn điện. 
trong làm là xâv đựng eơ cầu kinh tế 
HỒ T—“ công nghiệp, nông — ngư —công 
mới ?e0., Tloặạc nông — làm — 
nghiệp, V.V.¿ sắt bợp với đicu Kiện từng 
Luyện. [av Euyện làm địa bàn tò chức 
lại sản xuat và phân công lại lao động ; 
gáan clặt: nông nghiệp với tiêu, thị 
công nghiệp và công nghiệp chế biến, 
gìn sản Xuất với lưu thông phân phố 
bảo đảm cho kính tế huyện phát triển 
ai hòa từ kbhảu sản xuất đến chế biến, 
tiêu tu, Phát triển Kinh tế đi đôi với 
tö clức đời sống vật chất và văn hóa 
của nhân dân, xâv dựng €0n người mới 
nông thôn mới xã hệ? c1! ng;ứa, hảo 
đam vững chíc an nính, quốc phòng, 
Tam quan trọng có ý nghĩa chiến 
lược của công tác xâv dựng huyện và 
tăng cường eấp huyện đòi hỏi phải có 
một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 


CÔI HS 


tưới, úPZ, đáp ng được Vvêu €ầU 
Irurce trôi và đầu đài của sự nghiệp 
xây dựng chủ nưiTa Xã hội và báo vệ 
TÔ quốc của chúng Ea, 

Trong những đấm cua, DĐãng ta đã 
eó nhiều cú trương, biện pháp lừng 
bước màng cao cFäTt lượng công tác đảo 
lo, bi đường cần bộ lãnh đạo chủ 
chót cấp huy ệnố Đặc biệt ngày 3-1-1915: 
BBTU TU Dang đã ra quyết định số 
15/QĐ/FU" về “eông tác Trong các 
Irường Đang» trong đó quyết định 
hợp nhất các phản liệu của Trưởng 
Nguyễn Ai Quốc thành ba Irường Đăng 
kÍu vực pÏụ trách việc đảo tạo, hồi 
đưỡng cán bộ lãnh đạo chú chốt cấp 
luyện, quận, XỈ nghiện quốc doanh, 
Sự cEnven hướng vẻ tô chức trên dày 


đa góp phản tạo ra trong công tác dào 


tao, bội đường cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt cấp huyện những Liên bộ đẳng 
kề. Chỉ tính trong Eni năm 1985, 1951 
theo số liệu chưa đãv đủ, các trường 
Đẳng và trường hành chính trung 
ương đã đào tạo và bội dưỡng Í 121 
cán bộ cho các huyện, Hiệng trưởng 
Nguyễn Ái Quốc khu vực l. qua b: 
năm (19683 — 1986) đã mở lỗ lớp luầấn 
luyện cho {360 cán lộ của các huyện 
Yíc các xí nghiệp công nghiệp tluộc ÍÄ 
tỉnh, thành phố ở miền Đắc đưới nhiều 
hình thức: đào tạo cắn bộ kể cận các 
chức danh lãnh dạo chủ chốt cấp 
huyện theo các hệ Lập trung và tại chức ‡ 
bồi dưỡng cán bộ Hình đạo chủ clốt 


đương chức của các huyện ; 
cán bộ: là người đản tóc thiểu &Õ 
thuộc các kuyện vũng cao Liền giới; 
bỏi dưỡng định kỳ giữa tai lần đại hội 
cho cán bộ lãnh đạo, v.v. 


Nhin ebung, công tác đảo' tạo, bồi 
dưỡng bước đàu đã hưởng vào việc 
giải quyết các vấn đề thực tiễn của cắp 
huyện; góp phần kl¿e pLụe tỉnh trạng 
thiểu cán bộ ở huyện, nắng cao một 
bước trình độ của dội ngũ cán bộ lãnh 
đạo cấp huyện. Tuy vậy; công tác đảo 
tạo, bòi dưỡng cán bộ clủ chốt cấp 
Luyện vẫn còn bộc lộ nhu thiếu sót 
và nhược điềm. Trước hết, do cläm 
xây dựng quy hoạch đào tạo bòi dưỡng 
cán bộ cho nên nhà trường cbưa kẻ 
hoạch hóa được việc mở lớp, người đi 
học chưa tự giác với nhiệm vụ học lập. 
Nội dụng giáo đục chưa được cai tiến 
đề bảo đảm pí.ụe vụ yên cầu đổi mới 
công tác xèy dựng Đẳng, phù hợp với 
đòi tượng ngờ ï học, với việc giải 
quyết những vấn đề thịre tế đang THỊ 

ra ở cấp huy ện. Phương pháp Hão LAO, 
bỏi dưỡng còn đơn điệu, tụ động, 
nhiều mặt tổ ra không thích hợp với 
người học. Những điều Kiện về cơ sở 
vật chất chưa được bảo đâm đây đủ 
theo vêu cầu của nhiệm và giáo dục; 
nhất là đòi nưũ cán hô giảng dạy cên 
nhiều Pạn cbế so với vêu cầu của giai 
đoạn mới. Tỉnh hình đó đã ảnh hướng 
đến cFắt lượng và hiệu quả của việo 
nâng cao trình độ lý luận phương 
phúp tư duy và năng lực bành động 
thực tiên của cán bộ cấp huyện. 


Sở đĩ có những thiểu sót và nhược 
điềm nêu trên clủ yêu là do trường 
Đẳng cbưa làm tốt nhiệm vụ đào tạo 
và Lbòi dưỡng, seng có phần do các 
địa phương chưa thật e?ủ động trọng 
việc xây dựng quy koạch cân bộ, 
nhiều nơi vấn còn tỉnh trạng cử người 
đi học Không đúng đối tượng cEien 
sinh, hoặc cứ cán bộ thứ vếu đi tay 
vilý do *“ bàn việc », Trung ương chưa 
quy định rõ trách nhiệm và tiều 
uhuận cụ thề nhằm báo đảm việc 


bế, : 


lồi đưỡng- 


Chiêu sinh đúng đối tượng, chưa ban 
hành n”ững chính sách thích hợp đỏi 
với những cán bộ được cứ đi học và 
chưa quy định rõ trách nhiệm eho các 
ban, ngành ở trung ương phối hợp chặt 
chẽ với trường Đẳng làm nhiệm vụ 
đào tạo, bỏi đường cán bộ. 


: * 


Từ thực tế của trường Nguyễn Ai 
Quốc khu vực lý chúng Lôi nuàn thú, 
đề nàng cao một bước chất lượng và 
hiệu quá của công lác đào tạo, hồi 
dưỡng cán hộ lãnh dạo chủ chết cấp 
huyện, đáp ứng vêu cầu của thời kỷ 
mới mà Dự táo Báo cáo chinh trị tai 
Dại bội Ibứ VI của Đăng đã 
sắp) tới cần quan tàm giải quyết mội 
Số văn đề sau đầy: 


Vực? Váy 


{— Thạt sự coi Irong chải lượng bà 
hiệN qua của công lúc dào lạo, bói 
dưỡng cán bộ chủ chối củp huUẻn. 


“Năng suất, cLát Hợng, hiệu quả » 
đang là mỏi vấn đề dược đặc biệt 
quan tím. Ở mọi lĩnh vic hoạt động: 
Llử kiínih tế, xã hội đến văn hóa, tự 
tướng, người ta đều lấy hiệu quả làm 
thầướe đo cuối cùng của công việc. 


Hiệu quả của công tác dào tạo, bồi 
đường cán bộ tủy thuộc vào nhiều 
nhàn tố, Ngoài nhân tố ch quan là 
các trưởng Đảng với các mặt công 
[ở chiêu sinh; xác. định ehươag Yeini 
giáo dục, xây qlựng đội ngũ cán bộ 
giảng đạy; lựa chọn pÏ trơng pháp đạy 
và le, xây dựng mỎi [rưởng giáo 
đục, côn có những nhàn tổ Khách 
quan như việc quv heạch, lựa chon 
và cử cán bộ đi bọc của các cấp lý 
)ổnf, sự phối hợp giữa các ngành, 
cé( Lan với trưởng Đảng v.v, Hiệu 
quả của công túc đảo tạo, lồi dưỡng 
cán bộ không chỉ thề hiện ở số lượng 
lớp đã mở và số người nọc đã rủ 


“Trưởng mà điều quan trọng hơn HÀ ở 


trình độ của người học dược nàng 


lên như tế nào so với- yêu cầu của 
nhiệm vụ trong giai đoạn mới, chãi 
lượng công tác của người học sau khi 
kèt thức khóa hẹc ra sao. Đối với 
người lãnh đạo chủ chốt, sự hiền biết 
vẻ h luận chính trị, trình độ kiến 
thức nói chung, phương pháp tư đụy 
kioa học, nÏần quan chính trị, khả 
hang phân tích các sự kiện điển ra 
trong Gòi sống; năng lực tô chức điều 
Lạnh: nàng lực vận động quần cbúng... 
là những vấn đe kết sức quan trọng 
tui trưởng Đăng cần quan tâm bồi 
đường, 
- (bất lượng và hiệu quả của công 
tác đào tạo bỏi đưỡng cần bộ lãnh đạo 
nói cl⁄unw, cán bộ lãnh đạo chủ chối 
cấp huyện nói riêng. tủy thuộc trước 
hết Vào chất lượng công tác lý luận 
của toàn Đẳng, phản ánh trong đường 
lỗi chung và đường lối cụ thê trên 
từng Hnh vực hoạt động của xã hội; 
phản ánh trong việc eụ thề hóa đường 
lôi thành các chủ: trương, chính sách, 
các Lước đi và việc tô chức thực hiện 
thàng lợi các chủ trương, chính sách 
đó. Chất lượng và hiệu quả công tác 
của các Irường Đảng cũng phụ thuộc 
tắt nhiễu vào sự chí đạo của Ban bị 
thư Trung ương Đáng đổi với hoạt 
động đủo tạo, bồi đưỡng cần bộ, tạo 
điệu Kiện cho các trường Đẳng thậi 
°ự trở thành eông eụ giáo dục và tô 
chức của Dắng, trung tâm đào tạo cán 
hộ và nghiên cún lý luận của Đẳng. 
Những nội dụng này đã được ghí rô 
trong quyết định số QU/TUƯ của 
DB1 TỪ Đẳng, nhưng việc, thực hiện 
¿lưa tót. Các trường Tể, ng khu vực 
không được thưởng xe. .vên thông báo 
tình hình; nhiều lộ? nghị có liên quan 
đền cấp huyệ "U” bifu các trường đỏ 
không được t2 Quan lệ công 
lúc giữa HIẾU “trưởng với các bìn, 
ngành ở tr ung "ương. nhất là với các 
€7 ẬU3P Nhà nước cùng chưa được 
quy ở ảnh rõ. Chúng tôi kiến ngÌ:J VỚI 
Si 418 Ir0nE sớm có Kế boạch tông kếi 
cóng tác của các trường Đẳng. sắt; Xếp 
tò cúc các trường Đăng một cách hợp 


liip, 


\ 


` 
e 


⁄ 
lý hơn, quan tâm đến công tác của 
cúc trường Dãng khu vực một cách 
đàyv đủ và cw thề hơn. Đói vì chát 
lượng hoạt động đạyv và học của các 
trường Đăng khu vực nh hướng trirc 
tiếp đến việc nàng cao hiệu qui của 
công tác đào tạo, bói đường cần bộ 
cấp huyện. Từ việc xác định đúng mục 
tiều và nội dung chương trình đến 
việc chiều sinh đúng, đói tượng: từ 
Việc xúc định phương thúc đạc và học 
thích hợp đến việc cái Tiến công tác 
quần lý; từ việc xây dựng dòi ngũ 
giáo viên đèn việc xây dựng trôi 
trường giáo đục đề túc động tịch cực 
vo người học,... tài ca những văn đề 
đó pếu Không có sự quan tâm của 


lrung trong. sự .Eiúp đờ của các 
ngành, các cấp úy lăng thì trưởng 


Đăng không thế 1 làm tới được. 


2— Đôi mới kẻ hoạch hỏa công lác 
đtìo lạo, bói dưỡng cản bộ ; nắm chúc 
đối tượng 0â lâm tòi công tác tuụền 
siinth. 

Việc xây đựng quv hoạch căn bộ 
gIỮ. VỊ lrí quan lrọng [rong việc nàng 
"sao chất lượng đảo tạo, bồi dường cán 
bộ. Nó bảo đảm mội phần quan lrọng 
kết quả đào tạo, đồng thời tạo điều 
Kiện đề kết hợp tốt đảo tạo với sử dụng, 
Nó cũng là một biện pháp “ tiết kiệm 
tích cực. 

Máy năm qua, chúng tà đã có nhiêu 
cố gắng đòi mới công tác kế hoạch 
hóa việc đào tạo, bọi dưỡng căn hộ, 
từng bước đưa công tác tuyên sinh 
vào nêu rếp. những văn không tránh 
khỏi những thiểu sói. Tỉnh trạng 
khóng dòng bộ Trong việc Xây dịing 
kế boạch gắn với công lắc tuyến sinh 
đang là vấn để đúng duan làm, Công 
tác đào tạo¿ bọi dường luôn luôn bị 
động vì có sự mâu thuẫn giữn nì 
câu đảo tạo với thực tế chiều sinh mơ 
lớp. Công tác tuyên sinh còn nhiên 
biều hiện chưa chặt chẽ 

Dề làm lôi việc xây dựng Kế hoạch 
đạo tạo. bồi đường cán bộ, theo Ý 
chúng tôi trong lời guún tôi Trung 


ương xác định rõ đổi tượng đào Lao, 
boi dưỡng của các trường lăng khu 
Vực: mục đích và quy „mô của công 
tác này ; sự kết hợp đào tạo với sử 
_ dụng v.v. Các bạn lô chức tỉnh ủy có 
thề chuẩn bị và sớm thông báo cho 
trường Đang vẻ tỉnh hình đòi ngũ 
cần bộ lãnh đạo chủ chốt ở các luyện; 
kế hoạch cứ cán bộ đi dự các lớp đào 
tạo, bòi dưỡng trong 5 năm tới. Trên 
eơ sở đó trường lang xáv dựng kẻ 
hoạch đào tạo, bòi đường một cách 
ồn định cả về quy mỏ, thời gian, 
lan chương trình giáo dục. 

Nắm tỉnh hình đối tượng không 
phải chỉ là thống kề các mặt: tuôi đời, 
luôi Đăng, trình độ văn hóa... của 
người học mà đícu quan trọng hơn 
là tử yên cầu thực hiện các chú 
trương, đường lối của Đảng, đöi mới 
eơ chế quan lý; đổi chiếu với công tác 
lãnh đạo. chỉ đạo của cấp huyện đề 
Tà soát lại đòi ngũ cần bộ. Công lác 
nàyv không chỉ liên quan đến việc xác 
định mục tiều, xâv dựng chương trình 
mà còn liên quan đến sự chỉ đạo từng 
món học, đến việc lựa chọn cách đạv; 
sách học phủ hợp với đối tượng, Các 
cán bộ giảng dạyv của nhà trưởng cùng 
cần vẻ huyện nghiên cúu. nưte các 
sp Ủv đánh giá về tỉnh hình đối 
tượng cuyền chọn, trực HIẾP gạp gỡ 


các cần bộ thuốc điện đào tạo de tìm. 


hiểu trình độ nhận thức, sự suv nhi 
của họ. Chúng tòi mong các cập € 
Đang thấy dày đủ Ý nghĩa quan 
trọng của việc xây đựng huyện 
sạ công tác đảo tạo, bội đường căn 
bộ cấp huyện đề làm tốt hơn công tác 
qu boạch cần bộ và có Rẻ hoạch cứ 
người đi học các lớp Irong từng năm, 
phối Lợp với nhà Trưởng làm LÔI công 
lắc tuyên sinh, Để nghị Trung rơng 
nghiền cứu và sớm bìn hành những 
qnv định cụ thê vẻ Hiện chuân, trách 
nhiệm, chè đò, chính sách đói với 
những cán bộ được cứ di học; các 
banm, nưành Ret lợp chật chế với [Trường 
Đang, giúp trưởng Đăng chiều sinh 
đúng đối tượng và đủ số lượng. 


Jö 


3J—~Cải liên nội dung chương Irình 
đào tạo ðd bội tưỡng. 


Huyện vừa là cấp Kế hoạch vừa là 
cấp quản lý và điều hành, cbo nên 
sản phải có những vêu cầu thích hợp 
vẻ nội đụng đào tạo, bội dưỡng cắn 
bộ lãnh dạo chủ chót cấp huyện. Nó 
không thể ging với nội dung đào tạo, 
bói đường các cản bọ lãnh đạo và 
quán lÝ ở cấp Trung tương, cấp tỉnh; 
lại càng kláe với nội dụng đào tạo, 
bòi đường các căn bộ lý luận, cán bộ 
khoa học, 

- Việc cai tiên nội dụng chương trình 
theo chúng tôi nghĩ, là nhằm hướng 
VảO Việc nàng cao trình độ nhận thức; 
đòi mới quan niệm và tư.đuy, nhất là 
tư duy kinh tế, nàng cao năng lực tÔ 
chức thực tiên cho cản bộ lãnh đạo 
chủ chối cấp huyện; chống mọi biều 
hiện giìn đơn, phiến diện trong công 
tc giáo dục lý luận ; quần triệt nguyên 
tác eơ bản của công tc gio đục là 


gn liền lý luận với thực tiên, gắn clặt 


nội dụng dào tạo với công tác lành 
đạo, chí dạo của cấp úủv Đăng. 


Mày năm qua, trường Nguyễn Ái 
Quốc khu vực Ï chúng tôi đã cố gắng 
đi theo phương hướng đó và đã đạt 
được niột số Kết qua bước đầu, nhưng 
chúng tôi vàn còn nhiều thiểu sót, Nội 
dụng chương trình đào tạo, bội đường 
còn đàn trai, thiểu thiết thực, clua 
chuyển Kịp so với yêu cầu đồi môi ceƠ 
chế quan TỶ, chữa góp phản tích cực 
vào việc giải quyết những văn đề mới 
trong quan lý Kính tế và xã bội. 


Rtuvef điểm Tlón và tập trung nhất là 


đến nav vàn chưa biển soạn được bộ 
giáo trình tiếng theo vêu cầu: nhiệm 
v của công Tác đào tạo, bội đưỡng cho 
đòi lượng Hãy, | 

Cua nhiều Eìn 'bàn Bạc tập thề, 
chúng tỏi nhất trí cho rằng, nội dụng 
chương trình giảng đạy trong những 
mm tới phải Páo đám tính cơ bản 
tính toàn điện, động Tlhiời pEúái có trọng 
tầm và thiết thực, Cán bọ lãnh đạo 
chủ chót cấp huyện eó nhiệm vụ lãnh 


đạo toàn điện một cắp kế boạch. Công 
việc ở cấp huyện đòi hỏi họ phải vừa 
œó năng lực tồ chức thực tiên vừa có 
tư duy lý luận, có khả năng xem xéi 
và giải quyết những vấn đề do thực 
tiên đạt ra, và thông qua đó rút ra 
những bài học kinh nghiệm đề chỉ đạo 
thực tiễn có hiệu quả hơn. Xi vậy, họ 
phái được bồi dưỡng cả về chủ rghia 
Mác — Lê-nin, về đường lối cLủ 
trương, chính sách của Đẳng và Nhà 
nước, cả về khoa học quản lý: phầm 
chất, năng lực tồ chức thực tiễn. Đặc 
biệt trong điều kiện hiện nay; cần hết 
sức coi trọng việc nâng cao những 
hiền biết cần. thiết về quản lý kinh 
t¿ — xã hội, về phong cách của người 
ˆ lãnh đạo, tiến tới trang bị cả những 
kiến thức khoa học chuyên ngành, 
giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp 
huyện có khả năng chủ động giai quyết 
những vấn đề cấp bách do thực tế ở 
địa phương đặt ra. 


Đề việc cải tiến nội dung chương 
trình đào tạo, bồi đưỡng đạt kết quả 
tốt, chúng tôi đề nghị Ban bí thư Trung 
ương Đảng, Ban tuyên huấn trung 
ương chỉ đạo chặt chẽ và cụ thê hơn 
nữa kế hoạch và nội dung của công 


tác này; cố gắng khắc phục tình trạng. 


trùng lắp, chồng chéo nội dung chương 
trình đào tạo, böi dưỡng cán bộ giữa 
các trường ở trung ương, trường Đăng 
tính với trưởng Đảng khu vực. Chúng 
tôi cũng mong các ban, ngành của 
Trung ương. như Ban nông nghiệp; Ban 
xây dựng huyện, Ban dân túc thất chặt 
hơn nữa mối quan hệ với trưởng Đang ; 
và mong nhận được nhiều ý kiến đóng 
góp của các cấp ủy Đảng, các cơ quan 
nghiên cứu lý luận về vấn dề này. 


$ — Đồi mới phương thức đdo tạo 
pà bồi dưỡng. 


Nhin chung, đội, ngũ cán bộ lãnh 
đạo chủ chốt cấp huyện biện nay tuôi 
còn trẻ, có trình độ học vấu khá (hơn 
40% số người học ở trường Nguyễn 
Ái Quốc khu vực Icó bằng đại học), 
ít nhiều đã được rèn luyện. thử thách 


qua thực tiễn. Họ đến hạc Ở trưởng 
Đẳng là đề nắm chắc hơn nữa lý luận 
chủ nghĩa Alác — Lẻ-nin, quán triệt 
quan điềm đường lối của Đẳng, lấy nó 


_ đề soi sáng hoạt động thực tiễn, nâng 


mình lên cao hơn. Do vậy, bình thức 
và phương pháp giảng dạy đối với họ 
không thề đơn điệu mà phải mang tính: 
chất tông hợp và đòng bộ. Từ việc 
ngÈe giảng, sử dụng số liệu, biều đò; 
tiến hành xê mi na, đến việc viết tiều 
luận, luận văn tốt nghiệp; từ chính 
khóa đến ngoại kl:óa, v.v. phải đem 
lại cho người hẹc sự hứng thú và - 
niềm say mê cân thiết. Thàm chí phải 
có biện pháp hướng dân người học sử 
dụng có hiệu quả thời gian nhàn rỗi 
đề góp phần nâng cao sức khóe, trau 
dòi trí tuệ và khả năng thầm mỹ 
cho họ. 


Đồi mới phương thức phải nhằm 
giúp người học học tập một cách có hiệu 
quả, nắm vững thực chất các vấn đè, 
nâng cao nhận thức, phương pháp tư 
duy, năng lực tô chức thực tiễn; đề 
cao tỉnh thần tự giác, tính năng 
động, sáng tạo của người học, biến 
quá trình đào tạo thành quá trình tự 
đào tạo. : 


Trước mắt, cùng với việc tiếp tục 
xây dựng và hoàn chỉnh chương trình 
giảng dạy lý luận, chúng tôi cho rằng 
cần khần trương xác định chương 
trình giảng dạy thực tiễn, kết hợp 
giảng đạy lý luận với giảng dạy thực 
tiễn. Dầy mạnh hình thức dạy học theo 
phương pháp khơi gợi, mở rộng hình 
thức xê mi na, quan tâm hướng dẫn 
chặt chẽ việc làm báo cáo thực tế và 
luận văn tốt nghiệp cũa người học, 
hướng họ vào việc giải quyết những 
vấn đề của cấp huyện, tập cho họ thói 
quen chủ động nghiền cứu, tác phong 
điều tra, sâu sát thực tế. 


Việc đồi mới phương pháp đào tạo, 
bỏi dưỡng là hết sức cần thiết và cấp 


bách. Song, đề thực hiện được điều đó 
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Bí thư Huyện ủy Nam dàn 
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_ NAM ĐẦN TẠO CHUYỂN BIẾM BƯỚC ĐẦU 
—— (H0 §ƒ PHÁT TRIỀN KINH TẾ — XÃ HỘI 


\ 


ẢM giữa hai dãy núi Thiên nhân 

và ai huệ, lại có sông lam và 

qông Đào chảy đọc theo chiều 
dài, Nam đàn là một huyện dẹp thế 
núi. thế sông. Cũng như nhàn dân 
nhiều địa phương khác trong cá nước, 
nhàn 'dân Nam đàn có truyền thóng 
cách mạng, cần cù, hiểu học, có lòng 
yêu nước nỏng nàn và khát vọng xay 
dựng cuộc sống tươi đẹp, ẩm no. 

Sau những năm tháng cùng cä nước 
đøc sức dấu tranh cách mạng giành 
dộc lập, tự đo và chiến đấu bảo vệ, 
giải phóng và thống nhất dấL nước, 
huyện chúng tôi đã cố gắng Lập trung 
sức lực; trí tuệ đề đáy mạnh sự phát 
triển kinh tế — xã hội trên địa bàn 
huyện. Thể nhưng T10 năm sau khi 
chiến tranh phá hoại kết thúc (I973— 
1982), tình hình kinh tế Nam đàn hầu 
như giảm chân tại chỏ, chưa có gì 
chuyên biển. Là một huyện thuần 
nông nghiệp với số dân là l3 vạn 
người, có gần 3 vạn ha đất tr nhiên; 
điện tích đất gieo tròng hằng năm Tà 
19 100 ha, trong đó điện tích cây lương 
thực chiếm lã 200 hay nhưng huyện 
chúng tôi vẫn không giải quyếL được 
văn đề Hrơng thực, mức lương thực 
bình quân đầu người bằng năm chỉ 
đạt 200 kg. Có những khó khăn mang 
tính chát khách quan là địa hình, khí 
hậu, thời tiết không thuận lợi. (đồng 
ruộng bị chia cắt, chó cao, ch trũng 
xen kẽ nhau, nhiều đặt bạc màu, hạn 


s 


hán, lũ lụt triền miên...), cơ sở vật 
chất nghẻo nàn, lạc hậu. Nhưng chủ 
yêu là do huyện ủy chưa nềut cao 
tĩnh thần làm chủ, chưa nàng dòng, 
sảng tạo trong chỉ đạo và điều bành 
sản xuất, tự bó mình trong cơ chế 
quan liêu bao cấp, chưa căn cứ vào 
tình hình thực tế đồ xác định phương 
hướng, bước đi thích hợp, chưa tim 
ra được khâu then chốt đề tập trung 
thảo gỡ. 

Dược Nghị quyết của Đại hội thứ ã 
cúa Đẳng và các nghị quyết của các 
hội nghị Trung ương tiếp theo soi 
sáng, được sự chỉ dạo của tính ủv. sự 
giúp đờ của các ngành ở tỉnh và ở 
trung ương, chúng tôi đã từng bước 
nhận rõ thiểu sót cla mình. tìm ra 
khau then chốt và những biện pháp 
thích hợp đề tạo nên bước chuyền 
biến có ý nghĩa. Nhỡ đó, tỉnh hình 
kinh tế xã hội của huyện đã có 
những bước phát triền đáng phấn 
khởi. 


Trong sản xuất nông nghiệp, những 
năm gần đây năng suất, sản lượng các 
loại cây trông tăng đều. Nam 1989 
năng suất lúa chỉ đạt 32,4 tạ/ha, năm 
1985 tăng lên 50 tạ/ha, do đó sản 
lượng lương thực tăng từ 25 947 tấn 
lên 37 9:6 tần, lương thực bình quân 
dầu người đạt 290 kg. Năm 1982, năng 


- suất lạc là 12,4 tạ/ha, sản lượng 1 216 


tấn, năm 1964, năng suất lạc đã đạt 


13.7 tạ!ha, sản lượng đạt 1100 tấn. 
Trong những năm 1976 — 198, năng 
suất mía chỉ đạt 210 tạ/ha, sản lượi::g 
bình quân hằng năm là 9 769 tấn, năm 
1985, năng suất miỉa lên tới 430 tạ/ha 
"Và sản lượt.g đạt 14213 tần. 


Sản xuất lương thực tăng đã thúc 
đầy chăn nuôi phát triền. Năm 1982, 
đàn lợn chỉ có 31 691 con, trọng lượng 
xuất chuồng bĩ:h quân là 35 kgicon; 
đến năm 1985 tăng lên 31000 co với 
trọng lượng xuất chuòng bình quản 
là 50 kgfcou. Từ năm 1983 đến năm 
1985, đàn trâu bỏ tăng từ 19967 con 
lên 21509 con. Điều đáng phấn khởi 
là chăn nuôi ở cả ba khu vực: quốc 
doanh, tập thê, gia đình đêu tăng; 
gia súc, gia cầm và thủy sẵn đều được 
chú ý phát triền. 


Ngành lâm nghiệp đã được cúng 
cö và có kế hoạch phát triền đài hạn. 
Huyện chúng tôi có gàu 9000 ha đất 
làm nghiệp, nhưng chỉ có 33 ha rừng 
tự nhiên cho nên vấn đề trông rừng 
được đặt ra từ lâu. Dếễn nay toàn 
huyện đã có 1100 hà rừng, trong đó 
rừng thông chiếm 1.738 ha và bát đầu 
khai thác nhựa. Việc giao đất giao 
rừng cho tập thề và các hộ gia định 
về eơ bản đã hoàn thành, Nhân dân 

đã nhận thức được tìm quan trọng 
_ của việc trcng rừng và bào vệ rừng. 
Hiện nay toàn huyện có 10 đội tròng 
cày. Nạn chặt rừng, phá rừng đã 
được ngăn chặn, kinh tế làm nghiệp 
đã trở thành một bộ phận không thê 
thiếu trong cơ cấu kinh tế của huyện: 


Trước dây, công nghiệp của huyện 
hầu như kk;ôỏng có gì, Sau khi trên địa 
bản huyện đà hình thành mạng lưới 
“điện, một số ngành cỏng nghiệp, nhất 
là công nghiệp chế biến đã ra đời và 
phát triền, bước đầu tạo ra sản phảm 
hàng hóa, XÍ nghiệp chế biển nòng 
sản thực phầm ra đời vào cuối năm 
981 đã sản xuất được đường kinh, 
còn 90 độ, rượu, bánh kẹo và sẽ lắp 
đạt thiết bị ép dầu. Xi nghiệp chế biển 


thức ấn gia súc đã hoạt dòng từ giữa 
năm 986 với công suất 1000 tấn/năm. 

lợp tác xã cơ khí được tÔ chức 
lại và nàng lên thành xí nghiệp cơ 
khí nông nghiệp, sản xuất các công cụ 
cầm tay, lưỡi điệp cày, máy tuốt lúa, 


các công cụ làm đất và xe vận tái 


thÔ sơ. 


Công nghiệp san. xuất vật liệu xảy 
đựng phát triền nhanh. Năm 1985, 
sản lượng gạch đạt 3 triệu viên, gấp 
3,4 lần so với bình quân hằng năm 
của thời kỷ 1976 — 1980; ngói đại I.Ấ 
triệu viên, gấp 1,8 lần so với bình 
quản hằng năm của thời kỷ 1976— 1980, 

Những năm gần đây, các nghệ hàn, 
rèn, mộc, cưa, xế đã được củng cố 
và phát triền. 

Như thể là sau một thời gian phần 
đầu, tìm cách tháo gỡ khó khăn dễ 
mở hướng đi lên, huyện chúng tôi đã 
đạt được những thắng lợi đáng -kề 
[rong sản xuất nông nghiệp và đã xác 
lập được cơ cầu kinh tế của huyện là 
nỏng— làn công nghiệp. Trong những 
năm tới, chúng tôi sẽ cổ gắng nâng 


_lêu một bước tỶ trọng của lâm nghiệp 


và công nghiệp trong cơ cấu kinh tẻ 
chung của huyện. 

Song song với việc củng có và phát 
[riền các €ơ SỞ sản Xuất nôỏng— làm — 
còng nghiệp, chúng tôi đã chủ trọng 
tÔ chức và phát tiiểên giao thông vận 
tải đề thực hiện tốt khâu phần phó 
lưu thông. Từ bước đầu hầu như 
không có gì, đến naŸ chúng tôi đã có 
những phương tiện 'với 300 tần trcng 
lai cơ giỏi đường sông. 150 tàn trọng 
lải cơ giới sông pha biền, 10 tân trọng 
Vải cơ giới đường bộ, 20 tấn trọng tại 
xe bỏ kéo; xâv dựng và sửa chữa 
18 cầu, mở rộng và nâng cấp hàng chục 
kỉ lỏ mét đường đề xe cơ giới vào tàn 
các hợp tác xã. : 

Huyện chúng tôi cùng dã có những 
Liên hộ trong khâu phản phối. lưu 
thông, thú mua, nắm hàng, củng Ứng 
vạt tư phục vụ sản xuất và đời sóng: 
Năm 1985 giá trị mua Vào đạt 460,1 


triệu đồng, tăng 126% so với năm 1982. 
Hiếng lương thực thu mua được gần 
9 000 tấn, bảng 2,8 lần bình quân các 


năm của thời kỷ 1976 — 1980, DĐọ vậy,, 


chúng tôi đã trang trãi dược nhu cầu 
lương thực trên địa bàn huyện, đồng 
thời điều cho tính 2000 tấn. Giả trị 
hàng hóa xuất khẩu dạt 3 vạn rúp— 
đỏ la, tăng gấp 2 lần so với bình quân 
hằng năm của thời kỷ 1976 — 1980, 


Tỉnh hình văn hóa—xã hội, an ninh 
quốc phòng cùng có những chuyền 
biến tót,. Giáo dục phô thông dược 
củng cố và cải tiến, giáo dục mẫu giáo 
được phát triển và dã đi vào nền 
nếp. Hiện nay toàn huyện có 33ã54 
học sinh phồ thông 5117 học 
sinh mẫu giáo. Truyền thống chăm 
chỉ. hi học. ham hiều biết của ông 
cha ngày xưa, nay được lớp con cháu 
kế tục và phát huy, 


Mạng lưới thông tin, tuyên truyền 
ngày càng mở ròng, các buồi chiếu 
phim, biêu diễn văn nghệ dược tô 
chức rộng rãi. Đời sống văn hóa dược 
nang cao một bước, các hiện tượng 
tiêu cực trong xà hội dang bị ngăn 
chặn và đây lùi từng bước, 


hững thành tụu về các mặt mà 
huyện chúng tôi đạt được trong thời 
gian vừa qua đã !qo điều kiện lương 
đói Phuện lợi cho xự phát triền kinh 
ta hội Hiếp theo của huUện ở mức 
cao hơn. Nhưng đó mới là kết quả 


bước đàu. Šo với yêu cầu của cuộce- 


sống, thì những thành tựu đó còn 
nhỏ bé, chưa xứng đáng với năng lực 
sảng †ạo của con người và tiêm năng 
đất đai của huyện. Nùng suấi cây 
tròng tăng nhưng chưa phải thuộc loại 
cao, lương thực bình quản đầu người 
hằng năm vẫn chưa vượi qua «cửa äi® 
300kg. Cơ cấu kinh tế nông — làm — 
công nghiệp hình thành chậm, tỷ lrọng 
lâm nghiệp và công nghiệp còn quá 
thấp; sản xuất hàng hóa chưa phái 
triển, phản phối lưu thông còn những 
vướng mắc. hàng hóa xuất khâu còn 
H và dơn điệu, lại eòn ở dạng thô, 
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chưa dược tính chế; đội ngũ căn bộ 
quún lý các công ty kinh đoanh, địch 
vụ và các xÍ nghiệp công nghiệp còn 
vếu về năng lực nghiệp vụ v.v. 

Điều quan trọng là thẳng lợi bước 
đầu dt lạo niềm tín cho đúng bộ nà 
nhân dán Irong huuện. Với niềm tín dó, 
chúng tối phấn đấu thực hiện những 
kế hoạch và mục tiêu lớn hơn (rong 
những năm tới. Theo đự kiến, dến 
năm 1990, chúng tôi cố gắng đạt 50 000 
tần lương thực quy thóc, 4000 tấn 
lạc, 27 nghin tấn mía, 10 nghỉn con 
lợn vời trọng lượng xuất chuồng bình 
quan là 70kg “con, 24 nghìn eon trâu, 
bò, 95276 héc ta rừng, 5 triệu viên 
gạch, 3 triệu viên ngói V.V, 


. Đề dạt được những mục tiêu trên, 
toàn thê dàng viên và nhân đản lao 
động trong huyện.sẽ nỗ lực phần đấu 
với tỉnh thân năng động và sáng tạo 
hơn nữa. ` 

Từ hoạt dộng thực tiễn trong những 
năm qua, chúng tôi bước đầu Túi ra 
mắy kinh nghiệm sau dày: 

l. Trong quá trình cấp huyện được 
tăng cường, trong thời kỷ sản xuất 
dang dược tô chức lại, bản thân luyện 
ũY phải phát huy cao dộ linh thần 
làm chủ lập thề, thấu suốt pà nàn dụng 
thường li. nghị quuyêl của Đảng sáE 
hợp ĐỜI đực điềm của địa phương 
mình, vác định dũng khán Lhen chốt, 
đón [oàn bộ xức lực pà trí tuệ đề giải 
qtj0L bàng được khát đó. 

Đối với huyện chúng tôi trong thời 
gian qua, khâu then chót là khâu điện— 
nước. Nhận rõ tầm quan trọng quyết 
định của công tác thủy lợi đối với sản 
xuất nông nghiệp, chúng tôi đã quyết 
tìm tìm mọi biện pháp, tập trang công 
sức, tiên của đề giải quyết vấn đẻ này. 
Với phương chàm @ Nhà nước và nhân 
đìn cùng làm ». « hnyện và cơ sở cùng 
lo ®, trong ba năm chúng lôi đã xây 
dựng được mọi mạng lưới thủy lợi có 
liệu quá. đưa sức tưới tử 5500 kéc ta 
lên IUð0U héc ta, đạt 75% điện tích 
gieo cấy lúa, Chúng tôi phần đấu đề 


công tác thủy lợi đạt hiệu quả thiết 
thực, tránh phô trương bình thức bằng 
cách xây dựng nhiều trạm bơm điện 
nhỏ hợp với dịa hình bị cất xén và cao 
thấp không đều. Trong ba nã¡n, chúng 
tôi đã bỏ ra T.2 triệu ngày công, trên 
1000 tấn lương thực, 34 tấn đây cấp 
nhôm, 1011 tấn xi măng. 950 cọt bề 
tông. trên 300 tấn thép để xảy dựng 
các công trinh thủy lợi. Rết qua là đã 
làm được 18 ki lô mét kênh dân nước 
kết hợp với giao thông thuy, khỏi 
lượng dào đắp là 85 vạn mct khối 
đảt, 7500 mét khối đá hộc; đặt 60 
ki lỗ mét đường đây cao thế và hạ 
thế ; xảy lắp 27 trạm biến thể. 33 trạm 


bơm điện ; đưa tổng công suất điện từ | 
3300 KW lên 75800 kW. Hiện nay trong 


sò 24 xã và 31 hợp tác xã nông 
nghiệp của huyện, đã có 22 xã và 29 
hợp tác xã có điện dễ tưới nước và 
tiêu nước. Trong số 52 triệu đồng 
đầu tư vào xảy dựng cơ bản, nhân 
_ đân đã đóng góp 152, còn Nhà nước 
chỉ 554. 

Giai quyết được khâu then chốt là 
điện — thủy lợi, sản xuất nông nghiệp 
của huyện có bước chuyền biển cơ 
bắn, mỡ ra nhiều khả năng mới đề 
đưa sảu xuất đi lên. CFúng tôi có 
điều kiện đề đưa giống mới có năng 
suất cao vào thàm canh trên điện tích 
đại trà. Chúng tôi cũng có điều kiện 
đề thay đồi cơ cấu cày trong, thay 
đồi cơ cấu mùa vụ. trảnh được sự de 
đọa của thiên tai, chuyên điện tích 
lúa vụ mùa bấp bênh sang vụ hè thu 
ăn cÁc (lúa hè thu thường thu hoạch 
trước mùa bão lụU. Năm 1985. toàn 
huyện gieo cấy 370/0) héc ta lúa hè thu 

và lúa mùa sớm, chiếm 51% điện tích 

vụ mùa. đạt năng suất 25,1 tạ/hée ta 
trong khi năng suất lúa mùa chính vụ 
thường clỉ đạt đưới 20 tạ/héc ta. 
Trong những năm tới, chúng lôi sẽ 
tiếjr tục tăng điện tích lúa hè thu. Đây 
là một hướng eơ bản đề giải quyết 
vững chác văn đề lương thực. 

Mang lưới điện dược mở rộng cũng 
đã tạo cho chúng tôi kLá năng kết hợp 
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„ngừng. Vỉ vậy, mội 


sản -xuất nông nghiệp với công nghiệp 
trên địa bàn huyện, gắn sản xuất với 
chế biến đề nàng cao giá trị sản phầm. 


2. Cách mạng khoa học kỹ thuái 
phái được đặt pảo 0ị Trí then chốt 
Irong quú trình tiến hành đồng thời 
ba cuộc cách mạng; giải quuềi đúng 
đắn mối quan hệ biện chứng giữa lực 
lượng san xuài bà quan hệ sản xuải. 


Chỉ thị số T100 của Ban bí thư Trung 


“tương Đăng về khoản sắn phầm trong 


nông nghiệp đà có tác dụng khuyến 
khích người lao động phát huy quyền 
làm chủ tập thê, nàng cao năng suất 
lao động của mỉnb. Trong thực tế, việc 
khoán sắn phầm đến nhóm và người 
lao động đã làm cÈo năng suất lao 
động tăng lên, nhưng mức tăng này 
có giới bạn. Nét ve lâu dài, khoản 
không phải là nhàn tố cơ bản bảo đâm 
cho năng suất lao động tăng lên mãi. 
Chỉ có cách mạng khoa học ký thuật 
mới là nhàn tố cơ bản bảo đảm cho 
năng suất lao dòng tăng lên không 
mối quan tàm 
thường xuyên của kuyện chúng tỏi là 


phần đấu biến khoa học — kỳ thuật 
thành một lực lượng sản xuất lrực 


tiếp trong nền sản xuất xã hội chủ 
nghĩa hiện nay, 

Nhận thức được như vạày. đại hội 
thứ 18 của đảng bộ huyện chúng tôi 
họp vào cuối năm 1982 đã chỉ rõ cùng 
với việc khoán sản phầm đến nhóm 
và người lao động. phải khẳng định 
mạnh mẽ vị trí then chốt của cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, Đối với 
huyện nhà, vấn đề trước Fết và quyết 
định hơn bết trong bước đi ban đầu 
đề giải quyết nông nghiệp là diện, 
nước, giờng và cải tạo đất. 

Từ đầu năm 1983, mức độ đâu tư 
đề cũng cô và hiện đại hóa một bước 
cơ sở vạt chất -kỸ thuật của nên sản 
xuất tăng nlàanh, Trên cơ sở đó. những 
tiến bộ kkhoa bọc kỹ truật đuợc sử 
đụng rộng rãi: piòng TỚI có nắng 
suẫt cao được gieo cây lrên 90 điện 
tích vụ đồng xuân, 69 điện tích vụ 
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thu — mùa. Cơ cấu mùa vụ thay đồi; 
điệo tích lúa hè thu tăng lên tạo ra 
khi năng tăng điện tích màu vụ đóng; 
giam điện tích màu vụ xuân đề mở 
rộng điện tích trồng cây nông sản 
xuat khảu, Tập quần canh tác mới, 
ckú động, coi trọng hiệu quả đã ra 
đời, từng bước thay thể tập quản 
canh tác cũ, lạc hậu tỏn tại từ lau. 


Đối với ngành chăn nuôi của huyện, 


cuộc cách mạng khoa học kỳ thuật 
cùng có ý nghĩa to lớn. Nhờ phương 
pháp thụ tỉnh nhân tạo, nhờ những 
loại giỏng mới, đàn lợn của huyệu 
chúng tòi tăng nhanh; trọng lượng 
xuất chuong cũng tăng bình quản từ 
dò kg/con năm 1962 lên 50 kg/eon năm 
1985. Cách mạng khoa học &È thuật 
còn giúp chúng tôi duy trì, củng cổ, 
p]lát triên cơ sở vật clát — kỹ,thuật 
cũa khu vực tập thê trong điều kiện 
khoán sản phầm đến nhóm và người 
lao động. 


3, Trên địa bàn huyện, đủ là một 
huyện thuần nông nghiệp thì bạn thản 
nòng nghiệp cũng không thê đơn 
đọc mủ đị lên được, trải lại, nòng 
nghiệp chỉ có thê phát Triện lưỡng 
đời ôn định, pững chúc uới điều kiện 
các ngĩnh có liền quan, nhất là công 
nghiệp, cũng phải được tồ chức lại 
(heo hưởng phục pụ nông nghiệp. 


Trong thực tế, sản xuất nông nghiệp 
của huyện chúng tôi chỉ thật sự đạt 
được những tiến bộ sau khi mạng 
lưới tủy lợi được thiết lập một cách 
khoa học và đếu khắp; giao thông 
vận tại được Tăng cường Và củng ©Õ, 
Tem vào đó, một nhân tô quan lrọng 
đả góp plản vào tiên bộ sản xuât 
nóng ng]Iiệp của huyện là kệ thống 
báo vệ thực vạt, bạo vệ vật nuôi được 
lò chức chặt chẽ đến các bợp tác xã. 
He¿t dòng phỏng trừ và tiêu điệt sâu 
bệnh ngày càng dược coi 'trọng bởi 
vị hiện nay ở huyện chúng tỏi sản 
xuất nòng nghiệp dược tiến bành vụ 
liên vụ liên tực cho nên sâu Lệnh eó 
mới trường để p†Iát triển, Địa rãi 
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tiếc là chúng tôi chưa có đầy đủ vật 
tư, thiết bị và những điều kiện cân 
thiết đề thành lập công ty bảo hiềm 
thực vật và còng yY bảo hiềm vật 
HUỎI. ki 
_ Công nghiệp cơ khí phục vụ nóng 
nghiệp được tô chức lại, và nhất là 
công nghiệp chế biến được thiết lạp 
à phát triền đã tạo cơ sở cho nòng 
nghiệp của huyện phát triên toàn 
diện, sẵn xuất gắn với chế biến, 
tròng trọt gắn với chăn nuôi. 

Ngay trên địa bàn huyện, sẵn xuất 
nông nghiệp cũng có liên quan đến 
nhiều ngành và giữa các ngành đó có 
quan hệ mật thiết với nhau, thúc đầy 
nhau phát triền. Đo đó cần phải có 
cách nhìn tông quát và phải có quy 
hoạch phát triền tổng thê cho hoạt 
động kinh tế — xã hội trên địa bàn 
của huyện. 

Â. Đòi mới phong cách làm tiệc 
khi huyện chuuèn từ một cấp trung 
gian, hoạt động nành chính đơn 
thuần sang một cấp quản lj toàn 
diện, trực liễp các cơ sở sản xuat. 

Quản lý toàn điện, trực Uiếp các cơ 
sở sản xuất là văn đẻ mới, huyện 
chúng tôi không tránh khói lùng túng, 
nhưng trong quá trình chỉ đạo, quản 
lý, điều hành công việc, chúng tòi đã 
tìm cách tháo gỡ đần đân và giai 
quyết được hai vấn đề bức thiết? 

MỌI ld: giải quyết đúng dẫn mỗi 
quan hệ giữa huyện và cơ sở; xác 
định đói tượng hoạt động của huyện 
là cơ sở (kề cả cơ sở tạp thề và quốc 
doanh). Khuyến Khích cơ sở phát huy 
quyền làm chủ ; dòng thời huyện phải 
bảo đảm những điều kiện cần thiết 
đề cơ sở thực hiện được diều Gó, 
nghĩa là huyện phải chịu trách nhiệm 
rước cơ sở những văn đề thuộc về 
phần mình. 

Trong thời gian vưữa qua. huyện 
chúng tòi đã làng cường cắn bộ có 


măng lực cho eơ sở, điều phối vật tư, 


thiết bị, phương tiện... cho cơ SỞ theo 
đứng kế hoạch. Với phương châm 
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«lo cho cơ sở, vì cơ sở mà phục Vụ ®, 
nuyện ủy đã quan tâm, theo dõi, kiềm 
tra các hoạt động của Éơ sở, cùng với 
cơ sở thảo gỡ vướng mắc. Trong quả 
trình hoạt động như vậy, mối quan 
hệ trách nhiệm hai chiều giữa huyện 
và cơ sở được thiết lập và mối quan 
hệ đó ngày càng gắu bó; Lạo điều kiện 
cho huyện và eơ sở hiều nhau hơng 
In nhau liơn và thật sự củng nhau 
chung sức giải quyết các vấn để này 
“sinh: ẫ 

Hrai là: cùng với việc tô chức lại 
sản xuất, cải tiến quản lý ở €Ơ SỞ, 
cấp huyện cũng phải tô chức lại đề 
mắng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, 
quản lý và điều hành. Huyện phải học 
tập nắm vững chủ trương đường lỗi 
của Đẳng. biết cách làm việc với các 
ngành kinh tế — kỹ thuật cấp trén, 
đồng UƯời phải sâu sắt cƠ sở; nắm 
được những nhụ cầu của cơ sở. Phấn 
đấu theo phương hưởng như VậY, 
nhìn cbung trong ba nấm quả, 'ác 
quyết định của huyện ủy về kế hoạch 
hằng năm, về kinh tế ngành, về các 
biện pháp thực hiện tương đối sát 
đúng, Các quyết định đó dược tồn 
trọng và thực hiện, do đó đã phát 
huy hiệu lực và tạo ra những kết quả 
c¡ị thê. 

Huyện ủy không bao biện, không 
làn thay những chức năng thuộc 
chinh quyền như trước kia, mà tăng 
cường cắn bộ có nănE lực cho chính 
quyền. tạo điều kiện đề chính quyền 
phát huy quyền làm chủ của mình. 
‹ Kết quả là trong Lhời gian gìn đây, 
hoạt động của Ủy ban huyện: của các 
ngành, các cấp dã nắng động, nhịp 
nhàng hơn. có hiệu quả hơn: _ 


* 


Từ thực tiễn điều hành: chf đạo sản 
xuất trên địa bản một huyện nòng 
nghiệp với những đặc điềm và tỉnh 
hình en thề địa phương mình, chúng 


cviệc cụ thề, chúng tỏi xin được 


tôi ngày càng thấy rõ muốn phát 
triền kinh tế—xã hội vững chắc phái 
có sự phối hợp chặt chế giữa cơ SỚ, 
huyện, tỉnh và các ngành trung ương: 
Có những vấn đề mà huyện dà cùn 
động dến mấy cũng không thề tự 
mình giải quyết dược, chàng hạn 
những vấn đề cung cấp điện, thuốc 
trừ sâu, phân hóa học, Irang bị, thiết 
bị của công nghiệp chế biến... Việc 
cung cắp những thứ đó cho các huyện 
phải theo kế hoạch hợp lý và phải 
thực hiện kế hoạch đó. một cách triệt 
đề. Khi có sự xộc xệch không đúng 
kế hoạch thì phái xác định rõ trách 
nhiệm thuộc về ai và phải xử lý kịp 
thời. _ 

Chúng tòi cũng thấy rằng vẫn phái 
có chính sách quần lý năng động và 
thích hợp đề giải quyết thỏa đẳng môi 


quan hệ về lợi ích giữa Nhà nước, ¿ 


tập thề và người lao động rong lĩnh 


“vực sẳn xuất nông nghiệp. Nhà nước 


phải có chính sách giả củ thích hợp 
về hàng nông sản và hàng công nghiệp 
đề nông đân tự thấy không bị thiệt 
đo đồ phần khởi và tích cực đV 
mạnh sản xuất. | 

Quan hệ gio nộp nông sản và cung 
ứng vật tư giữa huyện và cơ sở, giữa 
tỉnh và huyện, giữa trung ương ví 
tỉnh cần được thực hiện nghiêm chỉnh 
và bình đẳng; các cấp đều có nưhĩa 
vụ lắm tròn phần trách nhiệm của 
mình. 

Trong tỉnh hình hiện này: huyện 
cần được lăng cường về cắn bộ kioa 
học — kỳ thuật và cán bộ quản lý 
nhất là cần bộ quản lý khău phản phỏi 
lưu thông, các công tX địch vụ và các 
xí nghiệp công nghiệp. l 

Là những người hoạt dòng thực 
tiến ở địa phương, nhận thúc và hiểu, 
biết các vấn đề thông qua các CÒNH 
"néủ 
lên những kiến nghị như vậy, 

Toàn thề đẳng viên và nhàn dân 
huyện chúng tòi ngày càng hiệu đdườG 

(Xem liễp trang ÈŠ) 


` 


NGUYÊN BỨC BÌNH 


HỘI (ỐNG HIẾM XUẤT SẮC VÀO PHÁT TMN LÍ LUẬN 
VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, CHỦ NGHĨA (CỘNG SẨN 


LEN: hành vào thời điềm chuyền 
biến có tính chất bước ngoặt về 
mặt đối nội cũng như vẻ mặt quốc 


tế, Đại hội thứ 37 Đăng cộng sản Liên xô - 


eó sứ mệnh lịch sử trọng đại, dánh 
dấu thời kỳ phát triền mới của đất 
nước XỎ viết trên con đường tiếp tục 
hoàn thiện chủ nghĩa xã hội và tiền 
lên chủ nghĩa cộng sản, nâng cao toàn 
điện vai trò lãnh đạo của Đăng đối với 
sự phát triền các mật đời sống xã hội 
trên eo sở pöát huy cao độ những 
nguyên tắc lê nín nít trong công tác 
Đăng, làm cho Liên xô đóng góp ngày 
càng to lớn hơn vào cuộc đấu tranh 
chung cửa nhân dân thế giới vì các 
mục tiêu cao cả của thời đại. Dại hội 
đã tông kết những hoạt động Lhực Liên 
phong phít rút ra những kinh nghiệm 
quý giá của Làng công sản và nhàn 
đân Liên xô qua 2ã năm thực hiện 
Cương lĩnh thứ ba nói riêng và gản 
bảy chục năm xây đựng chủ nghĩa xã 
hội nói chung, làm sáng tỏ trên nhiều 
mặt những vấn đề lý luận và thực 
Hiên xây đựng chủ nghĩa xã hội, tiến 
đần lên giai đoạn cao của hỉnh thái 
kinh tế — xã hội cộng san chủ nghĩa, 

Các văn kiện được thông qua tại 
Đại bội thứ 27 Đẳng cộng sản Liên 
XỎ cũng các nghị quyết, các bài phát 
biên của đồng chí M.X. Goỏc-ba-lrỏp 
tại Hội nghị Ủy ban trung ương Dáng 
công sắn Liên xó tháng tư và thắng 
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mười (năm 1985) hợp thành một thề 
thống nhất, một pho tài liệu quý, có 
tầm quan trọng đặc biệt không chỉ 
đối với Liên xô mà cả đối với các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế, 
đối với các dàn tộc đang đấu tranh vì 
đọc lập và tiến bộ xã hội. 


* 


Chỉ với một khoảng thời gian lịch 
sứ không đài, Liên xô đã giành những 
thành tựu và tiền bọ to lớn về kinh. tế 
và xã hội ; trên nhiều mặt của nèn kinh 
(té. khoa học—kỳ thuật; giáo dục, văn 
hóa và trong lĩnh vực xã hội đã có 
những bước phát triền vượt bạc. 


- Hiệng việc Liên xô liên tiếp đạt được 


những thành tựu tuyệt vời trong chỉnh 
phục vũ trụ và bảo đảm càn bằng quân 
sự — chiến lược với Mỳ đã là bằng 
chứng dây sức thuyết phục vẻ kết 
qua lao động kiên cường và đây sáng 
to của nhàn dân xổ viết đưới sự lãnh 
dạo của Đẳng cộng sản Liên xô. Trong 
lĩnh vực kinh tế, thu nhập quốc dân 
tảng gắp Í lần, năng suất lao dòng gấp 
3,2 lân, sản lượng công nghiệp gấp 5 
lần. sủn lượng nông nghiệp gấp 1,7 
lần, thu nhập thực tế tính theo đầu 
người gấp 2.0 lìn, quỹ tiêu dùng xã 
hội gắp hơn 5 làn so với năm 1961 


KT le“: —————— TNNG— cm — ——, 


Trong khi kháng dịnh đúng mức 
những thành tựu đạt dược, bác bỏ 
những luận điệu Xuyên tạc hòng hồi 
nhọ những đôi thay to lớn, có lầm 
quan trọng lịch sử thể giới đó, Đăng 
cộng sản Liên xô đã nhìn thàng vào 
hiện trạng đất nước, nghiêm Khác eln 
ra những thiếu sót của những năm 20 
và đầu những năm 80, Những xu hướng 
tiêu cực dó khái quát lại là nhíp độ 
phát triền Kinh tế và nắng cao nắng 
suất lao động bị giảm xuống rô rệt 
mỘI SỐ chỉ tiêu khác vẻ hiệu suất Kinh 
tế bị sút kém, tiên bộ khoa học — KÝ 
thuật bị chậm lại, tình trạng mắt cần 
đối trong kinh tế tăng lên. Rết qua 
là những nhiệm vụ cúa các kế hoạch 
năn năm không dược hoàn thành: 
những biện pháp xã họi dự định cũng 
không dược thực hiện dày dủ. Ngoài 
những nguyên nhan khách quan, còn 
nhiều khinvết điểm chú quan; trong SỐ 
đó nguyên nhân chủ vẻu... là vì 
không dánh giá kịp thời về mặt chính 
trịa sự thay đối trong tình hình kinh tế: 
không nhận thức rò toàn bộ tính chất 
gay go và cấp Lách của việc chuyên 
nên Kinh tế sang những biện pháp 
phát triền theo chiều sảu, không kiên 
trì và nhất quán trong việc giải quyết 
những văn đẻ chín muối của sự thay 
đôi lại chính sách kinh tế, cải tô lại 
cơ chế quản lý kinh tế, bán thân tàm 
lý của hoạt động kinh đoanh 3, Có thê 
nói nguyên nhân sâu xa là do bệnh 
chủ quan sự trì trẻ, bảo hủ trong từ 
duys nhận thức và trong hoạt dòng 
lãnh đạo kính tế của liing và các cơ 
quan Nhà nước. Tỉnh trạng ấv không 
được phép kéo dài, nhất là đối với 
một đẳng lớn như lăng cộng sản Liên 
XÔ, ung có trọng trách không những 
Hrước xĩ họòi XÔ viết, mà ca [rước 
những dòi hỏi gayv gát của thời đại. 
Chậm dần trong nhịp độ phái triển 
chứ chưa nói tới đừng lại đã có 
nghĩa là lạc lýu so với bước tiền của 
lịch sử. Biện chứng của sự phát triền 
đòi hỏi chỉ được tiên lên phía trước 
với nhịp dộ ngày càng cao hơn, và 


thực tế những gì Liên xô đạt được 
đã chứa đựng khả năng cho phép tiến 
xa hơn nhiều. Điều quan trọng là Ở 
chó Đăng kịp thời nhận thức được 
Lính chất bước ngoặt của sự phái triền, 
đánh giá chính xác liềm năng, thầy 
hết những thiểu sót đã phạm phí, 
gạt bỏ những quan niệm không qua 
nội thứ thách của thực tiền, kiên 
quyết khác phục những thỏi quen cũ, 
những lối mòn trong tr duy và phong 
cách Không còn thích hợp nữa, đã 
thành vạt chướng ngại đổi với sự 
phát triền đi lên, Và. Hói nghị toàn 
hề thắng tư (năm 1985) của Ủy bạn 
trung tương Đăng cộng sản Liên xô 
đã làm được việc ấy — chặn tứng 
những xu hướng bài lợi, mở đường 
cho những nhân tổ mới vừa được lao 
ra. Triền khai theo tỉnh thân của khói 
nghị đó, quá trình thảo luận các văn 
kiện của Đại hội từ cơ sở đã xác nhận 
cách đặt vấn đề của Ủy bạn trung 
ương Đáng là hoàn loàn đúng dắn. 
Hà ng sự chuyền biến có tỉnh chất bước 
ngoại trong nhận thức tư tướng của 
toàn Đẳng, một lần nữa Đẳng công 
sn Liên xô đã thực hiện xuất sắc lời 
đạyv của lẻ nin?: e Thái độ của mọi 
chính đang trước những sai lâm của 
mình là một trong những tiêu chuẩn 
quan trọng nhất và chắc chắn nhất 
dề xét xem đẳng ấy có nghiêm túc 
không và có thật sự làm Tròn nưhĩa 
vụ của mình đối với giai cấp mình và 
đổi với quận chứng lao động không. 
Công Rhai thửa nhận sai Rìm, tìm ra 
nguyên nhân sai lầm, phản tích hoàn 
cảnh đã để ra sai lầm, nghiên cứu căn 
thận những biện pháp đề sửa chữu sai 
lầm avy— đó là đấu hiệu chứng fo nìờối 
đẳng nghiêm túc, đó là đăng làm tròn 
những nghĩa vụ của mình, đó là giáo 
đục và huận luyện gíđi cá nvôi đèn gìn 
c/nững » (1). 

Cũng với những biến đôi to lỏn Ở 
rong nước» lĩnh hình thể giới những 


(1) VI, lê-nin: Toản tệ? Nih Tên bộ, 
Máảt-xcơ-va, 197ð, tập 4l, tr. 51, 


năm 7 và nhất là đầu những năm 80 
trở nên phức lạp và đòi hỏi ở Đăng 
cộng sản Liên xỏ một trách nhiệm lớn 
hơn bao giờ hết. Thực hiện đường 
lới đối ngoại hòa bình nhất quán và 
liên tục đo các đại hội của Đẳng vạch 

Liên xô đã có những đóng góp 
tích cực trên trường quốc tế. Tuy 
nhiên, loài người văn đang phải sống 
rong một thời điềm mà mọi quyết 
định có liên quan đến chính trị quốc 
tế đêu phai được suy xét một cách hết 
sức thận trọng; sáng suốt cao độ, thật 
sự tỉnh tío, cân nhắc kỹ càng cả lợi 
ích đản tộc lẫn lợi ích toàn thế giới, 
„ phải luôn biết kiêm chế không đề xảy 
ra những bành động khinh suất; đồng 
thởi trên lập trường chủ động, tiến 
công, phải làm tất cả những gì có 
thề làm dược vì hòa bình, an nĩnh và 
hợp tác quốc tế. Lịch sử dòi hỏi Liên 
XxỏTlá chắn vững chắc bảo vệ hòa 
bình, thành trì của cách mạng thể 
giới, chỗ đựa lỉn cày của các đân lộc — 
phải nhìn nhận lại bức tranh toàn cảnh 
của chính trị thể giói, có cách tiếp cận 
mới đòi với văn dễ chiến tranh và 
tòa bình, đánh giá lại các lực lượng 
giải cấp, so sánh lực lượng, những 
màu thưan và xu thể phát triền chủ 
yêu của thẻ giới. 


Các văn kiện của Dại hội thứ 27 
Đăng cộng sản Liên xô là câu trả lời 
khoa học và kịp thời cho những vấn 
đè vừa eơ bản vừa cập bách của xã 
hội xô viết và của thể giới, là bước 
phát triền mỏi quan trọng, đóng góp 
quý giá vào kho tàng lý luận vẻ chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, 


Nhân thấy cần đồi mới, có quyết 
tàm đôi mới là điền không đề, song 
đòi mới theo hướng nào, lại là điền 
Khó khăn hơn. Ọ đìv có những nguyên 
tac l nìn nít của việc vạch Cương lĩnh 
mít nêu xa rời nó thì sẽ phạm sai lầm 
chính trị nghiệm trọng. Đăng cộng sản 
Liên Xổ đà hoàn thành tốt đẹp trách 
nhiệm đó, đã làm elio đác nguyên tìc 
phương pháp luận mắc xít lê nín ít 


4) 


trở nên sinh động trong việc soạn thảo 
bản sửa đồi mới Cương lĩnh lần này. 

Trước hết, bản sửa đồi mới Cương 
lĩnh thê hiện fính kö thừa 0à tính liên 
tục những Iuận điềm lý luận và chính trị 
đã nên trong Cương lình thứ ba, mà— 
như đồng chí M.X. Goóc-ba=trốp phân 
tích, « việc làm này có ý nghĩa nguyên 
tác ð, là “vấn đề về lòng trung thành 
của Đẳng đối với chủ nghĩa Mie—Lê- 
nin 3% Dưới ánh sắng chủ nghĩa Mác — 
lLê“nin, Đảng cộng sẵn Liên xô, một 
đẳng trong mọi giai đoạn cách mạng 
luôn trung thành với lợi ích của giai 
cấp công nhân và nhân đân lao. động, 
đi vận dụng lý luận chủ nghĩa cộng 
sản khoa học vào thực tiền, vạch ra 
Gướng: lĩnh Thứ ba. Những nhiệm vụ 
eœ lrìn đo Cương lĩnh đề ra— phát triền 
à củng cố chủ nghĩa xí hội, hoàn 
Ihiện chú nghĩa rã hội, tiếp tục đưa 
xù hội xổ viết tiến lên chủ nghĩa cộng 
gn—vin còn ở phía trước. Vị th A 
Đng cộng sìn Liên xô chưa đặt vấn 
đt thay đöi Gương lỉnh mà chỉ TỀÌB 
kinh nghiệm đi tích lũy được và chủ 
yếu là xuất phát từ những nét mới 
trong sự chuyền biến tình hình trong 
nước và thế giới, sửa đôi những luận 
điềm não đó Irong Cương lĩnh, những 
luận đicn thật sự khòng vượt qua 
được thứ thích của thời gian, Trong 
khí kế thửa tư tưởng cơ bản của 
Cương Tĩnh thứ bay, Đại hội thứ 27 
Đẳng cộng sản Liên xỏ vạch rõ: *® Típh 
trước sau như một và kế thừa trong 
lý luan đót Kkhoát đòi hỏi phải phảt 
triển sẵng tạo lý luận, làm phong phú 
hơn những luận điểm ngnyên lý cho 
phú hợp với kinh nghiệm lịch sử. Đó 
hoàn toàn là lẽ tự nhiên ». Chủ nghĩa 
Mác —T êênh không hạn chế, trái lại còn 
đòi hỏi những: người công sẵn khi giải 
qnyết những nhiệm vụ chính trị cụ thề 
phải luôn kiếm tra lại từng luận điềm 
cụ thẻ, những khói niệm riêng biệt, 
những chí tiết cá biệt của Cương lĩnh 
chung, phê phán đúng mức nï:ữ ng luận 
điểm nào hạt sứ tổ rõ là không dủ 
cần efữ¿ không eòn hợp thời, không 


thích ứng được với hoàn cảnh nới. 


Trong các văn kiện Đại hội thứ 27 có 
thề gặp không ít những “sửa chữa »; 
«dính chính» như thế, chẳng hạn, 
trong việc phân tích những mâu thuẫn 
và xu hirớng chủ yếu của thời đại ngày 
nay ; việc lấy khái niệm “hoàn thiện 
có kế hoạch và toàn điện chủ nưhĩa xã 
hội, đưa xã hội xô viết tiến xa hơn 
ữa trên con đường chủ nghĩa cộng 
sản, trên cơ sở đầy nhanh phát triển 
kinh tế—xã hội của đất nước * thay 
cho khái niệm *xây đựng chủ nghĩa 
cộng sản trên quy mô lớn ®; việc chuẩn 
xác hóa những nhiệm vụ cụ thê; việc 
chưa mô tả những đặc điềm cụ thê của, 
chủ nghĩa cộng sản cũng như các mốc 
thời gian cho mỗi elặng đường... Dứững 
trên mảnh đất hiện thực ngày hêm này 
đề nhìn nhận tỉnh hình, Đẳng cộng sản 
Liên xô có được khái niệm rõ rệt hơn; 
cụ thè hơn. chính xác hơn về những 
nhiệm vụ đã chín muối của công cuộc 
hoàn thiện chủ nghĩa xã hội và dẫu 
tranh bảo vệ hỏa bình 3, 

Một kinh nghiệm có thê xem như 


bao trùm nhất mà Đảẳg của V.L, lên 


nin cung cấp cho nhữig người cộng 
sản tất cả các nước trong việc vạch 
đường lối là việc plải luôn ÂếL hớp 
lính œách mạng 0à lính Fhoa học, hếi 
sức đề phòng cả hai Chiên hướng tư 
lưởng dễ ndụ sinh: do tưởng, đu 
chí uà bảo thủ trì trệ. Tại Đại hội tÍ.ứ 
27, tư tưởng muốn «e đốt cláy giai 
đoạn *đã được phê phán. Bản sửa đôi 
mới Cương lĩnh vạch rõ: *R¡nh 
nghiệm cho thấy rằng mọi cố gắng 
vượt lên trước, áp đụng những nguyên 
tắc cộng sẵn chủ nghĩa mà không tính 
đến mức độ chín muồi vẻ vật chát và 
tỉnh thần của xã hội, đêu thất bại và 
có thề gâv ra những hậu qua về mặt 
kinh tế cũng như chính trị ® [Lý tướng 
cộng sản chủ nghĩa, nguyện vọng muốn 
tiến nhanh lên xà hội cộng sản bao 
giờ cĩng là tốt lành và cần có ở mỗi 
người cộng sắn, Song, khác hẳn những 
ngưởi xã hội chủ nghĩa không tưởng, 
chúng ta biều rằng tiến hành sự nghiệp 


, 


cải tạo xã hội nhất thiết phải tuân 
theo lý luận chủ nghĩa xã hội khoa 
học, mọi dự kiến phát triền đèêu phải 
đựa chắc trên những cơ sở khoa học, 
rằng một xã hội phát triền, chín muồi 


đến đâu là tùy thuộc vàõ chỗ các yếu tố, 


hệ thống các mối quan hệ giữa các yêu 
tố cấu thành xã hội đó được hình thành 
và củng cố vững chắc đến mức nào, 
Tuyên bố kết thúc một giai đoạn phát 
triền khi eơ thê xã hội chưa đạt đến 
độ trưởng thành tới hạn, xác lập quả 
sớm những nguyên tắc của giai doạn 
sau cho giai đoạn trước bất chấp nhữ ng 
điều kiện vật chất và tỉnh thần chưa 
đầy đủ, không chỉ gày nên những thiệt 
hại kinh tế nghiêm trọng, mà còn là 
một sai lìm chính trị phải trả giá đất, 
[Lịch sử đã có không ÍL trưởng hợp 
muốn nhanh hóa ra lại chậm. Thực 
tế hon mười năm gần đây tốc độ tàng 
trưởng kii:l tế của Liên xò đã bị giảm 


sút rõ rệt, không đạt được như mức của 


những năm 60, càng thấp xa con số dự 
kiến của Đại hội thứ 22. Xu hướng bất 
lợi đó nghiêm kiác đòi hỏi phải tính 
toán lại triển vọng phát triền của đất 
nước. Thời kỷ từ nay đến năm 2000 
vẫn là tiếp tục hoàn thiện chủ nghĩa xã 
hội, nghĩa là vẫn phải làm LốL những 
nhiệm vụ còn lại của giai đoạn thấp, 
eòÒn việc tiến sâu đến đảu vào giai đoạn 
cao của chủ nghĩa cộng sản là tùy thuộc 
vào kết quả đảy nhanh sự phát triền 
kinhtế-xã hỏi của đất nước. Rinh 
nghiệm của Đảng cộng sản Liên xô 
cuũng cấp cho các đẳng anh em một bài 
học quý:Cương lĩnh của Đẳng chỉ 
được coi là thật sự khoa học nếu những 
nội dung của nó có '\thề chuyên được 
sang ngòn ngữ của những kế hoạch cụ 
thề, những mục tiêu có thề thực hiện 
được trong tầm tay và người lao động 
coi nó là chương trình hành động của 
chính mình. 

Chủ nghĩa Mác Lê-nin là học 
thuyết cái tạo xã hội bằng cách mạng. 
Vì vậy, mặt không kém phần quan 
lrọng khác của việc vạch cương lĩnh 
Dẳng là quán triệt tính thần cách 


Á? 


mạng. mạnh đạn và táo bạo, chống 
mọi biều hiện bảo thủ, trì trệ trong 
tư duy láp trong hành động. Thái độ 
bắng lòng với những gì đã đạt được, 
ngại đấu tranh với những hiện tượng 
tiêu cực, miệng ủng hộ đồi mới nhưng 
thực tế vẫn làm theo cách cũ, tìm 
cách trì hoãn các cuộc cải tồ, chậm 
trẻ trong việc giải quyết những nhiệm 
vụ đã chín muồi... đó là những biều 
hiện xa lạ với lập trưởng của giai cấp 
công nhàn, của đẳng cách mạng. Sự 
phát triền không ngừng của cuộc sống 
đòi hỏi người cộng sản phải có thái 
độ luôn luôn đôi mới đỏi với những 
vấn đẻ cấp bách của quá trình phải 
triển. kiên quyết khác phục tất cả 
những gì đã lỗi thời, cần trở sự đi 
lén. Thiếu dũng khí tiên công. chân 
chừ trước khó Khăn, thỏa mãn với 
thành tích đã đạt thì không thề có nã ng 
động sáng tạo. Đúng như đòng chỉ 
M.X. Goóe-ba-trốp nói: *®Không thề 
làng tránh giải quyết những văn dề 
đà chín muôi ». Chỉ có một eon đường 
là chấp nhận những thứ thách mới, 
trên cơ sở đã cân nhắc kỳ lưỡng 
những diều kiện thiết yếu, phái huy 
cao nhất tính chủ động sáng tạo, đám 
nghĩ, đảm hành động táo bạo đề đưa 
sự nghiệp của Đảng, của xã hội tiến 
lén. 

Cương lĩnh được sửa đôi là cương 
lính hiện thực mà theo đó đất nước 
Xô viết rộng lớn sẽ tiền bước vững 
che trên con đường hoàn thiện cl:ũ 
nghĩa xã hội và tiền xa hơn nữa lên 
chủ nghĩa cộng sản. Đó là kết quả 
cñoc đầu tranh tư lường rất mực lẻ 
nín nít nhằm khắc phục những gì cần 
trớ bước đi lên của xã hội. Là mọt 


đẳng bành động gánh trên vai trách 


nhiệm năng nề trước đắt nước và 
phong trào cách mạng thẻ giới, là 
người lãnh đạo những cải tô gã hội 
sau sắc, triền khai công cuộc hoàn 
thiện toàn điện và có kế hoạch chủ 
nghĩa xã họi, Đảng cộng sản Liên xô 
thấm nhuần quan điềm thực tiền, đầu 
óc thiết thực của Lê-nin trong việc 
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xây dựng đường lối đối nội và đổi 
ngoại cho mười lầm năm cuối cùng 
của thế kỷ này, và chuần bị cho đất 
nước xô viết, cho chủ nghĩa xã hội 
thế giới nói chung, cho c& loài người 
bước vào thế kỷ 2l với một niềm tín 
sâu sắc ở bước tiến hợp quy luật của 
lịch sử. Quan điềm thực tiễn thê hiện 
trước hết ở việc phân tích tỉnh hình 
trong nước và thế giới. Báo cáo chính 
trị của Ủy ban trung ương Đảng cộng 
sản Liên xô trước Đại hội khẳng 
định: “Chỉ có thê tiến hành một chính 
sách đúng dắn, được luận chứng khoa 
học, nếu hiều rõ những xu thế then 
chốt của tỉnh hình thực tế. Thâm 
nhập sâu sắc phép biện chứng và lô 


gích khách quan của sự điễn biến, - 


biệt cách rút ra những kết luận đúng 
đắn phản ánh sự vận động của thời 
gian là một việc không phải đơn giản 
nhưng lại rất cần thiết 

Sơi chỉ đỏ xuyên suốt các văn kiện 
của Đại hội thứ 27 Đăng cộng sản 
liên xô là tư tưởng lất cả 0ì con 
người pd đo con người. Không ngừng 
hoàn thiện nền dân chủ xô viết, thực 
hiện tự quản xã hội chủ nghĩa, từng 
bước nàng cao đời sống vật chất và 
tỉnh thần của nhân dân, cäi thiện toàn 
bộ các mặt của đời sông con người, 
thực hiện ngày càng đầy đủ hơn 
nguyên túc công bảng xã hội. phát 
triên hải hòa nhàn cách cá nhân, thực 
hiện dần sự xích lại gìn nhau giữa 


các tầng lớp xã hội, khác phục dần sự. 


cách biệt giữa lao động trí óc và lao 
động chân tay, giữa thành thị và nông 
thôn, củng cố tình hữu nghị giữa các 
đân tộc... đó là sự thê hiện lập trường 
giai cấp rõ rệt nhất, là những mục 
tiêu cao cá nhất, là vấn đề then chốt 
nhất trong chiến lược của Đẳng. Đẳng 
không có mục dích gì khác hơn là 
phần dấu dem lại lợi ích cho nhân 
dân, xây dựng xã hội trong đó quan 
hệ giữa người với người thực sự bình 
đẳng, mỗi người có điều kiện đề phát 
triên tự do và .toàn diện. Mặt khác, 
cũng bát đầu từ chính con người, nhờ 
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con người, thông qua quần chúng. 


nhân đân lao động mà mọi chủ 
trương của Đăng mới trở thành hiện 
thực. Chủ nghĩa xũ hội là một xã hội 
được xây dựng và quản lý bởi hoạt 
động súng tạo của quản chúng dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. Nhiệm vụ càng 
cao. mục tiêu lịch sử cảng lớn thì sự 
tham gia chủ đọng, nhiệt tình, sáng 
lạo trên tỉnh thân làm chủ của hàng 
(riệu người vào việc thực hiện những 
nhiệm vụ đó càng có ý nghĩa quan 
rong. Lernin đã nói: «Phạm ví của 
những hoạt động lịch sử càng rộng, 
quy mô của những hành vì đó càng 
lớn thi những người tham gia vào đó 
càng nhiều. Trải lại, sự cải lạo mà 
chúng ta muốn tiên hành càng sâu sắc, 
thì càng căn phải có hứng thú và thải 
đó tự giác đôi với sự cải tạo' đó, càng 
phái thuyết phục được thêm hàng 
triệu và hàng chục Iriệu người tin 
tưởng vào sự cần thiết đó ? @), Cố 
“nhiên, đề phát huy vai trò của quần 
chúng nhân đàn phải tiến hành tông 
thể các nhiệm vụ Khó khăn, Đó là công 
tức Lỗ chức vừa rộng lớn vừa tỉnh vị, 
vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. 
Đồng chí M.X. Goóc-ba-trốp khẳng 
định : « Chỉ thông qua chiến lược kinh 
tế được cản nhắc kỹ lưỡng. chính 
sích xã hội mạnh mẽ và công tác giáo 
đục tư tướng nhằm mục tiêu xả^ định 
được kết hợp thống nÌIất chặt chẽ 
với nhau mới có thề đầy mạnh yếu tố 
con người mà thiếu nó không thê 
giải quyết nồi bất ký một nhiệm vụ 
mào đã vạch ra ®, _ 

Rhải niệm 
chủ nghĩa xã hội bao hàm trong nó 
(tư lrởng động bội: dày nhanh nhịp 
đỏ phát triền kinh tế quốc đản với tư 
cách là nhiệm vụ trọng tàm nhất, là 
đường lối chiến lược; phải được tiến 
hành đồng thời với nhiệm vụ hoàn 
thiện các lĩnh vực xã hội, chính trị, 
tỉnh thần ; xây dựng nội bộ Đẳng phải 
đi đôi với hoàn thiện toàn bộ hệ thống 
chính trị của xã hội; giải quyết các 
nhiệm vụ đối nội phải đồng thời quan 


hoàn thiện toàn điện 


tàm đầy đủ tới nghĩa vụ quốc tế. Mỗi 
thành quá thụ được trong Tĩnh vực 
này sẽ thúc đây việc giải quyết những 
nhiệm vụ trong các lĩnh vực khác và 
ngược lại. Chủ nghĩa xã hội khác về 
chảt so với chứ nghĩa tư bản ở chó: 
nó không chỉ cốt sao làm ra thật 
nhiều của cii —mặc dù đặc trưng 
đầu tiên không thê thiếu của xã hội 
cộng sản chủ nghĩa là « của cải tuôn 
ra đảo dạt » — mà quan trọng hơn là 
theo đà tăng trưởng của kinh tế, các 
quan hệ con người với con người 
cảng tlh;ếểm tốt dẹp, là xã hội trong đó 
Ñinỗi người vì mọi người, mọi người 
vì môi người» trở thành nguyên tác 
chỉ phối mọi suy nghĩ và, hành động 
của con người. 

xhiệm vụ hoàn thiện có kê hoạch 
và toàn điện chủ nghĩa xã hội, bảo vệ 
hóa bình thế giới đang là một thử 
thách mới đổi với đẳng của Lê-nin. 
Đại hội thứ 27 khẳng định: « Trong 
điều kiện hiện nay, khỉ quy mô, tính 
chảt mới mẻ và phức tạp của các 
nhiệm vụ đang được giải quyết đặt ra 
những đòi hỏi cao đối với toàn bộ 
hoạt động chính trị, tư tưởng và tỒ 
chức của Đảng, Nhì vấn đẻ cực kỳ 
quan trọng là phải bảo đảm cải tô về 
căn Lán công tác Đáng, xác lập trong 
mọi tô chức Đẳng bầu không khí sáng 
tạo, đôi hỏi có tính nguyên tác và tự 
plLê bình, tìm kiếm những giải pháp 
mới có hiệu quả đối với các vấn đề 
kinh tế — xã hội, khoa học — kỹ thuật. 
và giáo dục tư tưởng». Đặt vấn đề 
đ cdi lò pề căn bản công tác Đảng ® 
có nghĩa là phải tiền hành sự đồi mới 
toàn điện, làm cho Đáng vững mạnh 
hơn. năng động hơn, có sức chiến 
đấu cao hơn và cuỏi củng, có uy tín 
cao hơn trong xã hội. Tỉnh thần ấy 
phải thề hiện trong tất cả các mặt: 
nắng cao năng lực của các tò chức cơ 
sở Đảng, thực hiện tốt chế độ đân chủ 
nội bộ và nguyên tắc lãnh đạo tập 


(2) V.I. Lê-nin: Toản tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1977, t, 42, tr. 171, 
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thề, đầy mạnh tự phê bỉnh và phê 
bình, giữ gìn đoàn Kết, yêu cầu cao 
đối với cán bộ, dẳng viên, lời nói đi 
đối với việc làm, thực hiện kiêm tra 
ở khắp mọi “nơi. cải tiến clät lượng 
công tác tư tưởng, giáo dục chính 
trị... toàn bộ quá trình đó phải được 
tiến bành và chỉ thu được hiệu quả 
eđao khi vận dụng tốt những nguyên 
Lắc lê nin nít về xây dựng Đẳng kiều 
mới đã được thử thách. 

Liên xô đã và mãi râầi là thành trì 
của hỏa bình và cách mạng thể giới, 
đo vậy sự gắn bó keo sơn giữa đường 
lỗi đói nội với đường lới đòi ngoại 
trong Cương lĩnh của Đăng cộng sản 
liên xô là lẽ tự nhiên. Đại hội thứ 37 
đã đem lại cho loái người khái niệm 
hoàn chỉnh về cũng cố hòa bình và 
tiến bộ xã hội. Chính sách cùng tòn 
tại lòa bình “gắn Hiến với các nhiệm 
vụ bắn, những nhiệm vụ chiến 
lược của Đảng ở trong nước và thề 
hiện Ý nguyện chung của nhàn đàn 
Liên xô là lao động sáng tạo, sóng 
rong hòa bình với tất eqñ các đàn 
tòc». Đương nhiền, trước những mưu 
đỏ của chủ nghĩa để quốc chạv dua vũ 
trang ráo riết và lăng cường kho vũ 
khí hạt nhân vốn đã quá lớn, kề eä 
dựa nguy eơ chiến tranh lên vũ trụ, 
liên xô và các nước cộng động xã hội 
chủ nghĩa coi việc lăng cường tiềm 
lực Kinh tế và quốc phòng, giữ vững 
thể cần bằng quân sự — chiến lược 
giữa tò chức hiệp ước Vác-sa-va và 


cứ 


NATO, củng cố vững chắc chế độ xã 
hội xã hội chủ nghĩa là cơ sở đề 


_ngăn chặn chiến tranh, bảo đảm quyền 


“Sạn ninh như nhau» trong quan hệ 
quốc tế, bảo vệ hòa bình. í 


* 


Thường thì những sự kiện chính trị 
phải qua thời gian đài mới bọc lộ rõ 
nghĩa của nó, nhưng trong lịch sử 
cũng eó không Ít những sự kiện mà 
ngay khi mớ đầu đã tổ rõ tầm vóc 
lớn lao. Đại hội thứ 27 Đảng cộng 
sản Liên xô thuộc loại sự Kiện như 
thể. Những người cộng sản chúng ta: 
có thê học tập Ở đội tiên phong vĩ đại 
nhất của phong Lrào cộng sản quốc tệ 
rước hết là bài học nói thật và tự 
phê bình và phê bình, bài học về việc 
vận dụng những nguyên tác và phương 
pháp lê nín níL trong việc vạch đường 
lòi và giải quyết các nhiệm vụ thực 
tiền, Đặt dùng các nhiệm vụ phải giái 
quyết, tím ra được con đường thực 
hiện những nhiệm vụ ấv, biết dựa 
chắc vào sức sáng tạo của nhàn đần — 
đó là những tiền đề báo Trước các 
nghị quyết của Dại hội thứ 27 Đẳng 
cộng sản Liên xổ sẽ trở thành hiện 
thực phong phú và sinh động trên 
đất nước vĩ đại, quê hương của Đại 
Cách mạng Tháng Xiười 
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NGUYỄN VĂN TRẤN 


XÂY DỰNG QUAN BIỂM HỆ THỐNG VÀ 
BÙNG BỘ TRðNC QUÂN LÝ KINH TẾ HIỆN NAY 


® 


UAĂN lý kinh tế nói chung và 

quản lý nền kinh tế quốc dân lấy 

kế hoạch làm trung tâm là một 
vấn đề phức tạp và khó khăn. Các khó 
khăn đó còn tăng thêm trong điều kiện 
một nước kinh tế nỏng nghiệp› sản 
xuất nhỏ còn phô biến, tiến thắng lên 
chủ nghĩa xã hội không qua con đường 
tư bản el.ủ nghĩa. Trong hơn 1 năm 
qua từ khi cả nước củng tiến lên xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã 
đạtvlược những thành tích đáng kê 
trên mặt trận kinh tế, nhất là về sản 
xuất nông nghiệp, trong xây dựng cơ 
sở vật chất, phát triền kinh tế quốc 
“đàn, hàn gắn các vết thương chiên 
tranh, bảo đảm đời sống nhân đàn, đáp 
ứng các yêu cầu quốc phòng. Tuy 
nhiên chúng ta đang đứng trước nhiều 
khó khăn và thử thách trong việc quản 
lý nên kinh tế xã hội chủ nghĩa, trong 
đó có vấn đề bức bách Tà làm sao khắc 
phục được tỉnh trạng mất cân đối 
nghiêm trọng của nên kinh tẾ nước ta 
hiện nay, Vì th ễ,„ ở đây chúng tôi muốn 
nêu lên một số suy nghĩ bước đâu về 
việc xây đựng quan điềm hệ thống và 
đồng bộ trong quản lý kinh tế, góp 
phần giải quyết những khó khăn đó, 


1— Khoa học hệ thống 0à quan tiêm 
hệ thống trong quản TỤ Ninh lẽ. 

Ngày nay trong mọi lĩnh vực của 
cuộc sống, người ta đều nói đến khá 
nhiều đanh từ hệ thống. Có một số 
định nghĩa kiác nhau trong các tài 
liệu khoa học, nhưng xét về bán cbất, 

„ 


từ này đã có sự hiều biết thống nhất. 
Có thề nói, hệ thống là một tông thê 
hay một tập hợp gỏm nhiều bộ phận 
hợp thành hay còn gọi là các phản tứ 
(éđlément) có quan hệ chặt chẽ với nhau; 
liên kết với nhau theo các quy luật nhất 
định đề tạo thành một thê thống nhất. 


Người ta rút ra một số tính chất của 
hệ thống như sau : 


— Mỗi sự thay đồi của một hay một 
sỐ phần tử đêu kéo theo sự thay đồi 
của các phần tử còn lại. Khi thay đồi 
một số quan hệ giữa các phần tử đều 
kéo theo sự thay đồi các mối quan hệ 
của các phần tử còn lại. 


— MLẠc dù các phần tử có thê rất 
khác nhau nhưng khỉ liên kết thành 
hệ thống thì tạo thành một thê thống 
nhất. Tính chất của tông thề này 
không đơn thuần mang tính chất của các 
phần tử, mà còn có tính chất mới khác 
hắn về chất lượng. 

Danh từ hệ thống và phần tử nói 
trên được hiệu theo nghĩa rất rộng rãi, 
Có thề đó là các bộ phận máy móc của 
hệ thống kỹ thuật, các khái niệm trong 
nhận thức, trong các ngôn ngữ và có 
thề là các chính sách kinh tế; v‹V: 
Khoa học hệ thống ngày nay, ngoài 
việc làm cho người ta có cách nhận 
thức rõ hơn, còn đem lại cho người 


“ta các phương pháp phân tích nhằm 


xây đựng các hệ thống cụ thê và cách 
tìm ra các quyết định có lợi nhất trong 
hoat động thực tiên, 


S{ 


Hệ thông kỉnh tế xã hội là hệ thống 
rãt phức tạp và có quy mô ráắt lớn, 
cho nên, vấn đề tồ chức quản lý cũng 
rát phức.†ap, không thề chỉ dựa vào 
các quy tác, nguyên tắc chung eó tính 
chất phô biến và giản đơn mà có thề 
làm tốt được. Các tình huống của quản 
lý đều đòi hỏi có các phương pÏIáp 
phân tích hợp lý và tiên hành sự phân 
tích hết sức cụ thê. Các bộ phận hợp 
thành hệ thống kinh tế rất phức tạp: 
cúc xí nghiệp, hợp tác xã, các !ð chức 


sản xuất khác, các ngành, các địa 


phương ; từng lĩnh vực hoạt động, bản 
. thân mỗi đơn vị ấy cũng là các hệ 

thống phức tạp do các bộ phận nhỏ 
_ hơn hợp thành. Mật khác, hệ thống 
kinh tế của mỗi nước lại năm trong 
và chịu sự tác động của hệ thống lớn 
hơn là hệ thống kinh tế thế giới. Xét 
về các mối liền hệ bên trong, thị các 
họ phạn hợp thành hệ thống kinh tế 
liên kết với nhau bằng hàng trăm nghìn 
méi quan hệ trực tiếp, gián tiếp hết 
sức phức tạp, trong đó có những mỗi 
liên hệ giản liếp nhiều khi còn quan 
trọng hơn cả các mối liên hệ Irực tiếp. 
Một điểm quan trọng nữa là hệ thống 
kinh tế luôn luôn phát triền, tăng 
trưởng theo yếu tố thời gian. Các phân 
tích và quyết định để bị lỗi thời, 
không phù hợp với điển biến thực tế: 

Đề quần lý nền kinh tế lấy kế hoạch 
làm trung tâm, bắt buộc phải phản 
cấp quan lý, vì cấp trung ương không 
thê giải quyết được hết các vấn đề diễn 
ra trên toàn bộ nên kinh tế, trong đó 
có lý do cơ bản là khá nàng xứ lý 
thông tín của cấp trung ương có hạn, 
mà hệ thống thì phức tạp. Các tồ chức 
quản lý ở các cấp khác nhau khi ra 
các quyết định đếu có chú ý đến các 
mục tiêu và lợi ích riêng, ngoài việc 
thực hiện mục tiêu và lợi ích chung. 
Đó là một sự thật khách quan. Kết hợp 
Lối nhất và thực hiện đây đủ các mục 
tiêu và lợi ích riêng đó với các me 
tiêu và lợi ích chung mà dại điện là 
các €cơ quan quan lý Nhà nước cấp 
trung ương là một trong những vấn đề 


khó khăn và phức tạp nhất của khoa 
học quản lý hiện đại. Quá thiên vẻ lợi 
ích chung của toàn dân thì không kích 
thích được tính tích cực chủ động; 
sáng tạo của các cơ sở. Ngược lại, lệch 


về lợi ích của cơ sở thì thiệt bại đến 


lợi ích chung và dẻ dẫn đến các mất 
cân đối trên phạm vi toàn nên kinh tế 
quốc đân.-Xây dựng một hệ thống cơ 
chế quản lý mới, bảo đảm kết hợp hài 
hòa các lợi ích kinh tế thực cl:ất là 
một quá trình mang tính chất nghiên 
cứu thiết kế. đòi hói có sự phân tích 
sâu sắc hệ thống kinh tế hiện đại, hệ 
thống các mục tiên kinh tế xã hội trong 


điều kiện phát triền của thế giới ngày 


nay. 


Cũng vì lý do trên, đứng trước các 
văn đề phức tạp và cần phải giải quyết 
cụ thề của quản lý kinh tế: chúng ta 
thưởng gặp phải quá nhiều vấn đề liên 
quan với nhau và đễ rơi vào tỉnh 
trạng không biết nên bắt đầu từ đâu. 
Trên thực tế, vấn đề là ở chỗ tùy theo 
mục liêu, phạm vi giải quyết, khả 
năng và quyên hạn giải quyết mà giới 
hạn chúng lại đề phân tích, đặt chúng 
rong tông thề các vấn đề còn lại xem 
như các điều kiện đề tìm quyết định. 
Trong bệ thống các vấn đề, không thề 
kháng dịnh vấn đề này quan lrọng 
hơn các văn đề khác theo định kiến, 
mà phải phân tích cụ thê đề tìm ra ở 
mỖi giai đoạn, mỗi thời kỷ, eó những 
văn đề, những khâu trở nên quan 
trọng hơn. Khâu quan trọng hav-văấn 
đề quan trọng là các qchỗ hẹp ®, nếu 
giải quyết được sẽ tạo điều kiện đề 
giải quyết liếp các văn đề còn lại. 
Lê-nin đã nói: « Trong mỗi thời kỳ đặc 
biệt, cần phải biết tìm cho ra cái mắt 
xích đặc biệt mà người ta phải đem 
toàn lực ra nắm lấy đề giữ vững 
được toàn bộ cái xích... ® (1). 


”—=Vấnđề dòng bộ hóa 0à nâng 


cao nàng lực sản uất hiện na. 


(l1) V, 1, Là- nin: Toản tứp, Nab Tiên bộ, 
Múl-xscơ-va, 1977, tập 36, tr. 252. 


Thể nào là đồng bộ? Môi hệ thống 
cụ thê đêu có các mục tiêu nhất định 
như hệ thống kinh tế xã hội, hoặc có 
chức năng nhất định như các hệ thống 
kỹ thuật do con người tạo ra đề phục 
vụ con người. Đề bảo đảm thực hiện 
các mục tiêu hay các chức năng đó, 
mỗi hệ thống đều đòi hỏi phải có các 
cấu trúc (structure) hợp lý. các tý lệ 
hợp lý giữa các bộ phản hợp thành 
cũng như các quan hệ hợp lý giữa các 
phần tử. Có thể nói, tính dòng bộ là 
tính bảo đảm các quan hệ tỷ lệ số 
lượng và các quan hệ chải lượng cân 
thiết trong cấu trúc của hệ thống đề 
thực hiện dược mục tiêu hav chức 
năng của nó. Đó cũng chính là sự càn 
đối trong cấu trúc. Sự mát dòng bộ 
- thề hiện ở các trường hợp sau : 

— Thiếu một số phần tử tạo nên hệ 
thống dề có thề thực hiện được mục 
tiêu hay chức năng của hệ thống đó. 


— Đủ các phần tử nhưng không phủ 
hợp về tỷ lệ số lượng hoặc không khớp 
nhau về quan hệ số lượng. 

— Dủ các phần tử, đạt các tỷ lệ về 
số lượng, khớp nhau vẻ chất lượng, 
nhưng bố trí, sắp xếp theo không gian 
và thởi gian không bảo đảm được các 
` quan hệ hợp lý. | - 

Trong cả ba trường hợp trên, hệ 
thống hoặc không hoạt động hoặc hoạt 
động kém hiệu quá, không thực hiện 
được mục tiêu hay chức năng mong 
muốn. Trong nhiêu trưởng hợp, năng 
lực hoạt động của một. hệ thống được 
xác định bởi chính khâu yếu nhất của 
nó. Đó cũng là «chỗ hẹp» cần tính 
đến. 

Trong hệ thống sản xuất; việc bố trí, 
sắp xếp đắc vếu tố sản xuất, lực 
lượng sẵn xuất có một ý nghĩa rãt lớn. 
Nó có thê làm giảm được mức tiêu hao 
vật chất. tăng năng lực sản xuất và 
tăng năng suất lao động. Trong hệ 
thống các chính sách kinh tế, sự đây 
dủ, khớp nhau giữa các chính sách sẽ 
tăng được hiệu lực rất nhiều so với 
trường hợp thiếu dòng bộ. Trong hệ 


thống tồ chức bộ máy quản lý cũng 
vậy. Ngoài ra, xét toàn bộ hệ thống 
kinh tế thì sự đầyv đủ và khớp nhau 
giữa ba hệ thỏng tÔ chức sảu xuất, hệ 
thống các chính sách kính tế và hệ: 
thống tô chức bộ máy quản lý là điều 
kiện cần thiết đề bảo đảm thực hiện 
các mục tiêu phát triền kinh tế quốc 
đan. 


Hiện nay chúng ta đang đứng trước 
tình hình mặt cần đổi nghiệm (trọng 
trên nhiều mặt hoạt động của nên kính 
tế: mắt cản đối giữa sản xuất và tiêu 
dùng, giữa nhủ cầu đầu tư phát triền 
kinh tế và khả năng nguồn vốn, giữa 
lượng tiền lưu thông và khả năng hàng 
hóa... Trong cơ cấu kinh tế quốc đân 
không bảo đảm được các tỷ lệ hợp lý 
giữa các ngành, cơ sở hạ tầng kém 
phát triền, không đép ứng được các 
yêu cầu sẵn xuảit... Sự không đồng bỏ về 
các chỉnh sách, đặc biệt về giá cả, tiền 
tệ và quản lý thị trưởng trong diều - 
kiện sẵn xuất yếu kém đã dân đến lạm 
phát, ảnh hưởng tiêu cực và trực tiếp 
đến mọi hoạt dộng kinh tế, làm cho 
các cố gắng cải tiến quản lý và các 


biện pháp giáo dục tư tưởng trở nên 


ñ hiệu lực hoặc không có hiệu lực. 
Khắc phục tình hình trên dây có thê 
bằng nhiều biện pháp, tuy nhiên về 
lâu đài và cơ bản vẫn là đầy mạnh 
sản xuất, tô chức nên sản xuất xã hội. 


Qua sỏ liệu thống kê ta thấy mức sử 
dụng các công suất sản xuất trung 
bình trong công nghiệp, xây dựng, vận 
lải hiện nay chỉ là 50 — 60%. Một số 
ngành sản xuất quan trọng chí mớởi 
sử đụng công suất trên dưới 20%. giờ 
lao động hữu ích của lao động trong 
biên chè Nhà nước chỉ ở mức 355%. 
Hệ số hư hao mất mất vật tư, nhiên 
liệu, lương thực là 29Ã. Có thể đọc 
được nhiêu số liệu thống kê và báo 
cáo phản ánh những tỉnh hình tương 
tự. Hỗ ràng là nếu biết lồ chức san 
wuảt, biết lập trung đầu tư đồng bộ 
hóa, biết lìm các cơ chế nà bước di 
thích hợp thì chúng ta có thê dưa hệ 


$ố sử dụng công suất sẵn xuất uà giờ 
lao động hữu ích lên mức cao hơn, 
lạo lhêm được nhiều sản phầm cho 
xũ hội, mà chưa phải đầu tư râu 
dựng thêm nhiều công trình mới. 


Trước tiên ta hãy phân tích sự 
thiếu đồng bộ trong các điều kiện làm 
cho việc sử dụng công suất sản xuất Ở 
mức thấp nói trên. Có thê phân loại 
các điều kiện cơ bản sau đây : 

— Rhông bảo đảm được đủ các yếu 
tố sán xuất đề thực hiện kẻ hoạch sản 
xuũt, Các yếu tố sản xuất gây nhiều 
trở ngại nhất trong thời gian qua là 
các nguồn năng lượng, nhiên liệu và 
nguyên, vật liệu. Các yếu tố trên 
thường không được bảo đảm về số 
lượng, chất lượng và theo các thời 
gian cần thiết; hay như ta thường nói; 
không bảo đảm được đầu vào cho các 
dơn vị sản xuất. 

— Các thiết bị máy móc, vật tư, phụ 
tùng thay thế không đủ đề duy trì hoặc 
phục hồi các năng lực sẵn xuất, từ dó 
dẫn đến tình trạng hư hỏng, làm cho 

các dây chuyền sản xuất mất đồng bộ. 
Ở đây eó vấn đề thiếu vốn, thiếu nBoại 
tệ đề đầu tư cho sẵn xuất. Hiện tượng 
thiếu động bộ trong các dây chuyên 
sản xuất có thê thấy ở hầu hết các 
nư¿nh, các eơ sở, sau nhiều năm khai 
thác thiếu bảo dưỡng, boặc xây dựng 
mới các công suất mà khôỏng- tính một 
cách đãầy đú các điều kiện bảo đảm 
cbo nó hoạt động. 


— Thiếu các phương án sản phàm, 


hav nói cách khác, thiểu sự lựa chọn”: 


hợp IlÝŸ các đâu ra, bao gòm các 
phuơøng án tiêu thụ sẵn phầm trong 
các điệu kiện sản xuất và nhu cầu xã 
hội cho phép. Nội bật lên gần dày là 
vấn đề giá cả và hiện tượng lạm phát 
clưa đự báo được trước. Chính vị vậy 
mà cẩn xuất không dem lại hiệu quả 
kinh tế cần thiết dê có thê duy trì 
được mức Khai thác công suất vốn có, 
của nên kinh tế. 
đặc biệt Tà hệ thống giao thông vận 
Vai. không cho phép phái huy đáy dũ 


` s ` 
“— Cơ sơ hạ Hing 
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các năng lực sản xuất, không bảo đảm 
được các quan hệ vật chất liên ngành 
và quan hệ giữa sản xuất, tiêu thụ và 
vật tư nguyên liệu. 


Giải quyết tình hình trên luôn gặp 
nhiều khó khăn và hạn chế khác nhau. 
Do đó cách giải quyết, đòi hỏi phải có 
sự lựa chọn giữa nhiều phương án, 
phụ thuộc vào khả năng tư duy phân 
tích nhạy bén của cán bộ quản lý. Có 
thề vận dụng trình tự phán tích của 
phương pháp phân tích hệ thống đề 
xem xét cách giải quyết vấn đè này 
đối với các eơ sở sản xuất, 


Trước hết là việc chọn mục tiêu. 
Việc này thường được coi là đơn giản, 
hiền nhiên. Thực te, đây vẫn là vấn dề 
mấu chốt, luôn phải xem xét lại trong 
quá trình hoạt động sản xuất. Ví dụ 
ở ngành khai thác -than chẳng bạn 
Các năm gần dâv do nhu cầu than 
nhiều, kế hoạch Xhà nước giao luôn 
cao hơn khả năng sản xuất như khả 
năng bốc đất đá, xây dựng hầm lò. 
vận tái.. Đề hoàn thành kế hoạch, 
các xí nghiệp than đã phải dùng cáo 
biện pháp « hóc ngắn cắn đài % dèn 
các khó khăn về sau, hậu quả là làm 
cho điều kiện khai thác ngày càng khó. 
Như vậy trên thực tế, các xí nghiệp 
than đã bắt buộc thực hiện chủ véu 
các mục tiêu trước mắt và do đó không 
bảo đảm được tốt hơn các mục tiêu 
lâu đài. 


Thứ hai là, giới bạn và phân loại 
các vấn đẻ phần tích. Việc đồng bộ hóa 
nhĩn năng cao năng le sản Xuất có 
liên quan đến ràt nhiều văn đề khác 
nhau, có thề lên quan đến toàn hệ thong 
quản lý kinh tế quốc đân. Tuy nhiên 
nếu giải quyết động thời nhiều văn đề 
khác nhau hoặc chờ đợi sự thay đồi 
của toàn hệ thống kinh tế thi sẽ không 
đi đến kết quá. Có thê giới lạn và tập 
trung vào các văn đề mà bản thân cơ 
sử sản xuất có quyền chi phối và 
quyết định dược đề thực hiện mục 
tiêu trong điệu Riện phần biệt với tất 
cả văn đề còn lại, và việc thực biện 


toản bộ mục tiêu phải đặt trong hệ 
thống lớn hơn mới giải Tuyết NƯỢC, 
Việu phân tích đánh giá và phát hiện 
các nguön lực thuộc quyền chỉ phối 
của cơ sở sản xuất đề thực hiện 
mục tiêu có tác dụng rất quan trọng. 
Nếu theo các cách thống kê hoặc cách 
nhìn cò điền thì thường không đánh 
giá đúng và hết được các nguồn này. 
Đỏ là các bất động sản, máy móc đang 
hoạt động hay không hoạt động được, 
các nguồn vốn tiêm tàng, lực lượng 
cán bộ, công nhàn với trình độ chuyên 
môn và tai năng khác nhau... Ngày 
nay, đặc biệt quan trọng là các nguồn 
thông tín pề nhu cầu œøä hội, giá cả, 
0ật tư, thông tin pề liền bộ kỹ thuạt 
Uuà công nghệ học ở lrong 0à ngoài 
nước, các tiềm năng hiện có 0à cúc 


_Hềm năng có thề lạo ra. Phần tích „ 


đầy đủ và đúng đán các nguồn lực sẽ, 


giúp cho việc xác định thỏa đáng các 
biện pháp thực hiện mục tiêu. Hiện 
nay, trong nẻèn kinh tế của chúng ta 
còn rất nhiễu nguồn lực chưa sử dụng. 
Thanh công của nhiều cơ sở sản vui 
chính ld ở chỗ thấu được các nguồn 
lực Hiêm tàng bà có tư du mới trong 
phán lích chúng. 


Việc phản tích các quan hệ bèn 
trong: phản tích các bộ phản hợp 


thành của 1Ô chức sản xuất đề đi tới 
gấp Xếp các bộ phận đó cũng như 
chọn cách phản bố các nguồn lực có 
ảnh hướng trực tiếp đến hiệu quả sản 
xuất. Sắp xếp và chọn cách khác nhau 
có hiệu quả rất khác nhau. Việc này 
có thềáp dụng các cách tính toán khoa 
học, nhưng cũng có thê đựa vào những 
kính nghiệm thực tiên đề tìm ra các 
giải pháp. 


Cuối củng là sự lựa chọn các 
phươưg án và xem xét lại khả năng 
thực hiện mục tiêu, điều chỉnh mục 
tiêu. Khí đã lựa chọn được các 
phương án thì cũng động thời phải 
lường trước mọi điền biến trong việc 
tỒ chức toàn bộ bộ máy hoạt dòng 
thực hiện mục tiêu. 


` 


Da 212. chang ta có thê thấy chính 
bán lhản các cơ sở sản tuậi mới có 
đà du các thông lín bề hiện Ír qrg 0à 
các nguộn lực liê1m Lũ ng của mình, 
trên cơ sở đó mới có thề đề ra các 
phương dn sản xuät hiệu quả nhất 


Song theo quan điềm hệ thống đồng 
bộ thì trong điều kiện mắt cân đối về 
nhiều mặt trên phạm vi toàn bộ nên 
kinh tế như hiện nay, cùng oới oiệc 
phải hun quyên chủ đọng, sáng lạo 
của các cơ sở, địa phương, phải nâng 
cao Đdi Irò Rẽ hoạch hóa 0à càn dõi 


của Nhi nước thông quái Điệc nắm 0à 


phán bò-cúác nguồn lực quan trọng. 
Trong các năm qua, chúng ta chưa 
quán lý tốt và phàn bố hợp lý các 
nguồn lực eơ bản như năng lượng, 
nhiên liệu, vỏn ngoại tệ, các Yvật tư 
quan trọng... Việc cung cấp điện thắt 
thưởng, cúng cấp vật tư nguyên liệu 
không theo đúng số lượng, chất lượng 
và thời gian là một trong các nguyên 
nhấn tạo ra sự mất đồng bộ trong sản 
Xuất; sự mãi đồng bộ có tỉnh chất dày 
chuyên khó sửa chữa, 


Đối với nên kinh tế nước ta hiện 
nay, quan hệ kinh tế đối ngoại có một 
Ý nghĩa chiến lược tø lớn. Dê bảo 
đảm các nhụ cầu đồng bộ hóa sản xuất, 
cần phải eó ngoại tệ đề nhập máv móc; 
nguyên liệu, phụ tùng, và đo đó căn 
phải xuất khâu đề trang trải. Như vậy; 
trên phạm vỉ toàn bộ nên kinh tế quốc 
đàn, văn đề hình thành cơ cấu sản 
xuất gắn liên với xuất khầu là vêu cầu 
khách quan mà Nhà nước phải là 
ngưởi tò chức, điều hỏa, phối hợp. 
Việc xuất khảu các mặt bàng nông, 
lâm, hãi sản chiếm trên 50X tổng số 
hàng xuất khâu vẫn là vấn đề quan 
trọng trong một thời gian nữa. Song 
đề tăng hiện quả xuất khâu phải thay 
đôi eœ cấu xuất khâu, giảm tỷ lệ các 
mật hàng chưa chế biên. Do đó, việc 
xây dựng các cơ cấu sản xuất liên kết 
nồng, làm, ngư nghiệp với công nghiệp 
chế biến và xuất khẩu cũng là đòi hỏi 
khách quan, Đội với một số ngành sản 
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Lả 


chứ thị việc tạo ra các 
kiữa công nghiệp — nông nghip — 
xuat khau là hướng giái quyet cần 
thiết, Như vày, giải quyết vấn đề dòng 
bộ hóa, nàng cao nàng lực sản xuất Ở 
mrềt số ngành không thê chí bó hẹp 
trong phạm ví ngành, mà cần hình 
thành các Hiến kết kính tế giữa một số 
ngành, hình thành các eơ cấu kinh tế 
hợp lý trên phạm ví nên kinh tế quốc 
đàn, 

J—Mau pđn đồ liên quan (C1 cƠ 
chè quần TÙ 0à bộ máu quan TÚ 


Có thề xem hệ thống tô chức sản 
xuât và hệ thong tÔ chức quấn lý là 
những bộ phản hợp thành tạo nên hệ 
thong lớn hơn — hệ thống quản lý — 
sản xuất. Hệ thống tô chức quan lý 
tạo ra các tác dòng lên hệ thống san 
xuất nhằm tô chức, điều chính người 
lao đọng, kết hợp họ với công cụ và 
đổi tượng lao động đề sản xuất với 
hiệu quá ngày càng cao. Ngược lại, hệ 
thông sản xuất phát triển có tác động 
hoàn thiện và cải tiên cả hệ thống tồ 
chức quan lý. Sự phủ hợp, khớp nhau 
giữa hai hệ thống đỏ thề hiện tính đồng 
bộ của hệ thông quản lý — sẵn xuất: 


Néu hệ thông quản lý với bộ máy 
tÔ chức quá lón hoặc quả công kènh 
§o với nhiệm vụ quan lý và so với 
cơ .cău của. hệ thống sản xuất thì sẽ 
dân đến tình trạng là các cấp dưới và 
các eơ sở sản xuất sẽ chịu quá nhiều 
đầu mối quản lý từ phía trên và có 
thề nhận nhiều ý kiến chỉ dạo hay 
mệnh lệnh có khi trái ngược nhau 
cúa các cạp trên, Dây cùng là tỉnh 
hình thực tế đang điện ra ở nước ta 
hiện nay, Älặt khác, nều bộ máy quản 
lý quá thu hẹp. thì thưởng không đủ 
nàng lực đề xứ lý được hết các tình 
huỏng phức tạp của hệ thông sẵn xuất. 
Cả hai trưởng hợp decu lêm cho bộ 
máy quản lý hoạt dòng kém hiệu quả, 
gay trYỞ ngài cho quá trình sản xuất, 

Đề xây dựng được bộ máy quan lý 
báo đám được sự đồng bọ với tô chức 
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liên kết kinh tế —~ 


sẵn xuất và đạt được mục tiên quản 
TY Trường mhải cniãt phái từ tmue tiêu, 
nhiệm vụ, các chức năng quản Tý xà 
các vêu cầu khách quan của tô chức 
sản xuất. Sự khớp nhau hay sự dòng 
bộ giữa bộ máy quán lý và tô chức 
sắn xuất là đòi hói tãt véu đề thực 
hiện được mục tiêu quan lý có biện 
quả. 


Trong một thời gian dài, cơ chế 
quản lý quần liều bao cấp thưởng đà 
đơn giản hóa việc ra các quyết định, 
chỉ chú ý đến tác dòng từ trên xuống 
mà chưa dự tính dược các * phần ứng » 
hay các điều hiện thực hiện của cáp 
dưới. Thực tè của quá trình quản 
lÝ luôn luôn diễn Ta sự tác dộng và 
ảnh hưởng lắn nhau giữa các quyết 
định của cấp trên và của cấp dưới. 
Sự phát triền sản xuất không phải chi 
là do các quyết dịnh của cấp trên, mà 
còn đo cả các quyết định của cấp đưới 
cho đến các quyết dịnh của người lao 
động. Các cấp dưới và người lao động 
có các quyết định hoặc *chắp hành » 
hoặc “đổi phó » hoặc « lợi dụng ? các 
quyết định của cấp trên tủy theo. 
trình độ nhận thức và mức độ phu 
hợp với lợi ích của họ. Vi vậy, các cơ 
quan quản lý cấp trên phải có đủ 
năng lực phân tích; dự đoán và đưa 
ra các quyết định thề hiện sự kết hợp 
hài hòa lợi ích Nhà nước với lợi ích 
tập thê và lợi ích người lao động. 
lường trước được sự «điều tiết * seủa 
các cấp dưới, của cẬc cơ SỞ sản Xuất 
và người lao động. 


Đề xây dựng được cơ chế quản ly 
có hiệu quá, còn có vận dề cải tiền 
hệ lhống thông lín phủn hỏi (hong 
kê, báo cáo, diều tra. phản ảnh...) và 
các thông tín về tiên bộ khoa học kỹ 
thuật cùng với các phân tích dự báo 
các xu thể, các khă năng... Trên eơ 
sở đó mới có điều kiện đề ta các 
quvct định sát thực tế và có niiêu 
kbả năng biện thực. Tác động đen 
pin đề suản lý các đói tượng cụ te 
Irong hệ thông kỉnh tế là thực hiện 


các biện pháp hành chính, đề ra các 
ty định và các yêu cầu về kể hoạch. 
Như tơ tác động bằng các chính sách 
thưởng tạo điều kiện tốt hơn đề phát 
huy tính chủ động sáng tạo của đổi 
tượng quản lý, nhất là khi các chính 
sách đó đã được thê chế hóa thành 
pháp Huật. Muốn xây đựng được cúc 
chính sách đồng bộ, ăn khớp với các 
mục tiêu phất tricn và các biện pháp 
kế hoạch hóa. thì phải gần ngat piệc 
đó từ khán nghiên cứu, chuân bị, li 
quhiệm các quUêE định oề phương 
hương phát triền sản xuất 0à các 
băn đề quản Lý 


v : 


Đứng trước tỉnh hình khó Khăn Trên 
nhiều mẠI hoat động của hệ thông 
kinh tè quéc đân hiện này, có ý Kiến 
muốn xóa bồ ngay cơ chế quản lý 
kinh tế hiện có đề chuyền hún seag 
cơ chế quản lý mới. Ý Riên này chưa 
thấy hết được tính phức tạp và đổi 
hỏi thời gian của việc thiết kế dược 
hệ thống quan lý mới, nhật là tìm 
được cúc bước dị, cách chuyền tiếp 
có kết quá từ hệ thống hiện hành dèn 
hệ thống mới Có thê nói bước chuyền 
tiếp của mọi hệ thông đẻu ràt phức 
tạp, đặc biệt là khi thay đôi cơ cầu tô 
clLức. Đối với việc chuvên tiếp, mội 
mặt phải chống lại cái cũ, cái bảo thú. 


mặt khãc không kém quan trọng là 
chong các xu hướng cực đoan chạy 
sang hàn mặt đối lập với cái cũ. Cách 
chuyền tiếp «nháy cực » đó bao- giờ 
cũng gàv tỒn thất và làm nảy sinh 
nhiều vấn đề phức tạp mới có. khi còn 
nguy hiệm hơn, 


GẦn đảy ngay trên báo chí phương 
Tày nói về quìn lý kinh tế cùng 
thừa nhận rằng, sau khi đã eó mục tiêu 
chiến lược về sự phát triển Fav dồi 
mới hệ thông đổi với các xí nghiệp, 
thị khảu tiếp theo chưa phải là việc 
thay dõi tÒ chức của xí nghiệp, mà 
là phần tích hệ thống hiện có đề tìm 
đắc bước chuyền tiếp, trước khí di 
đến các thaạv đổi tö chức, đề tránh 
Ilòn thất đo chính vấn đề còn 
người và bộ mắtv quản lý đạo nên, 
Việc Tìm các bước chuyên tiếp và tạo 
các điều Kiện cần thiết đề có thề thực 
hiện được các thiết kế mới là nhữg 
đòi hỏi có tính khách quan rõ rệt, 


(CC 


Có thể nói. xâv đựng quan điềm hệ 
thông, đồng bộ, tiên tới tao ca mọt hệ 
thống quản lý mới, báo đâm được sự 
két hợp hi hòa giữa các lợi ích kinh 
tè¿ thúc đầy kinh tế phát triển Hà một 
việc công phú, đòi hoi sự đồi mới tư 
duv. tiên hành những công trình 


nghiên cứu toàn điện. sâu sắc mang 
tính thiết thực. Đó cũng là công việc 
không bao giờ ngừng. gán liền với quá 
trình phát triên của hệ thống kinh tế 
quốc đản. 


¬ 


HUY HÙNG 
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BÍI HỨI KÝ HUNIH HÚA, BẢU BẢN QUYỀN TỰ tHỦ 
§SÂN XUẤT (ỦA BữØN VỊ KINH TẾ (Œ SỬ QUỐC DANH 


HÁT triền có kế hoạch nền kinh 

tế quốc dân là một đòi hỏi khách 

quan nảy sinh trong điều kiện 
giai cấp công nhân đã giành được 
\ chính quyền, chế độ công hữu xã hội 
chủ nghĩa về tư liệu sản xuất đã được 
xác lập. Dó cũng là vấn đề thuộc về 
bản chất của việc quản lý nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa. Những năm qua, 
chúng ta đã có nhiều cố gắng trong 
việc đồi mới kế hoạch hóa và trong 
việc này tuy rằng chúng ta còn mắc 
không íL khuyết điềm, song không 
được vì thế mà có thề phủ định hoặc 
xem nhẹ vai trò của kế hoạch hóa — 
khâu trung (âm của quản lý kinh tế 
xã hội chủ nghĩa, 


Việc xóa bỏ cơ chế tập trung quan 
liêu, bao cấp, xây dựng cơ chế quản 
lý mới đòi hỏi trước hết phải đồi mới 
công tác kế boạch hóa theo hướng vừa 
bảo đảm sự chỉ đạo tập trung thống 
nhất của trung ương vừa bảo đâm 
quyền tự chủ sản xuất, kính doanh 
củn đon vị kinh tế cơ sở. Theo tỉnh 
thần nghị quyết của Pộ chính trị (dự 
thảo) về báo đảm quyền tự chủ sản 
xuất, kinh đoanh của các đón vị kinh 
tế cơ sở thì việc đồi mới kế hoạch hóa 
là nhằm pâng cao trách nhiệm và Lão 
đảm quyšn tự chủ trong công tác kế 
hoạch hóa của các đơn vị kinh tế cơ 
sở, thực hiện việc xây dựng và tông 
hợp kế hoạch từ cơ sở lên theo đúng 
phương hướng, mục tiêu của kế hoạch 
Nhà nước. 


SŠ 


~ 


Các đơn vị kính tế cơ sở cần tiến 
hành đồi mới kế hoạch hóa bao gồm : 
các đơn vị kinh tế eơ sở quốc đoanh, 
các đơn vị kinh tế cơ sở tập thề, hình 
thức kinh tế gia đỉnh và thành phản 
kinh tế cá thề ; trước hết là các đơn vị 
kinh tế eơ sở quốc doanh —~ những xÍ 
nghiệp được Nhà nước giao chơ quvên 
sử đụng một phần tư liệu sản xuat của 
xã hội đề tiến hành sản xuảit, kinh 
doanh theo kế hoạch, vì lợi ích của cả 
nước, của tập thề và của người lao 
động. Xí nghiệp tự chịu trách nhiệm, 
chủ động trong sản xuất, kinh doanh, 
trên nguyên tắc tự chủ về tài chính và 
tôn trọng các chính sách, chế độ quần 
lÝ{ của Nhà nước, bảo đảm bù đắp 
được chỉ phí sản xuất và có lãi. 

Kế hoạch toàn điện của xí nghiệp 
bao gom 


Kẽ hoạch sửn xuất bả tiêu thụ sản ` 


phầm. Bộ phần kế hoạch này có vị trí 
hết sức quan trọng, vì nó phản ánh 
tổng quát quá trình hoạt động sẵn xuất, 
kính doanh cúa xÍ nghiệp từ lúc bắt 
đầu đến kết thúc, từ sản xuất đến tiêu 
thụ sản phầm. Kế hoạch sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm được xây dựng trên 
cơ SỬ phương hướng, mục tiếu, 
nhiệm bụ của kế hoạch Nhà nước và 
sự hướng dẫn của cơ quan quần ]ý cấp 
trên, các thông tin kinh tế — kỹ thuật, 
kết quả điều tra nhụ cầu thị trưởng, 
các đơn đặt hàng, các hợp đong kinh 
tế Ký kết giữa xÍ nghiệp với các tồ 
chức kinh doanh vật tư, tiêu thụ sản 
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phầm, vận tải, địch vụ. Trong kế hoạch 
sản xuất và tiêu thụ sản phầm, cần 
đặc biệt chú ý các sản phầm thiết yếu 
đối với sản xuất, đời sống, quốc phòng 
và xuất khầu. Việc sản xuất và tiêu 
thụ các loại sẵn phầ¡n thiết yếu này 
phụ thuộc vào yêu cầu của nền kinh 
tế và do Nhà nước đâm nhận ; đanh 
mặc các mặt hàng thiết yếu do Nhà 
nước quy định (cứ năm năm ban hành 
một lần và hằng năm có điều chỉnh). 
Ngoài ra, các bộ và địa phương tùy 
theo yêu cầu của mình, có thề cụ thề 
hóa và bồ sung vào danh mục mội 
số san phầm cần thiết khác, rồi giao 
pháp lệnh cho các đơn vị kinh tế 
cơ sở trực thuộc. Nhà nước sẽ chỉ 
định các tô chức tiêu thụ, xí nghiệp có 
nhiệm vụ ký hợp đồng với các tồ chức 
tiêu thụ này, xác định quy cách, chủng 
loại và cơ cấu mặt hàng cụ thề. T Lrong 
trường hợp các tỒ chức tiêu. thụ (do 
Nhà nước chỉ định) không ký hợp 
đòng hoặc ký không hết số lượng: 
được giao thi xí nghiệp đề nghị với 
cơ quan quản lý cấp trên cho phép 
ký hợp đông với cơ quan tiêu thụ 
khác. Trong bất cứ điều kiện nào xí 
nghiệp cũng phải dành mọi sự ưu tiên 
cho việc sản xuất các loại sản phầm 
thiết yếu (vi sản xuất những sản phầm 
thiết yếu là nghĩa vụ và trách nhiệm 
của xỉ nghiệp đã được ghi trong kế 
hoạch theo nghị quyvết của cấp trên). 
Ngoài ra, xỉ nghiệp được quyền sản 
xuất thêm một số sản phầm khác 
nhưng phải đăng ký mặt hàng với 
ngành chủ quản và bán sản phẩm cho 
tô chức kinh doanh. vật tư, thương 
nghiệp quốc doanh, hợp tác xã (nếu töò 
chức kinh doanh vật tư, thương 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã 
không có khả năng tiêu thụ thì xi 
nghiệp mới tự tỒ chức tiêu thụ); mọi 
hoạt động liên doanh, liên kết và hợp 
tác sản xuất giữa xÍ nghiệp với các 
đơn vị kinh tế khác đều phải phản 
ánh vào kế hoạch của xỉ nghiệp và 
báo cáo lên cơ quan quẩn lý cấp 
trên, ; 


† 
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Kế Rhoạth Đật tư kị thuật. Trung 
ương cần quản lý và phân phối thống 
nhảt những vật tư. kỹ thuật có tác 
dụng lớn đối với sản xuất, kinh doanh 
của nhiều ngành, nhiều địa phương 
và giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu 
của từng thời kỷ kế hoạch. Căn cứ vào 
khối lượng sản phầm sẵn xuất trong 
kỳ kế hoạch, Nhà nước thông báo cho 
xí nghiệp hạn mức vật tư chủ yếu 
được mua theo định mức đã duyệt, 
đồng thời giao chỉ tiêu pháp lệnh về 
số lượng các loại vật tư cho đơn vị 
kinh doanh vật tư hoặc các đơn vị 
sản xuất vật tư có trách nhiệm bảo 
đắm cung ứng đầy đủ, kịp thời, 
thuận tiện cho xí nghiệp, phấn đấu 
huy động mọi khả năng thực hiện 
từng bước *ð đúng ® theo hợp đồng 
kinh tế. Những xỉ nghiệp có nhu 
cầu lớn về vật tư, nguyên liệu 
được nhận hoặc mùa trực tiếp ở nơi 
khai thác và sản xuất không cần qua 
khâu trung gian. Việc cung ứng vật 


¡tư phải đựa trên cơ sở ký kết hợp 


đồng kinh tế giữa xí nghiệp với các 
tồ chức cung ứng và sẵn xuất vật tư, 
cũng như việc sử dụng vật tư kỹ 
thuật phải theo đúng nhiệm vụ kế 
hoạch, nguyên tắc thê lệ của Nhà nước 
quy định; xí nghiệp không được đem 
vạt tư sử dụng vào các mục đích khác 
như trao đồi, mua bán đề hưởng chênh 
lệch giá v.v. 


Kẽ hoạch đầu tt +â dựng cơ bản. 
Cần phải có chế độ kế hoạch hóa đầu 
tư cụ thề, chặt chẽ và có hiệu lực, 
bao đảm cho xí nghiệp chủ động trong 
việc bảo quản, duy trì, sử dụng eó 
hiệu quả tài sản cố định được Nhà 
nước giao cho xí nghiệp và được 
quyền xử lý những tài sản cố định 
không dùng đến theo quy định của 
Bộ tài chính ; được mua sắm hoặc đồi 
mới tài sản cố định đề hoc ứng yêu 
cầu mở rộng sản xuẤt.. 


Nhà nước không cấp phát vốn đầu 
tư cho những xí nghiệp đã huy động 
vào sản xuất; vốn đề duy trì năng 
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đực sản xuất, mờ rộng sản xuất, thay 
đồi quy trình công nghệ... chủ vếu là 
vốn tự có của xị nghiệp, (hoặc vốn 
vav ngàn hàng, vốn Vay nước ngoài 
nếu được Nhà nước cho phéjp). Xí 
ngÌ:ip chủ động xây dựng kế hoạch 
đầu ttr và đanh mục đầu tư vốn tự có 
và vốn đi vay, cơ quan quản lý cập 
trên xem xét tùy theo klả năng của 
mình có thề cân đói một phần vật tư, 
thiết bị chủ yếu, phần còn lại xí 
nghiệp tự cân đối.-Mọoi nguồn vón dâu 
tư đều phải tông hợp vào kế hoạch 
- của xí nghiệp, bão đảm sử dụng nguồn 
vốn vào mục đích thống nhất phục vụ 
sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời 
sống công nhân v;ên chúc. 


Kế hoạch luo đông cả tiền lương. XI 
nghiệp căn cứ vào khối lượng sản 
phạm sản xuất, kinh doanh và dựa 
trên cœ sở định mức hao phí lao động 
và nức chỉ phí tiền lương cho từng 
loại sản phẩm hoặc loại công việc của 


xí nghiệp đề xây dựng kế hoạch. Nhà 


nước klLông piao cho xí nghiệp các - 


chỉ tiêu pháp lệnh về tông số lao 
động và tÈn,; quỹ lương (trước mắt vì 
còn lân một số mặt hàng theo định 
lượng cho công nhàn viên chức, do 
đó cấp tiên còn đuyệt chỉ tiêu tông số 
công nhân viên chức của từng xÍ 
nghiệp). Việc xây dựng khẽ hoạch qu$ỹ 
tiên rong phải đựa trên cơ sở ký kết 
hợp đóng giai xÍ nghiệp vói -cơ quan 
ngân bàng, lao đẫm chỉ, trả và quyết 
toán quỹ lướn¿ theo đúng nguyên tắc, 
thề lệ của Nhà nước quy dịnh, trà 
lương phải can với niức độ hoàn thành 
công vi¿e và kết quả hoạt động sàn 
xuat, kính doanh của xí nghiệp. 


Mẽ hoạch khoa Học — kữ thuật. Bộ 
phân kê hoạch này đánh dấu bước 
tiên của xí nghiệp trong việc cải tiến 
hoặc đổi mới quy trình công nghệ, 
hợp lý hóa sản xuất, tàn dụng và sử 
dụng tiết Kiện nguyên liệu (dùng 
ngu vé liệu trong nước thay thẻ cho 
nguyên li2u0 nhập khẩu); xây dựng các 
định mức kíih tế, kỹ thuật tiện tiến 
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đề nắng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Re 
hoạch khoa học — kỹ thuật của xi 
nghiệp được thực hiện trên cơ sở ký 
kết hợp đòng nghiên cứu khoa học kỹ 
thuật với cơ quan khoa học Kỹ thuật; 


.XÍ nghiệp được quyền mua sáng kiến, 


phát minh và chủ động xây dựng kế 
hoạch đầu tư cho việc ứng dụng cúc 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cán 
xuất. 


Ngoài những nội dung trên đây, 
việc kế hoạch hóa đối vói đơn vị kính 
tế quốc đoanh còn có một số nội dụng 
cơ bản khác như : lẽ hoạch giá thành 
của xỉ nghiệp được xây dựng trên cơ 
sở các định mức kinh tế —kŸ thuật tiến 
bộ, loại bổ các chỉ phí Ất hợp lý, bảo 
đầm ¡hẳn ảnh trung thực các chỉ phí 
sẵn xuất, trước hết là chỉ phí vật tư, 
năng lượng vào giá thành theo định 
mứé và đơn giả quy định của Nhà 
nước: nó đỏi hỏi phải có sự kiềm 
tra, kiềm scát của cấp trên xí 
nghiệp phải phấn đấu hạ giá thành, 
làm căn cứ đề kế hoạch hóa lợi nhuận, 
giá cả, các khoản nộp ngân sách; kế 
koạch tài chính của xi nghiệp thề hiện 
việc chỗ động xây đựng kế hoạch thu. 
chi tài chính của xí nghiệp trên cơ sở 
xây dựng, bồ sung và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn vốn cố định, kbẫu hao 
cơ hẳn, vốn lưu động, lợi nhuận v.v.‹ 
bảo đảm trích nộp các khoản lợi 
nhuận, thuế, khấu bao v.v. cho ngàn 
sách Nhà nước : kế hoạch đời sống và 
xã hội của xí nghiệp thê hiện việc tồ 
chức ăn, ở. đi lại, bÃo vệ sức khỏe, 
phát triền kính tế phụ gia đình... là 
bộ phận quan trọng nhằm không 
ngừng nâng cao đời sống vật chât, tỉnh 
thần cho công nhân viên chức. 


Trên đày là những bọ phạn kế 
hoạch chủ yếu trong kẻ hoạch toáR 
diện của xí nghiệp. Việc thực biện 
dồng bộ, có hiệu qua các bộ phản kế 
hoạch này có ý nghìa quyet định đối 
với việc hoàn thành cúc chỉ tiêu pháp 
lệnh giao cho xí nghiệp. 


Hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh giao cho 
xÍi nghiệp (từ 1 đến 3 chỉ tiêu) tùy 
thuộc vào tình hình sẵn xuất, kinh 
doanh cụ thề của môi xí nghiệp. Đối 
với xi nghiệp công nghiệp quốc doanh, 
“có thề chia làm ba loại: 


“Loại xí nghiệp được Nhà nước bảo 
đảm cân đối vài tư, thiết bị đề sản 
xuất các sản phầm thiết yếu phục vụ 
` cho sản xuất, đời sống, quốc phòng, 
-xuất khầu, Nhà nước sẽ giao ba chỉ 
tiêu : 

— Giá trị sản lượng bàng hóa thực 
hiện (ghi rõ kim ngạch xuất khầu nếu 
có). ~ 

~ Số lượng sản phầm chủ vến với 
quy cách, chất lượng quy định tiêu 


thụ theo kế hoạch và hợp đồng (phần 


giao cho quốc phòng, xuất khẩu nếu 
có). 

— Các khoản nộp ngân sách = gồm 
lợi phuận và các khoản thu khác 
(ngoại tệ nộp ngân sách nếu có). 


Đối với loại xí nghiệp được Nhà 
nước bảo đảm cân đối một phần vật 
tư và phần vật tư còn lại do xí nghiệp 
tự cân đối đề sẵn xuất các sản phầm 
không thuộc danh mục sản phẩm thiết 
vẽếu, Nhà nước chỉ giao hai chỉ tiêu: 

— Giả trị sản THỐng hàng hóa thực 
hiện, 


~= C¡c khoản nộp ngân sách — gồm 
lợi nhuận và các khoản thu khác 
(ngoại tệ nộp ngàn sách nếu có). 


Đối với loại xí nghiệp sẵn xuất, 
địch vụ, sửa chữa... chủ yếu bằng vật 
tr đo: xi nghiệp tự càn đối, cấp trên 
eFÏ giao một chỉ tiêu : các khoản nộp 
ngàn sách — gồm lợi nhuận và các 
khoản thu khác (ngoại tệ nộp ngân 
s.eh nếu có). 

Việc giao chỉ tiêu pháp lệnh theo 
hướng trên đây cũng có thề áp dụng 
đối với xí nghiệp thuộc các ngành 
khác như: chỉ tiêu pháp lệnh đổỏi với 


xí nghiệp thương nghiệp quốc đoanh - 


bao gồm: đoanh số mua vào, bán ra 
(hoặc kiin ngạch xuất nhập khầu); khối 


lượng mặt hàng chủ yếu mua vào, bán 


ra theo kế hoạch và hợp dòng (hoặc 


khối lượng mặt hàng chủ yếu xuất 
nhập khẩu); các khoản nộp ngân sách 
gồm lợi nhuận và các khoản thu Khác 
(ngoại tệ nộp ngân sách nếu có). Đối 
với tồ chức kinh doanh vật tư: đoanh 
số mua vào, bán ra (trong đó kim 
ngạch xuất khâu nếu có); khối lượng 
mặt hàng chủ yếu mua vào, bán ra 
theo kế hoạch và hợp đòng (trong đó 
khối lượng mặt hàng chủ yếu xuất 
nhập khầu nếu có); các khoản nộp 
ngân sách. Đối với ngàn hàng kinh 
doanh: tòng số thu và tông số chỉ 
tiền mặt; tông số vốn huy động và 
cho vay; các khoản nộp ngân sách 
gồm lợi nhuận và các khoản thu 
khác. Đối với xí nghiệp vận tải: 
khối lượng vận chuyền và luân chuyên 
hàng hóa, hành khách; khối lượng 
vận chuyên hàng hóa chủ yếu theo 
kế hoạch và hợp đồng; các khoan 
nộp ngân sách — gỗm lợi nhuận và 
các khoản thu khác, (trong đó ngoại 
tệ nộp ngân sách nếu có). Đối với xí 
nghiệp xây lắp: giá trị sản lượng 
xây lắp hoàn thành theo tiến độ được 
thanh toán, đanh mục công trình, 
hạng mục công trình hoàn thành bàn 
giao : các khoan nộp :.gân sách — gồm 
lợi nhuận và các khoản thu khác. 
Những chỉ tiêu pháp lệnh giao cho 
xí nghiệp quốc doanh như đã nói 
trên đang được áp dụng thử ở nhiều 
xí nghiệp của nhiều ngành. Có nhiều 
ý kiến tán thành việc thu gọn các chỉ 
tiêu pháp lệnh giao cho xí nghiệp 
như nghị quyết (dự thảo) số 306 của 
Bộ chính trị, nhưng cũng có ý kiến 
cho rằng, giao ba chỉ tiêu như vậy là 
ít, cần giao thêm một số chỉ tiêu khác. 
Theo chúng tôi, việc tính toán số lượng 
các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu 
pháp lệnh đề giao cho từng loại xí 
nghiệp cụ thê là cần thiết, vì một hệ 
thông chỉ tiêu hợp lý sẽ kích thích xỉ 
nghiệp phát triền và mở rộng sân 
xuất, kinh doanh vì lợi ích của Nhà 
nước, của tập thê, của người lao động. 
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hong, số lượng chỉ tiêu nhiều hay Ít 
không tuyệt đối nói lên chất lượng 
hoàn thành kế hoạch của một xí 
nghiệp, nếu xí nghiệp đó không được 
Nhà nước bảo đảm cùng ứng vật tư 
kÿ thuật và những điều kiện cần thiết 
tưng ứng với chỉ tiêu pháp lệnh giao 
cho xí nghiệp. Vì vậy, việc đồi mới 
phương pháp kế hoạch hóa theo 
hướng xây dựng kế hoạch từ đơn vị 
kinh tế, cơ sở thông qua hợp đồng 
kinh tế đơn đặt hàng, thu gọn chỉ 
tiều pháp lệnh, giao chỉ tiêu hướng 
đần... đội hỏi phải tăng cường các 
chính sách đòn bầy kinh tế như thuế, 
lợi nhuận. giá cả, tiền lương, tiền 
thưởng v.v. nhằm hướng mọi hoạt 
động của xỉ nghiệp đi vào quỹ đạo 
của kế hoạch Nhà nước. 

Kế hoạch của xí nghiệp được vạch 
ra dù sát hợp đến đảu cũng chỉ mới 
ứớ dạng khú năng, do đó phải có sự 
diệu hành thực hiện, thị kế hoạch 
mới thành hiện thực. Kế hoạch cả 
_năm của xí nghiệp phái được cụ thề 
hóu thành kế hoạch quý, tháng và 
thànH nhiệm vụ sản xuất cụ thề giao 
cho tùng phân xưởng, tò, đội sản 
xuat, Xí nghiệp phải tiền hành thường 
xuyên việc phân tích các hoạt động 
kinh tế, mức độ hoàn thành chỉ tiêu 
kế hoạch, đề nự!:¡ điều chỉnh, bồ sung 
kế hoạch... bảo cáo kịp thời lên cơ 
quan quần lý cấp trên, Cơ quan quản 
lý cấp trên đi sâu đi sát kiềm tra, 
đôn đốc và có biện pháp kịp thời 
giúp đỡ xỉ nghiệp hoàn thành kế 
hoạch ; các cơ quan cung ứng vật tư, 
vận tải... bảo đảm cung ứng, vận tải 
theo đúng kế hoạch và hợp đồng đã 
Ký ; cơ quan trọng tài kinh tế xét xử 


kịp thời, thưởng phạt nghiêtm minh 
theo đúng hợp đồng kinh tế đã ký 
kết giữa các bên. Việc xét duyệt mức 
đò hoàn thành kế hoạch hảng năm 
của xí nghiệp là do cơ quan trực tiếp 
giao RẺ hoae*‹eho xí nghiệp đâm nhận. 
\Uiảm đốc xí nghiệp có trách nhiệm 
báo cáo Kết quả hoàn thành kế hoạch 
hằng nấm của xí nghiệp lên cơ quan 
cấp trên và các cơ quan tồng hợp như 
kế hoạch, tài chính, ngân hàng, vật 
tài Tọ AI giá, thống kẻ.., đồng thời 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự 
chính xác của những vấn đề nêu lên 
trong báo cáo. Báo cáo kết quả hoàn 
thành kế hoạch của giám đóc x nghiệp 
và sự tham gia góp ý kiến xác nhận - 
của các cơ quan có liên quan là cơ sở 
đề cho cơ quan giao kế hoạch xem xét 
công nhận kết quả hoàn thành kế 
hoạch của xỉ nghiệp, 


Đôi mới công tác kế hoạch hóa, 
tăng cường quyền chủ động xây dựng 
kế hoạch từ đơn vị kinh tế cơ sở theo 
đúng nguyên tắc lập trung dân chủ, 
đồng thời sử dụng đúng đắn quan hệ 
hàng hóa — tiên tệ, bảo đảm quyền 
tự chủ sắn xuất, kinh doanh của xí 
nghiệp quốc doanh là một trong những 
mắt khảu quan trọng mở ra triền 
vọng nảng cao chất lượng. tính hiệu 
lực. tính kỷ 1uật của kế hoạch. Những 
cân đối gia tạo, không có cơ sở khoa 
học, thoát ly thực tế sẽ được thay 


thế bàng những cân đối hiện thực, 


tích cực và vững chắc, góp phần vào 
việc hình thành cơ chế quản lý mới, 
thúc đầy sản xuât phát triền, đưa nền 
kinh tế đi dần vào thế ồn định và 
từng bước tiến lên. 


- PHAN CỰ ĐBỆ 


KĂM XUÔI, (UỘC SỐNG VÀ BẠN ĐỌ( HÔM NAY 


| ẤY năm gần đây, văn xuôi của 
_ chúng ta khởi sắc hắn lên và có 
những dấu hiệu bước vào một 
mùa gặt mới. Trong năm 1935, tính 
trung bình, nỗi nhà xuất hẳn ở trung 
ương ín trên dưới 10 đầu sách văn 
xuôi, bao gòm tiều thuyết, truyện 
ngắn, bút ký. Các để tài cũng được 
triền khai rộng. Có tiều thuyết viết võ 
vận mệnh đất nước trong 30 nam chiến 
tranh, có tiều thuyết di sảu vào vấn 
đề hoàn thiện đạo đức, nhân cách sã 
hội chủ nghĩa, hoặc vấn đề số phản cá 
nhân, hạnh phúc cá nhân trong đời 
thường. Có tiều thuyết đi vào đề tài 
lịch sử và tiều thuyết xông thủng vào 
"những vấn đẻ nóng hồi của chủ nghĩa 
xã hội, có tiêu thuyết của các nhà văn 
dân tộc thiều sở, và tiểu thuyết dành 
riêng cho thiểu nhỉ, có tiều thuyết 
tâm lý xã hội và tiêu thuyết tình láo, 
phân gián với những cốt truyện phiêu 
lưu, đầy häắp dẫn. Từ 1651 đến 1S đã 
có 4 tác phẩm được Hội nhà văn trao 
giải thưởng về văn xuôi: Gặp gỡ cuối 
nàm của Nguyễn Khải, Đứng trước 
biến của Nguyễn Alạnh Tuấn (giải A) 
và Hạt mùa sau của Nguyễn Thị Ngọc 
Tú, Cuộc đời bên rgoái của Vũ Huy 
Anh (giải Bì). | ¬ 


Cho đến nay, chiến tranh cách 
mạng văn lÀ một trong những đề tài 
trung lâm của nên vàn xuôi hiện thực 
xã hội chủ nghĩa Việt nam, Đáng chú 
ý nhật trong những năm ¿ăn dây là sự 
xuất hiện những tiều thuyết có khuynh 
hướng sư thi như Aqười củng quê (l) 
của Phan Tứ, Đất nước (l) của Hữu 


Mai, Đất trắng (2 tập) của Nguyễn 
Tlrcng Oánh. Đảt miền Đông (Ì) của 


Nam Hà... Đọ lùi của thời gian cũng 


như độ chín của tài năng cho phép các 
nhà văn có thề nhìn bao quát toàn cảnh 
hai cuộc kháng chiến, nêu lên những 
tồng kết sâu sắc và độc đảo về cách 
mạng và chiến tranh nhân dân, rútra 
những quy luật của sự hình thành 
tỉnh cách con người Việt nam trong 
chiến tranh cách mạng, tồng hợp được 
những kinh nghiệm cũng như những £ 
giá trị bền vững trong truyền thống 
chống ngoại xâm của dân tộc. | 

Cảm hứng về nhân dân, về lịch sử 
là một cảm hứng mang tính chất sử 
tbí. Các tác gi muốn tái hiện bức 
tranh hoành tráng của những thời kỷ 
lịch sử hào hùng của đân tộc; ý thức 
miều ta toàn cảnh rộng lớn, quy mô 
toàn cảnh sử thí, không gian sử thi ở 
đày khá rõ. Nhưig cũng rõ ràng là 
bức tranh toàn cảnh của đám đông chỉ 
trở nên sinh động, khi ống kính của 
nhà tiều thuyết phối hợp viên cảnh 
vỏi cận cảnh, phối hợp việc miều tả 
búc tranh ròng lón với việc đi sâu 
vo SỐ phản vài ba nhân vật trung 
tâm. 

Hiện thực mang tính sử thi trong 
những cuón tiều thuyết nói trên có 
thê tiếp cận tử một quy mô rộng. mử 
ra trong Không gian và thời gian, 
nhưng cùng có thề tiếp cận tu một 
chiều cao khái quát, từ một eái nhìn 
tòng hợp về triết học, đạo đức. nhân 
sinh. Phối hợp được cái nhìn từ chiều 
cao và chiều rộng dó, hiện thực sở đưcc 
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miêu t3 tập trung và cô đúc hơn, 
tránh được sự dàn trải theo thời gian 
va chiều dai sự kiện. Bạn đọc ngày 
hôm này đang bị hút vào những vấn 
đề nóng hồi của cuậc sống sôi động 
trong những chặng đường quá độ đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Cho nên những 
tác phần: viết về cách mạng và kháng 
chiến không chỉ có nhiệm vụ tái hiện 
rhiột cách công phú. tÍ mí, với nhiều 
chỉ tiết vẻ xã hội học, đản tóc học, 
mà cọn phái đặt ra được những vấn 
đề soi sáng cho đường đi và vận mệnh 
eom người ngày hôm tTiay. 

Nguyễn Khải vẫn tỏ ra sung sức. 
Trong tác phầm Nguyện Khải mẫy 
năm gần đây anh khôirgcó ý tái hiện 
đám đông nhàn vật đi vào lịch sử, 
hoc dựng những Lức tranh quy mô 
h¬aành tráng, quv mô sử thi. Gặp gỡ 
cuối năm, Thời gian của người được 
đư luận lạn đọc hoiin nghènh chỉnh 
là nhờ sự tồng hợp giữa một sỏ chất 
liều hiện thực được chất lọc với khả 
năng khái quát cao, chiều sàu triết 
lý và tàm lý, giữa những câu chuyện 
đã đi vào lịch sử vói những suy lý, 
chiếm nghiệm mang tính thỏi sự của 
ngày hôm nay, Tất nhiên, chúng fa 
không nên đẻ cao một chiêu phương 
thức phán ảnh theo lôi suy ly, chiêm 
nghiệm. Càng không nên dùng phương 
thức này đò xa lánh thực tế, đề rút 
lu: vào sự tự chiêm nghiệm, tự nhận 
thức. tự mình ngắm nghỉ: mình, 
Chúng ta tôn trọng phong cách riêng, 
#u thể riêng của mỗi nhà văn trong 
thí bình giá và phản ánh hiện thực. 
Nhưng đối với một nẻn văn xuôi mới 
phát triền tử đầu thế kỷ này, những 
nhàn vật điền hình trong cái bảo 
tìng văn học còn quả ít, nhiều thời 
kỷ lịch sử vẻ vang chưa được phản 
anh trong tác phảm, thỉ nhiệm vụ 
nhặn thức, tái hiện hiện thực (nhất 
tà hiện thực sôi động hôm nay)thông 
qua tư duy hình tượng, thông qua 
việc xây dựng những tính cách điển 
1ình (nhất là những điền hình con 
nrtời mới), vẫn phẩ: coi là một trong 
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những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 
của nền văn học hiện thực xã hội chủ 
nghĩa. 


Chúng ta đang ở trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ lần chủ 
nghĩa xã hội. Đây là thời kỷ đấu tranh 
quyết liệt giữa hai con đường, hình 
thái chủ nghĩa xã hội như ta mong 
muốn thì chư: thành hiện thực. phiền 
vấn đề còn ở dạng khai phá, nhiều 
thí nghiệm chưa có kết luận cuối cùng, 
chưa được đúc kết lại trong những 
mô hình hoàn chỉih. Nhưng chỉi:h cái 
hiện thực ngồn ngàng, bề bộn, trong 
đó điện ra «@ một cuộc đối chững giữa 
hai mặt nhân cách và phi nhân cách, 
giữa cái hoàn thiện và chưa hoàn 
thiện, giữa ánh sáng và những khoảng 
bóng tôi văn còn rơi rới» như có 
người mỏi, lại là miếng đất phi 
nhiều của văn xuôi. Trên miếng đất 
sôi động đó đã xuất hiện những tác 
phầm xông thẳng vào các vấn đề cơ 


bàn của đời sống lao động sản xuất, 


của phương thức quản lý kinh tế, của 
cách mạng khoa học kỹ thuật, góp 
tiếng nói tích cực của mình vào việc 
giải quyết những vấn đẻ nóng hồi của 
chủ nghĩa xã hội (Đứng trước biền, 
(Œù lao Tràm, Hạt nùa sau, Giải 
Irắng...). Nhiệt tình, tâm huyết, trách 
nhiệm cao là uu thế của những nhà 
văn trẻ đang xông thẳng vào cúi hỏm 
nu của chủ nghĩa xã hội, Nguyễn 
Mạnh Tuấn đã đũng cẩm tiến công vào 
những mặt tiêu cực (chủ nghĩa cá 
nhân, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa 
quan liêu, thói đối trá, nịnh bợ, luồn 
lách...) với tất ca bản lĩnh và khí 
phách của một ngưởi cầm bút, đã 
nhiệt tỉnh bảo vệ cái mới và những 
lực lượng tiên tiến của chủ nghĩa xã 
hội. Bàng hình thức chính luận, tâm 
tỉnh, đói thoại với bạn đọc, anh đã 
mạnh dạn đưa ra những kiến nghị, 


những cách giai quyết, eó khi “tràn 
trẻ những hưng phản lãng mạn”, 


nhưng tron, nhiêu trường hợp, có cơ - 


sở khoan học, thu hút được sự chủ ý 
của các nhà chính trị, kinh tế học. xã 
hội hịc. Hạt mùa sưu, Cà lo Tràm 
không chạy theo cái «mốt ® chỉ xoáy 
sâu vào những chuyện tiêu cực, miêu 
tả dài đong, mô típ trùng lặp, nhằm 
nói cho đã, cho hả những chuyện 
đang làm mọi ngưởi bắt bình, phần 
nó, nhưng lại không gún với cuộc đâu 
tranh giữa hai con đường, Không nàng 
lên được thành những vấn dê xã hội, 
triết học, tám lý, Củ fươTrảm không 
phái là chuyện tiêu cựu của động bằng 
sông Cửu long mà là cuộc đấu tranh 
giữa bai eon đường, một vấn đẻ nóng 
bóng hiện nay trong cả nước. Tác 
phầm đã đặt ra những vấn dề chung 
về chính trị, kinh tế, văn hóa cho 
mọi miền nông thôn ước ta trong 
chặng đường dâu tiên của thỏi kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Chúng ta khuyến khích các nhà văn 
đen những nơi tiên tiến, viết về những 
con người tiên tiến, nhưng điều đó 
không có: nghĩa là nhà văn không 
được phép viết về một điềm yếu của 
phong trào, phê phán một niằng- tiêu 
cực Lào đó của một vùng trong một 
thời điềm nhất định. Không nên nghĩ 
như thế là nhà văn xuyên tạc hiện 
thực của vùng đó. Vấn đề là nhà văn 
phải xử lý đề. tài với một tầm mắt 
rộng, phải liên hệ điềm với điện, liên 
hệ hoàn cảnh hẹp với hoàn cảnh rộng. 
Vấn đề là cái nên rộng chung quanh 
đó phái tươi sáng, phải đại diện cho 
xu thế đi lên của phong trào chung. 
Nhin vạt tích cực ở một thời điềm 
nào đây có thề bị cô lập, lực lượng 
tiêu cực tạm thời có thề lấn át, nhưng 
vấn đề chính là xu thế phát triền của 
tình bình, là niềm tin lạc quan vào 
chiến thắng cuối cùng của lẽ phái, của 
_ tái thiện, của công lý. —- 


Viết Củ lao Trảm, Nguyễn Mạnh 
Tuân nghĩ mình có thề phạm rất nhiều 


“sơ sót ®* vì “nông thân không phải 
trong vốn sống và sở trường» của 
anh. Tác phầm óm đồm quá nhiêu vấn 
đẻ, trong đó có những vàn đề phức, 
tạp, ngoài tầm xử lý của tác gia, vì 
thể anh chưa lý ciải được chặt chế, do 
chưa nghiên cứu hiện thực thạt toàn 
diện, chưa có thời gian tìm hiểu sâu 
truyến thống, phong tục, sinh hoạt của 
nhàn dàn miền Tây Nam bộ; đặc biệt có 
những sự việc, những chỉ tiết về Năm 
Trà chứng tỏ tác giá còn thiểu kinh 
nghiệm về công tác Đẳng. bạn đọc 
cũng nhàn thấy khá rõ một số nhược 
điềm trong ngôn ngữ và nghệ thuật 
biều hiện. 


Cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
không chỉ điễn ra quyết liệt trên các 
mặt trận kính tế, chính trị mà cón tạo 
nên những phản hóa mạnh mẽ trén 
bình diện đạo đức và nhàn cách. Mọt 
SỐ tác giá đã phê phán kịch liệt những 
trường hợp sụp đồ về đạo dức, số 
đông chủ ý hơn đến vấn đề xây dựng 
một nhân cách xã hội chủ nghĩa hoàn 
thiện. Đó là những chủ đề chính của 
Hạt mùu sau, Sao đöi ngòi. ÄÍttu lá rụng 
trong pườn và hàng loạt truyện ngắn 


của Nguyên Minh Chảu, Bùi Hiền. Vũ 


Tú Nam, Nguyên hiến, Dương Thu 
Hương... 


Nguyễn Thị Neọc Tú hoàn thành 
bản thảo Hạt mùa sau của mình trong 
thời gian 1979 — 19853, giai đoạn đầy 
gay go, phức tạp trong đời sống chính 
trị kinh tế và xã hội. Nhicu trang 
của tiêu thuyết phan ánh cuộc sóng 
của các tảng lớp căn bộ bị tha hóa, 
những bọn phe phầy, ăn chơi, những 
cô gái sống phóng túng, buông tha, 
ngay trong lĩnh vực khoa học cũng 
có bọn cơ hội, đầu cơ, sống trên lưng 
dòng chí của mình. Cuốn tiêu thuyết 
cũng biều hiện những. b:n kho:n của 
một người có trách nhiệm; những đề 
nghị, kiến giai về mọt thải độ sống 
trùng thực, có lý tướng, một thái độ 
dấu tranh không khoan nhượng chong 
lại cái xấu, cái đề hẻu, một niêm tin 
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đầy tâm huyết vào cái thiện, vào 
tương lai tươi sáng, vào phầm chất 
con người xã hội chủ nghĩa. 


Cuộc đấu tranh giữa hai con đường, 
thề hiện thành cuộc đấu tranh giữa 
hai lỗi sống, đã tác động mạnh mẽ 
đến mối cá nhân trong gia đình, như 
trong A/da lá rụng trong pườn của Ma 
Văn Rháng. 


Sưo đồi ngôi của Chu Văn làm ta 


yêu và kính phục những người lính 


trẻ ở Trưởng sơn, những con người 
đẹp, anh hùng, cao thượng, sống có 


lý tưởng, sông với tình nghĩa quê: 


hương, bạn bẻ, đồng chỉ thủy chung, 
đảm xông vào khó khăn, đám hy sinh 
cho nghĩa lớn, cho công bảng xã hội. 
Sao đồi ngói cũng là sự phần nộ trước 
những chuyện tiêu cực ở chiền trường 
và hàu phương, tác giả lớn tiếng tố 
cáo những kế kiếm chác, làm giàu 


trên xương máu của đồng đội, trên ˆ 


mồ hôi, nước mắt của đồng bào, đồng 
chí. Nhiều trang của Sao đồi ngỏi gây 
xúc động và tràn ngập cảm hứng 
nhân dạo chủ nghĩa. Chu Văn lưu ý 
chúng ta đến những vẫn dê phức tạp 
sau chiến tranh, anh tha thiết hênh 
vực cho những số phản, những con 
người bị thiệt thỏi, bị oan khiên, cuộc 
đời éo le trăm nồi. Sự thiệt thỏi của 
họ là do những tiêu cực trong xã hội 
gây nên, do những định kiến hẹp hòi 
từ ngàn xưa đề lại. 


Sao đồi ngót đã nêu lên một văn đề 
đáng suy nghi. Ở nước ta, chủ nghĩa 


nhàn ái gắn với chủ nghĩa yêu nước, 


số phạn cá nhân luôn luôn gắn với 
số phản công đồng. Không có dọc lập 
cho Tô quốc thì cũng không có tự do, 
hạnh phúc cho cá nhân. Ở hoàn cảnh 
nước ta, không thề đặt vấn đề giải 
phóng cá nhân dơn thuần như chủ 
nghĩa nhân văn tr sản thể ký 16 ở 
phương Tày. Thật là sai lãm nêu 
chúng ta nghĩ rằng trong 30 năm 
chiên tranh, chúng ta chỉ giai phóng 
cộng đòng chứ không giải phóng cá 
nhân, chúng ta áp đặt cộng động lèn 
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cá nhân, cho nên sau 197ã văn học 
phải tập trung vào nhiệm vụ giải 
phóng cá nhân. Mặt khác, cũng không 
nên chỉ nghĩ một cách giản đơn là 
sau 30 năm chiến tranh, cộng đồng 
được giải phóng thì mỗi cá nhân 
cũng được hoàn toár giải phóng, 
hạnh phúc cá nhân cũng được vẹn 
tròn. Văn học phải góp phần giải 
quyết những vấn đề lớn, những vấn 
đề sống còn của đất nước, của chủ 
nghĩa xã hội, đồng thời cũng phải 
quan tâm đến số phận những cá nhân 
đấu tranh cho công bằng xã hội, cho 
những mục tiêu của chủ nghĩa nhân 
đạo cộng sản. Bởi vì theo quan điềm 
của chủ nghĩa Mác =Lê-nin, «chỉ có 


thề giải phóng cá nhân thông qua - 


giải phóng xã hội», và “xã hội không 
thề nào tự giải phóng cho mình được 
nếu không giải phóng cho mỗi cá 
nhân » (Ăng-ghen). 

Trong lịch sử dân tộc, lần đầu tiên 
chúng ta làm một cuộc cách mạng xã 
hội toàn điện nhất, triệt đề nhất. Cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa này sẽ 
kết hợp được hài hỏa sự làm chủ của 
cộng đồng xã hội với quyền tự do 


- chân chính của cá nhân và trên cơ sở 


những đòi hỏi tất yếu của cuộc sống 
cộng đồng phải bảo đảm sự phát triền . 
phong phú của nhân cách, phải phát 
huy toàn điện sở trường và nẵng 
khiếu cá nhân. Vấn đề hoàn thiện 
nhân cách xã hội chủ nghĩa là đề tài 
của những truyện ngắn gần đây. Các 
nhà văn đã đi sâu vào tâm lý bên 
trong, đề cho các nhân vật soi bóng 
vào nhau, hoặc đề cho nhân vật tự 
khám phá mình, như là một sự lắng 
lại, suy ngẫm về cuộc đời đã qua, hồi 
trởng lại những kỹ niệm đáng ghi 
nhớ nhất trong hai cuộc chiến tranh, 
những kỶ niệm đẹp đẽ đó dường ñhư 
luôn luôn tôa sáng, lấp lánh, trở thành 
điềm tựa tỉnh thần cho những năm đài 
về sau (Trái cam trone lòng ÈaU — 
Nguyễn Riên. AF4dn trắng — Đỗ Chu, 
Hạng — Nguyên Minh Châu) Nhân 


vật phìn lại bàn thân một cách trầm 


tỉnh đề nhận ra những giá trị đích 


thực của mình, tự mình đối diện với, 


mình như một sự tự phán xét về nhân 
cách. nhằm hướng tới một nhân cách 
xủ hò: chủ nghĩa hoàn thiện, đó là 
trưởng hợp các truyện ngắn Tâm 
tưởng của Bài Hiền, Bức tranh, Dấu 
ĐI rghẻ nghiệp của Nguyễn Minh 
Châu, Jớớ Tuân tiếng chn và Sống 
ĐỜI thời gian hat chiều của Vũ Tú 
Nam... Những truyện ngắn trên đây 
đánh. đấu một bước phát triền trong 
phong cách các nhà văn và thường 
tập trung vào vần đề đạo đức. Nhưng 
sự hoàn thiện nhân cách xã bội chủ 
nghĩa là một vấn đề rộng hơn vấn đẻ 
đạo đức. Nó gắn liền với việc xây 
đựng con người mới xã hội chủ nghĩa 
trong cách mạng xã hội chủ nghĩa- 
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Vấn xuôi của chúng ta đang phát 
triền cả về chiêu rộng lấn chiều sâu. 
Chúng ta khuyến khích sự phong phú 
về đề tài và đa dạng về phong cách, 
chứ không hề muốn tuyệt đối hóa 
một khuynh hướng. Tuy nhiên, 
phải nhận rằng, cho đến nay, mắng 
ván xuôi viết về đề tài chủ nghĩa xã 
hội còn yếu, chúng ta chưa có nhiều 
những tác phầm xông thẳng vào 
những vấn đề nóng hồi của chủ nghĩa 
xã hội, phản ánh cuộc đấu tranh 
quyết liệt giữa hai con đường trên 
các lĩnh vực kinh tế, chính trị và các 
linh vực khác của đời sống xã hội. 
Đứng về lực lượng sáng tác mà nói 
thì các nhà văn quân đội đã từng 
tham gia nhai cuộc kháng chiến có 
thuận lợi hơn khi viết về chiến tranh 
cách mạng, các nhà văn đã có tuôi đời, 
tuôi nghề có ưu thế hơn khi làm việc 
suy lý, chiêm nghiệm về chặng đường 
40 năm đáy những biến đông lịch sư 
của một đời người, còn các nhà văn 
trẻ thì có rải nhiều khả năng xông 
xáo vào những mũi nhọn của cuộc 


sống sôi động bôm nay. góp tiếng nốt 
của mìỉnh giải quyết những vấn đà 
nóng bồng của thời kỷ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, "5. 


Trong thời kỷ chống Mỹ cửu nước, 
chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh những 
tác phầm xuất hiện kịp tbởi như /Tàn 
đãt, Người mẹ cầm súng, Sống như 
Anh, Dâu chán người linh, Mán 8ì tôi, 
Đãt Quìng, Vùng trời, thì hiện nay các 
bạn đọc trên mọi miền đất nước cồ 
vũ, khurvến khích Đứng trước biền, Củ 
lao Trảm là điều đề hiều, Văn học 
không chờ đợi những kết luận cuổi 
cũng, văn học phải xông vào cái hóm 
nay ngồn ngang, bề bộn, nhưng rất 
phong phú và hấp đẳn của cuộc sống 
mới xã hội chủ nghĩa. Văn học không 
đi sau cuộc sống, văn học phải có 
mặt ở tuyến đầu của mặt trận tư tường 
và văn hóa. 


Trong cái bảo tầng văn học của 
chúng ta vẫn còn quá Ít những điện 
hình con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Đây là một nhược điềm cần phải khắc 
phục, vì xây dựng nhàn vật tích cực, 
xây dựng điền hình coñ người mới là 
nhiệm vụ trung tâm có Jính chất chiến 
lược của nền văn học hiện thực xã 
hội chủ nghĩa. Nhiều cuốn tiều thuyết 
của ta (trong đó có Củ lao Trảm) còn 


_sa đà vào những cuộc đối thoại quá 


đài, đây tính chất báo chí và chính 
luận, chưa đi sâu vào số phận và tính 
cách, vào tâm lý bên trong và bản 


chất tạo hình của nhân vật. Con người 


mới bị mở đi sau những tư liệu và sự 
kiện bè bộn hoặc đôi lúc bị biến thành 
kế phát ngôn cho tác giá, nhân vật 
vì thế mang tính chất phiến điện, 
nghiêng về mâu sắc duy lý hoặc tiên 
nghiệm. 


Điền hình con người mới có thề 
được xảy dựng từ những chất liệu có 
thật ngoài đời, nhưng qua vai trò của 
chủ thề sáng tạo là nhà văn, nó đã 
biến thành một tông thề mới, một chất 
lượng mới so với nguyên hình. Nhân 
vật có thề mang sắc thái địa phường, 
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nhưng cái mục tiêu mà nhà văn hướng 
tới là xây dựng tính cách con người 
Việt nam mới, trong thời đại mới, 
đầu phải là người của một vùng Nghệ 
Tĩnh, khu Năm, Nam bộ... Sắc thái địa 
phương có thề góp phản vào việc cá 


thề hóa cử chỉ, ngôn ngữ, tâm lý nhân- 


vật nhưng nó không thề làm mờ đị 
những bản chát xã hội chung như 
tính giai cấp, tính dân tộc, tính thời 
đại của con người Việt nam mới trong 
giải đoạn lịch sử hiện nay. Nhiều 
nhà tiều thuyếtđã phai có lời rào sau 
tác phảm, dẻ chứng một số độc giả, 
can cứ vào mọt vài chỉ tiết có thạt lày 
tử cuộc đời, đề làm cái việc số sánh 
điền hình văn học với nguyên hình xã 
hội, từ đó đi đến kết luận là nhà văn 
đã xuyên tạc con người của địa 
phương mình. Nhưng mặt khác, đề 
tránh những sự hiều lầm đáng tiếc, 
chúng ta cũng không nên sao chép, 


hoặc lắp ghép các nguyên hình mà. 


phải nâng cao vai trò hư cấu, sáng 
tạo, nâng cao tám khái quát nghệ 
thuật của điền hình. 

Không thề nói như một nhà lý luận 


nào đó là tính cách con người mới ` 
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đươc thề hiện chân thạt, tập trung 
tron, đởi thường, tron: quan hệ gia 
đình, bạn bè, hơn là trong lao động, 


đấu tranh, trong quan hệ công tác. 


Nhưn3 cũng không nên chỉ tập trung 
thác điền hình con nuười mới 
trên bình điện chính trị và kinh tế, 
quan. điềm và nhận thức, mà phải chủ 
Ý mót cách toàn diện hơn đến những 
bình điện khác như dân tộc và (ÔN 
giáo, xã hội và lịch sử, tình cảm và 
tâm lý, hữu thức và vô thức v.v, - 
Từ sau Đại hội các nhà văn Việt 
nam lăn thử 3 đến nay, văn học nước 
ta đã tiến lên một bước, ghi được 
những thành tựu đáng phấn khởi. Các 
nhà văn Việt nam đang ra sức sáng 
tạo, lấy thành tích chào mừng Đại hội 
thứ 6 của Đẳng và thiết thực kỷ niệm 
30 năm thành lập Hội nhà vàn Việt 
nam (1957 — 1967). Bạn đọc đang chờ 
đợi ở các nhà văn nhiều tác phẩm có 
giá trị, đặc biệt là những tác phầm 
vừa đề cập đến những vấn dẻ nóng 
bỏng của chủ nghĩa xà hội, vừa xây 
dựng được những chân dung, khuôn 


- mặt Fạng rỡ của con người Việt nam 


mới trong thời đại Hò Chí ÀAlinh. 


ĐỀ NÂNG CAO... 
(Tiếp theo trang 72 


cần phải có một số điều kiện nhất 
định, 

Trước hết, phải có một đội ngũ cán 
bộ giảng dạy và cần bệ quản lý giỏi. 
Ở Irưởng Nguyễn Ái Quốc khu vực Ì 
chúng tôi, nhìn chung đội ngũ củn bộ 
giang đạy và quản lý còn yếu và thiêu 
SƠ VỚI VÊU cầu của niệm vụ được giao. 
Ty chúng tôi đã cò rằng nhiều song 
kết quá văn cbưa đạt vêu cầu. Chúng 
tôi để nghị cấp trên sóm có bế hoạch 
kiện toàn đòi nữ cần bẹ e lo trường 
- Đăng nhám đáp ứng vêu cầu đòi mới 
đông lác đào tao, bội dưỡng cần hộ 
của Đẳng. Trung ương ban hành chính 
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sách đãi ngộ và hồi đưỡng hợp lý, tạo 
cho anh ehj em có điều Kiện tập trung 
vào công tác nghiên cứu và giảng đạy, 
Chúng tôi cũng móng môi nhận được 


những ý kien trao đỏi kinh nghiệm 


về văn đề nàyv của các truởng Đẳng 
bạn. 


Thứ hai, làng cường trang Ì† vẻ eƠ 
SỞ vật chát elo trường Đáng KÌm Vực; 
nliít là trang bị cho: việc dạy và học, 
Công việc này nhéu không có sự quan 
tàm của cấp trên, nhất là của Ban tài 
chính — quan trị (rung ưƠng; Sự giúp 
đỡ của các địa phương thì không thê 
thirc hiện dược, 


- CHU THÁI THÀNH 


(UÚA TRIỂN IÃM NHỮNG THÀNH TỰU 


- HẢO mừng Dại hội thứV1I của Dảng 

} sắp họp, triền lãm thành tựu 

khoa học — kỹ thuật toàn quốc 
-_ lần thứ nhất vừa được tô chức ở Hà 
nội. Tuy mới chỉ thề hiện một phần 
các kết quả hoạt động khoa học — kỹ 
thuật trong năm năm qua, cuộc triền 
lãm này đã chứng mình sinh dòng tài 
Rang sang tạo, đầu óc thiết thực và 
bàn tay khéo léo của cán bô khoa 
học—kKkÈ thuật và công nhân, nông dân 
lao động nước ta trong sự nghiệp xây 
dựn: và bảo vệ Tồ quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa. 

Triển lăn giới thiệu những két 
qua tiêu biểu của các chương trình 
tiến bộ khoa học —kf thuật trọng 
điểm cấp Nhà nước, bộ, ngành, mỏi 
SỐ kết quả s¡D dụng kỹ thuật tiến bộ 
vào sắn xuất ở các tỉnh, thành phố và 
những kết quả tiêu biều khác trong 
các hoạt động khoa học kỹ thuật: 
!427 công trình và sản phẩm, trong 
đó có 972 công trình, sản phầm thuộc 
các chương trình tiến bộ khoa học kỳ 
thuật của bộ, ngành và 90 k€ thuật 
tiến bộ được áp dụng vào sẵn xuất 
tại địa phương, Đỏ là kết quả thực 
tiện đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của Đăng ta, của việc xác định 
đúng đắn vị trí then chốt của cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, gắn liên 
cách mạng khoa học kỹ thuật với sản 
xuất, đời sống và an ninh quốc phòng, 
làm cho khoa học — kỹ thuật nhanh 
chóng trở thành một trong những 


KHÚA RỢ(—KỸ THUẬT T0ÀN QUỐC LẦN THÍ NHẤT 


phản tố quan trọng nhất thúc đầy 
mạnh mẽ sự phát triền của nền kinh 
tế quốc dân. 


Qua triền lầm, người xem thấy rõ 
là khoa học KỸ thuật trong những 
năm qua đã hướng vào và lặp trung 
thực hiện các mục tiêu kinh tẻ — xã 
hội do Đại hội thứ V của Dùng đề 
ra, từng bước gản hoạt động khoa 


học — kỸ thuật với sẵn xuảt, đưa lại 


nhữnz thành quả đáng phần khởi. 
Thành tựu nòi bật trong việc phục 
Yvụ mục tiêu phát triền nông nghiệp 
toàn điện là việc tạo ra “và tô chức 
áp dụng rộng rãi trong sẵn xuảt các 
giởng cây tròng và con vật nuôi cố 
năng suat €¿o, Các giống lúa mới, ngô 
mới, các giống cày công nghiệp như 
đậu tương, lạc, chè, cà phê, cao suc.. 
có khả năng chống chịu, thích hợp 
với điều kiện sinh thái của từng vùng 
đã đưa lại năng suất ao. Nhiều biện 
pháp kỹ thuật thâm canh tiên tiến, 
việc bố trí mùa vụ hợp lý cho từng 
vùng sẵn xuất, việc xây dựng và áp 
dụng các quy trình phòng trừ sâu 
bệnh, bảo vệ cÂy tròng khá phô biến 
ở nhiều địa phương. Các biện pháp 
kỸ thuậẬt clăn nuôi tiên tiến, sẵn xuất 
thức ăn hỗn hợp, thức ăn bồ sung, 
thuốc kích thích sinh trưởng... đã đưa 
tỷ lệ lợn lai kinh tế trong tồng số 
đàn lợn tử 20% năm 1981 lén 40Ã 
năm 1985. Nhờ kết quả tạo giống và 
kỹ thuật sinh sản cá, chúng ta đã có 
khả năng cùng oấp đủ giống cá có 
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chất lượng tốt đề phát triền nghề 
nuồi cá trong cả nước, Việc nuÔi cá 
bè, cá lòng và nuôi cá Ởở vùng cao, 
nuôi và cho đẻ nhân tạo các loại 
_ đặc sản như tôm, rau câu chỉ vàng, 
đều đạt những kết quả đúng phấn 
khởi. Kỹ thuật khai thác tôm bằng 
lưới rẻ ba lớp, kỹ thuật bảo quản chế 
biến tôin và các hải sản xuất khẩu v.v. 
đã góp phần tăng kim ngạch xuất 
khầu hải sản. 


Xuất phát tử yêu cầu bức bách của 


sản xuất, các đề tài chương trình tiên 
bộ khoa học —kỹ thuật cấp hà 
nước cũng đã tập trung giai quyết 
các vấn đề về năng lượng, nguyên 
liệu, nhiền liệu, vạt liệu, fạo ra các 
khả năng tử nguồn trong nước. Những 
đóng góp của tiến bộ khca học — kỳ 
thuật trên lĩnh vực này có Ý nghĩa 
hết sức guan trọng, góp phần to lớn 
vào việc giải quyết những khó khăn 
trước mi, tạo ra những eơ sở khoa 
học — kỹ thuật cho việc phát triền sâu 
xuất sau này. Đó là việc áp dụng 
thành công các phương pháp tiên 
tiến trong khai thác than, thăm đỏ, 
khai thác, chế biến đầu khí, xây dựng 
dày chuyền sản xuất thép hợp kim, 
các đây chuyền sẵn xuất nguyên liệu, 
vật liệu phục vụ phát triền nóng 
nghiệp và một số ngành công nghiệp 
khác như: phân bón, thuốc trừ sảu, 
các chất Kích thích sinh trưởng, các 
hóa chất tỉnh khiết, Nhiều giải pháp 
kỹ thuật đã được áp dụng làm tìng 
sản lượng và chất lượng các vật liệu 

ây dựng chủ yếu như xỉ măng trắng, 
XÌI Hãng giêng khoan, các loại phụ 
gia bề tông, gạch không nung... phục 
vụ việc thị công và xây dựng những 
công trình lón của đất nước như 
nhiệt điện Phá lại, thủy điện sông 


Đà. cần Thăng long, cầu Chương 
dương, nhà máy xỉ năng lloàng 
thạch... 


hhon học — kỹ thuật đã bước đầu 
tạo ra những sản phầm. mới, đây 
chuyền công nghệ mới, phương tiện 


r0 


“động cơ 


mới và kỹ thuật tiên tiến. Đó là 
những tiến bộ trong việc nghiên cứn 
làm chủ các công nghệ cơ khí chính 
xác, công nghệ ép chảy, gia công áp 
lực và bàn đắp kim loại. Khoa học — 
kỳ thuật nước tạ đã bước đau két 
hợp được kỹ thuật cÒ truyền với kỹ 
thuật hiện đại, kết hợp KỆ thuật tiên 
tiền của thể giới với nghiên cứu trong 
nước nhằm nâng cao trình độ chế tạo 
máy móc, thiết bị. Niột thành công 
rỡ rệt là đã xảy dựng được tắm đáy 
chuyền sản xuất và phục hồi vỏi 
phun bơm eao áp, mỗi năm: sản xuất 
hàng vạn bộ, đáp ứng kịp thỏi nhụ 
cầu về phụ tùng của các loại xe trong 
ngành giao thông vận tÀIi. 


lên cạnh những kết quả đạt được 
(rong việc chế tạo máy đcng lực, 
điện, máy biến thể, thiết bị 
lạnh... những san phẩm được cấp đấu 
chất lượng về tiên bọ kỳ thuật của 
liều thủ công nghiện ngày cảng 
nhiều. Những nghiên eứu khoa hoc — 
kỹ thuật đã lạo ra từ nguồn nguyên: 
liệu trong nước nhiều lcại vật liệu 
dặc trưng phục vụ các ngành công 
nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phầm. 
Có nhiều sẵn phầm có chất lượng tớt, 
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước 
và có khá nărg xuất khầu như giày 
sản xuất từ 1ä mía, cây lá rộng, các 
loại chất dẻo, sơn, keo dán, hương 
liệu, nguyên liệu cho ngành đệt, gốm, 
sử... 


Các chương trình khoa học — kỳ 
thuật cấp Nhà nước, vụ, viện đã đạt 
được miột số thành tựu: hước đầu 
nghiên cứu và sản xuất thành công 
một số vạt liệu, linh kiện, thiết bị 
điện tử, các chất đồng vị phóng xạ, 
kỳ thuật nuòi cấy mô trong sinh học 
góp phần quan trọng phục vụn sản 
xuất, đời sống, nàng cao năng suất 
cây ròng và con vật nuôi, bảo vỆ 
môi trường và sức khỏe của nhân 
đản: tạo tiền đề cho việc tiên tới làm 
chủ được những kỳ thuật hiện đại 
của thế giới. 


Hàng trăm đề tài nghiên cứu và 
ứng dụng khoa học kỹ thuật có vai 
trò hết sức quan trọng trong việc bảo 
vệ đời sống và nâng cao sức khỏe của 
nhân dân. Những thành tựu về y học 
của thế giới và trong nước đã được 
áp dụng rộng rãi và có hiệu quả ở 
nước ta, Đó là kỹ thuật vi phẫu thuật, 
kỹ thuật ghép giác mạc mắt, các biện 
pháp phòng, chống bệnh sốt rét, sỐt 
xuất huyết, điều trị bằng châm cứu... 
Hàng loạt các loại dược phầm được 
bào chế bằng nguyên liệu trong nước 
đã thay thế được một số lớn các được 
phầm phải nhập từ nước ngoài. Bên 
cạnh đó, những công trình nghiên 
cứu và sản xuất dụng cụ bảo hộ lao 
đóng: kính bảo vệ mắt, mũ chống 
chấn thương sọ não, nút tai chống òn, 
với các giải pháp kỹ thuật chống bệnh 
bui phôi, chống khi độc đã làm giảm 
xuống đáng kề số người bị nạn và 
mắc bệnh, Các hình thức tồ chức ăn 
uống công cộng, mô hình hệ sinh thái 
VAÀC cũng đã đặt cơ sở cho việc phát 
triền kinh tế gia đình, cung cấp thực 
phâm, giải quyết vấn đề ăn cho nhân 
dân. 


Những thành tựu của khoa học kỹ 
thuật nói trên đã góp phần đáng kề 


vào việc giữi quyết những khó khăn ˆ 


vẻ kinh tĩ của nước ta trong thởi 
gian qua, nhằm Ồn định và thúc đầy 
sản xuất phái triền, nâng cao năng suất 
lao động, chất lượng và hiệu quả của 
sản xuất, thực hiện các mục tiêu kinh 
tè—xä hội của Đẳng, 


Triền lãm thành tựu khoa học- kỹ 
thuat toàn quốc lần thử nhất cho thấy 
sự lớn mạnh, không ngừng của đội 
ngũ cán bộ khoa bọc—kỹ thuật nước 
ta biện đã có tới 200 giáo sư cấp lÌ 
1182 giáø sư cấp Ï, 88 tiến sĩ, 1536 phó 
tiến sĩ, 117 793 cán bộ đại học và cao 
đẳng, hàng vạn cán bộ trung học và 
công nhân kỹ thuật. Những thành tựn 
khoa học kỹ thuật được giới thiệu 
trong triền lãm chứng †ó đội ngũ cán 
bộ khoa học —kỹ thuật nước ta đã góp 


phần đáng kề vào việc phục vụ sân 
xuất và đời sống, có khả năng tiến 
quânvào một số lĩnh vực khoa học —kỹ 
thuật mới nhất, có thề làm chủ được 
những kỹ thuật tiên tiến của thế giới. 


Có thề nghĩ đến khoảng cách giữa 
trình độ khoa học — kỹ thuật nước ta 
với thế giới. Cũng có thề chỉ ra trên 
nhiều lĩnh vực của sản xuất và đời 
sống sự đóng góp của đội ngũ cán bộ 
khoa học~kỹ thuật nưóc ta còn thiếu 
nhạy bén. còn nhiều hạn chế. Và 
những điều đó có nguyên nhân ngày 
cả trong bản thân đội ngũ cán lộ 
khoa học kỹ thuật nước tà. Nhưng 
nếu chúng ta chủ ý đến những điều 
kiện lao động khoa học kỹ thuật còn 
quá eo hẹp thì những thành tựu đã 
đạt được thật đáng biều dương. Sự 
thật là đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 
thuật nước ta phải vượt qua rất 
nhiều khó khăn, thiếu-thốn : dầu tư 
cho khoa học — kỹ thuật thấp, nưny 
ca sO với các nước đang phát triền; 
nhiều cơ quan khoa học — kỹ thuật 
chưa có trụ sở chỉnh thức: thường 
xuyên rmnất diện, nước ; khan hiểm hóa 
chất, vật tư, thiết bị: giá cả bicn động, 
đời sống chật vật; chính sách, chế độ 
đãi ngộ chưa hợp lý v.v. Trong những 
điều kiện như vậy mà vẫn say mê 
nghiên cứu và sáng tạo, đạt được 
những thành tựu khoa học và tiến bộ 
kỳ thuật trên mọi lĩnh vực của sản 
xuất và đời sống thì chúng ta càng 
có lý do đề tin tưởng vào pELäm chất 
và năng lực của đội ngũ cán bộ khoa 
học kỹ thuật nước ta. 


Qua triền lãm thành tựu khoa học 
kỹ thuật toàn quốc lân thứ nhất. chúng 
ta cũng nhận thấy rằng việc dưa các 


. thành tựu khoa học—k£ thuật vào sân 


xuất, tuy đã có nhiều tiến bộ, song 
vẫn còn rất hạn chế, chưa rộng khắp, 
hiệu quả kinh tế chưa được như mong 
muốn. Đương nhiên, chúng ta không 
thề coi thành tựu khoa học — kỹ thuật 
đưa ra triền lãm đều đã là thực tiễn 
sinh động trong cuộc sống, bởi lẽ có 


đề tài còn, đang trong quá trình thực 
nghiệm, có đề tài còn tiếp tục phải 
hoàn chỉnh quy trình kỹ thuật áp 
dụng trên quy mÔ rộng, v.v. Xhưng 
tiếc rằng ngay cá nhiều đề tài nghiên 
cứu đã được đánh giá, nghiệm thu 
vẫn chưa được áp dụng, nhiều tiến 
bộ kỹ thuật được áp dụng thành cóng 
ở một số nơi lại không được tiếp tục 
áp dụng rộng rãi trong sản xuất... 

Có thê có nhiều nguyên nhân, 
nhưng nguyên nhân cơ bản nhất là do 
cơ chế quản lý kinh tế cũ chưa thật 
sự eó nhu cầu bức thiết là phái áp 
dụng các tiến bộ khoa học = kỹ thuật. 
Chính vi vậy mà trong những năm 
qua bên cạnh bàng nghìn sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất 
được áp dụng, vẫn còn có đến 3095 
sáng kiến chưa được áp dụng: hoặc 
chỉ áp dụng trên một diện hẹp, lHiệ 
thống quản lý khoa học kỹ thuật của 
chúng ta còn yếu, chưa đủ khả nàng 
đôn đốc, kiềm tra chặt chẽ việc áp 
dụng. Sự kết hợp giữa các cơ quan 
quản lý khoa học và kế hoạch 
hóa kinh tế quốc dân chưa thật ăn 
khớp, nên chưa liên kết được chặt 
chẽ giữa chương trình và bế hoạch. 
Nhiều chương trỉnh đẻ tài khi đưa 
vào áp dụng còn phải tự giải quyết 
lãy lỗ, lãi. Do đó không tạo điệu kiện 
thúc đây việc áp dụng các kết quả 
nghiên cứu vào sản xuất, 

Mặt khác có nhiều chương trình đề 
tài chưa thật sự bám sát các yêu cầu 
cáp bách của sản xuât, cho nên khi 
đưa vào áp dụng gặp nh:ều khó khăn 
- Về địa điềm và quy mò. llơn nữa kinh 
phí Nhà nước cấp cho các chương 
trình thường Ít và chậm, sứ dụng lại 
lãng phí nhiều, không có tính chất 
tua tiên, không bìo đảm cho việc 
xây dựng các cơ sở sản xuất thử, 
cũng như việc triền khai các đề tài 
nghiên cứu. Trong khi đó mạng lưới 
nghiên cứu — triền khai của chúng ta 
hiện nay còn tắn mạn, thiếu cân đối, 


chưa đồng bộ, phân bố chưa hợp lý, 
chưa liên kết với nhau thành một 
hệ thống đủ mạnh, đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến việc triền khai nhanh 
chóng và rộng rãi các kết quả nghiên 
cứu vào sản xuất. 


Alột nguyên nhân nữa là hoạt động 
thông tin tuyên truyền khoa học kỹ 
thuật chưa tốt, chưa bám sát và phục 
vụ đắc lực nhiệm vụ tr:iền khai các 
thành quả nghiên cứu khoa học— kỹ 
thuật vào sẵn xuất, việc quản lý thông 
tin, tuyên truyền còn bị phản tán, 
hoạt động rời rạc. Đặc biệt là việc 
tuyên truyền phồ biến các tiến bộ 
khoa học—kÿ thuật vào địa phương, 
cơ sở chưa được triền khai kịp thời 
và sâu ròng, do đó không thúc đây 
được phong trào quàn chúng ứng 
dụng khoa học — kỳ thuật vào sản. 
xuất, tạo sự chuyền biến mạnh mêề 
trong nền kinh tế quốc dân. 


Chúng ta tin tưởng rẰng trên cơ SỞ 
những thành tựu đã đạt được, khắc 
phục những khó khăn và những thiểu 
sót, khoa học — kỹ -thuật nước te 
trong những năm tới càng đi sâu vào 
thực tiên sản xuất và đời sống, tạo ra 
nhiều hiệu quả thiết thực và to lớn 
hơn nữa, góp phần tích cực .vào việc 
thực hiện những nhiệm vụ kinh tế —~ 
xã hội mà Dang đề ra, 


Tại Triền lãm những thành tựu 
khoa học — kỹ thuật lăn này các hình 
thức ký kết hợp đồng kinh tế, lội 
thảo khoa học được đông đảo các 
nhà khoa học, các đơn vị sản xuất và 
người xem triêền lãm hàng hái hưởng 
ứngs tham gia. Đày cũng là một nét 
mới, nhằm mở ròng đường cho việc 
áp dụng những thành quá Khoa học — 
kỶ thuật vào sản xuất và đời sống. 
Chúng ta hoan nghèénh cuộc triển lim 
thành tựu khoa học — kỹ thuật bồ ích, 


_Tlàm cầu nói giữa nghiên cửu và sản 


xuât, tạo điều kiện thúc đẩy nên kinh 
lế nước tì phát triền mạnh mẽ. 


TRẤN NAAA 


HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA THÔNG TÍN Ở CHỢ 
_VỦNG CAO BIỂN GIỚI HOẢNG LIÊN SƠN 


OANG LIÊN SƠN có 12 chợ thuộc 
h vùng cao biên giới, phân bố ở hầu 
khắp các huyện ly và trung tâm 
cụm đân cư. Mỗi chợ có khoảng tử 
3000 đến 8 000 người trong một phiên. 
Juy quy mô và thời điềm hình thành 
khác nhau, nhưng các chợ ở vùng cao 
biên giới Hoàng liên sơn đều có những 
đặc diêm chung : | 
Chợ không chỉ là trung tâm trao 
đôi kinh tế mà còn là ứrung lâm giao 
liếp. giao lưu tình cảm, trao đồi tìn 
tức. | | 
-_ Đồng bào các dân tộc vùng cao biên 
gì: loàng liên sơn sinh sông trong 
diểu kiện địa hình rất phức tạp. Địa 
bán cư trú của họ thường ở các cao 
nguyên eo độ cao từ 1000 mét đên 
1 600 mét so với mặt biền. Các cao 
nguyen bị chia cắt khá mạnh bởi lắm 
auì. nhiều khe, do đó giao thông khó 
có điều kiện phát triền, Đồng bào các 
dàn tộc sống khá biệt lập: luy vậy, 
họ không muốn sống đơn độc; mà luôn 
khao khát được giao lưu tình cảm đề 
gần gũi. kết thân, giải tỏa nỗi niềm, 
tim đồng tỉnh, đồng cảm. Đồng bào 
vũng cao còn có quan hệ dòng họ 
chặt chẽ. Tỉnh cắm của họ thắm thiết. 
mỏi thành viên có nghĩa vụ luôn quan 
tâm đến nhau, eưu mang nhau trong 
dời sống. Đồng thời ở vùng cao. 
người H mông, ngưởi Dao, người Hà 
nhì eó tục lệ cấm các thành viên trong 
củng dòng họ kết hôn với nhau ; trong 
khi đó, mỗi bản thường lại chỉ co mội 


vài dòng họ, vì thế khá đông thanh 
niên nam nữ phải trẻo đèo, lội suối 
đi tìm bạn tình ở nơi xa. Tỉnh cẩm 
người con gái với gia đình bố mẹ đe 
cũng như tỉnh thông gia tất mặn nòng, 
đòi hỏi có nhiều-dịp tiếp xúc, thăm 
viếng. Song, đo điều kiện giao thông 
kém phát triền, cư trú lại quá phân 
tán, sự thăm viếng đó rất hạn chế, Các 
bản làng vùng cao hầu như được 
khuôn trong môi trường kkhéb kín. Sự 
tiếp xúc giữa các bản vẫn có nhưng 
không thưởng xuyên. trong kki đó chỉ 
có chợ là môi trường mở môi trưởỏ ng 
giao tiếp vô cùng thuận lợi. Chơ la 
nơi tập trung đông người ở hầu lết 
các thôn bản trong vùng, Chợ Hắc ba 
(huyện Bắc hà) không chỉ có đồng hảo 
ở chín xã quanh huyện. mà nhân dân. 
tử Si ma cai, Mường khương cũng đồ 
về, người ở Xin màần (Hà tuyên) cũng 
kéo sang. Chợ thật sự trở thành nơi 
trao đồi tỉnh hình, tin tức họ hàng, 
thôn bản. địa phương và đãi nước. 
nơi gặp mặt. hẹn hò của trai gái. nơ! 
gặp gỡ.^hăm viếng của người già. 
Chợ vùng cao còn là (rung lârn sinh 
hoại oäăn hóa, đáp ứng nhu cầu văn 
hóa và nhu cầu giải trí của nhân dân. 


Sống biệt lập ở từng thôn hẳn, công 
việc đều đều lặp đi lặp lại theo thời 
vụ, đồng bào mong đến phiên chợ đề 
vui chơi giải trí mội cách bồ ích. Chợ 
thành trung tâm giải trí che người 
dân vùng cao. Họ. đến eho đà được 
xem chọi chim, dua ngựa, bắn nỏ, 

$ 
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đánh đu... Các trò chơi như thế xuất 
hiện càng nhiều ở những phiên chợ 
giáp Tết. Người xem không bằng lòng 
với vai trò một khán giả thụ động, 
mà còn chủ động tham gia các trò 
chơi, cuộc đấu. Họ say sưa đấu khèn, 
hoặc đưa mình bay bồng trên cánh 
đu, mê mải trong điệu hát giao duyên 
chứa chan tỉnh cẩm. 


Phiên chợ không chỈỉ có cánh đu 
quay rộn rã, không chỉ vang lên làn 
điệu đân ca êm ả, tình tứ mà còn rực 
rỡ sắc màu văn hóa phầm. Các cô gái 
Tày niềm nở mời mua những chiếc 
túi thồ cầm xinh xẻo với các sợi dây 
trang trí lấp lánh hoa văn. Các bà mẹ 
người Nùng bày bán đò trang sức 
bằng bạc tỉnh xảo với những họa tiết 
con cá, con chím tạo dựng khá công 
phu Cả một góc chợ bỗng vang 
lên những âm thanh náo nức của đàn 
môi, sáo trúc; khèn bè, kèn pí lè do 
các chàng trai người H mông tài hoa 
biều diễn đề quảng cáo các nhạc cụ 
dân tộc độc đáo. Chợ là nơi trao đồi 
những sản phầm văn hóa, nó kích 
thích dòng bào sáng tạo những sản 
phầm mới ngày càng đẹp, càng bền. 


Từ nhu cầu giao tiếp, hiều biết, giải 
trí của người đi chợ, các hình thức 
sinh hoạt văn hóa truyền thống hình 
thành, tạo nên đặc trưng của chợ vùng 
cao: chợ là trung tâm văn hóa. Qua 
các phiên chợ ta có thề hiều rõ được 
nhu cầu văn hóa của đồng bào và các 
hình thức sinh hoạt văn hóa truyền 
thống của họ, 

Chợ vùng cao biên giới Hoàng liên 
sơn được bọn phản động trong 
giới cảm quyền ở Bắc kinh coi là một 
địa bàn hoại động lén Túi phú hoại 
của chúng. 

Hoàng liên sơn có 204 ki lô mét 
đường biên giới chung với Trung quốc. 
Sau thất bại thẩm hại hồi tháng 2-1979, 
bọn bành trướng bá quyền Bắc kinh 
tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt đối với nước ta. Bên cạnh 
âm mưu xâm lấn, tung thám báo, kích 


LẺ ` 


động gây bạo loạn, bọn chúng côn 
ráo riết tiến hành chiến tranh tâm lý. 
Hàng loạt truyền đơn, văn hóa phầm 
phản động từ Mã quan. Kim bình, Hà 
khầu liên tiếp tung vào vùng biên giới 
Hoàng liên sơn. Hàng loạt cụm loa có 
công suất lớn từ 400V đến 600w chĩa 


* sang Bắc hà, Mường khương, Lao cai, 


Bảo thắng, Bát xát. Những cụm loa 
này làm việc suốt ngảy đêm với nội 
dung kích động gây bạo loạn, phá 
hoại tình đoàn kết quân dân, đoàn 
kết dân tộc của chúng ta. Nắm vững 
đặc điềm của chợ vùng cao biên giới, 
bọn chúng đã lấy chợ làm địa bàn 
hoạt động chủ yếu. Cùng với việc mở 
hàng loạt chợ suốt dọc đường biẻn, 
dùng hàng hóa đề mua .chuộc, lôi kéo 
đòng bảo và chiến sĩ ta, bọn chúng 
còn tung tay chân lén lút vào các chợ 
của ta đề rÏ tai, tuyên truyền kích 
động, nói xấu Đảng ta và Nhà nước ta, 
nói xấu chợ của ta, ca ngợi chợ Trung 
quốc, lôi kéo đồng bào và chiến sĩ ta 
di chợ Trung quốc, không đi chợ Việt 
nam... Và, phải thừa nhận rằng, lúc 


"đầu bọn chúng đã thu được một số 


kết quả nhất định. 


Trước những thực tế nêu trên, ngành 
văn hóa thông tin Hoàng liên sơn dưới 
sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 
dân tỉnh và của Bộ văn hóa đũ quyết 
định đầy mạnh các hoạt động văn hóa. 
thông tin ở chợ vùng cao biên giới 
nhằm đáp ứng ngày cảng cao như cầu 
văn hóa, nhu cầu tình cẳm và như cầu 
vui chơi giải trí của đồng bào các dân 
tộc vùng cao biên giới. Qua đó, giáo 
dục họ tình yêu quê hương, đất nước, 
lòng tin tưởng vào Đẳng ta và Nhà 
nước ta, niềm tự hào về những truyền 


. thống tốt đẹp của quê hương mình, 


của dân tộc mình, tăng cường tình 
đoàn kết giữa các dân tộc, tỉnh đoàn 
kết quân dân, và vô hiệu hóa những 
luận điệu phần tuyên truyền của bọn 
bành trướng và bá quyền Trung quốc. 


Tính tất yếu của việc đưa những 
hoat động văn hóa thông tin vào chợ 


vùng cao biên giới đã quá rõ, không 
có gì phải bàn cãi. Song đề cho những 
hoạt động đó đạt hiệu quả cao thì nội 
dụng và phương thức hoạt động như, 
thế nào cho thích hợp là cả một vấn 
đề cần được nghiên cửu công phu, tỈ 
m.. 

Các nhu cầu của người đi chợ không 
có giới hạn và luôn luôn phát triền 
theo điều kiện sống của họ. Các nhu 
cầu đó thưởng đan xen với nhau và 
ng: v một nâng cao, vì thế hoạt động 
văn hóa thông tin ở chợ là hình thức 
tông hợp, nhưng chủ yếu bao göm các 
_ hoạt động: thông tin cô động; văn 
nghệ — vui chơi giải trí; dịch vụ văn 
hóa. 

Trong các hoạt động nêu trên, hoại 
động thông tin cò động là hình thức 
hoại đồng chủ yếu nhất, bởi vì ở vùng 
cao số người đi chợ rất đồng, họ lại 
ở hầu hết các thôn bản trong vùng. Chỉ 
sau một phiên chợ, lượng thông tin đã 
nhanh chóng lan tỏa đi kháp nơi. 


Hiện nay, các chợ lớn ở vùng cao 
biên giới Hoàng liên sơn đêu đã có 
phòng truyền thanh, phòng triền lãm, 
phòng chiếu phim. các cụm pa nô cô 
động đề phục vụ cho công tác thông 
tin tuyên truyền. Trong các phiện chợ, 
_ qua hệ thống loa truyền tìanh, mọi 
người đều được nghe những tin ngắn 
gọn, dễ hiều về tỉnh hình thể giói, tỉnh 
hình trong nước, tỉnh hình địa phương 
và cả tình hình của ngay chính thôn 
bản mình, Dòng bào còn được ngÌe 
giải thích cặn kẽ đường lối, chính sách 
của Đảng và Nhà nước có liên quan 
trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày của 
họ. Cũng qua hệ thống loa đài, đòng 
bảo còn được nghe những bài hát, 
những làn điệu dân ca quen thuộc của 
đân tộc mình. 


Phim được chiếu ở các chợ thưởng 
là những phim tài liệu — thời sự hoặc 
phim truyện có liên quan nhiều tới 
cuộc sống và chiến đẫu của chiến sĩ 
và đòng bào các dân tộc vùng cao. 
Những phim được chon đề chiếu ở chợ 


là những phim ngắn, gọn có thề chiếu 
được nhiều lượi Irong một phiên chợ, 
phục vụ được nhiều lượt người xem, 

Ơ chợ vùng cao trước Kia, các quán 
ăn (tháng cỏ, phở chua, mẻn mén...) 
trở thành những trung làm truyền tỉng 
mà hình tức duv nIãt là «ri tai, 
truyền miệng 3, IHện này, hình thức 
truyền tín này văn còn tác dụng ràt 
lớn. Dặc dicm bình tLức truyền tín “rỉ 
tì” ở các quần ăn là giữa người 
truyen Và ngưỡi ngPe p]hảt quen biết 
nhau, Sơ văn Lỏa Lô :# tín Hoàng liên 
sơn đã cl¡ dẹo phệrg văn lóic l:.Ông 
tín các huyện vùng cao lật dụi:£ tót 
hình thức truyền tin này. Mội mạng 
lưới tuyên truyền viên ớ khắp các xã 
vùng cao đã được xảy dựng, Các công 
tắc viên được plLô biến nội dụng yêu 
cầu tuyên truyền từng thời gian, vì 
thế trong các phiên chợ, họ là những 
hạt nhàn truyền tin «ri tai» rất có 
hiệu quả. » | 

Trước đảy, cÁc hoại động ăn nghệ 
Ở chợ vùng cao biên giời Hoàng liên 
sơn chỉ đóng khung trong phạm vỉ hát 
giao duyên nam nữ. Ngày payv, người 
đi chợ lại muốn tiến hành các hoạt 
động văn ngÌ ¿ truyền (l:öng vượt khỏi 
giới bạn địa lý, giới bạn tô chức của 
mình, Họ muốn đem những giá trị văn 
hóa đặc sắc của đản tộc mình, thôn hẳn 
mình di trao dỏi ở những nơi đông 
người như ở chợ. Ho muốn «œđem 
cl:uông đí đăm nước người Ö và cũng 
móng nhận được tiếng chuông rên từ 
nơi Khác vọng lại qua các buồi biều 
diễn nghệ thuật ở chợ. Đáp ứng nhụ 
cầu ấy, ở các chợ đã xuất hiện thêm 
khu sân khấu ngoài Ilrời — rơi biều 
diễn nghệ thuật của các ngÌ ệ nhân, 
các đội văn nghệ và cả người đi 
chợ. Họ vừa là khán giả lại vừa là diện 
viên. Hinh thức nghệ thuật này không 
những đáp ứng một phần nhu cầu 
muỗn làm chủ các giá trị tính thần, 
khám phá và sáng lạo ra các giá trị 
mới, mà còn thỏa mãn nhu cầu thưởng 
thức nghệ thuật và giải trí của đòng 
bào và chiến sĩ. ^ 


Các trò vui chơi giải trí ở chợ cũng 
được phát triền hơn nhiều so với trước 
đây. Người đi chợ ngày nay không chỉ 
được xem ném còn, đua ngựa, bắn nỏ, 
đánh đu, mà còn được xem thêm các 
trò chơi điện tử, trò ảo thuật có giải 
thích. Đặc biệt là trò áo thuật diễn 
xong có giải thích và hướng đẫn cách 
làm. được đồng bào rất ra thích và có 
tác dụng giáo dục rãi tốt. Người (ta 
chàng thấy có ma nào cả, mà chỉ thấy 
tài nghệ của người biều diễn. Nhiều 
thầy cúng sau khi xem các trò áo 
thuật đó đã viết đơn gửi chính quyền 
xin bỏ nghề, còn đồng bào thì ngày 
càng tin vào khoa học. 


Một hệ thống địch nụ 0ăn hóa cũng 


- được xảy dựng ngay tại các chợ vũng 
cao. Ngày chợ, cửa hàng sách bán 
những cuốn sách thích Lợp và những 
bức tranh. ảnh có sắc màu rực rỡ phủ 
,hợp với thị hiểu của người đân vũng 
cao. Anh bộ đội xuống chợ có thề mua 
được những chiếc phong bỉ vừa ý dè 
viết thư gửi cho người thân ở miễn 
quê xa. Các chàng trai H mông có thề 
mua được những chiếc khèên, chiếc 
sảo với giá phải chăng ngay tại quày 
văn hóa phầm. Nhu cầu chụp ảnh của 
bộ đội, thanh niên các. dân tộc cũng 
được đáp ứr:gØ ngay tại các hiệu ảnh 
trong chợ, hoặc gần chợ. hay kề bên 
nl:ững phong cảnh thiên nhiên hùng 
vì của vùng cao. ' 


Tại chợ, các hoạt động nếp sống 
- mới cũng được chú ý đầy mạnh. Các 
chợ được quy hoạch khoa học, gọn 
gàng, ngăn nắp thành từng khu vực 
riêng : bãi buộc ngựa, nơi bán gia súc, 
các quản ăn, quán tạp phầm. Công tác 
vệ sinh phòng bệnh được tiến hành 
kbá ráo riết, hệ thông vệ sinh công 
cộng chung quanh chợ được xây dựng 
thêm... 


Đưa các hoạt động văn hóa thông 
tin vào chợ vùng cao biên giới là mội 
chủ trương đúng. Nội dung và phương 
thức hoạt động lại khá sáng tạo do 
đó đã thu được những kết quả tối. 
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Nó gỏp phần tích cực vào việc 
đápứửng nhu cầu ăn hóa tình thần 
của đong bào vùng cao biên giới. 
Người đi chợ được giải tỏa -nỗi niềm, 
tìm được đồng tỉnh đồng cảm, hiều 
biết được tình hình đất nước, tỉnh 
hình địa phương, tính hình họ hàng 
và bạn bè thân thuộc. Người đi chợ 
không những được hưởng thụ văn 
lóa mà còn có dịp đề tham gia các 
koạt động văn hóa, sáng tạo các giá 
trị văn lóa và tự khẳng định mình, 
từ đó phong trào văn nghệ quần el:úng 
ở các cơ sở cùng được đẩy mạnh lèn, 
bởi vì có như vậy thi mới đủ sức 
«đem chuông đi đấm nước người 


Nhờ làm tốt công tác văn hóa thông 
tín tại chợ, cbo nên sự giao lưu ăn 
hỏa giữa các dân lộc anh em ở ùng 
cao được mở rộng, tình đoàn kếi gắn. 
bỏ gifta các dàn tộc, tình đoàn kè! quân 
đàn được tăng cường. Có không Ít 
những cặp trai gái sau các phiên chợ 
đã nên vợ nên chồng. Anh bộ đội 
miên xuôi vêu cô gái miên ngược, 
chàng trai Hˆ mông tỏ tỉnh với cô gái 
Tàv, người con gái Nùng kết duyên 
với chàng trai Tu di ngày nay không 
phải là chuyện hiểm. Và, còn gỉ cảm 
động hơn khi thấy trong điệu xòe 
truyền thống của người H' mông có cả 
anh bộ đội trong bộ quân phục màu 
xanh lá cây gọn ghẽ bên cô gái 
HH” mông với bộ quần áo cực rỡ sắc 
màu, có củ anh chuyên gia lâm nghiệp 
của đãi nước xÔ viết xa xôi cùng cô 
gái Pa dí tay cầm tay nhịp bước trong 
điệu kén pí lẻ giục giã... 


Các hoạt động văn hóa thông tỉn 
tại chợ còn góp phần đáng kề vào việc 
râu dựng nếp sống mới trong nhân 
dân. Nó làm cho trình độ biều biết 
của người đi chợ được nâng cao hơn, 
từ đó họ tin vào khoa học hơn. nạp 
mê tín ở các thôn bản có chiều giảm 
đi rõ rệt, công tác vệ sinh phòng bệnh 
cùng được chú ý đầy mạnh. nạn rượu 
chè bê tha bên các quán thắng cố hầo 
như không còn nữa. Cái cảnh chợ 


chiều, những người chồng sực nức hơi 
men, rũ rượi trên lưng ngựa, người 
vợ lưng địu con, tay tóm đuôi ngựa 
vượt đốc đưa chòng về bản trước kỉa 
quá nhiều, nay đã hiếm. Ngược lại, 
cái cảnh hai vợ chòng ngồi chung một 
nga, chàng trai nghiêng chiếc dù hoa 
che nắng chiều cho vợ, cô gái nép vào 
ngực chòng mỉm cười âu yếm, trước 
kia chí là chuyện trong mơ, nay khá 
phồ biến. 

- Điều đáng quý hơn cả là qua các 
,phiên chợ, người đân vùng cao cảm 
thấy tin ở Đảng ta 0uà chế độ ta nhiều 
hơn. Xem phim ảnh, họ dược thấy 
cảnh lấp sông Đà, thấy chiếc cầu Thăng 
long không lò bắc qua sông Hồòng, thấy 
chiếc xe táng của quân đội ta dũng 
mãnh húc đồ cái cồng sắt dinh Độc 
lập của chế độ ngụy quyền Sài gòn... 
Họ hiều răng những chuyện thần kỷ 
như thế nếu không có Đảng thì không 
8ao có được. Xem phim ảnh và qua các 
tin tức, người dân vùng cao còn thấy 
được những tội ác vô cùng dã man của 
bọn bảnh trướng và bá quyền Trung 
quốc. từ đó họ cảnh giác hơn trước 
những luận điệu phần tuyên truyền 
của địch. Phong trào không nghe đài 
Trung qiiốc. không xem họa báo Trung 
quốc. không đọc truyền đơn của Trung 
quốc; không đi chợ Trung quốc; không 
dùng hàng tâm lý chiến của Trung 
quốc. không dùng thuốc chữa bệnh của 
Trung quốc, phát động rộng rãi ở khắp 
.fác bản lắng vùng giáp biên đã được 
đông đào nhân dàn hưởng ứng và tư 
giác thực hiện. : 

Mấy nam đầy mạnh các hoạt động 
văn hóa thông tin ở chợ vùng cao biên 
giới, ngành văn hóa thông tín Hoàng 
Nên sơn đã bước đầu rúi ra được môt 
số kinh nghiệm. 

Vấn đà đáng chú ý đầu tiên là làm 
#ao.clo nội dung 0uà phương thức 
hoạt động ăn hóa thông tìn lạt chợ 
lhật phù hợp 0ới đối tượng 0uở đọc 
điềm của pùng cao biên giới. Đồng bào 
ở đày thường thích xem những phim 
ngắn, dà hiều, gần với cuộc sống của 


họ và thích xem những loại hình văn 
nghệ đân gian. Các phim tâm lý xã 
hội các loại bình nghệ thuật mang 
tính bác học như Ôô pê ra, ba lét, đòi 
hồi người xem phải có trình độ văn 
hóa và trình độ thầm mỹ cao mới hiều 
được đều chưa thích hợp với vùng 
cao. 


Xây dựng cho được những hợt nhân 
Uăn -hóa thông tìn mạnh ở các cơ sở 
đề làm nòng cốt cho các hoạt động văn 
hóa thông tin tại chợ. Làm được như 
thế, hoạt động này vừa có chương 
trình phong phú, vừa có nội dung lành 
mạnh, thiết thực. 

Cố gắng xây dựng ở chợ. nhất là 
các chợ lớn những thiết chế uăn hóa 
lối thiêu như sân khấu ngoài trời, 
phòng truyền thanh, phòng chiếu phim, ' 
phòng triền lãm, hiệu sách, hiệu ảnh, 
cửa hàng văn hóa phầm, bởi vì đó là 
những cơ sở vật chất cần thiết cho 
các hoạt động văn hóa thông tin. Thiếu 
nó,' hoạt động văn hóa thông tín tại 
chợ sẽ rất hạn chế. 


Cần cỏ sự phối hợp đồng bộ giữa 
các ngành, nhất là giữa ngành văn _ 
hóa với giáo dục. y tế và lực lượng. 
và trang. Một chợ được coi là văn 
minh kiều mẫu, ngoài những hoạt động 
văn hóa thông tỉn phong phú, lành 
mạnh, phải có sự quản lý chặt chẽ 
về mặt thị trường và giá cả, vệ sinh 
ngăn nắp và bảo đảm trật tự, trị an. 
Tất cả những điều đó chỉ riêng ngành 
vàn hóa thông tin không làm nồi. 


Đến một thời gian nào đó, khi mà 


"giao thông phát triền mạnh ở vùng 


cao, mỗi cơ sở đều có đầy đủ các thiết 
chế văn hóa có khả năng hoàn toàn 
đáp ứng nhu cầu văn hóa của nhân 
dàn thi các hoạt động văn hóa thông 
tin ỏ chợ vùng cao sẽ biến mất như ở 
nhiều chợ vùng *uôi. Song trong điều 
kiệt hiện nav, với tư cách là trung 
tâm sinh hoạt văn hóa của cả một 
vùng, những hoạt động văn hóa thông 
tin tại chợ vùng cao vẫn rất cần thiết 
và cần được tiếp te đầy mạnh. 
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THẾ TẬP 


XÔ VIẾT NGHỆ-TĨNH SỐNG MÃI! 


HỜI kỳ Xô viết Nghệ— Tĩnh là thời 
| kỳ đấu tranh đầu tiên rất oanh 

liệt và vẻ vang của Đảng ta. Xô 
viết -Nghệ — Tĩnh là bán anh hùng ca 
đầu tiên của phong trào cách mạng 
ở Đông dương và Đông Nam châu À, 
Tuy chỉ đứng vững từ tháng 9 năm 
1930 đến tháng 6 năm 1931, nhưng Xô 
viết Nghệ T— Tĩnh vẫn sống mãi trong sự 
nghiệp cách mạng vĩ đại của Đẳng va 
nhôân dân tai 


lí 


Cao trào cách mạng 1990 — 1931 
điển ra trong cả nước với mức độ 
khác nhau giữa ba kỷ, Không có cao 
trào cách mạng trong cả nước thị 
không thê có đỉnh cao Xô viết Nghệ 
Tĩnh. Do đó, những diều kiện của 
phong trào Nghệ— Tĩnh không thê tách 
rời những điều kiện của cao trào cách 
mạng trong cả nước, Tuy nhiên hai 
tỉnh Nghệ an và Hà tĩnh cũng có 
những đặc diễm và điều kiện riêng 
khiến cho phong trào ở đấy lên cao và 
mạnh hơn nhiều nơi khác. 

Dưới ách bóc lột và áp bức rất tàn 
bạo của đế quốc và bọn phong kiến 
địa chủ tay sai, sông trơng hoàn cảnh 
đất hẹp người đông, rừng núi nhiều, 
ruộng dất cằn côi, nạn hạn hán, bão 
lụt thường xuyên đe dọa, nhân dân 
Nghệ — Tĩnh rất nghèo khô. Song, 
Nghệ — Tĩnh là nơi vốn có truyền 
thống đấu tranhanh dũng chống ngoại 
xâm. Nhân dân ở các huyện Thanh 


7& : 


chương, Ảnh sơn, Nam đàn v. v. đã 
từng đoàn kết đứng về phe « hộ » đề đấu 
tranh chống lại phe “hào? tức là 
bọn cường hào. Nghệ — Tĩnh có điều 
kien thuận lợi thực hiện sự liên minh 
trực tiếp giữa công nhân và nông dân 
vì Vinh — Bến thủy là một trung tâm 
công nghiệp lớn nhất ở Bắc Trung kỳ 
lúc bấy giờ. Nghệ — Tĩnh nói chung 
và Vịnh — Bến thủy nói riêng còn 
được Trung ương Đẳng đặc biệt chú ý 
và trực tiếp lãnh đạo. Cơ sở Đảng ở 


_Nghệ — Tỉnh khả mạnh, Công hội, 
Nông hội, liội phụ nữ, Hội thanh 


, A - CÀ “ kả 
niên... cũng được tÖö chức sớm Đỏ là 
những diều kiện quyết định trực tiếp 
nhất cao trào cách mạng ở NghệT— Tĩnh. 


Mở đầu cao trào cách mạng này là 
vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 
1-5-1920, nöỏ ra hai cuộc đấu tranh lớn 
của công nhân và nòng đân. Cuộc 


biêu tỉnh tuần hành của 1209 công 


nhàn các nhà máy Vinh — Bến thủy và 


nông dàn các xã Yên đũng, Lộc đa;, 


Dức thịnh, An hậu thuộc bai huyện 
lưng nguyên và Nghi lộc; bọn giảm 
binh và chủ nhà máy thắng tay đàn 
áp, bẫn chết 7 người, làm bị thương 
18 người ở Bến thủy. Kế tiếp là cuộc 
đấu tranh của nông dàn hai làng lạnh 
làm và Yên lạc (Thanh chương) kéơ 
đến đốt phá đồn điền của tên địa chủ 
gian ác Ký Viễn ; sau đó, dịch về khủng 
bố, bắn chết 18 người, làm bị thương 
20 người... 


Từ sau ngày fÍ-5-19309, phong trào. 


quần chúng phát triề# nhanh ở Nghệ 
an và lan samg Hà tĩnh: 23 cuộc bãi 


——_ ——————_—-——m em —m—+ 


công của công nhân Vinh — Bến thủy, 
28 cuộc đấu tranh của nông đân Nghệ 
an, 7 cuộc đấu tranh của nông dân Hà 
tĩnh. 


Đến cuối tháng 8 năm (1930, phong 
trào lên tới đỉnh cao nhất. làng loạt 
cuộc biều tình rầm rộ bao gồm hàng 
_nghin, hàng vạn người với khí thế 
xung thiên, tính thần đấu tranh quyết 
liệt, đã liên tiếp nỗ ra, Mở đầu cho 
đỉnh cao này là hai cuộc đấu tranh của 
3000 nông dân huyện Nam dàn (ngày 
30-8) và 20000 nông dân huyện Thanh 
chương (ngày 1-9). Ở 0 huyện thuộc 
hai tỉnh Nghệ an và Hà tĩnh, có 3i 

cuộc biều tình quy mô toàn huyện. 
“Nhiều cuộc biều tỉnh tuần :hành của 
đòng đảo quần chúng tuyên bố không 
thừa nhận chỉnh quyền của dịch. Họ 
kẻo lên huyện, lên phủ, dùng bạo lực 
phá nhà tủ, thả bết những người bị 
giam, đốt kồ sơ như ở các huyện Nam 


đàn, Thaiuh chương, Can lọc, Cầm 
xuyên, Kỷ anh...; đốt phá. cả huyện 


đường và nhà của tri buyện, vây đòn 
ˆ lĩnh khố xanh ở huyện Thanh chương ; 
phá trạm điện tín ở nhà ga: Hưng 
nguyên ; ,; phá các ty rượu của để quốc 
ở các huyện Nam đàn, Thanh chưong, 
Nghi lộc, v.v. Nhiều cuộc biều tỉnh 
còn trở về tông, về xã thị uy trừng 
trị đẳng “lý nhàn” gom những tên 
địa chủ cường hào do đế quốc lập ra 
đề chống lại Đẳng cộng sản. Trong 
tháng 9 năm 1930, cá nước có l53 
cuộc biều tỉnh của nông dân thi bắc 
Trung kỳ có 115 cuộc (trong đó riêng 
Nghệ Tĩnh 91 cuộc). Huyện Nam đà 
có 30000 người (tức 80% dân số) thanƒ 
gia tồng biều tỉnh thị uy. Phong trào 
nông dân ở Trung kỷ lên mạnh nhất. 
Năm 1930, số hội viên nông hội của 
Nam kỳ là 15000 người; ö Trung kỳ 
eon số đó lên tới 65 000 người 


Những cuộc biều ,tình với quy mô 
lớn nói trên đều do các cấp ủy Đảng 
tồ chức. lãnh đạo khá chu đáo và chặt 
chẽ. có đội xích vệ vũ trang bằng giáo 
mắc, gậy gộc bảo vệ; quần chúng có 


tỉnh thần đấu tranh và hy sinh rất cao, 
có ý thức tồ chức kỷ luật rất nghiêm, 
như khi đốt phá nhà của trỉ huyện và 
ty rượu không ai lấy một đồng bạc, | 
hoặc uống một hớp rượu... 


Trước phong trào quần chúng như 
triều dâng thác đỏ, nhiều tên tri huyện 
hoảng sợ chạy trốn hoặc xin đầu hàng, 
nhiều tên cường hào mang triện đồng 
nộp cho Nông hội, xin từ chức. Trước 
tình hình chính quyền địch tan rä từng 
mảng ở nông thôn, Ban chấp hành 
Nông hội đỏ (lúc bấy giờ gọi là Xã bộ 
nông, Thôn bộ nông) đứng ra quản lý 
nòng thôn, làm chức năng chỉnh quyền 

cách mạng của nhân dân. Trong điều 
kiện đó, chính quyền Xô viết đã hình 
thành ở nhiều xã thuộc Nghệ an và Hà 
tĩnh. Ngày 5-11-1930, đồng chí Nguyễn 
Ài Quốc đã kịp thời báo cáo lên Quốc 
tế nông dân : * Hiện nay ở một số làng 
đỏ, Xô viết nông dân 'đã được thành 
lập » (1). Cuối tháng 9 năm 1930, 


"Trung ương Đẳng đã chỉ thị cho Xứ 


ủy Trung kỳ : «Những chỗ đã lập Xô 
viết rồi phải huấn chính cho chu đáo, 
làm cho hạng cố, bần, trung nông hết 
sức ủrg hộ Xô viết và cho Xô viết là 
chính quyền của mình mới được » (2), 
Báo chí của địch hỏi đó cũng phải thú 
nhận: «Ở thôn quê bắc Trung kỳ, Xô 
viết đã tò chức quyền hành chính của 
họ » (3). Lúc này có ý kiến cho rằng: 
bạo động riêng lẻ trong vài địa phương 
như tlế là quả sớm, là manh động. Ý 
kiến đó không đúng, vi các cuộc biều 
tình lớn của quần chúng đều do cáe 
cấp ủy Đảng lãnh đạo và trong quá 
trình lãnh đạo cao trào cách mạng 
1930 — 1931 và Xô viết Nghệ — Tĩnh, 
Xứ ủy Trung kỳ không chủ trương 
khởi nghĩa. giành chính quyền 


— (1) ăn kiện Đảng, Ban nghiên cứu lịch sử 
Đẳng trung ương, (Hà nội) xuất bản, 1978, tập 
1930 — 1935, tr, 173. 

(3) Sách đã dẫn, tr. 59. 

(3) Báo Công Tluộn (Opinion), 
12-12-1930. 
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V.1. Lênin đã, chỉ rõ: * Theo nghĩa 
khoa học của danh từ thì người ta chỉ 
có thề nói đến « manh động » khi mưu 
toan khởi nghĩa chỉ là mưu toan của 
nhóm người âm mưu hay một bọn điền 
rô vô lý, và khi nó không dược quần 
chúng hưởng ứng... Nếu trong cuộc 
"chiến tranh giải phóng vĩ dại do giai 
cấp vô sản tiến hành vì chủ nghĩa xã 
hội, mà chúng ta khòng biết lợi dụng 
mọi phong trào nhân dàn chống những 


tai họa riêng lẻ của chủ nghĩa đế quốc: 


nhảm làm cho cuộc khủng hoảng trở 
nên trầm trọng và mở rộng thêm, thi 
như vậy chúng ta sẽ là những người 
cách mạng rất lồi... 


®.., Chỉ nhờ kinh nghiệm thu được 
trong những phong trào cách mạng 
không đúng lúc, đơn độc, lẻ tẻ và do 
đó phải thất bại, mà quần chúng sẽ có 
được kinh nghiệm, sẽ rút được bài 
học, sẽ tập hợp được lực lượng, nhận 
ra được người lãnh đạo chân chính 
của họ, tức là những người vô sản xã 
hội chủ nghĩa, và do đó sẽ chuần bị 
cuộc tông tiến công, cũng như những 
cuộc đỉnh công riêng lẻ, những cuộc 
biều tỉnh trong thành phố hay trong 
toàn quốc, những cuộc bỉnh biến, 
những cuộc nỏi đậy của nông dàn v. v. 
đều đã chuần bị cho cuộc tông tiến 
công năm 1905 P (4). Đúng vậy, Xô viết 
Nghệ — Tĩnh là cuộc tập dượt đầu 
tiên chuần bị cho những cuộc tẬp 
dượt nối tiếp sau này và dẫn tới cuộc 
Tông khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 
thẳng lợi rực rỡ. 


Phong trào Xô viết Nghệ — Tĩnh đã 
đạt dến dỉnh cao nhất của phong trào 
toàn quốc. Nó cô vũ và thúc đầy 
phong trào toàn quốc phát triền lên 
một bước mới và làm cho Quốc tế 
cộng sản quan tâm theo dõi và chỉ đạo 
phong trào Xỏ viết Nghệ — Tĩnh. Quốc 
tế cộng sản và một số đăng anh em đã 
kịp thời viết thư động viên, ủng hộ. 
ca nượi những thành tích của Đăng ta 
và góp kiến đề Đảng ta lãnh dạo, 
duy trì và phát triền cao trào cách 


&0 


_ địch triệt hạ 


mạng ở Đông dương. Nhờ có thành 
Lích nồi bật đó mà Đảng ta đã sớm 
được Hội nghị thứ 11 của Ban chấp 
hành Quốc tế cộng sản (tháng 4-1931) 
công nhận là một chỉ bộ sánh vai với 
các đẳng anh em. 


Xô viết Nghệ — Tĩnh có tiếng vang 
trên thế giới, Giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động nhiều nước đã bày 
tỏ tình cẩm và ủng hộ chính quyền 
xô viết. 


Xô viết Nghệ — Tĩnh đã có ảnh 
hưởng sâu sắc trong nhân dân ta. làm 
cho uy tín của Đảng ta được nâng cao 
và mở rộng, quần chúng càng tin 
tướng vào sự lãnh đạo đúng đắn của 
Đảng. : : 


Cùính quyền Xô viết ra đời trong 
lò lửa đấu tranh cách mạng của quần 


- chúng. Được hưởng các quyền tự do 


dân chủ do chính quyền cách mang 
đem lại, quần chúng kiên quyết đấu: 
tranh bảo vệ chính quyền của minh, 
không ngại gian khô, không sợ hy sinh. 
Trong hầu hết các cuộc biều tỉnh đều 
có những người bị giết, bị thương, bị 
bắt và kết án tử 5 đến 10 năm tù khồ 
sai. Đế quốc Pháp thẳng tay khủng bố 
trắng. dìm phong trào trong biền mâu. 
Ơ phủ Hưng nguyên, máy bay Pháp 
đã ném bom giết chết 171 nông dân 
trong một cuộc biều tỉnh; ở huyện 
Thanh chương, 105 người bị bản chết 
trong một lúc. Riêng tỉnh Nghệ an đã 
có 393 người bị giết trong 7 cuộc biều 
tỉnh, Nhiều làng bị đốt trụi... Bất chập 
lưỡi lê. tạc đạn, súng liên thanh, các 
đoàn biều tỉnh cớ tự vệ vũ trang dẫn 
đầu. kéo lên huyện đấu tranh chống 
khủng bõ. hoặc đi vây đồn đề chống 
làng, chống tạp đồn 
bình... Địch xổ súng: bắn chết hàng 
trầm người, quần chúng vẫn xông lên. 
Sau đó, quần chúng về làng mít 
tỉnh làm lễ truy điệu những người hy 
sinh đề chuần bị cho cuộc đâu tranh 


(4) V. I,. lˆ-nin: Toán cập. Nxb Tiến bộ 
Mát-scơ-va, 1981, táp 30, tr. 68—-72, 


mới. Làng này bị khủng bố, làng khá 
nồi dậy biều tỉnh. Tự vệ đổ ở làng có 
phong trào mạnh đến giúp quần chúng 
ở làng phong trào vếu đề trừng trị 
bọn cường hào. Các cấp ủy Đăng phát 
động quần chúng kiên quyết đấu 
tranh chống những âm mưu và thủ 
đoạn nham hiềm của địch như kêu 
gọi đầu thú. phát thể quy thuận. tô 
chức rước cờ vàng, v.v. Theo Sự 
hướng dẫn của đẳng viên, quần chúng 
vạch trần chính sách hai mặt của 
địch: vửa khủng bố đám máu, vừa dụ 
dỗ mua chuộc... 


Nhân dân Nghệ — Tỉnh không đơn 
độc đấu tranh chống kể thủ đề bảo 
vệ chính quyền cách mạng. Theo tiếng 
gọi của Trung ương Đảng. quần chúng. 


ở nhiều nơi trong cả nước đã dấy lên ` 


phong trào đấu tranh bênh vực Nghệ — 
Tĩnh đỏ. Ơ Sài gòn, Cao lãnh, Sa đéc... 
có nhiều cuộc mít tỉnh lớn, biều tỉnh 
thị uy có vũ trang, trong đó có cuộc 
đấu tranh mạnh nhất như cuộc biều 
tỉnh phá tòa tbị chính, đối hò sơ ở 
Chợ lớn; đấu tranh vạch mặt bọn 


đảng «lập hiến», tay sai đế quốc, - 


đang yêu cầu chính phủ Pháp thẳng 
tay đàn áp cách mạng. Huế cũng có 
nhiều cuộc đấu tranh lớn. Ơ Quảng 
ngãi, nông dân vùng lên đấu tranh 
.trong ba huyện. đã làm chủ huyện ly 
Đức phồ trong hai tiếng đòng hồ. Hà 
nội—Hải phòng—Nam định — Hòn gai— 
Cầm phả sôi sục mít tỉnh, biều tình, 
bãi công. bãi khóa..., và quyết liệt 
nhất là cuộc biều tình của nông dân 
huyện Tiền hải (Thái bình) 


Chính quyên Xô viết đã đứng vững 
được trong nhiều tháng là nhờ tỉnh 
thần bất khuất -của nhân dân Nghệ— 
Tĩnh, «nhất là những chiến sĩ cộng 
sản lãnh đạo cuộc bạo động đã tỏ ra 
dũng cảm tuyệt vời trước sự tàn sát 
của đế quốc *® (5) mà tiêu biều là đồng 
chí Nguyễn Phong Sắc, ủy viên thường 
vụ Ban chấp hành trung ương Dẳng, 
Bí thư Phân cục trung ương ở Trung 
kỷ. một nhà lãnh đạo xuất sắc đã hy 


sinh anh đũng tháng 5-1931 tại đồn 
Song lộc thuộc Cửa Hội ; đồng thời 
nhờ phong trào quần chúng trong cả 
nước sục sôi đấu tranh ủng hộ Nghệ — 
Tĩnh đỏ. | 

Nhân dân Nghệ — Tĩnh cùng với 
nhân dân cả nước mãi mài ghi nhớ 
những thành tích to lớn. của chính 
quyền Xô viết về các mặt chính trị, 
quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội : 

1— Thiết lập nền chuyên chính công 
nông đưới sự lãnh đạo của Đẳng, tước 
hết quyền chính trị của bọn địa chủ 
cường hào. Thực hiện nam nữ hoàn 
toàn bình đẳng. Phụ nữ và thanh niên 
được cử đại biều của mình tham gia 
chính quyền. Chính quyền thực hiện 
các quyền tự do dân chủ, mở các lớp 
chính trị đề giáo dục chính trị phô 
thông và giảng sách báo cộng sản cho 
nhân dân lao động. Xóa bỏ sưu dịch, 
thuế chợ, thuế đỏ, lệ cho vay nặng lãi, 
bắt buộc địa chủ giảm tô, tịch thu 
ruộng đất công chia cho nông dàn 
nghèo, thanh toán quỹ công, lấy thóc 
của địa chủ đề chống đói... 

2— Bãi bồ tồ chức « dân đoàn *® của 
chỉnh quyền địch, thành lập các đội 
tự vệ đồ và đội cảm tử có vũ trang. 
Thành lập tòa án cách mạng của nhàn 
dân đề trừng trị bọn địa chủ cường 
bào và xét xử bọn mật thám, bọn 
“đẳng Lý nhân» và những phần tử 
phản cách mạng khác. 


3J— Thành lập công xä nông thôn ở 
một số địa phương, tổ chức cho nhân 
dân sản xuất, sửa đường, đào giếng, 
đắp đê, chống nạn v.v. 

4—Tö chức eho nhân dân học chữ - 
quốc ngữ. Thảo ra các điều quy ước 
vẻ tương tế, tương trợ, về cưới hỏi, 
ma chay theo nếp sống mới. Lập Cứu 
tế đỏ đề giúp những người bị khủng 
bố ; làm nhà cho những gia đình bị 


(5› Trích trong cuốn Ög /À4e gpÃong trào 
cộng sản ¿ Đông đương của Hồng Thỏ tong 
(tài liệu lưu tại Vụ lưu trữ, Văn phóng Truag 
ương Đảng). 
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địch đốt phá ; quyên tiền và vật phầm 
đề giúp đỡ những người lao động thất 
nghiệp. Căm trộm cắp, hút thuốc phiện, 
đánh bạc, mãi dâm, du đãng v.v 


Tuy chính quyền Xô viết tòn tại 
không lâu, và đến nay 55 năm đã trôi 
qua, nhưng nhân dân Nghệ T— Tĩnh văn 
còn nhớ những quyền lợi quý báu. vô 
giá mà chính quyền Xô việt đã đem 
lại cho mình, văn khắc sâu trong trái 


tím hình ảnh lá cờ đó búa liềm thiêng: 


liêng phấp phới tung bay, vẫn còn 
nghe vang vọng tiếng trồng Xô viết 
liên hồi giục giã nơi quê hương mình, 


* : 


Năm 1960, khi Ban nghiên cứu lịch 
sử Đảng trung ương (nay là Viện lịch 
sử Đảng) xin ý kiến Chủ tịch Ho Chí 
Minh về việc nghiên cứu và biên soạn 
chuyên đề Xô viết Nghệ — Tĩnh. gười 
đã chỉ rõ: Phai học tập những quan 
điềm đúng đẫn của Các Mác đối với 
Công xã Pa-ri đề ngàiên cửu và biên 
soạn chuyên đề Xỏó viết Nghệ — Tĩnh, 
Trong bài aœ mươi năm hoat động 
của Dùng. Chủ tịch Hồ Chí MXín:h đã 
dành giá cao những thành tích và ý 
nghĩa lịch sử của Xô viết Nghệ — Tĩnh : 
“Ngay tử ngàyv mới ra đời, Đăng ta 
đã tö chức và Hình đạo một phong 
trao quản chúng mạnh lớn xưa nay 


“ 


chưa từng có ở nước ta — phong trào 


Xô piếi Nghệ — Tĩnh năm 1930. Quần 
chúng công nhân và nông dân hai tỉnh 
Nghệ an, Hà tĩnh đã nồi lên lật đồ 
quyền thống trị của đế quốc và phong 
kiến, thành lập chính quyền Xô viết 
công nông binh, ban bố quyên tự do 
dân chủ cho nhân dân lao động. 


® Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong ˆ 


trào đó trong một biền máu, nhưng 
Xô viết Nghệ — Tĩnh đã chứng tỏ tỉnh 
thần oanh liệt và năng lực cách mạng 
của nhân dân lao động Việt nam. 
Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn 
luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng 
Tháng Tám thắng lợi sau này ® (6). 


(6) đạp cài Học tập, số 1 năm 1960, tr. 2. 


PHONG TRÀO... 


(Tiếp theo trang 106) 


quốc. Là thành viên của cộng đỏng 
xã hội chủ nghĩa đồng thời là thành 
viên của Phong trào không liên kết. 
chúng ta tìm thấy ở Phong trào sự 
kết hợp nhuần nhuyễn những mục tiêu 
phấn đấu của dân tộc và của thời đại 
4à hòa bình, độc lập dân tộc và tiến 
bộ xã hội. 


`° 


E 


KH —..... Sinh hoạt tư tường ¬^. 


- 


.  *#Bq phổi» 


IỆN nay, trong đội ngũ cán bộ, 
đẳng viên ta đang có không ít 
những người mắe bệnh “ ba 
phải?. Nét nồi bật nhất của những 
người này là trước một sự việc, hiện 
tượng, thái độ thường không dứt 
khoát, rõ ràng; lời lẽ thì mập mờ, 
quanh co, khó hiều: trước cải đúng 
không ủng hộ, trước cái sai không 


. . phần đối, *quan năm cũng ừử quan 


° 


tư cũng gật °. 


Tuy nhiên, # ba phải » có nhiều loại, 
mang nhiều sắc thái mức độ khác 
nhau, thậm chỉ tính chất cũng khác 
nhau. Có cái thuộc loại thông thường, 
biều hiện trong sinh hoạt hằng ngày : 


có cải nghiêm trọng biều biện trong: 


công tác, trong phầm chất đạo đức v.v. 


Có những người, trong quan hệ 
giao tiếp, ứng -xử hằng ngày, đôi khi 
phải nhân nhượng. phải xuê xoa 
“chín bỏ làm mười › đề giữ hờa khí 
với nhau ! Chẳng hạn, có người, tuy 
không mê tín nhưng vẫn phải gật 
đầu «thưa phải * trước câu nói của 
ông bố vợ sắp cưới, rằng ° «buồi lễ 
thành hôn của hai con tới đây phải 
được chọn ngày lành tháng tốta. 
Trong trường hợp này, nếu chàng rồ 
tương lai cử cứng nhắc * lập trường », 
#“tuyên chiến » với ông bố vợ sắp 
cưới thì chưa chắc anh ta đã là người 
«khôn ngoan?, mà có khi lại làm 
hỏng việc lớn. 


+ 


Điều đáng nói ở đây không phải là 
những hiện tượng eba phải » thông 
thường đó, mà là những hiện tượng 
“ ba phải * kiều cá nhân cơ hội trong 
quan hệ công tác, quan hệ tội bộ, 
trong đấu tranh phê bình, tự phê 
bình. 


Đổi với công tác, những người #® ba 
phải» thường có thái độ vô trách 
nhiệm, thiếu nhất quán, hôm nay nói 
thế này, ngày mai nói thế khác, ai 
nói gì họ cũng cho là œplải ®. 
Trước bất cứ việc gì họ cũng chỉ ậm 
ờ, không dâm tỏ thái độ, không 
dám quyết đoán, đám làm, đám chịu 
trách nhiệm. Đánh giả tình hình của 
một đơn vị, bây giờ họ cho là mnạnh, 
chốc nữa họ lại cho là yếu; nhận xét 
một con người, trước mặt người này 
họ cho là tốt, trước mặt người kháoe 
họ lại cho là xấu ; tham gia giải quyết 
một công việc, họ vừa tán tÌh:ành, lại 
vừa phản đối v.v. 


Xin nêu một số ví dụ ° 


Ở một cơ quan nọ, cỏ anh cần bộ 
tồ chức trong một phiên họp xét 
đuyệt việc nâng lương cho cún bộ, 
nhân viên trong cơ quan, khi nghe 
đồng chỉ thư ký công đoàn phát biều, 
anh ta gật gù tán thưởng; «Y kiến 
của đồng chí đề nghị nâng lưong cho 
anh T thật là hợp tình hợp lý, vì anh 
ấy là người tích cực công tác, mà thời 
gian cũng gần đủ 5 năm rồi *, Nhưng 


Sä 


liền sau đó, khi thủ trưởng, chủ tọa 
phiên họp phái biều ý kiến của mình 
về anh T và hỏi đồng chí phụ trách 
tồ chức có đồng ý hoãn lại việc nâng 
lương cho anh T không? Anh ta lập 
tức trả lởi không do dự : *SDạ thưa 
anh, anh nói chí phải, tôi đồng ý ạ°. 
Thế là chỉ trong một không gian nhỏ 
hẹp và một khoảnh khấc của thời gian, 
người ta đã thay đồi ý kiến một 
cách dễ đảng, nhanh như trở bàn tay Ì 


Có cán bộ ở cấp dưới khi tiếp xúc 
với cắn bộ cấp trên, đã hoàn toàn 
nhất trí tần thành mọi ý kiến của cần 
bộ cấp trên, hết lời ca ngợi những 
lời cohÏi dẫn sáng suốt» của thủ 
trưởng cấp trên, nhưng khi trở về 
đơn vị, thấy người này người nọ có 
ý kiến khác, anh ta lại tự ý làm theo 
«kiều P của mìỉnh, khác với chủ 
trương của cấp trên. 


Trorg đấu tranh xây dựng nội bộ, 
những người ba phải » thưởng tìm 
cách « đứng giữa » hai quan điềm đối 
lập nhau. Đối với họ, đù bên phía 
chân lý, hay bên phía phi lý đều có 


thề ủng hộ và cũng đều có thề phê phán , 


như nhau. Họ tổ ra không theo bên 
nào, không phần đối bên nào, hoặc có 
khi họ lựa chiều phê phán, mơn trớn 
cả đôi bên, nhằm tranh thủ cảm tình 
- của cả đôi bên. Cũng có người khi 
tiếp xúc với phía bên này, đề được 
lòng, đã nói xấu phía bên kia, và kbi 
gặp phía bên kia, cũng đề được lòng, 
lại nói xấu phia bên này, làm cho nội 
bộ không ồn định, bất hòa và nghỉ 
ky lẫn nhau. 


Như vậy, chính những phần tử 
«ba phải » thiếu bản lĩnh, chứ không 
ai khác, với những việc làm * lá mặt, 
lá trái » chẳng những không đóng góp 
được gÌ vào việc rây dựng đoàn kết 
nội bộ, trái lại, côn làm cho nội bộ 
chia rẽ, mất đoàn kết nghiêm trọng 
thêm. Tử nội bộ mất đoàn kết, dẫn tới 
lãnh đạo không có sức mạnh, cấp 
dưới và quần chúng giảm sút lòng tin, 
cuối cùng nhiệm vụ chính trị của đơn 


&s 


vị không hoàn thành; mà một khi 
nhiệm vụ không hoàn thành, thi nội 
bộ cảng dễ mất đoàn kết. 


Cán bộ, đẳng viên thường mà mắo 
bệnh * ba phải * đã gây nhiều tác hại. 
Nếu là cán bộ lãnh đạo, cán bộ phụ 
trách mà ®*ba phả¡?® thì phạm ví và. 
mức độ tác hại sẽ côn lớn hơn. Bởi 
vi nếu cán bộ lãnh đạo mà không 
nhất quán trong việc đánh giá tỉnh 
hình, không dứt khoát và quyết đoán 
trong việc định ra chủ trương thì cấp 
đưới làm sao có thề có phương hướng 
đúng đề làm việc một cách hăng hái 
và tin tưởng. 


Tất nhin, trước hiện thực khách 
quan vô cùng phong phú, phức tạp và 
luôn luôn biến động, không phải ai 
cũng có thề nhận thúc được ngay đâu 
là chân lý đề có thề khẳng định dứt 
khoát được ngay thái độ của mình. Sự 
non kém về nhận thúc, về phương 
pháp tư tưởng nhiều khi là nguyên 
nhân của thái độ «ba phảẩis; do 
không có đủ trỉnh độ phân biệt được 
phải trái, đúng sai, tốt xấu cho nêm 
ai nói gì cũng thấy là phải. Nhưng 
điều nghiêm trọng ở đây là biện 


-_ tượng “ba phải P do nguyên nhân về 


¬ 


tư tưởng, về đạo đức gây ra, do chủ 
nghĩa cá nhân. chủ nghĩa cơ hội đẻ ra. 


V.Ị.Lê-nin đã phân tích sâu sắc 
những nét đặc trưng của con người 
eơ hội như sau: Nó mang tỉnh-chất 
không rõ ràng, lờ mờ và không thề 
nào hiều nồi được. Do bản chất của 
mình, phái cơ hội chủ nghĩa bao giờ 
cũng tránh đặt các vấn đề một cách 
fõ ràng và đứt khoát ; bao giờ nó cũng 
tìm con đường trung dung, nô quanh 
eo uốn khúc nhự con rần nước giữa 
hai quan điềm đõi chọi nhau, nó tìm 
cách €thỏa thuận » với cả quan điềm 
này lẫn quan điềm kia ° (I). Đại bội 
thứ V của Đẳng ta cũng đã vạch rõ: 
« Bọn cơ hội về quan điềm tư tưởng 


(1) V.I. Lê-nin : Te#*n tập. Nsb Tiền bộ. Mát- 
sqcư-Va, 1979, tập Ệ. tre (78. 


là không có tỉnh nguyên tắc; về lý 
luận, thường ngụy biện; về hành 
động, theo chủ nghĩa thực dụng ® (2). 


Nhưng những người ba phải? 
kiều cơ hội chủ nghĩa không chỉ dừng 
lại ở thải độ mập mờ, không rõ ràng, 
dứt khoát, mà nhiều khi có cả sự lật 


lọng, tráo trở, đồi trắng thay đen đề: 


mưu tính lợi ích cá nhân vị ky của 
họ. Con đường tiến thân của họ thưởng 
là dựa đẫm vào những người có chức 
có. quyên. Đối với họ, «thủ trưởng? 
phán gì, phán như thế nào, dù đúng 
hay sai, họ cũng đều hết lời tâng bốc 


và cho là * phải »; họ trồ tài nịnh hỏi, 


luồn củi, lựa gió theo chiêu, nói năng 
luôn luôn theo “khầu vị?" của «thủ 
trưởng”, làm việc gì cũng theo “ gu» 
của *thủ trưởng”, đôi khi dùng cả 
những thủ đoạn quả cáp, biếu xén, 
đút lót đề được lòng *thủ trưởng ®. 


Đáng tiếc là có một số người còn 


thích cái lối nịnh hót đó, làm cho 
những kẻ cơ hội còn có chỗ đề dụng 
thân. 


Nhưng ai đó nên cảnh giác! Những 
phần tử cơ hội không thê có lòng 
chung thủy. Mỗi khi tình thế đồi thay, 
cái Ôô» che chở cho họ trước đây, 
nếu bây giờ bị dột nát, thị họ cũng 
sẵn sàng rời bỏ không thương tiếc. 
Từ đáy, họ liền giở các thủ đoạn mới, 
chạy chọt ngược xuôi, tìm cách dựa 
lưng vào những người có thế lực mới, 
và sẵn sàng «đá hậu ®* những người 
mà mới ngày hôm qua họ còn ht lời 
tán tụng Ì 


Bên cạnh thái độ ba phải ? cũng 
cần nói đến thái độ an phản » của 
không ít cán bộ, đẳng viên. Đối với 
những người này, cuộc sống sôi động 
nóng bỏng như thế nào, họ không cần 
biết; ai nói gl, làm gì, họ gạt bỏ ngoài 
tai, họ không muốn biết hoặc biết mà 
không nói. Họ cho rằng. nói ra liệu 
có Ích lợi gỉ. có làm chuyền biến 
được tỉnh hình không, hay chỉ mang 
vạ vào thân, * đấu tranh, tránh đều s... 


Phương châm của họ là: ®trong ba 
mươi sâu chước, im lặng là hơn hết °.-. 

Thái đọ “an phận s tuy không đồng 
nhất với «ba phải”, vì nó không có. 
những thủ đoạn P:ii mặt, luồn lách 
như ®#“ba phải”. Nhưng nó lÍA Lan 
đồng minh gần cũi của «ba phải ®: 
nó giống với «la phái » ở chỗ khóng 
tö thái độ rõ ràng, dứt khcát trước 
cái đúng, cái sai, và xét tới cùng cũng 
đều xuất pÈát từ chủ nghĩa cá nhân. 

Ơ đây, cần có sự phân biệt giữa 
những người «ba phải y với những 
cán l.ộ, đẳng viên có thái độ ehin chắn, 
thận trọng trong suy nghĩ và việc 
làm. Trước những sự kiện mới phát 
sinh, trước sự điễn biến phức tạp cửa 
tình hình, những đồng chí này không 
muốn xét đoán một cách vội vã, hấp 
tấp, không muốn phán bửa, nói ầu, 
mà muốn có sự suy nghĩ, cân nhắc 
chín chắn nhiều mặt trước khi phát 
biều khẳng định quan điềm của mình. 
Thái độ đó là rất cần có và đáng 
được khuyến khích ; nó khác hẳn thái 
độ «ba phải * mà chúng ta vừa phê 
phán trên đây. 

Tóm lại, “ba phải ® là một niện 
tượng không hiếm thấy trong cuộc 
sống. Có những loại @ba phải s khác 
nhau; đáng chê trách nhất là những 
hiện tượng ba phải » vì chủ nghĩa 
cá nhân, chủ nghĩa cơ hội. Chứng bệnh 


này đã gây nhiều tác hại trong công 


tác, trong quan hệ nội bộ vô lâm 
thoái hóa phầm chất của người cân 
bộ. đẳng viên 

Cách tốt nhất đề ngăn ngửa và khắc 
phục bệnh « ba phải P là chăm lo bồi 
đưỡng, nâng cao trỉnh độ nhận thức. 
phương pháp. tư duy, kiến thức và 
năng lực công tác cho cán bộ. đảng 
viên, đồng thời kiên quyết đấu tranh 
chống mọi biều hiện của chủ nghĩa cá 
nhân, chủ nghĩa cơ hội. 


VŨ DŨNG. 


(2) Văn biện Đại hội V. Nxb Sự thật. Hà nội, 
1982, tập T11, tr. 65. 
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Thư gửi Bộ biên tập 


Tình dân — nghĩa Đảng 


`" 


ÁCH mạng Việt nam đã sản sinh ra mội tình cảm o[ đại, đó là tình 

dân - nghĩa Đảng. Bác !!ö đã cùng toàn Đăng ta. toàn dân!a chăm lo 

cho tình cảm ãu ngàu cảng sáu sắc, 0ững bền 0d tươi đẹp. Lịch sử cách 
mạng nước la sẽ mãi mãi qhìỉ nhận mối tình. keo sơn ấu. 

Đằng ta ra đời từ phong trào cách mạng của quản chúng 0à Đăng đã: 
tò chức, lãnh đạo nhân đân la chiền đấu. làm nên những chiến thẳng. ©ó 
Đảng, chúng ta có lãt cả: Độc lập. tự đo, ruộng củi. cơm ăn áo mặc, lọc 
trành pà tự do min cầu hạnh phúc. Đảng đã out dân mà chiến đấu. 


Lic( còn hoại động bí mật, Đang đã chịu đựng mọt gian khô, hụ sinh. 
Nhưng dùgtan khồ máu, hụ sinh mu Dáng oân luôn luôn tỉn tưởng áo dân, 
dựa do dàn đề gáu dựng lực lượng. Nhi cũ khoat, củ sẵn thay cơm, khi 
ần náu trong hàn sáu địch hậu, hau trốn tranh nơi bụi bờ đi chắp nói đường 
dân, cán bộ của Đăng đều hướng oào đân mỏ hoạt động, bám đái, bám dán 
đè Tả dựng phong trào. Những khi giặc tùng, giặc quéi, giặc âu, Đảng 
Uuän tìm đến dân, đãi sự sống còn của mình ở giữa lòng dân. hư 0ậu là Đảng 
tin ouìo dân, (lựa do dân đề sống còn, phái triền 

Còn đân tín Đăng, gêu Dang 0ì thầu đó là những người ron tru tủ của 
dân, gần gi nhân dàn, đã ðì độc lập của đặt nước, 0ì hạnh phúc của nhân 
đạn mà chiến đản hụ sinh, Đó là những con người cụ thề của quê hương 
đúng lìn, đúng yêu. Dân thầu tương lai hạnh phúc của tình [rong sự nghiệp 
của Đăng. Niềm tín yêu ấu dd thôi thúc người dân đi theo Dàng, bất chấp 
mọi sự khủng bồ của kẻ thủ. Trong mọi hoàn cảnh, tòng dân luôn luôn hướng 
Đe l)dng. (iữa cảnh đói rét hoàng tần của làng xóm, dân tín Đẳng mà pượi 
lên dựng lại xóm làng. «Dù: khi tát lựa tôi trời, uững lòng quụuết sống không 
rời Đang ta. Dù khi giặc khảo giặc tra. cân răng thà chếi không xa Đảng 
mình». Dân dạnh cho Đăng lình cưu mang đùm bọc, ba rau bữa chảo, củ 
tản củ khoal nuôi nhau, bảo Đệ nhau giữa oòng ngày hiềm. Biếi bao bà mẹ 
đđ biến căn buồng của mình thành nơi nuốt đấu cán bộ. Biết bao người dân. 
đö hị sinh đề bảo bê hìm bÊ một, bảo 0pệ sự sống còn của Đang ! 

Đứng ðì dân mà chiến đấu hụ tinh. Dán tín gêu Đẳng, theo Dáng đề tự. 
giải phóng mình. Tình dân — nghĩa Đảng đã được xâu dựng bằng máu xương 
của bưo nhiều thế hệ Mối quan hệ ấu, tình cảm ấu càng keo sơn gắn bó thì 
phong trảo cách mạng càng oững mạnh, chiến thắng càng to lớn hơn má 


- 


t6 


định cao là Đại thẳng mùa xuân 1975, cả nước được độc lập, tự do, cả nước 
di lên chủ nghĩa xã hội. 


Tình dàn — nghĩa Đảng trở thành cội nguồn sức mạnh đề dán lộc fq 
làm nên chiến thẳng, là bệ phóng đề mỗi người 0uươn lới chiến còng. Lòng 
tin yêu lăn nhau là cơ sở đề làm nên lãi cả. 


Đãi Tước được giải phóng, dân lộc được tự do. Một sự nghiệp mới 
nhằm mưu cầu hạnh phúc cho nhàn dân bắt đầu — sự nghiệp xâu dựng chủ 
nghĩa xã hội. Sự nghiệp nàu rất gau go, phức tạp oà lâu dài, 0ì đâu là cuộc 
đấu tranh đề chiến lhẳng nghèo nàn, lạc hậu. Chiến thằng ngoại xâm luụ 
khó nhưng ta nhìn thầu kẻ thừ rõ ràng, cụ thề. Chiến thăng nghèo nàn, lạc 
hậu là phải chiến tháng chính mình. Nghèo nàn lạc hậu ở ngaự trong mỗi 
chúng ta, trong tư tưởng, lình cảm, đời sống, trình độ oà năng lực của mỗi 
người, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, xÍ nghiệp. 

Trong cuộc đấu tranh nàụ, kẻ thù ouô hình lừng giờ lừng phút liền công 
†a, cản trở sự nghiệp của la. Vì Lhế hơn bất kù lúc nào, lúc nàu toàn Đảng, 
toàn dân càng phải bảo uệ 0à phát huụu cao độ mối quan hệ keo sơn, mới có 
thề chiến thắng kẻ thù nguụ hitm_ Đảng càng phải tỏ rõ tài nghệ của mình 
đề lãnh dạo nhân dân chống kẻ thù của giai đoạn mới nàu : chống chủ nghĩa 
cá nhân. Dân càng phải tin Đảng, ủng hộ Đảng, bảo ouệ Đảng mới có thề 
thẳng được chủ nghĩa cá nhân. BỞI 0ì kẻ thù oô hình nàu ần náu trong lôi, 
trong anh, trong mỗi chúng ỉa. Và, bất kù lúc nào nó cũng liến công ta, hòng 
biến chúng ia thành kẻ phản bội chính mình, phản bội Đảng, phản bội Tồ 
quốc 0à nhàn dân ) 

Từ trong đồ nát của chiến tranh, dân lộc la đã uươn lên kỳ diệu. Chúng 
la đã làm được nhiều thứ 0à đang từng bước đi lên. Song tất cả mớt chỉ là 
bát đầu. Như hai mặt của một uấn đề, cùng 0uới những thành tích đại được 
thì những sat lầm, khuyết! điềm, những non uều trước nhiệm bụ mới cũng bộc 
lỗ rõ rệt. Có nhítng khuuẽLl điềm rãi khó tránh, có thê Lha thứ mội phần nào 
uà phải có thời gian mới khúc phục được. Bởi mì trái ngọt nào cũng có 0ị đẳng 
cau, chua chái trước khi chín ; thủng lợi nào cũng có giá của nó. Độc lập tự 
do ta đã trả giá bằng máu xương của bao nhiêu thế hệ. Đề có ấm no, hạnh 
phúc, phồn uinh đương nhiên ta cũng phải trả một cái giá nhất định, chủ yếu do 
non uếu, thiếu kinh nghiệm mà ra Song có những sai lầm, khuyết điềm do thiếu 
rèn luyện, tu dưỡng 0ề tư tưởng oà đạo đức, do thiếu tình thần trách nhiệm 
Ironu công tác, thậm chí do Riệu căng ngạo mạn, Không chịu nghe Ú kiền 
quần chúng, thì không thè chấp nhận dược, trải lại, cần lên dán mạnh mẽ. 

_ Rõ ràng sự tiễn công của kẻ thù mới, của chủ nghĩa cá nhân 0ủo sự 
nghiệp cách mạng hiện na, là rấi phức lạp nà ghê gớm, nó hủu hoại ngấm 
ngảm sức mạnh của đội ngũ chúng iu Sự Lhu hóa 0ề lỗi sống, §a sút oề phầm 
chũi đạo đức, sự bao thủ, trì trệ Irong tư tưởng của cán bộ, đẳng uiên, nà cả 
#ự nóng 0ội, muốn ® đối chu giai đoạn ð đã oà đang cảnlrở sự phát triền của 
cách mạng +ả hội chủ nghĩa. Từ những người cách mạng họ đã biến thành 
® quan cách mạng ®, quan liêu hống hách, thích nghe lời nịnh, trọng dụng kể 
bự đỡ, ghét người nói thải, thậm chí thù ghét cả người mà Thời bí mật đã sẵn 
sàng hụ sinh bảo 0uệ cúch mạng: lIiọ trở thành kẻ tham 6, ăn hối lộ, buôn lậu, 
làm giàu trên mồ hôi của nhân dân lao động. Họ sống thừa thấi, xa hoa rong 
khi nước còn nghèo, dân còn khô. Họ làm tồn hại tình cảm dân — Đảng. Còn 
những kẻ không có chức quụền mà mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa năng thì 
dựa uào loại cán bộ trên mà thả sức lộng quuền, coi thường pháp luật, coi 
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thưởng dư luận. Hai loạt người ấu câu kểi chặt chề oới nhau, bòn rủi của 
nhân dân bằng mọi cách, câu kết uới tư thương phá rối thị trường, phá DỠ sự ˆ 
ồn định trong đời sống của cán bộ, nhân dân. Họ đã trở thành những kẻ 
táng lận lương tảm, bán đứng thanh danh của Đảng, lòng tin của dâñ. ÄN hững 
kẻ như uậu rõ ràng không còn đủ tư cách đảng uiên, phải đưa ngay ra khỏi 
Đảng Nếu không họ sẽ phá Dảng. phá sự nghiệp của Đảng. | 

Công 0iệc nàu tất nhiên rất khó khăn, phức tạp 0à có cả ðị cau đẳng nữa. 
Thật chẳng thú mị, càng không dễ dàng chút nào khi phải tự mồ xẻ chính 
mình Nhưng chẳng có cách nảo lối hơn. Bác Hồ đã dạụ: Gạo đem 0uào giã 
bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông »z Chỉ có như 0ậu mới lấu lại 
được những gì đã mãi, hàn gắn được những gì đang rạn nứt, làm cho Đảng 
Irong sạch như xưa, đội ngũ của chúng la lại khỏc mạnh như xưa. Tình 
dân— nghĩa Đảng lại tròn nen trong sáng như trăng rằm lháng Tám. 

Cách mạng chỉ có mội hướng là liền lên phía trước. Đảng tồn tạt nà phái 
triên là đề lãnh đạo cách mạng thành công. nà chỉ có sức mạnh khi dược 
nhân dân {tn yêu, ủng hộ. Dân chỉ có một con đường đi tới ấm no hạnh phúc 
là theo Đảng đến cùng. 

Dù cho 0ật đồi sao dời Š 
Tình dân — nghĩa Đảng muôn đời không phai Ì 


THANH TÂM ô 
Thành phố Huế 


NAM ĐÀN TẠO CHUYỀN... 
(Tiếp theo trang $3) 


ý nghĩa quan trọng của việc đây 
nhanh phát triền kinh tế—xã hội trên 
địa bàn huyện nhà. Trước hết việc đỏ 
. ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích thiết 
thân của chúng tôi, những con người 
sống, lao động, công tác và học tập 
trên mảnh đất Nam đàn thân yêu; 
chỉ có đầy mạnh sản xuất và sản 
xuất có hiệu quả mới nâng cao được 
đời sống vật chất và tỉnh thần của 
minh. Hơn nữa với lòng biết ơn vô 
hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
mỗi người đân chúng tôi đều có khát 
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vọng xây đựng Nam đàn thành một 
huyện giàu đẹp, xứng đáng là quê 
hương của Bác Hồ muôn vàn kính 
yêu. 

Với nhận thức và khát vọng đó. với 
niêm tỉn vào sức mạnh của mình, lại 
được sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh, 
của Trung ương và sự khich lệ của 
đòng bào cả nước, toàn thề đẳng bộ 
vả nhân đân huyện Nam đàn chúng 
tôi quyết tâm phấn đấu vươn lên đạt 
được những thành tích ngày càng to 
lớn hơn nữa. | 


V. KA-ĐU-IN 


Lï LÌ.ÊH 
UI IIt TH LÍt MI' 


ẤY tháng đã trôi qua kề từ khi Đại 

hội 27 ĐCS Liên rô kết thủe, thế 

nhưng hôm nay có thề tin tưởng 
nói rằng, Đại hội này chiếm một vị 
trí đặc biệt trong tiều sử chính trị 
của Đảng lê nin nit, trong lịch sử của 
đất nước đầu tiên trên thế giới mà 
chủ nghĩa xã hội đã thắng lợi. Ý 
. nghĩa của Đại hội 27 ĐCS Liên xô 
được xác định bởi tính chất chiến 
lược của các nghị quyết được thông 
qua tại đó. Quan niệm đầy nhanh sự 
phát triền kinh tế — xã hội của đất 
nước do Hiội nghị toàn thà tháng Tư 
(năm 1985) của UBTƯ ĐCS Liên xô 
đề ra và việc đi tới trên cơ sở đó 
một trạng thái mới về chất lượng của 
xả hội xô viết đã được phát triền 
sảng tạo hơn nữa ở Đại hội 27. Quan 
niệm này được thề hiện trong Cương 
lĩnh của ĐCS Liên xô (bản viết mới), 
trong Điều lệ của Đẳng, trong những 
phương hướng cơ bản phát triền 
kinh tế và xã hội Liên xô trong 
những năm 19$6 — 1990 và trong thời 
ký tới năm 2000 được thông qua Ở 
Đại hội. Quan niệm đó được lý giải 
mọi mặt trong Báo cáo chính trị của 
"UBTƯ ĐCS Liên xô do Mi-khai-in 
Xéc-gâay-ê-vich Goóc-ba-trốp trình 
bày. Những văn kiện được Đại hội 
thông qua thề hiện trên thực tế sự 
thống nhất vững chắc trong hoạt động 


chính trị, lý luận—tư tưởng, tỒ chức, 
kinh tế của Đảng. _ 
Sự trưởng thành hơn về lý luận 
của Đăng lẻ nin nít được thề hiện rực 
rỡ bảng đại hội, không ebï cho phép 
nhận thức sâu sắc hơn những khuynh 
hướng và những mâu thuẫn của thế 
giới hiện đại, những quy luật hình 
thành một hình thái xã hội mới và 
soạn thảo một chiến lược thực tế, có 
căn cứ khoa học đầy nhanh tiến bộ 
kinh tế — xã hội của Liên xô. Sự 
trưởng thành này còn được thẻ hiện 
trong việc tăng cưởng quá trình tự. 
nhận thức của Đảng. một quả trình 
được đầy ninh trong giai đoạn sau 
Hội nghị toàn thề tháng tư (năm 1985) 
của UBTƯ ĐCS Liên xô, khi Đăng phân 
tích có phê phán những kính nghiệm 
tích lũy được, những quy luật phát 
triền nội lại của mình. «Sức mạnh 
của Đẳng—M. X. Goóc-ba-trốp nói ở 
Đại hội — là ở chỗ Đẳng cầm nhận 
được thời gian. nhịp đập của cuộc 
sống, luôn luôn hoạt động giữa lòng 
quần chúng. VÀ mỗi khi trước đất 
nước xuất hiện những nhiệm vụ mới, 
Dăng lại tìm được những con đường 
đề 'giải quyết những nhiệm vụ đó. 
cài tồ, thay hình đôi đang những 
phương pháp lãnh đạo, tỏ rõ năng 


_ 9® Bài viết cho Tạp chỉ Cộng sản, 
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lực đảm đương được trách nhiệm 
lịch sử vĩ số phận của đất nước, vì sự 
nghiệp chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sẵn » 


Trong những văn kiện Đại hội, học 
thuyết của Lê-nin về đảng cách mạng 
kiều mới được làm sâu sắc thêm, 
thoát khỏi cách hiều sách vở và giáo 
điều. Có thề nói với đầy đủ cơ sở 
rằng Đại hội đã làm giàu một cách 
sáng tạo lý luận xây dựng Đẳng. 


Trong Cương lĩnh của ĐCS Liên 
xô (bản viết mới), đặc điềm của DCS 
Liên xô là đảng hành động cách mạng 
triệt đề, bản chất giai cấp của Đăng, 
sứ mệnh lịch sử của Đẳng được trình 
bày phong phú hơn về mật lỷ luận 
so với bản viết cũ. Nhờ xây dựng 
tành công chủ nghĩa xã hội ở Liên 
xô, do mọi tầng lớp người lao động 
đều chuyền sang lập trưởng của giai 
cấp công nhân, do sự thống nhất 
chính trị — xã hội và tư tưởng của 
xã hội xô viết được củng cố, cho nên 
Đẳng cộng sẵn, trong khi vẫn là dàng 
của giai cấp công nhân xét về bản 
chất giai cấp và hệ tư tưởng, đã trở 
thành đẳng của toàn thề nhân dân. 
Điều này xác định trước tính kế 
thừa cách mạng, tính giai cấp của 
chính sách đối nội và đối ngoại, của 
mọi hoạt động của ĐCS Liên xô 


ĐCS Liên xô coi việc củng cố liên 
minh giai cấp công nhân, nông dân, 
trí thức là sự bảo đam cho việc tập 
trung lực lượng hơn nữa đề đày 
nhanh việc giải quyết những nhiệm 
vụ kinh tế và xã hội mà cuộc sống 
đặt ra. Nhưng việc củng cố sự thống 
nhất này hoàn toàn không có nghĩa 
là đời sống xã hội có.tính chất san 
bằng một hiểu, một dạng. Ngược lại, 
đẳng của lê-nin nhìn nhận sự đa 
dạng về quyên lợi, về nhu cầu, về 
khả năng của con người, tính tự chủ 
rộng rãi của các tò chức xã hội, thề 
hiện sự đa dạng đó là điều kiện cần 
thiết đề phát triền hơn nữa tính tích 
cực sáng tạo của những người xô viết, 
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phát huy sáng kiến, thi đua về trí 
tuệ và tài năng. mà thiếu những cái 
đó thì nói chung không thề có việc 
tiến lên phía trước được. 


Trong các văn kiện Đại hội, luận 
điềm về vai trò lãnh đạo của Đảng 
ngày càng tăng lên có tính quy luật 
trong những điều kiện lịch sử mới 
đã được trình bày sâu rộng. Một là, 
Cương lĩnh ĐCS Liên xô (bản viết 
mới) đã chỉ ra rộng hơn và chính xác 
hơn những yếu tố cơ bẳn nâng cao 
vai trò của ĐCS Liên xô trong xã hội. 
Đó là quy mô và tính phức tạp lớn 
hơn của những nhiệm vụ hoàn thiện 
chủ nghĩa xã hội, đầy nhanh tiến bộ 
kinh tế, xã hội và tỉnh thần. Đó là 


Sự phát triền của hệ thống chính trị, 


sự tăng cường nèn dân chủ và chế độ 


tự quản xã hội chủ nghĩa của nhân . 


dân. Tiếp nữa, đó là nhu cầu phát 
triền sáng tạo lý luận Mác — Lê-nin, 
lÝ giải sàu sắc thực tiễn xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản, tìm kiếm những 
cảu trả lời đúng lúc, có luận chứng 
khoa học cho những câu hỏi đo cuộc 
sống đặt ra, nâng cao ý thức giác 
ngộ của quần chúng lao động. 


Hai là, vai trò lãnh đạo của ĐCS 
Liên xô tăng lên bởi tác động của 
các nhân tố quốc tế. Lợi Ích của việc 
tăng,crường hợp tác, củng cố sự nhất 
trí giữa các nước xã hội chủ nghĩa, 
phong trào công nhân và cộng sản 
quốc tế, đoàn kết với các lực lượng 


giải phóng dân tộc, đấu tranh chống - 


hệ tư tưởng tư sản, chủ nghĩa xét lại 
và chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa 
cai lương và chủ nghĩa biệt phái đòi 
hỏi điều đó. Cuối cùng, đòi hỏi đó 
còn là do sự phức tạp hơn của những 
điều kiện chính 'rị đối ngoại khi chủ 
nghĩa đế quốc ©àng có tính chất hiếu 
chiến, khi cần phải nảng cao cảnh 
giác. bảo đảm an ninh của đất nước, 
giải thoát loài người khỏi nguy cơ 
thảm họa hạt nhân, củng cố hòa 
bình trên trái đất. 


` 


Quá trình mang tính quy luật của 
sự tăng cưởng vai trỏ lãnh đạo của 
ĐC§ Liên xô hoàn toàn không phải tự 
nhiên mà có. Đẳng thấy trách nhiệm 
của mình ở chỗ phải thường xuyên 
chứng minh quyền hạn của mình là 
đội tiền phong chính trị của nhân 
dân. Chính vì vậy mà tư tưởng cải 
tỒ một cách căn bản tất cả các mặt 
công tác đảng xuyên suốt các văn 
kiện Đại hội. Đại hội thử 27 đã luận 
. chứng có sức thuyết phục về sự cần 
thiết của việc cải tồ này, dựa trên nền 
. tẳng vững chắc lý luận Mác—Lê-nin. 
truyền thống bôn sẽ vích. 


"Cương lĩnh Đẳng (bản viết mới), 
những thay đổi trong Điều lệ Đẳng 
đã củng cố và phát triền những 
nguyên tác bôn sê vích về xây dựng 
Đẳng, phong cách và phương pháp 
công tác đẳng, những tiêu chuần đạo 
đức của người cộng sản do I.ê-nin đề 
ra và đã được thực tiễn kiềm nphiệm. 
Như vậy, chương trỉnh' rộng lớn đề 
ra trong các văn kiện Đại hội nhằm 
hoàn thiện mọi mặt các hoạt động 
chính trị, tồ chức và tư tưởng của 
_ĐCS Liên xô, tiếp tục củng cố sự 
thốpg nhất của chúng là một chương 
trình có luận chứng khoa học nhằm 


nâng cao trên thực tế vai trò lãnh 


đạo của Đảng trong xã hội xã hội chủ 


nghĩa trong những điều kiện lịch 
sử mới. 
Phép biện chứng của quá trình 


này thề hiện ở chỗ, sinh hoạt nội bộ 
Đẳng điễn ra càng đa dạng, càng có 
nội dung phong phú, nguyên tác tập 
trung đản chủ của ELê-nin càng được 
tuân thủ nghiêm túc trong Đăng, thì 
ảnh hưởng của Đẳng đối với các quá 
- trình xã hội càng mạnh mẽ và có 
hiệu quả. Nhưng chỉ có thề thực hiện 
được triệt đề nguyên tắc này một khi 
việc cúng cố tính tồ chức và kỶ luật 
của các đói ngũ Đảng, việc nâng cao 
trách nhiêm của các đang viên, các 
tồ chức Đảng, các cấp ủv, việc kiềm 
tra liên tục hoạt động của họ đi liền 
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tronm nghiên cửu 


với việc phát huy sáng kiến và tỉnh 
thần tự chủ của tất cả đăng viên, 
không trừ một ai, với sự mở rộng 
đân chử nội bộ Đẳng, với cuộc đấu 
tranh quyết liệt chống bệnh hình 
thức, và những lệch lạc quan liêu 
chủ nghĩa trong công tác Đảng. 


Phép biện chứng của việc xây 
dựng Đăng trong những điều kiện hiện 
nay còn là ở chỗ vai trò lãnh đạo của 
ĐCS Liên xô chỉ có thề được tăng: 
cưởng trong thực tế với điều kiện tính 
tích cực của các tô chức của những 
người lao động được nâng cao bằng 
mọi cách. Dang thực hiện vai trò lãnh 
đạo hoàn toàn không có nghĩa là ra 
mệnh lệnh hành chính, bao biện cất 
chức năng của các cơ quan và tồ chức 
khác, bảo trợ vặt vãnh. ˆ 


Nhân dân ủng hộ Đăng càng mạnh 
thì ảnh hưởng của Đảng đỏi với tiến 
trình phát triền xã hội càng lớn, Đảng 
thực hiện được vai trò là người 
lãnh tụ chỉnh trị, khi luôn luôn mài 
sắc vũ khí lý luận —tư tưrởng của 
mình. VỊ vậy Đại hội thứ 27 ĐCS Liên 
xô đặc biệt chỉ rõ sự cần thiết phải 
kiên trì khắc phục những biều hiện 
tri trệ, giáo điều cũng như sự vụ trong 
công tác lý luận — tư tưởng, tăng 
cường tư tưởng tập thề của Đảng, 
giáo dục cán bộ lòng yêu thích lý 
luận. khả năng nắm bắt phương pháp 
luận của Lê-nin về phân tích các quá 
trình xã hội. 


jản thân công việc của Đại hội, 
những nghị quyết và những văn kiện 
được Đại hội thông qua đã trở thành 
tấm gương có tỉnh chất giáo huấn về 
sự nắm bắt phương pháp luận này, 
ứng dụng nó một cách sáng tạo. 
Ph. Ăng-ghen đã từng nhắc nhờ: 
*® Phương pháp duy vật trở thành mặt 
đối lập của nó, khi nó được sử dụng 
không phải như một sợi dày chỉ đạo 
lịch sử, mà như 
một khuôn mẫu có sẵn theo đó cáe 
sự kiện lịch sử bị cắt xán và sửa lại ? 
(G. Mác, và P0 h. Ảng-chen: Toửn làn, 
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tiếng Nga, tập 37, tr. 35). Hoạt động 
chính trị của Liên xô cho thấy nhiều 
bàng chứng đầy sức thuyết phục 
chứng tó ĐCS Liên xô, B EU của Dàng 
đấu tranh không điều hỏa và triệt đề 
như thế nào chống sự khuôn mẫu hóa 
cuỏe sống sinh động. sức sảng tạo của 
quần chúng, bình thức và phương 
pháp hoạt động của chính mình, trong 
đó có hoạt động lý luận. 


Đại hội thử 27 DCS Liên xô nêu ra 
một bài học về sự thật mà M.X. Goócˆ 
ba-trốp đã nói đến trong Bảo cáo chính 
trị, thiết nghĩ, có thề còn gọi đó là 
bài học đánh giá lại theo tính thân 
phẻ¿ phán dũng càm những kính 
nghiệm trước đó của sự phát triền, 
những khái niệm và quan niệm lý 
luận đã được hình thành. phân tích 
không thỏa hiệp về những sai lầm và 
khuyết điềm của mình, vẻ những hiện 
tượng tiêu cực không chỉ ở trong xã 
hội nói chung mà còn ở trong môi 
trường riêng của mình. 


Chúng ta biết rõ ràng, chủ nghĩa 
Mác—-Lẻ-nin coi phê bình và tự phê 
bình là một phương pháp hoạt động 
cải tạo — cách mạng của Đảng cộng 
sản và toàn dân, trong những điều 
kiện của chủ nghĩa xã hội — là một 
trong những động lực thúc lây sự 
phát triền của cả giai đoạn một 
lần giai đoạn hai hình thái cộng 
sản chủ nghĩa. Phê bình và tự phê 
bình không phải là ý muốn tốt đẹp 
của những người cộng sản, mà là 
đòi hỏi khách quan của hoạt động 
thực tiền, đòi hỏi ấy được sinh ra bởi 
nhữn+? mâu thuần thực tế, bởi sự 
khác nhau về quyền lợi của những 
giai cấp khác nhau, những nhóm xã 
hội khác nhau, bởi cuộc đấu tranh 
giữa cải mới và cái cũ bao trùm tất 
cả các lĩnh vực của đời sóng xã hội, 
không có ngoại lệ. ® Vũ khí phè bình s 
dưới chủ nghĩa xã hội chính là có sử 
mệnh thúc đầy việc giải quyết những 
mâu thuần nảy sinh trong đởi sống 
xã hội, thúc đầy sự tiến bộ về kinh tế, 


\ 


VỀ 


xã hói, tỉnh thần của xã hội. Ngày 
nay, ở bước ngoặt mạnh mẽ của lịch 
sử đất nước như Đại hội thứ 327 ĐCS 
Liên xô đã nhấn mạnh, sự phát triền 
phê bình và tự phê bình có ý nghĩa 
cấp bách hơn bao giờ hết. M.X. Goóc- 
ba-trốp chỉ rõ trong Báo cáo chính - 
trị của UHTƯ ĐCS Liên xô rằng Đăng 
có thê giải quyết có kết quả các nhiềm 
vụ của mình nếu tự phát triền kl:ông 
ngừng, nếu không có ỷ thức ;à minh 
«không bao giờ sai ®, nếu đánh giá 
có phê phán những kết quá đã đạt 
được, thấy rõ cần phải làm những gì. 


Trong Đảng, như đã được nói ở Đại 
hội, không có và không thề có những 
tồ chức không bị kiềm soát, kKhônz bị 
phê binh, không có và không the có 
những cán bộ lãnh đạo khóng chịu 
trách nhiệm trước Đẳng. Đòi hỏi quan 
trọng này bày giờ đã được ghi trong 
Điều lệ ĐCS Liên xô, thái độ đối với 
nó ngày càng trở thành một trong 
những biều biện quan trọng nhất của . 
trình độ chính trị, sự trưởng thành - 
của tồ chức Đảng, của những người 
lãnh đạo, của những đẳng viê binh 
thường của Đảng. Đại hội đã nhắn 
mạnh phê bình và tự phê bình trong 
Đảng cần phải mang tỉnh chất tích 
cực, xây dựng, tạo điều kiện vạch ra 
cách giai quyết tối ưu những văn đề 
nảy sinh. Qua các văn kiện của Đại 
hội thứ >7, ta thấy rõ phê bình và 
nghiên cứu tích cực sáng tạo thâm 
nhập vào nhau như thể nào. Còn 
trong lĩnh vực thực tiễn xã hội, thì và 
khi phê bình mác xÍt — lẻ nin nit ngày, 
nay làm cho mọi người định hướng 
lại vẻ mặt tâm lý một cách nhanh 
chóng nhất, giúp họ học cách tư duy 
và làm việc theo lới mới. 


Trong khi chỉ đạo và hưởng dẫn 
một công việc nhiều mặt. vô cùng 
phong phú. hết sức phức tạp về nội 
dụng và cực kỷ quan trọng về hệ quả, 
liên quan đến việc cải tô, đồi mới 
chất lượng mọi mặt của cuộc sỏng 
xã họi, DĐCS Liên xô, với tư cách là 


một cơ thề chỉnh trị luôn luôn phát 
triền, dang thay đồi một cách cơ bản, 


đang kiên trì hoàn thiện các hình 
thức và phương pháp hoạt động lý 


luận và thực tiễn của mình. Thực chất 
của cuộc cải tồ này là mỗi tô chức 
Đang — từ cấp nước cộng hòa đến cấp 
cơ sơ — tích cực đấu tranh đề thực 
hiện đường lối của Hội nghị toàn thề 
tháng Tư, các nghị quyết của Đại hội 
thử 27 ĐCS Liên xô, sống trong bầu 
không khí tìm tòi sáng tạo, dòi mới 
hình thức và phương pháp hoạt động 
của mình. Tóm lại, trong nhữug điều 
kiện Ấch sử mới, Đẳng, tắt cả các LỒ 
chúc và các ban chấp hành của Đang, 
không có ngoại lệ, tất cả những người 
cộng sản xô viết phải nắm vững những 
truvén thống của chủ nghĩa bón sẽ 
vích, phải có phong cách làm việc đáp 
ứng đáy đủ nhất những đòi hỏi của 
thơi điềm hiện nay, phong cách đó 
có thẻ gọi một cách có căn cứ đầy đủ 
là phong cích lê nin nÍt. 


Đối với ĐCS Liên xô, trung thành 
với [Lê-nin, với chủ nghĩa bôn sẽ vích 
có nghĩa là sống vì lợi ích của nhàn 
đân. luôn luôn hỏi ý kiến nhân dân, 
luôn luôn hoạt động giữa lòng quần 
chung, đề nắm bắt được nhạy bén sự 
chuyên động của thời gian, nghe rõ 
nhịp đập của cuộc sống. Đối với ĐÓS 
Liên xô, trung thành với Lè-nin, với 
chủ nghĩa bôn sê vích có nghĩa là 
phải tuyệt đối trung thực, với mức độ 
đảy đủ rút ra những bài học một cách 
không thỏa hiệp từ những thiếu sắt 
và sai lầm của mình, thấy rõ triên 
vọng trước mắt và triền vọng xa, 
bằng mọi cách duy trì trong hàng ngũ 
minh tỉnh thần sáng tạo đấu tranh 
không khoan nhượng chống tư tưởng 
bảơ thủ, trì trệ. 


Việc nắm vững phong cách làm 
việc lẻ nin nít trong điều kiện hiện 
nav đòi hồi phải thực hiện nhất 
quán hơn trước kỉa nguyên tác tập 
thê trong tất cả các mắt xích của tồ 
chức Đẳng, nâng cao vai trò của các 
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"hội nghị toàn thẻ và các phiên họp 


của các ban thương VỤ như các cơ 
quan lãnh đạo tập thề của Đăng, kiên 
quyết đầu tranh chống các mưu toan 
thay thế việc soạn thảo nghị quyết 
một cách tập thề bảng những mệnh 
lệnh của cá nhàn, không ngừng phát 
triên tính công khai trong công tác. 
Đại hội 37 DCS Liên xô nhãn mạnh. 
n ệnh lệnh lành chính, độc đoán, xem 
thưởng ý kiến khác, bất kỷ biều hiện 
nào của tính kiêu căng đều là hoàn 
toàn xa lạ với phong cách lê nin ni! 
của công tác đẳng. 


DCS Liên xô cho rằng việc rÂng 
cao tiềm năng sáng tạo của đội ngũ 
của mình trong điều kiện hiện nay 
phải gắn liền với việc phát huy sáng 
kiến và tỉnh thần trách nhiệm của 
cắn bộ, với việc đấu tranh không mệt 
mỗi vì sự trong sạch và sự chân thật 
của người đảng viên. Hội nghị toàn 
thề tháng Tư (1985) UBTƯ ĐCS Liên 
xô đã đặt ra những văn đề này theb 
lối mới. Điều quan trọng có tỉnh 
nguyên tắc là việc nâng cao tỉnh thần 
trách nhiệm, đạo đức của người cộng 
sản nằm trong lĩnh vực lời kêu gọi 
đang được đưa vào môi trường thực 
tiễn một cách kiên trì. 


Cần phải nói rằng, trong giai đoạn 
mơ đầu bằng llội nghị toàn thê tháng 
Tư, phảâm chất đạo đức trong đời 
sống, trong Đẳng và của toàn xã hội 
Xô viết được nàng cao rõ rẹt. Những 
yêu cầu cao về đạo đức đối với tất 
cả các đảng viên, tất cả các tô chức 
ng, tát ca những người !ãnh đạo 
các cấp ủy Đảng là nét nồi bật trong 
Báo cáo chính trị tại Đại hội, cũng 
như trong các tham luận của các đại 
biều. Ý nghĩa to lớn của việc nảy 
chưa thề đánh giá hết, Lĩnh vực hành 
vị xã hội, quan hệ về tỉnh thân luôn 
luôn là chiếc phong vũ biều cực nhạy 
về sức mạnh tỉnh thần của xã hội. 
Việc Đại hội chú ý hon đến các chỉ 
số của chiếc phong vũ biều này, đưa 
ra những sự sửa đồi trong công tác tồ 


chức, giáo dục, quan tâm đến sự 
trong sạch và sự chân thật của từng 
đảng viên, đến uy tín chính trị, công 
tác, dạo đức của từng tồ chức Đẳng, 
của từng cấp ủy, ở một mức độ lớn, 
có tác đụng nâng cao uy tín của Đảng 
trong xã hội, tăng cưởng trên thực lế 
vai trò tiền phong của từng đúng 
viên và của toàn Đăng nói chung. 


DCS Liên xô gắn việc nâng cao rỒ 
rệt trên thực tế vai trò này với việc 
tiếp tục hoàn thiện công tác kết nạp 
đăng viên mới. Đại hội lên án một 
- thực tế có hại khá phô biến ở một sỐ 
tồ chức Đẳng là trong việc xây dựng 
đội ngũ đẳng viên chỉ chú ý số lượng 
mà không chú ý chất lượng, hạ thấp 
yêu cầu đối với những người gia 
nhập Đảng. ĐCS Liên xô — là một 
đẳng cầm quyên, vì vậy một nhiệm 
vụ luôn luôn cấp bách đối với Đảng 
là không ngừng quan tâm đến sự 
trong sạch của đệi ngũ của minh. 
ngăn chặn những kẻ vào Đẳng với 
động cơ hiểu danh, vụ lợi, kiên quyết 


loại bỏ những phần tử xa lạ, những. 


kẻ lửa đảo, xảo trá và nhũng phần 
tử thoái hóa vẻ đạo đức khác 


Ngày nay ĐCS Liên xô đặc biệt 
quan tầm đến việc nâng cao ý chí 


chiến đấu của các tồ chức cơ sở, hạt. 


nhàn chính, trị của các tập thê lao 
động. Được trao quyền hạn rộng lớn, 
trong đó có quyền kiềm soát hoạt động 
của chính quyền, nắm trong tay rất 


nhiều phương tiện tác động về chính - 


trị — tư tướng và tồ chức đỗi với 
hoạt động lao động sản xuất của các 
tẬp thê, đời sống xã hội của họ, các 
tỒ chức cơ sở của Đảng phái có trách 
nhiệm đây đủ về việc thực hiện nhất 
quán các nghị quyết của Dại hội, về 
sự hoàn thiện mọi mặt cuộc sống của 
xã hội xô viết - Thông thường, chính 
các tö chức cơ sở của Đăng trở thành 
những người khởi xướng cuộc đấu 
tranh đề cải tỒ cơ cấu nền kinh tế 
quốc đân, trang bị mới kỹ thuật sẵn 
xuất, hiện đại hóa về cơ bản bộ máy 
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“mình, phải 


.của Đảng, giữ 


kinh tế, củng cố toàn diện mối liên 
kết giữa khoa học và sản xuất, đầy 
nhanh, tăng cường không chỉ hoạt 
động kinh tế mà cả đời SÔNG ĐI. thân 
của xã hội. 


Hiện nay ảnh hưởng của Dảng 
được tăng cường đối với toàn bộ tiến 
trình tiền bộ khoa học kỹ thuật, đội 
nưũ của Đảng được cũng eố ở những 
địa hạt quyết định của sự tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, hoạt động của 
đẳng viên được đầy mạnh ở các cơ 
quan nghiên cứu khoa học, các eơ 
quan thiết kế. các cơ quan địch vụ 
kỹ thuật, các hội khoa học k# thuật. 
Việc nâng cao vai trò của các đăng 
ủy ở các bộ được chú ý đặc biệt, các 
đảng ủy ấy là đại diện toàn quyền 
của Đẳng trong các bộ tham mưu của 
các ngành kinh tế quốc, dân khác 
nhau. Các đẳng ủy của các bộ phải 
ra sức nâng cao tính tích cực của 
nâng cao ý thức trách 
nhiệm và nền nếp trong các tập thề, 
cụ thề là phải đứng trên lập trường 
của Đăng, của cá nước mà giải quyết 
những vấn đề căn bản quyết định 
việc đầy nhanh sẵn xuất xã hội. 


Ngày nay mỗi tồ chức Đảng phải 
trở thành một vật cần chắc chắn ngăn 
chặn bọn hư hỏng, trục lợi và ăn 
bám, phải trở thành người bảo vệ 
đáng tin cậy những lợi ích của cả 
nước, của toàn dân, phải nâng cao rÖ 
rệt yêu cầu đối với tất cả đẳng viên, „ 
đặc biệt những đảng viên là cán bộ 
lãnh đạo ở tất cả các cấp, đề họ thực - 
hiện chân thật và sáng tạo trách 
nhiệm của minh, giữ nghiêm Điều lệ 
nghiêm những tiêu 
chuần của sinh hoạt tập thề xã hội 
chủ nghĩa. 


Đáng tiếc là việc đồi 
cách làm việc được tiến hành chưa 
nhanh và chưa đạt kết quả mong 
muốn, như đòi hỏi của UBTỨ ĐCS§ 
Liên xô. Sự cần thiết phải đồi mới 
chưa được tất cả mọi người và mọi 
nơi nhận thức đầy đủ. Ở nhiều tỒ 


mới phong 


chức, việc khác phục sức ở, bệnh hình 
thức và rạp khuôn còn chậm. Ủy ban 
trung,ương các nước-cộng hỏa liên 
bang, các khu ủy, dnh ủy, quận ủV, 
thành ủy và buyện ủy còn phải làm 
nhiều nữa đề xóa bỏ đến cùng sự trì 
trệ và bảo thủ ở bất kỷ đạng biệu hiện 
nào của chúng, ý đò tô: về thèm sự 


thật, khắc phục hoàn toàn thói quen - 


thâm căn cố để của bệnh sính tồ chức, 
họp hành triền miền và quan liêu 
giấy tờ. Liên quan đến vấn đẻ này, 
UBTƯ ĐCS Liên xô cho rằng sự phát 
triền hoạt động báo cáo thưởng xuyên 
của các đẳng viên, trong đó có cán 
bộ lãnh đạo ở những tô chức mà họ 
đăng ký đảng tịch, có ý nghĩa to lớn. 
Việc phồ biến rộng rãi kháp mọi nơi 
hoạt động này cho phép nâng cao: 


đáng kề trách nhiệm của đẳng viên - 


đối với tình hình công việc trong tồ 
chức Đăng của mình và trong toàn 
Đăng nói chung. 


_ Ái cũng biết là Lê-nin cho rằng 
€ then chòt của toàn bộ công việc» là 
lựa chọn người và kiềm tra việc thực 
hiện, «chứ không phải là ra nghị 
quyết, không phải là lập các nhiệm 
sở, không phải là việc tồỒ chức lại ®, 
Nhân dân, Dẳng đánh giá cao những 
biện pháp mà UBTUƯ DĐCS Liên xô 
thông qua gắn đây trong việc đề bạt 
lực lượng mới vào những cương vị 
quan trọng của Đẳng và Nhà nước, 
. đồi niới đội ngũ cán bộ đã được thử 
thách của Đăng bằng những người 
hiều hơn những người khác là cần 
phải làm những gì trong điều kiện 
hiện nay. Việc nâng cao đáng kề chất 
lượng thành phần cốt cán của Đảng 
được thực hiện trong quá trình bầu 
cử trước đại hội trong Đảng, 


Chiên lược đây nhành đòi hỏi bức 
thiết phải tiếp tục hoàn thiện chính 
sách cán bộ, phải đồi mới tư duy về 
một số mặt của chính sách cán bộ trên 
cơ sở những bài học của quá khứ. 
Những bài hec cav đăng mà ĐCS Liên 
. xô, toàn thề xã hội xô viết phải trả 


giá đất là: sự tin cậy cần thiết đối 
với cán bộ không phải là sự phó thác 
hoàn toàn, hà thực chất đó là sự 
không kiềm soát ; không thề cho phép, 
như mới đây còn xảy ra, dùng những 
lời lẽ tốt đẹp về thái độ bảo vệ cán 
bộ đề che giấu tình trạng thờ ơ và 
tha thứ tất cả. Việc quan tâm đến sự 
ồn định của đội ngũ cán bộ. không 
được đâu đến sự trì trệ. Ngày nay 
ĐCS Liên xô tiến hành nhất quán 
đường lối kết hợp trong lãnh đạo cán 
bộ có kinh nghiệm với cần bộ trẻ, tích 
cực hơn trong việc đẻ bạt cán bộ nữ 
vào công tác lãnh đạo, không dung 
thứ bất cử sự đi chệch nào khỏi 
những nguyên tắc của Lê-nin về iựa 
chọn, sắp xếp và giáo dục cán bộ. 


Đường lối chính trị hiện nay của 
ĐCŠS Liên xô tạo ra những khả năng 
đặc biệt thuận lợi đề nâng czo đáng 
kè biệu quả hoạt động tư tưởng của 
Đăng. Nghị quyết Đại hội thứ 27 đòi 
hỏi là trong tất cả các bộ phận của 
công tác tuyên truyền và giáo dục tư 
tướng phải khắc phục những bệnh sáo 
rỗng, hình thức, đạy đời, sự lơi lỏng 
đối với những biều hiện của tư tưởng 
thủ địch, phải khẳng định vững chắc 
ở khắp mọi nơi quan điềm rộng rãi 
xem hoạt động tư tưởng là một phương 
tiện hết sức quan trọng đề xây dựng 
con người mới.. 


Hiện nay những bước cụ thề đang 
được tiễn hành đề gắn chặt hơn nữa 
hoạt động tư tưởng với việc thực 
hiện đường lối của ĐCS Liên xô đầy 
nhanh sự phát triền kinh tế=xã hội 
của đất nước. bằng mọi cách củng cố 
sự thống nhất giữa lời nói chân thực 

và việc làm thực tế, tăng cường vai 
trò giáo dục quá trình lao đôrg có tồ 
chức cao và hoạt động xã hội, bảo đảm 
trong công -tác giáo dục tư tưởng 
phải thưởng xuyên tính đến mức tăng 


- trình độ kiến thức. văn hóa, mức độ 


được thông tin của mọi người, đặc 
trưng của các loại thính giả cụ thề và 
ca sự tham gia tích cực vào công việc 


gã- 


này của những cán lô lĩnh đạo của 
_ Đảng. 


Những hình thức liên hệ thường. 


xuyên giữa các đảng ủy với quần 
chúng đã được thực tế kiềm nghiệm, 
đcng được phát triền và hoàn thiện, 
vi(c cần bộ lãnh đạo phát biều ý kiến 
trước nhàn dân lao độig được tiến 
hành rộng rãi hơn, Như kinh nghiệm 
dã cho thấy, những buồi phát biều ý 
kiến và những cuộc gặp gỡ như Vậy 
góp phần nâng cao đáng kề hiệu quả 
của công tắc giáo dục tư tưởng, trở 
thành một biện pháp đáng tin cậy 
nặn chặn các loại tin đồn nhằm và 
nói năng lệch lạc Đây là điều để hiều, 
bởi vì mọi người phận được câu trả 
lời cho những vấn đề mình quan tâm 
từ nguồn đáng tin cậy nhất. Và điều 
này giúp cho việc hình thành dư luận 
xã hội một cách đúng đắn. Đồng thời 
những người lãnh đạo hiều dãy đủ 
hơn, chính xác hơn tâm trạng của 
mọi người, những mong muốn và đòi 
hỏi của họ. Đối thoại thắng thắn góp 


phần nâng cao hiệu quả của công tác 


bảng, 


Các phương tiện thông tin đại 
chúng và tuyên truyền ngày càng 
_đóng vai trò tích cực hơn 4rong việc 
thực hiện chiến lược kinh tế, chính 
sích xã hội của Dẳng, trong việc hình 
thành nhận thức xã hội chủ nghĩa. 
Trong điều kiện hiện nay, vô tuyến 
truyền hình, đài phát thanh, báo chí 
là những công cụ mạnh mẽ đề tuyên 
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truyền công khai, thực hiện sự kiềm 
soát xã hội, tuyên truyền kinh nghiệm 
tiên tiến, làm cho những người lao 
động tiếp xúc với công việc xã hội. 


_ Các cơ quan đó, như Nghị quyết. Đại 
. hội thứ 27 ĐCS Liên xò dời hỗi, phải 


trở thành diễn đàn của tư tưởng tập 
thề Máe~Lê-nin, của kinh nghiệm xã 
hội của quần chúng. phải tồ chức trao 
đồi ý kiến rộng rãi về những vẫn đề 
cấp: bách của lý luận và thực tiến Xảy 
dựng chủ nghĩa cộng sản. Đòi hỏi về 
tính tháo vát, ý chí chiến dấu đặt ra 
hôm nay đối với các phương tiện 
tuycn truyền và thông tin đại chúng 
cũng ở mức độ giống như đối với tất 
cả các mắt xích khác của Đẳng, của 


. toàn bộ xã hỏi xô viết. 


“lũng cảm», “chân thực®, «kỷ 
luật” và “trách nhiệm *— những từ 
này luôn luôn xuất hiện trên báo chí 
xô viết, không ngừng vang lên ở đài 
phát thanh và vô tuyến truyền hình. 
Những từ này thề hiện những yêu câu 


_cao mà thời cuộc đặt ra cho mỏi dàng 


viên, cho toàn Đằng nói chung. Tim 
những con đường ngắn nhất, những 
hình thức và phương tiện có hiệu 
quả đề thực hiện chiến lược đầy nhanh 
sự phát triên kinh tế~ xã hội của Liên 


xô tất cả những điều đó nằm trong 


hoạt động hằng ngày của ĐCS Liên- 
xô ; tất. ca những suy nghĩ của Dáng 
đều nhằm thay đồi thế giới của con 
người, có nghĩa là thay đồi chính con 
người, lắm cho cuộc sống của con 
người cỏ nội dung hơn và tốt hơn. 


NGUYỄN TRỌNG THỤ 


của Liên xô lại một lần nữa 
_ được chứng minh cụ thề: Ngày 
_98-7-1986, trong lẻ trao huảàn chương 
Lê-nin cho thành phố Via-di-vô-xiớc, 
một trưng tâm công nghiệp, văn hóa 
và khoa học hiện đại của Liên xỏ 
nằm trên bở Thái bình dương, dòng 
chỉ Goóc-ba-trỏp, Tông bí thư Ủy 
ban trung ương DCS Liên xô đã dành 


Ũ 'HỈNH sách đối ngoại hòa bình 


một phần quan trọng bài pIát biều của 


mình cho các vấn đề quốc tế, đặc biệt 
là oắn đề châu Á — Thái bình dương. 
Trên cơ sở những nhận định đũng 
đẳn, bằng việc đề ra những nhiệm 
vụ to lớn và những đề nghị cụ thê, 
đồng chí đã làm sáng tô chủ trương 
của Liên xô đấu tranh. eủng cố hòa bình 
à an nĩnh, phát triền hợp tác trong 
khu vực châu Á — Thái bình đương, 
kết hợp cuộc đấu tranh này ' vào quá 
trình chung thành lập hệ thống an 
ninh quốc tẽ. 

Như chúng ta đã: biết, từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai, châu Á — Thái 
bình đương. kÌ.u vực bao la bao gồm 

1/2 điện tích quả đất và 23/3 số đản 
thế biên ngày càng có nhiều biến 
chuyền theo xu hướng phát triên tất 
yếu của lịch sử. Nhiều đàn tộc ở khu 
vực này đã đạt được những thắng lợi 
to lớn trong cuộc đấu tranh giành 
độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. 
Rên canh đó. sự lớn mạnh vượt bạc 
"cửa các lực lượng hòa bình và cách 
mạng, với Liên xô là thành trì, đã 
làm thay đôi sâu sắc bộ mặt châu Á — 
Thái bình đương. Xu thể cùng tòn lại 

"Ýn sứ 


NHỮNG ĐỀ NGHI HÒA BÌNH SÁNG NGỜI THIỆN CHÍ 


và hòa bình hợp tác ngàyv càng được 
động đảo nhàn dân các nước trong 
khu vực' hưởng ứng. Đặc biệt sau 
thắng lợi tháng 4/1975 của Việt nam, 
sức mạnh vô địch của những tư tưởng 
tự đo và chủ nghĩa xã hội càng được 
khẳng định. Với vị trí quan trọng của 
mình, châu Á— Thái bình dương ngày 
càng được Sự quan tàm của các nước 
trên thể giới. _ 

Mỹ đã không ngững điện cuông thọc 
bàn tay phá hoại của chúng vào khu 
vực này, Chúng đã tiến hành xâm Hược 
Triều tiên, Việt nam, ào và Cam-pu= 
chia, gây nên những cuộc chiến tranh 
đảm máu. Sau thất bại thâm hại ở 
Việt nam, Mỹ văn chưa chịu từ bỏ 
mộng bành trướng, xâm lược của 
chúng. Thực hiện «chủ nghĩa toàn 
cầu mới », để quốc AÍÿ đưa ra cái gọi 
là chọc thuyết châu Á — Thái bình 
đương », chiến lược cực kỷ phản động 
nhằm đụy trì quyền lợi để quốc chủ 
nghĩa của Mỹ, chống phá phong trào 
cách mạng cũng như quá trình dồi 
mới đang điện ra ở khu vực này. Mỹ 
làm le mỡ “mặt trận thứ hai» Ở 
châu ÁT— Thái bình đương nhằm phối 
hợp với “mặt trậu thứ nhất» ở Tày 
Âu trong cuộc Sthập tự chỉnh» chống 
chủ nghĩa xã hội. Chúng ra sức tập 
hợp lực lượng. thành lập các tô chức 
liên minh quản sự — chính trị, tạo 
thành những gọng kim sản sàng tiến 
công Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa trong khu vực. Đồi với các 
nước mới giảanh được độc lập dân tộc, 
Mỹ thực hiện sự trả đa về kính tế, 
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thực liện cíi mứu lại đồ, can thiệp 
vào các vàn đẻ nội bọ, ứng hộ, các 
phần từ ly khai, vũ trang cho bọn phản 
cách mạng và bọn khủng bố, thậm 
chí mưu toan dùng lại chiến lược 
chiến tranh cục bộ bằng quân viễn 
"binh AI$ đề chống phá phong trào 
giai phóng và đọc lập đân tộc. Lợi 
đụng những Khó khăn và những tàn 
đư của quá khứ đề lại ở nhiều nước, 
Mỹ tim cách gây ra những cuộc xung 
đột trong khu vực, Chính sách ean 
thiệp, gay sức ép và chạy đua vũ trang 
của AfểÃ đã làm cho tỉnh hình ở châu 
Á— Thái bình đương trở “nên rất 
cung thẳng, nguy cơ chiến tranh ở 
khu vực này ngày càng tăng, 


Hoan toàn đối lập với đường lối 
phản động nói trên của MỸ, trước sau 
như một, Liên xô và công đồng xã 
hội chủ nghĩa kiên trì đấu tranh đề 
biển châu Á — Thái bình đương thành 
khu vực hóa bình, an nình và hợp 
tíc. Những biều hiện cụ thề, những 
kết qua thực tế của chính sách đổi 


®goại của liên xô bốn thập niên kỶ qua. 


đã Khang định điều đó, 


Dài phát biến của đồng chí Goóe- 
“ba-trop nưày CSễ-7-ƒ9§G tại Vila-đi-vô- 
xtốc lại một EÌn nữa nêu rõ rước 
toàn thế giói thiện chí của Liên gò 
về vấn đề cLáu Á*— Thái bình đương, 
Sau khi diềm lại một cách khải quát 
tình hình châu Á — Thái bình dương, 
động chỉ Goóe-ba-trốp nhận định: 
Qua trình quản sự hóa, làm lìng 
nguy cơ chiến tranh ở khu vực này 
của thế giỏi daig bắt đầu với mIỘT tòc 
độ ngày hiểm. Thái bính dương đang 
bị biến thành vũ đài đốT “đầu quản 
Sự — chính tị. Đó chính kị điều dang 
làm cho các đàn lộc sống ở đây ngày 
Càng le ngài nhiều hơn ›, 


Thay mặt Ủy bạn trung ương DA 
Liên xô, đồng chí Goóe-ba-trôp trình 
bay rõ chủ trương của Liên xõ nhằm 
CHNE Các nước XâVv đựng các quan bệ 
mới, còng bằng ở eFáu Á — Thái bính 
dương. phác họa quá trình hình thành 


nề 


an ninh quốc tế và phối hợp hành động 


- vỉ hòa bình trong khu vựe này.Đồng chỉ 


khẳng định Liên xÔ sẽ ra sức củng cố. 
lình hữu nghị oà đầu mạnh các 
quan hệ nhiều mặt trên nguyên tác 
bình đẳng uà đoàn kết với CHND 
Mông cô, CHDCND Triều tiên, 
CHXHỂN Việt nam CHDCND Lào và 
CHND Cam-pu-ebia. coi đó là một hộ 
phạn hợp thành của nền an nính 
chung châu Á — Thái bình dương. 
Liên xô sẽ cố gắng đầu mạnh quan 
hệ của mình uới tất cả các nước khác 
trong khu mực, khòng loại trừ một 
nước nào. Nhàn thức rõ Mỹ là một 
nước lớn ở Thái bình đương và Mỹ có 
những quyền lợi kinh tế và chính trị 
hợp pháp quan trọng trong khu vực, 
Liên xỏ cho rằng cần có sự tham gia 
của Mỹ trong việc giải quyết vấn đề 
an ninh và hợp tác ở khu vực Thái 
bình dương một cách thỏa đáng đối 
với tất cả các nước trong khu vực. 


Về những tin đồn về việc Liên xô 
tăng cường sức mạnh quản sự ở phía 
đồng liên xô, dòng chí Goóc-ba-trốp 
tuyên bố Liên xỏ đã và sẽ kl:òng làm 
một điều gì vượt quá mức độ đp ứng 
những nhu cầu tối thiều cúa nền 
quốc phòng. của việc bảo vệ các bạn 
bẻ và đồng minh của Liên xô, đặc 
biệt là phải tính đến hoạt động quân 


sự của Mỹ ở khu vực cách biên giới 


liên xò không x«. 


Đồng chí Goóe-ba-trốp đề nghị tiến 
hành hột hội nghị Thúi bình đtrơ nụ 
giống như Nhiều hội nghị Hen-xin-Et, 
với sự tham gia của tất cÃ các nước 
nằm bên bờ đại đương này. Đồng chí 
cũng đưa ra những sáng kiến và đề 
nghị cụ thể nhằm giải quyết các vấn 
dẻ trong khu vực. ngăn chặn triền 
khai vũ Khí hạt nhàn, Hến hành đàm 
phán để giim bớt hoại động của các 


hạn đồi ở Thái bình dương. cất giảm 


triệt ở các lực lượng vũ Irang và vũ 
khí tong thường ở châu Á tới những 
giới bạn hợp lý, (ủng trong bài phát 
biểu này, thay mặt Ủy bạn trung ương 


ĐCS liên xô, đồng chí Goóc-ba-trốp 
tuyên bỗ đến cuối năm 1986, Liên xò 
sẽ rút một bộ phận quân đội của mình 
đang làm nhiệm vụ ở Áp-ga-ni-xtan. 
Đây là Ymột quyết định quan trọng, 
một hành động đây thiện chí thê hiện 
chính sách hỏa bình, lòng mong muốn 
chân thành của Liên xô và CHDC Áp- 
ga-ni-xtan giảm căng thăng ở khu vực. 
. tiến tới một giải pháp chính atrị cho 
vấn đề Áp-ga-ni-xtan. 


* ` 


Những đề nghị mới do đồng chỉ 
Goỏec-ba-trỏp nêu ra về vấn đề châu 
Á— Thái bình dương là « một cương 
lĩnh vĩ đại bao góm những sáng kiến 
thiết thực và cụ thể về tất cả các vấn 
đề lớn ở châu Á — Thái binh 
dương ® (®), 

Nhất quán với ti ñnÿ : quan điềm, 
những chính sách đối ngoại có tính 
toàn cầu của Liên xô về thủ tiêu vũ 
khí hạt nhân và các loại vũ khí giết 


người hàng 4oạt khác, giam bởi đáng . 


kề các loại vũ khí thông thường và 
các lực lượng vũ trang, lấy đối thoại 
thay cho đối đầu v.v. những dẻ nghị 
về châu Á — Thái bình dương được 
đồng chí Goóc-ba-trốp công bố lần 
này là. một bộ phận cẩu thành của 
đường lỏi chung trong hoạt động 
quốc tế của ĐCS Liên xô. nhất quân 
với đường lối chung đó. Nó thể hiện 
lẬp trường có. tính nguyên tắc về 
cùng tồn tại hòa bình giữa các nước 
có chế độ xã hội khác nhau đã được 
Đại hội thứ 27 của DĐCS Liên xô 
khẳng định. Nó chứng tỏ thiện chí 
sáng ngời của Liên xô trong sự nghiệp 
đấu tranh cho hỏa bình, đầy lùi nguy 
cơ chiến tranh bạt nhân, giải trừ 
quân bị, vì sự tồn tại và hạnh phúc 
của- loài người. Những biện pháp cụ 
thề mà đông chí Goóe-ba-trốp đã nêu 
ra nhằm giải quyết tất cả các vấn đề 
trong khu vực bằng đối thoại và đàm 


. mịnh của Mỹ 


phán, trong đó có việc đề nghị triệu 


tập một hội nghị Thái bình dương theo 


kiểu hội nghị Hen-xin-ki, là những 
biện pháp thiết thực, hợp tý. Khi mà 
cùng tồn tại và hòa bình hợp tác đã 
trở thành xu thế phát triền ở khu vực 
châu A — Thái bình đương 4hi không 
vỉ lý do gỉ mà các dân tộc trong khu 
vực lại không thể ngồi lại cùng nhau 
bàn bạc, lấy đối thoại thay cho đối 
đầu. Sự đói thoại có thiên chỉ, với 
lòng tin cậy và hiều biết lẫn nhau sẽ 
là cơ sở thực tiễn đề tìm ra những 
giải pháp tốt về các vấn đề khu vực. 
Đó cũng là cơ sở thực tiễn đề ngăn 
chặn con đường phô biến và tăng 
cường vũ khi hạt nhân, giảm bớt hoạt 
động của các hạm đội, giảm triệt để 
các lực lượng vũ trang và vũ khi 
thòng thường ở châu Á tới những 
giới hạn hợp ly. tim ra các biện pháp 
tin cậy và không dùng vũ lực trong 
khu vực. Chính vi vậy mà mọi người 
có lương tri, thiết tha với hòa bình. 
công bằng và tiến bộ xã hội coi những 
đề nghị cụ thề của đồng chí Goóe- 
ba-trỏp là những biện pháp hết sức 
cần thiết, nhằm bảo đảm cho châu 
Á — Thái bình dương thoát khỏi tình 
hình rất căng thẳng hiện nay. tiến tới 
một tương lai tốt đẹp hơn. Do nội 
dưng hòa bình và nhân đạo cao cả 
của nó, tuyên bố ngày 28/7/1986 của 
đồng chỉ Goóc-ba-trốp nhanh chóng 
được sự ủng hộ nhiệt Hệt của dư luận 
tiến bộ trên thế giới Ngay ca chính 
phủ một số nước đã từng là đồng 
cũng dã tỏ thái độ 
hưởng ứng. ' 

Nhân dân Việt nam ta đón nhận 
tuyên bố đó với niềm phấn khởi sâu 
sác. Chúng ta dành cho tuyên bố đó 
sự ủng hộ đầy nhiệt tình, bởi vì hòa 
binh, hữu nghị, hợp tác ở châu Á — 
Thái binh dượng và trên toàn thế 


(®) Lời Chủ tịch HĐBT Phạm Yăn Dồng 
trả lời phống vấn của phong viên Thông 
tấn x§ liên xô TASS tại Hà nội (Báo Nhâa 
đán. số ra ngày 5-8-1986), 


Hàu 


giới là một trong những mục tiêu cơ 


ban của đường lời đổi ngoại của Đăng 


Và Nhà nước fta, 


Những ý kiến của đồng chỉ Goóe- 
ba-trốp về Đồng Nam Á, về Cam- 
pu-chia, về môi quan hệ giữa nước 
ta, Lào và Cam~-pu*ehiit với" các nước 
khác trong khu vực v.v, đã phần ảnh 
lòng mong -muon và thiện chí của 
chúng ta. là những người đà từng 
chịu đụng những hv sinh to lớn qua 


các cuộc chiến trình chong thực đạn - 


Pháp và clLổng dể quốc Mỹ xám lược, 
chúng ta hiệu rất rõ giá trị của bóa 
bình. Nguyện vọng thiết tha của 
chúng ta là được sống hòa bình, hữu 
nghị. hợp tác với tất cai các nước, 
các dân tộc, mà trước hết là các nước 
các dân tộc Ở Đóng Nam Á. Ởở châu 
Á ¬- Thái bình đương. 


Cùng với nược Lao Yà Caim-pu-chia 
anh em, chúng ta đã nhiều lần bày 
t0 thiện chí của chúng ta, dưa ra 
những đề nghị đầy tỉnh thần xây 
dựng nhằm giảm căng tháng, thúc 
đảyv đối thoại giữa các nước trong 
khu vực, giải quvết đúng đắn vấn 
để Cam-pbu-chia, thiết lặp các môi 
quan hệ có Tế chấp nhận được giữa 
các nước Dòng đương Và Các HưƯỚC 
ASEAN, Gàn dàv thông co của Hội 
nghị thứ 15 các Độ trướng ngoại giao 
ba nước Canmt-pud-chia, Lao, Việt nam 
vừa họp tại là nội một hìn nữa 
chứng tó thái dọ thiện chí và lặp 
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trường đúng dắn của ba nước Đông 
đương [rong VIỆC giải quyết các vấn 
đẻ khu vực. Quý lrọng tình hữu nghị 
truyền thống giữa nhàn dân hai nước 
Việt nam — Trung hoa, chúng ta đã 
kiến trì phần đâu dễ Khỏi phục quan 
hệ bình thưởng giữa hai ‹nước. Quan 
lẻ Việt — Trung xau đi và biến giới 
Việt — Trùng van trong tỉnh trạng 
căng thăng như hiện náv, hoàn toàn 
kl:ong phải là loi của chúng 1a. Nếu 
Trung quốc tát sự mong muốn hòa 
bình và cái thiện quan hệ với các 


“nước lảng giếng thị họ bày chấm đứt 


ngay chính sách thủ địch chồng Việt 
mam, cùng Việt nam ngồi lại, bàn bạc 
và giải quyết những vấn đề tòn tại 
trong quan hệ hài bên. Nhàn dân 
Trung quốc và nhàn dân Việt nan: đã 
từng doàn Kết chống chủ nghĩa đế 
quốc. Trung quốc và Việt nam đều 


_Ẵ@€Ó lợi Ích kt hòa bình, dộc lập; sự 
ẻ 


lác và phát triển kinh tế, Không 
gì Trung quốc và Việt nam không thê 
đàm phán với nhàu, vì những bất 
động chỉ có Lẻ giải quyết qua thương 
lượng, Với tỉnh thân đó, Chỉnh phú 
ta dã từng tuyển bố sản sàng đàm 
phán với Trung quốc ở bất cử cấp 
nào và ở bắt cứ đâu, —- 

Với sự nhất trÍ cao dõi với tuyển 
bộ ngày 29-7-1980 của dòng chí Goóe- 
ba-trop. chúng lạ quyết hành động 
phối hợp với Liên xô dễ những mục 
liêu cao cá được nêu lên trong thiyên 
bò dó sớm trớ thành hiện thực. 


Kỷ niệm 2ã năm ra đời Phong trào không liên kết (9/1961 9/1986) 


TẠM NHÂN 
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PHONG TRÀO KHÔNG LIÊN KẾT— 
MỘT TẬP HỢP RỘNG LỚN (HỐNG ĐÍ quốc 


qua 8 hội nghị cấp cao và 25 năm 

phát triền ke từ Hội nghị cấp 
cao thứ nhất (tháng 9-1961) với Đã 
nước tham dự. Ngày nay nó đã trở 
thành một phong trào rộng lớn với 
số thành viên chính thức gồm 98 nước 
và 2 phong trào giải phóng dàn lộc, 
chiếm 40% số dân thế giới và 2/3 số 
hội viên Liên hợp quốc. Phong trào 
không liên kết có vị trí và vai trỏ 
ngày càng to lớn trong dời sống chính 
trị quốc tế và ngày càng đóng góp tích 
cực vào việc giải quyết những văn đề 
nóng bỏng đặt ra dòi với loài người, 
Qua 25 năm dấu tranh đề tự khẳng 
dịnh mình trong bối cảnh tỉnh hình 
quốc tế rất căng thắng, phức tạp và 
trong lúc ba dòng thác cách mạng luôn 
luôn ở thế tiến công. Phong trào không 
liển kết vừa bộc lộ rõ lính đa dạng 
của chính mình, vừa chứng 1ó tỉnh 
chất liền bộ kiên trì đấu tranh chống 
chủ nghĩa đế quốc. vì hỏe binh, độc 
lập đản tộc và tiên bộ xã hội, 

Vàơ những năm 5Ú, song song với 
việc hình thành hệ thống xã hội chủ 
nghĩa trên thế giới, phong trào dấu 
tranh giải phóng dân tộc đảng lên như 
bão táp, một số nước ở châu Á, châu 
Phí và châu MỸ la tính giành được 
độc lập dán tộc. Chiến thàng Điện 
biên phủ và thắng lợi của cuộc kháng 
chiến của nhân dân Việt nam chống 


P HIONG trào không liên kết đã trải 


thưe dân Pháp mớ đâu sự sụp đồ chỉ. 


nghĩa thực đàn, cũ. Thắng lợi của cách 
mạng Gúu-ha chống chế độ dọc tài tay 
sai XÍY n#m 1959 đã giáng dòn dâu tiên: 
vào chủ nghĩa thực dân mới. Âm mưu - 
của để quỏc Mỹ gáy chiến tranh chòng 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác bị t ất bại. MỸ bị mất đọc quyền 
về vũ khí hạt nhàn. So sánh lực lượng 
thay đỏi ngày càng hất lợi cho các thể . 
lực để quốc, thực dân và phản dòng, 
Mỹ buộc phải chuyên từa chiến lược 
“trả đũa ö  ạtL®* sang chiến lược 
qphản ứng linh hoạt® và phải hòa 
hoãn với Liên xò, nhưng vẫn ra sức 
chống phá các phong trào đâu tranh 
của nhàn đản các nước Á, Phi, MỸ 
là Lĩnh, 

Trước tỉnh hình đó. các nước mới 
giảình được độc lặp muốn cùng nhau 
đoàn kết đấu tranh chống chủ nghĩa 
dế quốc, thực dàn và các thế lực phản 
động, chống mọi sự de dọa xâm lược 
và Nâm lược. chông các liên mìỉnh 


- quân sự và căn cứ quản sự xâm lược, 


nhằm bảo vệ nền độc lập non trể của 
mình và có điều kiện hòa bình đề phát 
Iriền đất nước. VÌ sự hội tụ của những 
mục tiêu cao cá đó, các nước này dã 
tập hợp nhau, nhưng đây là sự tập 
hợp của những quốc gia khúc biết, có 
vị trí địa lý — chính trị và lợi ích kháe 
nhau, có quá trình phát triền lịch sử 
kiong giống nhau, trình độ phát triển 
kinh tế, văn hóa không như nhau, chế 
độ chính trị cũng khác nhau, thâm chí 


lò 


1U] 


đối lập nhau. Không ít các cuộc xurg 
đột đã nô ra trong nội bộ Phong trào 
không liên kết. Không Ít vấn đề tranh 
chấp hoặc do lịch sử đề lại, hoặc do 


_ ©€ác thế lực đế quốc phản dòng cỗ 


tỉnh tạo nên giữa các nước thành 
viên, kéo đài tưởng như không thê 
nào giải quyết được. Trong khi ở mội 
&Ố nước, cách mạng xã hội chủ nghĩa 
được tiến hành ngay sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc 
đân chủ, và một số nước khác ,có 
khuynh tướng đi lên chủ nghĩa xã 
hội, thì ở đại đa số các nước mới đọc 
lập. chỉnh quyền năm trong tay giai 
cập tư sản đàn tộc. Ngày giữa những 


“nước này, sự khác biệt cũng hết súc 


to lớn; trong khi một số nước cõ gắng 
xây dựng nên kinh tế độc lập, theo 
đuối chính sách đối ngoại hòa binh và 
trung lập tích cực, thì ở nhiều nước 
Khác, kinh tế hoàn toàn phụ thuộc tư 
bản bên ngoài, chính sách đối ngoại 
liều cực, kế cả có trường hợp làm cái 
loa gieo rắc trở lại các quan điểm 
phan động của chủ nghĩa đế quốc 
vào Phong trào không liên kết. 

Sư đa đạng vốn có này của Phong 
trao không liên kết càng trở nên phức 
tạp bởi những hoạt động của các thế 
lực để quốc và phản động nhằm ngăn 
cản bước tiến của Phong trào bằng 
mọi thủ đoạn chính-trị, kinh tế, quân 
sự. Chúng tiến hành những chiến dịch 
bao vày, cắm vận, khiêu khích, hoạt 
động phá hoại và lật đồ, xâm lược vũ 
trang chỗng các quốc gia không liên 
kết tích cực chóng chủ nghĩa đế 
quốc. Chúng dùng tiền của dưới nhăn 
hiệu * viện trợ? đề mua lấy sự tán 
đồng về cbính trị. Chúng cÕ tạo ra 
DI đồng giữa: các nước không liên 
kết rồi bơm to các bất đồng đó đề 
chìa rẻ Phong trào. Chúng ra sức 
xuyên tạc lịch sử của Phong trào và 
không ngừng gieo rắc các quan điềm 
phản động nhằm lái Phong trào đi 
chệch khói mục tiêu chống chủ nghĩa 
để quốo và thực dân. Hành động phá 
hoại của bọn đế quốc và phản động 


LỘ, 


đã gây ra một số khó khăn cho Phong 
trào không liên kết và trong một sế 
trường hợp đã hạn chế sức mạnh đáo 
tranh của Phong trào. 


Vượt qua tính da dạng của bản thân 
minh và mọi hoạt động phá hoại của 
các lực lượng dế quốc và phần động. 
29 năm qua Phong trào không liên - 
kết gắn liền với phong trào giải phóng 
dân tộc đã không ngừng phát triền cả 
Đề lượng lẫn uề chốt. Ở đây, điều 
qui định là xu thế thời đại 

Thời đại chúng ta đang sống là thời 
đại quá dộ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế 
giới mở đàu bằng cuộc cách mạng 


Tháng Mười vĩ đại. Bên cạnh hàng 


chục nước có đủ điều kiện đã làm 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, việc gần 
một trăm nước thoát khỏi ách nô 


địch của chủ nghĩa đế quốc và chủ ' 


nghĩa thực dân, quyết tâm xây dựng 
thành những quốc gia độc lập, có chủ 


_ quyền, chống lại sự áp bức bóc lột và 


hành động gày chiến của đế quốc và 
thực đản, là một tất yếu khách quan. 
phù hợp với quá trinh tiến hóa của 
lịch sử, Hòa bình, độc lập và phát 
triển là mục tiêu của Phong trào 
không Hẻn kết đồng thời cũng h 
những mục tiêu cao cả của thời đại. 

Thành tựn nội bật nhất của Phong 
trào không liên kết 25 năm qua được 
khẳng định lại tại Hội nghị cấp cao 
thứ 8 của các nước không liên kê 
họp ở Ha-ra-rê đầu tháng 9-1986 là ; 


1— Nhất quán mục tiêu chống chủ 
qghĩa đề quốc, chủ nghĩa thực dân oâ 


các thế lực phản động. oì hòa bình. 


độc lập dân lộc uà phái triền. ® 


Một cuộc đấu tranh gay - gắt đã diễn 
ra trong nội bộ Phong trào không liên 
kết suốt 25 năm qua và chắc chắn sẽ 
còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới 
chung quanh việc xác định những mục 
tiêu của Phong trào. Một số phần tử 
cơ hội thuộc đủ loại màu sắc trong: 
Phong trào không ngớt lớn tiếng đòi 
Phong trào phải * thật sư không liên. 


kết *, nghĩa là, theo họ, phải « đứng 
giữa hai khối * (đế quốc chủ nghĩa và 
xả hội chủ nghĩa), phải chống hai 
giều cưởng ® (Mỹ và Liên xô). Họ cho 
rằng nguyên nhân của sự ra đời của 
Phong trào không liên kết là do các 
quốc gia độc lập ® không muốn bị lôi 
cuỗn vảo các cuộc xung đột giữa các 
Siêu cưởng »; do đó họ đòi Phong trào 
phải « trở lại mục tiêu ban đầu » và 
“không đi với một siêu cưởng nào 
chống lại một siêu cường nào » trên 
bất cứ một vấn đề nào. Không khó 
khăn gi đề có thề nhận thây những 
quan điềm phần động này là nhằm đỡ 
đòn cho đế quốc Mỹ, kể thủ chính của 
nhàn dân thế giới. Cũng không khó 
khăn gi đề có thề thấy sự giống nhau 
giữa các quan điềm này với học 
thuyết “ba thế giới » phẩn động của 
chủ nghĩa Mao. 


Đối lập với quan điềm phản động 
nàv là quan điểm cho rằng, như thực 
tế lịch sử đã chứng minh, chủ nghĩa 
đế quốc, chủ nghĩa thực dân và các 
thế lực phản động khác, đứng đầu là 
đế quốc Mỹ, là nguồn gốc sâu xa và 
nguyên nhân trực tiếp của mọi sự uy 
hiếp đối với nền độc lập của các nước 
mới giải phóng, do đó chống đế quốc 
là mục tiêu cao cả, là lẽ sống của 
Phong trào. Nói « đứng giữa bai khối ®, 
«q chóng hai siêu cường » tức là đánh 
cân bằng kể xâm lược và người ủng 
hộ Phong trào không liên kết chống 
xâm lược, là tự tước quyền tiếp nhận 
sự ủng hộ về chính trị, tính thần và 
vật chất của các lực lượng XHCN trong 
khí đề mặc cho bọn đế quốc tiến công 
các nước thành viên phong trào không 
liên kết. _ mỤ 


` 


sau những năm đầu chập chững. 
đến hội nghị cấp cao thứ 3 ở Lu-xa-ca 
năm 1970, tính thần chống đế quốc đã 


trở thành xu thế mạnh mẽ và từ Hội . 


ughị cấp cao thứ 6 ở la Ha-ba-na thì 
trở thành xu thế áp đảo, Các tuyên 
bố của phong trảo đã phận định: 
# Nguyễn nhân sâu xa của tỉnh hình 


căng thẳng trên thế giởi đang đc dọa 
_ hòa bình, an ninh quốc tế chủ yếu là 
vị các thế lực của chủ nghĩa đế quốc, 
chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chủ 
nghĩa xi ôn, chủ nghĩa: a pác thai và 
các hình thức thống trị khácwa nước 
ngoài đang cố dùng sức ép. đe dọa, . 
hoặc sử dụng vũ lực đề ngăn cần sự 
giải phóng về chính trị và kinh tế của 
các dần tộc và duy trì những quan hệ 
bất công và bất bình đẳng hiện nay 
trong quan hệ quốc tế ® (1), Các hội 
nghị cấp cao thứ 6 và thứ 7 đã lên 
án mạnh mẽ đế quốc Mỹ trong vấn đề 
chạy dua vũ trang, đàn áp các phong 
trào giải phóng dân tộc và cố tình duy 
trì một trật tự kinh tế quốc tế bất công 
đề bóc lột. Nghị quyết các hội nghị 
này nẻu rõ Mỹ là “đồng minh chiến 
lược ® của I-xra-en, là kẻ duy trì chế 
độ phân biệt chũng tộc ở Nam Phị, 
can thiệp vào công việc nội bộ của 
các nước Trung Mỹ.. Đặc biệt tháng 
4-1986, hội nghị Bộ trưởng ngoại giao 
các nước không liên kết ở Niu Đẻ-li 
đã hoan nghênh các sáng kiến hòa 
bình của Liên xô và lên án chính sách 
đe dọa hạt nhân của Mỹ. Điều này đã 
đầy lùi một bước quan trọng luận 
thuyết chống hai siêu cường » và 
«đứng giữa hai khối ®, 


2— Luôn luôn gắn bó uới phong trảo 
giải phóng dân lộc, coi piệc ủng hộ 
phong lrào giải phóng dàn tóc là 
nhiệm Đụ cao cả của mình : 


la đời từ cao trào đấu tranh giải 
phóng dân tộc, Phong trào không liên 
kết cũng phát triền nhờ sự phát triền 
của phong trào giải phóng dân tộc, 
Mặt khác. Phong trào không liên kết 
càng phát triền thì sự ng hộ của 0ó 
đối với phong trào giải phớng dân tộc 
càng to lớn và mạnh mẽ, 


Có thể lấy trường hợp cuộc đấu 
tranh chống MỸ, cứu nước của nhân 
đân ta làm ví dụ: Năm 196ã khi Mỹ 


(1) Văn kiện Hội o 


ghi cấp cao Cô-lôm-bỏ 
1976. , “ 
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đua cuân viên chỉnh ồ ạt sang trực 
tiếp xâm lược nước ta, do cuộc khủng 
lđoảng về đường lối của Phong trào 
không liên kết lúc bấy giờ, Í7 nước 
không liệu kết đã Không lên án để 
quốc Mỹ mà ra lời kêu gọi thương 
lượng không điều kiện giữa Mỹ với 
“Việt nam, đặt ngàng hàng kẻ xàm lược 
với người bị xâm lược. Đến năm 19:0. 
cuộc chiến đầu của nhân đân ta phát 
triển thắng lợi, (lất bại của để quếc 
Mỹ đã rô ràng, MỸ buộc phải bắt đầu 
quá trình rúi ra khói miền Nam Việt 
nam, thỉ Phong {rào không liên kết 
cũng khắc phục được linh trạng tê 
liệt, cbia rẽ, không nhất trí ủng hộ 
phong trào đấu tranh giải phóng dân 
tóc. Hội ngÌ.j cấp cao Lu-xa-ca (1970) 
đã mời Mặt trận đân tộc giải phóng 
miền Nam: Việt nam tham dự với tư 
cách quan sát yiên và trong tuyên bố 
cuỗi cùng đã “khẳng định sự ủng hộ 
hoàn toàn đổi với cuộc đấu tranh anh 
hùng của nhân đàn các nước Đông 
đương vì tự do và độc lập ». Sau đại 
thắng mùa Xuân 1975 của nhân dàn ta, 
đoàn đại biều Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt nam tham dự Hội nghị cấp 
cao thứ 5 ở Cô-lòm-bô (1976) với tư 
*ách thành viên chính thức, và THội 
nghị đã « nhiệt Hệt chúc mừng thung 
lợi lịch sứ của nhàn đản Việt nam, 
một cống hiển to lớn đổi với cuộc 
đấu tranh chung của nhân đân các 
nước không Hiến kết và các đàn lộc 
tiên bộ khác trên thể giới chống kẻ 
thù chúng là chủ nghĩa đẻ quốc, chủ 
nghĩa thực dân cũ và mới, chủ nghĩa 
phân biệt chúng tộc, vì hòa bình. độc 
lặp dân tộc, dàn chủ và tiến bộ xã 
hội » (Ð). _ 

CGũng do tác động mạnh mẽ của xu 
thể quốc tế, lập trưởng nửa vời của 
Phong trào không liên kết trong 
những năm đàu thập niên kỷ 60 đối 


với cuộc đấu tranh của nhân đản Pa- 


le-xiin và đối với một số vàn đề khác 
đản dần được thav đổi, Từ 1970 đến 
này, Phong trào không liên kết luôn 


luôn đem lại sự ng hộ mạnh mẽ và. 


__—— 
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kịp thời cho các dân tộc đang đứng 
trên .các điềm nóng trong cuộc đâu 
tranh chống cbủ nghĩa để quốc và các 
thế lực phản động. Phong trào không 
Hiên kết đã hành động một cách dũng 
cảm và đúng đắn khi gạt bỏ bọn khơ- 
mẹ phản động và quyết định đề ghế. 
trong vẻ Cam=pu-ehia bất chấp sự công 
nhận của Liên hợp quốc đối với bọn 
này, đã nhanh ehóng bộc lộ sự phần 
nộ và quyết tàm chồng đế quốc Mỹ 
như trong trường hợp ũng hộ Ni-ca- 
ra-goa và Li-bi, dã huy động rộng rãi 
đư luận thể giới và tiến hành nhiều 
biện pháp thiết thực nhắn đầy nhanh 
quá trình thanh toán chế độ a pác 
thai ở Prê-tO-riza. 


Nếu như vào buôồi ban đầu có một số 
nước trong PLong trào hiều không liên 
kết như một khái niệm bất bạo động, 
một sở nước khức thì mang nặng tư 
tưởng sợ Mỹ, lo ngài mội đồm lửa có 
thề gáy nên chiến tranh tlẻ giới, thì 
ngày naV: PHong trào khong liên kết 
coi đấu tranh vũ trang là một biện 
pháp cân thiết và có hiện quả đẻ các 
nước tự giải phóng. Diều này làm cho 
Phong trào không liên kết ngày càng 
gắn bó chặt chẽ với các phong trào đầu. 
tranh vũ trang của nhân dân các nước ˆ 
chống để quốc, thực đán và các thể 
lực phản động khác,. 


jJ— Uóoïng góp tích cực 0do cuộc đâu 
tranh của nhàn đân thế giới cho hòa 
bình pà giải trừ quản bị, tiến Tới một 
hệ lhòng an ninh toàn diện, chống 
chiến tranh hạt nhân. - 


Báo vệ lLòa bình là một trong những 
mục tiêu quan trọng mà Phong trào 
không liên kết đề ra từ khi mới thành 
lập. Nhưng đo tác động phức tạp của 
tỉnh hình quốc tế lúc đó, trong khoảng 
mười năm đầu, PlIong trào không Hiến 
kết văn chưa đầy lùi được những tư 
tưởng bàng quan, thụ động, liêu cực 
cho vàng quan hệ Đồng — Tâyv là văn 


- €2) Văn kiến Hỏi nhị cấp cao Cô-=lom-bỏ 
(1U70), : l 


* 


đt của riêng Liên xô và Mỹ, chỉ cần, 


liên xô và Mỹ chăm dứt chạy dua vũ 
trang thì sẽ có an nĩnh quốc tế; vấn 
dể giái trừ quân bị chỉ có thê giải 
quyết ở Liên bợp quốc... Nói cœ lung 
lúc ấy đa số thành viên Plong trảo 
không liên kết chưa nhận thúc dược 
muối quan bệ giữa cuộc đấu tranh cách 
mạng của các đàn lộc và cuệc đấu 
tranh cho lòa bình và củng tôn tại 
hòa bình trên thể giới. Mãi đến sau 
này, khi thể giới bước vào thời kỷ 
sau Việt nam®, Phong trào không 
liên kết mới nhất trí khẳng định mới 
Hên hệ đó : ạ Việc tìm kiểm hòa bình 
thế giới và cùng tòn tại hòa bình giữa 
các quốc gia thật sự gần liên với cuộc 
đấu tranh của chúng ta chống eckú 
nghĩa để quốc, chủ nghĩa thực đân cũ 
và mới... ® (3) và «... việc đây mạnh 
cuộc đău tranh giải phóng các đân tộc 
khỏi chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới... là một sự đóng 
góp vào việc cúng cố hòa bình và an 
ninh quốc tế Ð (1). 


“Đặc biệt khi để quốc Mỹ đầy mạnh 
chạy dua vũ khí bạt nhàn nhằm pká 
vỡ thế cân lăng về vũ khi chiến lược 
đang có lợi cÈo hòa bình, khỉ nguy 
cư chiến tranh Lạt nhần khênz loại trừ 
mọt ai trên thể giới, thì PÌ ong trao 
không liền kết liên tiếp đưa ra nhiều 


sáng kiến, cùng hướng với những đè, 


nghị của l.iên xô chống chiến tranh 
hạt nhàn và chạy dua bạt nhân trên 
vũ trụ: Hội nghị cấp cao Cô-lôm-bô 
(1326) đã yêu cầu triệu tập một khóa 
họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên 
hợp quốc về giải trừ quân bị được 
[Liên xổ và các nước xã hội chú nghĩa 
ủng hò. Hội nghị cấp cao thứ 7 tại 
Niu Đê-H (1983) phê phán học thuyết 
“bạt nhân hạn chế, răn đe hạt nhân 

mà ai cũng biết là của tông thống Mỹ. 


Hội nghị cấp bộ trưởng Ũ 'Y ban phối 
hợp các nước không liên kết họp tại 
Niu Đè-li (1-1986) đánh dấu một bước 
tiền quan trọng trong cuộc đấu tranh 
của Phong trào không liên kết cho hòa 


\ 


bình và an ninh quốc tế. Lần đàn tiệt 
trong lịch sử Phong trào, văn kiện hội 
hghị đã ứng hộ mạnh mẽ sáng kiên 
hòa bình của Liên xô do đồng chí 
Goóe-ba-trỏp đưa ra ngày l[ñ-I-1I986 
nằm loại bó vũ kEí bạt nhân và các 
loại vũ Rhí giết người hàng loạt khác 
từ nay đến năm 2000, và coi sáng kiến 
này pkủ hợp với mục tiêu của Phong 
trào không liên kết, 

Qua thực tiền dàu tranh, các nước 
không liền kết đã tìm thấy lợi ích 
nhàt trí với liên XỔ và các nước xã 
hội chú nghĩa khác trên những vân 
đề hòa bình và giải trừ quản bị, Đày 
là một tập hợp lực lượng mới, phát 
huy đáng kề sức mạnh tiến công của 

tác hoạt động hòa bình, của lực lượng 
xã hội chủ nghĩa nhằm ngăn chặn bàn 
tav gày chiến của chủ nghĩa để quốc. 
Tuy nhiên, do tính eFät đa đạng của 
Phong trào, một số khá lớn thành viền 
vẫn tránh đã kích đích danh Mỳ, 
tránh nêu rõ ủng hộ liên xô, thậm 
chí tránh đề cập đến những vấn đè 
Thả họ cho là chỉ liền quan đến bai 
khối như vấn đè tên lửa tầm trung 
ở châu Âu. . | 

4~Tư đọc lập chính trị liền lên đầu 
Iranh cho dọc lập kinh lẽ, đòi xóa 
bỏ trại tự kính lẽ quỏc lễ băi công 
đo chủ nghĩa dễ quốc thiết lập. ý 

Đòi lỏi dọc lập về kinh tế là điều 
tất yếu đời với các nước thành viên 
Phong trào không liên kết, bởi vì 
“giải phóng kinh tế là một nhân tố 
không thê thiếu được trong cuộc đầu 
tranh đi đến hủy bỏ sự đô hộ về 
chính trị» @). 


Nói chung, kinh tế của các nước 


không liên kết ngày càng gặp nhiều 
khó khăn gav gắt, chủ yếu là do 


chính sách bóc lột và những biện 
pháp của các nước tư bản phát triền 


(3) Văn kiện Hội 
(19;Đ). 

(4) Văn Kiện Hỏi 
ba-nn (¡8:9), 

(5) Văn kiện loi nghị cáp cao Ca.,«tô (196), 


nhị cấp cao Cô-lóm- bộ 


nghỉ cấp cao La Ha- 


Hi 


trút gánh nặng khủng hoảng kinh" tế 
lên đău các nước đang phát triền. Màu 
thuần về kính tế giữa' Phong trào 
không Hiên kết với các nước để quốc 
ngày càng bùng nỗ. liệi nghị cấp cao 
thứ 4 tại An-giê (1973) ra bản tuyên 


bố nồi tiếng về « thiết lập một trật tự: 


kinh tế quốc tế mới ®, đánh đầu một 
bước ngoặt của Phong trào không liên 
kết trong cuộc dấu tranh chống đế 
quốc trên mặt trận kinh tế, Nam 1924, 
theo yêu cầu của các nước không liên 
kết, ®SBản tuyên bố về chương trình 
hành dòng ® nhằm thiết lập một trật 


tự kinh tế quốc tế mới được thông qua - 


tai khóa họp đặc biệt của Dại hội dòng 
Liên hợp quốc. 


- Tử khi eo cương lĩnh chủng. cuộc 
đấu tranh của các nước đang phát 
triền đòi xóa bó trật tự kinh tế do đề 
- quốc áp đặt ngày càng phát triền mạnh 
mẽ và trở thành một nét đặc trưng 
của phong trảo giải phóng đản tộc tử 
những năm đầu thập: niên ký 70 đên 
nay. Tại khóa họp thứ 40 của Đại hội 
động liên hợp quốc (965), các nước 
không Hiển kết và các nước dang phát 
triền khác đã tập hợp mạnh mẽ chung 
quanh vấn đề nợ nước ngoải— một văn 
đề quốc tế. đã vượt quá phạm vi tài 
chinh—tiền tệ, trở thành vấn đề chính 
trị —xã hội. Những kẻ bảo vệ cho sự 
bóc lột tư bản chủ nghĩa hoàn toàn 
bị cô lập trong cuộc đấu tranh nảy. 
Lại một lần nữa, mũi nhọn đấu tranh 
của Phong trào không liên kết chĩa 
thẳng vào bọn đế quốc. 


Mặc dù có những tiên bộ vượt bậc 
và đã buộc các nước tư bản phát triền 
phải có một số nhân nhượng, cuộc dâu 
tranh cho một trật tự kinh tế quốc tế 
. mới thật ra chỉ mới bắt đầu. Các nước 
không liên kết còn phải đi qua mội 
chặng đường đài, còn phải giải quyết 
nhiều vấn đề khó khăn vướng mắc như 
làm saơ"*tinm được chỗ đứng tối ưu 
trong phân công lao động quốc tế khi 
nền kinh tế của nước mình kém phát 
triền, làm sao cho hợp tác Nam~—Nam 
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thật sự có hiệu quả. làm sao khác: 
phục được ảo tưởng về thương lượng 


- Bảc — Nam... 


Nhin lại lịch sử: của Phong trào 
không liên kết 25 năm qua chúng ta 
có thê khẳng định: chính xu thế của 
lhời đại ld nhàn lô quuẽi định sự 
phái triền của Phong trào Rhóng liên 
tết trên con đường đầu tranh: chống 
đề quốc, lặp trung ào ba ấn đề 
quan lrọng nhất là hòa bình, độc láp 
dân lọc uà phát triên. 


Au thế thời đại giúp cho Phong 
trào Không Hiến kết Kiên trí lập trưởng 
chống đê quốc, làm cho Phong trao 
ngày càng có nhiều tiếng nói chung 
với các lực lượng xã hội chủ nghĩa 
trên nhiều vấn đề, Do tính đa dụng 
của mình, Phong trào eó thề có những 
bước đi chạp chững tạm thời, nhưng 
xu hướng phát triền của Phong trào 
theo con đường tiến bộ là điều đã 
được khẳng định. Chỉ thấy tính đa 
đang, phức tạp của Phong trào không 
Hiến kết mà không thấy ý nghĩa quyết 
định của xu thế thời đại thị sẽ đánh 
giá thấp Phong trào. Ngược lại nếu 
không nhận rõ tính đa dạng thì sẽ đòi 
hỏi ở Phong-trào quá mức thực tế cho 
phép. 


Việt nam tham gia Phong trào không 
lên kết, nếu tính từ lội nghị cấp - 
cao thứ 3 ở Lu-xa-ca (1970) thì dã 
được 1ö năm. Trong thời gian đó, củng 
với Cu-ba, Ấn độ, An-giè-ri, Lào và 
các nước anh em, bầu bạn khác, chúng 
ta đã đóng góp tícltc cực cho sự phát 
triền của Phong trào, bảng cuộc đấu 
tranh cách mạng của nhân dân ta 
chóng thực đản Pháp, chống để quốc 
Mỹ và chống chủ nghĩa bành trướng. 
bá quyền Trung quốc, cũng như bằng 
những hoạt động không mệt môi trên 
các điền đàn không liên kết. Chúng ta 
coi trọng và không ngừng phần đầu 
bảo vệ sự đoàn kết của Phong trào 
trên cơ sở lập trường chung chống để 


(Xem tiếp trang ð2) 
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«€TAïFITH KOHPUIAH» N+ 9—~ 1986 
IEPEHOBA2I - Coitia.1icrnqeckaw# peBOIOIL14 TDY 1H18 H 11HT€/TERHả3, 
HO H€IHD©M€GHHIO vpcndaerea noốetoii. BÓ TI1Ẻ KOHT —~ CnaloTurbcs 
BOKDYP LÍHTDA.IbHOFO lẴOMHT€TA HADTHH. VCHCHIHO BBIO/IHHTb /1B€ 
CTDATCTHu©Ckie 3a taun. tÀH 7IE—Wcnex €OILHA.1SHO—2KOROMHM€CKOTO 
VIpABA€HH— Hauia OoỐØi(a# 3a6oTa, HIYEH /TUHỆ BHHB — Bunalinn- 
HCø1 R13 B DA3BITHC T€ODIHIH O COIH4/H32MCG 1 KOMMVHHI3Me. HE EH 
BÀI HAI — CHE€TeMIIOCTb 1ï KOMH€KTHOCTb 3KOIIOMHU€CKOFTO VIIDAB- 
_aeinun. l3. lLAHWYUJINH—KoMMy HHCTH1eCKA3 IAapTHšä CopeTcKOro COIO3a~ 
HOBBI C†THAb pa6OTbi. HP EH ŸOHTI TXY — MnpHhie npen10KeHH1, 
nO.11b©e 1oốpoil no1n, TAAI HữH—/ÍInHaceinne HenDHCOeENHHeHH§ — 
1U HDOKOG 8HTHHNICDIH3//HCTHUCCKOC BDICTYT1.I©€HH@, | 


REVIEW O0 COMMUNISM .N*° 9-— 1986 


2DITORLAL — Our arduous and long socialist revolution wWiHl certainly be 
sueeessful. VÕ CHÍ CÔNG — I.el us €loscly unite round the Party Central 
ComimiHee to implement The 4VO strafegic tasks fruifullv. TRẤN LÊ—Contri- 
bung f0 carry out wWell te soecial-eeonomie management of our State. 
NGUYÊN DỨC BÌNH — A remarkable eontribulion to the development of the- 
tieory on socialism and communism. NGUYÊN VĂN TRẤN — Creating a 
view point on svstem and synechronism in eeonomie Inanagement at present. 
Y.KADULIAN — The Communist Parly of the Soviet Union: a new working 
method. NGUYÊN TRỌNG THỤ — Proposals of peace full of goodwiil. TAM 
NHÂN — The non-aligned movyemet — a. large anti—imperialism communite 


REYUE DU COMMUNISME N- 9 ~ 1986 


EDITOHHIÁT — L.a rẻvolution soeialiste est điffieile et longue, mais certainement 
victorieuse. VÕ CHÍ CÔNG — S'tunir éfroitement autour du CC du Parti, mener 
a bien les deux tâches stratégiques. TRẤN LÊ—Pour contribuer à la réalisation 
du travail de gestion socio-économique de P'Etat NGUYÊN ĐỨC BÌNH — Une 
contribution remarquable au đéveloppement théorique du socialisme etL du com- 
munisme. NGUYỄN VĂN TRÂN—Edifier la conception de gestion svstématique 
et synchronisée dans noltre économie aectuelle. V. RKADOULIN—LE PCUS: noụ- 
veau style de travail. NGUYÊN TRỌNG TH V—Des propositions đe paix ravon- 
nantes de bonne volonté. TAM NHAN T— Le mouvyement đe non=ulignemen†— un 
large rassemhlemen( contre Iiinpérialisme. 


REVISTA DEL COMUNISMO N* 9—1986 


EIIITORILAT — la revoluciỏn soeialistt difici v larga. dc SCểIT®Đ vồeiicora. 
VÕ CHH CONG — A unirse esIreehamente alrededor de| Cominte Central do] 
Parthlo para realizar exitosahieate las đos larens estratégieas. TRẤN LẺỆ—Con. 
tribuir â ejecutar bien la gestión eeonómiea-soeial đeI Estado. NGUYÊN ĐỨC 
BÌNH — n aporte excelente al đesarrollo teórico sobre e| 8§Ociilismo ve? 
comunismo. NGUYÊN VĂN TRÂN — [dificar el criterio sisiemálieo V sinerao. 
nizađo en la aclual gestión eeonómien VY. KADULIN — EILPCUSs Iraba Er pọn- 
el nuevo eslilo. NGUYÊN TRỌNG TH — Las proposieiones đe naz Drillantes 
de buena volintad. TẠM NHÂN — EI movimiento No-alineado—una ainnHia 
8grupactiÓn antiimperialista. _ _ 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
SỐ 9.1988. NĂM THỨ XXXH (349) 


Xã luận — Cách mạng xã hội chủ nghĩa khó khăn, lâu dài, nhất định 
thắng lợi 
Thư của Hồ Chủ tịch gửi Đại hội trù bị 
VÕ CHÍ CÔNG — Đoàn kết chặt chẽ chung quanh Trung ương Đảng, 
thực biện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược 
Tiến tới Đại hội thứ VI của Đảng 
— TRÂN L Ề= Góp phần thực biện tốt công tác quản lý kinh tế— 
xã hội của Nhà nước ta 
= HOÀNG NÓ — Phát huy các thế mạnh của tỉnh Sơn la 
— TRẦN TẤN -— Việc nâng cao chất lượng đăng viên ở đảng bộ 
Hà nội 
— THƯƠNG NGỌC UẲN— Sắp xếp lại sản xuất nông, lâm nghiệp 
Ở các vùng sản xuất tập trung thuộc miền núi, trung du 
— BÙI HỒNG VIỆT — Đề nâng cao chất lượng đào tạo, bồi đường 
cần bộ chủ chốt cấp huyện. 
— LÊ TRỌNG KHUYẾN — Nam đàn tạo chuyền biển bước đầu cho 
: sự phát triền kinh tế—xã hội 
NGUYÊN ĐỨC BÌNH — Một công hiến xuất sắc vào phát triền lý hiận 
về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản 
NGUYÊN VĂN TRẦN — Xây dựng “quan điềm hệ thống và đòng bộ 
trong quản lý kinh tế hiện nay 
HUY. HÙNG — Đồi mới kế hoạch hóa, bảo đảm quyền tự chủ sản xuất 
của đơn vị kinh tế eơ sở quốc doanh 
PHAN CỰ ĐỀ — Văn xuôi, cuộc sống và bạn đọc hôm nay 
CHU THÁI THÀNH — Qua triền lãm những thành tựu khoa học — kỷ 
thuật toàn quốc lần thứ nhất 
TRẤN NAM — Hoạt động văn hóa thông tin ở chợ vùng cao biên giới 
Hoàng liên sơn 
THẾ TẬP — Xô viết NghệT— Tĩnh sống mãi ! 
Sinh hoạt tư tưởng % VŨ DŨNG — « Ba phải » 
Thư gửi Bộ biên tập % TIIÀNH TÂM — Tình đân—nghĩa Đẳng 
V.KA- DL- [.IN — Đăng cộng sẵn Liên xổ: làm việc theo lôi mới 
NGUYÊN TRỌNG THỰ — Những đề nghị hòa bình sáng ngời thiện chí 
TAM NHÂN — Phong trào không liên kết — một tập hợp rộng lớn 
chống để quốc 
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Trụ sở Bộ biên tập: 

I. Nguyễn Thượng Íliiền — là nội. Dây nói: 52061 — 52062 
Trụ sở cơ quan thường trú tại miền Nam: 
19, Phạm Ngọc Thạch — T.P. liò Chi Xinh. Dây nói: 25768 — 22040 
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TựP chí Gọngsen 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐẲNG CỘNG SẲN VIỆT NAM 


Nử rộng và nâng tao chất lrợng 
phê bình và tự phê bình trên báo chí 


* Tờ báo phải trở thành một ceở quan chiến đấu... » (1. Theo chỉ 
dẫn đó của Lè-ntn, Đảng ta rất coi trọng oiệc phê bình nà tự phê 
bình trên báo chỉ. nhất là trong điều kiện Đăng lãnh dạo chính 
quuền. 

Hồ Chủ tịch luôn luôn nhắc nhở báo chỉ phải khéo dùng 
phê bình uà lự phê bình là pũ khí rãi cần thiết nà rất sắc bén đề 
giúp Đảng ta uà dân ta sửa chữa sui lầm, phái huy trục điềm, 
ngàu cảng lHến bộ. Nhiều chỉ Lhị, nghị quuẽi của Đang đã nêu rõ nhiệm ụ 
mở rộng phê bình uả lự phê bì nh trên báo chí. 


« Tất cả các báo ở trung trơng 0à địa phương tùu theo lính chải ðà phụ 
pị hoại động của ¡mình đều phải (.. ). lrên cơ sở nắm pững nhiệm nụ chung 
øà những nhiệm 0ụ cụ thề từng thời gian, thường xuyên phê bình bà tự phê. 
bình có lính quần chủng đối 0ới những hoạt động của các tồ chức l)dng, chính 
giuồn. đơàn thề, ngành chuyên môn, cán bộ, dũng iên, nhân piên Vhúd nước 
Irona piệc thực hiện những nhiệm pụ chính [rị — coi đỏ là biều hiện quan 
trọng 0ề lính chiến đâu của mỖi tờ bđo » (5). 


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đđ nhiều năm liền hành phê bịith 
pà (ự phê bình trên báo chí. Ngàu càng có nhiều hiền, nhiều bài, nhiều dựi 


\ 


(¡) V.I. Lè-nin : Và sấn đề báo chí, Nxb Sự thất, HÀ nội. .970, tr, 270, 
{#ñđ Chỉ thị số 197 CT/TƯ ngày 11-3-1972 của Bộ chính trị vn, ương Đăng vẻ œ Mở 
#ệfg phê bình trên báo chỉ 9. 


vì _ 


phê bình trên bảo chỉ có dược liêng pang 0à tác dụng đáng kề. Gần đâu, trong 
dợt «lự phê bình ðua phê bình» chuần bị dại hội các cấp 0ở Đạt hỏi loàn quốc 
thử VI của Đảng, bảo chỉ ta đã có những nét mới nồi bột. Hàng loại tin nà bài 
trên bảo chỉ trung ương nà dịu phương 0ề tự phè bình 0à phê bình, oề sửa 
- chữa khuué! diềm dược đông dảo quần chúng quan lâm Lheo dõi. Ÿ kiến phè 
bình của quần chúng dược báo chí chủ trọng phản ánh nhiều hơn. Ahông ít 
đơn 0ị được phê bình: dã dàng báo liếp lu phê bình, bảo cáo cách sửa chữa 
-hoặc kẽI qua xửa chữa. Mọi sò nụ sai phạm địcn hình dược phơi bày [riược 
công luận. Phục nụ đọi (lự phê bình rẻ phê bình ð [heo chỉ thị của Ban bí 
thư Trung trơng Đảng, bảo chí ta đa lựo dược mội dư luận xả hội khá mạnh 
mề đồng tình, ủng họ, dâu tranh bdo bệ củi đúng 0à lên án, đòi sửa chữa cái 
sai, kiến nghị giải pháp. Dù còn có những khuuết điềm, bu ốp nàu khúc, 
đợt mở rộng phê bình ouà tự phê bình trên bứo chỉ mầu Lháng pứừa qua đã nâng 
tính chiến ddu của báo chỉ ta lên niội “bước mới, cho chúng ta nhiều kính 
nghiệm mới, mới lần nữa khẳng dịnh: mở rộng phê bình và tự phê bình 
trên báo chí là vấn đê thuộc quy luật phát triền của báo chí ta, 
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Trong xã hội la, báo chỉ là liêng nói của Đăng, đồng thời là liêng nói 
của nhân đản. ỦĐdo chí là câu nối giữa Ddng bà nhàn dân. Báo chỉ chỉ: mạnh 
khi ngôn luận của nó Lhành công tuận. hành đi luận quần chúng, dt luận 
+q hội rộng rãi ủng họ, bdo Đệ cái đúng, cái mới tiến ĐỘ, cái lích cực, dấu 
Iranh không khoan nhượng chống cái sai, cải cũ lỗi thời, cái liêu cực lrong 
quả trình thực hiện dường lời, chính sách của Đảng. Dư luận +a hội ld mội 
sức mạnh (o lớn. Tạo ra sức mạnh To lớn ấu bằng ngôn luận của báo chỉ, 
không gì nhanh nhu, sác bén hơn là phê bình ba lự phê bì nh công khai có 
tính quần chún: ròng rãi trên báo chỉ. 


Phê bình bà lự phê bình Trên bảo chỉ là mội. hình hức sinh hoại dân - 
chủ rắt cần thiết cho sự liền bộ của Lan, Nha nước nảì nhàn đản ta; là 
một phương lhức phái huu quyền làm chú lập thê của nhàn dàn bảo đảm cho 
quan điềm, đường lới, chính sách của Dang nà Xha nước dược thầu suối 
trong mọi lĩnh oực công lác ủ đời sống. 

Phê bình và tự phê bình trên báo chí, dù biều dương hay phê 
phán, đều phải nhằm mục dích xây dựng. Phê bình 0à tự phê bình trên 
báo chỉ là đề nàng cao sự thất Prí bề chính trị ðà tính thân Ít 01g ad hội la. 
bảc đđtn thực hiện tốt đường lôi, chính: sách cqa Đồng 0à Nhà nước : là đề củi 
tiến mọi mặi công tác, lăng cường sức chiền dàu, nắng cao năng lực 1â 
dựng 0à quản l kinh lễ, +ả hội ; là đề phái huy quyên làm chủ lập thề của 
nhán dàn ; là de giúp cho cán Độ, dựng piên 0v nhằn dân la liến Bộ nhanh 
chóng, góp phần xàu dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Như ậu là 
trên bảo chí la không có chỗ cho những sự & phê bình » có dụng j xvău, lập 
lờ, gâu hoang màng chía rẽ, xuyên lạc, bôi den chế độ, lộ bí mật hoặc 0Ì bãi 
cứ một động cơ ca nhân chủ nghĩa nào khác. Xqqau cá khi động cơ hoàn loản 
trong sảng, chí công 0ô tr, cũng phái biết liến hành phê bình bà lự phê bình 
thật nghiêm túc, thận Irọng, khách quan, chu dáo, bdo đimm đầu dù tính tư 
tưởng, lính chàn hạt, lính chiến đâu, tỉnh quần chúng đề đại dược hiệu quả 
mong muốn. | 

Phê bình và tự phê bình trên báo chí cần thường xuyên mở 
rộng và nâng cao chất lượng. Vụoài những mục SÝ kiễn bạn đọc ®, « Tiếp 
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thụ phê bình ?* uà những đợi tập lrung phục Đụ các cuộc pện động lớn ra, 
mỏi tờ báo còn chủ động có kế hoạch của mình trong piệc mở rộng phê 
bình 0à lự phê bình trên búo chí. Phê bình phải cho đúng bà cho trúng. 
Muôn 0uậu, trước hết cần có cái nhìn loàn cục, nắm 0ững đường lối, chính 
sách của Dảng uà nhiệm 0ụ công tác tư tưởng của Đảng'irong từng thời gian 
cụ ihề. Trong chặng đường đầu tiên của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xả 
hội ở Việt nar!, có biết bao nhiêu pốn đề, bao nhiêu người bà 0iệc cần biều 
dương, cần phè phán. Nếu chỉ thiên 0ề biều dương, khen ngợi thì ai cũng 
phải hỏi : tắt cả đều lối đẹp như thế, sao kinh lế lại | ạch, đời sống lại khó. 
khăn, hiện lượng tiêu cực lại nhiều oậu ? Nhưng, khuuẽt điềm, sai lầm đâu 
có che lấp hết thành tựu, 0à cũng không phải tất cả mọi khuuết điềm, sai 
làm đều có thề đưa hếi lên mài báo đề phân tích, phê phán. Không có piệc 
gì Rhỏng có giới hạn. Nhen chê lrên bảo chí cũng có cải « ngưỡng ) của nó : 
là người tuyên truyền tập thề, người cồ động lập Jhề, người tò chức lập thề, 
là công cụ xâu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo uệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, 
bảo chỉ ta phải làm chủ tác động dày chuyền rất lo lớn của mình đến tư 
tưởng uà tâm trạng quần chúng. 


Khen chê trên báo chí hiện nay cần tập trung nhiều hơn nữa 
vào những vấn đề kinh tế, xã hội. Khi nước Nga bước uào thời kỳ 
quả độ lên chủ nghĩa xả hội, Lê-nin đã khujen báo chí hãu bớt « huyên 
lhuyên pề chính trị? đề «nói thêm bề kinh lế, nói nhiều hơn nữa. 
Nhưng không nên nói theo cái kiều những nghị luận «chung chung Ð, 
qnói bằng mội giọng hành chính, quan liêu» (3). Lê-nin yêu cầu báo 
chí cách mạng häu lìm hiều «quần chúng công nông đã thực tẾ sáng 
lạo cái mới như thế ndo», hãu giới thiệu hết sức lì mì những 
thành công của các đơn ơị kinh tế kiều mẫu, nghiên cứu những nguuên 
nhân thành công, những phương pháp làm 0iệc od quản lý của họ: mặt 
khác phải đưa lên « bảng đen » những đơn 0ị kinh lế lạc hậu, “sau khi quốc „ 
hữu hóa uẫn còn là những kiều mẫu oề hồn loạn, tan rã, bần thíu, cướp bóc, 
ăn hại ® (4), đề quần chúng so sánh những kết quả thiết thực của 0iệc quản 
lý kinh tế ở những đơn 0ị kẰhác nhau. Nhi piệc tồ chức lao động trở thành 
“ấn đề chủ uéu nhất, căn bản nhái 0à nóng hồi nhất của loàn bộ đời sống 
xã hội 2 thì, theo Lê-nin, € phương liện thứ nhải ðoà chủ yếu dề nâng cao kỷ 
luật tự giác của những người lao động 0à đề thoát khỏi những phương pháp 
làm iệc cồ xưa không dùng được hau là thoái khỏi những thủ đoạn châu 
lười lrồn oiệc trong xã hội tư bản chủ nghĩa — phương liện chủ yếu đó phải 
là báo chỉ ® @)... 


Bảo chí ta hiện nau cũng phải làn như thế öuà hơn thế. Bởi chúng la 
muốn — mà cũng không thê trì hoãn được nữa — xỏa bỏ cơ chế quản lÚ lập 
trung quan liêu bao cấp, xâu dựng cơ chẽ hạch toán kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa ; tăng cường chuuên chính 0ô sún. lập lại lrật tự kỷ cương Xhủ nước, 
thực hiện công bằng xã hội, thại sự bì dân ; làm súng lô những giá trị đạo 
đức, linh thần của xã hội mới, ð.p. Tự lìm lấu con đường của mình đi lên 
chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh đặc thù, chúng ta có những 0a 0ãp, sai tìm 
khỏ tránh khỏi, nhưng cũng ä có nhiều sảng tạo, thứ nghiệm hành công. 
Trong đời sống kinh lễ, xã hội có những lấm gương cụ thê, sinh động có 
.khả năng lôi cuốn, tác động mạnh mẽ đến quần chúng ; những kinh nghiệm 


(3), (4), (3) V.I, Lã-nin: Sách đà dẫn, tr. 225, 226 — 228, 212. 
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liên liên ấu, oề lồ chức sản xuất, oề tồ chửc đời sống 0.0. phải trở thành tải 
sản của nhàn dán. Dồng thời, có những lệ nạn cần phê phán thẳng la, 
công khai oạch rõ cho quần chúng biếi đề dựa 0oào dư luận quần chúng mà 
xóa 0ð dL Báo chỉ ta, heo lời Hồ Chủ lịch, cũng phải « phè bình nghiêm 
khúc những cách làm iệc thủ cựu uà những cái gì nó ngăn trở bước liễn 
lrong các công tác Ð, « khen ngơi một cách đúng mức (không thồi phồng } 
những Lhành tích đã thu dược, đồng thời nhắc nhở những piệc còn phi 
lam đẻ tiền bQ hơn nữa? (6). D¿a2 chỉ la cũng phải liền hành mội "HỘC 
chiến trang /hật sự, thẳng lau pà chân chính cách mạng — như Lê-nin 
noi — chống những kẻ đại biều cụ thề cho những hành oi xảu xa» (7), 
‹ những hiện tượng liêu cực phá hoại trật tự kủ cương Nà nước, nạn tham 
những, tệ quan liêu, thói cửa quyền, sự bảo thủ trì trệ, lười biếng, 0ô lrúch 
nhiệm oà bao nhiêu tệ hại khúc nữa. Đương nhiên, khen lhòng nên quả 
li, chẻ cũng không nèẻn quá đáng. Và quan trọng hơn nữa là hhen chè phải 
đựa lrèn cơ sở phản tích khoa học, nhằm chứng minh bùng thực tế 
những quan điềm, đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của 
Đăng, không chỉ phản ánh mà còn hướng dẫn dư luận quần chúng, 
tạo ra dư luận xã hội lành mạnh cân thiết cho việc thực hiện 
những nhiệm vụ chỉnh trị trước mắt. | 
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Đà thực hiện tốt hơn nữa uiệc mở rộng phê bình 0à lự phê bình trên bảo 
chí, các cơ quan báo chí cần có đội ngũ mạnh, có kể hoạch và biện 
pháp thiết thực và nhất là có tỉnh thần trách nhiệm rất cao, Phê bình 
bà tự phê bình lrên báo chí là niệc khó, nhất là khi bản thân cuộc sông cũng 
còn dang [răn lrở, chuần mực phản biệt dúng sai cũng có những trưởng hợp 
chira thật rõ rằng. Nhưng hiện naụ,- chúng ta đã có những thuận lợi mới. 
- Tiên lới Đạt hội thứ VI eủa Đăng, những bài học kinh nghiệm lớn của thời 
gian qua đã được,đông ch Tòng bí thư Trường Chỉnh nêu lên, nhiều ăn đề 
lớn Dè quản HJ Rình lề — +8 hội nừa được Độ chính trị Trung trưng Đăng kết 
luận. Vám pững những quan điềm mới của Trung ương, theo sát sự chỉ: đạo 
cứa Dạng, đL sâu bảo đời sống hàng ngàu của nhân dàn, chúng †a sẽ phải 
hiện ra những nản đề củn 0à có thề đưa lên mặt bảo đề biều dương, đề phê 
phún, nà biết cách biêu dường, phê phán như thế nào. Dĩ nhiên. mỗi tờ báo 
Sẽ lu theo tính chàt nà phạm 0L hoạt động của mình mà liến hành 0iệc phê 
binh pà tự phê bình trên mặt bảo ; nhưng tất cả, trên mọi uốn đề, đề đạt hiện 
quả Tối oà cũng -0ì, nụ, tín của tờ báo, €phê bình phải nghiêm chỉnh, chắc 
chẳn, phụ trách, nói có sách mách có chứng. Phải phê bình uới linh thầa 
hành khán, âu dựng, « trị bệnh cứu người ». Chớ phê bình tung tung, không 
Chịu trách nhiệm » () Trước khi oiếi bài phê bình, có điều tra nghiền cứu 
chu đáo. Sau Khi đăng bài phê bình, có theo dõi lác dụng, phan dnh những 
liền bộ bà sơ kếi, tông kẻi, rút kinh nghiệm. 


Tuuụ nhiên, chÌ riêng cúc cơ quan báo chí mà thôi Lhì không Lhề lhực hiện ` 


lõi uiộc phê bình nà tự phê bình trên báo chí được. Báo chí là- công cụ của 


(0) lồ Chị Minh: Văn hóa nghệ thuột cũng la mội một trên, Nb Văn học. Hà nội, 101, 
tr, 299 —- 300. : 

(7) V.I. Lã-nin: sách đã đăn. tr. 228, 

(8) Hồ Chị Minh : Về sông các săn hóg, ăn nghệ, Nxb Sự thật, Hà nội, (971. tr, 58, 


z 


Đung. "Phê bì nỉ: uà tự phê bình là một sinh hoạt dân chủ do Dẳng chủ trương. 
Chẳng những các cấp ủy và các đảng đoàn cần chỉ đạo chặt chẽ piệc phê 
bịnh nà tự phê bình trên bảo chí thuộc cấp mình; ngành mình, địa phương 
mì nh, đơn 0ị mình, mà toàn Đăng, toàn dân đều phải thông su?! quan 
niệm của Đảng về phê bình và tự phê bình, có thái độ đúng đắn, tích 
cực tham gia và giúp đỡ việc phê bình và tự phê bình trên báo chí. 
Việc này khòng đơn giản. Đi Lhói Lhường, người ta Lhích được khen nà không 
lhích bị chê. Cho nên, bên cạnh những cá nhân, đơn 0ị tiếp lhu phê bình 
nghiêm chỉnh, oẫn có những trường hợp không chỉ không tiếp thụ phê bình 
mà còn lìm cách * cñũm cửa » người phê bình, gâu khó khăn cho người phê 
bình hoặc cho cơ quan đăng bài phê bình nu Trên thực lế, đó là chống tại 
phê bình pà tự phê bình, 0ì phạm nguuên lắc sinh hoại dân chủ trong Đảng 
nà trong +ä hội †q. Nếu phê bình sai thì báo chí cũng phải tự phê bình, nhận 
khuuẽt điềm. Nếu phê bình đúng mà bần bị phản đối thì báo chí phải liếp lục 
đâu tranh đến cùng. Có thế mới nghiêm. Hồ Chủ lịch đã nhiều lần phê bình 
Lhái độ không nghiêm lúc đối nởi 0iệc phê bình trên bảo chỉ: người phê bình 
thì đánh trống bỏ dùi ), người được phê bình thì như * nước đồ đâu 0ịt », 
« cán bộ cơ quan 0à đoàn thề được phê bình cứ tìm hơi lặng tiếng, không tự 
kiem điềm, không đăng báo tự phê bình oà hứa sữa chữa » (9). Hồ Chủ tịch 
yêu cầu đã có phê bình thì phải có tự phê bình ðà sửa chữa nếu quả là có 
.khuuết điềm : *“Nhữhg người (bất cứ ở địa øị nào) 0à những cơ quan được 
phê bình phải có thái độ thật thà, khiêm tốn. Phê bình đúng, thì phải đăng 
“báo nhận khuuẽi điềm 0à quuết tâm sửa chữa. Nếu phê bình sai !hì đăng 
báo giảt thích. Quuết khồng được « phới » lời phê bình uà ®trù» người phê 
bÌình »,... ®†hậm chí đi kiện họ trước tòa án”? (10). 

Báo chí la sẽ không hoàn thành được nhiệm 0ụ của mình, nếu chúng ta 
không biếL nêu những tấm gương tốt cho mọt người cùng noi theo uà mạnh 
(lại phê phán những khuuẽt điềm. sai lầm đề mọi người cùng tránh. Trong 
cuộc đău tranh chống những hiện tượng liêu cực hiện nau, trong có quả trình 
xỏa bỏ quan liêu — bao cấp chuuền sang hạch toán kinh lế 0à kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, trong suối cả thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, dư 
luận xã hội đúng đản do báo chí la tạo ra bùng mở rộng phê bình o»à tự phê 
bình bao giờ cũng là một sức mạnh to lớn kết hợp với quušn lực của pháp 
luật báo đam cho chúng la Lhẳng lợt. Vì pậu, theo sự chỉ đạo của Đảng, chúng 
la phai kiên trì mở rộng pà nàng cao hơn nữa chất lượng phê bình uà tự - 
phè birdt trên bảo chí. ta. 

'® Mở rộng phê bình oà tự phê bình một cách (ủng đẳn là bảo đảm ong 
chắc sức mạnh oô địch-của Đảng nà Vhà nước ta. Ủng hộ uà tham gia phê 
bình oà tự phê bình là nghĩa 0ụ của mỗi cán bộ, đảng 0iên 0à của mỗi sông 
đản. Ngăn cản phê bình ouà tự phê bình là ðí phạm kỷ luật của Đảng uà pháp 
luật của Nhà nước. 

.# Tất cả các cấp ủU Đảng, toàn thê cán bộ, đảng 0uiên bà nhân đân ta hÑụ 
hăng hái tham gia 0à tìng hộ cuộc lv. động phê bình oà tự phê bình trên. 
báo chẾ3 (11). 

Ghỉ thị nâu của BGT TƯ hiện nau oẵn gi. nguyên mọi giá trị của nó. 


(9) Hồ Chi Minh: Văn hóa nghệ thuột cũng „ một mới trện, Nxb Văn học, Hà nội 


1991, tr. 304. v 
(10) Hò Chị Minh : Fề công tác săn hóa, sàn nghệ, Nxb Sư thật, Hà nội, I£71, tr. 56, 
(31) Chỉ thị đã dẫn, n_, | 


„ 


TRƯỜNG CHINH 


KHAI THẮC VÀ PHẬT HUY (A0 ĐỘ TIỀM NĂNG HỘI HẬT (ÚA 
NƯỚC TẢ ĐỀ PHÁT TRIỀN MẠNH MẾ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, 
GẮN VỚI TIẾP TỤC ĐẦY MẠNH CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. 


Thưa cúc cụ uù các đồng chỉ thân 
mến, 


khần trương chuần bị Đại hội 
toàn quốc lần thứ VI của Đảng. 
Trên cơ sở tiếp tục thực biện hai 
nhiệm vụ chiến lược của cách mạng 


ũ ẲNG cộng sẵn Việt nam đang 


nước ta: xây dựng chủ nghĩa xã hội _ 


và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
thực hiện đường lỗi chung và đường 
lối kinh tế mà Đại hội IV và Đại hội 
V của Đảng dã xác định, Đại hội VI 
sẽ quyết định những chủ trương, 
nhiệm vụ đề cụ thề hóa thêm một 
bước đường lối đó trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. Đại hội VI sẽ đề ra 
nhiệm vụ tiếp tục đầy mạnh việc thực 
hiện ba cuộc cách mạng. nhằm hai 
thác uà phát huy cao độ liềm năn/ 
mọi mặt của nước ta dề phát triền 
mạnh mẽ lực lượng xủn xuất, gắn 
bởi liếp lục đầu mạnh cái tạo xả hội 
chủ nghĩa theo những bước đi và 
hình thức thích hợp, làm cho quan 
hệ sản xuất luôn luôn phù hợp với 
tính chất và trình độ của lực lượng 
sản xuất ở mỗi tbời kỷ phát triên. 


Hơua mưởi năm qua, dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng cộng sản Việt nam, nhân 
dân ta đã phấn đầu không mệt môi, 
khác phục mọi khó khăn do địch họa, 
thiên tai gày ra đề duy trì sản xuất; 


giữ vững và củng cố quốc phòng, an 
ninh, giành những thẳng lợi quan 
trọng. Bên cạnh phững thành tích 
đạt dược, chúng ta đã mắc những 
khuyết điềm, sái lâm nghiêm trọng 
trong lãnh đạo kinh tế. Những chủ 
trương và nhiệm vụ mà Đại hội VI 
đề ra phải nhằm phát huy những 
thắng lợi đã giành được và kiên quyết 
khác phục những khuyết điềm, sai 
lầm, đưa cách mạng Việt nam vượt 
qua khó khăn chồng chất biện nay, 
đề tiếp tục tiến lên. 


Thưa các cụ nà các đồng chỉ, 


Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng. Chân lý đó không chỉ đúng 
trong trưởng hợp nhân dân ta là: 
người thực hiện những chủ trường 
và nhiệm vụ do Đảng đề ra. mà đúng 


cả trong trường hợp, với tư cách là 


người làm chủ đất nước, nhân dân ta 
cần phải và hoàn toàn có khả năng 


® Ý kiến của đồng chí Trưng Chính, Tòng 
bí thư DCHTƯ ĐCS Việt nam, phát biểu tại 
Hội nghị đặc biệt Ủy ban trung ương Mặt 
trận Tồ quốc Việt tam nghiên cứu và đóng 
góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của 
BCHTU ĐCS Việt nam (khóa Ý) sẽ trình Đại: 
hội toàn quốc lầa thứ VI của Đảng (ngày 24 
và 25 tháng 9 năm 1986) 


tham gia ý kiến ngay {rong quá trình 
xác định những chủ trương và nhiệm 
vụ đỏ. ¬ 

Nhận thức sảu sắc điều đó, Đăng 
cộng sản Việt nam tỗ chức việc tham 
khảo ý kiến rộng rãi của toàn Đứng. 
của các đoàn thề, các tö chức chính 
trị. xã hội và của toàn thê nhân đàn 
ta đóng góp vào việc.xav dựng và 
hoàn chỉnh bản dự thao Báo cáo 
chinh trị của Ban chấp hành trung 
ương Đảng sẽ trình Dại hội Đăng toàn 
quốc lần thứ VI. Ý nghĩa của việc dó 
— hết sức quan trọng, nhắm tạo điêu 
kiện mỗi người chúng ta Irực tiếp 
tham gia vào quá trình chuän bị tiến 
-tới Đại hội Đảng. dóng góp ý kiến 
vào việc xác định nhiệm vụ của cách 
mạng nước ta trong thời gian tới. 
Nhiệm vụ đỏ là của Đẳng và cũng là 
nhiệm ' vụ của mới người Việt nam 
chúng ta. Đó là ý nghĩa của lội nghị 
nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào 
đự tháo Báo cáo chính trị của Ban 
chấp hành trung ương Đẳng cộng sản 
Việt nam, mà Ủy ban rung ương 
Mặt trận Tô quốc Việt nam có sáng 
kiến tô chức trong địp này, 


Thưa các cụ 0d các đồng chữ 


Thay mặt Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sẵn Việt nam, tòi 
nhiệt Hệt hơan nghênh việc tÒ chức 
Hội nghị này. Cùng với toàn Đăng, 
loàn đân và toàn, quân, các cụ và 
các đồng chỉ sẽ phát biều với tỉnh 
thân thẳng thắn. cởi mở và xày dựng. 
Tôi tín chắc rằng các cụ và các đồng 
chí sẽ đóng góp nhiều ý kiến quan 
“trọng, làm phong phú thêm bản dự 
thảo Báo cáo chỉnh trị của Bạn chấp 
hành trung ương Đảng cộng sản Việt 
nam. 
“Hiện nay, Ban chấp 


hành trung 
ương Đảng chúng tôi 


dang khân 


trương tập hợp ý kiến dóng góp của 
các cắp bộ Đảng, của các đoàn thề, 
tập hợp những ý kiến đóng góp của 
cắn bộ, nhân dân, trong đó eó ÿ kiến 
của nhiều nhà khoa học, nhàn sĩ. trí 
thức trong và ngoài Đăng, của mỗi 
người dân thiết tha VỚI sự nghiệp 
cách mạng, xảy dựng chủ nghĩa xã 
hỏi và bảo vệ Tồ quốc Việt nam 
xã hội chủ nghĩa. Điều đó thề hiện 
lĩnh thần trách nhiệm cao của nhân 
dân ta, vừa đóng góp ý kiến với 
Đẳng lãnh đạo trông quả trình xác: 
định nhiệm Vụ cách mạnm, vừa tự 
nguyện đem hết sức minh đề thực 
hiện những nhiệm vụ đó: Cỏ thà 
thông báo với các :cụ và các đồng chỉ 
rằng, qua việc tập hợp và nghiên 
cứu, đã rút ra nhiều Ý kiến quan 
trọng và xác đáng đề bö sung, hoàn 
chinh bản dự thảo*Bảo cáo Âhính trị. 


Đồng chỉ Đào Duy Tùng. Ủy viên 
trung ương Đẳng cộng sản Việt nam, 
Trưởng ban tuyên huấn trung ương, 
sẽ giới thiệu với các cụ và các đong 
chỉ nội dung bản dự thảo Báo cáo 
chính trị đề các cụ và các đồng chí 
nghiên cửu và tham gia ý kiến. Chúng 
tôi rất mong sẽ nhận được nhiều Ỷ 
kiến đóng góp quý báu của các cụ VÀ 
các đồng chí vào bản dự thảe đó: 


Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp, 
chúc các cụ và các đồng chí đồi dào 
sức khỏe, mang hết tỉnh thân và nghị 
lực cùng nhân dân cả nước vượi qua 
khó khăn hiện nay, phấn đấu xây 
dựng đất nước ta giàu mạnh. nhàn 
dân ta ấm no, hạnh phúc, đưa Tô 


quốc Việt nam thản yêu đi lên chủ 


nghĩa xã hội. 


Xin cảm ơn eắc cụ và các dòng chí, 


Tiến tới 


ĐẠI HỘI THỨ VI CỦA ĐẢNG 


PHẠM HƯNG 


Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 
Ệ - “ Ỉ 


KHẮC PHỤC NHỮNG MẶT YẾU VỀ PHÁP 
CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA 


HP chế xã hội chủ nghĩa có được 
chấp hành nghiêm chỉnh thì 
đường lối chính sách của Đẳng 
mới trở thành hiện thực và xã hội mới 


_œ©ó kỷ cương. Vì vậy, Hiến pháp nước 


ta đã quy định : “Nhà nước quản lý 


xã hội theo pháp luật và không ngừng 


tầng đường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 
Tãit cả các cơ quan Nhà nước, tô chức 


xã hội, nhân viên Nhà nước, nhân ˆ 


viên các tô chức xã hội và mọi công 
dân đều phải nghiêm chỉnh chấp hành 
Hiển pháp, pháp luật, kiên quyết đấu 
tranh đề phòng ngửa và chống các lội 
phạm, các việc làm vỉ phạm Hiến pháp 
và pháp luật * (Điều 12). Điều lệ Dáng 
ta cũng đã ghỉ rõ nhiệm vụ của đảng 
viên là phải gương mẫu trong việc 
chấp hành pháp luật; vì trong điều kiện 
Đăng cầm quyền thì những hiện tượng 
cắn bộ, đẳng viên, nhất là các đồng chí 
có chức cỏ quyền; cố tỉnh coi thưởng 
pháp luật sẽ đân tới tỉnh trạng vô 


chính phú, chuyên quyền, độc đoán. 


Tăng cường pháp chế xã hội chủ 
nghĩa trước hết phải nói đến việc lập 
pháp. Trong mấy chục năm qua chúng 
ta đã làm được tốt công tác xây dựng 
Hiến pháp — đạo luặt cơ bản phù hợp 
với những nhiệm vụ chiến lược của 
cách mạng trong từng giai đoạn. 
Đường lối chung, đường lỗi kinh tế, 
những chính sách của Đảng, những 
nghĩa vụ và quyền của công đâu và nội 
dung chuyên chính vô sản do các Đại 
hội Đảng quyết định đã được thề hiện 
trong Hiến pháp. Việc cụ thề hóa Hiến 
pháp bằng công tác lập pháp đã được 
chú ý nhiều hơn trước, cho nên Nghị 
quyết của các Đại hội (thứ IV và thứ 
VỀ của Đảng đều có ghỉ rõ một số luậi 
quan trọng cần phải ban hành. Mội số 
luật và nhiêu pháp lệnh đã được 
thông qua, trong đó việc hoàn thành 
bộ luật hình sự đã đánh dấu một bước 
tiến lớn trong công tác xây dựng pháp 
luật Ởở nước ta. Các đự thảo Hiến phá p, 
bộ luật hình sự và luật (mới) về hôn 


nhân và gia đình đã được đưa ra đề 
lấy ý kiến của nhân dân và qua đó; 
giáo dục nhân dân về pháp luật. Hội 
đồng bộ trưởng đã ra nhiều nghị định; 
quyết địnlL. về những vấn đề quan 
trọng trerg công tác quần lý của Nhà 
nước. trong đó có những quyết định 
về xéa bỏ chế độ quản lý tập trung, 
quan liễu bao cấp, thay thể bảng chế 
độ hạch toán kinh tế và kinh doa nh xã 
hội chủ nghĩa. 

Mặc dù có tiến bộ, nhưng công tác 
lập pháp chưa đáp ứng được yêu cầu. 
Nói chung, việc nghiên cứu và thông 
qua một văn bản pháp luật thường kéo 
đài hàng năm hoặc nhiều năm. Một số 
văn bản đã được ghỉ vào chương 
trinh xây dựng pháp luật, nhưng công 
tác nghiên cứu kéo dài. không bảo 
đảm được kế hoạch. Việc hướng dẫn 
và quy định những biện pháp thi hành 
những luật lệ đã được ban hành cũng 
thường chậm. Nguyên nhân của tỉnh 
trạng nói trên là tö chức nghiên cứu 
pháp luật của ta còn yếu. Hội đồng bộ 
trưởng cũng chưa chú ý theo đõi; đôn 
đốc“việc nghiên cứu pháp luật. 


Đi đòi với việc ban hành pháp luật; 
tròng những năm qua Đảng và Nhà 
nước ta đã chú ý nhiều việc phòng 
ngừa, chống tội phạm và những việc 
làm khác vi phạm luật. Hội đòng bộ 
trưởng đã quy định nhiều biện pháp 
về quản lý, xử lý vẻ hành chính và 
bảo đảm quyền khiếu nại. tỐ cáo của 
nhân dân. Việo giáo dục cho nhân dàn 
về ý thức pháp luật được tăng cường; 
nhất là qua việc thảo luận Hiến pháp; 
bộ luật Binh sự và những luạt, pháp 
lệnh quan trọng mới được ban hành. 
Các cơ quan Thanh tra, Công an, Viện 
kiềm sát và Tòa án cũng có nhiều cố 
gắng trong công tác đấu tranh chống 
tội phạm. Vi vậy, chúng ta đã đạt 
được thắng lợi quan trọng. Mặc dủ 
địch tiến hành cuộc chiến tranh phá 


hoại về nhiều mặt đối với nước ta,- 


chúng ta đã bước đầu làm thất bại, 
âm mưu của chúng. giữ vững an ninh 


chính trị. Chúng ta đã trừng trị nghiêm 
khắc những phần tử trong giai cấp bóc 
lội không chịu cải tạo. những kẻ 
chuyên đầu cơ, buôn lậu; làm hàng giả, 
bọn lưu manh chuyên nghiệp và những 
cán bộ thoái hóa, biến chất dã tham ô, 
ăn hối lò, móc ngoặc với bọn đầu cơ 
tuòn.-hàng của Nhà nước ra thị trường 
tự do, góp phần bảo vệ trật tự an toàn 
xã hội. b. W 

Tuy nhiên, những kết quả về mặt 
đấu tranh đề bảo vệ kinh tế và trạt 
tự an toàn xã hội còn hạn chế; tỉnh 


hình tội phạm và những việc làm khác 


vỉ phạm pháp luật còn nghiêm trọng 
và phức tạp. 


Nhiều cơ quan Nhà nước còn buông 
lông quản lý, không những thế, có khi 
còn làm những việc trái pháp luật 
pghiêm trọng như: có ý làm trái 
chính sách; lập quỹ đen; kinh đoanh 
trải phép đề lấy lợi chia nhau. Các chế 
độ, thề lệ nhằm khắc phục tỉnh trạng 
quan liêu bao cắp chậm được bạn hành. 
Trong việc cụ thê hóa nghị quyết Š của 
Trung ương về giá, lương. tiền cũng: 
có những sai lầm. Đó là nhữngnguyên 
nhân làm cho tội phạm và những 


- hành vi ví phạm pháp luật phát triền 


hoặc ehâm được khác phục. Một số cún 
bộ có chức có quyền phạm pháp không 
được xử lý kịp thới và đúng mức, cho 
nên đã ảnh hưởng xấu đến lòng tỉn cúa 
nhân dân. Các cơ quan Thanh tra; 
Công an, Viện kiềm sát và Tòa án 
cũng có khuyết đicm: nói chung việc 
điều tra và kử lý nhiều trưởng hợp 
phạm tội còn chậm trong một số 
trường hợp, việc xử phạt những kẻ 
phạm tội nghiêm trọng chưa nghiệm 
khắc đúng mức, cho nên tác đụng giáo 
dục, răn đe còn yếu. Công tác thi hành 
án chưa được kiềm tra, đôn dốc chặi 
chẽ, eó những bản án đã có hiệu lực 
pháp luật mà không được thì hành. 
Những thiếu sót chủ quan của 
chúng ta đã làm giảm sút hiệu lực 
quản lý của Nhà nước, giảm sút lòng 
tir của nhân dân vào sự lãnh đạo của 
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lắng và sự điều hành của Nhà nước. 
và làm cho tình hình trật tự an toàn 
xã hội có nơi, có lúc xấu đi và phức 
tạp hơn, 


Trước tình hình đó, việc ồn định 
tình bình kinh tế và xã bội đang là 
một vấn đề cấp bách đề tạo nên trong 
nhân đân một không khí phấn khởi 
chào đón Đại hội Đảng và thực hiện 
những nghị quyết của Đại hội đưa 
cách mạng nước ta (iếp tục tiến lên. 
VÍ vậy, trước mắt cũng như về lâu 
dài, phải tiếp tục tăng cường hiệu 
lực của Nhà nước. bảo đảm quyên 
làm cbủ tập thề của nhân dân lao 
dòng về mọi mặt. Chủng tôi thấy cần 
phải làm tốt những công tắc sau đây : 


1. Mặc dù pháp luật của nước ta 
chưa hoàn chỉnh, nhưng không phải 
chúng ta thiếu pháp luật đến mức 
không giữ được kỹ luật, kỷ cương 
của xã hội, Vì vậy, cần phải tích cực 
giáo dục cho nhân dân ý thức tuân 


theo và dấu tranh bảo vệ pháp luật.. 


vì nhân đân chưa có đầy đủ ý thức 
này thì khó mà bảo đảm kỶ luật và 
kÝ cương của xã hội. 


Thực tế cuộc sống cho thấy, một 
người giác ngộ về chính trị, có tư 
tưởng, đạo đức tốt thì dù không hiều 
biết nhiều về pháp luật cũng dẻ dàng 
thấy được những hành vỉ nào là sai 
trái. Vì vậy cần tăng cường công tác 
giáo dục chính trị, tư tướng và giáo 
dục pháp luật với những hình thức, 
nội dung thích hợp đề cho cán bộ và 
nhân dân hiều rõ những chính sách 
của Đăng và pháp luật của Nhà nước, 
chấp bành nghiêm chỉnh và biết đấu 
tranh chống ví phạm pháp luật, Thông 
qua các phương tiện thông tín tuyên 
truyền đại chúng. các cuộc sinh hoạt 
của các tô chức Đảng, chính quyền 
và các lỗ chức xã hội, các chương 
trình giảng dạy trong cúc trường học, 
các hoạt động của câu lạc bộ..., chúng 
ta làm el:o công tác tuyên truyền giáo 
dục pháp luật trong nhân dàn có bước 
cluyền biến mới. 
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Đề có thề củng cố lòng tin của nhân 
đân, việc xét giải quyết các khiếu nại; 
tố cáo của nhân dân phải được *thực 
hiện nghiêm chỉnh và nhanh chóng; 
khắc phục tỉnh trạng đun đầy giữa các 


-_ e quan với nhau, có khi bỏ qua không 


giải quyết. Những việc làm sai trái 
của cán bộ phải được xử lý thích 
đáng, phúi có biện pháp bảo vệ người 
đã tố cáo, xử lý nghiêm khắc những 
người lợi dụng chức quyền trả thà 
những người tố cáo, đóng thời cũng 
phải xử lý thích dáng kẻ xấu vu cáo, 
nói xảu cán bọ. gây rồi nội bộ, 


9, Nói pháp chế xã hội chủ nghĩa 
là nói Nhà nước phải quản lý bằng 
pháp luật và theo pháp luật, mọi cần 
bộ và nhàn viên Nhà nước bất cứ ở 
cấp nào đều phải hoạt động trên cơ 
sở pháp luật, và mọi công đân phải 
« sống và làm việc theo hiến pháp và 
pháp luật ». Cần có một hệ thống pháp 
luật hoàn chỉnh của Nhà nước gòm có 


luật kính tế, luật tài chính, luật lao - 


động; luật hình sự, luặt dàn sự, luật 
hôn. nhàn và gia đình, luật hành 
chính, v.v.. Pháp luật của nước ta 
chưa hoàn chỉnh, cho nên cần phải 
có một sự cố gắng rất lớn trong công 
tác xây dựng pháp luật. Nếu thiếu 
pháp luật thì Nhà nước không thề 
quản lý được chặt chẽ, cắn bộ và 
nhân viên Nhà nước dể có những 
hành vi tùy tiện và lợi ích của Nhà 
nước và của công dân cũng không 
thề bão vệ được một cách đầy đủ. ˆ 


Nhu cầu về xây dựng pháp luật ở 
nước ta rất lớn; vì nước ta tử một 
nền sản xuất nhỏ tiên lên chủ nghĩa 
xã hội bố qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa, cho nên nhiều Tĩnh 
vire, chúng ta chưa có pháp hiật và 
cũng chưa có thực tế đề xây dựng 
pháp luật như ở nhiều nước xà hội 
chủ nghĩa anh em. Nước ta hiện nay 
mới chỉ ở chặng đường dầu tiên của 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
đặc điềm đó cũng phải được quản 
triệt trong việc xây đựng pháp luật 


ở nước ta, đặc biệt là pháp luật của 
ta phải phản ánh được những vấn dè 
có. tính quy luật trong việc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tỏ quốc 
xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện 
nay. Vừa qua, Đảng ta đã clkÏ ra 
khuyết điềm chủ quan; nóng vòi trong 
việc đề ra chỉnh sách và biện pháp 
không phù hợp với quy luật và chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ 
lên chủ nghĩa xá hội ở nước ta. Đó 
cũng là văn dề cần dược chú ý đây 
đủ trong công lác xây dựng và thi 
hành pháp. luài. [.ê-nin đã chỉ rõ rắng, 
pháp luật không thề cao hơn-kính tế 
và nếu « dùng những biện pháp lập 
pháp hay hành chính kắp tấp và 
không thận trọng » (1) thì chỉ làm cho 
quá trình: cải tạo về kinh tế kéo đài 
và xâyv dựng chủ ngiĩa xã hội gặp 
nhiều khó khăn. Đồng thời, từ thực 
tế đó, chúng ta cũng cần càn nhắc 
kỹ những vấn đề nào giai quyết trước, 
những vấn đề nào có thê giải quyết 


sau, và ca về mức độ, hình thức văn- 


bản giải quyết các vấn đề đó. 

Trong chương trình làm luật sắp 
tới, ngoài những pháp luật về kinh tế, 
lao động, chúng tôi thấy cần phải 
nhanh chóng hoàn thành bộ luật tố 
tụng Linh sự, vì không có bộ luật này 
thì chưa xảy đựng được các công tác 
điều tra, truy tố, xét xử và thi hành 
án có nền nếp đề bảo đảm thị hành 
nghiêm chỉnh bộ luật hình sự. Những 
quy định vẻ dàn luật cùng rất cần 
thiết, vì đó là những vấn đề hằng 
ngày, hằng giờ có liên quan đến tài 
sẳn của nhân dàn, những quan kệ về 
hợp đòng các loại, v.v. Chúng ta chưa 
cớ điều kiệtr xây đựng ngay bộ dân 
luật, vì nhiều vấn đẻ về dân luật ta 
chưa có thực tế đây đủ. Do đó, chỉ 
nên xây đựng những nguyên tác c lung 
về đàn luật và thủ tục tố tụng dân sự 
như kỉnh nghiệm của một sỐ nước xã 
hội chủ nghĩa trong những năm đầu 
sau khi cách mạng thành công. ˆ 

Tô chức làm luật cũng cần có những 
cán bộ chuyên trách đề họ có thề đành 


nhiều thời giờ cho công tác này va 
cũng phải có cán bộ lãnh đạo các 


ngành có liên quan tham gia từ đầu 


và giải quyết những văn để về hoạt 
động cụ thê. Khi xây dựng các pháp 
luật, cần tiến hành các công tác điều 
tra, tỒng kết và thảo luậu tập thể 
ròng rãi. Những ý kiến bất đồng phải 
dược cấp có thầm quyền' giải quyết 
kịp thời và Hội dòng bộ trưởng 
thường xuyên chỉ đạo, theo đõi, đôn 
đốc công tác xày dựng pháp luật đề 
trình Quốc hội boặc Hội dòng Nhà 
nước quyết định. 

ở. Đấu tranh chống những việc phạm 
pháp là một công tác lâu dài, vì nó 
thực chất là biều hiện của cuộc dấu 
(ranh dịch ta và dấu tranh giữa hai 
con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa, của việc cải lạo xã hội cũ 
và xày dựng xã hội mới. Trong tỉnh 


.hình hiện nay, đây cũng là một công 


tác cấp bách đề bảo vệ an ninh quốc 
gia› báo vệ kinh tế và trật tự, an toàn 
xã hội. 

Thực t mấy chực năm qua đã 
chứng tỏ rằng, trong đấu tranh chống 
những việc phạm pháp, chúng ta 
không thể đơn thuần dùng hiện pháp 
cưỡng chế hoặc biện pháp giáo dục, 
mà phải kết hợp các biện pháp kinh 
tế, giáo dục và cưỡng chế. Những 
cbính sách, thề lệ, quy tắc của Nhừ 


nước phải được tuyên truyền, giải 


thích sâu rộng trong nhàn dân và đối 
với những việc phạm pháp thì phải 
thực hiện đúng quy dịnh của riiển 
pháp là « Mọi hành động xâm phạm 
lợi ích của Nhà nước, của tập tÈề và 
quyền lợi chỉnh đáng của công đân 
đều phải được xử lý theo pháp luật 
(Điều 127). BÃI cứ ai có những hành 
động đó đều bị xử lý, không phân biệt 
người đó là dân thường bay là người có 
chức có quyền, vì Hiến pháp nước ta 


(Xem tiếp trang 20) 


(1) V.I. Lê-nin : #ên sề phéa chế xế hội 
chủ nghĩe. Nsb Sự thật, Hè nội. 1976, tr, 291 
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"x. ..^ ˆ 8 


PHAN HIỀN 


TĂNG (ƯỜNG QUẦN LÝ KINH TẾ, XÃ HộI 
"THEỢ PHÁP LUẬT TRONG TÌNH HÌNH MỚI 


~Ắ 


TC hiện chức nắng thê chế hóa 

thanh pháp luật đường lỗi, chính 

sách của Đăng, quyền làm chủ 
Lập thê của nhân dân lao động, năm 
năm qua, Nhà nước ta dã bạn hành 
khá nhiêu luật. pháp lệnh quan trọng 
về tô chức hệ thống các eơ quan Nhà 
nước, về quản lý một số mặt kinh tế, 
xã hội, an ninh và quốc phòng, nồi 
bạt nhất lì hộ hiật hình sự — bộ luật 
đa tiên của Nhà nước đang phát huy 
tác dụng báo vệ chế độ chính trị và 
xã hội, bao vệ kinh tế, an nĩnh và 
quốc phòng, trạt tự xã hội chủ nghĩa 
và quyền làm chủ tạp thê của nhân 
đàn lao động. Một khỏi lượng lớn văn 
bản pháp quy của Hội dồng bộ trưởng, 
của các bộ và Ủy ban nhản dân tỉnh, 
thành phố đã được ban hành đề cụ 
thê hóa, bảo đảm thị hành các luật, 
pháp lệnh của Nhà nước. Những văn 
bản pháp quy đó dã có tác dụng nhất 
định đối với việc điều chính các quan 
hệ kinh tế, xã hội trong chặng đường 
đau tiên thời kỷ quá độ, trong tình 
hình, kinh tế, xã hội còn diễn biến 
thức tạp. chưa ỏn định, đối với 
những hình thức kinh tế quá độ đang 
Irong quá .trinh thứ nghiệm, chưa 
thành mò hình ôn định và phô biến. 


Công việc xây đựng pháp luật điược 
chấn chỉnh, cải tiến lừng bước. có rút 
kính nghiệm thực tế đề nâng dân chất 
lượng các văn bản pháp luật và pháp 
quy. Các cơ quan pháp luật bước đầu 
12 
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được chú ý kiện toàn. đã cố gắng thực 
hiện chức năng, quyền hạn, trách 
nhiệm được giao. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục 
pháp luật có tiến bộ hơn, bước đầu 
khơi đậy ý thức tìm hiều pháp luật, 
tòn trọng pháp luật trong cán bộ và 
nhàn đân. Dư luận xã hội ở nhiều nơi 
đòi hỏi các cơ quan pháp luật nghiêm 
trị những hành động phạm lội và vi. 
phạm pháp luật Nhà nước. 

Công tác kiêm sả!, thanh tra việc 
tuàn theo pháp luật được tăng cường, 
công tác xét xử các vụ phạm tội và 
các vỉ phạm pháp hiật khác được đầy 
mạnh, nhất là từ khi có chỉ thị 133 của 
Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng và chỉ thị ` 
8{ của Ban bí thư Trung ương Đẳng 
về việc xử lý nghiêm minh các vụ 
phạm pháp hình sự,trừng trị đích đáng 
bọn phạm tội và bắt cứ ai ví phạm 
pháp luật Nhà nước. 

Nhưng kỷ luật Nhà nước và pháp 
chế xã hội chủ nghĩa văn còn lông leo, 
chưa được thực hiện nghiêm minh, 
Việc phạm tội. phạm pháp còn điện 
biến phức tạp, nhiều vụ rất nghiềm 
trọng. gây -tác hại đến sản xuất. 
phân phối lưu thông, trật tự và. 
an toàn xã hội. Các hiện tượng tiêu 
cực về kinh tế, văn hóa, xã hội chưa 
được ngăn chặn có hiệu quả. đang có 
chiều hướng phái triền phô biến. há 
địch tăng cường phá hoại về kinh tế 
và tư tưởng. Tình trạng nói trên đã 


làm trầm trọng thêm tỉnh hình kinh 
tÊ, xã hội vỏn ehưa ôn định, ảnh hưởng 
xấu đến đời sóng của cân bò và nhân 
dâu. 


Các eơ quan pháp luật đã có những 
cố gắng trang việc điều ta, truv tố, 
Xét xử các vụ phạm tôi và phạm pháp, 
ong nói chưng van chưa làm tròn 
chức nũng, quyền bạn dược giao, 
cFrưa phảt hiện, điền tra kịp thời cäe 
vụ phạm pháp hình sự, chưa đưa ra 
xét xử nhanh chóng các vụ đã phát 
hiện, nhiều vụ nghiệm trọng còn đề 
dây dưa. kéo đài, gây bàt bình trong 
nhân dân. Hoạt động của các ngành 
pháp luật chưa được phối hợp chặt 
chẽ ‡ đội ngũ cần bộ các cơ quan pháp 


luật còn thiếu, biểu biết về kinh tế và. 


quản lý kính lế còn hạn cbẽ. Trong 
khi đó. đội ngũ cắn bộ quần lý Nhà 
nước và cán bó quản lý kinh tế lại 
thiếu hiểu Điết pháp luật ở mức cần 
thiết. Chúng ín còn thiểu một cơ chế 
đồng hộ. năng động, có hệ thống và 
€6 biệu lực báo đảm thực hiện đúng 
đẫn pháp luật. Các biện pháp chính 
trị, kinh tế. giáo đục, hành chính, tô 
chức, pháp luật chưa được sứ dụng 
đồng bộ để báo dam thực hiện pháp 
luật trong cuộc sống, - | 


cÑiếng lĩnh vực quản lý kinh tế, 
đến nay, về cơ bản, cơ chế quản lý 
_ tập trung quan liêu, bao cấp vẫn chưa 
bị xóa bỏ; cơ chế quản lý kinh tế mới 
chưa hình thành rõ nét, nhiều việc quần 
lý kinh tế theo cơ chế mới đang trong 
"quá trình thử nghiệm. Trong tỉnh hình 
nhưữ vậy. việc xây dựng pháp luật 
kinh tế phục vụ cho cơ chế quản lý 
mới khó tránh khói những khó khăn, 
vướng mắc khách quan, nhưng về 
©Ìủ quan cũng có mặt chậm trễ, chưa 
gán với quá trình đôi mới quản lý đề 
tháo gờ những vướng mắc hiện có 
trong các thể chế hiện hành. Kết quả 
là các chế độ quản lý mới còn chấp 
và, thiếu đồng bộ. Ơ đây, có nguyên 
nhàn do thiếu phối hợp chặt chẽ giữa 
việc đề ra các chính sách kinh tế cụ 


À 


thể với việc thề chế hóa các chính 
Sách đỏ, do trình độ căn bộ còn hạn 
chế, chưa Liấy rõ sự cần thiết có 
pháp luật kịp thời dễ thực hiện cơ 
chế quảu lý kinh tế mới, 


lliiện nav‹s cùng Với việc nghiên cứu 
để ra và thực hiện đồng bộ các biện 
pháp cấp bách nhắm ôn định giá, 
lương, tiên theo kết luận của Hội nghị 
thứ 10 của Trung ương Đẳng, các 
ngành, các cấp đang tích cực thực 
liện các nghị quyết 31 và 306 của bọ 
chính trị và các văn bản pháp quy 
quan trọng của liội đông bộ trưởng 
thê chế hóa những nghị quyết của 
Trung ương và Bộ chính trị về dồi 
mới quản lý công nghiệp, về báo đam 
quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh 
của các đơn vị kính tế cơ sở, về quản 
lý vật tư và thanh tra việc sử dụng 
vật tứ, về quản lý thị trường và giá 
cä về quản lý nhập khiu, v.v. 


Các cơ quan có trách nhiệm đang 
khăn trương xây đựng, hoàn chính bộ 
luật tố tụng hình sự, luật hôn nhân 
và gia đình, pháp lệnh về xử phạt 
hành chính, văn bản pháp luật về đầu 
tư của nước ngoài và các pháp lệnh 
khác theo chương trình đã định. Các 
văn bản pháp quy cần thiết và cấp 
bách của Hội đồng bộ trưởng, của các 
bộ đang được tích crc dư thảo đề sớm 
ban hành, bo sung hệ thong pháp luật 
hiện còn thiếu và chưa đồng bộ. 


Các ngành pháp luật đúng đây 
mạnh thực hiện chỉ thị 133 và chÏ thị 
84 theo đúng chức nàng, quyền hạn 
của mình, huy động sức mạnh tông 
hợp của Nhà nước và pháp luật đề 
trừng trị đích đáng bọn phạm pháp 
hình sự và bát cứ ai ví phạm pháp 
luật Nhà nước. dủ người ví phạm là 
cá nhàn hay đơn vị ở bất eứ ngành 
nào. cấp nào. Trọng điềm thực biện 
hai chỉ thị quan trọng nỏi trên là \ö 
chức xét xử nhanh chóng các vụ pham 
pháp hình sự nghiêm trọng về kinh tẻ. 
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xã hội đã phát hiện, đặc biệt là các 
vụ đầu eơ, buôn làu vật tư, hàng 
chiến lược của Nhà nước, các vụ 
tham ô lớn tài sản xã hội chủ nghĩa, 
tuồn vật tư, hàng hóa cho tư thương, 
tùy tiện nàng giá vật tư, hàng hóa đề 
,„ an chênh lệch giá bất chính, đề mất 
mát, thất thoát vật tư nghiêm Irọng, 
gầy tồn thất lớn cho Nhà nước, đề 
vạt tư đi vòng qua nhiều tầng nặc; 
không đi thắng đến tay người sản 
xuất... 


Các cơ quan pháp luật ở trung 
ương và ở địa phương đang phối hợp 
xác định các vụ án trọng điềm đề đưa 
ra xẻ! xử ngay; tÔ chức phát hiện 
thêm những vụ mới nghiêm trọng ; 
tầng cường tuyên truyền công khai 
kết quả xét xử các vụ hình sự và xử 
lý hành chính các vụ vi phạm kỷ luật 
Nhà nước. 


bí 


Dự tháo Bảo cáo chính trị tại Đại 
hội thứ VI của Đảng nhắn mạnh chủ 
trương phải tăng cường hơn nữa 
pháp chế xã hội chủ nghĩa là đúng 
đắn và hợp với quy luật tăng cường 
Nhà nước chuyên chính vô sản của 
chúng ta. Đó là vấn đề hết sức quan 
trọng và cấp bách đề thật sự tăng 
cường hiệu lực quản lý của Nhà nước 
ta. Bộ máyv Nhà nước ta phải eó đủ 
năng lực thề chế hóa đưởng lời, chính 
sách thành pháp luật, đủ năng lực 
quản lý hành chính — kinh tế và quản 
lý sản xuất theo cơ chế mới, điều hành 
các hoạt động kinh tế — xã hội trong 
toàn xã hội theo đúng pháp luật, giữ 
vững kỷ cương Nhà nướe và trật tự 
xã hội. 


Đề thực hiện tốt chủ trương đó, 
những người làm công tíc pháp luật 
chúng tôi thấy cần quan làm mấy vàn 
đẻ sau đảy: 

1 — Nhãn mạnh và khẳng định quan 
điềm muốn xây đựng chủ nghĩa xã 


⁄# 
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hội thì phải có pháp luật vã bội chủ 
nghĩa ; muốn có cơ chế quấn lý mới 
thì tãt yếu phải có pháp luật bảo đảm 
thực hiện eơ chẻ ấy. Pháp chế xã hội 
chủ nghĩa ngày càng hoàn chỉnh, 
đồng bộ và được tuân thủ là nhân tố 
hết sức quan trọng để tùng cường Nhà 
nước chuyên chính vỏ sắn, 

Chúng ta dung thực hiện chủ ˆ 
trương đổi mới quản lý kinh tế, 

theo hướng xóa bỏ cơ chế tập 
trung quan liêu, bao eấp, chuyền sang 
hạch toán, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa; vừa hảo đảm quyền tự chủ 
sản xuất, kinh doanh của các đơn vị 
kinh tế cơ sở, vừa bảo đảm quyền 
quản lý lập trung thống nhất của 
trung tương; vừa chống tập trung 
quan liêu, vừa ehống tự do chủ nghĩa, 
vỏ tô chức. vô kỷ luật, cục bộ, địa. 
phương; giữ vững nguyên lác tập 
trung dàn chủ. Cơ chế quản lý 
mới đó coi trọng biện pháp kinh tế — 
biện pháp hàng đầu, nhưng cũng. - 
không thề soi nhẹ biện pháp pháp: 
luật. Vị thế, pháp luật phải quán triệt 
sâu sắc quan điềm đồi mới cơ chế và: 
quản lý kinh tế của Đảng, Các văn 
bản pháp quy phải cụ thề, rõ ràng, 
vừa thật sự bảo đảm quyền tự chủ 
sản xuất, kinh doanh của các đơn: 


.Vị kinh tế cơ sở, không cho phép các 


bộ bao biện làm thay, can thiệp vạn 
vặt vào hoạt động tác nghiệp của các 
đơn vị cơ sở, vừa định rõ nghĩa vụ và 
trách nhiệm của cơ sở, của cán bệ 
quản lý kinh tế. Đồng thời. cũng phải 
có đủ văn bản pháp quy quv định và 
bảo đảm quyền quản lý tập trung 
thống nhãit của trung ương. Mỗi cán 
bô, đăng viên, nhải là cầu bộ quản lý 
Nhà nước và quản lý kinh tế cần. 
thấm nhuần sâu sắc tư tưởng quản lý 
kinh tế, xã hội phải theo pháp luật 
và biển tư tưởng đó thàuh hành động 
thực tế hằng ngà y. 


23— Tích cực xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật một cách có 


trọng điềm, thiết thực, có lựa chọn, 


cai cấp bách và cần thiết nhất phải” 


tập trung sức làm, gắn chặt nó với 
nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh và 
quốc phỏng trong từng thởi kỳ. Việc 
làm này phải dựa trên cơ sở khoa học 
và thực tế đây dủ, có sự tư duy mới; 
có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của 
Trung trơng Đảng và sự điều hành 
chặt chẽ, thống nhất của Hội đồng bộ 
trưởng. có sự tông kết kinh nghiệm 
thực tế vừa qua, gán chặt với việc rà 
soát, hoàn thiện pháp luật đã có, có 
tỉnh kỹ các điều kiện kinh tế, xã hội, 


lâm lý khi thực hiệr pháp luật, tiến - 


hanh đồng bộ, ăn khớp giữa các bộ 
phạn còng tác. | 

Trong thởi gian tới, trọng điềm xây 
dựng pháp luật là các vắn bản lớn 
“thuộc lĩnh vực kinh tế. Đó là các văn 


bản về cơ œhế quải: lý kinh tế chung, - 


về chỉnh sach tài chính quốc gia, về 
chính sách xuất Phầu và nhập khẩu, 
về vấn đề :iếp tục hoàn chỉnh cơ chế 
bảo đám quyền tự chủ sản xuất, kính 
doanh của các đơn vị kinh tế cơ SỞ, 
về quản lý thị trường và giá cá, về cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 


nghiệp và còng thương nghiệp tu 


doanh, v.v. Đồng thời tiến hành xây 
dựng mội số văn bản pháp luật khác 
về tố tụng hình sự, về dân su, về xử 
phạt hành chích, về đãi đai và lao 
động, vẻ bảo đảm an nình, quốc phỏg 
và trạt tự an toàn xã hội, bảo vệ 
quyền làm chủ tập thề và các quyền 
tr do đản chủ của nhân đân mà Hiến 
pháp đã quy định. 

3 — Từ đồi mới tư duy mà chỉ đạo 
Xây dựng một cơ chế thực hiện pháp 


luật đúng đắn và có biệu lực. Cơ chế. 
đó gòm nhiên biện pháp cân thiết, 

nhiêu lực lượng tham gia trên cơ sở - 
huy động sức mạnh tông hợp của các 
ngành. các cấp, các đoàn thể công 


đoàn, thanh niên, phụ nữ, mặt trận 


và đông đảo quần chúng tham gia tô 
chức và bảo đảm thực hiện pháp tuật 


- trong cuộc sống, ở mọi nơi, mọi đơn 


Vị cơ SỚ, làm sao (hỏng qua eơ chế 
thực hiện pháp luật, mỗi người, nỗi 
đơn vị đều biển những nguyên túc và 
quy định pháp luật thành công việc và 
hành động hàng ngày của mình. 


4 — Như trên đã nhận xét, các eo 
quan pháp luật hiện nay vấn chậm 
được kiện toàn, nhiều cơ quan còn 
chưa có quy hoạch cản bộ trước mắt 
vả lâu đài. Cán bộ pháp luật vừa thiếu 
vừa vếu, nhất là về mặt năng lực hiều 
biết tông hợp. Vi vậy, việc đào tạo 
bồi dưỡng cân bộ pháp lý, kề cả bỏi 
dưỡng kiến thức pháp luật cho cắn 
bộ, quản lý Nhà nước và cán bộ quần 
lý kinh tế, là một yêu cầu thiết yếu, 
cần được sự đầu tư trí tuệ và vật chãi. 


_ sự quan tâm, cbăm lo của Trung ương: 


Đẳng, Hội đồng Nhà nước và Hội 
dòng bộ trưởng, của các ngành, các 
cấp, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ 
và thống nhất, làm cho các cơ quan 
pháp luật được kiện toàn nhanh chóng 
về tö chức, đủ sức làm tròn nhiệm vụ 
mà Đảng và Nhà nước giao phó. Đôi 
với cán bộ quản lý Nhà nước và cán 
bộ quản lý kinh tế, nếu được bồi 
dưỡng về kiến thức pháp luật nhất 
định sẽ quản lý kinh tế, xã hội theo 
pháp luật được tốt hơn, đấp ứng 
những đòi hói mới của cuộc sống. 
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TRẦN ĐÔNG 


BẢO ĐẨM VỮNG (HẮC AN MIWH QUỐC GIÁ VÀ 


TRẬI TỰ AN T0ÀN XÃ 


` 


Ự nghiệp xảy dựng ehñ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc Việt nam 
xấ hội chủ nghĩa diễn ra trong 
bối canh thể giới và Khu vực có niiều 
điển biển phức tạp. Tình hình. kinh 
tế, xã hột nước (ta văn còn nhiều kkó 
khăn. Trật tự, an toàn xã hội chưa 
thật sự được báo đảm, Kẻ địch vẫn 
tiềp tục thực hiện những âm mưu và 
hoạt động chống phá nước ta về nhiều 
mặt với những thủ đoạn ngày càng 
tỉnh ví, nham hiềm, nhàm làm cho 
da su tếu 0ẻ mọi mặt dè thôn 
tỉnh nước ta. Băng chiến tranh 
gián điệp, hoạt động phá hoại tư 
tưởng, phá hoại kinh tế,.. kẻ địch 
hy vọng thực hiện địn mưu ải 
nhập nội địa, thàm nhạp nội bộ dò 
pha hoại, gâu bạo loạn pà lật độ lừ 
hên trong nội bộ ta, Kết hợp «trong 
nöi đậy, ngoài đánh vào ® khi có thời 
eØ, Đèn:canh những mưu đồ và hành 
động phá hoại cách mạng nước tì, kẻ 
dịch còn lôi kéo các loại phản động 
tay sai chong phá cách mạng Cam-~pu¬ 
chia và cách mạng lào, Để quốc Mỹ 
đang cùng với các đồng mìỉnh tay sai 
triền khai chiến lược châu .Á — Thái 
bình dương của chúng, Tất ca các hành 
động thủ địch trên đày chứng 1Ó âm 
mưu chiến lược của Trung quốc và 
để quóe Mỹ chưa có gỉ thay đôi dòi 
với nước ta, 
Đề đánh thắng những âm mưu và 
hoạt đọng thù dịch đói với nước ta, 
vẻũ tổ cơ bản nhất, quyết định nhất 


tũ 


HỘI TRONG TÌNH HÌNH MỚI - 


là phải tạo được sức mạnh lòng hợp 
của đt nước, làm cho đặt nước íg 
mạnh lên oẽ mọi mại. Đỏ là sức 
mạnh lấy đân làm gốc Đ; sức mạnh 
lợp thành bói các nhân tổ chính trịT— 
tỉnh thần, kinh tế, khoa học, văn hỏa; 


_xã hội, an nĩnh, quốc phòng... được 


tạo nên trong qui trình Liên hành 
cách mạng xã hội cđhủ nghĩa ; sức mạnh 
của đản tọc kết hợp với sức mạnh của 
khối Hèn mỉnh đặc biệt ba nước Đồng 
dương và sức mạnh của sự hợp tíc 
toàn điện với Liên KXÔỎ và các nước Xxồ 
hội chủ nghĩa khác. 


Mọột nhiệm vụự cực kÝ quan trọng 


đề đánh thắng kẻ dịch là phải bào. 


đạm an nình quốc giả và giữ gìn trát 
tự, an toàn xả hội trong bát Rỷ tình 
huống nào. "hương lưưởớng chiến lược 
của c"ộe đu tranh Trên, một lrận nà 
là phái +ag dựng nội bộ Đăng, Vhà 


"` nữớc, lc lượng pũ Trang, các đan 


1he quần chúng... thái sự Irong sạch, 
U0ững mạnh 0ê chỉnh ƒrị, lư tường nở 
tö chức ; bảo vệ vững chắc an nính 
nội bộ, phòng và chống nội giản: khúc 
phục mọi biều -hiện tiêu cực từ nói 
bộ, chủ động đâu tranh kìm tất hại 
mọi âm mưu và bành dòng của dịch 
thầm nhập, phá hoại gày bạo loạn 
và Hật đỏ tử bên trong nội bộ ti, cóp 


phản bảo vệ vững cháe Tô quốc Việt 


nam xã hội chủ nghĩa. Cuộc dấu tranh 
bảo đảm an nính quốc gia Và giữ gìn 
trật tự an toàn xã hội được tiền hành 
theo phương chàm chỉ đạo chiến lược : 


kết hợp chặt chẻ phòng ngự uới liền 


cóttg để đạnh thắng dịch oà cúc bọn. 


lội phạm khúc. Phòng ngự, thực chất 
là xay đựng nội -bộ trong sạch, vững 
mạnh từ cơ sở, phòng ngừa nghiềm 
ngát từ việc nhỏ, loại trừ những phần 
tự thoái hóa, biến chất ra khối nội bộ 
ta. Có phòng hưự vững chắc mới có 
điển kiện, có sức mạnh đề tiến công 
địch mọt cách liên tục, chủ động. 
Ngược lại, tiến công địch càng sắc 
bén, có hiệu quả mới tạo điều kiện 
củng cố nội bộ ta. 


* 


Trong những năm trước mắt, công 
tác an nình, trật tự tập trung thực 
Miền tốt những nội dụng và biện pháp 
cơ bản sau đậy: - 


1 — Xâu dựng nội bọ thật sự trong 
#ach, 0ững mạnh. 


Hiện nay. trên nhiều mặt, sự thiếu 
trong sạch, vững mạnh của môi số tồ 
chức cơ sở Đăng, Nhà nước, đơn vị 
vũ trang và đoàn thề quần chúng..., 
nhất là những tò chức kinh tế, xã hội, 
và các hiện tượng tiêu cực phờ biến, 
keo dải đã tạo ra những sơ hở, mất 
cảnh giác nghiêm trọng mà kẻ địch và 
bọn lội phạm khác đang lợi dụng đề 
phá hoại ta. Dó chính là một nguyên 
nhân chủ vếu làm cho tỉnh hình trật 
tư xã hội xã hội chủ nghĩa chậm được 
cũng cố, ký cương xã hội, pháp luật 
Nhà nước vẫn bị buông lóng. Nếu 
trưởc kía, bọn xâm phạm tài sun xã 
hồi chủ nghĩa phần lớn là lưu mình 
trom cắp từ bên ngoài cơ quan. XÍ 
nướuIcp. thị 10 năm lại đày (19075 — 
19&5) tỉnh hình điện ra ngược lại: 
phần lớn tội phạm xâm phạm tài sìn 
xà hỏi chủ nghĩa lại là cáu bộ, công 
nhân. viên chức, Khu vực kinh tế Nhà 
qướe, nhất là trong xâv dựng cơ bản, 
là nơi xúv ra làng phí lớn nhất. Các 
nginh, các cơ sở kinh tế quốc doanh 


cũng lá nơi quan trọng gây rủ mãi trai 
tự và lắm rồi loạn lưu thông phản 
phối. giá củ, tiền tệ và thị trường. Vì 
sao 8U — 85 mặt bàng ở thị trưởng 
tự do (bao gòin ea vật tự, nguyên liệu: 
và nhiên liệu) lại là hàng của Nha 
nước thong nhất quản lý? Điều do 
chứng tó không phải giải cấp tư sản 
và bọn gian thương dú các loại làm 
ra các mặt hàng ấy, mà chính do sự 
buong lòng quản lý của chúng ta ngày 
trong thị trường ®eó tô chức». đồ 
những phần tử thoái hóa, biến chất 
trong nội bọ ăn cắp tài sản, móc 
ngoặc, tuòn hàng Nhà nược ra thị 
trường tự do. Tình hình đó túc động 
nghiêm trọng đến an nĩnh, trật tự. 
làm cho vấn đẻ kính tế trở thành văn 
đề chính trị. 

Đề thực hiện âm mưu thâm nhận 
nội bộ ta, kẻ địch chủ trương lợi dụng 
chia rẽ, mua chuộc, không chế cần 
bộ, trước hết là ở vùng giáp biên, 
thực hiện chính quyền hai mặt và tìm 
mọi cách vô hiệu hóa các tÖ chức cơ 
SỞ của ta. Qua thực tiễn quan lý kinh 
tế, quần lý xã hội và đấu tranh chồng 
địch phá hoại. chống các tôi phạm 
khác, chống tiêu cực. chúng ta cảng 
thấy rõ vều cầu bức bách. eủa việc 
xây dựng nội bộ trong sạch. vững 
mạnh. Bảng nhiều biện pháp tích cực 
về tư tưởng, tô chức. chúng ta khan 
trương và Kiên quyết làm trong sạch 
nội bộ các eơ quan Đảng, Nhà hước, 
lực lượng vù trang, đoàn thề quần 
chúng... ở các cấp, nhất là các cơ 
quan đâu no, các bộ phạn cơ mặt. 
thiết vếu, các ngành, các cơ sở kính 
tế, quốc phòng quan trọng, các cơ SỞ 
trọng điềm khác ở biên giới phía bắc, 
Tây nguyên và các thành phố lớn.... 
giữ vững trăn địa tư tường Xã hội 
chủ nghĩa. dẻ cao ký luật đấu tranh 
làm thất bại hoạt động chiến tranh 
tâm lý của dịch, chóng văn hóa phản 
động, đòi trụy. xóa bỏ mọi hình thức 
nghệ thuật “thương mại ®%.. 

Trong tình hình biện nay; công tác 
quản lỷ cán bộ phải gắn chặt người 
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cán bộ với công việc mà người đó 


được giao, bằng mọi cách đề phát 
“hiện, lựa chọn và bố trí dũng những 


cán bộ lãnh đạo chủ chốt, không đưa 
những người kém đạo dức, kém măng 
lực, bảo thủ, trì trệ, thiếu trung thực, 
bẻ cánh, cơ hội, địa phương chủ 
nghĩa... vào các cương vị lãnh đạo, 
chấm đứt cách đánh giá người và việc 
theo lối * cưỡi ngựa xem hoa ?, nghe 
báo cáo mội chiều. sai sự thật, không 


“thấy đầy dũ sự biến đồi thực tế, từ 


“⁄ 


đó dưa ra những quyết định sai lầm 
về người và việc, dẫn đến những hậu 
quả nghiêm trọng. 


Việc loại bỏ ngay và xử lý đúng 
mức những phần tử thoái hóa, biến 
chất, tham ð, đầu cơ, buôn lậu, chuyên 
quyền, độc đoán, vô kỷ luật nghiêm 
trọng là một biện pháp dặc biệt cấp 
bách. Đó không những là điều kiện 
rất quan trọng cho công tác bảo vệ 
nội bộ, đánh thắng kẻ địch phá hoại, 
mã còn là mội trong những nhân tổ 
hàng đầu góp phần lập lại trật tự xã 
hội chủ nghĩa trên tãt cả các lĩnh vực 


của cuộc sống hiện nay, củng cố lòng. 


tin. ồn định đời sống của cán bộ và 
nhân dân, tử đó cũng cố sự thông nhất 
chính trị, tỉnh thần trong toàn xã hội. 


Công tác bảo vệ -nội bộ trong tỉnh 
hình hiện nayv cần được chủ trọng 
thường xuyên. Nó khong chỉ là nhiệm 
vụ của cán bộ lãnh đạo, cán bọ chuyên 
trách, mà còn là trách nhiệm của mọi 
người trong cơ quan, trong đơn vị. 
Yêu cầu trước mắt là mỗi cơ quan, 
xỉ nghiệp, đơn vị kịp thời có biện 
pháp khắc phục những sơ hở, quan 
làm giáa dục ý thức cảnh giác cách 
mạng, thực hiện chật chế quy chế bảo 
vệ nội bọ. 


2— (Chủ dọng tiền công, tiến công 
liên lục, Kiên quyết od triệt đè, kết 
hợp chại chẽ giữa liền công u¿ phòng 
ngự, đánh bại mọi đảm mưu, hoạt 
động của dịch thảm nhập phú hoại 
tị bén rong nội bộ ta. 


I8 


Xây dựng nội bộ trong sạch, vững. 
mạnh gắn liền với chống địch thầm 
nhập, phá hoại, chống tội phạm khác, 
chống tiêu cực tử trong nội bộ ta. 
Công tác chống địch phá hoại, chống 
tội phạm, chồng tiêu cực là đề bảo vệ 
nội bộ ta, nói rộng ra là dê xây dựng 
các tÐÖ chức cách mạng thậi sự 
vững mạnh nhằm thực hiện thắng 
lợi hai nhiệm vụ chiến lược. 


Trong công tác đánh địch, chúng ta 
luôn luôn quán triệt tư tưởng tiến 
công liên tục, kiên quyết và triệt dể 
trên phạm vi cả nước, trên từng địa 
phương, ở từng cơ sở. cá về chiến 
lược, chiến dịch, chiến thuật và từng, 
vụ việc cụ thề, làm cho kẻ địch và bọn 
tội phạm khác không thề yên ồn hoạt 
động. bị phát hiện và trấn áp kịp thời. 


Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, sát sao 
của các câp ủy Đảng, sử dụng tông 
hợp các lực lượng, công tác đấu tranh 
chống phản cách mạng, chống tội 


-_ phạm khác và các hiện tượng tiêu cực 


lấy các tô chức quần chúng cách mạng 
làm chỗ đựa cơ bản và công an nhân 
đân làm lực lượng nòng cốt; kết hợp 
các biện pháp quần chúng vời các 
biện pháp nghiệp vụ đề bảo vệ ta và 
chống tội phạm theo cả chiều rộng lăn 
chiều sâu. Cải tiến cách tô chức đánh 
địch, bố tri thế trận an ninh vững 
chắc, xác định đúng các đối tượng 
chủ yếu, các mục tiêu quan trọng và” 
các địa bàn trọng điềm trong cả nước; 
ở từng khu vực, địa phương đề sử 
dụng lực lượng và phương thức đấu 
tranh đạt kết quả cao nhất. | 


Các chỉ bộ Đảng, các cơ quan Nhà 
nước và đoàn thề quần chúng ở eơ sở 
phải là những trận địa tiến công sác 
bén và phòng ngự kiên có, bảo đảm 
an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Đẳng 
viên và quần chúng; cán bộ và chiến 
sĩ Ởở các eơ sở là lực lượng có nhiều 
điều kiện và khả năng nắm vững. xử 
lý tỉnh huống một cách nhanh nhạy, 
kip thời. Nếu eác eơ quan Đẳng. Nhà 
nước và cán bộ tại eo sở thật sự làm 


` ^* ` » ` ˆ lư 
nòng CỐ làm cho dựa tín cậy của 


quản chúng thị eó diều kiện rất thuận 
lợi dễ đón tranh xóa bồ các hoat dòng 


pmạm pháp và hiện tượng Liệu cực. - 


Việc bào vệ tài sản xã hội chủ nghữa, 
chồng Lam ô, đầu cớ; buôn lậu sẽ có 
tết quai rõ rẹt khi nội bộ từng cơ 
quan; đơn Vị sản xuất, công tác, lửng 
đường phố, thôn, xã tiến bành chặt 
chè, thưởng xuyên công tác này, Ứ 


cặc thánh phó lón và các đò thị khác, ˆ 


néũ Vi sứ đụng tập trung lực lượng 
trần ấp tòi phạm, vừa có những hình 
thức, nội dụng thích hợp xâav dựng 
phòng Trào quan chúng bạo vệ an nình 
Tỏ quốe, đồng thời chăm lo gi quyết 
Việc làm, dời sonứ, quan lý, giáo dục 
to Thanh niên, thiểu niên chàm tiên, 
thì tính hìnH an nĩnh, trát tự sẽ có 
những chuyền biến cơ bản. 


9 — Tiếp tục đàu mạnh iệc xâu 
đựng lực lượng cóng an nhàn dán 
tryat cảng trong sạch, 0ững mạnh, 
thaầt sự là lực lượng eũ trang sắc bén 
của Vha: nước chuyên chính ỏ sạn. 


Đề đánh thắng chiến tranh phá 
nhiều mặt của kẻ địch, bảo vệ 
vững chắc an ninh quốc gia và trật 
Yự an toàn xã hội, chúng ta tiếp tục 


họa: 


phát triển phòng trào quản chúng báo 
vẻ an nình Tô quốc rộng kiáp, dong 
thơi chăm lo xây dựng lực lượng Công 
ai. nhần đàn trong sạch, vững minh, 


thật sự là một hrc lượng vũ trang sắc 


ben. chính quy và từng bước hiện 


đai. Kc: 


Trong lực lượng cóng an nhân đần, 
có lực lượng chuyên trách chính quy, 
vững về chính trị, gioi về nghiệp vụ, 
có trình độ khoa học kỹ thuật cần 
thiết, được trang bị cơ Sở vật chất— 
kỳ thuật thích hợp. Chúng tạ tập 
trung xây dựng hai lực lượng chiến 
đấu chủ vếu: tăng cường lực lượng 
an ninh nhân dân, củng co lực lượng 
canh sắt nhân đán, báo đảm tắấp trung, 
thốns nhất, chuyên sâu, tăng cương 
công an cấp cơ sở và các đơn vị trực 
tiếp chiến đấu khác, xây dựng lực 


lượng nữa, chuyền trách vững mạnh, 
CÓ CƠ sử vững chắc trong quần chúng, 
Ngành còng an củng với các ngành, 
các tò chức có liên quan tiếp tục phái 
huy hiệu quá của việc thực hiện các 
nghỉ quyvet tiên tịch giữa các ngành, 
táng cường đoàn Kết, hợp động công 
tac cụ thể, tạo thành mối quan hệ chặt ˆ 
chè, có nên nếp trong sự nghiệp bảo 
vệ an nính Tô quốc, Đưới sự lãnh đao 
của các cấp 0X: Dang, thông qua phong 
lrào “hành động cách mạng theo 6 
điều Bác lô đạy, xâv dựng đơn vị 
vững mạnh toàn diện » trong lực lượng 
cong an nhàn dân, cần tiếp tục nâng 
c\(O chất lượng và bố trí lại đội ngư 
cần bộ, nhật là cần bộ Hính đạo, chỉ 
huy các đơn vị, các cập công an phải 
thật sự có phẩm chất, có năng lực, 
năng động, sáng tao, nhạy bén, có sự 
đổi mới tư duy phủ hợp với vyêu cầu 
đói mới quần lý Kinh tế, xã hội, bảo 
đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bắc 
vệ an ninh quốc gia và trạt tự an toàn 
xã hội trong thời kỷ mới, Các cần bộ. 
cliến sĩ công an cần rèn luyện những 
đức tính trung thực, dùng câm, bình 
tỉnh, nhạy bén, lĩnh hoạt và véu nghề, 
sóng giản đị, tiết kiệm, trong sieh, 
lành mạnh, xây dựng tác phọng chiến 
đầu, hữu khuynh, mất 
giác, vỏ Rẻ luật, thiếu trách nhiệm và 
cúc biêu hiện khác của chủ ng1ia cAC 
nhận. | 


chóng cảnh 


á — Di đổi Đới Điệc Tâu lựïc: lực 
lượng cóòng an nhân đán. cC?a có 
những biện pháp thiết thực phát đồng 
sản rộng phong trảo quản chủng bảo 
bệ an nình Tồ quốc. Phong trào quần 
chúng báo vệ an ninh Tlö quốc cần 
kết hợp chặt chè với các phong trao 
khác, bám sái nhiềm vụ-chỉnh trì và 
đáp ứng yêu câu thiết thân của quần 
chúng ở tưng đơn vị. địa phương. 
trong từng thời gian: chú trọng xây 
đựng và nhân điền hình tiên tiễn, tuất 
sắc về an ninh, trật tự. gắn liên với việe, 
xây dựng và nhân điền hình tiên tiến, 
xuất sắc trong phong trào sẳn xuất, 
kinh doanh theo cơ chế mới - hạch 


toán kinh tế, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa ; sử dụng mọi lực lượng và mọi 


biện pháp. phối hợp chặt chẽ giữa các 


tÖ chức dê xảy dựng các cơ quận, xÍ 
nghiệp... các phường, xã an toàn về 
an nĩình, trật tự, tạo thành kiu vực 
liên hoàn an toàn, các tuyến liền hoàn 
an toàn. 

Có sự giúp đỡ đắc lực của các lực 
lượng công an, bằng nhiều biện pháp 
thích hợp, cần tạo nên đư luận xã hội 
rộng rãi, kiên quyết bảo vệ chân lý, 
bảo vệ những người trung thực, kiên 
cường, lên án và đấu tranh chống mọi 
biều hiện tiêu cực, mọi người eó hành 
vi phạm pháp, có lối sống không trong 
sạch, lình mạnh. 

z — Tăng cường liên mình chiến 
lược Việ! nam — Lào — am-pu-chia 
chong kẻ thủ chung trên mặt trận 
quốc phòng nà an ninh, đồng thời đoàn 
kết hợp lác toàn diện uới Liên cô 0à 
các nước thuộc công đồng xả hội chủ 


nghĩa trong sự nghiệp chống kẻ thù, 
bảo 0uệ lhành quả cách mạng của 
mỗi nước. Chúng ta đầy mạnh việc 
trao đôi và học tập kinh nghiệm của 
nhau trên mặt trận này, tạo điều kiện 
lâu đài cho sự phối hợp chặt chẽ vi 
mục đích chung chống các chiến lược 
phần cách mạng của kẻ thù ở khu vực 
châu Ẩ— Thái bình dương, góp phản 
tắng-cường sức mạnh của cộng động 
xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hỏa bình 
thế giới. 

Lê-nin đã khẳng định: “ Một cuộc 
cách mạng chỉ có giá trị khi nó. 
biết tự vệ » (1). Toàn Đẳng, toàn dân 
ta nhất định bảo vệ vững chắc những 
thành quả cách mạng đã giành được. 
bảo vệ thắng lợi công cuộc xây dựng. 
chủ nghĩa xã hội và Tô quốc Việt nam 
xã hội chủ nghĩa. 


(1) V.I, Lẻ¿-nin : Toản tệp, Nxb Tiến bộ. 
Mát-xcơ-va, 1978, lập 37 tr. 145. 
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KHẮC PHỤC NHỮNG MẶT YẾU... 
(Tiễp theo trang I1) 


é 

đã quy định « mọi công dân dêu bình 
đẳng trước pháp luật ». | 

Cần xác định rö ràng mọi cơ quan 
Nhà nước và tÖ chức xã hội đều eó 
nhiệm vụ dấu tranh chống những việc 
phạm pháp, không nên coi nhiệm vụ 
đó chỉ là của các cơ quan Công an, 
Viện kiêm sát và Tòa án. Đối với 
những việc phạm pháp thị tùy theo 
tính chất mức độ sai phạm và tác hại 
gâv ra mà có thể xử lý theo kỷ luật 
nội bộ. bằng biện pháp hành chính 
hoặc truy tốtrước Tòa án. Tuy nhiên, 
nếu đã là tôi phạm thì phải chuyền cho 
Viện kiểm sát xem xét, chứ không thề 
chủ xử lý vẻ hành chính trong các cơ 
quan và tô chức xã hội. 

Trong bộ máy Nhà nước, các cơ 
quan Công an, Viện kiềm sát và Tòa. 


án phải là: những công cụ chuvên 


chính mạnh mẽ. Thực tế đã cho thấy. 


nếu các cơ quan này hoạt động thiếu 
chính xác, thận trọng thì sẽ có những 
Sai phạm rất nghiêm trọng như : đề 
lọt kẻ gian, xử oan người vô tội. bắt 
giữ hoặc khám xét trái phép. v.v. Vị 
vậy. cần phải luôn luôn nêu cao tỉnh 
thần trách nhiệm của cán bộ các eo 
quan này và bồi dưỡng cho họ kiến 
thức pháp lý và kinh nghiệm công 
tác, thường Xuyên kiềm tra cÔng tác 
của họ và kiên quyết xử lý nghiệm 
khắc đối với những người tham ð, ăn. 
hối lộ hoặc thiếu tỉnh thần trách 
nhiệm trong công tác, gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho Nhà nước hoặc 
cho nhân dân, 


VŨ THẮNG 


Bí thư Tỉnh ủy Binh trị thiên 


BÌNH TRỊ THIÊN KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, 
VƯƠN TỚI NHỮNG MỤC TIÊU MỚI: 


HỜI gian vừa qua, đăng bộ Bịnh 

trị thiền đã mở Đại hội các cấp, 

_tông kết việc thực liện đường lõi 

và các mục tiêu lớn mà Nghị quyết 

Đại hội thứ V của Đảng đã đề ra, đặc 

biệt là Nghị quyết 8, đánh giá rõ tỉnh 

hình trong tỉnh và quyết định phương 
hướng nhiệm vụ mới. 

Xhin lại chặng đường đã qua, dã nợ 
hộ và nhàn đân Bình trị thiên đã vượt 
qua nhiều khó khăn, thử thách do hậu 
quả của chiến tranh và thiên tai đồn 
đạp, do cuộc đấu tranh giai cấp gay 
gát trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá độ chuyền tử nền sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Nhở €ó sự nỗ lực phấn đấu, đăng bó - 


và nhân dân tỉnh chúng tôi đã giành 
được những thắng lợi quan trọng, 
Trong đó thắng lợi có ý nghĩa bao 
truúm là bộ mặt của tỉnh chúng tôi đã 
từng bước đổi thay. Từ chế độ độc 
canh cày lương thực đã chuyền sang 
sản xuất nông nghiệp toàn điện, tự 
6iải quyết một phần quan trọng nhụ 
€ầu tại chỗ (trừ năm 1985 bị bão lụt 
nặng). một sỏ huyện đã có một Ít dự 
trữ. Diện tích cây công nghiệp phát 
triền, nàng tỶ trọng trong tông diện 
tích gieo trồng từ 3.7 năm 1981 lên 


8,65% năm.19§5. Dàn gia súc tăng khá : 


trâu tầng 2%, bò tăng 25%, lợn tăng 
11%. Trồng rừng bình quân hằng năm 
13000 ha (có những xã dã đạt 1 triệu 
cảy/năm). Đánh bắt thủy sẵn từ 13000 


tấn năm 1981 lên 21000 lắn năm 1983, 
Tông giá trị.sản lượng còng nghiệp 
và liều, thủ công nghiệp từ 1.1 tỷ năm 
191 tăng lên 16 tý dòng năm 19§5, 
lãng xuất khầu môi năm môi tăng, 
năm 198ã “đạt 11,6 triệu rúp—dđỏ la, 
trong dó làng nòng sản chiếm 20 2á, 
làm sản 18, thủy sẵn 89, công nghiệp, 
thủ công nghiệp 26 %, 


Quan bệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
được củng eố và tăng Cường: giá trị 


'tài sẵn cố định của các hợp tác xã sản 


xuat nông' nghiệp tăng 205%, vốn tự có 
tăng 35Ã so với năm 1981: hai van 
đồng bào vùng dầm phá làu nay sống 
bồng bênh trên mặt nước, nay đã dược 
định eư, có nhà. có vườn; 60% đông 
bào dân tộc thiều số đã đỉnh canh 
định cư, | 

Thực hiện phương chảm * Nhà nược 


và nhìn dân cùng làm », Bình Irị thiên 
đã xâv dựng thêm một số cơ sớ vật 


chất Kỳ thuật: 300 công trình thuy 


lợi 9 trạm thúy điện, § cầu vĩnh cứu 
và nhiều trưởng học, bệnh xá, cửa 
hàng... | 


Đời sống của nhân dân tuy còn 
nhiều khó khăn, nhất là những rơi. 
trước đây bị chiến tranh hủy diệt,” 
Nhưng ở tất cả các vùng đều dã tháv 
được hướng đi lên từ lao động, đảt 
đai, tài nguyên tại chỗ và liên kết với 
các địa phương, các ngành khác. 'lhời 
gian vừa qua đã có những mặt dược 


Sài 


cái thiện như bọc hành, văn hóa, nhà 
Ớ. Ngay trong những lúc khó khán 
nhát sau cơn bão số §, nhờ có sự gIúp 
đờ ưu ái của cả nước và tỉnh thân Há 
lành dùm là rạch của nhấn đân trong 
tín, tỉnh nình mọi mặt ena địa phương 
được ôn dịnh nhành chúng, 


Mật Khác, đang bộ- chủng tôi cũng 
nhìn Trở, do còn có những mặt non 
yêu trọng lãnh đạo, chỉ đạo, cho nên 
tòc đà phát triển kính tế còn chậm, 
sn xuất nòng nghiệp còn bắp bênh, 
sản xuất công nghiệp chưa vững chắc, 
ứng dụng tin bộ khoa học kỳ thuật 
còn vêu, quan hệ sản xuất xã bồi chủ 
nghĩa dược vác lập từ làu, những 
tránh phần kính tế quốc doanh chưa 
lun được vai trò chủ đạo trong nên 
kính tế, kết cấu hạ tìng của nền sản 
xuit còn chấp vá, nền văn hóa mới, 
con ngưười mới xã hội chủ nghĩa chưa 
dược chăm lo xảy dựng đây dủ. Seng, 
điều có ý nghĩa sàu sắc là qua thực tê 
phản dâu, Đăng bộ và nhân đán Bình 
trị thiên chúng tôi ngày cảng hiệu Fò 
những đặc điểm chung của đất nước, 
còn người Việt nam, thấy được những 
mặt mạnh, mặt vếu của mình, nhất là 
nhin rỏ được phương hướng đi tới của 
tỉnh, những khả năng thực tế để thục 
hiện th:eo phương hướng đó và xác 
dịnh rõ hơn những nhiệm vụ cụ thề 
cua đăng bộ và nhàn dân Bình trị thiên 
(rong những năm tới. 


Để xảv dựng Binh trị thiên tiến lên 
thành một tỉnh giàu về kính tế, vững 
vé chính irị, mạnh về quốc phòng an 
nình, đẹp về văn hóa — du lịch, dàng 
bộ chúng tlỎi đã xác định phương 
hướng nhiệm vụ những năm 1986 — 1990 
là : 

I— Phát huy các thế mạnh vẻ kính 
tế. văn hóa nham ồn định dời sông 
nhàn dân, và có tích lũy từ nội bộ nền 
kinh tế, 

2—-Củng có và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa làm cho các 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
chiếm ưu (thế tuyệt đối: Nhà nước 


nắm được phần lớn sản phầm hàng 
hóa, làm chủ được thị trưong, 


3—Sáp xếp lớp lý các tô chúc kinh 
tế nhằm làm cho bộ mày guan lý tnh 
gọn và có hiệu lực. 


4 Từng bước phân bố lại lao dàng. 
đân eư nhằm khai thác được khả nàng 
sản có và tiêm nắng của tất cá cáo 
vùng, quan tàm đến vùng đỏi su, 


vùng đảm phá, vùng ven biên, 


Š—Xâyv dựng thêm cơ Sở vạt clhất 
kỹ thuật nhằm tạo diệu Kiện tiếp tục 
chuyền nên kính tế từ sản kuất nhỏ 
từng bước đi lên sẵn xuất lớn xã hét 
chủ nghĩa, dầy nhanh nhịp dộ phát 
triển nòng nghiệp, công nghiệp địa 
phương và xuất khầu. 

6— Chủ dòng hơn trong việc đối pho 


“với thiên tai và khắc phục hậu quả 


thiên tại. 
7—Giữ vững quốc phòng, an nình, 


8 — Phát huy truyền thống đoàn 
kết, kiện cường, đũng cảm của nhàn 
dàn trong tính, xây dựng nếp sóng 
lành mạnh, có ván hóa, có tỉnh 
thương, trọng lẽ phải, cùng cá nước, 
vỉ cä nước xây dựng và bảo vệ vững 
chúc Pö quốc Việt nam xà hội chủ 
nghĩa. 

Qua thục tế 10 nắm. đẳng bô chúng 
tôi càng thấy rõ muốn thực hiện được 
những nhiệm vụ đó, trước. het phải 


chuuèn hưởng cơ cầu: kinh lễ cho phủ 


hợp với đặc điềm về lao động, đt 
đai, tài nguyên, khí hậu, thời tiết của 
địa phương. Chúng tòi tập trung sức 
phát triền nông nghiệp toàn diện, thât 
sự coi nông nghiệp là mặt trận hàng 
đầu, đồng thời ra sức phát triền công 
nghiệp, tiêu, thủ công nghiệp, gìn 
công nghiệp với nòng nghiệp từ đâu 
và từ cơ SỞ, gắn sản xuất nông nghiệp. 
công nghiệp với việc đầy mạnh xuất 
nhập .khảu. Trong sản xuất nông 


nghiệp toàn điện, từng huyện Ít nhất. 


cùng phải bảo đảm đủ ăn trong địa 
bản mình kề cả lúa, màu và các loại 
cày có chất bột khác, tỉnh chỉ điều 


, 


lương Ä\hực cho thành phố, thị xã, 
khu công nghiệp. Đây là một nhiệm 
vụ hết sức sấp bách và khó khăn. 
Những năm qua, do chưa nắm được 
quy luật tự nhiên, chưa thấy hết đặc 
điềm đất đai, sinh thái, thô nhưỡng, 
thời tiết, khi hậu, cho nên có lúc 
chúng tôi đề ra mức phấn đấu sản 
xuất quá cao : 600 000 tấn lương thực 


(bình quân 500kg tính theo đầu: 


người). Chúng tòi đã hết sức cố gắng 
nưưng cũng chỉ đạt được 163 000 tấn, 
Việc khai phá vùng gỏ đồi đè trông 
lượng thực, tuy có đem lại thêm một 
số lương tirực (không đáng kề) nhưng 
đòi núi lại bị xói mòn, trọc hóa, gây 
ảnh hưởng lớn đến môi trường. sinh 
thái... Thực tế đã chứng mình rằng 
muốn. giải quyết vấn đề lương thực Ở 
tỉnh chúng tỏi thì phải bảo đàm được 
kế hoạch điện tích, tập trung đầu tư 
hơn nữa vào khâu thầm canh, hết sức 
coi trọng việc ứng dụng những tiến 
bọ khoa học, kỹ thuật để tăng năng 
suất cây trồng, nhất là bảo đảm được 
cac véu tố nước, phân, cần, giống, cơ 
cấu mùa vụ. bạn chế tôn thất do thời 
tiết và thiên tái gầv ra. 


Phát triền nông nghiệp toàn điện, 
kết hợp nông nghiệp với lâm nghiệp, 
vừa mớ rộng điện tích cây công nghiệp 
ngắn ngày, dài ngày, vừa phủ xanh 
đản lại vùng đồi núi, mở rộng chăn 
nuôi. Đó là hướng phát huy thế mạnh 
vũng đói núi, tạo điều kiện làm giàu 
cho địa phương, giải quyết vững chắc 
vấn đẻ lương thực, tăng thêm nguồn 
n uyên liệu cho cóng nghiệp và mặt 
bang xuất khầu. Trong tỉnh chúng tôi 
đang? hình thành đạn những vùng cày 
cong nghiệp tập trung: cao su, hồ 
Hiện, cà phố, trầu, chè, ở vúng đồi 
núi. đứa ở ven biến, 


Nhân dần tĩnh chúng tôi đang đấy 
manh trông rừng, châm sóc và bạo về 
rưng hiện có. coi đó là véeu câu ,héit 
&ữ€ bức bách nhằm Tạo lại môi trưởng 
sinh thải, tạo nguồn sinh thủy, hạn 
chế tác hai của lũ lụt, che chắn gió 


bão, cung cấp gỗ củi cho nhu cầu xây 


dựng và đời sống hằng ngày của nhân 


"đân. 


Đối với vùng ven biền và vùng đầm 


phá, nhất thiết phải phát triền kinh. 


tế toàn điện, gắn ngư — lâm — nông— 
công nghiệp với nhau mà trung tảm 
là nuôi tròng, đánh bắt, chế biến thủy 
san phục vụ xuất khầu và nhu cầu 
đời sống của nhân dân. - 


Yêu cầu trước mắt của công nghiệp 
và tiêu, thủ công nghiệp là khin 
trương quy hoạch, sắp xếp lại tồ chức 
sản xuất, có biện pháp thiết thực củng 
cố lực lượng quốc doanh, phát triền 
các hợp tác xã thủ công nghiệp, mở 
rộng ngành nghề trong các hợp tác 
xã nỏng nghiệp, nhằm phục vụ nhiệm 
vụ trung tâm “đầy mạnh sản xuất 
nông nghiệp toàn điện», khai thắc 
nguồn nguyên liệu phong phú từ nòng, 
lâm, thủy sản, tạo ra giá trị cao hơn 
và tăng thêm nguồn tích lũy. Biện 
pháp nàng cao chất lượng sản phầm 
công nghiệp và tiều, thủ công nghiệp 


"là đồi mới đần thiệt bị mây móc. mở 


rộng đào tạo và nâng cao tay nghề 
theo hướng công nghiệp, tiều cóng 
nghiệp từng bước tiến lên hiện đại, 
thủ công nghiệp có tay nghề tỉnh xào. 


Củng cố quan hệ sản xuất xẻ hội 
chủ nghĩa trong tất cả các khu vực 
kinh tế nông nghiệp, ngư nghiệp. tiểu. 
thủ công nghiệp, đặc biệt là trong 
khu vực phân phói lưu thông và phát 
triền mạhh sẵn xuất, ồn định đời sống 
nhân đân. Trước hết và mẫu chốt là 
làm cho thành phần kinh tẾ quốc 
doanh giữ đúng vai trỏ chủ đạo trong 
nên kinh tế. Các eơ sở kỉnh (€ quốc 
đoanh phải nêu gương cho khu vực 
kinh tế tập thể và tư nhân về năng 
suất, chất lượng và hiệu qua. về thực 
hiệm các.chính sách: chế độ của Đăng 
và NXhả nước. Trong khu vực Kính 
lẻ tập thể, tập trung nâng cao nắng 
lực quản lý của các hợp tác xã. từ 
quản lý lao động. vật tư. tài sản, 
phân phối ăn chia, đến bảo đảm quyền 
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° ° ° sì ^® 
làm chủ của xã viên, kiện toàn và đói 
mới đôi nơuũ cán bộ, 


Chỉ có trên eơ sở tăng cường khu 
vực kinh tế quếc doanh và tập thề, 
bảo đảm cho khu vực kinh tế xã hội 
chủ nghĩa cel¡¿m ưu thế trong nền 
kinh tế thì mới có điều kiện quan lý 
thị trường, bình ôn được giá cả, dưa 
các tô chức kinh tế tư nhàn đi vào 
con đường làm šn tập thể te7e beạt 
động dưới sự quản lý chạt chế của 
›v hà nước. 


Thực tế 10 năm qua cũng chỉ cho 
chúng tòi thầy rõ vận dụng dúng dán" 
dường lỗi chủ trương của Đìăng vào 
hoàn cảnh eụ tê của địa phương là 
một quá trình suy nghĩ tìm tôi những 


giai pháp thích hợp không phải cần 
với toàn tính, mà còn Với từng Vòng 


của địa phương đề biến đườig Lị 
chủ trương đỏ thành hiện thực trong 
cuộc sống. Nếu không nắm bắt đúng 
tỉnh hình thực tế của tủng vùnz cụ 
đề thì không t6 có được niững 
nghị quyết đúng dịn. Thực tế cho 
chúng tòi thấy, với nén nếp công lắc 
quan liêu hành chính thì chỉ đi đến 
ấp dụng chủ trương, chính sách của 
Đăng và Nhà nước một đách máy móc, 
Chúng Fạn, khi nghiền cứu tình lình 


. 7 ` ˆ "` ^“ 
gião dục ở vũng dàn tóc thiểu số,, 


thấy có trưởng, có thấy nhưng học 
sinh it đi học, Vị sao? Từ chương 
trình đến thời gian học tập, nzh! hè, 
sieh pho khóa đếu áp dụng đún/? môi 
màu như ở vùng đồng bàng, đó thị, 
Trình độ văn hóa khác nhau, Hểng 
nói, điều kiện sinh hoạt, thỏi tiết khí 
lậu Khác nhau mà đếêu áp dụng một 
"chương trình, một quy chế như nhau 
Ehi làm sao thực hiện được, Chúng tôi 
đã có những kiến nghị về dỏi mới 
eÒnZ lắc giáo dục ở miễn núi, mong 
rang Độ giáo dục nghiên cứu, hoàn 
chính thim, 
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Về các mặt văn hóa, VỀ tế, tö chức 
bộ máy ciinh quvền ở các huyện, xã 
miền núi, cùng có những văn dẻ phải 


xế: 


—_ ì “ 


cải tiến cho thích hợp thì mới có hiệu 
quả. 


* 


Năm năm qua, tuy phải vượt qua 
nhiều kbó köan trở nzai, nhưng nhìn 
chun# nhìn đân Bình trị thiên đã 
giành được,n:ờng thành tựưu quan 
trọng trong còng cuộc xây dựng chủ 


nghĩa xã hội và bảo vệ 'Tò quốc, trong 


việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế, 
NHững thành tưu đó gáu Hiền Với sự 
trưởng thành của dàng bộ chúng tôi. 
Qua thực hiện các ngÈị qUVết của 
l'äng, các cơ quan quản lý Nhà nước, 
các doàn tỉê quần chủng đã có thêm 
naững kinh ngiiệm mới trên các lính 
ve quản lý kinh tế, quần lý xã hỏi. 
Đồng đèo cần bộ, đ‹ng viên trong thử 
lách mời văn giữ được piầm chất 
cách mane#, nàng cao mỘCI bước về 
tr.nh độ canh trị văn hóa, khoa học 
kỷ thuật, 

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đăng 
của chúng tòi còn những khuyết điềm, 
thiểu sót. Có nơi đăng viên động mà 
không rnuạnh; không Ít tô chức cơ sở 
Đăng chưa đề ra được nhiệm vụ chính 
trị, phương hướng kinh tế — xã hội cụ 
tẻ. Một số cần bộ còn mang nặng 
phong cách lãnh đạo quan liệu, không 
sâu sắt thực tẾ cuộc sống, một số cần 
bộ đẳng viên thiếu rèn luyện, sa sút 
phim chất, làm ảnh hưởng đến uy tín 
của Đ‹ng, của chế độ xã hội chủ 
nghĩa. | 

Vị vậy, nhiệm vụ sắp tới của đang 
bộ chúng tới là tập trung nàng cưo 
sức mạnh chiến đầu 0d năng lực lĩnh 
đạo, nhất ld năng lực lãnh dạo hinh 
tế xđ hội. Chúng tôi phải đôi mới công 
làc xây dựng Đẳng, làm cho các tô 
chức của Đảng luôn luôn giữ vững 
bàn chất cách mạng và khoa học, có 
sức chiến đấu cao, gắn bó chặt chẽ 


(VYem tiếp trang 40) 
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Bí thư Tỉnh ủy Dồng mai 
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È cuối thắng tư đến cuối thắng 
8-1980 tĩnh ủy và đăng bộ các cấp 
tính Đồng nai đà tiễn hành xong 
đợt tự phẻ bình và phê bình. từng 
bước sửa chữa khuyết diểm, tạo đà 
thuận lợi tiến hành đại hội các cấp 
ớ lòng nai, 
Dự tảo Đão cảo chính trị cửa 
Trung ương Đăng được cán bộ. đing 
viên (4o luận sỏi nói và chàn thành 
øop Ý xảy dựng. Văn kiện chính trị 
quam tron này và bÀi prát biều của 
đong chí Pỏng bí thư Trường Chính 
“tại hội nghị cán bộ nghiên cứu bản 
lự thảo Bảo cáo đó đã giúp ePFo chúng 
Lôi đănh giá tỉnh hình trong tỉnh một 
cách cũinh xác hơn và gợi cho chúng 
tÒI những suy nơhĩ về sự định hướng 
và những mục tiêu đi lên của Động 
nai trong bước đi ban đau của thời kỳ 
qua độ tiên Tên chú ngĩĩa xã hột, 
Đồng nịủ là một tĩnh có nhiều thế 
mạnh Đó là nén nòng nghiệp phát 
triển toàn điện trên một vũng đất 
trung du ròng lớn trong đó phán lón 
là đất dỗ ba dan, có rừng xanh tươi 
đạn mấy tìng cây nhiệt đói, có nhiều 
loại gó quý và thủ hiểm, nhất là trond 
khu rừng nguyen sinh Gặt tiền chiếm 
đã 000 hà, có sóng Đồng nại chảy qua 
tỉnh trên chiều đài 2390Km cùng nhiều 
SÒn,', suối, hồ và mạch nước nưặm, 
môi trường sống của nhiều lcại thủy 
sân và nguồn thủy năng lớn cản dược 
khai thác, Trại thác nước Trị âu, một 
"công trình thủy diện lớn đang được 
Xây dựng, tò máy dầu tiên sẽ đi vào 


NĂM Ii?29O 


@ 
boạt động vào đâu năm 1987; Đồng 
'nai còn có bờ biên dài 70m, thuận bài 
cho việc phát triển hải sản, đánh bột 
tôm ca và có điện tích muới trên 300 
hà ; lực lượng công nghiệp. tiều, thủ 
còng nghiệp phát triển khả ở lành 
phố và các thị trăn, chưa kề gần 100 
nhà máy ở khu công nghiệp tập trung 
HBièn hòa, | 

Những thể mạnh đó nắm Erong tàn 
lav của nhàn dàn mùng nhiều sóe 
tòc và tồn giáo, có truyện ThÕng tạo 
động căn củ, sáng tạo, có Ý chỉ kiến 
cường đũng cảm, dã từng Viết nén 
những trang sử vẻ vang lao động nở 
nước và đấu !franh giải phóng đần tọc, 

Hèn cạnh những thuận lợi lo lơn 
ấy là những hậu quả rất nặng nề trưiì 
mọi lĩnh vực do 30 năm chiến tranh 
tàn phá, do ck:ế độ thực dđân cũ và 
“mới dể lại, nghiệm trọng nhất là sự 
phụ thuộc vẻ kinh tế và sự đầu di, 
tha hóa con người. : 

I1 naăinn qua; thực hiện nưhị quyết 
Đại hội thứ IV và thứ V của Đang 
và các nghị quyết của BCHTƯU và bọ 
chính trị, dàng bộ và nhàn đân Đồng 
nai đã trai qua một quá trình phản 
đấu hết sức gav go, quyết liệt và dã 
thú được những thành tựu quan trọng 
vẻ kinh tế. chính trị, văn hóa, xà hỏi 
và an nĩnh, quốc phòng. Nỗi lên hàng 
đâu những thành tựu ấy là sản xuat 
nòng nghiệp không ngừng phát tiiền 
và cuộc sông mới đã bắt đầu hình 
thành ở các địa phương, các vùng 


, 


tron tỉnh, Xin néu vài ví dụ? năm 


+ 
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(084 so với hòi mới giải phóng, bình 
quân lương thực đâu người tăng 3 lần 
(gần 300kg) sản phầm cây công 
nghiệp ngắn ngày tăng từ 2 đến. 5 lần, 
(riêng cà phê có bước nhắy vọt (bằng 
347% năm 1983). Công tác huy động 
lương thực, nông sản và nhiều mặt 
hàng thiết yếu khác mỗi năm một 
tíng, hoàn thành hoặc hoàn thành 
vượt mức kế hoạch Nhà nước ¿ giá trị 
hàng xuất khầu:từ con số không lên 
38 triệu rũúp đò la; tất cả các phường, 
xã đều có trưởng học và cơ Sở v tế... 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
được đây mạnh, đáng chú ý là đã căn 
bản hoàn thành việc đưa nòng dân 
vào con đưởng làm ăn tập thê. 

Trong tỉnh hình chính trị, xã hội còn 
nhiều vấn đẻ phức. tạp, an nình trại 
tự vận được giữ vững. 

Đứng trên quan điềm lịch sử và 
quan điềm phát triền mà xét thị 
những thành tựu trên có Ý nghĩa cách 
mạng to lớn, là những nhàn tổ mới, 
quan trọng, tạo tiên đề cho những 
bước phát triền tiếp theo. 

Tuy nhiên những thành tựu đó 
-ehưa tương xứng với tiêm năng to lớn 
của Dòng nai. Ví dụ: Đồng nai hiện 
có hàng vạn héc ta đât tốt chỉ trồng 
trọi một vụ vào mùa mưa. côn mùa 
khô thị bó hóa trong khi nguồn thủy 
năng khả dòi đào; có nhiều đóng có 
nhưng chưa chú trọng phát triền chăn. 
nuôi đại gia súc; có nhiều eơ sở công 
nghiệp. tiều, thủ còng nghiệp nhưng 
chưa được bỏ trí một cách hợp lý; 
sản phầm làm ra bị thất thoát khá 
nhiều đó buông lỏng công tác quần 
IV và phán phối, đời sống nhận đàn 
nhất Tà công nhìn viên chức còn 
niiêu khó Khăn v.v. 

Qua quá trình phần đấu vừca học, 
vừưu làm để chấp hành mội cách 
nghiêm chính, năng động các nghị 
quvẻL của Đại hội Đăng. của Trung 
ương Và Bộ chính trị, chúng Lôi rút ra 
được nhiều bài học quý báu. Chúng 

"tôi ngày càng hiểu rõ thêm tiềm năng 
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kinh tế của tỉnh mình, nhận thức đầy 


tlủ hơn điềm xuất phát đi lên trong 


bước đi ban đầu của thời kỳ quá độ là 
phít triền sản xuất nông nghiệp toàn 
diện, vừa phái coi cây lương thực là 
chủ lực, vừa phải thấy vị trí chiến 
lược của cây công nghiệp ngắn ngày 
và đải ngàv với một hệ thống công 
ngiiệp chế biển làm tăng thêm giá trị. 
sản phầm, thấy được sức mạnh sàng 
tạo của nhân dán, rút ra được một số 
kinh nghiệm trong việc thực hiện cơ 
chế mới, trong việc thực hiện phương 
châm ®eäi tạo đề sử dụng. sử dụng đề 
cải tạo tốt hơn...». Từ những bài học 
đỏ khơi dạy trong tỉnh ủy chúng tôi 
những suv nghĩ mới, có căn cứ khoa 
học đề định phương hướng. mục tiêu 
và biện pháp phản đấu từ nay đến 
năm 1990 nhằm khai thác, phải huy 
có hiệu quả nhanh những thế mạnh 
VỐn CÓ, : 


Trên tỉnh thân đó, tỉnh ủy chúng 
tôi đã chuần bị bản báo cáo trước 
Đại hội thứ IV của đảng bộ Đông nai 
theo những quan điểm sau đây :! 


Xa dựng: một cơ cấu Rinh lễ hựp 
lý. Rết hợp công nghiệp 0ớiL nông 
nghiệp nga? từ đầu, lấu nông nghiệp 
ldm địa bản xuất phái đề vừa giải 
quvết vấn đề đời sống trước mắt cho 
nhấm đản, vừa tích lũy cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa trong tỉnh. 


Vẻ nông nghiệp. lìv phát - triền 
lương thực (lúa, màu) làm nhiệm vụ 
trọng tầm, lv cây còng nghiệp lun" mũi 
nhọn đột phá, đặc biệt là các loại cây 
công nghiệp ngắn ngàv và đài ngày 
có gui tPỊ kinh tế eo như ca phê, cao 
su. tiêu, đâu phòng, đàu nành, thuốc 
là. Phát triền mạnh chân nuôi heo, bò. 
đẻ, cá, gia căm, Đây là phương hướng 
có ý nghĩa chiến lược của Đồng nai. 


Theo phương hướng trên, phải thực 
hiện tốt thầm canh, chuyên canh, kết 
hợp với mở rộng điện tịch, bằng tăng 
vụ, khai hoang, đưa hệ số sử dụng 
ruộng đất lên 2 làn. 


_ 


Biên pháp hàng đâu là tp trung 
vốn đầu tư cho thấy lợi vừa và nhÓ 
(kê cá kênh mương? kết hợp làm thuy 
lợi với xây dựng mạng Tười túy diện, 
tạo thành những vệ tĩnh chủng quanh 
còng trình thủy điện lơn Tri an, vừa 
phục vụ cho sản xuất, vừa đáp ứng 
một phần nhụ càu đời sống vại chát 
và văn hóa của nhàn đàn, lẻ cả Ở 
vùng xa xôi léo lánh: 


Dây mạnh việo bảo vệ rừng, trong 
rừng, và khai thác làm sản, thực hiện 
giao đất, giao rừng cho tập thể và 
cá nhàn, Tích cực nuôi trồng và khai 
Háe thủy sản, đặc biệt ià thủy sản 
xuat khu, 

Coi nông nghiệp là mặt trận hàng 
đầu và là điềm xuất phát thì phái phát 
huy sức mạnh tổng hợp đề phục vụ 
nông nghiệp một cách tập Trung: dòng 
bộ. báo đăm số lượng, chải lượng và 
thời gian, Phi phần bố lao động, dân 
cư một cách hợp lý. Phát triển mạnh 
công nghiệp địa phương, tiểu, thủ 
công nghiệp, thục hiện sự Hén kết với 
các xí nghiệp trung ương trên địa bán 
lãnh thỏ đề sẵn xuất dủ công ©cÚ cƠ 
khí, vật Hiệu xây đựng, hàng tiêu dùng, 
hàng xuất khẩu, đặc biết Hà coi trọng 
còng nghiệp chế biến nông, kủn, hai 


sản đề nàng giá trị hàng xuất khảu.. 


Tren quan diềm quan hệ sản xuai 
phải phù hợp mới tính chàt ðà trình 
độ của lực lượng sản xuất, Đồng níu 
phải ra sức cũng cổ và tăng cường lực 
lượng kinh tế quốc doanh và tập thể 
(quốc doanh đóng vai ĐO chủ: đạo® 
“tích cực thực hiện phương chàm ® sdi 
lạo dề sử dụng, sử dụng đè củi lạo 
tối hơn ?trong hoàn cảnh còn 5 thành 
phần kinh tế, 

Vấn dễ quan trọng trước hết là 
nâng cao chất lượng của tập đoàn Sản 
xuất và hợp tắc xã nòng nghiệp trên 


cơ sở tăng cường công tác quản lý và. 


phân phối, chấm dứt tỉnh trạng khoản 
trắng và phân phỏối không hợp lý làm 
cho giá trị ngày công thấp trong khi 
giá trị tồng sản lượng văn tăng. 


. trung gian, 


Hướng tập đoàn sẵn xuất và hợp 
tác xã đi vào kế hoạch: hóa, kết hợp 
vớt thịro lièhn chính sãchđòn bảy kinh 
tÉ dễ khuyến khích phát triển sản 
xuẩt, - . 

tút kính nghiệm làm thứ việc thực 


lủ 


"hiện quyền chú động sản xuất kính 
doanh. Ớ một SỐ cơ ‹sở, lích cực mở 
ròng việc thực biện chũ trường này Ở 
cac đơn vị công nghiệp quốc doanh 


địa phương, cáo hợp tác xã tiệu, thủ 


còng pghiệp đò nàng cao nàng suất, 
chất lượng và hạ giá thành sản phảm, 


Thực tế ở Dòng nai cho thầy Việc 
phát trien kính tế gia dinh hệt sức 
guaa trọng Vì nó là nguồn bô sui:# 
to lớn vào của cải xã hội, tăng them 
thụ nhập cho người lao động, bò trợ 
cho kinh tế quốc doanh và tập th, 
Hiệng với việc lặn dụng đát địa dẻ 
tròng cả phê xuất khău theo chủ 
trương của tĩnh ủy, nhàn đàn dà thủ 
hoạch thêm hàng ñghỉn tấn dệ bản 
cho Nhà nước. 

- 1:hủng tòi chủ trương cho tự nhân: 
được Thuê mướn một số nhân công 
đề sản xuất những mặt hàng Liều dùng 
mà Nhà nước khóig trực tiếp và 
thông nhất quần lý nhận tạo thêm 
san phảm cho xã hội, 

Phải cắp bách chăn chỉnh tò chức. 
cái liền quản E trên mặt trận phủn 
phối Hếu thông đề nắm hàng, năm tiên, 
cản đối thủ chỉ, Thương nghiệp quốc 
doanh và hợp tác xã mua bán phải 
được củng cố và tăng cường trên 
quan điểm kinh doanh đề phục vụ 
sản xuất và đơi sống. Phái có chính 
sách thóa đáng, thực hiện hợp dòng 
hai chiều, bào đảm đầu từ ứng trước. 
đếm năm tận gốc đại bộ phản lưỡng 
thực và một số nồng sân khác, các 
sản phầm công nghiệp, tiều, thủ công 
nghiệp, Vặt tr, hàng hóa phải được 
chuyển dến tàn CƠ SỞ Sản Xuất vá 
người tiêu dùng, không qua khâu 
Đây mạnh công tác xuất nhập khẩu 
lên một bước mới trên cơ sở thống 


nhất việc quản lý kinh đoanh., bảo 
đảm nhập vật từ. thiết bị, xăng dầu 
cho sản xuất và xây dựng. 


Sắp xếp lại những người buôn bán 
nhỏ, từng bước chuyền một bộ phận 
lớn sang sẵn xuất, dịch vụ, kiên quyết 
xóa bỏ tư sản thương nghiệp. nghiêm 
trị bọn đầu cơ buôn làu, 


Lực lượng khoa học kỳ thuật 
hướng vào phục vụ sẩn xuất, 
hết là thực hiện thám canh, xây dựng 
các vùng chuyên canh tập trung. chế 
biến nòng. làm. hải sản. 

"Công tác văn hóa, giáo dục, v tế, 
thẻ dục thê thao hướng vào việc nàng 
cao chất lượng, phục vụ nhiệm vụ 
chính trị và xảy đựng nền văn hóa 
MỚI, CON" người mới. 

Toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội 
phải gán liền với nhiệm vụ bảo vệ an 
ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội, bảo vẻ Tö quốc, 


Việc phần đấu đề ön dịnh và cải 
thiện một bước đời sống nhàn đân lao 
động, xây đựng một bước cơ sở vật 
chát Kỹ thuật, bảo đảm an ninh quốc 
phòng và làm tròn nghĩa vụ quốc tế 
cua tính chúng tôi phải dựa trèn cơ 
sử phát huy quyền làm chủ lập thề 
của nhàn dàn, lăng cường hiệu lực 
của bộ múu Ahà nước dưới sự lãnh 
đạo của Đảng. - 

ll năm qua chứng minh khả năng 
cách mạng hùng bàu của nhân dân 
ong nai trong công cuộc xảy dựng 
cuộc sỏng mới, Di vào cuộc phấn dầu 
đày khó khăn phức tạp hiện nay cảng 
lim nhìn mạnh quan điềm lấy đản 
làm góc như dòng chí Tông bí thư 
Trưởng Chỉnh đã nói. DĐởi vậy phải 
năng cao tính thuyết phục đòi với 
nhàn đàn bằng hai cách: 


— Giáo dục nhàn dân hiều rõ đ ƯỜng 


lòi, chủ trương, chính sách của Đảng 


và Nhà nước, phương hướng, mục 
Liêu của dẳng bộ và chính quyền tỉnh 
đẻ ra kú xuất phát từ lợi ích truớc 
tát Và lâu đài của nhân đản, mặt 


trước . 


khác, phải quan tàm giải quyết những 
văn đề lợi ích thiết thực của quần 
chúng bằng các chính sách và chế độ 
cụ thẻ, đúng nñhư lê-nin nói: công 
tác tư tưởng mà tích rời lợi ích vật 
chất thi chính nó lại phản lại bản 
thân nó. ` 


— Từ đó tạo nên mọt phong trảo 
tách mạng của quản chúng nẻu cao Ý 
chí tự tực tự cường, làm ra nhiều của 
củi cho xã hội, «sống và lam việc 
theo hiển pháp và.pháp luật » Ử đả, 
Mặt trận và các đoàn thề quản chúng” 
CÓ vai trỏ hết sức quan trọng trong 
việc tuyên truyền, giáo đục nhân dân 
thực hiện chủ trương của Đẳng. pháp 
luật cứa Nhà nước, kiểm tra. giám sát 
căn bộ, đăng viên, phản ánh tàm tư 
nguyện vọng của mình với Dãng. 


Từ ngày lồng nai dược giải phóng 
đến nay, bộ máy chính quyền đã được 
xuy dựng ở các cấp và được kiện 
toàn từng bước đề làm chức năng 
công cụ của chế độ làm chủ tập thề 
của nhân dàn. Tuy nhiên đi vào thực 
hiện cơ chế mới, bộ máy này tô ra 
lên: kênh và kém hiệu lực. Chúng 

¡ chú trương kiện toàn bộ máy chính 
NT" từ tĩnh đến phường, xã trên 
tỉnh thần vừa gọn, vừa tỉnh, với một 
đội ngũ cần bộ có phầm chất, có năng 
lục, báo đam cho nó làm tối hai mặt 
quan lý hành chính và quân lý sẵn 
xuất, kinh doanh. 


Quá trình rên luyện và 
trong sự nghiệp: xây dựng và bảo vệ 
Tỏ quốc đã làm cho đẳng bộ tỉnh 
chúng tôi trưởng thành một bước, 
Vừa qua, đợt sinh hoạt tự phê bình 
và phẻ bình đã giúp cho cần bộ. đăng 
viên phần biệt dược đúng. sai, khác 
phục được một bước thiểu sót. sai 
lam, trước hết là về phẩm chất. lỗi 
sóng, Song trước vêu cầu của nhiệm 
vụ chính trị hiện nay, công tác xây 
dựng Đẳng phải được tắng cương về 
cả ba mặt tư tưởng, chính trị. tô chức 
nhàm tiếp tục nàng cao đạo đức cách 
mạng, chống chủ nghĩa cá nhàn, bồi 


thư thách 


đường tư duy kinh tế mới, nàng cao 
tính năng động trong hoạt động thực 
tiễn, nghĩ và làm theo nghị q0yé\ của 
Đẳng. Tô chức của Đảng phải vững 
mạnh, trong sạch, cán bộ, đẳng viên 
phải cần kiệm liêm chính, có bản lĩnh 


vững vàng và biết làm việc có hiệu. 


qua. 

,. Ninh nghiệm ở Đồng nai cho thấy 
phải đặt đúng vị trí chiến lược của 
cáp huyện, mạnh dạn phân cấp quản 
lý cho huyện nhằm nâng cao Ý thức 
trách nhiệm và tạo diều kiện cho 
huyện đảm đương tốt việc xảy dựng 
kinh tế, tô chức đời sống, bảo đảm an 
ninh, quốc. phòng dưới sự lãnh đạo 
và chỉ đạo chặt chẽ của cấp trên. Phải 
hết sức coi trọng công tác xây dựng 
đội ngũ cốt cán ở cơ sở, ở các ngành, 
các cấp, Bí thư, thủ trưởng, những 
người * dứng mũi chịu sào ? phải dâm 
nghĩ. dam làm, đâm chịu trách nhiệm, 
biết hưởng tư tưởng và tình cảm của 
mọi người vào những mục tiêu mà 
Đang đề ra, biết tô chức và lập hợp 
lưc lượng quần chúng tập trung giải 
quyết dứt điềm những vấn đề, những 
công việc trọng vếu. | 

Các cấp Đăng. chính quyền và đoàn 
thể trong tỉnh phải lấy hiệu quả còng 
tác làm thước đo phầm chất và nặng 
lưc của mình. 

Từ những suy nghĩ trên đảy, tỉnh 
chúng tôi dự kiến đến hết năm 1990 sẽ 
đat những chỉ tiêu chủ vếu sau đây : 

Tông sản lượng lương thực quy thóc 
từ ;30 000 đến :50 000 tấn. Bình quân 
đầu người có 3ã0 kg/năm. 

Đàn heo 300000 con, trọng “lượng 
xuất chuồng bình quản 60 kg/eon. Đàn 
trau. bò 133000 con. 


Môi năm trồng 10000 ha rừng 


Đánh bất 25000 tấn hải sản. Nuôi 
tròng 5000 tấn thủy sản. Làm được 
00 000 tấn đến 70 000 tấn muối. 


"Giá Erị tông sẵn lượng công nghiệp, 
liều, thủ công nghiệp đạt 5 100 triệu „ 
dòng. 

Vốn đầu tư xảy dựng eơ bản 5 năm 
1980 — 1990 : 3100 — 2500 triệu đông, 
trong đó nông, lâm nghiệp. thủy lợi 
chiếm 35%, 

Huy động 250 000 tăn lương thire 
quy thóc (màu chiếm 70—§0%), - 

lluy động đại bộ phận các loại nòng 
sản, thực phầm, sản phầm công nghiệ D, 
Liều, thủ công nghiệp. 

- Tỏng giá trị xuất khâu 70 
rúp-dò la. 

25 giường bệnh/1 vạn “dân 

2990 người đi học/1 vạn dân. 

ö lượt xem chiếu bóng/người/nấm, 


Phấn đấu đạt được những chỉ tiêu 
trên đày thì nhân đàn trong tỉnh chúng 
tôi vừa có đủ ăn, có đủ những nhụ 
cầu tiêu dùng thiết YẾU, cỏ cuộc sống - 
vui tươi. lành mạnh. vừa có tích lủv 
cho sự nghiệp eòng nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, tạo nên một sự chuyên 
biển cách mạng trên mảnh đất mang 
truyền thống“ miền Dòng Ø1an lao mà 
anh đũng®. Càng ngẫm nghĩ về trách 
nhiệm của mình. đẳng bộ chúng tồi 
càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ: 
® Đẳng cần phải eó kế hoạch thật tối 
đề phát triền kinh tế và văn hóa nhắm 
không ngừng nàng cao đời sống của 
nhàn đân s. 


triệu 


. Chúng tôi nguyện phát động phong 
trào hành động cách mạng của quần 


- chúng, vượt mọi khó khăn, thực hiện 
- Đi chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính 


yêu | - 


` 
Thương tróng HOANG 


6à VỀ VAO ta VỆ 


CÔ}!2 TÁC KUOA 
« ^ s t1. 


LẺ j [IIA họe quản sự bạo gồm hệ 
á iòng các hiểu biết X€ quy Tủà| 

vũ phương pháp tiền hành Kiói 
nghĩa chiến tranh Và Xây dựng quốc 
phòn# Trong một hoàn dành lịch sử 


maiất định, Khoa học quản sự nghiên” 


cứu hao quát về “chiến tranh và đi 
- SàU VAO lĩnh vực hoi động đặc trưng 
của chiến tranh — đầu tranh vũ trang 
và hoạt động quản sự nói chung, dong 
thời qghiên cứu các lĩnh vực hoạt 
động Khác cúa chiến tranh với mức 
đỏ khác nhau nhằm đạt đến sự hiểu 
biết những điển Kiện, quy luật vận 
đồng cú cbiến tranh, những nguyên 
lác, quUY luật chỉ phỏi toàn bộ tiên 
Irrinh của chiên tranh và từ đó tìm ra 
phương hưởng hành động chỉ ng trong 
toàn bộ cuộc chiến tranh. hhoa học 
quản sự thuốc lĩnh vực Khoa học xã 
bói, đồng thời là bộ min khoa học 
có tích tòng hợp, 


Cliên tranh là đối tượng của khoa 
lop quản sự, bởi sự hình thành và 
phát triền của khoa học quân sư gắn 
liến với sự phát sinh và phát 
mủa chiến tranh. Nói một cách Khác, 
clị sau khí chiến tranh xuất hiện thì 
khóa quản SỰ mỏi xuất hiện. 
(hiển tranh luôn Tuổn vận động phát 
không nưửng. Trong thời đại 
mưa HAV, chiên tranh đã phát triền 
đến một trình đó rất cao, đã trở thành 
một biện tượng xã hội phức tạp. tác 
đóng đến toàn bộc đời sống xã hội. 
đến mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà 


triên 


học: 


triền 
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“động. Với vêu 


MINH THẢO 


nước bao pồm hoạt động đấu tranh 
vũ trang và các hoạt động khác trên 
các mặt trận Kính tế, chính trị, nưoai 
g0, Tự tường tìm TỶ, trong đỏ đâu 
tranh vũ trang là hình fliữc đạc trưng. 
bởi vậy, chiến tranh ngày nạv đã trở 
thành dối tượng nghiền cửu hết sức 
ròng lớn và phức tạp không phải ehí 
của ngành khoa học quản sự. Nhiều 
ngành Khoa học Khác nhau: khoa 
học xã hội, khoa học tự nhiên. khoa 
học KÝ thuật cũng eiin nghiền cứu nẻ 
thì mới có thê đạt được sự hiền biết 
đạv đủ và chiến 


. 


SU SủcC vẻ tranh. 


Một trong những vẫn để có lĩnh cấp 
thiết đạt ra ehbö những người làm công 
tác chí đạo.cñng như nghiên cứu khoa 
học quản sự hiện này là cần phần đồi 
mới đông tác Khoa học quản sư trong 
ca nhận thức và phương pháp hoại 

enu đó, chúng tôi Xin 
suy nghĩ đề chủng Ta 


néu một. vải 


cùng nhau tham khio. 

— Một yên cầu quan troie là chúng 
ta cần nằm vững và giải quyết tối mỗi 
quan hệ giữa khoa học quản sư và 
đường lỗi quân sự. Net về bản chất, 
đường lôi quán sự là hệ thống những 
quan điềm chí đạo của một Đăng và môi 
Nhà nước ở một thời KÝ nhất định về 
tỉnh chất, đặc điềm, chủ trương, nhiệm 
vụ và phương lurớng của cuốc chiến 
tranh có thề xây tai Cho nên, mối 
quan hệ giữa đường lối quân sự và khoa 
học quản sự là môi quan Hệ giữa chỉ 
đao và phục tủng chỉ đạo, giữa những 


quán điểm chỉ đạo với các hình thức. 
phương pháp và nàng lực tổ chức 
thực hành, giữa những văn đẻ niang 
tỉnh nguyên tác chỉ đường vạch hướng: 
quyết định hướng di của khoa học 
quận Sự với các văn đề mang tính cụ 


thể của Khoa học quản sự. Đường lôi: 


quân sự của Đăng quyết định tính 
Đăng và tính giai cấp của Khoa học 
quản sự. Những Thành công củi công 
tác khóa học quản sự Tác dòng rỡ 
lại tích cực và có hiện qua doi với 
Niệc bộ sung làm phong phú quấn 
điểm, đường lôi quản sự của Đăng, 
làm Tang thêm những cơ sở Tý luận 
đề xác dịnh rõ hơn. chính xác hơn: 
đàyv đủ hơn những chủ trường, nhiệm 
vụ trong dường lôi của Đăng phú hợp 
với hoàn cảnh lịch sử cụ thê. Giai 
quyết tốt mối quan hệ biện chứng đó 
là một khâu then chốt đề thúc đầy 
“Khoa học quân sự phát triển lên một 
trình độ mới và bảo đảm tính chính 
Kgác, thực Liên, có sức thuyết phục 
eao của đưởng lớói quàn sự. Thực 
lịch sử đã chỉ ra 
tôn tại của khoa học quần sự không 
sạch rồi đường lỗi quần sự, cũng nhữ 


tiên rằng. Sự 


khóa học quản sự không tách rời chiến 
tranh, Đường lôi của Đăng không thể 
hoàn chỉnh trong một thời gian ngìn 
và dù thể nào thị đường lời đỏ cũng 
phải luôn luôn được cụ thê hóa và 
phát triển cho phù hợp với sự phật 
trien không nưzững của cuộc đấu tranh 
giữa ta và,địch, của thực tiên tiến 
hành chiến tranh và xây dựng lực 
tượng vũ trang, Và lại đường lôi 
quán sự của Đăng được đề ra cần cứ 
trên những kết luận khoa học của 
khóa học quận sự. Vì vậv, khoa học 
quận sự cũng eÓ nhiệm vụ góp phán 
xảy đựng đường lỗi quản sự của Đăng. 
Thành công của chiến tranh cách mạng 
Việt nam vừa qua là nhờ có đường 
lỏi quản 3 đúng đán của Đăng với 
một nên khoa học quân sự đã phát 
triên, Qua đó; nên khoa học quân sự 
càng có điều kiện tự. khẳng định vi 


trí của mình trong giai đoạn cách 
trạng hiện nay Và Sau này, 


— [Luôn luôn nàm sát đối tượng tác 
chiến, xem xét đối phương thật K§ đề 
hiểu được bản chất quy luật hoạt 
động tắc chiến của đói phương là mọt 
nội dung cơ bản eúũa khoa học quản 
s1, Nen Không Chí Không thê có đối 
sách đúng đán, phú hợp đề giảnh 
thang lợi, Nắm đổi tượng tác chiến 
phíï toàn điện (chính trị, kinh te. xã 
hội, Khoa học, nghệ thuat quên árt...) 
Tư tướng cần thấm nhuận ở đìyv là 
không bao giờ được coi Thường đói 
phương. Vẽ mặt chỉnh trị và ebien 
lược. các cuộc chien tranh phí nhìn 
xâm lược đẻu €ó mặt vều, nhúng vẻ 
mặt (ác chiến của đòi phương thì 
phải được coi trọng dúng mức. Nếu 
đánh giá thấp đối phương thì khi gặp 
phải một đối phương mạnh. chúng tá 
sẽ bị bất ngờ, bị động. 


—= Trong thời đại ngấy nav; thời đai 
mà khoa học kỹ thuật phát triền như 
vũ bão và đạt đến- trình độ cao, quân 


_đội luôn luôn được đôi mới trang bị, 


đặc biệt đối với các nước tư bắn chủ 
nghĩa có nên kính tế, nhất 
nghiệp nặng phát triền rảit 
thị những người in: công 


là công 
nhanh 
ác khia 


“học quân sự phải luôn có sự đôi mới 


tư duv đề có thê đánh giả đúng kẻ thà. 
Khoa học quản sự phải dễ ra dược 
một cách có cần cứ Khoa 
xác, những dự báo, những Khái niệm, 
những tiên đẻ, những phương pháp tác 
chiến mới... Ở đâyv phái rất chu trọng 
đến những dự bảo khoa bọc, thông tìn 
khoa học của thê giới. năm bàt những 
thône tín khoa học quản sự mới nhất 
vẻ địch, thưởng xuyên theo đối. phát 
hiện, nhiên cứu những phát nữnh mới 
vẻ khoa học, KỸ thuật quản sự. những 
cải tiền mới trong trang bị vũ khi, KẾ 
thuật; đóng góp vào việc tầng CƯỜNG 
sức mạnh trang bị của ta, bạn chế đến 
mức thấp nhất hiệu quá của tính nắng. 
tác dụng mọi trang bị vũ Khí KỸ thuat 
của địch và đi trước niột bước trong 


học, chmnh 


3 


chỉ đạo thực tiễn nhăm giành thắng 
lợi trong chiến đấu. 

— Một vên cầu rất nghiêm khắc và 
cũng là một quy luật hoạt đệng của 
các ngành khoa học, kề cả khoa học 
quản sự là phải có mi quan hệ chặt 
chẽ với các ngành khoa học khác. Khoa 
học quân sự cần phải chủ động thiết 
lặp mối quan hệ quan trọng nắy, nhất 
là với bộ môn khoa học lịch sử quản 
sự. lịch sử quản sự là một bộ môn 
khoa học quản sự. Trong quá trình 
phát triền nền Khoa học quản sự Việt 
nam, chúng La rất cói trọng văn đẻ kẻ 
tiừa và phát uy truyền thông quản 
sự của đản tóc. Đang khuyến khích 
việc nghiên cứu lịch sử chiến tranh của 
đản tốc, lọc tập tiếp thủ những đi 
sản quản sự quý bảu của đàn lộc 
và của thế giới. Đăng vêu cầu coi 
trọng công tác nghiên cứu: biên soạn 
và tông Kết lịch sứ chiên tranh trong 
nước Và nước nưoài qua các thời KỶ 
le sử. Trên eơ sở nghiên cứu thực 
tiên các cuộc chiến tranh đã qua ma 
tìm ra quy luật của chiến tranh và xây 
đựng lý luận kloa học quản sự. Bò 
môn lịch sử quân sư ngày càng được 
xác định vị trí xứng đáng trong nền 
khoa học quân sự Việt nam và được 
đưa vào chương trinh huàn luyện chính 
khỏa của các trưởng quản sự. [.¡ch sử 
quản sự cúng cấp cho khoa học quản 
sự những nhận thức về nguyên tặc. 
quv luật quân sự một cách chn thực, 
cụ thê và sinh động nhất. Những người 
làm công tác khoa học quân sự không 
thẻ chỉ nắm bắt những trí thức quản 
sư hiện đại, mã phải nắm bắt cá kinh 
nghiện chiến tranh thí hiểu biết mới 
hoàn chỉnh, toàn điện. trình đỏ nghề 
thuật quân sử mới có cơ sở đề nàng 
cao, nhất là khí chí đạo chiên tranh 
mới đạt được trình độ sáng tạo và lĩnh 
hoat cao Nghệ thuật quân sự hiện 
đại, phương pháp tác chiến hiện đại 
vần tuôn có tính kế thừa những kinh 
nghiệm lịch sử. Chiến tranh vận động 
có quy luật, cả chiến tranh đã qua và 
chiến tranh sắp tới đều vận động trong 


những quy luật phö biến. Những hiện 
lượng chiến trình điển ra là muôn 
hình muôn về, tình huống chiến đâu 
là vô cùng phức tạp. [rong khi nghiên 
cứu cái mới, cái hiện đại. không thề 
tách ròi việc nghiên cứu cải đã qua; 
kinh nghiệm mà lịch sử đề lại, vì chính 
nó là nguồn bồ sung phong phủ 
và sinh dòng cho cái mới, Thực tiến 
yêu cầu những người làm công túc 
khea học quản sự cần có đây dủ trì 
thức lịch sử quàn sự. đồng thời trang 
bị cho mình những kiến thức quàn sự 
hiện đại. Có đủ kiến thức vẻ bai lĩnh 
vực khoa học quàn sự đó mới cÓ c€ƠØ 
sở hình thành phương pháp luận” 
đúng đắn, Xưa này, các nhà lành đạo 
quần sự lỗi lạc ở nước ta và thể gioi 
đều rât quan tâm nghiên cứu lịch sử 
quần, sự. đếêu là những người am hiệu 
lich: sử quản sự, lịch sứ chiến tranh. 
[.Jcl sử quàn sự có vai EÒ rất quiin 
trọng đối tắt cả các bộ niỏn lý 
luận khoa học quản sự. Trong các 
Ông trinh IÝ luận quản sự. hiều biết 
lịch sử quần sự đếu e€ó mặt với tư 
cach là tải liệu xuất phát, là cơ sở để 
rút ra Kết luận có tính thuyếềt phục. 


VỚI 


cô Trong thực tiên, rất nhiều ngành 
khóa học xa hội, khoa học tự nhiên. 
khoa học KỶ thuật đà cùng tham gia 
giải quyết những văn đẻ về chiến tranh 
và quản đội. Đặc biệt các bộ môn 
khoa học KỶ thuật ngày càng gân bó 
với khoa học quân sự trong nhiệm vụ 
giải qu kết các vêu cầu về trang bị vũ 
khí, phương tiện chiến đầu, phương 
liện cơ động, phương tiên chỉ huy, 
cũng như những vẻu cầu về nuÒi 
dưỡng lực lượng vũ trang. Khoa học 
quân sự muốn phát triền phải lấy 
khoa học kỷ thuật làm phương tiện, 
khoa học kỹ thuật phát triền sẽ thúc 
đây naình mẽ khoa học quân sự phát 
triển. Khoa học quân sự đề ra yêu cầu, 
nhiệm vụ và chỉ đạo đối với kỹ thuật 
quản sự trong quá trình hoạt động 
của nó trong thực tiền chiến tranh. 
Trong quá trình chiến đấu luôn luôn 
lé ra những màu thuận đòi hỏi phải 


được giải qưyết kịp thời, không phải 
chỉ đơn thuận về nghệ thuật quản sự, 
mà ca về kỹ thuật quản sự, Từ trước 
đến nay, văn đề nhận thức và giải 
quyết mỏ. quan hệ giữa khoa học 
quản sư và kỹ thuật quấn sự chưa 


được đây đủ, chặt chẽ. Mỗi quan 
hệ giữa hai ngành khoa học này 


còn lòng lẻo. cho nên chưa phát huy 
được tác dụng thúc đầy nhau phát 
triền mạnh, đồng bộ. Song sự phát 
triền của kỹ thuật quân sự phải dựa 
vào sự phát triền của nền kinh tế 
đất nước, vị kính tế là nên tầng vật 
chát KỶ thuật của chiến tranh, trong 
đỏ nên công nghiệp là chỗ đựa cơ bản 
nhát của KỶ thuật quản sự, Đăng ta vừa 
thay rõ nhàn tò quyết định của con 
người. vừa thầy rõ nhàn tô quan [rong 
eua và khí, kỹ thuật trong chiến tranh. 
Đi đdỏi với việc ra sức phát huy nhân 
tò con người, Đăng ta không bao giờ 
cới nhẹ việe phát huy hiệu quá tác dụng 
cúa vũ khi, RŸ thuật. Chúng ta đã từng 
bước phát triều khoa học kỳ thuật 
quản sự, coi đó là một bộ phận không 
thê thiểu được trong eơ cấu ciủng 
của khoa học quản sự, và HƯÄV HAY, 
hơn lúc nào hết Khoa học ký thuật 
000 SỨ được XẾPp Ở VỆ EFÍ cño trong 
cơ cầu chúng của nên khoa học quản 
sự Việt nam, Trên eơ sở sự phát 
triển của nền kinh tế quốc đản và 
trình độ khoa học RỸ thuật nói e ng, 
kỳ Thuật quản sự của tạ phải phần 
đàu đề đân dân tiên lên làm clrủ đ trợc 
tật cả cúc loại vũ khí, phương tiện 
hiện đại và có thể báo đảm tự sắn 
xuât, chẻ tạo được các loại vũ khí, 
phương tiện cần thiết cho cuộc chiến 
tranh hiện đại. Vi vậy, cả những người 
làm công tác khoa học quân Sự Và 
những người làm công tac RÝ thuật 
gian sự đếu phải có trí thức khoa học 
quản sự và KÝ thuật quản sự, 

~ Muôn khoa học quản sự phát triền, 
cần đầy mạnh công tác thực nghiệm 
bảng các cuộe diễn tập, tập trận. Các 
cuộc điển tập, tập trận sẽ là cơ sở 
thực tiến đề chứng minh những 


nguyên tắc, quy luật được vận dụng 
đúng sai ở mức độ nào, khả năng và 
hiệu quả thắng lợi như thế nào. Mặc 
đù diễn kiện của ta hiện nay còn 
nhiều khó khăn, song chúng ta vẫn 
cần däy mạnh và mỡ rộng hơn nữa 
các cuộc diện lập, tập trận — sự thưc 
nghiệm trên thao trường. Thực tế 
chiến tranh cho thấy tỉnh huống luòn 
luôn thay đòi, việc đánh giá tình hình 


muội mặt hết sức phức tạp, đòi hỗi 


phíi làm hết sức công phu mới co 
thẻ có kết luận xác đáng. Công tác 
thực nghiệm đòi hỏi người tổ chức 
chỉ huy phải có tính thực tế cuo, có 
nhiều Kinh nghiệm trong chiến tranh, 
Vì mới để ra được nhiều tỉnh tuống 
phức tạp và cách giải quyết các tình 
huong đó một cách lỉnh hoạt, sáng 
tạo, Công tác thực nghiệm đó chính 


là căn cứ khoa học đề chứng minh 


cho những nguyên tắc quản sự hiện 
đại và cũng là một trong những yêu 
củu quản trọng đề tiến hành cuộc 
chiến tranh hiện nay và trong Lương 
lai với những hình thức tác chiến 
luòn luôn phát triền. Nghiên cứu lịch 
sử chiến tranh kết hợp với thực 
nghiệm quản sự bằng tập trận là cách 
làm tốt đề hiều rõ những nguyên tác 
và quy luật của chiến trươnh, : 

— Nắm vững triết học Mác—l.ê-nin, 
vận dụng đúng dắn phương phá p duy 
vật biện chứng. coi đó là phương 


pháp tông quát duy nhất đúng trong 


công tác khoa học quân sự. Sự vận 
động của chiến tranh là rất đa tạng. 
có những biến động rất lớn, cho nên 


-€hÚ có phương pháp luận của chủ 


nghĩa Alặc— Lê-nin mới có thề đặn dãt 
khoa học quần sự phát triền đúng 
hướng và luôn luôn đạt tới sụ sáng 
tạo. Thực tế chiến tranh đã chỉ rõ 
khong trận đánh nào giống trần 
đảnh nào; mỗi trận đánh đều có 
cách giai quyết khác nhau, vị điều 
kiện của các trận đánh Không 
giòng nhau, Phương pháp luận của 
chủ nghĩa Mác — Lêẻ-nin sẽ giúp 
chúng ta nhận thức các nguyên tắc, 


`" 


35 


quy luật chiến tranh mội cách biện 
chứng, lĩnh hoạt, uyên chuyên, tranh 
mọi khuôn sáo, và ấp dụng chúng 
một cách không cứng nhắc, nảy móc: 
Sự vận động của các nguyên (ắc, quy 
luật chiến tranh thuờng có những nói 
đac thủ, Không hoán toàn giống như 
Sự văn đọng của một số quý luật khác, 
Điều này đã được Chú, tịch Hà Chỉ 
Minh tông kết? 

«Lạc nước hai xe đánh bở phí 

ấp thời một tọt, cũng thành công 

Trong những nàm qua, thành công 
lồn của khoa học quản sự nước tì 
là đã góp phản giải quyết tốt nhiều 
văn đề về chỉ đạo chiến lược, nghệ 
thuật chiến địch và chiến thuật, vẻ 
khoa học kỹ thuật quản sự, sà trong 
Le chiến và xây dựng, trong mỗi quan 
hẻ với vàc mặt đâu tranh Khác, đưa 
chiến tranh đến toàn thắng. khoa học 
quần sự, có những bước phát triển 
mình nề nh Vvưa qua, một phản rai 
quan trọng là dựa trên cải nén thực 
Liên cách mang rất phong phú vũ quý 
báu của nước tì, Ehoa học quản sự 
phải dụa trên những quan điểm duy 
vật biện chứng về tính Khách quan 
của những quy Tuậit đâu tranh vũ trang. 
Nó không cường diệu những quy luại 
đó, mà Tuôn luôn Ủm ra những biều 
biện cụ thể của các quy luật đó và 
vận đụng chúng một cach sảng tạo đề 
giành thắng lợi trong thực tiến đấu 
Iranh trên cơ sở phát huy tính chủ 
động sáng tạo của cán bộ. chiên sĩ, 
V,I, La-mn đã nói: «œ Muon thật sự 
biều được sự vật, cân phải nhìn bao 
quat và nghiên cứu tất ca các mặt, tải 
'ä cac mỗi liên hệ và « quan hệ gián 
tiếp P của sự vật đó. Chúng ta không 
thể làm được điều đó một cách hoàn 
toàn đây dủ, nhưng sự cần thiết 
phải xét tất cả mọi mặt sẽ đề phòng 
cho chúng ta khỏi phạm phải sai lầm 
va sự cứng nhắc *® í¡) 


* 


» 
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Một xã hội muốn phát triền toàn 
điện cần phải có sự đôi mới tư duy 
trên tắt cá các lĩnh vực, trong đó có 
lĩnh vực khoa học quân sư. Từ sự đội 


THỞI từ đu trong công tác khoa học 


quản sự đị Jến việc tìm ra những 
phương pháp để giải quyết thầu đáo 
những nhiệm vụ đặt ra cho công tác 
đó. Công tác khoa học quân sự được 
đòi mới chính là làm cho nên khoa học 
quản sự Việt nam ngày nay xứng dáng 
là một nền quản sự có tính cách mạng 
triệt đề, tính khoa họe thật sự, có bản 
sác đàn tộc độc đảo và tính thời đại 
sau sắc. Tại Hỏi nghị cân bộ nghiên 
cứu dự thảo Dáo cáo chính trị sẽ trình 
bày tại Đại hội thứ VI của Đăng. động 
chí Trưởng Chỉnh đã nói: “Nàng lực 
và phầm chất cân bộ phải thê hiện ở 
Sự đổi mới tư duy, đồi mới cách nghĩ, 
củch làm, nhất là nghĩ và làm kinh 


tế,,, ® (2), Đó là thước đo khách quan, 


là tiêu chuẩn dành giá rất nghiệm túc, 
Không phải chỉ đòi với người cần bổ 
làm công tác lành đạo, công tác 
chuyên mòn, công tác kinh tế, mà còn 
đối với mỗi cán bộ ở tất cả cáo 
ngành: khoa học, 

Trách nhiệm của chủng ta là phải 
luôn luôn thúc đầy khoa học quân sự 
phát triền bằng việc đổi mi vẻ chất, 


Có phát triển khoa học quản sự mới 


năm bất được bản chất quy luật và 
điều kiện vận động của chiến tranh, 
tử đó chỉ đạo cuộc đầu tranh đi đúng 
hướng và giành thắng lợi triệt đề. Đo 
chính là nhiệm vụ của công tác khoa 
học quản sự hướng tới việc thực hiện 
các mục tiêu mà Đại hội thứ VĨ của 
Đảng đề ra. 


(1) Y.l, Leê-nin: đoán tp. MNvb Tiên hộ; 
Mát—-xcơ-va, 1279, tập 42, tr. 361%, 
(2) Xem Tạp chỉ Cộng sán, sò 6. 1960, tr. lân 
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NGUYỄN THẾ UẦẪN 


MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KẾ HOẠCH HÓA 
KINH TẾ QUỐC DÂN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


ï -- Phát triển kinh tế có kếhoạch và 
cân đối là quy luật đặc thù của chủ 
nghĩa xã hội. 


xo 


Một nên sản xuất hàng hóa dựa trên 
cờ sở chiếm hữu tư nhân về tư liệu 
sũủn Xuất không thê phát triền một 


cach có kế hoạch, vì chế độ chiếm hữu ˆ 


tư nhần vẻ tư liệu sản xuất là nguồn 
góc dẻ ra cạnh tranh, Chúng t4 không 


thề chấp nhận quan điềm cho rằng 


chủ nghĩa tư bản độc quyền với ni:ững 
tìm đoạn kinh tế của mình có khả 
năng kế hoạch hóa nền kinh tế. Chỉ 
có cbnd nữa xã hội mới xóa bó được 
ciế dò chiếm hữu tư bản chủ nghĩa 
vẻ tư liệu sản Xuất, loại trừ nguồn 
góc của cạnh tranh và có khả năng 
đưa nên kinh tế phát triền có kế 
hoạch, 


Thực tiên gần 70 năm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở liên Xổ và trên 
dưới bón mươi năm xây dựng chủ 
nữhTa Xã hội ở các nước xã hội chủ 
nghĩa klkác đã chứng minh một cách 
hững ]l:òn rằng, chỉ trên cơ sở xác lập 
cle đò sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư 
liệu sản xuất thì mới có khả nắng kể 
oạch hóa nên kinh tế quốc dân, và 
thông qua Kế hoạch hóa mới phát huy 
được tính tập trang—ưu thể tuyệt đối 
của nên kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Tháng lợi lớn nhất của Liên xổ và 
cac nước xã hội ehú nghĩa khác là đã 
vàn dụng thành công quy luật phát 
triền có kể hoạch và cân đối của chủ 


nghĩa xã hội trong điều kiện eụ thà 
của mỗi nước, Đáyv là thắng lợi- có 
tính quyết định. Tuy nhiên trong lĩnh 
Yvực kế hoạch hóa kỉnh tế quốc dân 
của mỗi nước. eóön có khuyết điềm. 
Song nếu vín vào khuyết điềm đó mà 
bác bỏ quy luật phát triền có kế hoạch 
và càn đổi cửa nên kinh tế xã hội 
ch nghĩa sẽ rơi vào vũng bùn của 


“chủ nghĩa xét lại. 


Niân đây cũng cần làm sáng tổ 
khái niện cạnh trang, va kế hoạch 
hóa. Cạnh tranh theo đúng nghĩa kinh 
tê của nó là cuộc đấu tranh tật vếu 
của những người sản xuất hàng hóa 
dựa trên chế đỏ sở hữu tư nhân 
vẻ tư liệu sản Xuất đề tiêu thụ sàn 
phầm của mình trên thị trường, đề 
1o động cá biệt Kết tỉnh trong hàng hóa 
của mình được công nhân la lao dộng 
xã hội hóa và là một bộ phản của 
toan bộ lao động xà hội cần thiệt, 
Canh tranh là hoạt động có tính chất 
xã hội của các nhà sản xuất bàng hóa 
tư nhìn. Quy luật giá trị — quy Tuất 
nội tai của sản xuất hàng hóa điều 
Hết sự cạnh tranh đó một cách tự 
phát, Thông qua canh tranh, một số, 
nhà san xuất hàng hóa nàv bị sạt 
nghiệp, trong lúc một số nhà sản 
xuat hàng hóa khác vươn lên. Phá 
sạn và phát lên là hai mặt đòi lập 
của cạnh tranh, là hậu quá tắt vếu 
của sự phát triền nên sản gaất hàng 
hóa dựa trên chế độ sở hữu tư nhàn 
về tư liệu sàn xuât. 


Trong điều kiện sẵn xuất bàng hóa 
xi hội chủ nghĩa, một khi ebế độ sở 
hùu cá tê về tư liệu sản xuất dã bị 
loại trừ, chỉ Kiải niệm cạnh tranh 
không cên, sản xuất phát triền bảng 
kể Ponen léa và thí dua xã hội chú 
Đề 7ó, Dưói eiẽ độ xã hội chủ nghĩa, 
từ liệu sỈỉn xuất thuộc sở hữu toàn 
dàn và sdậạp thề. Mặc dù trong bước 
cđuá độ tiến lên cebủ nghĩa xã hội, sở 
lhùu cá ti về tư liệu sản xuất còn 
Lồn tại ở một mức độ nhất định, song 
sở hũu xã bội ckủ nghĩa về các tư 
liệu sẵn xuất clủ yếu vàn chiếm ưu 
tế tuyệt đối, Hầm mó, nhà máy, vận 
tải miao thông, ruộng đồng, rừng núi, 
sỏng biện co đến ngân bàng, tài 
chinh v.v, đều thuộc sở lữu toàn đàn, 
kiông nhận thức đúng sức 1nmnạnh tuyệt 
đối này thì không tLê có quan điểm 
đúng về kinh tế xã bội chủ nghĩa. 


Kế hoạch hóa nìn kinh tế quốc dàn 
là sự vận dụng có mục tiên các quy 
luật cân đối clung`và riêng ? cần đòi 
giữa sản xuất và như cầu, cân dõi 
giữa các khâu của quá trình tái sẵn 
xuất xã hội, trong đó cản đổi về 
giá trị sử dụng và giá trị, gia khu 
vực I và khu vực lĨ cân đỏi giữa 
tích lũy và tiêu dùng, cần đòi giữa 
xuất kêu và nhập kÈi¿u v.v, Điều cần 
clú ý là cân đối kFung (tức là cân 
đòi kinh tế quốc đân) và cân đổi hộ 
phận (tức là cân đối từng ngành, 
tửu? ceŒ SỞ sản xuất, từng đơn vị 
kình tế riêng biệU phải kết Fợp clặt 
chẽ với nhau trong một thê tròng nhất 
liện chứng. Cân đối khung phải xuất 
phát từ Khả năng và nhĩ cầu thực tế 
của đất nước, Cân đối bộ phận phải 
được súp xếp hài bèa trong cần đối 
chứng và có tác động tích cực thúc 
địìv cần doi khung. 


kể hoạch hóa thuộc bản chất của 
nén Kinh tế quốc đàn xã hội chủ nghĩa 
vũ là quy luật phát triển của nền kinh 
l¿ dÓ, 


Uu thể tuyệt đổi của nền kinh tế 
qucc đản xã hội chủ nghĩa là sức 


mợnh lập.lrung (sức mịnh của chế 
độ sở hùữu xã khọi chú nghĩa về tư 
liệu san xuất), Súc mạnh lập trung dó 
là eơ sử Giản xuất và kính doan!) của 
kể coach hoa, Và Áê hoạch hóa, ngược 
lại, Hà biểu biện becàn chính nhất cúa 
sức mạnh tập trung. Ví vậv, Khi nói 
đến kế hoạch hóa là gái nói đến 


"tông thề nên kinh tế quòc đân. Đỏi 
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với một nước xã lôi cl1 nghĩa, c1 
có một kế hboạcb. Các địa phương, 
cắc eØ sở sản xuat và kinh đoanh có 
trách nhiệm góp pÏlhảàn xày dựng kế 
hoạch chung*và thực hiện kẻ hoạch 
chung đó trong phạm vị địa phương 
và cơ sở. Rế hoạch ePung phai te 
hiện được phương hướng phát triền 
kinh tế của đất nước trong từng gi:] 
đoạn nhất định. Kế hoạch năm phi 
thẻ hiện phương hướng phát triên 
của kế hoạch 5 năm. Rế hoạch Kinh 
tế 5 năm pÏải thề hiện được phương 
hướng phát triền của chương trình 
phát triền kịnh tế dài bạn Iã—20 năm 
của đất nước. 

Không xác định được mục tiêu của 
chương trinh phát triển kinh tế đái 
hạn l1ã—20 năm thì không thê kế 
hoạch hóa 5 năm một cách có mực 
tiêu, Kế hoạch hóa ö năm Không có 
mục tiêu xác định không thê có kế 
hoạch năm chính xác. 

Trong kế l:oạch hóa, chúng ta không 
thề chỉ chạy theo những vấn dẻ trước 
mắt,nhất thời mà phải nhằm vào mục 
tiêu của chiến lược phát triển kinh 
tế đài hạn của đãt nước. 

Điều đáng tiếc là đã qua 2 kế hoạch 
5 nầm mà chúng ta văn ckưa có chièn 
lược kinh tế (chương trình phảt triển 
kinh tế đài haR). Dó là một thiếu sót lờn, 
là nguyên nhân quan trọng gây lòỏn xón 
trong kế hoạch hóa kinh (tế quốc đàn. 

9 Kế hoạch hóa trong điều kiện của 
một nền kinh tế chủ yếu là sản xuất 
nhỏ tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nchĩa không qua giai đoạn phát triên 
tư bản chủ nghĩa 


Đặc điềm nồi bật nhất của sản 


_ xuất nhỏ là phản tán và lạc hạu Quán 


tán và lạc hậu không những về vật 
chất và kỹ thuật mà còn cả trong tác 
phong và'tư duy kinh tế). Dặc điềm 
này trở ngại lớn chở công tác kế hoạch 
hóa kinh tế quốc dân, song chúng ta 
không thể một sớm một chiều có thề 
khắc phục được tỉnh trạug nói trên. 


Vậy kế hoạch hóa kinh tế quốc đân 
như thế nào ? 


Theo tôi, điều trước hết oà là diều 
quuái dịnh nhất là phải có mội chương 
trình phát triền kinh lệ dài hạn, ít 
nhất cũng. phải 15—20 năm tới, trong 


đó phải xác định được những mục. 


tiêu chiến lược, những vấn đề (hen 
chốt nhất phải đạt cho được. Chương 
trình phát triền kinh tế đài hạn này 
phải được xây dựng phù hợp uới khả 
năng đi lên của đất nước, có linh đến 
Điệc tham gia chuuên môn hóa, hợp 
tác hóa quốc lế, trước hết là 0uởi các 
nước xã hội chủ ngh†a anh em. 


Đối với một nền kinh tế chủ yếu 
còn là sản xuất nhỏ, muốn đi lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, không có 
con đường nào khác con đường iích 
lũy nguyên thủy. Song tự bản thân 
nên kinh tế, mà chủ yếu còn là sản 


xuất nhỏ, năng suấi lao động thấp, 


sản phầm thặng dư chưa được bao 
nhiều, chưa thẻ thực hiệp nồi nhiệm 
vụ tích lũy nguyên thủy, do đó phải đựa 
một phần quan trọng vào vốn vay 
nước ngoài, 


Trong điều kiện hiện nay, với sự. 


có mặt của các nước xã hội chủ nghĩa. 


chẳng ta hoàn toàn có thề vav vốn 


nước ngoài dễ tích lũy nguyên thủy 
(không những vay vốn của các nước 
xã hội chủ nghĩa mà cả của các nước 


tư bản chủ nghĩa). Tích lũy nguyên . 


thủu bằng oốn nước ngoài là hiện 
lượng ma¿zg lính quự luật đối với các 
Đướo sản xuất nhỏ tiến lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa không qua giải 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 


_ Sự thật nhiều nước đã và đang làm 
như vậY. _ 


Tất nhiên, cần thấy rõ vốn bên 
ngoài cũng như khả năng tiếp nhận 
vốn đó của nền kinh tế quốc dân là 


.©ô bạn. Khi xảy đựng clwrơng trình 


tông thề phát triền kính tế đài hạn cở 
mục tiêu, cản tỉnh toán đầy đủ các 
khả năng trong nước và ngoài nước, 
trưởc mắt cũng như lâu đài có thể 
huy động được. Dựa vào phương 
hướng và mục tiêu dải hạn đó đề xáe 
định chính sách đầu tư, cải tạo và 


. xây dựng cơ bản. Dầu tư cải tạo và 


xây dựng cơ bản là biện pháp hàng 
đầu của tích lũy nguyên thủy. 


Trong thời gian qua, chúng ta chưa 
có chính sách đầu tư dúng đắn. Diều 
quan trọng nhất vì chúng ta chưa xác 
định được mục tiêu và phương hướng 
lầu dài. Do không có mục tiêu và 
phương hướng lâu đài, cho nên đầu 
tư chấp vá, tủy tiện, gảyv làng phí 
nghiêm trọng trong xảy dựng eơ bẫn. 
Trước mắt đã khó, lầu đi còn khó 
hơn, vỉ sai lầm trong: xây dựng cơ bản 
là sai lầm chiến lược, ảnh hưởng của 


hó có thể kéo dài hàng vài ehụe năm. 


Theo tôi, hướng phát triền đài hạn 
của sản xuất lớn là phải nhằm vào 
công nghiệp lớn, Muỏn phát triền 
công nghiệp lớn, trước hết phải 
có kết cầu hạ tầng phát triền. Hiện 
đại hóa dường sú, cầu cảng và kho 
tàng là yêu cầu khần cấp nhất không 
chỉ đề phục vụ trước mắt mà cả về 
lâu đài. l 

Sự thật ai cũng thấy muốn chuyền 
hóa sản xuất nhỏ sang sẵn xuất lớn — 
sản xuất chuyên môn hóa và hợp tác 
hóa cao—, phải có mọt hệ thống đười.g 
Sứ cầu cảng phát triền tốt Nếu 
không có kết cấu hạ tầng thuận lợi 
giao thông vận tải thông suốt thì 
không thể phát triền được sẵn xuấi 
theo hướng chuyên môn hóa. hợp tác 
hóa, để có thề sử dụng tốt các khả 
năng biện có, chưa nói đến việc - sft 
dụng có hiệu quả các công trình mới 
xâv dựng. 


đi 


Song song với việc đảu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng hiện đại, cần dâu từ 
thích đắng cho việc râ dựng những 
ngành kinlt lễ then chốt như : còng 
nghiệp diện. eơ khí, kbai khoáng và 
chế biến. Tất nhiên, việc xâv dựng 


các ngành kinh tế then œhÖt này phúi, 


-eó một thời gian đài. Trong từug Trời 
gian ngắn. việc dựng xâv do phai có 
trọng tâm, trọng diễm và được phản 
cảnh trong kế hoạch 5 năm và kế 
- hoạch năm. 


Một trong những vấn đề máu chỏi 
là phải xác định đúng đán mối quan hệ 
phát lriền giữa công nghiệp nàn/, 
công nghiệp nhẹ bà nông 1q hiệp. 


Trong một nền kinh tế chủ vều còn 
là sản xuất nhỏ, nòng nghiệp (kê cả 
thủ còng nghiệp) đóng vai TTỎ quan 
trọng. Dầu tư đề cải tạo và phát triền 
nông nghiệp theo chiêu sâu có Ý nghĩa 
thực tiễn rất lớn. Nếu không làm như 
vậy thì không tkề có kế thừa trong 
phát triền. Song nông nghiệp và thủ 
công nghiệp chỉ có thê phát triền 
nhanh và có hiệu quả trên cơ SỞ có sự 
bảo trợ đắc lực của công nghiệp nặng, 
Ví dụ có phát triền công nghiệp diện 
mới có thê điện khí hóa nòng nghiệp; 
có phát triền công nghiệp hóa chát 


mới có thề bảo đảm nguồn cung: cáp . 


phân bón và thuốc trử sâu, có phát 
triền được còng nghiệp chế biến, mới 
chế biến được nòng Sản V.V, 


Hiện nay nông nghiệp chúng ta 
đang lệ thuộc bên ngoài khá nặng. lề 
tăng thêm tông giá trị san lượng nông 
nghiệp, chúng tạ phải bỏ ra không ï 
rúp và đô la trực tiếp cho sản xuất. 
Đi con dường đó, bản thản nông 
nghiệp cũng không chịu nồi vì không 
đủ trả nợ, nói gì dến phát triền. 


Vấn đẻ nôi lên rõ ràng là phải đầu 
tư thích đáng cho phát triển công 
nghiệp (nhằm những ngành then chòl 
nhất) mới có thề đưa nền kinh tế từ 
sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn. trước 
mắt là cải tạo và phát triền sản xuất 
nông nghiệp theo hưởng chuyên môn 


HẦU 


hỏa và hợp tác bóa trong phạm vì 
toàn quốc* Di đôi với việc phát triền 
nông nghiệp, cần đầu tư nhanh, đặc 
biệt là đầu tư ngắn hạn và truug bạn 
cho phát triên công nghiệp nhẹ, chủ 
trọng phát triền các ngành công nghiệp 


nhẹ sản xuất hàng xuất khảu. 


Đầu tư đúng cho sản xuất hàng tiêu 
dùng công nghiệp là biện pháp thúc 
đầu sản xuấi nông nghiệp qiảm bởi 
mức lệ thuộc đối uới thị Irưởờng ngoài 
nước. tạo khả năng cân dối hàng — 
liền, phản phối — lưu Lhông. 


Có đâu tư thích đáng cho phát triền 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ mới 
eó thề phát huy tốt cái đang có của đất 
nước đề đi lên. Song, khòng ưu tiên 
một bước phát triền còng nghiệp nàng 


'(những ngành then chốt). không thể 


phát triên được nông nghiệp và công 
nghiệp nhẹ. _ 

Nác định đúng dắn môi quan hệ 
giữa công nghiệp nặng — công nghiệp 
nhẹ và nòng nghiệp trong chương 


. trình phát triền kinh tế xã hội dài hạn 


có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là đôi với 
việc phản bố bước đi. 

Bước di được phân hỗ sẽ tạo điều 
kiện thuận lợi cho kế hoạch hóa. 

Song, trong điều kiện cơ SỞ vài chất 
và kỹ thuật chưa vững chắc. thi việc 
kết hợp kẻ hoạch và thị trưở nÀ là Yêu. 
cầu khách quan không thê thiểu được. 


Kế hoạch hóa kinh tế quốc đàn phải 
kết hợp hai mặt giá trị sử dụng và 
giá trị. Về mặt giá trị sử dụng, co 
những sản phầm của các hình thực sở 
hữu khác nhau : sở hữu toàn đản, SỞ 
hừu tập thề và sở hữu cá thề về tư 
liệu sản xuất. 

Huy động vật tư và kỳ thuật của ca 
ba hình. thức sở hữu đó vào việc Xây 
dựng kẻ hoạch kinh tế quốc dân là 
điều cầnt hiết. Song, Nhà nước có thể 
huy động được hay không những khể 
năng nói trên lại là do sự cân đối giả 
trị của kế hoạch. Cân dõi giá trị sửa 
kế boạch là hết sức phức tạp,-vi' phải 


thông qua những đòn bầy kinh tế như 
giá cá, tín dụng, lãi suất, tiền 
lương v.v. Chứng nào thị trường tự 
đo còn mạnh, thì việc vận dụng các 
đòn bầy kinh tế nói trên trong căn 
đối kinh tế quốc dân còn rát khó khăn. 


Muốn thực hiện cân đối kế hoạch 
về giá trị, Nhà nước phải nắm thế 
chủ động hàng — tiền, 

Những biện pháp cơ bản nhất đề 
nắm thế chủ động hàng — tiền là ° 


— Nhà nước xác lập độc guyẻn dối: 
với những hàng hóa rất quan trọng 
của nền kinh tế quốc đân, đặc biệt là 
hàng hóa nhập khảu. 

- Nhà nước thực hiệu triệt đề 
nguyên tắc độc quyền ngoại thương 
(và ngoại hối) và trung ương thống 
nhất quản lý trong lĩnh vực kinh tế 
đối ngoại. 


— Nhà nước có dự trữ quốc gia, 
cùng như quỹ hàng hóa Từu chuyền 
thích ứng (trước hết là hàng tiêu 
dùng) và cơ chế giá, lương, tiểu 
thống nhất trong cả nước. 


Phải đấu tranh nhằm bảo vệ và phát 
triền thị trường có tồ chức. làm -cơ 
sở vừng chắc cho kế hoạch hóa phân 
phối lưu thông, một bộ phận không thà 
thiếu được của kế hoạch hóa kính tế 
quòc dàn, 

Địa phương và cơ sở sẵn xuất nhải 
thực hiện quyền tự chủ kinh doanh 
theo cơ chế giá — lương — tiên thống 
nhất. 


— Nhà nước cải tð tốt Lộ máy quản 


lý kinh tế — xã bội từ trung‹ương đến 

địa phương thông suốt và có hiệu lực; 

trước hết là củng cố llội đồng bộ 

trưởng và các cơ quan trung ương 

nhám bảo đảm tính tập trung thống 
nhất cao ngay tử trên xuống. 

Kien quvết đấu tranh chồng tùy tiện, 
cục bộ. địa phương một sẵn phầm của 
sản xuất nhỏ trong quản lý kinh tếT— 
xã hội. Tất cả đều phải tuân theo 
phương lb›ướng, mục Liêu và cơ chế 
thống nhất chung của cả nước. Trong 


xây dưng và thực biên kế hoạch. phải 
nghiên cứu kỹ và xác định đúng vấn 
đề cân đối hàng ~ tiền chung của quá 
trình tái sản xuất xã hội. 


Cân đối hàng — tiền trong kế hoạch 
là cân đối. khung. Cân đối hàng — tiền 
trong thực hiện kế hoạch là cân đối 
cụ thê, Cân đối khung phái bảo đảm 
mục tiêu và phương hướng. Cân đối 
cụ thể phải phục vụ cho cân đối khung, 


Cân đói hàng — tiền trong điều kiện 
sản xuất nhỏ và thị trưởng tự do còn 
lớn là rất khó khăn và phức tạp; khi 
xàv đựng kế hoạch phải xem xét vai 
trò thị trưởng và tác động của nó đöi 
với sự phát triền của nền kinh tế 
quốc đân. Trong quá trinh thực hiện 
kế hoạch, cần chú Ý các biện pháp 
thị trường. sứ dụng thống nhất các 
đòn bầy' kinh tế (giá cả, tiền lương, 
tín dụng — lãi suất và tỶ giá v.v.)... 


5 -Nhà nước độc quyền ngoại thương 
(và ngoại tệ) là công cụ quan trọng 
nhất của kế hoạch hóa kinh tế 


Trong điều kiện một nên kinh tế mà 
chủ yếu là sản xuất nhỏ đang tiến lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. không 


- qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 


nghĩa, nhiệm vụ tích lũv nguyên thủy 


_rât nặng, nẻ, một phần rất lớn phải 


dira vào vốn vay của nước ngoài. Nếu 
thà nước khỏng nắm chặt ngoại 
thương, thì không thê xác định được 
phương hướng và mục tiêu phát triền 
dài hạn của nên kinh tế quốc dân, 
cùng như kk:ông điều hành được cân 
đối bàng - tiên trong quá trình tái 
sản xuất xã hội. Và như vậy làm sao 
cô thê kế hoạch hóa nền kinh tế quốc 
dân. 


Nhà nước có nắm độc quyền ngoại 
thương mới bảo đám phát huy sức 
mạnh tập trung của rên kinh tế xã 
hội chủ nghĩa trong khâu đối ngoại. 
Độc quyền ngoại thương có hai chức 
năng cơ bản: bảo vệ và phát triền 
kinh tế, | 


39 


lTai chức năng bảo vệ và phát triền 
kinh tế kết hợp chặt chẽ với nhau và 
phát huy tác dụng trong một thê thống 
nhất biện chứng. Đối với một nước 
kinh tế kém phát triền, chức năng 
bảo vệ rất quyết định. Không bảo vệ, 
không tòn tại, nói gi đến phát triên, 
đến kế hoạch hóa. 


Hiện nay chúng ta rất coi nhẹ chứo 
năng bảo vệ. Thả cho nhiều ngành, 
nhiều địa phương được quyền trực 
tiếp xuất — nhập khầu trong lúc 


bộ máy của họ rất yếu kém, không. 


những về nghiệp vụ mà cả về phầm 
chất, và. Nhà nước không đủ sức kiềm 
tra kiềm soát, đã và đang tạo nên sự 
rối loạn trên mặt trận ngoại thương. 


Tình trạng tranh mua tranh bán 
trong nước cũng như ngoài nước là 


kết quả không thê tránh khỏi của việc: 


làm trên. 


Tuong điều kiện phải nhập khầu 
(rước, xuất khầu sau (nhập khầu về 
không: những phải thúc đây sản xuất, 
giải quyết đời Sống trong nước mà 
còn phải tạo ra hàng hóa xuất khâu 
đề trả nợ và nhập khầu tiếp), sự điều 
tiết tập trung của Nhà nước là cần 
- thiết, vì chỉ có Nhà nước đứng trẻn 
lợi ích chung của nên kinh tế quốc 
đản, mới có quan điềm toàn cục đẻ 
làm được việe đó, 


Đọc quyền ngoại thương là cong: cụ 
của chuyên chính vô sản trong lĩnh 
vực kinh tế đối ngoại. Nó không có Ý 


nghĩa tầm thường như một số người. 


lầm tưởng là độc quyền của bộ 
này đôi với bộ khác, độc quyền của 
ngành này đói với ngành kháe-v.v, 

Cần nhận thức sảu sắc rằng, ngoại 


thương thật sự là mặt trận đấu tranh 
kinh tế gay go và phức tạp giữa trong 


nước và ngoài nước. Các thế lực đế 
quốc và phản động bên ngoài thường 
xuyên tiến công chúng (a. Nếu chúng 
ta không phát huy được sức mạnh tận 
trung của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
trong *lĩnh vực ngoại thương, thị 
chúng ta sẽ đề mất độc lập về kinh 
lế. Phản tán các hoạt đóng ngoại 
thương đến một mức độ nào đó mà 
Nhà nước trung ương không quản lý 
được kinh tế đôi ngoại cũng như dối 
nội, là trái với nguyên tắc Nhà nước 
độc quyền ngoại thương. Rối loạn 
ngoại thương sẽ là con đường tốt nhất 
cho bọn tư bản và phần động quốc tế 
thâm nhập -và phá hoại kinh tế 
nước ta, "¬ 


Đổi với nước ta, ngoại thương là 
một trong những cơ sở quan trọng 
quyết định kế loạch hóa. Vị vậy, Nhà 
nước cần thông qua độc quyền ngoại 
thương đề nắm ngoại thương, nắm lấy 


-‹eái cơ sở qưan trọng- này của kế 


hoạch hóa. 


BÌNH TRỊ THIÊN... 


(Tiếp Iheo trang 34) 
với quần chúng, đặc biệt là đồi mới 


còng tác cần bộ, trước hết là đồi mới 


cách nhìn, quan điềm đánh giá, lựa 
chọn, đào tạo và bố trí cún bọ. Đồng 


thời, phải đồi mới công tác vận động 


quản chúng, thật sự phát huy quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động, làm cho dân biết, dân bản, 
dân làm, đân kiêm tra ® việc thực hiện 
các chủ trương, chỉnh sách của Đảng 
và Nhà nước. Gắn liền với sự đồi 
mới đó là những biện pháp cụ thể 
thực hiện đúng chức năng và vị tr 
của chính quyên của dân, do BẠN; 
vị dân 


ĐĂNG VĂN NÔNG 


~ 


TỒ CHỨC XUẤT KHẦU NÔNG SẲẢN 
VỤ ĐÔNG Ở THÁI BÌNH 


RONG nông nghiệp tỉnh Thái bình. 


ngoài sản xuất lứa là chủ yếu, 

một vân đề nồi bạt trong những 
năm gần đây là đã mở ra sản xuất vụ 
đông đề phục vụ xuất khẩu. 


- Phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn. 
trong năm qua, tỉnh chủng tôi đã 
xuất khảu sang Liên xô hàng nghỉn 
tấn nông sản, bao gòm khoai tây, tỏi, 
ớt khô, cà rốt... Kết quả đó chỉ là 
bước đầu. Với đặc điềm đất đai canh 
tác của Thái bình, tỉnh chúng tôi còn 
nhiều tiềm năng đề đầy mạnh sản 
xuất nông sản nhằm đáp ứng yêu cầu 
xuất khâu theo hiệp định đã ký giữa 
nước ta với Liên xô về cung cấp rau 


quả cho vùng Viễn đông của Liên xô. 


“- Thái bình có diện tích canh tác 
không nhiêu, dân số đông; lực lượng 
lao động đồi dào. Đất thích hợp cho 
việc trồng cây vụ đông là 48 nghìn ha, 
hiếm khoảng-30X tồng số diện tích 
canh tác. Vụ đông không ảnh hưởng 
gì đến hai vụ lúa; nếu sản phầm vụ 
đông trở thành hàng hóa xuất khầu 
có giá trị kinh tế cao thi vụ đông 
đương nhiên chuyền thành vụ sản 
xuất chỉnh. Và như vậy, Thái bình 
thực hiện được yêu cảu thâm canh và 
tăng vụ. Sông và biền bao quanh tỉnh 
rất thuận lợi cho việc giao lưu về 
đường thủy với các địa phương kháe 


và các miền của đất nước. Néu biết. 


nắm vững phương châm « từ đặt và 
Sức lao dòng đi ra; từ lúa, lợn; cày 
công nghiệp đi lên », nếu biết tô chức 


sản xuất được nhiều nóng sản, tạo 
tiành hàng hóa xuất khảu đáng kè 
thì sẽ tác động lớn đến việc xảy dựng 
cơ cầu công—nông nghiệp của tỉnh. 


Từ trước đến nay, công tác xuất 
khẩu của Thái bình đã đóng góp dáng 
kề vào sự phát triền nền kinh tế của 
cả nước; qua nhiều năm Thái bình 
được Nhà nước ghỉ nhận là lá cờ đầu 
về mặt này và năm 19§5 được lặng 
thưởng huân chương Lao động hạng 
nhất. Tuy nhiên; trong sẵn phầm xuài 
khâu, chủ yếu là các mặt hàng thủ 
công mỹ nghệ; tỷ trọng hàng nông sản 


“còn rất Ít chưa tương kứng với đặc 


điềm và thể mạnh của một tỉnh nông 
nghiệp ở vùng châu thồ sông Hồng do 
chưa khai thác đầy đủ nguồn hàng 
nông sản đề xuất khâu 

Lương thực, sản phầm chủ yêu của 
tỉnh chúng tôi, chỉ đủ trang trải cho 
nhủ cảu của địa phương và làm nghĩa 
vụ đỏi với trung ương. Sản phầm 
chan nuôi là con lợn thì chủ yếu lại 
dùng dè phục vụ đời sống nhân dàn 
trong nước, còn xuất khâu lợn thì 
hiện nay chưa được ồn định. Với 
10U nghìn héc ta đất canh tác, bình 
quản đầu người 700m, muốn xâv dựng 
và phát triền kinh tế địa phương, 
Thái bình chỉ có con đường là ra sức 
phát triễn ‹nông nghiệp, coi nông 
nghiệp là mặt trận hàng đầu, đong thời 
phát triển tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp, trước hết là ra sức thàm canh - 
tăng năng suất, tăng vụ, lấy xuất khẩu 
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nông sẵn làm mũi nhọn đề thúc đầy 
toàn bộ quá trình tái sản xuất của 
nông nghiệp và công nghiệp. Cho nèn 
chủ trương phát triền sản xuất cày vụ 
đông,tạo ra hàng xuất khầu đúng vào 
dịp bai Chính phủ Việt nam— Liên xô 
ký hiệp định hợp tác dài hạn về rưu 
quả là điều đáng phấn khởi đối với 
nhân dân Thái bình. 


Xuất khầu R®ông sẵn giữ vị trí rất 
quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh. 
_Ngày nay, chúng tôi đã có thị trưởng 
tiêu thụ rộng lớn, ồn định lâu dài với 
số lượng rất lớn về hàng hóa. Nếu 
chúng tôi phấn đấu làm tốt việc xuất 
khầu sẽ góp phần thúc đầy phát triền 
_ kinh tế địa phương, nhất là nâng cao 

năng suất lao động nông nghiệp và 
phát triền nhanh nông nghiệp Thái 
bỉnh. 


Qua đầy mạnh xuất khầu nông sản, 
chúng tôi nhập được nhiều loại vạt 
tư và nguyên liệu đề đáp ứng nhu cầu 
của sẵn xuất ở địa phương, trước 


hết là phục vụ phát triền nông nghiệp.. 


Chỉ thông qua xuất khầu nông sản; 
trong năm qua, Thái bình nhập được 
800 tấn phân u rê, 35 tấn thuốc trừ 
sâu, 160 tấn xăng dầu, 120 tấn hạt 
giống... Nhờ có những vật tư này; 
chúng tôi thực hiện được trôi chảy 
các hợp đồng kinh tế với nông đàn, 
vừa mua được nhiều nông sản, vừa 
có hàng đối lưu rất cần thiết đối với 
nông dân trong sản xuất nông nghiệp. 
Nhờ cỏ hàng đối lưu đỏ mà thực hiện 
được thâm canh, tăng năng suất lao 
động, tăng vụ trong nông nghiệp, đòng 
thời nâng cao chất lượng sản phầm. 
Điều này còn tác động sàu rộng 
đến cả sản xuất tiều, thủ công nghiệp 
của địa phương, góp phần rất quan 
trọng vào sự hình thành từng bước 
cơ cấu kinh tế công—nông nghiệp của 
tỉnh. Mặt khác, nhờ sản xuất cày vụ 
đông phát triền cho nên có thêm công 
ăn việc làm cho một bộ phận lao động 
trong tỉnh. Qua xuất khâu nòng sẵn, 
chủng tôi thực hiện được một phản 
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tích lũy cho nông nghiệp (thề hiện ở 
đầu tư trực tiếp cho nông nghiệp). 
đồng thời góp phần cải thiện dời 
sống nông dân trong tỉnh. Hồ ràng: 
sản xuất cày vụ đông đề phục vụ 
xuất khầu đã đem lại lợi ích kinh tế 
cho cả Nhà nước, tập le và người 
lao động. Thực hiện tốt xuất khâu 
sản phầm của cây vụ đông là đúng 
hướng. đúng quỹ đạo của việc xâv dựng 
và phát triền kinh tế địi phường; 
đồng thời đáp ứng được yêu câu khách 
quan của Sản xuất và đời sống hiện 
nav của nhân đàn tỉnh chúng tỏi. 


Muốn đây tnạnh xuất khầu, thì 
phải tô chức và phát triền mạnh sản 
xuất hàng xuất khâu. Điều kiện đất 
đai, thời tiết và khí hậu của Thái bình 
phù hợi: với sự sinh trưởng của cây 
vụ đông, nhất là khoai tây. Cây khoai 
tày rất thích hợp trồng ở cÈân đất 
pha cát, đất thịt nhẹ, nó giữ vị trí 
quan trọng trong vụ dóng và có 
những yêu cầu sinh thái phủ hợp với 
thời tiết mùa đông, hì cây lương 
thực. thực phầm và xuất khẩu có giá 
trị kinh tế cao. 


. Những năm qua, nhân dàn Thái 
bình đã sản xuất tập trung cây khoai 
tày. Từ nầm 1975 dến nay. nhân dân 
vẫn trông cây này, phát triền mạnh 
nhất là năm 1979, nhưng sản phầm. 
này chưa trở thành hàng hóa xuất 
khầu vì chưa có thị trường tiêu thụ, 
do dó đến đầu năm 1984 diện tích trong" 
cày khoai tây giảm xuống. Đến vụ 
đông các năm 1981— 1985 và 1985 — 1986, . 
với sự giúp đỡ của Bộ công nghiệp 
thực phầm, Thái binh bắt đầu xuất 


. khầu sản phầm của cày vụ đong như ‡ 


khoai tảy, cải bắp, cà rốt... song số 
lượng còn quá Ít chưa tương xứng vỚi 
tiềm lực, khả năng thực tế của địa 
phương và chưa đáp ứng kịp nhụ, 
cầu to lớn của thị trường bên ngoài. 


Căn eứ vào điều kiện. dặc điềm của 
đất đai ở địa phương. qua thực tế về 
năng suất và chất lượng sản phầm, 
trung ương dã chọn Thái bình là tỉnh 


trọng diễm sản xuất và xuảt khầu 
khoai lây của cá nước. Là một tỉnh 
trọng diễm, Thái bình phải bảo dảm 
cho được 70X số lượng khoai lày 
xuất khảu mà Nhà nước ta đã ký với 
Liên xô và tỉnh pháp lệnh của kế hoạch 
phải được thực hiện một cách nghiêm 
túc... 


Ở Thái bình, diện tích trồng khoai 
tầy năm cao nhất là 15 000 héc ta, năm 
trung bình là 7000 héc ta ; năng suất cao 
nhất ở từng thửa lên tới 18 tấn/ha, 
năng suất thấp nhất là 8 tấn/ha. Nếu chỉ 
Lính số điện tích trồng ở năm thấp 
nhất là 5 000 héc ta với năng suất bình 
quân là 10 tấn/ha thì sản lượng khoai 
tày của tỉnh cũng đạt dược ðØ0 000 tăn. 
Xuất khầu với tỷ lệ 1/10 của sản 
lượng đó thỉ dược 5000 tấn. Nếu 
cùng với diện tích trên, nhưng được 
ửng dụng mạnh khoa học — kỹ 
thuật vào trồng trọt thì có thề tạo ra 
năng suất l1 tấn/ha, đưa sản lượng 
lên 75 000 tấn, và như vậy, chúng tôi 
có thề xuất khầu được 1ã 000 tấn/năm. 
Đó là khả năng rãt thực tế mà chúng 
tôi có thề biến thành hiện thực trong 
tầm tay, nếu biết tô chức sản xuất tốt 


và có chính sách đúng đẳn của Nhà- 


nước, Ề : 


+ 


Điều quyết định dề có hàng hóa 
xuất khâu, không phải ở khâu thu gom - 


mà là ở khâu sản xuất và phải 
giải quyết ngay một loạt vấn đề then 
chốt khác có liên quan trực tiếp đến 
toàn bộ quá trình sản xuất và lưu 
thông hàng hóa. 


Trước hẽi, cần tô chức tốt sản xuắt. 


- Từ bố trí diên tích trồng khoai tây 
có quan hệ đến diện tích lúa sớm, 
xem giống lúa nào thích hợp với thời 
gian gieo cấy đề từ 1 tháng 10 đến 10 
thàng 10 hằng năm là gặt xong. Việc 
tròng khoai từ 10 tháng 10 dến 25 


tháng 10 là hoàn tất; do đó cần bố trì 
sức kéo một cách rất khản trương 
cho phù hợp với thời gian đó, 


Việc bố irểí vùng trong kEoai phải 
thế nào cho thích lợp dề bảo dâm 
thời gian sinh trưởng và kết thúc của 
cày khoai từ 95 ngày đến 100 DĐưƯAN, 
không thê dờ non được, nếu đỡ non 
thỉ sắn phầm sẽ không đạt yêu cầu 
của xuất khầu. Đo đó. đề ôn định điện 
tích trồng khoai tây từ nav đến năm 
1990. tỉnh phải quy vùng sản xuất, quy 
hoạch các vùng sản xuất, bố tri sản 
xuất tập trung có trọng điềm, đồng 
thời phát triền với điện rộng, chỉ đạo 
tốt vùng trọng điềm, vừa chủ đòng 
nguồn khoai xuắt khầu, vừa rút kinh 
nghiệm đề chỉ đạo điện, lấy điện đề 
bỏ trợ lại điềm, đề phòng khi thời tiết 
khác nghiệt, vùng trọng điềm thu 
hoạch kém, nhưng chỉ tiêu kế hoạch 
xuất khầu vẫn được thực hiện, chủ 
động bảo đảm đủ số lượng hàng hóa 
xuất khầu cho nước bạn theo kế hoạch 


đã định. Tỉnh đã quy định các huyện. 


trọng điềm sản xuất khoai tây của 
Thái bình là Vũ thu, Đông hưng, 
Quỳnh phụ và lưng hà. 


Mặt khác, tỉnh chúng tôi phải giải 


quyết một số vấn đề quan trọng cho 
sản xuất như chọn giống khoai thích 
nghỉ với môi trường sống và che nă ng 
suất cao trên đất của địa phương. Phải 


dành một điện tích nhất định và võn _ 


dầu tư cho việc chuyên làm giống mới. 
Về phản bón, ngoài phân vô cơ, cần 
phải có một tỷ lệ nhất định về phản 
chuông, Nếu trồng 5000 ha khoai tảy 
thì phải eó 1500 tấn phản u rẻ, 2000 
tín phân lân, 750 tấn phân ka lỉ và 
9 000 tấn phân chuồng. Cần phải có 
thuốc trừ sâu đề ứng phó với mọi tỉnh 


huôgg có thề xảy pa nhằm bảo vệ - 


cảy trồng. Đề bảo đâm việc tưới, tiêu 
nước hợp lý cho khoai. tây đúng lúc. 
` ° -p Ð® .. ` + ..* 
cần có đủ phương tiện, còng cụ thủ 


. công và cơ giới phục vụ kịp thời cho 


việc sinh trưởng của càv trồng. Cần 
tưới cho cây khoai tày vào ba giai 
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đoàn: giai đoạn hình thành cây con; 
giai đoạn hình thanh cú mạnh nhất, 


kud đoạn bỏ sung khi gặp hạn. liiện 


"av quy mô sản xuất còn nhỏ. chưa 
€Ó Yủng¬sản xuất tập trung cho nên 
còn tùy thuộc vào thiên nhiên, chưa 
chủ động được mọi mặt trong quá 
trình sản xuất, 


Thứ hat, tồ chức thu mua, bảo quần; 
vàn tải và giao hàng. 


[Lưu thông là một khảu rất quan, 


trọng của quá trình tái sản xuất. Đến 
đây, công ty nòng sản — thực phầm 
xuất khâu của tỉnh có trách nhiệun 
thực hiện tốt một số công việc tiếp 
theo như: hướng dán về tiêu chui, 
quy cách, chất lượng hàng hóa. tỏ 
chức thu mua, chọn lọc, đóng gói, bảo 
quản, vận chuyên và giao hàng cho 
người nhận tại cửa khầu. 

Một vấn đề đặc biệt quan trọng đổi 
với chúng tôi là bao bị, đóng gói, bảo 
quản giữ gìn phầm chất hàng bóa 
trên đường vận tái, Làm tốt khâu này 
mới bảo đảm giá trị hàng hóa. Phải 
nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của 
nó đề đầu tư thỏa đăng, cũng cặp gỗ 
bao bì kịp thời đề giữ gìn phảm chất 
hàng hóa xuất khiảu theo đúng quy 
cách và chất lượng. Thực tiễn hai 
năm qua cho thấy rằng, nều không có 
bao bị hoặc thiếu bao bị đề đóng gói 
thì những khâu Khác Dị phá vờ, mất 
mát và làng phí nhiều hàng hóa vì 
không tận thủ được sẵn lượng, lỡ việc 
vận tải, lỡ việc nhận hàng của tàu 
nước ngoài... | 

Thử ba, đầu tư thỏa đăng về xây 
đựng cơ SỞ vật chất đề phục vụ chÐ 
sản xuất và xuất khu. 


Muốn bảo đảm đủ số lượng và đúng 
tiên chuẩn, quy cách, chất lượng của 
sản phầm xuất khầu, phải có dủ cơ 
sở vật chất kỳ thuật phục vụ trực 
tiếp cho toàu bộ quá trình sản xuất 
và lưu thông. Ngoài những vặt tư căn 
thiết cho san xuất như phân bón, 
giờng khoai, thuốc trừ sảàu, dàn bơm 
tưới V.V,, từ nav đến năm 1990, Nhà 


đi 


nước cân đầu tư cho Thái bình 4 kho 
hoàn chỉnh ở một số huyện đề chứa 
vật tư và hàng hóa. Đối với mặt hàng 
tươi sóng như khoai tây, cải bắp... 
phải có phương tiện bảo quản, giữ 
gin phim chất tốt, cho nên cần xây 
dựng kho lạnh tại địa phương. Dề có 
điều kiện vận chuyến nòng sản kịp 
thời ra bến cảng, chúng tôi cần có 
IỘI SỐ Xe vận tải với trọng tải từ 
tấn trở lên và máy đáy thủy với 35 — 
JŨ sức ngựa. _ 

Thứ lư, cần giải quyết một số 
chính sách cự thể nhằm khuyến khích 
phát triền sắn xuất nòng sản xuất 
khu. 

Đói với vùng sản xuất trọng điềm 
về nông sẵn xuất khâu, Nhà nước có 
chinh sách dâu tư thỏa đăng đề người 


. wn XHẤI có đủ phản bón vô eơ có 


điều kiện tưới tiêu hợp lý bằng các 


loại máy bơm, có các loại tư liệu 


lao động dùng cho sản xuất và bảo 
quản giữ gin phảm chất hàng hóa, 

Xuất khâu là một nhiệm vụ chiến 
lược rất quan trọng được thề hiện 
trong các chính sách Kinh tế hiện nay 
của Đẳng và Nhà nước. Do đó cần 
mạnh đạn đầu tư đúng mức đề`sản 
xuất bảng được hàng xuất khầu, Nếu 
chúng ta cứ rụt rẻ hoặc nhỏ giọt Irong 
đầu tư cho kinh tế.xuất khẩu thì sẽ 
không bao piờ có đủ hàng hóa xuất 
khiu, Các ngành có trách nhiệm trực 
tiếp đòi với vấn đề này cân chú ý 
giải quyết kịp thời vật tư, thiết bị; 
lương thực, hàng tiêu dùng, và cân 
đối các phương tiện cần thiết cho 
sản xuất và đời sống đề bảo đảm phát 
triỀn sản xuất hàng xuất khâu. 

Giá cả đối với hàng nông sản xuất 
khâu, trước hết phải bảo đẫm đủ chỉ 
phí sẵn xuất và có lãi thích đảng, tạo 
điều kiện cEko nòng đân thực hiện 
được tái sản xuất mở rộng. Chỉ phí 
lưu thông cho việc xuất khiu nòng 
sản cần được bao đam đủ chỉ phí hợp 
lý và có phần tích lũy dễ tỉnh có 


(Xem tiễp trang 26) 


Sưu tam, bảo quản các tài liệu, 
bài nói, bài viết và di vật của 


đồng chí 


ÔNG chi Lê Duần là người con ưu. 


tú của đân tọc, người học trỏ 

xuất sắc của Bác Hồ, nhà lãnh 
đạo lỗi lạc của Đảng ta và nhân .dàn 
ta, chiến sĩ kiên tường của phong trào 
eộng sẵn quốc tế, phong trào công 
nhân và phong trào giải phóng đân 
tộc. Đồng chí qua đời đề lại cho Đăng 
ta, quân đội ta và nhân đân ta đi sản 
quý báu về tự tưởng và văn hóa. Đó 
là các tài liệu, bài nói, bà? viet và đi 
vật của đồng chí. Cùng với di sản vĩ 
"đại của Bác Hỗ, đi sản của đồng chí 
Lê Duần là những của cải vỏ cùng quỷ 
báu trong kho tàng đi sẵn cách mạng 
của Đảng ta, quân đội ta và nhân đàn 
ta. Đề ghỉ nhớ công lao to lớn và cống 
hiến xuất sắc của dònz chí Lê Duän 
đối với sự nghiệp cách mạng nước ta; 
đề sử dụng các di sản quý báu về tư 
tưởng và văn hóa của dòng chí vào 
việc giáo đục cán bộ, dẳng viên và 
nhân đân ta, Ban bí thư Trung ường 
Đảng đã ra quyết định về việc sưu tầ¡, 
chinh lý toàn bộ các tài Hệu, bài 
nói, bài viết của đồng chí Là Duán 
và thu nhập những hiện vật trực tiếp 
liên quan đến hoạt động cách mạng 
của đồng chí đồ biên soạn, xuất bản 
và đưa vào các nhà lưu niệm, bảo 
tàng. Ban bí thư cũng quyết định 
biên soạn bản tiêu sử đầy đủ của đòng 
chí Lẻ Duần. | 


La Duàn 


Theo quyết định của han bí thư, 
Viện llồ Chí Minh có nhiệm vụ sưu 


tầm, chỉnh lý, bảo quản các tài liệu, ‹ 


bài nói, bài viết của đồng chí lẻ Duần. 
Văn phỏng Trung ương Đừng có nhiệm 
vụ sưu tâm, chỉnh lý, bảo quản cáo 
thi Hện, bài nói, bài viết thuộc loại 
tuyệt mật của đồng chí Lê Duàn và 
phục vụ khai thác theo chế độ tài liệu 
mặt, Bộ quốc phòng và Bộ tông tham 
mưu có nhiệm vụ sưu tầm, chính lý, 
bảo quản những bải nói, bài viết của 


đồng chí Lê Duàn về các vấn đề quản - 


sự có tính chải eơ mật. Viện Hò Chí 
Minh sưu tầm bảo quản những hiện 
vật có liên quan đến hoạt động của 
đong chí Lê Duần, có kế hoạch xảy 
đựng các nhà lưu niệm; trình bày, Các 
cơ quan trên đây có kế hoạch plàn 
công và phối hợp chặt chẽ trong còng 
láce sưu tầm, (hu thập, chỉnh lý, Các 
tính ủy, thành ủy; đăng ủy trực thuộc 
Trung ương; các ban, ngành. đoàn tiiô 
có trách nhiệm cộng tác, giúp đỡ các 
cơ quan nói trên trong công tác sưu 
tầm, thu thập, chính lý di sản của 
đòng chí Lê Duän, 

Đề thực hiện quyết định trên đây 
của Ban bí thư, dáng ủy các cấp; các 
ngành cần quan tàm lãnh đạo cán bộ, 
đáng viên và nhân dân sưu tàm; báo 
quản các tài liệu, bài nói; bài viết và 
di vật của đòng chí Lê Đuần. 


, 
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Trong sảu nurợi năm đấu tranh cách 
mạng, đòng chí Lẻ Đuậân đã sống vả 
hoạt động ở hâu khắp các miền trên 
đt nước ta. Nhiễu di vặt và tài liệu 
của đồng chí hiện còn tắn mắc trong 
nhân đân ở các dịa phương chưa thu 
thập được. Nếu cán bộ. đáng viên; 
chiến sĩ lực lượng vũ trang và quản 
chúng nhân dân biết Đăng có chủ 
trương sưu tầm các đi vật và tài liệu 
của đòng chí Lê Duän, hiền rõ Ý nghĩu 
của công việc ấy, chắc hẳn mọi người 


sẽ sản sàng góp phần tích cực vào 


công việc ăy, Ai hiện còn giữ các di 
vật và tài liệu của đồng chí Lê Duän 


sẽ vui lòng đem giao lại cho các cơ 
quan có Ưách nhiệm đề bảo quản và 
phục vụ việc khai thác. sử dụng, vì 


. lợi ích: của sự nghiệp cách mạng của 


nhàn dân ta, 


Mong Tăng các địa phương. các 


„ngan li nắm vững chủ (rương trên đây 


của Đảng, thực hiện nghiêm chỉnh 
quyết định của Bạn bí thư, đề cho 
éông việc sưu tầm. bao quản các tài 
liệu, bài nói, bài viết và đi vật của 
đồng chí Lê Duần thu được kết quả 
tốt đẹp. ' 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN 


TÔ CHỨC XUẤT KHẦU... 


(Tiếp tReo trang 44? 


điều kiện tô chức và hoàn thiệu việc 
giao hàng tại hải cảng, 


Trong lúc chở hướng giải quyết 
cụ thề của trung ương về quyền sử 
dụng ngoại tệ, vẽ chế đệ đầu tư trực 
tiếp thị địa phương văn 
phương thức kinh doanh của Tông 
công ty xuất nhập khâu rau quả là 
mu ch bán đoạn bằng động tiền 
Việt nam. “Cân cứ vào vài fư mà nước 
bạn ứng trước cho sản XUẤT; Tổng 
eöng tv xuất nhập khẩu rau quả ứng 
cho tỉnh các loại cần thiết với giá 
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_vêu 


áp dụng. 


s 


nhập khầu do xuất khầu mà có theo 
cầu đủa tỉnh. Mức bán vậit tư tôi 
thiều cũng phải bảng 50Ã số ngoại tệ 
thực thu thì địa phương mới có điều 
kiện đề trang trải cho yêu cầu chung 
của nền kinh tế địa phương. Đồng 
thời. đề nghị cấp trên công bố quyền 
sử dụng ngoại tệ của địa phương theo 
phương thức mua dứt bán doạn đề 
địa phương có phương hướng giải 
quyết mỗi quan hệ giữa tỉnh với 
huyện và giữa huyện với dơn vị kinh 
lễ cơ SỞ. 


HỘI NGHỊ KHOA HỌC ~THỰC TIẾN 
VỀ KINH BBANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Lời Bộ biên tập: Dà góp j kiến ào Dự thảo Báo cáo 
chímh trị :ẽ (rinh bát tại Đại hội thứ VP của Đảng, 0uừa qua 
Bộ biên lập Tạp chí Cộng sản đã lồ chức Hột nghị khoa hạc— 
Lhực liễn nề Kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Thưn gia cuộc 
hội nghị nàu có các đòng chỉ sau đâu: 


— Nguyên Anh Bắc, Đại tá, lọc viện quân sự cao cấp, 


— l,eẻ lãng Doanh, Vụ trưởng, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung 
Ơn. 


— l.ưu Văn Đạt, Viện trưởng, Bộ ngoại thương. 
— Nưö. Văn lái Chuyên viên, Văn phòng Hội đồng bộ trưởng. 


— lê Nuàn liần, Trưởng PHONG) kế hoạch Nhà máy chế tạo. máy công cụ 


Số 1, Hà hội. 
— Nguyễn Huy, Giáo sư, quyền Viện trưởng Viện kinh tế UBKHXH V lệt nam. 


— Nguyễn Văn-Huy, Phó vụ tr ưởng, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế 
(trung trơn. 


— Nguyễn Đăng Khánf, Vụ trưởng, Bộ nội thượng. 


: — (hữ Văn Lâm, Phó tiến sĩ, Phó tông biên tập tập chí Vghiên «tu kinh 
lế. Viện kính tế, RRHXH Việt nam. 


— Phạm Quang L. Òc, Vụ trưởng, Bộ nông nghiệp. 


— Vũ Hữu Ngoạn. Tông biên tập tạp chí À Quái cứu, trường Đảng cao “ˆ 


cấp Nguyễn Ái Quốc, 
— lloàng llữu Nhân, Quyên Trưởng Ban công nghiệp Trung trơng Đẳng, 
c—— Trân Quang. Chuyên viên, Ban nông nghiệp Trung ương Đăng, 


— Đào Xuân Sâm, Giáo sư, Trưởng khoa quản lý kinh tế, trường Đảng 
cao cắp Nguyễn Ái Quốc, 


— Tràn Linh Sơn. Giáo sư, Ngân hàng Nhà nước Việt nam. 


Kc Nguyễn Văn Sơn, Giáo sư, Trưởng khoa kinh tế chính trị, trường Đăng 
eœo cấp Nguyễn Ai Quốc. 


— Chế Viết Tấn, Phó trưởng ban kinh tế Trung ương Đẳng. 

— lô Tẻ. Thứ trưởng Bộ tài chính, 

— Nguyễn Tế. Phó tiến sĩ, Phó vụ trưởng, Ban kinh tế Trang ương Đẳng. 
.~ Nguyễn Đăng Thành, Chuyên viên Viện Mác Lê-nin, 
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— Phạm Thành, Giảm đốc Nhà xuất bản Sự thật, 

— Lê Đức Thủy, Phó tiến sĩ, Viện kinh tế, UHEHXH Việt nam. 

— Tê Hòng Tiệm, Phó trương khoa kinh té chính trị trường Dáng cao 
cấp Nguyễ n .\¡ QuÕc, 

— Phan Văn Tiệm, Giáo sư tiến sĩ, Quyền chủ nhiệm Ủy ban vật ta 
Nhà nướé. ; đề - : ` | 

— Lê Văn Tó, Chuyên viên, Ban công nghiệp Trung ương Đẳng. 
—— — lẻ Nuân Tùng, Giáo sư, Phó giám đỏc trường Đảng cao cấp Nguyễn 
Ái Quoc. 

— Vũ lIluy Từ, Tiên sĩ, Văn phòng liội đồng bộ trưởng. 

— Lê Văn Viện, Tiến sĩ, Vụ trưởng, Ban kinh tế Trung ương Đẳng. 

— Trần Ngọc Vinh, Phó tiến sĩ. Vụ trưởng. Việu nghiên cứu quản tỷ 
kinh tế trung trơng. 

Bát đần từ số này, chúng tôi trích đăng các Bài phát biều ý kiến của 
các đồng chí tham gia Hội nghị đề bạn đọc tham khảo. 


VŨ HỮU NGOẠN _ - 


MẤY VẤN ĐỀ (Ó TÍNH PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ KINB 
DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 


GÀY nay. vấn đề kinh đoanh nằm khó đối với nước ta — một nước vốn: 

trong chương trình nghị sự nóng có tình trạng sản xuất nhỏ nặng nẻ, 

bồng của tất cả các nước xã hội lại quen kháng chiến cứu nước hơn lá 
chủ nghĩa. nằm trong cuộc bùng nồ làm kinh tế, hậu quả chiến, tranh vẫo 
quản lý kính tế có tính quốc tế còn to lớn, hằng ngày vận phải đối 
của. chủ nghĩa xã hội. Nó được đặt phó với những vấn đề thuộc quỹ đạo 
ra một cách gav gắt trong cuộc chiến tranh chứ chưa hoàn toàn rảnh 
đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và tay làm kính tế. 
chủ nghĩa tư bãn trên phạm vị toàn Kinh doanh là một phương pháp 
thể giới, làm sao cho chủ nghĩa hành động của con người trong lỉnh 
xã hội hiện thực chắng những không vực kinh tế. nhưng không phải la 
thua, trải lại còn hơn chủ nghĩa tư phương pháp hành động bãi kỷ mà le 
bản, cho xứng đáng với bản chảt tốt - đặt trong những giai đoạn lịch sử sản 
đẹp của nó. Cái khó là ở chỗ: trước xuất xà hội nhất định — những giai 
hết làm sao cho đúng kinh doanh. sau đoạn tồn tại quan hệ hàng hóa - 
oửa làm sao cho đúng kính, doanh rđ tiền tệ. Kinh dơanh đúng hay sai. tối 
hội chủ nghĩa. và lại càng đặc biệt hay xấu, liên quan chặt chề với quan 


8ˆ 


niệm của chúng ta về quan hệ hàng 
hóa nói chúng, đặc biệt về quan hệ 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa. Có thê nỏi 
những người cộng sản thế giới đã trải 
qua ba giai đoạn nhận thức sau đây 
về quan hệ hàng hỏa dưới chủ ngìĩa 
xã hội. : 

Giai đoạn thứ: nhả(, cuối thế kỷ 19, 
đầu thế kỷ 30, khi mà chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin đang tự khẳng định mình với 
. tự cách một học thuyết cách mạng và 
hệ tư tướng của giai cấp công nhân, 
thí chưa dễ đàng dự kiến trong xi hội 
tương lai (tức chủ nghĩa xã hội) lại 
văn còn quan hệ hàng hóa. Đó là điều 
khó tránh khói, một khí các nhà kính 
điện đng Lạp trung phê phản cái 
đồng không lò hàng hóa do chủ nghĩa 
b bản tạo ra với tất cả những hậu 
quả xã hội xấu xa của nó, - 


Giai đoạn thứ hai, khi việc xây 
dìrng chủ nghĩa xã hội đã trở thành 
IIỘt yêu cầu thực tế, những người XÒ 
viết đi theo sự chỉ dẫn của tư tuởng 
chính sách kinh tế mới của Lê-nin, 
đã tông kết con đường mà mình đã 
mỏ mắm, khai phá, nêu lên sự tön tại 
của quan hệ hàng hóa trong xã hội 
xã hội chủ nghĩa, và coi đó là quan 
"hè hàng hóa đặc biệt. Quan niệm phô 
biến lúc bấy giờ còn coi quan hệ 
hàng hóa là cái tàn dư của xã hội cũ 
vơi rớt lại trong xã hội mới, do đó 
tuy không tránh khỏi quan hệ hàng 
_ hóa nhưng vẫn mang nặng thiên kiến 
với cái «tàn dư xấu xa» đó. Quan 
niệm này đã từng tỏn tại lâu đài suốt 
những năm ðf, những năm 60 và một 
SỐ năm đầu của thập kỷ 70, 


Giai đoạn thứ ba, trong vòng 10 
nằm nay, đã xuất hiện một nhận thức 
hoàn toàn mới, răng quan hệ hàng 
bóa trong chủ nghĩa xã hội không phải 
lì Tnột quan hệ vay mượn, mà nó là 
một quan hệ nắm trong bản chất của 
chủ nghĩa xã hội. nằm trong bản chất 
của nền kinh tế -xã hội chú nghĩa. 
Đương nhiên nó khòng phải là quan 
hệ bản chất nhất, quan hệ đặc trưng 


nhất, Vày thì kinh doanh, hơn nữa 
kinh ddoanlt xà hội chủ nghĩa. không 
phải là nẵn dề pau mnuryợn, khòng phải 
là vấn đề xấu xa, trái lại nó thuộc 
vào hàng các vấn đề bản chất của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Ph. Ăng-ghen đã từng chỉ rõ, giả †rị 
là khdi niệm bao trùm của kinh tế 
hàng hỏa. Vì thế cải giống nhau của 
mọi loại hình kinh doanh, cái cốt lỗi, 


_ edi lhực chũt nhất của kỉnh doanh 


cũng chỉnh là xoa quanh: cái khái 
niệm bao lrùm ấu. Sống tương 
xứng với điều kiện kinh tế hàng hóa 
(chứ không phải sống giả tạo) thì cä 
trong sản xuất cũng như trong trao 
đỏi, tiêu dùng, người ta phải biết tính 
toán cần cứ vào giá trị, nghĩa là căn 
cứ vào thời gian lào động xã hội cần 
thiết để sản xuất hoặc tái sản xuất ra 
bàng hóa. Trong sản xuất phải tăng 
năng suất lao động, cải tiến sản xuất 
đề hạ giá trị cá biệt xuống ngang hoặc 
thấp hơn giá trị xã hội thì mới tön tại 
và phát triền được. Lõ là điều tối ky 
đối với người san xuất hàng hỏa. 
Trong tiêu dùng người ta cũng phải 
lựa chọn, bởi vỉ khi mua hàng là 
người ta bắt đầu sử dụng lao dòng 
quá khứ được tích lại dưới hỉnh thái 
tiền tệ, làm sao sử dụng có hiệu quả 
nhất cái lao động quá khứ đã tất yêu 
đặt ra. Mua được hàng rẻ và chất 
lượng tốt luôn luôn là yêu cìu bức 
thiết đối với người tiêu dùng. Như 
thế giá trị sử dụng của hàng hóa cũng 
khỏng phải là giá trị sử dụng bất kỷ 
mà phải là giá trị sử dụng cho xã hội, 
như C, Mlác đã chỉ rõ. Điều này đòi 
hỏi người kinh doanh không thê tùy 
tiện về œơ cấu, về số lượng và chất - 
lrợng của giá trị sử dụng, tương ửng 
với từng thời kỷ khác nhau của cuộc 
sống. Nói cách khác, người kinh doanh 
phải luôn luôn tỉnh tường trước quan - 


"hệ cung cầu, và do đó phải nhạy bén 


với thị trường. bơi vì quan hệ cung 
cầu diễn ra khòng giấu giếm gì trên 
bề mặt †hbị trường. 
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- Kinh doanh theo quan niệm sơ lược 
nhất và với nội dụng sơ lược nhất 
trên đáy thị tự nó cũng đã bao hàn 
cải đối lập 0ới cơ chế lập rung quan 
liêu pà cơ chế bưo cấp. Phải dứt khoát 
xóa bỏ lặp trung quan liêu — bao cấp 
thì mới chuyền sang kinh doanh được. 
Ngược lại chỉ có chuyền sang kính 
doanh thi mới có điều kiện đề đoạn 
tuyệt với tập trung quan liêu — bao 
cấp. Việc xóa bỏ cơ chế lập trung 
quan liêu — bao: cấp và 
sang kinh doanh không phải là hài 
quá trình, trái lại là một quá trình 
thống nhất, làm cái này thì có nghĩa 
đồng thời làm cái kỉa. 


Chúng ta không chuyền sang kính 
doanh bất kỳ mà chuyền sang 
ki nh deanh'xã hội chủ nghĩa. Cũng 
như quan hệ hàng hóa và giá trị, 
chúng chứa đựng bản chất xã hội, 
kinh đoanh không phải là quan hệ tự 
nhiên, không phải là vấn để kỹ thuật, 
mà nó mang trong: mình cái quan 
hệ xã hội, quan hệ sản xuất. Iiõ Chủ 
tịch đã đạv chúng ta : Trong mua bán 
th bao giờ người mua cũng muốn 
mua rẻ, người bán cũng muỏn bán 
đát. Nhưng như chúng ta đã: biết, quan 
hệ hàng hóa là mọt quan hệ kinh té 
cất bình đẳng. sòng phẳng theo nguyên 
tác giá trị ngang nhau. Như thẻ rõ 
ràng kinh doanh mang quan hệ sản 
ruất rất linh lẽ, phức lạp. Binh 
doanh xã hội chủ nghĩa là lỏi kinh 
doanh càng tỉnh tế, phức tạp. nó lại 
trở nên cực kỷ tính tế, phức tạp trong 
thời kỳ quá độ tiên lên chủ nghìa xã 
hội khi mà quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa eòn đang trong quá trình 
xây dựng, chưa chiến thắng hoàn toàn. 


Quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
cũng như mọi quan hệ sản xuất, được 
biều hiện trước hết đưới hình thức 
lợi ích. Kinh doanh +ã hội chủ nghĩa, 
do đó trước hết phải: bảo dan hệ thông 
đợi ích kinh lế của chủ nghĩa ad hội, 
Vì, như mọi người dếu biết, không 
thê quan niệm và giải quyết một cách 


HẦU 


việc đhuyển- 


đơn giản về hệ thống lợi ích kinh tẻ 
xã hội chủ nghĩa. Kinh doanh xã hội 
eœhủ nghĩa là phải biết kết hợp đúng 
đắn. thỏa đáng lợi Ích toàn quốc vơi 
lợi ích địa phương và lợi ích của cơ 
sở, kết hợp đúng dắn, thỏa đảng lợi 
ich của cái toàn thề và lợi ích của các 
bộ phận trong cái toàn thề, kết bợp 
đúng đắn, thỏa đáng lợi ích toàn xã 
hội mà Nhà nước là người đại diệu 
với lợi ích tập thê và lợi ích cá nhân 
người lao động ở các đơn vị kinh te 
cơ sở, Kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
còn phải biết kết hợp đúng đắn, thoa 
đáng lợi ích kinh tế và lợi ích chính 
trị, tỉnh thần. Trong khi tỉnh toán tắt 
cả các lợi Ích đêu phải xuất- phát từ 
quan điềm lấy dân làm góc và chính 
dân là người chân chính lạo ra những 
lợi ích, như đồng chí Trường Chiỉ:h 
đã nói. Những chính sách vẻ thuế, về 
giá cá, về tiền lương, về phân chia 
lợi nhuận, vẻ quy định mặt hàng kinh 
doanh, v.v, có vai trò thiết thực đối 
với việc giải quyết môi quan hệ phức 
tạp giữa các lợi ích ấy Nhấn mạnh 
lợi ích này bay lợi ích khác, nhàn 
mạnh khía cạnh này hoặc khía cạnh 
khác của lợi ích, chỉ là sự chỉ đạo 
cho phù hợp từng lúc và lửng nơi 
chứ không phải đó là nguyên tắc. 


Chẳng hạn, cách đây vài năm chúng 


ta phải uốn nắn khuynh hướng cöi 
nhẹ lợi ích cá nhân của người - lao 
động, lợi ích của cơ sở, lợi ích của 
địa phương, nhưng hiện nay có thê 
lại phải uốn nắn khuynh hướng coi 
nhẹ lợi ích toàn quốc mà chúng tù 
thường gọi là lợi Ích của trung ương. 
Sự nhắn mạnh ấy là căn thiết xét về 
nghệ thuật chí đạo, song vì thế mà 
khái quát lên thành nguyên tắc thì 


_lại là sai lầm về mặt lý luận. Thật ra 


chỉ eó cái nguyên tắc cứng rắn là 
phải kết hợp dúng đắn hài hòa các 
lợi ích kinh tế, và chỉ như thế mới 
tạo ra được động lực mạnh mẽ nhái 
phát triển sản xuất và cải thiện đời, 
sống toàn xã bội. Đây chính là mục 


tiên cuối củng của kinh doanh xã hội. 


chủ nghĩa. 


Trong thực tiễn, vấn đề kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay 
đang đụng chạm vào quan niệm và 
cách xử lý kế hoạch và Lhị trường. 
Và, ở đây đã náy sinh những ý kiến 
_ và cách làm xưng đột nhau. 


Dòng nhất kế hoạch và thị trưởng 
hoặc đối lập kế hoạch và thị trường 
là hai thát cực đều không dũng. 
Chúng là hai phạm trủ khác nhau. đều 
cần thiết trong cuộc sống, và mỗi cái 
phản ánh một mặt bản chất nhất dịnh 
của nên kinh tế quốc dân. hế hoạch 
là cách nói tắt của kế hoạch Nhà 
nước, nó là sản phầm chủ quan nhưng 
phái phần ánh các quy luật khách 
quan. Còn thị trưởng là quan hệ khách 
quan nhưng lại do những hoạt động 
chủ quan của con người cấu thành, 


Kế hoạch Nhà nước là sản phầm 


— trực tiếp nhất của công tác kế hoạch 


hóa. Ở đấy eon người mà đại điện là 
Nhà nước chuyên chính vô sản, vận 
dụng tồng hợp các quy luật kỉnh tế 
và các quy luật khoa học — kỹ thuật, 
trước hết là quy luật kinh tế cơ bản 
của chủ nghĩa xã hội và quy luật phát 
“ triỀn kinh tế có kế hoạch đề tỉnh toán, 
dự kiến và giải quyết các cân đối 
kinh tế — xã hội trong từng thời kỷ 
một cách tự giác, nhằm phát triền 
kinh tế và văn hóa với mục đích nâng 
eao đời sống của nhân dân. Nó vận 
dụng quan hệ hàng hóa với tư cách 
một quan hệ kinh tế, và vận dụng quy 
luật giá trị với tư cách một quy luật 
kinh tế. Như thế cũng tương tự như 
kế hoạch Nhà nước phải vận dụng vai 
trò làm chủ đối với lực lượng lao 
động xã hội và vận dụng quy luật 
phân phối theo lao động. hoặc cũng 
tương tự như việc vận dụng cuộc cách 
mạng khơa học —kỹ thuật với các quy 
luật Rỳ thuật nhất định. Kế hoạch 
Nhà nước đúng đắn thì phản ánh mối 
_ Hiến hệ hữu cơ, cân đối một cách tự 
giác giủa các vếu tố của quá trình 


tái sản xuất xã hội, giữa hoạt động 
của các người lao động, các ngành 
và các vùng của đất nước. Trong kế 
hoạch Nhà nước không chỉ có những 
quan hệ hàng hóa, mà còn có cả 
những quan hệ không mang tính hàng 
hóa. như sự nghiệp đào tạo cán bộ, 


- phát triền văn hóa, giáo dục, việc chị 


viện cho tuyến phía trước với ý nghĩa 
chính trị nhiều hơn là Ý nghĩa kinh 
tế v.v. Đương nhiên, nhiều cân đối 
kinh tế (chứ không phải tất cả) được 
tính toán, được giải quyết bằng cách ˆ 
sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp 
những quan hệ hàng hóa và bằng cách 
sử dụng công cụ tiền tệ. Về phương 
điện ấy, thì kế hoạch Nhà nước là 
một kiều, một phương thức, một công 
eu của Rinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
đồng thời kế hoạch Nhàả' nước là sản 
phầm của kế hoạch hóa - việc kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa ở từng cơ sở. 
ở từng địa phương và trên phạm vị 
toàn quốc. Nói cách khác phải kế 
hoạch hóa việc kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, và khi kế hoạch hóa đúng đắn 
được ve kinh doanh thi đấy cũng là 
thề hiện tính xã hội chủ nghĩa của sự 


nghiệp kinh doanh mà chúng ta gọi 


là kinh: doanh xã hội chủ nghĩa. 


Nếu coi nhẹ việc sử dụng công cụ 
kế hoạch Nhà nước tức là tước bỏ đi 
cái chất xã hội chủ nghĩa của kinh- 
doanh. Ngược lại kế hoạch Xhà nước 
mà chỉ bao hàm kẻ hoạch hóa chế độ 
bao cấp thì tức là tước bỏ đi cải ruột 
kinh doanh, làm cho cái gọi là “tính 
chất xã hội chủ nghĩa» trở nên rỗng 
tuếch, không có nơi nương tựa. 


Nếu như kế hoạch Nhà nước phản 
anh mối liên hệ ràng buộc cân đối, 
hơn nữa cân đối một cách tự giác, 
giữa các vếu lố trong quá trình vận 
động và phát triền của nền kinh tế 
quốc đàn, thì thị trường lại phán ánh 
một mối liên hệ khác, đó là mối liên 
hệ phụ thuộc nhau nhưng rất bình 


_ đẳng của sự phản công lao động xã 


hội trong điều kiện kinh tế hàng hóa. 


SÏ 


Thị trường là tông thề các điều kiện, 
các quan bệ (thực hiện hàng hóa. Nó 
bao gồm tãit ca các hành vì mua bán 
và sự vận dòng tương tac của các 
công cụ giá cả, tiền tệ, tài chỉnh, tiền 
lương v.v. Trong chủ nghĩa tư ban, 
không có và không the eó một gợn nhỏ 
của chế độ công hữu, cbo nên chl có 
một loại (Chị trưởng thuận tÁv dựa Trên 
chế độ tư hữu. Trái lại trong thời gian 
nhất định của chủ nghĩa xã hội, nhất 
là trong thời kỷ quá dọ. khi nên kính 
tế bao gồm nhiều thành phần Kkhíe 
nhau về chất cục bộ và chất căn bán 
của quan hệ sản Xuất nhưng phải vận 
dòng trong môi liên hệ thông nhất, này 
sinh sự phản biệt thị trường xã hội 
với các bộ phận thị trường khác nhau 
về tính chất, cấu thành cái thị trường 
xã hội đó. Chúng ta thường nói thị 
trường xã họi với hai loại thị trường 
có tô chức và thị trưởng e tự do ®, vừa 
phụ thuộc, thong nhặt vừa đấu tranh. 
Về khách° quan thị trưởng có tö chức 
phải chỉ phối chiều hướng của sự phái 
triền, và thị trưởng *tự đo» cũng 
không còn nguyện nghĩa @hư thị 
trường « tự do ® trong chế độ cũ. 


Khi kế hoạch Nhà nước đặt các nhụ 
cầu và giải quyết các nhu cầu mọi 
cách cân đổi tự giác, thì có nhiều 
nguòn căn cứ, phái sử dụng nhiều 
phương pháp, có phương pháp trưựe 
tiep và có phương pháp giản tiếp. 
Trong đó thị trường xã hội. bao góin 
cả thị trường có Lỗ chức và tị trường 
đftự do» là mọt phương pháp gián 
Vip rất quan trọng và đáy sinh động. 
Chẳng là quy luật gíá trị ñoạt động 
trong khỉ nén sản xuất xã hội lại có 
quy luật phát triền cân đổi và có kế 
hoạch, cho nên tắt vều nộ phái thề hiện 
qua quan hệ cũng cáu, nghĩa là về 
thực tiến chỉ đó qua cúng cầu de bất 
người ta phải tuần theo quy luật giá 
“trị, đó chính là vẻ đẹp của sự hoại 
đông của quy luại 
C, Mác nói trong tác phẩm. nội tiếng 
của Người — bò †z bun, 
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giá ErỊ như lời, 


Ở đây có hiện tượng vô củng phức 
tạp, Thị trường vừa là một đối: tượng 
của kế hoạch hóa lại vừa là một 
phương pháp đề tiên hành kế hoạch 
hỏa. Chúng tà vửa phải kế hoạch hỏa 
cái thị trưởng có tö chức và lôi cuốn 
cái thị trường *tự đo» vào quỳ đạo 
kẻ hoạch Nhà nước. lại vủa phải biết 
căn cứ vào điển biến thực tế trên thị 
trưởng đẻ điền chính kế hoạch, Nói 
cúch khác, chúng ta vừa điều khiền 
thị trường lại vừa nghe ngóng, sử 
dụng véu t “tự nó» bướng bỉnh 
những đây uyền chuyền, mềm đẻo củn 
thị trường. Nhứ thể, điều khiền nền 
kinh ! quốc dân bằng công eụ chủ 
yếu là Kể hoạch Nhà nước thì không 
có nghĩa là loại bỏ thị trường, trải lại 
ni trường được sử dụng một cách tốt 


nhất, hợp lý nhất, Thật rạ thị trường 


là một hiện tượng khách. quan trong 
diễu kiện tồn tại kinh tế bàng hóa: là 
cơ chế kinh tế của kinh tế hàng hóa. 
Cpúng ta không chống lại cái cơ chế thị 
trường mà là chống lại cái một chiều 
chạy theo cơ chế tự phát của thị 
trường « tự đo Ð không được cải tạo. 
buông lỏng việc sử dụng kế hoạch Nhà 
ITƯỚC, 

Đương nhiên, do hoàn cảnh nước 
tà bó qua giai đoạn phút triển từ bạn 
chủ nghĩa đề tiến thắng lên chủ nghĩa 
xã hội. chúng ta lại mới đang ở chẳng 
đun, khi mà nền Kinh tế còn đang ở 
thời ký bão tấp, chàn động dựữ dọi, 
đang cần phải chấp nói, hình thành 
cúc sợi dày liên bệ kính tế, thì kẻ 
hoạch Nhà nước không thề với tay quá 
tầm cần thiết, Kinh doanh khôn Khéo 
ở đây là phải biết giới hạn đúng mức 
phạm ví của kể hoạch Ni: nước, Truoe 
hết, nó phải và chỉ kế hoạch hóa việo 
sản xuất và lưu thông những cái gì 
Hẻn quan nghiêm ngặt dến cân đòi 
loàn quốc, đến vận mệnh của nền kinh 
tế quốc gia. Sau nữa, nó phải áp dụng 
nhiều phương pháp kế hoạch hỏa lịnh 
hoạt, chẳng hạn thủ bẹp những chỉ tiên 
pháp lệnh, coi trọng làm kế hoạch từ 
đưới lên. lăng cường sử dụng phương 


pháp gián tiếp. v.v. Chúng ta phải sử 
dụng trong một .giới hạn không nhỏ 
-vếu tố tự điều chỉnh của thị trường mà 
yếu tố tự điều chỉnh đó văn là một 
thuộc tỉnh của xã hội trong điều kiện 
kinh tế hàng:bóa. Tỉnh hình hiện nay 
cÈbo thấy nhận định của lội nghị thứ 


6 của Trung ương trước đây và Hội 
nghị thứ 10 của Trung ương gần dày 


là chuẩn xác : phái phê phán và khắc 
phục cả hai khuynh hướng tập trung 
quan liêu, bao cấp, bảo thủ tri trệ, và 
phán tán, hỗn độn, vô tôö chức, vô 
chỉnh phú. Một kế hoạch Nhà nước 
cứng đờ và một phương pháp kế hoạch 
hóa quan liêu sẽ gây nguy hại. Nhưng 
không củng cö thị trưởng có tô chức, 
tbñ nỏi thị trường «tự do*®, buông 
long cái tạo xã hội chủ nghĩa thì cũng 
là mói nguy lớn. Thực tế danh thép 
ch: cho ta thấy cái thị trường * tự do ® 
không được cải tạo, sắp xếp, chấn 
chỉnh, đã gày lúng túng to cho nhiều 
giải pháp về giá — lương — tiên, thận 
chí nó làm vô hiệu hóa nhanh chóng 
cũ những giải pháp dúng đẳn. 

Rinh đoanh Kkhôn khéo ở nước ta 
lúc này còn là ehuven mạnh sang hạch 
toàn kính tế, Đây là một hình thức, 
một phương pháp kính doanh đặc thù 
-ela các đơn Vị kinh tế cơ sở của chủ 
nghĩa xã hội. Nó đòi hỏi cơ sở phải có 
trách nhiệm về vật chất, phải tự chú 
vẻ tài chính, phải tự trang trải và có 
lài. 

Hạch toàn kính tế đi liên với phái 
triên rộng rãi các hợp đòng kinh tế 
ngày từ đầu kỷ các kẻ hoạch, đang là 
hình thức tòn tại và vận? động rãi 
thích hợp của kể hoạch Nhà nước 
trong điều kiện nước ta hiện này. 

(uỏi cùng, cái buo |rùm, xuyên qua 
mmỢi hình thức, mọi hành động kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện 
nát là không thu hẹp, trải lại càng 


phầi fhúc đầu phát triền khói lượng 


tá TỰ trọng sản uất 0d trao đồi hàng 
hóa. Nhớ ràng sản xuất hàng hóa phái 


triển phải là một nên sẵn Xuât vượt 
quá một điểm nào đó của giá trị. lức 
vượt quả cái lao động tất vếu., Lâm 
nhừụ vậv là chúng tạ thực hiện miội 
trong hai bước chuyền biến tắt vếu 
từ sàn Xuất nho lên sản xuất lớn theo sự 
phần tích của V.E Lẻ-nin. Bước chuyên 
biển thứ nhật là chuyền từ nên sản 
xuất trr nhiên, tự cấp, tự túc lên pên 
Batr Xuất hàng hóa. Bước thứ bài là 
chuyên từ sản xuất hàng hóa lên sản 
xuat lớn. Đương nhiên đấy là cách nói 
“theo phương pháp trừu tượng hóa khoa 
học, chứ còn trong thực tiễn thì nựay 
ở bước thứ nhất chúng ta đà vừa 
chuyền ” lên sản xuất bàng hóa nói 
chung lại vừa có gũng chuyền ngày 
một bộ phận lên sẵn xuất hàng hóa xã 
hội chủ nghĩa, giữa hai bước chuyền 
biến ày đối với chúng ta không có bức 
trưởng thành ngân cách, ˆ 


_ Minh doanh nói chung đã là văn dẻ 
mới mẻ và khó khăn, kinh doanh xả 
hội chủ nghĩa lại càng mới me và cảng 
dày khó khăn đối với những người làn 
đau tiên bước lên địa vị làm chủ. Nó 
càng trở nén gian khô đổi với đât 
nước, Xã hội, con nguời chưa có 
truyền thống làm kinh tẻ, tuy rằng dân 
tộc tá trước nấv van phải sảu xuất, 
van phải sông. phải tòn tại và phái 
triển, Ấy nguyên xáyv dựng chủ ngàïa 
xã hội dỏi với chúng ta cũng đồng thời 
là kỶ nguyên mua đạn tóc ta bắt tay vào 
việc XâV dụng mộột truyền thống mới, 
bởi vị chủ nghĩa xã hội về thực chải 
là một sự nghiệp có tính chất kinh 
tế, Chúng tà phải hình dụng cho hết tất 
œt những bước dường gian nan, vất 
ví, Rhòng cách nào khác, chúng ta 
phải trái qui mọt sự mô mẫn, thử 
nghiệm, lựa chọn, Vụ, đề cho sự mo 
muin, thứ nghiệm, lựa chọn thật sự trở 
tranh một phương pháp phát triển thị 
phai tăng cường làm thứ ðà lồng kết. 
Đó vừa nhằm đạt tới sự nhất trí trong 
làng, lại vùa tìm kiểm ra lời giải 
quYết cho nền kinh tế nước ta, 


Sử 


LỄ ĐỨC THỦY 


_ NHỮNG ĐẶC TRƯNG (Ơ BẢN (ỦA 
KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


 TNH doanh là lĩnh vực hoạt động 
kinh tế bo gồm toàn bộ những 
hiện tượng và quá trình kinh tế 
trực tiếp thê "hiện sự tuần hoàn và 
chu chuyền các yếu tố của sản xuất 
tong tiến trình Hiên tục của sản xuất 
và tái sẵn xuất sẵn phầm xã hội. Các 
đơn vị hay tô chức kinh doanh là 
những khâu cơ sở của một hệ thống 
kinh tế xã hội nhất định, đam nhiệm 
miột chức năng kính tế nhất định trực 
tiếp do quá trình tuần hoàn và chủ 
chuyền các vếu tố sẵn xuất làm nảy 
sinh và được phản công lao động xà 
hội eo định lại, Hoạt động kinh doanh 
của một tô chức kinh doanh he chải 
lạ hoạt động lắp dại nà điều hành các 
mỖi liên hệ ðpà quan hệ hình lẻ của 
minh theo mỘI cơ chế nhất định, 
nhằm thực hiện những lợi ích kính 
lễ nhất định thông qua chức Hăng 


mức n2 đđm nhiệm Trong hệ Phong - 


phản công lao động và hội. 

Khải niệm kinh doanh không đồng 
nhất với khái niệm Kinh tế, Pheo định 
nghĩa của môn kinh tế học chính trị 
thì kính tế trước hết là tông th những 
quan hệ sản xuất lịch sử nhất định 
của một lệ thống quan hệ sản xuất 
nhàt định. Hệ thống này bao gồm nhiều 
lớp quan hệ khác nhau, phản ảnh 
những cấp bản chặt khác nhau của 
một Kiều kinh tế — xã hội nhất định, 
từ những quan hệ bản chảt nhất, sâu 
xa nhất đến những quan hệ hộc lộ ra 
đf£ên bể mặt đời sống kính tế, 


g4 


Trong khi đó thì lĩnh pực kinh 
doanh ch. bao gồm lớp quan hè sản 
xuất năm ở bề mặt đời sống kinh (5. 
Đó là những quan hệ trực tiếp phản 


cảnh quá trinl: thực hiện về mặt kinh 


tế quyền sở hữu về tw liệu sẵn xuất, 
tức là quá trình thục hiện lợi ích kinh 
tế của các bèn tham gia vào nền sản 
xuất xã hỏi ở một thời đại lịth sử 
“nhất dịnh. Cơ chế kinh doanh tt cái 
cơ chờ vốn có với mọt hệ thống quan 
hệ sản xuất nào đó, gồm toàn Fô những 
hình thức, phương tiện. phương pháp 
và công cụ kích thích bảo đảm khả 
năng thựt hiện được trên thực tế 
những lợi ích kinF té khách quan mà 
một phương thức sản vuất nhất định. 
hav cụ thề hơn, một chế dộ sơ hữu 
nhất định về tư liệu sản xuất quy 
định. .c 

Các khái niệm quản lý kinh tế và 
kinh doanh cũng có những sắc thái 
khác biệt nhất định. Quản lý Kinh te 
là một khải niệm chúng hơn, rộnz hơn 
so với khái niệm kinh doanh. Nó bao 
gồm việc tô chức, xếp đại và điều hành 
mọi veu t6, mọi khâu, mọi quá trình 
trực tiếp hay gián tiếp cần thiết cho 
sự vận động và phát triền cứa toàn bộ 
nền kinh tế (toàn bộ liệ thống quan 
hệ sản xuất, toàn bọ các ngành, các 
khu vực, các lĩnh vực của nền kinh 
tế quóc đân), trong đó có những kháu, 
những hoạt động trực tiếp gắu liền 
với việc thực hiện những chức năng. 
pnbất định của quá trình tuần hoàn và 


ehu chuyền cáo yếu tố sẵn xuất — tức 
là hoạt dòng kinh doanh — và những 
khâu, những hoạt động khác không 
trực tiếp gắn liền với các chức nắng 
nói trên, seng văn cần thiết cho đời 
sống kinh tế: dự báo. dự đoán. phân 
vùng quy hoạch, thống kè, đào tạo 
cản bộ v.v. Tuy nhiên những mặt hoạt 
động khác của quần lý, quy cho đến 
cùng là nhắm phục vụ những nhu cầu 
của kinh doanh bảo đảm elro tiên (trình 
liên te và không ngừng mởớ ròng của 
tái sản xuất của cái vặt chất vì lợi ích 
của những người sở hữu tr liệu sản 


xuat. Bởi vậy mà tô chức hoạt động, 


kinh đoanh thống nhất với quản lỶ 
kinh tế, còn ceđ chế kinh cloanlL 0d cƠ 
chữ quản lJ kinh tế pề thực chất là 
mỌI 


Mỏi chế độ xã hội eó một kiêu kính 
doanh riêng. do phương thức. sẵn 
xuất của xã hội đó quv định. Kinh 
- đoanh xã hội chủ nghĩa cũng vàyv, nó 
khác một cách căn bản với mọi kiêu 
kinh đoanh từng có trong lịch sử cả 
về phạm vị, tính chất lần phương thức 
thực hiện, Điều này có thể thày rỡ 
bàng cách đem so sành kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa với kinh doanh tư bản 
ch"! nghĩa. 


1— Ninh doanh t hội chữ nghĩa 
là kiều kinh doanh làn đầu liên được 
liên hanh thống nhất lrên phạm DÍ 
loàn vã hội, Trước đó. do sở hữu từ 
nhân về tư liệu sản xuẩ¡, hoạt dòng 
kinh doanh chỉ có thê là hoạt động 
của những xí nghiệp, công ty hay tÓ 
chức độc quyền tiến hành mọt cách 
riêng rẽ, biệt lập với nhau. Alặc dủ 
hoạt động này không thê điện ra nếu 
thiến những mới liên hệ và quan hệ 
kinh tế nhất định bèn trong và bèn 
ngoài eơ sở kinh doanh, và quy đến 
cùng thì những chức nắng kinh tế 
nhất định mà mội xÍ nghiệp. công fV 
tr bần đảm nhận đều bát nguồn từ 
nhu cầu vàn động của các vếu tố sản. 
xuất của nên sản xuất xã hội với từư 
cách một thể thống nhất, song nó lại 


xuất hiện như là những lĩnh vực hoạt 
động biệt lập của những cá nhàn hay 
tập đoàn tư bản nào đó, chỉ quan tàm 
làn sao cho các phương tiệu kính 
doanh của mình chủ chuyên nhanh 
nhất, mang lại nhiều lợi nhuận nhàt; 
bất chấp điều đó góp phần thúc đảy 
hay ngăn cần sự vận động bình thưởng 
của, các yêu tố sản xuất xã hội. Ơ dày 
cíc quá trình tái sản Xuất cá biệt 
không trực tiếp và ngay từ đầu hóa 
nhập với quả t?ỉnh tái sản xuất xã hội. 
Cái san chỉ là kết quả trung bình của 
vỏ số những biến dòng về bản chất 
không thề kiêm soát được: về phía xã 
hội, và vì vậy, hình thành đảng sau 
lưng người Kinh doanh như mội lực 
lượng mù quáng và bí hiềm. Trong 
lĩnh vực kinh đoanh có vỏ số chủ thê 
kinh doanh khác nhau, hanh động theo 


những phương hướng và mục tiêu 


khác nhau đổi lập với nhau. 

Việc thiết hạp chế độ đông hữu xã 
hội chủ nghĩa về tư Hiệu sản xuất, trước 
hết và chủ yếu là sở hữu toan dàn đã 
phá vỡ giới hạn chật hẹp của kinh 
đoanh tư nhân, mở rộng phạm ví kinh 
đoanh tới cấp toàn xã hội. Ld người 
sở hữu cộng động những tư liều sản 
quất cơ bạn, đã hội Irợ hành người 
sản quật tông thê thông nhất nà người 


“điều dừng lòng thẻ Thông nhải, xuất 


hiện với tư cách chủ thê kinh doanh 
thông nhất điều hành quá trình tuần 
hoàn và chủ chuyen các vếu lỏ sản 


- xuất trong gquá,trình tái sản xuất xã 


hội thống nhất. Điều đó không có 
nghĩa là xã hội làm thay chức năng 
của những đơn vị kinh doanh cơ sở 
trong guông mắy của nền sản xuất xã 
hồi. Sự tuần hoàn và chú chuyền của 
các vếu fö sẵn Xuất trong Đất cứ xă 
bòi nào cũng dược thực hiện thông 
qua những đơn vị kinh doanh cq SỞ 
trực tiếp đảm nhàn một chức nắng 
nào đó trong quá trình này. Nhưng sở 
hữu toàn đản vẻ tư liệu sìn xuất đã 
làm cho những vòng khâu của quá 
trình tái sẵn xuất cá biết trực tiếp hòa 
nhập với quả trình tái sản xuất xã 


Hh) 


hội. trở thành những mắt xích bữu cơ 
của quá trình tái sẵn xuất xã hội. Sự 
vận động của các yêu tố sản xuất ở mỗi 
đơn vị kinh đoanh có đặc thù riêng 
với tư cách là quá trình cá biệt, so1ig 
nó trực tiếp phục tùng quá trình tái 
sản xuất xã hội nói chung bởi những 
phương tiện mà nó làm cho vàn động 
là tài sản chung của toàn xã hội, được 
điều hành thống nhất trên toàn xã hội 
bằng một chủ thê kinh doanh thống 
nhất mà Nhà nước là đại biều. Do đó, 
trong điều kiện sở hữu toàn đản vetưŒ 
liệu sản xuất, không thề quan niệm 
hoạt động kinh đoanh của từng đơn 
vị kinh đoanh như một hoạt động riêng 
biệt của những đơn vị này. 

Ngược lại, đem đồng nhất quá trình 
tái sản xuất cá biệt với quá trình tái 
sản xuất xã hội, không thấy những 


yếu tố đặc thủ đo sự tách biệt tương „ 


đối về kinh tế của các đơn vị kinh 
doanhgày ra cho quá trình trần hoàn và 
chu chuyền các yến tố sản xuất ở cấp 
đơn vị kinh doanh, đặc biệt là khi 
chúng còn xuất hiện với tư cách người 
sẵn xuất và trao đồi hàng hóa, sẽ dẫn 
đến chỗ tập trung hóa cao độ hoạt 
dộng kinh doanh, can thiệp không 
hợp lý vào những quá trình mà chỉ cơ 
sở mới có đủ điều kiện đề có quyết 
định đúng đấn, vi phạm quyền chủ 
động kinh đoanh của đơn vị kinh 
doanh, Điều đó làm giảm hiệu quả 
kinh tế—xã hội của kinh đoanh— hình 
thức cụ thề của việc thực hiện các lợi 
ích kinh tế đưới chủ nghĩa xã bội, 
cũng có nghĩa là không thực hiện hoặc 
thực hiện không đầy đủ nội dung kính 
tế của sở hữu toàn đân về tư liệu sản 
xuất. 


Chính vì vậy mà cơ sở của kinh 
.doanh xã hội chủ nghĩa, nguyjèn lắc 
căn bản nhất của hoạt đọng kinh 
doanh dưới chủ nghĩa vã hội là lập 
lruriq dân chủ. 


Nự thống nhất biện chứng giữa tập ˆ 


trung và đân chủ trong kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa bao hàm cả việc 
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giải quyết năng động mâu thuần không 
đối lkháng giữa chúng với nhau. Có 
thề nói rằng toàn bộ lịch sử kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa là quá trinh 
tìm kiếm những phương thức kết hợp 
tỐi ưu tập trung và dân chủ mà 
nội đung cơ bản là xác dịnh mức độ 
hợp lụ, trên cơ sở đó bảo đảm được. 
quyên chủ động kinh doanh thải sự 
của đơn 0ị kinh doanh trong 0iệc xử 
dụng các phương Hiện mà xã hội lrao 
cho đề thực hiện có hiệu quả nhất 
niiệin pụ được giao. 


9— Kinh doanh xã hội chủ nghĩa là 
"kinh doanh 0ì lợi ích của toàn xã hội. 


Như trên đã phân tích, kinh đoanh 
là quá trình thực hiện về mật kinh tế 
quyên sở hữu về tư liệu sản xuát, là 
“quá trình người chủ sở hữu thông qua 
một chức năng kinh tế nhất định mà 
thực hiện được trên thực tế lợi ích 
kinh tế của mình. Sở hữu tư nhân 
quy định một cách Khách quan mục 
đích đao nhất của kinh doanh là lợi 
ích tư nhân của người kinh doanh: 
Đề thực hiện được lợi ích đó, 
người kinh doanh có thề đầu tư 
phương tiện của mình vào bất cứ lĩnh 
vực nào miễn là thu được nhiều lợi 
nhất cho cá nhân mình, bất cbấp điêu 
đó có ảnh hưởng như thế nào đến đời 
sống chung của toàn xã hội. Ngược 
lại. sở hữu toàp đân về tư liệu sản 
xuất làm cho lợi ích của toàn xã hội 
trở thành ợi ích cao nhất nà căn bản 
nhất của kinh doanh xã hội: chủ nghĩ 
Các đơn vị kinh doanh đủ "hoạt động 
ở kbâu nào. lĩnh vực nào, đều được 
định hướng và thúc đầy bằng một 
mục tiêu chung. khách quan vốn Èó 
của chế dọ kinh tế xã hội chủ nghĩa? 
thỏa mãn ngày càng đầy đủ nhú cầu 
thường xuyên tăng lên và sự phải jriên 
toàn điện của mọi thành viên trong 
xã hội. “ 

Tuy nhiên, nền.sản xuất xã hội trực 
tiếp không loại trừ những đạng lợi íoh 
khác với tr cách những yếu tố cấu 
thành của hệ thống lợi ích khách quan 


_ 


« 


{ 


đướởi chủ nghĩa xã hội, được quy định 
bởi cơ cấu của hệ thống quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa. 


Sự tách biệt tương đối về kinh t 
của các xí nghiệp xã thội chủ nghĩa 
đẻ ra lợi ích kinh tế tập thê đặc thủ. 
Tỉnh chất đặc thù này bắt nguồn từ 
sự tuần, hoàn và chu chuyền tương 
đổi tách biệt của những vếu tố sản 
xuất mà xã hội trao cho từng đơn vị 
kinh đoanh, cùng với kết quả đặc thù 
đo xự vận động đó tạo nên. Lợi Ích 
lập thề hướng hoạt động của tấp thề 
(rước hết vào việc đạt dược những 
kết quả đặc thủ của mình nhằm thỏa 
mãn dầy đủ hơn những nhu cầu sẵn 
xuất và phi sản xuất của tập thê, 
Điều này có thề không phù-hợp hoàn 
toàn với lợi ích toàn xã hội, với kết 
quả cuỗi cùng của nền kinh tế quốc 
đân, Máu thuẫn không đối kháng đó 
giữa lợi ích tập thề và lợi ích toàn 
đản được xã hội giải quyết bằng cách 
củng cố thưởng xuyên mối liên hệ trực 
tiếp giữa mức độ thỏa mãn nhu cầu 
của tập thề lao động với phần đóng 
góp của tập thê vào kết quả cuối cùng 
của nền kinh tế quốc dân. Nó đòi hỏi 
phai luôn luôn hoàn thiện hệ thống 
chỉ tiêu dánh giá kết quả hoạt dộng 
của đơn vị kinh doanh cùng những 
công cụ và đòn by kinh tế tương ứng 
để bướng hoạt động của tập thê phủ 
hợp nhất với lợi ích của toàn xã hội. 


Dưới cbủ nghĩa xã hội. môi thành 
viên của xã hội là một người chủ bình 


-đảng với những thành viên khác về 


mặt sở hữu những tư liệu sản xuất đã 
thuộc về toàn-xã hội. Do đó, mỗi người 
vừa là chủ thề của lợi ích toàn đàn, 
vừa là chủ (hề của lợi ích tập thề đặc 
thủ mà người đó là một thành viên, 
Thóa mãn lợi ích toàn dàn và lợi ích 
lập thể cũng có nghĩa là lhỏa mĩn 
nhất định lợi ích của mỗi cá nhân, 
Song lợi ích cá nhàn bao giờ cũng 
có tính chất cá nhân. Cơ sở của tính 
cá nhàn này là sự khác nhau về năng 
lực, về trinh dộ văn hóa — chuyên 


môn, về nhu cầu của những người lao 
động khác nhau. Với tư cách chủ thề 
của lợi ích toàn dân và lợi íeb tập 
thề, người lao động hướng hoạt động 
của mỉnh vào việc đầy nhanh tiến bộ 
kỹ thuật, phát triền lực lượng sản xuất, 
nàng cao hiệu quả kinh tế xã hội của 


- san xuất đề đạt được phúc lợi chung 


ngàv càng cao. Với tư cách chủ thề 
lợi Ích cá nhân của bản thàn mình, 
người đó nỖ lực trước hết nhằm thỏa 
mãn những nhu cầu cá nhân của mình. 
(ŒW dđàảy cũng xuất hiện máu thuẫn 
không đối kháng giữa lợi ích eá nhản 
với lợi ích tập thẻ và lợi ích toàn đân. 
Nó cũng được giải quyết theo hướng 
bảo đảm sự phụ thuộc trực tiếp giữa 
mức độ thỏa mãn nhụ cầu của mỗi cá 
nhân với đóng góp lao động của cá 
nhàn dó cho kết quả chúng của tập 
thề và toàn xã hội. Bởi vậy, thưởng 
xuyên cải tiến các hình thức và 
phương pháp nhằm thực hiện triệt đề 
hơn nữa nguyên tắc phản phối theo 
lao động là một trong những\vêu cầu 
eơ bản của tô chức kinh doanh dưới 
chủ nghĩa xã hội, cho phép hướng mọi 
nỗ lực của cá nhản vào mục tiêu 
chung. 

Lợi ích luôn luôn là động lực của 
kinh doanh, kế cả kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. Sở hữu toàn dân về tư liệu 
sản xuất quyết định sự thống nhất của 
các lợi ích kinh tế dưới chứ nghĩ xã 
hội. bảo đám khá năng kết hợp chúng 
một cách hài hòa. ỚƠ đây địa ví ưu tiên 
và vai trỏ chủ đạo của lợi ích toàn 
đàn được thực hiện trên cơ sở tạo 
ra những điều kiện đề biều lộ tính 
Lích cực lao dộng của mỗi tập thê và 
ca nhàn nhờ luôn luôn tính đến và 
lợi dụng tác động thúc dàu lrực liếp 
của các lợi ích tập thể và cả nhàn, 
Về thực chát, kinh doanh xã hội chủ 
nha là quá Trình lìm cho cải gì có. 
lợi đối 0ởi toàn + hội nói chưng thì 
cũng phái có lợi 0ề một kinh lễ dối 
Đởi lừng lập Thề oà cá nhàn Irởi 
lao dòng. Còn que tự chủ của dơn 
Uị kinh doanh — diều kiin không thể 
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thiểu được đề kinh đoanh eó biệu quả 
dưới chủ nghĩa xã hội — thông phái 
là cái gì khác ngoài một hệ Lhö ng. 
những biện paáp, €Ón(J e‹ Lhề chế bảo 
đảm cho đơn Dị Rinh doanh: có Lhê 
thôa mãn TóE nhất những lợi ích tạp 
thề nà cá nhân của mình rong chừng 
mực đó. là những lợi ích thong 
đối lập uới lợi ích toàn dàn. 


s—Rinh doanh xã hội chủ nghĩa là 
hoạt động Rinh doanh được lồ chức 
c? 5 hoạch lrên phạm 0í toàn Tả 
hội. _ 

Việc mớ rộng phạm ví kính đoanh 
trên quy mỏ toàn xã hội vì lợi ích của 
cả xã hỏi không thể thực hiện được 
nêu kinh đeanh điễn ra một cách tự 
phát, vò chính phú, do những đơn VỊ 
kinh đoanh tiến hành một cách biệt 
"lập với nhau. Mặt khác, sở hữu toàn 
đân về tư liệu sẵn xuất tạo điều kiện 
“cho việc phối hợp kinh doanh theo 
một kế hoạch thông nhất trên toàn xã 
hội trở thành hiện thực. Xã hội mà 
Nhà nước là đại biêu có thê diều 
bành hoạt động kinh đoanh của tất cả 
các, ngành, các cấp, các khâu theo 
một kế hoạch chung. Tính lễ hoạch 
trở thành phương thức đặc trưng 
của oiệc kinh doanh dưởi chủ nghĩa 
aa_ hội. " 


~ 


° 


Tính kế hoạch có thê được biều 


hiện ở nhiều khia cạnh khác nhau. 
. Song tổng quát nhất thị tính kế 
hoạch là sự điều tiết toàn đàn — 
bằng tÔng thê phong phú các hình 
thức, phương pháp và phương tiện 
khác nhu —việc sản xuất và phần 
phối tông sản phầm xã hội trực tiếp 
vì mục đích bảo đâm toàn bộ nhà cầu 
xà hỏi. phúc lợi và sự phát triên toàn 
điện của HỌI thành viên trong xã hội. 
Do nội dụng đặc thủ này mà th kế 
hoach có KkbPả năng thực hiện vai rô 
hình thức xã hội phố biến của sự hoạt 
động và phát triển của nén sản xuất 
xà họi chủ nghĩa. Chỉ dưới hình thức 
các mỗi liên hệ sản xuất xã hội trực 
tiếp, có kế hoạch mà toàn bộ hệ thống 


~ 
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quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa và 
các quy luật kinh tế đưới chủ nghĩa 
xã hội — trong đó có các quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ và quy luật giá trị —mới 
có thề thực hiện được các yêu cầu, 
thuộc tỉnh vốn có của mình, s 


Dưới chế độ sở hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa về tư liệu sẵn xuất, quy luật 
6iá trị ià kể điều tiết chủ yếu nền sản 
xuất. Thông qua quy luật giá trị, thòng 
qua cơ chế thị trường mà thực biện 
được quy luật giá trị thăng dư và các 
quy luật kinh tế khác của chủ nghĩa 
tư bản. Trong điều kiện công hữu xã 
hội chữ nghĩa về tư liệu sản xuất, kẻ 
điều tiết chủ yếu nền sản xuất là quy 
luật phát triền có kế hoạch. Thông 
qua cơ chế của quy luật có kế hoạch 
mà vàn dụng được hệ thống các quy 
luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội — 
trong dó quy luật giá trị là một vêu 


tố cấu thánh — trong việc điều tiết 


nền sản xuất xã hội. Chính vì vày mà 
kẽ hoạch hóa Itrở thành khâu lrung 
làm Irong cơ chẽ kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. Củng cố 0à hoàn I{hiện 
công lác kế hoạch hỏa, bảo dâm 0ã 
lăng cường hiệu quả của npiệc lãnh 
đạo có kế hoạch lập trung nền kinh 
lế quốc dàn là phương hưởng chủ yéu 
của 0iệc thiết làp pd hoàn thiện cơ chế 
kinh doanh mới — xä hội chủ nghĩa. 


Phương hướng nói trên bao hàm 
một nội dụng cực kỳ quan trọng, đó 
là nhận thức và vận dụng tiệt đề vai 
trò tích cực khách quan vốn có của 
các quan hệ hàng hóa — tiền lệ và qñny 
luật giả trị đề tô chức có kế hoạch, với 
hiệu quả cao nhất hoạt, động kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, Là những quan 
hệ và quy luật tồn tại khách quan 
dưới, chủ nghĩa xã hội, đo ảnh hưởng 
ahi phỏi của các quy luật kinh tế đặc 
(hù của chủ nghĩa xã hội mà mang nội 
đụng kinh tế ~— xã hội Mới, các quan 
hệ hàng hóa — tiền lệ và quy luật giả 
trị hòa nhập vào hệ thống quan hệ 
sản xuất và quy luật vốn có của chủ 
nghĩa xã hội, trở thành một hình thửe 


biều biện đặc thủ của các quan hệ xã 
hội trực tiếp và vì vậy là một phương 
tiền không thê thay thế được đề thực 
hiện bản chất kinh tế của chủ nghĩa 
xã hội, thành một yếu tố cần thiết của 
cơ chế kinh đoanh xã hội chủ nghĩa, 
Chúng được sử dụng với tư cách công 


cụ đề nâng cao mỗi quan tàm vật chấtS 
của tạp thể và người lao dòng đến việc, 


phát triền sản kuất, Nhỏng có quan 
hệ hàng hóa — tiền lệ, quụ luậi giá trị 
LhL hhóng thô oận «dụng được bài cứ 
gu luậi Kinh tế đặc thù nào của chủ 
ngia xả hội 

»ự tác động của quy luật giá trị 
(trong điều kiện có sự ảnh hướng lấn 
nhau giữa quy luật giá trị và các quy 
luật kinh tế đặc thủ của chủ nghĩa xã 
hội và trong điều kiện quy luật giả 
trị bị chỉ phối bởi các quy luật kinh 
tế đạc thù của chủ nghĩa xã hội) đối 
với hoạt động của các xí nghiệp — 
người sản xuất hàng hóa kiều mới — 
đã làm xuất hiện một loại quan hệ 
kinh tế mới, riêng có của chủ nghĩa 
xà hội, các quan hệ bạch toán. Những 
quan hệ này phản ánh sự vận động và 
sử dụng các yếu tổ sản xuất trong quá 
trinh kinh doanh của các xÍ nghiệp xã 
hội chủ nghĩa. Chúng hợp thành hình 
thức kinh tế đặc thù của tái sản xuất 
cá biệt dưới chủ nghĩa xã hội. Các 
quan hệ hạch toán là hệ thống những 
quan hệ giữa xí nghiệp với xã hội, 
giữa xi nghiệp với nhau và bên trong 
từng xí nghiệp. bình thành một cách 
kháeh quan và được vàn dụng tự giác 
đề bào đảm sự phủ hợp giữa kết quả 
hoạt dòng của đơn vị kinh doanh với 
các nguồn vật tư, lao động và tài chính 
mà Xã hội trao cho niội cách có kế 
hoạch dể thực hiện một chức năng 
nhất định, trên cơ sở sử dụng có kế 


hoạqh các công cụ. đòn bầy hàng hóa— ˆ 


giá trị với nội dung mới của chúng 
nhằm bảo đấm giải quyết thỏa đáng 
các lợi ích kinh tế khách quan dưới 
chủ nghĩa xã hội. 


Nhờ vận dụng oác quan bệ bạch 
toán — thòng qua chế độ hạch toán 
kính tế — mà thực hiện được việc tô 
chức có Kể hoạch nền sản xuất xã hội 
trong điều kiện còn sắn xuất hàng 
hóa, tạo ra được sự quan tâm vật. 
chất của đơn vị kinh đoanh đến việc 
hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch 
Nhà nước, phát huy dược tính tích cực - 
và chủ động sáng tạo của tập thê và 
cá nhàn người lao động đổi với Việc 
mỜ rộng sản xuất, cải tiến chất lượng 
sán phầm, giảm hao phí kìo động xũ 
hội, đáp ứng kịp thời hơn nhu câu 
muốn màu muốn vẻ và luôn luôn biển 
động của sản xuất và đời sống. Hiạch 
toán kinh tế cho phép giải quyết một 
cách năng động máu thuần của kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa — một mặt là 
hoạt động thống nhất trên phạm vì 
loàn xà hội, được xã hội tô chức có 
kế hoạch vì lợi ích của mọi thành viên 
xã hội; mặt khác, lại được thực hiện 
thông qua hoạt động của những đơn 
vị kinh đoanh tương đối tách biệt về 
mặt kính tế như những người sản xuất 
hàng hóa với những lợi ích tập thê và 
cá nhàn đặc thù của mình. Bởi vậy mà 
hạch loán kinh tế 0ề khách quan trở 
hanh phương thức chủ uẽu của piệc 
lò chức hoạt dộng kinh doanh ở cấp 
đơn 0ị cơ $ở dưới chủ nghĩa xã hội. 
Củng cố và hoàn thiện chế dộ hạch 
toán kinh tế là một trong những nội 
dụng quan trọng nhất của việc lăng 
cường tính kế hoạch của kinh doanh 
xã hội chủ ngiứa trong điều kiện còn 
sản Xuất và trao đồi hàng hóa. 


Tóm lại kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
là hoạt động kinh doanh thống nhất 
trên phạm vị toàn xã hội, vì lợi ích của 
toàn xã hội, và được xã hội tô chức 
một cách có kế hoạch thông qua mọột 
trung tàm kinh tế dụy nhất là Nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, Song kinh doanh xả 
hội chủ nghĩa hị do những đơn vị 
kinh đoanh tương đối tách biệt về kinh 
tẾ trực tiếp đám nhiệm, Những đơn 


vẲ 


vị này vốn có những lợi ích tập 
thề và c1 nhân đặc thù của mình, và 
xaất hiện với tư cách những người 
sản xuất và trao đồi hàng hóa kiều mới, 
xã hội chủ nghĩa. Hiệu quả của kinh 


mức độ tích cực, chủ động của đơn vị 


kinh doanh, vào sự quan tâm thiết. 
thân của tập thề và cá nhân người lao - 


động đến việc thực hiện nhiệm VỤ 
được giao. Bởi vậy mà nguyên tắc cơ 
bản của kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
là tập trung dân chủ. Nó đòi hỏi phải 
tăng cường sự lãnh đạo tập trung 
thống nhất của Nhà nước đối với hoạt 
động kinh doanh trên cơ sở bảo đảm 
quyền chủ động kinh doanh của đơn vị 
eo Sở trong việc hoàn thành nhiệm vụ 
kế hoạch Nhà nước. Điều này chỉ có 
thề thực hiện được bằng một hệ thống 
các công cụ, biện pháp nhằm tạo điều 
(kiện thôa mãn đầy đủ nhất những lợi 
ích tập thề và cá nhân người lao động 
“ở mỗi đơn vị kinh doanh trong chừng 
mực những lợi ích đó phù hợp với lợi 
{ch toàn đân, Phương thức thích hợp 
nhất. đáp ứng được yêu cầu đặt ra là 
chế độ hạch toán kinh tế, Nhờ áp dụng 
chế độ này mà những màu thuần biện 
chứng giữa tập trung và dẫn chủ, giữa 


lợi ích toàn dàn với lợi ích tập thề và 
cá nhắn, giữa tính kế hoạch và tính 
hàng hóa của kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa được giải quyết một cách năng 


- động, thỏa dáng.. 
doanh xã hội chủ nghĩa phụ thuộc vào : 


Thời kỷ quá độ chưa phải là thời 


kỳ mà những đặc trưng trên đây của 


kinh doanh xã hội chủ nghĩa bộc lộ 
ra một cách đầy đủ, Hoàn chỉnh, bởi 
vì kiều hinh doanh mới, xã hội chủ 
nghĩa, chưa thống trị tuyệt đối, do sự 
tạo lập chưa hoàn chỉnh những cơ SỞ 
xốn có bên trong của chủ nghĩa xã hội - 
và do sự tỏn tại những điều kiện liưn 
cho kiều kinh doanh cũ, phi xã hội 
chủ nghĩa, chưa hoàn toàn bị loại trừ 
khỏi đời sống kinh tế — xã hội. Trong 
cơ chế kinh doanh của thời kỷ quá dò 
không thê không có những yếu tò quá 
độ, trung gian, phi xã hội chủ nghĩa và 


e® lv ~ ˆ. -° - .. ˆ 
nửa xã hội chủ nghĩa. Nhưng Việc KayY 


dựng cơ chế kinh doanh ngay trong 
điều kiện của thời kỷ quá độ cũng luôn 
luôn phải được định hưởng bởi những 
đặc trưng và yêu cầu của kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. vị quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa đã đóng vai trò chủ 
đạo và vì mục tiêu cuối cùng mà thời 
kỷ quả độ phải đạt đến là chủ nghĩa 
xã hội. 


LÊ XUÂN TÙNG 


“MỘT VÌ §UY NGHĨ BƯỚC BẦU VỀ BẢN 


(HẤT KINH DOANH XÃ 
"HÃ: 


INM doanh là một phạm trù kinh 
| tế gắn liền uởi sản xuất hàng 
, hóa. Nó phản ánh quan hệ giữa 
người và người trong sản xuất, phân 
phối, trao đôi và tiêu dùng của cải vật 
chất xã hội nhằm mục tích thu về 
một giá trị lớn hơn giá trị đã bố ra 
bạn đau. Đó là mục tiêu Irực liếp và 
điều kiện .đdề tửng cơ sở tiến hành 
kinh doanh và tái kinh doanh. 


Trong nền kinh tế tự cấp tự túc 
hoàn toàn không có khái niệm kinh 
doanh. Ở đây, người ta sẵn xuất là cốt 
đề tự tiêu dùng, thỏa mãn nhù cầu 
trực tiếp, cần gì sản xuất nấy. Nếu có . 
ai đó tính toán chỉ phí lao động bỏ 
ra so với kết quả thu vẻ thì cũng mang 
tính chất hình thức. Không thê đặt 
vấn đề tự mình kinh doanh đề bản 
cho mình. Do sản xuất và sản phầm 
không được xã hội đánh giá, thiếu 
một thước đo xã hội cho nên không có 
động lực mạnh mẽ thúc đầy sản xuất 
phát triền, cải tiến kỹ thuật và hợp lý 
hóa tô chức lao động. _ 


Kinh doanh ra đời khi xuất hiện 


chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản - 


xuât và phân công lao dòng xã hội, 
có nghĩa là cùng với nền sẵn xuất 
hàng hóa giản đơn và quan hệ giá 
trị. Nhưng những người tiều sẵn xuất 
hàng hóa hoạt động theo công thức 
H—T—H, nhằm mục đích giá trị sử 
dụng, không có quan hệ gì đến khái 


HỘI CHỦ NGHĨA 


niệm kinh doanh. Hoạt động kinh 
doanh chỉ liên quan đến một bộ phận 
người trong xã hội tiên tư bản chủ 
nghĩa, đỏ là tư bản thương nghiệp và 
tư bản cho vay nặng Hãi, hoạt động 
theơ công thức T—H-—T” và TT, - 
Kinh đoanh đạt tới quy: mô to lớn và 
hình thức đa dạng trong chế độ tư 
bản chủ nghĩa, khi mục, dích của mọi 
hoạt động kinh tế là giá trị, hơn nữa 
là giá trị thặng dư và lợi nhuận. Dưới 
chủ nghĩa xã hội, do còn tòn tại sản ` 
xuất hàng hóa cho nên văn còn hoạt 
động kỉnh doanh với bản chất mới 
và những nguyên tắc mới về chất, 
Trong bộ Tư bạn, C. Mác phản 
biệt rõ 2 loại tư bản: tư bản sở hữu 
và tư bản chức năng. Tư bản sở 
hữu là. tư bản *chết*% nằm vẻn; 
tư bản chức năng là tư bản hoạt 
động, tư bản kinh doanh làm cho 
tư bản « chết * thành tự bạn Š sống » 


Tùy thuộc vào kiểu và tính chất 
của sở bữu tư liệu sản xuất mà 


_eó một chế độ, một kiều kinh doanh 
- nhất định. Sở hữu tư bản chủ nghĩa 


sản sinh ra kiều kinh doanh (tư bản 
chủ nghĩa — mục đích lì giá trị thăng 
dư và phương tiện đề đạt mục đích 
là bóc lột lao động làm thuê: phương 
pháp kinh đoanh là hạch toán thường 
mại ; phương thức kinh doanh là cạnh 
tranh tự phát “e& lớn nuốt cÁ bề », 
Còn sở hữu xã bội chủ nghĩa sẵn sinh 
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ra kiều kỉnh doanh xã hội chủ nghĩa— 
mục đích là nàng cao Không ngừng 
đòi sống vật chất và tỉnh thần của 
nhận dân lìo động bằng €ácÌ phát 
triền sin xuất trên cơ sở chế độ làm 
chủ tạp thể xã hội chủ nghĩa và áp 
dụng các thành {tựu Khoa học, KỶ 
t:mậàt ngày càng hiện đại; phương 
pháp Rinh doanh là hạch toán kinh 
tê; phương thức kinh doanh là có kế 
hoạch tự giác. 

Mặt Rhác, quan hệ Kính doanh tác 
động trở lại quán hệ sở hữu. Quan hệ 
sở hữu quy định bản chất xã hội của 
kinh doanh. mục đích và xu hướng 
vận động của nó. Nhưng tự nó, quan 
hệ sở hữu không tạo ra và không lìm 
tăng thêm sẵn phầm và giá trị. Nó 
chỉ là điều kiện cơ bắn và liên quyết của 
kinh doanh Muốn làm được điều đó, 
quan hệ sở hữu phải được thực hiện 
Thông qua quan hệ kinh doanh. Nhờ 
có hoạt động kinh doanh mà quan hệ 
sở hữu được thực hiện về mặt kinh 
tế; kinh doanh càng có hiệu quả thị 
rức độ thực hiện sở hữu về mặt kinh 
tế càng cao. Rinh doanh bao giờ cũng 
phục vụ cho chế độ sở hữu, là hành 
động tiếp sau sở hữu. Mặc dù kinh 
doanh do ai tiến hành và xuất hiện 
dưới hình thức nào, bao giờ nó cũng 
đóng vai trò làm cho sở hữu từ 'chỗ 
tòn tại về mặt hình thức — pháp lý, 
-trở thành tồn tại thực tế. Có thề cảm 
nhận được rõ ràng điều đó trên bề 
mặt của đời sống xã hội. - | 

IHện nay, trong các từ điền và sách 
bảo kinh tế còn thiếu dịnh nghĩa về 
kinh doanh, nếu có thi cũng hết sức 
Sơ Sài, | 

Theo chúng tỏi, hiền một cách chung 
nhất, kinh doanh: là fồng hề phương 
(hức, các phương pháp, hình Thức 
ba biện pháp nhám lồ chức các hoại 
động kinh lế đề lhực hiện có hiệu quả 
UỀ mặt kinh (ẽ mọi chế độ sở hữu 
nhất định ouề lư liệu sản xuất. 

Ì"hân tích sâu hơn, kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa gòm các bộ phận bợp 
thành sau đây : 
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— Kể hoạch hỏa, như là khâu trung 
tâm của kinh doanh xä hội chủ nưÙ1a. 


— Hạch toan kinh ty nuư -là Rhâu 
cốt lõi của kinh doanh xã hội chứ 
nưhĩa, 

— (ác đòn ba hình lế, (uiá. lương; 
tại chính, tin dụng, lợi nhuận, cung 
ứng và tiêu (thụ sản phẩm, v. v.) thề 
hiện thành các chính sách kinh tế 
cụ thẻ,: 

=- Các đòn bà ngoài kinh lẽ như 
pháp luật, tâm lệ, tư tưởng... tác động 
vào kính te,. 

— Cúc hình thức lò chức kinh 
Œđortrnh (bộ máu kính doanh ®%¿ hình 
Lhức hình doanh). 


Tóm lại, kinh doanh xã hội chủ 
nga bạo góm ba bộ phận chính 
phương thức, phương pháp và binh 
thức tô chức kinh doanh. Những bộ 


"phận này vừa năm ở cơ sở hạ tảng, 


vừa năm ở kiến trúc thượng tầng, 
nhưng đẻu có mực tiêu chụng Hà tác 
động vào hoạt động kinh tế, 


Được hiều như trên thì kinh đoanh 
xã hội chủ nghĩa giống với cơ chế 
kinh tế xã hội chủ nghĩa (®). 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa vừa. 
là khoa học vừa là nghệ thuật, Là 
khoa học vị nó bị chỉ phối bởi các quy 
luật kinh tế, và là kết quả của sự vận 
dụng các quy luật đó. Là nghệ thuật 
vi nó đòi hỏi tính năng động, khéo léo, 
nhạy cảm, biết tìm ra và thực biện các 


Qraagrragaytrarrarrrrrraan 

(®) Đó cũng là ý kiến của tập thề tác giả 
cuốn sách Chế độ kinh !ƒ của chủ nghĩ@ xế 
hội gòm nhiều nhà khoa học nồi tiếng của 
Liên xô (Nhà xuất bản kinh tế, Mát-gcø-va. 
1984). @ Cơ chế kinh tếdưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa là hệ thống tiến hành kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa có kế hoạch với tư cách là 
một chính thê thăng nhất, nhằm nâng cao 
một cách có hệ thống phúc lợi của nhắn dân 
và phát triển môi cách toàn điện tất cả mọi 
thành viên của xã hội, Không ngừng tăng 
hiệu quả kính tế — xã hội của sản xuất xã 
hội trên cơ sở không ngừng nàng cao trình 
đ) phát triền và số luợng và chết lượng sản 


. xuất và hoán thiện quan hệ sản xuất xã hội 


chủ nghĩa. ® 


ì 


phương ấn tối ưu, các biện pháp có 
hiệu quả nhất giữa các tỉnh huống 
kinh tế phức tạp. 


- Trong hoạt động kinh doanh, người 

ta quan tâm nhất đến đầu vào (ch? 
phí bỏ ra) và dâu ra (thủ hỏi vốn và 
có lãi). Do đó, phạm trù doanh lọi 
(hay lợi nhuận) có ý nghĩa hàng dau 
trong hoạt động kinh doanh, nh Tà 
mục tiêu-trực tiếp và là tiêu chuần 
đănh giá hoạt động kinh doanh đổi 
với từng đơn vị kinh tế cơ sở. Dĩ 
nhiên, mức doanh lợi đạt được không 
phải là bằng bàt kỷ hình thức và biện 
pháp nào trái với bản chất kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Đòng thời, không 
nên tính toán lỗ lãi một cách đơn 
thuần trên phạm ví toàn bộ "nền kinh 
tế quốc. đân. Trong khi đại đa số các 
cơ sở kinh doanh phải có lãi thỏa 
đáng, thì do điều kiện đặc thủ nào đó, 
một số ít cơ sở kinh doanh tạm thời 
chưa đạt được mức doanh lợi cần 
thiết, nhưng hoạt động của nó còn 
cần cho nền kinh tế thỉ Nhà nước 
phải có chính sách bù lỗ hoặc trợ 
giá. 

Đề có doanh lợi, hạch toán kinh tế 
đóng vai trở tích cực, cốt lỗi. Thiếu 
nó hoặc xem nhẹ nỏ thì không thể 
nói là thật sự kính doanh xá hội chú 
nghĩa và có đoanh lợi. Kính doanh xã 
“hội chủ nghĩa hoàn toàn Không dụng 
hợp với chế dộ bao cấp trong kinh tế 
mà đặc trưng là *ecấp phát — giao 
nộp ®, « thủ đủ, chỉ đủ 3, &tliựe chí — 
thực thanh »..., không cần tính toán 
lời lỗ. Nếu không đoạn thyệt với chế 
độ bao cấp, chuyền mạnh sang chế 
độ kinh doanh mà cốt lỗi là hạch loán 
kinh tế, thì sớm muộn cũng cạn nguòn 
` lực để duy trì các hoạt động kinh tế 
bình thường. 


Tùy theo bản chất của các quan 
hệ sản xuất mà có những kiểu (chê 
độ) kinh doanh nhất dịnh: kinh 
doanh trong nền sẵn xuất tiên tư bản 
chủ nghĩa (tư bán thương nghiệp, tư 
bản cho vay lãi nặng), kinh doanh tư 


bản chủ nghĩa, kinh đoanh xã hội chữ 
nehïa, 


— 


Đến lượt só, kinh doanh có các 
loại hình như kinh dcanh công nghiệp, 
kinh:-doanh nông nghiệp, kinh doanh 
thương nghiệp, dịch vụ, xuất — nhập 
khảu, kinh doanh tài chính, ngàn 
hàng, du lịch, khoa học — ký thuật 
(trừ một số lĩnh vực khoa học cơ 
bắn),*.v. 


Tranh cách hiểu kính đoanh chỉ có 
nghĩa là buôn bán, thương nghiệp, 
Trong bộ Tư bản, Ố, Mác đã nói đến 
các loại hình kính doanh Rhác nhau ‡ 
kinh đoanh công nghiệp, nông nghiệp, 
thương nghiệp, tiên tệ... VÌ vậy, sẽ là 


thừa và trùng lắp khi ta nói: * Sản 
xuất, kinh doanh », vi sản xuất cũng 


là kinh doanh, cũng như buôn bán là 
kinh đoanh. Chỉ có thẻ bồ sung thêm 
tính từ sau đanh từ kinh đoanh, nếu 
chúng ta muốn đề cập cụ thể loại hình 
kinh doanh (kinh doanh: công nghiệp, 
nông nghiệp, tiên tệ v.v.). 


Từ cách dịnh nghĩa và nêu nội 
dung của kinh đoanh xã hội chủ nghĩa 
như trên, không thê đồng nhất kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa và hạch toán 
kinh tế. Rinh doanh rộng hơn hạch 
toán kinh tế, bao hàm hạch toán kinh 
ế. Nếu kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
là tông thề phương thức, phương 
pháp. hinh thức tó chức hoạt dộng 
kinh tế thì bạch toán kinh tế chỉ là 
một Trong những phương pháp 0d 
công cụ của kinh doanh tã hội chủ 
nghĩa. Nói đầy dủ hơn, hạch toán 
kinh tế vừa là một phạm trủ kinh tế, 
vừa là một phượng pháp kinh doanh 
và là một công cụ của quan lý kính 

là phạm trủ kinh tế vì nó biều 
hiện quan hệ sản xuất xã hội chú 
nghĩa, quan hệ giữa người Và người 
trong quá trình sản xuất và tái sản 
xuất dựa trên chế độ còng hữu về tư 
Hiệu sản xuất, (theo một Kế hoạch 
chung thống nhất với những định 
hướng chính sách, quy chuẩn chung; 
dựa trên sự thống nhất hài hòa ba 
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loại lợi ích: xã hội, tập thề và cá 
nhân người lao động. 


Là phương pháp kinh doanh vì nó - 
là kiều kinh doanh có kế hoạch, dùng" 
. tiền tệ làm thước đo bao phí và kết 
\uả kinh doanh, dùng thu nhập của 
bản thân xí nghiệp đề bù đắp chỉ phí 
và có doanh lợi, có trách nhiệm về 
vật chất bằng thưởng và phạt vật 
chất. Nó bảo đảm và khuyến-khích 
tính chủ động và năng động của xí 
nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Với 
phương pháp đó, nó là đòn bảy mạnh 
mẽ nhất thúc đầy xí _nghiệp hoàn 
thành và hoàn thành vượi mức kế 
hoạch. 


Hạch toán kinh. tế là công cụ quản 


lý kinh tế có hiệu quả, vừa bảo đảm: 


cho kinh doanh của xí nghiệp. vận 
dòng theo phương hướng của kế 
hoạch Nhà nước, phục lề cho lợi ích 
của toàn xã hội, vừa mở rộng hành 
lang cho quyên chủ động của cơ sở và 
người lao động. Đó là còng cụ quản 
lý kinh tế lấy biện pháp kinh tế làm 
chủ -đạo. Nó tạo ra nhùng điều kiện 
cần thiết bên trong và bên ngoài đề 
xí nghiệp có thê tự vận động. đề Nhà 
nước cũng như xỈ nghiệp có thề kiềm 
tra được hoạt động của mình. 


Từ cách hiểu về mối quan hệ giữa 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa như trên, cần xem Xét 
-lại cách nói và cách viết sau: 

— Hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa (hai phạm trù này 
đứng ngang hàng, độc lập). : 


— Hiạch toán kinh tế, kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa (vừa nói cái riêng 
vừa nói cái chung, 
chung đã bao hàm cái riêng). 


— Hạch toán, kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa (khái niệm bạch toán theo 
nghĩa tỉnh toán thông thường tiêu 
biều cho phương pháp kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa), 


Tóm lại, kinh doanh xã họi chủ 
nghĩa là phạm trù chung nhất, xuyên 
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rong khi cái 


- tạp trung quau liệu, 


suốt mọi hoạt động kinh tế. Phải đặt . 
trên cơ sở kinh doanh từ kế hoạch 
(và ngược lại kinh doanh phải có kế 


. hoạch), tài chính, ngân hàng (tiền tệ, 
tín dụng), nội thương, ngoại thương, 


giá ca... cho đến các ngành sản xuất 
vật chất. Và dẻ bảo đảm kinh doanh 
có hiệu quả, các loại hình kinh doanh 
đều phải dựa trên nguyên tắc- hạch 
loán kinh lẽ. 


-. ¬ 


* 


\ 
s 


Ra đời trên cơ sở kinh tế mới về 
chất, kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
có những nguyên tắc nhất định. 
đây, chúng tôi nêu lên những nguyên 
tác{ chung nhất và đang là những, 
điềm nóng trong thực tiễn tinh doanh 
ở nước ta hiện. nay. 

a) Trước hết, mọi hoạt động kinh 
đoanh dưới chủ nghĩa xã hội đều 
phải dựa trên chế độ lập Irung dàn 
chủ. Về mặt kinh tế, chế độ tập trung 
bắt nguồn từ chế độ sở hữu công cộng 
về tư liệu sẵn xuất, cơ sở đề thống - 
nhất lợi ích và thống nhất hành động 
giữa những người tham gia vào phân 
cộng lao động xã hội. Vẻ pặt chính 
(rị, đó là vai trò của Nhà nước chuyên ` 
chính vô sản, người lãnh dạo và tô 
chức các hoạt động kinh daanh, đại 
biều cho lợi Ích toàn đân, Chế độ tạp 
trung bảo đắm cho mọi hoạt động 
kính doanh được phi hợp hài hòn, 
tạo ra tỏng hợp lực đề giải quyết 
những nhiệm vụ kinh tế — xã hội chủ 
yêu, bảo đảm khai thác và sử dụng 
các tiềm năng và các nguồn lực một 
cách tiết kiệm nhất, bảo đảm thực 
hiện phương hướng chính trị của kinh 
doanh. Chế độ tập trung không đối 
lặp với dân chủ, mà sức sống và tính 
hiệu quả của nó dựa trên việc mở 
rộng dân chủ. càng đân chủ triệt đề 
thì tạp trung càng đúng dẫn và càng 
©Ó hiệu lực. Nếu làm khác đi sẽ là 
Mãi khác, dân 


chủ không dựa trên cơ :ở tập trung 
sẽ dẫn đến hoạt động kinh doanh tự 
phát, vô chỉnh phủ, phân tán, cục bộ 
bản vị, cạnh tranh, gây ra lãng phí 
sức lao đọng và của cải vật chất, vô 
hiệu bóa hoạt động kinh doanh của 
từng đơn vị kinh tế cơ sở. Vì vậy, tập 


trung và dân chủ là hai mặt mâu : 


. thuẫn (hồng nhất, làm tiền đề và điều 
kiện cho nhau đề phHẼ: lòn tại và 
phát: triền. 


Vận đề đặt ra đöi với tiNt ta hiện 
nay là tập trung thật dích đáng 0à 
mở rộng dân chủ đầu đủ. Các tò 
chức kinh tế trên ấơn vị cơ sở có thê 
và cần tập trung Sự lãnh đạo và tô 
chức quản lý xào những lỉnh vực, 
những mặt cơ bản nhất và có liên 
quan đến lợi ích toàn cục hoặc trên 
phạm vì rộng. Kbả năng cấp trên 
quản lý trực tiếp đến đâu còn tùy 
thnộc vào các điều kiện vật chất mà 
mình có, khả năng nắm bắt thông tỉn 
và năng lực quản lý, điều hành. 
Trường hợp không bảo đảm được 
những Ưiêu kiện đó, phải phân giao 
cho cấp dưới quản lý theo các quy 
định chung của cấp trên. Việc phân 
“biệt tương đối chức năng quản lý 
bành chính — kinh tế và quản lý kinh 
doanh là một trong những cơ sở quan 
trọng bảo đảm sự tạp trung đích đáng 
của các cơ quan quản lý cấp trên và 
sự mở rộng dân chủ ở bên dưới. Nghị 


quyết 306 của Bộ chính trị trung ương . 


Đảng (dự thảo) về quyền tự chủ của 
cơ sở là một ước tiên mới theo hướng 


mở rộng dân chủ cho cơ sở và thực ' 


hiện tập trung đích đáng ở bên trên. 
Tuy nhiên, cần có thời gian và sự chỉ 
đạo kiên quyết, có các chính sách 
đồng bộ, nhất quản, thì những chủ 
trương trên mới thành hiện thực. 
“Thực trạng hiện nay là tập trung còn 
quan liêu nặng do không sát cơ sở, 
do bộ máy nhiều tầng nhiều lớp, nhiều 
khâu trung gian cách bức, nhiêu chế 
độ, chính sách lỗi thời. Trong nhiều 
trưởng hợp. cấp quản lý trung ương 
buông lỏng công tác quản lý của mình, 


đồng thời thiểu kiên quyết, nề nang, 
dung hòa các ý kiến kháe nhau trong 
các nghị quyết về quản lý. (Ngay Ở 
cấp trung ương, việc chỉ đạo, điều 
hành còn phân tán, không đồng bộ, 
nhiều khi ohòng chéo và mâu thuẫn 
nhau, 


Tình trạng đó tất yếu dẫn đến hậu 
quả mạnh ai nấy làm, lộn xộn, phân 
tán, tủy tiện trong các hoạt động 
kinh doanh của cấp dưới. Cũng căn 
phải khắc phục thiên hướng tư duy 
nhấn mạnh một chiều tạp trung hoặc 
dân chủ — nguồn gốc của bệnh, tập - 
trung quan liêu.cũng như dân chủ 
quá trớn. 


b) Kinh doanh xã hội chủ #idhfu 
phải phục lùng nhiệm mụ chính trị 
của chuuên chính øô sản. Chính trị là 
biều biện. tập trung của kinh tế, là 
kinh tế cô đặc lại, là phản ánh lợi ích 
của giai cấp thống trị về kinh tế. 
Kinh tế quyết định chính trị. Đồng 
thời, chính trị tác động trở lại kinh 
tế theo hướng thúc đầy hay kim hãm 
quá trình kinh tế. Theo quan điềm 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin thi kinh 
tế quyết định chính trị, nhưng chính 
trị giữ địa vị hàng đầu so với kinh tế. 
Điều đó có nghĩa là trong việc giải 
quyết các nhiệm vụ kinh tế, phưi bảo 
đảm các quan điềm chính trị dừng 
đản. Làm kinh tế, hoạt động kinh 
doanh không phải vì mục dích tự 


` thân, mà nhằm giải quyết các nhiệm 


vụ chính trị, kinh tếy xã hội đo Đẳng 
và Nhà nước đẻ ra. Điều đó đòi hỏi ? 
— trong khi giải quyết các nhiệm vụ 
kinh tế và kinh -doanh phái đứng 
trên lợi Ích toàn cục của nền kinh tế 
quốc dân đối lập với lợi ích phường 
hội cục bộ, phải kết hợp hài hòa ba 
loại lợi ích. 

Hoạt động kinh doanh phải nhằm 
nàng cao đời sống, tăng quy mô tích 
lũy đề phát triền sản xuất; hiệu quất 


kinh doanh phải dựa trên cơ sở phát 


triền sản xuất là chính (chứ không 
phải bằng chênh lệch giá bất hợp lý). 
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Trong hoạt động kính doanh, cũng 
không vì lỗ lài dơn thuần của xí 
nghiệp mà chạy theo số lượng, bỏ qua 
hoặc xem nhẹ chất lượng sản phầm, 
chống mọi cách làm ăn #ma giáo » 
bất hợp pháp, đề cao trách nhiệm đối 
với người tiêu dùng và xã hội. 


⁄ 


Trong khi hưởng sự cổ gắng vào, 


nhiệm vụ phát triền sẵn xuất, kinh 


đoanh có lãi, không hề coi nhẹ mặt cải. 


tạo, cũng cố và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất mới xã hội chủ nghĩa. Mọi 
cách tính toán kinh doanh chỉ biết có 
hiện vật và giá trị, làm lu mở và xói 
mỏòn quan hệ giữa người và người 
trong kinh lế. hạ thẩp vị trhvà vai trÒ 
của kinh tế xã hội chủ nghĩa. tiếp ta aY 
cho các hoạt động bất hợp pháp, mỡ 
toang cửa cho thị trường «tự do? 
boạt động đều không thể chấp nhận 
được đối với các đơn vị kinh doanh 
là tế bào: của nèn kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. 


Chỏ dựa chính của chúng la trong 
xây dựng kinh tế xét lừ góe độ quan 
hệ kinh tế đối ngoại là Liên xô và còng 
đồng xã hội chủ nghĩa. Quan điềm 
chính trị giữ vị trí bàng đầu so với 
kinh tế đòi hỏi chúng ta tăng cường 
hợp tác kinh tế chặt chẽ với các nước 


xñ hội chú nghĩa, trước hết là Liên xô. 


Đó Tà lợi ích chính trị và kinh tÈ cơ 
bán, làu đài đối với nước ta và góp 
phần củng cố cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. Dó là vấn đề eó tỉnh chiến hưrợc, 
nguyễn tác bất đi bất địch. Điều đó đòi 
hói chúng ta, phái thực hiện tốt những 
cam Kết Kinh tế với các nước anh em, 
không vì lợi ích cục bộ, tạm thời mà 
vi phạm. Thời gian qua, trong hoạt 
động kinh doanh của một số ngành, 
địa phương và cơ sở chưa làm dúng 
theo phương hướng đó, quan điềm 
chính trị trong kinh đoanh không rõ 
ràng. Tác hại của nó, đến nav mọi 
người đã thấy rõ 


©) Ninh doanh phải theo kế hoạch 
Nhà nước. DĐày là một trong những 
điểm khác nhau cơ bản giữa .kinh 
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đoanh xã hội chủ nghĩa 
tư bản cbú nghĩa. Trái với cách kinh 
đoanh tự phát, cạnh tranh theo cơ 
chế thị trường, lấy quy luật giá trị làm 
công cụ chính đề diều tiết kinh tế dưới 
chủ nghĩa tư bản, kinh đoanh xã hội 
chủ nghĩa phải theo phương hướng kế 
hoạch Nhà nước, lấy kế hoạch làm 
công cụ điều tiết chính. Trong điều 
kiện hiện nay ở nước ta, thực hiện 
điều đó có nghĩa là Nhà nước quy định 
các mục tiêu cb:0-vếu, eáäc cần đối chủ 
yếu, các chỉ tiêu, biện pháp chủ vếu 
đề phát triền kinh lẽ — xã hội. Rế 
hoạch đó được xây dựng từ trên 
xuống và từ đưới lên nhằm một mặt 
báo đảm sự thống nhất chung toàn cục, 
định hướng những nhiệm vụ cơ bản 
mang tỉnh toàn quốc, mặt khác khai 
thác đày đủ tiềm năng và: phát huy 
quyền chủ động của đơn vị kinh doanh 
cơ sở. Nhà nước giao chỉ tiêu pháp 
lệnh về những sản phim chủ yếu cho 
những đơn vị có dủ những điều kiện 

kính đoanh bình thường, giao chỉ tiêu 
về lông giá trị sản lượng thực hiện và 
nộp ngàn sách, Ngoài ra, xí nghiệp 
được sản xuất và tiên thụ những sản 
phầm thứ yếu không nằm -trong danh 
mục sản phầm Nhà nước quân lẻ. Xi 
nghiệp được quyền tự chủ tài chính 
bao gòm quyền tự tạo vốn, sử đụng 
nguôn vốn và trích lập các quŸ xí 
nghiệp. 


xà kinh đọanh 


lrong cơ chế kinh doanh có kế 
hoach, Èó phần keứng» và phân 


œmềim 3 phần bắt buộc phái thực hiện 


va phần tủy khả năng của xí nghiệp, 
phản nhất luật phải tuân thếo và phần 
được tự đo lựa chọn trong những giới 
bạn cho phép. 


`: 


Trong thực tiễn kinh đoanh ở nước 
ta vừa qua nồi lên bai khuynh hướng. 
Afot là khuynh hướng kế hoạch hóa 
tạp trung quan liệu, muốn *Xhà nước 
quy định tất cá. nắm tát cả đến chi 
tiết, hậu quá sẽ là trôi buộc quyền tự 
chủ kinh doanh của xí nghiệp, triệt 
tiêu động lực lợi ích. Hai là, trước khó 


khăn của nên kinh tế và rước cách 
quản lÝ lập trung quan liêu bao cấp 
kém hiệu quả. xuất hiện khuynh hướng 
thả nồi, trao cho xỉ nghiệp hàu như 
trọn quyền quyết định kinh doanh. Nếu 
khuynh hướng này dược thực hiện thi 


hệ quả tất yếu là sẽ nấy sinh tính tự. 


phát vô chính phủ, cạnh tranh trong 
kinh doanh, trượi sang quý đạo của 
chủ nghĩa xã hội thị trường. Nghị 
quyết 306 (dự thảo) vẻ qúyền tự chủ 
kinh doanlrelỦa đơn vị kinh tế cơ SỞ 
đã khác phục cä hai khuynh hướng sai 
lầm nói trên, vừa bảo đám vai trò chủ 
đạo của kế hoạch Nhà nước, vừa mở 
rộng quyền tự chủ của cơ sở. Vấn đề 
quan trọng là phái xày đựng được một 
hệ thống chính sách đồng bộ, nhất 
quán với tỉnh thần của nghị quyết. 


Một mặt, kinh doanh phải theo Kế - 


hoạch Nhà nước ; mặt khác, kế hoạch 
Nhà nước phải đặt trên cơ sở kính 
đoanh., Kế hoạch dự kiến phát triển 
những cơ sở và sản phim nào, ưu tiên 
đầu tư vào những ngành gì, xâav dựng 
cơ cầu kinh tế như thế nào...v,v. đều 
phải lấy hbiệư quả kính doanh làm Liêu 
chuân. Đồng thời, trong Khi căn đồi 
nác nguồn lực đề các dơn vị kính 


—_đoanh thực hiện kế hoạch, phải chồng 


bao cấp cÚ V ban kế hoạch Nhà nước 
phải là tồng tham mưu về Kinh doanh 
xã hòi chú nghĩa, và kề hoạch Nhà 

nước chính là phương án kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa cúa cá nước ® (.è 


Duär:). 


q) Mọi hoạt động kinh doanh deu 
phải đựa trên nguyên tác hạch toán 
kinh lẻ. Dó là vấn đề cốt lõi của kính 
đoanh xã hội chủ nghĩa. Sau khi được 
Nhà nước giao cho một số tư liệu sản 
xuất và vôn lưu động ban dầu (đổi với 
xí nghiệp quốc đoanh), trên cơ sở tải 
sản eõ định và vốn lưu động do xã 
viên đóng góp eŠ phần (đối với sẵn 


xuất tập thề), các đơn vị kinh đoanh 
hoạt động theo nguyẻn lắc tự trang- 
trải, tự bù đấp, lấy thu- bù chỉ và eó 


_ Hài, không dựa vào nguồn bao cấp và 


-khuyến 


bủ lỏ của cấp trên, lấy kế hoạch Nhà 
nước làm phương hưởng và căn cứ đề 
hoạt động, Cơ sử kinh doanh phải 
chịu trách nhiệm về vậPchất và được 
khích bảng vạt chất, được 
quyên tự chủ. kinh doanh trên cơ. sở 
quy định chung của Nhà nước thông 
qua kế hoạch, các chính sách dòn bảy 
sa pháp luật. Đó là những nội dụng cơ 
bản của hạch toán kinh tế. Văn dẻ đặt 
ra mới mẻ là đơn vị kinh doanh không 
chỉ hoàn vốn. mà còn tự cắp vốn bằng 
nguồn vốn fự có và vốn vay ngàn hàng, 
Hợp đồng kính tế vẻ cũng ứng vặt tư 
nguyên liệu, về tiêu thụ sản phẩm, về 
vav vốn tử ngân hàng là những biện 
pháp quan trọng nhất đề xí nghiệp hoạt 
động bình thường. Trong quy định mời 
eũáa Nhà nước, quyền tự chủ của đơn 
vị kinh doanh được mở rộng hơn, 
động thời sự lập trung của cấp quản 
lý bèn trên được báo đấu hợp lý hơn, 
phủ hợp với điều kiện lịch sử cụ thô 
của nước la hiện này. 

Nguyên tác hạch toán kinh lê đòi 
hỏi đơn vị kinh doanh phải nhạy cảm 
với hiệu qua kinh tế, biết tìm ra các 
phương án và phương pháp hoạt động 
tôi tra đề đạt và vượt mức kế hoạch, 
Xí nghiệp và người lao động sẽ có lợi 
khi tăng năng suất lao động, hạ giá 
thành, năng cao số lượng và chất lượng 
sản phầm, Vì vậy hạch toán kinh tẻ là 
một hình thức tốt nhất kết hợp được 
các lợi ích kinh tế, là một phương pháp 
tòt nhất đề thực hiện quy luật tiết 
kiệm thời gian lao động —~ quy luật 
Rinh tế số một ngay củ trong nên sản 
xuât xã hội hóa xã hội chú nghĩa. Nói 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa mà bồ 
qua hoặc xem nhẹ hạch toán kinh Lễ là... 
vỏ nghia, hoàn toàn không có nội dụng, 
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PHẠM THÀNH . 


SỰ KHÁC AHAU (ẤN BẢN GIỮA KIMH DOAN XÃ 
HỘI CHỦ NGHĨA VÀ KINH DOANH TƯ BẢN CHỦ NGHÍA 


TINH doanE là một phạm trù kinh tế 

- gắn liền với quan hệ hàng hóa — 
tiên tệ Ÿà quy luật giá trị. Trong 
bất cứ phương thức sản xuất nào, hè 
có sắn xuất hàng hóa và quy liật giả 
trị tồn tại khách quan trong nền sạn 
xuãt đó, thì eó kinh doanh với tính 
cách là một phương thức hoạt động 
kinh tế. Kinh doanh là đề thực hiện 
lợi ích kinh tế trong điều kiện sản 
xuất hàng hóa. Người tiêu sẵn xuất 
hàng hóa kinh doanh đề trao đôi ngàng 
giá một phần sẵn phầm do mình làm 
Ta đề lấy một phần sản phầm của 
người khác cần Íthiết cho sự thôa mãn 
nhu cầu của mình, Nhưng vì dưới nên 
tiều sản xuất hàng hóa, sìn xuất hàng 
hóa chưa có tỉnh phô biến cho nên kinh 
doanh còn bị hạn chế trong một phạm 


vi và quy mô nhỏ, Đưới chủ nghĩa tư: 


bản, nhà tư bản kinh doanh đề kiếm lợi 
nhuận. Ở đây sẵn xuất hàng hóa có tính 
phô biến cho nên kinh doanh trở thành 
một hoạt động phô biến. Dưới chủ 
nghĩa xã hội, sản xuất hàng hóa văn 
còn tồn tại, quan hệ hàng hóa và quy 
luật giá trị vấn còn tòn tại, Cho nên 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa phải trở 
thành một hoạt động kính tế phô biến 
đề thực hiện lợi ích của chủ nghĩa 
xã hội. Nhưng kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa là gì? Trên vấn đè này còn 
nhiều quan niệm và nhận thức mơ hồ, 
khiến cho thực tiên kinh doanh vừa 
qua c©ó nhiều lệch lạc; thậm chỉ di 
ngược lại bán chát của chủ nghĩa xã 
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hội. Vì vậy chúng ta phải làm sáng tổ 
phạm trù này đề góp phần khắc phục 
những nhận thức sai lâm. và “những 
thực tiền lệch lạc Ấy. 


* 


Là một hoạt động kinh tế, kinh 
doanh tãt yếu phải được tiến hành 
theo các quy luật kinh tế và bị các 
quy luật kinh tế chỉ phỏi. Những quy 
Iuậặt kinh tế này trước hết là quy luật 
kinh tế cơ bản quyết định mục dịch; 
nội dung và phương thức của kinh 
đoanh. : 


Quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa tư bản là quy luật giá trị thăng 
dư mà biêều hiện bên ngoài là quy luật 
lợi nhuận. Dưới tác động của quy 


đuật này. kinh doanh tư bìn chủ nghĩa 


là hoạt động của nhà tư bản nhằm 
thực hiện lợi nhuận thêO yêu cầu 
của nó. Không thu dược lợi nhuàn, 
thì kinh doanh mất hết Ý nghĩa, 


Trái lại quy luật kinh tế eơ bảu của 
chủ nghĩa xã hội là thỏa mãn nhu cầu 
vật chất và tính thân Không ngừng" 
tăng lên của xã hội và của mỗi thành 
viên trong xã hội bằng cách phát triền 
sản xuất trên cơ sở chế độ làm chủ 
tập thề và một nền kỸ thuật ngày 
càng cao. Dưới tác động của quy luật 
này kinh doanh xà hội chủ nghĩa cắn 


bản khác kinh doanh tư bản chủ 
nghĩa. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 


cùng những tô chức kinh tế của nó. 


kinh doanh đề thực hiện yêu cầu của 
quy luật này, bằng cách vận dụng quy 
luại giá trị một cách dòng bộ với hệ 
thống các quy luật đặc thủ của chủ 
nghĩa xã hội, _ ` 

hhông nhận thức được sự khác nhau 
vẻ bản chất ấy, đổ là nguyên nhàn 
của hai khuynh hướng sai lâm sau 
đây : 


Một là, phủ nhận tất yếu của kinh 


doanh dưới chủ nghĩa xã hội. Người. 


theo khuvnh, hướng này coi bất cứ 
kinh doanh nào cũng là kinh doani 
tư bàn chủ nghĩa. Họ sợ nói đến kinh 
doanh. Họ chỉ thấy có một hoạt động 
kinh tế hợp pháp duy nhất là tiễn 
hành hoạt động kinh tế theo kế hoạch 
đề lạo ra giá trị sử dụng. 


Hai là, kinh doanh theo lối tư bản. 
Những người có khuynh hướng này 
"cho rằng đã nói kinh đoanh thì phải 
chạy theo lợi nhuận, và đề có lợi 
nhuận họ khỏng từ một thủ đoạn nào 
dủ là xa lạ tới chủ nghĩa xã hội. 


Khi chế độ bao cấp đã bị phê phán 
thì do chưa có kiều mẫu đúng đắn về 
kinh doanh xã hội chủ nghịa người 
ta thường rơi vào khuynh hướng thứ 
hai này và đi vào kinh doanh theo lỗi 
tư bản chủ nghĩa cá trong việc xác 
-định mục dích, nội dung và phương 
thức kinh doanh. Sở dĩ có khuynh 
hướng này là vì hai lẽ: một là đã Lừng 
sống lâu năm dưới chế độ cũ, người 
ta quen kính doanh theo kiều cũ và 
chỉ biết có kiều kỉnh doanh ấy. Hai 
là Mo tác động của các quan hệ kinh 
tế tư nhân tư bản chủ nghĩa và các 
quan hệ kinh tế cá thề khác còn được 
phép tôn tại, người ta dã rời bó 
những nguyên tác của chủ nghĩa xã 
hôi dê chạy theo lối kinh doanh tư 
bản chủ nghĩa. Những kiều kinh doanh 
này trong thực tiễn đã để ra không 
biết bao nhiều sự tiêu cực và sự hỗn 
loạn trong nên kinh tế của chúng ta. 


"kinh doanh là 


Không thể không xây ra tiêu cực và 
hón loạn khi hoạt động của các tô 
chức kinh tế xã hội chủ nghĩa không 
tuân theo quy luật của chủ nghĩa xã 
hội một cách tự giác mà lại tự phát 
chạy theo những quy luật của một 
nên kinh tế phí xã hội chủ nghĩa, 


- trát với bản chảt của chủ nghĩa xã hội. 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa khác 
vẻ bản chất kinh doanh tư bán chủ 
nghĩa, bởi vì nó được tiến hành trên 
một eơ sở kính tế căn bản khác cơ sở 
kinh tế tư bạn chủ nghĩa, do đó tãt yếu 
phải chịu sự chỉ phối của những quy 
luật kinh tế khác hẳn các quy luật 
kinh tế của chủ nghĩa tư bản. Trên 
cơ sở chế độ công hữu về tư liệu sản 
xuất và đề phục vụ vêu cầu của các 
quÝ luật kinh tế cửa chỉ nghĩa xã hội, 
kinh doanh, xã hỏi chủ nghĩa kháe 
kinh doanh tư bản chủ nghĩa về mọi 
phương diện: chủ thê kinh doanh, 
mục dích kinh doanh, nội dung kinh 
doanh và phương thức kinh doanh. 


Dưới đây chủng ta hãy xét từng 
phương điện đó. -  lẠ 


1 — Chủ thề kinh doanh. 


Dưới chủ nghĩa tư bản, chủ thề kinh 
đoanh là từng cá phân riêng rể, người 
này tách rời người kia. không biết 
người kia và đối lập lại với người 
kia. Dưới chủ nghĩa xã hội chủ thê 
lập thê nhân đân lao 
động mà đại biều là Nhà nước cùng 
các cơ quan kỉnh tế của nó trong phạm 
vi toàn quốc, ở tứng địa phương và 
từng cơ SỜ. , 

Nhàn dân lao động làm chủ tập 
thể ở ba cấp cơ bản theo nguyên tắc 
ba cấp làm chủ gắn bó hữu cơ với 
nhau trong thê thống nhất của chế độ 
làm chủ tập the. Vì vậy hoạt động kính 
doanh ở ba cấp cũng gắn bó hữu eơ 
với nhau trong thể thông nhất của nên 
kinh tế quốc dân đo nhân dàn lao 
động làm chủ. 

Dưới chủ nghĩa tư bản, từng nhà 
tư bản kinh doanh trong một hoặc 


_ 
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một số khảu của sẵn xuất và tái sản 
xuất xã hội: sẵn xuất, phản phối, lưu 
thông, tiêu dùng hoặc liên kết tắt cá 
cac khâu có liền quan đến một hoặc 
một số mặt hàng nhật dịnh, chứ không 
bao giờ bào quát được tất cả các 
-khàu của tải sản xuất trên phạm VÌ 
toàn xã bội, _ 

Dưới chủ nghĩa xã hội, trong hoại 
động kinh doanh Nhà nước đại biền 
cho toàn xã hội phải quản xuyến tất 
'a các khâu của tái sản xuất, Nó phải 
kinh doanh trong phạm vị toàn xã hội 
đồ khai thác mọi tiêm năng về dất dai, 
tai nguyên, tự liệu sản xuất và lao động 
nhằm làm giàu ehö đất nước. Xôi địa 
phương, mi ngành, môi đơn vị kinh 
lế phải phát huy mọi tiềm năng trong 
địa phương, ngành hay đơn vị mình 
phát triển kinh tế của mình và đề góp 
phần vào sự phát triển kính tế chúng 
của eÄ nước, Hoạt động Kinh doanh 
của địa phương, ngành, dơn vị 
là bộ phận không thê tách rời của 
hoạt động kinh doanh của Nhà nước 
trong phạm VỆ toàn xã hội. 


2 — Mục dích của kinh doanh. 


Nhà từ bản kinh doanh đề kiếm lợi 
nhuận, Œ đàu eó lợi nhuận cao nhà 
tư bản nhảy vào đó. Rinh doanh gì đề 
có lợi nhuận cao, nhà từ bản kinh 
doanh cái đó. làm cách nào để 
lợi nhuận cao, nhà tư bản làm cách 
đó. Lợi nhuận cúa môi nhà tư bản 
đối tạp với lợi ích của xã hội, của các 
nhà tư bản khác và đổi kháng với lợi 
ích của người lao động, Vì vạyv trong 
hai mặt của hàng hóa : giì trị và giá 
Irị sử dụng thÌ nhà tư bản coói trọng 
giá trị, lv giá trỊ làm mục đích và 
eoi giá trị sử dụng chỉ là phương tiện 
đề đạt mục đích. Đủ một mặt hàng có 
giá trị sứ dụng đáp ứng nhu cầu sinh 
sống của con người nhưng đem lại í1 
lợi nhuận thì nhà tư bản cũng không 
kinh đoanh. Trải lại đủ đó: là một sản 
phẩm có tác dụng nưủy bại dối với dời 
sống €on' người nh bom hạt nhân, 
máy bay quản sự, tên lửa nhưng đem 


có 
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lại lợi nhuận cao thì bọn tư bẵn vẫn 
cạnh tranh nhau làm, 


Trải hại Kinh doanh xã hội chủ 
ng; ©OÏ trọng giá trị sử dụng và giá 
trị. Quy lưật Kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội vêu cầu Thỏa mãn nhụ 
cầu vạt clặất và tỉnh thần của nhần 
dàn lao dòng, Cho nên mục địch số 
một, của Kinh doanh xã hỏi chủ nghĩa 
là nhằm tạo ra được nhiều giá trị sư 
dụng đáp ứng những nhì cầu đó. 
Những nhu cầu này chỉ ra phương 
hướng kinh đoanh cho các Ồ chức 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Dù một sản 
phìm eó giá trị thấp những xă hội eö 
nhủ cầu nhiều cũng phại kinh đoanh. 
tái lạin dù việc kính doanh một mặt 
hàng nào đó đem lại lợi nhuận cao, 
nhưng hàng hóa đó không _ œ0 giá trị 
sử dụng quan trọng đối với đời sống 
của xã hội thì chủ nghĩa xã hội bạn 
chế việc kinh đoạnh. 


Dũ một sản phẩm phải bù lô. nhưng 
có như cầu của xã hội thì vàn là đối 
tượng của kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. 
Nói như thể không có nghĩa là chủ 
ngư ha xã hội tiến hành hoạt động kinh 
tế với bài cứ giá nào. Trong việc tạo 
tì giá trị sử dụng, nên kinh tế xã hội 
chủ nghĩa coi trọng năng suất, chất 
Hương, hiệu qua, tìm cách tạo ra nhiều 
g1ả trị sử dụng có chất lượng cao với 
hao phí lao dòng (ao động sống và 
lao động vạt hóa) Ít nhất, Kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa coi trọng giả trị 
chính là vị lề đó. 


Kinh doanh xã hỏi chủ nghĩa lấy 
giá trị làm thước đo hiệu quả kinh tế 
trong việc tạo ra những giá trị sử 
đụng mà xã hội có nhụ cầu, ựi nhuận 
không phải là mục đích chối cùng của: 
kinh đoanh xã họi chấ nghĩa. Nó chỉ 
được coi là phương tiền nà kính 
doanh xã hội chủ nghĩa sử dụng dề 
đạt mục đích: giá trị sứ dụng. Lợi 
nhuận mà nó thủ được cũng không 
rơi vào túi cá nhàn mà là thuộc vẻ xã 
hội, về tập thề nhân dân lao động và” 
được phần phỏi theo vé cầu về sự 


thống nhất của ba lợi ích: lợi ích của „ 


xã hội, của đơn vị kinh tế, của cá 
nhân người lao động. Với tính cách 
như vậy lợi nhuận mới trợ thành mội 
động cơ của hoạt động kinh tế, 


3 — Bản chất và nội dung kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. 

Với những điềũ trình bày trên đây, 
chúng ta thầy bản chất và nội dung 
của kinh đoanh xã hội chủ nghĩa khác 
về căn bản bẳn chất và nội dung của 
kinh doanh tư bản chủ nghĩa. 


Kinh đoanh tư bản chủ nzhĩa là một 


hoạt động bản chất của chủ nghĩa tư” 


bẳn; một biều hiện sống của chủ nghĩa 
tư bản, Nói đến chủ nghĩa tư bản là 


- nói đến kinh doanh. Không một nhà 


* 


tư bản nào không kinh doanh. Kinh 
doanh là hẳn thân sự vận động của 
chủ nghĩa tư bắn, một sự vận động qua 
đó quy luật kinh tế cơ bản của chú 
nghĩa tư bản mới biều hiện ra được, 
nói cách khác, chỉ có kinh doanh mới 
có lợi nhuận. 


Nội' dung của kinh doanh tư bản 
chủ nghĩa xét đến cùng là bóc lột giá 
trị thặng dư của người lao động. Nhà 
tư bản sẵn xuất trực tiếp bóp nặn lao 
động thặng dư của công nhân. Nhà tư 
bản thương nghiệp, ngân hàng, bằng 
hoạt động kinh đoanh của mình chia 
sẻ giá trị thặng đư với nhà tư bản sản 
xuất theo đúng yêu cầu của quy luật 
về tỷ suất lợi nhuận bình quân. 


TH TT” đó là eòng thức cơ bản 
của kinh doanh tư bản chủ nghĩa. 


Kinh doanh. xã hội chủ 
là một hoạt động kinh tế vận dụng 
quan hệ hàng hóa tiên tệ và quy luật 
giá trị đề phục vụ cho yêu cầu của 
quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội. Sự vàn động này chỉ có thê là 
sự vận động của một nên kinh tế có 
kế hoạch nhằm phục vụ đời sống của 
nhân đân lao động. Kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa chỉ là một hình thức phù 
trợ — dù là tắt yếu — của sự vận động äy, 


nghĩa chí” 


Nội dung của kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa là lấy giá trị với những phạm 
trù kinh tế gắu liền với giá trị: giá 
cä, lợi nhuận. tiên tệ làm phương tiền 
đề đạt mục đích: gid Nị sử dụng. 


4 —Phương thức Kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. 

Xét theo bản chất của nó, kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa có phương 
thức rièng hoàn toàn khác với kính 
đoanh tư bản chủ nghĩa. 

Kinh đoanh tư bản chủ nghĩa là 
kinh đoanh tự đo của những nhà tư 
bản tư nhân hoạt dòng tự phát theo 
quv luật cung cầu của thị trường, Nó 
được tiến hành bằng cách bóc lột sức - 
lao động của công nhân và những 
người lao động khác. Càng bóc lột 
được sức lao động bao nhiều, càng thu 
được nhiều lợi nhuận bấy nhiêu. Vì 
vậy nhà tư bản đùng mọi thủ đoạn đề ˆ 
bóc lột công nhân và những người lao 
động: bóc lột giá trị thặng dư KƯỢNG 
đối xà tuyệt đối. 


Kinh doanh tư bản chủ nghĩa 


- được tiến hành cả bằng mọi thủ đoạn 


lửa bịp đề bóc lột người tiêu thụ: tô 


chức quảng cáo treo đầu đẻ hán thịt. 


chó, và nhiều,mánh khóc gian lận đề 
kích thích thị hiếu... : 

Nó được tiến hành trong sự cạnh 
tranh gay gắt giữa các nhà tư hẳn theo 
phương châm mạnh được, yếu thua, cá 
lớn nuốt cá bé. Đề cạnh tranh với nhau, 
các nhà tư bản không từ một thủ đoạn - 
nào trên mọi lĩnh vực : cạnh tranh về 
mặt hàng, cạnh tranh về thị trường, 
cạnh tranh trong việc ứng dụng kỹ 
thuạt, cạnh tramh trong việc quy dịnh 
giá cá. Tìm mọi cách đánh bại địch thú 
đề độc chiếm thị trưởng, nguồn nguyên 
liệu, nguồn nhàn công và từ đó thu 
được lợi nhuận cao nhất, Cạnh tranh 
đẫn tới độc quyền. Đọc quyền đề tăng 
thế lực trong cạnh tranh. 

Tất cả những phương thức äv đều 
xa lạ với kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 

kinh chủ nghĩa là 


đoanh xã hội 


- kinh doanh eó tô chức được tiến hành 
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thco kế hoạch. Phương hướng kỉnh 
"doanh dược xác định trong kế hoạch 
pháp lệnh của Nhà nước. Các biện pháp 
kinh đoanh được chỉ dạo bằng các 
chínhssách kinh tế—tài chỉnh phản 
ánh đúng đắn yêu cầu của các quy luật 
khách.quan và các lợi ích kinh tế. 


Biện pháp căn bản của nó là hạch 
toán kinh tế, Trên cơ sở các chỉ tiêu 
và định mức kinh tế kỹ thuật được xác 
định một cách dúng đẫn, kinh doanh 
xã hỏi chủ nưbĩa dùng hạch toán kinh 
tế đề bảo đảm hiệu quả của đồng vốn. 
Bằng hạch toán kinh tế nó quan tâm 
tò chức lao động sản xuất, ứng dụng 
khoa bẹc kỹ thuật, cải tiên quản lý 
kinh tế đè Không ngừng nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả của kính 
doanh. Bảng hạch toán kính tế, kính 
doanh xã hội chủ nghĩa bảo đảm kết 
lợp bài hòa ba lợi ích: lợi ích của xã 
họi, của tập thê*va của cá nhân người 
lao động và xét đến cùng là lợi íchcdủa 
tất cả và môi thành viền trong xã hội, 
Hạch toán kinh tế là vận đụng một 
cách nhất quản quy Tuậi số một của 
kinh tế xã hội chủ nghĩa : quy luật tiết 
kiệm. Tiết kiệm lao động vật hóa, tiết 
kiệm Tao động sống đề tạo ra nhiều sẵn 
phảm phục vụ dời sống của con người. 

Thay cho cạnh tranh, kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa được tiến hành bằng 
biện pháp thí đua xã hội chủ nghĩa, 
một biên pháp kết hợp lợi ích kinh tế 
với nêu gương động viên tỉnh thần và 
các biện pháp hành chính thích hợp. 
(iữa các đơn vị kinh doanh không có 
cạnh tranh mà có thì dua, kết hợp tự 
lực với hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, 


?2 


Đơn vị nào kỉnh doanh tốt, đơn vị ấy 
được nhiều lợi ích hơn và các thành 
viên cũng được nhiều lợi ich hơn. 
Trong kinh doanh xã hội chủ nghĩa 


. không có bí mật thương nghiệp, không 


có chèn ép nhau, mà có trao đồi, phô 
biến kính nghiệm. 


Việc xác định chủ thề, mục đích. 
nội dung và phương thức kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa như đã nỏi ở trèn 
không phải do ý muốn chú quaá mà do 
quan bệ kinh tế khách quan và những 
quy luật kinh tế đặc thủ của chủ nghĩa 
xã hội quyết định. Dè kính doanh 
dúng đắn, cần nhận thức rõ những 
quan hệ đó. Nếu không chúng ta sẽ 
kinh doanh tự phát theo lối tư bản. 
đi ngược lại chủ nghĩa xã hội và làm 
hại cho sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa 
xã hội... 


VỀ KÍNH DOANH..`. 
(Tiếp lheo trang 79) 


là những vấn đẻ chung cá ý nghĩa 
kinh tế — chính trị — xã hội của đã 
nước. ` 


5 — Lập lại trật tự và kỷ cương. nền 
nếp trong công tác quản lý kinh t¿—- 
tài chính ở từng đơn vị, từng ngàn, 
từng địa phương. Tang cường pháp 
chế xã hội chủ nghĩa chấn chỉnh và 
hoàn thiện công tác hạch toán và 
kiểm tra, hạn chế đần và đi đên chấm - 
dứt các hiện tương tiêu cực trong: 
kinh doanh. 


HỒ TẾ 


» 


VỀ KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


¡ — Về kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


Kinh doanh tà một phạm trù kinh 
tế gắn liền với nền sản xuất hàng 
bóa Kinh doanh chỉ xuất thiện khi 
nền sản xuất hàng hóa của xã hội 
va đời ; phạm vỉ và quy mô của nó lớn 
lên củng với sự phát triền của nền sẵn 
xuất hàng hóa. : 


Với cách hiều như trên thì kinh 
doanh rõ ràng là một hoạt động đề 
thực hiện các giai đoạn của quá trình 
sẵn xuất hàng .hóa theo công thức : 
T—H—SX—-H~—TT'. Nếu xét trên 
giác độ tài chính, thì đó cũng là hoạt 
_ động đề thực hiện sự tuần hoàn và chu 


chuyền của nền sản xuất. Đề thực hiện. 


kinh doanh, người chủ kinh đoanh phải 
bỏ tiền ra đề mua tư liệu sản xuất và 
thuê lao động, sẳn xuât ra một khối 
lượng hàng hóa, đem số hàng hóa này 
ra tiêu thụ đề thu tiền về nhằm thực 
hiện một chu kỳ sản xuất mới. Số tiền 
thu về (T?) luôn luôn phải lớn hơn số 
tiền bố ra CT), đó là mục đích của kinh 
doanh và cũng là yêu cầu của quy 
hoạch sẵn xuất hàng hóa. Bởi vị T' 
có lớn hơn T thi mới bảo đảm trang 
trải được chỉ phí và kinh doanh có lãi. 
— Đó là điều kiện đề thực hiện tái sản 
xuất mở rộng. Điều này đòi hoi hất kỳ 
một nhà kinh đoanh nào cũng phải 
tỉnh toán làm sao đề chí phí bỏ ra, giá 
thành sản phầm của mình làm ra phải 
luôn luôn thấp hơn giá bán, tức là 
nhỏ hơn doanh thu về tiêu thụ sản 
phầm. Và vì vậy, người kinh doanh 
phải luôn luôn quan tâm đến các vấn 
đề cung cầu, thị trưởng, giá thành, 


giá cả, lợi nhuận... tức là quan tâm 
đến các phạm trù giá trị của sẵn xuất 
hàng hỏa. 


Kinh doanh tư bắn chủ nghĩa và 
kinh doanh xã hội chả nghĩa đều được 
diễn ra theo một tiến trình chung như 
đầ nói trên. Tuy nhiên. giữa kinh 
doanh tư bẳn chủ nghĩa và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa có sự kháo 
nhau về bản chất. 


Kinh doanh tư bản chủ nghĩa được 
thực hiện trên eơ sở chế độ hr hữu pề- 
tư liệu sản xuối, do đó mục tiểu của 
kinh doanh tư bản chủ nghĩa là nhằm 
thu được lợi nhuận tối đa bằng cách 
bóc lột giá trị thặng dư ngày càng 
nhiều đề làm giàn cho nhà tr bản. 
Tính tự phát oô ahÍnh phủ, tự do cạnh 
Iranh, cà lớn nuốt cá bé... là những 
đặc trưng cơ bản của kinh doanh tư 
bản chủ nghĩa. Các hành động độc 
quyền kinh doanh; đầu cơ, lũng đoạn 
thị trường, phá giá đòng tiền v.v. là 


những thủ đoạn và biện pháp của 


kinh doanh tư bản chủ nghĩa. Trong 
điều kiện phát triền của chủ nghĩa tư 
bản hiện nay, mặc dù các chính quyền 
tư sản và các tập đoàn tư bản lũng 
đoạn đã và đang áp dụng nhiều tủ 
đoạn tỉnh vi đề che giấu sự bóc lột của 
kinh. đoanh tư bản chủ nghĩa (như 
chế độ tự quần, công đoàn (ham gia 
quản lý xí nghiệp, phân chia lợi 
nhuận...) nhưng bản chất của kính 
đoanh tư bản chủ nghĩa trên đây vẫn 
không hề thay đồi. 


Khác với kinh đoanh tư bẩn cl:1 
nghĩa, kinh doanh xã hột chủ nghĩa 


) 


» 


được thực hiện trên cơ sở chế dộ công . 


hưư 0ề lư liệu sản xuấi và với mục 
tiêu là nhằm thỏa mãn nhu cầu 0oật 
chất oà ăn hóa- ngày càng tăng của 
toàn xã hội cũng như của mỗi thành 
viên bằng cách không ngủrg phát triền 
sản xuất và ứng dụng tiến bộ của khoa 
học kỹ thuật. Đặc trưng nồi bật của 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa là: 

+ Kinh doanh được tiến hành theo 
kế hoạch toàn điện (phươrg án sản 
phẩm, khối lượng chất lượng sản 
phầm, thị trưởng cung ứng và tiêu thụ 
sản phầm, giá thành, giá cả, lợi 
nhuận... đều được kế hoạch bỏa). 

+ Phương thức kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa là hạch toán kinh lế, thông 
qua hạch toán kinh tế thục hiện nguyên 
tắc tập trung dân chủ. 

+ Hợp tác xã hội chủ nghĩa thòng 
qua các quan hệ hợp đồng; hợp tác hóa, 
liên hiệp kóa, Hên doanh liên kết... 
trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. 

+ Tiết kiệm được coi là một quốc 
sách. Thông qua biện pháp tiết kiệm 
và các biện pháp kinh tế, kỹ thuật, tô 
chức... đề hạ giá thành, bảo đảm bù 
đắp chỉ phí kinh doanh ngày cảng có 
lãi. Coi trọng hiệu quả kinh tế và lấy 
hiệu quả kinh tế làm thước đo chất 
lượng và trình độ kinh doanh của từng 
đơn vị cũng như của toàn hộ nên kinh 
tế quốc đân. 

+ Thống nhất 3 lợi ích: lợi ích 
toàn xã hội, lợi ích tập thê và lợi ích 
cá nhân người lao động, trong đó lợi 
ích toàn xã hội phải được đặt lên trên 
hết 

Như vậy, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa vừa phải tuân tủ các quy luật 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội, trước 
hết là quy luật kinh tế eơ bản và quy 
luật phát triền có kế loạch, vưa phái 
biết vận dụng các quy luật của sản xuất 
hàng hóa, trước hết là quy luật giá trị. 
Sự tuân thủ các quy luật kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội và việc vận dụng 
các quy tuật của sản xuất hàng 
hóa trong kinh doanh xã hội ekủ nghĩa 


Lễ) 


có một ý nghĩa hết sức quan trọng cả 
về lý luận và thực tiễn. Chính ở đây 
là nơi bắt nguồn và hình thanh các 
quan điềm khác nÈau trong quản lý 
kinh tế. Nếu chỉ thiên về sư tuân thủ 
các quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã 
hội mà xem nhẹ Fay coi thường việc 
vận đụng các quy luật của sẵn xuất 
hàng kóa thì kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa sẽ trở nên gò bó cứng nhắc, 
thiếu năng đống, sáng tạo mà kết quả 
của nó không tÈbề nào khác là trì trệ, 
ách tắc, chậm phát triền, hiệu quả 
kinh tế thấp kém. Ngược lại, nếu chỉ 
thiên về việc vận dụng các quy luật 
của sản xuất hàng hóa mà xem nhẹ 
hoặc coi thường các quy luật kinh tế 
của chủ nghĩa xã hội thì kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa sẽ đi lệch hướng và 
không còn là kinh doanh xã bội ctủ 
ngiĩa nữa, mục tiêu của kinh doanh 
đã thay đồi, tính tự phát vô chính phủ 
thay thế cÈlo tính kế hoạch và sự 
thống nhất, tự do cạnh tranh, tranh 
mua tranh bán... thay thế cho sự hợp 
tác xã hội chủ nghĩa. 

Kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
Đà hạch toản kinh fế đều cùng nhằm 
một mục đích là bảo đảm sản xuất đạt 
hiệu quả kinh tế cao nhất, thông qua 
việc thực hiện nguyên tắc tập trung 
dân chủ. Tuy nhiên, đây là hai phạm 
trù có phạm vi và nội dung khác 
nhau. Minh doanh xã hội chủ nghĩa 
là một phạm trù kinh lễ rộng lớn 
lrên quụ mô toàn xã hội, nó đặt hoạt 
động kinh doanh của từng đơn vị cơ 
sở trong một tồng thề của các mối liên 
kết giữa các giai đoạn của quá trình 
tái sản xuất xã hội (sản xuất, phân 
phối — trao đồi— tiêu dùng) và của cẮc 
giải pháp đồng bộ các khâu khác nhau 
như : giá thành, giá cả, tài chính tín 
dụng, tiên tệ, phân công lao động, hợp 
đồng kinh tế v.v. Còn hạch toỉn kinh 
lš chỉ là một phạm trù kinh tế %í 
nghiệp. nhiệm vụ của nứlà giải quyết 
các vấn đề kinh tế xí nghiệp của một 
đơn vị kinh doanh, một tế bào của 
nên kinh tế xã hôi chủ nghĩa Hạch 


toán kinh tế với các yếu tố cấu thành 
của nó là giá thành, giá cả, lợi 
nhuận, tỷ suất lợi nhuận. mà cái gốc 
của nó là định mức, là tiết kiệm triệt 
đề. tạo ra khả năng bù đắp được chi 


p't và thu lãi ngày càng nhiều. Đó. 


là vấn đề cốt lõi của hạch toán kinh tế. 
llạch toán kinh tế được thực hiện ở 
từng đơn vị. từng khâu của sản xuất 
đề xác định được chỉ phí và kết quả 
loạt động ở từng đơn vị, từng khâu 
. sản xuất, Ngày nay có thêm khái niệm 
hạch toán kinh tế ngành và hạch toán 


kinh tế nội bộ xí nghiệp— cái đó cũng: 


chỉ là một sự vận dụng ở mức độ nào 
đó các nguyên tắc của hạch toán kinh 
(Ế xí nghiệp đề nâng cao hiệu quả 
hoạt động của ngành và của các bộ 


. phận bên trong xí nghiệp mà (hôi.. 


Hạch toán kinh tế không vì thế mà 
mất Ý nghỉa là phạm trủ kinh tế xí 
nøÌ iệp. 

Như uậu, khi nói đến kinh doanh 
vở hội chủ nghĩa thì trong đó đã bao 
hàm hạch loán kinh tế được coi như 
. là một phương pháp, phương tiện dê 
thực hiện kinh doanh đối uới lừng 
đơn uị, lừng tế bảo của nền kinh lẽ. 


Từ đó có thề kết luận là : nến đứ ng 
trên giác độ từng +x( nghiệp riêng lẻ 
thì có thề nói : ® x( nghiệp hoạt động 
kinh doanh theo chẽ độ hạch toán 
kị nh tế ® _ đủ pà cũng có nghĩa là xí 


nghiệp thực hiện kinh doanh xã hội. 


chủ nghĩa. Còn nếu đứng trên giác 
độ loàn bộ nền kinh tế quốc dân, thì 
phải nói «thực hiện hạch loán kinh 


lế oà kinh doanh xä hội chủ nghĩa 2), 


Trong công tác quản lý kinh tế ở 
nước ta đã có một số nhận thức, quan 
điềm không đúng về kinh doanh xã hội 
clủ nghĩa như sau ° 

1 — Một sô người quên rằng nền tẳng 
của kinh doanh xã hội chủ nghĩa là 
chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, 
do đó cho rằng cơ sở vật chất kỹ 
thuật, tài sản, tiền vốn mà Nhà nước 
giao cho cáo xí nghiệp quản lý và sử 
dụng là của riêng tư có» của xí 


z 
e, 


nghiệp. Nhận thức đó đẫn đến hai hệ 
quả rõ ràng : 

- Mfột ld, vì là của riêng của xí nghiệp 
cho nên xi nghiệp muốn sử dụng như 
thế nào là quyền của xí nghiệp, Nhà 
nước chỉ biết thu đủ số sản phầm và 
các khoản nộp ngân sách đã ấn định 
cho xÍ nghiệp mà thôi. 

Hai là, vì là của riêng của xí nghiệp 
nên trước hết phải vì lợi ích của tập 
thề xí nghiệp, theo nữa là lợi ích của 
người lao động và sau cùng mới là 
lợi ích toàn xã hội mà Nhà nước là 
người đại diện. 

Cả hai hệ quả này đều trái với bấn 
chất của kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 

—Từ những sai lầm coi nhẹ việc 
vận dụng các quy luật và các phạm 
trù của sản xuất hàng hóa mà hậu quả 
là tạo ra một phong cách kinh doanh 
øö bó, cứng nhắc, thiếu năng động, 
tri trệ, bảo thủ, kém hiệu quả, một số 
người đã đi sang một xu hướng khác 
là quá thiên về việc vận dụng các 
quy luật của sản xuất hàng hóa 
mà coi nhẹ các quy luật của chủ nghĩa 
xã hội cho việc vận dụng các 
quy luật của sản xuất hàng hóa 
(nhất là quy luật giá trị, cung cầu...) 
như là một giải pháp đề mở ra lối 
thoát cho nền kinh tế quốc dân của 
ta Xu hướng phát triền của quan ` 
điềm này là thay thế cơ chế kế hoạch 
bằng cơ chế thị trường, lấy thị trường 
(thị trường ® tự do ®) làm tiêu chuẩn đề 
điều chỉnh hoạt động của xí nghiệp. 
Trên thức tế, tử quan điềm này đã phát 
sinh những hiện tượng tiêu cực và sai 
lệch như tự do kinh doanh không đúng 
chức năng, tranh mua; tranh bán, on 
hàng, kích giá, mua đi bán lại đề 
kiếm lời 

3—Mửở rộng quyền tự chủ kinh doanh 
của xí nghiệp một cách quá dáng đến 
mức buông thằ quản lý, coi nhẹ vai 
trỏ lãnh đạo tập trung thống nhất của 
Nhà nước trung ương đối với hoạt 
động của các ngành, các cấp, các 
xỉ nghiệp. Xí nghiệp toàn quyền 
quyết định mọi vấn đê trong kinh 
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<oanh tử việc lựa chọn phương án sẵn 
phầm, thị trường, giá cả... đèn vấn 
đề phân phối sản phầm, thoát ly sự 
kiềm tra kiềm soát của Nhà nước. Mọi 
biện pháp nhằm bảo đảm sự lãnh đạo 
tập trung thống ahất của Nhà nước 
đều .dược coi là can thiệp vào còng 
việc kinh doanh của xí nghiệp. là 
trói buộc xí nghiệp... Với quaa điểm 
và nhậu thức như vày; chÏ- có thề dàn 
đến một sư hoạt động vô chính phủ; 
phá rối thị trưởng và trật tự xã hội. 


I — Những nguyên tắc cơ bản của 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 

Cũng như các lĩnh vực hoạt động 
khác, kinh doanh zä hội chủ nghĩa 
lãu nguyên tắc lập trung dân chủ làm 
nguyên lắc chủ đạo. Theo nguyên 
tắc này, thì hoạt động kinh doanh 
của tùng xí nghiệp, từng ngành và 


toàn bộ nền kinh tế quốc dàn đều - 


đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo lập 
irung thống nhất của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa thông qua kế hoạch 
kinh tế quốc đân thống nhất; các 
chính sách chế độ, các đòn -bầy kinh 
tế, dòng thời tôn trọng đúng mức việc 
phát huy chế độ làm chủ tập thê, tính 
chủ động; sáng tạo của các xí nghiệp 
trong kinh doanh thông qua việc mở 
rộng q:uuền chủ động kinh doanh của 
các cơ sở. Hai về tập trung và dân 
chủ như trên phải được giải quyết 
- một cách đúng dắn tùy theo hoàn cảnh 
.eu-thề ở mỗi giai doạn của quá trình 
xây đựng và phát triền kinh tế của 
đất nước. Mọi giải pháp tùy tiện chủ 
quan về vấn đề tập trung đân chủ không 
phù hợp với hoàn cảnh thực tế đều 


dẫn đến những thiệt bại nghiềm Trọng, 


Vi vậy, giải quyết vấn đề tập trung 
đân chủ trong kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa hay nói chung trong công tác 
quản lý kinh tế là vấn đề có ý nghĩa 
chiến lược cực kỳ quan trọng. 

Bên cạnh nguyên tắc tập trung dân 
chủ !à chủ đạo, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa còn có những nguyên túc cơ 
bản sau đây ‡ : 
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- Kinh doanh zữ hội chủ nghĩa 
được thực hiện trên cơ sở kẽ hoạch, 
lấu kế hoạch làm trung tâm. 


Nguyên tắc này bắt nguồn từ yêu 
cầu của quy luật kinh tế của chủ nghĩa 
xã hội : quy luật phát triền có kế boạob. 
Theo nguyên tắc này, tbi toàn bộ boạt 
động kinh doanh của từng đơn vị cƠ 
sở, tùng ngànb, từng địa phương và 
của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, bao 
gồm tất cả các khâu từ phương án sản 
phầm, số lượng chất lượng sản phầm, 
thị trưởng cung ứng nguyên liệu và thị 
trường tiêu thụ sản phầm, giá thành, 
giá cả, lợi nhuận, phân phối lợi 
nhuận v.v. đều phải được kế hoạch 
hóa. Kế hoạch kinh doanh của từng 
đơn vị cơ sở là một bộ phận cấu thành 
của kế hoạch kinh tế quốc dân thống 
nhất. Thực hiện nguyên tắc kinh đoanh 
theo kế hoạch hoàn toàn không làm 
mắt đi hoặc làm tôn thương đến quyền 
chủ động kinh doanh cửa các eơ SỞ, 


— XÍ nghiệp kinh doanh xä hội 
chủ nghĩa phải tự bù đắp được chỉ 
phí bằng thu nhập của mình pà phải 
bảo đảm có lái. 

Dây là nguyên tắc hết sức trọng 
yếu, thiếu nó thì không còn khái niệm 
kinh doanh. Nguyên tắc tự trang trải 
chỉ phí và kinh doanh có lãi đòi hồi 
các xí nghiệp là người chủ kinh doanh 
xã bội chủ nghĩa phải tính đúng. tính 
đủ toàn bộ chỉ phí kinh đoanh đã bỏ 
ra, thật sự quan tâm đến việc tính: 
toán kinh tế của phương ân kinh doanh, 
năng động sáng tạo trong việc: nghiên 
cứu áp dụng các biện pháp cải tiến, 
hợp lý hóa tô chức kinh doanh, boàn 
thiện công nghệ và áp dụng công nghệ 
mới v.v. đề tiết kiệm chỉ pbf, hạ giá 
thành, tăng năng suất lao động, trên 
cơ sở đó mà thu được lợi nhuận ngày 
càng nhiều. Thực hiện nguyên tắe này, 
các xí nghiệp tất yếu phải quan tâm 
đến các vấn đề như: thị trường. giả 
cả; lợi nhuận.z— 

— Kinh doanh zä hội chủ ngỉĩa 
phải bảo đảm lích tụ pả lập trung 


~ 


tốn, đầu nhanh lốc độ chu chuuèn 
bốn đề đạt hiệu quả kinh lễ ngài 
cảng cao. Nguyên tắc này đòi hỏi các 
xí nghiệp trên cơ sở kinh đoanh có Hãi 
tạo ra tích lũy ngày càng nhiều từ nòi 
bộ nền kinh tế quốc dân, báo đầm tập 
trung nguồn tích lũy đã được tạo ra 
đề thỏa mãn nhu cầu mở rộng và đồi 
mởi trang thiết bị trong kinh doanh 
của bản trân từng xí nghiệp, đồng thời 
bảo đảm thỏa mãn ngày càng tốt hơn 
yêu cầu tái sản xuất mở rộng toàn bộ 


nền kinh tế quốc dân. Biện pháp đề 


tạo ra tích lũy ngày càng nhiều là pkhải 
đầy nÈkanh tốc độ chu chuyền vốn 


-_ kinh doanh ở từng xí nghiệp. 


— Kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
phải bảu đảm sự kết hợp hài hòa giữa 
ba lợi ích: lợi ích toàn xã hội, lợi ích 
tập thê và lợi ích cá nhân người lao 
động. Nguyên tắc kết hợp hài hòa ba 
lợi ích đòi hỏi các xí nghiệp trong quá 
trình sản xuất kinh đoanh, bất cứ lúc 
nào, làm việc gi cũng phải tính dến ba 
lợi ích, cái gi có lợi cho Nhà nước thi 
cái đó phải có lợi cho tập thê xí 


"nghiệp và cho người lao động. Nếu 


chỉ chú ý đến lợi ích toàn xã hội mà 
coi nhẹ lợi ích của tập thề và của 
người lao động, thì sẽ làm mất đi sự 
hứng thú, lòng nhiệt tình của quần 
chúng lao động, làm cho họ không 
quan tâm đến kết quả và hiệu quả sản 
xuất của xí nghiệp. Thực trạng của 
công tác quản lý kinh tế ở nước ta 
nhiều năm qua đã chứng tỏ điều này. 
Ngược lại, nếu chỉ chú ý đến lợi ích 
của tập thề và cá nhân người lao động 
mà coi nhẹ lợi ích toàn xã hội thì sẻ 
dẫn đến những l:iện tường Ích ký, cục 
bộ, bẩn vị thậm chí cớ khi còn dẫn 
đến tội ác. 

Sự kết hợp hài hòa giữa ba lợi ích 
trong kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
vừa là một đòi hỏi của sản xuất, vừa 
¡xà một động lực có tác dụng kích 
thích mạnh mẽ đối với sẳn xuất. 


_— Kinh doanh 4ä hội chủ nợ hĩa lấu 
sự hợp lác xã hội chủ nghĩa, sự 


bì nh đụng, cùng có lợi làm  nouyên 


lúc: xử lú mọi quan hệ kiich Lế. Nguyên 
lắc này Eoàn toàn xa lạ với kinh doanh 
tư bạn chủ nghĩa là cạnh tranh, clẻn 
ép, cả lớn nuốt cá bé. Trong đicu kiện 


-eũa chủ nghĩa xã hội, cùng với ru 


cầu tất yến khách quan của sản xuất, 
sự hợp tác xã hội chủ nghĩa, sự bình 
địng và cùng có lợi đã tạo ra những 
khủ năng cho việc hình thành các 
quan lệ hợp tác hóa, liên hiệp hóa; 
liên doanh liên kết một cách lành 
mạnh, có hiệu quả. 


II — Điều kiện để thực hiện kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, 

Thực hiện kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa, theo những nguyên tắc như trên 
đòi hỏi phải có những điều kiện nhất 
định : 


1— Điều kiện then chốt đề thực hiện 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa là công 
lúc kế hoạch hóa phải được hoàn 
thiện. Công tác kế hoạch nói ở đây 
không phải là vấn đề định ra bao nhiều 
chỉ tiêu pháp lệnh hay phương pháp 
tính toán các chỉ tiêu kế hoạch, mà 
ngoài ý nghĩa định hướng cho hoạt 
động thường xuyên của các xÍ nghiệp, 
vấn đề căn bản và quan trọng nhất là 
xác định được một cơ cấu kinh lễ hợp 
lý trong mỗi chặng đường phát triền 
của đất nước, trên cơ sở phản công 
chuyên môn hóa, hợp tác hóa, pIát 
huy được thế mạnh của từng ngành, 
từng địa phương và vùng lãnh thô. 
Trên cơ sở xác định được cơ cấu kinh 
tế hợp lý, phải -tiến hành sđp rếp lạt. 
sĩn xuất trên quy mô toàn bộ nền 
kinh tế quốc dân, cũng như Ở từng 
ngành, từng địa phương và trong từng 
đơn vị cơ sở, định-ra được mô hình 
tồ chức của đơn vị kinh tế cơ sở bợp 
lý nhất (công ty, xí nghiệp liên hợp...) 
với quy mô thích hợp đề có tk:e bảo 
đảm kinh doanh có hiệu quả cao nhất 
Đi đôi với việc tỒ chức lại sẵn xuất 
đổi với đơn vị cơ sở, phải xem xét lại 
và tỉnh giản các bộ kinh doanh, báo 
đảm nâng cao chất lượng quản lý 


tấ/ 


hành cbfnh—kinh tế của các bộ đối với 
đơn vị cơ sở 

Trên cơ sở sắp xếp lại sắn xuất, Nhà 
nước tập trung ưu tiên giải quyết các 
điều kiện sẵn xuất (nkư cung ứng 
nguyên liệu, năng lượng; đồi mới 
trang thiết bị. v.v.) cho các đơn vị 
trọng điềm, cho việc làm ra các mặt 
hàng trọng điềm, đồng thời có chính 
sách khuyến khích đúng đắn đối với 
các mặt hàng khác, các đơn vị khác 
tự khai thác, tẰ»eân đối vật tư, nguyên 
liệu v.v. 


2 — Phải có một cơ chế quản lú mới 


thích hợp đối uới các cơ sở sản xuất. 


Cơ chế quản lý mới phải bảo đảm mở 
rộng quyền chủ động của các cơ SỞ 


trong kinh doanh, xóa bỏ chế độ hành 


chỉnh baó cấp, thật sự đi vào kinh 
doanh theo nguyên tắc lời ăn lỗ chịu 
sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà 
nước (về sản phầm và các khoản phải 
nộp). Điều hành hoạt động sản xuất 
đề đạt được mục tiêu đề ra là công 
việc của xí nghiệp; Nhà nước, các cơ 
quan chủ quản cấp trên thực hiện 
việc quản lý hành chính--kinh tế đối 
với xí nghiệp thông qua kế hoạch, 
thông qua các ©hính sách chế độ và 
việc kiềm tra kiềm soát. Trong mọi 
trường hợp, Nhà nước và cơ quan chủ 
quản cấp trên không can thiệp vào 
việc điều hành kinh doanh của xí 
nghiệp. Với tinh thần đó, cơ chế quản 
lý mới quán triệt và dưa vào thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, 
nguyên tắc tự trang trải chỉ phí và 
kinh doanh có lãi và những nguyên 
tắc khác của kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa; cơ chế đó gắn quyền lợi và 
trách nhiệm của xí nghiệp với kết quả 
toạt đóng sán xuất. 


3 ~— Phải có một hệ thống giá được 
hoàn thiện cùng uới một chế độ quản 
lý được thực hiện nghiêm ngặt uà 
thống nhất từ Irung tương đến các địa 
phương 0à đơn 0ị cơ sở. Hệ thống 
giá hoàn thiện phải báo đảm cho các 
a(í nghiệp mua được bán được và 
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trong điều kiện kỉnh doanh binh 
thường giá cả phải bảo đảm cho xỉ 
nghiệp trang trải được chỉ phí và kinh 
doanh có lãi. Hệ thống giá cả hoàn _ 
thiện phải thề hiện mối quan hệ hợp 
lý giữa các sản phầm của các ngành 
sản xuất khác nhau, trước hết là giữa 
công nghiệp và nông nghiệp, bảo đảm 
giá cả thật sự là thước đo kết quả và 
biệu quả kinh doanh đối với mỗi loại 
sản phầm, mỗi xí nghiệp và mỗi ngành 
sản xuất. 

$ — Xác lập quuền tự chủ làL chính 
của xÌ nghiệp trong kinh doanh. Xác 
lập quyền tự chủ tài chính của xí 
nghiệp là quy định rõ những quyền 
hạn và trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền 
lợi của xí nghiệp trong sẵn xuất, nhằm 
phát huy tính năng động sáng tạo của 
xí nghiệp đề đạt hiệu quả kinh doanh 
ngày càng cao. 

Việc xác lập quyền tự chủ tài chỉnh 
của xí nghiệp phảẩi quán triệt các 
nguyên tắc cơ bản của kinh doanh xã. 
hội chủ nghĩa, phải bắt đầu tử kbâu 
kế hoạch hóa, xây dựng kế hoạch tử 
cơ sở lên, đến việc giao clo xÍ nghiệp 
quyền tự chủ trong việc bảo toàn 
vốn, tự tạo vốn, bố trí sử dụng cáe 
loại vốn cố định, vốn lưu động. Quyền 
tự chủ tài chính của xi nghiệp còn tLề 
hiện4rong việc tồ chức bạch toán; 
trích lập và sử dụng các quỹ, kề cả 
quỹ ngoại tệ và quyền sử dụng ng‹ại . 
tệ, w.V 

Xác lập quyền tự chủ tài chính cho 
xí nghiệp là môt nôi dung cơ bản của 
cơ chế quản lý mới, là điều kiện dễ 
thực hiện cơ chế mới, bởi vỉ, suy cho 
củng, trong điều kiện sản xuất hàng 
hóa, mọi hoạt động kinh dcanh của 
xí nghiệp đều thề hiện bằng tiền và 
được thực hiện thông qua các quan 
hệ hàng hóa—1iền tệ. 

ð —Xâu dựng uà hoàn thiện hệ 
Lhố ng các định mức, liêu chuần kinh 
lế — kỹ lhuậi phục vụ sản xuất 
và quản lý kinh tế tài chính. Hệ 
thống định mức, tiêu chuần kinh 


tế — kỹ thuật trong điều kiện kinh . 


doanh xá hội chủ nghĩa phải là một 
hệ thống thống nhất bao gồm các địn 
mức tiêu chuần Nhà nước, các định 
mức tiêu chuần ngành (địa phư g) 
và các định mức tiêu chuần xí ghiệp 
được xây dựng, xét duyệt và ban hành 
_ theo thề thức quy định của Nhà nước. 
Hệ thống các định mức tiêu chuần 
kinh tế — kỹ thuật đó phải được chấp 
hành nghiêm chỉnh và thống nhất 
trên phạrn vỉ toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân. Hệ thống đó ph ¡ được sử dụng 
làm căn cử cho việc tiến hành các 
hoạt động sẵn xuất và quản lý knh 
doanh. 


6 — Có mội hệ thống kế toán, thống 
kê pà thông itn kinh tế chính xúc, 
trung thực, thông suối uà nhạự bén, 
bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời 
các nguồn thông tin số liệu phục vụ 
việc đều hành sẵn xuất và quản lý 
kinh tế tài chính của từng:đơn vị cơ 
sở, tửng ngành và toàn bộ nền kinh 
(ế quốc dân. 


IV —_ “Phững vấn đề cấp bách trước 
mắt cần tiến hành để các xí nghiệp 
thật sự đi vào kính doanh xã hội chủ 
nghĩa trong điều kiện của nước ta 
hiện nay. 


N' ư trên đã nói, kinh doanh xÃ hội 
chủ ghĩa đòi hỏi phải có những điều 
kiện nhất định. Xuất phát từ tình hình 
thực tế hiện nay, theo chúng tôi trước 
mắt phải làm những việc sau đây : 


1 =Cặn cứ vào cơ cấu kinh tế đã 


được xác định. tửng ngành, từng địa 
phương phải tiến hành kiềm kê, sắp 
xếp lại các đơn vị kinh tế cơ sở theo 
các mô hình đã lựa chọn, giải quyết 
đứt điềm việc phân công phân cấp 
sản xuất theo cơ cấu mặt hàng giữa 


trung ương va đỉa phương, giữa quốc 


doanh và tập thề, phân loại xếp bạng 
các đơn vị kinh tế cơ sở, kiện toàn 
tồ chức sẵn xuất và tồ chức quản lý 
đề các đơn vị hoạt động theo dúng 
điều lệ xí nghiệp đã quy đỉnh 


2 — Trên cơ sở sắp xếp lại và phân 
loại xếp lạng các đơn vị Kĩnh tế phải 
tiến hành phân bố sắp -xếp lại lực 
lượng lao động trong từng ngành, từng 
dịa phương cho phù hợp với nhiệm 
vụ sản xuất của tửng đơn vị ; xúc tiến 
việc gỉ quyết dứt điềm, việc thanh 
lý các loại vật tư, thiết bị, các loại 
tài sẳn ứ đọng, không cần dùng, các 
loại công nợ dây dưa khê đọng lưu 
cữu từ nhiều năm ray, đề làm sạch 
sẽ và lành mạnh hóa các năng lực 
sản xuất hiện có của xí nghiệp, và tử 
đây giao cho xí nghiệp quản lý và sử 
dụng theo đúng tỉnh thần chủ động 
kinh doanh và tư ,chủ tài chính, 


3 — Hoàn thành việc ban hành các 
chính sách, chế độ một cách đồng bộ, 
ăn khớp theo yêu cầu và nội dung 
của cơ chế quản lý mới. Tập trung 
sức chỉ đạo triền khai thực hiện các 
chính sách, chế độ đã ban hành trong 
tất cả các ngành, các địa phương và 
đơn vị cơ sở. Qua chỉ đạo thực hiện 
kịp thời phát hiện, sơ kết, tông kết 
rút kinh nghiệm đề hoàn chỉnh và 
chính thức hóa việc thực hiện vào đầu 
năm sau (đã có chương trình của Hội 
đòng bộ trưởng). Trong các chính 
sách chế độ nói trên, phải đặc biệt 
quan tâm đến các khâu sau đây nhắm 


. bảo đảm quyền tự chủ kinh doanh của 


cơ sở : công tác kế hoạch hóa, vấn đề 
bảo đảm vật tư, nguyên liệu, năng 
lượng cho sản xuất, vấn đề tự chủ tài 


chính; vấn đề xuất nhập khâu... 


4 — Tiếp tục nghiên cứu xử lý cáo 
vấn đề về giá, lương. tiền theo tỉnh 
thần các nghị` quyết và kết luận 
của Bộ chính trị Trung ương Đẳng. 
Giá, lương, tiên hiện nay đang là 
những vấn đề bức bách đối với kinh 
doanh, đối với đời sống và các mặt 
hoạt động khác của xã hội, eẦn phải 
được tập trung giải quyết tòt. Đay 
là những vấn đề thuộc nội dung 
cơ chế quản lý mới, đồng thời cũng 


(Xem Hšp Irang 73) 
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BÙI THẾ TÂM 


BỘ ĐỘI TUYẾN I 


SẲN XUẤT, XÂY 


RONG các địa bàn chiến lược, 

miền núi và trung du phía Bắc 

là một địa bàn trọng điềm. Ơ đây 
có tiềm năng lớn trên nhiều mặt: 
lân nghiệp, cây công nghiệp, chấn 
nuôi, năng lượng, khoáng sản. Song 
vì sự phân công lao động, mạng lưới 
gio thông vận tải, cũng như trình 
độ văn hóa, kỹ thuật còn có nhiều 
Fan chế, cho nên tiềm năng chưa được 
khai thác bao nhiêu. Đó là một thiệt 
thỏi lớn chung cho cá nước và khu 
vực. Ngàv nay đề đáp ứng yêu cầu 
bức thiết của nhiệm vụ mới, chúng ta 
đã có khả năng mới đề dầy nhanh tốc 
độ phát triền kinh tế — xã hội kết 
hợp với củng cố quốc phòng trên địa 
bàn trọng yếu này. Nhân" đân ta, bà 
eon các dân tộc không mong muốn gì 
hơn là được sống yên.Ôn *xây dựng 
đất nước ta đàng hoàng hơn, tơ đẹp 
hơn »,-được ăn no, mặc ấm, được học 
hành, mong muốn chính đáng và hiện 
thực. Hơn nữa, chưa bao giờ, quân 
đội ta đứng chân lrên địa bàn nàu 
lại sung sức như hiện nau, chúng 
la phải sử dụng lực lượng đó 0ừa 
là lực lượng chủ lực, nòng 
bảo bệ tujền đầu của Tô quốc, 0uừa 
là lực lượng chủ lực, nòng cối 
Irong lao động sạn xuất 0d xả 
dựng kinh tế. Vì thế, bộ đội ở biên 
giới phía bắc có trách nhiệm cao cả: 
sản sùng chiến đấu, chiến đầu bảo vệ 
vững chắc từng tấc đất của Tỏ quốc ; 
lao động sản xuất làm giàu vùng biên 
cương của đất nước, củng với nhân 


U 


cốt~ 


VỚI NHIỆM VỤ 


DỰNG ñINH TẾ 


đân các dân tộc làm cho cả kinh tế 
lăn quốc phèng đều mạnh lên, góp 
phần xứng đảng vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa. 

Bộ đội làm kinh tế ở đây là gắn lao. 
động với dất đai, tài nguyên tại chỗ, 
gắn phương án phòng thủ với kế 
hoạch sản xuất, xâv dựng kinh tế. gắn 
công sức của quản đội với các ngành, 
các địa phương trong một quy hoạch, 
kế hoạch thống nhất, nhằm bảo đảm 
sản sàng chiến đầu, chiến đấu tốt, 
tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế 
tốt. Làm kinh tế tốt bao nhiêu thì bảo 
đảm cho sẵn sàng chiến đấu. chiến 
đấu tốt bấy nhiêu và ngược lai. 


“Được thử nghiệm trong thực tiễn 
nhiều năm qua, quân đội ở địa bản 
này tập trung vào ba mục tiêu làm 
kinh tế với nội dung sau đây: 

Một là, lập trung ào mục tiêu sản 
xuất thực phầm tại chỗ nhằm bảo 
đảm đời sông cho bộ đội, giảm dần 
vận chuyền quá tốn kém tử phía sau 
lên. Giải pháp chủ yếu đề đạt được 
mục tiêu này là đầu mạnh chăn nuôi, 
trồng trọt 0à chẽ biến. 

Phát triền chăn nuôi gia súc, gia 
cầm, chủ vều là trâu, bỏ, lợn, dê, thỏ, 
cá... nhiều nơi đã hình thành một hệ 
thông chăn nuôi rộng khắp theo hình 
thức vườn — ao — chuồng (VAC) ở các 
phân đội, các trạm trại, ở các bình 
đoàn, giải quyết một cách đồng hộ và 
vững chắc các biện pháp Kinh tế kỳ 


thuật, nhất là khâu con giống, thức 
ăn gia súc, phòng chồng dịch bệnh; 
. đần dần phát triền theo hướng sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Trồng trọt cây thực phầm, nhất là 
các cây thực phầm có dầu, như đậu, 
lạc, vừng, dầu lai và các cây thực 
phầm khác như mía, chè, cà phê; 
thuốc lá...,, nhiều nơi cũng đã hình 
thành một hệ thống cơ sở sản xuất 
bao gồm : các vườn cây thực phẩm ở 
các phân đội, các trại sản xuất nông 
nghiệp ở các binh đoàn; đưa các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh 
tác, nhất là khâu thủy lợi, giống, phân 
và kiến thiết đồng ruộng. Dã có mô 
"hình gắn tròng trọt với chăn nuôi, 
trồng trọt đề có thức ăn cho người 
và gia súc, chăn nuôi đề có phân 
bón cho cây trồng. Mô hình này ở 
các phân đội là vườn — ao — chuồng ; 
ở các bỉnh đoàn là cơ sở sẵn xuất 
tồng hợp cả tròng trọt và chăn nuôi. 
Nhờ sự kết hợp đó mà tận dụng được 
mọi sắn phầm làm ra, không bỏ phí 
một thứ gì. Khâu chế biến, một khâu 
hết sức cần thiết của sản xuất lương 
thực, thực phầm, mà ở nhiều nơi còn 
chưa làm được, thì ở đây, bộ đội đã 
có nhiều cố gắng đà nâng cao giá trị 
.và giá trị sử dụng của sẵn phầm làm 
ra. Với kế hoạch phát triền mạng lưới 
thủy điện, việc chế biến, xay xát sẽ 
có điều kiện thuận lợi hơn, đem lại 
hiệu quả kinh tế cao. 


Hai là, tập rung công sức của quân 
_ đội uào mục liêu xà dựng, phát triền 
các cơ sở sản xuãi nông, lâm nghiệp 
tập trung, sản xuất kinh doanh lâu 
đài ở các địa bàn có yêu cầu kếi hợp 
cao giữa kinh lễ uà quốc phòng. Đó 
là các điềm xung yếu trên các trục 
đưởng chiến lược đọc ngang, các cụm 
điềm tựa phòng thủ, các hậu cứ, v.v. 
Ở đó được xây dựng thành các cơ sở 
kinh tế theo quy hoạch và kế hoạch 
đã được xác định theo quy mô nhỏ. 
vừa; lúc đầu lấy quy mô vừa là chính. 
Muốn có được một hệ thống phòng 


thủ vững chắc ở những nơi này thì bộ 
đội phải là lực lượng nòng cốt xây 
dựng ở đây những cơ SỞ kinh tế—xã 
hội phát trien phong phú. Quá trình 
phát triều đó là: ban đầu vừa là điềm 
tựa phòng thủ, vừa là cơ sở sấu xuất 


"nông lâm kết hợp, kbi cây công nghiệp 


đưa vào thu hoạch thì thu kút l:o 
động dàn cư tới phát triền, mở rộng 
thành những khu chuyên canh lớn. 
Tùy theo thế mạnh và quy hoạch của 
từng nơi mà xác định đúng đán phương 
hưởng sản xuất của tùng cơ sở, chủ 
yếu đi vào phát triền cây công nghiệp 
đặc sản, cây nguyên liệu lấy sợi, cây 
ăn quả có giá trị kinh tế, cây lấy gỏ, 
củi... Các cơ sở kính tế nông làm 
nghiệp ấy là đơn vị kinh tế quốc doanh 


_ mà Nhà nước giao cho quản đội xây 


dựng và quản lý, làm theo kế hoạch 
của Nhà nước, thực biện hạch toán 
kinh tế và áp dụng các chế độ chính 
sách hiện hành của Nhà nước. Mở 

mang kinh tế miền núi phía bắc đòi 
hỏi tồ chức sẵn xuất hợp lý, bộ máy 
quản lý kinh tế kỹ thuật chuyên trách 
gọn nhẹ huy động được lao động của - 
bộ đội tham gia theo thởi vụ, biên 
chế bộ máy gọn nhẹ mà có lực lượng - 
lao động lớn. Chỉ có quân đội mới có. 
điều kiện đề tô chức kiêu sản xuất 
thích bợp ấy. 

Ba là, các đơn pị quản đội tích cực 
tham gia xâu dựng cơ sở hạ Tầng 
phục 0uụ cho kinh: tế nà quốc phòng. 
Quân đội đảm nhiệm xây dựng các 
tuyến đường chiến lược, đường giaơ 
thông trong các khu công nghiệp lớn, 
đường địa phương, đường chiến dịch. 
chiến thuật kết hợp với kinh tế đâu 
sinh, xây dựng các cụm kinh tế kỳ 
thuật trên địa bàn huyện. phát triền 
thủy điện kết hợp với thủy lợi, góp 
phần thúc đầy thâm canh, tăng vụ. 
tăng sắn lượng lương thực đề cân đối 
tại chỗ. Quân đội còn khai thác mỏ, 
nhất là khai thác than theo các hịch 
thức thích hợp, tích cực góp phân 
phát triền công nghiệp khai khoáng. 
Quân đội có khả năng sẵn xuất mọi 
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$ 
VẬt liệu tại chỗ, kề cả vậi liệu xây 
dựng quý, đáp ứng nhu cầu của Nhà 
nước, nhân dân và của bán thân 


* 


Làm ra nhiều công trình, sản phầm 
tại chỗ với năng suất, chất lượng và 
hiệu quả cao trong lúc này là yêu cầu 
khần thiết nhất của Đảng, là nguyện 
vọng tha thiết nhất của nhân đâu, là 
đòi hỏi thiết thân nhất của: bộ đội ở 
vùng miền núi, trung du phía bắc. Vì 
. thể, quân đội ta với truyền thống tốt 
đẹp, có đội ngũ đông đảo trẻ khỏe, có 
trình độ văi hóa kỹ thuật, có tồ chức 
chỉ huy chặt chẽ, có bảo đảm hậu 
cần tương đối. ồn định phải là lực 
jượng chủ lực, nòng cốt xây dựng 


kinh tế miền núi phía bắc, cùng với 
bà con các dân tộc thực hiện khầu 
hiệu * quân dân một ý chí bảo vệ và 
xây dựng, trụ vững trên tuyến đầu, ra 
sức làm giàu. quyết tâm đánh thắng ®, 

lề có thê hoàn thành trách nhiệm 
cao cả, nặng nề đó, cần có sự tỒng 
kết đầy đủ những kinh nghiệm tốt và 
chưa tốt trong thời gian qua của bộ 
đội tuyến Í thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng kinh tế, kịp thời có những đồi 
mới trong suy nghĩ và hành động. 
Đồng thời cần có sự quan tâm phối 
hợp và giúp đỡ của các cấp ủy Đảng 
và chính quyền địa phương, của các 
ngành trung ương. Như vậy cũng 
chính là tạo điêu kiện thuận lợi đề 
thật sự phát huy vai trò của lực lượng 
bộ đội sung sức chưa từng có trên địa 
bàn chiên lược quan trọng này. 


' NĂNG ĐỘNG VÀ... 


(Tiếp theo trang 88) 


Bun-ga-ri là sự hợp tác toàn diện với 
các nước trong Hội đòng tương trỢ 
kinh tế, đặc biệt là hợp tác với Liên 
xô. ĐCS Bun-ga-ri đã có nhiều hoạt 
động tích cực góp phần củng cố sự 
thống nhất của các nước xã hội chủ 
nghĩa và đấu tranh loại trừ thảm họa 
bạt nhân, bảo vệ hòa binh trên thế 
giới. Sáu g kiến hòa binh của Bun-ga- 
rỉ về việc biến vùng Ban căng thành 
khu vực không cỏ vũ khí hạt nhân 
được sự hưởng ứng rộng rãi trên 
thế giới. 

ĐCS Bun-ga-ri đã trải qua 95 năm 
đấu tranh cách mạng kiên cường, bền 
bỉ, dùng cảm, sáng tạo, trong đó có 42 


năm lãnh đạo nhân dân Bun-ga-ri xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội và đã đạt được 
những thành tựu vô cùng to lớn. 
Những người cộng sẵn và nhân dân 
Việt nam tin tưởng rằng, với kinh 
nghiệm phong phú và quý báu của gần: 
một thế kỷ qua cùng với năng lực 
sáng tạo to lớn hiện nay, CS Bun- 
ga-ri sẽ lãnh đạo nhân dân Bun- 
ga-ri thực hiện thẳng lợi những nhiệm 
vụtrọng đại mà Đại hội thứ XIII đã 
đềra. Nhân dịp này, ĐCS Việt nam, 
toàn thể nhân dân Việt nam gửi đến 
những người cộng sản Bun-ga-ri và 
toàn thẻ nhàn dân Bun-ga-ri anh em 
những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, 


Thư gửi Bộ biên tập. 


\ 
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KIÊN QUYẾT CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN 


ANG ta đang tiến bành tự phê 
9 bình và phê bình và đã đạt một 

số kết quả tốt. Nhiều dũng bộ đã 
. phát hiện được sai lầm và có biện 
pháp sửa chữa. Tuy nhiên, đó chỉ 
mới là những kết quả bước đầu, 
. ehúng ta còn phải tiếp tục đấu tranh 
đề khắc phục những thiếu sót và 
khuyết điềm trong bước đi lên. 


Ai cũng thấy, từ ngày Đảng ta cầm 
quyền trên toàn bộ đất nước đến nay, 
bên cạnh sự phát triền của chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa cá nhân cũng lây 
lan nhanh chóng, cơn khát tư hữu khá 
trầm trọng. Khi ta còn tiến hành chiến 
tranh, sự tiến công của kể thù là từ 
mặt trước ; tiền tuyến đụng độ trước. 
Còn bây giờ, kẻ thù nhằm ngay vào 
hậu. phương, vào tận những nơi mà 


trước đây có thề nói là bất khả xâm - 


phạm. Nó bắn tỉa, nó đầu độc từng 
đẳng viên, từng bộ phận của Đẳng, 
dẫn đến làm suy yếu sức mạnh của 
Đẳng, làm giảm lòng tin của quần 
chúng đối với Đẳng. Trồng thời kỳ từ 
Đại hội II dến Đại hội IHII của Đẳng 
(1951 — 1960), Đẳng ta mất đi hàng 
chục vạn đẳng viên. Đó là thời kỳ thử 
thách rất gay go, quyết liệt. Nhưng 
lúc ấy tỉnh thần cách mạng của quần 
chúng rất cao, uy tín của Đẳng rất 
lớn. Vì vậy có thề nói * mất mà còn }, 
Còn bây giờ, trong lúc cả đội ngũ 
đông đảo phấn đấu quên mỉnh vì sự 


nghiệp cao cả của Đẳng, của Tổ quốc, 
thì một bộ phận dáng viên biến chất, 
thoái hóa, số đẳng viên này tuy còn 
trong Đảng nhưng “còn mà mất ?, mà 
cái mất lần này đau xót hơn, nguy 
hiềm hơn. Trước dây, chúng ta cho 
những biện tượng tiêu cực chỉ là 
chứng bệnh ngoài da, nhưng bây giờ 
nó đã bội nhiễm, gây tồn thương nặng 
nề cơ tHề của Đảng. Chủ nghĩa cá 
nhân đang trỗi dậy trơng nhiều người 
và là kẻ thủ nguy hiềm của Đẳng ta. 
Ta nghe dư luận có “cường hào ® 
mới ở nông thôn; có * tù trưởng ® mới 
ở miền núi và cũng cần xem ở đô thị 
có * tư sảp » mới hay không. 


Trong điều kiện Đảng lãnh đạo 
chính quyền xày dựng chủ nghĩa xã 
hội, cuộc đấu tranh * ai thắng ai * giữa 
hai con đường trong mỗi người cũng 
gay gắt như bên ngoài xã hội. Nhất 
định chủ nghĩa cá nhân không thề 
thắng chúng ta, nhưng nó đã làm cho 
một số đồng chí vấp ngã, thậm chí có 
những đồng chí trước đày vững chắc 
như sắt thép mà nay cũng đang bị 
xói mòn. Chủ nghĩa cá nhân, như Bác 
Hồ đã nói, là một kẻ rất gian giảo, 
xảo quyệt, Nó có những biều hiện vô 
cùng tỉnh vi trên mọi lĩnh vực xã hội. 
Về chính trị, nó gieo rắc chủ nghĩa 
cơ hội. Về tư tưởng. nó đầu độc con 
người chạy đua vào vòng danh lợi, vật 
chất tầm thường, từ ảo quần, nhà cửa, 
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xe cô, đến kiều cách ăn chơi, tham Ô, 
hủ hóa, nhận của hồi lộ, buôn bán 
kiểm lời.. Về phong cách, nó xui 
khiến người ta sống quy lụy, thiếu 
trunữ thực. Thiếu trung t†kực với cấp 
trên, với quản chúng; thiểu trung 
thực với cả bản thân mình, Nó làm 
cho con người trở nên hẻn hạ, sống 
nịnh hót, lừa mị, ưa kẻ nịnh, gkét 
người ngay, gây bè phái, chia rẽ, bản 
vị, địa phương, coi lợi ích vật cbất 
là động cơ duv nhất, lấy uy quyền 
làm phương pháp lãnh đạo. Chính vì 
vậy mà nó làm mất uy tín của Đảng, 
làm cần trở sự phát triền của cách 
mạng. làm giảm tỉnh đồng chí. làm 
cho lỏng dàn không yên. Rõ ràng, 
chủ nghĩa cá nhàn là kẻ thù hung ác 
của chủ nghĩa xã hội. là một nguv cơ 
dễ làm cho ta đi chệch quỹ đạo của chủ 
nghĩa xã hội. 

Đề nàng cao sức chiến đầu của 
Đảng, củng cố lòng tin của quần 
chúng đối với Đăng, chúng tá cần 
thường xuyên đấu tranh chống chủ 
nghĩa cá nhàn, khắc phục các hiện 
tượng tiêu cực trong Đăng. Cần chắm 
đứt mọi hiện tượng đặc quyền đặc 
lợi, kiên quyết «đuôi cỏ bọn cơ hội 
luôn lọt sra khói Dàng. Nhân dịp này. 
- môi đẳng viên cần thành thật với Đáng, 
nghiêm khảc xem xét lại mình, từ đó 
cỗ gắng phãn đấu vươn lên ; nếu thấy 
không còn phủ hợp nữa thì nép lại 


bên đường đề đồng chí khác tiến lên, 
khỏng ham giữ vị trí như gà hain ấp 
(trứng. Trorg cuộc sống riêng, cỏ cái 
gì không thuộc chế độ cho mình thị 
trả hết, trả ngay, chấm dứt những 
thu nhập không do lao động chân 
chính của minh làm ra. Lê-nin nói, 
những thu nhập không do lao động 
của mình làm ra là thu nhập theo cách 
của giai cấp tư sản. 


Phải chăm đứt mọi đặc quyền, bỏ 
cái thói nề # con ông này Ông nọ » cho 


được hưởng mọi đặc ân. được miễn 


mọi nghĩa vụ; bổ cái thói lợi dụng 
chức quvền xài phí của công một cách 
vô tội vạ: cái thói *“lắy của làng làm 
ơn cho ông xã ®, Những thói xấu đó 
đang bị dư luận xã hội bất bình và 
lên án. 


Chủ nghĩa cá nhân hoàn toàn đối 
lập với chủ nghĩa xã hội; không thề 
dùng những con người mang đầu óe 
cá nhân đề xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Vi vậy. nội dung cơ bản của việc 
xây dựng Đảng là phải xây dựng 
những con người xã hội chủ nghĩa 
và phải kiên quyết quét sạch chủ 
nghĩa cá nhân trong Đảng. Đó là vấn 
đề sống còn của Đẳng và của cách, 
mạng hiện nay. 


NGUYÊN TIẾN CAAG 
Hà nội 
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"Năng động và thiết thực 


trước những 


RONG 42 năm qua, dưới sự lãnh 


đạo của Đẳng cộng sìn Bun-ga- 

r, nhân dân Đun-ga-ri đã đạt 
được những thành tựu vô cùng rực 
rỡ, và ngày nay đang giải quyết những 
nhiệm vụ to lớn hơn của sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

ĐCS Bun-ga-ri là một trong những 
đẳng cộng sản ra đời sớm nhất trên 
thế giới và đã có những đóng góp 
đáng kề vào phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế. Đăng được thành 
lập năm 1891 với tên gọi là Đẳng xã 
hội dân chủ Bun-ga-ri. Đảng xã hội 
dân- chủ Bun-ga-ri tích cực tham gia 
thành lập Quốc tế cộng sẵn và tháng 
5 năm 1919 đồi tên thành Đẳng cộng 
sản Bun-ga-ri. 

Trong thời kỷ cuối thế kỷ XIX và 
đầu thế kỷ XX, Bun-ga-ri là một nước 
nông nghiệp lạc hậu, giai cấp cÔng 
nhân côn ít ỏi. Nhưng dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng cộng sản Bun-ga-ri, 
đứng đầu là Đi-mi-tơ-ri Bla-gô-ép — 
người đầu tiên truyền bá chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin ở Bun-ga-ri. giai cấp vô 
sản mới được hỉnh thành ở Bun-ga-ri 
đã nhận thức được vai trò tiên phong 
của mỉnh trong cuộc đấu tranh đề 
dưa đất nước Bun-ga-ri tiếrn lên chủ 
nghĩa xã hội. Được sự dắt dẫn của 
Đẳng. ngay từ tháng 9-1923. nhân dân 


yêu cầu mới 


Bun-ga-ri đã đứng lên khởi nghĩa 
chống phát xít. Sau cuộc khởi nghĩa, 
các đẳng viên cộng sản bị đàn áp, 
khủng bố đã man, nhưng ĐCS Bun- 
ga-ri đã biết cách tự bảo vệ và đứng 
vững như một đẳng lê nỉn nít chân 
chính. Trải qua những nắm tháng khó 
khăn gian khồ, ngày 9-9-1944, với sự 
giúp đỡ của Hồng quân Liên xô, ĐCS 
Bun-ga-ri đã lãnh đạo nhân dân Bun- 
ga-ri tiến hành khởi nghĩa vũ trang và 
giành chính quyền về tay nhân dân. 
Từ đây lịch sử dân tộc Bun-ga-ri 
bước sang thời kỷ mới — thời kỷ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Lịch sử đấa tranh chống chủ nghĩa 
phát xit và thời kỳ đần của quá trình 
tiến lến chủ nghĩa xã hội của đất nước 
Bun-ga-ri gắn liền với tên tuồi và sự 
nghiệp của Ghê-oóc -ghi Đi-mi- Lơ-rÕp — 
người con vĩ đại của Bun-ga-ri, nhà 
hoạt.động lỗi lạc của phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế. _ 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một 
nước nghẻo nàn, lạc hậu bị chiến 
tranh tàn phá nặng nề như Bun-ga-ri là 
một nhiệm vụ vô cùng phức tạp và hết 
sức khó khăn. ĐCS Bun-ga-ri đã tỏ rõ 
tài nàng xuất sắe của mình trong lĩnh 
vực này. Nắm vững nguyên lý của 
chủ nghĩa Mác — L.êê-nin, ĐCS Bun-ga- 
ri đã đề ra dường lỗi cách mạng phù 
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hợp với diều kiện của đất nước mình 
trong từng giai đoạn cụ thề. Hội nghị 
toàn thề tháng Tư (năm 1956) của 
UBTƯ ĐCS Bun-ga-ri có ý nghĩa tạo 
bước ngoặt trong quá trình hoạt động 

cña Đẳng. Tại Hội nghị này ĐCS Bun-ga- 
ri đã đề ra đường lối phát triền kinb tế 
toàn điện. Đường lối này đã tạo ra sự 
chuyền biến sấu sắc trong tất cả các 
lĩnh vực của đời sống xã hội Đun-ga- 
ri, giúp Bun-ga-ri đạt được những 
thành tựu hết sức to lớn trong 30 năm 
qua. Từ năm 1956 dến năm 1986 vốn ce 
bản của nền kinh tế quốc dân tăng 
từ 11 tỷ 500 triệu lê va lên 112 tỷ 500 
triệu lê va, nghĩa là tăng hơn Í10 lần. 
Trong thòi gian đó năng suất lao động 
xã lội táng 8,4 lần, thu nhập quốc 
dân tăng 8 lần, giá trị sản lượng công 
nghiệp tăng 14 lần, trong đó giá trị 
sản lượng của một số ngành quan 
trọng như công nghiệp cơ khí tăng G8 
lần, công nghiệp hóa chất tăng 45 lần, 
giá trị sản lượng nông nghiệp tăng 
2,5 lần. 

Sau hơn 40 năm xây đựng chủ nghĩa 
xã hội, nhân dân Bun-ga-ri đã biến 
đất nước mình từ một nước nông 
nghiệp lạc hậu thành niột nước Xã 
hội chủ nghĩa phát triển với nền 
công nghiệp hiện đi (năm 19441, tỷ 
trọng giữa công nghiệp và nông nghiệp 
là 24,7: 75,3, hiện nay là 84: 16), nền 
nông nøiiệp sản xuất Tớn xã hội chủ 
nghĩa, văn hóa, khoa học, giáo dục, 
y tế tiên tiến. Nhàn dân Bun-gasri có 
-_ quyền tự hào về đặt nước của mình, 
đất nước đứng thứ 101 về diện tích 
lành thô và thứ 61 về số dân trên thế 
giới nhưng đã đứng đầu thế giới về 
một số sản phầm tính theo đàu người 
như máy bốc xếp chạy điện và tự 
động, na trí các bô nát nung, thuốc là 
điếu ; đúng ngang hàng các nước tiên 
tiến về một số sản phầm tính theo 
đầu người như điện, quặng sắt, than 
cốc, than nâu, sợi nhân tạo và sợi 
tồng hợp, ngũ cốc... 

Ngày nay tiềm lực kinh tế, quốc 
phòng của Dun-ga-ri cho phép Đảng 
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_ và Chính phủ Bur-ga-ri không ngừng 


nâng cao đời sống của nhân dân, bảo 
vệ vững chắc TÔ quốc xã hội chủ 
nghĩa và tích cực tham gia những 
hoạt động quốc tế nhằm bảo vệ hòa ˆ 
bình trên trái dất. 


Nhiệm vụ kế hoạch 5 năm thứ 9 
(1986 — 1990) và mười năm cuối 
thế kỷ XX của Đảng và nhân dân 
Bun-ga-ri là tạo ra một cơ cấu lạ 
tầng hiện đại của nền sản xuất và xây 
dựng lại cơ sở vật chất kỹ thuật của 
đất nước ở tầm cao mới, phù hợp với 
những thành tựu tiên tiến của cách 
mạng khoa học kỹ thuật. Mục tiêu eụ 
thề là đến năm 1990, thu nhập quốc 
dân tăng 22 — 253, năng suất lao 
động tăng 25 — 30. giá trị sản lượng 
công nghiệp tăng 25 — 30Ã, giá trị sản 
lượng nông nghiệp tăng 6 — 8Ã so với 
năm 1985. Đến năm 1990 đòi sống của 
nhân dân dược nâng cao một bước, 
hằng năm bình quân đầu người dạt 
75 —77 ki lô gam thịt và sản phầm 
thịt, 240 — 280 ki lô gam sữa và sản 
phầm sữa, 10 — 11 ki lô gam cá và sản 
phầm cá; cứ 100 gia định thì có 100— 
103 máy thu hình, 95 — 98 máy giặt, 
98 — 100 tủ lạnh, 38 — 39 xe ô tô con... 


Trong hoàn cảnh mới, một loạt 
những nhân tố trước kia tạo điều kiện 
cho sự tiến bộ về kinh tế, xã hội nay 
đã bết khả năng, mà sự tiến bộ kinh 
tế ngày nay lại có những đòi hỏi cấp 
bách hơn, toàn diện và sâu sắc hơn. 
Trước những đòi hỏi mới đó, ĐCS 
Bun-ga-ri tÓ ra năng động và thiết 
thực hơn trong các hoạt động của 
mình. 


Nêu kinh tế của Bun-ga-ri đang 
được chuyền mạnh tử phát triền thco 
chiều rộng sang phát triền theo chiềusâu; 
một số ngành then chốt như chế tạo cơ 
khí, công nghiệp điện tử và vi điện tử, 
công nghiệp người máy... được ưu tiên 
phát triền mạnh mẽ nhằm ứng dụng 
nhanh chóng và rộng rãi những thành 
tựu tiên tiến nhất của khoa học đề đi 
tới cơ kbi hóa và tự động hóa toàn bộ 


Ị 


nều sẵn xuất. Vai trò của khoa học kỹ: 


thuật được đặc biệt coi trọng. Hội nghị 
toàn thề tháng Hai (năm 1985) của UBTƯ 
ĐC5 Bun-ga-ri đã xác định cách mạng 
khoa học—kỹ thuật là ® cbiếe chìa khóa 
hiện đại »® mở cửa tới sự tiến bộ không 
ngừng. Tư tưởng đó đã được Hội nghị 
toàn thề tháng Giêng (năm 1986) và 
Đại hội thứ XIII (tháng 4-1966) ĐCS 
Bun-ga-ri tiếp tục phát triền. Tại Đại 
hội thứ XIH; đồng chí Tô-do Gíp-cốp, 
_ Tồng bí thư UBTU ĐCS Bun-ga-ri, 
- Chủ tịch Hội dồng Nhà nước Bun-ga-ri 
nhấn mạnh: «Ngày nay điều cơ bản 
đối với chúng ta là thực hiện cuộc 
cách mạng khoa học — kỹ thuật, điều 
đó cko phép phát huy tính ưu việt của 
chế độ xã hội chủ nghĩa ở mức độ 
lớn hơn, mở rộng nèn dân chủ xã hội 
cbủ nghĩa và đáp ứng đầy đủ hơn 
những nEu cầu về vật chất, xã hội và 
tỉnh thần của nhân dân ? (1). 


Trong hơn 40 năm qua, nền khoa 
học của Bun-ga-ri đã phát triền mạnh 
mẽ và đã đạt được những thành tựu 
to lớn. Hiện nay Bun-ga-ri có gần 40 
vạn cán bộ có trình độ đại học và trên 
dại học với Í1Š4 viện nghiên cứu khoa 
học và 29 trưởng đại học. Trước 
những yêu cầu mới, nlÌững người boạt 
động khoa học và các cơ quan kkoa 
uọc tổ ra năng động và tÌ iết thực hơn, 
mối liên bệ giữa khoa học và thực 
tiễn được thắt chặt hơn, khoa học đã 
trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp 
có sức mạnh quyết định đầy nhanh 
sự phát triền kinh tế —xã kội. Thời 
gian gần đây, ảnh hưởng của Đẳng 
đã được tăng cường ở các địa hại 
khoa học, số đẳng viên trong giới trí 
thức và viên chức tăng lên nhanh 
chóng. Số này hiện chiếm 1/3 tồng số 
đảng viên của toàn Đảng. ĐCS Bun- 
ga-ri không chỉ đề cao vai trò khoa 


học kỹ thuật mà còn đặc biệt chú ý- 


đến khoa học xã hội. Liên quan trực 
tiếp đến nhân tố con người, các ngành 
khoa học xã hội có vai trò (o lớn 
trong việc đào tạo con người mới với 
tư đuy mới, phong cách lao động và 


làm việc mới, trong việc tồ chức, điều 


-bành sẵn xuất và quản lý xã hội. Ngày 


nay ở Bun-ga-ri, các nhà lâm lý học; 
xã hội học đã giữ các chức vụ quan 
trọng trong các xí nghiệp công nghiệp 
và các cơ quan kỉnh tế.. 


Về quy mô của xỉ nghiệp, Bun-ga-ri 
chú trọng xây dựng nhiều xỉ nghiệp 
vừa và nhỏ nhằm thiết lập được cơ 
cấu và quan kệ hợp lý giữa các xí 
nghiệp lớn, vừa và nhỏ. Trên thực tế 
những xí nghiệp nhỏ và vừa tổ ra có 
hiệu quả hơn, bởi vì chúng cần vốn 
đầu tư ít, xây dựng nhanh và đặc biệt 
là có khả năng ứng dụng nhanh những 
tiến bộ khoa học—kỹ thuật. 


Chính sách tiết kiệm được thực 
hiện một cách nghiêm ngặt bằng 
những biện pháp cụ thề và thiết thực 
đối với các đơn vị sẳn xuất và tiêu 
dùng. Ví dụ, Hội đồng bộ trưởng Bun-= 
ga-ri đã thông qua nghị quyết về 
“Quy định giới hạn sử dụng điện ® 
cho từng đối tượng trong cả nước, ˆ 
theo đó người sử dụng điện quá tiêu 
chuần sẽ bị phạt, ví dụ bị cắt điện 10 
ngày; người sử dụng ít Lơn tiêu cbuần 
được giảm tiền điện. Năm 1985, Pun- 
ga-ri đã tăng thu lợi nhuận ktheảng 
600 triệu lê va do việc giảm tiêu bao 
về năng lượng, vật tư. 


Ở Bun-ga-ri đã tiến hành đối thoại 
sôi nồi giữa các tồỒ clức kinh tế xã 
bội cbủ nglĩa với các cơ quan Nhà 
nước trong quá trình lập kế hoạch 
đề bảo đảm tốt hơn việc kết hợp hài 
hòa lợi ích cá nEân, lợi ích tập thà 
và lợi ích xã hội. Công tác kế hoạch 
hóa được nâng lên một trình độ mới. 
Nó có nhiệm vụ sử dụng tốt hơn những 
đòn bảy kinh tế của nền sản xuất 
hàng lóa, giúp xây dựng các xí 
nghiệp, các nhà máy liên hợp, các liên 
hợp kỉnh tế thành các đơn vị sản 
xuất tự quản. Các đơn vị này có nghĩa 
vụ tiến bành sẵn xuất phủ hợp với yêu 


(1) Báo € Sự thật? tiếng Nụa #ố ra ngày 


3-4-1960, : 
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cầu của cách mạng khoa học kỹ thuật; 
với nhu cầu của thị trường trong 
nước và “thị lrường thế giới về số 
lượng, mãi! áng, nát là về cbất lượng, 
Dãng và Nhà nước đã trực hiện một 
loạt những biện pháp cụ thê đề nàng 
eao quyền củ động của các cơ SỞ, 
dần đần biến kbàrg triệu người lao 
động từ chỗ là đói tượng quan lý 
tành clủ tỪề cđuấn lÝ sản xuất và 
quản lý các công việc xã bội, 


Những yêu cầu mới đòi hỏi ĐCS 


Bun-ga-ri phải nâng cuo vai trò lãnh 
đạo của mình, và Đăng đã NN liên 
mọt loạt những biện pháp cụ the đề 
đạt được điều đó. Trước hết, dó là 
vạch ra một đường lối chiến lược phủ 
hợp với yêu cầu của thời cuộc, đồi 
mới tư,duv. đỗi mới biện pháp và phong 
cách lãnh đạo, chăn chú nghe và nghiên 
cứu nghiêm túc những ý kiến của nhàn 
dàn lao động. Đẳng cLbủ trương tiễn 
hành phê bình và tự phê bình rộng rãi. 
Trước ngày khai mạc Đại hội thứ XIN, 
261 nghin đảng viên đã phát biêu ý kiến, 
150 nghìn dề nghị và ý kiến phê bình đã 
được gửi đến các cơ quan Dáng, Nhà 
nước và các cơ quan kinh tế ở trung 
ương và ở địa phương..Đáng đã tiến 
hành cuộc dấu tranh chống tiêu cực 
một cách mạnh mẽ. và kiên quyết. Việc 
giải tần đẳng bộ cửa hàng bách hóa lớn 
nhất thủ đô về lội móc ngoặc và ăn 


cắp của công; thị bành ký huại các cần . 


bộ cao cấp ngành văn hóa và cơ quan 
Hiên hợp nòng — công nghiệp vẻ lội 
biền thủ quỹ công; xét xứ con một 
cản bộ cao cấp về tội buôn lạu..., vả 
đưa tín :công khai trên báo, đã được 
nhàn dân rầt hoan nghệnh. Việt nàng 
cao vai trò lĩnh đạo của Đăng dược 
thực hiện Làng con đường nàng cao 
vai trò và trách nhiệm của các tÔ 
chúc eơ sở của Dẳng ở các nhà máy, 
xÍ nghiệp, nòng trường, viện nghiên 
cứu... 


Chỉnh sách cắn bộ được đổi mới và 
hoàn thiện. Ngày nay cán bộ được 
đánh giá theo kết quả của toàn bộ 


§8 


, 


công việc mà ngươi đó thực hiện chứ 
không ptải theo từng sai sót hay những - 
thành tích riêng lẻ của họ. Đẳng phát 
hiện và đề bạt cán bộ căn cứ vào yêu 
cầu mới của công tác, thông qua quá 
trình công tác thực tiễn của cán bộ và 
đựa vào nhàn xét đánh giá của cơ sở. 
Việc lao đ¿m trình độ cluyên môn cao 
của cán bộ quần lý ở tất cả các cấp 
trở tranh vấn đề ei.inh trị quan trọng 
hàng đaàu, 

Mau mực về tính năng động và 
thiết thực là việc tỏ chức và tiến bành 
Đại bội thứ XHI ĐCS Bun-ga-ri., 2648 
đại biểu (70% của số này lần đầu tiên 
tham dự Đại hội) thay mặt cho 932000 _ 
Nền: viên trong cả nước, đã tập trung — 

ề thú đô dẻ tiến hành Đại hội. Đại 
nã bàn luận và giải quyết rất nhiều 
vấn đề nhưng chỉ họp trong vòng ‹ 
ngày (từ 2 dến 5-4-1986). Đại hội đã 
bổ qua những hình thức lễ nghỉ rườin 
rà phiền phức. Đại hội mở đầu kl.òng 
có lễ chào cờ mà không khí vẫn trang 
nghiêm. Trong quá trinh làm việc, 
khòng có các đoàn đại biều nhân dàn 
(trừ đoàn quân đội) đến chào mừng 
mà Đại hội vẫn gắn bó với toàn dân 
tộc, bói nội đụng của Đại hội phản 
ánh ý nguyện của toàn thể nhân dàn. 
Jáo cáo chính (trị mẫy trăm tràng 
được in sẵn và“phát cho các đại hiều 
mà không đọc trong Đại hội. Phân lớn 
thời gian của lại hội được dành clo 
tác đại biều tham gia ý kiến, Các đai 
biểu từ ủy viên Bộ chính trị đến còng 
nhân đều bình đẳng với nhau và được 
phép nói trong 15 phút. Phong «ach 
tÖ chức Đại hội mới mề và thiết tiưc 
đã tạo điều kiện đề. Đại hội thứ Xủi 
ĐGS Bun-ga-ri đạt được hiệu qua cao 
và thành công tốt đẹp. _ 

Trước những yêu cầu mới của đặt 
nước và của thời đại, ĐCS Bun-=ga-ri 
thấy rõ lợi ích và trách nhiệm của, 
mình trong những hoạt động quốc tế 
Một trong những điều kiện ảo đẫm 
cho sự phát triền kinh tế — xã kội của 


(Xem tiếp Irang 82) 


«TAIITII IOHIFIHAH» Ne 10 — 1986 / 


[IHI:PETIOBAñ — aCIIHpfTb H HOBBIATb KA©CTBO KDHTHEH H CAaMOK- 
DHTHEH B Iepno;tuuecKol neaT,t[blOI II" THHIB— Bhiä1B2151Tb H HCIO.1UL30- 
BATD HO MANCHMA/IbHOÏI BO3MOZKHOCTH DCCVDCBbI CTDAII B HC.IRN đKTH- 
B::301LHH 1DOH3BO/HT€.IbHBIX CHI TH HDO/O/12KCHHS- COIHA.THCTHHGCKHX 
.HeOðØDas3opaiiHi. GA XBDIHT — Ÿ€TpAHHTbB H€TTOCTATRH COILHO.THCTHI- 
CCROTFO 38KOIIO/ATC.IBCTBA B HaiTiel cTpane, @:Ì II XIIEH — KĐpĂeH.15Tb 
COLLH2ILHO-9lÿOHOMHHMCCKOG VIIDTB.ICHHIC HO /T©HCTBVIOHHM 38KOHAM 8B 
ŒGOTBCCTCBIH € HOBDIMH YC.1OBHSMEL, HZÀNH 2LOIHF—lHa;teXHO Oố-CHCHWHTb 
H11HOH.15HV IO ỐC3OTIACHOCTb, OỐUL€CTBCHHDbI.I IOD21(OR H ỐG3OTIIACHOCTD H- 
COOTBCGTCTBHIIC IOBDIMH V€e.IOBHsMH. XOAAHI ÀIHHb TXAOT—O o6non11- 
CHIII DAỐOTbIL DÐ OỐ.IICTH BOCHHOFO HCKyC€crBa, E1.\W HHIO-II1D2.VXRTHI: 
t[E:CKEAØ KOHebEPEHLIHf — no TeMG COIHA/IHCTHICCKOTO THD€,LHDH- 
HHMaT€e.1bcTrBa, BỶ TBEH — BhbiTb 168T€-IbHBIMH HỆ HDARNTHUIIBIMH HCDG¿ï 
JHIIOM HOBBIX TDCOOBAHIIÌI. 
REVIEW 0F COMMUNISM N°. I0-— 1986 


EDITORIAL — l.eUs broaden the seope and heighten the quality of the work 
of eritieism and self-eritieism on the press. TRƯỜNG GHINH — Exploiting and 
bringing into full play the all-sided potentiililies o our cOun(rV for a vigorous 
dcvelopment of the productive foree on a par with a continuous steppingø up 
Ol the soeialist reform, PHẠM HUNG — Overeoming the foibles in soeialist 
lecgislation ín our countIry. PHAN HIỀN — Strengthening our soecio-economie 
managemept according to law ín the new context. TRẤN ĐÔNG — EFirmlv 
Crsuring  national- seeurity and social order and safety in the new 
sikaation. HOANG MINH THẢO — Some problems on the changes ín the work 
Of military seienee. Seminars ðƒ Science and PraciHce on socialist trade. VŨ 
TIỀN — Being dynamie and practieal in face of the new requirements. 


REYUE DU COMMUNISME N° 10- 1986 


LDITORIAL — Flargir et améliorer la critique et lfautocriique daus la 
presse.“ THƯỜNG CHINH — Exploiter et faire valoir au plus haut poinl 
leš potentialitées multiformes de notre pavs en vue de đévelopper vigoureuse- - 
nent Ies forecs de production et đ'accélcrer de conccrt la transformalion 
socialiste, PHẬM HƯNG — Surmonter les faiblesses đans 1a législation soeialisfe 
- đe notrc pays. PHAN HIỄN — Henforeer la gestion éeonomieo - sociale suivant 
la loi đang la situation houvelle. TRÂẤN ĐÔNG — Assurer sơlidement la séeurité 
mationale, Pordre el la sÖreté sociaux dans Ea nouvelle siuation. HOÀNG 
MINH THÁO — Quelques problẻmes sur la rénovation du travail de scieneg 
miltaire. Conférence sur la science el la pralique de |'entreprise socialiste. 
VŨ TIỀN — Soyons đynamiđues et réalistes faee aux nouvelles cXigences. 


` REVISTA DEL COMUNISMO N'° 10_ 1986 


EDITORIAL — Extender y mejorar la ecalidad de la autoeritiea y critiea en 
là prensa. TRƯỜNG CHINH— Explotar y desplcgar ai máximo las poteneialidades 
muũltiformes de nuestro país a fín de desarrollir fuertementelas fuerzas de 
produeción en tigazón con acelerar la transforinaciỏn soeialista. PHẬM HƯNG— 
À- superar las debiidades en la legalidad soeialistt en nuestro pais. PHAN 
HIỀ N — Heforzar la gestión eceonómieo-social según la ley en la nueva situación. 
THÂN ĐỒNG — Asegurar sólidamente la scguridad nacional 'y el orden social 
en la nueva situaeión. HOÀNG MINH THÁO — Algunos problemas sobre la 
tenovaeión del trabajo de la cieneia militar. Aemindariu cienHif[ico — práclico 
8obre lq operación sociallsia. VŨ TIÊN - Ser dinâmieos ý realflstas ante las 
t#evas exigencias. & N. 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN , 
SỐ 10-1986. NĂM THỨ XXXI 70) 


ÃXã luận — Mớ rộng và nâng cao chất Tượng phê bình và tự phê binh 
trên báo chí 


ˆ TRƯỜNG CHINH — Khai thác và phát huy cao độ tiềm nàng mọi mặt 
của nước ta đề phát triền mạnh mẽ lực lượng sản THấp gắn với 
tiếp tục đầy mạnh cải tạo XHCN 


Tiến tới Đại hội thứ Vi của Đảng 

PHAAI HƯNG — Khắc phục những mặt yếu về pháp chế XHCN ở nước ta 

PHAN HIỀN — Tăng cường quan lý kinh tế, xã hội theo pháp luật 
trong tỉnh hình mới 

TRẤN ĐÔNG — Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia và trật tự, an toan 
xã hội trong tỉnh hình mới 

VŨ THÁNG — Bình trị thiên khắc phục khó khăn, vươn tới những mục 
liêu mới. 

PHẬM VĂN HY — Đồng nai đến năm 1990 

HOÀNG MINH THÁO — Mấy- văn đề về đôi mới Nhà) tác khoa học 
quản sự 

NGUYEN TH UÄNT— Alột số ý kiến về kế hoạch hóa kinh tế quốc 
dần XHCMN | 

ĐĂNG VAN NÒNG — Tô chức xuất khâu nông sẵn vụ dòng ở Thái bình 

TCCS — Sưu tầm, bảo quản các tài liệ u, bài nói, bài viết và di vạt của 
đồng chí Lê Duân 


Hội nghị khoa học — thực tiên øề kinh doanh XHCN % VŨ H HỮU 


NGOẠN, LẺ ĐỨC THỦY, LẺ XUÂN TÙNG, PHẠM THÀNH, 
HỒ TẾ 

BÙI THẾ TÂM — Bộ đội tuyến I với nhiệm vụ sản xuất, xây dựng 
kinh tế 

Thư gửi Bộ biên tập NGUYÊN TIẾN Gà Ềa Kiên quyết chống 
chủ nghĩa cá nhân 

VŨ TIÊN — Năng động và thiết thực trước những yêu cầu mới 


X 


Trụ sở Bọ biên tập : 

1. Nguyễn Thượng Hiền — Hà nội. Dây nói: 52061 — 52062 

Trụ sở cơ quan thường trú tại miền Nam: 

19. Phạm Ngọc Thạch — T, P. Hồ Chị Minh. Dây nói : 25768 — 23204U 
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| — NỈ'n vững be bài học lớn 63 thựp hiện tLổng 
| Mi ket ah:‡n vụ chiếp lược 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ. CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẲẢN VIỆT NAM 


Xã luận 


XỬ LÝ KỊP THỜI VÀ NGHIÊM 
MINH NHỮNG VỤ PHẠM PHÁP 


TÌNH hình phạm pháp hiện đang diễn biến phức lạp Nó có 
chiều hướng lăng lên oà nghiêm trọng hơn không chỉ ở ngoàt 
rũ hội, mà cả trong các cơ quan Nhà nước. Đối uới một số lội, 
người phạm phải phần lớn lạt la cán bộ, nhân oiên Nhà nước. 
Phạm pháp hình sự +xdụ ra lrong nhiều lĩnh oực hoạt động 
của wWhà nước, đặc biệt là trong lĩnh oực kinh lế: xâm phạm 
tài sản sẽ hội chủ nghĩa, tham ô, ăn cắp, đầu cơ, buôn làu, ăn hối lộ. Œ mội 
số nơi, nạn tham những 1uầu sinh oà phái triền. Trên lĩnh 0ực an nình chính 
trị pả trật tự, an loàn xã hột đã xảu ra những 0uụ phạm pháp nghiêm trọng : 
giếi người, giết người cướp của, cướp của có sử dụng pũ khí hoặc gâu hậu 
quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng, lài sản, danh dự ðoà nhân 
phầm của công dân. Trước lĩnh hình đó, điều dáng chú Ú là, còn nhiều 0ụ 
pham pháp hình sự Irong đỏ có những nụ nghiêm lrọng chưa dược xử lú kịp 
thời pà nghiêm miith ; có những vụ đề dâu dưa, kéo dài, làm ảnh hưởng không 
lốt đến lòng tLn của quần chúng. C hỉ Lhị 133 của Chủ tịch Hội đồng bộ Trưởng 
0à chỉ Lhị 8t cảa Pun bí thư 1rang ương Đăng đã đại ra yêu cầu cấp bách 
sả nghiêm khác là phải lồ chức ngay 0iệc cét xử lrước pháp luật những uụ 
phạm pháp hình sự, kiên quuếi 0uà hịp thời ngăn chặn những lội phạm bề 
kinh lế — xã hội đang phát Triền nghiêm lrọng, góp phần ồn định tình hình, 
lập lại Irậi lự xã hội chủ nghĩa tà kỤ cương Vhà nước. Các cơ quan pháp tuật 
các cấp (lr pháp, công an, lhat.h ra, trọng Tài kinh lé, hải quun...) cản phối 
hợp chặt chẽ uới các ngành kiềm sát uà tòa án khân lrương chuần bị pà đưa 


1 


ra xét xử bọn lội phạm, đúng người. đúng lội, đúng pháp “lội. Cđe cấp ủu 
Đảng phải lãnh đạo chặt chẽ oiệc vử LÚ các 0ụ phạm phúp. 


Từ khi có hai chỉ hị đỏ đến naụ, các cơ quan phảp'luậi đã phối hợp DỚI 
nhau đề ra kế hoạch thống nhãit thực hiện công lác trọng lâm nàu, cùng nhau 
súc định các nụ án trọng điềm dồ dưa ra xét xử ngaự, lồ chức phái hiện 
thêm những 0uụ mới nghiêm trọng. Các cơ quan pháp luậi đang lập trung ảo 
giệc điều tra, truụ tố, xét xử những oụ phạm pháp lớn: tham ô, àn cắp lài 
sản Nhà nước, hối lộ, đầu cơ, buôn lậu, làm 0à buôn bản hàng giá, kinh doanh 
Mái phép, đồng thời chủ Ú đưa ra xét xử những öụ phá hoạt 0uề kinh lế, an 
ninh quốc phòng, những uụ xâm phạm nghiêm trọng lính mạng, sức khỏe, 
nhan phầm của công đân. Tuụ nhiên, công piệc của các cơ quan pháp luật sản ` 
chưa tiến hành được nhanh, mạnh, nhất là dối 0ới các 0ụ dan đìịền hình pề 
kinh lế làm còn uẽu oà chậm ; nhiều cấp ủu Đảng chữa lãnh đạo hát tới công 
lác nàu, cho nên chưa đáp ng được yêu cầu cấp bách của lình hụnh. 


Tư 


* 


Một câu hồi dược nhiều người đặt ríúc lá p sao VXha nước Ìq có ed một 
hệ thống cơ quan chuuUên chính 0uới quyền uụ, chức năng, nhiệm nụ du dủ,- 
rõ ràng mê lại đè cho lình trạng phạm pháp xáu ra nghiêm Trọng nh nạu 2 
Ở đâu có một nguyên nhận rất quan trọng là chúng ta đã có phần buông lỏng 
chuuên chính pô san, các cơ quan chuujên chính chưa làm tròn trách nhiệm 
cửu mìtth, chưa thực hiện đầu đủ chức nàng bà quyền hạn được giao, chưa 
có sự phối hợp thường xuuê®t chặt chẽ øới: nhau trên linh thần hợp lúc xã 
hội chủ nghĩa 0ì lợi ích chung của Nhà nước, của nhàn dân. Chúng tư dều 
biết rằng, dấu tranh chống những hành động phạm pháp hiện na là công 
Diệc khó khăn, phức lạp, phụ thuộc nào nhiều tiêu lố khác nhau. Song đề kịp 
thớt ngăn chặn, liến tới chấm dứt lình trạng phạm pháp đang phát lriên 
nghiêm trọng. uếu lố quan trọng Ràng đầu hiện nay là cần thật sự lạo cho 
dược sức mạnh lồng hợp to lớn, sắc bén của các cơ quan pháp luật, (tại diện 
cho quuền uụ của Nhà nước. Sức mạnh đó thề hiện ở chỗ môi cơ quan pháp 
luậi phái huụ đầu đủ ai Irò oà làm tròn chức năng. nhiệm nụ của mình. đồng 
thời có sự phối hợp chặt chế trong các khâu công lác, nhất là qu†a các cơ 
quan Công an, Viện kiềm sát, Tòa án, đề có thề nhát hiện, điều tra, Iruu 
tõ, xét xử nhanh chóng những pụ trọng án. Sức mạnh đỏ còn hề hiện Ở các 
cơ quan phúp luật trong cuộc thấu tranh tích cực chống tôi phạm có kế hoạch 
hành động thống nhãit, dồng tàm, nhất trí từ trên xuống dưới, có những 
hình thức uà biện pháp hoạt động thích hợp, có hiệu quả, kịp thờt giải quyết 
những 0ướng mắc trong sự phối hợp công tác nhằm góp phần làm chuyên 
biến (õi lình hình kinh tế — xử hội. Thề hiện Ú chí chuyên chính của Nhà 
nước †a, các cơ quan pháp luật các cắp kiên guuŠL làm theo đúng luật nh oa 
chỉ tuân theo pháp luật, không đề cá nhàn nào, lồ chức nào can thiệp hoặc 
cản trở hoại động của mình nà chịu trách nhiệm trước pháp luật bề piệc làm 
của mình, Đó chính là bảo đảm tính khách quan đúng đẳn, tính công bảng, 
nghiêm minh của pháp luật, oà cũng tà bảo đảm Tính chính trị của pháp luật, 
đồng thời là thực hiện đúng điều 131 của Hiền pháp đã quụ định : ®Skht xế 
xử, thầm phán uà hội thầm nhân dân độc lập bà chỉ tuần theo pháp luật ® 


Trong thời gian qua, bên cạnh những cấp ủy Đảng, những thủ trưởng 
các cấp có tnh thần rách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan 
pháp luật làm tròn nhiệm nụ, còn có một số cấp ủy Đăng, cán bộ lãnh đạo 
Đảng øà chính quuŠn đã bao biện làm thau những loại 0iệc cụ thề uề xẻt xử, 
can thiệp hoặc cản trở hoạt động của cúc cơ quan pháp luật, thậm chí tìm 
cách bao che những hành động ởì phạm pháp luật, giảm nhẹ lội †rạng của 
cái bộ, đảng uiên. Sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủụ Đảng đối ưới các cơ 
quaa pháp luật là rãi cần thiết, Nó nhấm bảo dảm cho tác cơ quan pháp 
luậi quán triệt quan điềm, đường lối của Đảng, giải quuết tối mỗi quan hệ 

giữa chỉnh trị oà pháp luội, có phương hướng đúng đẳn nận dụng 0à thi 
_ hành pháp luật trong những hoàn cảnh cụ thề. Nhưng nó không thề thaụ 
thế những công 0iệc mà bán thân các cơ quan pháp luật phải làm theo đúng 
chức năng, nhiệm 0ụ của mình. Sự lãnh đạo chặt chẽ, đúng đẳn của cấp ủự 
Đảng pà sự thực hiện đầu đủ chức năng. nhiệm pụ của các cơ quan pháp 
luật là thống nhất uới nhau, tqo nên sức mạnh 0à hiệu lực cao nhất của pháp 
luật. Cần chấm dứt hiện tượng dung túng, bao che, chẩm dứt lối « giữ lại » đề 
xử lú nội bộ mà thật ra là bao che cho những người có chức, có qgHuền 
phạm pháp. Lê-rndn đã từng phê phán mạnh mẽ 0à cảnh cáo nghiêm khắc 
Ban chúp hành đảng bộ Máil-+cơ-pga cách đâu hơn 60 năm, 0ì đã nhẹ ta uới 
những (tảng oiên công sản phạm lội. Người khẳng dịnh oởi các tỉnh ủự rằng 
ụ ban trung tương sẽ khai lrừ ru khỏi Đảng những ai có chút mưu toan 
«tác động» đến lòa án nhằm cgiảm nhẹ ) trách nhiệm của những đang 
piên cộng sản, đồng thời yêu cầu lòa án phải trừng phạt các đảng 0iên cộng 
sản một cách nghiêm khắc hơn là đối 0ới những người không phải đảng 
0iên cộng sản (1). Vì pảu, cần phải bảo đảm nguyên tắc : mọt người đều bình 
đảng trước pháp luật, không có ngoại lệ. Alôi cán bộ, đảng piên đều phải 
tuân thủ pháp luật như mọi công dân, oà nếu ðL phạm pháp luật thì phảt gử 
lú theo pháp luật. Chúng ta kiên quuết xử lỤ nghiêm mình bất cứ cú nhân 
nủo, cơ quan nào 0ì phạm pháp luật Nhà nước. Đó cũng là yêu cầu hàng 
đầu. có lính nguyên lắc của phúp chế xã hội chủ nghĩa, làm cho pháp chế có 
Sức sống, 


Nhàn dân ta đang mong muốn 0à đòi hỏi Đang 0à Nhà nước có những 
biện pháp thích đáng, có hiệu lực đè xử lÚ uà ngăn chặn những hiện tượng 
liêu cực trong xả hội, đặc biệt là những hành động phạm pháp nghiêm 
Irọng. Đáp ứng đòi hỏi chính đáng đó bà phát huy quụền làm chủ của nhân 
dân, chúng ?a sề có điều kiện thuận lợi đề động uiên phong trào quần chúng 
bà lạựó nên dự luận xã hội đấu [ranh chống những hiện tượng 0i phạm pháp 
luật, thực hiện khâu hiệu 4 Sống 0à làm 0iệc theo Hiến pháp uà phúp luật ®,. 


Với sự quan lâm lãnh đạo sát sao của các cấp hự Đảng, sự năng động 
tích cực uà phốt hợp chặt chẽ của các cơ quan pháp luật cùng 0ởi sự ủng hộ 
mạnh mề của quần chúng nhàn dàn. cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp 
chống tội phạm hiện naụ sẽ đem lại kết qua mong muốn, ngăn chặn được 
chiêu hướng xấu của tình hình phạm pháp, góp phần làm cho tình hình 
kinh lế — vã hội có chuyền biến tôi. 


4E ttoftrlQegtticongioiarei268000đtv/đE0: 
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(1) Xem VY,[. Lê-nln * Toán sập, Nxb Tiến bộ, Má(-xcơ-va, 1979, lập 45, tr, 6á, - 


TRƯỜNG CHÍNH . 


— F. 


(ỈNG (Ố QUAN HỆ SÄẢN XUẤT XÃ HỘI (HỦ NGHĨA, 
RA SỨC PHÁT TRIỀN LỰC LƯỢNG §ÄN XUẤT, XÂY 


DỰNG THỦ ĐÔ VỮNG HẠNH, GIÀU ĐẸP ` 


Thưa các đồng chỉ đại biều thân 
mến, 


HAY mặt các đồng chỉ được 

Trung ương giới thiệu về Hà nội 

ứng cử đại biều Dại hội Đẳng 
toàn quốc lần thứ VI, tôi nhiệt liệt 
chào mừng Đại hội đại bieu Đăng bộ 
Thủ đô. Nhân địp này, tôi xiu chuyền 
đến toàn thề cán bộ, đẳng viên, chiến 
sĩ và dòng bào Thủ đô lời thăm hỏi 
thân thiết của Ban chấp hành trung 
ương Đảng, Quốc hội, Hội đong Nhà 
nước và hội đồng bộ trường. 


Mươi một năm qua. từ khi cả nước 
bước vào chặng đường dàu tiên của 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
dưới sự lãnh đạo của Đáng, nhàn dân 
ta đã ra sức phấn đâu đạt những tiến 
bộ đáng kể. Nhưng trong lãnh đạo 
kinh tế. chúng ta đã mắc những khuy ết 
‹điềm, sai lầm nghiêm trọng. Bên cạuh 
những thuận lợi: cơ bản, tình hình 
kinh tế — xã hội nước ta dang dứng 
trước rất nhiều khó khăn, đòi hỏi sự 
sáng suốt và bình tĩnh đề tìm ra giải 
pháp đúng dắn. 


Trong bói cảnh đó, Đại hội Dẳng 
toàn quốc lần thứ VI có tâm quan 
trọng đặc biệt, Tại Đại hội lần này, 
chúng ta phải cụ thê hóa thêm một 
bước đường lõi của Dáng, đã được 
nêu ra tử Đại hội IV và Đại hội V, 


3 


làm rõ tư tưởng chỉ dạo chiến lược. 
xác định những nhiệm vụ của Đăng 
và nhân dân ta trong những năm còn 
lại của chặng đường đầu tiên của thời 
kỷ quá đô. Với tỉnh thần tôn lrọng 
sự (hại, nhìn thẳng pào sự thật, nói 
rõ sự thái, chúng ta cần phân tich 


một cách sâu sắc những khuyết điềm, 


sai lầm, trên eơ sở đó mà đề ra chủ 
trương, biện pháp kiên quyết và thực 


-tế dề đưa cách mạng nước ta nhanh 


chóng vượt qua khó khàn và tiếp tục 
vững bước tiến lên. 

Trong quá trình hoàn chỉnh dự thảo 
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trang ương sẽ trình Đại hội VI, Bộ 
chỉnh trị đã thảo luận và nhất trí kết 
luận về một số quan điềm kinh tế của 
Đẳng. Dó là những kết luận được rút 
ra từ tỉnh hình thực tế nước ta, tử 
những bài học kinh nghiệm lớn của 
mười nầm qua, (ừ, sự phân tích và 
tiếp thu ý kiến của Đại hội Đẳng các 


cấp, của các đoàn thề, các tồ chức - 


chinh trị, xã hội, các giới khoa học, 
kỹ thuật, nhan sĩ, trí thức trong cả 
nước đóng gói vào dự thảo. Những 
kết luận đó cũng thể hiện sự vận đụng 
sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác” 
Le-nin về thời kỳ quá độ, cũng như 
những kinh nghiệm thực tiễn xây 


® Bài nói tại Dại bội đại biều đảng bệ 
thành phố Hà nội lần thứ X, 


/ 


xiựng chủ nghĩa xã hội mấy chục năm 


qua của các Đẳng anh em trong cộng - 


“đồng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là 
tinh thần đồi mới sâu sắc có Ú nghĩa 
cách mạng 0q khoa học được: nêu lên 
tại Đại hội lần thứ XXYVII Đẳng cộng 
sản Liên xô. 


Trong những năm qua, chúng ta 
đã mắc sai làm ấu trĩ tả khuynh 3, 
duy ý chí, làm trái quy luật khách 
quan. Sai lầm đó thê hiện trong việc 
bố trí cơ cấu kinh tế theo hướng ham 
phát triền công nghiệp nặng với quy 
mô lớn, vượt quá khả năng thực tế; 
trong việc duy trì quá lâu cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu, bao cấp với 
kiến trúc thượng tầng đò sộ, vượi đữá 
sức chịu đựng của cơ sở hạ tầng, nên 
phải sống nhờ một phần quan trọng 
bằng viện trợ; trong việc muốn sớm 
hoàn thành cải tạo bằng cách nhanh 
chóng xóa bỏ các thành phần kinh tế 
phi xã hội chủ nghĩa. Một mặt, chúng 
ta đã chủ quan, nóng 0ội, đốt cháy 
giai đoạn, ham làm nhiều, làm nhanh, 


làm lớn quá sức mình; mặt khác. khi - 


đã mắc sai lầm thì lại bảo thủ, trì trệ, 
muốn kéo dài hiện trạng, không HN 
cảm, quyết tâm sửa chữa. 


Những khuyết điềm, sai lầm đó dẫn 
đến bậu quả là sức sản xuất bị kìm 
hãm, mất cân đối ngày càng doãng ra, 
năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày 
_ càng giảm sút; sản phầm, hàng - hóa 
nghẻo nàn, lưu thông ách tắc. Các 
tiêm năng của đất nước cũng như sự 
giúp đỡ to lớn của Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác 
ehẳng những không được phát huy, 
mà còn bị lãng phí nghiêm trọng và 
có nguy cơ bị mai một dần. Đất đan, 
lao động, cơ sở vật chất — kỹ thuật, 
vốn liếng, năng lực, kinh nghiệm, chất 
xám, tay nghề của cả nước, của các 
ngành, của mỗi vùng và khả năng tiềm 
tàng của người lao động không được 
khai thác, tạn dụng. Trong khi đó, 
tinh trạng không có việc làm lại đang 
gó xu hướng tăng lên, giá cả đột biến, 


đời sống bấp bếnh; tiêu cực phát 


triền, các giá trị truyền thống. tỉnh 
thân và đạo đức bị xói mòn, hoạt 
động kinh tế —xã hội lâm vào tình thế 
rối loạn kéo dài, gây nên tàm thạng 


phô biến hoài nghỉ ở tương lai, thiếu 


tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đăng. 


Trước “diễn biến của tỉnh hình, 
chúng ta đã lúng túng, không tìm ra 
được biện pháp có hiệu quá đề ứng 
phó nên đã buông lông, trở thành 
hữw khuynh. Rõ ràng là, càng duy trì 
cách nghĩ, cách ,làm cũ thì khó khăn 
càng tăng lên. 


Thế giới ngày nay đang nhanh 
chóng đồi mới. Chủ nghĩa xã hội phải 
phấn đấu đề chứng minh lính ưu uiệt 
của mình về mọi mặt so với chủ nbhĩa 
tư bản lrên thực (#. Đối với cộng đồng 
các nước xã hội chủ nghĩa, đồi mới 
là con đường vươn lên đáp ứng đòi 
hỏi của thời đại, đáp ứng những nhu 
cầu chính đáng và ngày càng cao của 
nhàn dân. Đối với nước ta, đồi mới 
càng là vêu cầu bức thiết, là vấn đề 
có lâm quan lrọng sống còn, Yêu cầu 
đó vừa là đòi hỏi bền trong của nền 
kinh tế nước ta, vừa phù hợp với xu 
thế đồi mới của thời đại. Chỉ có đồi _ 
mới cách nghĩ, cách làm, đồi mới tư 
duy. nhất là tư duy kinh tế, đồi mới 


"phong cách làm việc, đồi mới tô chức 


và cán bộ, chúng ta mới có khả năng 
thoát khỏi tình hình khó khăn gay 
gắt hiện nay. 


Tiềm lực của ta không phải nhỏ. 
Nhưng nhận thức, quan niệm, tư duy 


đã lỗi thời đang kim hãm việc sử 


dụng, phát huy các tiềm lực đó. Lực 
(uy có, nhưng đo bố trí chiến lược 
về cơ cấu kinh tế và về quản lý kinh 
tế đêu mắc sai lầm, nên chúng ta đã 
tự bó tay. Đại nội VI có nhiệm vụ 
trọng đại là trên cơ sở đồi mới tư 
duy, thay đồi cách nghĩ, cách làm mà 
hạ quyết tâm chuyền hướng bố trí cơ 
cấu kinh tế, đồi mới cơ chế quản lý 
nhằm giải phóng năng lực sản xuất 
hiện có, khai thác oà phái huu mọt 


ã. 


Hồm nồng của đốt nước đề phái triền 
mạnh mề lực lượng sản xuấi. Đề 
thực hiện tư tưởng chiến lược trên 
đây. phải gắn phát triền lực lượng 
sản xuất với đầu mạnh cải tạo xử hội 
chủ nghĩa. coi đó là nhiệm vụ thường 
xuyên, liên tục suốt thời kỳ quá độ, 
với những hình thức và bước đi thích 
bợp. làm cho quan hệ sản xuất phù 
hợp với tính chất và trình độ của lực 
lượng sản xuất, luôn luôn thúc đầy 
lực /rợng sản xuất phát triền. Có thê 
coi diều vừa nói trên là bước đôi mới 
tư duy kinh tế quan lrọng nhấi của 
Đảng ta. 


Từ tĩnh trạng nghèo nàn, lạc hậu 
dị lên clLủ nghĩa xã hội; chúng ta phải 


tìm cách kÈai thác, tận dụng các khả ` 


năng đề mọi người lao dòng đều có 
việc làm, đếu dược góp phần sản xuất 
ra nhiều của cài cho xã hội, nhằm 
từng bước thực hiện quy luật kinh 
tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội, là 
thỏa nhãn nhũ cầu oậL chất nà nản 
hóa ngày cảng lạng của nhên đòi 
lưo động. Với kính nghiệm của bản 
thần nước la và của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh emy chúng tá khẳng 
uịnh rằng: từ một rên kinh tế ma 
tiều sẵn xuât là phô biển, có thể tiến 
thang lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua 
giai đoạn phát triền tự bản chủ 
nghĩa, song nhất thiết không thê bỏ 
qua phát triển sẵn xuít hàng hóa: Sử 
dụng đúng đắn quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ trong kế hoạch hóa nền kinh 
tế quốc đàn. | 


“Quả trình đôi mới đã được đặt ra 
từ Nghị quyết Hội nghị làn thứ 6 Đan 
chấp hành trung ương (khóa IÝ), đến 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần 
thứ 6 (khóa V) và đặc biệt là từ Nghị 
quyết lội nghị Trung ương lân thứ 
(khóa V), Hội nghị Trung ương lần 
thứ 8 đã phân tích sâu sắc tác bại to 
kẽøn và nhiều mặt của cơ chế quản lý 
tập trung quan liêu, bao cấp; quyết 
định xóa bỏ cơ chế quản lý cũ đã lỗi 
thời, ehuyên sang cơ chế quản lý thông 


ö. 


qua bạch toán kinh tể, kinh doanh xã 


"hội chủ nghĩa, lấy kế hoạch hóa làm 


trung tâm. 


Tinh thần và nội dung đồi mới của 
Nghị quyết Hội nghị Trung mơng lần 
thứ 8 là bước trưởng thành về tư duy 
kinh tế của Đẳng ta. Kết luận vừa qua 
của Bộ chính trị về một số quan điềm 
kinh tế tiếp tục làm rõ và có hệ thống 
hơn tỉnh thần và nội dung đồi mới 
đó. Đề thấm nhuần những quan điềm 
nêu trong kết luận của Bộ chính trị, 
phải đặt chúng trong toàn bộ quá trình 
phát triền tư duy kinh tế của Đẳng 


la theo hướng ngày càng sâu sắc VÀ. 


toàn diện, 

Tư đuy mới về kinh tế là sự vận 
dung chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 
hoàn cảnh nước ta, phù hợp với quyV 


- luật khách quan. với trình độ của nền 


kinh tế ở mỗi thời kỳ phát triển. ĐÓ 
là tư duy biện chứng, khoa học và 
cách mìnng. nh 

Trong quả trình chỉ đạo thực biện 
Nghị quyết liội nghị Trung ương lần 
thứ §, chúng ta đã phạm một SỐ SaI 
làm nghiêm trọng. Trước những khó 


"khăn, vấp vấp, thất bại tạm thời. đã 


xuất hiện tâm lý bốt hoảng, hoài nghỉ 
dối với Nghị quyết Trung ương Š, 
muốn tiếp tục duy trì tạp trung quan 
Hêu, bao cấp. Chúng ta phẩi bác bó 
mọi biều hiện dao động; kiên quyết 
báo vệ sự đúng dẫn, tính khoa học và 
cách mạng sàu sắc của Nghị quyết 
Trung ương 6. Đồng thời. trong quá 
trình thực hiện, chúng ta khuyến 
khích, hoan nghênh những đóng góp, 
bỏ sung kịp thời, với thái dò xây 
dựng, làm cho Nghị quyết Trung 
ương 8 ngày càng bám sát thực te 
phân ánh đầy đủ và đúng dẫn $ên 
cầu của sẵn xuất và đời sống. tạo điều 
kiện cho tỉnh thần và nội đụng cơ bản 
của Nghị quyết nhanh chóng đi vào 
cuộc SÔng. ˆ 

Trong chỉ đạo thực hiện. về sách 


lược, phải tính toán những bước: đi, 
cách lam thích hợp, hết sức trành nôn 


_ nóng, vội vàng như đã làm vừa qne 
khi “ột ngột tồng điều chỉnh toàn bộ 
lLệ thông giá — lương — tiền với mức 
rút cao. Song về quyết tâm chiến lược 
thi phải kiên quyết, dứt khoát đi theo 
hướng đồi mới, phù hợp với quy luật 
khách quan là : xóa bỏ lập [rung quan 
liêu, bao .cấp, chuụcn hoạt động kinh 


lẻ sang lịch loán, kinh doanh xã 


hội chủ ngĩaa. 


Nhiệm vụ hiện nay của chúng ta là 
plải từ những kính nghiệm thành 
công và không thành công vừa qua 
mà timra biển pháp thiết thực, có 
hiệu quả đề khắc phục khó khăn, sửa 
chữa khuyết điềm, sai lầm tl:eo hướng 
kiên trì tiếp lục đồi mới, với những 
bước đi đồng bộ. l?ch cực, 0ững chúc 
và ngày càng mở rộng }ơn, quyết 
không thề trở lại con đường cũ. Trở 
lại tập trung quan liều, bao cấp là 
trở vẻ cái ngõ cụt mà từ nhiều năm 
nay chúng tu đã loay hoav trong đó, 
không có lối thoát. Xóa bó tập trung 


quan liêu, bao cấp, thực hiện hạch: 


toán, kinh doanh xã Lội chủ rgÌ Ta chính 
là lối ra đúng dắn, không có cón đường 
nào khác. 


Chống tập trung quan liêu, hao 
cấp là cuộc đấu tranh võ cùng gian 
khô giữa cái mới và cải cũ, giữa cái 
tiến bộ và cái Hạc hậu, giữa tính năng 
động của yêu cầu đỏi mới và tư trông 
bảo thủ, sức vÿ của những thói quen, 
giữa yêu cầu thiết lập quyền làm chú 
tập thề xã hội chủ nghĩa fhạt sự của 
toàn thể nhân dân lao động với chủ 
nghĩa cá nhân trong một số người, 
nhân danh bảo vệ ¿hủ nghĩa xà hội 
đề cố bám giữ đặc quyền, đặc lợi. Đây 
là cuộc đấu tranh diễn ra trong nội 
bộ Đẳng. trong bộ máy Nhà nước và 
các đoàn thê, trong nọi bộ nhân dân, 
tronơg từng cấp, lừng ngành, và đấu 


tranh ngay trong chính bàn thân mỗi 


người chúng ta. 

Tương lai của Tồ quốc, quyền lợi 
của dân tộc đòi hỏi cán bộ, đăng viên 
trong toàn Bằng. nhất là cán bộ lãnh 


đạo, phải gương mẫu, đi đầu tron 
cuộc đấu tranh đó. Chúng ta phải đũng 
cảm gạt bỏ phần hảo thủ lạc lậu của 
tắn thân, tự giải thoát khỏi những 
quan niệm giản đơn vẻ ebủ nghĩa xã 
hội; gạt Lỏ đặc quyền đặc lợi và 
« bỏng lộc »(trái với nguyên tắc phản 
phối tÌ:eo lao động) mà mình đã hưởng 
lâu nay trorg cc €Ï£ lập trung quan 
liêu, bao cấp, góp piön lúc đầu sự ra 
đời của cái mới. Qua đó mà tự khùng 
định clỗ đứng của mìrh, thật sự 


.«... là dây tớ trurg thành của nhân 


dân ® như Pác Hồ kinh yêu đã dạy. 
Qua cuộc đấu treuh đề dôi mới, Dắng 
ta sẽ từng bước trucrg thành: mỗi 
cán bộ, dàng viên của lắng cũng sẽ 
trưởng thành. Người nào khôrg tJ oát 
khỏi dược nILữpg suy nghĩ hảo thủ, 
lạc hậu, kbỏng-khéc phục nồi chủ 
nghĩa cá nhâmg không dâm từ bỏ đặc 
quyền, đặc lợi, thì người đó sẽ mặc 
nhiên tự phủ định mình trước nhân 
đân. tự tách mình ra khỏi con 
đường tiến lên của đảit nước. 
Tại Đại hội này, các đồng chỉ có 
nhiệm vụ tảo luận và đóng góp Ý 
-Kiến bỗ sung vào dự tháo Báo cáo 
chính trị của Ban chấp hành trung 
ương trình Đại hội VI, dòng thời xác 
định mục tiêu, phương hưởng, nhiệm 
vụ của Đảng bộ Thủ đô trong 5 năm 
980 — 1990. 1D làm tốt những việc đó, 
cần nghiên cứu thấu suối các quan 
điểm nêu trong kết luận vừa qua của 
Bộ chính trị, đã được gửi tới Đại hội 
các tĩnh, thành. Một số điềm tôi vừa 
nêu trên đây là nhằm góp thêm ý kiến 
với các đồng chí trong quá trình 
nghiên cứu.. | 


Các đồng chí thân mốn, 


Bộ chính trị, Đan bí thư luôn luôn 


quan tìm đến tỉnh hình thành 
phố Hà nội. thưởng xuyên theo 


dồi, cô vũ, khich lệ các dòng chỉ 
trong từng bước đi, vì sự tiến bộ của 
Thủ đò là niềm vui churg của nhân 
dân cả nước. Trong những nàm qua. 


? 


đưới sự lãnh cạo của Ban chấp hành 
trung ương Đăng, sự chỉ dạo của Ban 
bí thư và Thường vụ Hội dòng bộ 
trưởng, sự phối hợp, cộng tác của các 
ngành và các tỉnh, thành phố trong 
cả nước, thực hiện các Nghị quyết! 
của Dẳng, nhất là Nghị quyết 08 của 
Bộ chính trị về công tác của Thủ đò, 
Đăng bộ và nhân đản Hà nội đã phân 
đấu khác phục khó khăn, vượt qua 
nhiều thử thách, đạt được những 
thành tựu quan trọng. Những thành 
tựu đó là đáng quý; những cố gắng 
của các đồng chí và nhân dân thành 
phố rất đáng trân trọng. 


Thay mặt Ban chấp hành trung ương 
Đẳng và Bộ chỉnh trị, tỏi hoan nghênh 
những thành tựu đó và nhiệt Hệt biều 
đương tỉnh thần phấn dấu kiên cường. 
bền bỉ của Đẳng bô “ŠŸà nhân dân Thủ 
đô. 

Những điều đã làm được )à đáng 
kê, song những nhiệm vụ sắp tới còn 
(o lớn, nặng nề hơn, đòi hỏi Đăng bộ 
và đồng bào Thủ đỏ phát huy hơn nữa 
tỉnh thần chủ động, sáng tạo và sự cố 
gắng vượt bậc. 

Là trung tâm đầu não về chính trị, 
về văn hóa và khoa học, ký thuật, 
đồng thời là một trung tâm lớn về 
kinh tế và một trung tâm giao dịch 
quốc tế, Hà nội có thuận lợi rất cơ 
bản là nơi tập trung một phần quan 
trọng Liềm năng về mọi mặt của cả 
nước. Dê khắc phục tình trạng chuyên 
biển còn chậm chạp so với vêu cầu 
và khả năng, chưa đáp ứng lòng mong 
mỏi của nhân đàn thành phố cũng như 
nhân dân cả nước, các đồng chí cần 
chủ động hơn nữa đề tìm mọi biện 
pháp khai thác thể mạnh to lớn và 
tiềm năng vốn có. 


“Các Nghị quyết của Trung tương và 
Bộ chính trị, đặc biệt là những quan 
điềm kinh tế mà Bộ chính trị vừa kết 
luận đang mở đường cho các đồng chí 
tận dụng những điều kiện hiện có đề 
nhanh chóng phát huy thế mạnh và 
tiềm năng đó. Đồng thời, phải tiếp 


ẩ 


tục xúc tiến một cách hợp lý vi¿c xây 
dựng kết cấu hạ tầng như điện, nước, 
giao thông vận tải, thông tin liên 
lạc.. đề đáp ứng kịp thời yêu cầu 
phát triền sản xuất, mở rộng luu 
thông. ồn dịnh đời sống. Xây dựng 
Thủ đô nói chung và xây dựng kết cấu 
hạ tầng của Thủ đò nói riêng là nhiệm 
vụ của Đảng bộ và đòng bào Thủ đô, 


động thời cũng là nhiệm vụ cbung 


của toàn Đảng, của tất cả các cấp, các 
ngành, của toàn thề nhân đân ta, vì 
Thủ đô là niềm tự hào của cả nước, 
là đại diện của nước ta tiếp xúc với 
thế giới bên ngoài. | 


Cùng với sự cố gắng phấn đấu của 
Đăng bộ và mhân dân Thủ đô, các 
ngành trung ương, các địa phương 
phải coi việc xây dựng thành phố Hà 
nội cũng là nhiệm vụ của chính mình 
Phải góp phần đồi mới nhanh chóng 
và từng bước vững chắc bộ mặt của ‹ 
Thủ đô. 


Trên cơ sở quy hoạch tồng thề hài” 
hòa, kết hợp công tác Ẩfrước mắt với 
công tác lâu dài, kết hợp kinh tế với 
chỉnh trị, văn hóa, xã hội, kết hợp 
kiến trúc hiện đại và truyền thống, 
bằng sức lực của cả nước, với sự giúp 
đỡ của Liên xô và các nước anh em, 
bầu bạn, chúng ta có thê và cần phải ˆ 
phấn đấu xây dựng Hà nội đi trước 
mội bước so với sự phát triền kinh 
tế của bản thân thành phố, nhằm bảo 
đảm những điều kiện đáp ứng cả 
yêu cầu. chính trị, văn hóa và xã 
hội mà Thủ đò nước nào cũng cần 
phải có. 

Nghị quyết 08 của Bộ chính trị về 
công tác của Thủ đô đã xác định rõ 
yêu cầu và nhiệm vụ này, song nhận 
thức của chúng ta chưa đầy đủ. Nay 
cần nhắc lại, nhấn mạnh đề chúng ta 
cùng nhau thấu suốt sâu sắc hơn và 
làm tốt hơn trong thời gian tới. 


Phải phấn đấu làm cho Hà nội xứng 
đáng là Thủ đô của nước Cộng hẻa 
xã hội chủ nghĩa Việt nam, mang 
đáng đấp, phong cách của riêng mình, 


kế thửa và phát buy truyền thống tốt 
đẹp của đất Thăng long ngàn năm 
văn vật. Trong sự nghiệp Xây dựng 
đó, Đẳng bộ và nhân dân Thủ đô phải 
đi đầu; các n¿ành trung ương có 
trách nhiệm thường xuyên phối hợp, 
cộng tác chặt chẽ với Hà nội ; các địa 
phương khác trong cả nước có trách 
nhiệm tích cực tham gia. 


Tôi tán thành phương hướng xâV 
đựng cơ cấu kinh tế của Hà nội như 
đã nêu rong Báo cáo về tỉnh hình và 
nhiệm vụ của Dẳng bộ, bao gồm công 
nghiệp, nông nghiệp, dịch nụ uà kinh 
iế đối ngoại, đồng thời góp thêm với 
các đồng chí một vài ý kiến. 


Trong mấy năm gần đây, với khu 
vực ngoại thành mở ra khá rộng thì 
việc quan tâm đến lĩnh vực nông 
nghiệp là cần thiết và đúng đắn. Phải 
chú trọng xây dựng nông thôn mới 
đúng với tầm là ngoại thành của Thủ 
- đô; tiến hành ba cuộc cách mạng, 
củng cố và tăng cưởng liên minh công 
nông; từng bước hoàn thiện cơ chế 
khoán sẵn phầm cuối cùng đến nhóm 
và người lao động, khắc phục * khoản 
trắng?®; gắn phát triền ngoại thành 
với phát triền nội thành. Có chính 
sách thỏa Cáng thúc đầy nông nghiệp 
phát triền, bao gồm cả trồng trọt, chăn 
nuôi đề tự cân đối ngay trong khu 
vực: nông nghiệp và cung cấp một 
phần lương thực, thực phầm cho thành 
phố.. : _ 


_ Song mặt khác, cần nhận rõ rằng 
Thủ đô Hà nội hiện nay và sau này 
luôn luôn là một irung làm công 
nghiệp. Các đồng chí phải ra sức phát 
triền công nghiệp, nhất là công nghiệp 
hàng tiêu dùng, công nghiệp cơ khí và 
điện tử, công nghiệp chế biến và làm 
hàng xuất khẩu. Đây là thế mạnh của 
Thủ đô, đồng thời eũng là trách nhiêm 
của Thủ đô đối với cả nước. Cả nước 
chăm lo cho Hà nội, ngược lại Hà nội 
phải góp phần thích đáng chăm lo cho 
tả nước. " 


. Phát triền manh mẽ công nghiệp 
của Thủ đô chính là góp phần 
quan trọng phát triền nông nghiệp: 
của cả nước, trước hết là của các tỉnh 
đồng bằng sông Hồng và khu bốn cũ, 
của các tỉnh trung du và miền núi 
phía bắc nước ta, đòng thời cũng 
nhằm phát triền nông nghiệp và cả 
công nghiệp, tiều, thủ công nghiệp 
ngay ở ngoại thành® 


Cách nhìn của chúng ta không thề 
chỉ ở trong vòng khép kín của bắn 
thân nền kinh tế thành phố. Phải cỏ: 
tầm nhin rộng; ra sức đầy mạnh sản 
xuất hàng còng nghiệp, nhất là hàng 
tiêu đùng và hàng xuất khầu, phấn 
đấu đề công nghiệp Hà nội đóng được 
vai trò chủ đạo thúc đầy phát .triền 
kinh tế trong vùng. 


Với tiềm năng về lao động và cơ 
Bở vật chất — kỹ thuật, với mức độ 
tập trung lớn về chất xám, tay nghề ở 
trình độ cao, với sự liên kết và hỗ trợ 
đắc lực của công nghiệp trung trơng 
trên địa bàn thành phố, chúng ta tin 
chắc rằng khả năng phát triền kinh 
tế, trước hết là phát triền công nghiệp 
một cách nhanh chóng và mạnh mẽ,_ 
không xa lầm tau của Đăng bộ và 
nhân dân Thủ đô. Kinh tế Hà nội, với 
năng suất lao động cao hơn mức trung 
bình của cá nước, nếu liên kết tốt với 
các ngành và các địa phương, thì có 
khả năng ôn định và cải thiện đời 
sống nhân dân, không ngừng mở rộng 
lái sản xuất, góp phần tích lũy cho 
nền kinh tế quốc dân. Vấn đề là dâm 
đồi mới, dám nghĩ, đám làm, năng. 
động và sáng tạo, đầu tư chiều sâu, 
đỏng bộ hóa, đưa nhanh tiến bộ khoa 
học, kỹ thuật vào. sản xuất, cả trong 
công nghiệp, nòng nghiệp và dịch vụ. 


Phải xây dựng kinh tế xã hỏi cLử 
nghĩa ngày càng lớn mạnh, trong đó 
kinh tế quốc doanh là nòng cốt. Đồng 
thơi huy động và sử dụng mạnh mẽ 
các thành phần kinh tế khác theơ 
phương châm * sử dụng đề cải tạo, cải 
tạo đề sử dụng tốt hơn » rhằm kLai 
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thác và phát huy tiềm năng của thành 
phố đề phát triên lực lượng sẵn xuất. 
Có chính sách đúng đán khôi phục 
các ngành nghề truyền thống vì phát 
triên thêm những ngành nghề mới, 
khuyến khich kinh tế gia đình, tạo ra 
công ăn việc làm, (thu hút nhiều lao 
động, phát triên mạnh mẽ tiểu, thủ 
công nghiệp, địch vụ, nhất là dịch vụ 
kỳ thuật, phục vú trực tiếp cho sản 
uất. Đày là nhiệm vụ rất nặng nề 
và ràt về vang mà đất nước trao cho 
các đồng chí và dòng bào thành phố 
theo sự phản công lào dòng xã hội, 


Cùng với việc đầy mạnh làm hàng 
xuất khầu, các đồng chỉ chủ trương 
mở rộng hợp tác toàn điện với Thú 
đỏ Mát-xcơ-va. Tôi hoàn toàn ứng hộ 
chủ trương đó, vì nó phủ hợp với tính 


thần mà tôi đã trao đôi với đồng chí: 


M.N. Goóe-ba-trốp. Töng bí thư Ủy 
lan trung ương Đăng cộng sản Liên 
xô, trong cuộc hội đàm giữa chúng 
tôi vào mùa hệ năm nav tại Älát- 
xeœ-va, lai bên đã tần thành mở ròng 
hơn nữa quan hệ hợp tác toàn điện, 
củng có lợi, tử gia công, liên đoanR 
đến dầu tư trực tiếp; Không những 
chỉ trong công nghiệp nặng và nông 
nghiệp như lâu nay đã làm, mà cả 
trong các lĩnh vực Khác như công 
ngÏliệp hàng tiêu dùng, công nghiệp 
chế biến, du lịch, địch vụ.. Đây chính 
là tư tướng của Lê-nin về thời kỷ 
quá độ được vận dụng vào hoàn clnh 
quốc tế ngày này; khi Liên xô và cộng 
đồng các nước xã hội chủ nghĩa đã 
trờ thành một hệ thống hùng mạnh. 


Mong rằng từ kinh nghiệm hợp tác 
với Mát-xcơ-va, Hà nội sẽ tiếp tục mở 
rộng hợp tác với Thủ đô các nước 
cộng bòa của Liên xò, với Thủ đô và 
các tỉnh, thành phố của những nước 
anh em khác. Ngoài ra, cùng căn 
nghiên cứu từng bước mở rộng hợp 
tác với các nước thể giới thứ ba và 
các nước kuác ; khuyến khích Việt kiêu 
đảu lư vào trong nước, 


t0 


Chính sách xuất nhập khầu nói 
riêng và chính sách kinh tế đối ngoại 
nói chung rất quan trọng, tác động 
lớn đến việc thúc đầy sản xuất và lưu 
thông trong nước. Theo sự hướng dẫn. 
và quản lý thống nhất về luật pháp và 
chính sách của trung ương trong lĩuh 
vực ngoại thương và kiuh tế đối ngoại, 
các ngành trung ương cần giúp đỡ 
là nội thực hiện tốt chủ trương này, 
Từ kinh nghiệm của Thủ đô-mà mở 
tông ra. tạo điều kiện giúp đỡ cáe 


_tỉnh khác làm theo hướng đó. 


Đất nước la đang đồi mới, Hà nội 
phải là một trong những địa phương 
đi đầu Irong quả trình đồi mới đó. 
Các dòng chỉ phải thực hiện tốt Nghị 
quyết Trung ương 6§, các Nghị quyết 
28, 31 của Bọ chính trị, kết luận của 
Hội nghị Trung ương 10 và các kết 
luạn gần đây của Hộ chính trị về 
một số quan điềm kinh tế, về giá — 
lương — tiên. Phải kiên quyết và từng 
bước xóa bỏ tập trung quan liêu, bao 
cắp. tiến hành hạch toán, kinh doanh 
xà hội chủ nghĩa. Đó là con dường 
dúng dắn đề thanh toán những tệ nạn 
tiêu cực trong xã hội. 


Tícb cực thực liện Nghị quvết 30€ 


(dự thảo) của Độ chính trị, thật sự 


trao quyên tự chủ sin xuất. kinh 
doanh cho các đơn vị kỉnh tế eơ sở, 
đồng thời giữ vững quyên quản lý 
lập trung thống nhất của Nhà nước 
trên những lĩnh vực then chốt của 
nền kinh tế. Phải kiên quyết chống tư 
tưởng bảo thủ. trì trệ, đồng thời chống 
những biều hiện tự do chủ nghĩa, vô 
tö chức, vô kỷ luật, địa phương, cục 
họ, vun vén cho lợi Ích riêng của đơn 
vị và cá nhân. : 

Phải đầy mạnh sẵn xuất theo hướng 
nàng cao năng suất, chất lượng và hiệu 
quá. làm ra nhiều sản phầm hàng 
hóa đề đáp ứng nhu cầu của người 
tiêu dùng và xuất khâu. Mở rộng lưu 
thông bàng hóa, xóa bỏ ngăn sông, 
cấm chợ, chia cắt thị trường. Đồng 
thời, thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 


phải tiến quân ra kinh đoanh, thông 
qua phương thức mua, báu thuận tiện; 
văn minh và cbính sách giá cá đúng 
đẫn mà chiếm lỉnh và làm chủ thị 
trường; phăn đấu bạ «cơn sốt? giá 
cả, giảm bớt khó khăn về đời sống 
của nhân dân. 


Hà nội là một trung tâm văn hóa 
tỏa sáng ra cả nước. Vì vày, cùng với 
việc chăm lo đời sống vàt chất, các 
dồng chỉ cần hết sức chú trọng tÒ 
chứo tốt đời sống văn hóa, tỉnh thân 
của nhân dàn Thủ đô, góp phân xây 
đựng nền văn hóa mới và con người 
mới xã hội chủ nghĩa trong cả nước. 
Cọi trọng xây dựng nếp sống mới xã 
hội cbủ nghĩa, làm cho mọi người dều 
phát huy đây dủ nhân cách của mình, 
doàn kết, thương yêu. quý trọng lăn 
nhau. Những sinh hoạt văn hóa phải 
thật sự là dịp tiếp xúc với giá trị văn 
hóa cạo đẹp của dân tộc và của loài 
người, đề trau dồi hiều biết, nàng cao 
trình độ tư tưởng, đạo đức và thầm 
mỹ. Phải giáo dục cho con người Thú 
- đô sống giáu dị, văn ninh; lành mạnh, 
biết tràn trọng dí sản của cha ông, 
biết tôn trọng lẽ phải, biết kính phục 
tài năng, yêu mến nghệ thuật. Thủ dô 
phải là nơi mà người già được săn sóc, 
trẻ em được yêu thương, phụ nữ được 
quý trọng và giúp đỡ. Đó là biều biện 
của nếp sống văn mỉuh, là thực chải 
của sự coi trọng phầm giá eon người 


trong xã hội ta. Đời sống văn hóa. 


của Thủ đô phải trở thành tấm gương 
mẫu mực cho cả nước, 


Đề hoàn thành nhiệm vụ nặng nề 
của Thủ đò. các đồng chí phải làm 
tốt công lác xâu dựng Đăng, tăng 
cưởng đoàn kết trên cơ sở giữ vững 
nguyên tắc tập trung dân chủ, nàng 
cao tính chiến đấu của Đẳng. ra sức 
xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh, bảo đảm cho Đẳng bộ đủ sức 
lãnh đạo tốt mọi mặt công tác của Thủ 
đô. Dúng như Báo cáo của Thành ủy 
đã nêu : vấn đề cán bộ đang trở thành 
vấn đề số một của Đảng bộ thành phố, 


», 
» 


Nhận dịnh đó cũng đúng với cả nước. 
Phái tích cực đào: tạo, bồi dường, bò 
trí đúng đội ngũ cán bộ ở các lứa tuôi 
thích hợp, có năng lực và phầm chất 
tốt, báo đảm tỉnh liên tục và tỉnh kể 
thừa, Năng lực và phảm chất trước 
hết biểu hiện ở sư đói mới quan niệm 
và nhận thức, ở khả nàng tiếp thụ, 
vận dụng và hành dộng theo dùng 
tính thân và nội dung các Nghị quyết 
của Đảng mà tôi vừa nói ở trên. Đó 
là biều hiện cụ tÙÈ của lòng trung 
thành với Dáng trung giai đoạn cách 
mạng hiện nay, : 


Cùng với việc bảo đảm quyền tự chủ 
sản xuất, kinh doanh của đơn vị kinh 
tế cơ sở, quyền hạn của các giám đốc 
sẽ được mở rộng hơn. Cần có những 
quy định đề bảo đám việc lựa chọn 
giảm đốc được đúng dắn và thường 
xuyên giám sát kiềm tra hoạt động 
của các giảm đốc, nhất là sự giám sát. 
kiềm tra của tập thê, của quần chúng, 
đề vừa giúp cho cơ sở tiến hành sản 
xuất, kinh doanh đúng hướng và lành 
nành, vừa bảo vệ đội ngũ cán bộ của 
Đảng. 


Trải qua rẻn luyện, thử thách trong 
thực tế, chúng ta sẽ đào tạo được một 
đội ngũ cán bộ đề sắp xếp, bố trí thay 
thế kịp thời. Việc lựa chọn cán bộ phải 
tiến hành một cách dàn chủ và công 
mỉnh, lắng nghe ý kiến quần chúng, bảo 
đảm sự dòng tỉnh của đa số; không 
được thiên vị, ưa thì nâng lên, ghét 
thì di xuống. Củng cố tö chức, kiện 
toàn bộ máy, đôi mới cán bộ là diệc 
thường xuyên, không nhất thiết phai 
chờ đợi những dịp Đại hội mới tiến 
hành đồn đạp, mà phải làm tốt trước 
và sau Đại hội. 


Nạntham những đang làm suy giảm 
nghiêm trọng lòng tín của nhân dân 
đối với Đảng. Chúng ta phải dựa vào 
quần chúng, vào tập thê cán bộ, đẳng 
viên, những người trung thực đề phát 
hiện kịp thời và đứt khoát loại trừ bọn 
thoái hóa. biến chất, tham ô, ăn cắp, 
móe ngoặc, ăn hối lộ, trủ dập người 


lỗi 


tốt, bao che kẻ xấu, tiếp tay cho bọn 
đầu cơ, buôn lậu. Đối với những người 
đó, phải thỉ hành kỷ luật Đẳng và xử 
trí trước pháp luật một cách nghiêm 
mình, làm trong sạch Đẳng và bô máy 
Nhà nước. Mọi cân bộ, đẳng viên, 
bất kề ở cương vị nào, đều binh đẳng 
trước kỷ luật và Điều lệ Đảng; mọi 
công đân đều bình đẳng trươc phấp 
luật và trong xã hội. Trong ' điều kiện 
Đảng cầm quyền, mọi cán bộ, đảng 
viên, bất cứ ở cương vị nào, đều phải 
sống và làm việc đúng theo pháp luật, 
không có ngoại lệ. Chúng ta hông 
cho phép bất cứ cần bộ. đẳng viên nào 
vi phạm kỷ luật và Điều lê Đảng ; 
không cho phép bất cứ ai ÿ vào quyền 
thế đề làm trái pháp luật, xâm phạm 
những nguyên tắc về công bằng xã hội. 
. Các đồng chí cần chú trọng làm thật 
tốt mặt công tác này đề khôi phục kỦ 
cương, duy trì kỷ luật của Đảng và 
phá p luật của Nhà nước. 

Ở vị trí đầu mối giao lưu quốc tế 
và trong nước, lià nội là một địa bàn 
quan trọng và khá phức tạp. Kẻ địch 
luồn lách, tung gián điệp, tỉnh báo móc 
nối đề phá hoại ; bọn đầu cơ, buôn lậu. 
lưu manh, trộm cắp dễ trà trộn phá 
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rõi trị an, lũng đoạn thị trường. Các: 
đồng chí cần nêu cao cảnh giác, sản 
sàng chiến đấu, đập tan mọi âm mưu 
và hành động phá hoại của địch ngay 
từ trong trứng; kịp thời phát hiện và 
trừng trị bọn đầu cơ, buôn lậu, lưu 
manh, trộm cắp; củng cố quốc phòng 
và an ninh, giữ vững trật tự, an toàn 
xã hội. 


_ Các đồng chỉ thân mến, 


Báo cáo của Thành ủy đã nêu lên 
các vấn đề một cách toàn điện, tôi 
chỉ nhấn mạnh thêm môt số điều cần 
thiết. 


Chúc Đại hội đại biều Đẳng bộ thành 
phố thành công tốt đẹp. Chúc các đồng 
chí đồi đào sức khỏe và có nhiều đóng 
góp tốt vào tiến bộ chung của thành 
phố và của cả nước. Chúc cán bộ, chiến 
sĩ và đồng bào Hà nội lập nhiều thành 
tích xuất sắc, hăng hái thi đua hoàn 
thành kế hoạch năm 1986 đề thiết thực 
chào mừng Đại hội VI, tạo khí thế phấn 
khởi bước vào thực hiện tốt Nghị 
quyết Đại bội Đảng toàn quốc và Đại 
hội Đảng bộ Thủ đô. - 


Xin cảm ơn các đồng chí, 


/ # 


Tiến tới 


/ ĐẠI HỘI THỨ VI CỦA ĐẲNG . 


VŨ XUÂN CẬN 


(0I TRỤNE HữN NỮA VIỆU- 
XÂY DỰNG BẢNG TRÚNG GIẢI (ẤP CÔNG NHÂN 


` 


GAY khi mới ra đời, Đẳng ta đã 
xác định: Đẳng cộng sản Việt 


nam là đảng của giai cấp công. 


nhân Việt nam; Đảng lấy chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin làm nền tang tư tưởng 
và kim chỉ nam cho mọi hoạt động 
của minh. Trong suốt quá trình lãnh 
đạo cách mạng, Đảng ta đã luôn luôn 
chăm lo xây dựng Đẳng trong giai cấp 
công nhân, không ngừng nâng cao 
tính chất giai cấp công nhân của 
Đảng. Một mặt Đảng đầy mạnh công 
tác giáo dục chủ nghĩa Mác —Lê-nin— 
hệ tư tưởng của giai cấp công nhân— 
cho cần bộ, đang viên ; mặt khác, đưa 
cán bộ, đảng viên vào rèn luyện trong 
phong trào cách mạng của giai cấp 
công nhân phấn đấu tăng nhanh thành 
phần công nhân trong Đảng. Chính 
nhờ thế mà mặc dù sinh ra và lớn 
lên ở một nước vốn là thuộc địa nửa 
phong kiến, kinh tế chậm phát triền, 
Đẳng ta vẫn giữ vững và phát huy 
được bản chất cách mạng triệt đề 
của giai cấp công nhân. Có thê nói, 


đây là một bài học lớn trong công 
tác xây dựng Đảng của Đảng ta. 


- Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn 
giải phóng, đất nước thống nhất và 
đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng fa càng 
đặc biệt coi trọng vấn đề xây dựng 
Đảng trong giai cắp công nhân. Đại 
hội toàn quốc thứ V của Đảng đã chỉ 
rõ: «Phải c›i trọng hơn nữa việc 
xâu dựng đội ngũ của Đảng trong 
giai cp công nhán... Ơ các thành 
phố, khu công nghiệp, việc kết nạp 
đăng viên mới chủ yếu phải từ trong 
công nhân 3® (1). 


Những năm qua, nhiều cấp ủy Dảẳng 
đã chăm lo công tác xây dựng Đẳng 
theo phương hướng mà l`ại hội Dáng 
đã đề ra, cố gắng không ngửng nâng 
cao tính chất giai cấp công nhân của 
Đảng. Các thành phố lớn, các khu 
công nghiệp bước đầu đã chủ trọng 
phát triền Đẳng trong công nhân, 


(1) Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 19%2, tập HI, tr 107, 


~ 
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nhất là những công nhân trực tiếp 
sản xuất. Năm 1985, Đảng ta kết nạp 
được hơn 107 nghìn người vào Đảng, 
trong đó số đẳng viên là công nhân 
táng 0,812 so với năm 19841. 

Tuy vậy hiện nav tỷ lệ đảng viên 
xuất thân từ công nhân và tỷ lệ công 
nhân trực tiếp sản xuất trong Đảng 
văn còn rất thắp. Tính riêng số dẳng 
viên kết nạp năm 1985, chỉ có 9,163 
lu công nhân và tỷ lệ đẳng viên là 
công nhân trực tiếp sản xuất trong 
toàn Đng mới chiếm 7,5%. Một tình 
hình đáng chú ý là : có nhiều công 
nhần là lao động Liên tiên, có những 
người đạt thành tích xuất sắc, được 
cong nhận là chiến sĩ thí đua nhiều 
năm liên, nhưng chua được quan tâm 
giáo dục, bồi dưỡng đề kết nạp vào 
Đăng. Chính vị thể mà hiện nay, ở 
nhiều tô sản xuất, kề cä những tô giữ 
vai trỏ quan trọng trong đây chuyên 
sản xuất chưa eó tô đang, thậm chí 
chưa có đẳng viên. Ơ xÍ nghiệp vận 
tải dường sông Hải phòng, có gần 
50% cán bộ chủ chốt chưa phải là 
đẳng viên; lrên 0X số tàu và §&0% 
bố thuyền vận ti hàng hóa chưa có 
đẳng viên. Xi nghiệp cơ kRhÉ giao 
“thông Hà nội chỉ có 20 số trưởng 
phòng, ban và 50% quản dốc, phỏ 
quản đốc là đăng viên, nhưng 10 năm 
nay không kết nạp dược đắng viên 
nảo. Nhà máy đệt K Hà nội, 91/01 tò 
sin xuất chưa có đảng viên. Có phân 
xưởng trên 200 eòng nhàn chỉ có Í 

“quản đốc là đảng viên. Phòng tài 
vụ có 28 cán bò, nhân viên chỉ có 
Í dàng viên, phòng kỷ thuật có 18 
người (13 kỹ sư, Í trung cấp, 1 công 
nhân kỹ thuậU nhưng chỉ có 1 phó 
giam đốc là đẳng viên, Có 5/11 phòng, 
ban chưa có tô dàng. Có 24 chiến sĩ 
thị dua liên tục từ £ đến 6 năm, nhưng 
chưa được bồi dưỡng dễ kết nạp vào 
Đăng. Ơ miền Nam, có xí nghiệp chưa 
có chỉ bộ Đảng; nhiều phản xưởng, 
tò, đội sản xuất chưa có đẳng viên, 

Bòèn cạnh những vấn đề tòn tại nói 
(rên, việc lựa chọn, bồi dưỡng những 


\ 


công nhân ưu tú đưa vào cắc cơ quan 

lãnh đạo của Đăng và Nhà nước ở các 

- ngành, các cắp cũng chưa được quan 

tâm đúng mức. TỶ lệ đáng viên là 

còng nhân tham gia cấp ủy Đảng và 

cán bộ cbủ chốtở một số ngành có xu 

hưởng ngày càng giảm. Chẳng hạn 

như trong các tỉnh ủy năm 1970 tý lệ 
công nhàn là 11355; nay còn 7.3%. 
Bí thư tỉnh ủy là công nhân từ natt 
1976 đến nay chỉ có 5,7%. Bộ trưởng 
là công nhân năm 1976 có 28.2, nay 

còn 11,1%. Thứ trưởng là công nhân 
năm f976 là 21,82. nay còn 5,5%. Cục. 
vụ trưởng là công nhân hăm 1976 1 
17,82%, nay còn 6,6%. 


“Như vậy rõ ràng là việc phải triển 
Đảng trong giai cấp công nhắn; tăng 
thành phần công nhân trong Đẳng và 
trong các cơ quan lãnh đạo của Uâng 
và Nhà nước chưa được coi trọ, 
đúng mức. linh hình đó dát ra véa 
cầu cấp bách phải xây dựng tô chúc 
Đẳng vững mạnh trong các cơ sở cong 
nghiệp, chú trọng hơn nữa công tì» 
phét triển Đẳng Irong công nhân. lao 
động ưu tú, đề tĩng nhanh thành phần 
công nhản trong Đẳng, [rong cơ quán 
lãnh dạo của Đảng và Nhà nước và 
các đoàn thê quần chúng 


- 


* 


Đề thực hiện tối yêu cần và phươ::øg 
hướng nói trên; chúng tôi cho -tằng 
sắp tới các cấp ủy Đẳng, các ngành 
cần quan tâm giải quyết một số văn 
đề sau đây : 


1) Giáo dục nàng co nhận thức ¡è 
nghĩa quan trọng của piệc xâU dựng 
Đảng trong giai cắp công nhàn, nàng 
cao lính chất giai cấp còng nhàn của 
Đảng. 

Chủ nghĩa Mác — Lô-nin đã chỉ ra- 
rằng, do điều kiện kinh tế xã hội quy 
định, giải cấp công nhàn có sử mệ¡ch 
lịch sử là người đảo huyệtz chén 


ehũ nghĩa tư bản, xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
c;ông sản, Muốn hoàn thành nhiệm vụ 
»ặng nề và vẻ vang đó, giai cấp công 
nhàn phải có dáng theo chủ nghĩa 
Máce.— Lô-nin. Nói cách khác, sự ra 
đời của Đẳng cộng sản đánh dâu bước 
phút triền về chất của phong trào 
công nhàn, đưa phong trào công nhân 
tử tự phát sang đấu tranh tự giác. 
Rhẳng định giai cấp công nhân là giai 
cấp lãnh đạo cách mạụng có nghĩa là 
khẳng định vai trò Kính đạo của 
Đăng, Đăng là đội tiên phong. lãnh tụ 
chính trị, bộ tham mưu chiến đấu có tô 
chức và là tö chức cao nhất của giai 


cấp công nhân. Chính vị lợi ích của. 


giai cấp công nhân mà Đảng ra đời 
và phát triền. 


Trong suốt quả trình lãnh đạo cách 
mạng, Đẳng ta luôn luôn đứng vững 
trên lập trường của giai cắp cÔng nhân 
và thường xuyên giáo dục cán bộ, 
đăng viên phải rên luyện phầm chất 
đạo đức theo lập trường quan diễm 
của giai cấp công nhân. Thời gian 
¿nn, đo có sự buông lỏng công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng cho nên 
qột số cán bộ, đẳng viên, kê cả một 
số cân bộ lãnh đạo trong bộ máy Nhà 
nước và các đoàn thê quần chúng 
chưa thấy đây đủ và đánh giá đúng 
tiức vai trỏ, vị trí của giai cấp công 
nhân; chưa thấy hết ý nghĩa quan 
trọng của việc xây đựng Đảng trong 
yiai cấp công nhân, tầng thành phần 
c2ng nhân trong Đẳng, nâng cao tính 
chất giai cấp còng nhân của Đẳng. 
(;2ng lác tuyên truyền, giáo dục về 
Đăng trong giai cấp công nhân còn 
thiều thiếu sót, cho nên bản thân công 
nhân cũng chưa nhận rõ vai trỏ, 
trách nhiệm của mình đối với công 
ti xây dựng Đảng, chưa tích cực 
hàn đấu, rên huyện đề trở thành 
đăng viên của Đẳng: 


lề khác phục tỉnh hình trên, các 
cắp ủy Đăng, các đoàn thể quần chúng 
can bằng nhiều hình thức thích hợp, 


quan tâm giáo đục, bồi dưỡng cán bộ, 
đảng viên, giúp cho họ hiều rõ vai 
trò, vị trí của gini cấp công nhân, 
hiều rö mối quan hệ hữu cơ giữa giai 
cắp công nhân với Đẳng. cộng sản, sự 
cần thiết phải tăng nhanh thành Nang 
công nhân trong Đảng. 


Cần quan tâm hơn nữa đến yiệc cải 
tiến nội đụng, biện pháp giáo dục 
công nhân, nhất là giáo dục những 
vấn đề cơ bản về lý lưận chủ nghĩa 
Mác —Lê-nin, những quan điềm, đường 
lối, chủ trương, chính sách cửa Đẳng, 
pháp luật của Nhà nước, tình hình 
nhiệm vụ cách mạng: giáo đục truyền 
thống giai cấp, truyền thống đân tộc, 
lịch sử Đảng cộng sản Việt nam ; giáo 
dục phầm chất. đạo đức, tác phong, 
lối sống xã hội chủ nghĩa... khơi đậy 
trong mỗi công nhân niềm tự hào về 
giai cấp, về Đăng. Xây đựng cho công 
nhân có ý thức phấn đấu đề trở thành 
đảng viên của Đẳng, tích cực tham 
gia xây dựng Đảng. 


2) Tích cực xâu dựng đội ngũ giai 
cấp công nhhản 0ững mạnh uề mọi 
mặi. tạo nguồn phái triền Đảng. 


Muốn xây dựng Đảng vững mạnh, 
tất yếu phải xây dựng đội ngũ giai cấp 
eông nhân vững mạnh. Trong tình hình 
hiện nay, việc xây dựng đọi ngũ giai 
cấp công nhàn có quan hệ chặt chẽ với 
việc vận động, tô chức các phong trào 
cách mạng của giai cấp công nhân, 
thường xuyên giáo dục, bội dường 
công nhàn, và chăm lo. dời sống của 
công nhân về mọi mặt, | 

Từ sau khi có Nghị quyết 8 của 
Trung ương Đẳng, Nghị quyết 3906 (dự 
thảo) của Bộ chính trị và một số nghị 
quyết của Hội đồng bộ trưởng, việc 
đôi mới cơ chế quản lý kinh tế từng 
bước được thực biện, nhưng do thiếu 
sự dòng bộ và phạm phải một số 
khuyết diễm sai lầm cho nên sản xuất 
và đời sống của công nhân, viên chức 
gặp nhiều khó khăn ; công nhàn không 
có dũ việc làm, Các chính sách về Hiền 
lương, tiền thưởng tuy đã được cải 


1ã 


- 


thiện một bước, nhưng còn mang nặng 
tính phân phối bình quân, do đó chưa 
thật sự khuyến khích được người lao 
động, chưa có tác dụng tăng cường kỷ 
luật lao động, đầy mạnh tiến bộ khoa 
học — kỹ thuật, tăng năng suất lao 
động và chất lượng sản phảm. Nhiều 
chính sách về lao động chưa thê hiện 
được sự coi trọng và sự ưu đãi đối 
với công nhân, nhất là đối với những 
công nhàn bậc cao. Là lực lượng trực 
tiếp sản xuất ra gần 50Ã tông sản 
phảm xã hội, 402% thu nhập quốc đân, 
nhưng *eông nhân có mức thư nhập 
thấp hơn nhiều so với các tầng lớp dân 
cư khác. Điều kiện lao dộng và các biện 
pháp bảo đảm an toàn lao động cho 
công nhân còn thiếu và chưa được cải 
thiện. Bệnh nghề nghiệp phát triền, tai 
nạn lao dộng còn nhiều; sức khỏe 
công nhân giảm sút, nhất là công nhân 
làm các nghề nặng nhọc, đọc hại. 
Nhiều người, trong đó có cả thợ bậc 
cao đã phải sớm về nghỉ mất sức hoặc 
hưu * non p trước tuôi quy định của 
Nhà nước. Nhiều công nhân thiếu yên 
tâm phấn khởi sản xuất. Thàm chí có 
bệ phản thoái hóa biến chất; một số 


giam Ý chí phần đầu, coi mục dích lý 


tường và quyền lợi chính trị của mình 
là những văn đề chưa thật cấp bách. 


Hiện nay, trong khí khần trương: 


thực hiện đôi mới cơ chế quản lý kinh 
tế theo tính thần Nghị quyết 306 (dự 
thảo) của Bộ chính trị, cae °€äp, các 
ngành cần sắp xếp lại sản xuất, tô 
chức lại lao động, bảo dâm cho công 
nhàn có đủ việc làm. Các cấp úv Đẳng 
và cơ quan Nhà nước quan tâm hơn 
nữa đến việc nâng cao trình độ nghề 
nghiệp, trình độ văn hóa, trang bị 
những kiến thức cần thiết vẻ quần lý 
kinh tế, quần lý sản xuất cho công 
nihần, giúp họ có dủ kiến thức và năng 
le cần thiết đề phát huy quyền làm 
chí của mình, Đồng thời, chăm lo eäi 
thiện đời sông vật chất và tính thần 
của công nhân; báo đâu đồng lương 
thực tế cho công nhàn; bảo đảm mỗi 
quan hệ hợp lý giữa thu nhập của 


_ 


công nhân với thu nhập của các tầng 
lớp nhân dân khác trên nguyên túc 
phân phối theo lao động. Vấn đề xây 
dựng đôi ngũ giai. cấp công nÌân cần 
được quán triệt trong Kế hoạch kinh 
tế — xã hội, bảo đảu thực hiện đúng 
đắn, cân đối mối quan hệ giữa đầu tư 
xây dựng cơ sở vật chất kỳ thuật với 
đầu tư xây dựng đội ngũ công nhân, 
phải coi đầu tu xây dựng đội ngũ công 
nhân, dâu tư cho con người là hướng 
đầu tư cơ bản nhất. Và chăng, chỉ có 
xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân 
vững mạnh chúng ta mới có nguồn đề 
lựa chọn, bồi đưỡng ngày càng nhiều 
công nhân ưu tú kết nạp vào Đẳng và 
đào tạo cán bộ lãnh đạo của Đẳng. 


J) Đưa đảng niên ào rèn luuện 
[rong thực lễ phong trdo hành động 
cách mạng của giai cấp công nhân, 
lăng cường mối liên hệ giữa Đảng nà 
quần chúng. 


Giai cấp công nhân là cơ sở xã hội 
cHủ yếu của Đẳng cộng sẵn Đề tiến 
hàn# vận động công nhàn, đòng thời 
cũng dè khắc phục nhược điềm của 
Đăng là thiếu cán bộ xuất thân từ công 
nhàn, ngay từ thời kỷ chuẩn bị thành 


đập Đẳng, Đẳng ta đã chủ trương ® vô 


sản hóa ». Hầu hết các cán bộ, đẳng 
viên đã đi vào các xí nghiệp, hầm mỏ, 
công xưởng, đồn điền, bến cảng... đề 
vừa xây dựng cơ sở, tö chức phong 
trào công nhàn đấu tranh, vừa tự rèn 
luyện mỉnh 


Nuày nay, trong điều kiện Đẳng lãnh 
đạo chính quyền xây dựng chủ nghĩa 
xã hỏi, mối quan hệ giữa Đẳng và giai 
cập công nhàn càng có điều kiện phát 
triển và củng cố, vÌ giai cấp công 
nhân vừa hà người lãnh đạo, vừa là 
hre lượng eơ bản của sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các chủ 
trương, chính sách của Đẳng cần thề 
hiện đúng lập trường, quan điềm của 
giai cấp công nhân, phần ánh đúng 
tàm tự, nguyện vọng của quần chủng 
công nhân. Mọi cán bộ, đẳng viên cần 
dưa hẳn vào giai eấp công nhân, đi sau, 


~ 


đi sát công nhân, lắng nghe ý kiến của 
công nhìn, vi 


Thời gian qua, do có sự buông 
Tổng công tác tư tưởng, do môi số cán 
bộ, đẳng viên thiếu sâu sát công nhân, 
đo tô chức thực hiện các Nghị quyết 
của Trung ương có khuyết diềm, sai 
lầm, cho nên đã làm giảm sút lòng tin 
của quần chúng công nhân đối với 
Đẳng. Một số chủ trương, chính sách 
của Dãng và Nhà nước chưa thật sự 
xuất phát từ thực tế, từ lợi ích của 
Nhà nước,xcủa giai cấp công nhân và 
người lao động. Một số cán bộ, đẳng 
viên vi phạm kỶ luật của Đảng, lợi 
dụng chức quyền đề tham ô, móc 
ngoặc, tiếp tay cho gian thương, vỉ 
phạm quyền làm chủ của công nhân. 
€ó thề nói. đó cũng là một nguyên nhân 
_ đàm cho công nhân kém phấn khởi, 
thiếu tự giác phấn đấu đề trở thành 
đẳng viên của Đảng. 


Dề giữ vững tính chất giai cấp công 
nhân của Đảng, củng cố lòng tín của 
quân chúng dối với Đảng, sắp tới 
chúng ta càn củng cố kỷ cương, tăng 
cường kỶ luật trong Đảng. Mọi cán bộ, 
đẳng viên dù ở bất cứ cương vị công 
tác nào đều phải tự ghép minh vào tô 
chức, tự giác chấp hành chú trương, 
chỉnh sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, tôn trọng quyền làm chủ 


của quần chúng, của công nhân, sâu 


sát, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng 
của công nhân, Các đồng chí đăng viên 
từ ủy viên trung ương đến cac ủy viên 
Ban chấp hành tỉnh, thành; quận, 
huyện và cán bộ phụ trách chính 
quyền, doàn thể quần chúng, cần thực 
hiện đúng yêu cầu của BBI' TƯ Đăng, 
định kỳ tiếp xúc với công nhân, quan 
tàm nghiên cứu những nhu cầu, tâm 
trạng,'hoàn cảnh, những kiến n¿hị của 
công nhân, trả lời những vấn đề do 
anh chị em công nhân nêu ra hoặc (hu 
nhận những ý kiến của công nhàn 
phản ánh cho cấp ủy hoặc cơ quan có 
trách nhiệm giải quyết và trả lời. Vấn 
đề này được coi là tiêu chuần đẻ dánh 
giá phong cách, phầm chất của cán bộ, 
đẳng viên. 

Chúng ta cần thấu suốt hơn nữa lời 
dạv của Hồ Chủ tịch: «... đạo đức 
cách mạng của người đảng viên là 
bất kỳ khó khăn dến mức nào cũng 
kiên quuếi làm đúng chính sách nà 
nghị quét! của Đảng, làm gương mẫu 
cho quần chúng. Mọi đẳng viên phải 
nâng cac tỉnh thần trách nhiệm trước 
nhân dân, trước Dáng; phái yngăn 
ngừa và kiên quyết chống lại chủ 
nghĩa cá nhân » (2) 


(2) Hồ Chí Minh: Vè đạo đức cách mạng, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1976, tr. 84. 
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Tiến sĩ NGUYỄN THÀNH BANG 


LÂM THỂ NÀO GIẢI QUYẾT VỮNG CHẮC VẤN ĐỀ. 
LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM Ở NƯỚC TA? 


ỜT sống kinh tế của đất nước 
trong hơn ÍÍ năm qua (kể từ ngày 
miền ,Nam được hoàn toàn giải 
phòng, nưuốc nhà thông ní ăt) cho 
thấy rằng, mặc củ chúng ta dã có 
nhiều cố gắng và đã đạt được Iuột SỐ 
thành tich đáng kề Kiên tmpặt trận nòng 
nghiệp nhưng vấn đề lương thực và 
thực phầm ở nước ta cöo đến nạy vàn 
chưa được giải quyết một các vững 
chắc, 
Qua các số liệu tổng kẻ trong nòng 
nghiệp, chủng tôi nhận thấy : kết quả 
sản xuất lương thực ở nước ta cÓ 
những diễn biến phức tp và biến động 
mình từ năm này sang nầm khác, Cho 
nên, theo sự suy nghỉ của cuúng ĐÒI. 
-muốn có căn eứữ khoa học đề hoạch 
định chiến lược phát triển nông nghiệp 
ở nước ta, thì ngoài việc nắm vững và 


quản triệt đường lôi của Đăng: *làm: 


cho nông nghiệp thật sự là mặt trận 
bàng đầu, dưa nông nghiệp một bước 
lên sản xuất lớn xã hội chú nghĩa 9, 
chúng ta cần phải tìm hiểu các quy 
luật biến dòng trong nên stn XHất nông 
nưhiệp ở nước fa đề có thể xác định 
các mục Hiểu hiện thực, đẻ ra các quan 
điềm phát triền thích hợp và tìm được 
các giái pháp tôi ưu. 


¡ - NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÍ 
HẬU CÓ: LIÊN QUAN ĐẾN SẲN 
XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA 

1— Nước ta năm gọn trong vành đai 
nhiệt đới, gắn liền với lục địa châu Á 


l8 


* 


rộng lớn và có sự phân bố lệch ha 
về phía Bắc bán cầu; trải dài trên bơ 
của Thái bình đương, đồng thời nắn 
đúng vào giữa khu vực gió mùa Đồng 
Nam châu Á, cho nên có một đạng 
lhí hàu nhiệt đới ầm gi mùa đặc súc 
không giống bắt kỳ nơi nào khác 
lrẻz khẻ gi01. = 

2— Ngoài đạc điểm vẽ địa lý nói 
trên, do trái đài trên lò ví độ và và: 
điều kiện địa bình chía cất, nước tạ có 
hai miền khí hàu khác biệt nhau rôr¿'- 
miền khi hàu nhiệt đới ầm có nH: 
đông lạnh ở phíu Đắc (Hừ đèo Hải bu: 
lrở ra)pà min khí hậu nhiệt đới ân: 
không có mùa đòng lạnh ö phía Nam 
(từ đèo Hải vàn trở vàc) và troi. 
từng miền nói trên đo địa hình Phác 
nhau, lồn lại các liều nàng Fằhí hậu c- 
những sức thátL riêng củn phái chủ 
lrong phản pùng Rinh lẽ. 


3 — Nẽi quả giao thoa bà cột: 
hương giữa biến lrình nhiệt âm 0a c¿ 
chề hoàn lưu gió nưìa( rong pùti 
Đông Xam châu Â — Thái bình dươ:: 
trên nên địa hình nước ta đã gâu :‹ 
những dạng phản phối cực dọa: 
chẳng hạn như mùa dòng rét buôt vì 
*sác dợi sương muối kéo đài, hạn b.: 
hay các đợt gió khổ nóng làm chỉ? 
trụi cày rồng, mùa mưa lớn đồn đặể. 
các trận bão kèm theo những tron 
mừa lớn gày ng lụt nghiêm (trọng v.v , 
làm cho mùa màng trong những 
miễn ròng lớn của đất nước bị thiếi 


hại nặng. Xhững hiện tượng như nâu, 
chúng lôi gọi là &†aL biến? lrong 
nông nghiệp đề phân biệt oởi những 
nhiều động thường hat, xảy ra ở nơi 
này hoặc nơi khác mà chúng 1a đã 
quen gJọL Ea thiên tai. 


4— Ngav những năm không dược 
eoi là tài biến, đo quả trình nhiệt am 
ở nước la hết sức đa dạng, thay dồi 
bới tố: độ cao pà do cơ chế gió nìna D2 
củng phức lạp. không thuần nhất da 
không ồn định. cho nên thời pụ cũng 
bị đứo lồn Thường kdưjên: sớm muộn, 
dài ngán khác nhau pà do dó, Nếi 
quả sản vuäi nông nghiệp cũng bị dao 
động mạnh. 


Tính nhiều động Thường xuyên của 
khởi nụ đã làm cho nông nghiệp nước 
ta hu nh năm nào cũng gạanh chịu 
những hậu quả của hiên lại ở mức 
dộ rặng nhẹ khác nhau củ d2 đó đã 
làm lu mở tính quy luật của những 
năm được xem là tai biến, Có 1€ 
vỉ VẬY mà từ trước đến này chúng la 
nói nhiều đến những khó khăn do 
thời tiết và khí hậu gày ra, nhưng 
chưa ai bàn đến các quy luật biến động 
của chúng. 


Những đặc điềm chủ yếu của khỉ 


hậu mà chúng tôi vừa nêu trên đã đề 
lại đấu ấn khá đậm nét trong nến 
nông nghiệp nước ta. Những đặc điểm 
đó đã bị bao phủ bởi màn sương của 
thiện tại mang tính chất thưởng xuyên 
mà chúng tòi dự định sẽ làm sắng to 
bàng cách sử dụng các công cụ toán 
học hiện đại xử lý các số Hiệu thông 
kê trong nông nghiệp, và từ đó rút ra 
những kết luận có tính quy luật Về sự 
biến động trong nền, nông nghiệp Ù 
nước ta 


II - VỀ NHỮNG QUY LUẬT BIẾN 
ĐỘNG TRONG NÊN NÔNG NGHIỆP 
NƯỚC TA. 


Xuất phát từ những đặc điểm chủ 
yếu của khí hàu có liên quan trực tiếp 
đến sản xuất nông nghiệp, chúng tôi 


đã tìm cách tách và xử lý các số liệu 
đo Tỏng cục thống kê cung cấp và đã 
xảy dựng được các dãy số liệu động từ 
năm 1955 đến năm 1951 đối với sản 
lượng thóc và màu quy thóc cho hai 
miền khí hậu: miền Bắc (từ đèo Hi 
vàn trở ra) và miền Nam (từ đèo Hải 


Văn trở vào). Đùng phương pháp trun 
: "5 


bình trượt kết hợp với phương pháp 
san lũy kế (phương pháp bình phương 
tôi thiểu mớ rộng), chúng tôi đã xắc 
định được + thế phát triền của lừng 
loại, lức xác dịnh chiều hưởờng phái 
Iriên lắt tều sau Khi đã loại lrừ các 
uền lỐ ngắu phiên và trên cơ sở đó 
chúng tôi nhận được các qw luật sàu 
đầy: 


I—Sản lượng thóc và màu qnv thóc 
hàng năm dạo động chúng quanh xu 
thể phát triển của từng loại. Bàng cách 
xác định phương sai kay giá trị cực 
đại của độ lệch giữa sản lượng thực 
lễ so với xu thể, chúng Lôi đã xảy 
đựng được hành lang của xu thể, tức 
đánh giá được ảnh hướng của các 
biến động ngẫu nhiên đến sản lượng 
thực tế. 


- — Ñự thăng trầm của xu thể dược 
lặp đi lặp lại theo các chu RỤ tai biến, 
lức là khoảng thời gian lặp lại những 
biến động cực doan đói bởi Nhỉ hạun 
bà Thời Tiết, gà Tai họa đòi Đời văn 
tuảt nông nghiệp làm cho san lượng 
Ilhóc lụt xuống mức thắp nai, cụ 
thê là: 


Đồi với miễn Nanrt l9 — T906 § 
19605 — T978 
¬` 
Đối với miền Bác: 1951 — 1908; 


1908 — T980 

Đối chiếu với các chủ kỷ của.vệt 
mặt trời, chúng tôi thấy rằng chủ kỳ 
tại biến trong nông nghiệp trùng với 
chu kỳ cực tiều và giữa 3 miễn khí 
hàu ở nước ta có dộ lệch pha từ 1 đến 
2» TM. | 


Con số 1953 và 1951 mà chúng tôi 
đưa ra ớ đày là dựa Trên GỠ SỞ H/O@i: 
su Theo u thế và có đối chiếu 
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với chu kỷ cực tiều của vệt mặt 


trời (1). 


Lần theo sử biên niên đề gạn lọc 
những thông tín có liên quan đến 
nông nghiệp, chúng tôi nhận thấy 
rằng, những biến động trong nền 


nông nghiệp cô truyền nước ta trong . 


hàng chục thế kỷ trước đây cũng diễn 
ra theo đúng các chu kỷ tai biến mà 
chúng tỏi đã phát hiện. 


Như oậu, những phát hiện của 
chúng tôi 0ê lính quụ luạậi của các chu 
kỳ lai biến dối 0ới nền nông nghiệ» 
nước !q dựa trên cơ sở phân tích các 
số liệu thống kẻ lừ 1955 đến 198i 
bằng các công cụ loán học hiện đại 
đq được thực liền sản xuất trong 
hàng chục thế kủ trước đêu xác nhận 
là đúng 0uà chắc chẳn sẽ còn đúng 
trong tương lai khi trong hệ mặt trời 
chưa có những biến động lớn. 


Dựa vào thời đoạn của các chu kỷ 
tai biến trong mấy chục năm qua và 
đối chiếu với thời đoạn của các chu 
kỳ cực tiều của vệt mặt trời, chủng ta 
- có thề dự đoán các chu kỳ tai biến đói 


với sản xuất nông nghiệp ở nước ta 
trong tương lai như sau : 

Đối ĐUới miền Nam: 1978 — 196 ; 
1989 — 23000 

Đối 0ới miền Đúc: 1980 — 1990 ? 
1990 — 2001 

Sai số dự bảo là -- 2 năm. 

3— Trong mỗi chu kỷ tai biến eó một 
nửa chu kỷ thuận và một nửa chu kỳ 
nghịch đối với sẵn xuất nông nghiệp. 
Trong nửa chu kỷ thuận thì sản lượng 
thóe có xu thế tăng lên, còn trong nửa 
chu kỷ nghịch thì sản lượng thóc có. 
xu thế tụt xuống và sẵn lượng thóc 
hằng năm đo tính nhiễu động thường 
xuyên của thời vụ cũng dao động 
chung quanh xu thế tăng lên hay Lụt 
xuống đó. 


(1Y\ Chu kỳ tực liều của vệt mặt lrởi là 
khoảng thời gian giữa hai lần kế tiếp nhau 
khi số vệi đen trên bé mất của mại từời nià 
người ta quan sát dược là tt nÄất Chu kỹ này 
có liên quan đến những biến động cực đoan 
của thời tiết và khí hậu trên trái đất và mặc 
dù người la nói chu Kỷ này là 11 năm, nhưng 
trong thực “tế thời đoạn của các chủ kỳ có thề 
từ 8 đến lí năm, nghĩa là chủng đao đọng 
chung quanh con số Í1. 


Bảng 1 — Các chu kỳ tai biến và các nửa chu kỷ thuận, nghịch 
từ 1953 đến 1980 


Miền khihậu | Chu kỳ tai biến 


“Miễn Nam 1953 — 1966 
1966 — 1978: 

Miền Bắc 1954 — 1968 
1968 — 1980 


Nửa chu kỷ thuận [Nửa chu kỳ nghịch Ƒ 


1953 — 1959 
1966 — 1973 
1954 — 1959 
1968 — 1976 


1959 — 1966 
1973 — 1978 
1959 — 1968 
1976 — 19880 


Bảng 9 - Dự báo về các nửa chu kỷ thuận, nghịch trong chu 
kỳ tai biến hiện nay 


Miễn khi hậu Chu kỷ tai biến 


1978 — 1989 
1980 — 1990 


Miễn Nam 
Miền Bắc 


Nửa chu kỷ thuận 


Nửa chu kỳ nghịch 


1983 — 1989 
1984 — 1990 


1978 — 1983 
1980 — 1984 


Như nậtu, từ 1980 đến 198$ nền nông 
nghiệp nước la ở uảo nửa chủ kỳ 
thuận. Hiện nau nền nông nghiệp 
"xước ta dang ở nào nửa chư kỳ nghịch 
»à lheo dự đoán của chủng lôi, nào 
cuối những năm 80 hoặc đầu những 
năm 090 của thế kỷ nàu sẽ dụ ra 
những tai biến nặng nề đối 0ởi nền 
nông nghiệp nước la. 

4— Khảo sát sự biến động của sẵn 
lượng màn quy thóc theo thời gian 
cho thấy rằng trong nửa chủ kỳ thuận 
đòi Đới sửn xuất lúa thì san lượng 
màu qi/ thóc có xu thê tụi xuống, còn 
Irong nửa chu kỳ nghịch đối uới sản 
quất lúa thì sản lượng màu quụ thóc 
có +Au thế tăng lên. 

Nói cách khác, quy luật phụ thuộc 
giữa lúa và màu như sau: « lúa lên, 
màu (ụt » và ngược lại *lúa tụi, màu 
lên ». 

Ngoài ra, sản lượng màu quy thóc 
ở miền Bắc trong giai đoạn từ 1960 
đến 1981 chiếm trung binh hằng năm 
khoảng I8 lòng sản lượng lương 
thực, còn Ởở miền Nam, theo số liệu 
thống kẻ từ 1975 đến 1984, chiếm 
khoảng 15%. 


Như vậy, cđt/ màu trong cơ m câ/- 


trong ltrơng Lhực ở nước la Đpẫn còn 
Ø 0ị Irí [thứ tều, mang tỉnh chất bồ 
sung cho côU lúa nhằm giải quuết cái 
ăn cho người là chủ yên ; chỉ ở những 
nơi 0d [rong những lúc mà cày lúa 
gặp khó khăn thì người nóng đản 
Vfệ! nam mới chủ ý nhiều hơn đền 
cáuy máu, còn nhìn chủng câu màn 
pửn RẰhông được gian lũm đúng mức : 
cài mài không được thâm canh, 
lkhòng được dầu tư hỏa đáng 0ề 
giòng Đà các biện pháp kỹ thuạt... 
cho nên năng suất còn rất Lhấp. 


T— Cáo số Hệu thống kê về chăn nuôi 
cho thấy rằng giá trị tông sản lượng 
chn nuồi đao động cùng pha với đao 
động trong sẵn xuất lương thực. Ngoài 
ra, giá trị tông sản hrợng chăn nuôi ở 
Hước fA trong mây chục năm qua 
chiếm trung binh hằng năm khoảng 


` 


20 giả trị tổng sẵn lượng nông nghiệp 
và con số đó dao động trong một 
phạm vi rất hẹp — từ i§ đến 213. 
Điều đó chứng tô sự yếu kém và sự 
lệ thuộc của ngành chăn nuôi vào kết 
quả sản xuất lương thực. 


Mặc dủ trong thời gian qua Đẳng 
và Nhà nước ta đã ban hành nhiều 
chính sách nhằm khuyến khích chăn 
nuôi phái triền (nhờ đó ngành chăn 
nuôi trong mấy năm gàn đây đã dạt 
được một số tiến bộ), nhưng nhìn 
chung, sự lhaự đòi uề cơ cấu giữa 
trồng trọt à chăn nuôt Irong mmấu 
chục năm qua có thề xem như không 


đáng kề. Điều đó chứng tỏ ngành 


chăn nuôi không thề nào phát triền 
mạnh mẽ trong lúc con người còn 
đang ở ranh giới giữa thiếu ăn pà 
tạm đủ ăn. 


Như vậy, muốn tha đồi được cơ 
cấu nền nông nghiệp nước ta thì cần 
phải giải quuết uững chắc bấ n đề lương 
Ihực cho- người, đồng thời phải đầu 
mạnh sản xuất màu nà chế biến màu 
nhằm góp phần làm thaụ đòi cơ cấu 
bữa ăn của người, lạo nguồn thức ăn 
Đững chắc cho chăn nuôi nà dàu cũng 
chính là những liền đề cần thiết đề 
phái triền nông nghiệp toàn diện. 


li - MẤY SUY NGHĨ VỀ CHIẾN 
LƯỢC PHÁT TRIỀN NÔNG NGHIỆP 
Ở NƯỚC TA 


Từ những quy luật và những kết 
luận có căn cứ khoa học cũng như thực 
tiễn đã rút ra ở phần trên, chúng ta 
có thề khái quát thành mấy đặc điềm 
lớn sau đây : 


Đặc điềm lớn nhất, mà lâu nau chúng 
iqa chưa thấu đầu đủ ouà rõ ràng, là các 
kết quả sản xuấit trong nông nghiệp còn - 
phụ thuộc hất sức nặng nề 0ào các yêu 
tố lự nhiên, biến động mạnh từ năm 
nàu sưng năm khác theo những chu 
kỳ nhất định, gần trùng 0uới chu Fù 
cực liều của uệt mặt trời uà trong mỗi 
chu kỳ có một nửa cku kỳ thuận nà 


21 


một nửa chư kù nghịch dõi uới sản 
quất nòng nghiệp. 
Đặc điềm lớn thứ hai củađ nên san 


cuải nông nghiệp nước la là sự yeu" 


hẻm pà sự lệ thuộc &ủa ngành chàn 
nưỏi nào Kết quả sản xuất lương thực, 
còn long ngành trông trọt PL cau 
lúa caiZam trú. thế tuyệt dời, cầu mua 
lương thực đóng 0ai Erô bo Trợ Trong 
Điệc giải quyết cái ăn cao người La 
ciHL yếu, nghĩa là nên nòng nghiệp 
nước tq, bài chắp lòng mong nuôn Dã 
những nó tực của chúng ta Trong 1ngụỤ 
chục năm qua, pẳn côn mang đau dd 
linh chải của một nền nòng nghiệp 
cô truyen nả lạc hậu (độc canh lường 


thực, lự cung tự cấp). 


Cần phải nhận thúc đây đủ và sâu” 


sắc hơn về hai đặc điểm nói trên để 
thấy được rằng muốn đưa nền nòng 
nghiệp nước ta Hiến lên sản xuất lón 
xã hội chủ nghĩa, chúng ta còn phái 
phần đấu gian khô và điều đó đòi hỏi 
trước tiên là chúng ta phải thay dõi 
"sách nhìn, nếp suy nghĩ và cách tiếp 
cận trong khi giải quyết văn dễ lương 
thực và thực phim ở nước tự 

I—(t hiền lược bảo hiềm câu lrông 
Đở còn Đại nuói. 

Muốn giải quyết vừng chắc vấn đề 
lượng thực, phải có nguồn lưỡng thực 
dự trữ. Một câu hói tất yếu phải đặt 
ra là với Rết quả đạt được trong sản 
xuất nòng nghiệp ngay cả trong nửa 
chu kỷ thuận 1951 — 1961, chúng ta 
đang ở ranh giới giữa thiểu ấn và tạm 
đủ ăn, lấy đâu ra để dự trữ? 


Các nguyên lý cơ bản của điều 
khiển học chỉ cho chúng ta thấy rằng 
muốn kịp thời khác phục những hậu 
quả kbi có biến dòng xây ra dòi với 
các quá trình không ón dịnh, cần phải 
tạo ra 1uột bộ diệu chính tự thích nghỉ 
trong mội liên hệ ngược, VỌE bọ ciiẻun 
chính dáng chú Ụ thuộc 'oại này tà 
ác lô chức bảo hiểm dt rong 0đ còn 
bạt nuôi có Lhô lạo ra nguồn dự Trữ 
lừ sự bị ngugện đóng góp của RỘNG 
dừn, dụ đó có khả nărg tự bù đáp Rịp 


thời những thiệt hại mỗi khi có 
biển xá ra. 


tui 


Chỉnh sách bảo hiểm cây trông và 
con vật nuôi trong những điệu Kiện 
sản xuất không ôn định về cơ bạn Khác 
với công tác bảo vệ thực vật và công 
lác thú Vy mà làu nay chúng tạ tiên 
hành trong khuôn khô cơ chế tập trung 
quan Hiểu, bao cấp ở chó nó gán trách 
nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của các 
công fY Nhà nước chuyên làm công 
tác báo hiểm và các đơn Vị sản xuất 
nòng nghiệp với kết quả thu được 
trong sắn xuất, Các còng ty bảo hiểm 
cũn có các phương tiện vặt chàt — kỹ 
thuật đề phòng, trừ sâu bệnh đổi với 
cây tròng, phòng chống địch bệnh đói 
Với con vặt nuồi; có trách nhiệm chỉ 
đạo về mặt kỹ thuật toàn bộ quy trình 
sản xuất tử chọn giống, thực hiện các 
biện pháp canh tác đến quy định cơ căn 
mùa vụ nhằm bảo đảm cho nông dàn đạt 
kết quả sản xuất cao nhất theo các hợp 
đồng đã được ký Kết. Vị vậy, các đơn 
vị sìn xuất nỏng nghiệp (nòng trường, 
hợp tác xã, cúc hộ gia đình) có trách 
nhiêm dóng góp vào quý báo hiểm 
theo những tý lệ nhất định đổi vơi số 
sản phầm bội thu đo công tác báo 
hiểm mang lại hoặc khí được mùa, 
hoặc theo những định suất nhất định 
đối với con vật nuôi. Ngược lại, khi 
gặp thiên tại, sàu bệnh đổi với cày 
trong, dịch bệnh dối với con vật 
nuỏi, v.v, gây thiệt hại nghiêm trọng 
đöi với sản xuất nồng nghiệp thì Nhà 
nước sẽ đùng quỹ bảo hiểm đề giúp 
đỡ nóng đàn, nhàạnh chóng tạo ra sự 
òn định trong sản xuất và đời sòng của 
nông dìn. 


Tắt nhiên, trong Lừng địa phương 
cũng như trong phạm vỉ củ nước cản 
phái Lính toán thật chủ đáo nguồn dự 
trừ có thê huy động tử công tác bảo 
hiểm và Kha năng Nhà nước đâu tư 
cho công tác báo hiểm đề có thê chủ 
động nhập khâu vật tư cần thiết cho 
sản xuất; hoặc nhà p lượng thực dự trừ, 
bö sung, chọn tý lệ thích hợp giữa 


hai loại đầu tư nói trên, nhất là trong 
nửa chu kỳ nghịch, nhằm kịp thời ứng 
phó với những khó khăn đo thiên nhiên 
gày ra hoặc khai thác triệt đề những 
thuận lợi trong nửa chu kỳ thuận. 


2— Chiễn lược biến đồi cơ cũu nhằm 
phá 0uỡ thế đéc canh lương thực. 


Đề giải quyết vấn đề lương thực 
cho toàn xã bội, lâu nay chúng ta đã 
tập trung cố gắng dày mạnh sản xuất 
lương thực, thậm chí sản xuất lương 
thực với bất cứ giá nào, kê cá phá 
rừng đề trồng lương thực. Thực tiễn 
sản xuất trong những năm qua ở nhiều 
địa phương trên mọi miền của đất 
nước, nhất là các địa phương mà làu 
nay việc sản xuất lương thực gặp 
nhiều khó khăn, đã khẳng định ngược 
lại: chúng ta có thể giải quyết vấn 
đề lương thực.không phải bằng cách 
- phá rừng mà phái trên cơ sở xác dịnh 
một cơ cấu nông nghiệp hợp lý trên 
phạm vi cả nước, từng dịa šD DMOH ID) 
từng vùng lãnh thô. 

- Thật vậy, vụ lúa xuân đi vào dông 
ruộng miền Bắc cách đây hơn 20 năm 
với những giống lúa mới ngắn ngày 
được khu vực hóa trên từng địa bàn 
của các tỉnh đã mở đầu cho những 
chuyên biến cách mạng trong cơ cầu 
nông nghiệp ở nước ta. Lúa xuân 
ngắn ngày thay cho lúa chiềm cô 
truyền có nắng suất thấp đã cno phép 
bố trí một vụ lúa mùa sớm nhằm tránh 
những khó khăn do bão lụt thường 
gày ra cho vụ lúa mùa và nhờ đó dã 
"góp phần hạn chế những thiệt hại 
nghiêm trọng đối với sản xuất nông 
nghiệp. Nhờ chuyền vụ lúa chiêm 
thành vụ lúa xuân mà diện tích rau, 
màu vụ đông (ngô đông. khoai: tây 
động, bắp cải đồng, v.v.) được mỡ 
rộng, góp phần tăng nhanh sản lượng 
lương thực cho người, tăng thêm thức 
ăn cho gia súc đề phát triền chăn 
nuôi, tăng nguồn hàng xuất khầu. 

Hình mẫu tròng ngỏ đông bằng bầu 
trên nên đất ướt ở huyện Phú xuyên 
tỉnh Hà sơn bỉnh (với điện tích gần 


2000 ba trên chân đất lúa mùa bị úng 
lụt năm 1985) và nhiều điền hình về 
tăng vụ ngô đông ở các tỉnh Vĩnh phú, 
Hà bắc, Thái bình, Hà nam nỉnh, 
Thanh hóa, v.v. cho thấy cây ngô có 
triền vọng trở thành một trong những 
cây trồng chính trong vụ dông, góp 
phần tăng nhanh tỷ lệ màu trong sản 
lượng lương thực, làm thay đồi cơ 
cấu cây trồn¿ lương thực ở nước la. 


Thành còng của huyện Lục ngạn 
(Hà bắc) trong việc bố trí thêm một. 
vụ đậu tương xuân lấy hạt và tạo tiền 
đề đề thâm canh vụ mùa đã được 
nhiều địa phương vận dụng có kết 
quả và đã góp phần làm phong phú 
thêm các công thức bố trí cơ cầu mùa 
vụ, cơ cấu cây trong ở miền Bác. 

Chủ trương thay đôi tập quản canh 
tác, chuyên 4000 hà lúa döi bấp bênh 
ở Nghĩa đàn (Nghệ tĩnh) sang tròng 
lạc là rất sáng tạo. Tử chỗ phát triển 
cày lạc trên đất đồi để tạo nguồn xuất 
khâu, Ngiĩa đàn đã tặng được điều 
kiện tích Hày đề thâm canh cây lúa 

và phát, triên nghề rừng tú. eo hướng 
nòng — lâm kết hợp. 

Như vậy, piệc Phố trí một cơ càu 
nômt, ruhiệp hợp TÚ trong từng địa 
phương, trong từng nùng lĩnh thò nà 
trên phạm 0Ì cã nước theo hướng tàn 
dụng những thuận lợt của các pều Lỗ 
tự nhiên, dòng hơi Khác phục những 
khó Khăn (lo tính nhiều động thường 
Auyên của Lhời li?! pq khí hàu qau ra 
nhằm lừng bước phá pỡ thể đọc canh 
lương thực, tạo tiên đề đề phút triên 
nông nghiệploan điện 0à theo phương 
thức sản xuất nông — làm kết hợp, là 
mọi [rong những hướng mũi nhọn cua 
chiến tược phát triền nông nghiệp Ở 
trước la. 

(hiến lược thìu tư lối chè phái 
lriên nông nghiệp. 

Mặc đù Đăng và Nhà nước ta đã 
nhiều lần kháng định vị trí bàng đầu 
của mặt trận nôug nghiệp, nhưng cho 
đến nay việc đầu tư cho nông nghiệp 
văn còn thấp so với vêu cầu, đã thế 


có 


lại còn hết sức phân tán, không đồng 
bộ, cho nên không thề mang lại hiệu 
quả mong muốn. Vấn đề đặt ra là, với 
số vốn Ít ôi mà Nhà nước có thể dành 
cho nông nghiệp,' đầu tư vào đâu sẽ 
sinh lợi nhiều nhất, nhanh nhất, tức 
là tối ưu ? 


Lâu nay chúng ta chỉ tập trung đầu 
tư cho khẩu trực tiếp sản xuất lương 
thực, còn các khâu khác trong quá 
trình tái sản xuất lương thực, chẳng 
hạn như khâu chế biến và bảo quản 
lương thực thì chúng ta quan tâm 
không đủng mức, gây lãng phí rất 
lớn, điều đỏ cũng có nghĩa là làm giảm 
hiệu quả đầu tư ở khâu sản xuất. Đầu 
tư cho bảo quản (kề cả chế biến đề 
bảo quảá) là đầu tư mang lại hiệu 
quả kinh tế cao nhất, nhanh nhất và 
chắc ăn nhất. Chân lý giản đơn đó vi 
sao cho đến nay chúng ta vẫn chưa 
nhận ra ? Dó chính là vì cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu, bao cấp đã cắt 
'khúc quá trình tái sản xuất xã hội ra 
đề quản lý : Bộ nông nghiệp có trách 
nhiệm * khuyến nông », Bộ lương thực 
chỉ có trách nhiệm phân phối và lưu 
thòng lương thực, còn mọi hư hao, 
mát mát (về số lượng cũng như về 
chất lượng) thì Nhà nước và người 
tiều dùng ráng chịu ! Với một cơ chế 
quản lý vô trách nhiệm như thế thi 
làm sao có thê nói đến hiệu quả kinh 
tế? Pheo sự suy nghĩ của chúng tôi, 
trong điều kiện sản xuất lương thực 
gặp nhiều khó khăn ðøà không ồn 
định, thì đâu tư cho bảo quản lương 
lhực phái là đầu lư siêu ưu liên. 
Ngoài ra, về vấn đẻ này chúng ta có 
thê tranh thủ sự giúp đỡ về mặt kỹ 
thuật và tài chính của tô chức thức 
ăn và nòng nghiệp thế giới (FAO). . 


Nhà nước trung ương tập trung đầu 
tr đề phảt triền nông nghiệp toàn diện 
ở các tỉnh miền Bắc (từ đèo Tlải vân 
trở ra) nhằm giải quyết vững chắc 
vấn đẻ lương thực cho toàn miền ; còn 
đối với các tỉnh miền Nam (từ dèo 
Hải vàn trở vào) do các điều kiện tự 
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. nhiên thuận lợi, do khả năng về vốn 


đầu tư của Nhà nước còn có hạn, 
trước mắt eó thề mở ra cơ chế *tự 
cân đối P" đề phát triền nông nghiệp. 
Nhà nước thông qua chính sách thuế 
nòng nghiệp, thuế xuất nhập khẩu và 
các chính sách đòn bầy kinh tế khác 


° đề quản lý và thu mua lương thực 


nhằm giải quyết vấn dề dự trữ lương 
thực cho cả nước. 


Muốn giải quyết vững chắc vấn đè 
lương thực, thì ngoài cảy lúa, Nhà 
nước cần tập trung đầu tư đề phát 
triền cây màu lương thực và cây công 
nghiệp ngắn ngày gắn liền với đầy 
mạnh công nghiệp chế biến nhằm góp 
phần làm thay đôi cơ cấu bữa ăn cho 
người. tạo ra nguồn hàng xuất khầu 
có giá trị kinh tế cao, thu hút thêm 
lao động và giải quyết nhu cầu về 


nguồn thức ăn cho gia súc dề phát 


triền chăn nuôi. 


ì 


Đối với chăn nuôi, Nhà nước chỉ 
nên tập trung vào ba khâu: giống, 
thức ăn và công tác bảo hiềm con vật. 
nuôi, cáo khâu còn lại dùng chính sách 
đòn bầy kinh tế đề khuyến khích chăn 
nuôi gia đỉnh phát triền, bãi bỏ mội 
bạn chế đỏi với chăn nuôi gia đình 
mà hiện nay một số địa phương vẫn 
còn tự tiện đặt ra, và cho tự do lưu 
thông gia súc cũng như gia cầm, Nhà 
nước chỉ thu một thứ thuế duy nhát 
đối với gia súc là thuế « sát sinh ®. 


Chúng tòi đã xử lý số liệu thống 
kê về dân số nước ta từ năm 1930 đến 
nay, dùng phương pháp sang lũy kế 
đề xác định xu thế phát triền và đã 
nhận được kết quả dự báo sau đây: 


Dự báo vẻ dân số. nước ta đến 


năm: 2000 


1985 


Năm 1990 | 1995 


SỐ người 


(triều người) 


Sai số dự báo là -} 2 triệu người. 
Rõ ràng là nhu cầu về lương thực và 
thực phầm cho số dân nói trên đang 
là sức ép nặng nề đối với nền kinh tế. 
Đã đến lúc chúng ta phải hãm gấp 
nhịp độ phát triền dân số và đề đạt 
kết quả mong muốn, phải tăng cường 
vốn đầu tư cho vấn đề sinh đẻ có kế 
hoạch, làm giảm mức tăng dân số 
xuống mức thấp nhất, đồng thời bố 
trí lại dân cư trong từng địa phương 
và trên phạm vỉ cả nước. 

‡—Chiễn lược quản lý kinh lế nông 
ng hiệp: 

Theo sự suy nghỉ của chúng tôi, 
chiến lược quản lý kinh tế nông 
nghiệp cần tập trung vào việc hoạch 
định hệ thống các ohính sách kinh tế 
và cơ chế quản lý kinh tế nông 
nghiệp nhằm giải quyết đúng đắn mối 
quan hệ lợi ích giữa Nhà nước và 
nông dân. Trước mắt cần đầu tư trí 
tuệ và công sức đề nghiên cứu sửa 
đồi, bồ sung các chính sách đã ban 
hành nhằm nhất thề hóa và đồng bộ 
hóa toàn bộ các chính sách kinh tế 
trong nông nghiệp nói riêng, trong 
toàn bộ nên kinh tế quốc dàn nói 
chung và từng bước xây dựng một 
bộ luật kinh tế hoàn chỉnh đề người 
dân lao động có cơ sở định hướng 
công việc làm ăn, sinh sống, ruhằm tạo 
ra tâm lý xã hội lành mạnh và ồn định, 

Và đồi mới cơ chế quản lý kinh tế 
trong nòng nghiệp, nẻn chăng chỉ đề 
ra một chỉ tiêu pháp lệnh là thuế nông 
nghiệp. Cân nghiên cứu sửa đồi lại 
thuế nông nghiệp cho phủ hợp với 
thực tế và yêu cầu của cách mạng 
trong giai đoạn hiện nay. Muốn vậy, 
phải tiến hành tông kiêm kê và phân loại 
ruộng đất và trên cơ sở đó xác định 
lại mức thuế nông nghiệp. 


Ngoài thuế nông nghiệp ra. Nhà 
nước thông qua hệ thống các chính 
sách dòn bầy kinh tế và thông qua 
các hợp đồng kinh tế đề tác động vào 
sản xuất nông nghiệp và qua đó nắn 
chắc các sản phầm chủ yếu trong nông 
nghiệp, điều chỉnh cơ cấu nông Sàn 
theo hướng mong muốn. 


* 


Hiện nay chúng ta chưa vạch được 
chiến lược phát triền kinh tế — xã hội 
và do đó chưa thê bàn đến chiến lược 
phát triền nông nghiệp. Trên đây chỉ 
là mấy suy nghĩ có liên quan đến việc 
giải quyết văn đề lương thực và thực: 
phầm ở nước ta. 


Ộ 

Những dự báo của chúng tôi về 
dân số, về nửa chu kỳ nghịch đang 
diễn ra đối với sản xuất nông nghiệp, 
về những tai biến nặng nề có thề xảy 
ra vào những năm cuối của thập kỷ 
80 hoặc những năm đầu của thập kỷ - 
90 cho thấy rằng nền nông nghiệp. 
nước ta đang đứng trước những thứ 
thách gay go và phức tạp. Con đường 
đề vượt qua những khó khăn nói trén 
là phải tập trung hơn nữa sự lãnh đạo 
của các cấp ủy Đẳng đối với nông 
nghiệp, tăng cường sự giúp đỡ của 
Nhà nước đối với nông dân, có chính 
sách thích đáng nhắm động viên 
khuyến. khích nông dân hăng hài lao 
động sẵn xuất, tạo ra nhiều sản phầm 
nông nghiệp, trước mắt cần phải sửa 
ngay một số sai lệch trong chính sách 
phân phối và lưu thông đề cho nèn 
nông nghiệp nước ta eó thể phát triền 
năng động hơn nữa, toàn điện hơn 
nữa. 


+1ƯU VĂN ĐẠY 


MẤY VẤN BỲ VỀ 


Tô @HỨC( VÀ (UÁN LÝ NGOẠI THƯỚNE 


RONG chặng đường đầu tiên của 

thời kỷ quá độ, ngoại thương 

nước ta là ngoại thương của một 
nước ở bước đầu của quá trình từ sản 
xuât nh đi lên sắn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, từ một nền kinh tế nòng 
nghiệp lạc hậu tiến thắng lên chủ 
nghĩa xã hội không qua giai đoạn 
phát triển tư bản chủ nghĩa, 

Vi vậy hoạt động xuất nhập khầu, 
hình thức tö chức và quản lý ngoại 
thương, mang đầu ấn sâu sắc của dặc 
điểm đó. 

Do bản chất ngoại thương nước ta 
là xã hội chủ nghĩa, cho nên tô chức 
và quân lý ngoại thương ngay từ dầu 
đã phải tuân thủ các nguyên tíc cƠ 
bản về quản lý ngoại thương xã hội 
chủ nghĩa, Sau khi miền Bác bước 
vào thời kỷ xảy đựng chủ nghĩa xã 
hội, nguyên tác Nhà nước độc quyên 
ngoại thuøng đã dược xác lập. Nghị 
quyết số Š§0 ngày 11-9-1959 về chính 
sách và công tác ngoại thương của 
Ban bí thư Trung ương Đăng ghi rõ ? 
€J)ưởng lỗi cần bản về ngoại thương 
của ta phải lấy việc tô chức và quản 
lý nến ngoại thương, tập trung tất cả 
mọi việc buôn bán Với nước ngoii vào 
trong tav Nhà nước, thực hiện độc 
quyền ngoại thư¿ng làm điềm xuất 
phát và Eìm nguyên tắc chỉ đạo mọi 
quan hệ của ta với bên ngoài. Hội 
nghị thứ 10 BCHTƯ Đăng (khóa THỊ] 
tháng 12-1963 đã khẳng định « Ngoại 
thương nước ta được tiến hành trên 


MÁ.) 


nguyên tắc Nhà nước nắm trọn quyền 
(độc quyền) ngoại thương 3®, 


Sau khi miền Nam được giải phóng; 
ca nước bước vào thời kỷ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, Dáng ta lại nhấn 
manh: ®SNhà nước phải độc quyền 
ngoai thương» (Nghị quyết hội n¿Ì‡ị 
thứ 21 của Trung trơng khóa 1H. 
Nghị quyết Đại hội thứ V của Đăng 
nhíc lại: q@ Chính sách của ta là Nhà 
nước độc quyền ngoại thương và rung 
ương thống nhất quản lý công tác 
ngoại thương ®. 

“ 


IHến pháp nuớc tạ ban hành năm 
1980 đã thể chế hóa nguyên tác Nhà 
nước độc quyên nưoại thương và các 
quan hệ kinh tế đối ngoại trong 
chương II (điều 231) * Nhà nuớec giữ 
đọc quyền ngoại [hương Và mọi quan 
hệ kinh tế khác với nước ngoài?. 


Như vậy, độc quyền Nhà nước về 
ngoai thương, một quan điềm có tính 
chăt nguyên tác, đã được khẳng định 
về mặt pháp lý: 

Điều đó hoàn toàn phủ hợp với 
quan hệ được hình thành gia các 
nước xã hội ch nghĩa trong lội động 
tương trợ kinh tẾ mà nước ta là hội 
viên,- Chương trình tông hợp về Hiên 
kết kinh tế xã hội chủ nghĩa ghỉ rõ, 
®“Sựư phát triển các mỗi quan hệ 
thương mại giữa các nước thành viên 
IDDLTRKTT sẽ tiếp tục được thục hiện 
trên cơ sở đọc quyền nhà nước dồi 
ĐỚI ngogqi Thương, song song VỚI việc 


cũng cố và hoàn thiện nguyên tắc kế 
hoạch ® 


Văn đề Nhà nước độc quyền ngoại 
thương tướng như đã rõ ràng và 
không eó điềm gì cần bàn luận. Những 
chung quanh khái niệm Nhà nước độc 
quyền ngoại thương và việc vàn dụng 
nguyên tắc này vào thực tiên xày dựng 
chú nghĩa xã hội trong từng giai doạn 
phát triền của nên kinh tế ở nước ta, 
cũng như ở các nước xã hội chu nghĩa 
anh em, đã nảy sinh nhiều ý kiến khác 
nhau. - 

Đây là một vấn đề lý luận quan 
trọng trong lĩnh vực kính tế ngoal 
thương xã hội chủ nghĩa, Nó tác dòng 
sâu sắc đến việc tô chức và quản lý 
ngoại thương, quyết định cơ chế hoại 
động đối với hoạt động ngoại thương 
ở các nước xã hội chú nghĩa. 


* 


của Nhà nước về ngoili 
thương thường được hiều là chỉ 
eó Nhà nước mới tiên hành hoạt 
động ngoại thương, fư nhân không 
được phép tham gia hoạt động xuất — 
nhập khâu. Cách hiều dò chưa 
đảy dủ. 

Nhiều vi phạm nguyên tíc và chế 
độ Nhà nước độc quyền ngoại thương 
và nhiều cuộc tranh luận chúng quanh 
việc vàn dụng nguyên lc này Ởở nuớc 
ta cũng như ở các nước xã hội chủ 
nghĩa khác thường xây ra sau khi 
quyền hoạt động ngoại thương đã 
được tập trung vào tay Nhà nước; tư 
nhàn bị loại trừ hoàn toàn khỏi lĩnh 
vực kinh tế đối ngoạt, 


Mặt khá C 


Độc quyền 


độc quyền Nhà nước 


về ngoai thương thường được hiệu: 


dưới góc độ tò chức? cơ quan Nhà 
nước nào, đơn vị kinh tế nào của Nhà 
nước được phép tiến hành hoạt động 
ngoại thương? Về văn đẻ này có hai 
quan điềm và lập luận khác nhau. Có 


_Ý kiến 


cho rằng độc quvên ngoại 
thương có nghĩa là công tác ngoạÏ 
thương, hoạt động Xuất — nhạp khu 
được giao hoàn toàn cho Độ ngoại 
thương. Ngược lại, có ý kiến cho răng 
Nhà nước độc quyền ngoại thương có 
nghĩa là bất kỷ xí nghiệp quốc doanh 
nào, bất kỳ đơn vị kinh tế nào của 
Nhà nước eũng eó quyền ngoại thượng; 
tham gia hoạt động xuất — nhập k!'äu, 


Hai quan điềm nói trên đều thiếu 
cơ sở lý luận vững chác và 
không phù hợp với thực tiễn tò chứ 
ngoai thương ở các nước xã hội c? 
nchĩa. 


Về mặt lý luận, chúng ta không thê 
đồng nhất Nhà nước với một cơ quan 
Nhà nước hoặc bất kỳ tô chức nào 
trong bộ máy Nhà nước (đó là những 
khái niệm khác nhau), càng không thê 
đồng nhất Nhà nước với một xỉ nghiệp 
quốc doanh hoặc một đơn vị kính té 
do Nhà nước lập ra. Người đại bieu 
của một Nhà nước chỉ có the là các 
cơ quan quyền lực và quản lý cao nhất 
của Nhà nước đó. Về vấn đề này, Hiến 
pháp của Liên xô eo ghỉ: S Liên bàng 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết, mà 
người đại biều là các eơ quan quyền 
lực và quản lý tối cao của Nhà nước, 
eó nhiệm vụ tiến hành ngoại thường 
à các quan hệ kinh tế đối ngoại khả Œ 
đựa trên cơ sở độc quyền của Nhà 
nước » Theo Hiến pháp nước tì năm 
1980, cäc cơ quan quyền lực và quan 
lý cao nhất của Nhà nước là Quốc hội: 
Hội động Nhà nước vÀ llòi đồng bộ 
Trưởng, 


Vì vậy, không thề đồng nhất đóe 
quyền của Nhà nước về ngoại thương 
với độc quyên cúa Hộ ngoại thương 
là cơ quan chuyên trách được Nhà 
nước ủy quyền quân lý trong lĩnh vực 
ngoai thương. Mặt khác: cũng không 
thể quan niệm độc quyền Nhà nước vẻ 
ngoai thương Tà bắt kỷ xí nghiệp quốc 
đoanh nào, bất ký đơn vị kinh te nào 
cũng đương nhiên có quyền được trực. 
tiếp giao dịch và buôn bán với bên 

`» 


2? 


ngoài. Như thế không còn độc quyền 
-eũn Nhà nước về ngoại thương nữa, 


Trong thực tiễn tô chức ngoại 
thương ở các nước xã hội chủ nghĩa, 
hệ thống tô chức kinh doanh xuất — 
nhập khầu không ngừng thay đồi tùy 
theo điều kiện cụ thề từng thời kỳ 
nhất định. Trong giai đoạn đầu xây 
đựng chủ nghĩa xã hội Ở các nước xã 
hội chủ nghĩa và ở nước ta, hầu như 
toàn bộ hoạt động xuất — nhập khâu 
về cả hai mặt quản lý Nhà nước, tỒ 
chức và quản lý kinh doanh xuất — 
nhập khầu đều giao cho Bộ ngoại 
thương. Đến nay, ở các nước xã hội 
chủ nghĩa công táo quản lý Nhà nước 
trong lĩnh vực ngoại thương vẫn giao 
cho Bộ ngoại thương, nhưng quyền 
kinh đoanh xuất — nhập khầu có xu 
hướng mở rộng cho các xí nghiệp có 
quan hệ chặt chẽ với thị trường bên 
ngoài. 


Như vậy, độc quyền của Nhà nước 
-về ngoại thương là một khải niệm có 
nội dung rộng. 


Căn cứ vào nguyên lý ngoại thương 
xã hội chủ nghĩa và các nghị quyết 
của Đẳng ta, khái niệm độc quyền Nhà 
nước về ngoại thương cần được xem 
xét đưới nhiều góc độ khác nhau: 
nguyên tắc, chính sách, chế độ quản 
lý. Nhà nước độc quyền ngoại thương 
là một nguyên lắc trong quan hệ 
ngoại thương.Ởở các nước xã hội chủ 
nghĩa bắt nguồn tử chế độ kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, xảy đựng trên cơ SỞ 
chế độ công hữu về tư liệu sẵn xuất 
và sẵn xuất phát triền có kế hoạch. 
[.À cái cầu nối nền kính tế trong nước 
với hệ thống kinh tế thế giới, ngoại 
thương là một ngành kinh tế đặc biệt; 
_ eó những điềm khác biệt với các ngành 
kinh tế trong nước. Đặc biệt sự phát 
triển của ngoại thương gắn bó 
chặt chẽ với thị trường thể giới. Nó 
tùy thuộc tâÂt nhiên vào các yếu tố 
Irong nước, nhưng đồng thời còn tùy 
thuộc vào sự*phát triền của kinh tế 
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thế giới, thị trưởng thế giới, các quan 
hệ kinh tế quốc tế. 


Do đó, ngoài những nguyên tắc 
chung mà Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
vận dụng đề điều hành nền kinh tế nói 
chung và từng ngành kinh tế nỏi riêng, 
còn phải có những nguyên tắc đặc thủ 
của ngành ngoại thương. Trong 'cÁc 
nguyên tắc đặc thủ của lĩnh vực ngoại 
thương, nguyên tắc quan trọng bàng 
đầu là Nhà nước độc quyền ngoại 
thương, hoạt động xuất — nhập khầu 
tập trung vào tay Nhà nước, trung 
ương thống nhất quản lý công tác 
ngoại thương, công tác kinh tế đối 
ngoại. | 


- Độc quyền ngoại thương còn là một 
chính sách trong lình vực kinh tế đối 
ngoại nhằm bảo đảm: lợi ích của toàn 
dân, đường lối xây dựng và phát triền 


kinh tế của đất nước, đường lối dối 


ngoại của Đảng, và thực hiện các 
mục tiêu kinh tế — xã hội trong từng 
giai đoạn nhất định. 


Ở nước ta, độc quyền ngoại thương, 
với tư cách một chỉnh sách, phải góp 
phần thực hiện đường lối xây dựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đã nêu 
ra trong Dại hội thứ IV của Đảng và 
các mục tiêu kinh tế — xã hội của 
chặng đường dầu tiên được nêu ra 
trong Đại hội thử V, đồng thời phải 
bảo đảm vững chắc lợi ích của nước 
ta trên thị trường thế giới và trong 
các quan hệ quốc tế. 


Độc quyền ngoại thương còn là một 
chẽ độ quản lý đặc thủ trong lĩnh vực 
ngoại thương, một foại hình tồ chức: 
ngoại thương riêng biệt cho câc nước 
xã hội chủ nghĩa. Dưởi góc độ này, 
có thời kỷ, đọc quyên ngoại thương 
được định nghĩa như sau: độc quyền 
ngoại thương tức là kế hoạch cộng với 
điều tiết. Định nghĩa ngắn gọn nói 
trên tuy đã nêu được cốt lõi của khái 
niệm dộc quyền ngoại thương dưới 
góc độ quân lý, nhưng chưa phẩn 
ảnh đầy đủ nội dung khái niệm này. 


Định nghĩa thường được nhắc tới 
là định nghĩa nêu trong Nghị quyết 
của Hội nghị Trung ương Đẳng cộng 
"sẵn Liên xô tháng 10 năm 1925. Trong 
văn kiện này, độc quyền ngoại thương 
của Nhà nước được định nghĩa như 
sau: 


“Nhà nước tự tiến hành ngoại 


thương thông qua cơ quan đặc biệt 


(Dân ủy ngoại thương) quy dịnh rõ tồ 
. (hức nào, ngành nào được tiến hành 
những nghiệp vụ ngoại thương trực 
tiếp với khối lượng như thế nào; xuất 
phát từ nhiệm vụ phát triền kinh tế 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thông 
qua kế hoạch xuất — nhập khầu, xác 
định rằng, cần phải xuất khầu bao 
nhiêu và nÈập khâu bao nhiêu, thông 
qua hệ thống giấy phép và kim ngạch 
xuất — nhập khâu, Nhà nước trực tiếp 
điều chỉnh nhập, xuất và các PP 
vụ của các tò chức ». 


Định nghĩa nói trên bao gồm Ni(ng! 


nội dung chủ yếu của khái niệm độc 
quyền ngoại thương : 

Mỏt là, Nhà nước tự tiến hành 
ngoại thương, không có tổ chức và 
cá nhân nào ngoải Nhà nước được 
quyền tiến hành ngoại thương. 

Hai là, Nhà nước tiến hành ngoại 
thương thông qua một cơ quan đặc 
biệt (Bộ ngoại thương) có chức năng 
quản lý Nhà nước đối với công tác 
ngoại thương và thông dua các tổ 
chức kinh tế được trực tiếp tiến hành 
những nghiệp vụ ngoại thương, các tô 
chức này do Nhà nước quy định. 


Ba là, ngoại thương phải xuất phát 
từ nhiệm vụ phát triền kinh tế và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, phải bảo đảm 
lợi ích của Nhà nước. 

Bốn là, ngoại thương phải tiến 
hành theo một kế hoạch thống nhất, 
đưới sự quản lý tập trung và thống 
nhất của Nhà nước. 

Năm tà, Nhà nước trực tiếp điều 
chỉnh hoạt động nhập khâu, xuất khầu 
và các nghiệp vụ của cáo tÒ chức 


ngoại thương thông qua hệ thống giấy 
- phép và kin ngạch xuất nhập khủu.. 


Định nghĩa nói trên về cơ bản vẫn 


còn giá trị đối với tất cä các nước xã 


hội chủ nghĩa, kề cả các nước đang 
xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triên 
và các nước còn ở trong thời kỷ quá 
độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Đối chiếu với định nghĩa đó, chủng 
ta có thê kết luận việc làm nào phủ 
hợp với nguyên tắc Nhà nước dộc 
quyền ngoại thương, việc làn: nào 
chưa phù hợp với nguyên tắc đó. 

Việc đe cho tư nhân trực tiếp giao 
dịch và buôn bán với bên ngoài, việc 
buông lỏng quản lý các đơn vị được 
quyền xuất nhập kkầu dẫn đến tỉnh 
trạng tranh mua hàng xuất khăầu. đầy: 
giá trong nước lên cao, làm rối loạn 
thị trường; việc thiếu phối hợp và 


“tranh nhau mua và bán với bên ngoài 


giữa các đơn vị xuất— nhập khẩu trung 
ương và địa phương, tạo điều kiện 


. ©ho thương nhân nước ngoài ép giá 


mua, nắng giá bán, làm thiệt hại đến 
lợi ích chung, rõ ràng là những việc 
làm trái nguyên tắc Nhà nước độc 
quyền ngoại thương. Bên cạnh những 
vi phạm dễ nhận thấy nói trên, có 
những việc làm suy yêu chế độ Nhà 
nước độc quyền ngoại thương khỏ 
nhận thấy hơn như : xuất — nhập khầu 
khòng tiến hành theo một kế hoạch 
thống nhất, dưới sự quản*lý tập 
trung và thống nhất của Nhà nước (do - 
đó không hảo đảm được một cách 
hợp lý các lợi ích, nhất là lợi ích của 
Nhà nước), buông lỏng quản lý về: 
mặt Nhà nước trong lĩnh vực ngơại 
thương thông qua cơ quan chuyên 
trách là Bộ ngoại thương. Do đó, đề 
thực hiện đúng đắn nguyên tắc Nhà 
nước độc quyền ngoại thương, cần 
khắc phục những việc làm không đúng 
nói trên 


* 


z 


Nguyên tắe Nhà nước độc quyền 
ngoại thương là cơ sở tý luận đề tô. 
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chức và quản lý ngoại thương ở các 
nước xã hội chủ nghĩa. 


Việc vận dụng nguyên tác đó tùy 
thuộc vào điều kiện cụ thê 'của lừng 
nước xã hội chủ nghĩa trong từng gìa! 
đoạn phát triển kinh tế. Những điều 
kiện nắv rất khác nhau giữa các nước 
xã hội chủ nghĩa có trình độ phát 
triển khác nhau và ngay trong một 
nước ở các giai đoạn phát triền khác 
nhau, Vị vậy, hình thức quan lý ngoại 
thương Không tiế cố định, không thể 
không thay đôi, ngược lại phải lĩnh hoạt 
và Kịp thời thay đỏi cho phù hợp với 
sự phát triển của nền kinh tế và 
những điện biến của quan hệ kinh tế 
quòe để, 


Trong thời RÝ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta, nhất là ở trong 
chạng đường đầu tiên của thời kỷ 
này, việc vận dụng nguyên tác Nhà 
nước đọc quyền ngoại thương, Xác 
định một hình thức tô chức quản lý 
nàoại thương thích hợp cần tính đến 
các Vều tð và điệu kiện sau? 


1. Yếu tổ tron1J nước 


ƯỌU Tà, gếu Tờ gan trong hàng dầu 
la đường lỏi ăa dựng nên Rính lế 
di hội chủ nghĩa nêu ta trong Đại 
họi Đang Hân thứ IV, Dó là &Däy 


~ 
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mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ 
“1nlit nước nhà, xây dựng cơ sở vật 
chất — RÝ thuật của chú nghĩa xã hội, 
đứa nên Kinh tế nước ta từ sản Xuất 


nhỏ đến sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, , 


Đó là “SVúa xây đựng kinh tế trung 
uơng vừa phát triển kinh tế địa 
phương, Rết hợp kinh tế trung tương 
với Rinh tế địa phương trong một eơ 
cậu kinh tế quốc đản thông “hhảt ), Dó 
là: clia sức tăng xuất khảu đề nhập 
kizen, nhậm tích lày bạn đầu cho 
cài ngÌĩa xà hội, thực hiện cêng 
ngiiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà, góp phản tạo ra thể cần đổi mới 
của nén kính tẻ, tạo ra eơ cầu kinh 
tế mới, trước mát là từng bước đập 
ứng nhủ cầu của sản xuất và đời 
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sống®, Đó là: «Mở rộng và tầng 
cường hợp tác toàn điện với Liên xô 
dà phát triển hợp tác với các nước 
khi trong HIDETRT mở rộng hợp tác 
toàn điện và giúp dỡ lần nhau với 
lào và Cam-pu-chia  dồng thời mở 
rọng thích đáng quan hệ Kính tế với 
các nước ngoài hệ thống NIICN ®, 


` ~ . ° ` ve « , 
XVhững nội dụng của đường lỗi Xây 


đựng kinh tế trên đây cũng là mục tiêu 


của chính sách độc qnYyền ngoại thương, 


của tà trong giai doạn hiện này, 

` Hứi là, đặc điềm của nên kinh tế 
trong thời kỷ quá độ và tác động của 
nó đói với hoạt động xuất — nhập 
khu. 

Xên kinh tế nước ta phô biến Hà 
sìn xuất nhó, Kinh tế bàng hóa chưa 
phát triển, năng suất lao động rất thấp, 
đến nay chưa có tích Hữy từ nội bộ 
nên kính tế quốc dân, Tỉnh hình đó 
đun đến hậu quả quy mô xuất khâu còn 
bé nhỏ, mặt hàng xuất Khẩu rất manh 
mún, chữ yêu là nóng sản, làm sản, 
lai sản, hàng tiện thủ công, sản xuất 
phần tân ở nhiều địa phương, chát 
lượng sản phim không đồng đều, giá 
thành sản phẩm cao, 655 đến 70% 
sản phim xuất khâu đo các địa phương 
CIN Cấp, 

Trong khi đỏ, dể đáp ứng vêu cầu 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước 
nhà Và góp phần thực hiện những 
mục Tiêu Kinh tế — xã hội trong chặng 
đường dâu tiên, chúng tà lại phải nhập 
khảu một hượng lớn thiết bị, máy móc, 
vạt tự, hàng hóa, 

Hỗ ràng giữa vêu cầu và khả năng, 
giữa mục liều và phương tiện, có màu 
thuận khá gay gát, 

Đa la, khác với các nước xã hội 
chủ nghĩa đã có nên kinh tế hàng hóa 
phát triển, có sẵn nguồn hàng xuất 
khiu, nước ta muốn đầv mạnh xuất 
khaảu vừa phải phát triền sẵn - xuất, 
vừa phái tìm thị trường tiêu thụ: Vi 
vậy, trong thời kỷ quá đỏ, Khi kinh tế 
hàng hóa chưa phát triển, thì yếu tố 
quyết định quy mô và nhịp độ xuất 
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khầu nói riêng, xuất nhập khâu nói. 
chung, là piệc lồ chức nguồn hàng 


uất Nhau đáp ứng 0uêu cảu của thị 
irưởng 


9. Yếu tố quốc tế: 


Căn cứ vào đường lỗi đối ngoại của 
Dãng ta đã được thực tiến Riềm 
nghiệm, hoạt động xuất nhập khẩu 
của ta Liên hành chủ yêu với các nước 
xã hội chú nghĩa. Thông qua hoại 
động xuất — nhập khầu, ta có thê tranh 
thủ được sự giúp đỡ của các HƯỚC 
anh em. bằng hình thức viện trợ và 
lín dụng. Mật khác trong lĩnh vực 
thương mi, thị trường xã hội chú 
nghĩa. chú yêu thị trường Liên xò và 
các nuớc trong cộng động xã hội chủ 


- ` ‹ ° ¬^ ` . 
nghĩa, là thị trường ön dịnh. vững 


chác, eÓó nhiều tiềm năng củng cấp 
thiết bị, vật tư, hàng hóa cần thiết 


cho nên kính tế nước ta, dòng thời 
tiêu thụ nhiều sản phẩm mà ta có điều 
kiện xuất Khẩu, Đó là một thuận Tợi 
cơ bản và rất to lớn 
thác có hiệu quá. Quan hệ thương mi 
giữa nước la và các nước xã hội chủ 
nha là quan lệ rao đồi hàng hóa 
giữa bai Nhà nước xà hội chủ nghĩa, 
trên eơ sở sự phối hợp kế hoạch đài 
hạn, các hiệp định trao đổi bàng hóa 
5 năm và Nghị định thư trao đói hàng 
hóa hàng năm giữa các Chính phú, Dây 
là một hình thức hợp tác kính Tế, mội 
hình thức phối hợp kế hoạch giữa hai 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Do đó, 
việc mới bên thực hiện đây đủ các cam 
kết về giao hàng xuất khâu, trên cơ 
sớ đó. có điều kiện, nhận được đày đủ 
hàng nhập khâu của bên kia, có mội Ý 

nưhĩa rất quan trọng đổi với việc thực 
hiện kế hoạch Nha nước, 


Kim ngạch và khốt lượng hàng hóa 
xuất — nhập khẩu của nước ta với biện 
XÔ và các nước trong Cộng đồng Xã 
hỏi chủ nghĩa chiếm một tÝ trọng rất 
lớn trong kim ngạch và khối lượng 
hàng hóa xuất — nhập khâu của nước 
1a VỚI HƯỚC nướai. 


cần được khai: 


Lô 


Ngoài quan hệ với các nước xã hội 
chủ nghĩa, chúng ta còn có quan hệ - 
buôn bản với các nước ngoài hệ thống 
xã hbọi chủ nghĩa. 


Kháe với quan hệ thương mại với 
ác nước xã hội chú nghĩa, quan hệ 
buôn bán với thị trưởng ''C nưƯỚC 
ngoài hệ thông xã hội chủ nghĩa không 
phải là si trao đổi hàng hóa giữa hai 
Nhà nước, mà là sự mua bản giữa các 
công fv của hai nước được quyền 
Hến hành các nghiệp vụ ngoai thường 
trên cơ sở luật pháp các nước đó. Việc 
buôn bản trên thị trường này tiến 
hành theo cơ chế thị trường. theo quy 
luật cúng — cầu và có một số đặc: 


' 
điểm nhứữ sau? 


[Dung Tượng tiêu thụ hàng xuất khiu 
có giỏi hạn, sự cạnh tranh giữa các 
nhà xuất khâu gav gất, việc báo hộ 
màu địch ở nhiều nước tư bản chủ 
nghĩa eó xu hướng phát triển. Giá cá 
lúi khó có điều Kiện ôn định trong một 
thời gian đài, ngược lại nhiều Khi tăng, 
giảm đột ngột, khó dự doán (chưa kê 
lúc động của các hành động đầu cơ, 
lũng doạn đổi với thị trường, giá cả 
của các tÒ chức lũng đoạn siêu quốc 
gia). 


Mặt khác, đổi tượng giao dịch 
trên thị trưởng tư bản lại da đạng, 
phương thức mua — bán lính hoạt, do 
đó có. điều kiện mua nhành. bán 
nhanh (với số lượng và chất lượng 
được hai bên thỏa thuận trong từng 


dịch vụ cụ thê), vòng quay vốn 
nhanh v.v, 
Vi vày hình thức tö chức và chế 


độ quản lý ngoại thương dòi hỏi phải 
phần tích đầy đủ các yếu tố nói trên, 
xử lý đúng dắn các loại mâu thuản. 
Từ những năm đầu: thập kỶ 80. thực 
hiện-nghJ quyết Hội nựhị thứ 6 của. 
BCHTUƯ Đăng (khóa IV), tò chức và 
quản lý xuất — nhập khầu của nước. 
ta đã có nhiều thav đồi, hệ thống tô 
chức và chế độ quản lý mới đang hình 
thành. 


Từ thực tế đó, chúng ta có thề bước 
đầu rút ra một số điềm sau đây: 


Afộôt tà, trong chặng đường đầu tiên 
của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, hoạt động xuất — nhập khầu của 
nước ta có những điềm đặc thù, nhưng 
nguyên lý chung về ngoại thương xã 
hội chủ nghĩa là nguyên tác Nhà nước 
độc quyền ngoại thương, vẫn giữ 
nguyên giá trị. Hình thức tô chức và 
chế độ quản lý cần linh hoạt, phù hợp 
- với những điềm đặc thù này. 

Hai là, hệ thống tô chức và chế độ 
quản lý xuất — nhập khầu trong thời 
kỳ quá độ, trước hết là trong chặng 
đường đầu, cần đạt các mục tiêu sau : 
đầy mạnh xuất khầu, đáp ứng nhu cầu 
nhập khầu cho nền kinh tế quốc đàn ; 
bảo đảm thực hiện chế độ Nhà nước 
độc quyền về ngoại thương. trung 
ương thống nhất quản lý công tác 
ngoại thương; bảo đảm thực hiện 
đường lối kinh tế đối ngoại của Đảng 
và Nhà nước, các Hiệp định, Nghị định 
thư trao đôi hàng hóa ký kết giữa 
nước ta với nước ngoài bảo đảm sự 
thống nhất hành động giữa các tô chức 
xuất — nhập khâu của nước ta trên 
thị trưởng quốc tế; bảo đảm lợi ích 
của đất nước và hiệu quả kinh tế của 
hoạt động xuất — nhập khâu. 

Các mục tiêu nói trên đã được ghi 
trong điều 1 bản quy định về quản lý 
Nhà nước trong lĩnh vực ngoại thương 
ban hành kèm theo nghị định của Hội 
đồng bộ trưởng ngày 30-4-1981. 

Ba là, căn cứ vào đặc điềm của 
ngoại thương nước ta và phù hợp với 
những mục tiêu nêu trên, cần sắp xếp 
lại hệ thống tô chức kinh doanh ngoại 
. thương theo hưởng sau: 


4. Tò chức kuLnh doanh ngoại thương 
Irung ơng chuuê n môn hóa theo mặi 
'hàng hoặc theo dịch 0ụ, dưới 3 hình 
thức : 
với liên hiệp xí nghiệp hoặo xí nghiệp 
sản xuất có nhiều sản phầm xuất khâu, 
được Nhà nước cho phép trực tiếp 
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a) Công ty xuất — nhập khẩu gần 


xuất — nhập khầu, gần sẵn xuất với 
thị trường (kề cả thị trường cung cấp 
vật tư, nguyên liệu và thị trường tiêu 
thụ sản phầm). 

b) Công ty xuất — nhập khầu đặt ở 
một bộ quản lý sản xuät phục vụ hoạt 
động xuất — nhập khầu của nhiều xí 
nghiệp đo bộ này quản lý nhưng kim 
ngạch xuất khầu của từng xí nghiệp 
còn nhỏ, chưa có điều: kiện đề được 
Nhà nước cho phép trực tiếp xuất 
nhập khẩu. | 

c) Công ty xuất — nhập khầu do Bộ 
ngoại thương trực tiếp quản lý phục 
vụ hoạt động xuất — nhập khầu của 
những cơ sở sẵn xuất do nhiều bộ hoặc 
nhiều ủy ban tỉnh và thành phố 
quản lý. 

Trước khi thành lập các công ty 
nói trên, cần phải cân nhắc kỹ hiệu 
quả, nhất là về tồ chức, 


Đối với các đơn vị xuất—nhập khầu 
eỏó doanh số nhỏ, và chưa có điều kiện 
tăng nhanh doanh số, thì tốt nhất là 
hợp nhất các đơn vị đó thành những 


tổ chức xuất—nhập khầu lớn đề kinh 


doanh có hiệu quảvà thuận tiện trong 


quan hệ với khách hàng nước ngoài - 


Các công ty xuất nhập khầu trung 
ương chuyên môn hóa theo mặt hàng 
có nhiệm vụ chủ yếu thực hiện các 
hiệp định và nghị định thư trao đồi 
hàng hóa ký kết giữa nước ta với 


. nước ngoài. 


2. Tò chức xuất nhập khầu lồng 
hợp Írung ương 

Các công ty xuất—-nhập khầu tồng 
hợp trung ương có nhiệm vụ chủ yếu 
là buôn bán với các công ty câc nước 
ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa. 


Trong những trường hợp công ty 
nước ngoài tiến hành những dịch vụ 
mua và bán có liên quan đến nhiều 
công ty xuất — nhập khẩu trung ương 
chuyên môn hóa theo mặt hàng, công 
ty tông hợp cần làm nhiệm vụ đầu mối, 
ký hợp đồng với công ty nước ngoài, 
với tư cách đại lý các còng ty của ta. 


| 
3. ác công lụ xuấi — nhập khầu 
địa phương - 
— Đây là một hình thức tồ chức xuất—~ 


nhập khäu quả độ cần có trong hoàn: 


cảnh cụ thề hiện nay của nước ta. 


Tuy nhiên, đề bảo đắm sự thống 
nhất bành động của các tỗ chức xuất— 
nhập khầu của ta trên thị trưởng quốc 
\Ế, tất yếu không thề mỡ rộng quyền 
trực tiếp xuất—nhập khâu cho tất cả 
các tỉnh và thành phố trực thuộc 
trung ương. Chỉ những tỉnh, thành phố 
có điều kiện giao địch, mua bán ở thị 


trường ngoài nước mới được Nhà - 


nước cho phép trực tiếp xuất nhập 
khảu. Trên một thị trưởng và cùng 
một mặt hàng (xuất khầu hoặc nhập 
khâu), càng ít đơn vị xuất nhập khầu 
của ta tham gia mua bán thì khả năng 


tranh mua, tranh bán giữa các đơn vị . 


này càng giảm đi và Nhà nước càng 
có điều kiện thống nhất hành động 
giữa các đơn vị này. 


VÌ vậy, tất yếu phải tập trung Hoài 
động xuất — nhập khầu của các địa 
phương, nhất là đối với một số mặt 
hàng quan trọng vào một số đầu mối. 
Tô chức thực hiện đúng đắn chủ 
trương này là một vấn đề phức tạp, 
đụng chạm đến nhiều lĩnh vực và đòi 
hỏi phải giải quyết một loạt vấn đề về 
quan điềm, chính sách, về tồ chức, 
cán bộ. 

Hướng hợp lý là sắp xếp, hợp nhất 
các công ty xuất — nhập khầu tỉnh, 
thành phố đề hình thành những 
công ty liên doanh kbu vực, đưới sự 
chỉ đạo của Bộ ngoại thương. 


Bổn là. do nguồn hàng xuất khâu 
có hạn, đề giải quyết mâu thuẫn giữa 
. Yêu,cầu nhập khâu và khả năng xuất 
khâu, song song với việc sắp xếp lại 
tồ chức kinh doanh xuất— nhập khâu, 
cân tăng cường công tác tÒ chức 
nguồn hàng xuất khâu trên cơ sở sắp 
Xếp lại các còng ty đang thực hiện 
nhiệm vụ này ở cấp huyện, tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương và xác 
định rõ mối quan hệ giữa các đơn vị 


tỒ chức nguồn hàng xuất khầu và 
các đơn vị kinh doanh xuất — ~ nhập 
khẩu. 


\ 

Văm là, về quản lý Nhà nước, Bộ 
ngoại thương là cơ quan dđước Nhà 
nước ủy quyền quản lý mọi hoạt động 
xuất—nhập khầu và cáe công ty xuất— 
nhập khâu. Dù đặt trực tiếp dưới sự 
chỉ đạo của Bộ ngoại thương hoặc đặt 
ở một bộ quản lý sản xuất hay gắn 
với một xÍ nghiệp sản xuất, thuộc 
quyền quản lý của một bộ quần lý sẵn 
xuất, các công ty xuất — nhập khầu 
này dều là những tế bào hợp thành 
ngành ngoại thương. 

VI vậy, trong lĩnh vực Kinh doanh 
xuất— nhập khầu (mặt hàng, thị trường, 
thương nhân, giá cả, phương thức 
mưa bán, thanh toán, ký kết và thực 
hiện hợp đồng xuất—nhập khâu, cấp 
giấy phép xuất — nhập khâu...) với tr 
cách là người được Nhà nước ủy 
quyền quản lý ngành ngoại thương. 
Bộ ngoại thương là cơ quan Nhà nước 
duy nhất có thầm quyền quyết định, 
đồng thời chịu trách nhiệm về các 
quyết định của minh trước Hội đồng 
bộ trưởng. 

Các bộ, UBND tỉnh; thành phố quản 
lý các tô chức xuất—nhập khâu trực 
thuộc vẻ mọi hoạt động kinH doanh 
trong nước, chỉ đạo về tồ chức nguồn 
hàng xuất khâu của các đơn vị này, 
nhằm thực hiện đầy đủ các hợp đồng 
ký với bên ngoài. 

Sáu là, cơ chế quản lý ngoại thương 
của ta tuy bước đầu đã đôi mới nhưng 
cần được hoàn thiện. 


Trước mắt, cần xây đựng kế hoạch 
xuất — nhập khầu thống nhất cho cả 
nước gồm kế hoạch xuất—nhập khâu 
của các công ty xuất—nhập khâu trung 
ương và kế hoạch xuất — nhập khâu của 
các công ty xuất—nhập khâu các tỉnh, 
thành phố được phép trực tiếp› xuất 
nhập khầu (kế hoạch xuất—nhập khâu 
của các tỉnh, thành phố chưa được 
Nhà nước cho phép tiến hành các 
nghiệp vụ xuất khầu sẽ được ghỉ vào 
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kể hoạch của các công Ty xưất — nhập 
khầu trung ương và địa phương, dưới 
hình thức ủy thác xuất khâu và nhập 
ki:ảu). 

- Nế hoạch xuất — nhập Kkhau thông 
nhất của eä nước cần được xây dựng 
đưới sự chỉ đạo tập trung và thong nhất 
của Ủy bạn Kế hoạch Nhà nước, VỚI 
sư thám gia và phối hợp chạt chế của 
Hộ ngoại thương, Rể hoạch xuất nhập 
khẩu thống nIŸất là cơ sở quan trọng 
(mặc dù khó boàn Tao trong điều kièn 
hiện nay) dể điều clnh hoạt dòng 
xuất nhập khâu, nhất là đòi với các 
mặt hàng xuất — nhập khu chủ vếu 
của các nưành và các dịa phương, 


Do cũng là biện pháp hạn chế việc 


tranh ma hàng xuất Khảu, Mặt khác, 
cần tiẾp tục hoàn Thiện các chính sách 
và biện, pháp Khuyến khích xuất Khảu, 
khuyven khích tiết kiệm tiêu dùng trong 
nước đời với các mặt hàng xuất khu, 


di đòi với việc xây, dựng các chính: 


sách và biện pháp Hết kiệm nhập 
khiu, sử dụng có hiệu quá hàng nhập 
khiảu 

Thực hiền đúng đạn và dộng bộ 
cac chính sách và biện pháp dà bạn 
hành, nhất là quyết định số i72 TỊDH:E 
ngày lò/HB/19Ấ5 là dieu Kiện cần Hiiết 
để TẠO ra một nàng Tực xuất Kkhảu 
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mới, khai thác có hiệu quả năng lực 
xuất khâu sản có, giải quyết hợp lý 
các lợi Ích. chủ yếu lợi ích chung của 
cả nước, lợi ích riêng của từng ngành, 
từng địa phương, và lợi Ích của người 
làm hàng xuất khâu, 


Di đói với các chính sách khuyến 
khích xuất Khầu, Liệt Kiệm nhập khâu, 
sứ dụng có hiệu qua hàng nhập khâu, 
cần thẻ chế hóa quyền chủ dòng kính 
doanh của các tỏ chức xuất nhập 


nhìn. 


Do ngành ngoại thương có những 
điểm đặc thủ khác các ngành kinh tế 
rong nước, quyền chủ động kính 
đoanh của các tô chức xuất — nhập 
khiqu cần được xác định phù hợp với 
những đạc điểm đó. 


Tỏ chức và quản lý ngoại thương 
tong chặng đường đầu tiên của thời 
ký quá độ là một văn đề mới và phức 
tạp. Do đỏ, cần vừa làm vừa rút kinh: 
nghiệm, kịp thời kết luận, kháng định 
những mặt đúng, khác phục những 
khuyết điểm, dòng thời sửa những 
điểm chưa phù hợp. Trên cơ sở đó, 
hình thành một tỏ chức và chế độ phủ 
hợp với nguyên túc Nhà nước độc 
quyện nữa thương và điều kiện của 
nước Tà trong giai đoạn hiện này, 


THANH KHIẾT 


.ˆ 


(ẦN (HUYỂN TỪ HÌNH THỨC HỢP TÁC THƯƠNG MẠI SANG 
PHÂN (ÔNG (HUYÊN MÔN HÓA VÀ HỢP TÁC §ẢN XUẤT 
TRONG LẦM HÀNG XUẤT KHẨU 


HÃNG sáu năm 1959, tại phiên họp 

tiứ 3E của Hội dòng tương 

- trợ kinh tế (viết tắt HĐDTFTEKT); 
nướa Việt nam mà đại diện lúc đó là 
Thủ tướng Phạm Văn Đông đã chính 
thức nhận sự phản công lìo dòng 
quốc tế xã hội chủ nưTa, cöinyên món 
hóa của Hội đồng, Nghị quyết của Bộ 
chính trị về quan hệ kinh tế giữa 
nước lq Với nước ngoài ra ngày [z-7* 
1081 có nêu rõ: “Trong quan hệ hợp 
tác nhiều bên với HDTTRT, phấn dâu 
tích cực và bên bí đề tiến từ hợp tác 
thương miại sang phần công, chuyến 
mòn hóa và hợp tác sản xuẩU, Trong 
báo cáo chính trị đọc tại Đại hội thứ 
97 của DCS Liên Nó, khi bàn đến sự 
hợp tác giữa các nước hội viên 
IIDTFTRT¿ dong chỉ Goóc-ba-trốp cũng 
eó nói: tưởng lối của các nước hội 
viên H:!TEFRKT đòi hỏi phải chuyèn từ 
các mỏi qaan hệ chủ têu 0pề Thường 
mại sang THÔI sự hợp lác, chui¿n món 
hóa [roi sản xuấh, trước hết Tà thành 
lập các nhóm và phức hợp liên doanh 
sản xuất khoa họe Ð (1). Việt nam, khi 
trở thành một thành viên của [IDTETET: 
eu'ơ mong tiên tới làm được nhiệm 
vụ chuyên món hóa theo sự phản công 
của Hội đồng. Nhưng muốn làm được 
như vậy, Việt nam phái trước hết có 
được cơ sở vật chất — kỳ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. Nước ta tiễn hành 
còng nghiệp hóa chính là nhằm xây 


đựng cho được cơ sở vật chất—kỹ 
thuật này, dệê đưa nền sẵn xuất nhỗ 
Việt nam, đặc biệt nền sẵn xuất nhỏ 
nòng nghiện, trong đó có nông sản 
xuất khăn, lên sản xuất lón xã Lội 
chủ nghĩa. Ơ miền Dắc nước ta. hợp 
tác hóa nòng nghiệp về eơ bàn đã hoàn 
thành, hợp tác xã cấp cao chiếm gần 
90%. Nhưng đỏ mới chỉ là xã hội hóa 
về mặt hình thức, bởi vì nền nông 
nghiệp nước ta vẻ thực tế văn còn là 
một nên sứn xuất nhỏ, thủ công, chưa 
phải Tà một nên sản xuất. lớn xã hội 
chủ nghĩa, : 


Vấn đề mấu elfốt có tính chất quyết 


định hiện nay đề Việt nam có thô 


nhận 0d Thực hiện dược nhiệm U0ụ 
chuyên món hóa mã HDTTRT phản 
còng là piải nhanh chóng xây dựng 
được €Ø sở Đặậi chữl—NÑÙ thuật nói 
chủng của nén kinh tế Việt nam, và 
đặc biệt là cơ sở ạt chà ÑÐ Thuật 
của nền nóng nghiệp Việt nam, VÌ 
nhiệm vụ cbuyền mòn hóa vẻ mặt 
nông nghiệp (nhất là nòng nghiệp 
nhiệt đới) là hết sức lớn lao, frong đó 
có phân đóng góp quan trọng cho- 
xuất khu nòng sản, Cần phải cơ giới 
hóa toàn điện nên nóng nghiệp Việt 
Nam, đưa vào sứ dụng ngày các hành 
Hữu THỜI nhất của công nghệ sinh học 
như kỳ thuật ghép gen đề tạo ra các 


(1) Temps  Nouveaux, 3-1986, số 9, tr, 232 
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giống mới về con và cây. Ngoài việc 
lo cung cấp cho nông nghiệp các niày 
móc nông nghiệp hiện đại, còn phải 1o 
xây dựng cơ sở hạ tầng như nhà lạnh; 
hệ thống dường sá hiện đại, các đội ô 
tÔ, tàu biền chuyên dùng chở hàng 
nông sản. Thí dụ đề chớ hàng nghìn 
tấn chuối từ Phú thọ xuống Hải phòng 
thì phải có hàng nghìn ha trồng chuối 
cùng một lúc đề có thề thu hoạch củng 
_ một lúc, nếu không thi trong khi buông 
chuối này đã quá chín buòng kia lại 
còn quá xanh, phải có phương pháp 
khử trùng, và cùng với nhà lạnh phải 
có Ô tô chuyên đùng có kho lạnh và lò 
xo. Nếu chuyên chở như trong điều 
kiện hiện nay ở nước ta thì chưa về 
đến Hải phòng, chuối đã nát hết. 
Trong điều kiện sẵn xuất nhỏ như 
hiện nay, ta làm sao tập trung được 
trong một tuần 5000 tấn chuối (số 
lượng tối thiều cho một chiếc tàu 
biền của Liên xô) đề có đủ hàng chở 
tử Hải phòng về Via-đi-vô-tốc. Hiện 
nay, tồng cục cung cấp rau quả của Xi- 
bê-ri có nhu cầu rau quả rất lớn và 
Liên xô rất mong Việt nam đáp ứng 
được những nhu cầu này, nhưng vẫn 
chưa thực hiện được. Việc cung cấp 
bắp cải của Hải phòng cho Liên xô hết 
sức bấp bênh, không,ồn định. Có lúc 
ngành Ngoại thương cần mua thì nông 
dân không có hàng. Khi có hàng nhiều 
thì lại không xuất khầu được, vi thiếu 
bao bì, bỏ sọt, nhất là thiếu nhà lạnh. 
Khi có bao bì, thi lại thiếu phương 
tiện chuyên chở, Chuyên chở tới cảng 
thì lại lo không biết bốc vác có kịp 
thời không. Còn người sản. xuất thì 
thật điêu đứng trăm bề, lo giữ giống, 
lo gieo tròng cho kịp thời vụ. Đến khi 
có bắp cải lại lo không biết Ngoại 
thương có chịu mui cho không. Lo 
cái đóng gói, lo cách vàn tải. Vận tải 
đi rồi, ngủ vẫn không yên vì nơm nớp 
lo bàng bị gửi trả lại đo không đúng 
quy cách, lại còn bị phạt tiền nữá, 

Cơ chế làm hàng xuất khảu của 
Việt nam hiện nay như sau: người sẵn 
Xuất là người sản xuất nhỏ. Ngoại 


3ö 


thương đứng ra thu mua: rồi bán lại 
cho Liên xô : theo cơ chế này, Liên xô 
chỉ là người mua hàng. Đúng là thị 
trường Xi-bê-ri có nhu cầu rất lớn ve 
rau quả, nhất là rau quả nhiệt đới của 
Việt nam. Những Liên xô làm sao có 
thề dựa ào nền sản xuất nhỏ uề rau 
quả của Việt nam đề đặt kế hoạch 
cung cấp đều đặn. ồn định, lâu dài về 
rau quả cho- Xi-bê-ri được. Nếu cứ 
duy trì cơ chế làm hàng xuất khẩu 
như biện nay, tức là người sản xuất 
vẫn chỉ là người sản xuất nhỏ. Ngoại 
thương đứng ra thu mua ròi bán lại 
cho Liên xô, Liên xô chỉ là người đi 
mua, thì làm sao nền sản xuất rau quả 
của Việt nam lrở thành một nền sản 
xuất lớn hiện đại được. 


Cả Việt nam lẫn Liên xô đều không 
thề đề cho tình trạng như hiện nay 
kéo dài mãi được. Phải bằng mọi cách 
làm sao cho Việt nam đi ngay vào làm 
được nhiệm vụ chuyên môn hóa của 
mình đối với HDTTKT. Cụ thề là 
cung cấp một cách có kế hoạch lâu 
đài rau quả cho Xi-bê-ri. 


Cách giải quyết duy nhất trong 
những trường hợp giống như vậy đã 
xảy ra ở Cu-ba (với việc trồng mía. 
chế Mến đường) ở Mông cồv.v. là. 
Tông công ty rau quả Xi-bê-ri của 
Liên xô hợp tác với Việt nam, dựa vào 
vốn và khoa học kỹ thuật của HDTTKT 
đứng ra trực tiếp tổ chức nên nền 
sản xuất lớn về rau quả Việt nam. Chỉ 
trong điều kiện như vậy mới có đủ 
khả năng về kinh tế, về khoa học kỹ 
thuật đề xây dựng thành công cơ SỞ 
vật chất — kỹ thuật, cơ sở hạ tầng cho 
nền sản xuất lớn này. 


Dược như vậy, Tông công ty rau 
quả của Liên xô mới có thê căn cứ vào 
nhu cầu của Xi-bê-ri về rau quả mà 
đặt kế hoạch cung cấp rau quả cho 
Xi-bê-ri từ năm 1986 đến năm 1990, 
Căn cứ vào kế hoạch này, Tông công 
ty sẽ biết cân mở rộng thêm bao nhiêu 
điện tích trồng trọt đề cỏ được những 
số lượng rau quả đã ghi trong kế 


T1oạch, sẽ cần thêm bao nhiêu tư liệu 
:sản xuất (máy móc, phàn bón, thuốc 
. trừ sâu v.v.) bao nhiêu lương thực, 
thực phầm, hàng công nghiệp tiêu 
-dùng co người sản Xuất v.v, 


Đảng chú ý là đề cung cắp gạo ăn 
-el:o người sản xuất rau quả Việt nam, 
Tồng công ty Liên xô phải mua gạo 
của Thái binh, Cứu long với giá cao 


(cũng lấy đòng rúp làm thước do giá. 


trị và Thái bình, Cửu long sẽ dùng 
các khoản tiền rúp này mua tư liệu 
sản xuất, hàng tiêu dùng của Liên xô, 
.của HĐTTKT. Thẻ là nhờ có sự trao 
đồi hàng hóa, trao đồi lao động lrong 
phạm 0i của thị trường quốc lễ xã 
hội chủ nghĩa, người sản xuất lúa ở 


Thái bình, ở Cửu long cũng góp phần: 


được (tuy là gián tiếp qua các cơ sở 
làm bàng xuất khầu) và nhờ đó cũng 


có được một số thu nhập cao xấp xỈ. 


với thu nhập của người sẳn xuấãit lớn 
về rau quả. Cứ như vậy, đần dần với 
số vốn tích lũy được, với đội ngũ 
cán bộ và cống nhân kỳ thuật hiện 
đại có được nhờ có các cơ sở sản 
xuất hàng xuất khầu nói trên, chúng 
la sẽ có điều kiện dề lự xâu dựng 
thành công các ngành kinh lế trong 
nước thành các ngành kinh tế lớn, hiện 
` đại xã hội chủ nghĩa. 


Đối với Liên xô, việc làna như trên 
không phải là một việc mới, cũng 
không chỉ là nhằm giúp đỡ Việt nam.mà 
là một việc đã có sẵn trong các chương 
trình eó mục tiêu dài bạn của HĐTTKT 
về cung cấp lương thực, thực phầm và 
hàng công nghiệp tiêu dùng cho các 
nước thành viên của Hội đồng, trong 
đó có Liên xô và Việt nam. 


Từ năm 1971 trở 0ề trước, sự liên 
kết kinh tế xã hội chủ nghĩa: của 
HIĐTTẾT thề hiện Ở sự phối hợp các 
kế boạch 5 năm của các nước thành 
viên ở mức kinh tế vĩ mô (macro) tức 
là ký với nhau các hiệp định về các 
số lượng hàng cung cấp lẫn cho nhau, 
trong thởi gian là 5 năm. Sau khi ký 
hiệp định, việc sản xuất của nước nửo 


ouẫn là uiệc riêng của nước đó (như 
đối với nước Việt nam hiện nay). Sự 
!ác động của các nền kinh tế đối uới 
nhau được thề hiện gua thị trường, 
bằng một sự kiêm tra các giá cả, các 
khối lượng hàng và các chất lượng 
của hàng tleo đúng các khoản ghi 
trong hiệp định. 

Như vậy là hợp tác chủ gều pẫn ở 
Irong lĩnh uực thương mại. Nhưng lừ 
năm 1971, với các chương trình phối 
hợp,sự hợ p tác đã chuuèên sang một giai 
đoạn mới 0uề chất, giai đoạn hợp lác 
Irong sd nu xuất theo cách phân công cho 
lừng nước đi sân nào chuuên môn hóa 
sản xuất, tức là các nước thành oiên 


chung sức, chung của cùng nhau thực 


hiện đồng thời các kế hoạch của tết 
cả các nước thành 0iên được đúc lại 
lhành một kš hoạch duụ nhất của 
HĐTTT, Từ năm 1979, với việc đưa 
vào thực hiện năm chương trình dài 
hạn có mục tiêu cho tới năm 1990 (đó 
là các chương trình : ¡—về nguyên liệu, 
nhiên liệu; 2—vẻ cơ-khí; 3 — về lương 
thực thực phầm; 4— về hàng công 
nghiệp tiêu dùng, 5 — về giao thông 
vận tải), sự Hên kết kinh tế xã hội chủ 
nghĩa của Hội đồng lại tiến sâu thêm 
một bước rất lớn. Mới nước thành 
viên dựa vào 5 chương trình nói trên 
có thể đi sâu 0ào chuuên môn hóa 
một số ít ngành kinh tế mà nước minh 
có thê đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, 
và mang lại nhiều lợi ích nhất cho 
cộng đòng xã hội chủ nghĩa. Tử đây 
muốn khai thác cái gỉ, xây dựng ngành 
kinh tế nào, mỗi nước thành viên 
phải đứng trên lập trường của: 
HĐTTKT, xuất phát từ lợi ích của 
toàn cộng đồng, trong đó có lợi ích 
của nước mình, mà xem xét và giải 
quyết vấn đề. Bởi vì chỉ có dựa vào 
tHñiêm năng kinh tế, tiềm nắng khoa 
học kỹ thuật của cả khối cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa thì mới có tÈê giãi 
quyết được bất kỳ công việc gì với kết 
quả nhiều nhất, hiệu quả cao nhất. 
Dần dần, các phức hợp kinh tế quốc 
gia (mỗi nền kinh tế quốc gia là một 
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phức hợp) trở thành những bộ phản 
của một nền kinh tế duy nhất của cộng 
đòng xã hội chủ nghĩa trong đó sự bồ 
sung lẫn cho nhau giữa các nền kinh 
tế quếc gia theo các kế hoạch phân 
công, phân øố lao động xã hội của 
HĐTTKT ngày càng được đầy mạnh, 
ngày càng có kết quả nhiều. Nhờ có sự 
bồ sung này, lực lượng của từng nước 
cũng như của cả cộng đồng, tĩng lên 
nhanh và nhiều. Điều đó giúp giải 
quyết được những vấn đề đặt ra cho 
từng nước và cho cả cộng đồng. 

Theo viện sĩ Y. Chỉ-ri-sep, giám đốc 
Viện các vấn đề kinh tế thế giới của 
HĐTTRT, thì một phức hợp kinh tẽ 
quốc gia lối ưu hiện nay không phải 
là một phức hợp có mặt đầy đủ các 
khu vực và các xí ngniệp, hợp thành 
một vòng dây khép kín như trước kia, 
mà là mội phức hợp có hd năng cho 
phép thu được lợi ích lối đa lừ uiệc 
chuuên môn hóa 0à bồ sung lăn cho 
nhau, cho phép sử dụng một cách“có 
hiệu quả nhất các tài nguyên của mỗi 
nướe®nói riêng và của cả khối cộng 
đồng gộp chung lại. 

Việt nam ta chỉ mới tham gia 
HĐTTKT từ năm 1979. Sự kết hợp 
nền kinh tế của ta Với các nền kinh tế 
quốc gia thuộc HĐTTKT mới ở tình 
trạng hợp tác chủ yếu về mặt thương 
mại, giống như tình trạng giữa các 
nước thành viên cũ vào thời kỷ trước 
năm 1971. | 


Vì vậy nhiệm vụ của IIĐTTKT hiện ˆ 


nay là phải hợp tác chặt chẽ với Việt 
nam về mặt sản xuất chuyên môn 
hóa, chung sức, góp của, tiến hành xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở 
kinh tế hạ tầng cho nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa Việt nam, đề từ đó 


Việt nam thực hiện được sự phân íˆ 


công lao động và chuyên môn hóa mà 
Hội đòng dành cho. 


* 


Việc chuyên từ hợp tác thương 
mại sang phân công, chuyên mên hóa 


)Ồ - 


(2) 'V. I. Lê-nin: Te¿n tập. Nxb Tiến Bộ, 


và hợp tác sẵn xuất là một chuyền: 
biến vẻ chất trong quan hệ hợp táo 
kinh tế giữa các nước xã ®điội chủ 
nghĩa trong HĐTTKT. Hình thức hợp 
tác kinh tế này không phải chỉ ứng 
dụng trong việc làm hàng rau quả 
xuất khầu, mà còn có thề mở rệng ra: 
đối với việc làm hàng xuất khầu từ 
các loại cây công nghiệp như cà phẻ, 
cao su v.v. từ các loại khoáng sản 
như bốc xit,: sắt, thiếc v.v. và cả đối 
với việc làm gia công cho nước 
ngoài như dệt thuê, may thuê, lắp rấp 
ta đi Ô, tỉ vi, máy tỉnh điện tử v,v. 
Đối với các loại này, thì phương thức 
hợp tác, về căn bản cũng có những 
nét chính giống như phương thức 
dùng cho việc làm hàng rau quả xuất 
khầu. Trong phương thức này, cần 
nắm vững nguyên tắc cơ bản sau đây : 
những việc sản xuất này được tiến 
hành là nhằm thỏa mãn những nhu. 


_©ầu của một hay nhiều nước thành 


viên HĐTTRT. Do đó các nước bạn 
có trách nhiệm bỏ vốn và khoa học kỹ 
thuật vào Việt nam đề xây đựng nên. 
một tồ chức sản xuất lớn. | 


Về vấn đề này, những lời dạy của. 
Lê-nin cách đây hơn nửa thế kỷ vẫn. 
còn mang tỉnh thời sự nóng hồi, 
Trước hết Lê-nin phân tích vì sao 
nước Nga muốn phục hòi được nền: 
sản xuất sau chiến tranh nhất thiết 
phải mở đầu bằng việc mở cửa cho 
bọn tư bản độc quyền nước ngoài 
như Anh, Đức, Mỹ vào nước Nga, tồ: 
chức ra các nền sản xuất lớn, hiện 
đại, nhằm khai thác các tài nguyên. 
quý của Nga như dầu lửa, gỗ v.v. mà- 


chúng rất cần. Lê-nin viết: *Cảnh - 


khốn cùng và tàn phá đã lên đến một 


mức khiến chúng ta không thà phục ` 


hồi ngay lập tức được nền đại sẳn- 
xuất công nghiệp xã hội chủ nghĩa 
nhà nước ®- (2), bởi vì lấy đâu re 
nguyên liệu, nhiên liệu, đặc biệt là lấy 


à 


Mút-xcơ-va, 1078, tập 43, tr. 265, 


` 


` 


-đâu ra các sản phầm cần thiết đề tái 
sản xuất sức lao động cho công nhân. 
Nhưng Nhà nước vô sản Nga lúc đỏ 
lại rất cân san xuất ra hàng công 
nghiệp tiêu dùng đề đồi lấy lúa mì của 
nông dàn cá thê. Lối lhoát duu nhất 
lúc đó là phải dựa ảo sự hợp tác 
với tư bản nước ngoài dè phục hồi 
nền công nghiệp ở Nga. Lê-nin viết : 
« Điệu đó, chúng ta không thê tự mình 
làm dược, nếu không có sự giúp đỡ 
của tư bản nước ngoài. Người nào 
không chim đắm trong ảo tưởng mà 
nhin vào thực tế, thi phải hiều rõ điều 
đó ® (3). Người đã phê phán những 
người theo *chủ nghĩa ái quốc địa 
phương », “chủ nghĩa ái quốc kiều 
phường hội » cứ khăng khăng đòi 
không được hợp tác với tư bản nước 
ngoài. Và là-nin đã đưa ra chính 
sách tô nhượng mà mục tiêu quan 
trọng nhất là có thề giúp * cải thiện 
- ngay tức khác đời sống của công nhân 
trong các xí nghiệp tô nhượng 
đó » (1). 


Nhằm mục đích này, Lê-nin đã đòi 
phải ghỉ các điều khoản cam kết vào 
các hợp động về tô nhượng, trong đó 
có điều khoản quan trọng nhất là 
qngười nhàn tô nhượng có trách 
nhiệm cải thiện đời sống công nhân 
trong xí nghiệp tô nhượng (so với 
những công nhân khác của xí nghiệp 
cùng loại ở địa phương) sao cho đạt 
tới mức sống trung bình của nước 
ngoài » (5). Lê-nin cho rằng bọn tư 
bản Tây Âu sẽ để dàng chấp nhận 
những điều khoản nói trên, không 
phải chúng * xuất phát tử một nguyện 
vọng nhân đạo nào mà xuất phát từ 


mặt thuần túy thiết thực của vấn - 


đề ® (6) vì có làm như vậy thi công nhân 
làinn tô nhượng mới đạt được nănế 
suất lao đọng cần thiết đề khai thác 
một cách eó lãi nhiều chơ bọn tư bản 


Điều chúng ta cần học tập ở đây là : 
Lê-nin thông qua các xí nghiệp làm tô 
'nhượng của tư bản nước ngoài, đã 
-lập lực dưa được người công nhân 


Nga tham gia Irực tiếp nào oiệc- [rao 


_ đôi lao động trên thị Irường quốc lẽ, 


nhờ đó người công nhân Nga có được 
mức năng suất lao động, từ đó cả 
mức lhu nhập 0à mức sinh hoại 


ngang 0ới mức của công nhân các 


qưrởc lự bản phát triền nhất lúc đó. Sự 
tòn tại của các xỉ nghiệp tô nhượng 
sẽ thúc đầy sự phát triền của các xí 
nghiệp không phải tô nhượng, đưa 
trình độ phát triền về khoa học kỹ 
thuật, về kinh tế của các xí nghiệp 
sau lên ngang với trinh độ phát triền 
của các xí nghiệp tô nhượng. 


Những khó khăn trên của nước 
Xga trẻ tuôi cũng giống như những 
khó khăn mà nước ta đang gặp phải 
trong quá trình tồ chức nền sẳn xuất 
hiện nay. 


Nhưng so với nước Nga trễ tuồi lúc 
đó, thì hoàn cảnh quốc tế của ta lại 
thuận lợi hơn rất nhiều, bởi vì hiện nay 
Việt nam đã là một thành viên của 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa, có điều 
kiện thuận lợi tranh thủ sự hợp tác 
kinh tế của cộng đồng. khai thác 
những tiêm năng kinh tế, khoa học kỹ 
thuật hết sức hùng hậu của cộng đồng, 
Hơn nữa HDLƯTKT đã có sẵn chương 
trình, kế hoạch ( chương trình dài 
hạn cô mục tiệu cho tới năm 1990) 
đề giúp đỡ theo đúng hướng đó, 

Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn hóa mà HIĐTTKT phân cho chúng 
ta tác động tích cực đến việc xây 
dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ 


- LẠ s x- 
“nghĩa ở nước ta và -ngược lại. Ở 


huyện An hải, Thủy nguyền, Hải 
phòng, nhở có sự giúp đỡ trực tiếp 
của Tòng công lụ rau quả Liên xô 
đä râu dựng thành công nền sửn xuất 
lớn z1 hội chủ nghĩa pề rau dồ cung 
cấp cho Xi-bè-ri. Các thầy cô giáo 


cùng các trường phồ thông trong 
huyện đều tham gia trực tiếp làm 


(3), (2), (5),(6) V. I.Lâ-nin : Tuda tập, Nxb 
Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, tập 13, tr. 199, § 
(tr. 200 và tr. 201. 
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hàng xuất khâu, và thu nhập của thầy 
cô giáo cùng gia đỉnh của họ ngày 
càng khá hơn. Ngay các em học sinh 
nhở làm hàng xuất khầu, cũng đủ tiền 
đà tự nuôi sống mà đi học¿ Ïlơn nữa 
Tòng công ty còn sử đụng các trường 
làm các trung tâm khoa học RkÝ thuật, 
các vườn rau của trưởng làn vườn 
rau kiều mẫu của địa phương. Dược 
sự đào tạo của các chuyên gia Liên 
xô và Việt nam thuộc Viện nghiên 
cứu về lòng và chế biến rau quả của 
HÃIi phòng, các thầy cô giáo sau mệt 
lớp học mấy tháng, đã trở thành các 
cán bộ chuyên môn của Viện tại cơ SƠ. 
Thông qua mạng lưới lọc sinh của 
mình, nhà trường thực hiện việc phô 
biến kỹ thuật tròng rau, Các em học 
sinh mang những lời chỉ dẫn của nhà 
trường về ngay ¿Ÿïa dình mình: thực 
hiện đúng những lời chỉ đạn nói trên. 
Nhưng đề làm được rau xuất khầu. 


còn cản đến hàng chục, hàng trăm: 


nghề nghiệp khác đề phục vụ cho sản 
xuất ở địa phương. Trước hét cần có 
các xưởng bảo quản, sửa chữa mây 
móc, dụng cụ dùng cho sản xuất, 
xây dựng, và một số cơ sở hạ tìng 


phục vụ cho sản xuất, các xưởng 
chế biến rau quả xuất khầu tại chỗ, - 
các xưởng sun xuất đồ đóng gói. Các 
xướng báo quản sửa chữa các phương 
tiên giao thông vận tải. Tất nhiên, bên 
cạnh đó cũng phải có đủ các cơ sở, 
phương tiện đề phục vụ cho đời sống 
của nhân dân lao động ở địa phương 
như các cửa hàng ăn, các nhà văn hóa, 
câu lạc bộ, các lớp mẫu giáo, cung 


. văn hóa ejo thiếu nhỉ v.v, Như vậy 


các em học sinh ở địa phương còn cần 
gì phải đi đâu xa mới tìm được nghề 
theo ý muốn. Chỉnh ở ngay quê hương 
và ngay từ khi còn ở ghế nhà trường, 
các em dã được học và hành cái nghề 
mà mình tra thích, vòi sau khi ra 
trường lại được làm việc ngay tại 
quê nhà, 


Tóm lại, đi vào hợp tác trong lĩnh 
vực sản xuất, nhất là trong sản xuất 
hàng xuất khâu, chứ không chỉ trong 
lĩnh vực thương mại, với các nước 
trong llòi đồng tương trợ kinh tế chính 
là một con đường hợp lý và thuận lợi 
góp phản quan trọng đưa nên kinh 
tế nước ta tiến lên. 


—-................... 


X 


SUY NGHĨ VỀ MỘT... 


(Tiếp Lheo Irang 6£) 


quả, vừa làm rối thêm quá trình đồi 
- mới 


Xu hướng đồi mới cách nghĩ, oách 
làm đang là xu hướng chung của các 
nước xã hội chủ nghĩa. Đối với nước 
ta đất hẹp, người đóng, nên kính tế 
kém phát triền, chúng ta không thê 
giáo điều, rạp khuôn máy móc bất cứ 
một hình máu nào. Chúng ta vận đụng 
kinh nghiệm của các nước dề xây 
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đựng hình màu cho mình — hình mẫu 
đó đã được Hội nghị thứ 8 của Trung. 
ương Đăng phác họa nét chung nhất 
là: xóa bỏ lập trung quan liêu bao cấp, 
chuyền hẳn sang hạch toán kinh tế, 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Chúng 
ta kiên quyết phấn dấu theo phương 
hướng đó và chỉ có thực hiện phương: 
hướng đó mới có thề đưa nền kinh tế 
nước ta từng bước đi vào ồn định và 
phát triền đúng hướng. 


MẬI TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT, MỘT NHÂN Tố QUAN 
TRỤNG BẢO BẢM THẮNG LỢI CỦA (ẤCR MẠNG NƯỚC TA. 


HEO quyết định của Ban bỉ thư 

Trung ương Đảng, năm nav là 

năm dầu tiên chúng ta lấy ngày 
18-11-1930—ngày Đăng ra chỉ thị thành 
lạp Hội phần để đồng mình — làm 
ngày kỶ niệm thành lập Mặt trận dàn 
tồn tới và nhái tr iền, Mặt tràn dân tộc 
thống nhất đã đóng một vai trò rất 
quan trọng trong lịch: sử cách mạng 
nước fa. Dưới sự lặnh đạo của Đảng, 
nó đã trải qua nhiều chặng đường 
dầy khó khăn, thử thách nhưng rất 
sôi động, hào hùng của cách mạng 
nước ta. Phục vụ cho việc hoàn thành 
thắng lợi nhiệm: vụ chiến lược và sách 
lược do Đẳng đề ra trong từng thời 
kỷ cách mạng, Mặt trận đân tộc thống 
nhất đã mang những tên gọi khác 
nhau với những mục tiêu, chương trình 
hành đọng, những hình thức và 
phương pháp hoạt động khác nhau. 


Mỗi bước tiến của cách mạng, mỗi Sự, 


đôi thay lớn lao của đất nước đều có 
_ sự đóng góp tích cực, quan trọng của 
Mặt.trận dân tộc thống nhất - 


Là hình thức dầu tiên của Mặt trận 
đân tộc thống nhất, Hội phán đề đồng 
minh đã gày được cao trào phản để 


mạnh mẽ từ Nam đến Bắc, giúp cho. 


quân chúng đầu tranh giảnh được 
những quyên lợi thiết thực, góp phần 
quan trọng vào qphong trào Xô viết 
Nghệ tĩnh. Do sự thay đổi của tỉnh 
hình thế giới và trong trước, cần lập 
trung chống chủ nghĩa phát xít; chống 
chiến tranh, đòi tự do, eơm áo và hòa 
bình, 3fät trận dân chủ Đông dương 
được thành lập, thay thế Hội phản để 


đồng minh, và đóng vai trò tích cực 
đây mạnh phong trào dàn chủ trong 
những năm 19526— 1939. Kế tục vai trò 
Và sự nghiệp cách mạng của liội phản 
đế đồng minh và Mặt trận đàn chủ 
Đông dương, Mặt trận Việt mình đã 
góp phần rắt lớn vào thắng lợi vẻ 
vang của Cách mạng Tháng Tám. 
Trong 9 năm kháng chiến chống thực £ 
dân Pháp, Mặt trận Liên Việt đã nêu 
cao tác dụng lôi cuốn tất cả mọi 
người yêu nước, tạo nên sức mạnh 
chiến thẳng cúa công cuộc kháng chiến 
và kiến quốc. Đáp ứng yêu cầu mới 
của cách mạng: xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải 
phóng miền Nam, 1ớặi trận Tô quốc 
Việt nam ra đời có sử mệnh cao ca 
là đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân 
miền Bắc tiến hành xây đựng chủ 
nghĩa xã hội, và oùng với Mặt trận 
dàn lộc giải phóng miền Nam động 
viên sức người sức của oủa nhàn -dàn 
cả nước cho sự nghiệp đánh thắng để 
quốc Mỹ xẩm lược, giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước. Từ khi cả 
nước củng tiến lên chủ nghĩa xã hội 
cho đến nay, các tô chức Mặt trận đã 
thống nhất lại thành Mặt trận Tô quốc 
Việt nam với trách nhiệm mới là lãng 
cường đoàn kết nhân dân cả nước 
phấn đấu thực hiện thẳng lợi hai 
nhiệm vụ chiến lược của cách mạng 
nước ta là xảy dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tô 
quốc Việt nam xã hôi chủ nghĩa. 


—— + 


* 
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_Có thỀ nói, những thành tựu của 
Mặt trận đân tộc thống nhất hơn mìột 
nửa thế kỷ qua là một trong những 
thẳng lợi nồi bật của sự nghiệp cách 
mạng nước ta. Những thành tựu ấy 
trước hết bắt nguồn từ việc Đăng (ta 
mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tiêu 
hbiều đã đè ra chính sách Mặt trận 
đúng dán, sáng tạo, phù hợp với 
những đặc điềm của cách mạng nước 
ta, của cuộc chiến đầu lâu đài, gian 
khổ che độc lập tự do và c!lủ nghĩa 
xã bội cúa phân đân ta. Chính sách 
đó thề hiện những quan điềm tư 
tưởng của chủ nghĩa Mác—Lê nin về 
Mặt trận được vận dụng sáng fạo vào 
hoàn cảnh nước ta trong từng thời 
kỳ cách mạng với những nội dung và 
hình thức thích hợp. Đặc biệt là nó 
đã thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh: *€ Đoàn hết, 
đoàn két, đạt đoàn kới. Thành công, 
thành công, đại thành công ) ( và 
những lời dạy của Người: * Phúi đoàn 
kết chặt chẽ, thân ái giúp đỡ lăn nhau, 
thật thà học tập những ưu điềm và 
phê bình những khuyết điềm của nhau 
đề cùng nhau tiến bộ? (2); phải dựa 
trên cơ sở liên mình công nồng vững 
chắc, luôn luôn mở rộng đoàn kết với 
tất ca mọi lực lượng có th: đoàn kết 
được, lôi cuốn thêm bần bạn, cô lập 
đến cao độ bọn để quốc và tay sai, 
làm cho chúng ngày càng suy yêu đề 
đánh đồ chúng, đưa cách mạng đến 
thắng lợi. Chính sách Mặt trận của 
Đáng và Hồ Chủ tịch còn thề hiện sự 
chỉ đạo khôn khéo về chiến lược và 
sách lược đổi với Mặt trận dân tộc 
thống nhất. Tiêu biều cho sự chỉ đạo 
đỏ là: sự khẳng định sớm và uhất 
quán vai trò to lớn của Mặt tràn— một 
vũ khí chính trị không tÈề thiếu nhằm 
xây dựng, mở rộng khối đại đoàn kết 
toàn dân trong cuộc đấu tranh đánh 
đồ mọi kế thù của dân tộc, giành độc 
lập. tự do và xây dựng cuộc sống 
mới ; việc giải quyết đúng đắn mối 
quan hệ giữa giai cấp và đân tộc trong 
từng thời kỳ cách mạng ; việc bảo đảm 
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những yêu cầu lãnh đạo của Đảng đổi 
với Mặt trận kết hợp với việc gi vững 
những nguyên tắc làm việc và phát 
huy các hình thức hoạt động của bản 
thân Mặt trận. Đề thực hiện tốt chính 
sách Mặt trận, Đẳng và Hồ Chủ tịch 
thưởng quan tâm uốn nắn những nhận 
thức tư tưởng lệch lạc như: coi nhẹ 
vai trỏ của Mặt trận, hẹp hòi trong 
đoàn kết; đoàn kết một chiều, hoặc 


" hợp tác vô nguyên tắc, khòng tôn 


trọng những nguyên tắc làm việc của 
Mặt trận... 


Trên cơ sở chính sách Mặt trận 
đúng đăn đó, các tầng lớp nhân dân, 
các đoàn thẻ quần chúng, các đẳng' 
phái và các nhân sĩ yêu nước, các đân 
tộc anh em, các dòng bào theo đạo 
ở mọi miền đất nước đã phát huy 


- truyền thống quý bảu đoàn kết chiến 


đấu của dân tộc ta, hăng hải tham gia 
Mặt trận và tích cực thực hiện các 
chương trình hành động của Mặt trận 
với nhiều hình thức phong phú, sinh 
động. Mỗi thành viên của Mặt trận đã 
cố gắng làm tròn nhiệm vụ, đóng góp 
sức mình cho sự nghiệp cách mạng 
chung của đất nước. 


Sự hoạt động tích cực và trưởng 
thành của tô chức Mặt trận cũng góp 
phần quan trọng đem lại những thành 
tựu của Mặt trận. Qua các thời kỷ cách 
mạng, tÖ chức Mặt trận các cấp đã có 
nhiều cố gắng hoạt động với nội dung 
và phương pháp công tác đần đần 
được cải tiến cho linh hoạt và sắt 
hợp với các thành viên khác nhau 
trong Mặt trận, với các tầng lớp nhân. 
dân. Với hệ thống tỒ chức các cấp- 


_ngày càng được kiện toàn, Mặt trận 


đã xác định rõ và thực hiện đúng chứe 
năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời 
có sự phối hợp hoạt động giữa các 
thành viên trong Mặt trận, giữa Mặt 
trận với chính quyền trong những 


(10,(2)Hồ Chỉ Minh: Vè Mặt trận đên sậc 
thống nhát. Nxb Sự thật, Hà nội. 1972, tr, 93 
và trang 46. 


` 


công tác lớn của Đẳng và Nhà nước, 
trong những phong trào có liên quan 
đến mọi tầng lớp nhân dân. 


* 


Ngày nay, Mặt trận là tồ chức chính 
trị—xã hội rộng lớn nhất, vừa có tính 
liên hiệp rộng rãi, vừa có tính quần 
chúng sâu sắc. Mặt trận là người đại 
diện eho quyền làm chủ của các tầng 
lớp nhàn dân, đồng thời là chỗ dựa 
vững chắc của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
Mặt trận có nhiệm vụ thực hiện tốt 
liên minh công nông, đoàn kết chặt 
chẽ trí thức và các tầng lớp nhân dân 
lao động khúc, đoàn kết rộng rãi các 
đẳng phái, các dân tộc, các tòn giáo, 
các nhân sĩ... nhằm mục tiêu chung là 
thực. hiện thắng lợi hai nhiệm vụ 
chiến lược của toàn dân ta hiện nay 
là xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc TÔ quốc xã 
hội chủ nghĩa, góp phần giữ gìn hòa 
bình ở Đông Nam Ã và thế giới. 


Đề tiếp tục phát huy vai trò của 
Mặt trận, làm tốt chức năng, nhiệm 
vụ của Mặt trận trong giai đoạn mới, 
nhất là trong tình hình đất nước ta 
đang phải vượt qua những khó khăn 
về kinh tế, xã hội, chúng ta cần đồi 
mới cách nghĩ, cách làm công tác Mặt 


trận, làm sao cho nội dung và hìn 
thức hoạt động sát hợp với hoàn cánh 
và điều kiện cụ thề, tác động tích cực 
đến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng 
của đông đảo quần chúng, của mùi 
tầng lớp nhân dân, động viên được 
nhân đân thực hiện tốt các chú trương, 
chính sách của Đăng, pháp luật và kế 
hoạch kinh tế—xã hỏi của Nhà nước, 
tránh lối quan liêu, hình thức. Chúng 
ta chú ý kiện toàn và cai tiến cơ cấu 
tồ chức Mặt trận, làm cho nó vừa có 
tính chất tiêu biều cho khối đoàn kết 
toàn đân, vừa có khả năng hoạt động 
thiết thực và nắng động. đặc bịt 
cần quan tâm xây dựng tö chức Mặt 
trận cho vững mạnh ở cơ sở-nơi cỏ 
thề đi sảu vào từng hộ gia đình, từng 
người dân thuộc các tầng lớp xã hội 
đề làm tốt công tác Mặt trận. Điều có 
ý nghĩa hết sức quan trọng là xây 
dựng một đội ngũ cán 'bộ làm công 
tác Mát trận vừa có nhiệt tỉnh còng 
tác, đạo đức phầm chất tốt, vừa có 
trình độ, năng lực cần thiết, có kinh 
nghiệm và phong cách làm việc thích 
hợp. 

Phát huy truyền thống vẻ vang của 
Mặt trận dân tộc thống nhất hơn nửa 
thế kỷ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt nam 
nhất định sẽ góp phần xứng đáng vào 
việc thực hiện thắng lợi những nghị 
quyết của Đại hội thứ VI của Đẳng, 
đưa sự nghiệp cách mạng của nhân 
dân ta tiến lên giành những thắng 
lợi mới. 
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KRM DOANH XÃ HỘI (HỦ NGHĨA LẢ (Œ CHẾ QUẢN LÍ 
(Ó HIỂU QUÁ (ỦA NỀN KINH TẾ XÃ HỘI (CHỦ NGHĨA 


một khái niệm mới trong quản 

lý kịnh tế xã hội chủ nghĩa. Làm 
rõ khái niệm này là một đòi hói cần 
thiết. Đối với nước ta dang đòi mới 
cơ chế quản lý kinh. tế, văn đẻ này 
càng có ý nghĩa thiết thực và quan 
trọng. 

Trong thời đại ngày nay. khoa học 
kỹ thuật dang phát triển vượt bậc, 
sức sản xuất của loài người dang Ở 
bước ngoặt chuyên sang một thời đại 
khác: thời dại còng nghiệp mới. Cơ 
hầu kinh tẾ ở các nước và kiến thức 
quản lý kinh tế cửa loài người cũng 
đang phát triển lên một trình độ mới. 
Các mi quan hệ kính tẾ giữa các 
nước trên thế giới đang được mở rộng 
Và ngày cảng trợ nên da dạng, phức tạp 
hơn. Tình hình đó đòi hỏi các nước 
xã họi chủ nghĩa phải năm bắt được 
những thay đổi nhanh chóng của thời 
đại, tiến hành những cải cách kinh tế 
cần thiết, thực hiện kính doanh xã 
hội chủ nghĩa một cách năng động 
phù hợp “VỚI sự phát triền lực 
lượng sản xuất mới của loài người. 


lẶ INH doanh xã hội chủ nghĩa là 


Đề dáp ứng tình hình mới đang dặtra, - 


các nước xã hội chủ nghĩa anh em đã 
có những cải cách kinh tế — xã hội to 


~ 


4{› 


. 


lớn và đồi mới cơ chế quẳn lý kinh 
tế của mình. 

Nhưng yếu tố mới đó bắt buộc chúng 
ta phải đôi mới cơ chế quản lý kinh 
tế cho phù hợp với tình hình phát 
triên khách quan, vận dụng được 
những kiến thức, kinh nghiệm của 
loài người về quản lý kinh tế đã được 
nảng cao theo vêu cầu chuyền biến 
của thời đại. Cơ chế quản lý cũ « tĩnh » 
với chế dộ kể hoạch hóa *cứng® đã 
đem lại thành cóng trước đây trong 
các điều kiện lịch sử của thời đại 
còng nghiệp truyền thông, nay đã trở 
nên kém hiệu quả do những biến đồi 
mới đã và đang diễn ra ở thời đại mới. 

Sản xuất hàng hóa của nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa ngàv càng mở rộng 
và nàng cao về số lượng, chất lượng 
và quy mô (Liên xô năm 1985 đã sản 
xuất hơn 24 triệu mặt hàng). buộc 
phải eó cơ chế quản lý mới. Ở nước 
ta tuy trình độ kế hoạch hóa cờn thấp 
và sẵn xuất hàng hóa chưa phát triền, 
nhưng khỏng phải vì thế mà chúng 
ta không thể áp dụng cơ chế quản lỶ 
mới eó hiệu quả phù hợp với những 
đặc điềm và điền kiện của nước ta ở 


* Acem Tẹp chí cộng sản từ số (0-1986. 


chặng đường đầu của thời kỳ quá độ. 
Phải chuyền từ cơ chế quản lý theo 
hệ thống quản lý * tĩnh » với kế hoạch 
hóa « cứng ®, điều hành bằng kế hcạch 
với một hệ thống chỉ tiêu, pháp lệnh 
khi tiết tử đầu vào đến đầu ra của 
kinh doanh và hoạt động tác nghiệp, 
băng mệnh lệnh hành chỉ:ìh đơn thuần, 
sang cơ chế quản lý mới bạch toán 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, thực hiện 
đúng dắn nguyên tắc tập trung dân 
chủ. Tăng cường hiệu lực lãnh dạo 
và quản lý tập trung thống nhất của 
trung ương, đồng thời mở rộng quyền 
chủ động của địa phương trong trách 
nhiệm quản lý kinh tế xã hội trên địa 
bản lãnh thô, bảo đảm quyền tự chủ 
trong kinh doanh của các đơn vị kinh 
tế cơ sở, trong đớ, với vai trò làm chủ 
của tập thề lao động, có thể xoay 
chuyền nhanh tình hình theo biến đồi 
kỹ thuật xảy ra trong thời gian ngắn 
và thích nghỉ với những biến đôi ở 
thị trường. Cơ chế quản- lý kinh tế 
mới này gọi là eơ chế quản lý «động ® 
trong đó kế hoạch là trung tâm của 
các hoạt động kinh tế — xã hội điều 
hành bằng phương pháp kinh tế, có 
sử dụng các quan hệ hàng hóa — tiền 
tệ, quan hệ thị trưởng, bảo đảm kế 
boạch được thực biện với hiệu quả 
cao nhất 


Các nghị quyết Hài nghị thứ 6, 2, 8 
của Trung ương Đẳng (khóa V), nhất 
là nghị quyết Hội nghị thứ 8, và nghị 
quyết 28 của Bở chính trị đà nêu rõ 
sự tất yếu phải chuyền sang cơ chế 
quản lý “động », phải «chuyên hẳn 
từ sích quản lý tập trung quan liêu, 
bao cấp sang hạch toán kinh tế và 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa ». Phương 
hướng đó rất cách mạng, hết sức đúng 
đấn và tiến bộ, đánh dấu bước tiến 
mới của một quá trình mấy chục năm 
“tích lũy kinh nghiệm thực tiên, phát 
triền lý luận quản lý, đôi mới tư đuy 
kinh tế của Đảng và Nhà Tước ta 


Thuật ngữ « kinh doanh» vòn đã 
được in đậm trong đầu óc nhiều người 


với định kiền xấu, cho nên khi nói 
đến kinh doanh thị một số người 
thường nghĩ đến cách kinh doanh tư 
bản chủ nghĩa hơặc lối kinh doanh cá 
thể, là bàng mọi cách buôn bán xoay 


xở, từ việc buòn gian bán lận, mua rẻ 


bán đắt, dến việc bóc lột sức lao động, 
chạy theo sự điều tiết của thị 
trường v.v. đề kiếm lợi nhuận. Lối 
kinh doanh đó hoàn t:àn xa lạ với 
chủ nghĩa xã hội, một xã hội khỏng 
còn chế độ người bóc lột người, thực 
hiện chế dộ phân phổi xã hội chủ 
nghĩa và phát trí n nền kinh tế có kế 
hoạch, chú trọng các. lợi Ích. các hcaạt 
động kinh tế—xã hội nhắm phát triề.; 
sản xuất và kiòng ngừng nàng cao 
đời sông nhàn dàn. Cách nghĩ và cách 
làm theo cơ chế quản lý kinh tế cũ 
khiến người ta lắng tránh những khái 
niệm * sản xuất hàng hóa », « lợi nhuận 
xã hội chủ nghĩa * * kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa» và lầm tưởng rằng, đề 
xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
chỉ cần quân lý nền kinh tế và chỉ 
đạo sẵn xuất bằng mệnh lệnh hành 
chính với hệ thống chỉ tiêu kế hoạch 
pháp lệnh chỉ tiết từ trên dội xszống, 
thực hiện ctFế độ phân phối tập trung 
cho sản xuất và đời sống bằng hiện 
vật (các xí nghiệp quốc doanh và tập 
thề giao nộp cho Nhà nước cũng bàng 
hiện vạt. Ngay cả việc phân phối 
thu nhập quốc dàn cũng đo lường 
theo đơnVị hiện vật trong cả một thời 
gian dài, cho nên khái niệm sản xuất 
hàng hóa bị lu mờ trong nhận thức. 
Trong thời kỷ đầu xây dựng chủ nghĩa 
xã hội thu nhập quốc dàn còn thấp, 
cũng như trong thời kỷ ghiến tranh, 
một số nước như nước ta bắt buộc 
phải thực hiện chế độ cung cấp, kề cả 
eung cấp thẳng bằng hiện vật ở mức 
cao ; cộng vào đó các chế độ xã Hội phải 
bảo đảm mức sống cho mọi người 
trong khi tiên lương thấp (không phản 
theo kết quả lao động và kết quả sản 
xuất) đã biến chế độ cung cấp thành 
chế độ bao cấp. Tính chất bao cấp 
trong cơ chế quản lý thề hiện qua chế 
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độ phân phối. cấp phát, giao nộp 
không tính đến biệu quả kinh tế, 
không ràng buộc trách nhiệm và lợi 


ích vật chất đối với hiệu quả sử dụng ' 


tiền vốn và vật tư, lao động. Chế độ 
cung cấp bằng biện vật theo định 
lượng nhằm bảo đảm mức sống lỗi 
thiều eo nên đã niang nặng tính chất 
binh quản trong cảnh nghẻo chung. 
Chế độ bao cấp kéo đài đã làm cho 
người ta lầm tưởng rắng đó là chế độ 
phân phối xã hội chủ nghĩa. Ơ đây, 
đồng tiền chỉ làm nhiệm vụ thanh toán, 
chuyển đồi, quy hàng triệu sản phầm 
với các chúng loại khác nhau dưới 
đạng tiên tệ thông qua giá cố dịnh, 
- tuy cũng có hạch toán nhưng chỉ là 
hạch toán mang tính hình thức. Hệ 
thống tô chức phản phối đề thực hiện 
. chức năng và cách cung cấp này trên 
thị trường tuy mang tên thương 
nghiệp xã- hội chủ nghĩa (bao gồm 
thương nghiệp quốc doanh, hợp tác 
xã mua bán) nhưng về thực chất là 
hệ thống tô chức kho hàng cung ứng 
phản phöi theo kế hoạch và chế độ 
cung cấp mang tính bao cấp, mà khòng 
làm đúng chức năng kinh doanh của 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. 


Vai trò thị trưởng trong. những 
điều kiện đó gần như không có Líc 
động mấy. Sản xuất xã hội nhằm chủ 
xu bảo đảm yêu cầu của đời sống 
đưới đạng hiện vật theo kế hoạch 

nặng về bảo đam số lượng, bảo đảm 
yêu cầu phản phối, xem nhẹ, chất 
lượng, và sản phầm sẵn xuất ra chưa 
phần ánh đúng các yêu cầu nghiềm 
khắc của thị trường. 

v? 


Cách sản xuất và phương thức phân 
phối như đã nói ở trên là cơ sở của 
việc phủ nhận vai trò sản xuất hàng 
hóa dưới chủ nghĩa xã hội đã tồn tại 
khách quan từ lâu và đưa đến thói 
quen không cần tính toán bù đắp chi 
phí sản xuất và làm ăn có lãi. Vì vậy, 
không kích thích nâng cao hiệu quả, 
chất lượng và thúc đầy phát triền sẵn 
xuất, lưu thông hàng hóa dưới chế độ 


(ỗ 


xã hội chủ nghĩa. Cách điều hành sẵn 
xuất và chế độ phân phối, cấp phát, 


-_ giao nộp đó mang tỉnh chất hành chính, 


quan liêu, bao cấp, làm phát sinh ˆ 
nhiều tiêu cực. trì trệ và ách tắc. 


Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai 
đã kết thúc cách đây hơn 40 năm, tuy 
đày đó có xảy ra xung đột, đởi sống 
quốc tế, tuy có phức tạp và căng thẳng 
nhưng là đời sống tương đối có hòa 
bình. Giao lưu hàng hóa và quan hệ 
giữa các nước cũng được mở rộng. 
Sản xuất ở nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa phát triền và có nước đã làm ra 
tới mấy chục triệu mặt hàng, cho nên 
không thề cứ phân phối theo định 
lượng, bằng hiện vật mà phải phân phối . 
thông qua thị trưởng. Sản xuất hàng 
hóa dưới chủ nghĩa xã hội trong nhỨng 
điều kiện mới càng bộc lộ rõ vị trí 
của nó. 


Ở mỗi nước xã hội chủ nghĩa, thông 
qua việc mua; bán, với chính sách giá. 
cả và cơ chế quản lỷ giá cả hợp lý 
của Nhà nước, thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa (hoạt động đúng với 'tên gọi 
của nó) sẽ làm chủ thị trường và đóng 
vai trỏ quyết định, trong việc phân 
phối thu nhập quốc dân theo các 
nguyên tắc xã hội chủ nghĩa. Ở đây 
phải tiền tệ hóa thu nhập theo kết quả 
lao động của mỗi thành viên của xã 
hội, sản phầm hàng hóa phải có chất 
lượng, tiêu hao vật chất trên một đơn 
vị sản phầm do ứng dụng tiến bộ kỳ 
thuật phải ngày càng giảm, giá thành 
phải hạ và kinh doanh phải bảo đảm 
có lãi. 

Sản xuất bàng hóa trong nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa có kế hoạch phải 
tạo ra được những sản phầm hàng 
hóa có chất lượng cao, đủ sức cạnh 
tranh được trên thị trường trong nước 
và thị trường quốc tế. Sản phầm hàng 
hóa ngày càng tăng về số lượng và chất 
lượng được thị trường trong, và ngoài 
nước ưa chuộng sẽ đem lại lãi ngày 
càng lớn đề tăng tích lũy xã hội chủ 
nghĩa, nâng cao đời sống của người 
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lao động. đáp ứng được yêu cầu của 
quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội. Ngược lại, sản xuất ra sẵn 
phầm hàng hóa với số lượng ngày càng 
giảm, chất lượng xấu, giả thành cao, 
lãi ít, hoặc bị thua lỗ thì không thê 
tỏn tại được. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa không thề bao cấp cho những 
hoạt động sản xuất như vậy. Trên thị 
trường, thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa biết kinh doanh phải tác động 
tới sản xuất đề chất lượng hàng hóa 
ngày càng tăng hoặc thay đồi quy cách 
phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, có cách 
mua, cách bán thích hợp, văn minh, 
thuận lợi, đúng đắn, phấn đấu giảm phí 
lưu thông, giảm chiết khấu thương 
nghiệp, nhưng vẫn giữ đúng giá bán của 
Nhà nước,hoặc ngày càng hạ giá nhưng 
có lãi thương nghiệp cao, làm chủ thị 
trường xã hội, đấu tranh có hiệu quả 
với tư thương. Đó là œ@cgnh tranh xa 
hội chủ nghĩa”, một khái niệm mà ta 
không nên có định kiến xấu, không 
nên hiều cạnh tranh theo cách cạnh 
tranh tư bản chủ nghĩa. 


Cạnh tranh xã hội chủ nghĩa về cơ 
bản khác cạnh tranh tư bản chủ nghĩa 
xét vẻ mục đích, tính chất giai cấp, 
phương pháp và được đặt trong nền 
kinh tế kế hoạch hóa. Cạnh tranh tư 
bản chủ nghĩa dẫn đến phân hóa giai 
cấp, bần cùng hóa nhân dân lao động, 
mở rộng bóc lột tư bản chủ nghĩa. 
Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa có sản 
xuất hàng hóa, có thị trường tức là 
có cạnh tranh. Cạnh tranh xã hội chủ 
nghĩa sẽ củng cố quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa, nâng cao mức sống cho 
mọi người và mở rộng chế độ phân 
phối xã hội chủ nghĩa. Những năm 
1918—1920, trên cơ sở cạnh tranh của 
chủ nghĩa tư bản, Lê-nin đã đề ra thi 
đua xã hội chủ nghĩa. Luận điềm của 
Lê-nin và kinh nghiệm của một số nước 
anh em làm sáng tỏ thêm cạnh tranh 
xã hội chủ nghĩa. Dưới sự tồ chức, 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa, trong một nền kinh tế kế 

hoạch hóa, với nội dung lành mạnh 


đúng đẳn, cạnh tranh xã hội chủ nghĩa 
cảng làm sống động phong trào thi đua 
xã hội chủ nghĩa, và là động lực thúc 
đầy các hoạt động kinh doanh, làm ra 
hàng hóa « nhanh, nhiều, tỐt, rể » 
như Bác llö trước đảy dã từng nêu. 
Cạnh tranh xã hội chủ nghĩa đòi hỏi 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa phải 
kinh doanh đúng hướng đề bảo đảm 
hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng, 
thực hiện đúng nguyên tắc phân phối 
xã hội chủ nghĩa và có lãi thương 
nghiệp. Từng cửa hàng, từng nhân 
viên bán hàng phải chuyền phương 
thức hoạt động. và phong cách phục 
vụ theo yêu cầu kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. Thu nhập của người sản 
xuất, người bán hàng sẽ phụ thuộc 
vào kết quả kính đoanh ' tức là kếi 
quả cuối cùng mà người lao động đã 
thật sự cống hiến. 

Sản xuất sa sút hoặc buôn bán thua 
lỖ, sẽ không được phép tồn tại. Nhà 
nước Xã hội chủ nghĩa có chỉnh sách 
trợ cấp bảo hộ có thời hạn, hết thời 
hạn đó mà vẫn bị thua lỗ thì cơ sở 
sản xuất đó không đáng tồn tại, và 
Đảng và Nhà nước xã bội chủ nghĩa ` 
có chủ trương chính sách đề sắp xếp 
lại một cách thích đáng nhằm tiếp 
tục bảo đảm việc làm cho người lao 
động ở những cơ sở đó. Đó chính là 
quá trình tích tụ xã hội chủ nghĩa, 


là một quy luật khách quan. Kinh 


doanh xã hội chủ nghĩa sẽ góp phần 
sắp xếp và tÔ chức lại nền sảu xuất 
xã hội và có tác dụng cải cách triệt đề - 
nội dung và phương pháp cân đối kế 
hoạch. Ở trung ương nội dung cân 
đối kế hoạch là các cân đối về 
tồng thề nền kinh tế quốc đân theo 
nội dung kinh doanh nhằm cạnh tranh 
lành mạnh không đán đến cá lớn nuối 
cá bé, nhằm thực hiện đường lối, các 
mục tiêu chiến lược của Đảng trên cơ. 
sở bảo đảm nền kinh tế hoạt động 
kinh doanh có hiệu quả. Kế hoạch Nhà 
nước đài hạn, trung hạn, hằng năm 


của trung ương sẽ phát huy hiệu lực 


«trung tâm? của mình qua các hoạt 
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động «khống chế trực tiếp » hay 
®không chế gián tiếp” hoặc kết hợp 
cả hai hình thức khống chế trực 
Liểp, gián tiếp * ở tầm quản lý kinh tế 
vĩ mô (macro) đề chỉ phối các hoạt 
động kinh tế — xã hội của đất nước 
theo kế hoạch Nhà: nước. 


Kế hoạch ở các đơn vị kinh tế cơ 


sở phải được đồi mới theo nghị quyết . 


306 (đự thảo) của Bộ chính trị Trung 
ương lắng. Đó là kế hoạch tác nghiệp 
đề kinh doanh mà về mặt càn đối 
phải linh hoạt, năng động từ « đầu 
vào *® đến *đầu ra» cũng như heạt 
động « hộp đen ® cho sát hợp với tỉnh 
hình tiến bộ về kỹ thuật, nhưng phải 
bảo đảm các chỉ tiêu pháp lệnh kế 
hoạch của Nhà nước ở đầu ra của 
sẵn xuất và làm ăn có lãi. 


Lịch sử phát triền quản lý kinh tế 
đang chuyền từ cơ chế quần lý «tĩnh ® 
phù hợp với tiến bộ kỹ thuật của thời 
đại còng nghiệp truyền thống diễn ra 
từng chu kỳ 100 năm, l5 — Z0 năm 
mang tính chất # tĩnh ® trcng một thời 
gian dài {) sang cơ chế quản lý 
«dòng » phù hợp với thời đại công 
nghiệp mới với tiến bộ kỹ thuật diễu 
ra từng chu kỳ ngắn 2—5 năm 
và biếu động của thị trường với 
hàng hóa luôn đồi mới theo tiến 
bộ kỹ thuật trong từng chu kỳ ngắn 
đó (2). Cơ chế quản lý.mới * động » 
thích nghỉ với bước chuyền của thời 
đại được bắt đầu từ việc thay đồi tư 
duy kinh tế cũ bằng tư duy kinh tế 
mới, trong cách quản lý nền kinh tế 
xã họòi chủ nghía. 


Kinh đoanh xã hội chủ nghĩa là cơ 
chế quản lý mới của nền kinh tế sẵn 
xuảä! hàng hóa trên cơ sở kế hoạch 
hóa với việc vận dụng linh hoạt: các 
quan hệ hàng hóa — tiền tệ, chịu sự 
ác động của quy luật giá trị, quy 
luật cung cầu và các quy luật khác 
của chủ nghĩa xã hội; tiến hành hạch 
toán kinh tế, kích thích sẵn xuất, đạt 
hiệu quả cao, chất lượng tốt. Thực 
chất của hạch toán kinh tế là sự tính 
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toán so sánh đưới hình thức tiền tả 
về chỉ phí sản xuất và các kết quả 
hoạt dòng kinh tế của các tập thể có 
tư cách pháp nhàn (xi nghiệp, liên 
hiệp xí nghiệp..., là sự bủ đáp các 
chi phí sản xuất bằng các khoản {Eú 
nhập do bán sản phám của họ làn: ra 
và bảo đẫm có lãi. Hạch toán kinh tế 
đã trở thành một đòn bầy quan trọng 
của quảu lý kinh tế xã Lội chủ nghĩa 
đề khuyến khích các tập thể và người! 
lao đọng hướng tới hoàn thành các 
nhiệm vụ kế hoạch, eäi tiến tô chức 
sẵn xuãt và nâng cao liệu quả của các 
hoạt động kinh tế. Như vậy, hạch 
toán kinh tế vừa là nội dung, vừa là 
công cụ, phương tiện của kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Nội dung kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa mạng hai dặc điềm 
khác với kinh doanh tư bản chủ nghĩa 


1. Sản xuất và hoạt động phân phối 
lưu thông có kế hoạch (nói tính kế 
hoạch đã bao hàm việc vận dụng các 
quy luật, trong đó quy luật kính lẾ cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội là chủ dạo) 
nhằm mục tiêu tái sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng phương thức sản 
xuất xã hội chủ nghĩa. _ 

2. Phải có lãi. Lãi đó nhằm làm tăng 
tích lũy xã hội chủ nghĩa, nâng cao 
đời sống nhân đản, thực hiện quy luật 


kinh tế eơ bản của chủ nghĩa xã hội. 


Đó là hoạt động kinh tế tạo ra lợi 
nhuận xã hội chủ nghĩa. Như vậy, về 
cơ bản lợi nhuận xã hội chủ nghĩa - 
khác với lợi nhuận tư bản cHủ nghĩa ở 
tính chất giai cấp, phương pháp tạo ra 
lợi nhuận, mục đích sử đụng lợi nhuận. 
Lợi nhuận tư bản làm tăng tích lũy, mơ 
rộng phương thức kinh doanh tư bản 
chủ nghĩa và mỡ rộng việc bóc lột, nô 
địch nhân dân lao động trong nước, 
ngoài nước với trình độ tỉnh vì hơn đề 
đưa lại thu nhập cao cho nhà tư bản. 


(1, (2) Máy hơi nước phát mình năm 1680 
đến năm 1780 mới sản xuất (100 năm). Máy 
bay phát minh năm 1897 dến năm 181) Sẽ tì 
xuất (14 năm). Pin mặt trời phát mình 185Š 
đến 195š sản xuất (3 năm). 


_ 


Nếu hiều kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa theo nghĩa xoay xở; dâu e2, móc 
ngoặc, trục lợi, tranh mua tranh bán 
nhấm đem lại lợi ích cục bộ cho đơn 
vị, địa phương mình, nàng cao thu 
nhập riêng cho đơn vị ninh, cá nhàn 
mình là không đúng. 


Hioạt viòng kinh tế theo cách hạch 
; toán (theo kiều kinh đoanh, làm cho các 
t:ành viên, các cấp quản lý luôn luôn 
qnan tâm tới kết quả cuối cùng trong 
hoạt động kinh tế của mình, là phải 
bù đắp được chỉ phí và có lãi đề tồn 
tại và phát triển. Điều dó làm cho họ 
phải nghiên cứu kỹ thị trường trong 
nước, nưoài nước, chọn lựa phương án 
hoạt động sản xuất, tiêu tụ được sản 
phầm một cách khôn ngoan. Mỗi quyết 
định đều có tính toán kinh tế, hơn, 
tiệt, lô, lãi, đòi hỏi phải tô chức hợp 
lý, tiết kiệm, lựa chọn phương án tối 
ưu đề đạt được hiệu quả cao nhất. 
Kinh doanh xã hội chủ nghĩa là một 
cơ chế quản lÚ có hiệu quả của nền 
kinh lễ vũ hội chủ nghĩa. 


Hạch toán kinh tế:và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa có: bản chất giống 
nhau là phải phân bố lực lượng sản 
xuất, bố trí, chọn lưa clo các chương 


trình mục tiêu, xây đựng nội dung kế : 


loạch theo quan điềm nâng cao số 
lượng và chất lượng hàng hóa trong 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, sử dụng 
công cụ hàng hóa — tiền tệ nhằm đạt 
kết quả cuối cùng lớn nhất với chỉ phí 
Ít nhất, mang lại lợi nhuận nhiều nhất 
cho chủ nghĩa xã hội. Hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa cỏ 
sự phân biệt khác nhau về đối tượng 
áp dụng: hạch toán kinh tế được áp 
đụng trong các tô chức kinh tế có tư 
cách pháp nhân (xỉ nghiệp, Hiên hiệp 
xí nghiệp...). Kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa được áp dụng ở phạm vỉ rộng 
hơn, bao gồm các đơn vị hạch toán 
kinh tế có tư cách pháp nhân và các 
đối tượng làm kinh tế, các hình thức 
kinh tế khác trong nên kinh tế xã hội 
“chủ nghĩa. Nghĩa là, về đại thê, kinh 


doanh xã hội chủ nghĩa là khái niệm 
rộng hơn, bao quát hơn hạch toán kinh 
tế. Trên ý nghĩa này có thề phân biệt 
sự hiêu khác nhau khi có ý kiến cho 
rằng, nói bạch toán kinh tế là đủ, 
không cần phải nói thêm kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Chúng ta dùng khái 
niệm cơ chế quản lý « hạch toán kinh 
tế. kinh doanh xã hội chủ nghĩa *® là 
đề mô tả đầy đủ cơ chế quản lý sản 
xuất hàng hóa có kế hoạch và hiều 
theo ý nghĩa rộng của toàn bộ cơ clế 
quản lý « động » được xây dựng trên 
cơ sở tiến bộ về quản lý của loài 
người đã tích lũy được khi chuyền 
sang thời đại công nghiệp mới, khác 
với cơ chế quản lý «tĩnh» của thời 
đại công nghiệp truyền thống. Cơ chế 
quản lý « động * đó đang có xu hướng 
phát triền thành một dạng eơ chế 
quản lý khác nữa tạm gọi là cơ chế 
quản lý chiến lược. Cơ chế quản lý 
mới này, theo dự kiến của một số nhà 
kinh tế, có thề sẽ được vận dụng phô 
biến vào thế kỷ 2. 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa và kinh ` 
doanh tư bản chủ nghĩa cũng đều 
hướng vào việc (tạo ra được nhiều lợi 
nhuận, nhưng khác nhau.về bản chất 
và mục đích. Kinh doanh tư bắn chủ 
nghĩa phục vụ lợi ích nhà tư bản và 
tái sản xuất tư bản chủ nghĩa. Kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa phục vụ lợi 
ích toàn xã hội, nâng cao sự phồn vinh 
cho người lao động và xây dựng . 
phương thức sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, thực biện quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội. Chính sự 
khác nhau này là cơ sở chủ yếu đê 
phân biệt sự khác nhau giữa hạch toán 
thương mại (tư bản chủ nghĩa) và hạch 
toán kinh tế (xã hội chủ nghĩa).  - 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa còn 
khác kinh doành tư bản chủ nghĩa ở 
tính kế hoạch. Nó xuất phát từ quy 
luật phát triền kinh tế có kế hoạch dè 
điều tiết nền kinh tế. Mặc dù kinh đoanh 
tư bản chủ nghĩa cũng có các loại 
kế hoạch ở tầm vỉ mô (micro) với” 
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nghiệp vụ khả cao trong kế hoạch tác 
nghiệp kinh doanh của các xí nghiệp, 
cá e tập đoàn tư bản, các tông công ty, 
và cũng có các loại kế hoạch ở tàm 
vĩ mô (maero) cho cá nước, nhưng đỏ 
là những dự án bao quát về kinh doanh 
tư bản chủ nghĩa, về cơ bản kinh 
doanh tư bản chủ nghĩa chịu sự điều 
tiết của thị trường, của lợi nhuận tư 
bàn chủ nghĩa. Nguyên tắc cơ bản của 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa là nguyên 
lác bảo đảm tinh kế hoạch, Thực hiện 
nguyên tác này là thực hiện sự định 
hướng nền kinh tế phát triền kinh 
đoanh không vì lợi nhuận đơn thuần, 
không tách rời nhiệm vụ chính trị và 
nhiệm vụ kinh tế, không tham lợi trước 
mắt mà xa rời mục tiêu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa ; là bảo dâm sự căn đôi 
và đem lại hiệu quả cao cho sản xuất 
hàng hóa xã hội chủ nghĩa trên cơ sở 
nắm vững các quy luặt kinh tế của chủ 


“nghĩa xã hội, vàn dụng đúng đẳn quy 


luật giá trị, chú ý tác động của thị 
trường trong nền kinh tế Kế hoạch hóa, 
thực hiện các nguyên tắc hạch toán 
kinh tế, coi trọng giả trị và giá trị 
sử dụng của hàng hóa dưới chủ nghĩa 
xã hội... 

Việc mở rộng quyền tự chủ của các 
đơn vị kinh tế cơ sở theo nghị quyết 
306 (dự thảo) của Bộ chính trị chỉ mới 
là một khâu trong cơ chế quản lý mới 
thực hiện cải cách ở tầm œví mô » 
(micro), Còn cải cách ở tầm vĩ mô ® 
(macro) là thực hiện tập trung một 
cách có hiệu lực, thiết thực những cái 
cần tập trung. Tình hình hiện nay là, 
mặt đáng tập trung, chúng ta lại đề 
phân tán, mặt không đáng tập trung, 
chúng ta lại tập trung một cách không 
thiết thực, không có hiệu lực; gò bó, 


với những chế độ, thề lệ can thiệp 
vụn VẶt vào quyền tự chủ của các đơn 
vị kinh tế cơ sở. 


u \ 

Vị nhận thức khái niệm « kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa ® với những định 
kiến cũ, hiều tự chủ của đơn vị kinh 
tế eơ sở theo nhận thức của ngướt sẵn 


- xuất nhỏ cho nên Ở một số nơi đã nảy 


ra kluynh hướng phường hội, vỏ chính 
phủ hoặc tự do tắn mạn, không thấy 
đầy đủ trách nhiệm đối với lợi ích 
chung của chủ nghĩa xã hội. Thêm vào 
đó bọn làm ăn bát chính, đầu cơ, thiòn, 
những đã gây nên những rồi loạn 
khòỏng đáng có trong hoạt động kính 
tế xã hội chủ nghĩa. 


Mặt khác, nên kinh tế nước ta 
đang còi nhiều thành phần kinh tế 
khác nhau, việc mở rộng quyền chủ 
động cho các địa phương, quyền từ 
chủ cho eác đơn vị kỉnh tế cơ sở được 


"tiến hành trong khi cơ chế quản lý 


mới chưa hình thành đồng bỏ, chưa 
được pháp chế hóa, cho nên đã có 
những nhận thức và hành động thiếu 
thống nhất, thậm chí eòn chẹch choặc, 
sai sót. Nhưng không nên cho rằng 
những lệch lạc nhỏ đó là do cơ chế 
mới sinh ra và từ đó khái quát lên 
thành *chạy theo cơ chế thị trường », 
là thực hiện a chủ nghĩa xã hội thị 
trường? — cái diều không thề có ở 
Việt nam mà phần lớn tư liệu sản 
xuất chủ yếu đã thuộc sở hữu xã hội 
chủ nghĩa, chế độ bóc lột đã cần bản 
bị xóa bỏ (tuy trong một thởi gian nào 
đó ở chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ văn còn tồn tại một vải hình 
thức bóc lộU; nên chuyên chính vô 
sản do Dẳng cộng sản Việt nam— một: 
đảng Mác —Lê-nin chân chính, có 
phương pháp luận đúng đắn—lãnh đạo. 


ĐÀO XUÂN SÂM 


(0 CHẾ GIÁ (Ả KINH DOANH TRONG (0 (HẾ 


KINWH DOANH (Ó KẾ HOẠCH 


t— GIÁ CẢ — TÍNH KHÁCH QUAN 


VÀ KHẢ NĂNG ĐIỀU TIẾT CÓ. 


: Ý THỨC 

Trong nên kính tế còn sản xuất 
tàng hóa, giá cả tỏn tại khách quan. 
Giá cá hình thành, biến động có quy 
luật? quy luật giá trị, quan hệ cung 
cu. quy luật về môi quan hệ giữa kinh 
tế và chính trị và tác động của Nhà 
nước. Trong lịch sử phát triền kinh 
(tế bàng hóa, sự hình thành và biến 
động của giá ca vốn là tự phát, nhưng 
đàn dân đã xuất hiện chủ thê điều 
tiết giá ca một cách có ý thức. Giới 
tư bản độc quyền nắm thực lực kinh 
tế với tÝ lệ nào đó (tỷ lệ cho phép 
không chế), hơn nữa có kinh nghiệm 
kinh đoanh trên thị trường, có nhà 
nước giúp đỡ, đã có thê trở thành chủ 
the độc quyền trên thị trường, điều 
tiết giá ca bằng thủ đoạn kinh tế cùng 
với thủ đoạn chính trị, hành chính, 
-tầm lý. Họ có thề nâng giá, phá giá, 
g:iữ giá, qua đó: giành quyền chủ động 

chị phối giá ca thị trường. 
` Ở các nước xã hội chủ nghĩa, các 
tò chức kinh tế quốc doanh nắm thực 
tực kinh tẾ trong nước ; và trong điều 
Kiện có Nhà nước chuyên chỉnh vô 
sản, ở chặng đầu thời kỳ quá độ ngay 
khi nên kinh tế còn nhiều thành phần 
như ở nước ta, kinh tế quốc doanh có 
đầy đủ khả nắng đề trở thành chủ thê 
điển tiết thỉ trường và giá cả theo 
định hướng của chính sách và kế 
hoạch kinh tế của Nhà nước. Trên 


thực tế nước ta, nhiều tô chức kinh tế 
quốc doanh và cở quan Nhà nước 
địa phương đã từng bước trở thành 
chủ thê điều tiết thị trưởng và giá cả 
trong lĩnh vực nó phụ trách. Đồng 
thởi, vẫn còn tỉnh hình phỏ biến là 
nhiều tÔ chức kinh tế quốc doanh lúng 
túng và thua thiệt lớn trên thị trường. 
Nói chung, Xhà nước ta chưa làm 
được vai trò chủ thề điều tiết giá cả 
và thị trường, ngược lại, nhiều khi 
phải bị động chạy theo thị trường và 
giá cả tự phát, chịu nhiều thua thiệt 
lớn. Nguyên nhân trực tiếp của tình 
hình đó là sự tòn tại cơ chế tập trung 
quan liêu, bao cấp trong xử lý giá cả 
và thị trường... 


Tập trung quá mức việc định giá 
theo ngành chức năng chuyên mòn và 
giữ giá chủ yếu bằng € lệnh ?® chính là 
cơ chế tập trung quan liêu trong quản 
lý giá cả. Sau khi có nghị quyết Hội 
nghị thứ 8 của Ban chấp hành trung 
ương Dáng, cách làm giá cả như vậy 
đã tái điễn rất đầy đủ, và một hệ 
thống giá rất cao theo tính toán của 
ngành chức năng đã được dưa ra. Từ 
đó sẵn xuất kinh doanh càng đỉnh đồn, 
nền tài chính và tiên tệ quốc gia vấp 
phải những khó khăn lớn. Như vậy, 
trong điều hành giá cả, chúng ta đã 
không đột phá vào cơ chế giá -đè xóa. 
bỏ tập trung quan liêu — bao cấp, 
chuyền sang hạch toán kinh tế kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, mà lại giữ cơ 
chế cũ, từ đó phạm sai lâm trong việc 


` bi 


đột phá vào mức giá. Do đóa thị 
trung và giá cả càng rối loạn, những 
].ước tiền trong điều tiết thị trường 
và giá cä trước đảy bị đe dọa. 


Trong diều kiện của chính sách 
kinh tế nhiều thành phần và mở rộng 
giao lưu hàng hóa, đề làm chủ thị 
trưởng và gia cả, Nhà nước vỏ sản 
và kinh tế quốc đoanh chỉ có một con 
đường là chuyền sang cơ chế hạch 
toán kinh đoanh, học tập nàm làyYy 
khoa học và nghệ thuật tô chức kinh 
doanh buôn bán, đề giành quyền làm 
chi thị trường và giá cá một cách hợp 
quv luạt. 


I — VỀ CƠ CHẾ GIÁ CẢ KINH 

DOANH ĐẶT TRONG CHỈNH THÊ 

Cơ CHẾ QUẢN LÝ HẠCH TOÁN 

KINH TẾ VÀ KINH DOANH CÓ 
KẾ HOẠCH 


è 
1—€Cơ chế quản lj giá cả phải 
_ phục pụ phát triền sản xuất pả giao 
lưu hàng hóa, xâu dựng cơ cảu kinh 
lế mới 


“⁄ 

Mở rộng sản xuất và giao lưu hàng 
hóa trong nước và xuất nhặp khu là 
một bộ phận của quá trình dưa nên 
kinh tế từ sản xuất nhỏ lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, là một đặc trưng 
mới nhất của nền kinh tế đang chuyên 
từ cung. cấp thời chiến sang hạch 
toán kính tế và kinh doanh; là vấn 
đề thuộc về chính sách cơ cấu; là 
đòi hỏi của quá trình công nghiệp 
hóa, quá trinh xây dựng cơ cấu kinh 
tế mới, quả trình cải biến cơ cầu kính 
tế nhiều thành phần... Cơ chế quản 
lý kinh tế phải xuất phát từ yêu cầu 
xây dưng cơ cấu kinh tế (chính sách 
cơ cấu). Cơ chế quản lý giá cả và thị 
Irường phải thúc đầy mở rộng sản 
xuất và giao lưu hàng hóa {rong nước 
;à xuất nhập khâu. Đó là tiền đề tạo 
ra trạng thái thị trường, giá ca bình 
thường, loại bỏ những nhàn tố cực 
đoan giả tạo, thu hẹp kinh tế ngầm, 
loại trừ buôn lậu và làm ăn phi pháp. 


R2 


` 


Ở đây, cần thực hiện chính sách tự 
đo trao đôi hàng hóa trong khuôn kkö 
mà chính sách và kế hoạch kinh tế 
quốc dân, luật pháp cho phép. Cần 
khắc phục tỉnh trạng “ngăn đò cấm 
chợ ® vì nhiều biện pháp chưa hợp lý 
về thuế và “thu mua ®. Hệ thống quản 
lý của la quen đùng quá mức biện 
pháp hành chính, chưa chuyên mạnh 
sang biện pháp kinh tế, nhất là trong 
công tác thuế, Và tö chức đọc quyền 
kinh doanh theo quan điềm kinh: tế. 
Quan niệm chỉ ngành thương nghiệp 
được buôn bán, mua bắn, còn mọi xỈ 
nghiệp sẵn xuất phải giao nộp hết sản 
phầm, cũng là làm thương nghiệp - 
theo quan điềm hành chính. Cân tôn 
trọng quan hệ kinh doanh giữa người 
sản xuất và ngành thương nghiệp trên 
cơ sở kế hoạch và hợp đồng kinh tế. 


9)— Cơ chế giá cả kinh doanh đặi 
Irong chỉnh Lhề cơ chế quan lý kinh 
doanh, lău kế hoạch hóa lạm rung 
tâm. 


Cơ chế quản lý giá cả là cơ chế 
cục bộ, đương nhiên phải đặt trong 
chính thề cơ chế quản lý kinh doanh, 
tuần theo những quan điềm và nguyên 
tác eơ bản của cơ chế chung. Ở đày, cớ 
ba quan điềm, nguyên tắc cơ bản nhất 
đã được nêu trong nhiều nghị quyết 
của Đăng : quan điềm mục tiêu — vì 
phát triền sản xuất và đời sống quần 
chúng ; quan điềm phản cấp làm chủ 
tập tHề, tập trang đân chủ ; quan diễm 
lấy kế hoạch làm trung tàm, thấu suốt 
nguyên tác hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Thực tế hàng 
chục năm đã chứng tỏ ta không thề 
quần lý giá ca và thị trưởng theo hệ 
thống ngành chức năng, tách rời việc 
xâv dựng và điều hành kế hoạch sẵn 
xuất kinh doanh toàn điện của các 
ngành, các cấp. 


Dặt cơ chế quản lý giá cả trong cơ 
chế quản lý kinh tế nói chung, trong 
đó khâu trung tầm là cơ chế xây dựng 
và điều hành kế hoạch kỉnh tế quốc 
đân của các cấp là cách làm duy nhất 


đúng đề bảo đảm việc quản lý giá cÃ, 
thị trường dược định hướng vào 
những mục tiêu kinh tế—xã hội, được 
xử lý dòng bộ với các mặt sản Xuất 
kính doanh. khoa học kỳ thuật, tài 
chính, tiền tệ, tiên lương, dược xứ lý 
theo quan điềm hạch toán Lỉnh tế và 
kính doanh xã hội chủ nghĩa và theo 
quan điềm làm chủ tập thê. 


Về nguyêu tắc phải dặt vấn đề đồi 
mới cơ chế sử dụng các dòn bảy kinh 
tế, nói chung. và giá ca, nói riêng, 
trong đồi mới chính thề cơ chế quản 


lý kinh tế với khâu trung tâm là đôi - 


mới kế hoạch hỏa theo quan điềm mà 
Đại hội thứ V của Đẳng đã khẳng định. 


Sau đây xin đề xuất một số luận 
điềm có tính nguyên tắc trong cơ chế 
ấy, cũng là quan điềm xuất phát đề 
thiết kế phương án triền khai thực 
hiện nghị quyết lội nghị thứ tám của 
BCITƯD về đỏi mới công tác giả— 
lương — tiền, nhằm chuyền sang hạch 
toán kinh tế. kinh doanh xã hội chủ 
ughia. 


° 
ø 


{— Đặt cơ chế quản lý giá cá, tài 
chính, lưu thông hàng hóa và tiền tệ. 
tiền lương và đời söng dòng bộ trong 
cơ chế quản lý thông nhất eó kế Loạch. 
lấy kế hoạch làm cÔng cụ trung tàn dề 
định hướng liên kết mọi còng cụ tđó 
nhằm phục vụ mục tiêu cuếi cùng. 
Nhiều nghị quvết hội nghị của 
BCIITUD, nhàt là các nghị quyết hội 
nghị thứ sáu, thứ bay và thứ tâm đã 
kháng định quan điềm mục tiêu và 
quan điểm có kế hoạch đồng bộ trong 
những công lúc này. 


Quần lý gi cả, tài chính, lưu thông 
hàng hóa và Liền tệ độc lập quả mức 
theo từng chức năng có nghĩa là đứng 
ngoài kế hoạch, thậm chí dứng 
trên kế hoạch kinh dcanh, cản trở 
kinh doanh ngav từ khàu làm và 
cân đòi kế hcạch. Nói riêng giá cả 
phải p'ục tùng cương lĩnh kế hoạch, 
phục tùng mục tiêu kế hoạch, phải xử 
lý trong bản thân việc xây dựng và 


~— 


thực hiện phương án kế hoạch sẵn 
xuất. 

2— Thực hiện làm chủ tập thề, phân ˆ 
cấp quản lý và thống nhất quản lý 
giá cá, tài chính, lưu thông tiên tệ và 
hàng hóa, tiền lương và dời sống đồng 
bộ với phân cấp quản lý và kế hoạch 
hóa, Cấp nào càn đối, xác định và phụ 
trách nhiệm vụ kế hoạch thì cấp ấy có 
trách nhiệm vụ quyền bạn về quản lý 
tác mặt công tác kinh tế, tài chính, 
Nếu không như thế thì việc phản cấp 
quan lý, ba cấp làm kế hoạch với nhiều 
nguòn khả năng là vò nghĩa. Nếu 
không như thế thị cùng không có tự 
chủ kinh doanh, không có hạch toán 
kinh tế thật sự, không thê thoát khỏi 
bao biện bao cấp. 

Mỏi cấp, với sự quản lý thông nhất, 
phải, có kế hoạch toàn diện, trách 
nhiệm và quyền hạn toàn diện dối với 
đơn vị, địa phương và Tĩnh vực -của 
mình, Cấp trên hướng dẫn, kiểm tra, 
điều tiết, uốn nắn kế hoạch bảo đảm 
sự thong nhất thông qua viẹc xét 
duyệt và chỉ dạo thực hiện phương án 
kinh doanh đồng bộ. 


Với quan điềm này. khâu quan 
trọng nhất trong triển khai thực hiện 
nghị quyết Hội nghị thứ tám của 
BCIHTULUƯP là chí đạo xây dựng và điều 
hành phương án chuyên sang hạch 
toán kinh doanh của các địa phường 
và ngành kinh tẾ — kỹ thuật, nhất là 
các địa phương và ngành trong diễm, 
trong đó eó việc xử lý các vấn đề giá, 
lương, tiền nhằm phục vụ mục tiêu 
kinh tế — xã hội, và nhằm tạo điều 
kiện cho các dơn vị ngành, địa 
phương đi vao kinh doanh, 


3— Nhất quần thực hi ện nguyên tác 
quan hệ hợp đồng trong càn đối, Kác 


định và điều hãnh thực biện nhiệm vụ 


lLế hoạch, trong đó xứ lý dòng bộ và 
eụ (hệ các vấn dễ giá cá, tài chính, 
lưu thông hàng hóa và tiền tệ. Nói 
cách khác, giá ca và mọi quan hệ kinh 
đoan: được xác định Irong các quan 
hệ kế hoạch hợp đồng cụ thê, và hợp 


có 


pháp, tức là giá thỏa thuận có cam 
kết hợp pháp và có kế hoạch trên cơ 
sở quan bệ hợp đông 


Giá cả có kế hoạch với cơ chế nhiều 
cấp làm chủ, sử dụng nhiều nguồn 
cân đối tất yếu phải là giá cả được 
xác định trong những điều kiện cụ thê 
của hợp đồng liên doanh, liên kết, 
cung tiêu của các bên liên quan đến 


phương án kinhdoanh và những cân đối. 


eụ thề.. Nếu chỉ tiêu sẵn phầm chủ yếu 
là chỉ tiêu quan trọng nhất, cũng phải 
đặt trên cơ sở cân đối được cam kết 
bằng hợp đồng, thì giá cả càng phải 
đặt trong quan hệ kế hoạch hợp đòng 
còng khai hợp pháp. 


Từ những luận điêm trên đây về cơ 
chế kế hoạch hóa, trong đó bao quất 
cơ chế sử dụng các công cụ đòn bầy 
kinb 
trưng cơ bản của cơ chế quản l gia 
cả trong đó : a) giá cả được hình thành 
trong quá trình và theo trình tự xây 
dựng và điều hành thực biện kế hoạch 
- eó thống nhất, có phân cấp và đòng bộ 
với các công cụ khác; b) giá cả được 
xác định cụ thề trong quan hệ kế 
hoạch hợp đồng, được phân cấp xử 
lý Ứng với sự phân cấp cân đối xác 
định và điều hành thực hiện nhiệm 
vụ kế hoạch ; e) giá cả với cơ chế xử 
lý như trên, tùy trưởng hợp có thê là 
giá cả được bảo đảm tương đối thống 
nhất và ồn định, hoặc giá được khống 
chế theo khung, hoặc giá tự quy định 
như nhiều nghị quyết của Đảng đã 
nêu. Cách nói cơ chế một giá chưa 


thề hiện đầy đủ tư tưởng nghị quyết - 


Hội nghị thứ 8 của BCHTUĐ và dễ bị 
biều lầm rằng, chỉ có một loại giá, 
một mức giá. Còn cơ chế hai giá là 
cơ chế cũ, về nguyên tắc vẫn giữ giá 
_ eung cấp gắn với quy tắc cấp phát 
giao nộp, như vậy không thề chuyên 
sang kinh doanh; d) Trong chế độ 
hạch toán kế toán tự bù đắp, nghiêm 
cắm man khai mức giá, man khai giá 
thành và tính giá bắt chính đề ăn lãi ; 
yêu cầu quan trọng nhất là kế toán 


bà) 


tế, có thề nèu lên những đặc 


đúng và đủ các chỉ thu thực tế, thự+ 
hiện thanh tra kế toán và thanh tra. 
giá cả đề loại trừ kế toán man kha: 
và tính giá bất chính, bảo đảm thu 
thuế và điều tiết đích đáng. 


Cơ chế quản lý giá cổ với những 
đặc trưng trên đây, có thề gọi là cơ. 
chế giá cả kinh doanh trong cơ chế 
kinh doanh có kế hoạch theo tư tưởng 
cơ bản của nghị quyết Hội nghị thứ § 
của BCIITUƯU. Nói cách khác, đó là 
cơ chế mới về quản lý giá cả—cơ clế, 
giá cả kinh doanh thay cho cơ chế giá, 
cả hành chính tập trung quan liêu 
trước đây. 


- Cơ chế giá cả kinh doanh như vậy 
gắn bó hữu cơ với cơ chế kế hoạch 
hóa, có thề bảo đảm phát huy tỉnh 
chủ động của tồ chức kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, đồng thời nâng cao 
tỉnh pháp lý của quan hệ giá cả. Nó 
khác hẳn cơ chế giá cả tự phát, tủy 
tiện; nó tạo khả- năng đề cấp trên 
tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm 
tra, uốn nắn giá cả với hiệu lực thịt! 
thực, loại trừ những cách làm giá 
bất chính đề thu lãi. Cần xác định 
ngay rằng, cơ chế quản lý giả cả kính 
doanh không lập tức dưa tới một hệ 
thống giá cả đi sát giá trị và ồn định. 
thống nhất. Thực tế không có khả 
năn# đó. Với cơ chế mới, văn còn quá 
trình biến động giá cả trên thị trưởng, 
nhưng theo hướng từng bước ởi vuo 
quỹ đạo được điều tiết có kế hoạch. 
nhờ chỗ các tồ chức kinh tế quỏc 
doanh và Nhà nước chủ động thích 
nghi và làm chủ giá cả trên thị trưởng 
xã hội, dần dần đi sát giá quốc tế. 
Trong quá trình đó, chênh lệch giá 
bất hợp lý bị thu hẹp dần, và được- 
gác cấp thu lại vì quốc kế dân sinl. 


Cơ chế quản lý giá cả như vậy mang 
tính quá độ, xóa đần tính tự phát đề 
đi vào kinh doanh có kế hoạch và 
năng động. Đó là cách làm hợp quy 
luật, có biệu lực thiết thực, hơn hún 
cơ chế cũ tập trung quan liêu và hành 
chính dơu thuần không có hiệu lực. 


Với cơ chế quản lý giả cả như vậy, 
cạnh tranh tự phát dược tEhav thế 
bằng sự đấu tranh của kinh: tế xã hội 
chủ nghĩa nhằm giành quyền làm chủ 
giá cả và thị Ìrường, và bằng dua 
tranh sản xuất nhiều, nhanh, tỏt, rẻ 
ngay trong nền kinh tế có kế hoạch. 
Đó chính là cơ chế quản lý, điều hành 
giá cả mà nhiều tỒ chức kinh tế quốc 
doanh và địa phương đã áp dụng, 
nhở đó trên thực tế đã từng bước 
vươn lên làm chủ giá cÄ và thị trường. 


Đề kết luận. có thề nói vấn đề cơ 
bản, mấu chốt và khó nhất của 'việc 
thực hiện cơ chế quản lý có kế hoạch 
thấu suốt nguyên tắc hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
là vấn đề tích hợp, lắp ghép được cơ 
chế sử dụng các công cụ đòn bầy kinh 
tế, mấu chốt nhất là dòn bảy giá cả, 
vào cơ chế kế hoạch hóa... Nói cách 
khác, đó là sự chuyền hướng, đôi mới 
đồng bộ tử cơ chế lệnh kế hoạch, gắn 
Hên với cơ chế lệnh giá cá, tài chính, 
tín dụng, lưu thông vật tư hàng hóa 
theo kiều tập trung quan liêu bao cấp, 
sang cơ chế kế hoạch kính doanh, trong 


đó bao quát cơ chế giá cả kiuh đoanh, 
tài chính: tín dụng kinh doanh và kinh 


đoanh Tưu thông vật tư hàng hóa. Nói 
ngắn gọn. đó là sự tích hợp, gắn bó hftu 


cơ giữa. tính kế hoạch và tính hàng hóa 
trong cơ chế kinh doanh có kế hoạch. 
Nói đến cùng, đó là vấn đề vận dụng 
các quy luật kinh tế — xã hội, kề cả 
quy luật tô chức quản lý, trong hệ 
thống. trong chính thề, lấy quy luật 
đặc thủ của chủ nghĩa xã hội là chủ 
đạo. nhưng không thành kiến, không 
phân biệt đối xử hoặc cưỡng lại tác 
quy luật của sản xuất hàng hóa. Đó 


` là sự trở lại một tư tưởng eơ bản của 


VY.I. Lê-nin trong chỉnh sách kinh tế 
mới, là chính sách đã tạo bước. phát 
triền kỷ điệu cho nền kỉnh tế nước 
Nga lúc đó. Giải quyết được vấn đề 
ấy mới có thể vượt dược cái ngưỡng 
Lử cơ chế tập trung quan liêu bao cấp 
sang cơ chế mới. Điều đó chắc chắn 
góp phần làm cho cơ chế quản lý kinh 
tế trở thành đòn bây làm bộc lộ mạnh 
mề mọi ưu việt của chế độ kinh tế 
mới. Và từ đó. chắc sẽ sớm điến ra 
hiện tuợng kỷ điệu trong nền kinh tế 
Việt nam. 


KINH DOANH XÃ HỘI... 
{Tiếp theo trang 70) 


giữa các ngành sản xuất và lưu thông 
- văn chưa được giải quyết. Tình trạng 
này đã điễn ra từ lâu, ảnh hưởng 
không tốt đến việc xây dựng, phát 
- triền kinh tế. 

Đối với việc lô chức nội thương 
cũng nên cdi liền bàng cách gym bởi 
các cơ quan thương nghiệp trung 


gian FRhông cần thiết, đề cho các cơ - 


sở sản xuất cung cấp thẳng sản phầm 
tiêu dùng cho những hộ tập thề lớn 
(đoanh trại quân đội, trường học, 
bệrh viện, xí nghiệp còng nghiệp) và 
bán buôn cho thương nghiệp đề 
thương nghiệp làm nhiệm vụ bán lẻ, 
chấm dứt lình trạng thương nghiệp 
làm san xuất thường phá vờ quy 
hoạch của các ngành nông nghiệp. 
` 


PHÂN VĂN TIỆM 


\ 


VỀ KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VẢ 
“MẤY VẤN ĐỀ (Ơ CHẾ QUẦN LÍ GIÁ (Ả 
'PHỤC VỤ KINH- DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Ó những động lực của sản xuất 
Ũ xã hội mang tính thời đại đòi hỏi 
có “cuộc cách mạng về quản lý 
kinh tế đề tạo điều kiện cho lực lượng 
sản xuất phát triền nhanh chóng. đó 
là 'thành tựu của cách mạng khoa học — 
kỹ thuật. Trong những năm gần đày; 
ở tất cả các nước xã hội chủ nghĩa 
đều diễn ra sự đồi mới về quản lý. 
Sự đồi mới ấy, trên nhiều mặt mang 
tính cách mạng rất sâu sắc, có hệ 
thống, nhằm phát huy triệt đề tỉnh ưu 
việt của các quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi 
nhất đề tiếp thu các thành tựu lớn lao 
của cách mạng khoa học kỹ thuật: 
Thực tiễn đã chứng tó một sự thật 
là mức độ đồi mới quản lý quyết định 
mức độ đưa thành tựu khoa học kỹ 
thuật vào sẵn xuất, biến chúng thành 
lực lượng sản xuất trực tiếp và sau 
củng là quyêt định khả nàng giải 
quyết những vấn đề kính tế — xã hội 
đặt ra trong từng giai đoạn phát triền 
“của chủ nghĩa xã hội. 


Những đòi hỏi khách quan về đồi 


mới quản lý ở nước ta đã chín muôi - 


và phần ánh đậm nét trong nghị quyết 
Hội nghị thứ tám của BCH TỪ 
Đáng (khóa V) mà nội dung cốt lõi là 
xóa bỏ lối quản lý mang nặng bệnh 


Số 


⁄ 


tập trung quan liêu, bao cấp, xáe lập 
cơ chế quản lý tập trung dân chủ, 
thực hiện hạch toán kinh tế, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. 


Trong lịch sử sun xuất xã hội, đã và 
đang tòn tại ba phương thức kinh 
doanh gắn với ba loại hình của sản 
xuất hàng hóa: kinh doanh cửa người 
tiều sản xuất hàng hóa, kinh đoanh tư 
bản chủ nghĩa và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. Ơ nước ta, cơ cấu xã hội 
của nẻñ sản xuất trong chặng đường 
đảu tiên của thời kỷ quả độ lên chủ 
nghĩa xã hội phản ánh trình độ phát 
triền của lực lượng sản xuất xã hội 
nước ta hiện nay tồn tại đồng thời cả 
bà phương thức kinh doanh khác nhau 
nói trên. Môi phương thức kinh đoanh 
như vậy phán ánh những quan hệ sản 
xuất khác nhau và tất nhiên là chịu sự ˆ 
chỉ phối của những loại quy luật kinh. 
tế đặc thù khác nhau. 


Đặc trưng chung nhất của mọi- 
phương thức kinh đoanh là các chủ 
thề kinh doanh — người sản xuất hàng 
hóa trong hoạt động (sản xuất — lưu. 
thông) của minh lính toản so sánh chỉ 
phí pà thu nhập, uốn 0à lãi đề quyết 
định vice kinh doanh, cũng tức là lựa 
chọn các phương án hoạt động sao cho 
chỉ phí ít nhất, đạt được thu nhập caœ 


nÏ*ất. eó lãi nhiều nhất trên một đồng 
- vốn bộ ra qua một chủ kỷ kinh doanh, 
Nói cách kháe, chi phí ít nhất, hiệu 


qua cao nhất chính là quy luật vĩnh 


hàng của mọi hoạt đọng kinh tế. 
“Trong điều kiện sản xuất hàng hóa, 
chi phí Ít nhất, lợi nhuận nhiều nhất 
là quy luật chung nhất của mọi phương 
thức kinh doanh. Cốt lõi của khái niệm 
kinh đoanh là ở chỗ so sánh chỉ phí 
0d lhu nhập. Nếu hiều kinh doanh là 
hoạt động hoặc hẹp hơn là hành vi 


mua — bán thì chưa đủ (mua — bản 


không đóng nghĩa với « buôn bán » vì 
mua=bán chỉ là những hành vĩ hay 
một quy trình tác nghiệp chứ chưa 


phái là nội dung mang tính mục tiêu, 


của khái niệm kinh doanh. 


Song khái niệm kinh doanh hiều 
theo nghĩa chung nhất như vậy chẳng 
khác gì hiều khái niệm sản xuất bàng 
“hóa là sún xuất đề bán chứ không 
phải đề tự thỏa mãn như cầu của 
chính người sản xuất. Điều quan trọng 
là phân biệt các đặc trưng bản chất 
của các phương thức kinh doanh 
khác nhau hoặc có trong nền sản xuất 
xã hội nói chung và đặc biệt là trong 
nên kinh tế hiện nayv ở nước ta, Có 
thề nói, xét về bản chảt kinh tế xã 
hội, về quy luạt hoạt dóng. vẻ mục 
đích của hai phương thức kinh doanh 
xã họi chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
thì hai phương thức này là khác nhau 
hoàn toàn, Điều này được cát nưhĩa từ 
sự khác nhau về chế dộ sở hữu về tư liệu 
sẵn xuất, và trên cơsở đó các quan hệ 
gản Xuất cùng hệ quy luật đặc thù, 


trong dó đặc biệt là quy luật kinh tế cơ 


bản của hai phương thức sản xuất này 
của xã hội. 


Mặc dù như vậy, cũng khóng thề 
phủ nhận vai trỏ các quy lưật của sản 
xuất hàng hóa mà quy luật cơ bản của 
hình thái sẵn xuất này là quy luật giá 
trị cùng các phạm trủ của quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ trong cả hai 
phương- thức kinh doanh tư bản chủ 
nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, 


cũng không nên phủ nhận. rằng, các 
phạm trủ và quy luật của sản xuất 
hàng hóa không phải là những phạm 
trủ và quy luật tách biệt khói các quan 
hệ sản xuất đã sản sinh ra chúng, trái 
lại chúng phụ thuệc vào các quan hệ 
đó và gắn liên bữu eơ với các quy 
luật đặc thủ của mối phương thức sản 
xuất có sản xuất hàng hóa (ở đây là 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã, 
hội). ' "¬ 

Có ý kiên cho răng một con đưởng 
cơ bản đè đạt được mục tiêu kinh 
doanh và thông qua đó thực hiện quy 
luật chung nói trên của kinh doanh 
trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội 
không phải là con đường thi đua xã 
hội chủ nghĩa, mà là eon đường cạnh 
tranh xã hội chủ nghĩa. Tôi nghĩ rằng, 
chỗ khác nhau ở đây là khái niệm « thi 
dua” và €eạnh tranh». Nếu cả hai 
khái niệm đó đều mang tính chặt và 


. phần ánh các quy luật hoạt động kinh 


tÈ của chủ nghĩa xã hội, thì thiết 
tưởng vấn đề còn lại chỉ lì danh tử 
hoặc thuật ngữ kinh tế. Điều đáng 
tranh luận ở dày là bản thân nội dung 
và phương pháp “thí đua Ð và ®cạnh 
tranh » có gì Khác nhau vẻ chất không ? 
Theo tôi, thị nội dung và phương pháp 
tủ đua và cạnh tranh đà được phản 
biệt khá rõ, và mục dích, quy luật, 
liệu quả cũng hoàn toàn khác nhau 
giữa hai khái niệm này, Vị vạy, thay 
vì đi tìm thuật ngữ mới, nên đề công 
phu tông kết thực tiển, tìm ra những 
hình thức, phương pháp và quy luật 
vốn có của nó đề hoàn thiện hơn nữa, 
phát huy hơn nữa sức mạnh của thị 
dua xã hội chủ nghĩa với tính cách là 
một động lực phát triền nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa về chiều rộng cũng 
như chiều sâu, chứng mỉnh tính hơn 
hẳn của thi đua xã hội chủ nghĩa 
so với cạnh tranh tự bản chủ nghĩa, 


* 


Trong chặng đưởng đầu tiên của 


thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
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nước ta, chúng ta đang quản lý mội 
nền kinh tế còn có nhiều thành phần, 
trong đó thành phần kinh tế xã hội 
chủ nghĩa tuy chưa phải đã' bao quát 
toàn bộ các hoạt động sản xuất cũng 
như phân phối và lưu thông sản phầm 
xã hội, song thành phần đó chiếm ưu 
tl:ế về nhiều mặt rất căn bản và trong 
nhiều lĩnh vực có ý nghĩa quyết định 
đối với toàn bộ quá trình tái sản xuất 
xà hội. Điều đó quyết định rằng. trỏng 
việc thực hiện phương thức kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, phải lấy việc vận 
dụng hệ thống các quy luật kinh tế 
của chủ nghĩa xã họi làm chủ đạo, 
đồng thời vận dụng các quy luật của 
sản xuất hàng hóa là rất quan trọng. 
Song, do sự hạn chế của trình dộ xã 
hội hóa của nền sản xuất xã hội trong 
giài đoạn hiện nay (sản xuất nhỏ còn 
phô biến, trình độ công hữu hóa trong 
kinh tế nông nghiệp, tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp còn thấp...) sự 
phát huy tác dụng của các quy luật 
kinh tế đặc thủ cúa chủ nghĩa xã hội 
cũng chưa đủ mạnh, chưa triệt đề 
như trong giai đoạn chủ nghĩa xã hội 
phát triền. Chính vì vậy, ngay trong 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
đặc biệt là trong bộ phận rộng lón 
của nó là kinh tế tập thề, quy luật 
giá trị còn có tác động điều tiết sản 
xuất, phân phối và lưu thông ở chừng 
mực đáng kề. Tác động đó còn rãi lớn 
đôi với kinh tế cá thê và một bộ phận 
kinh tế tư nhân (ở ynức độ khác nhau 
còn là quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa). Trong những diều kiện như 
vậy, khi thực hiện phương thức Kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa với tính cách 
là phương thức hoạt dòng hợp quy 
luật của các tÔ chức kinh tế xä hội 
chủ nghĩa và khi thực hiện phương 
thức đó với tính cách là cơ chế quản 
lý nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, không thể khóng ấp dụng mi 
chính sách và một eơ chế giá ca thích 
hợp với giai đoạn phát triền kinh tế ở 
chặng đường đầu tiên này của thời kỷ 
quá độ “Theo tỏi, những đặc trưng cơ 


- 


bản nhất của chính sách và cơ chế 
như vậy hiên nay có thờ khái quất lên 
như sau? 


1Zót là, với ý nghĩa là một yếu tố cơ 
bản của phương thức kinh doanh xã „ 
hội chủ nghĩa, giá cả trong tầm kinh 
tŒ vĩ mô phải the hiện như một công 
cụ định hướng cho phương thức kinh 
doanh đó. Như vậy, Nhà nước trong 
từng thời kỳ kế hoạch dài bạn và 
trung hạn, thích ứng với một chiến 
lược kinh tế, phải có một chính sách 
giả cả nhất định. Chính sách đó phải 
được thê hiện qua một hệ thống 
giá cả chỉ đạo của Nhà nước về những 
san phầm có tầm quan trọng lớn lao 
trong cân đối kinh tế quốc dân, trong 
việc điêu hòa phối hợp các lợi ích 
kinh tế, xử lý các quan hệ kinh tế lớn 
trong nền kinh tế quốc dân: giữa tích 
lũy và tiêu dùng, giữa công nghiệp và* 
nông nghiệp, giữa các ngành sản xuất 
vật clặt cơ bản trong nền kinh tế, 
giữa thị trường trong nước và thị 
trường thể giới. Chỉnh sách đó phải 
phục vụ cho thắng lợi của phương thức 
sản xuất xã hội chủ nghĩa trong thời 
kỳ quả độ. 


Hơi là, với tính cách là biều hiện 
trực tiếp hoạt động của quy lật giá 
trị, cơ chế hình thành giá cá phải tạo 
điều kiện đề các chủ thề kinh doanh 
chủ động lựa chọn các phương ăn 
kinh doanh của mình (thường xuất 
phát tử lợi fch— hiệu quả vĩ mô) trong 
khuỏn khô các quan hệ giá được điều 


“hành trên tầm vĩ mô toàn bộ nền 
kinh tế, Đó cũng là mô hình vận dụng 


đạo dựư địa) cho quy luật giá trị * tự 
điều chỉnh »trong phạm vị nhất định, 

trong khu vực nhất định thông qua sự 
biến động của cung —cầu về từng loại - 
bàng trong từng thời gian, gắn sản 
xuất với nhu cầu nhằm thỏa mãn tối 
nhất nhu cầu trong những điều kiện 
cụ thê. Thích hợp với mô hình này là 
các hình thức giá giới hạn, giá chỉ 

đạo khung, giá thỏa thuận có ràng 
buộc vẻ cơ cấu hợp thành giá thông 


qua những tham số kinh tế giá. các _ 


định mức và các quy luật pháp luật 
khác. Phải lạo ra từng bước trong 
từng lĩnh vực lưu thông các “hành 
lang giá cả? dề các chủ thề kinh doanh 


rộng dường hoạt động trong khuôn khô 


điêu tiết vĩ mô. 


Öa là, trong bước chuyền từ phương 
thức: hoạt động kinh tế mang ` nặng 
tính tập trung quañ liêu, hành chính 
bao cấp sang phương thức kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. cần trải qua các 
bước quá độ tất yếu đề tránh gây ra 
chấn động xã hội, tâm lý và dáo lộn 
kinh tế. Điều đó có nghĩa là : 


— Quá độ từ chế dộ *nhiều giá 
chuyền thành chế độ ®* một giá , có 
một thời gian áp dụng chế độ “hai 
giá», thường là cả giá mua và giá bán, 
đối với một diện hàng hóa nhất định, 
Sau củng mội số tư liệu sản xuất cœ 
bản, một số nông sản quan lrọng và 


một số hàng tiêu đùng thuộc nhu yếu. 


_phầm của nhân đân lao động. ˆ 


— Quá: dò từ tập Írung quả mức, 
pháp lệnh trực tiếp bằng quyền lực 
hành chỉnh đơn thuần chuyền qua quá 
trình hình thành giá bằng các phương 
pháp trực tiếp kết hợp với điều tiết 
giản tiếp quá trình đó thông qua diều 
tiết cũng và cầu hàng hóa, từ giá dưới 
hình thức * mức tuyệt đối » qua giá 
dưới hinh thức qgiả giới hạn ®, « uiá 
khung »; tử giá quy định trực tiếp 
bằng pháp lệnh qua giá thỏa thuận 
hình thành trên cơ sổ giá chỉ đạo 
chuần v.v, 


— Quá độ từ cơ chế điều hành giá 
« tính và cứng ® qua cơ chế động và 
linh hoạt » dược thực hiện theo nhóm 
sản phầm, quan hệ trao đồi và tính 
chất của phạm vi tác động đến các 
quan hệ kinh tế — xã hội tùy thuộc 
vào kết quả điều bành vĩ mô đạt được 


_ Sự cân đối lồng cung và tông cầu, đặc. 


biệt là cung — cầu về những sản phầm 
Lối thiều thiết yếu cho sẵn xuất và đời 
sống nhân dân lao động. 


` 


Nến là, bằng sự can thiệp. hành 
chính— Nhà nước mội cách tãi Yếu và 
ở mức độ cần thiết: cũng như vàn 
dụng điều tiết bảng kinh tế đề từng 
bước iạe ra mô hình hinh thành giá 
«q chống chỉ phí?» eó sức khích lệ và 
cưỡng bách các tÔ chức kinh doanh 
đạt được tơi nhuàn và hiệu quả 
vĩ mò bảng e0n đường hạ thấp chí 
phí, hạ suất tiêu hao vốn Irong từng 
chu KỲ kinh đoanh, tiến tới khước tử 
mọi yếu tố ® kích thích chị phí » trong 
cơ chế giá, đạo ra sự thống nhất giữa 
hiện quả vĩ mô và hiệu quả vi mô, 
kết EÁ ẺhEU di các loại lợi ích kinh 
tế thông qua giá cả. 

Năm lề, xu hướng chwng của quá 
trình chuyền từ cơ chế quản lý eñ qua 
cơ chế Quản lý mới là giảm đần đanh 
mục sản phầm do Nhà nước (eác cấp 
chính quyền) trực tiếp định giá và 
dưa ám dụng như một mệnh lệnh đơn 
thuần dựa vào sức mạnh hành chính 
của Nhà nước, Song điều đó không có 
nghĩa là trên ehặng đường đầu tiên 
của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. có thề phú định vai trò Cưỡng 
chế hoặc can thiệp bằng hành chính — 


-_ Nhà nước đối với quá trình hình thành 


giá cá, chỉ nhấn nạnh đơn thuần sức 
mạnh Kinh tế của thành phần xã hội chủ 
nghĩa trong việc điều tiết cung và cầu, 
trong việc định hướng các hoạt động 
kinh đoanh Trong điều kiện lực lượng 
kinh tế côn chưa hùng hậu, thị trường 
còn phức tạp, nạn đầu eơ buôn lậu 
còn chưa được xóa bỏ, eác tÔ chức 
kinh doanh chưa được tÖ chức lại 
đề chỏng tranh mua, tranh bán trên 
thị trường trong nước và cả trên thị 
trường thế giới, thì coi nhẹ vai trỏ tô 


chức và sự can thiệp của Nhà nước 


trong việc điều tiết thị trường, hình 
thành giá cả chẳng những rãi có hại 
cho sự phát triền kinh tế, mà còn trực 
tiếp đã kích vào quyền chủ động của 
các chủ thề kinh doanh, làm chậm 


_quá,trình chuyền biến từ cơ chế eũ 


lạc hậu. kim hãm sản xuãi qua cơ chế 


_mới, mở đường cho sự phật triền 


nhanh chóng nền kinh tế quốc dân 
nước ta. Trước mắt, kỷ luật và pháp 
luật đang là khâu yếu, khâu cấp bách 
số một đề tạo ra thế ồn định chợ cơ 
chế mới ra đời. cho phương thức kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa sớm hình 
thành và phát triền, chiếm vị trí chỉ 
phối trong mọi hoạt động kinh tế thời 
kỷ quá độ ở nước ta | 

Sáu là, sự đôi mới chính sách và 
cơ chế giá cả phải được đồng bộ trong 
mỗi bước đi của nó với quá trình đòi 
mới toàn bộ cơ chế quản lý nền tái 
sản xuất xã hội từ sin xuất đến phần 
phối, lưu thông và tiêu đùng,. từ quản 
lý vĩ mô đến quân lý vị mô, hinh 
nghiệm thực tiễn của hai lần tông điều 
chỉnh giá (1981 và 1985) đã chứng 
minh những va vấp mắc phải có phần 
quan trọng là bắt nguồn từ tính cô lập 
của việc điều chỉnh giá với đồi mới cơ 
chế quản lý. Một mắt xích dù là quan 
trọng đếm đâu cũng không thê đôi mới 
trong một bộ dây chuyen cũ kỳ dược 
giữ nguyên trạng thái cũ. Đày cũng 
là bài học rất sinh động, rất cụ thê 
về sử dụng một vếu tố, dù là yếu tỏ 
năng động như giá cả trong cá cơ chế 
quản lý. chỉ thay đồi với tốc độ và 
quy mô rất lớn bản thân mức giá 
trong khi cơ chế hình thành và điều 
tiết giá vốn là bộ phận hữu cơ của cơ 
chế quản lý gần như đang được giữ 
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“nguyên không thay đồi cùng với eơ 


chế này. | 

Bảu là, chỉnh sách và cơ chế giá 
phục vụ kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
trước hết và chủ yếu là nhằm phát 
huy tác dụng của giá cả như một công 
cụ đo lường oh¡ phí và hiệu quả, một 
động lực, một sự định hướng và kích 
thích. Kinh nghiệm cải cách giá trong 
cải cách quân lẻ kinh tế ở nước ta 
mấy păm qua, cũng như của thể giới, 
chứng tỏ một sự thật tà khòng tkề 
dùng cải cách giá đề tông điều chỉnh 
phân phối và phản phối lại thu nhập 
quốc dàn trong một lúc. "mặc dù 
phân phối và phần phôi lại thu nhập 
quốc dân là chức năng vốn cô của giá 
cả, dặc biệt trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỳ quá độ chức năng 
này lại càng nồi bật “Rõ ràng là cải 
cách quân lý kinh tẻ, đồi mới chinb 
sách và cơ chế giá, dù có được tiến 
hành đúng đắn, triệt đề đến đâu, tự nó 
cũng không thê trực tiêp làm cho đời 
sống khấm khả lên ngay như một 
phép tiên máu nhiện:. Tất cã mọi sư 
cải cách và đồi mới quản lý kinh tế 
đều nhằm tạo ra, nâng cao động lực 
thúc đầy sắn xuât phát triền với năng 
suất lao động và hiệu quả cao hơn, Yề 
trên cơ sở đó. đần đản mới có đừ? 
sống tốt hơn. 


“ 


XUÂN KIỀU 


%UY NGHĨ VỀ MỘT VẢI NỘI DUNG 


— RINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


ẨỀN kinh tế nước ta là nền sản 
xuất hàng hóa có kế hoạch dựa 
trên chế độ sở hữu xã hội chủ 

nghĩa về tư liệu sản xuất. 


_Hàng hỏa được sẵn xuất ra R đẻ 
bán, thông qua quan hệ mua, bán 
nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng 
Xtiêu đùng cho sản xuất và đời sống...) 
của nhân dân. Nói đến kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa là nói đến tông thể các 
yếu tố tác dộng vào quá trình tái sản 
xuất xã hội của nền sản xuất hàng 
hóa xã hội chủ nghĩa, là nói đến 
những hoạt động kinh tế dược thực 
hiện thông qua quan hệ mua và hán, 
nói đến thị trường, nói đến lời, lỗ. 


. Kinh doanh tư ban chủ nghĩa vì 
mục đích lợi nhuận đã lợi dụng những 
thành tựu khoa học của thòi đại đưa 
trình độ kế hoạch hóa của các xí 
nghiệp, các công ty độc quyền đến 
đỉnh cao và trở thành một khoa hee 
thật sự của quản lý kinh tế tư bản 
chủ ng'ĩa. Kế hoạch hóa ở các còng 
tv độc quyền càng mạnh, càng sắc 
bén, thì 'anh tranh trong nề:: kinh tế 
tư bản cl¿ nghĩa càng Lrở nên gay 
gắt. 

Trải lại mục đích kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa là nhằm trên cơ sở đây 
mạnh phát triền sẵn xuất, nâng cao 


đời sống vật chất, văn hóa ¿hÐ nhân: 


dân lao động, tạo nên sự kết hợp hài 
hỏa và thúc đẩy lẫn nhau giữa kế 
hoạch hóa ở mỗi xí nghiệp, mỗi 


ngành sản xuất, lưu thông và kế hoạch: 


hóa trén phạm vi toàn quốc. 


Chủ nghĩa xã hội lấy kế hoạceh làm 


trung tàm có nghĩa là kế hoạch đó 
phải bảo đảm sự vận dụng đúng dắun 
hệ thống các quy luật kinh tổ (kề cả 
quy luật giá trị) của chủ NE hi xã 
hội. 

Sức sống của kế hoạch hóa chỉnh 
là ở chỗ nó bao quát được sản xuất. 
thị trưởng và các quan hệ kinh tế 
khác (kế hoạch hóa theo nghĩa đúng 


dắn nhất đã mang trong nó các nội: 
dung phong phú, năng động và nhiều 


vẻ của thị trường, song kế hoạch và 
thị trường lại không phải là một 
phạm trù dòng nhất). Do đó nói kế 


hoạch hóa là khâu trung tâm có nghĩa: 
là phải căn cứ vào nhu cầu của thị 
trường, xảy dưng kế hoạch và điều 


chỉnh kế hoạch !Ùeo vêu cầu của thị 
trường, nói cách khấc thị trường 
chỉnh là một trong những thước do 


trình độ kế hoạch hóa miệt cách chỉnh - 


xác nhất. Vì mục đích của sẵn xuất 
là đề tiêu dùng (liêu dùng cho sản 
xuất và cho đời sống), cho nên thông 
qua thị trường giá trị sử dụng của 
một hàng hóa mới dược xã hội thừa 


nhận. 


Thị trường xã hội bao gồm thị 
trường có tö chức và thị trường «tự 
do». Hai thị trường này có quan hệ 
mật thiết và tác động: lẫn nhau. Nói 
thị trường « tự đơ ® nhưng khong nèẻn 
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hiều rằng ở đày không thề không có 
Sự tác dòng (đúng quy luật) của Nhà 
nước VÕ sản trông việc lŠ chức sắp 
xếp hướng dán nó phút triển theo 
quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội, đồng 
thời cùng không thể mọi lúc loại trừ 
các yếu lò tự phái của nó. Còn sản 
xuất hàng hóa thị còn thị trường, kề 
cả thị trường “ tự do » tồn tại một cách 
khách quan, Không nên dịnh kiên với 
thị trường. kẻ ca thị trưởng « tự do », 
mà chúng ta phải nằm lấy nó, tác 
động vào nó, trong mối quan hệ 
thống nhàt giữa kế hoạch và thị 
trường. 


Trong những năm qua, do chúng 
ta không quan làm đúng mức đến thị 
trường. dem thị trường dối lập với 
kế hoạch, do đó chàm đỏi mới mặt 
hàng, chặm đôi mới thiết bị.... năng 
suất, chất lượng và hiệu quả ngày 
cảng kém. nhiều loại hàng hóa sản 
xuất ra không được thị trường nước 
ngoài chấp nhận gây thiệt hại cho 
nên kinh tế que dân. Cơ chế quản lý 
cù không tạo diều kiện cho người sẵn 
xuất tiếp xúc với thị trưởng, họ sẵn 
xuất theo mệnh lệnh, sản phầm của 
họ làm ra bán ở đâu, cho ai dùng, họ 
_ không biết. Hợp tác xã Đại đồng, 
huyện Rim sơn mỗi năm sản xuất 
120 000 mỀ chiếu xe đan, 2? U!0 mÊ thâm, 
2U(WW chiếc làn, 260 bộ thêu xuất 
khẩu... nhưng xuất di đâu, giá môi 
mề các mại hàng là bao nhiêu rủi, — 
đô là, chủ nhiệm hợp tác xã không 
được biết, chỉ biết giao nộp cho công 
ty ngoại thương với giá ca do công (Y 
"quy định. Sự tách rời giửa người sản 
xuất và fhị trường đã đem lại cho nền 
kính tế nhiều thua thiệt, nhiều mặt 
hàng mav, dệt, thám len, thủ công 
xuất khầu v.v, vừa kém phầm chất, 
vừa không thee@ kịp thị hiếu của 
người tiêu dùng đã mất chỗ đứng trên 
tủ trường thể giới. 


Tóm lại. chủ nghĩa xã hội lấy kể 
hoạch hóa làm khâu trung tâm, điều 
dó có nghĩa là troug kế Foạch hóa đã 
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bao quát được thị trường. vì vậy sử 


- đụng quan hệ kế hoạch và thị trường 


là một trong những nội dung chủ yếu 
của kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 

Nền kinh .ế nước ta là nền sản 
xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa có kế 


. hoạch. Sự hình thành giá cả của hàng 


hóa không thẻ tách rời c&c điều kiện 
kính tế — xã hội và hệ thống cậc quy 
luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội. Giá 
trị. giá cả, giá thành là phạm trủ củas 
quan hệ hàng hóa — tiền lệ, giữa 
chúng có mỗi quan hệ khăng khít với 
nhau. Giá thành là hình thái của giá 
Irị, biều hiện bằng tiền của một bộ 
phận lớn hao phí lao dọng xã hội cân 
thiết và là bộ phận chủ vếu của 
giá oä. 

Chúng ta chưa có phương pháp và. 
cách tính giá thành hoàn thiện, cho 
nên giá thành hiện nay chưa phản ánh 
đúng thực chất hao phí cần thiết đề 
sản Xuất ra vật phảm; trong nhiều 
trường hợp giá thành không phần 
anh đây đủ mức hao phí thực tẾ hoặc 
bị mức hao phí thực tẾế xuyên tạc. 
Mặt khác, trong chặng đường đầu tiền 
của thời kỷ quá dọ. nền kinh tế còn 
nhiều thành phần, hệ thống quy tuật 
khách quan dang tác dòng đan chéo 
nhau thị việc xác-định giá cả vừa phải 
căn cỨ vào giá tị vừa phải căn cứ 
vào quy luật cùng — câu... tức giá cả 
Lhị trường, có gạt bỏ các yếu tố đầu 
cơ, nàng giá giá tạo. 


Nghị quyết lHiội nghị thứ 8 của 
Trung ương Đang đã chỉ rõ: dinh 
giá trên cơ sử lấy kế hoạch lìm (rung 
tàm, thực hiện hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, chủ động 
vàn đụng quy luật giá trị và quan hệ 
hàng hóa — liên tệ, quan hệ cùng 
câu 3®, 

lrong điều kiện nước ta từ một 
nén kinh tế chủ yếu là tiều sản xuất 
hàng Lóa đi tháng lên chủ nghĩa xã 
hội theo chủ trương của Dáng lấy 
nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu,- 
chúng ta phải lấy giá thóc làm chuần 


“ là hoàn toàn đúng đắn. Tuy vậy, đề 
cho việc định giá được chính xác hơn, 
chúng tôi đề nghị nên sử dụng thêm 
một số mặt hàng khác làm chuần dề 
tính toán các loại giá khác và toàn 
bộ mặt bằng giá. Sử dụng một chỉ số 
tòng hợp giá của một số sản phần xã 
hội như vậy càng bảo đảm tính khách 
quan của giá cả và bảo đảm tính ồn 
định giá trị của đồng tiền. Theo ý 
chúng tôi chỉ số tông hợp đó bao 
gồm: thóc, thịt lợn, chất đối, vải, 
muối. 


Như vậy, chúng ta không chỉ dùng 
giá thóc làm chuần mà dùng một chỉ 
số tồng hợp giá đề làm chuần định 


"giá các mặt hàng khác và chúng ta. 


không chỉ sử dụng giá một sản phầm 
mà sử dụng giá của một số sẵn phầm 
dề kiềm tra giá trị đồng tiền. 


Vấn đề sôi động hiện nay là áp 
dụng chỉnh sách một giá hay hai giá ? 
Giá phải đo cơ quan Nhà nước có 
thầm quyền ban hành và được thực 
hiện thống nhất đối với một loại sản 
phầm trong một thời gian, ở một vùng 


nhất tịnh. Có thề hiều đó là một giá.. 


Thực hiện một giá là một tất yếu 
khách quan của nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Điều kiện đề thực hiện 
một giá là Nhà nước phải nắm hàng, 
nắm tiền và điều kiện đề nắm hàng, 
nắm tiền là văn đề tỏ chức bộ máy, 
là việc lập lại kỷ cương, siết chặt kỷ 
luật; làm trong sạch đội ngũ cán bộ... 
nói tóm lại, là vấn đề con người, bộ 
máy tÖ chức và cơ chế quản lý. 


Ái cũng biết rằng hiện nay chúng tầ` 


rất thiếu vật tư hàng hóa, song cũng 
chính chúng ta đã đề một phần lớn 
_ vật tư hàng hóa qua-nhiều khâu tuột 
- khối tay Nhà nước ra thị trường # tự 
do »w vào tay bọn đầu cơ buôn lậu, 
- bọn tham nhũng... Vạt tư hàng hóa 
của Nh¿ aước cung cấp cho các đơn 
vị kinh tế tập thê không ôn định. bị 
cẮt xén, tỉnh trạng hợp tác xã và gỉa 
đình xã viên phải mua vật tư ở ngoài 
thị trường * tự do * đề tiến hành sản 


xuất ng yý càng tăng lên: theo hợp đồng, 


hợp tác xã chuyên tròng cói Tây bắc, 


huyện Kim sơn, vụ chiêm năm 1986 
được Nhà nước cấp 100 tấn đạm, 500 
tấn lương thì:c, nhưng đến hết vụ hợp 
tác xã mới nhàn được 40 tấn đạm, từ 
tháng Í đến tháng 6 mới nhận được 
100 tấn lương thực và mỗi năm hợp 
tác xã bị tùy tiện cắt từ 50 đến 60 tăn 
lương thực (khi đi nhận hợp tác xã. 
trả tiên một bao phân dạm là 10 đồng 
và 1,5 kg thóc — nếu hợp tác xã không 
có thóc có tiên thi trử vào đạm). 


Hợp tác xã chiếu cói xe đan xuất 
kbầu Đại đòng mỗi năm phải mua 
ngoài 1400 tấn than (Nhà nườc chỉ 
cung cấp được 600 tấn) và toàn bọ 
Lôn, bi, sắt thép (dùng đề sửa chữa 
180 máy đệt, chế), và toàn bộ đầu sơ 


_ (đầu sơ: giá Nhà nước là l5 döng/kg,. 


mua ngoài 00 dòng/kg)... 


Hợp tác xã không được cung cấp dủ 
vật tư, phải mua thêm ở ngoài đề duy 
trì sản xuất là hiện tượng phô biến ở 
nông thôn hiện nay. Hiện tượng đó dân 
đến tình hình: một là, hợp tác xã 
không có vật tư thì phải khoán trắng 
cho xã viên; hai là, xã viên không 
được hợp tác xã cung cấp phàn bón, 
thuốc trử sâu... thì phải mua ngoài, 
chị phí lớn, cộng vào đó lại bị thiên 
tai, sâu bệnh, không thề thực hiện 
vượt khoán, thu nhập thấp, phải trả 
ruộng. Thật ra, với khối lượng vật tư 
hiện có, nếu chúng ta quản lý chặt chẽ, 
rót đúng chỗ, đúng lúc cho sản xuất - 
thì có thê tạo điều kiện cho nông: 
nghiệp phát triền và nông đân phấn 
khởi sản xuất. | 


Phương hướng tiến tới một giá là 
dúng, song trong tỉnh hình một số 
địa phương cÈEưa có đủ các điều kiện 
như đã nói trên, chúng ta buộc phải 
chấp nhận việc thực biện chính sách 
hai giá ở những nơi đó. Chính sách 
bai giá gắn liền với chế độ tem phiếu.. 
Văn đề đặt ra là phân phối theo chế 


xđộ 1em phiếu như thế nào đề giảm bớt 


tỉnh trạng bình quân chủ nghĩa và 


b.`, 


{ 


khổng tao nên sự hướng f:g quá chệnh 
lệch kiứan các đòi tượng được cấp tem 
phišu, phải làm sao lạo ra những 
chuyển biến mới vẻ mặt nhận thức 
và những điện kiện vật chất cần thiết 
đề nhanh chóng cbuyen sang thực hiện 
cơ chế một giá, xóa bỏ hoàn toàn chế 
đỏ cung cấp bằng tem phiếu (hiện vậU 
cảng sớm càng; tót, : 


Sau hai đợt tônz điều chỉnh giá, 
tình hình giá ca vỏn đã căng thắng 
lài càng đáng thắng thêm, Tỉnh trạng 
hỏn loạn về giá cä đang tác động xXxâu 
đến sẵn xuất và đời sống. Giá thu mua 
nông sản liện nay đang làm cho phần 
thn nhập của kinh tế tập thê của các 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp giảm 
sút nghiêm trọng. Ở hợp tác xã Tây 
bắc, huyện Kim sơn giá thành 1 kg cói 
ché khô là 5 đồng (vi phản lớn vạt † 
phải mua ngoài), Nhà nước mua 22 
đồng, hợp tác xã phải chịu lô 1,8 đồng. 
Năm 1985 huyện giao chỉ tiêu kế hoạch 
1670 tần cói chế khô giá 3.2 đồng/kg, 
hợp tác xã bán vượt mức 200 lần; về 
Số cói bán vượt mức này Nhà nướo 
chỉ trả có 3 dòng/kữ;, ngoài ra không 
có chế độ khuyến khích gì khác. Như 
vậy sẵn phầm vượt kế hoạch giá lại 
thấp hơn sản phẩm trong kế hoạch! 
Sáu thăng đầu năm 1950 hợp tác xã 
bán theo nghĩa vụ cho Nhà nước 16; 
tấn thịt lợn với giá 40 đồng/lkg hơi 
theo ® giá thỏa thuận ®, trong lúc đo 
hợp tác xã phải bù giá cho xã viên 
35—40 đông/kữ đề bảo đâm mức 75—80 
đồng(kg, xíp xỈ giá thị trường. (Thế 
mà những xã viên bán tPịt cho Nhà 
nước tử đầu năm đến nayv văn chưa 
nhận du tiên). 


Hợp tác xã Ebinh hội, huyện Rim 
sơn lún cho Nhà nước. J5 tấn lạc theo 
qgia thỏa thuận ® là 10—12 đồng kg 
trong khi đó ở thị trường “tr đo p là 
60—70 đồng/kg. Hợp tác xã phải trích 


quỹ củ» (tập thề bủ cho xã viên tử 20 


đến 39 đồng/kg lạc. È 


ruu1zic Chị lợn 
ơ Lông thôn, 


“Tỉnh trạng Kế giá tìm 
đã trở tiành phố binu 


« 


† 
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Hầu hết các hợp tác xã phải bỏ tiền, 
bỏ thóc ra kê giá sát với giá thị trưởng 
mới có thề thu mua được thịt của gia 
đình xảä vien. 

Nhin chung œgiá thỏa .thuận » vẻ 
thị lợn mà tỉnh Hà nam nỉnh giao 
cho huyện, röi huyện giao cho hợi› tác 
xã bao giờ cũng thấp hơn giá thị 
trường « tự do » từ 1/3 đến một nửa. 
Hơn thế nữa việc mua bán lại điển 
ra không sòng phẳng, nông dàn bản 
làng nhưng lại không thu dược tien 
nơav mà sau nhiều tháng Nhà nước 
mới trả, họ phải đi lại nhiều lần và 
chịu nhiều thiệt thỏi vì đồng tiền mất 
giá. Dây là những vấn đề nóng bóng 
mà chúng ta cần hết sức lưu ý trong 
việc đồi mới cơ chế quản lý, hoàn 
thiện cơ chế giá cả trong thời gian 
lới, 

Chúng ta đang trong quá trình đồi 
mới cơ chế quản lý kinh tế, cơ chế 
quản lý cũ tập trung quan liêu, bao 
cấp với cách chỉ đạo kinh tế đơn thuần 
bằng mệnh lệnh hành chính văn còn 
tồn Lại song song với sự hình thành 
các nhàn tổ mới của cơ chế quản lý 
hạch toán kinh tế, kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. Sự tồn tại tỉnh hình đó tất 
Yếu đăn đến cuộc đấu tranh gay gắt 
tiữa các tư tưởng bảo thủ muốn bám 
lấy cái cũ đã lôi thời với các tư tưởng 
tiến bộ, mạnh đạn đòi mới cách nghĩ, 
cách làm theo hướng nghị quyết Hiội 
nghị thứ 8 và két luận của Hội nghị 
thứ 10 của Trung ương Đảng. 


Những nội dung về đôi mới theo 
tỉnh thần của các nghị quyết nói trên 
là rat cách mạng, đắp ứng đúng yêu 
cau bức xúc của nền kinh tế và nguyện 
vọng của đẳng viên và quần chúng 
nhưng rất tiếc là việc tỒ chức thực 
hiện chủ yếu văn côn khuôn theo nếp 
cũ, mọt số nơi còn lấy sự dung hòa về 
cách nghĩ, cách làm giữa cải cũ và cai 
mới dê đưa ra các chủ trương, biện 
pháp nửa vời, vừa không đem lại hiệu 


(Xem liếp Irang 40) 


TRẦN QUANG 


KINH ĐÚANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRÚNG NÔNG NGHIỆP 


Ừ một nền nông nghiệp sẵn xuất 
tự túc. tự cấp, kỹ thuật lạc hậu 
chuyên sang nền kinh tế sản xuất 
hàng hóa, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa là một quá trình biến đồi cách 
mạng toàn điện, sâu sắc. Do đó, chúng 
ta không thề xem xét và giải quyết 
văn đề một cách giản đơn mà phái 


kiên quyết khắc phục những trở ngại" 


của cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu, bao cấp, đồng thời phải tích cực 
lạo ra những Hồn đề cần'thiết. Dưới 
đây là những tiền đề quan trọng nhất, 


Vận dụng nguyên tắc kế hoạch hóa 


như thế nào ? 


Một nước nông nghiệp lạc hậu muốn 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, nhất 
thiết phải thực hiện kế hoạch hóa 
việc phát triền kinh tế và lấy kế hoạch 
làm trung tâm của cơ chš quản lú. 
Vấn đẻ đặt ra là kế hoạch hóa như 
thế nào cho phù hợp với từng bước 
đi.đề đạt hiệu quả thiết thực? 


Nền kinh tế của ta hiện nay là nền 
sản xuất nhỏ, bao gòm nhiều thành 
phần kinh tế, do đó kế hoạch phải là 
công cụ ân dụng tồng thê các quụ 
luật kinh tế khách quan. Nói rõ hơn 
là phải pán dụng quụ luật phát triền 
kinh lễ có kế hoạch cân đối, quụ luật 
giú trị, quan hệ hàng hóa — tiền lệ, 
một cách nhuần nhuyên. Nói cách 
khác là phải kế hoạch hóa thị trường, 
giả cả và phải biết vận dụng quy luật 
giả trị, thông qua qu luật giá trị đề 
thực hiện yêu cầu của quụ luật phái 
triền kinh tế có kế hoạch cản đối uà 


các gu luật kinh t# khác của chủ 
nghĩa + hội. | * 

Thực tiễn trong nông nghiệp mấy 
năm gần đày đã cho phép chúng ta 
lựa chọn một nô hình tò chức sản 
vuát nạ quản TÚ thích hợp đem: lại 
biện quả kinh tế—xã hội cao hơn hăn 
SỐ Với cách tÔ chức và quân lý lâu 
nay, Đó là mô hình tò chức sẵn xuất 
liên kết các thành phần kinh tế, trong 
đó các cơ sở kinh tế quốc doanh 
nắm vui trỏ chủ đạo, làm nòng cốt, 
chủ động tò chức mối quan hệ kinh 
tế với các cơ sở kinh tế tập thề, kinh 
tế cá thê, kinh tế tư nhàn, kinh tế 
gia đình, thông qua các hình thức liên 
doanh, hợp dòng, trao đồi theo nguyên 
tác bình đẳng, thỏa thuận, ngàng giả. 


Mỏ hình tô chức sẵn Xuất và quản 
lý này có thè được coi như một hệ 
thống mang thuộc tính mới, tạo a 
khả năng cộng đồng bội sinh đạt hiệu 
quả kinh tế—xã hội cao hơn hiệu quả 
của từng thành phần kinh tế hoạt 
động riêng rẽ cộng lại. Vì sự kết hợp. 
thành cơ cấu đồng nhất này tạo- điều 
kiện cho các thành phần hỗ trợ, bồ 
sảng cho nhau, đồng thời có (thề lận 
dụng, phát huy mặt mạnh và khắc 
phục nhược điềm của từng thành 
phần. (Thí dụ : Các cơ sở quốc đoanh 
trước đây hoạt động riêng rẽ thường: 
khóng sử dụng hết công suất máy 
móc và khả năng khoa học, kỹ thuật 
của mình, hầu hết bị lỗ vốn. Các hợp. 
tác xã èó lao động, đất đai nhưng lại 
thiếu máy móc, vật tư, kỹ thuậi cho 
nên kinh doanh bị bạn chế v.v.) 
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Mò bình liên kết nói trên còn tạo 
điêu kiện cho Nhà nước quản lý thống 
nhất và thực hiện kế hoạch hóa nền 
kinh tế nhiều thành phần (Ít nhất là ở 
mức định hướng) bằng cách thực hiện 
kš hoạch hóa trực Hếp (giao kế hoạch 
kinh doanh) cho các cơ sở kinh lễ 
quốc doanh (san xuất, dịch 0ụ, thương 
nghiệp), rồi dùng sức mạnh công 
nghiệp, tài chính oà khoa học kỹ 
Lhuải của các cơ sở quốc đoaith thực 


hiện hẽ hoạch hóa giản liếp 0ới các. 


thanh phần kinh tế khúc thông qua 
các biện pháp kinh tế như liên doanh, 
hợp dòng, trao đồi... đề hút các thành 
phần kinh tế khác vào quỹ đạo của 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Đương nhiên, muốn sử dụng được 
mô hinh tô chức sản xuất và quản lý 
này Nhà nước phải triệt đề xóa bỏ 
cơ chế quản lý tập trung quan liêu, 
- bao cấp, xóa bỏ định kiến sai lầm đối 
với các thành phần kinh tế còn được 
phép tồn tại, cãi tiến căn bản cả hệ 
thống chính sách kinh tế, lựa chọn 
những cán bộ có tài năng, giáo dục 
và đào tạo họ theo yêu cầu mới, 
chuyền hướng phương thức hoạt động 
của các cơ sở kinh tế quốc doanh, chủ 
yếu là làm dịch vụ cho các hợp tác 
xã, tập đoàn sún xuất, kinh tế cá thê, 
kinh tế gia đình... đồng thời cải tạo 
hệ thống thương nghiệp, khắc phục 
tỉnh trạng buôn bán theo quan điềm 
kinh doanh đơn thuận, chuyên sang 
hoạt động địch vụ phục vụ sản xuất. 


Như vậy, Nhà nước phải tập trung 
lực lượng cũng cô các cơ sở kinh tế 
quốc đoanh, trải rộng mạng lưới quốc 
đoanh trên khắp mọi miền đất nước, 
báo đầm cho hệ thống mạng lưới này 
có thể tác động vào từng tế bào của 
nên kinh tế thông qua biện pháp kinh 
doanh (Hiên kết, liên doanh, hợp dòng, 
trao đôi...), tạo điều kiện cho tất cả 
các thành pin kính tế cùng làm giàu 
trong quá trình tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, thực hiện phương chàm kết hợp 
sử dụng với cai tạo, sử đụng đề cải 
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tạo tốt và nhanh hơn, đòng thời không: 
ngừng mở rộng trận địa kinh tế của 
chủ nghĩa xã hội. Thực chất đàv chính 
là sử dụng hình thức tư bản Nhà 
nước đề tiến hành cái tạo và xây dựng 
kinh tế. | _ 

Tóm lại, có thê nói sự vận động 
của mô hình trên đày chính là sự vận 
động của tất cả các thành phần kinh 
lế cùng tiền lên lheo một hướng tưới 
sự tác động nhất quán của gu luật 
phát triền kinh lẽ có Rế hoạch, can 
đối 0à quụ luật giá trị, quan hệ hàng 
hỏa —liền lệ. Nói cách khác, là hai quy 
luật này phải kết lại với nhau như 
một, mới có thề biến nền kinh tế nông 
nghiệp tự túc, tự cấp hiện nay thành 
nền nông nghiệp sản xuất lớn — nền 
sản xuất hàng hóa có kế hoạch. 

Làm thế nào thực hiện được hạch 
toán kính tế và kinh doanh xã hội chủ 


nghĩa một cách thiết thực, có hiệu quả 
trong điều kiện hiện nay ? 


Rất nhiều vấn đề nóng hồi đang 
được đặt ra, trước hết cần giải quyết 


một số vấn đề eơ bản sau đây : 


a) Văn đề thu mua nông, lâm, thủu 
sả ? 

Cần xác định quyền chủ động của 
các €Ơ SỞ {rong sản xuất bao gòm cả 
quyền chủ động liêu thụ sản phảm 
thuộc quyền sơ hữu của mình sau khi 
đã nộp đủ thuế và hoàn thành nghĩa 
vụ đối với Nhà nước. Nhà nước chỉ 
có thề thực hiện chế độ thu mua và 
quản lý nông sân đối với tư thương 
còn đối với những sản phầm thừa của 
nông dân, ngư đàn, và của các hợp 
tác xã, tẬp đoàn sẵn xuất, Nhà nước 
muốn nắm, phải mưa theo giá thủa 
thuận, không được ép buộc bằng bất — 
cứ hình thức biến tướng nào. Nên 
vĩnh viễn xóa bỏ thuật ngữ «thu 
mua Ð® vị đã “thu ® thì không phải Hì 


_ «mua * và đã * mua ® thì phải « thuận 


mua. vừa bán? - 

Xêu chúng ta cử tiếp tục dùng. 
quyền lực hành chính, phá bỏ luật 
trao đồi “ngàng giả» thì không thê 


nói đến kinh doanh. Còn nếu cho đó 
là *kinh doanh xã hội chủ nghĩa ® thì 
là Kuyên tạc chủ nghĩa xã hội và sẽ 
đầy chủ nghĩa xã hội đến`nguy cơ 
'bần cùng. 


Xóa bỏ khái niệm và thuật ngữ 
œ(hu mua” cũng có nghĩa là phải 
thay đồi tô chức và phương thức 
hoạt động cửa thương nghiệp quốc 
đoanh, chấm đứt tỉnh rạng càc công 
ty thương nghiệp lạm đụng đanh nghĩa 
Nhà nước dê mua bán không bình 
đẳng, cửa quyền, ép cấp ép giá, tùy 
tiên ví phạm hợp đồng... Đồng thời, 
cũng có thê xóa bỏ được tỉnh trạng 
tham ô, móc ngoặc giữa những cán 
bò nhân viên thương nghiệp biển ebFÄt 
với tư thương... gây thiệt hại cho 
người sin xuất, ảnh hướng không tốt 
đến môi quan hệ liên minh còng— nông. 


Chúng ta đang gặp khó khăn lớn là 
phúi cũng cấp hiện vật cho hàng chục 
triệu ngtrời ăn lương và ăn theo, động 
thời phải cùng cấp một khối lượng 
nòng, làm, thủy sản lớn cho công 
nghiệp và xuất khầucdđo đó Xhả nước 
rắt cần phái nằm hàng 0â tiền. Nhưng 
cách lâm như vừa qua dã tỏ ra thất 
bại và nếu cứ tiếp tục dùng quyền lực 
hành chính đơn thuần thì sẽ lâm vào 
tỉnh trạng bể tắc vì nông dân, ngư dàn 
sẽ tiêu cực, tiếp tay cho tư thương. 
gay Tối loạn thị trường; Nhà nước 
không thể kiêm soát được thị trường, 
không cái tạo được tự thương; ngược 
lại thị trường œ[ự do ® ngày càng phát 
triển và chính tư thương lại lũng 
đoạn cả một bộ phản không nhỏ của 
quốc doanh sản xuất và thương nghiệp. 
lính nghiệm thực tế ở một số địa 
. phương cho phép kháng định rằng, 
nẻu Nhà nước sửa đồi chính sách, thu 
và mui sòng pháng, thì sẵn xuất sẽ 
phát triền, Nhà nước sẽ nắm dược 
nhiều bàng hóa. 

b) Văn (lồ giá ca : 

Từ trước đến nay, cơ chế tập trung 
quan liều bao cấp đây chúng ta den 

những việc làm phi lý, nhưng cứ làm 


mãi thành thói quen, thậm chí còn cot 
đó là chân lý. là nguyên tắc của chủ 
nghĩa xã hội, không thê làm trái được, 
Thí dụ : đặt vấn đề phân phối, hưởng 
thụ trước lao động; định giá thu mua; 
định mức thu mua trước khi sẵn xuất, 
không tính đầy đủ giá thành, chỉ phí 
thực tế và những biến động trong quá 
trình sản xuất v.v. 


Gần đây, vấn đề giá, lương, tiền 
được đặt ra bàn bạc, tranh luận khả 
nhiều. Phải chăng sai lầm của chúng 
ta kéo đài trong nhiều năm bắt nguồn 
từ nhận thức chủ quan cho rằng quyền 
lực hành chính có thề quy định được 
giá cả ? Thực tế đã chứng minh tắt cä 
những biện pháp hành chính dơn 
thuần như tùy tiện định giá, bắt niêm 
vết giá... đều vô hiệu vì chúng ta đã 
giải quyết vấn đề không theo quy 


- luật và trước hết là do không thừa 


nhận định nghĩa giá cả. 


Ài cũng biết rằng, giá cả là biều 
hiện bằng liền của giá trị 0d xod 
quanh giá trị những giá cả chỉ hình 
thành khi sản phầm được thực hiện 
trong lưu thông uà chịu sự lác động 
của quụ luật cung cầu. Như vậy. làm 
sao có thẻ tủy tiện guyết dịnh giá 
mua, giá bán, và buộc mọi người phải 
chấp nhận khi chính bản thân cơ quan 
vạt giá khỏng tính đúng được giá 
thành sản phẩm, không tính dến quy 
luật cũng câu Không chịu thừa nhận 


- sự chỉ phối của quy luật cung cầu? 
° “ H ° 


Hiệng đối với nông nghiệp, tuy giá 
thú mua nòng sản có được nâng lên 
nhiều làn, nhưng chưa bao giờ có túc 
dụng khuyến khích phát triền sản xuất. 
Ngược lại chỉ làm cho nông dàn và. 
ngư đàn thêm tiêu cực. Ơ dđâv có 
nguyên nhân về quan điểm và nguyên 
nhàn về mặt nghiệp vụ, tỉnh toán, dịnh 
gia... : 

Đường lối phát triên kinh tế của 
Dáng đã xác dịnh rõ vị trí hàng đâu 
của nòng nưhiệp, những chính sách 
đầu tư và giá cá không những không 
thề hiện đường lỗi này mà ngược lại? 


Uể 


đầu tư cho nôi›ø nghiệp quá thấp, định 
giá thu mua thấp bơn giá thành, luôn 
luôn có ckủ trương điều tiết thu nhập 
của nông dân v.v. Về mặt nghiệp vụ 
tính toán, định giá nông, lâm sản có 
nhiều sai kìm nghiêm trọng nhưng 
chưa bao giờ được tông kết dề sửa 
chữa. Thí dụ: Trong cách tĩnh giá 
thành nông sản, phần tính về C, chúng 
ta chưa tính đến đất tròng là tư liệu 
sản xuất chủ vếu, do đó trong các đanh 
mục đầu tư của Nhà nước, không có 
danh mục đầu tư cải tạo đất, trong các 
yếu tố cấu tạo giá thành cũng không 
tính khoản ktấu hao về đất (như khău 
hao về máy trong công rghiệp. Nói« 
cách kÈkác, chúng ta đã liên tục bóc 
lột đất, Còn phần tính về V thì thường 
chỉ lính rất đại khái số công lao động 
và một vài nu cầu cơ bản của người 
nòng đân theo giá do Xhà nước quy 
định, không nghĩ rằng người nông đần 
sống chủ yếu bảng sự trao dồi với thị 
trường « tự do ® (trừ thóc gạo). Thậm 
chí có những trường hợp rât vô lý như 
tính giá gỏ chỉ tỉnh công khai thác Và 
vận chuyên, không tính công trồng, 
bảo vệ... Điều đáng chú ý hơn là chỉnh 
sách giả cả của ta không khuyến khích 
việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, vì có đưa vào, phải đầu tư 
thâm canh nhiều hơn nhưng giá thu 
mua không tăng. Không ít trường hợp, 
giá cả thu mua đã dày lùi nông nghiệp 
trở lại chế độ độc canh, quảng canh 
và thu hẹp diện tích trồng trọt vi 
người nông dân thấy làm nhiều không 
có lợi, chỉ cần làm đủ ăn và dóng góp 
chút ít cho Nhà nước mà thôi. Gần 
đây, giá thu mua thóc tăng 5 lần (tử 
0.50 đồng lên 2.5 d) nhưng giá phân 
bón lại tăng hơn I0 lần (từ 0,72 lên 
7.öđ/kg sun phat dạm), giá hàng công 
nghiệp tiêu dùng cỏn đang tăng lên 
nhiều lần trên thị trường « tự do * làm 
cho đời sống nông dân ngày càng khó 
thăn. 


Nguyên nhân chính của tỉnh trạng 
rối loạn Về giá cả hiện nay là do sự 
khác nhau về quan điềm không được 
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giải quyết, trong khi eung cầu không 
cân đối và khoảng cách giữa cung và 
cầu ngày càng tăng. Cái gốc của ấn 
đề ở đâu không phải là giá uà liền 
mà chữnh là hàng. Nói cách khác cái 
gốc của 0uãấn đề là ở sản ruất, đó tác 
động của quụ luật cung cầu giá cỡ 
điền biến theo mức sản xuất uà tiêu 
ng. 


Vậy, trước hết phải chủ động 
tỒ chức sản xuất thêm nhiều hàng 
hóa, từ đó mới có thề chủ động điều 
tiết và thực hiện kế hoạch hóa giá ca. 
Nhưng đảng tiếc là cơ quan vật giá 
chưa thấy rõ cái gốc nàyxcho nên 
không thừa nhận quụ luật cung cầu 
ba rất ÍE chú trọng đến việc sử dụng 
đòn bảy giá cả dê khuyến khích phát 
triển sản xuất, 


Chủng tôi nghĩ rằng, trong hoàn cảnh 
và điều kiện hiện nay, cách tốt n?;:ất là 
sử dụng nguyên tắc giá tĩnh hoạt, do 
người mua 0à người bán cùng nhau 
thỏa thuận quuếi định. Như vậy sẽ 
không có nhiều loại giá. nhưng một 
mặt hàng có the có nhiều mức giá khác 
nhau tủy theo điều kiện sản xuất và 
tỉnh binh biến động của thị trường 
khác nhau ở từng nơi. Thực tiễn đang 
diễn ra đúng như vậy, lại sao chúng 
ta eứ làm ngược lại và cử muốn cưỡng 
lại quy liật khách quan 2 


Chúng tôi cũng nghĩ rằng với sức 
mạnh của chủ nghĩa xã hội, của khối 
liên minh công — nông, nếu chúng ta 
biết cách tồ chức sản xuất theo mô 
hinh liên kết nói trên đề sản xuất 
thêm nhiều hàng hóa thì chắc chắn 
rằng chúng ta đỡ bị động hơn rẤt 
ehiều và có thề từng bước ồn định 
được giá cả. Kiến nghị sử dụng nguyên 
tÁc giá linh hoạt, do người mua và 
egười bán thỏa thuận quyết định, chính 
là nhằm mục đích khuyến khích người 
lao động làm ra nhiều hàng hóa. Lâm 
như vậy, tất nhiên không thề tránh 
khỏi sự lôn xộn bước dâu. nhưng 
không lu, khi sản xuất phát triền. 
tình hình sẽ tiến dân đến ồn định. 


#, 
Sẽ có câu hỏi đặt ra là: Nhà nước 
có cần định giá không 2 


Câu trả lời khẳng định là: rất cần, 
trước hết là trong khu vực kinh tế 
"quốc đoanh và đối với những mặt hàng 
„ mà Nhà nước có trong tay; còn đối 
“ với các hợp tác xã và các cơ sở kính 
tế khác, Nhà nước cần định khung gid 
cho từng vùng, từng mặt hàng. Đây 
không phải là định giá buộc người 
mua và người bán phải chấp nhận 
mà là định khung giá mang tính chất 
“hướng dẫn chỉ đạo trong nội bộ các 
cơ quan Nhà nước và các tồ chức kinh 
tÈ quốc doanh, giúp các ngành, các 
địa phương nghiên cửu khả năng cung 
càu, hoạch định kề hoạch sản xui 
tại chỗ hoặc điều động hàng hóa từ 


nơi khác đến đề gián liếp điều tiết giá. 


củ; thị trường theo khung gia dự kiến. 
Nói cách khác là Nhà nước không 
. quản lý điều tiết giá cả. bằng mệnh 
lệnh hành, chính mà là bằng những 
biện pháp kinh tế, theo đúng quy luật 
đề đạt hiệu quả thiết thực hơn. 


€) Về thị [rường : 


Xuất phát từ nhận thức rằng trong 
chủ nghĩa xã hội chỉ còn giai cấp 
.€ông nhân và giai cấp nông đân tập 
-thề và chỉ còn mỗi quan hệ trao đồi 
giữa hai giai cấp này, cho nên từ mày 
chục năm nay, Nhà nước ta chỉ thừa 
nhận mỗi quan hệ trao đồi giữa thương 
nghiệp quốc đoanh với các cơ sở kinh 
tế khác, còn mọi mối quan hệ không 
thông qua thương nghiệp quốc doanh 
và kẻ hoạch đều bị coi là q ngoại đạo 3®, 
Nhận thức này đã dẫn đến sự phản 
chía ra hai thị trường : thị trường có 
tÖ chức và thị trường e tự đo ®, Xhưng 
thực tế là ở nước fta chưa có chủ 
nghĩa xã hội hoàn toàn. không phải 
chỉ còn có hai giai cấp là công nhân 
và nông dân tạp thề mà còn nhiều 
thành phần kính tế khác, do đó cách 
phân chia ra hai loạt thị trưởng nói 
trên là không có căn cứ khoa họẻ và 
thực tiễn. Chủ trương muốn xóa bỏ 
thị trường « tựdo® không thực hiện 

- 


được vỉ nền kinh tế của tạ còn nhiều 
thành phần và thương nghiệp quốc 
đoanh của ta chưa có phương thức 
hoạt động đúng dẫn, chưa mở rộng 
được trận địa kinh tế xi hội chủ 
nghĩa và chưa thu hút được các thành 
phần kinh tế khác. Nưược lại, sự véên 
kém của thường nghiệp quốc doanh 
đã dung dưỡng thị trường «tự do ® 
phát triền gây rối loạn cả trong sản 
xuất và đời sống xã hội. 

Trước tỉnh hình như vậy, chúng ta. 
cần xem xét lại chủ trương, chính sách 
về thị trường và tìm ra cơ,chế quản 
lý thị trưởng thích hợp. h 

Cách giải quyết đúng đắn nhất là 
nên xác định rõồ cả nước chỉ: có mội 
Lhị trường, bao gồin mọi mối quan hệ 
trao đồi. buôn bán, kinh doanh giữa 
các thành phần kinh lẽ đang lồn tại 
và Nhà nước phải có cơ chế quản lý 
cả thị trường thống nhất này bằng 
những biện pháp thích hợp. 


Đương nhiên là trên thị trường 
thống nhất này, các tô chức kinh tế 
quốc đoanh (sản xuất, dịch vụ, thương 
nghiệp) phái nắn) giữ vai trò chủ đạo 
đề không ngừng mở rộng trận địa kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, đồng thời vừa sử 
dụng, vừa cải tạo các thành phần kinh 
tế khác, Lừng bước biến thị trường 
chưa thuần nhất thành thị trường có 
tỒ chức, với sự tham gia của các 
thành phần kinh tế còn tồn tại theo sư 
hướng dẫn của Nhà nước.. 


Muốn giải quyết vấn đề thị trường 
một cách căn bản, không thÈ bắt đầu 
bằng biện pháp hành chính: định giá, 
dùng lực lượng công an, thuế vụ kiềm 
soát, ngắn sông cấm chợ v.v. mà phải 
bắt đầu tử cái gốc là sẵn xuất, tức là 
phải chủ động tồ chức tăng thêm 
nguồn hàng và nắm hàng từ gốc sản 
xuất bảng cách sử đụng sức mạnh của 
các tô chức kinh tế quốc doanh liên 
kết với các thành phần kinh tế khác 
từ khâu sản xuất. Khi đã nắn được 
hàng, Nhà nước có thề chủ động điều 
tiết được giá cả, thị trưởng theo kế 


62 


hoạch và có thề sử đụng thị Irường 
như một công cụ đắc lực đề thúc đầy 
sản xuất phát triền, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. 


Muốn giải quyết tốt vấn đẻ thị 
trường, cần mở rộng iệc thông 
lhương giao lưu kinh lế giữa các 
vùng [rong nước và với nước ngoài. 
Đây là yêu cầu rất cấp thiết. không 
những cho việc phát triên kinh doanh 
mã còn là yêu cầu của 0iệc hình thanh 
các pìng sản wuấi chujên môn hóa 
(tập trung, chuyên canh) nhằm phát 
huy thế mạnh của từng vùng, đề cúc 
vùng hỏ trợ cho nhau, từ đó hình 
thành eơ cấu kính tế hợp lý cho cả 
nước.: 


Việc mở rộng thông thương. giao 
lưu kinh tế đòi hỏi Nhà nước phải 
thay đồi chính sách, cho phép các eơ 
sở sản xuất, sau khi đã hoàn thành 
nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nược được 
quyền tiêu thụ sản phầm ở những nơi 
có lợi, chỉ: phái đóng thuế lưu thông 
một lần tại huyện sơ lại và được phép 
giao. lưu trao đói hàng hóa trong phạm 
vi cä nước. Lànr như vậy, có thể khắc 
phục được tình rạng cát cứ của địa 
phương, cho phép cạnh tranh đề thúc 
dầy sự tiến bộ về mọi mặt trong sản 
xuât, đồng thời giảm bớt được nhiều 
tô chức trung gian gày phiên hà cho 
người sin xuât, Ở nông thôn, có thê 
lò chức các chợ đề tạo thêm nhiều 
s cầu nòi» giữa nóng thôn với thành 


thị, giữa nông nghiệp với công nghiệp. 


Các chợ nóng thôn bao gồm nhiều 
thành phần tham gia, chủ vếu là 
thương nghiệp quốc doanh, hợp tác 
xà mua bán, hợp tác xã nông nghiệp, 
(bú công nghiệp, kinh tế gia đỉnh và 
Liêu thương, trong đó thương nghiệp 
quốc doanh giữ vai trỏ chủ chói 


Với cách tô chức thị trưởng và cơ 
chế quan lý thị trường nhị trên, chúng 
la không có gì đáng lo ngại về chủ 
nghĩa xã hội thị trường, ngược lại có 
thể nhanh chóng tô chức hại thị trường 
thông nhất trong cả nước và sử dụng 


rủ 


¬. 


Sổ 


thị trưởng như một công cụ đắc lực 
cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, 


Văn đề kinh doanh xuất khẩu cũng 
sẽ được giải quyết tốt hơn trên cơ sở 
đồi mới quản lý và thực hiện những 
chính sách khuyển khích đã trình bày 
trên đầy, nhưng cần giải quuết nga 
Đẳn đề lò cuứửc phân công, phản nhiệm 


giữa các ngành, các bộ 0à tình trạng - 


Iranh mua, tranh bản gày rồi loạn 
thị trường trong nước và dan đến bị 
đìm giá khi bán hàng ra thị trường 
quốc tế. Về vấn đề này nghị quyết sô 
19 của Bọ chính trị về xuất khầu đã 
đề ra xúch giải quyết đúng đàn, tức 
là giao cho các ngành sản xuất đảm 
nhiệm Il# khc(¡ lầu (nghiên cứu khoa 
học, lồ eaữe sản xui...) đến khâu thu 
mua, chè biến Đà Tuất nhập thẳng, 
chuyên giao các công ty ngoại thương 
cho các bộ sản xuất, Bộ ngoại thương 
chỉ làm nhiệm vụ quản lý hành chinh— 
kinh tế mà thôi. 


Kinh nghiệm thực tiến ở nước ta 
cũng như ở nhiều nước xã hội chủ 
nghĩa đều cho thấy rằng, không thề tô 
chức tách rời sản xuất với lưu thông, 
xuất nhập khầu vì các công ty ngoại 
thương không hiều biết sâu về kỹ 
thuật sản xuất, không thề tô chức sản 
xuất đề tạo ra nguồn hàng òn định và 
có chải lượng. Ngược lại, các ngành 
sản Xuât rất cần quan hệ trực tiếp với 
thị trường đề không ngừng cải tiến kỹ 
thuật sẵn xuất, đồng thời nhập khầu 
những tư liệu sản xuất cần thiết đề 
phát triền sản xuất, xây dựng thành 
những ngành kinh tế kỳ thuật hiện 
đại có ki năng cạnh tranh trên thị 
(trường quốc tế và thực hiện tích 
lự tập trung vốn cho ngành và cho 
Nhà nước Việc phát triền sản xuất, 
kinh doanh trong nước cũng sẽ bị bạn 
chế, nêu Không gắn liên với xuất nhập 
khầu, nhưng hiện nay tình trạng tô 
chức lộn xòn, tranh chập lắn nhau 


(Xem: Hiếp rang 222 
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NGƯỜI VIỆT NAM ĐỎ“. 


Jaria ngày Í§ thắng Í năm 1924 


.“ 


Mát-xeơ-va có một người Việt nam độc nhất: Nguyễn Hai 
Khac (0, dòng giống người Mã lai có. Một cậu bé thân hình hầu như 
gầy gò, mềm mại, mặc một áo len đệt. Anh nói tiếng Pháp thề hiện 
giọng có âm vang của tiếng mẹ đẻ, 

Nguyễn Hai Khac nói đến tiếng «văn minh » một cách chắn 
ngấy. Anh đã đi một vòng thế giới thuộc đỉa. Anh đã đến thăm Bắc 
Phi và Trung Phi. Ảnh đã quan sát nhiều. Trong những câu chuyện 
trao đôi, tiếng canh em » thường được nhắc đến luôn. Đối với anh, 
anh em là những người da đen, người Hindous, người Ai -Tl, người 
Trung quốc. 

Anh nói, tôi thuộc một gia đình được ưu đãi. Ô) chúng tôi những 
gia đình như thế không làm gì cả. Những thiếu niên học Không giáo, 
Ông biết không giáo chứ? Đó không phải là một tôn giáo. Đúng 
hơn đó là một kinh nghiệm về luân lý. Hồi tôi 13 tuôi, lần dầu tiên 
tôi được nghe đọc những chữ Pháp tự do, bình đẳng, bác ái. Tôi muốn 
biết nền văn minh Pháp. Khô tbay trong các trường học bản xứ, sách 
và báo đều bị cấm. Không chỉ những lác giá mới bị tội ¡ iệt xứ, mà 
còn lìu xô (Rousseau) và ca Mông-te-xki- -Ơ (Montesquieu). 


Còn gì đề làm nữa 2 Tỏi đã định ra di. Họ không chỉ cấm chúng 
tôi đi du lịch ở nước ngoài, mà còn cả đi lại trong nước. Những đường 
xe lửa dược đặt nhằm mục dích chiến lược, những người Pháp cho 

rằng chúng tôi chưa đủ trình độ sử dụng. Tôi đã tu bởờ biền và 
trốn di. 

Bọn thực dân thì sao 2 Một đàn tộc hẹp hỏi và không có tài 
náng; một kề lợi dụng mà điều lo lắng dộc nhất là vơ vét, ăn cấp, 
càng nhiều càng mau tùy theo Sức. Đường lỗi chính trị-của họ ra sao 2 
Một cái nhà nhỏ, nhà của họ ở xứ sở quẻ hương. 

Bọn thực dân đã đâu độc đân tộc chúng tôi. Chúng bát buộc 
chúng tôi phải uông rượu. 

Chúng tôi đe dành một íf gao tốt nhất đề làm rượu ngon mời bạn 
bè hoặc cúng giỏ tô tiên. Chúng tìm gạo xấu nhất và cất rượu hùng 


*® Dịch từ một bài đăng trên báo « Jatia » ip ở Kharbine. 
C1) Nguyễn Tất Thành tức Nguyễn Ái Quốc — Ghi chú của SCH. 


+( 


tấn. Không ai muốn uế¬g. Thật là quá đáng! Bọn cầm quyền tức thì 
ra lệnh phân chia đêu cho nhân dân. Cưỡng bức nhân dân mua rượu 
mà ai cũng ghê tởm. 


Cùng với 5 hay 6 đồng chí các thuộc địa Pháp ở Nam kỳ, Xu- 
đan (Soudan), Àla-đa-za-xca (Madagascar), Ha-i-ti (Haiti), chúng tôi 
xuất bản tờ bảo « Le Purias (Người cùng khổ) dùng đề đấu tranh 
chống lại chính sách thuộc địa. Đây !à một tờ báo rất nhỏ ; mỗi người 
. công tác viên trợ cấp cho nó hơn là lấy lợi ở nó. A 


Cây tre đã bí mật rào chung quanh làng. Người ta trồng tre nơ? 
này nơi-khác ; mưu đồ nô ra. Những người Việt nam phải trả giá đắt; 
đầu rơi hàng trăm. Anh Nguyễn Hai Khac còn gợi lại một vài điều: 
Chúng tôi còn có cuộc nội đậy khác. Cường Đề khuyến khích cuộc 
nồi đậy chống lại việc bắt nông dân mà người ta dành cho lò 
sát sinh thế giới. Cường Đề trốn thoát. Tử đó ông cư trú ở nước- 


Sun 
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Đọc tác phàm của đòng chí Lê Đức Thọ. 
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“XÂY DỰNG ĐẢNG TRÔNG 
(Ấ(H MẠNG XÃ HỘI (HỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM» 


ẢNG công sẵn Việt nam do Chủ 
Ũ tịch Ho Chỉ Minh sáng lập, rên 

luyện và lãnh đạo là một đẳng 
Mac — Lê-nin chân chính và vững 
mạnh. Hơn nửa thẻ kỶ qua, Đẳng ta 
đã lĩnh đạo nhân đàn fa đánh thắng 
mọi kẻ thủ xâm lược, dem lại đọc lập 
thống nhất cho Tô quốc, và đang từng 
bước đưa nhân đân ta tiến vào kỷ 
nguyên Tnới phù hợp với xu thể 
-của thời đại : kỶ nguyên đọc lập tự do 
gắn vời chủ nghĩa xã hội. 


Cùng với sự phát triền của cách 
mạng, Đẳng ta cũng dã không ngừng 
phát triền và trưởng thành. Sự nghiệp 
xày dựng Đẳng và sự nghiệp cách 
mạng có mỗi quan hệ hữu cứ, trong 
đó, xây dựng Đăng túng đắn là nguyên 
nhàn<quyết định mọi thắng lợi của sự 
nghiệp cách mạng. Tác phầm quan 
trọng của dòng chí Lê Đức Thọ Xây 
dựng Đáng trong cách mạng ta họi 
chủ nghĩa ở Việt nam do Nhà xuất 
bán Sự thật xuất bản đã phán ánh 
những bài học kinh nghiệm quý báu 
về xây dựng Đăng của Đăng ta, đồng 
thời chỉ ra phương hướng vận dụng 
những bài học ấyv vào giai đoạn hiện 
“nay của cách mạng. 

Nghiên cứu tác phẩm quan trọng 


'này đề quán triệt thêm quan điềm của 
Đẳng ta về xây dựng Đảng nhằm 


` 


° 


PHAM THANH 


chuần bị tiến tới Đại hội thứ VI của 
Đăng là một việc hết sức cần thiết. 


* 


Sau thắng lợi hoàn toàn của sự 
nghiệp chồng MỸ cứu nước, Đẳng ta 
đã tông kết toàn điện và rút ra một 
SỐ bài học kỉnh nghiệm về xây dựng - 
Đẳng trong gần nứa thể kỷ lãnh đạo 
nhân đàn tq thực hiện và hoa n thành 
cách mạng đản tộc đân chủ nhân dàn 
và bước đầu xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bắc. Đông chí Lê Dức Thọ 
đã trình bày những bài học kính 
nghiệm phong phú. sâu sắc ấy trong 
“Hảo cáo tồng kết công tác xây dựng 
Đăng và sửa đối Điều lệ Đảng » tại 
Đại hội thứ IV của Đẳng. 


Đánh giá chung về công tác xây 
đựng Đảng, đồng chí Lê Đức Thọ nêu 
rõ: «(Những thắng lợi có ý nghĩa lịch 
sử và có tính chất thời đại của cách 
mạng Việt nam, những thắng lợi do 
Đẳng ta tô chức và cô cũ, đã chứng 
mình đầy đủ rằng: Đẳng ta, đẳng của 
giai cấp công nhân Việt nam, được 
Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mếền sáng. 
lập. giáo dục và rên luyện: là một 
đẳng Mác — lLê-nin vững mạnh. đã 
trải qua nhiều thứ thách, có nhiều 
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kinh nghiệm, xứng đáng là đội tiên 
phong lãnh đạo của giai cấp công 
nhân, của dân tộc Việt nam anh hùng, 
và là một đội nựi kiên cường của 
phong trào cộng sản quóc tế » (tr, 12— 
13) (*). Nhàn dịnh tòng quất này 
khẳng định tính giai cấp và tính tiên 
phong của Đang, sự vũng mạnh và 
những thành tích 1o lớn của Đẳng, 
đồng thời cũng nói lên thành tựu căn 
bản nhất, bán chất nhất mà công tác 
xây dựng Đảng đã đạt được. Tiếp 
đó, đông chí Lê Đức Thọ phản tích 
một cách khoa học và khách quan 
những ưu điềm, khuyết điềm của công 
tác xây dựng Đảng, và rút ra một số 
bài học kính nghiệm hết sức quan 
trọng về xây dựng Đảng« 


Đó là bài học về sự vận dụng đường 
lối xây đựng Đăng. * Trong suốt quá 
trình xây đựng Dang từ ngày thành 
lập đến nay, Đảng Ta luôn luôn xác 
định Làng là Dang của giai cấp công 
nhân Việt nam pà phần đàu hông 
ngừng nảng cao tính chất giai. cặp 
công nhàn của Đan 9. 


Bài học kính nghiệm này có bai 
m1: một là, Đăng ta khẳng định 
lạp trưởng của Dang là lập trường 
giai cấp công nhàn; Đăng lấy chủ 
n¿hĩa ÄXlác—Le-nin làm hệ tư tưởng, 
Hai là, Đăng chồng lại quan niệm 


biệt phái, thành phản chủ nghĩay;, 


1J*\dng chú trương phải luôn luôn Hiến 
hệ mặt thiết với nhàn dân, phục vụ 
nhân dàn, gản giai cấp với đàn tóc, 
giải quyết đúng dẫn vấn đề đàn lóc 
theo lập trường giủ cấp công nhân. 


Vận dụnz những đặc điềm của 
Đang kiều mới của Lê-nin, đồng chí Lê 
Đức Thọ đã phân tích những điều cơ 
bản mà Tang đã thực hiện được. Đó 
là những vấn đề về xây dựng đường lỗi 
và giáo dục tư tưởng trên cơ sở chủ 
nghĩa Aláec — l.ê-nin, về tô chức thực 
hiện đường lỗi, về mỗi liên bẻ với 
quìn chúng, về sự đoàn kết, tống 
nhất của Đăng dựa trên nguyên táo 
lạp trung đân chủ, về xây dựng đội 


1 


ngũ cán bộ, đảng viên, về cải thiện cơ 
cấu thành phần xã hội của Đảng. 
Đồng chí Lê Đúc Thọ kết luận 
® Trong quá trình xây dựng Đăng từ 
trước dến nay, nói chung Đảng ta đã 
nắm vững và giải quyết thành công 
những văn đề cơ bản nói trên. Đó là 
những vếu tố quyết định bảo đàm cho 
Đăng ta, một đẳng mặc dù sinh ra và 
lớn lên ở một nước nông nghiệp lạc 
hậu, vốn là thuộc địa nửa phong kiến, 
giai cấp công nhân nhỏ bé, đã giữ 
vững được tính chất tiên phong cách 
mạng của chính đẳng của giải càp công 
nhân và đã lãnh đạo nhàn đâìn ta làm 
nên những sự nghiệp cách ¡mạng vĩ 
đại ? (tr, 39). 


Đó còn là bài học về sựr vận dụng 
phương chàm xây dựng Đảng. Với 
đường lỗi đúng và phương hưởng xây 
dựng Đẳng đúng, Đảng ta cũng đã 
thành cộng trong nghệ thuật chỉ đạo 
công tác xâyv dựng Đẳng, từng bước 
phát triền, hoàn chỉnh, cụ thẻ hóa và 
vàn đụng tôi hơn các phương chàm 
ay dựng Đăng, Năm phương" chàm 
lớp ma động chí Lê Đức Thọ đã nều lên 
là: xày dựng Đẳng vũng mạnh về 
chỉnh trị, tư tưởng và tÒö chức trong 
mới quan hệ qua lại của chúng: XâY 
đựng Đẳng qua phong trào quần 
chúng; xây dựng Đang trong mỏi quan 
hệ clạt chẽ với các bộ phận khác của 
chuyên chính vỏ sản: Nhà nước và 
các đoàn thê quần chúng; nàng cao 
chất lượng đẳng viên kết hợp voi 
nàng cao chất lượng của tô chức; 
eei trọng chất, lượng trong còng lá 
phát triển Đăng, phát triền Dàng luôn 
luôn đi đôi với củng cố Đẳng. ¬ 

Những bài học kinh nghiện về Xây 
dựng Dũng mà Đăng ta đã tông kết 
tại Đại hội IV của Đẳng là hết sức cơ 
bản và quý báu, Sau này, trong nhiều 


« 


(Ä) "hừng cầu trong ngoặc ken củ ghỉ số 
trang Trong bài này đến trích từ tác phẩm 
ca dòng chỉ lẻ Đức Thọ Xáy dựng Đảng 
tronz7 cách mạng 4đ hột chủ nghĩa ở Việt n@%, 
Nxo Sự thất, Hà nội. 1985, 


báo cáo, bài nói và bài viết của mình, 
đồng chí Lẻ Đức Thọ tiếp tục cụ thề 
hóa và phát triền thểm những kinh 
nghiệm av. ˆ 


* 


Cùng như đường lỗi cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và đường lỗi xây dựng 
kinh tế. đường lối và phương chàm 
xày dựng Đăng của Đẳng ta là đúng 
đắn và sáng tạo. Đường lối và phương 
châm đó kảo đắm cho Đăng ta luòn 
liòn là một đáng Mác — Lê-nin chân 
chính, vững mạnh. 


Nhưng tại sao từ Đại hội IV đến 
nay. bên cạnh những thành tích to 
lớn. Đẳng ta vẫn mắc một số khuyết 
điềm và sai lãm, trong đó có những 
khuyết điềm, sai lăm kéo đài và nghiệm 
trọng ? Liệu Đảng ta có thề khíc phục 
được những khuyết điềm, sai lầm ấy 
không 2? Những vấn đề đó đẻu đã được 
đồng chí Lẻ Dức Thọ giải đáp Irong 
tác phầm Xá dựng: Đăng trong cách 
mạng, ca hội chủ nghĩa ở Việt nam. 

Binh tĩnh nhìn sự VẬI n;iộọt cách 
khách quan, đong chí Lê Dức Thọ dã 
nhiều lần khing định, vượt qua những 


khó khăn và thứ thách trong giai: 


đoạn mới của cách mạng, láng ta 
tiếp tục trường thành về mọi mặt, 


® Đăng ta là một đăng Mác — Lè-nin 


kiên cường, vững vàng về đường lỗi, 
đã tô chức và lãnh dạo nhàn dân tà 
vượt qua mọi thứ thách nghiêm trọng 
° h T. - ˆ ˆ x- ° - 
của đất nước, luôn luôn phát huy tính 
thần cách mạng tiến công để đưa cách 
niạng tiên lên không ngừng » (tr 558). 


Tuy nhiên, với tỉnh thần nhìn thẳng 
vào sự thật, nói đúng sự (hạt. trong 


nhiều báo cáo và bài phát biểu, động. 


chí Lê Đức Thọ đã chỉ ra mọt cách 
cụ thê, thang thắn những Rhuvết điềm 
và sai lầm cúa Đẳng, phê phán mạnh 
mẽ những hiện tượng tiêu ctrc trong 
Đăng, Đóng chỉ nhân manh: « phái 


-~ 


nghiềm khác nhận rồ những khuuet 
điên 0à sai làm chủ quan của chúng 
ta, nhất là trong lãnh đạo ðề quản lÚ 
kinh tế — xã họi ® (tr, 363). 


Di nhiên, những ưu điểm và khuyết, 
điểm trong sự lãnh dạo của Đảng gắn 
liên với những ưu điểm và khuyết 
điềm trong công tác xây dựng Đăng. 
Trong khi khẳng định những ưu điềm 
của còng tác xây dựng Đảng những 
năm vừa qua, đồng chí đặc biệt nhấn 
mạnh và phản tích những khuyết 
điểm của công tác này. Đó là: công 
tác xâv dựng Đẳng «Uê nhiều mặt 
Đản còn rất trì lrệ» ((r. 368). Điều 
này thể hiện ở chỗ: chậm cụ thề hóa 
đường lối của Đảng; công tác tư 
tưởng và công tác tô chức chưa gắn 
chặt với nhiệm vụ chính trị, chưa đi 
theo kịp nhiệm vụ chính trị ;¿ 
công (ác tư tưởng thiếu sắc bén, kịp 
thời và tính chiến đấu Lm; công tác 
tÖö chức cũng rất trì trệ, chậm chuyền 
hướng, không đi kịp tình hình và 
nhiệm vự; cỏng tác cán bộ còn bảo 
thủ, trì trẻ về nhiều mặt; chưa xây 
đựng được phong cách và chế độ làm 
việc cách mạng và khoa học, 


Sự trị trệ đó đản tới những hậu 
qua nghiêm trọng: chưa tạo được sm 
nhận thức đúng dẫn về đường lối, và 
trên một số vấu đề vẻ chủ trương 
thực hiện đường lối còn chưa thật 
thông suốt hoặc thiểu sự nhất trí cao 
ở các cấp, các ngành; thiếu tông kết 
kinh nghiệm từ thực tiên ; trong Đăng 
và eơ quan Nhà nước, bên cạnh tư 
tương nóng vội, sự thiểu nhạy bén, 
quan liên, báo thủ nặng nề đang là 
một nguyên nhân chú vếu của tỉnh 
trạng trì trệ; nguyên tác tập trung 
dàn chủ, sự đoàn kết nhất trí trong 
Đăng bị ví phạm; tình trạng sa sút 
phim chất, giảm sút ý chỉ chiến đấu 
trong một hộ phận cần bộ phụ trách 
ở các cấp, các ngành từ trên Xuống 
đưới và một bộ phận đẳng viên đang 
gây tác bạilớn ; chưa xây dựng được 
Hiột cơ cầu tổ chức đồng bộ và mạnh 


) 


iừ rung ương cho đến cơ sở, bộ mảy 
tò chức còng kênh, nặng nẻ và kém 
hiệu lực ; eơ chế quản lý quan liêu và 
bao cấp đang gây tác hại về nhiều 
mặt, gây tàm lý ý lại, tạo ra thói Vô 
trách nhiệm, lầm mặt tính năng động 
của bộ máy, kìm bầm sắng kiến của 
quần chúng, tạo điều kiện cho tệ quan 
Hêu phát triềm mạnh, làm cho biến 
chế hành chính quá nặng nề; đội ngũ 
cắn bộ chưa được xây đựng một cách 
có quy hoạch và kế hoạch, chưa được 
đào tạo, bố trí và sử dụng hợp lý phủ 
hợp với yêu cầu của nhiệm vụ chính 
tr]. 

Nguyên nhân của sự trì trệ trong 
công tác xây đựng Đảng là gì ? Qua 
nghiên cứu tác phầm của đồng chí Lê 
Đức Thọ, chúng ta có thê nẻu lên 
những nguyên nhân sau đây: 


Một là. chúng ta chậm nhận thức 
được sự chuyền biến của cách mạng, 
đánh giá không đây đủ đặc điềm của 
tình hình mới và những nhiệm vụ 
chính trị do tỉnh hình đó đặt ra, trong 
một thời gian dài chúng ta vẫn tiến 
hành công tác Đảng theo lối cũ, coi 
công tác Đẳng là công tác đảng vụ 
đơn thuàn, 


Hơi là, sự trì trẻ trong việc cụ thê 
hóa đường lõi đã làm cho đường lỗi 
tuy đúng dắn nhưng vẫn đọng lại Ở 
những nguyên tắc và phương châm 
chung, chậm biến thành thực tiền 
sinh động, Đó là chưa kê không ít 
nhận thức sai về đường lối đã tạo nên 
những khó khăn cho sự phất triên 
kinh tế—xã hội, tác động bất lợi đến 
công tác xây dựng Đẳng về tư tưởng 
và tÓ chức. 

Da là, sự trì trệ trong công tác tô 
chức thực hiện đường lối (nà nội 
dụng là tô chức bộ máy, xây dựng e7 
chế hoạt động của bộ máy và bỏ trí, 
sử dụng căn bộ đề báo dâm cho 
đường lối được thực hiện), đặc biệt 
là trong tô chức và quản lý kinh tế, 
tác dòng tiêu cực đến công tác XâV 
dụng Đặng, đồng thời cũng là kết quả 
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của sự trì trệ trong công táo xây 
dựng Đẳng. : 


Bốn là, chất lượng đội ngĩ căn bộ 
làm eông tác xây dựng bảng chậm 
được đôi mới, Các ban chuyên môi 
làm công tác xây đựng Đảng. chàm 
được Kiện toàn, 


* 


Đề khắc phục tỉnh trạng trì trệ 
trong công tác xây dựng Đẳng, củn 
lạo- ra sự chuuền biến căn bản lrong ` 
nhận thức đối 0ới công tác xâu dựng 
Đảng trong giai đoạn mới của cách 
mạng, trên cơ sở đó vận dụng những 
bài học kinh nghiệm về xây dựng 
Đẳng đã được tông kết và tiẻ ra một 
loạt chủ trương và biện pháp đồng bộ. 


Đồng chí Lê Đức Thọ đã nhận định 
khái quát về những đặc điềm của giai 
đoạn mới là:« Chúng ta xây dựng 
Đẳng trong hoàn cảnh Đảng ta là - 
Dảng cầm quyên, lãnh đạo công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả 
nước trong những điều kiện thuận lợi 
mới của đãi nước thống nhất và của 
phong trào cách mạng thể giới lứn 
mạnh vượt bạc, nhưng đồng thời cũng 
có những khó khăn rất to lớn : đưa sin 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa;đối phó với một kiều chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt kéo đài ; hai 
nhiệm vụ chiến lược phải tiến bành 
cùng một lúc; cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường ở trong nước cũng 
như trên phạm vi thế giới điền ra gay 
gắt ; nghĩa vụ quốc tế của Đẳng lại rất 
nặng nề ? (tr. 377), 


Từ những đặc điềm trên đây đòng 
chí Lê bức Thọ đã nhấn mạnh phải 
nắm vững những bài học về phương 
hướng và phương châm xây dự:g 
Đẳng của Đẳng ta và vận dụng những 
bài hẹc ấy vào điều kiện mới một 
cách nhuän nhuyễn. Đồng chỉ đã nêu 
ra một Joạt chủ trương và biện pháp 


nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản 
và cấp bách của công tác xây dựng 
Dẳng trong tỉnh hình hiện nay. 

1: Phải nghiên cứu, nắm ững các 
quu luật kinh lế—xã hội, trên cơ sở 
đỏ cụ thề hóa đường lối và xảu dựng 
cho được mội cơ chế quản lÚ kinh lễ 
xã hội đúng đắn. Đồng thời, phải khắc 
phục khuyết điệm lớn là: *Công tác 
xây đựng Đăng một thời gian đài chưa 
gần chặt với nhiệm vụ chính trị,... chưa 
bảo đảm tốt việc cụ thê hóa đường 
lối, chưa gắn chặt với việc xây dựng 
cơ chế quản lý kinh tế, không coi trọng 
kiện toàn tồ chức và bồi dưỡng cán 
bộ đề thúc đầy việc xây đựng cơ cấu 
kinh tế mới và phương thức quản lý 
mới% (tr. 453). 


2, Phải nghiên cứu khoa học lồ 
chức, vận dụng kiến thức đó vào việc 
xáu dựng cơ cẩu lồ chức của chẽ độ 
làm chủ lập thề, bao gồm tô chức 
Đang, tô chức Nhà nước, tô chức xã 
lỏi cùng với một hệ thống các quan hệ 
đúng đắn của các thành phần trong hệ 
thông chuyên chính vô sản. Đồng chí 
Lê Đức Thọ nói: * Đây là cơ chế hoạt 
động trong điều kiện chuyên chính vô 
sản để thực hiện đường lối của Đảng 
ba bộ phận trong cơ clhế này phải 
loạt động nhịp nhàng, ăn khớp với 
nhau, eó như vậy mới phát huy được 


- sức mạnh tông hợp của chuyên chính 


vô sản » (tr. 331), Phải nhìn công tác 
tö chức một cách toàn điện như Vậy 
đc từ đó làm (tốt công tác xây dựng 
Đăng. 

3. Phải giải quuết lốt những 0ấn đề 
Đê cán bộ, trong đó có những vấn đề 
- Mu đài như: quy Foạch đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán. 


bộ kế cận, đôi mới hệ thống chính _ 


sách, chế đô đãi ngộ, khen thưởng 
đối với cắn bộ v.v. và những vấn đề 
cấp bách như : rà soát lại đội ncũ cắn 
_bộ hiện có, bố trí sử dựng đúng đội ngũ 
đó, thanh trừ những phần tử thoái hóa, 
biến chất, v.v. Đề giải quyết tốt vấn 
-đề cán bộ, đồng chí Lê Đức Thọ lưu ý 


_. 


chúng fa:€ Trong mỗi giai đoạn lịch 
sử cụ thể, cách mạng có những yêu cần 
cụ thẻ. Nhiệm vụ cách mạng của quần 
chúng hiện nay đòi hỏi có những tài 
năng, hiều biết khác với thời kỳ chống 
Pháp, chống Mỹ :tài năng, hiều biết 


_ về quản lý kinh tế, về khoa học, kỹ 


thuật » (tr, 331). Đi đỏi với tài năng và 
kiến thức, cán bộ còn phải có những 
phảm chất mới về đạo đức cách mạng 
như: ®đức tính Hêm khiết, sự thẳng 
thắn đấu tranh chống Liêu cực; không 
được đặt lợi ích của cá nhân; của gia 
đình, của bè bạn lên trên lợi ích của 
lập thề và của toăn xã hội ; không đặt 
lợi ích cục bộ, của địa phương lên trên 


.lợi ích của Nhà nước, của toàn xã 


hội ® (tr. 416). 


4. Phải xây dựng cho được phong 
cách làm piệc mới, phong cách lê nin 
ma trong điều kiện Đẳng lãnh đạo 
chính quyền. Đặc điềm của phong cách 
đó là : giữ vững và vận dụng đúng đắn 
nguyên tắc tập trung đàn chủ và lãnh 


đạo tập thề, bảo đấm đân chủ và kỷ 


luật trong Đăng; gắn lý luận với thực 
tiên, đi sâu vào cuộc sống, đi sát cơ sở 
đề nắm và phát hiện vấn đề, kịp thời 
giải quyết;làm việc khoa học, có 
chương trình, có kế tFoạch. có lãnh đạo, 
có kiềm tra, khoa học từ việc ra quyết 
định cho đến việc thực hiện quyết 
định ; thực hiện nền nếp tự phê bình 
trong Đăng và trước quần chúng. Xây 
dựng một lẻ lỏi làm việc khoa học của 
cấp ủy Dẳng, của tô chức Đẳng. Phong 
cách làm việc mới ấy * phải thực. hiện 
sự thông nhất giữa tính cách mạng 
và tính Khoa học trong mọi công việc, 


gắn nhiệt tình cách mạng với bành 
động có tồ chức và với phương 


pháp tết P (tr. 452) 


5. Đồi mới ckất lượng đội ngũ cÁn 
bộ làm công tác xây đựng Dẳng, kiện 
toàn các ban chuyên môn phụ trách 
công tác xây dựng Đăng (Đan tô chức, 
Ban tuyên huấn, Ủy ban kiềm tra) là 
điều kiện không thê thiểu đề bảo đảm 
làm tỐt công túc xây đựng Dẳng. Ý 
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k;iến này về sau được đồng chí Lê Đức 
Thọ phát biều một cách cụ thề như 
sau: “Các ban tham mưu của Đẳng, 
đặc biệt là Ban tô chức trung ương và 
Ban tồ chức của các cäp ủy Đẳng, cần 
sớm được kiện toàn cả vẻ phầm chất 
và năng lực. Đây là một khâu rất quan 
trọng của công tác xây dựng Đảng, 
công tác tồ chức và cán bộ ?®; *sắp 
tới phải rà soát lại, kiên quyết loại bỏ 
những người không đủ tư cách làm 
cán bộ tÖ chức xây dựng Đẳng. bồ 
sung những căn bộ có đủ tiêu chuẩn 
làm công tác này, xây dựng ban tô 
chức thành eơ quan tham mưu dác lực 
của Đăng, một ban mẫu mực, trong 
sạch, có tính chiến đấu eao » (*) 


* 


` 


Tác phầm Xa dựng Dững trong 
cách mạng + hội chủ nghĩa ở Việt 
nan của động chí Lê Đức Thọ là một 
công trinh tông kết thực tiền xây dựng 
Đẳng ở nước ta, và là một cống hiện 


¬— 


quan trọng của Đẳng ta vào kho tàng 
lý luận vẻ xây -đdựng Đảng theo quan 
điềm Mác —Lê-nin. Nó có ý nghĩa clỉ 
đạo thực tiễn hết sức to lớn. Quán 
triệt quan điềm lý luận cũig như 
những chủ trương của Đẳng ta về 
xây dựng Đảng đề ra trong tác phầm là 
điều kiện tiên quyết đề thực hiện được 
« nhiệm ụ then chối của cồng tác râu 
dựng Đảng hiện naự Tà : tiếp lục nâng 


_ @qo lính chất giai cấp công nhân, tính 


tiên phong của Đảng, xâu dựng Đảng 
Uững mạnh 0pề chính trị, tư tưởng uà 
lò chức nhằm bảo đảm thực hiện 
Láng lợi đường lối của Đảng, nâng 
cao năng lực à hiệu qua lãnh đạo 
của Đăng đối oới sự nghiệp xâu dựng 
chủ nghĩa œä hội pà bao 0ệ Tô quốc, 
làm cho Bảng ta luôn luôn giữ pững 
bản chát cách mạng 0à khoa học, một 
Đăng thật trong sạch, có sức chiến 
đấu cao, gắn bó chặt chề_uởi quần 


. Chúng 3 (tr. 378). 


—.>xssssms<<eeˆ 

(*) Lê Đức Thọ: e Những nhiệm vụ cấp 
bách của công tác xây dựng Dăng ®, Tẹop cải 
Cộag sản, số 5-1986, 


CHÂU Á—THÁI BÌNH... 


(Tiếp theo trang 86) 


thực ở châu Ä —Thái binh dương. Liệu 
chính quyền Hi-gân có thê chống lại 
xu thế tất yếu này và đo ngược được 
vòng quay của bánh xe lịch sử không ? 
Điều chắc chắn là nếu cứ ngoan cố 
lao vào con đường phiêu lưu quàn sự 
nguy hiềm nhắm mát triển khai chiến 
lược châu Á — Thái bình đương, thì 
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chính quyên Ri-gân sẽ không tránh 
khỏi bị nhấn chìm trong bão táp đấu 
tranh của các lực lượng cách mạng, 
đàn tộc và hòa bình trong khu vực. 
Chiến lược cực kỷ phẫn động của Ôa- 
sinh-tơn đối với khu vực châu Ẩ~ 
Tnái bình dương không hè hứa hẹn 
mỌỘtI tương lai rạng rỡ ® nào cho họa 


- 


Sinh hoạt tư tưởng 


NÓI THÂẬT 


ÓI thật, nói đúng, trung thực là 
những từ đồng nghĩa. lay theo 
cách gọi của triết học thì đó là 
« những khái niệm cùng bậc; cùng trình 
độ b. Nói thật có nghĩa là sự vật; hiện 
tượng có như thế nào nói như thể ấy ; 
nói đúng tên, đúng thời gian, đúng địa 
điểm, đúng mức đỏ, không thêm bớt, 
không xuyên tạc, hoặc bóp méo. Tóm 
lại, nói thật có nghĩa là phản ánh sự 
vật, hiện tượng một cách khách quan; 
trung thực. 
Đối lập với nói thật là nói đối, nói 


_ sai, nói điêu, nói láo, bịa đặt... 


Từ ngàn xưa; ông cha ta đã rất quý 


trọng những người thẳng thắn, trung 


thực và khinh ghét kẻ lừa dối, xiêm 


nịnh, gian tà. Bởi thế, ngôn ngữ dân. 


gian mới có câu: * Đặt thà là cha quỷ 
quải ®. 

Chủ nghĩa Mác — Iê-nin cũng vậy, 
rãt đề cao việc phấn ánh sự vật, hiện 
tượng một cách khách quan, trung 
thực. Lê-nin thường nói : a Sức mạnh 
của chúng ta là ở chỗ nói thật? Tại 
Đại hội thứ 27 Đẳng cộng sản Liên xô, 
trong số những bài học được rút ra, 
thì bài học thứ nhất là bài bọc nói 
thật. Trong bản báo cáo chính trị đọc 
trước đại hội này, đỏng chí Goóc-ba- 
trốp, Tông bí thư UBTƯ Đảng cộng sản 
Liên xô đã nhấn mạnh: « Bài học thứ 
nhất co thề gọi là bài học nói thật, 
Việc phân tích có trách nhiệm thời kỷ 
đã qua là dọn đường vào tương lai, 
còn lối nói nửa sự thật, cố lìng tránh 
một cách đáng xấu hồ những văn đề 


bào 3 


gay go là kim hãm việc vạch ra chính 
sách hiện thực, cần trở bước tiến của 
chúng ta 3, 


Đẳng ta cũng coi sự thẳng thắn, 
trụng thực là một phầm chất không 
thê thiếu được của người cán bộ, đẳng 
viên. Đẳng viên * phải trung thực với 
Đẳng, không giấu giếm, báo cáo sai sự 
thật và cũng không dung túng cho ai 
giấu giếm, báo cáo sai sự thật với 
Đảng». Diều đó đã dược ghi rất rõ 
trong Điều lệ Đảng. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh còn đặt vấn đề phải giáo dục 
dức tỉnh này cho con người từ khỉ còn 
nhỏ tuôi, biến nó thành nếp sống 
thường ngày của họ. Vị vậy, trong 
năm điều Người dạy thiểu niên, nhỉ 


đồng, có một điều là:* Phải khiêm 


tốn, thật thà, đũng cảm 2. 


Rð ràng là, nói thật, nói thẳng, 
trung thực là đức tính cần có ở con 
người; nói dõi, nói sai, không trung 
thực là điều căn tránh. 


Trong xã hội ta hiện nay, nói dõi, 
nói sai sự thật là điều: không thề chấp 
nhận -được. Nó chẳng những bị dư 
luận xã hội lên án, mà còn có thê bị 
pháp luật trừng trị tùy theo mức độ 
nghiêm trọng khay không nghiêm 
trọng của những lậu quả do 4ó gây 
ra. Mặc dù vậy, tỉnh trạng nói đếi, 
nó† sai sự thật, giấu giếm sự thàtvăn 
còn, thậm chí khá phô biến ở một số 
nơi. — 


Người ta nói đöi theo nhiều cách, ở 
nhiều mức độ khác nhau, tùy theo 


vn, 
áb 


từng hoàn cảnh cụ thề và từng mục 
tiêu cụ thề cần đạt được. 


Chẳng hạn, chỉ vì thích thành tích, 
thích phô trương mà khối người, khối 
cơ sở. khối ngành, khối cấp, khối địa 
phương đã mắc phải bệnh nói đối, báo 
cáo sai sự thật, Thành tích đáng một 
bảo cáo thành hai: sự cố gắng chẳng 
đăng là bao cũng tô son, trát phân 
làm cho nó trở nên kỷ vĩ, Có một hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi 
lợn tập thê kém nhưng lại báo cáo là 
giỏi. « Tiếng lành đồn xa Ð, nhiều nơi 
muốn về hợp tác xã này tham quan đề 
học tập kinh nghiệm. Trước tình thế 
ấy; ban quân trị hợp tác xã đã ra lệnh 
trưng dụng những con lợn to nhất, 
béo nhất. đẹp nhát của các gia đình 
xã viên đề bồ sung cho đàn lợn tập 
thê của hợp tác xã. Thế là, đàn lợn 
tập thề của hợp tác xã lập tức tăng 
gạp bốn làn số với số hiện có, còn về 
chất lượng thì khỏi phải bàn. Những 
chuyện như thế nghe đến buòn cười, 
song tiếc thay đó lại là sự thật. 


CHỉ vì sợ khuyết điềm, sợ trách 
nhiệm, người ta cũng nói dối. Một cơ 
quan nọ, nội bộ nất như tương, giữa 
các động chí trong ban lãnh đạo có 
tỉnh trạng mất đoàn Kết nghiệm trọng. 
Nhưng chàng lẽ lại * vạch áo cho người 
xem lưng »s. Lam như thể không chừng 
eađ bạn lành đạo sẽ bị thí hành kỷ luạt. 


Tốt hơn hết là cứ fm đi, đừng nói. 


tặt. Ma dã không nói thật thì dương 
nhiên phải nói đối. 

Có địa phương bị bão lụt, tiệt hại 
không đáng Rẻ, những muốn moi tiên 
của Nhà nước, muốn được miễn nghĩa 
vụ lương thực, thục phầm, cũng nói 
đói. Họ đã bịa ra những eon số mi về 
SỐ rTuộnz đất bị ngập lụt, số nhà cửa 
bị đỏ và cá số người bị chết nữa. Thế 
đầy † 

Muốn trả thủ nhau, muốn lạt đồ 
nhau, muốn tranh giành địa vị của 
nhu, người fa cũng sẵn sàng nói sai 
sự thật. Ho bịa ra cho đối phương đủ 
mọi tòi lới, khuyết điềm, rồi bày đặt 
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ra những chứng cớ giả, xày dựng, bồi 
dưỡng những nhân chứng giả đề minh 
họa cho những điều bịa đặt của minh, 
hòng biến những điều bịa đặt đó 
thành sự thật. 


Lại còn có cả tỉnh trạng nói đối đề 


“đẹp lòng cấp trên nữa. Anh là cân bộ 


lãnh đạo, lập tức người ta sẽ tìm hiều 
sở thích của anh. Nếu anh chỉ thích 
nghe thành tích, thích nói tới thắng 
lợi thì họ cũng sẵn sàng chiều anh. 
RKlhú anh đi thị sát cấp dưới, kiềm tra 
phong trào của địa phương họ, họ chỉ 
báo cáo cho anh nghe những gì anh 
thích. Nếu điều đó không có, họ sẽ bịa 
ra, khó gi. 


Tóm lại, tỉnh trạng nói đối hiện 
nay khá phô biến, khá đa đạng; nó 
được biều hặn dưới những hinh thức 
nhiều khi rất tỉnh vi, phức tạp và 
biến hóa khôn lường. 


Nguyên nhân của tình trạng trên 
trước hết là do người nói dói mắc 
bệnh cá nhân chủ nghĩa nặng. hơn 
nửa họ lại thiểu sự rèn (uyện và tu 
đưỡng cần thiết. Nói đối, nói sai sư 
thật bất kế trong trưởng hợp nào đều 
là không trung thực. Mà đã không 
trung thực là vấn đề thuộc về phầm 
chất. Chính vì thế nên đồng chỉ Lê 
Đức Thọ khẳng định: ePhầm chất 
của người cán bộ hiện nay plhải thê 
hiện rất rõ ở lòng trung thành và đức 
tính thắng thắn, trung thực, tỉnh thần 
đâm nói, đâm làm, năng độug, sáng 
tạo. đám chịu trách nhiệm, có quan 
hệ chặt chẽ và gản gũi quần chúng, có 
lỗi sống lành mạnh ® (1). 


Nột nguyên nhân khác, đó là tỉnh 
trạng hiện nay ở trong xã nội ta nói 
chung và trong Đẳng ta rói riêng còn 
có những biều hiện « thiếu đàn chủ, 
quan liêu. xa thực tế, xa quần chúng. 
Có những động chí chủ chót ở các 


(1), (2) Lê Đức Thọ: « Những nhiêm vụ 
cấp bách của cóng tác xây dựng Đảng °. Tẹp, 
CN Cảng sản số 5-1988, 


cñp, các ngành rất gia trưởng, đệc 
đoán, kì êng lắng nghe và không mì uỐn 
nghe ý kiến của quần chúũnø, của đẳng 
viên và căn bộ cấp đười; thàm chí còn 
trành kiến hoặc trủ đạp những người 
có ý kiến khác với mình » (23: 

Cuối cùng, còn có tỉnh trạng nói 
đối, không trung thục; Vì tính thân tự 
phê bình và phê bình trong Đẳng chưa 
cuo,¿ kỷ luật của Đăng chưa nghiêm 
và pháp luật của Xhà nước chưa 
được thực hiện nghiêm Lúc. Những 
người nói đổi, nói sai sự thật; những 
người dộc đoán, gia trưởng, đàn 

áp dân chủ, khóng, chế đâu tranh; 
- trù đập những ai có ý kiến khác 
với mình đều chưa bị phê phản 
kịp thời, hoặc trùng trị thích đáng. 


Đã là nói đối, nói sai sự thật thì dù 
ở mức độ nào cũng gày ra những hậu 
"quả xấu. Nó làm eho thông tin bị 
nhiễu, cái đúng cái sai lắn lộn, việc 
đánh giá các sự vật, biện tượng không 
được chính xác, dẫn đến những quyết 
định sai lầm, gày mất đoàn kết nội 
bộ, cán bộ lãnh đạo phạm sai làm, 
tập thề không làm được việc. 

Muốn khắc phục tỉnh trạng nêu 
trên. bản thân mỗi người, nhảt là 
cán bộ, đẳng viên phải tu đường và 
rèn luyện một cách nghiêm túc. Phái 
xác định đứt khoát rắng, nói thăng; 
nói thật, nói đây đủ, nói dúng, phán 
ảnh một cách khách quan các sự vài, 
hiện tượng là lương tìm; đồng thời 
là trách nhiệm của mỗi người. Phải 
cảm thấy xấu hồ, lương tìm căn rút 
mỗi khi mình nói đối, nói sai sự thật 
dù đó là nói về mình hay nói về người 
klác. dù đó là việc lớn hay việc nhằ 


Về mặt tô e,ức, phải có biện pháp 
xử lý kịp thời đổi với những hiện 
tượng nói đói không trung thực. 
Những trường hợp nói đối. bảo cáo 
không trung thực, xuyên đạc, bóp méo 
sự thật. mà gây ra những hàu quả 
lón như phá vỡ sự đoàn kết nộòi bộ, 
tạo nên bè phải, làm mắt ty tín của 
Đăng hoặc có hại cho nên kinh tế 


quốc đân... thì phải trừng trị dích 


đáng. 


=~ 


Đối với những người có chức, có 
quyền, nhất là đối với những cản hộ 
có chức trọng; quyền cao mà: gia 
trưởng, độc đoán, chuyên quyền, không 
lắng nghe và không muốn nghe ý kiện 
của quản chúng, của đẳng viên và của 
cần bộ cấp đưới, thành kiến hoặc trủ 
đập những người có ý Kiến khác với 
mình cũng cần phải nghiêm khi rừng 
trị, bởi vì «những cái đó dã gày ra 
không khí sinh hoạt không lành mạnh 
trong Đảng, làm tế liệt sự Suy nghĩ 
của cân bộ, đẳng viên, không tập 


"trang được trí tuệ của tập thề. Trong 


Đẳng sinh ra nề nang, sợ sệt nhau, 
không đám nói thẳng, nói thật ý nghĩ 
của minh ® @). 

Điều quan trọng nữa là phải phần 
đấu xây dựng cho dược trong toàn xã 
hội một phong cách «làm việc theœ- 
nguyên tắc tập thề dân chủ, đoàn kết 
nhất trí, thẳng thắn, trung thực, đảm 
nói, đám làm, đâm chịu trách nhiệm ; 
kiên quyết chấm đứt lối làm việc độc 
đoán, gia trưởng, nề nang, nể tránh, 
không đám nói thắng nói thật ý kiến: 
@ia mình, Ÿ lại, dựa đấm nhau » (4). 

Ngoài ra còn phải đầy mạnh tự phê 
bình và phê bình thường xuyên Ở 
trong Đẳng, thực hiện nghiêm túc việc' 
-tồ chức cho cán bộ, đẳng viên tự phê 
bình trước quần chúng nhân dân và 
tiếp thu những ý kiến đóng góp của 
quần chúng. Hồ Chủ tịch thường dạy ? 
« Dân ta rất tốt, rất yêu thương Đẳng, 
yêu thương cán bộ. Khi ta có khuyet 
điềm mà nói trước dân, chẳng những 
dân không ghét, không khinh, mà còn 
thương yêu, quý trọng, tín nhiệm ta 
hơn nữa » 6). 

Sức mạnh của chúng ta là ở chỗ 
nói thật! Quả đúng như vày: 


BÌNH GIANG 


(3), (@ Tài liệu đã dẫn, tr. 12 và tr. 19. 
(5) Hồ Chi Minh: Yè xây dụng Đảng. Nxb 
Sự thẠt, Hà nội. 1981, tr: 217. 
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DUY ĐỨC | : 


(HÂU Á —THÁI BÌNH DƯƠNG — 
THAM VỌNG VẢ (HIẾN LƯỢC (ỦA CHÍNH QUYỂN RỈ-GÂN 


Ử cuối những năm 50 trở lại đây, 

cúc giỏi cầm quyền nước AÍỷ đã 

buộc phải diện chính chiến lược 
toàn cầu của họ nhiều làn hết chiến 
lược «tra đũa ào ạt» đến chiến lược 
® phản Ứng lính hot » rồi chiến lược 
®“răn de thực tế ®—và làn nào họ cũng 
coi trọng khu vực chàu Á— Thái bình 
dương. Xác đủ đã thất bại và phá sản 
liên tiếp vẻ ảm mưu, về chiến lược, 
mục tiều lớn của ghú cấp: tư bản đọc 
quyền và chủ nghĩa để quốc Mỹ là 
thong trị châu À — Thái bình đường, 
vàn chưa hè thay dỗi, Những người 
ta nhận thầy ràng những tham vọng 
và chiến lược của các chính quyên 
trước dày đói với khu vực rộng lớn 
nhất trên hành tính này (echiem điện 
tích 220 triệu kí lô mét vuông đất đài 
và hai phản hà số dân của ea thể giới) 
chưa bao giờ đạt tớitầm cỡ @vĩ đại 3 
như đưới chính quyền tông thống Hi- 
an hiện nay, 

Đối với ngài tông thống thứ f0 của 
Hoa kỳ, châu A— Phái bình đương có 
sức hấp dàn nhiều mặt, đẳng được đặt 
cọc cho một canh bạc mới xét về tính 
chất Khu vực cũng như tính chất toàn 
cầu. Các cuộc nghiên cứu nghiêm túc 
của ÀÍVÝ và cac nước đồng mình phương 
Tây đếu nhất trí đãnh giá rang châu 
ÁT Thái bình đương dang là hú vực 
phát triển nắng động nhật trong lúc 
nên kinh tế của các nước tt bản liên 
tiẻp bị suy thoái; khủng hoàng. Tóc độ 
tăng trưởng kính tẾế bình quản hàng 
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năm trong lỗ năm qua đạt khoảng 
6%—10% và năm 1985 tông sản phầm 
quốc đản của khu vực này lên tới 
7 8U tỉ đỏ 1a, gần bằng một nửa giá trị 
tông sản phầm của thế giới. Tiềm 
năng còn nhiều hứa hẹn, ngoài nguồn 
nhàn lực hết sức đôi đào, trong lòng 
đất cũng như dưới thêm lực địa và đây 
đại dương của khu vực này còn 
chứa một Khối lượng rất lớn các loại 
tài nguyên thiên nhiên chưa khai thắc, 
Nhiều ý Kiến cho rằng châu ẨT— Thải 
bình đương sẽ là Ý một trung tâm mới 
của nẻn văn mỉnh nhàn loại ®, rằng 
đày là khu vực lý tưởng của * thời đại 
kinh tế thứ ba của thế giới ». Đại sứ 
Mỹ tại Nhạt bằn, Afen-xphin, đã tiên 
đoàn €thể kỷ 21 là thể KÝ của châu 
AT Thải bình đương số Tại đây, sức 
mạnh quần sự của Mỹ mặc đủ đã trải 
qua những bước thăng trầm, những 
thảt bại cay đẳng ở Triều Hiền và 
Việt nam, văn Tuôn luôn được duy trì 
với quÝ mô rất lớn và được tầng cường 
nr¡ịnh mề để giữ vai trò sen đầm quốc 
tế, báo vẻ các * lợi Ích sống còn ® của 
Mỹ. Các chính quyền kế tiếp nhau của 
Oa<sinh-tơn đã kỷ các hiệp tước liên 
mình quản sự tay đỏi với Nhật bản, 
Nam Triệu tiên, Đài loan, Phi-Hp-pin, 
Thái lan... lập ra các khối liên mỉnh 
quân sự xâm lược SEATO, AMNZUS. 
Lầu năm góc từ làu đã triền khai xây 
dựng trên 300 căn cứ quân sự ở Nhật 
bạn, Phí-liprpin, Nam Triều tiên và 
trên tuyến dạo Alác-sau~Ca-rô-lai-na = 


Ma-ri-a-na thuộc nhóm quần đảo Mi- 
erô-nê-di-a dưới quyền ủy trị của Alÿ. 
Cũng tại đây, từ sau chiến tranh thế 
"giới thứ hai, Mỹ đã dựa vào sự hùng 
mạnh về kinh tế của mình, dùng chính 
sách “củ cà rốt ® sặc mùi chủ nghĩa 
thực đân mới dề xâm nhập và bành 
trướng sức mạnh về kinh tế, 

Buôn bán hai chiều giữa ÄXÏlÝ với các 
nước khu vực châu Á — Thái bình 
đương không ngừng tăng và đã vượt 
# châu Âu truyền thống». Bản so sánh 
đưới đây chứng tỏ điều đó. 


Năm Với châu Âu Với châu Á -- 
Thái bình dương 

1080 110 tỉ đò la 112 tï đô la 

1961 112 » 125 » 

1983 107 b) 12I » 

1983 105 » ¬.-. » 


Các công ty xuyên quốc gia của Àlÿ 
tìm thấy ở vùng châu Á — Thái bình 
đương một miếng đất màu mỡ dễ kinh 
doanh, sử dụng nhàn lực địa phương, 
khai thác tài nguyên thiên nhiên, thu 
về những lợi nhuận không lò. Sự 
quyến rũ của khu vực này đôi với Mỹ 
còn ở chỗ Thái bình đương là mơi lý 
trởng nhất dùng cho các cuộc thứ 
nghiệm vũ khí hạt nhàn và những vũ 
khí trong “cuộc chiến tranh các vì 
sao 9®, nhằm đáp ứng vêu cầu chạy đua 
Vũ trang giành ưu thể quản sự —ebiến' 
lược của loa kỷ so với Liệt xô. Theo 
tạp chí Chính trị quốc lẽ (PLáp) 
Số mùa hè năm 1985, tại đày Mỹ đà 
cho nồ thử những quả bom nhiệt bạch 
cực mạnh, dã thứ nghiệm những vũ 
khí đặt trên mặt đất của bệ thống 
DCM (phòng thủ chống tên lủa). Ở 
quản đảo Ha-oai, các nhà nghiên cứu 
Mỹ đã thí nghiệm các ta la de có 
năng lượng cao, và thí nghiệm ngắn 
bắn từ xa. Tháng 0-1981, các cuộc thử 
nghiệm chặn đánh các đầu dạn đạo 
“đối phươig » cũng dã được thực 
hiện trên đường dạn Van-den-bếe 
(Ca~li-pho-ni-a)T— E=ni -vơ-tốc, Các hòn 
đáo khác trên Thái bình dương còn 
có lợi ¡ch đối với ÀÍỹ trong việc phóng 


+ 


« 


các fàu vũ trụ con thoi. Nếu bị trục 
trặc, tàu coi thoi Mỹ có thê bạ cánh 
xuống mội Pòn đảo nhờ các thiết bị 


xư lý, các vệ tỉnh được theo đõi bằng 


hệ thống: điện Lừ và hệ thống quang học 
từ các đài cuan sát. Các đài quan sắt 
này phần bế đều trên bề mặt trải đất và 
Thái bình đương đang được trang bị 
đề góp phần theo đôi các tàu vũ trụ, 
kiêm tra koạt động của chúng,. thu 
niận tín tức của chúng, đóng góp vào 
việc thu hồi các tuu vũ trụ và các 
thiết bị của chúng Lrở về trái đắt, 


Do những điều hấp dẫn kê trên, 
nhiều tham vọng mới, ý đồ mới đã nẫy 
sinh trong đầu óe những thế lực phần 
động nhất đang thông trị nước Mỹ, 
tiêu biêu là chính quyền Ri-gân. Họ 
muốn mở £ mặt trận thứ hai Ð ở châu 
A — Thái bình dương, tạo nèn một 
gong kim mới phối hợp chặt chẽ với 
*mặt trận thứ nhất» ở Tày Âu nhằm 
thực hiện chủ trương đối đầu quân sự, 
tiến hành cuộc * thập tự chỉnh Ð chống 
chủ nghĩa cộng sản «bất cứ ó đâu và 
bất cứ lúc nào P — | 


Chính quyền HBi-càn đã đề ra mệt 
Chiến lược mới cbo khu vực này, Xem 
đó là bộ phản tôi quan trọng trong 
cbiến lược toàn cầu phản cách mạng 
của ÄXIỹ, cbhuần bị eko nước Mỹ bước 
vào thế ký 21 mà những cái đầu nóng 
đang ngự trị tại Oa-sinh-tơn huệênh 
hoang gọi là ® thể kỹ của Mỹ ® @), 


* 


, 

Chiến lược châu Á — Thái bình 
đương của chính quyền .lli-gân là mội 
bước phát triền mới trên con đường 
phiêu lưu đế quốc chủ nghĩa. Nội 
dung của nó bao gồm những mục tiêu 
chính trị kinh tế, quản sự và những 
vấn đề cơ bản như đối tượng, tô chức 
lực lượng, sắp xếp liên minh, phân 
định việc œchia sẻ trách nhiệm ® và 
cơ chế phối hợp hành động với các 
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đồng mình v.v, Nói một cách tông 
quảt, chiến lược này nhằm hình thành 
một &mẶt trận ® với một tô chức kinh 
tế cọi là * cộng đồng châu Á — Thái 
bình dương” giống như khối cộng 
đồng kính tế châu Âu (EEC) do Mỹ 
thao túng, dị đổi với việc lập mội tô 
chức Hiên mình quần sự chính trị theo 
kiều N.VTO (khối Bắc Dại tây dương). 
Mue dích của nó nhằm chống Liên xô, 
chong các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, chồng phong trào giải phóng 
đản lóc và đẹc lặp đân tóc dang phát 
triển mạnh trong vũng, Nếu hình 
thanh được một mat trận ? như và 
thí về mặt tính chất toàn cầu Mš hà 
vọng có thể đặt Liên xổ và cộng đồng 
xã hội chủ nmghìa vào thể bị phong 
tỏa cá từ phía Tảy lìn phía Đông, bị 
kẹt giữa bai đọng kìm chiến lược 
Tày lu — Dại tày dương và Đông Á— 
Thấải bình đương: về mặt tính chất 
khú vực, Mỹ có tÈỆ ngặn chặn sự phát 
triển của chủ nghĩa xã họi, dòng thời 
MỸ sẽ cö diều kiện dày nưạnh chính 
súch sử dụng @cày gạàv Vvà,cÚ cà rôL »® 
đề chống lại các phong trào cách 
Hang giải phóng đàn tộc và độc lặp 
đạn tốc trong khu vực, giữ cho được 
những vị trí còn lại của chú nghĩa để 
quốc, Theo sự tính toán của chính 
quyền Hi-gan, SÄlật tràn ® này còn 
nhầm Ý dò trôi buộc Nhật bàn và 
Trung quốc vào sự Không chè của 
Mỹ, do đó mà loại trừ được hiểm họa 
đói với MỸ về khả năng Mỹ có thê bị 
dặyv ra khói vùng Đông À Và Tay 
Tuất bình dương trong tương Tai, 

Về tô chức lực lượng, sắp Xếp liên 
mình, chiến lược châu Á — Thái bình 
dương của Hí-gàn rõ ràng mang đấu 
an của ®tời kỷ sau Việt nam». Thất 
bại của để quốc ÀTÝ trong chiến tranh 
xăm Tược Việt nam có nghĩa là sự kết 
thúc đứt khoát thời kỷ mà Mỹ có thê 
làm chiến tranh một mình và buộc 


phải chuyên sang thời kỷ MỸ muốn. 


làm chiến tranh thì phải tập hợp 
nhiều lực lượng và liên kết với các 
thế lực phần động khác. Mặt khác. 


BE 


` 


chiến lược của hi-gân tuy bao gồm cả 
tham vọng kinh tế, nhưng thời gian 
rước mắt nó rất coi trộng các loạt 
động quần sự chuẩn bị chiến tranh. 
Theo bộ trường quốc phòng Mỹ Oen- 
bơ-giơ, chiến lược Châu Á — Thái 
bình dương được cấu trác trên «6 
trụ cót ? san đâyv: l sức mạnh quản 
sự của Mỹ: 2) liên mỉnh quản sự 
MY — Nhặt bản; 3) hiệp ước an nình 
Mỹ = Nam Triều tiên; 1) cân kết: giữa 
Alý với Trung quốc qua sự hợp tíc 
chiến lược và phối hợp c hành động 
xong, song? Oa-sinh-tơn — Bắc kính: 
9) giúp đỡ và «củng hộ tự về» cho 
các nước ,VSEĐAN: 0) khỏi quản sự 
ANZUS, 

Trong 6 trụ cốt kề trên, sưc mạnh 
quản sự của ÁÍỸ là vếu tô hàng đầu 
bao đam cho các chính sách của Oa- 
sinh-tơn và là “ một trụ cột không thể 
thiểu không những cho sự tự do cửa 
chúng ta (Mỹ) mà còn của cả những 
nước bạn và đồng mình s (Tuyên bỏ 
của đỏ đốc Crao-uv, chủ lịch Hỏi 
động tham mưu trường liên quân XÍÿ 
ngà 9-2-1986). heo các nguồn tín 
MỸ và phương Tây, liện nạtv dưới 
quyền chỉ huy của Bộ tư lệnh quản 
äự MỸ ở Thái bình đương có khoảng 
3UU nghìn quản đủ các quản chúng, 
bính chúng, gòm ca lực lượng hạt 
xnhàn và lực lượng thông thường động 
trên 200 căn cứ quản sự lliạam đội : 
được coi là lực lượng mạnh nhất của 
MỸ hoạt động ở khu vực này, có 60 
lầu chiến các loại kề ca tàu sân bay. 
Từ năm 1980, hạm dội 7 đã được hiện 
đại hóa đàn đản và đã được trang bị 
4100 tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, 
từ giữa năm 1983 lại được tăng cường 
37a tên lửa Tò-ma-hốc với khả năng 
phóng đâu đạn hạt nhân 200 Ki lô tôn 
đi xa ^29U0U kỉ lò mét. Giới cảm quyền 
ÓOa-sinh-fơn còn dự tính từ nav đến 
năm 2000 sử triền khai tên lửa Pơ- 
sinh HĨ, vũ khí nơ tơ rôn... và tăng 
gấp đôi các lực lượng thông thường 
ở đảy khiến cho sức mạnh quân sự 
củ? MỸ ở “mặt trận thứ hai» không 


chênh lệch nhiều so với hướng. Tây 
Âu. Các lực lượng quân sự của Mỹ sẽ 
được sử dụng lỉnh hoạt trong nhiều 
tỉnh huống": chiến tranh hạt nhân 
tông lực chống Liên xô, chiến tranh 
cục bộ, chiến tranh ®* chống nòi đậ y » 
trong vùng. Mặt khác, dựa vào «eae 
căn cứ hải ngoại” và trên lãnh thô 
Alÿ thuộc địa phận Thái bình dương, 
các lực lượng đó còn làm nhiệm vụ 
chỉ viên quàn sự cho các «trụ cột Ð 
khác. 


, 

Ngoài lực lượng quân sự của bắn 
thân MỸ, các nhà thiết Rế chiến lược 
của chính quyền Hi-gân có v định 
buộc các lực lượng «bạn » vào khuôn 
khỏ «vòng cung Thái bình dương 
nhằm cho phép Nhà trắng xử trí linh 
hoạt mọi tỉnh huống. 


Ở phía Đông Bắc là 53 lực lượng 
quan trọng nhất: MÍỆ — Nhật bài 
Nam Triều tiên, hình thành một tạm 
giác sắt để @ngăn chặn Liên xô bành 
trướng xuống phía Nam, Tại tuyển 
này, Nhật bản được coi là œhòn đá 
tảng” trong chính sách của MỸ, nơi 
có 18000 lính MỸ dóng ở hàng trăm 
Cơ SỞ quân sự, quan trọng nhất là các 
căn cử không quân và hái quân Ì-ô- 
eơ-xư-ea — Y-ô-eô-ha-ma, đảo Ô-ki- 
na-oa, căn cứ không quân Ra-dẻ-na... 
Mỹ đang khuyến khích việc tái vũ 
trang và phục hỏi chủ nghĩa quản 
phiệt Nhạt, đủyv mạnh hợp tác sản 
xuất vũ khí, điển tập quản sự, lòi Réo 


Nhật tham gia chương trình SDL 
Hiện nay, Nhật bản dã tăng ngân 


ề ø sự © ⁄ 
sách quân sự lên quá giới hạn LÃ 


tông sản phầm quốc dân do Tiến 
pháp quy định và đã dành 76 tỈ đô la 
cho ngàn sách quân sr 5 năm 1986 — 
1990. llợp tác an ninh Mỹ — Nhật đã 
tử liên hợp huấn luyện phát triền tới 
kế hoạch tác chiến liên hợp. Mưu toan 
của Mỹ là dùng quân đội Nhật làm 
“lực lượng.xung kích trên e mặt trận 
thứ hai », bảo đảm tuyến giao thông 
biển T000 hải lý chưng quanh nước 
Nhật, sẵn sàng thay thế lực lượng 


>> 


Mỹ nếu MỸ phải đối phó với một cuiỘe 
khủng hoảng, quan trọng ở Trung 


-Đông hoặc ở Ăn độ dương. Nam Triều 


tiên cũng được Nhà trắng. xem như. 
# cái trục cho hòa bình và Ôn dịnh ở 
Đông Bắc Á » (tuyên bố sủa Ri-gân 
tháng 11-1983). MỸ đang tích cực hoạt 
động đề cho Nhật bản và Nam Triều 
tiên nhích lại gần nhau nhằm tạo ra 
chiếc gạch nối thiết lập khối liên minh 


quản sự tay ba Mỹ — Nhật — Nam 
Triều tiên. MỸ còn định lôi kéo Trung 


quốc để biến hình tam giác thành 
hình vuông”, lợi dụng tối đa tiềm 
năng quân sự của Trung quốc đề làm 
«lực lượng đổi trọng với Liên XỎ », 
cấu kết với Trung quốc chồng phá 
'ách mạng ba nước Đông dương. Œ 
tuyển giữa — Rề từ Phi-lip-pin đến eo 
biện Ma-lắc-ea — MỸ ra sức giúp đỡ 
và œủng hộ tự vệ? cho các nước 
VN BAN, Hìng cường viện [rợ quản sự, 
cỗ biến nhóm nước nàv thành mội 
khối quân sự mới thay cho SEATO bị 
sụp đồ sau khi Mỹ thất bài hoàn toàn 
trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt 


nam. Đề đạt mục đích đó, mấy đặm 
qua Älÿ đã tầng cường quân Mỹ ở 


Phi-Hp-pin, tuyển bố tiếp tục thưc 


“hiện Hiệp định Ma-ni-la ký năm T91 


về hợp tác an nĩnh ở Đảng Nam A, 
cũng cấp máy bạy E — l6 cho quản 
đội Thái lan, tuyên bố eoi Thái lan Hà 
K Hước tiên tuyển » chống cách mạng 
ba nước Đông dưỡng, chuần bị đặt hệ 
thống kho dự trữ vũ khí chiến tranh 


và khỏi phục lại các căn cứ không 
quản của AlŸ ở Thái lan. phối hợp 


diễn tập quân sự với quản đội Thái 
làn ở vùng giáp biên giới với Cam-pu- 
chia, công khai viện trợ quân sự cho 
bọn phản động Khơ-me lưu vong ần 
nảu trên đất Thái lan, 

ỚỞ phía Nam, AI chủ vếu đựa vào 
khỏi ANZUS gồm Mỹ—e—Niu Đi-lân. 
Hiện nay Mỹ đã có hàng loạt căn cứ 
quân sự quan trọng đặt ở hai nước 
này nhằm khống chế và kiềm soát 
phần lày Nam Thái bình dương và 
Đông Ấn độ đương. llạm đội 7 của AXÍÿ 


hà 


được boạt động để đàng tại cảng Xit: 
nây, Brit-xbên và Xlen-bớc-nơ. Ngoài 
-khuôn khô ANZLUS, Mỹ còn có gần 30 
càn cử quân sự theo hiệp định tay dối 
với Úc Các lực lượng và các liên 
mình chính trị — quản sự kể trên röt 
cuộc sẽ phải hợp nhất với nEau thành 
cái mặt trận châu AT Thải bình 
đương 3, bảo đảm tu thế quản sự 
luyệt đối cho Mỹ giành bá quyền tại 
vùng rổng lớn này của thế giới, dòng 
thỏi tạo điều kiện cho Oa-sinh-tơn 
giành được ưu thế quân sự — chiến 
lược so với Liên xó trong cliếên lược 
toàn cầu phản cánh mạng của để 
quốc ÀÏlÿ, 


Tham vọng và chiến lược của Mỹ 
đôi với châu Â — Thái bình đương 
phần ảnh một mưu đồ lớn của các thể 
lực pHán động, hiểu chiến nhất đang 
mm quyền thống trị hợp chúng quốc 
Họa hỷ và cho thấy: do bán chất 
không thay đôi của nó, chủ nghĩa để 
quốc ÁXlỹ thường xuyên đẻ rà chính 
sách xâm lược, phiệu lưu, đe dọa hòa 
bình và an ninh của các đân tộc, Sau 
Tây Ân, với Smặạt trận thứ bái » được 
mở ra này, Mỹ hại gay thêm nguy cơ 
chiến tranh lớn — ea chiến tranh hạt 
nhắn vă chiến tranh thông thường — 
tại một vững ròng lớn gồm hai phản 
ba số đàn tÌế giới sinh sống. Mặt khác. 
quả trinh thực hiện mục tiều chiến 
lược của Alÿ luôn luôn làm này sinh 
các cuộc xung đột vũ trang, làm tàng 
khá nàng bùng nô những cuộc chiến 
tranh khu vực, nhất là ở Đòngz Bác Ả, 
Nam Á và Đông Nam Á, uy- hiếp 
nghiêm frong chủ quyền độc lập của 
các nước, Hỗ ràng, chiến lược châu 
ÁT— Thái bình dương của chính quyên 
Hi-gàn hoàn toàn di ngược lại nguyện 
vọng thiệt tha được sống trong hòa 
bình của các đàn tộc, chống lại lợi ích 
cơ bản của các quốc gia frong vùng, 


BẦU 


mà phần lớn là các nước đang phát 
triên. Song tham vọng và chiên lược 
mở ® mặt trận thứ hai » của Nhà trắng 
là một chuyện, kết quả thành công 
hay thất bại lại là một chuyện khác. 
Lịch sử bốn thập kỶ qua kề từ sau 
chiến tranh thế giới thứ hai đã chúng 
mình những thất bại và sự phá sản 
liên tiếp của chiến lược Mỹ ở vùng: 
châu Á — Thái bình dương, nồi bật là 
thất bại trong cbiển tranh xám lược 
Triều tiên, thất bại thấm hại trong 
chiến tranh xâm lược Việt nam và 
các nước Đông dương, Những thất 
bại đó khiến cho các liên mình quan 
Sự — chính trị của Mỹ trong khu vực 
không sao dứng vững được, cái thì 
tan vỡ (SEATO), cái thì rên rã 
(ANZUS). Dặc biệt những * chăn 
thương Việt nam 3® ở trong lòng nước 
Mỹ cũng như ở châu Á — Thái bình 
dương hiện vẫn đang còn nặng nề, 
Trong bồi cảnh đó, chiến lược châu 
A Thái bình dương của chính quyền - 
li-gần chứa đựng nhiều máu thuïn 
và như các nhà nghiên cứu thời cuộc 
ở phương Tây nhận xét thì nó “rát ít 
có cơ hội thành công 3,. 

Bản thân chính quyền Ri-gàn cũng 
Không lấy gì làm hạc quan. Đỏ đèc 
Crao-uy, ebúủ tịch Hội đồng tham mưu 


trưởng liên quản Mỹ đã phải thú nhặn 


“cá những đảm mây đen ớ chân trời » 
và ống ta “cảm thấy có những điều 
đáng lo ngại thật sự về tương lai» 
đối với chiến lược châu ÁT— Thái binh 
dương của Mỹ. Theo Crao-ny, Mỹ 
đang gặp những khó khău như : 


— Sự thiếu hụt về phía Mỹ trong 
căn cân mậu dịch với Nhật bản là một 
vấn đề nghiêm trọng (năm 1985, Nhạt 
xuất siêu sang Mỹ 50 tỉ đô la). 


—Tình hình rối ren ở Phi-lip-pin làm 
anh hưởng đến các “nước tự do» ở 
trong vùng Thái bình đương. 

— Vỏ phía Nam Thái bình dươnơ, 
những chính sách của Niu Đi-izn 
trong đó có việc cliống cáo tàu chiến 
Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhàn 


toc trang bị vũ khí Fạt nh›ân ra vào 
cíc cảng của nước này đã gây ra tình 
tỉnh căng Điẳng đối với liên mình 
quìn sự ANZUS. | 

Tất nhiên, Crao-uy' không thê « vạch 
lét áo cho người xem lưng®?ƒ Thật 
ra 2l§ dang Gứ2? trước rất r5icu văn 
dề nạn giới. Ơ trời kỳ Xsau Việt 
nam » tỉ và lực của lứỹ đã sa sứt và 
làm vào tỉnh trạn7 “lực bát tèng 
tàm», Nên kian tế M£ hân tip bị 
cạnh tranh và kuúng tcšrz, kìó có 
t:ó cbịu rồi mức chỉ phí cuản sự và 
chạy Cua vũ tra2ø lớn như biện này, 
lại cònø ` yêu _ u nà „ma HIÊM 


TU —Thái hình cđươ .Nẽ :ủ Aỹ 
cT nhàm ti lao dàn vào con dư: ng 
p`.iêu hra quần cự, tì đn năm S000, 
+ bả năng binh tế 11 thịa kém Tây Âu 
mà Nhật bản sẽ trở thành Fiện thực 
nữ 1e nơi, C?iên lược cÏâu ÁTT:¿éi 
bìih đương của chính quyẻ1 H:-zân 
địa trên 6 #trụ cct ®, n:ưng đó là sự 
sáp hợp lực lượt? cộm những kế 
đồng Sà"# CỊ HIỆP? », TẾ ÁP: có) uyên đi 
mn lÀ @Eèn đã tr» trong clính 
sìch của Mỹ ở câu Á —T 7i bình 
dươnm- trơn2^e NIẬt Cả và canø là đối 
{€ trđirr 0695 T n| Ð° 35V 61 xớin 
Mã tụ) h8: €6 Sôi 
tôn, €chin nan my tfhh bình 3, 
“oFinn trẺa? nhầm 2 v.v, MO 
94047768 lệ H1 R t0 za ạt 
luôn Hiôn căng Elarz, nộ đe địa cả 
quan lệ ehfnh trị 2 sa tai nước, Việc 
TS TÔI ÈCWT0 v0 3118.061 jði 
U10) ĐỒN GIAO 2.100/1G101 với bi}, hỏi 
l NiệtEÌ €2? cố tt CGồ Fi2am và 
nưười tì R`Ê. 4g 06M trừ cái địi bà 
( | r1» f2on2 TƯƠ- 
ĐÁ 0S CC? E0 0y 9y Đf, cä 
lại thế lực bành trrớn?, bí quyền 
nuĩt??g Hợi Ícïì eoø ¡ ÔU {rn*” 
^nnan bẹc chếng Tin yô; ciốr0 chủ 
tóìa xã hệi và c5€ng các” mạng ni 


trai 


7# Gn lộc, sord+€ ứng lại có lợi 
t?n VÀ mứơu Cồ tiên? rH thíc nu 


của đến trạnz tới cả lai Lần đèn 
& im lm giữ miếng nhau». Rlÿ ch:a 


1i frênh Ôô., 


đủ lỏng tin đề coi Bìíc kỉnh như một - 
đỏng mình chiến lược cho nên vừa 
lời kéo Trung quốc đi vào quỹ 
đạo chiến lược của Mỹ vừa ra 


.—s+œ kiềm clế, đở phòng. rgăn clin 


khả rĩng bành trướng của Trung quếc 
uy h:ăo bá quyền của Mỹ ở kiu ve 
n.y, trước Lết là ở bêng Nam Á,Điều 
đăng luư ý nữa là mỹc đù âm mưu 
c! can hrợc của ñÿ được cheC*y bằng 
những lời rêu rao về cái gọi là ®Snzay 
cơ cội:+ sin 3, €sức mạnh) bành trướng 
côa LiÊn xê » nhưng nhữrg hành Cđệng 
høco Hmiạn đế quốc ch  nghỉa và cr:ính 
'ì vụ lợi của tư bẵn độa cđuyề: tíÿ 
Gần gày ra làn cóng phản nộ và sự 
lọ E/ÿi n¿Z`y càng lớn tại cc nước 
Ircn# kEu vực mà đa số là các nước 
6a::Z phết triên vốn từ Hu đã tết bạn 
với lĩoa kỷ, dựa vào sự giúp Cỡ về 
ki tế Tcguân sự của llea Lý, XIật số 
clính phủ những nước nàv 6ã đím 
nói lên những ý l:cn khác với 1ÿ vẻ 
mệt lsạt văn dẻ lén trong REn vực, 
lê cả việc đ°nh gá v về chủ trương 
đối sˆch với €lẻ trù Các nuớc 
cac đu G0197 Thai . lộ sự lo 
Dơa: (rước ciính siena tái vũ trang 
Ñ.1.16 Ê VÀ), 5Ì 616114605 Tây 16D 
đỊ157 XI TP? CGUỐPH $6 Đm5h 
(sân tự n?ĩcn p' de vụ lợi ích ích lỷ 
Mỹ nhưng Đại tạo ra nh:ữnn mối 

đa địa Cói với 2 ng am Á, In-cô 
xixa và Ala-tii=.iea ƒ¿n tô ra trức rời. 
và &dđệe ltoĐ ơn KÌino nựa ieao chủ 
trơcn# trưữ Fịp ong duan &Ẻ ci"ủa 
oi và Liinxôy đổi {^G¿1 với ` t;:ern 
G9 dị lôi XèY “SỰ ° 2U vn S tranh 


-hÂ« 


một khu vục” sền hình, ó1 địn”, hữu 

nø..j và hợ» s 89V 1Ê<š/c?€ö9, nưanl 

trưởng JnxcS-nê¬iisa nói với Trn2z tín 
6C 


: 
lí? APi ng t CÀI? nưựuy bi£m tĩ 
ở Đông Nam Á k;iông phổi là đo sự 
có n‹št đuân sự của Liên rô mà là 
mạn reo khó của khu vực”, Tỉnh 
Đình P'i-Hp-pin cũng EtEôa+ ồn định; 
pr hong CÀO guản chúng đấu tranh đèi 
túi bỏ các cần cứ guân sự 3íÿ tẹi 
nước này ngày mệt đàng cao, Ở p'ía 
Nam Tải bình đương; thải Cô của Niu 


R7 


J)i-lân trên thực tế đang lim fan rã 
khói ANZUS. Cánh tả Côug đăng Ức 
©.nu dà đòi hỏi chính ni Bốp liâu- 
cơ noi theo gương Niu Di-lần. llơn thế 
nữa, tháng ð-19S5, cñc nước Nam Thái 
binh dương gồm cả Úc, chủ Irương 
kÝ hiệp định thành lập một khu vực 
ĐI lạt nhàn rộng lớn và đến này, đã 
có l3 nước nhiệt Hệt hướng ứng Tạp 
chỉ (Chính Trị quốc tế (Phu) số miùa 
bẻ 1986 nhận định: ®Có Tế đó là sự 
mở đầu cho những yêu sách niới của 
Nhật bản và ca Phi-lip-pin nữa. Nếu 
lúc nào đó các vêu sách này được 
thỏa mãn nó có thề làm tê liệt hạm 
đội Mỹ. — ~ 

Sa hết, nhân tố có ý nghĩa quyết 
định ngăn chặn sự hình thành và tồn 
tại *® mặt trận thứ hai » của Mỹ là sự 
chưyề%" biến mạnh mẽ châu Á—Tkái 
bình đương bằng các cao trào cách 
mạng trong ngót nửa thế kỷ qua, bằng 
xu thế phát triền hiện nay theo con 
đường tiến bộ, hòa binh và hợp tác 
năng động và đa dạng, với sức mạnh 
và thế tiến công của các lực lượng 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, các lực 
lượng dân tộc. dân chủ và hỏa binh 
mà Liên xô là trụ cột. Đày là sự 
“thách thức ® thật sự đối với chiến 
lược của Mỹ tại khu vực mà để quốc 
Mỹ đã liên tiếp thất bại, thậm chí có 
lúc đã phải tính đến phương án rút 
lui đề quay về chủ nghĩa biệt lặp 
mới». Việc hình thành thế càn bằng 
chiến lược quân sự giữa Liên xô và 
Mỹ, sự lớn mạnh không nưừng của các 
nước xã hội chủ nghĩa trên lục địa 
chàu Á, chương trình tông thề và các 
Bang Kiến khác của Liên xô và các 
nước xã hò? chủ nghĩa khác nhằm 
củng eõ hòa bình, an ninh và thúc 
dày sự hợp tác rộng rãi, bình gắng 
giữa các nước châu Á — Thái bình 
đương đang trở thành động lực thúc 
đầy xu thê phát triền tất yếu của khu 
vực ròng lớn nhất hành tính này. Đó 
cũng là nguồn cô vũ mạnh mẽ phòng 
trào cách mạng và hòa bình của nhân 
dân châu Á — Thái bình dương kiên 


§8 


quyết đấu tranh chếng lại những mưu 
đỏ lội ác của MẸ, 


Khác hủn với chiến lược đối đầu 
quân sự của Mỹ, Liên xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác kiên quyết thực 
hiện chính sách đối ngoại hòa bình, 
kiên trì phần dấu làm lành mạnh hóa: 
quan hệ giữa các. nước, củng cố hòa 
bình và an ninh quốc tế. Đã nhiều 
làn Liên xô, Công bòa nhân đân Alông 
cô, Cộng hòa xã hội cbủ nghĩa Việt 
nam, Cọng hòa đân chủ nhân đân Lào, 
Cóng hòa nhân đân Cam-pu-chia, 
Còng hòa đân chủ nhân dân Triều tiên 
đưa ra các sáng kiến hòa` bình đầy 
thiện chí, đề giải quyết các vấn đề 
khu vực và xây dựng mối quan hệ 
hợp tác, bình đẳng giữa các nước 
châu Á — Thái bình dương. Ngày 
2J-4-1980, Chính phủ Liên xô đã ra 
tuyên bố về một chương trình tÔng 
thể nhằm biến khu vực châu Á—Thái 
bình dương thành khu vực hòa bình 
và an ninh thật sự Ngày 28-7 vừa 
qua, trong bài diễn văn quan trọng 
dọc tại thành phố Vila-đi-vô-xtốe ở 
Viễn đông, dòng chỉ M.X. Goóc-ha- 
trốp, Tòng bí thư UBTƯ Đăng cộng 
sản Liên Xô lại một lần nữa khẳng 
định sự mong muốn chân thành scủa 
Liên xô về bảo đảm hòa bình và an 
ninh của các dân tộc, phát triền và 
mở rộng các quan hệ hợp tác rệng rãi 
cùng có lợi với tất cả các nước lớn, 
nhỏ trong khu vực này, Lập trường 
cao cả cùng một loạt sáng kiến mới 
rat quan trọng của Liên xô có liên 
quan đến vàn mệnh của các quốc gia 
trong khu vực châu ẢÁ—Thái bình 
dương vào thời điềm cấp bách nhất 
của lịch sử, dã đáp ứng đúng nguyện 
xvọng tiết tha và lợi ích cơ bản của 
nhàn dân các nước trong khu vực này 
cũng như của cá loài người tiên bộ 
làm gương sáng ngời của Liên Xô 
càng thúc dầy xu thế phấn dấu cho 
những quan kệ hòa bình, hữu nghị, 
hợp tác và phát triền trở thành hiện 


(Xem liếp trang 78) 


- 


«TAIITH KOHTIIAH» Ne II — 1986 


IIEDE/IOBAØ: CnpoeBpeMeHHO H CTDORO Cy/IHTb 34 HADYLIeHHS 38KO- 
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CƠ QUAN LÝ- LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐẲNG CỘNG SẲẢN VIỆT NAM 


Xã luận 


Kj miệm thứ +40 ngày toàn quốc kháng chiến chống Pháp 


VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH, 
_:TIẾP TỤC TIẾN LÊN TRÊN CON ĐƯỜNG 
" CÁCH MẠNG 


# năm đã trỏi qua kẻ từ khi toản dân ta đứng lên kháng 
chiến chống Pháp. $0 năm ấu có biết bạo biến động to lớn trên 
đãi nước la. Giờ đâu, nhìn lại cuộc kháng chiễn thần thánh 
chóng thực dân Pháp xâm lrợc từ ngày mở đầu sôi động cho 
đến khi KếL Lhúc lhẳng lợi, chúng t†a có biết bao điều suu tư 
lắng đọng. Có lẽ điêu suu tư lắng đọng nhất !à trong hoàn cảnh 
cực EU khó khai, phức tạp, đà dâu những thư thách ác liệt, nghiêm trọng, 
tưởng chững Rhông tuợt nội, hoàn cảnh mà 0uận mệnh của Tô quốc ở 0do thể 
hiền nghèo & ngàn cảm treo trên sợi tóc ®, Đảng ta, Ahả nước ta, quán đội ta 
0ä loàn dân ta đã tỉnh táo, aith dũng 0ượi qua tà giành thẳng lợi pẻ cang, 
bảo 0ệ 0à phái huu thành quả của Cách mạng Tháng Tám, đưa sự nghiệp 
cách mạng không ngừng tiền lên. Hoàn cũnh có một không hat lúc đó là đái 
nước tư nằm trong 0òng 0âU chống phú của nhiều kẻ †ù đề quốc, phản động 
ngoài mước uà trong nước câu Rếi oởi nhụu nhằm ® nuối chứng » chỉnh quuền 
non trẻ của chúng ta. Nền kinh lễ của đất nước uốn đã lạc hậu do sự thống 
trị thực cân, phong kiến lâu năm đề lại, lạt bị chiến [ranh 0à thiên faL tàn 
phá, cho nên trên nhiều mặt bị đình đốn, rối loạn, kiệt quệ. Cùng Đới giặc 
hgoạt xâm, giặc đói, giặc dốt, nạn thất nghiệp 0à các tệ nạn xã hội khác 


/ 


hoành hành, qâu lác hạt hếi sức nghiêm trọng. Đời sống của nhân dán lưo 
dộng chồng chũt những khó khan. Các tô chức của lực lượng cách mạng trên 
nhiều lĩnh pực còn non yếu, nhất là lực lrợn/ pñ Trang còn Irang bị thô sơ, 
chưa được rèn luyện, kinh nghiệm chữ huu, chiến đảu: còn ÍL. Bọn dễ quốc, 
phản động trong où ngoài nước lợi dụng lình thẻ ngặt nghèo đỏ, càu Kết, 
mua bản dồi chác quyền lợi 0ới nhau, định ham la nào thể cô độc, buộc ta 
phát đương đầu pới nhiều kẻ thù một lúc. Đề quốc Pháp được sự ủng hộ, 
giúp dỡ của các đế quốc aÌnh, XŨ, Nhật pà bọn phản động Tưởng, ngàu càng 
lăn tới thực hiện ân mưu cảm lược nước la một lìn nữa. Chỉ chưa đầu 
mỌI tháng sau Phí chính quyền cách mạng được thanh lập, quân Pháp đã nồ 
súng đảnh chiếm Sài gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước la lần thứ 
hai. Chúng ta càng nhân nhượng, đế quốc I'háp cảng ngang nhiên lắn lới. 
Thể là sau hơn một nănn nhân nhượng, đến mức không thề èhịu đựng được 
nữa. ngàu 19-12-1946, Chủ lịch Hồ Chỉ Minh đã ra lời kêu gọi loàn quốc 
kháng chiến: ® Không, chúng †qa thà hụ sinh lãi cả, chứ nhải định không 
chịu mất nước, nhất định không chịu làm nỏ lệ ? €1). 


. : 
Toàn dân ta đã nhất lề đứng lên tiền hành cuộc kháng chiến chống Pháp 
dưới sự lãnh đạo của Đảng 0à Bác Hồ kinh yêu — cuộc đối đầu đầu tiên kéo 
đài gần 9 năm của mội nước 0ừa thoái khỏi chế độ thuộc địa chống mọt 
nước thực dân hùng mạnh. Lam thế nèàe đề pượt qua những khó khăn, thử 
Lhách ghê gớm, gI1ữ ong lời thề trong Tuyên ngôn Độc lập « quuếi đem tãi 
cả Hinh thần oà lực lượng, tính. mạng 0à của cái đề giữ oững quuền lự do oà 
độc lập», đưa sự nghiệp cách mạng nước ta Tiên lên những bước mới? Có 
nhiều nhân tố tạo nên sức mạnh to lớn đè chúng fq nượi qua mọi khó - khăn, 
lhử thách nà chiến thắng quân thù, 


Nhân (ö "hàng đầu là, Đảng la đã xác định đưởn: lếi kháng chiến 
đúng đắn vừa phản ánh và tuân theo những quy luật khách quan 
của cách mạng và chiến tranh cách mạng, vừa phù hợp với yêu cầu 
và trình độ của quần chúng nhân dân, với heàn cảnh và điều kiện cụ 
thề của đất nước. Nôi dung cơ bản của dường lỗi ấu tà kháng chiến loàn ˆ 
dân, toàn diện, lâu đài nà dựa ðào sức mình là chính, đồng thời ra sức 
tranh: Lhủ oiện trợ quốc lễ. Từ đường lỗi đó, Đảng đề ra nhiệm 0ụ chiền lược, 
phương châm chiến lược pà những nhiệnt oụ cụ thề trên các lĩnh oực hoạt 
động của từng lhời FÙ, ĐƠi những hình thức, biện pháp chính xúc, Lhiếi thực, 
sáng tạo. Vừa kháng chiến vừa kiến quốc (ad hai nhiệm bụ chiến lược - 
phát đồng thời liền hành nhằm giải quuết mối quan hệ giữa kháng chiến 
chồng thực dân Pháp xâm lược ðà Tàu dựng. cũng cố chế độ dân chủ nhân 
đân lề liền lên chủ nghĩa xã hội, giữa báo pệ nà vâu dựng chính quyền cách, 
trạng đề thực hiện những nhiệm oụ của cách mạng dàn lộc đạn chủ. Đăng 
dd quan lam bồ sung, hoàn thiện nà cụ thê hóa đường lôi theo phương châm: 
« Vừa đánh vừa học, đánh đến dâu, tông kết kinh ng]iệm, tự phê bình 
và phê bình đến đó » @), chủ trọng đề ra những chủ trương, chính sách cụ 
thê sát hợp. những biện pháp!lò chức thực hiện thiết thực, linh hoại, huy 
động sức mạnh to lớn của nhàn dân biền đường lỗi, chủ trương của Đảng 
[hanh hiện Thực Trong cuộc sông, 


(1) Hồ Chí Minh : Tuyền tp, Nxb Sự thật, Hà nội, 1950, tập 1, tr. 403. 
(2) Xem Lịch sử Đảng cộng sảa Việt nam (sơ thảe), Nxb Sự thật, Hà nội, 17%, tập l, 
tr. 762 — 703. 


ta 


Nhân lỗ thử hai là, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc kháng chiến chống 
j?húp ngaụ từ lúc nồ ra cho đền khL kết thúc thẳng lợi đã tháậit sự thấm nhuần tư 
(ưởng lấy dân làm gốc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện, 7ư - 
tưởng nàự là cốt lõt của đường lối kháng chiến. của khoa học 0à nghệ Lhuật quân 
#ự. Nó khơi dậu sức mạnh của từng người dàn ngay từ khi nghe lời kêu gọt 
loän quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chỉ Allnh : « Bất kỳ đừn ông, đàn bà, 
bất Kỳ người già, người trẻ, không chỉa lồn giáo, đẳng phái, dân lộc. Hễ tà 
người Việt nam fhì phải đứng lên đánh thực dàn Pháp đề cứu Tồ quốc. Ai có 
sưng đừng súng, ai có gươm dùng gươm, không có qươin thì dùng cuốc, 
thuồng. gà gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp, cứu nước 9 (3).. 
hở quán triệt 0à hành dộng Lheo tư tưởng dó, dựa 0ào dân, tuyên truyền 
giáo dục, dộng piên nhân dân, phát huy trí luệ nà sức mạnh của dân, 
chiến tranh nhàn dân phát triền ngà cảng mạnh mẽ. phong phú, « mỗi phố 
ld một mại trận, mỗi làng là một pháo đài»; lực lượng 0uũ trang nhân 
` đân — một đội quản từ nhàn đàn rà ra, 0Ù nhân đàn mà phục nụ — trưởng 
thành nhanh chóng, 0ới số lượng ngàu càng đồng bà chất lượng ngàu cảng 
cdo ; đuộc kháng chiến toàn diện giành được tháng lợi ngày, càng to lớn; các 
phong tro cách mạng của quần chúng nhan dàn phát triền rộng lớn, sôtL nồi. 


Xhân tố thứ bu lả, Đảng da thật sự bào đảm được vai trò và năng 
lực lãnh đạo tồ chức thực tiễn toàn diện của mình trong suốt quá trình 
cuộc hẰháng chiến. Việc tàu dựng Đảng pề chính trị. tư tưởng, tồ chức có sự 
tiên bộ pượt bậc so 0ới thời Rù Tông khởi nghĩa Tháng Tám. Đảng mạnh c 
Đề số lượng 0d chất hương, đặc biệL coi trọng chất lượng, bảo đẳm piệc rèn 
ltuyện 0à nàng cao chất tượng của từng tò chức cơ sở Ddằng, của từng cán bó, 
(an Điền, XIỎI chỉ bộ cơ sơ phải là một bộ ham mưu, mỗi đừng oiên phải 
td một chiền sĩ Hên phong trên mặt Trận chiến dẫu nà sản xuất. Yêu cầu nghiên 
khác đổi ĐỚI THÔI lồ chức €{ơ sở Đứng lúc nàu là phái thật sự làm Tốt piệc 
lãnh đạo, tò chức qiuuìn chúng nhấn dàn thực hiện có Kết qua các chủ trương, 
chính sách của Dang, biết dựa 0ào quản chúng bà phát hui 0ai [rò của quần 
chưng rong mọi còng tác kháng chiên nà Riền quốc ; tot ĐỜI mỗi cán bộ, đẳng 
Điền lúc nà là giữ pững Ủ chỉ chiến dầu, vung phong gương mầu, đặt lợi ích 
chưng lên trên lợi ích riêng, tụ dưỡng, rên luyện đạo đức phẩm chất cách 
mạng, đồng Lhơi nững cao năng lực lạnh dạo, chỉ húuu, c€Ó lác phong sâu sát 
_ thực tế, gần bó một thiết oới quần chúng, lời nói di đòi oới 0iệc làm. Khâầu 
hiện chiến đấu của môi tô chứtP Đăng, mỏi cán bộ, dạng niên lúc nàu tà bám 
đât, bám dân, bám cơ sở đề chiến đấu và sản xuất, 


Srrc mạnh chiến tháng mọi khó khăn, thử thách, chiến thẳng quản thù 
trong cuộc kháng chiên chống Pháp chính là sức mạnh tồng hợp của loàn 
Đang, toan quản, toàn dàn lạ, sức mạnh của một khối thống nhất Ú chí nà 
hành động 0ới niềm lín sát đá kháng chiến nhất định thắng lợi pà quyẽt 
làm bảo pệ độc lập, tự do của Tô quốc, tiền lên con đường cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, : 


* 


<< ==_.S_ỐỐỐỐsỐ...s 


(3) Hồ Chí Minh: Ÿsyềh đập, Ncb Sự thật, Hà nội, 1980, tập Ï, tr. 403; 


Thăng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược là « hồi 
chuông báo lứ của chủ nghÌĩu thực dàn cũ, đong thời cũng là hồi Rèn chiến 
thẳng của nhân dân Việt nam trong trận đầu chồng bọn can thiệp Mỹ, là khúc 
nhạc mở màn cho bản trường ca chốt g Mỹ, cứu nước » (4). Sau thắng lợi của 
cuộc kháng chiến chống Pháp, nhân dàn la lại phải liễp tục pượit qua biết bao 
gian khô, hụ sinh, khó khăn, Lhử Thách dề Kết lhúc thẳng lợt lrọn nen bàn 
trường ca chống A10, cứu nước. Và lon 10 năm qứa, những khó khăn, thư 
lhúch lo lớn mới lại đè lên nai chúng ta. tài nước †a phái Hến hành hai cuộc 
chiền Iranh bảo oệ Tò quốc chống chiến tranh am lược của bọn bành [rướng. 
bú quyền øa bè lñ lau sai, phải khắc phục liên tại xảy ra liên tiếp. 


Ihật hiếm có mội đãi nước nào nh đất nước ïa, 40 năm gua hầu như 
không lúc nẻdo im tiếng súng. Nhân dân ta Irong rmắu chục năm trường phạt 
)lhực hiện đồng thời hơi nhiệm oụ chiến lược: và dựng đãi nước pà bảo pệ 
Tò quốc. Cách mạng 0à chiến tranh cách mạng gắn liền 0uới nhau. lác động 
Đỏ thúc đầu lăn nhau. 


Ngàu ngụ. trước tình hình đất nước đang có những khó khăn bề kính 
lế, +8 hội, chúng ta tập trung sức lực oào nhiệm 0ụ xâu dựng chủ nghĩa xã 
lội, đồng thời ouản phai chống. chiến tranh lấn chiếm biên giới bà phá hoại 
nhiều mài của kẻ (hủ ðà chuữn bị sẵn sảng ng phó oới mọi lình huống. sẵn 
sàng đảnh bại chiến tranh xâm lược quy mỏ lớn nếu chúng liều lĩnh gâụ ra. 
Nhiệm pụ bạo 0ệ đất nước có những đòi hỏi mới là phải bạo đam được những 
yêu cầu của chiến tranh trong diều kiện mới, chống lại kẻ thì mới, phải lâm 
lỏi công tác giáo dục quốc phòng sâu rộng trong toàn dân, làm cho mọi người 
luôn luôn nêu cqdo canh giác cách mạng, nhận rõ âm nu 0à hành dộng của 
ke [hủù ; chú trọng xu dựng các lực trợng pũ trang nhân dân liền lên chính 
qgutJ, hiện đại, tiến hành công tác chuữn bị oề các mặt cho đất nước khi cần 
động Điên chiến tranh, trên cơ sở kết hợp chặt chẽ kinh lễ ới quốc PRHội 
Quốc phòng ĐỜI Rinh lẽ. : 


lọc tập t buà phát huụ những bai học hình nghiệm của cuộc Nân chiền 
chũng Pháp, toàn Đảng, toàn quán, toàn dân fq nêu cao tình thần khác phục 
mọi Khóủ khăn, 0ượt qua mọi thử thách, nâng cao sự hiều biết uề chủ nghĩơ 
Tả hội hiện thực, đoàn kết phấn đầu thực hiện lỗi cả hai nhiệm 0ụ chiến: 
lược xâu dựng Ihành công chủ P0006 16 T8 hội 0à bảo oệ pững chủc Tòồ quốc 
Việi nam xã hội chủ nghĩa. | 


(4) Trường Cbìnb - Việt sam 40 sâm đáo tronÀ sẻ tháng lợi, Ni bè Sự thải. Hà ôn: 
0985, tr, 8. 


"BÀI NÓI CỦA ĐỒNG CHÍ TÔNG BÍ THƯ. 
TRƯỜNG CHINH TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU ĐẢNG 
BỘ TOÀN QUÂN LẦN THỨ TƯ (I3=I8-IO-I986) 


Các đồng chỉ thân món, 


TONG không khí vui mừng, phần 

khơi của Đại hội đại :biều đàng 

bộ toàn quản, tôi xin gửi đến 
toàn thể cán bộ, chiến sĩ-Quản đội 
nhân đân Việt nam, công nhân viên 
cuức quốc phòng lời chào mừng nhiệt 
Hệt và lởi thăm hỏi An căn của Ban 
chấp hành trung ương Đang, Quốc hội, 
Hội dòng Xhà nước và Hội động bộ 
trưởng. 

Trải qua 530 năm chiến tranh đây 
bv sinh, gian khô, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, nhân dân ta đã giành thắng 
lợi Vĩ đại, giải phóng miền Nam, 
thống nhất Tỏ quốc, hoàn thành cuộc 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dàn, 
tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
.‹œä nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Thắng lợi vĩ đại đó thuộc về nhân 
đân, trong đó các lực lượng vũ trang 
nhân dàn giữ vai trò nòng cốt, Chúng 
ta tự hào đã cố gắng thực hiện Di 
chúc thiêng liêng của Bác Hò Kính 
yêu, người (thầy của cách mạng Việt 
nam, người sứng lập và rèn luyện 
Đăng ta; người cha thân yêu của các 
lực lượng vũ trang nhàn dân. 

Mười uiột nắm qua, toàn Đăng, toàn 
quân và toàn dân tà tiếp tục nêu cao 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không 
nơừng phần đấu vượt qua rất nhiều 
khó khăn do dịch họa, thiên tại gây 
ru, giành thắng lợi quan trọng trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xí hội 
va bảo vệ Tô quốc, làm tròn nghĩa 


vụ quốc tế đối với nhân dân hai nước 
anh em Lào và Cain-pu-chia. Nhưng 
chúng ta cũng mắc những khuyẻt 
điềm, sai lầm nghiệm trọng trong lãnh 
đạo kinh tế, mà Đảng và nhàn đản ta 
đang phải ra sức khúc phục đề dưa 
cách mạng nước ta tiếp tục tiền lên. 


Từ điềm xuất phát rất thấp và 
trong tình hình phức tạp hiện nay, 
con đường đi lên chủ nghĩa xã bội 
của nước ta đang trải qua rất nhiều 
khó khăn. Song, với lòng yêu nước và 
yêu chủ nghĩa xã hội, với truyền 
thống cách mạng kiên cường, dũng 
cảm trong chiến dấu, cần củ, sáng tạo 
trong lao động của quân và dân ta, 
kết hợp với sức mạnh của thời đại, 
với tỉnh cảm quốc tế trong sáng và sự 
ủng hộ, giúp đỡ to. lớn, chí tỉnh của 
Đăng và nhàn dân Liên xô, của còng 
đồng các nước xã hội chủ nghĩa anh” 
em và bầu bạn trên thế giới, chúng ta 
nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, 
thử tách. 

Dê hoàn thành thẳng lợi hai nhiệm 
vụ chiến lược của cách mạng nước ta, 
toàn Đảng, toàn quản và toàn đân ta 
phải ra sức phát huy truyền thống vẻ 
van, biến chủ anghia anh hùng cách 
mạng trong chiến tranh giải phóng 
thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quốc. Phái kiên quyết sửa 
chữa khuyết điềm, sai. lìm, khác phục 
tư tưởng “vừa chủ quan, nóng vội, 
vừa báo thú, trị trẻ ®* trong bỏ trí cơ 


cấu kinh tế và trong cơ chế quần lý 


Đ 


_ kinh tế, trong chủ trương, chính sách 
cũng như trong chỉ đạo thực hiện, 
trong việc xác dịnh những nhiệm vụ 
cụ thề cũng như trong việc bố trí đội 
ngũ cán bộ đề bảo dâm thực hiệu 
thắng lợi những nhiệm vụ đỏ. Tàm 
quan trọng và ý nghĩa to lớn của Đại 
hội Đẳng toàn quốc lần thứ VI chính 
là ở chỗ phải đáp ứng những yêu cầu 
cấp bách trên đây. 


“Dưới ánh sáng của đường lỗi chung 
và đường lối kinh tế của Đẳng dã 
được xác định từ Đại hội IV và Đại 
hội V, từ tình hình thực tế và những 
bài học kinh nghiệm lớn trong mười 
nầm qua, với tĩnh thân đói mới cách 
nghĩ, cách làng đôi mới tư duy và 
phong cách làm việc, Đại hội VI phải 
cụ Lhồ hóa thêm THỌt bước đường lôi 
đó, quyết dịnh những chủ trương và 
nhiệm vụ trong những năm còn lại của 
chăng đường đầu tiên của thời kỷ quá 
đỏ lên chủ nghĩa xã hội. Dại hội đáng 
bộ các cäp, cần bộ, đăng viên trong toàn 
Jáng, các đoàn the, các tô chức chính 
trị, xã hội và nhàn đàn cả nước dang 
hàng hái đóng góp ý Kiên Vào việc 
xác định nhiệm vụ của cách Hmiạng 
nước ta trong những năm tới. 


Trong không khí sỏi nội của toàn 
DĐắng, toàn đàn hướng về Đại hội VI, 
Dại hội đạt biên dạng Bộ loàn quán 
lần này có Ý nghĩa rất quan trọng. 
Các đồng chỉ cần tông hợp và phán 
ánh một cách đầy đủ những Ý kiến 
phong phú của Đại hội đang bộ /các 
cấp trong quản đội, đóng góp vào dự 
thao Báo cáo chính trị của Bạn chấp 
hình trang ương, Vừa qua, Bộ chính 
Irị thảo luận và đã nhất trí đi tới 
những kết luận quanatrong về một SỐ 
qnan điềm kinh tế của Đăng. Nghiên 
cứu đự tho Háo cáo chính trị của 
Ban chấp hành trung tương và bản kết 
luận đó của Hộ chính trị. thảo luận 
với tỉnh thần trách nhiệm cao, với 
thái độ tháng thắn, cổi mỡ và xây 
dựng. phát huy đây dúủ dân chủ, Đại 
hội dàng bộ toàn quản phải có những 


6 


đóng gỏp thích đáng vào việc bồ sung, 
hoàn chỉnh Báo cáo chỉnh trị sẽ trình 


ra Đại hội VI. . 


Đồng thời, Đại hội của các đồng chỉ 
phải đánh giá tình hình thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc và xây dựng 
lục lượng vũ trang một cách khách 
quan, nghiêm túc, tông kết kinh 
nghiệm những năm qua, trên cơ sở 
đỏ mà xác định nhiệm vụ quốc phòng 
trong thời gian tới, xây dựng quân 
đội ta vững mạnh, thật sự là quân 
đội của dân tộc Việt nam anh hùng, 
tử nhàn đân mà ra; vi nhân dân mà 
phục vụ ; thực hiện đúng lời đạy của 
Đác Hồ kính yêu : Quân đội ta * trung 
với nước, hiếu với dân, gtrung với 
Đẳng, hiếu với dàn, sẵn sàng chiến đấu 
hy sinh vì độc lập, tự do của Tô quốc, vỉ 
chủ nghĩa. xã hội, nhiệm vụ nào cũng 
hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt 
qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng », 


(ác đồng chỉ lhân mến. 


Tiển hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta trong giai doạn hiện 
này, chúng ta phải luồn luôn kếi hợp 
chạt chẽ vxvâu dựng đất nước 0ởới bao 
Đệ Tô quốc, Kết hợp kinh tế với quốc 
phòng, vừa tạp trung xảy dựng kímmh 
tế, vừa chú trọng xảy dựng lực lượng 
quốc pÏÌòng ngày cảng vững mạnh, 


Đề làm tối điều đó, phải thấu suốt 


quan điềm chiến lranh nhân dànmeod. 


quốc phòng toàn dân của Đăng; thực 
hiện # toàn dân xây dựng đất nước và 
bảo vệ Tô quốc ®, «toàn quân bảo vệ 
Tỏ quốc và xây dựng dất nước ®. Dó 
chính là eơ sở đề nhân dân ta thật sự 
làm chủ trong sự nghiệp đựng nước và 
giữ nước, là nguồn sức mạnh vô dịch, 
là quy luật giành thẳng lợi của chiến 
tranh nhân dân. Phải chăm lo phái 
huụ øpà bồi dưỡng sức dân. va sức 
phấn đău đề ồn dịnh svà từng bước 
cai thiện đời sống vật chất và văn hóa 
của nhân dân; tiến hành đồng thời ba 
cuộc cách mạng. tăng cường sự thống. 


là 


nhất về chính trị và tỉnh thần trong 
nhàn dân, từ đó mà tặng cường sức 
mạnh giữ nước. 


Phải chăm lo +ả dựng hàu 
phương, một nhàn tỔ thường xuyên 
quyết định thắng lợi, nguồn tiếp sức 
đồi đào vật chất và tỉnh thần cho tiền 
tuyến, bảo đảm cho chiến sĩ có những 
điều kiện cần thiết, vên tâm dứng 
vững trên tuyến dầu, sẵn sàng chiến 
dấu và chiến thắng bất cứ kẻ thù nào 
của cách mạng nước ta, " 


Phải chăm lo xáảu dựng các lực 
lượng ðñũ trang nhân dàn hùng mạnh, 


xả dựng khou học pả nghệ thuật 


- 


quản sự cách mạng Việt nam : chú ý 
nghiên cứu sự nghiệp và tư tưởng quản 
sự của Chủ tịch Hồ Chí Xinh, của 
đồng chí Lê Duän và của các đồng 
chí lãnh đạo khác. Sức mạnh giữ 
nước là sức mạnh của toàn đân, mà 
nòng cốt là các lực lượng vũ trang 
nhân đản, gồm ba thứ quản: là quản 
tội nhân dân chính quy và ngày càng 
hiện đại. 


Đăng ta đã nhận định rằng : tháng 
lợi trong chiến dàu và xây dựng trong 
hoàn cảnh rất khó khăn và phức tạp 
vừa qua chứng 1ó bản chất cách mạng 
và truyền thòng tốt đẹp của quần đội 
liếp tục được giữ vững và phát huy. 
Dòng thời, Đăng cùng chỉ ra những 
mặt yếu kém cúa quản dội, Những yếu 
kém đó có nhiều nguyên nhàn; một 
phần phản ánh những khuyết điểm, 
nhược điềm chung của nền kinh tế — 
xã hội nước fa; mội phần do khuyết 
điểm chú quan của các dòng chí, của 
cần bộ và chiến sĩ. Trong dịp Đại hội 
đại biều toàn quản lần này, củng với 
việc đóng góp ý kiến nhám sửa chữa 
những khuyết điềm chung của toàn 
Đảng, chúng ta cần đề cao tỉnh thần 
tự phẻ bình và phê bình, thẳng thần 
phân tích những khuyết điềm chủ 
quan của các cấp, của đơn vị và của 
mỗi người đề tìm biện pháp kiên quyết 
khắc phục trong thời gian tới. Các 
đồng chí—nhất là những cán bộ chủ 


chốt — cần nhận thức sâu sắc rằng 
những ưu điềm, khuyết diễm và nhược 
điềm của bạn thân, cả về trình độ, 
năng lực và phầm chất, đạo đức, cũng 
như vẻ tác phong, lỗi sống, đều ảnh 
hưởng đến chất lượng bộ đội, đến việc 


- hoàn thành nhiệm vụ được giao. 


Quân đội ta có truyền thống đoàn 
kết, nhất trí, đoàn kết chung quanh 
Ban chấp hành trung ương Đảng, 
tuyệt đổi phục tùng sự lãnh*đạo của 
Đăng, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quản 
dân, đoàn kết giữa các lực lượng vũ 
trang của nước ta. Tình hình và nhiệm 
vụ cách mạng đòi hỏi chúng t8 phải giữ 
vững truyền thống đó, ra sức phát 
huy ưu điềm, quyết 
khuyết điểm, thanh toán các hiện 
tượng tiêu cực làm vếu sức chiến 
đấu, làm giảm uy tín của quản đòi và 
sự tín cậy của nhân dân. Phải phát 
huy đồng bộ các mặt công tác chính 
trị và từ tưởng, tö chức và chính sách, 
nàng cao trình dộ quản lý, chỉ huy, 
bảo đảm những yêu câu nhất định về 
vạt chất và KÝ thuật, từng bước phần 
đầu hoàn thành nhiệm vụ mà Đăng đã 
giao phó. Quản đội phải “tiêu Ương 
tốt, góp phần đâu tranh nhìm giải 


quyết các hiện tượng tiêu cực trong”^ 


xã hội. 


Phải giữ vững và phát huy bản chất 
cách mạng và truyền thống tốt đẹp 
của quân đói ta, của « bộ đội Cụ Hồ Ð, 
được nhân dân thương yêu, Lríu mến, 
Cán bộ và chiến sĩ quân đội đêu là 
con em của nhàn đân lao động, phải 
trên đưới một lòng; cần hộ lãnh đạo 
`và chỉ huy phải thương yêu chiến sĩ 
“với tỉnh cảm cách mạng của những 
người đồng chí, tôn trọffg nhân phim, 
tuyệt đối không được hồng hách, 
chèn ép, trù đạp cần bộ, chiến sĩ dười 
quyền mình. Các đông chí phải thì 
hành kỷ luật thật nghiêm mình đòi 
với những cán bộ lnh dạo và chỉ huy 
eó hành động sai trải đó. Các chiến 
sĩ trong quân đội phai phần đấu rèn 
luyện không ngừng, lấy cuộc sống 


7 


tầm khắc phục, 


` 


kc 


4rong quân ngũ làm trưởng học, giữ 
nghiêm kỷ luật, điều lệnh, trau dồi 
đạo đức cách mạng, giữ gìn tư cách 
quan nhận, làm cho đân mến, đân tin; 
“đàn phục. 


Tôi đã được nghe báo cáo vẻ tỉnh 
hình đời sông của bộ đội. Tỏi thấy cần 
nhi các dòng chỉ quan tàm hơn nữa 
đến đời sống vật chất và tỉnh thần 

'eua chiến sĩ, đặc biệt là anh chị em 
ở tuyến đầu, biên giỏi, hải đảo, trên 
chiến trường nước bạn, tại các địa 
bàn hẻo lánh, xa xôi. Trong tỉnh hình 
khó khăn của đất nước hiện nay, củng 
với việc chăm lo củng cố quốc phòng, 
các đồng chí cần chú ý tồ chức cho 

‹ bộ đội làm tốt nhiệm vụ lao động sản 

"xuất và xây đựng kinh tế, tạo thêm 


-của cải cho xã hội, vừa góp phần xây 


dựng kinh tế, vừa góp phần chăm lo 
“đời sỏng của cán bộ, chiến sĩ, công 
nhàn, viên chức quốc phòng. 


Trong bối canh quốc tế ngày nay, 
chúng ta cần thường xuyên củng cố 
"khối liền minh chiến lược với hai 
nuớc Lào và Cam-pu-chia, với liên 
'xô và eôpg# động các nước xã hội chủ 
nphTa, làm tròn nhiệm vụ dân tộc và 
nghĩa vụ quốc tế, Quân đội có vai trỏ 
quan trọng trong việc thực hiện 
nhiệm vụ đó. Thắng lợi của chúng ta 
trong sự nghiệp giải phóng đân tộc 
trước kia, cũng như trong nhiệm vụ 
xày dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay 
là do Đăng ta đã giuờng cao ngọn cờ 
đóc lập dàn tòc và chủ nghĩa xã hội/ 
kết hợp sức mạnh của dân Lộc với sức 
mạnh của thời đại, sức mạnh trong 
-tước Với sức mạnh quốc tế. 


Thực tê lịch sử những năm qua 
đã chỉ rõ cuộc đầu tranh cách mạng 
của nhàn dàn ba nước Việt nam, Lào, 
Cam-pu-echia¿ tỉnh đoàn kết, chiến đấu 
và liên mình chiến lược giữa nhân 
dân và quân đội ba nước là một nhân 
tỐ quan trọng,* tạo điều kiện cho mỗi 
nước và eq ba nước giành thắng lợi. 
Nhiệm vn đàn tóc và nghĩa vụ quốc 
tế gàn hớ chặt chẽ với nhau; làm 


nhiệm vụ đân tộc là góp phần làm 
nghĩu vụ quỏc tế; thực hiện nghĩa vụ 
quốc tế là góp phần thực biện nhiệm 
vụ dân tộc. 


Šau thắng lợi sủa cuộc kháng chiến 
chống để quốc Mỹ và bẻ lũ tay sai, 
nhân dân ba nước Đông dương tiếp 
tục sự nghiệp cách mạng của mình, 
gán bó với biên xô và còng đong các 
nước xã bội chủ nghĩa anh eu, tạo 
nên cục điện mới rất thuận lợi cho 
cách mạng và hòa binh trên thế giới 


và trong khu vực. 


Trước sau như một, Dẳng ta luôn 
luôn coi tỉnh hữu nghị đặc biệt và 
sự hợp tác toàn diện với Liên xò là 
hòn đá tảng trong chính sách đối 
ngoại của mình. Đảng và nhân dân 
Việt nam mãi mãi biết ơn Đẳng. và 


"nhân dàn Liên xô vẻ sự ủng hộ và 


giúp đỡ to lớn đối với cách mạng 
Việt nam suốt mấy chục năm qua cũng 
như hiện nay. Chúng ta đang phấn 
đấu đề sự hợp tác toàn điện giữa 
hai Đảng và hai nước ngày càng mở 
rộng và đạt hiệu quả ngày càng to lớn. 

Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh 
và hưởng ứng những sáng kiến. có 
ý nghĩa chiến lược về châu Á — Thái 
bình dương của Đảng cộng sản Liên 
xô do đồng chỉ M.X. Goóe-ba-trốp 
đề ra trong diễn văn quan trọng đọc 


- tại Vila-đi-vô-xtốc. 


Là một dân tộc từng trải qua mấy 
cuủộc chiến tranh lâu dài đây hy sinh, 
gian khô, nhân dân ta rất mong muốn 
có hòa binh đề tập trung năng lực 
xây dựng đát nước. Ghúng ta dã 
nhiều lần nêu lên đề nghị kil;oi phục 
quan hệ bình thường giữa Việt nam 
và Trung quốc, khỏi phục tỉnh hữu 
nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước. 
Chúng ta sẵn sàng nối lại các cuộc 
đàm phán với Trung quốc ở bất cứ 
nơi nào, vào bất cứ lúc nào và bất 
eứ cấp nào đề cùng nhau tim ra giải 
pháp có thể chấp #hận được cho cả 
hai bẻn. 
(Xem tiếp trang 2⁄4) 


ĐÌNH PHƯƠNG 


(HỐNG THÁI HÓA BIẾN (HẤT TRO Đôi NGỮ- 


(ĂN BỘ ĐĂNG. VIÊN 


.1— Muốn khôi phục kỷ cương 
trong Đáng, pháp luật của Nhà 
nước, đặng hoàn thành thắng lợi 
mọi nhiệm vụ cách mạng, phải 
| chống thoái hóa biến chất trong 
đội ngũ cán bộ, đảng viên. 


Qua 45 năm lãnh đạo cuộc cách 
mạng dàn tộc đàn chủ, Đăng ta đã 
giành được thắng lợi vĩ đại từ Cách 
mạng Tháàng Tám đến đánh đồ đế quốc 


. Pháp, Mỹ và bọn phản dòng tay sai. - 
Những thắng lợi đó gắn liên với. 


những thành tích to lớn trong công 
tác xây đựng Đăng, xây dựng đội ngũ 
cán bộ, đăng viên 

Mười một năm qua, tử sau _ ngày 
30-4-1975, cách mạng Việt nam chuyền 
sang giai doạn mới. Đội ngũ đẳng viên 
đến nay với 1,8 triệu người, đã tăng 
300 lần so với thời kỳ tông khởi nghĩa 
Tháng Tám, gấp 7,5 lần so.với năm 
195/ khi đánh thắng Pháp, bằng 1,2 
lần so với năm 1975 khi đánh thắng 
Mỹ. Với đội ngũ ấy, Đảng tiếp tục 
giành được thắng lợi to lớn nhưng đã 
và đang gặp nhiều khó khăn lớn, phạm 
nhiều thiếu sót nghiêm trọng làm giảm 
sút lỏng tin của nhân dân đối với 
Đảng. Mặc dù ta đã có nhiều cuộc vận 
động xây dựng Đăng, chống tiêu cực 
nhưng vẫn chưa đem lại kết quả như 
Ý muốn. Nạn tham nhũng đưới nhiều 
hình thức đang diễn ra phô biến ở các 
ngành, các cấp. Kỷ cương trong Đảng, 
pháp luật của Nhà nước suy yếu chưa 
lửng có. Sở đỉ như vậy, một nguyên 


nhân rất quan trọng là do có sự thoái 
hóa, biến chất của một bộ phận Si chế: 
nhỏ. cán bộ. đảng viên. 


Cân: thấy rằng. nạn thoái hóa biến: 
chất trong hàng ngũ cân bộ đang viên, 
không chỉ gây tác hại đến việc thực 
hiện kỷ cương của Dảng và pháp luật 
của Nhà nước mà còn cần trở việc 
thực hiện các nhiệm vụ chiến lược 
của Dáng. 


Đó là vi nạư tham nhũng đang làm: 
trầm trọng thêm những khó khăn về 
kinh tế — xã hội. Nếu đi đôi với triệt 
đề thực hiện nghị quyết Hội nghị thứ 
§ của Trung ương, ta ngăn chặn được 
nạn thoái hóa biến chất, làm cho đội 
ngũ cán bộ đăng viên kiên quyết, 
vững vàng thì sẽ góp phản to lớn 


-chấm dứt được nạn thất thoát hàng. 


hóa từ tay Nhà nước, sự phần 
phối sẽ công bằng hơn, đời sống người 
lao động sẽ bớt khó khăn, sản xuất 
sẽ phát triên, tạo ra lối thoát eơ bản 
cho nền kinh tế—xã hội. 


Đó còn là vì, chỉ có với đội ngữ: 
cân bộ, đảng viên được rà soát, chọn. 
lọc, có lập trường giai cấp công nhân: 
kiên định, thi mọi nhiệm vụ chính trị 
mới có thể thực hiện được, công lác 
xây dựng Dăãng mới tiến hành được: 
tốt. 

Côn nạn tham nhũng, thoái hóa biến. 
chất trong Dảng và eơ quan Nhà nước: 
thì mọi khiu hiệu đều suông. [.ê-nin. 
đã nói“... Nếu còn có thà hỏi lộ được, 


thì cũng không thề nói đến chính trị 


được. Trong trưởng hợp này, thậm 
chí cũng không thề nói đến làm chính 
trị được, vỉ mọi biện pháp đều sẽ lơ 
lửng trên không trung, sẽ hoàn toàn 
không mang lại kết quả gì cả. Một 
đạo luật chỉ có thề đưa đến kết quả 
xâu hơn, nếu trên thực tiến nó được 
đem ấp dụng trong điều kiện nạn hối 
lò còn được dụng thứ và đang thịnh 
hành. 
không thề làm được một thứ chính 
Irị nào hết; người ta không có cải 
điêu kiện cơ bản đề có thê làm chính 
trị được ». (1) 

Bộ chính trị Trung ương Đăng ta 
cũng khẳng định rằng : œ Bài trừ tham 
- nhũng đi đòi với bài trừ nạn chợ đen 
(đâu cơ buôn lậu) là việc làm cấp bách 
trong tình hình hiện nay đề khắc 
phục tình trạng thất thoát vật tư, hàng 
tóa, báo đảm hiện qua kinh tế, khôi 
phục ký cương trong Đăng, pháp luạt 
của Nhà nước, cũng cố lòng tỉn của 
quản chúng, tăng cường liên mình 
công nòng”, Đặt văn đề chóng thoái 
lóa biến chất đừng tầm như vậy, các 
cđầp ủy mới thật sự tầng cường cll 
địo, mới có những biện pháp tích cực 
để củnữ có Đang, củng eố nền chuyên 
chỉnh vô sản. Chỉ có làm như vậy mới 
sửa được Khuyết điềm lâu nay là nói 
nhiều làm ít, coi nhẹ xâv đựng Đang, 
coi nhẹ việc cũng cố Nhà nước xã hội 
cx*úủ nghĩa; mới sửa được bệnh hữu 
khuynh phỏ biến hiện nay. _ 

II - Sự biến động của đội ngũ 
cán bộ, đang viên trong mười 
một năm qua : 


Từ sau khi củ nước chuyền sang 
cách mạng xã hội chủ nghĩa với bai 
nhiệm vụ chiến lược; đội ngũ cán bộ, 
đang viên ta đã có biển dòng không 
nhỏ, 

Nhiều đẳng viên vẫn giữ thái độ tích 
cực kiên trì đường lỗi cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, Dó là những người đã đi 


tiên phong trong cách mạng dân tộc: 


đân chủ. đã có tuôi, nhưng còn nhiệt 
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lrong những điều kiện đó, . 


tỉnh cách mạng, muốn tiếp tục đấu 
tranh, cống hiến, có ý thức tồ chức kỷ 
luật, muốn giữ nguyên tắc của Đảng, 
bất binh trước nạn tham những và trì 
trệ kéo đài, nhiều người trong số này đã 
nghỉ hưu nhưng vẫn lo lắng với sự 
nghiệp cách mạng của Đẳng, vẫn cố 
gắng góp sức, góp ý vào việc chung. Đó 
là những đẳng viên tuy trẻ nhưng được 
rên luyện trong chống Mỳ, chống bọn 
bành trướng, được rèn luyện trong sự 
nghiệp xây dựng dất nước, hoặc xuất 
thân từ nhân dân lao động, hoặc xuất 
thân từ giai cấp khác nhưng qua thử 
thách vẫn giữ vững ý chí cách mạng. 
Họ là những cán bộ, đẳng viên ưu tủ 
hiện đang chiến đấu và lao động không 
mệt mỗi, tạo nên những F1 BH tiên 
tiến, kinh nghiệm sáng tạo? Họ giữ 
được phầm chất cách mạng, có quan 
hệ tốt với quần chúng, cố gắng lao 
động chân chính mặc dù cuộc sống 
gia đình có phần vất và, bản thân 
phải chịu đựng thiệt thôi, thậm chí có 
khi còn bị hiểu lầm, trù đập. 

Đăng mừng là số đẳng viên tích cực : 
này còn chiếm tỷ lệ khá eao trong Đẳng, 
ớ mi đơn vị đếêu có, hoặc nhiều hoặc 
, Đây là bộ phản trung kiên nhất của 
Dẳng, là chỗ dựa của Dáng đề phát 
động phong trào cách mạng của quần 
chúng. Nhưng trong số này có những 
người đấu tranh chống tiều cực- gặp 
quá nhiều khó khăn, sinh ra mệt mỗi ; 
ở một số nơi, có những người còn bị 
vỏ hiệu hóa vì bị người lãnh đạo 
khòng cùng cảnh thành kiến, không 
đùng, có khi vùi đập. 

Bên cạnh lớp đẳng viên tích cực nói 
trên, có một lớp trung gian, nửa tinnửa 
nườ đường lối cách mạng, thực hiện 
nghị quyết, chủ trương của Đẳng một 
cách thụ động, do đự, có thái độ « chở 
xem », không dảm đấu tranh cho lẽ 
phải, bảo đâu đánh đấy. Số người 
này thường giữ thái độ tiêu cực, thụ 
động trong đấu tranh chống những 


Toản tập, Nịb Tiến bộ, 
tập 44, t¡, 216, 


Lê -nin : 
I978, 


(1) V.,I. 
Mát-xcơ-va, 


hiện tượng xấu xa trong Đẳng và 
ngoài xã hội, Người ta gọi Lọ một cách 
có lý là «ngậm miệng ăn tiền #, 
Với loại này, quần chúng chưa oán 
ghét nhưng không tin.-Số này giác ngộ 
lý tưởng thấp, thường mơ hồ, mất cảnh 
giác về đấu tranh giai cấp, đề hoang 
mang đao động khi gặp khó khăn, dễ 
bị kể xấu lôi kéo kích động. 


Tuy lớp người này chiếm tý lệ 
nhiều ít khác nhau tùy theo các dẳng 
“bộ mạnh bay yếu, nhưng nói chung 
số đẳng viên này khá đông, góp phần 
tạo nôn sự trì trệ ở trong Đẳng. ˆ 


Cuối củng phải kỀ đến số đẳng viên 
thoái hóa biến chất ở trong Đảng. 
Hạng người này thường không nhất trí 
với đường lối ohíinh sách của Đẳng, 
có hành động chống phá đề mưu lọi 
cá nhân. Từ sau ngày giải phóng miên 
Nam, họ tranh thủ chiếm đoạt tài sẵn 
thu được của địch, mua vét hàng, núp 
đưới đanh nghĩa cải tạo tư sẵn đề kiếm 
lợi, ăn hối lộ. Những năm gần đây, 
họ dựa vào sơ hở của chính sách đề 
bung ra làm bậy, tuồn hàng của Nhà 
nước ra ngoài cho tư thương, tranh 
mua tranh bán đề xuất khầu, mưu lợi 
riêng, buôn gian bán lậu trong nước 
và ngoài nước, tự tiện biến cửa công 
thành của riêng, chiếm nhà và chia 
- nhau nhà, tài sẵn của Nhà nước v.v, 


Nạn thoái hón biến chất diễn ra ngày ' 


càng rộng với nhiều hình thức trắng 
trợn hoặc tỉnh vỉ gản liên với khuynh 
hướng hữu khuynh buông lổng kỷ 
cương của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước ngày càng rõ. 


Số người này không nhiều nhưng 
rất nguy hiềm vì phô biến ở đâu cũng 
có và là thủ phạm gây ra nạn tham 
nhũng đang lan rộng. Một số có chức, 
có quyên tìm cách ®thực hiện» chủ 
trương của Đẳng theo hướng có lợi nhất 
cho mình, họ ngăn cần việc thực hiện 
Nghị quyết của Dẳng và chỉnh sáếh của 
Nhà nước, gây bè kết cánh, đọc đoán, 
chuyên quyền, thanh trừng người IỐI. 
lLà những cán bộ, nhân viên bình 


thường, họ cũng lộng quyền, nhất là ở 
những ngành có quyền lực, nắm công 
tác tò chức cán bộ, nắm Vật tư, hàng, 
tiền. Về khách quan, số người này 
tiếp tay cho thế lực phản động, cho 
giai cấp tư sản và thế lực tự phát tư bắn 
chủ nghĩa. Một số ít đã thật sự câu kết 
với bộ phận tư sản phản động chống ˆ 
phá chính sách của Nhà nước, làm tay 
saieho địch. Họ mớ rộng cửa cho những 
người thàn, phần tử cơ hội, những 
kẻ sâu mọt khác chui vào bộ máy của 
Đẳng và Nhà nước đề làm cho bộ máy. 
đó tê liệt hoặc phục vụ cho lợi 
ích bần thỉu của họ. Họ gây cho 
quần chúng mất lòng tin đối với 
l3ảng và Nhà nước. Về khách tan; số 
thoái hóa biển chất này đã trở thành 
đồng mỉnh gián tiếp của bọn để quốc, 
bọn bành trướng và phản đổng quéc 
tế; bọn này đang nuôi hy vọng phục 
hồi vị trí dã mất, nhất là bọn bành 
trưởng dang ruuốn sử dụng những 
phần tử thoái hóa biến chất trong 
các cơ quan Đẳng và Nhà nước làm lực 
lượng phá hoại từ trong nội bộ xã hội 
ta. Bọn lưu manh phát triền đột biến 
là dồng mỉnh trực tiếp của bọn thoái 
hóa biến chất. - _ 


Số nảy Ít nhưng có thế lực không 


nhỏ, Chúng có sức mạnh đựa vào cơ chế 


quản lý tập trưng quan liêu, bao cấp, 
bản thân chúng có kinh nghiệm tránh 
né. luôn lọt, moi móe, kích động. Chúng 
nghiên cứu kỳ tầm lý của cân bộ lãnh 
đạo (kề cả tầm lý và những yêu cầu của 
vợ; con người lãnh đạo) đề mua chuộc, 
tạo ra những ö, đù; chia rẽ và khống 
chế những người tích cực. Từ đó, 
nhiều vụ tham những mà ta đã phát 
hiện, có tài Hiệu, nhưng không xử được 
hoặc xử rất. chậm vị các eơ quan 
phá p luật Không nhất trí, vì có một số 
người lãnh đạo căn trở. 


Số lượng đẳng viên phạm pháp 
tíng lên rất nhanh cùng với tốc độ 
lăng của tệ nạn xâm phạm tài sẵn xã 
hội chủ nghĩa. Đăng chủ ý là có một 
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số đẳng ủy. giìm đốc, ban chấp 
hành còng đoàn thực tế hoạt động 
như một tö chức khép kín, ăn ý với 
nhau đề đấu Đang và Nhà nước, Nhiề 
vị đã bị phát hiện, thậm chí bị bắt 


quả tang nhưng lãnh đạo cấp trên che. 


chỡ và xin miễn tố. Nhiều vụ đáng 
phải khởi tố nhưng lãnh đạo ở đó tìm 
cách ngăn trở, cho rằng chỉ nên kiềm 
điển phê bình nội bọ. Chính vì vậy, 


Độ chính trị đã đánh giá: ®S“ Những - 


hành động phạm pháp không bị trừng 
trị kịp tời mnnà có phần làn rộng 
-thêm 3, 


Hỗ ràng nạn thoái hóa biến chất đã 
phát triền ở các cấp, từ trung ương 
đến cơ sở, ở các ngành, kề cả trong 
một số cấp ủy, chính quyền, các ngành 
chuyên chính, các ngành kinh tế... Cứ 
đà này, ký luật trong Đẳng và pháp luật 
của Nhà nước sẽ khó được khôi 
phục; chuyên chính vô sẵn sẽ càng 
suy yếu, và Đang ta, với đội ngũ cán bộ 
chưa được sàng lọc như hiện nay sẽ 
không thề hiện được bản chất triệt đề 


cách mạng của giai cấp công nhân. 


Đảng ta đã nhiều lần oạch rõ tình 
hì nh, nhiệm 0ụ, biện pháp khắc phục 
qhhưng kết qud rất hạn chẽ. Vì sao 2 


1 — Đảng ta xây dựng và trưởng 
-thành ở một nước nông nghiệp lạc hậu. 
Tỷ lệ đang viên xuất thân tử công nhân 
toặc bản thân là công nhân rất ít. Đại 
bộ phận đẳng viên xuất thân từ thành 
phần tiêu tư sản thành thị và nông 
cđân; một bộ phận nhỏ xuất thân từ 
các thanh phần giai cấp khác được 
glác ngộ cách mạng, Sự hình thành cơ 
cấu xã hội ấy có nguồn gốc lịch sử 
khách quan. Trong suốt mấy chục năm 
tãnh đạo cách mạng dàn tộc dân chủ, 
Trung ương Đảng. Bộ chính trị và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm tốt công 
tác tÒ chức, tư tưởng, đã rèn luyện 
- đội ngũ cán bộ, đẳng viên đoàn kết, kỷ 
luật, hy sinh chiến đấu vì mục tiêu 
độc lập và tự do. Từ nhiều cuộc đấu 
tranh chống các khuynh hướng cơ hội 
trong Dáng, Đảng đã rút được nhiều 
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chị 


kinh nghiệm quý như: * Thà có đẳng 
viên Ít mà tốt hơn là có đảng viên 
nhiều mà bị động và phức tạp» (Thông 


cáo của Trung ương ngày 20-3-1937). 


Từ tháng 4-1875, eÄ nước chuyền 
sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Nhiệm vụ cách mạng khác trước : vừa 
xây dựng chủ nghĩa xã hời vừa bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Dõi' tượng 
cách mạng khác trước. Lúc này, 
không phái chỉeó nhiệm vụ chống bọn 
xâm lược nước ngoài và trấn ắp bọn 
phản động trong nước mà còn phải 
cai tạo và xây dựng xã hội mới mà 
nhiệm vụ này lại vỏ củng phức tạp, 
nhất là khi nước ta đang từ sẵn xuất 
nhỏ là chủ yếu tiến thắng lên chú 
nghĩa xã hội, lại ở bước đi ban đầu 
của thời kỷ quá độ. Cân bỏ. đả ng viêu 
không những phải có nhiệt tình cách 
mạng mà còn phải ©€ó kiến thức về 
nhiều mặt, nhất là về quản lý kinh tế. 
Nguài kẻ thù cầu súng. chúng ta 
còn phải cảnh giác với kẻ thù dấu 
mặt, sống bên cạủh ta. Cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường không chỉ diễn ra 
trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống 
xä hội mà. còn diễn ra ngay trong 
từng gia đình, từng con người. Cán bộ, 
đảng viên bây giờ ngoài nhiệm vụ cách 
mạng ra còn phải lo gánh vác việc gia 
đình; nhiều người bị vợ, còn, người 
thàn tác động dễ đẫn tới việc làm 
sai trải, Lúc này, về khách quan, đội 
ngũ cán bộ, đang viên !đ! yếu có sự 
phân hóa ðề tư tưởng : số đồng phát 
huy truyền thốr.g cách mạng, tiếp thu 
giáo dục và rèn luyện lập trường giai 
cấp công nhân, giữ được bẩn chất 
cách mạng; một số, kề cả người có 


công Tao trong thởi kỷ cách mạng dân 
` tộc dàn chủ, nay tổ ra dao động, lửng 


chứng trước nhiệm vụ cách mạng 
mới. Số lượng đẳng viên phạm pháp 
bị xử lý ngày càng tăng, một mặt biểu 
hiện cỏng tác quản lý, giáo dục của ta. 
có thiếu sót, nhưng mặt khác cùng 
phản ánh một cách khách quan xu 
tuế phân hóa của đội ngũ cán hộ. dẳng 


viên trong cơn lốc vận động của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 

huyết điềm của ta là thiếu sự 
chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ, đẳng 
viên đáp ứng tỉnh hình và nhiệm vụ 
mới ; thậm chí thiếu cảnh giác, để cho 
mỘt số người cơ hội nắm chức quyền. 
họ tại đưa những phần tử eơ hội khác 
vào Đăng. Ta chưa giáo dục dây đủ 
cho đảng viên thấy sớm và kịp trời 
những vàn đề mới của cách mạng đặt 
ra; chưa đứng trên lập trường giai 
cäp công nhàn đề rà soát, lựa chọn 
đội ngũ, kiên quyết đưa ra kiỏi Diùng 
. những người cẩn trở bước tiến của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Việc đưa 
vào Đăng những người ưu tú xuất thản 


từ giai cấp công nhàn và nhân dân lao _ 


động, những người qua thứ thách đã 


tÒ ra kiên định với đường lối cách. 


Trang xã hội chủ nghĩa, chưa được cOoj 
trọng dúng mức. ~ 

Có ý kiến cho rắng khó khăn về 
_ kinh tế — đời sống và khuyết điềm của 
lãnh đạo và quản lý là nguyên nhàn 
chính đẻ ra tiêu cực của đội ngũ đăng 


viên, Chúng ta thủa nhận phải tăng” 


cường và cải tiên quản lý sẵn xuất và 
phân phối lưu thông, phải có chính 
sách cán bộ phù hợp. Điều đó hết sức 
quan trọng. Nhưng phải nhận rằng số 
đòng người lao động đời sóng có khó 
khăn vẫn tìm cách làm ăn chân chinh; 
trái lại, số người thoái hóa biến chât 
phần lớn là bọn giàu có, đời sòng đã 
khá lại muốn khá hơn, muốn lảu: giàu 
băng mọi cách bát hợp phá p trên lưng 
Nhà nước và nhân đân lao động. 

3 — Rẻ thủ, nhất là bọn bành trướng 
bá quyền càu kết với đế quốc Mỹ dang 
phá ta bằng nhiều lực lượng, nhiều 
thủ đoạn, nhất là nhàm vào đội ngũ 
cán bộ, đảng viên, Nền kinh tế vốn 
đä khó khăn, bị kẻ thù bao vây, cẤm 
vận, lại có nhiều khuyết điềm trong 
công tác quản lý làm trầm trọng thêm 
những khó khan, Đó là nguyên nhân 
khách quan. 

Nhưng thiếu sót của ta là chưa làm 
cho cần bộ, đáng viên nhận rõ tính 


chất gay go, phức tạp, khó khăn, lâu 
đài của sự nghiệp cách mạng xã hội 
elLủ nghĩa Ở nước ta, và nói chung là 
của sự n¿hiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quỏe Việt nam xã hội cl:ủ nghĩa, chưa 
giáo dục đảy dủ lập trường giai cấp 
công nhàn cho họ. 


Trong sự nghiệp cải tạo xã hội cũ 
và xây dựng xã hội mới từ gốc đến 
ngọn, nhắm xóa bỏ các giải cấp bóc 
lột, xóa bố tỉnh trạng người bóc lột 
người, chúng ta không những phải 
trấn áp bọn phản động trong nước, 
trừng trị những phản tử tư sẵn không 


- chịu cái tạo, mà còn phải chống lại 


bọn phần dộng quốc tế câu kết với đế 
quốc XTỹ, với các để quốc khác và bọn 
phản động trong vùng tiến hành chiến 
tranh lân chiếm và chiên tranh phá 
hoại nhiều mặt hòng làm suv vếu, tiến 
tới thôn tính nước ta. Bằng nhiều 
đường, nhiều cách, chúng móc nối với 
bọn phản động trong nước. Chúng có 
kinh nghiệm lịch sử làu đời thống trị 
ta, dùng tiên, hàng, vàng, gái 'đề mua 
chuộc, hủ hóa, khống chế cán bộ. Nhất 
là bọn bành trướng lại có nhiều thủ 
đoạn tính vi luỏn sàu, leo cao, cài 
cắm người vào bộ máy của ta. Do ta 
thiếu cảnh giác, công tác bảo vệ Đảng 
đã có một số sơ hở bị địch lợi dụng, 
một số cán bộ đẳng viên ta làm vào 
tỉnh trạng thụ động trước thủ đoạn mới 
của kẻ thủ, dễ bị mua chuộc, sa ngã, 


Chúng ta đã không nhận rõ những 
đẳng viên thoái hóa biển chất về khách 
quan cũng là kẻ thủ của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Kẻ thủ này có phần 
nguy hiềm hơn kẻ thủ trực tiếp cầm 
súng vì chúng ở lăn quanh ta, có vỏ 
ngoài cách mạng đề phá ta từ bên 
trong. Không những phá tài sản xã hội , 
chủ nghĩa mà phá cả đội ngũ cần bộ, 
đẳng viên. làm tê liệt nền chuyên chính 
vô sản, bôi nhọ uy tín của Dáng. Chúng 
ta đã khỏng thây tỉnh chất quyết liệt 
của cuộc đấu tranh chống nạn tham 
nhũng trong Đảng và Nhà nước; vì 
vậy đã xuê xoa, hữu khuynh. 


^ 
‹ÍÓ 


Kinh tế và đời sống khó khăn cùng 
những tiêu cực xã hội buộc người 
đẳng viên phải suy nghĩ đẳn vặt: làm 
øì làm thế nào cho đúng, sống như 
thế nào cho phù hợp, hoặc tiếp tục 
sống chân chỉnh nhưng vất và thiếu 
thốn trăm bề, hoặc đua đòi làm giàu 
một cách bất chính theo bọn ăn cắp, 
đâu eơ, buôn lậu ? Đó cũng là một thực 
tế khách quan. Khuyết điểm của ta là 

"các cáp lãnh đạo chưa thật quan tâm, 
thòng cằm khó khăn của đẳng viên, 
tÓ ra Ít sân sát hơn trước. Do đó, chưa 
hướng dẫn, tạo điều kiện cho. đẳng 
viên cách làm ăn; cách sinh sống phù 


hợp với tư cách đẳng viên và điều - 


kiện kinh tế — xã hội; chưa kịp thời 
bồi dưỡng đạo đức, phầm chất cách 
mạng trong điều kiện mới, ngăn chặn 
những tư tưởng, hành động sai trái. 
Chúng ta đã buông lỏng lãnh đạo, đề 
nhiều người chạy theo đồng tiền ; nhiều 


người có chức, có quyền lợi dụng chức 


quyền đề làu bậy, nêu gương xấu. 
"Nhiều đẳng viên khác tính toán đại, 
khôn, hơn, thiệt, a dua theo phong 
trào. | 


3 — KỦ cương trong Đảng ðà pháp 
luật của Nhà nước bị buông lỗng kéo 
dải là nguyên nhân chủ quan, trực 
tiếp. 

Dẳng ta đã có kinh nghiệm lịch sử 
là phải kiên định lập trường giai cấp 
công nhàn trong đường lối chính sách, 
giữ vững kỶ cương trong Dáng và pháp 
luật của Nhà nước, chống mọi biều 
hiện sai EKìm, cơ hội chủ nghĩa ở trong 
Đã nơ. | 


Chúng (q( đã có lúc phạm sai lắm 
giáo điều, «tá Ð khuynh trong cäi cách 
ruộng đắt và chỉnh đồn tô chức, và 
Đăng đã mạnh đạn tự phê bình rồi 
sữa chữa sai làm. Nhưng đáng chú 
Ý là từ sau khi sửa sai năm 1976, đã 
đìn đần hình thành tư tưởng hữu 
khuynh, buông lỏng, vô tò chức, vÔ 
kỷ luật ngày càng rõ. Nhàt là từ năm 
1979, sau khi giai phỏng miễn Nam và 
thống nhất Tô quốc, trong chậng đường 
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đầu cửa thời kỷ quá độ đầy phức tạp, 
đã phát triền tâm lý nghỉ ngờ, SỢ 
phạm sai làm như trong cải cách 
ruộng đất, sợ đánh vào nội bộ lần 
nữa, coi nhẹ đầu tranh giai cấp ngoài 
xã hội và đấu tranh chống những biều 
hiện saí lầm ở trong Đẳng. 

Nguyên tắc và kỷ cương của Đảng 
không được bảo đảm cho nên nhiều 
vấn đè quan trọng không được tập thê 
bàn bạc và quyết định mà lại do cá 
nhân quyết định. Ÿ kiến của đảng viên 
và quần chúng không được xem xét. 
C nhiều nơi, đã hình thành thói xấu 
của người lãnh đạo coi mình là trên 
tất cả, coi ý kiến mình là đúng, là chỉ 
thị; vin cớ bận việc lớn, không chịu 
sinh hoạt ở cơ sở Đẳng và không chịu 
sự quần lý của chỉ bộ Đẳng. 

Nhiều cán bộ lãnh đạo mắc khuyết 
điềm hoặc có liên quan đến những tên 
œÓ Lội nhưng không được đưa ra kiềm 
tra, xem xét; hoặc nếu có bị kiềm 
điềm cũng nhẹ nhàng, không công bố. 
Quần chúng hoài nghỉ sự nghiêm minh 
của kỷ luật Đảng và pháp luật của 
Nhà nước. 

Việc chống thoái hóa biến chất THẾ 
nghiêm là do : ° 


— Nlột số cán bộ lĩnh đạo thiếu 
nghiêm mình do hữu khuynh: sợ va 
chạm; nhiều trường hợp đu chỉnh 
người lãnh đạo vỉ phạm đạo đức, phầm 
chất, có liên quan với tội phạm, hoặc 
người thân trong gia đình, thiếu gương 
máu. *há miệng mắc quai »s, phải 
lờ đi. s 

— Do quan liêu, thiếu trách nhiệm; 
không sát cơ sở, không kiểm tra sàu;¿ 
đãnh giả sự việc và cần bộ qua những 
báo cáo Táo không đúng sự thật, qua 
những cầu nịnh hót, bợ đỡ, bộ qua Ý 
kiến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của 
quần chúng, thậm chí còn thành kiến 
với người tổ giác đứng đẫn, cảnh cáo 
H„HỌI người Liêu xem chừng eö * luận 
điệu địch Ð 


— Sợ mẤt căn 
Đang, 


hộ, mất uy tín của 
sợ rụng hàng loại. Do cách 


` 


- 


đánh giá cản bộ không đúng cho nên 
không thấy được nhân tố mới, không 
phát hiện được những cân bộ có triền 
vọng đề đào tạo, thay thế, mà chỉ thấy 
những người cùng ê kíp với mình là 
đáng tin cậy, w cố 


— Các cơ quan có chức năng giúp 
cấp ủy và chính quyền giữ vững kỷ 
luật và pháp luật chưa làm tròn trách 
nhiệm của minh; một số trưởng hợp 
do điều tra, nghiên cứu không kỹ cho 
nên thiếu khách quan, toàn điện; có 
không ít trường hợp do cán bộ giúp 
việc có động cơ cá nhân, cảm tình với 
người xấu hoặc đã bị °“móc ngoặc ». 
Các cơ quan nội chính, kiềm tra, tồ 
chức thiếu chủ động kết hợp, có khi 
còn ngáng trở nhau, chưa tạo thành 
sức mạnh tông hợp. 


— Cấp ủy chưa nhận thức đúng công 
tác nội chính, không thấy nội chính 
là tòng hợp hoạt động của các ngành 
liên quan đề tạo nên sức mạnh thống 
nhất giúp cấp ủy nắm vững chuyên 
chính vô sản. Do đó, nói đến chuyên 
chính thường chỉ nghĩ đến quân dội, 
. công an,... chưa chủ trì khâu các đầu 
mỗi đề thật sự nắm và lãnh đạo chặt 
chẽ, đồng bộ, kịp thời. 


IH — Kiên quyết và tích cực 
đấu tranh chống thoái hóa biến 


chất đề khôi phục kỷ cương trong 
Đảng và pháp luật của Nhà nước,. 


Hiện nay, Đẳng và Nhà nước ta 
đang thực hiện nhiều biện pháp cấp 
bách vẻ kinh tế, trước mắt là về giá — 
lương — tiên đề đầy mạnh sẵn xuất, 
ôn định đời sống. Đó là một phương 
hướng rất cơ bản nhằm khắc phục 
tửng bước những tiêu eựe về kinh tế— 
xã bội. Toàn Đẳng, toàn dàn phải kièn 
quyết thực hiện thắng lợi những nhiệm 
vụ. biện pháp đó. : 


Đồng thời, phải thật sự chuyền biến 
mạnh trong cuộc dấu tranh chống thoái 
hóa biến chất, coi đây là một khàảu 
công tác cấp bách có ý nghĩa rất quan 
trọng | 


- 


1—Xác định lại tiêu chuần cán bò, 
đẳng viên trong giai đoạn cách mạng 
xã hội chú nghĩa đề rà soát, làm trong 
sạch đội ngũ và tăng cường giáo dục. 


Chủ tịch Hồ Chỉ Minh đã vạch rõ: 
« Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
trước hết phải có con người xã hội 
chủ nghĩa ». Người cán bộ, đẳng viên 
trong giai đoạn cách mạng hiện nay 
phải là người đứng vững trên lập 
trường giai cấp công nhân, kiên quyết 
thực hiện đường lối của Đẳng. Phải 
bảo đảm cức tiêu chuần chung sau đây ‡ 

.— Tuyệt đối trung thành với Đẳng, 


. nhất trí với đường lối đi lên chủ nghĩa 


xã hội, bảo vệ và thực hiện các nghị 
quyết, chủ trương, chính sách của 
Đẳng. Phân biệt được rõ ta, bạn, thủ 
trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ 
ngÌĩa hiện nay. | 

— Có năng lực tồ chức, lĩnh đạo 
quàn chúng tỉ ực hiện những nhiệm vụ 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa, trước 
hết là n]lững nhiệm vụ cấp bách về 
kinh tế—xã hội, xe tồ chức cán bộ, 
chồng nạn thoái bóa biến chất, 

— Có khả năng góp phần tien cực 
khỏi phục được lòng tin của quần 
chúng dõi với Đẳng, trước hết là quy 
tụ dược nhân dân tin tưởng vào sự 
lãnh đạo của Dẳng và hăng hái thực 
hiện các nhiệm vụ cách mạng. 

Cân vận dụng những tiêu chuần 
chung nói trên, vào từng ngành, (lửng 


địa phương đề xây đựng các tiêu chuần 


cụ the, sát hợp. Trên cơ sở đó, rà 
soát lại đội ngũ cán bộ đẳng viên hiện 
nay, bảo đảm cho đội ngũ đó thật sự 
kiên định lặp trưởng giai cấp công 
nhàn. Trong quá trình rà soát, nhất 
định chúng ta sẽ tìm ra những phần 
tử cơ hội thoái hóa, biến chất đề đưa 
ra khỏi Đảng. Việc này phải tiến hành 


kiên quyết, chính xác và triệt đề, 
không thề đề cho những kể cơ hội lạo 


ra những ẻ kíp bao che cho nhau lửa 
dối Đăng ; không nên làm chung chung, 
đánh trống bỏ dùi, không phân biệt 
được thật, hư, tốt, xấu, 
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Chúng ta phải sử dụng bạo lực cách 
mạng đề trấn ấp bọn phản cách mạng. 
Bọn thoái hóa biến chất là những đồng 
minh khách quan của bọn này ; chúng 
ta không thề hữu khuynh, xuê xoa đối 
với chủng. Pháp luật được thực hiện 
nghiêm chỉnh sẽ có tác dụng giáo đục, 

răn đc. trấn áp đối với bọn phần cách 
mạng và các loại tội phạm nguy hiềm 
khác. Tất nhiên, chúng ta cô gắng 
không đề cho tòa án xứ sai. xử oan; 
càng không thê dè cho tính trạng vi 
plạm pháp luật xâv ra ngay cả Ở các 
cơ quan pháp luật của Nhà nước, 


Việc rà soát, làm trong sạch đội 
ngũ cán bộ đẳng viên chỉ có thê làm 
tốt trên eơ sở giáo dục đăng viên và 
quần chúng nhận rõ sự cần thiết cấp 
bách của công tác này đề họ tích cực 
góp ý xây dựng đổi với Đăng. Công 
_ tác giáo dục phải thường xuyên nàng 
eao nhận thức chính trị của cán bộ 
đẳng viên về tỉnh hình và nhiệm vụ 
cách mang, bồi đưỡng đạo đúc cách 
niạạng và năng lực cỏng tác phù hợp 
với những đòi hói mới của sự nghiệp 
xuy dựng và bảo vệ Tỏ quốc. 


[.ê-nin đã nói: « Việc thanh Đăng, 
gìn Hèn với những đòi hỏi ngàu cảng 
[ng của Đang vẻ một công tác thật 
sự có tính clất cộng sân. sẽ cái thiện 
bộ máu chính quyên Nhà nước và sẽ 
thúc đầy hết sức mạnh: mẽ nông đân 
dừng hán về phía giai SEPIA vô sản cách 
mạng » (2), 

2— Chúng ta có xử lý dược bọn 
thoái hóa biến ehất không, và phải làm 
bằng cách nào 2 
——— RKhâu quyết định là phải cũng cố, 

kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt. 
- kiện toàn các eấp úv, các cơ quan tÔ 
chức, các ngành chuyên chính, 

— Phát động quần chúng, lắng nghe 
ý kiến của quần chúng. Đẳng ta nhận 
định quần chúng cơ bản là tốt, trong 
quản chúng có người xâu, nhưng đó 
. chÏ là số rất ít, Chúng ta hoan nghênh 
quản chúng góp ý kiến, bảo vệ người 
mạnh đạn góp ý, trả lời cho quần 


` 
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chúng biết kết quả góp Ý của họ. Với 
Tgười có động cơ xấu, phạm tội vư 
khống. gây rối thì ta có quyền xử 


theo bộ luật hình sự. 


— Bảo đảm các nguyên tắc của Đẳng? 
tập trung dân chủ, tập thề lãnh đạo. 
hảo đảm sinh hoạt phê bình và tự phê 
binh. Không cho phép bỏ qua các quy 
định của pháp luật đề tùy tiện xử lý 
nội bộ ; không cho pÏ:iép cá nhân người 
lãnh đạo bao che hoặc trù đập. 


— Trong xử lý, bảo đảm tỉnh công 
bằng: dù là người lãnh đạo. là người 
thân cũng phải bình đẳng trước kỶ 
luật của Đẳng và pháp luật của Nhà - 
nước; cảng là eấp trên càng phải làm 
gương. Bảo đảm tính dân chủ, lắng 
nghe ý kiến rộng rãi, kè cả của người 
cỏ tội, nghiêm trị người nào đàn ắp 
quần chúng phê bình. Bảo đảm có kết 
luận rõ, không lẫn lộn trách nhiệm. 


- Bảo đảm tính công khai, không vin cớ 


sợ mất uy tín, sợ địch phá đề bưng 
bít sự việc ; tất nhiên việc công bố tủy - 
theo mức độ cần thiết của từng vụ, 


Kinh nghiệm cho thấy ở đâu. cấp 
ủy và người lãnh đạo cao nhất nghiêm 
túc, gương mẫu thì ở đó, mọi việc 
được xử lý đúng mức và nạn tham 
nhũng rất khó nấy sinh và phát triên. 


3—Sự lãnh đạo tập trung, thông 
nhất, triệt đề của Dộ chỉnh trị, Ban bí 
thư, của ban thường vụ các cấp ủy; 
nhất là của các bí thư, thường trực 
cấp ủv là yếu tố quyết định. 


Chống nạn tham những, chống thoái 
hóa biến chất là việc làm thường 
xuyên nhưng trước mắt, phải tập trung 
sức làm mạnh trong một số năm đề 
thật sự tạora chuyền biểu tích cực: 
không thề coi nhẹ, làm qua lea.., 


Và mặt chỉ đạo. rút kinh nghiệm 
của nhiều cuộc vận động. việc lập bap 


(Xem liễp trang 20) 


(2) VỊ. là-nin: Sáng kiến sĩ đại. Nrb Sự 
thật, Hà nội, 1970, tr. 3 4 
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THẾ HỆ TRỂ SẴN SÀNG BẢO VỆ TÔ QUỐC 
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RONG sự nghiệp bảo vệ Tô quốc 


xã hội chủ nghĩa, công tác giáo - 


dục quốc phòng cho toán dân, 
đặc biệt là thế hệ trẻ, có vai trỏ hết 
sức quan trọng. ĐÓ là một nội dung 
cơ bản của việc quán triệt và thực 
hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ vững 
chắc Tô quốc Việt nam xã hội chủ 
nghĩa. ...ẽ 
Công tác giáo dục quốc phòng nhắm 
chuần bị một cách cơ bản và lâu đài 
- wề nhiều mặt cho thế hệ trẻ nước ta. 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng, phát huy 
vai trò xung kích trong nhiệm vụ xây 
đựng lực lượng vũ trang nhân đân, 
xây dựng nền quốc phòng toàn dàn, 
toàn điện và hiện đại, sẵn sàng làm 
nhiệm vụ bảo vệ Tỏ, quốc và nghĩa 
vụ quốc tế. Công tác đó còn nhắm 
phát huy truyền thống anh hủng bất 
khuất của dàn tộc ta, rèn luyện thế 
hệ trẻ thành những con người mới 
xã hội chủ nghĩa, xung kích trong 
phong trào thi đua, hoàn thành thắng 
lợi hai nhiệm vụ chiến lược của Đẳng 
xủ Nhà nước cũng như: các còng tác 
lớn đột xuất ở địa phương, xây dựng 
lối sống xã hội chủ nghĩa văn minh, 
lành mạnh. Trong tình hình hiện nay, 
công tác đó có tác dụng trực tiếp 
động viên và tô chức thế hệ trẻ đi dầu 
trong cuộc đấu tranh đánh bại chiến 
tranh tấn chiếm biên giới và chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của địch, 
chuần bị sẵn sàng đối phó với mọi hành 
động leo thang quân sự của chúng. 


\ : | 

Công tác giáo dục quốc phòng cũng 
là một mặt quan trọng của công tác 
chính trị tư tưởng hiện nay của các 
tò chức Đảng và Nhà nước, của các 
cấp, các ngành tử trung ương đến địa 
phương và cơ sở. 


Mười năm qua và trong thời gian 
tới, nhất là trong tỉnh thế đặc biệt 
của dất nước ta hiện nay không phải 
hoàn toàn có hòa bình mà thưởng 
xuyên phải đối phó với nhiều âm mưu 
thâm độc của kẻ thù, công tác giáo 
dục quốc phòng vừa có tính chất cơ 
bản lâu dải, lại vừa khản trương, cấp 


ú 


bách. Công tác giáo dục quốc phòng ˆ 


nếu được các cấp ủy Đăng và các cơ 
quan có trách nhiệm quan tâm chỉ 
đạo và thực hiện một cách có kế 
hoạch eụ thê, thỉ sẽ tạo ra được động 
lực chính trị tỉnh thần to lớn trong 
cuộc chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu 
ở từng dịa phương, đặc biệt là trên 
tuyến biên giới phía Bắc, ở ven biền, 
hải đảo và trong việc thực hiện nghĩa 
vụ quốc tÈ. Thời gian qua, nhiều nơi 
đã chú trọng còng tác giáo dục quốc 
phòng. Nhờ đó, đã động viên và tô 
chức được thế hệ trẻ tham gia tích 
cực vào việc xây dựng thế và lực của 
nền quốc phòng toàn dân ở tỉnh, thành 
phố. huyện, quận và xã, ấp, phường... 
và chấp hành tốt luật nghĩa vụ quân srự. 

Ở một số huyện như Thái thụy 
(Thái bình), Hải hậu, Xuân thủy (Hà 
nam ninh), Nghỉ lộc, Diễn châu (Nghệ 
tĩnh), Triệu hải (Bình trị thiên), Diện 
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bàn (Quảng nam — Đà nẵng) v.v. nhờ 
làm tốt công tác giáo dục quốc phòng;s 
cho nên dã động viên được phong trào 
thanh niên hàng hải thực hiện nghĩa 
wụ quân sự, huy động lực lượng trẻ 
củng nhân dàn tích cực xây dựng 
tuyến phòng thủ vững chắc ở địa 
phương, vừa Lạo thế bố trí quốc phòng 
vừa dây mạnh sản xuất nông nghiệp, 
làm nghiệp. Một số hợp tắc x ở ven 
biền Thuận hải đã kết hợp giáo dục 
ý thức quốc phòng với tô chức tôi lực 
lượng đân quân, tự vệ gòm những 
thanh niên giỏi về kỹ thuật, bảo đảm 
về chính trị làm nòng cốt trong cấc tỏ 
sản xuất của các ngành. 

Tuy nhiên, trong lãnh dạo và chỉ 
đạo, còn không Ít cơ quan Đăng và 
Nhà nước chưa coi trọng dũng mức 
công tác giáo dục quốc phòng ; chưa 
gần công tác này với các mặt công 
tác khác; chua có quy hoạch, chương 
trinh giáo dục dài hạn và có hệ thống 
về quan sự phô thòng, huãn luyện 
quản sự bắt buộc trong các trưởng; 
phát triền thề thao quốc phòng, kết 
hợp giáo dục với thi hành luật nghĩa 
Yụ quìn Sự3 chưa năng cao canh giác; 
phát động toàn dàn chống hại mọi cách 
có hiệu quả chiến tranh phả hoài 
nhiều mãi của địch, nhất là những 
hoại động phá hoại VỀ kinh tế và tư 
tuổng. Trong giáo dục hướng nghiệp 
cho học sinh các trưởng phỏ thông chỉ 
hướng về làm kinh tế mà chưa hưởng 
về làm nghĩa vụ quản sự, tham gứt 
quản đội và đội nu sĩ quan. Nhiều 
nơi còn thiếu những hình thức, biện 


pháp giáo đục sinh động, hập đân, phủ: 
hợp với các đói tượng trẻ tuôi. Vũ 


vậy. chưa nảng cao Ý thức của thể 
hệ trẻ về nhiệm vụ quốc phòng ? không 
¡L thanh niên ở địa phương và cơ SỞ 
còn lơ là, coi nhẹ nhiệm vụ quốc 
phòng; nhiệm vụ xâv dựng lực lượng 
vũ trang nhân đán và thực hiện luật 


nghĩa vụ quân Sự... thậm chỉ còn đè < 


xảy ra nhiều hiện tượng Liêu cục: 


1§ 


Thực chất của giáo dục quốc phòng 


là giáo dục lòng yên nước. Có lòng ~ 


'yêu nước mới có đầy đủ ý thức cửu 


Lá 


nước, giữ nước và dựng nước. lòng 
yêu nước của con người ViệUnam Cã 
trở thành truyền thống vẻ vàng, thấm 
vào máu thịt của cáo thế hệ, xuyên 
suốt chiều đài mấy nghìn năm lịch sử _ 
của đàn tộc fa và trở thành động lực 
vô cùng mạnh mẽ trong cuộc chiến 
đấu chống xam lược. 


⁄ ` 
Chủ tịch Hò Chí Minh đã đúc kết 
điều đó: « Đàn ta có một lòng nòng 
nàn yêu nước. Đó là một truyền thống 
quý tấu của ta. Từ xưa đến này, mỗi 
khi Tô quốc bị xâm làng, thì tỉnh thần 
ấy lại sôi nỏi, nó kết thành rúột lân 
sóng vô cùng mạnh mè, to lớn, nÓ 
lướt qua mọi sự ngủy hiểm, khó khăn, 
uó nhăn chim tắt cả lù bản nước và 
lũ cướp nuoc (1). 


Vì vậy, ở nước ta, nói đến giáo dục 
lòng vêu nước, ý thức cứu nước và 
giữ nước, trước hết là nói đến giáo 
dực truyền Lhống (n~h hùng bài khuải 
của dàn lọc, của các thế hệ cha anh, 
làm cho thế hệ trẻ tiếp thú và phát 
huy truyền thống đó trên cƠ SƠ tư 
tưởng và thực tiên mới ngày này là 
độc lập đàn tộc gan Hiến với chủ nghĩa 
xã hội, Trong diện kiện chiến đâu hiện 
nay, truyền thống anh hùng bất khuất 
dó thề hiện ở tỉnh than Kiến trì chịu 
đựng khó khăn, càng thắng, dũng cám 
hy sinh chiến dấu vì độc lập tự do, 
vì chủ nghĩa xã bội. Trong điều kiện 
hòa bình hoặc tương đối hòa bình; 
truyền thống đó thề hiện ở tỉnh thần 
tích cục tham gia xây dựng quốc 
phòng, xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân đân về mọi mặt. bảo vệ an nình 
chính trị và trật tự an toàn xã hội, 
chõng mọi hoạt động phá hoại của kẻ 
thù. chóng mọi hiện tượng tiêu cực 
trong xã hội. Mỗi công dân, đặc biệt 
là mỗi thanh niên thề biện được những 


()›Hồ Chi Minh: Te¿n t‡#, Nxb Sự thật, 
Hà nội. 1%Š6, tập 6, tr. 3ö. 


` ‡ 


kở 


- tỉnh thần nói trên chính là có ý thức 
đầy đủ về nghĩa vụ thiêng liêng của 
mình đối với Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
và đối với hạnh phúc của nhân dân, 
ˆ Đó cũng là kế tục xứng đáng sự nghiệp 
cứu nước và giữ nước của ông cha ta. 

Ngày nay trước những yêu cầu mới 
của sự nghiệp xây dựng và.bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa, công tác giáo 
dục quốc phòng cần chú ý bồi dưỡng 
cho thế hệ trẻ khòng những thấm 
nhuần chân lý « không có gì quý hơn 
độc lập lự do ") mà còn có lý lưỡng. 
phãn dấu xâu dựng thành công 0à 
bảo pệ 0pững chức Tò quốc xã hội chủ 
nghĩa. có những dức lính lốt dẹp 0à 
kiến thức cần thiết của người chiến 
sĩ trong tương lại, dáp ứng những dời 
hỏi của chiến ranh bảo 0ệ Tô quốc, 
Chúng ta làm che thế hệ trẻ nhận thức 
rõ tỉnh hình và nhiệm vụ cách mạng 
hiện nay, những âm mưu và thủ đoạn 
nham hiềm của kẻ thù, thấm nhuần 
tư tưởng : mỗi công dân vừa có nghĩa 
vụ lao động, vừa có nghĩa vụ bảo vệ 
Tô quốc ; toàn dân vừa lao động sẵn 
xuất. vừa bảo vệ Tô quốc ; toàn quân 
vừa bảo vệ Tô quốc vừa lao động sản 
xuất ; cả nước, từng địa phương và 
từng cơ sơ vừa là một công trường 
lao động xảy dựng chủ nghĩa xã hội, 
vừa là một trận dịa sản sàng đánh 
thắng mọi kẻ thù, như nghị quyết 24 
ngày 9 tháng 6 năm 1985 của Bộ chính 
trị đã nêu ra. lỗi thanh niên đến tuôi, 
đến lượt làm nghĩa vụ quân sự, có Ý 
thức thi hành luật một cách tự nguyện, 
tự giác. xem đó là quyền kợi và nghĩa 
vụ cao quý của mình đối với TÔ quốc. 

Mọt nội dung cần thiết trong giáo 
dục quốc phòng hiện nãy là giáo. dục 
hướng nghiệp quân sự cho thanh niên, 
Thế hệ trẻ cần nhận rõ trách nhiệm 
và vinh dự được thị vào học ở các 
trường sĩ quan quân đội, chuủn bị bồ 
súng cho đội ngũ sĩ quan, kế tục sự 
nghiệp của các thế hệ đi trước, xây 


dựng và tham gia chỉ huy quân đội, 


nhìn dân—một quân đội đã có truyền 
thống chiến đấu vẻ vang, anh hùng. 


z 


rT_— 


Thông qua cíc tồ chức chiến đấu, 
các hoạt động xây dựng tuyến phòng 
thủ, xây dựng công §ự chiến đấu và 
làng xã chiến đấu, các cụm điềm tựa. 
Hiến hoàn, xây dựng pháo đài quân sự 


“huyện, fhòng qua các cuộc điễn tập 


chiến dấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ 
địa phương của các đội quốc phòng” 
an ninh, cần giáo dục cho thanh niên 


'ý thức tham gia tồ chức đân quân tự 


vệ, hăng hái luyện tập quân sự, làm 
chủ kỹ thuật, chiến thuật, rèn luyện 
tính kỷ luật, trung thực, dám nghĩ, 
đám làm, đám sáng tạo của con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Hằng năm tham 
gia đều đặn chế độ định kỳ huấn 
luyện về quân sự phổ thông và các 
ngành nghề kỳ thuật cần cho quốc 
phòng và kinh tế, nâng cao thề lực 
khi còn đang ở nhà trường. xí nghiệp, 
hợp tác xã, cơ quan và công, nông, 
lâm trưởng. 


Tiến hành các mặt công tác giáo 
dục quốc phòng trên đày phảí có 
chương trình thống nhất và có sự phối 
hợp hoạt động của các cơ quan, các 
ngành của Đảng, Nhà nước và của 
các đoàn thề quần chúng từ trung 
ương đến địa phương và cơ sở; cần 
có kế hoạch cụ thề đề quán triệt và 
đầy mạnh việc thi hành trong các đơn 
vị quân đội và các cấp Đoàn thanh 
niên trong cả nước chỉ thị liên ngành 
của Ly ban chỉ đạo trung ương giáo 
dục quốc phòng và Trung ương Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
« Về việc tăng cường giáo dục và tồ 
chức thế hệ trẻ sẵn sàng bảo vệ Tô 
quốc ». Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, 
(thành phố), ban chỉ buy quản sự 
huyện (quận) cùng với tö chức Đoàn 
thanh niên ở địa phương hằng năm 
có kế hoạch hoạt động thống nhất 
nhằm thực hiện chương trình công tác 
giáo dục quốc phòng. 


Ủy ban chỉ dạo trung ương giao dục 
quốc phòng nhàn dún cùng với Trung 
ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh (có sự giúp việc, kiêm tra, 
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đôn đốc của các cơ quan trực thuộc 
như Ban công tác quốc phòng. an 
hinh và thề dục thê thạo, Ủy ban giáo 
dục quốc phòng nhân dàn, Dan thanh 
niên quân đội) tăng cường chỉ: đạo 
thực hiện kế hoạch hoạt động của 
các cắp tỉnh, huyện, Doàn thanh niên 
và các quân khu, quản chúng, binh 
chủng, học viện, nhà trường trong 
quản đội. Cũng cần chú ý đòi mới 
những hình thức, biện pháp giáo dục 
quốc phòng sao cho sinh động, hấp 
dẫn, phù hợp với các đối tượng trẻ 
tuôi,. Chẳng hạn, đối với lứa tuôi mẫu 
giáo, chúng ta chú ý tö chức những 
buồi kế chuyện, thăm nhà bảo tàng, 
viếng lăng Chủ tịch Ilô Chí Minh, tô 
chức cắm trại, hành quản đề các em 
quen với cuộc sống tập thề, có kỷ 
luật, có chỉ huy của ®đời sống người 
chiến sĩ», thực hiện nghị thức Đội 
trang nghiêm, hấp dân, gần gũi với 
điều lệnh của quân đội. Đối với lửa 
tuôi thanh niên, cần tÖ chức tốt cáo 
cuộc œ sinh hoạt truyền thống Ð kề 
chuyện, diễn đàn, gặp mặt các chiến 
sĩ anh hùng, thầm bảo tàng, đi 


` 


tích chiến đấu, di tích lịch sử về các 
võ quan, tướng lĩnh, anh hùng dân 
Lộc, tiếp xúc với các bình khí kỹ thuật 
hiện đại, tỒ chức các cuộc thi đấu, 
hội thao các môn kỳ thuật quân sự, 
mở rộng phong trào thề dục thẻ thao 
quốc phòng... Các tổ chức Đoàn thanh 
niên, Hội phụ nữ phối hợp với các cơ 
quan g"nân sự ở địa phương quan tàm 
chăm lo những điều cần thiết cho các 
gia đình có con nhập ngũ chồ đến khi 
hoàn thành nghĩa vụ quàn sự trở về 
địa phương sẽ tác động sâu sắc đến 
Ý thức quốc phòng của tuôi trẻ. 


Hiện nay ở hầu hết các địa phương. 
tỉnh, thành phố, huyện, quận, các khu 
công nghiệp, các tuyến biên giới, ven 
biên và hải đảo, ở đâu cũng có những 
điền hình tốt về giáo đục quốc phòng. 
Chúng ta cần tông kết rút kinh nghiệm 
và nhân rộng những điền hình ấy, 
đồng thời trên cơ sở tích cực đôi mới 
ecä về nội đụng và hình thức giáo dục, 
làm cho công tác giáo dục quốc phòng 
ngày càng có chất lượng và hiệu quả 
cao, 


CHỐNG THOÁI HÓA... 
(Tiếp theo trang 16) 


chỉ đạo c2 tính chất liên hiệp không 
có tác dụng thiết thực vi ta đã có các 
cơ quan Đẳng và Nhà nước có đầy 
đủ chức năng đề tiến hành nhiệm vụ 
này. Trong việc củng cố các ngành 
chức năng thì việc củng cố khâu cán 
bộ, nhất là cán bộ chủ chốt quyết 
tâm, nghiêm ;ninh, có năng !ực là 
quyết định nhất. Các cấp ủy mà trực 


tiếp là ban thường vụ cản-lănh đạo tập 
trung, thống nhất, triệt đề; từng thời 
gian có sơ kết và tông kết công tác. 
Chúng ta tin tưởng rắng với quyết 
tâm của toàn Đảng, với những biện 
pháp cụ thê và tí“h cực, chúng ta Sẽ 
chiến thắng nạn tham những và thoái 
hóa biến chất. Mỗi đẳng viên hãy tự 
giác tham gia cuộc đấu tranh này 


cả, —— mm "m—— ——— — 
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"Thượng tướng TRẦN VĂN QUANG 


VỀ CHÍNH SÁCH HẬU PHƯƠNG QUẦN ĐỘI 
TRONG TÌNH HÌNH MỚI 


chính sách hậu phương quân đội 
của Đăng và Nhà nước (a đã góp 
phần quan trọng vào thắng lợi của 
chiến tranh. Nó đã động viên, cồ vũ 
cần bộ chiến sĩ ở tiên tuyến hăng hái 
thi dua giết giặc lập công và góp phân 
xây dựng, củng cố hậu phương vững 
mạnh. Đăng, Nhà nước ta đã từng ban 
hành, bồ sung chính sách hậu phương 
quân đội cho - phù hợp với sự phát 
triển của tình hình và nhiệm vụ cách 
mạng trong từng giai đoạn. Dưới sự 
lãnh đạo của Đăng, các địa phương, 
các cấp, các ngành, các đoàn thề quần 


| UA mấy chục năm chiến tranh, ` 


~ chúng và nhân dân đã nêu cao tỉnh 


thân trách nhiệm và tỉnh cam cách 
mạng iö chức thực hiện chính sách đó 
đạt kết quả tối. Phong trào toàn dàn 
thực hiện chính sách hậu phương 
quản đội được phát động sâu rộng với 
nhiều nội dung và hình thức phong 
phú, khòng phải chỉ đối với dọi ngũ 
những người đang càm súng chiến đầu 
và sản sàng chiến đấu và gia dình họ, 
mà còn đối với tất cả các thương 


bình, gia đình liệt sĩ, những quân 


nhân đã làm tròn nghĩa vụ trở về, Đó 
là phong trào thê hiện sâu đậm tình 
cắm gắn bó keo sơn giữa quản và dân, 
tiên tuyến và hậu phương, tỉnh thần 
trách nhiệm cao va lòng quý trọng 
của nhàn đân ta đối với những chiến 
sĩ đã khòng tiếc máu xương bảo vệ 
độc lập, tự do của Tô quốc. 

Những biều hiện tốt đẹp trong việc 
(hực hiện chính sách hậu phương 


quận đội trên mọi miền đất nước đã 


làm phong phú thêm truyền thống cao. 
quý đánh giặc giữ nước của nhân 
đần ta. 


- 


Hơn 1Ù năm qua, từ ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, đất nước thống 
nhát, chính sách hậu phương quân đội 
đã có một số bồ sung mới. Nhà nước 
dã ban hành luật nghĩa vụ quân sự 
nhằm động viên thanh niên và nhân 
đản làm tròn trách nhiệm bảo vệ Tô 
quốc. bảo đảm công bằng xã hội, đấu 
tranh xóa bỏ những hiện tượng tiêu 
cực. Chính sách đöi với gia đỉnh quân 
nhàn, thương bình, gia đình liệt sĩ 
được thực hiện với nhiều hình thức 
khác nhau như các phong trào * Đền 
ơn đắp nghĩa ®, ® Đỡ đầu con Hiệt sĩ ®, 
Kđlướng về chiến sĩ tiền phương *, 
«Căn nhà nghĩa tình»... Những quân 
nhân hoàn thành nhiệm vụ trở về được 
nhiều địa phương quan tâm bồi đường, 
phát huy, trở thành lực lượng nông 
cốt trong lao động sẵn xuất, bảo vệ 
an ninh và trật tự ở cơ sở. Một số 
địa phương đã có nhiều biện pháp cụ 
thể huy động dược sự đóng góp 'công 
bằng của nhân dân đề xảy dựng quỹ 
quốc phòng, góp phần thuận lợi cho 


„việc thực hiện chính sách hậu phương 


quân đội. Dựa vào diều kiện và khả 
năng thực tế của mình, nhiều địa 
phương như Thái bình, Hà sơn bình, 
Nghệ lĩnh, Quảng nam — Ùà nẵng. 
Đồng tháp, Minh hải... đã bằng nhiều 
biện pháp thiết thực chăm sóc tốt đời 
sống của các đổi tượng chính sách. 


4l 


Tuy nhiên, trong nhận thức và tÔ 
chức thực hiện không phải địa phương 
nào, cấp nào, ngành nào cũng đã chú 
ý đầy dủ. Có địa phương còn lơi lông 
hoặc chưa đáp ứng được những vêu 
cầu mới của chính sách, hoặc dường 
như khoán trắng cho bộ phận chuyên 
trách thực hiện. XNhin chung, phong 
trào fhực hiện chỉnh sách hậu phương 
quân đội cỏn chưa đều, ở nhiều nơi 
còn chưa mạnh, chưa sâu ròng trong 
quần chúng ; ở một số nơi có phản 
còn trì tr. Vì vậy, chính sách hàu 
phương quân đội củn được sự quan 
tâm thực hiện đây đủ, chu dáo hơn ở 
khắp mọi miền của đất nước. 


* 


Đến này đãi nước ta vẫn ở trong 
tình trạng vừa có hòa bỉnh, vừa phái 
đương đầu với chiến tranh lấn chiếm 
biên giới và chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của bọn bành trưởng, bá 
quyền Trung quốc. Nhân dân ta phải 
đem sức người, sức của ra bão vệ đát 
nước xảy dựng quân đòi tiến lên chỉnh 
quy và ngày càng hiện đại,xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân vững mạnh, chuần 
bị đời phó với chiến tranh xâm lược quy 
mỏ lớn nếu kẻ dịch liều Hlnh gâyv ra, làm 
nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Cam- 
pu-chia; đồng thời phải ra sức xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. vượi qua những 
khó khăn hiện nay đề ôn định đời sống, 
tạo bước chuyền biến mới về kinh tế— 
xã hội. lai nhiệm vụ chiến lược đó 
làm cho môi quan hệ giữa kinh 
tế và quốc phòng, hàu phương và 
tiên tuyến gắn bó chặt chẽ với 
nhau: sẵn sàng chiến đấu và chiến 
đấu bảo vệ vững chác Tô quốc, 
và làm tròn nhiệm vụ quốc tế, tạo điều 
kiện thuận lợi cho sư nghiệp xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội; 
những thành tực dạt được trong sự 
nghiệp xảy dựng chủ nghĩa xã hội 
góp phần thiết thực vào việc cúng cố 
quốc phòng, bảo vẻ Tò quốc, 
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Trước những yêu cầu vừa cơ bản, 
vừa cấp bách của hai nhiệm vụ chiến 
lược hiện nay, chính sách hậu phương 
quân đội có vai trò quan trọng. Không 
nên quan niệm rằng, chính sách hậu 
phương quân đội chỉ nhằm phục vụ 
yêu cầu củng cố quốc phòng, bảo vệ 
Tö quốc và giải quyết những hậu quả 
do chiến tranh đề lại, mà phải thấy 
rằng nó còn tác động trực tiếp đến 
nhiệm vụ xâv dựng kinh tế, xày dựng 
đặt nước. Và việc bảo đảm hai nhiệm 
vụ chiến đấu và sản xuất là cơ sở đề 
thịic hiện tốt chính sách hậu phương 
quân đội. Chính sách này là mọt bộ 
phận không thê thiếu được trong toàn 
bộ hệ thống chính sách kinh tế — xã 
hội và quốc phòng của nước ta. Nó 
gắn chặt với chính sách kinh tế. 

Hoàn cảnh mới đã đặt ra những 
văn đề cần phải quan tâm hơn nữa 
trong công tác tô chức thực hiện chính 
sách hậu phương quản đội: 

— Thực hiện Luật nghĩa vụ quản 
sự, hằng năm, hàng chục vạn thanh 
niên được động viên vào phục vụ quân 
đói, và cùng với một sở lượng tương 
ứng cán bộ, chiến sĩ sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ phục vụ tại ngữ 
chuyền về các địa phương. Có quan 
niệm cho rằng, nghĩa vụ quân sự là 
việc riêng của môỖi người, đến tuôi 
thì vào phục vụ quân đội, bết hạn thì 


trở về, tập thề và người khác không 


phải lo. Từ quan Tiệm lệch lạc đó 
đã này sinh những thiểu sói: công tác 
chuẩn bị cho thanh niên trước khi 
gọi nhập ngũ không đầyv đủ, chu đáo; 
Irong thời gian anh em tại ngũ. gia 
định ở hậu phương chưa được chính 
quyền địa phương chú v chăm sóc; 
giúp đỡ, khắc phục khó khăn trong 
sản xuất và đời sống; sau khỉ quản 
nhân hoàn thành nhiệm vụ trở về, 
các địa phương. các ngành thiếu kế 
hoạch tiếp nhận. sắp xếp việc làm 
hoặc ưu tiên trong tuyền sinh, tuyền 
dụng... 

— Sau nhiều năm chiến đấu, công 
tác trong quân đội, đến nay một số. 


~Ý”* 


định Hiệt sĩ. 


ˆ - -° ý , ` 
lớn cán bộ đã và sắp nghỉ hưu. Dó là 


lớp người có nhiều công hiển, giữ vị 


trí nòng cốt trong các cuộc chiến [ranh 
giải phóng và báo vệ Tổ quốc. Các 
đồng chí ấyv là những người hầu như 
guốt cá cuộc đời chỉnh chiến, không 
có điều kiện lo liệu gia đình, đến nav 
sức khỏe đã giảm sút và có nhiều khó 
khăn vẻ đời sống. Các cấp, các ngành, 


các địa phương cần có những biện ˆ 


pháp thiết thực giúp đỡ với tình cẩm 
trân trọng, quý mến lớp cán bộ này. 
Đó là điều rất quan trọng trong chính 
sách hàu phương quân đội hiện nay: 
nó có ảnh hưởng trực tiếp đến lớp 
chiến sĩ trẻ của chúng ta. 

— Thương binh, gia đỉnh liệt sĩ, 
ngoài một số lượng lớn do nhiều năm 
chiến tranh trước đây đề lại, ngày 
nay vẫn tiếp tục tăng thêm qua cuộe 
chiến đấu chống chiến tranh lấn chiếm 
ở biên giới phía Hắc và làm nghĩa vụ 
quốc tế ở nước bạn. Với cuộc chiến 
đấu gian khô, ác liệt ở biên giới và 
lrên chiến tgường nước bạn, hằng 
ngày, hằng giờ. một bộ phận cán bò, 
chiến sĩ ta văn tiếp tụể dồ máu, hv 
sinh xì đọc lặp, chú quyền của Tô 
quốc, vỉ cuộc sống yên lành của nhàn 
dân và vì nghĩa vụ quốc tế cao cá. 
Nghĩa vụ của toàn dân ta là thực hiện 
chủ đáo chính sách chăm sóc đối với 
những qhiến sĩ đã hy sinh xương máu 
và gia dinh các liệt sĩ. Trong tình 
hình cả nước ta đang đôi mới cơ chế 


-quản lý kinh tế, xóa bỏ tập trung quan 


liêu bao cấp, chuyền hẳn sang hạch 
toán kính tế và kinh doanh xã hội 

chủ nghĩa, thực hiện nguyên tác phân 
phối theo lao động, không nên lẫn lòn 
những văn đề bao cấp cần xóa bỏ với 
những chính sách, chế độ trợ cấp của 
Nhà nước đối với thương bỉnh, gia 
Việc bảo đảm tính: công 
bằng. kịp thời thực hiện các chế độ 


đó có tác dụng động viên và góp phần 


giải quyết khó kliăn đối với một bộ 
phạn khá dòng đảo trong lực lượng 
lao động xã hội ta hiện nay. 


Từ những vấn đề đó, đặt ra yêu 
câu trong các chính sách kinh tế—xã 
hội cần có sự kết hợp đúng dắn với 
các chính sách quốc phòng, trong đó 
có chính sách hậu phương quân đội. 

Việc thực hiện chính sách hậu 
phương quản đội cần được các cấp, 
các ngành, các đoàn thê, oác địa 
phươag coi là một nội dung quan 
trọng và thường xuyên trong kế hoạch 
công tác của mình. Dưới sự lãnh đạo 
của cấp ủy Đảng và chính quyền địa 
phương, các cơ quan có chức năng 
thực hiện và liên quan trực tiếp như 
thương bính xã hội quân sự địa 
phương, Đoàn thanh niên, Hội phụ 
nữ... tùy theo phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt 
chế với nhau. thực «hiện đồng 
bộ chính sách `đó. Cần có những 
hình thức, biện pháp vừa huy động 
được những khả năng (o lớn của quần 


hộ chúng, vừa khai thác được tiềm năng 


của địa phương, của các ngành đề 
tạo thêm điều kiện thuận lợi thực hiện - 
chính sách. Trong quá trình tồ chức 
thực hiện chính sách, cần nắm chắc 
tỉnh hình, có sự quản lý chặt chẽ và 
kiềm tra thường kỳ đối với các cơ sở, 
động thời không thề xem nhẹ một 
-mặt nào trong những nội dung của 
chính sách. Trước mắt, chúng ta cần 
tông kết việc thực biện chính sách đó 
Ở các nơi, rút ra những kinh nghiệm 
tốt, khác phục những thiếu sót, lệch 
lạc trong việc thực hiện chính sách. 
Từ đó, bảo đảm thực hiện tốt. hơn 
những điều quv định đối vỚi các loại 
đối tượng chính sách. 


- 


Chính sách hậu phương quân đội 
là một bộ phản quan trọng trong 
chính sách của Dáng đổi với công 
euộc xây dựng hậu phương vững 
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mạnh, củng cố nền quốc phòng toàn 
dân, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ 
xây dựng và bảo vệ Tồ quốc. Nó là 
một chính sách lớn của Đẳng, có ý 
nghĩa chính trị sâu sắc. Nó thề hiện 
truyền thống cách mạng, đạo lý thủy 
chung của nhân dân ta và tính ưu việt 
của chế độ xã hội mới. Chính sách đó 
thề hiện ý chí của toàn dân đối với 
sự nghiệp bảo vệ Tö quốc, thề hiện 
ý thức trách nhiệm cao, sự quan tâm 
của Đẳng và Nhà nước, lòng biết ơn, 
sự quý trọng, động thời là nghĩa vụ, 
trách nhiệm của toàn dân đối với 


những người, những gia đỉnh có.-cống.- 


hiến xứng đáng đối với sự nghiệp 
cách mạng. 

Lê-nin đã từng: dạy: «llết thầy 
mọi biện pháp giúp đỡ của hậu 
phương đối với Hồng quân dêu 
lập tức tác động đến tỉnh thần của 


: BÀI NÓI... 


, 


Hồng quân... Mọi sự giúp đỡ của hậu 
phương đối với các chiến sĩ Hồng 
quân đều lập tức tăng cưởng sức 
mạnh của Hồng quân... ®(1). # Khi binh 
sĩ Hồng quân đã thấy rằng ở hậu 
phương người ta nghĩ đến họ, thì họ 
có một tỉnh thần phấn khởi, làm cho 
họ chiến thẳng ® (2). Thực tiễn cách 
mạng nước ta cũng chứng minh lời 
dạy đó. Thực hiện tốt chính sách hậu 
phương quản đội là mêt bài học thành 
công của chúng ta trong mấy chục 
năm qua. Ngày nay, đề đáp ứng yêu 
cầu mới của nhiệm vụ cách mịnng, toàn 
Dáng, toàn đân, toàn quân ta tích cực 
thực hiện chính sách đó đạt kết quả 
tốt nhất. 


(1) V.I. Lê-nin;: oản tập. Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, lập 4l, tr. 2395. 
(2) Sách đã dân, tr, 425. 


(Tiếp lheo trang 8) 


Đồng thời, cần nhận rõ để quoc Xlÿ 


và bọn phẫn động quốc tế không 
ngừng nuòi đã tâm làm suy yếu, hòng 
thôn tính nước ta. Vi vậy; quân và 


dân ta phải thường xuyên nâng cao - 


cảnh giác, 
mưu và hành động phá hoại của địch, 
sẵn sàng chủ động đỏi-phó trong mọi 
tình huống. Chúng ta kiên quyết bảo 
vệ độc lập, chủ quyền, báo vệ vững 
chúc đất Hiền, vùng trời, vùng biền và 
biên cương của Tô quốc, chống mọi 
âm mưu bành trướng, bá quyền, mọi 
tham vọng xâm phạm đọc lập và chủ 
quyền của nước ta. Trong khỉ tập 
trung vào nhiệm vụ hàng đầu là xây 
dựng kinh tế, chúng ta quyết không 
xao làng nhiệm vụ quốc phòng. Phải 
biết kết hợp nhuần nhuyễn nhiệm vụ 
giữ nước ngay trong các chủ trương 
và kế hoach xây dụng kinh tẻ. phát 
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sẵn sàng đập tan mọi âm. 


triền văn hóa, thực hiện tốt hai nhiệm - 
vụ chiến lược mà Đảng ta đã đề ra. 


Các đồng chí thản mến 


Với sự líin cậy và tỉnh cảm thân 
thiết nhất của Ban chấp hành trung 
ương Đảng, của Bộ chính trị đối 


với Quân đội nhần dân Việt nam, 
lôi xin chúc Đại hội đại biều 


Đẳng bộ toàn quân thành công tối 
đẹp. Chúc các đồng chỉ và toàn thề 
cán bộ, chiến sĩ, eòng nhân, viên chức 
quốc phòng đỏi đào sức Khốổe, lập 
nhiều thành tích xuất sắc. cùng toàn 
Đảng, toàn đân phần đấu hoàn thành 
nhiệm vụ năm 986, BÓP phần tích cựo 
bảo đảm thành công của Đại hội VI 
và sẵn sàng thực hiện những nhiệm 
vụ về vang và nặng nề sau Đại hội. 


Xin cảm ơn các dồng chỉ. 


⁄ 


Kỷ niệm thứ 40 Toàn quốc kháng chiến chống Pháp 


HỒNG CHƯƠNG 


(ÔNG TÁC (HÍNH TRI TƯ TƯỞNG BẢO ĐẲM 


` THĂNG LỢI (ỦA-CUỘC KHÁNG (HIẾN (HỐNG PHÁP 


UỘC kháng chiến chống Pháp của 
k nhân dân ta bắt đầu và diễn ra 

trong điều kiện so sánh lực lượng 
giữa ta và địch có sự chênh lệch rất 
lớn. Về phía đế quốc Pháp — chúng có 
đội quản nhà nghề được huấn luyện 
chu đáo đã trải qua thử thách trên các 
chiến trường. có vũ khí hiện đại, có 
các tướng tài giỏi như Lơ Cléc, 
Đờ-lát Đờ Tat-xi-nhi..., lại có khí thế 
của một đội quân vửa cùng quản 
Đồng minh đánh thắng quân Đức quốc 
xã. Về phía ta — trải qua một thế kỷ 
mất nước, đân tộc ta bị tước vũ khí, 


. quân đội mới hình thành, chỉ có gày 


tầm vông và vũ khỉ thô sơ, chưa có 
kinh nghiệm tác chiến.,, Thật là cảnh 
® châu chấu đá voi *! Thế mà chúng 
ta đã dánh thẳng được để quốc Pháp. 
Về vật chất chúng ta kém Pháp về 
mọi mặt, thể thì nhân tố nào đã giúp 
cho tz đánh thắng Pháp nếu không 


phải là nhân tố tỉnh thần, tư tưởng? . 


Đương nhiên nhân tố quyết định 
thắng lợi của quân và dân ta lrong 
kháng chiến chống Pháp là đường lỗi 
kháng chiến đúng đắn của Đẳng ta. 
Nhưng nếu quàn và đân ta không hiều 
TÕ và thực hiện đúng đường lối đó thì 
cũng không thề có thắng lợi. Công tác 
chính trị tư tưởng đem đường lối của 
Đẳng tuyên truyền trong quần chúng, 


- động viên quản chúng ra sức thực 


hiện đường lối của Đẳng. Đường lối 
kháng chiến của Đẳng thâm nhập quần 


chúng trở thành sức mạnh vật chất đề 
đánh thắng đế quốc Pháp. Chính vì 
vậy công tác chính trị tư tưởng eó 
vai trò to lớn trong việc bảo đảm 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống 
để quốc Pháp của nhân dân ta, 

Trong cuộc kháng chiến cbống 
Pháp Đảng ta đặc biệt coi trọng công 
tác chính trị tư tưởng vì Đảng ta coi 
trọng nhân tố con người trong chiến 
tranh: : 

Có thê chia công tác chính trị tư 
tưởng của Dảẳng ta trong kháng chiến 
chống Pháp làm ba thời kỷ như sau: 

l — Công tác chính trị fư tưởng 
chuần bị cho kháng chiến toàn quốc. 

2—= Công tác chính trị tư tưởng 
trong kháng chiến toàn quốc. 

3 — Công tác chính trị tư tưởng sau 
kháng chiến thắng lợi. (Cho đến khi 
hoàn thành việc tập kết chuyền - 
quân ({). 

Dưới đây chúng tôi xin điềm qua 
công tác chính trị tư tưởng của Đẳng 
ta trong ba thời kỷ đó. 


* 


. Công tác chỉnh trị tư tưởng chuằn 
bị cho toàn quốc kháng chiến. 
Sau khi Cách mạng Tháng Tám 


- thành: công, nhân dân ta giành được 


(I9 Đến khi hoàn thành tận kết chuyền 
quản, cuộc kháng chiến chống Pháp mới thịt 


ˆ 8Œ hkửt thúc, 


chỉnh quyền trong cả nước, Đẳng ta 
đứng đâu là Bác lồ đà nhìn thấy rô 
nữựuv eØ xâm lược của để quốc Pháp 
đối với nước ta. Đảng ta chuẩn bị về 
mọi mặt đề đương đầu với cuộc tiền 
công quân sự của đế quốc Pháp nhằm 
chiếm lại nước ta, Đang keu gọi nhân 
đân ta chuẩn Bị sàn sàng đánh bại 
cuộc xâm lược vũ trang củn để quốc 
Pháp với tư thế công dân một nước 
đóc lập có chủ quyền, 


Trong Tuyên ngôn đọc lập, đọc 
ngày 2-9-194ã, llò Chủ tịch*“trịnh trọng 
tuyên bỏ với thể giới ràng: “Nước 
Việt nam có quyền hường tự do và 
độc lặp, và sự thật đã thành một nước 
tự do độc lập. Toàn thê đản tộc Việt 
nam quyết dem tất cá tỉnh thần và 
lực lượng. tính mạng và của cái đề 
giữ vừng quyền tự do đọc lặp ấy 5. 


Trong những ngày sôi sục khí thể 
cách mạng cuối nàm 1942 và đâu năm 
19106, Lởi thề đọc lập đã vang lên 
(rong các cuộc mét tin có động dảo 
quần chúng tham gia ở khắp cả bà 
miền nước ta, Đặc biệt sau ngàyv 23-9- 
1915, giặc Pháp gây hàn ở Nam bộ, 
công lắc chính trị tư tưởng của láng 
đã cô vũ đóng bào cả nước ta nêu 
cao tỉnh thần vêu nước, kiến quyết 
chiên đâu đến giọt máu cuối cùng 
chòng giặc Pháp đề bảo về nền độc 
lặp vừa gianh được 


Ngày 25-11-1945 Trung ương Đẳng 
ru c1! thị « Kháng chiến kiến quốc » 
phản tích một cách toàn điện, sảu sắc 
lính hình thể giới và tình hình trong 
nước tứ san Cách mạng Tháng Tám, 
vạch rõ kế thủ chỉnh của nhàn dàn 
Ea là thực đân Pháp xám lược, phải 


lại trung ngọn lứa đâu tranh vào 
chúng. Chí thị nói rõ nhiệm vụ cần 


kíp của ta là: @phải cúng cố chính 
quyền, chống thực dàn Pháp xâm 
kược, bài trừ nội phản, cải thiện đời 
sống cho nhàn đản ®. Công tác chính 
trí tư tường tập trung tuyên truyền 
cho chủ trương đó của rung ương 
[izan: 
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Hoàng sợ trước sự lớn mạnh của 
cách mạng Việt nam, ni để quốc 
Anh và Mỹ thỏa thuận giao lại cho 
đế quốc Pháp quyền giải giáp quản 
Nhát, thực chất là đề cho quản đội 
Pháp chiếm đóng miễn Nam Việt nam, 
Ngày 28-3-1046, theo lệnh của MỸ, 
Tưởng Giới Thạch ký với để quốc 
[Pháp hiệp trớc Pháp — Hoa tại Trùng. 
khánh, trao cho để quốc Pháp quyên 
(bay thể quản Tướng tước vũ khí quân 
Nhật ở miền Bắc Việt nam. Đầu tháng 
1-1946 để quốc Pháp dưa tàu chiến 
chớ quản Pháp ra miền Bắc. 

Đề trảnh tỉnh |rạng bất lợi, bị địch 
hãm vào thể cô độc, buộc phải đănh 
với nhiều kẻ thủ một íc, thưc lực 
ta bị tiên hao, Ban thưởng vụ Trung 
ương Đang chủ trương hòa với PLáp 
để làm thất bại âm mưu của bọn để 
quốc và phan động. bảo toàn lực 
lượng của ta, đồng thời giành thêm 
Lhời gian chuẩn bị cuộc chiến đấu 
mới, tiền tới giành độc: lặp hoàn toàn. 
Đó là một chủ trương cực kỳ sắng 
SUỐI, một mẫu mực tuyệt vời về sách 
lược lợi dụng những máu thuẫn trong 
hàng ngù kế địch và về sự nhân 
nhượng có nguyên lác. 

Thực hiện chủ trương của Đăng. 
ngày 6-3-1946 Hồ Chủ tịch thay mặt 
Chính phú ta ký với đại diện chính 
phú Pháp là Xanh-tơ-nv bản Hiệp dịnh 
xơ bọ. Theo bạn hiệp định này Chính 
phủ Pháp công nhận Việt nam đân 
chủ cộng hóa là một quốc gia tự do. 
nằm trong Liên hiệp Pháp, có chỉnh 
phủ, nghị viện: quân đội và tài chính 
tiên. 

Trong bởi cạnh lịch sử lúc bấy giờ 
việc Ký Hiệp định xơ bộ tà một biện 
pháp đúng đản và sắng lạo, lu vậy, 
mỘI SỐ người vì không hiều rõ ch 
trương của Đăng sinh ra thắc mắc 
hoặc dao động. hoang mang. Công tác 
chính trị tư tưởng đã giúp cho cán 
bộ, đáng viên và nhân đân hiều rõ chủ 
trương của Đẳng: khiển cho mọi người 
thấy rằng đó là chủ trương duy nhất. 
Múng: nó đã làm thất bại âm mưu của 


bọn đế quốc và phần động câu kết với 
nhau chống phá cách mạng Việt nam ; 
nó eó tác dụng đuòi nhanh quân 
Tưởng về nước; nó giúp cho ta có 


thêm thời gian xây dựng lực lượng, - 


chuần bị kháng chiến lâu dài. Công 
tác chỉnh trị tư tưởng nhắc nhở mọi 
„người Tằng trong lúc đảm phán với 
Pháp, ta không những không ngừng 
_ @6ng việc chuần bị, sẵn sàng kháng 
chiến bất cứ lúc nào và ở dâu, mà còn 
ra sức XÚc tiến cuộc chuẩn bị ấy; 
không đề cho việc đàm phán với Pháp 
làm nhụt tỉnh thần quyết chiến của 
nhân đân ta. | | 


Công tác chính trị tư tưởng giải 


thich sâu rộng trong quản - chúng chủ 
trương hòa đề liến của Đăng, dấu 
tranh chống các xu` hướng «tả » và 
lữu huynh, chống mọi biều hiện bỉ 
quan, đao động hoặc chủ quan mất 
cảnh giác. Công tác chính trị tư tướng 
kêu gọi mọi người ra sức đoàn kết, 
nêu cao cảnh giác, tích cực chuần bị 
lực lượng về mọi mặt để kháng chiến 
khi cần thiết. , 

Để làm cho nhàn đản Pháp và nhân 
tần thế giới thấy rõ thiện chí của ta, 
đề cho ta có thêm thời gian chuẩn bị 
lực lượng đề kháng chiến chống Pháp, 
(rong cuộc dị thăm chỉnh thức nước 
Pháp theo lời mởi của Chính phủ Cộng 
hòa Pháp, Ho Chủ tịch thay mặt Chính 
phủ ta, đã ký với Mu-tê, thay mặt 
chính phủ Pháp, bản Thỏa hiệp lạm 
thời ngày 14-9-1916. 


Nhưng bọn thực dân Pháp không 


ngừng ví phạm các điều khoản của. 
Hiệp định sơ bộ ngày 6-3 và Thỏa: 


hiệp lạm lhời ngày 14-9. Chúng luôn 
luôn có những hành động khiêu khích 
và lấn chiếm đất nước ta. Trước 
những hành động khiêu khích và lấn 
chiếm của bọn thực dân Pháp, ngày 
ñ-11-1946 Hồ Chủ tịch đã viết chỉ thị 
_®#Công việc khẩn cấp bây giờ ®. Người 
chỉ thị cho toàn Đảng, toàn quản, 
toàn đân ta ra sức đầy mạnh công cuộc 
chuần bị kháng chiến trên các mặt 


quản sự, chính trị, kinh tế, giao 


thông vận Hải... đề sẵn sàng đối phó 


khi thực dân Pháp cố tỉnh gây ra chiến 
tranh. Người chỉ rõ dề làm tốt công 
việc chuẩn hị kháng chiến phải đoàn: 
kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đăng 
và Chính phủ. 

Trong chỉ thị đó IIồ Chủ tịch nhãn 
mạnh: Ta phải biều và phải cho dân 
hiều rằng: cuộc kháng chiến sẽ rất 
gay go cịc khô?®, «Ta phải có, và 
phải làm cho dân ta có Tín làm và 
Quyết làm. Dùng lòi lẽ giần đơn rõ 
rệt mà. giải thích cho quần chúng. Cố . 
rán sức qua “khỏi mùa đông lạnh lẽo, 
thì ta sẽ gặp mùa xuân. Qua khỏi trận 
khủng bố ráo riết của dịch, thi ta sẽ 
thắng lợi » (1), 

Chỉ thị Công piệc khần cũp bàu giờ 
của Hò Chủ tịch là một văn kiện cực 
kỷ quan trọng đặt cơ sở cho đường 
lối kháng chiến cả nước sau này. 

Bằng cách phô biến sâu rộng chỉ 
thị Công piệc khùn cấp bảu giờ của 
Hồ Chủ tịch, công tác chính trị tư 
tưởng trang bị về mặt tư tưởng cho 
cán bộ, đẳng viên và nhân dân ta sẵn 
sàng bước vào cuộc kháng chiến toàn 
quốc ngày 19-13-1940. 

Cuộc kháng chiến chống Pháp của 
dân tộc Việt nam ta bắt đầu từ ngày 
23-9-1945; tuy vày cho tới ngày 
19-12-1946, đó là cuộc kháng chiến 
từng phản, trong đó chiến đấu vũ trang 
xen lẫn với đàm phán, và có thời gian 
Đăng ta thực hiện chủ trương hòa đề 
liến. : 

Thời kỷ từ ngày 23-9-191ã đến ngày 


- 18-12-!846 là thời đâu của cuộc kháng 


chiến chống Pháp ; đó cũng là thời kỷ 
chuần bị cho kháng chiến toàn quốc. 

Công tác chính trị tư tưởng từ sau 
Cách mạng Tháng Tám, nhất là từ 
ngày 23-9-1945 đến ngày 19-12-1946, 
là sự chuần bị về mặt tư tưởng cho 
cuộc kháng chiến toàn quốc chống để 


(2) Hồ Chi Minh: đe¿n rập, Nšb Sự thật, 


Hà nội 1964, tập 4$, TP, ]RO — I&], 
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^ ^ ° 
quốc Pháp xâm lược của nhân dân cá 


NƯỚC la 
bŠ \ 


* 


Công lác lư tưởng trong Tháng 
chiến loản quốc. 

Vị chính sách phản động và hiếu 
chiền của đế quốc Pháp, ngày Í9-l^- 
Hồ chiến tranh lan ra khắp cả 
nước 1a. Trong lời kêu gọi toàn quốc 
kháng chiến, Hồ Chủ tịch vạch rõ: 

« Chúng ta muỏn hòa bình, chúng ta 
phải nhân nhượng. Nhưng chúng Ta 
càng nhàn nhượng, thực dân Pháp 
eang lấn tới, vì chúng quyết tam cướp 
nước fa lăn nữa 

& Rhông ? Chúng ta thà by sinh tất 
œ¿ chứ nhất định không chịu mất 


nước, nhất định không chịu làm nỗ. 


lệ . à 

Hò Chủ tịch kêu gọi: 

€ Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy 
sinh đến giọt máu cuối cùng đề giữ gìn 
đất nước ». - _ 

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Hồ Chủ 
tịch, công túc chính trị tư tưởng đã 
phát động chỉ cầm Thù của nhàn dân 
ta đổi với giác Pháp xâm lược, cô vũ 
mọi người nêu cao tỉnh thần yêu nước; 
đứng lên đánh thực đân Pháp đề cứu 
NƯỚC. : | 

Năm 1947 đồng chí Tông bí thư 
Trường Chính viết cuốn Kháng chiến 
nhất định thang lợi, trình bày đường 
lòi cơ bản của cuộc kháng chiến chống 
Pháp của nhản đân ta. Tác phầm này 
được dùng làm tài liệu cơ bản của 
công lác chính trị tư tưởng của Dáng 
ta trong suốt chộc kháng chiến chống 
Pháp. 

Công túc chính trị tư tưởng đã 
giúp cho cán bộ, đẳng viên và nhân 
đân ta nắm vững đường lỗi, phương 
chàm, chiên lược, chiến thuật của 
Đăng la trong cuộc kháng chiến chống 
Pháp. 
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Công tác chính trị tư tưởng đem Tại 
những lời giải đáp cho các văn đề : Ta 
đánh ai2 Tại sao phải đánh? Đánh 
đề làm gì ? Đánh có thẳng được không ? 
Cách đánh như thế nào 2 Phải làm gì 
đồ thắng °? - SA 

Công tác chính trị tư tưởng nêu cao 
tính chất chỉnh nghĩa của cuộc kháng 
chiến chống Pháp của ta đồng thời 
vạch rõ tính chất phi nghĩa của cuộc 
chiên tranh của giặc Pháp xâm lược 
nước fa. : _ 

Cuộc kháng chiến chống Pháp của 
ta là chiến tranh chính nghĩa. Chiến 
lranh chính nghĩa thì có nhiều ngưởi 
tham gia, nhiều người đồng tỉnh và 
ủng hộ. 

Công tác chính trị tư tưởng giúp 
cho mọi người hiểu rõ cuộc kháng 
chiến của ta là cuộc chiến tranh loàn. 
đán. ® Bất kỷ đàn ông, “đàn bỏ, bãi kỷ 
người già, người tre, không chỉa tôn 
giáo. đảng phái, đản tộc. Hệ là người 
Việt nam thì phải đứng lên đánh thực 
đàn Pháp đề cứu Tô quốc. Âi có súng 
dùng súng, ai có gươm dùng gươm, 
không có gươm thì đùng cuốc, thuồng, 
ØAv gộc. Ai cũng phải ra sức chống 
thực đân Pháp cứu nước». (Lời kêù 
gọi của Hồ Chủ tịch). Phải có toàn đân 
tham gia, toàn đân gánh vấc thì kháng 
chiến mới thắng lợi. Vì vậy, phái động 


- Yiên toàn đản, tö chức toàn đân tham 


gia kháng chiến. Có cải thiện đời sống 
của đản, mở rộng quyền đàn chủ cho 
dân, thì mới có thê động viên toàn đân 
đdóc sức vào cuộc chiến đấu chống giặc 
Pháp xâm lược. `" 

Công tác chính trị tư tưởng làm cho 
mọi người hiều rõ cuộc kháng chiến 
của ta là cuộc chiến tranh toàn diện. 
Phải đánh địch trên các mặt quân sự; 
chính trị, kinh tế, văn hóa. 


Công tác chính trị tư tưởng giúp 
cho quản và đân ta nắm vững phương 
châm chiến lược của toàn bộ cuộc 
kháng chiến của ta là đánh lâu dài. 
Ta phải đánh lâu dài đề vừa đánh 
vừa giữ gìn thực lực. bòi đưỡng lực 


Z 


lượng, huấn luyện quân và đân, học 
đánh nhau trong khi đánh nhau, chuyền 
thiếu thành đủ, chuyên yếu thành 
mạnh dề thắng quân địch. Quản và 
đân ta đoài: kết chặt chẽ, kiên quyết 
chiến đấu, nêu cao tỉnh thần tự lực 
tự cưởng, rạ sức xây dựng và phát 
triền lực lượng, kháng chiến lâu đài 
thì nhất định đĩnh thắng được thực 
dân Pháp. Đảng đặc biệt coi trọng 
giáo dục nhàn dân finh thần dựa oào 
®8ức mình là chính. 

Công tác chính trị tư tưởng làm cho 
mọi người tin tưởng vững chắc rằng 
kháng chiến nhất định lhắng dợi. 
® Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng 
với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng 
lợi nhất địnlr về dân tộc ta » (Lời kêu 


gọi của Hồ Chủ tịch). 


Công tác chính trị tư tưởng của ta 
làm cho mọi người tin tưởng rằng 
dân tộc Việt nam nhất định thắng bọn 
thực dân Pháp vì : kháng chiến của ta 
là chính nghĩa; đồng bào ta đại doàn 
kết ; tướng sĩ ta dũng cảm ; chiến lược 
ta đúng ; ta có nhiều báu bạn. 

Công tác chính trị tư tưởng động 
viên toàn Đẳng, toàn quân và toàn 


dân ta phấn dấu thực hiện cho bằng 


được quyết tâm của Đảng và Hò Chủ 
tịch: €Dù phải hy- sinh bao nhiêu và 


, thởi gian kháng chiên đến bao giờ, 


chúng ta cũng nhất định chiến dấu 
đến cùng, đến bao giờ nước Việt nam 
được hoàn toàn độc lập và thống 
nhất ® (2). 

Trong khi tuyên truyền cho đường 
lối kháng chiến của Đảng, công tác 
chính trị tư tưởng kết hợp phê phán 
các khuynh hướng lư tưởng sãi lầm 
gây trở ngại cho việc thực hiện đường 
lối kháng chiến của Đảng. Đó là các 
khuynh hướng : bị quan, thất bại chủ 
nghĩa, chủ quan khinh địch; nửa 
chừng thỏa hiệp : muốn nhờ nước thứ 
ba dàn xếp... 

Văn hóa, văn nghệ là những phương 
tiện rất tốt đề giáo dục tr tướng một 
cách sậu sắc. Trong công tác chính 


trị tư tưởng, Đảng đã phát huy tác. 


dụng của văn hóa, văn nghệ đồ đánh 
giặc, giữ nước, làm cho đân mạnh, 
đân tiến, dân tỉn, đân vui. Tác phầm 
Chủ nghĩa Múc nà ấn đề uăn hóa 
Việt nam của đồng chí Trường Chính 
và tác phầm Xả dựng săn nghệ nhàản 
đản Việt nam của đồng chí Tố liữu 
vạch ra đường lõi, nhiệm vụ, phương” 
châm công tác văn hóa, văn nghệ, 
động viên các lực lượng văn hóa văn 
nghệ phục vụ kháng chiến góp phần 
xay dựng nẻn văn hóa, văn nghệ mới 
ở Việt nam, Đảng khuyến khích anh 
chj em văn nghệ sĩ đi sâu vào đời sống 
chiến đấu và sản xuất của quân và dân 
ta, ghỉ lại những sự tích anh hùng, 


"Tiêu tả những con người tiên tiến, 


eồ vũ mọi người dũng cẩm xỏng lên 
gIẾt giặc lập công, đưa cuộc kháng 
chiến chống Pháp đến thẳng lợi, 
Ngày 27-3-1945 Trung ương Đẳng 
ra chỉ thị phát động phong trào thi 
đua yêu nước nhằm làm eho « kháng 
chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng 


thành công”, Ngày 1-7-1918 Hồ Chủ 


tịch ra lời kêu gọi thi đua yêu nước. 
Công tác chỉnh trị đã động viên toàn 
dân toàn quân nêu cao nhiệt tỉnh cách 
mạng, tỉnh thần chủ động sáng Tạo, 
thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ guân sự, chính trị, kinh tế. văn 
hóa. Ca nước đã dấy lên phong trào 
thi đua sôi nồi: quân đội thi đua giết 
giặc lập công, công nhân, nông dân 
th đua lao động sản xuất, giới trí 
thức thỉ dua sáng chế, phát minh. 
Phong trào thi đua yêu nước phát 
triên mạnh mẽ với nội dung và hình 
thức plLong phú, góp phần to lớn vào 
việc đầy mạnh kháng chiến toàn dân, 
toàn điện, súc tích lực lượng đề kháng 
chiến lâu dài. 

Ngày 11-7-1949 Chính phủ ban hành 
sắc lệnh giảm tò. Công tác chính trị 
tư tưởng ra sức phục vụ việc thực 
hiện giảm tô nhằm cải thiện đời sống. 


(3) Hồ Chỉ Minh: «Gửi nhân dân Việt nam 
nhàn dán Pháp, nhân dân các nược đồng 
minh ?, Toản tộp. tập là Nxb Sự thật, Hà- 
nọi, 1981, tr 209. 


cho nòng đân, lực lượng đông đảo 
nhất trong đội quân chủ lực của cuộc 
kháng chiến. 

Năm 1953 Dẳng chủ trương cải cách 
ruộng đất, thực hiện * người cày có 
ruộng” ngay trong kháng chiến. Hồ 
„Chủ tịch nói: Muốn kháng chiến 
hoàn toàn thắng lợi, đân chủ nhân 
đân thật thà thực hiện, thì phải thiết 
thực nâng cao quuền lợi kinh lế nà 
chỉnh trị của nông dân, phải chịa 
tuộng đất cho nông dân » @). Công 
tác chỉnh trị tư tưởng phát động quần 
chúng thực hiện cải cách ruộng đất, 
nbằm bồi dưỡng sức dân, nhất là nông 
dân, củng cố liên minh công nông, tạo 
thêm nhân tố đầy mạnh kháng chiến. 


Công tác chính trị tư tưởng vận. 


động dồng bào hậu phương, người có 
tiền giúp tiền, người có của giúp của, 
“người có sức giúp sức, thỉ đua giúp 
quân đội dánh giặc theo khầu hiệu 
“Tất cả cho tiền tuyến. Tất cả đề 
đánh thắng ». 

Đẳng giáo dục cán bộ, đảng viên 
và nhân đân theo tỉnh thần * thắng 
không kiêu, bại klLông nắn, kiên tri 
kháng chiến lâu dài. Đẳng nhắc nhở 
mọi người ghi nhớ lời Hồ Chủ tịch: 
« Địch càng tuyệt vọng thì càng Tiêu 
mạng, càng dã man. Tả càng gần 
thắng lợi. càng gặp nhiều khó khăn 
gian khô. Vì vậy chúng ta tuyệt đối 
chớ chủ quan, chớ khinh địch. Chúng 
ta phải sẵn sàng chuần bị tỉnh thần 
và vật chất, đề vượt qua mọi trở 
lực ®{4). 

— Cuộc kháng chiến) chống Pháp của 
nhân dân ta ngày càng giành đượế 
thắng lợi to lớn, bọn thực dân Pháp 
thất bại liên tiếp. Đế quốc Mỹ ngày 
càng can thiệp sàu vào Đông dương 
đề ngăn chặn cách mạng Vi2t nam; 
cứu nguy clo thực dân Pháp đồng 
thời chuần bị điều kiện hất cẳng thực 
dân Pháp đề chiếm Đông dương. Từ 
giữa năm 1950, công tác chính trị tư 
tưởng của Đảng nêu khầu hiệu « Chống 
thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ, 
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"hoàn toàn giải phóng Đôrg đươiết &: 


Công tác cbính trị tư tưởng của Đẳng 
vạch trần âm mưu và thủ đcạn thâm 
độc của đế quốc Mỹ, giải thích ch 
nhân dân chủ trương mới của Ùẳng 
đối với đế quốc Mỹ, đồng thời động 
viên nhân đân tích cực đấu tranh 
chống bọn can thiệp Mỹ, tiam gia 
phong trào đấu tranh cho hòa bình 


thế giới, chống âm mưu gây chiến của 


bọn đế quốc do Mỹ càm đâu; vạch 
mặt bọn Việt gian thân Mỹ, thân Pháp, 
động viên sức người, sức của cho 
kháng chiến, cải thiện đời sống nlân 
dân. Chúng ta làm cho mọi người tin 
rằng: bất kề bọn đế quốc dùng thủ. 
đoạn gì, chúng cũng sẽ thất bại nhục 
nhã ở Đông dương. 


Do không thấy hết khó khăn sau khi 


"giặc Pháp mớ rộng khu vực chiếm. 


đóng, không nhận thức đầy đủ quan 
điềm kháng chiến lâu dài, lại có xu 
hướng Ỷ lại vào thuận lợi quốc tế, 
trong cán bộ và đảng viên ta có người 


nảy sinh tư tưởng sạc quan lếu, muốn . 


đánh nhanh; giải quyết nhanh. Có nơi 
ham ăn to, đánh lớn, coi nhẹ chiến 
tranh du kích, hoặc thực biện lệnh 
tồng động viên một cách tùy tiện, máy 
móc, không chú ý boi dưỡng sức dân 
đề kháng chiến lâu dài. Cũng do chủ 
quan, cho nên khi thấy đế quốc Mỹ 
can thiệp sâu vào Đông dương. giúp 
bọn thực dâu Pháp mở rộng khu vực 
chiếm đóng. quân và dân ta gặp khó 
khăn về đời sống, thì một số cán bộ, 
đẳng viên, tử lạc quan tếu chuyền 
sang bi quan, tiêu cực, dao động. Công 
tác chính trị tư tưởng của Đảng đã 
kịp thởi uốn nắn khắc phục những tư 


tưởng sai lầm đó. Hai bài báo của 


đồng chỉ Tổng bí thư Trường Chỉnh 
đăng trên Tạp chí Cộng sửn, cơ quan 
lý luận của Đảng, số Í và số 2, tháng 
7 và tháng 8-1950, đã có tác dụng to 


(i) Hồ Chi Minh: Toản tệp, Nxb Sự ':hật, 


Hà nội, 1986, tập 6, tr. 343. 
(5) Hồ Chí Minh: Toản tệp. Nxb Sự thật, 
Hà nội. 1985, tập 5. tr- 270. 
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lớn uốn nắn những lệch lạc về tư 
tưởng nói trên. 


Đăng là người lãnh đạo kháng 
chiến. Cán bộ, đảng viên của Dảng là 
nỏng cốt` của toàn dân kháng chiến. 
Công tác chính trị tư tưởng đối với 
- đán bộ, đảng viên của Đảng có tầm 
quan trọng đặc biệt. Đẳng coi trọng 


việc giáo dục lý luận Mác — Lê-nin, - 


giáo dục đường lối cách mạng. đường 
lối kháng chiến của Đảng cho cán 
bộ. đảng viên. Ngay tử năm 1917 
Hồ Chủ tịch đã viết tác phầm Sửa đồi 
lối lảm øiệc nhằn bồi đưỡng nhiệt 
tình cách mạng, ý thức trách nhiệm, 
đạo đức và tác phong cho cán bộ, 
đẳng viên. Hồ Chủ tịch viết: Người 
cách mạng phải có đạo đức, không có 
đạo đức thi tài giỏi mấy cũng không 
lãnh đạo được nhân dân. Năm Íôã1 
Trung ương Đẳng quyết định mở cuộc 
vận động chấn chỉnh Đẳng nhằm nâng 
cao trình độ tư tưởng và năng lực 
công tác của cán bộ, đẳng viên; làm 
cho Đẳng thật trơng sạch và vững 
mạnh, dủ sức lãnh đạo cuộc kháng 
chiến toàn dân đến thắng lợi hoàn 
toàn. Các cuộc vận động chỉnh huấn 
và học tập lý luận Mác—Lê-nin trong 
Đảng đã có tác dụng thúc đầy cuộc 
kháng chiến chống Pháp của quân và 
dân ta. _„ 


Đầu năm 1954, quân ta mở trận 
quyết chiến chiến lược đánh vào quân 
Pháp ở Điện biên phủ. Hai đợt tiến 
công thứ nhất và thứ hai của quân ta 
ở mặt trận Diện biên phủ đều thu 
- được thắng lợi. Tuy vậy, do cuộc 
chiến đấu liên tục, kéo đài và ác liệt, 
khó khăn về cung cấp tiếp tế cũng 
tăng thêm, trong cán bộ, chiến sĩ ta đã 
phát sinh hiện tượng tư tưởng hữu 
khuynh, tiêu cực. Chấp hành Nghị 
quyết «Tiếp tục thấu triệt phương 
châm đánh chắc, tiến chắc đề giành 
toàn thắng cho chiến dịch Điện biên 
phủ ? ngày 19-4-1954 của Bộ chính trị, 
một đợt công tác chính trị tư tưởng 
đã được tiến hành, đấu tranh kiên 


` 


quyết chống tư tưởng hữu khuynh tiêu 
Cực. nêu cao tỉnh thần tích cực cách 
mạng và tỉnh thần triệt đề chấp hành 
mệnh lệnh, bảo đảm toàn thắng cho 
chiến dịch Điện biên phủ.Ì Đợt sinh 
hoạt chính trị này đã khắc phục được 
tư tưởng hừu khuynh tiêu cực, phát 
huy mạnh mẽ tỉnh thần cách mạng 
triệt đề, tỉnh thần quyết chiến quyết 


thăng, tạo điều kiện cho quân ta giành 


toàn thắng trong đợt tiến công 4hứ 
ba, tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện 
biên phủ, kết thúc thắng lợi cuộc 
kháng chiến chống Pháp. 


* 


(Còng lác chính trị lực [rởng sau 
kháng chiến Lhẳng lợi. 


Bị thất bại thảm hại ở Điện biên 
phủ, thực dân Pháp phải ký hiệp nghị 
Giơ-ne~vơ, cam kết thửa nhận và tôn 
trọng dộc lập, chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thồ của Việt nam, 
Lào và Cam-pu-chia. Dân tộc ta giành 
được thắng lợi to lớn nhưng chưa 
trọn vẹn. Miền Đắc được giải phóng 
và tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhưng 
miền Nam còn phải ở đưới ách thống 
trị của bọn đế quốc và tay sai của 
chúng. Việc điều chỉnh và trao đồi 
khu vực đóng quân đề đi tới hòa bình 
khiến cho nhiều người thắc mắc, có 
người sinh ra bỉ quan thất vọng. 


Bước sang giai đoạn mới, có người 
không thấy hết sự phức tạp của tỉnh 
hình, không thấy hết lực lượng so 
sánh giữa ta và địch, đánh giá 
quá cao lực lượng của mình, coi 
thường âm mưu của đế quốc Mỹ và 
bọn hiếu chiến Pháp, khăng khăng 
đòi tiếp tục đánh đến cùng, cho rằng 
chỉ cần đánh một thời gian ngắn nữa 
là đuôi hết quân xâm lược ra khỏi 
nước ta. Cũng có người vi sợ gian khỏ, 
sợ hy sinh, cho nên muốn hòa bình 
bằng bất cử giá nào. 


‡ 


bì 


Công tác chính trị tư tưởng của 
Đăng đau tranh chống các tư tưởng 
tả» khuynk và hữu khuynh, giúp 
cho mọi người đáănh giá đúng những 
thàng lợi của ta, thấy rõ âm mưu của 
để quốc Mỹ và bọn hiếu chiến Pháp; 
thấy võ chủ trương của Đảng và Hồ 
Chú tịch ký IHệp nghị Giơ-ne -vơ trên 
cơ sở thừa nhận và tôn trọng đọc lặp, 
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 
lĩnh thỏ của ba nước Đông dương là 
hoàn toàn đúng. 


Công tác chính trị tư tướng làm 
cho mọi người hiểu rằng để quốc Alÿ 
không những là kẻ thù của nhân dàn 
thể giới, mà đang biển thành Kẻ thủ 
“chính và trực tiếp của nhân đân la 
nước Việt nam, Lào và Cam-pu-chia. 


Công tác chính trị tư tưởng có tác 
dụng to lởn trong việc xâv dựng sự 
cthòng nhất tư tưởng trong toàn Đăng 
toàn dàn về tỉnh hình và nhiêm vụ 
TỚI. 


Công tác chính trị tư tưởng của 
Đăng hội bấy giờ Không những có tác 
dụng bảo vệ-và củng cố những thắng 
lợi quản và đân ta giành được trong 
cuôc kháng chiến chống Pháp mà còn 
có tác đụng chuẩn bị về mặt tư tưởng 
cho toàn Đng, toàn quân và toàn dân 
tạ bước vào cuộc kháng chiến chống 
AÏŸ sau này. 
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Còng tác chính trị tư tưởng của 
Đảng ta trong kháng chiến chống 
Pháp đã thu được những thành tựu to 
lớn, góp phần xứng đáng vào thẳng 
lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 
của toàn dân ta, Được như thế là do 
Đăng ta vận dụng sảng tạo lý luận chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vào hoàn cánh cụ 


"thể của nước ta đề vạch ra đường lõi 


kháng chiến đúng đắn. Công tác chính 
trị tư tướng đã bám sát đường lôi 
kháng chiến của Đảng và phục vụ đắc 
lực cho đường lỗi đó. Đáng ta đã nắm 
vững quv luật của cách mạng và 
chiến tranh cách mạng Việt nam và 
vận dụng đúng đán quy luật đó. Đăng 
đặc biệt coi trọng nhàn tÔ còn người 
trong cách mạng và trong chiên tranh 
cách mạng, do đó Đăng đặc biết coi 
trọng công tác chính trị tư tướng 
nhằm đào tạo, bòi dưỡng con người 
Việt nam, làm cho con người Viết 
nam có dủ phầm chất và bản nh 
đánh thắng bọn để quốc xám lược dễ 
cửu nước. : 

Còng tác chính trị tư tưởng của 
Đảng la trong kháng chiến chồng 
Pháp có nhiều kinh nghiệm phong 
phú. Tổng kết những kinh nghiêm 
đó chúng ta có thê rútra những bài 
học quỷ đề làm tốt hơn nữa công tạc 
chính trị tư tưởng ngày nay nhàm 


- phục vụ đăc lực cho việc thực hiện 


hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng 
thành còng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tô quốc xã họi chủ 
nghĩa. 


HỘI NGHỊ KHOA HỌC~THỰC TIẾN 
_ “VỀ KINH PUANH XÃ HỘI (CHỦ NGHĨA" 


LÊ HỒNG TIỆM 


_ VỀ MUYÊN TẤC KINH BUANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


è 


LNH đoanh là một phạm trủ kinh 


tế gắn liên với quan hệ hàng hỏa, 
tin tệ trong xã hội sản xuất 
hàng hóa. đã tương đối phát triền, 


Kinh doanh theo nghĩa chung nhất 
là tông thê những điều kiện, những 
phương pháp: những hình thức, nhũ ¡ng 
biện pháp... được vàn dụng trong 
hoạt động tô chức quản lý kinh tế 
nhằm huy động, đầu lư, sử dụng oõn 
sto cho có thẻ khai thác được tiềm 
măng nhân, vật, tài lực tích cực và 
triệt đề nhất, dạt được hiệu quả kính 
tế cao nhất, sinh lợi nhiều nhất, mỡ 
cộng được quá trình tái sản xuất 
thuận lợi nhất. 


Nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
được xác lập trên eơ sở chế độ công 
hữu vẻ tư liệu sản xuất, nhưng văn 
sòn sản xuất hàng hóa sùng quan hệ 
tùng hóa, tiên tệ cho nền kính đoanh 
vẫn còn là một tồn tại tắt yếu và càng 
phái dược vận dụng thật tốt. 


Kinh đoanh xã hội chủ nghĩa là 
noat động của mọi cấp, mọi ngành, 
mọi cơ sử kinh đoanh, song sự thật 
tai phải được thực hiện từ các đơn 
vị kinh tế cơ sở, nơi trực tiếp sử 
thịng các nguồn vật tư, lao động, tiền 
vn, nơi trực tiếp điễn ra quá trình 


lao-động tạo ra của cải và thu nhập 
cho xã hội, Đề bảo đàm thực biện 
dúng kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
can chủ ý nắm vững một số nguyên 
tác chủ yếu trong .quá trình quản lý 
kinh tế ở các đơn vị sản xuất và lưu 
thông như sau : ` 


Í— Bảo đảm quyền tự chủ kinh 
doanh của cáae đơn vị kinh tế cơ Sở, 
trên cơ sở tăng cường hiệu lực lãnh 
cạo và quản lý tập trung của Nhà nước 
trung ương. 


Đây là hai mặt của nguyên tác tập 
trung dàn chủ trong quân lý bảo 
đâm thúc đầy tính nắng động sáng 
tạo của các cơ sở nhưng Nhà nước 
văn quản lý tập trung thống nhất trên 
các vấn đề chủ yếu có quan hệ đến 
toàn bộ nền kinh tế và đời sống nhân 
đân cä nước. 


Do cơ chế tập trung quan liêu bao 
cấp duy trì quá lâu gày tác bại đến 
nên kinh tế, cho nên sau khi phát hiện 
sai lãm này, khuynh hướng muốn xóa 
bỏ mọi sự tập trung khá mạnh. Trên 
thực tế, song song với tập trung quan 
liễu, tỉnh trạng pÌản tán ngay tử cấp 


* Xem Tạp cài Cùng sản từ số 10-195g, 
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Trung rơng, các ngành đến địa phương, 
eơ sở đản tới vô tô chức, vô kỷ luật, 
xé rào bừa bãi gày bao rối loạn khó 
băn trong nền kinh tế. Về lý luận cũng 
như về thực tiễn. nếu không có sự lãnh 
đạo tập trung thông nhất của Nhà nước 
thì không thề tránh được sự hoạt động 
phân tán, tần mạn, tự phát, tùy tiện 
oủa các đơn vị kinh tế, không thê tực 
hiện được các mối liên hệ hữu cơ trong 


toàn bộ quá: trình tái sản xuất, không ' 


thề bảo đảm sự cân đối trong việc xây 
dựng và hoàn thiện cơ cấu kinh tế 
phục vụ lợi ích chung của toàn xã hội. 
Điềù đó cũng sẽ làm cho các đơn vị 
' kinh tế không có cơ sở và điều kiện 
xác định phương hướng, mục tiêu boạt 
động đúng đắn, cũng do đó khó có sự 
phôi hợp, hỗ trợ đầy mạnh phân công, 
miệp tác đề ngày càng làng cường được 
quá trình chuyên môn hóa, liên hiệp 
hóa và tập trung hóa. Chính nguyên 
tác tập trung thống nhất đó không chí 
đối lập với tính phân tán, tản mạn, 


mà còn đòi hỏi phái kiên quyết chỗnế 


hệnh tập trung quan liêu bao cấp, 
phát huy thàt sự tính tự nguyện, tự 
giác cao của từng đơn vị cơ sở, loại 
trừ sự gò bỏ, trói buộc, ngăn căn tính 
linh hoạt. sáng tạo. gây nên tính ý lại 
chờ đợi, thậm ehÍ eòn bàng quan, thiếu 
tỉnh thần trách nhiện: của cơ sở và 
rngười lao động. 

Bảo đảm tập trung thống nhất, phát 
ly quyền tự chủ kinh doanh của các 
cơ sở là nguyên tắc thê hiện, đồng thời 
là vêu cầu thực hiện của cơ chế làm 
chủ tập thể của người lao động Ở cả 
ba cấp, Cơ chế này quy định mọi mặt, 
trên toàn bộ nên Kinh tế, Nhà nước 
thay mát cho toàn thể những người 
lao động đã làm chủ xã hội, trực tiếp 
quản lý hoạt động của các XxÍ nghiệp 
thòng qua người đại điện là giìm đốc 
xí nghiệp. Mặt khác, trong từng xÍ 
nghiệp tập thể công nhân viên chức 
thông qua hội đồng xí nghiệp. hội nghị 
công nhàn viện chức, hoạt động của 
công đoàn, thực hiện thật sự quyền 
làm chủ, nhưng cũng giao cho giảm 


J4 


đốc là người đại diện tiến hành. Nhờ 
vậy, giảm đốc có trách nhiệm cao và 
đồng thời có khả năng đầy dủ trong 
việc tö chức điều hành hoạt động kinh 
doanh, thực hiện tốt nhất nguyên tác 
nói trên. nếu nhận thức rõ chức trách 
của mình. Qua kinh nghiệm thực tiễn 
có thê chỉ ra phương thức hoại dộng 
của các đơn vị kinh tế trong bảo đảm 
nguyên tíc nói trên như sau: 


Các đơn vị kinh tế phải chủ đọng 
trong công tác kế hoạch nóa, động viên 
mọi công nhàn viên chức trong đơn vị 
tham gia xây dựng kế hoạch từ cơ sở. 
Tất nhiên kế hoạch này phải căn cứ 
vào phương hướng, mục tiêu, nhiêm 
vụ kế hoạch Nhà nước, phải thông qua 
sự hướng dẫn và xét duyệt của cơ 
quan cấp trên quản lý trưc tiếp. Kẽ 
hoạch cũng phải tuân theo đúng các 
định mức kinh tế — kỹ thuật đo Nhà 
nước quy định, bảo dẳm hoàn thành 
những chỉ tiêu pháp lệnh được giao. 


Qua kinh nghiệm của các nước anh 
em thì các chỉ tiêu pháp lệnh này 
ngày càng eó xu hướng giảm bớt và 
Nhà nước sử dụng phương pháp gián 


_ tiếp thông qua các chế độ chính sách 


đòn bầy dề kích thích xí nghiệp phát 
triền sắn xuất theo hưởng tích cực. Đề 
giúp các xÍ nghiệp chủ động trong xây 
dựng kế hoạch cơ quan quản lý trực 
tiếp cấp trên phải sớm thông báo sỐ 
bướng dẫn kế hoạch. xác định mức 
liêu chuần kinh tế — kỹ thuật, các 
chính sách khuyến khích, các thông tin 
kinh tế — kỹ thuật cần thiết và nhất 
là số lượng các vật tư địch vụ được 
cùng ứng. Trên cơ sở các thòng tĩn ấy 
xí nghiệp cần hết sức chủ động trong 
việc tự cân đổi kế hoạch của xí nghiệp 
từ nhiều nguồn khả năng. Đặc biệt chú 
X mở rộng liên đoanh, liên kết kinh tế, 
cố gắng tạo hàng xuất đề nhập, tranh 
thủ các đơn đặt hàng, tăng cường vai 
trò các hợp dồng kinh tế đề bảo đảm 
hoàn thành Kế hoạch. Xí nghiệp còn 
có thê tự quy định, bồ sung hoặc điều 
chính kế hoạch kính doanh các mặt 


hàng ngoài chỉ tiêu pháp lệnh nhưng 
tất cá đều phải được phản ánh trong 
mọt kế hoạch sản xuất — kỹ thuật — 
tài chính — xã hội thống nhất.  * 


Trong kinh doanh, các cơ sở phải 
chấp bành nghiêm chỉnh các chế độ 
hạch toán thống kê, quyết toán Nhà 
nước đã quy định. Các xÍ nghiệp được 
chủ động trong hạch toán giá thàuh 
vì đã tự chịu trách nhiệm lấy lỗ lãi. 
Bối với vật tư tự tìm kiếm và những 
sản phầm được tự định giá, xí nghiệp 
căn ceứ vào giá thỏa thuận trong mua 
sắm vật tư, bảo đảm hàng hóa có thê 
bán với giá cả bù dủ chí phí và có lãi 
và được xã hội chấp nhận. 

Xí nghiệp còn được quyền chủ dộng 
tạo thêm các nguồn vốn tự có và đi 
vay vốn, (ngoài số vốn Nhà nước cấp 
ban đâu và vốn khấu hao). Điều đó sẽ 
tạo điền kiện cho xí nghiệp đáp ứng 
tốt hơn nhu cầu, tăng được vốn lưu 
đội ø, vốn đầu tư cơ bản cho cÁc công 
trình vừa và nhỏ. vốn đầu tư theo 
chiêu sâu, đôi mới dược thiết bị kỹ 
thuật, đồng bộ hóa năng lực. 

Về lao động, xí nghiệp được quyên 
tuyền chọn, đào tạo, bòi dưỡng, sử 
đụng theo véêu cầu sản xuất, chủ động 
sắp Xếp lại tô chức biên =hế, bảo đám 
cho mọi người lao động hiện có trong 
Xí nghiệp đều có việc làm phù hợp. 
Xi nghiệp phải tạo điều kiện đề họ có 
thể sản xuất được liên tục. báo đấm 
nắng suất cao. Đông thời, xí nghiệp có 
toàn quyền trong khen thưởng. xử lý 
KỶ luật, kề cả cho thôi việc đối với 
moi người lao động của xí nghiệp. 


Trên cơ sở bố trí lao động hợp lý, 
XÍỉ nghiệp có quyền chủ động áp dạng 
eác hình thức trả lương. mở rộng các 
hình thức lương khoán, lương sản 
phẩm, không hạn chế thu nhập tôi đa 
của người lao động. Nhà nước không 
không chế kkối lao động sử dụng cũng 
như khổi quš lương của xí nghiệp mà 
chỉ thông qua quỹ lương dựa trên eơ 
Sở các định mức, các đơn giá, các 
kết quá sản xuất của xÍ nghiệp. 


- . 

bảo đảm nguyên tắc mức tăng quỳ 
lương phải tương ứng với mức lăng 
nắng suất lao động và mức tăng sản 
xuất của xÍ nghiệp. l 

Xí nghiệp còn được quyền chú dòng 
Irong việc áp dụng tiến bệ khoa học 
ký thuật, quyết định các phương án 
kỹ thuật cho sản xuất yà sản phẩm, 
Về tô chức, xí nghiệp được quyền liên 
kết với các cơ quan nghiên cứu khoa 
học dưới mọi hình thức thích hợp. và 
trong điều kiện :ần thiết có thê lập 
các tÖ chức nghiên cứu thực nghiệm 
kỳ thuật, các đơn vị chế biến thử hoặc 
hình thành các liên hợp khoa học ~ 
kỳ thuật. Nguồn vốn. đầu tư cho các 
cÔng việc -này được sử dụng tương 
đổi rông rãi bao gồm quŠ Xxâv dựng 
cơ bàn, quỹ phRÁI triền sản xuất, vay 
tín dụng, vốn tự cấp từ ngàn sách cho 
các chương trình tiền bộ Khoa học — 
kỳ thuật trọng điềm. —. 


.9— Vận dụng đúng đắn quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ. 


- Là những đơn vị sản xuất hàng hóa 
các xí nghiệp phải dùng hình thúc tiền 
tệ của giá Trị đề đo lường tính toán 
chỉ phí và Kết quả sản xuất, đồng thời 
lam cơ sở để giải quyết thôa đẳng các 
môi quan hệ Kinh tẾ giữa Nhà nuức 
với các đơn vị kinh tế và giữa các 
đơn vị Kính tế với nhau. Việc vận dụng 
quan hệ này thường được thể hiện Ở 
những nội dung sau ? 

+ hét hợp chặt chế kế hoạch hiện 
vật với kế hoạch giá trị kể hoạch sản 
xuất với kế hoạch tài chỉnh. 

+ Thông qua thực tế sinh động lrên 
thị trường đề kiềm tra lại tính hiện 
thực của kế hoạch và nếu cần đề bồ 
sung diều chính kế hoạch. 

+ Gắn chặt việc động viên thưrc hiện 
kế hoạch với các đòn bấy kinh tế: gi 
ca. lợi nhuận, tín dụng, tiền lương. 
liên thường... thực hiện chế dộ quyết 
toán kế hoạch, quyết toán tài chính 
«Ắ_ + Thực hiện rộng rãi chế độ hợp 
đồng kinh tế, dầy mạnh việc ký kế! 


⁄ 
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hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh 
đoanh. 

+ Thực hiện tốt việc nắm hàng, 
nắm tiền" phân phối và lưu thông 
hàng hóa. 


+ Phân cấp định giả, thực hiện 


nghiêm ngặt kỷ luậi giá. | 

Trong điều kiện nền kinh tế cỏn 
nhiều thành phần, sự vận dụng quan 
hệ này rãi phức tạp, khó khăn nhưng 
lại rất cần thiết và hết sức quan 
trọng. 

Qua kinh nghiệm thực tiễn trong 
vận dụng quan hệ này cần chú ý mấy 
điềm sau: - 

ˆ— Thúc đầy xí nghiệp coi trọng cả 
hai mặt giá trị sử dụng và giá trị của 
hàng hóa. 

Điều này thường được thê hiện ở 
chỉ tiêu pháp lệnh về số lượng sin 
phầm chủ yếu với quy cách; chất lượng 
quy định và giá trị sản lượng hàng 
hóa thực hiện. - : 

Đối với giá trị bàng hóa, Nhà nước 
và xí nghiệp cũng thường quan tầm 
nhiều hơn vì trực tiếp tác động đến 
giá thành, giá cả và lời lỗ. Song cần 
phải quan tâm cả giá trị và giá trị sử 
dụng, số lượng và đặc biệt là chất 
lượng, mặt hàng. Cần buộc các xXỈ 
nghiệp phấn đấu giữ vững và ôn định 
cbất lượng ở mức cao nhất trong 
những diều kiện cho phép, đặc biệt là 
đối với sản phầm xuất khủu. Đồng 
thời, cũng cần khuyến khích xí nghiệp 
luôn luôn chú ý cải tiễn mặt hàng, tạo 
ra những mặt hàng mới phù hợp với 
thị hiếu tiêu dùng, tăng thêm được lợi 
ích tiêu dùng. Đối với những xí nghiệp 
đã nàng cao được chất lượng sẵn phảm 
vượt tiêu chuần quy định, cần cho phép 
bán giá cao hơn, nếu không đạt 
tiêu chuân thì buộc phải bán giá hạ 
hơn. Đối với một số mặt hàng quá xấu 
còn cần phải định chỉ tiêu thụ, thậm 
chí định chf sau xuất. 

— Đề kích thích tăng số lượng sản 
phầm, hạ giá thành hàng bóa, cần thương 


mại hóa việc eung ứng vật tư, cho phép 
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cơ sở kinh đoanh khai thác nguyên liệu 
từ gốc kề cả cho phép đầu tư vốn cho 
eơ sở sản xuất. Cần bảó đảm cho các 
eơ sở kinh doanh được mua vật tư và 
nếu xí nghiệp hoàn thành tốt kế hoạch 
thi có thề được ưu ‡iên mua thêm cáo 
vật tư cần thiết. Cần tạo thêm nguồn 
vẬt tư cho xí nghiệp bằng con đường 
tự tạo ra hàng xuất đề nhập, hoặc mua 
bán.trao đồi với các cơ sở có nguyên 
liệu bằng liên kết kinh tế boặc gia công 
hoặc trực tiếp góp vốn đầu tư. Nhà 
nước cũng cần bảo đảm cho các cơ sở 
sản xuất được nhận vật tư ở đầu mối 
thuận lợi nhất, theo con đường ngắn 
nhất, cHi phí ít nhất, bỏ các khâu rung 
gian không cần ttiết, và đối với những 
€ơ sở sản xuất lớn có thề cho nhận 
thẳng nguyên liệu từ nơi sản xuất. 

— Về tiêu thụ sản phảm của xí nghiệp 
quốc dcanh, trước hết phải giao qua 
thương nghiệp xã bội chủ nghĩa theo 
đúng hợp đồng đã ký kết. Nếu bên nào 
vi phạm thì bị xử phạt. Nếu thương 
nghiệp không nhận dúng thời gian thì 
xí nghiệp có quyeẻn bán cho người 
khác, Kiên quyết chấm đứt tỉnh trạng 
các cơ sở không có chức năng kinh 
doanh đi giao dịch buôn bán; ăn chênh 
lệch giá, cũng như tỉnh trạng các xí 
nghiệp sử dụng nguyên Hiệu, sản phảm 
kế hoạch đề đối lưu bửa bãi. Cấm hân 
các xí nghiệp sử dụng sắr. phẩm sản 
xuất ra đề làm quỹ thưởng biện vậ: 
và phải nghiêm trị những hành vì móc 
ngoặc tuòn hàng cho tư thương. Tuy 
vậy, đối với một số sản phầm tươi 
sóng, khó bảo quản, khó vận chuycn 


_ ngoài danh mục Nhà nước thống nhất 


quản lý, nếu xét thấy tiêu thụ hợp lý 
hơn thì được phép tự do lưu thông theo 
đúng chính sách giá và quản lý tj 
trường của Nhà nước. Các xí nghiệp 
còn được phép mở các cơ sở dịch vụ 
đề hướng dẫn sử dụng. bảo hành, sửa 
chữa những sản phầm do xí nghiệp 
sàn xuất. Nếu có đủ điều kiện cón 
được phép mở cửa hàng giới thiệu wä1 
phầm mới của mình theo đúng thè lệ 
của Nhà nước. 


—~ Vẻ định giá, đối với những vật tư 
gản phẩm do Nhà nước thống nhất 
quan lý thì Nhà nước dịnh giá. Đôi với 
những mặt hàng quan trọng Nhà nước 
định khung giá hoặc giá chuẩn thì xí 
nghiệp dựa vào khung giá hoặc giá 
chuẩn đó dễ chủ động xây dựng 
phương án giá và bảo vệ trước cƠ 
quan duyệt giá. Đối với những mặt 
hang thứ yếu mã Nhà nuớc không 
quản lý thông nhất thì xí nghiệp được 
định giá Liều thụ trong khung giá do 
chính quyền địa phương quy định 
hoặc tự định giá dụa trên cơ sở tự 
tính toán chính xác giá thành, bảo đảm 
có lãi và góp phần bìnhồn giá cả thị 
trường. 

— Vice vận dụng quan hệ hàng 
tiền càng đòi hỏi phải kiềm tra hoạt 
động kinh doanh bằng đồng tiền của 
xí nghiệp. Do mọi chỉ phí vẻ lao động, 
nguyên liệu, vật tư, năng lượng, vận 
chuyên.. 
cùng mọi khoán thu nhập về tiêu thụ 
sin phầm, về cung cấp dịch vụ, về 
doanh thu doanh lợi, cũng như các 
khoản đự trữ, tòn kho, khấu hao tài 
_sản,.. đều được tỉnh bằng tiền, cho nên 
có tìẻ qua đồng liền mà xem xét hoạt 
động của xí nghiệp tốt hay xấu, phát 
hiện những bất hợp lý đề kịp thời 
khắc phục. Do đú xỉ nghiệp cần có kết 


toán bằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, 


hằng quý. 

— Ngoài ra việc kiềm tra bằng dồng 
tiền còn được thực hiện thông qua hệ 
thống tín,dụng và thông qua việc thực 
hiện các hợp dồng kinh tế. Các hình 
thức kiềm tra nói trên được tiến hành 
LỐI sẽ có tác dụng thúc đẩy các xí 
nghiệp sử dụng hợp lý vốn, đầy mạnh 
tiết kiệm, nâng cao hiệu quố kinh 
doanh. 


5 - Kết hợp hài hòa ba lợi ích kính tế, 


tăng cường trách nhiệm vật chất của 
các cơ sở. 


Trong chủ nghĩa xã hội, lợi ích 
Kinl: tế biều hiện trên nhiều mặt và 
dưới nhiêu hình thức khác nhau, liên 


, và các chỉ phí cần thiết Khác ˆ 


hệ mật thiết với nhau. Trong các xÍ 
nghiệp quốc đoanh eác lợi ích dược 
biểu hiện rõ ràng thành ba lợi ích: 


— Lợi Ích Nhà nước trực tiếp biều 
hiện ở phần thu quốc đoanh và các 
khoản thủ khác. như thú nộp khău hao 
cơ hắn, trích nộp lợi nhuận... 


— lợi ích. tập thẻ xí nghiệp biều 
hiện ở phần lợi Thuận dề bỶ các quỹ 
của xi nghiệp. 


— Lợi ích cá nhàn người lao động 
biều biện ở tiền lương, tiền thưởng, 
các khoản phúc lợi.. 


“ Về bản chất ba lợi ích đó chỉ là ba 
mặt của cùng một lợi ích kinh tê thống 
nhất vì đó chí là lợi ích hình thành 
trên cùng một người lao động Lập thề 
làm chủ chế độ công hữu về tư liệu 
sản xuất, xét ở ba giác độ làm chủ 


khắc nlau: trên toàn xã hội, trong 


từng xí nghiệp và trong nhiệm vụ 
công tác cá nhàn. 

Do đó, về nguyên tắc kinh đoanh, 
xí nghiệp phát triên dúng hướng có 
lợi cho xỉ nghiệp thì cũng có lợi cho 
xã hội và người lao động. Tủy vậy, 
giữa ba lợi Ích đó cũng có mâu thuẫn 
đo còn sự khác nhau về trình độ trang 
bị kỹ thuật, trình độ phân công xã hội, - 
trình độ tö chức quản lý cùng trình 
độ nghiệp vụ của người lao động, cho 
mên cần phải được xử lý đúng đắn, 


Xí nghiệt nhất thiết phải xuất phát 


_ tử yêu cầu bảo đảm hoàn thành các 


nhục tiêu chung của kế hoạch Nhà nước, 
phải chấp hành nghiênŸ chỉnh các chế 
độ chính sách của Nhà nước dê mở 
rộng sản xuất, bảo đảm lợi ích của xí 
nghiệp. Ngược lại Nhà nước cũng có 
trách nhiệm hướng dẫn đôn đốc các 
xí nghiệp hoạt động, kịp thời giải quyết 
những vướng mắc của xí nghiệp, sửa 
đồi hoặc bồ sung các chế độ chính 
sách không còn phủ hợp. 


Rất rõ ràng là xÍ nghiệp ra sức 
phấn đấu và được Nhà nước chú ý 
giúp đỡ thì chỉ tiêu pháp lệnh và nhiều 
chỉ tiêu hướng dán sẽ được hoàn 


là 
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thành tốt. Ngoài ra các xí nghiệp chủ 
động khai thác các nguồn khả năng 
khác đề sẵn xuất thêm nhiều sản phầm, 
nầng cao hiệu quả kinh doanh, sẽ tăng 


mức đóng góp cho ngân sách, tăng 
thu nhập cho xí nghiệp. Tiền lương, 


tiền thưởng, quỹ phúc lợi cũng sẽ được 
nâng lên. Nếu Nhà nước tạo điều kiện 
cho các đơn vị cơ sở thêm chủ động 
VỀ các mặt cung Ứng vật tư, tự chủ 
về tài chính, tuyên dụng. bố trí, sử 
dụng lao động, tiêu thụ sản phầm, ứng 
dụng khoa học kỹ thuật v.v. thực hiện 
thật tốt *lấy thu nhập bà đủ chỉ phí 
và có lãi» thị xỉ nghiệp sẽ huàn thành 
tốt hơn nghĩa vụ dõi với Nhà nước về 
giao nộp sẵn phẩm, trích nộp lợi 
nhuận, tăng thu quốc đoanh, tăng tích 
lũy cho Nhà nước, Đông thời xí nghiệp 
chủ động sáng tạo, sử dụng hợp lý và 
tiết kiệm các yếu tỔ sản xuất, luân 
chuyền vốn nhanh, sử dụng tốt lao 
động, giảm được biên chế gián tiếp, 
ứng dụng kỹ thuật tiên tiến thì được 
thêm nhiều lãi, do bớt phải vay thêm 
vốn, được hương quÝ lương, quỹ 
thưởng thec mức hoàn thành kế hoạch, 
giảm được chỉ phí hoặc tăng được giá 
bán các mặt hàng mới có chất lượng 


cao. Đó chính cũng là những nguồn cơ" 


bản đề tăng thu nhập cho công nhân, 
viên chức. 


Trong vấn đề này, đối với đơn vị 
kinh tế, nhất là một vài đơn vị sản 
xuất các loại tư liệu sản xuất chủ yếu 
hoặc tư liệu tiêu dùng thiết yếu, vì 
điều kiện đặc biệt chưa có khả năng 
tự bù đáp đầy đủ chị phí sẵn xuất và 
có lợi nhuận đề thiết lập, được các 


quỹ xí nghiệp, Nhà nước có trợ cấp: 


tạm thời thỏa dáng. Đồng thời bằng 
mọi biện pháp phát huy tỉnh thần tự 
lực tự cưởng, thúc đầy đơn vị đó tiến 
lên bảo đảm được nguyên tắc thu đủ 
bù chỉ và có lãi, 


Dù sao trong bất cứ tình hình nào 
cũng phải quản triệt quan điềm : « Một 
mặt, phải tranh thủ lãi ngay trong 
từng khâu kinh doanh và trong từng 
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thòi“kỷ, mặt khác phải đứng trên toàn 
bộ nẻn kinh tế và trong một thời gian 
dài đề xem xét vấn đề lỗ lãi một cách 
toàn điện ® (1), 


Bảo đảm thực hiện tốt ba lợi 


Ích, xí nghiệp trước hết phải chịu 


trách nhiệm vật chất đối với việc bảo 
quản, sử dụng tài sẳn mà Nhà nước 
đã giao cho xí nghiệp, chịu trách 
nhiệm về hoàn thành kế hoạch, về giao 
nộp sản phầm đúng .quy cách, phầm 
chất, thời hạn, về nộp lợi nhuận, lợi 
tức đúng chế độ, cũng như chịu trách 
nhiệm vật chất trước Nhà nước và 
trước các xí nghiệp khác có quan hệ 
hợp đòng ki nh tế. Tất cả những vấn 
đề trên đều phải được thưởng, phạt 
nghiêm mỉnh, Có như vậy mới có tác 
dụng tăng cường kỷ luật sân xuất, kỷ 
luật tài chỉnh, tăng cường việc sử dụng 
có hiệu quả và tiết kiệm vật tư, ngưyền 
liệu và tiền vốn hiện có. 


4 - Kết hợp quản lý theo ngành với 
quản lý theo địa phương. 


Điều rất rõ ràng trên thực tế là 
không có một cơ sở kinh tế nào trực 
thuộc ngành lại không nằm trên địa 
bàn của một địa phương nhất định, 
do đó không thề không có những mối 
quan hệ kính tế nhất định với địa 
phương. Ngược lại, không một cơ sở 
kinh tế nào trực thuộc địa phương 
lại không nằm trong ngành này hay 
ngành khác, không gần liền với các 
cơ sở kinh tế trực thuộc ngành thành 
ngành kinh tế — kỹ thuật thống nhất 
cả nước. Do đó phải thực hiện nguyên 
tắc kết hợp đúng đắn quản lý theo 
ngành với quản lý theo địa phương. 
Sự kết hợp này được thề hiện miột 
cách tập trung và cơ bản ở sự kết 
hợp chặt chẽ giữa kế hoạch ngành 
và kế hoạch địa phương. Kế hoạch 
ngành và kế hoạch địa phương, tuy 
xuất phát từ những căn cứ khác nhau 


Ị 
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(1) Là Duần: CácÀ mạng xđ hội chủ nghĩe È 
Việt nam, Nxb Sự thật, Hà nội, 1975, tẬP 
[E, tr, 66, 


nhưng đều nhằm cùng một mục tiêu: 
thực hiện nhiệm vụ chung của kế 
hoạch Nhà nước. Kế hoạch n;¿ành là 
xuất phát từ những nhu cầu vẻ loại 
sản phầm mà ngành được phản công 
phụ trách, còn kế hoạch địa phương 
được xảy dựng từ nhu cầu toàn điện 
của địa phương và tử yêu cầu khai 
thác và sử dụng một cách bợp lý tài 
nguyên, lao động và thế mạnh của dịa 
phương. Ghính diều này đòi hỏi khi 
ngành định xây đựng xí nghiệp ở địa 
phương nào thi cần bàn bạc với dịa 
phương ấy đề bảo đảm đúng lúc; 
dúng chỏ, đúng quy mô, tránh được 
tỉnh trạng nhiều nưành đưa xi nghiệp 
chen chân vào một chỗ. 

Ngược lại, kế hoạch của địa phương 
phải bao gòm cả nhiệm vụ của địa 
phương đối với các xỉ nghiệp của 
ngành và cả việc tranh thủ sự giúp 
đỡ về năng lực sẵn xuất và kỹ thuật 
của xí: nghiệp ngành. Ngành và địa 
phương đêu có trách nhiệm liên đới 
đối với các xí nghiệp của nhau. Địa 
phương phải lo tròn hai nhiệm vụ: 

— Phụ trách việc xây đựng và quản 
lý trực tiếp các xí nghiệp địa phương 
dưới sự lãnh đạo của ngàn. 

— Tham gia quản lý các cơ sở kinh 
tế của ngành tại địa phương như cung 
cấp nguyên liệu, lao động, tô chức điều 
hòa phối hợp các hoạt động kinh tế 
trên địa bàn mình, kiềm fra các cơ SỞ 
kinh tế của ngành về thực hiện chính 
sách, chế độ của Đảng và Nhà nước, 


quyền địa phương, còn phải đóng góp 
một phần lợi nhuận nhất định cho địa~ 
phương ấy để làm quỹ xây dựng các 
công trình phúc lợi công cộng giúp 
đỡ kinh tế của địa phương phát triền. 
Ngành và địa phương có thề bàn 
bạc xây dựng các liên hợp sản xuất 


- hoặc tạo điều kiện và khuyến khích 


¬~ 


.Ngược lại, ngành cũng có hai nhiệtn 


vụ phải làm tròn: 
— Qum lý trực tiếp các xí nghiệp 
trực thuộc ngành. 

_— Quản 1ý bành ehinh— kinh tế toàn 
ngành (bao gồm cả xí nghiệp trực 
thuộc địa phương) về eắc mặt quy 
hoạch, kế hoạch, chế độ, chính sách, 
khoa học — ky thuạt;, đào tạo bồi đường 
cắn bộ. 

Các cơ sở kinh tế trực thuộc ngành 
tại địa phương nào, ngoài việc phái 
tuân theo sự lãnh đạo của cấp chính 


các cơ sở trực thuộc ngành và chủ 
động tiên hành liên kết Hên doanh 
Nới các cơ sở địa phương đề tậu dụng 
công suất, thiết bị, năng lực sản xuất; 
hỏ trợ thúc đầy lần nhau phát triền, 
khai thác tiềm năng của địa phương 
đẻ tăng thêm được sản pÏầu, mở 
rộng mối quan hệ trao đổi giữa các 
địa phương. Ngành còn có thề bàn 
bạc với các địa phương phân công 
chuyên môn hóa cho các xí nghiệp 
của địa phương sản xuất một vài chỉ 
tiết sản phầm đề từ nhiều xí nghiệp 
địa phương và xí nghiệp trực thuộc 
ngành có sự liên kết tạo ra sản pl ầm 
hoàn chỉnh. D:iều đó sẽ tạo nên sự 
phân công, hiệp tác sản xuất trên 
phạm vị toàn quốc giữa các địa 
phương, giữa các cơ sở sủn xuất 
nhanh chóng tối ưu hóa được các tiêu 
chuần kỹ thuật của sắn phầm, bảo 
đdẳm sản phầm có số lượng và chất 
lượng tốt hơn, tăng được thể mạnh 
của từng xí nghiệp phục vụ lợi ích 
cho xã hội. 


Kết hợi quản lý theo ngành và. 


quản lý theo địa phương trước hết và 
chủ yếu là trách nhiệm của Bộ phụ 
trách chuyên ngành và cbính quyền 
các cấp, nhưng từng cơ sở kinh doanh 
cũng phải nhận thức đầy đủ nguyên 
tắc này đề chủ động tranh thú sự lãnh 
đạo, đồng thời chủ động trong đầy 
mạnh chuyên mòn hóa và phân công 
hợp tác hoặc tiến hành liên kết giữa 
các cơ sở trực thuộc ngành và cơ SỞ 
trực thuộc địa phương. - 

5 - Kết hợp chặt chẽ ba loại biện pháp ¡ 
kinh tế, giáo dục và hành chính trong 
quản lý. 

Trong quản lý kinh tế xã hội chủ 
nghĩa nói chung và kinh deanh xã hội 
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chủ nghĩa nói riêng, sự kết hợp ba 
loại hiện pháp nói trên có tiến hành 
tôi mới có thê trúc đầy các xí nghiệp 
và nưười lao động thực hiện thắng 
lợi mục tiêu và nhiệm vụ đẻ ra 


Điện pFấp kính tế là biện pháp tác, 


động dựa trên cơ sở vận dụng dúng 
đán các quy luật kinh tế. đề ra cúc 
chính sách, chế độ. đạc biệt là chính 
sách đòn bầy kinh tế đề kích thích các 
ea nhàn và tập thề người 
nhằm nàng cao tính năng động sàng 
tạo của họ trọng việc xảy dựng và 
hoàn thành nhiệm vụ kẻ hoạch kinh 
doanh với chỉ phí lao động, vạt tư 
tiết kiện nhất, đạt hiệu quả cao nhất. 
Như vậy sử dụng biện pháp kinh tế 
trước hết phải có các chính sách kính 
tế dúng đắn. 


D thực hiện các biện pháp kRiỉnh 
tÈ còn cần phải xác định rõ nghĩa vụ, 
quyền lợi của các cơ sở kỉnh doanh, 
đồng thời cơ quan quản lý cấp trên 
phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 
các cơ sở thực hiện được các nghĩa 
vụ và quyền lợi đó. 


Bản thân việc thực hiện cáo biện 
pháp kinh tế đã đòi hỏi phải ceö biện 
pháp giáo dục Lốt, làm eho mọi người 
lao động trước hết phản biệt rõ kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa hoàn toàn 
khác kinh doanh tư bản chủ nghĩa, 
Sau nữa nhận thức rõ được nội dung, 
yêu cầu của các chế độ, chính sách 
kinh tê của Nhà nước, hiều rõ nghĩa 
vụ, quyền lợi của minh trong guòng 
máy hoạt dòng của xí nghiệp. Rinh 
doanh xã hội chủ nghĩa phải phân 
đău vượi 
chức quản lý, về kỹ thuật, lại dụng 
chạm đến nhiều mối quan hệ phức 
tạp. cho nên càng đòi hồi phải có 
những con người giác ngộ lý tướng, 
có ý chí cách mạng, eó tỉnh thần tự 
giács tính ký luật, nhận thức được 
vai trỏ làm chủ tập thẻ, Lức là những 
con người lao động mới xã hội chủ 
nghĩa. Điều này không thê đạt được 
trong vài lớp huấn luyện chính trì 
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lao động. 


qua nhiều khó khăn về tỏ, 


(rong một thời gian ngắn mã đòi hỏi 


mội quá trình giáo dục, rèn luyện 
tưởng Xuyên và lầu đài. 

Xước la từ sản xuất nhỏ đi thắng 
lên chủ nghĩa xã hội, eòn biết bao 
thỏi hư Lạt xấu, tàn đư Eứ lưỡng phi 
vô sản dang cần trở lớn €Ỏng cuộc 
xày dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là tư 
lướng làm thuê, lề thói kinh doanh 
tư sản, tính phân tán, tản mạn, tư 
tưởng bản vị, eục bộ, bảo thủ, trì trệ 
với các biều hiện thiếu trách nhiệm, 
kém KỶ luật, làm ăn tùy Liên, tham ô, 
Làng phí của công... Đó còn là những 
bệnh quan liêu, gia trưởng, hiểu danh, 
dịa vị, thu vén, hưởng thụ, tác phong 
lẻ mè, luộnm thuôm, Sự vụ, hách dịch, 


lạm chức, lạn quyền... 


Do đó càng phải tích cực đầy mạnh 
công lác giáo dục chính trị tư tưởng. 
Giáo dục cần có nội đụng thiết thực, 
có hinh thức hấp dẫn, có chứng đầm 
IÝ luận và thực tiến, có sức thuyết 
phục. Trước mắt, trong tổ chức quản 
lý căn làm cho người lìo dòng nhận 
thức được trách nhiệm và quyền lợi 
của mình, yêu lao động, quan tàm đến 
kết quả lao dòng, từ đó hướng vào. 
mục tiêu dâu tranh xóa bó kiều quản 
lỷ tập trung quan liêu bao căp, dòng 
thời chống các biều hiện Ur do phản 
tân, vô tô chức, vô kỷ luật, làm ăn 
Không tính toán hoặc chỉ biết lợi ích. 
cục bộ. chạy theo lơi nhuận đơn 
thua n. 

Nhác với biện pháp giáo đục và biện 
pháp kinh tế, biện pháp hành chính là 
cách thúc tác động dựa vào quyền lực 
bàng những quy định và quyết dịnh 
cụ thê mang tính pháp lệnh của các 
cơ quan quản lý cấp trên buộc eơ sở 
hoặc người lao động phải thí hành. 
Biện pháp hành chính xét về thục chất 
trước hẻt là những nhương tiệ:, cần 
thiết đề báo đâm hiệu Fực của các 
biện pháp kinh tế và giáo dục, vì bầu 
hết những nội dung nhằm sử dụng 
các biện pháp này đều được thề 
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'LƯU VĂN ĐẠT 


VỀ KINM DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


= 


INH doanh Hìị một hoạt động của 

các chủ thề kinh tế gán với sản 

xuất hàng hóa. Hoạt dòng kính 
doanh không thê xuất hiện trong mội 
nền kinh tế tự nhiên, mà ở đó sản 
phầm làm ra không phải đề bán, đề 
trao đôi trên thị trưởng mà dễ thỏa 
mãn những nhu cầu kinh tế nội bộ. 
trước hết và chủ vêu đề thỏa mãn như 
cầu của bán thân người sản xuất. Vì 
vậy, dưới chế độ eông xã nguyên thủy, 
chưa thê có hoạt động kinh doanh. 
Dưới chế độ chiếm hữu nô lệ và chế 
độ phong kiến, san xuất hàng hóa đã 
xuất hiện, chủ vếu đưới dạng sún xuất 
hàng hóa giản đơn, hoat động kinh 
doanh mới có điều kiện náyv -sinh 
nhưng chưa mang tính phô biển và 
chỉ hạn chế trong một phạm ví và quy 
mô nhỏ. Đến chế độ tư bản, khi sản 
xuất hàng hóa trở thành hình thức 
phô biến, trên cơ sở sự phản công lao 
động xã hội được mở rộng trong phạm 
YVÍ quốc gia và quốc tế, hoạt động 
kinh doanh mới mang tính phô biến 
và có điều kiện phát triền mạnh mẽ. 
Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, văn 
còn sản xuất hàng hóa và kinh doanh, 
những đó là kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa gắn Hẽn với nền sản xuất hàng 
hóa xã hội chủ nghĩa. 


Như vậv¿ kinh đoanh là một phạm 
trù kinh fế nảy sinh trong điều kiện 
có quan hệ hàng hóa — tiền tệ, gắn 
liền với sự phát sinh và phát triền của 
sắn xuất hàng hóa. Hoạt động Kính 
doanh được tiến hành trong quá trình 
tái sẵn xuãi xã hội. trong các khảa 


Sản xuất - phân phối — lưu thông. 
Nhưng không phái bất ký hoạt động 
sản Xuất nào cũng mang tính kinh 


“doanh. Có thề có sản xuất mà không 


có kinh doanh và chỉ. có sản xuất 
hàng hóa mới có kinh doanh, Nhưng 
một hoạt động Rỉnh doanh nhất thiết 
phải gắn vơi hoạt động sẵn xuất hoặc 
lưu thông l:iàng hóa. Kinhxloanh thường 
được hiều là buôn bán, một hoạt 
động có tính kinh doanh rò rệt, 
nhưng kinh doanh không thề dòng 
nhất với buôn bán. Đối tượng kinh 
doanh là các sản phảm làm ra đề bán, 
và các địch vụ và kính doanh địch vụ 
chiếm một vị trí ngày càng quan trọng 
trong hoạt động kinh đoanh, nhất là 
Ở các nước ©ó nền kinh tế phát triều. 


Kinh đoanh tư bản chủ nghĩa do 
quv luật kinh te cơ bản của chủ 
nghĩa từ bản và các quk luật của sẵn 
xuat hàng hóa chỉ phối. Đòi với nưà 
kinh doanh tư bán chủ nghĩa eái quan 
lrọng nhất không phải là giá trị sử 
dụng mà là giá trị (hàng hóa). Vì vậy, 
Irong sản xuất hàng hóa. kinh doanh 
phải tuần theo quy Inật giá trị và quy 
luạt cũng cầu thì mới có lãi, mở rộng 
và tăng nhanh vòng quay vốn hông 
qua nghiệp vụ và nghệ thủ kính 
doanh, Doanh lợi là mục đích, động 
thởi là động lực của kinh doanh tư 
bản chủ nghĩa (có thê đùng công thúc 
T— lÌ — TỶ đề phản ánh sự vận động 
của hoạt động kinh doanh tư bán chủ 
nghĩa.. 

Kinh doanh xã hội chủ nghĩa về cơ 
bản khác kinh doanh tư bản clủ 
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nghĩa nhưng có một số điềm giống 
kinh #eanh tư bản chủ nghĩa. 

Như kinh deanh tư bản chủ nghĩa. 
kinh deanh xã hội chủ nghĩa được tiến 
hành (reng ác lĩnh vực sản Xuất ~ 
lưu thông, dịch vụ; đối tượng kinh 
doanh là hàng hóa và địch vụ; mục 
tiêu kinh doanh là hiệu quả. Mặt khác, 
về mặt nghiệp vụ và nghệ thuật kinh 
doanh, thì hai phương thức kinh 
_ đoanh không khác nhau, Ớ góc độ này 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa kế thừa 
_ kinh doanh tư bản chủ nghĩa. 


Nhưng, kinh đoanh xã hội chủ nghĩa 
khác kinh doanh tư bản chủ nghĩa về 
tính chất. mục đích và phương pháp. 
Những khác biệt đó là do phương thức 
sàn xuất, chế độ kinh tế, quy luật kinh 
tế eơ bản quyết định. 

Nhà kinh doanh tư bản chủ nghĩa 
khðng có mục đích nào khác là thu 
được giá trị thặng dư. liệu qua kinh 
đoanh tư bản chủ nghĩa thề hiện Ở giá 
trị thăng dư thu được (mà lợi nhuận 
là hình thức biều hiện). Nhà tư bản 
kinh doanh chỉ cốt thu được càng 
nhiều giá trị thặng dư càng tót, đủ nội 
dung và đối tượng kinh doanh có bại 
cho xã hội (kính doanh ma túy, kinh 
doanh vũ khí v.v.) và dù thủ đoạn 
kinh đoanh bị xã hội lên án (đầu cơ, 
cạnh tranh tiêu điệt lăn nhau v.V,), 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa ở quy: 


mô vỉ mô cũng nhĩ vĩ mô, lrước hỏi 
phải nhằm phát triền sản xuất, thúc 


đầy lưu thông, phục nụ đời sống của” 


nhàn cân, góp phần thực biện yêu cần 
của quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội. Đó là hiệu quả kinh tế 
xã hội cần đạt trong kinh doanh, 
Đương nhiên đề đạt mục đích đó, 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa không 
th đồng nghĩa bởi Rinh doanh ới 
bắt cứ giá nào, mì phải kinh doanh 
cỏ lãi. Bất kỳ đơn vị Kính đoanh xã 
hội chủ nghĩa nào cũng phải eó lãi 
trừ những trưởng hợp đặc biệt được 


Nhà nước bù lỗ. Dưới chế đỏ xã hội 


chủ nghĩa, kinh doanh càng có lãi thì 
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càng có điều kiện tích tụ và tập trung 
vốn, càng có điều kiện tích lũy cho 
chủ nghĩa xã hội. Điền đó đòi hồi các 
đơn vị kinh doanh xã hội chử nghĩa 
vừa phải đạt hiệu quả kinh tếT— xã hộ:, 
vừa phải đạt hiêu quả kinh doanh 


(hai mặt này không được đối lập 


nháu, lợi ch của tgàn xã hội và lợi 
ích của đơn vị kinh doanh cần được 
kết hợp chặt chẽ, hài hòa, cái vĩ mô 
gắn với cái vi mô) trên cơ sở nâng cao 
năng suất lao động, hạ giá thành sản 
phầm, giảm phí lưu thông, mở rộng 
quy mô kinh doanh, 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, 
không thề có cạnh tranh theo cách 
hiều như dưới chế độ tư bản chử 
nghĩa. Nhưng giữa các đơn vị kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, nhất thiết 
phải có thL đua xã hội chủ nghĩa, một 
hình thức “cạnh tranh ®? dưới chế độ 
xã hòi chủ nghĩa nhằm đạt năng suất, 
chảt lượng và hiệu quả cao. Kết hợp 
với việc giải quyết các loại lợi ích, thi 
đua phải là động lực quan trộng nhất 
trong kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Tuy nhiên, đưới chế độ xã hội chủ 
ngỉĩa, đơn vị nào kinh doanh không 
có hiệu quả, cần phải chấn chỉnh và 
tö chức lại, thậm chí phải xóa bỏ, nếu 
xét cần thiết, 

kinh doanh -xã hội chủ. nghĩa đòi 
hỏi một phương pháp quản lý đặc thù, 
phương pháp hạch toán kinh tế. 


Hạch toán kinh tế là một phạm trú 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội, là 
phương pháp quản lý kết hợp kế 
hoạch hóa với sử dụng quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ, chịu sự chỉ phối cửa các 
quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội 
và các quy luật của quan hệ hàng 
hóa — tiên tệ, dùng hình thức tiền tệ 
đề tỉnh toán và so sánh, nhằm sử dụng 
hợp lý lao động, tiền vốn, vật tư 
thiết bị và đạt hiệu quả cao nhất, 

Kế hoạch hóa là khâu trung tâm trong 


quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, quản 


(Xem i:ấp trang $6) 
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BẢN CHẤT VÀ BẮC BIỂM tỈA (W CHÍ KÍNH D?ANH 


XÃ HỘI (HỦ NGHĨA TRÔN€ THỜI KỲ QUÁ Bộ 


_I — Bản chất của cơ chế kinh 
doanh _ 


Cơ chế kinh doanh thề hiện toàn bộ 
sự hoạt động của con người trong đời 
sống kinh tế, trong điều kiện có sản 
xuất (và lưu thông) hàng hóa. Nhưng 
đề hiều được bản chất của cơ chế kinh 
đoanh của mỗi hình thái kinh tế xã 
bội thì cần xác định vị trí của phạm 
trù này trong toàn bộ hệ thống các 
phạm trù kinh tế chính trị. 


Bằng cách phản tích sự tác động 
qua lại giữa các tư bản khác nhau 
cạnh tranh trong nội bộ ngành và giữa 
các ngành, sự đi chuyền tư bản, sự 
hình thành giá trị thị trường và giá 
cÃÄ sản xuất, việc phân phối và phản 
phối lại lợi nhuận giữa các ¡nÌ:à tư 
bản (và cả với địa chủ) €C. Mác đã 
_"ghÏ ra cho chúng ta thấy rằng, những 
tác động qua 
. kinh doanh tức các nhà tư bản là 
qhững quan hệ kinh tế vận động một 
cách khách quan trên bể mặt đời sống 
xÄ hội. là lớp bề mặt của hệ thống 
quan hệ sản xuất, Mặt khác, những 
_ chủ thê kinh doanh vận dụng những 
quan hệ ấy trong phạm vi có thề 
được đề theo đuôi mục đích của mình 
tà thu được lợi nhuận tối da. Chính 
mặt này thê hiện cơ chế kinh doanh 
của các nhà tư bản trong xã bẻ tư 
bản chủ nghĩa. 


Như vậy. khi xem xét cơ chẽ kinh 
tể pớt tư cách là phạm trì thực liên 


lại giữa các chủ thê 


+8 hội thì đó chính là cơ chš haụ 
phương thức kinh doanh của những 
người hoạt động kinh lố trong xả 
hội đó. Do đó, khái niệm & kinh đoanh b 
thật ra là một cách nói tắt, 


Nên kinh tế xã hội chủ nghĩa dựa 
trên chế độ còng hữu về tư liệu sản 
xuất cho nên phương thức kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa trước hết là được 
tiến hành thống nhất trên phạm vi 
toàn xã hội, .Chính vị thế mà khi 
nói về kinh đoanh xã hội chủ nghĩa, 
V.I. Lê-nin luôn luôn gắn nó với hoạt 
động của Nhà nước, trên phạm vi toàn 
xã hội ; theo Người cần phải biến toàn 
bộ cơ chế kinh doanh Nha nước thành 
một bộ máy lớn duy nhất, thành 
một cơ chế kinh tế hoạt động sao cho 
hàng trắăm triệu eon người đẻu được 
chỉ đạo bằng một kế hoạch duy nhất, 


Như vậy, có thề hiều cơ chế (ha 
phương thức) kinh doinh vã hội chủ 
nghĩa là tạng thè những hình thức 
uà biện pháp !ồ chức ouà điều khiền 
một cách có kš hoạch nồn hình tế 
quốc đản trên cơ sở 0t dụng các qui) 
luật kinh tế, có tính đến những điều 
kiện lịch sử cụ thồ. 


Kinh deanh xũ hội chủ nghĩa chịu 
tác động của hệ thống quy luật kinh tế 
như thế nào? Các quy hiật kính tế 
tác động đến mục đích, phương thức 
và hiệu quả kinh doanh, tủy theo vị 
trí của từng quy luật trong hệ thống 
cúc quy luật kinh tế, Quy luật kỉnh 
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lẺ cơ bản chỉ -phối mục :đích kinh 
doanh. Quy luật phát triển cóykế hoạch 
quy định phương thức vận dộng của 
kinh doanh, Các quy luật tăng năng 
suất lao động. quv luật giá trị và quy 
luật tiết kiệm thời gian lao động quy 
đỉnh hiệu quá kinh doanh. Đương 
nhiền đầy la nói đến sự <ñi phối chính. 
Chẳng hạn, nếu trong sản xuất hàng 
hóa trước chủ nghĩa xã hội, quy luật 


gia ETỊ quy định phương thức vàn, 


động của cơ chế kinh doanh tư bản 


chủ nghĩa thì trong chủ nghĩa và hội. 


vi trỏ đó thuộc về quy luậi phát triển 
có kế hoạch, Nói như vày không có 
nghĩa là quy luật giá trị không có ảnh 
hưởng gì đến phương thức vàn động 
của cơ chế Kinh đoanh xã hội chủ 
mự ưa (rõ rệt nhất ở đây là vai rò tự 
điều chỉnh của các cơ sở của nền sản 
xui — những đơn vị sản xuất bàng 
Róa). Nhung sẽ là sai lầm nguy hiểm 
nếu đề cho quy luật giá trị tự phát 
điều chỉnh những quan hệ tỷ lệ trong 
nên kinh tế quốc dàn,. 


Những điều Kiện lịch sử cụ thê 
không làm thay đổi bản chất Kinh tế— 
xã hội của cơ chế kinh tế những có 
đt nh hưởng mạnh mẽ đến những hình 
thức và phương pháp kính tế cụ thể 
trong lừng giai doạn. Có thê phân 
nữ nữ điều Kiện đó thành hai loại: 
1) Những đặc điểm của từng giai đoạn 
lớn trong tiền trình Xâav dựng và hoàn 
Hiện chủ nghĩa xã hội. 2) Những đặc 
điểm lịch sứ cự thể của mỗi nước 


đrong¿ điệu Riện nước tạ hiện nay, 
đạc điểm lịch sử eụ thề eó nh hướng 
lớn nhất đến quá trình hình thành cơ 
chế Kinh doanh xã hội chủ nghĩa chính 
là đàt nước đa đang ở trong thời kỳ 
qua dọ tiến thắng lên chủ n¿hĩa xã hội 
bó qua gi doạn phát triền tư bìn chủ 
nghĩa, Trong hoàn cảnh đó cợ chế 
kinh doanh có những điềm hết 
đặc thủ, dỏi hói phải được làm sáng 
tô trong quá trình đối mới đó 


NIfC 
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- H—-:Đặc điềm của cơø chế kinh 
doanh treng thời kỳ quá độ ở 
nước ta. _ 


Như trên đã nêu, cơ chế kinh doanh 
thề hiện sự vận dụng các mối quan 
hệ kinh tế khách quan của một chế 
độ kinh tế. Vị thế, đề vạch ra dặc 
Irưng của cơ chế kiỉnh tế ở từng giúi 
đoạn lịch sử. càn phân tích kết cấu 
kinh tế ở giai đoạn đỏ, 

hết càu kinh tế nhiều thành phần 
là đặc điềm bao trùm nhất trong thời 
kỲ quá độ lên chủ¬ngha xã hội. Trong 
điều kiện nước ta, như các Văn kièn 
của Đảng đà xác định, còn tồn tại 
thành: phần kinh tế. Thành phần kính 
lế xã hội chủ nghĩa, trước hết là kiu 
virc kinh tế quốc doanh đã giữ những 
vị trí then chốt trong nên kinh tế. 
Tuy vậy, do nước ta quá dọ lên chủ 
nghĩa xã hội từ một nền sán xuất nhỏ 
là chủ vếu, bỏ qua giai đoạn phát triền 
lưự bản chữ nghĩa, lại trải qua chiến 
tranh nhiều năm, cho nên kinh tế quốc 
doanh còn nhỏ bé về quv mô, vến kém 
vẻ kỳ thuật và í kính nghiệm quán 
lý. Trong các thành phản kinh tế phí 
xã hội chủ nghĩa. lực lượng sản xuãi 
cũng chưa phát triền. Thành phìn 
kinh tế công ư hợp doanh chiếm LÝ 
trọng không đáng kế Thành phần 
kinh tế tư bản tư doanh đến này hàu 
hết là những tiều chủ. Tiều sản xuất 
hàng hóa chưa phát triền, tỉnh trạng 
tự cấp tự túc còn nàng nề và phô 
biển. Kinh tế tự nhiên (gia trưởng) 
còn là phương thức thông trị hàng 
Iriệu người ở các vùng miền núi. 

Tỉnh chất nhiều thành phảu trên 
đàyv làm cho cơ chế kính doanh trong 
thời kỷ quá độ mang những đặc diện 
lớn sau đây: — 

1 — Các quan hệ sẵn Xuất trong thời 
kỷ quá độ có thể quv lại thành hai hệ 
thống : hệ thống quan hệ sàn xuất xã 
hội chủ nghĩa đựa trên chế độ công 
hữu và hệ thông quan hệ sản xuất nhỉ 
xã họi chủ nghĩa dựa trêu ckEế dộ tư 
hữu vẻ tư liệu sắu Nuật, Hiat bệ thông 


~ 


này tuy có những quan hệ tác động 
qua lại. cùng chịu sự tác động của 
một số quy luật chung, phỏ biến, 
nhưng dòng thời về bản chất, phương 
thức vàn động, chúng chịu sự tác 
động của những quy luật đặc thủ khác 
nhau, Do đó, trong thời kỳ quá độ có 
cơ SỞ cho sự nảy sinh, tồn tại và phát 
triền của hai eơ chế kinh tế ~ và do 
đó lai phương thức Rỉnh doanh — xã 
hội chủ nghĩa và phi xã hội chú nghĩa. 


Trong bối cảnh lực lượng sản xuât 


của thành phần tư bản chú nghĩa 
cững như thành phần những người tiên 
sản xuât hàng bóa chưa bộc lộ hết khá 
năng phát triền của minh thì việc xÁc 
lập cơ chế kinh doanh phi xã hội chủ 
nghĩa, về khách quan mà xét, văn tạo 
ra được khả năng rộng lớn cho sản 
xuất phát triên. Nói cách khác, [rong 
thời kỷ quá độ có thẻ lựa chọn hai 
tình tuông, bai cơ chế cho sự phát 
triền lực lượng sản xuất. Chính ở đây 
thể hiện vai trò năng động chủ quan 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa phải chủ động 
lựa chọn những hình thức và biện 
pháp Rinh tế nào đáp ứng được những 
nguyên tắc kinh doanh xã hòi chủ 
nghĩa, đầu tranh với những gì xa lạ với 
các nguyên tác đó, 


Điều nói trên đàyv còn cho®thấy là, 
tiêu chuẩn cao nhất dẻ thiết lập cơ 
chế kinh doanh xã hội chủ nghĩa là 
thúc đây sản xuất phát triền nhưng đó 
kbòng phải là mục liêu duy nhất 


“trong thời kỷ quá độ. Ngoài phát triền 


sản xuất, những hình thức và biện 
pháp kinh tế còn phải đồng thời cũng 
cố và mở rộng quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa. 


2— Trong thời kỷ quá đọ, dù ở giai 
đoạn đầu, cũng đã xuất hiện những 
khả năng khách quan cho cơ chế kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa phát huy tác 
dụng chỉ đạo. Đó là do thành phản 
kinh tế xã hội chủ nghĩa trước hết là 
kinh tế quốc doanh đã chiếm giữ vị 
trí then chốt trong nền kinh tế. Diều 


này làm cho các nguyên tắc kỉnh đoanh 
xã hội chủ nghĩa giữ vai trỏ ehủ đạO: 
trong cơ chế kinh tế trong thời ký quá 
độ, điều tiết sự vàn động toàn bộ của 
nền kinh tế quốc dân. Tắt nhiên mức 
độ điều tiết này không như nhau trong 
từng chặng đường của thời kỷ quá độ. 
Nhưng trong báắi kỷ trường hợp nào 
thì các nguyên tắc lẽ pin nít vẻ kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa cũng đều có 
cơ sở khách quan đề phát huy tức 
đụng và dẻu đòi hỏi Nhà nước 
chuyên chính vỏ sản phải chỉ động tự 
giác vàn dụng, cụ thê hóa các nguyên 
tác đó vào diều kiện của nước mình 
Wong từng giải đoạn Nhờ vày mà 
bảo đảm cho nền kinh tế phát triền 


với hiệu quả cao trong điều kiện eòn` 


lòn tại nhiều thành phần- kinh tế và 
bảo đảm được lợi ích của giai cấp 
công nhàn và nhân đân lao động. Các 
nguyên tác đó đã được Lèẻ-nin xác 
định trong quá trình lãnh đạo nền kính 
lẾ XxÔ viết non trẻ, và được hoàn 
thiện trong quá trình xàv dựng chủ 
nghĩa xã hội ở liên xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác. Đó cũng văn là 
những nguyên tắc cần quản triệt 
trong quá trình đói mới cơ chế guin 
lý kinh !Ế hiện nav ở các nước này,. 
Trong đó, những nguyên tắc chú yếu 
nhất là: tập trung đàn chủ. ưu tiên 
chỉnh trị so với kinh tế, kết hợp kế 
hoạch với vận dụng quan hệ hàng 
hóa — tiên tệ. bảo đảm các lợi ích 
kinh tế. 

3 — Mạc dù quan hệ sẵn xuất xà hội 
chủ nghĩa chiếm vị trí thông Trị trong 
tÔng thê quan hệ sản xuất ở thòi kỳ 
quá độ, nhưng chúng vẫn chưa đạt đến 
trình độ chín muỗi. Mặt khác, van eôn 
cần có những biện pháp, chính sách 
nhằm huy động những năng he sản 
xuấi ở các thành phần kinh tế phi xã 
hội chủ nghĩa. Do hai lý đo đỏ ebo 
nên trong cơ chế kinh doanh ở thời 
kỷ quá độ cần thiết phải có những 
hình thức và biện pháp đặc biệt. Nói 
cách khác, ở đày cơ chế kinh doanh 
có eơ cầu phức tạp về hình thức hình 
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tế xã hội, trong đó bao gồm cả những 
yếu tố phí xã hội chủ nghĩa. Những 
hình thức và biện pháp kinh doanh xã 
bội chủ nghĩa không chỉ có tác động 
(rực tiếp đến thành phần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa mà còn tác động gián 
Lếp đến những thành phần kinh tế 
phí xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, ngay 
trong phương thức kinh doanh ở thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa cũng 
cần thiết phải sử dụng những hình 
thức và biện pháp kinh tế chưa phải 
là hoàn toàn tương ứng với bản chất 
ñ hội của thành phần này, Chẳng hạn 
eó thề và cần cho phép một số xí 
nghiệp quốc doanh tiên hành hạch 
toán thương mại trong hoạt động 
kinh tế của mình (đặc biệt trong quan 
hệ với các thành phần kinh tế khác). 
Đó cũng là một kinh nghiệm của Liên 
KÔ về hình thành cơ chế kinh doanh 
trong thời kỷ quả độ (năm 1929, Nhà 
nước XỎ viết đã ra sắc luật & Về các 
xí nghiệp quốc doanh thực hiện bạch 
toàn thương mại?®), Việc khoán sản 


phầm trong nông nghiệp hiệp nay ở 
nước ta cũng là một thi dụ về sử 
đụng những hình thức kinh tế này 
khi xem xét nó như là một phương 
thức có hiệu quả nhằm kết hợp giữa 
kinh tế xã hội với kinh tế gia đình. 

Ở đây cần tránh hai khuynh bướng 
không đúng. Hoặc là cho rằng, những 
hình thức kinh tế quá độ. vì không 
phải là xã hội chủ nghĩa cho nên chỉ 
sử dụng tạm thời, rất hạn chế và tốt 
nhất là không nên sử dụng, vì chúng 
luôn phát sinh những mặt tiêu cực. 
Hoặc là tìm mọi cách chứng minh rằng, 
đó là những biện pháp đích thực của 
chủ nghĩa xã hội từ đó không có 
những biện pháp cần thiết đề hạn chẽ 
những mặt tiêu cực do những hình 
thức đó gây ra. Cả hai khuynh hướng 
này đều không thấy hết tính chất 
phức tạp, khó khăn và lâu dài của 
thởi kỳ quá độ, đặc biệt là đối với 
một nước đi lên chủ nghĩa xã hội bẻ 
qua giai đoạn phát triền tư bản chề 


nghĩa. 


=—..........................DDDDmDDDDD.ỒDD 


VỀ KINH DOANH... 


(Tiếp theo trang $2) 


lý xí nghiệp xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, 
bạch toán kinh tế phải lấy kế hoạch 
àm công cụ chủ yếu, đồng thời phải 
lầy hiệu quả làm tiêu chuần đề đánh 
giá hoạt động kính doanh, 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa và 
hạch toán kinh tế có liên quan chặt 
chẽ với nhau. Không thề có kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa mà không 
thực hiện hạch toán kinh tế đầy đủ. 
Nhưng không thể đồng nhất kỉnh 
doanh xã hội chủ nghĩa với hạch toán 
kính tế vì đó là hai khải niệm riêng 
biệt. : 
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Đề thực hiện hạch toán kinh tế, 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, điều 
kiện hàng đầu là có đồng tiền ồn địnÀ 
làm thước đo giá trị và có hệ thống 
giả cả Hrơng đối ồn định. 

Nếu đồng tiền không ồn định, giá 
nguyên liệu, chỉ phí kinh doanh không 
ngừng tăng thì ngưởi kinh doanh 
không biết phải bán theo giá nào đề 
bảo đảm vòng quay vốn , 

Trong bối cảnh quan hệ hàng— tiền 
mất cân đối nghiêm trọng, giữa cung 
và cầu có sự chênh lệch lớn, sẵn xuất 
trong nước chưa thè tăng nhanh, tẾt 
yếu phải sử dụng mối quan hệ kinh tê 
đối ngoại đề tạo một lực lượng vẬt 
chất, một quỹ hàng hóa tối thiều phục 
vụ cho việc ồn-định giả — lương — 
tiền h 


NGUYÊN ĐĂNG KHÁNH 


KINH DŨANH XÃ Hội (HỈ NEHĨA VÀ VẬN DỤN QUY LIẬT 


GIÁ IRỊ TRÔNG NINH DŨANE 


1. Kinh doanh là phạm 'trủ kinh tế 


chỉ sự hoạt động của các chủ thê kinh 
tế nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Chủ thề đó bao gồm cả xí nghiệp sản 
xuất và xí nghiệp lưu thông hàng hóa, 
lưu thông tiền tệ,cä ngành kinh tế và 
cả các Bộ kinh tế ; không bao gồm các 
đoàn thề quần chúng, tô chức chính 
trị và tô chức pháp luật. 


` Kinh doanh xã hội chủ nghĩa là 
khái niệm bao trùm hạch toán kinh 
tế. Hạch toán kinh tế chỉ là phương 
pháp quản lý xí nghiệp xã hội chủ 
nghĩa dựa trên sự vận dụng quy luật 
giá trị. Kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
gồm toàn bộ hoạt động của chủ thê 
kinh tế từ À đến Z trong đó hạch toán 


kinh tế và kế hoạch là nội dung cơ ' 


bản. Kinh doanh xã hội chủ nghĩa đòi 
hỏi phải kết hợp chặt chẽ kế hoạch 
với hạch toán kinh tế ; kế hoạch không 
kết hợp với hạch toán kinh tế là kế 
hoạch bao cấp; hạch toán kinh tế 
không kết hợp với kế hoạch thì hạch 
toán kinh tế biến thành hạch toán 
thương mại. Tách rời kế hoạch và 
hạch toán kinh tế thì không còn kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa mà hoặc là 
bao cấp hoặc là kinh doanh tư bản 
chủ nghĩaÈ Chính sự kết hợp này trong 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa là điềm 
khác biệt về nội dung với kinh đoanh 
tư bản chủ nghĩa. CTất nhiên còn có 
sự khác nhau về mục dích, về bản chất 
của hiệu quả kinh tế v.v.). Kinh đoanh 
xã hội chủ nghĩa còn là trên cơ sở của 


kế hoạch được xày dựng tương ứng 
với nhiệm vụ và năng lực thực hiện 
nhiệm vụ, lựa chọn phương án tỐi tru 
và tô chức quá trình hoạt động theo 
phương án tối ưu đó nhằm mang lại 
hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất. 
`2, Hiệu quả kinh lế của kinh doanh 
+ã hội chủ nghĩa. 

Mục tiêu kinh tế trực tiếp của kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa là hiệu quả 
kinh tế. Hiệu quả kinh lẽ được xúc 
định bởi những lợi ích mà chủ thề 
kinh doanh mang lại cho nền kinh lẽ 
Đà xã hột. Văn đề thời sự biện nay là 
hiệu quả kinh tế trong kinh doanh của 
xi nghiệp. Khi phân tích hiệu quả kinh 
tế của xí nghiệp, cần tôn trọng 
phương pháp luận khoa học sau đây : 
phân tích các quan hệ phân phối, 
quan hệ quản lý trong sự tác động 
qua lại với quan hệ sở hữu, quan hệ 
cơ bản có tính quyết định. Mọi xu 
hướng tách rời quan hệ phân phối và 
quan hệ quân lý với quan hệ sở hữu 
trong phân tích sẽ dẫn đến xa rời 
chủ nghĩa Mác—Lê-nin và có nguy hại 
trong thực tiễn. 

Xi nghiệp xã hội chủ nghĩa là một 
bộ phận của nền kinh tế quốc dân xã 
hội chủ nghĩa, nó không có sở hữu 
riêng như xí nghiệp tư bản chủ nghĩa ; 
từ đó, xí nghiệp xã hội chủ nghĩa 
không có lợi ích riêng như xí nghiệp 
tư bắn chủ nghĩa; lợi ích xí nghiệp 
xã hội chủ nghĩa tùy thuộc vào lợi 
ích chung và phần đóng góp của xí 
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nghiệp trong lợi ích chung đó; sự 
dòng góp của xí nghiệp càng nhiều 
thị lợi Ích chung của xã hội càng 
nhiều và theo đó lợi ích của từng xi 
nghiệp cũng lớn dần lên. Sự cạnh 
tranhsản phẩm của chế độ tư hữu — 
không thể tồn tại trong xã hội xã hội 
chi nghĩa. Sự cạnh tranh giữa các xÍ 
nghiệp không gia tầng lợi ích xã hội. 
cạnh tranh có thề làm tăng lợi ích của 
xí nghiệp cá biệt bằng cách «tước 
doạt® ít hoặc nhiều lợi ích của xí 
nghiệp khác. Trên quan điềm phương 
pháp luận như vậy, rõ ràng hiệu quả 
kinh iš lIrong kinh doanh của tỉ 
nghiệp œd hội chủ nghĩa phái được 
vớt Irong quan hệ bởi rạch nhiệm 
mà vã hội phân cho + nghiệp 0à 
diều kiện pật chải tỉnh thân mã Nhà 
nước Irao cho TL nghiệp đề thị hành 
Irdách nhiệm được giao, hiệu quả kinh 
tè phải được phản tích ca về mặt giá 
trị sử dụng và giá trị của san phầm 
lum va. Tiên hức hiệu qua kinh lễ 
kinh doanh của xí nghiệp xã hội chủ 
nghĩa tối thiêu phải dược thẻ hiện 
nh Sau ‡ 


— Mức độ đáp ứng nhụ cầu xã hội 
vẻ mặt số lượng. chất lượng và kết 
cầu sản phẩm. 

— Mức dò tích lũy từ Tao động 
thăng dư của xí nghiệp thể hiện ở lợi 
nhuận xí nghiệp và thu quốc doanh 
nộp ngân sách, 

— Tác động của xí nghiệp đến sự 
phát triển của các ví nghiệp liên quan 
và sự ồn dịnh của nền kinh te quốc 
đàn. 

Nem nhẹ một trong ba tiêu thức này, 
sẽ hướng xínghiệp đi chệch eon đường 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. Các tiêu 
thức này phải thế hiện ở €hŸ tiêu kế 
hoạch Nhà nước vù ca ở những chế 
độ, quy dịnh vẻ kính doanh. Hiện 
nay có quan điểm phiến điện cho 
ràng hiệu quả kinh doanh của xí 
nghiệp -chỉ là lợi nhuận và vì vậy 
muốn Nhà nước chỉ giao cho xí nghiệp 
mỘt chỉ tiêu đuy nhất: lợi nhuận; và 
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phần đóng góp của xí nghiệp chỉ còn 
là * thuế ®. Quan điềm này đã tách rời 
quan hệ sở hữu, xem xí nghiệp xã hội 
chủ nghĩa cũng giống như xí nghiệp 
tư bán chủ nghĩa. đã đi chệch con 
đường kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
sẽ mang lại hậu quả tiêu cực đối với 
nền kinh tế quốc đân và xã hội. 


Lợi nhuận xí nghiệp là lợi ¡ch trực 
tiếp của xí nghiệp. Lợi nhuận với 
nghĩa dúng là biều hiện bằng tiền của 
bộ phận lao dòng thặng dư do còng 
nhàn xí nghiệp đó tạo ra che xã hội 
và được xã hội trao lại tương ứng với 
phần đóng góp của xí nghiệp, nó là 
bộ phận (chứ không phải tát cả) của 
hiệu quả kinh tế xí nguïệp. Cái gọi là 
® lợi nhuận ® mà một số xÍ nghiệp thu 
được bằng cách khai man các yếu tố 
giá thành hoặc bán hàng theo giá mà 
người ta gỌI là * giá thị trường xà hội 
chấp nhận ® thì không hoàn toàn dùng 
là hiệu quả của xí nghiệp; đó là kết 
quả của sự chiếm đoạt thu nhập của 
người tiêu dùng, của Nhà nước và cả 
hiệu quả của xí nghiệp bạn. Cơ chế lợi 
nhuận hiện hành chưa bảo đắm xây 
đựng mối quan hệ đúng giữa !ợi 
nhuận xí nghiệp với lợi Ích chung của 
xã hội, cho nên nhiều xÍ nghiệp “ bung 
ra” mở rộng quyền tự chủ kinh 
doanh 3 theo lôi ®đi buôn ăn chênh 
lệch giá». Cân phải sửa đổi cơ chế 
lợi nhuận sao cho phần ảnh đúng hiệu 
quả kinh tế xí nghiệp theo tính quy 
luật: hiệu quả. kinh lễ xí nghiệp cảng 
cao thì lợi nhuận +í nghiệp cảng 
nhiều. ˆ 


3. MộI số ăn đề pề oận đụng quụ 
luật giá trị Irong kinh doanh và hội 
chủ nghĩa. 


Kinh tế xã hội chủ nghĩa vẫn là 
kinh tế hàng hóa. cho nên trong kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa tất yếu phải 
vận dụng quy luật giá trị Hiện nay 
có @phong trào ” ai cũng nói lới vàn 
dụng quy luật này, quy luật nọ ! Dùng 
là con người có khả năng nhận thức 
và vân dung quy luật, nhưng đó là 
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ai? Mọi người đều biết quy luật kinh 
tế là mỗi Hiên hệ bán chát giữa các 
hiện tượng kinh tế, do vậy vàn dòng 
của quv luật là vận động xã hội. Muon 
vạn dụng được quy luật, trước hẻit 
phải nắm được quy luật; tức là bản 
chảt của các hiện tượng: vận dụng 
quy luật còn tạo ra những điều kiện 
đề hướng sự vận động của quy luậi 
kinh tế dúng vào mục tiêu đã chọn, 
tức là chủ động vạch con dường cho 
sự vàn động của quy luật, Sự vận 
dụng đúng thê hiện ở chỗ eon dường 
chúng ta chủ dòng vạch ra dó phải 
là con đường mà, nếu chúng La không 
tự giác thì quy luật tự nó cũng vạch 
lấy trong sự vận dộng của nó. Trên 
những luận cứ đó, rõ ràng nói người 
vận đụng quy luật giá trị trong kinh 
doanh là nói xã hội, trong chủ nghĩa 
xã hội, người đại điện cho xã hội là 
Nhà nước trung ương. Có quan điểm 
cho rằng, cạnh tranh là điều kiện tất 
yếu của sự vận đụng quy luật giá trị, 
nói vận dụng quy luật giá trị mà 
không thừa nhận cạnh tranh là nói 
suông. Cần nhớ rằng cạnh tranh không 
gắn liên hữu eơ với quy luật giá trị 
Trong nền sẵn xuất hàng hóa dựa 
trên chế độ tư hữu, sự cạnh tranh về 
giá cả không phải là biều hiện của sự 
vận dụng quy luật giá trị mà quy luật 
giá trị chỉ phối sự cạnh tranh. Sự cạnh 
tranh làm cho con người mất khả 
năng vận dụng tự giác quy luật giá 
trị. Tbực tiễn Ởở nước ta trong những 
năm tháng gản đây đã chứng mình 
điều đó. Có người nói? vận dụng quy 
luật giá trị là tăng, giảm giá hàng Nhà 
nước theo sự tầng, giảm giá của thị 
trưởng @tr do». Đó không phải vạn 
dụng quy loặt mà bị quy luật chỉ phỏi, 
chạy theo quy luật giá trị của thị 
trưởng «tự do » một cách mù quảng. 
Vận dịng quy luật giá trị trong kinh 
đoanh xã hội chủ nghĩa không chi là 
hoặc chủ vếu là xác định cơ chế giá và 
mức gia sao cho mua được bán được. 
- Quan điểm đó thể hiện sự nhận thức 
chưa đây đủ: về quy luật giá trị, xem nó 


như quy luật kinh tế của trao đỏi chứ 
không phải quy luật của toàn bộ qua 
Irình sẵn xuất xã hội chỉ nhối tất eñ 
l khảu của quá trình đó, 

Văn đề Irung tâm trong pàrt đụng 
gu luật giá trị là các vÉ nghiệp phải 
làm cho giá trị cá biệt thấp hơn 0a 
ga cưng thăp hơn so Đới giá lrị tả 
hội, đè dạn dân giảm giả trị xã hội 
tưởng. Hiện này, các ngành sản xuất 
ở nước la không biết chỉ phí binh 
quản hoặc trung bình tiên tiến của 
ngành, Chỉ phí sân xuâi cá biệt hiện 


nay l thước đo duy nhất của -xÍ 
nghiệp. Nước ta dang trong quá 


trình tử sẵn xuất nhỏ lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, còn nhiều thành 
phần, nhiều tô chức kính tế tham gia 
sản xuất hàng hóa. Cần phải tò chức 
lại sự sản xuất đó thành hệ thống 
ngành kinh tế — kỹ thuật, cho phép 
tính được chỉ phí sản xuất trung bình 
của ngành, biết được mức dò thích 
hợp giữa chỉ phí sản xuất của ngành 
và yêu câu của xã hội, từ đó xác định. 
đúng điềm và khâu đầu tư dể làm 
cho chỉ phí ngành trở thành chỉ phí 
xã hội và không ngừng giảm chỉ phí 
xã hội. Việc làm này phải bắt đầu từ 
kế hoạch hóa đến phân còng lại sản 
xuất giữa các thành phần, các tö chức 
kinh tế, từ bố trí lại và phân phối các 
yếu tÕ của quá trình sản xuät đến tô 
chức tiêu thụ sản phầm (cả tiêu dùng 
trong nước và xuất khầu). Như vậy, 
tò chức lại sẵn xuất và tiêu thụ là điều 
kiện đề nắm bắt được cái bản chất 
của quy luật, và vì vậy là khâu quyết 
định trong vận dụng quy luật. Tô chức 
lại sẵn xuất gắn với tô chức tiêu thụ 
sàn phầm cho phép đạt đến cân đối 
tÕi uu quan bệ cung — cầu cả về giá 
trị sử dụng và giá trị, là cơ sở vững 


_chắc của sự lưu thông hàng hóa và 


lưu thông tiền tệ, là điều kiện cơ bản 
đề. xác định đúng giá ca, 

Vấn dề ® nóng bỏng » hiện naụ [rong 
oận dụng quụ luật giá trị uào kinh 
doatth xĩ hội chủ nghĩa ở nước ta là 
cơ chế giá | 


Cân nhớ rằng quy luật giá trị 
không dân trực tiếp dến cơ chế giá 
này hay cơ chế giá khác. Cơ chế giả 
thuộc phạm trừ vận dụng quy luật, 


Ở nước ta hiện nay đang còn hai 
thị trường xét về mặt quan hệ sẵn 
xuất : thị trường xã hội chủ nghĩa và 
thị trường phi xã hội chủ nghĩa 
(không nên gọi là thị trường có tô chức 
và thị trường «tự do? vị hai Khái 
mềm đó không chứa đựng được nội 
đúng cơ bản của hai thị trường). Quy 
luật giá trị trong hai thị trường đó 
có nội dựng và phương thức hoạt động 
khác nhau, Cuộc dâu tranh giữa hai 
thị trường này đòi hỏi cơ chế giá của 
thị trưởng xã họi chủ nghĩa phải vừa 
phán ảnh dược yêu cảu của các quy 
luật kinh tế của chú nghĩa xã hội vừa 
đủ 1nh boạt và nhạy bén đề vận dụng 
| quy luật giá trị một cách tót nhất, 


liện nay, chúng ta chưa hoàn toàn 
nhất trí vẻ cơ chế (theo tôi nén gọi là 
chính sách) hai giá hay mệt gia. Giá 
củ vừa là công cụ trae đôi, động thời 
cũng được sử dụng như công cụ phản 
phối đề phản phối lại thụ nhập giữa 
các tìng lớp đạn cư. Nếu dưa chức 
năng phản phối của *giá cá lên hàng 
đau thị áp dụng chính sách hai giá : 
MỌI giá tưrợng ứng với tiên lương của 
cóng nhàn viên chức và thu nhập của 
người lao độnggiá này tất yếu phải 
báo đảm chỉ phí sản xuất và lợi nhuận 
xi nghiệp, và như vậy áp dụng giá 
nà, không phái là tiếp tục « bao cấp »; 
và giá thứ hai được tính toán đầy đủ 
quan hệ cũng — cầu trên thị trường. 
Vơi chính sách hai giá nàv cần tầng 
cường công tác tò chức và quần lý 
ngành thương nghiệp đẻ hạn chế đến 
mức tỏi đa những (iều cực trong 
ngành, Hiện nay ở nước ta chính sách 
hai giá có thê giải quyết được nhiều 
môi quan bệ kính tế xÃ hội, Vì vày, 
liện nay theo kết luận của Bộ chính t:ị 
Và quyết định của Hỏi dồng bộ trưởng 
đã cho phép tòn tại hai giá đối với 
THỌ SỐ Vàt tự nhự : xỉ măng, thép tròn, 
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xăng ô tô, than và 1 đến 6 mặt hàng tiêu 
đùng khác như : gạo, thịtv.v,. Nhưng 
nếu bằng những hình thức phản phối 
khác có thề giải quyết được quan hệ 
giữa Nhà nước với người lao động tÌủ 
chính sách hai giá hoàn toàn không 
cần thiết Việc Bộ chính trị và Hội 
đòng bộ trưởng cho phép các địa 


phương tủy điều kiện mà áp dụng 


chỉnh hai giá hay một giá là trao cho 
lãnh đạo địa phương quyền lựa chọn 
của người quản lý, ì 

Cơ chế gia là sự điều hành thị trưởng 
một cách có ý thức qua quan hệ cũng 
cầu; quan hệ cung—cầu trong chủ 
nghĩa xã hội cũng được kế hoạch hóa. 
VỊ vậy, Khi xác định cơ chế giá cả 
phải tính đến quan hệ cung — cầu và 


"năng lực, trình độ kế hoạch hóa. Trong 


kinh tế có quan bệ kinh tế cơ bản và 
quan hệ kinh tế không cơ bản, có nhu 
cầu cơ bản và khỏng cơ bản. Đối với 
quan hệ kinh tế cơ bán và nhu cầu cơ 
bản, Nhà nước cần phải kế hoạch hóa 
và vươn lên đề bảo đảm năng lực kế 
hoạch hóa ; với loại quan hệ kinh tế 
và nhu cầu này cần phải có giá ồn 
định, và phải đùng mọi biện pháp của 
chuyên chính vô sản (tất nhiên biện 
pháp kinh tế là cơ bản) đề bảo đảm 
giá ôn định. Việc bảo đảm sự ön định 
này không phải là bao cấp, quan liêu, 
mà là đòi hỏi của xã hội đối với Nhà 
nước chuyên chính vô sản ; sự không 
òn định vẻ giá cả Ở các quan hệ eo 
bạn này trong những năm gắn đây đã 
làm giảm sút thu nhập thực tế của 
những người lao động sống bàng tiền 
lương, Đối với quan hệ kinh tế thứ 
hai, quan hệ kinh tế không cơ bản mà 
Nhà nước chưa đủ sức kế hoạch hóa 
thỉ áp dụng cơ chế giá linh hoạt. Điều 
hành giá linh hoạt này không phải chỉ 
là chính quyền địa phương, mà Nhà 
nước ồn định khung giá và cho phép 
địa phương được linh hoạt trong 
khung giá đó ; khi cần thiết Nhà nước 
cũng chủ động thay đôi khung giá và 
mở rộng quyền hạn của chính quyền 
địa phương cũng như các tt chức 


= 
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kinh doanh. Hiện nav cơ chế giá cho 
phép vàn đụng quy luật giá trị một 
eách sắc bén vào kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa phải là cơ chế haL giả : giá 
ồn định uua giá linh hoạt (dù trong 
chính sách có hay không có giá tương 
ứng với lương). Giá öòn định — thích 
Ứng với các quan hệ kinh tế eơ bắn — 
phản ánh đúng sự biến động của chỉ 
phí sản xuất theo sự phát triền của 
khoa học — kÝ thuật ứng dụng vào 
sìn xuất, phần ánh đúng các quan hệ 
kính tế xã hội và được ôn định trong 
thời gian dài theo kỳ kế hoạch. Giá 
linh hoạt phần ánh đúng quan hệ 
cung — cảu trên thị trường, giá này cũng 
sần được ỏn dịnh trong thời gian 
ngắn thích ứng với sự biến đồi thại 
của cung và cầu. Tỉnh ồn định trong 
điá cả là điều kiện của kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa — kinh doanh có kế 
hoạch và có hạch toán kinh tế, và là 
điều kiện đề giá ca phát huy tác 
dụng hướng dẫn đối với sản xuất 
và đời sống. Một sự biến động liên 
tục của giá cả làm mất phương 
hướng của sản xuất và đời sống, 
sẽ dán Xã hội từ rối loạn này 


sang rối loạn khác. Nhưng một sự ồn 
định cứng nhắc trong thời gian quá 
đài, trên thực tế là sự triệt tiêu tác 
dụng của quy luật giá trị đối với các - 
mặt, các quan hệ trong nền kinh tế 
quốc đàn, dân đến sự trì trệ trong sản 
xuất và đời sống. Thực trạng kinh tế 
„của nước ta trong thời gian qua đủ 


chứng mình cho những điều nói trên. 


Cái khó là phải biết cải gì và lúc nào 
cần ôn định và linh hoạt — đó không 
còn là nội dung cơ chế mà đó là nghệ 
thuật của người điều hành *giá, tức là 
Nhà nước. 

Cũng cần nói thêm rẳng, eó nhũng 


nhu cầu mà Nhà nước khỏng thề kế 
hoạch hóa được và năm ngoài pham 


-vi kế hoạch, vì nó gàn với những yếu 


tố kinh tế vi lượng, những chỉ tiết 
cuộc sống. Những nhu cầu nàv phải 
đươc tự điều chỉnh thòng qua thị 
trường, điều đó: là tất yếu, chứ không 
phải là sự yếu kém của cơ quan kinh 
doanh hoặc của Nhà nước. Nhà 
nước chỉ tác động đến sự tự điều 
chỉnh này khi nó bộc lộ những mặt 
tiêu cực của nó. 


MẤY VẤN ĐỀ VỀ... 


bộ máy Nhà nước, nhất là ở cÁc 
ngành có quan hệ đến việc nắm tiền, 
.“ ` 
năm hàng. 
4. Trong việc chuyên sang eơ chế 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, phải bái 


đâu từ việc trao trả quyên tự chủ kinh - 


đoanh, thực hiện bạch toán kinh tế 
của các xỉ nghiệp. Tử thực tế ở cơ sở, 
đồi mới cơ cấu tò chức, cơ chế quản 
lý ở cấp kinh tế quốc đân. Đề thúc 
2v cơ sở chuyên mạnh sang hạch toán 
xinh t¿, như nghị quyết Hội nghị thứ 8 
mía DCHTUĐ (khóa YV) đả chỉ rõ: 
trước hết phải róa bỏ bao cấp qua 
giả. Giá ca không chỉ bảo đảm cho xí 
nghiệp lấy thu bù chỉ, còn phải đáp 
ng đòng bộ nhiều yêu cầu. Điều rãi 


(Tiếp theo trang 3£) 


quan trọng là bảo đảm được tiền 
lương thực tế của công nhìn viên chức, 
phải thúc dầy cơ sở cãi tiến quản lý, 
cải tö sản xuất, ứng dụng tiên bộ khoa 
bọc kỶ thuật. Các Xí nghiệp quốc 
doanh có trách nhiệm, Dũng giá cả và 
sử dụng giá cañ hình thành từ khu vực 
quốc doanh đấu tranh nhm ôn định 
giả cả trên thị trường. 

9. Nhà nước ban hành sớm các chính 
súch hoàn chính về tiêu đủng, về xuất 
nhập khàu, về tài chính; những chính 
sách này cần được quản triệt và Trở 
thành nguyên tác chỉ đạo hành đồng 
của nhân dân. Nhà nước có biện pháp 
kiên quyết bảo đảm che những chính 
sách ấy thạt sự có hiệu lực. 


sÍ 


NGUYỄN ANH BẮC 


MẤY VẤN ĐỈ YŸ KINH DOANH VẢ 
(Œ (CHẾ KINH DOANH ỈÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


I[NH doanh là phương thức tiến 

hà các hoạt động kinh tế 

trong nền kinh tế hàng hóa thòng 
qua quan hệ mùa, bán hàng hóa, nhàm 
đạt được một tỷ suất lợi nhuận tối đa 
vơi chỉ phí tối thiêu về lợi Ích của chủ 
thề kinh doanh. Bản chất của kinh 
doanh là bản ® chất của nền kinh tế 
hàng hóa, Quy luật chi phối mọi hoạt 
động kinh doanh là hệ Thông cúc qui 
luật của nẻn kính tế đó, trong đó có 
các quy luật chung của kính tế hàng 
hóa như: quy luật giá trị, quy luạt 
cung cầu, quy luật lưu (lòng tiên tệ... 
là những quv luật tác động trực tiếp 
đến thực tiên kinh đoanh. 

Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa vấn 
là nền kinh tế hàng hóa. Quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ là một mặt của quan 
lẻ sản xuất vã hội chủ nưhĩa, (eắc hoạt 
động kinh tế xã họi chú nghĩa văn 
phíí thông qua nó mới thực hiện được 
mục đích của nên sản Xuât và cúng eÕ 
quan hệ sản xuất), Cho nên, kỉnh đoanh 
bản là phương thức tiên hành các 
hoạt động kính tế trong nén Kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. Nhưng, kinh doanh xã 
bội chủ nưhTa Khác ve bản chất so với 
kinh doanh tự bạn chủ nghĩa trên mọt 
SỐ điểm cơ bạn sau đày 


† Lợi nhưtn?:Tlợi nhuận là mục đích 
trực tiếp của kính doanh, nói lèn hiệu 
quả Kinh doanh, Trong nên kỉnh tế tư 
bán ch ft nghĩa, lợi nhuận đổi với từng 
nhà tư bản là Tất eđ, là động cơ, là lẽ 
SỐng. Đại được VY suất lợi nhuận 
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cao với chỉ phí Ít ahãt bằng bất cứ 
cách nào là yêu cầu cao nhất của mọi 
hoạt động kinh doanh tư bán chủ 
nghĩa. 


Quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa xà hội quy định mục dích của 
nèn sản xuải xã hội chủ nghĩa là thỏa 
mãn ngày càng ca : nhu cau vật chất 
và văn hóa cúa toàn xã hội. Xí nghiệp 
xã hỏi chủ nghĩa là một đơn vị kinh 
lẺ cơ sở của nền kinh tế quốc đán 
xã hội chủ nghĩa. dược xã hội trao 
quyền sử dụng một bộ phận tư liệu 
sản Xuất đề tiến hành sản xuất có hiệu 
quả nhàm phát huy tính ưu việt của 
chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư 
liệu sản xuất. Hoạt động sản xuất 
của xí nghiệp phải bảo dâm mang lại 
lợi nhuận ; lợi nhuận của tửng xí nghiệp 
không phải là của riêng của xí nghiệp, 
lợi nhuận đó phải góp phần đúng 
mức vào việc tăng thêm thu nhập 
của toàn xã hội. Việc nâng cao doanh 
lợi của tùng xí nghiệp khòng được vỉ 
phạm lợi ích của xã hội, của các xÍ 
nghiệp khác. Con đường tạo ra lợi 
nhuận siêu ngạch của xỈ nghiệp không 
thề là con dường giành giật lợi nhuận 
của nhau bắng tranh mua tranh bản, 
giảnh chênh lệch giá, mà bằng cách 
đầy mạnh thị đua xã hội chủ nghĩa, 
mạnh đạn ứng dụng tiến bộ Khoa học; 
kỳ thuật, phát huy tru thể của quan 
hệ sản xuất mới, làng năng suất lao 
động. thục hành tiết kiệm, hạ giá 
thành sản phầm, mở vòng quan hệ 
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l8 tác kinh tế... Việc phân phối lợi 
nhuận của Xí nghiệp phải bảo dám 
được sự kết hợp bài hòa lợi ích của 
xã hội, của tập thề, của cá nhân người 
lao động theo đúng đường lối, chính 
sách của Đang và Xhà nước, 


9 Cơ chế kinh doanh. Sản xuất 
bàng hóa tư bản chủ nghĩa là nền sản 
xuất của những người chiếm hữu tư 
nhân tư bắn chủ nghĩa về tr liệu sẵn 
xuất, Cơ chế hoạt động của các qu\ 
luật kinh tế tư bản chủ nghĩa là cạnh 
Erdanh ; một trong những mân (thuẫn 
của nên kinh tế tư bản chủ nghĩa là 
mâu thuần giữa tính tÔ chức của 
từng xí nghiệp riêng rẽ với tỉnh trạng 
vô tô chức ngoài xã hội 


Nên kinh tế xã hội chủ nghĩa là một 
nên kinh tế có kế hoạch, Cơ chế hoạt 
động của cÁc quy luật kinh tế xã hội 
chú nghĩa là: kế hoạch hóa. Quan hệ 
hàng hóa — tiền lệ là quan hệ kinh tế 
cần thiết cho 0iệc kẽ hoạch hóa. Bởi vì. 
các môi quan hệ kinh tẺ đã được 
kế hoạch hóa đều được thực hiện 
thông qua quan hệ hàng hỏa-~ tiên tệ. 
Thực tế diễn biến ở thị trường của 
quan hệ hàng hóa —tiền tệ là một trong 
những cơ sở thực tế rất quan trọng đề 
kế hoạch hóa các quá trình kính tế, 

Đặc điềm hoạt động trên đây của 
các quy luật kinh tê xã hội chủ nghĩa 
đòi hói: 

a— Nhà nước, công cụ 1ö chức quản 
lý mọi hoạt động kinh tế một cách có 
kế hoạch phái có định hướng phát 
triên kinh tế, các chính sách, chế độ, 
quy định báo đảm cho mọi hoạt động 
đi theo đúng phương hướng kế hoạch 
chúng, Môi đơn vị kinh tế phải phái 
huy dược tính (tích cực. chủ động khai 
thác đến mức tối đa tiềm nàng kính tế 
hiện có, góp phần tích cực nhất vào 
sứ phát triển của nên kinh tế quốc đàn, 
đâp ứng ĐỐI nhất các mục tiêu kính 
tế xã Lỏi đã đề ra 
— b—Các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa: 
nhị Đênin -đã nói, phải đứng trên 
phương diện Buôn bán để tiền hành 


eác hoạt động kinh tế, nghĩa lá phái 
hoạt động đúng với tư cách của tôỌt 
Chủ thề kinh doanh, biết vận dụng 
khôn khéo quan hệ hàng hóaT— tiền tệ 


` nhằm sử đụng tài sản xã hội giao cho. 


với hiện quả kinh tế xã hội cao nhất, 
góp phần lớn nhất vào hiệu quá kính 
tế xã hội của nền kinh tế quốc dàn, 


Muốn đáp ứng dược những đói hỏi 
trên, kinh doanh xã họi chú nghĩa 
phải guán triệt nguyên tác lập trung 
dàn chủ. Nguyên tác này « lao hàm khả 
năng — khả nàng này do lịch sử tạo ra 
lầu đầu tiên—phát huy mỏt cách đa 
đủ và tự do không những các đặc điểm 
của địa phương, mà cá những sáng 
kiến của địa phương, tính chú động 
của dịa phương. tính chất muôn "hình 
muôn vẻ về biện pháp, phương pháp 
và phương tiện để dạt đến mục đích 
chung ?® (Í). Xã hội, như Ảng-ghen đã 
nói ®sẽ tiêu diệt cạnh tranh và tÌ ay 
cạnh traấh bằng hợp tác " (). 


3. Chế độ quản lỦ xỉ nghiệp. Đối 
với các xínghiệp xã hội chủ nghĩa đã 
đứng trên phương điện buôn bán đề 
tiến hành các hoạt động kinh tế thì, 
chế độ quản lý xí nghiệp thích hợp 
nhất mà Lê-nin đề ra là: /HỦạch toán 
kình tế. Thực hiện hạch toán kinh tế, 
xí nghiệp được độc lập vẻ nghiệp vụ 
và vẻ sử dụng tài sản do Nhà nước 
giao trong khuôn khô chế độ công hữu 
vẻ tư liệu sản xuãi và phương hướng 
kể hoạch phát triền kinh tế thống nhàt 
của Nhà. nước, Xí nghiệp pLai chịu 
trách nhiệm về lỗ, lãi, sr dụng vốn 
do Nhà nước cặp dưới hình thức tín 
dụng. kbông ngừng phản đấu tạo nguồn 
vòn tự có: Xí nghiệp thực hiện khuyến 
khích vẻ vật chất đổi với người lao 
động, Quan hệ giữa các xí nghiệp dược 
xác lập theo kế hoạch chung của Nià 
nước và được thục hiện bằng hợp 


('} V, I. Lê nịn: Teán 042, Nxb *ự tát, Hà 
tập 27, tr. 281, 
chen: Những nguyên l4 c`a chủ 
[471,1:. 1A 


nội, 107), 
(2ì Ph, Ẩng 
nạh: & công sản. Nxb Sự thàt: [là nộ:, 
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đồng kinh tế. Nhà nước quản lý các 
xí nghiệp chủ yếu bằng những biện 
pháp, chính sách đòn bầy kinh tế. - 


Từ sự phân tích trên, có thê đi đến 
kết luận: cơ chế quản lý kinh tế xã 
hội chủ nghĩa cũng đồng thời là cơ chế 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. Đó là cơ 
chế kế hoạch hóa, quái triệt nguyên 
tậc tập trung dàn chủ, thực hiện hạch 
toán kiith t2. 


* 


Việc xóa bỏ cơ chế quản lý: hành 
chính quan liêu — bao eắp chuyên sang 
cơ chế quản ]ý kính đoanh xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta điển ra trong hoàn 
cảnh có nhiều khó khăn phức tạp. 
Trong khu ve sẵn xuất thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa dã dược xác 
lập. những nên sản xuất văn phỏ biến 
là sản xuất nhỏ, mất cần đối nghiêm 
trọng, nhiều tiềm năng kinh tế ở cơ sở 
địa phương chưa được khai thác, phân 

` phối ru thông đang ở tình trạng rối 
ren, hồn loạn. Các thế lực tư sản 
còn lại, tư thương, bọn làm ăn phi 
pháp, những phần từ thoái hóa trong 
bộ máy Nhà nước vẫn chi phối được 
một phần đăng kề tiên và hàng, rút 
tiên, rút hàng của Nhà nước. Nhu cầu 
của Nhà nước ngày một tăng, mâu 
thuẫn giữa cung và cầu ngàv một gay 
gát, thị trường, giá ca, tiên tệ không 
ônđịnh. — ˆ _ 


Tỉnh hình trên đây quy định: việc 
chuyền sang cơ chế kinh đoanh xã hội 
chủ nghĩa, tất yếu phải là mọt quá 
trình lau dải, phái hoàn thiện từng 
bước. Trong quá trình này, vừa phải 
xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu — 
bao cấp, tạo lập và từng bước hoàn 
thiện cơ chế quản lý mới, phù hợp 
với thực trạng kinh tế của đât nước, 
vừa phải tích cực chủ dộng phát huy 
ác dụng của cơ chế quản lý mới thúc 
đầy hoàn thiện cơ cấu kinh tế mới. 
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làm chuyền biến tỉnh hình kinh tế, xã 
hội. Đây là biều hiện sự nhận thức và 


vận dụng đúng đắn quy luật quan hệ 


sản xuất phải phù hợp với tính ckất 
và trình độ phát triền của lực lượng 
sản xuất. - 


Tỉnh phức tạp của quá trình đồi 
mới này đòi hỏi chúng tà phải giải 
quyết dòng bộ, với những biện pháp 
thiết thực có hiệu lực hàng loạt vấp 
đề cả về đồi mới cơ cấu kinh tế, cơ 
chế quản lý, cũng như năng lực và 
nghệ thuật quản lý. Chúng tôi đẻ nghị 
một số vấn đề sau: 

1. Từ đường lối xây dựng kinh tế, 
xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở phương 
hướng chiến lược phát triều kinh tc— 
xã hội đúng đắn, Nhà nước sóm định 
ra những chương trình phát triền kinh 
tế của cả nước, của các ngành, các 
địa phương. Kèm theo đồ là những 
chính sách kinh tế bảo đảm cÌl:o mọi 
hoạt động kinh tế đi đúng hướng dã 
đề ra. _ | 

2, Tồ chức lại sản xuất, bảo đảm 
cho các đơn vị sản xuất được giữ lại 
có những điều kiện ön định dè sản 
xuất. Nhà nước tập trung được năng 
lượng, vật tư, nguyên liệu vo những 
trọng điềm kinh tế của cä nước. 

3. Đi đôi với tồ chức lại sẵn xuất, 
kiên quyết tô chức lại thị trường, lập 


-Tại trật tự trên lĩnh vực phân phối lưu _ 


thông. Việc tö chức lại thị trưởng 
phải cân đối với sản xuất, làm cho thị 
trường thật sự là nơi thực hiện mội 
cách thuận lợi các điều kiện tái sàn 
xuất của các thành phần kinh tế xả 
hội chủ nghĩa, 

Sớm hình thành thị trường tư liệp 
sản xuất, hệ thống bản buôn, bán te 
Lheo một cơ chế hoạt động có KỶ cương, 
được luật pháp bảo đám, 

Điều. kiện liên quụuết đề lập lại trật 
tự trên lĩnh vực phàn phối lưu thông 
là * điệt trữ bọn đầu cơ buôn lậu, quét 
sạch nạn tham những, làm trong sạcb 


(Xem liếptrang51) 


NGUYỄN VĂN HUY 


VỀ KINH ĐỤANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NƯỚC TA HIỆN NAY 


LINH doanh xã hội chủ nghĩa là 

một trong những phương hướng 

quan trọng của đồi mới cơ chế 
quản lý kinh tế. Phương hướng này 
đà được khẳng định tại Hội nghị thứ 6 
của trung rong Đăng (khóa V) là đồi 
mới cơ chế quản lý kinh lế, lấu kẽ 
hoạch làm trung tâm, gần kš hoạch 
ĐỚI hạch loán kinh lế 0à kinh doanh 
aäã hội chủ nghĩa. 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa cũng 
là nội dung cơ bản trong hoạt động 
kinh tế của các đơn vị kinh tế cơ Sở, 
các tồ chức, các ngành sản xuất, kinh 
doanh thuộc hệ thống kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Nó không chỉ là phương 
hướng và hội dung cơ bản trong hoạt 
động của các đơn vị kinh tế mà còn 
thề hiện cách nghĩ, cách làm mới luôn 
luôn 0ì mục tiêu năng suất, chãt lượng, 
hiệu quả trên cơ sở kết hợp hài hỏa 
ba loại lợi ích. Cách nghĩ và cách làm 
nhạy bén, sắng tạo vì hiệu quả kinh 
tế cao nhất trong sản xuất, kinh doanh, 
boàn toàn trái ngược với nếp nghĩ và 
cách làm ăn theo kiều quan liêu bao 

cấp, không tôn trọng các quy luật 
kinh tế, không quan tâm đến hiệu quả: 


A — Nlột số nguyên tắc kinh doanh 
ã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện na: 


I—Rinh doanh phải xuất phát từ sản 
xuất và phục vụ đắc lục cho sản xuất 
phát triền. Chỉ trên cơ sở phát triền 
sản xuất mới có điều kiện thật sự đề 
thúc đầy kinh doanh, Eảo đảm gắn sản 
xuất với lưu thông nhằm thốa mãn 
nhu cầu ngày càng tăng của xã hội. 


— Kinh đoanh xã hội chủ nghĩa 
mỉ trên cơ sở kế hoạch và phục vụ 
việc thực hiện kế hoạch Nhà nước, 
Chỉ trên eơ sở này, kinh đoanh mới 
đúng hướng.., 


d— Ninh doanh xã hội chủ nghĩa lấy 


- hiệu quả kinh „tế xã hội làm thước đo 


đề đánh giá. Ở đây có sự gắn bó mật 
thiết giữa kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
và hạch toán kinh tế. Vì vậy cũng có 
thề nói kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
chính là thực hiện chế đột hạch toán 
kính tế. 


4 — Chỉ có các đơn vị kinhdoanh 
mới trực tiếp tiến hành các hoạt động 
kinh doanh. Còn các cơ quan quản lý 
các cấp trong -hệ thống cơ quan hành 
chính — kinh tế thì chỉ đạo và kiềm 
tra hoạt động kinh doanh, không trực 

tiếp kinh doanh. Nhầm lẫn hoặc nhập 
cục hai loại chức năng sản xuất, kinh 
doanh và quản lý hành chính — kinh 
tế đêu dẫn đến nhiều lộn xộn, thậm 
chí rối ren và đo vậy kém hiệu quả 
trong mọi hoạt động kinh tế. 

Nếu hiều theo nghĩa hẹp thì kinh 
đoanh là hoạt động thương nghiệp, mà 
thương nghiệp là khâu nối liền giữa 
sản xuất và tiêu dùng. Trong nền kinh 
tế quốc dân, thương nghiệp có chức 
năng chủ yếu là kết hợp chặt chẽ sản 
xuất với tiêu dùng một cách có -kế 
hoạch nhằm đáp ứng nhu cần của 
nhân đân và của nền kinh tế về hàng 
hóa và các loại dịch vụ mang tính 
chất kinh doanh theo đúng số lượng 
chủng loại, chất lượng, giá cả, địa 
điềm và thời gian, với chỉ phí ít nhất. 

( 


nà 


Như vậy, thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa có chức năng cụ từề là cùng 
với sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngày 
càng tăng lên của xã hội phải bảo 
đầm giá trị sử dụng của hàng hóa, 
bảo đắm tính cần đối của nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa bằng cách tổ chức 
chu chuyền hàng hóa có kế hoạch, 


tăng hiệu quả của nền kinh tế quốc 


dân trên cơ sở cải tiến việc chu 
chuyền hàng hóa, góp phần tăng cường 


các quá trình sản xuất theo chiều sâu, ˆ 


sử dụng rộng rãi các quan hệ bảng 
hóa — tiền tệ, và thực hiện nguyên tắc 
phân phối theo lao động. - 

Trong 10 năm qua, Ởở nước Ía, tuy 
sản xuất có tăng, nhất là sản xuất 
nông nghiệp, song nhịp độ tăng sản 
xuât nói chung klLông đáng kê, không 
tương xứng với công sức bỏ ra, còn 
cách xa tốc độ tăng đân sỐ và các yêu 
cầu không ngừng tăng lên của sự nghiệp 
xây dựng kinh tế vừ củng cố quốc 
phòng (từ 1976 đến 1985 tốc độ tăng 
đân số trung bình là 2,2Š/năm, trong 
khi đó tốc độ tăng thu nhập quốc dân 
chỉ là 4.2% cho nên thu nhập quốc 
đân sẵn xuất bình quân đầu người tuy 
có tăng nhưng không đáng kề: nàầm 
1976 là 2008 đồng/người, năm 1985 là 
2481 đồng/người, thu nhập quốc dân 
sử đụng bình quân đầu người năm 5: 
2660 đồng, năm 1985: 2731 đồng theo 
giá so sánh 1982). Sản xuất phát triền 
chậm và về eơ bản văn là ở quy mô 
sản xuất nhỏ cho nên sản phầm hàng 
hóa Không nhiều, eó nơi, có lúc không 
có sản phẩm hàng hóa đề trao đòi. 
Mặt khác, phần sắn phẩm hàng hóa 
Nhà nước nắm được đề thực hiện 
phần phối theo kế hoạch, tức là 
thực hiện việc kinh doanh một cách 
có tö chức trên phạm vi toàn xã hội 
chưa nhiều, chưa ôn định và không 
bao quát hết mọi loại sản phẩm quan 
trọng nhất. Ví dụ ngay những loại sản 
phẩm thiết yếu nhất đối với sản xuất 
và đời sống, Nhà nước phải huy động 
đề đưa vào kinh doanh nội thương và 
ngoại thương vẫn còn chiếm một tÝ 
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lệ nhỏ và không ôn định, thậm chí có 
chiều hướng giảm sút: 
| 1976 1985 
— Tỷ lệ lương thực 
Nhà nước huy động so 
với lương thực sản xuất 
dược (Ã) 153 21.8 
— Tỷ lệ một số mặt hảng : 
nông sản chủ yếu do 
ngành thương nghiệp thu 


mua (ÃÄ) 
+ Thịt lợn hơi 46,9 43,3 
+ Cá tươi nước ngọt 2,7 64 
+ Đậu tương. 32,4 609.5 
+ Lạc vỏ 272 40.9 
+ Đay 872 72.6 
+Cói,Ố 824 46.8 


— Tỷ lệ thu mua so với 
sản xuất của một số mặt 
hàng công nghiệp chủ yếu (Ã) 


+ Muối | 77,2 741.9 
+ Nước mắm, nước 

chấm : 63,0 41.4 
+ Thuốc lá điểu gần 100 ®q.2 


+ Vải các loại 64,0 50.0 


Sản phầm hàng hóa Nhà nước núm 
được chưa nhiều, tỒ chức phân phối 
không tốt, còn nhiều hiện tượng tiêu 
cực ngay từ trong nội bộ hệ thống lưu 
thông cho nên có tỉnh trạng phô biến 
và ngày càng nghiêm trọng là vật tư 
hàng hóa không đến tay người sản 
xuất và tiêu dùng đủ số lượng, chất 
lượng và chủng loại; mặt khác. Nhà 
nước cũng không nhận đủ và kịp thời 
nhiều loại sản phầm hàng hóa phải 
giao nộp cho Nhà nước theo kế hoạch. 
Trong khi khối lượng hàng hóa lưu 
thông còn ít và nghèo nàn về chủng 
loại thì số lượng các tô chức và cản 
bộ, nhân viên làm công tác này đã 
tăng lên rất nhanh, nhất là sau khi có 
các chủ trương về phân cấp quản lý 
cho cơ sở và chuyền sang kinh doanh. 
(Ví dụ theo thống kê chưa đầy đủ, 
trong 7 năm từ 1977 đến 1984 số lượng 
các đơn vị cùng ứng vật tư tăng 2,0 
lần (tử 206 công ty vật tư tăng lên 606 
công ty). Hiện nay có trên 50 tô chức 
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xuất nhập khầu từ trung ương đến địa 
phương v.v Tình trạng không bình 
thường là có những tô chức hoàn toàn 
không có chức năng kinh doanh cùng 
tò chứcra các đơn vị kinh doanh hoặc 
trực tiếp kinh doanh dề phục vụ cho 
những lợi ích cục bộ, gây khó khăn 
cho việc quản lý về các mặt: nguồn 
hàng, giá cả, tài chính, thị trường... 


Tình trạng phô biến là hàng hóa qua - 


mỗi cäp, thậm chí qua từng cửa hàng 
đều bị nàng giá đề hưởng phần chênh 
lệch giá, coi đó là «lợi nhuận kinh 
doanh, ` 

Giá cả tiếp tục tăng kề cả trong thị 
trường có tô chức, đặc biệt là sau khi 
áp đụng các biện pháp điều chỉnh về 
giá — lương —tiền trong năm 1985 càng 
gày nhiều khó khăn cho việc hạch toán 
và việc đánh giá kết quả kinh doanh. 


Tình hình hiện nay đòi hỏi bức bách 
phải thiết lập trật tự trên lĩnh vực 
phân phối lưu thông nói riêng và trong 
nên kinh tế nói chung nhằm tạo tiền 
đẻ cần thiết đề thực hiện các Nghị 
quyết của Đăng và Nhà nước tạ về 


quản lý kinh tế theo phương hướng. 


triệt đề xóa bỏ quan liêu bao cấp, 
_ chuyền hẳn sang hạch toán kinh tế, 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 


B— Một số chủ trương đề bảo đảm 
thực hiện kinh doanh xã hội chủ 
nụhĩữa ở nước ta hiện naụ : 

Trên cợ sở tôn trọng những nguyên 
tác kinh đoanh xã hội chủ nghĩa như 
đã nêu trên, chúng ta cần làm các công 
việc vừa có tính chất cơ bản, vừa cấp 
hích đưới đây đề từng bước thực hiện 
phương thức kinh doanh xã HỘ chủ 
nzhĩa ở nước ta? 


I— Ra sức phái triền sản xuất, mở 
múi dịch pụ. Trước mắt, cần Tập 
trung sức thực hiện việc sếp ếp lại 
kinh lẽ, chuyền hướng đầu tư nhằm 
sử dụng tỏi đa lao động xã hội, năng 
hrc sắn xuất hiện có kề cả của các 
thành phần kinh tế phi xã hội chủ 
nghĩa đề tạo ra nhiều sản phầm hàng 
hóa ngay trong điều kiện còn nhiêu 


} 


_ dịch vụ kỳ thuật, 


khó khăn về nguyên liệu; năng lượng. 
Do vậy, cần tập trung lực lượng và 
phương tiện vật chất hiện có của Nhà 
nước đề đầy mạnh sẵn xuât Irong các 
ngành trọng điểm, các xí nghiệp ưu 
Liên, các lĩnh vực quan trọng nhất của 
nên kinh tế quốc đân. Đồng thời, có 
chủ trương và cơ chế thieh hợp khuyýn 
khích mở rộng nhiều Loại động và lĩnh 
vực kinh doanh mà lâu nay chúng ta 
chưa thật chú trọng như kinh doanh 
du lịch, địch vụ ngân hàng, bảo hiền. 
hành chính, vận 


tải V.Vs 


2— Tô chức lại hệ thống sản xuấi, 


kinh doanh heo hưởng chujên môi 


hóa, kết hợp với kinh đoanh tông hợp, 

bảo đảm chu trình sản xuất, kinh 

doanh thông suốt và đạt hiệu quả cao, 
SN 


Trên cớ sở sắp Xếp lại và cũng eố 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh đề bảo 
đẳm quyền tự chủ sản xuất, kinh đoanh 
cho cơ sởớ, cần kiện toàn các hình 
thức liên hiệp sản xuất, kinh đoanh 
hiện có, tö chức thành các ngành kinh 
tế kỹ thuật đủ mạnh làm xương sông: 
cho nên kinh tế quốc dân. Khi thật sự 
có đủ diêu kiện, thị thành lập các liên 
hiệp xÍ nghiệp, công ty hoặc tông công 
ty thuộc các lĩnh vực sản xuất kinh 
đoanh phụ trách từ dâu đến cuối một 
ngành kinh tế kỹ thuật, một sản phim 
hoặc miột loại địch vụ quan trọng. Chân 


_ ehính lại toàn bộ mạng lưới lưu thông, 


bỏ cấp trung gian, kbắc phục tình 
trạng tranh mua tranh bán đo có quá 
nhiều tô chức củng kinh doanh một 
mặt hàng giống nhau; bảo đảm đưa 
nhanh vật tư, hàng hóa từ nơi sản xuất 
đến nơi tiêu dùng theo một hành 
trình hợp lý nhất. 


Về nguyên tác, các eơ quan hành 
chỉnh Nhà nước các cấp và các đoàn 


- thề quần chúng không trực tiếp kinh 


doanh mà nên tập trung làm tốt các, 
chức năng quản lý và kiềm tra việc 
kinh doanh, bảo đảm cho nó theo đúng 
pháp luật và đúng hướng, phù bợp 


Ù 


với kế hoạch sản xuất, kinh đoanh đã 
xác định cho từng đơn vị. 

3— Phãn đầu sớm ồn định lài chính, 
Hiền lệ uà nhấi là giá cả, bảo đâm cơ 
sở thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, 

Yêu câu cấp bách là phải kiên 
quvết thực hiện tốt Nghị quyết lHiội 
nghị thứ 8 của Trung ương, các Nghị 
quyêt 28, 3Í và kết luận của Độ 
chính trị về giá — lương — tiền nhắm 
trước mắt ôn định tỉnh hình phản 
phói lưu thông, làm cơ sở cho các hoiật 
động sẵn xuất, kinh doanh triền khai 
thuận lợi. Đồng thời tích cực mghiên 
cứu và thực hiện chính sách lài chính 
quốc gia, đề quản lý quá trình tải sản 
xuất về mặt giá trị. khác phục tình 
trạng tự phát hoặc chạy theo cơ chế 
thị trường «tự do ® trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

{— Rà soát, bồ sung, sửa đồi và nếu 
cần thì xây dựng mới các chế độ, thê 
lệ, kề cả các định mức, tiêu chuần về 
sản xuất, kinh doanh phù hợp với yêu 
cầu đôi mới cơ chế quản lý kinh tế 
hiện nay. Nghị quyết (dự thảo) của 
Bò chính trị và các quy định cụ thê 
của Hội đồng bộ trưởng mới ban hành 
đã bảo đảm các điều kiện cần thiết 
về mặt pháp lý cho các đơn vị cơ sỞ 


‹ thực 


liện quyền tự chủ của rainh 
(rong sản xuất, kinh đoanh. 


Bước tiếp theo cần khần trương tiến 
hành là các cấp trên của cơ sở và các 
cấp có trách nhiệm liên quan đến c+ 
sở phải soát xét lại các văn bẫn hiện 
lành, kịp thời xóa bổ các điều quš 
định không còn phủ hợp và hình thành 
hệ thống các văn bản mới thật sự bảo 
đảm thực hiện đầy đủ và có hiệu lực 
quyền hạn và trách nhiệm của các đơn 
Vị cơ sở trong Sản xuất, kinh doanh. 


— Đào tạo, bồi đường cán bộ quản 
lý và nghiệp vụ có đủ trình độ và 
năng lực kinh doanh, có cách ngÌi,. 
cách làm năng động sáng tạo vì hiệu 
quả kinh tế và vì mục tiêu của kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. 


ö— Tô chức lại còng tác thông I:n 
kirnt lế, bào đảm vêu cầu cung cấp và 
xử lý thông tín nhanh nhạy, kịp thời, 
chính xác và an toàn, chủ trọng thích 
đáng việc trang bị và sử dụng các công 
cụ hiện đại trong công tác quản lý sản 
xuât, kinh doanh, Đông thời, phát huy 
tác dụng của hệ thống thông tín đại 
cbúng từ trung ương đến cơ sở đề 
tuyên truyền, giới thiệu, hướng dàn 
các hoạt động kinh doanh. 


Cải tiến... 


(Tiếp Lheo trang 69) 


về công tác thanh tra, được cán bộ 
đảng viên và quần chúng tín nhiệm đề 
làm Chủ nhiệm Ủy ban thanh tra Ở các 
cấp ». Nghị quyết số 26 của Hội đồng 
bộ trưởng cũng xác định : ® Thủ trưởng 
các ngành ở trung ương, Ủy ban nhân 
dân các cấp cần nhận thức đúng vị 
trí và yêu cầu của công tác thanh tra, 
từ đó mà không ngừng tăng cường sự 
chỉ đạo về tô chức và hoạt động thanh 
tra ®, 


* 


Được các cấp Đẳng và chính quyền 
lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, có sự phối 
hợp hoạt động của các ngành, các 
đoàn thề quần chúng và sự tham gia 
của đông đảo cán bộ công nhân viên 
chức và nhân dân, cộng với sự nỗ lực 
của các tô chức thanh tra, công tác 
thanh tra của chúng ta chắc chắn sẽ 
có những tiến bộ mới, hoàn thành tôi 
nhiệm vụ mà Đăng, Nhà nước và nhàn 
đàn giao. 


tÊ XUÂN HẦN 
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MỘT SỐ $UY NGHĨ VỀ HẠCH TOÁN KINH TẾ VÀ 
“KINH DOANW XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


INH doanh xã hội -chủ nghĩa khác 
kinh doanh †ư bản chủ nghĩa ở 
những mặt như sau: 
1—Kinh đoanh xã hội chủ nghĩa phủ 
nhận quan hệ người bóc lột người, 
bởi vì tư liệu sản xuất chủ yếu thuộc 
sở hữu Nhà nước và sở hữu tập thề, 


2— Kế hoạch hóa là phương pháp chủ 
yếu đối với hoạt động kinh doanh. 


3—~Sức lao động trong chủ nghĩa xã 
hội không phải là hàng hóa. 
4—Toàn bộ sự khác nhau trên suy 
đến cùng sẽ là kết quả kinh doanh đợi 
nhuận) rơi vào tay ai. Ở chủ nghĩa xã 
_hội, kết quả đó thuộc sở hữu toàn dân 
và sở hữu tập thề. Nhà nước và tập 
thề sử dụng kết quả đó đề khòng ngừng 
nắng cao mức sống vật chất và văn hóa 
của nhân đân lao động. Đó là sự khác 
nhan có tỉnh chất sống còn mà chỉ có 
cách mạng mới giải quyết được và đó 
là điều quy định bản chất của hai chế 
độ xã hội. 

Kinh đoanh tự bản chủ nghĩa và 
kinh đoanh xã hội chủ nghĩa cũng 
eó những diềm giống nhau : 

1—Phải bù đắp đủ chỉ phi và có lãi 
đề tái sản xuất mở rộng. _ 

2— Phải luôn luôn mở rộng thị 
trường đề tính chất xã hội hóa của 
hoạt động kinh doanh ngày càng cao 
hơn. Theo đặc điềm này thì mọi sự 
ngăn cần có tính chất hành chính về 
giao Iưu hàng hóa giữa các địa phương 
và các thành phần kinh tế đều làm 


/ 
eo hẹp và căn trở sự hoạt động kinh 
doanh. 


3 — Phải có một loại hàng hóa chung 
làm đơn vị đo toàn bộ các loại hàng 


. hóa kinh doanh khác nhau, đó là đồng 


tiền. Có thề nói đồng tiền là chất 
“dung môi » cho phản ứng hóa học 
# kinh đoanh ». Đồng tiền là tấm gương, 
là công cụ đề nhà kinh doanh soi mình 
vào đó mà hạch toán... 


Dưới chủ nghĩa xã hội, trong hoại 
động kinh tế nói chung, không phải 
cứ hạch toán là kinh doaah, nhưng 
đã kinh doanh thì bao giờ cũng phải 
hạch toán. Thời gian qua, trong các 
xi nghiệp quốc doanh, chúng ta đã 
thực biện việc hạch toán, nhưng thực 


_chất không phải là hạch toán kinh tế, 


do đó cũng không thề nói là chúng ta 
đã thực hiện kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. 

Với cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu, bao cấp, các quy luật khắc nghiệt 
đối với nhà kinh doanh không còn nữa. 
Các xí nghiệp sẵn xuất trên thực tế 
không phải quan tàm nhiều đếi: giá trị 
mà phải quan tầm trực tiếp đến những . 
quy định một cách hành chính về giá 
trị sử dụng (làm cái gì, thông số kỹ 
thuật ra sao). Toàn bộ quyền lợi của 
tập thề các xí nghiệp riêng biệt được 
tính trước, tạm gọi là phù hợp với 
giá trị sử dụng ấy. Điều đó dẫn đến 
nhiều hiện tượng tiêu cực trong kinh 
doanh sau đây : 


+ 


Thứ nhất: Sự thủ tiêu mỗi quan 
tâm đến giá trị Ởở các đơn vị 
doanh đã thủ tiêu luôn tình cản say 
InúÊ Và Sự quan tâm sống còn đến giá 
trị sử dụng, đến chỉ phí sản xuất, dến 
cách mang khoa học — kỹ thuật ở các 
xí nghiệp. Bơi vị càng tườởi biếng, chỉ 
phí lao dòng càng cao thị thủ nhập 
của xí nghiệp càng lớn. lợi ích càng 
tầng, Do đỏ, xí nghiệp ÍLquan tàm đến 
quá trình tiết kiệm chỉ phí sản xuất 
đề hạ giá thành sản phầm, 


Thứ hai: sự trao đồi sẵn phảm 
theo những giá cả ước lệ mang nặng 
vến tố chú quan, đã làm xuất hiện chủ 
nghĩa vỏ chính phú, lợi dụng đanh 
nghĩa Nhà nước để làm hại Nhà nước, 
thoát ly sự kiểm tra của Nhà nước 
đưới khảu hiệu “tập trung hàng hóc 
vào tron tav Nhà nước » và ®S gi ừ giá” 
(mặc dù lạm phảU, Người nắm EFOnHE 
tay quyền phản phối sản phẩm trên 
thực tế đã có nhiều trường họp có 
Cuộc sóng vật chất cao gặp nhiều lần 
người trực tiếp sản xuất ra hàng hóa, 


Thứ ba : hạch toán kinh tế trở nên 
hình thức, vĩ nó không phái chịu những 
Yêu cầu gav gát cúa Lhị trường, Sự 
thành bại của người phải hạch toán 
không phụ thuộc vào ®sựư cố găng tích 
cực ® như cái tiến mặt hàng. tăng giá 
trị sử dụng, địv n¡ịnh cách mạng khoa 
học — RÝ thuật, mà phụ thuộc vào sự 
q c€Õ gắng tiêu cực * như: chạy chọt 
đệ mua được vật tư với giả Nhà nước; 
“ngoại giao» với người đến duyệtđịnh 
mức da đạng hóa sản phẩm », sản 
xuất các sản phẩm mới không thuộc 
sự phán công chuyên môn hóa cho xí 
nghiệp nhăm tránh làm các sản phẩm 
do Nhà nước giao trong kế hoạch... 


Thư tư: người bản hàng không tim 
tlấy sự tòn lại của mình trong người 
mua hàng, Người bán không cần người 
mua bởi vì hàng hóa đối với người bán 
chỉ có trần trụi một tính elất là giá 
Irị sử dụng. Điều đó ngược với sự 
quan tâm trong quá trình trao đồi: 
người bán hàng thực hiện giá trị, còn 


lộ 
“ 


HỘ, 


kinh '` 


người mua hàng mới thật sự quan tâm 
đến giá trị sử dụng, và người sản xuất 
hàng hóa bao giờ cũng can đến ngườt 
mua hàng hóa mặc dù cung lớn hơn 
cầu hay câu lớn hơn cung cũng vậy. 


Thứ năm : do người bản không cần 
người mua, hạch toán kinh tế chỉ là 
hình thức với giá cả ước lệ không 
phan ảnh giá trị thực và chỉ phí sản 
xuất “được phép » cao hav thấp phụ 
thuốc vào mi quan hệ với tấp trên... 
cho nên «kế hoạch hóa *trong điều 


-kiện cơ chế quan liên — bao cấp dưới 


hình thức cấp phát giao nộp như vậy 
tắt vếu dân đến tỉnh trạng kém hiệu 
qua trong toàn bộ nền kinh tế, 

lhứ sáu: những điều nói trên là. 
nguyên nhàn của sư bảo thủ trì trẻ kéo 
đài. của sự kém păng dộng. sáng to” 
trong các cơ sở kinh doanh. Hồ ràng 
khi người bán cần người mua thì 
người bán luôn phải hoàn thiện mình 
theo hướng tích cực, còn khí người 
mua cần người bán thì người bạn trở 
nên cửa quyền... 

Đề chuyên nên kinh tế sang hạch 
toán kính tế và kính doanh xã hỏi 
chủ nghĩa, chúng tỒi thấy cần giải 
QqUYẾE HIột SỐ Việc Sau? 

1 — hhôỏng nên *quày trong” cắt 
Lạp thẻ kinh doanh vòng tròn của thị 
trưởng gọi là « thị trường có tò chức ? 
mà thực chất là chỉ có hành động cấp 
phát, giao nộp chứ không có bành 


động kính đoanh và hạch toán, Cá 


nước chỉ có một thị trường, nếu ta có 
tính tách ra thì thực chất các thị 
trường đó chỉ là các bình thông nhan. 
Do vậy, các tập thể kinh đoanh phải 
có một kế hoạch kính đoanh thông 
nhất, không thề có kinh doanh trong 
kế hoạch, ngoài kế hoạch theo kiều 
kẻ hoạch Á, B, C như hiện nay. 

2 — Các tập thề kinh doanh phải có 
phương ún kinh doanh, trong đó hợp 
dđểng kinh tế là kế hoạch, và chỉ tiền 
hành sản xuất khi €ó hoặc dự kien 
chác chắn có hợp đồng. Hợp dòng vời 
đơn vị kinh tế thuộc bất cứ khu vực 


sản xuất nào dẻu phải bình đẳng và 
theo giá thốa thuận. Theo cơ chế này 
thì đơn hàng của Nhà nước đổi với 
xí nghiệp cũng bình đăng như các đơn 
vị kinh tế khác đòi với xí nghiệp nếu 
xét vẻ điều kiện của đơn hàng như 
vàt tư, giá ca, vốn liếng v.V, 


3s — Nhà nước cản nhanh chồng 
phản cấp quản lý kinh doanh, Hiếng 
dối với xí nghiệp quốc doanh, chủng 
tỏi dẻ nghị phản làm hai nhóm xí 
nghiệp : 

— Nhóm 1 bao gồm các xí nưhiệp 

Nhà nước trực tiếp điều khiên các hoạt 
động Rỉnh dotnh sản xuất một sở sản 
phẩm nằm trong đanh mục kinh đoanh 
của Nhà nước, Các xỉ nghiệp nhóm 
-này e€ó thể vàn được Nhà nước bao 
cấp tuy không nhiều nhưng lại cần 
thiết và phụ thuộc vào khả năng thực 
tế quản lý hành chỉnh của Nhà nước. 
Theo chúng tôi thì danh mục ấyv chỉ 
giới hạn dưới 20 loại sản phẩm như ‡ 
nhiền liệu, điện, xỉ măng, gỗ, thép xây 
dựng, phản bón, thuốc trừ sâu, văn 
tải dường biển, đường sắt, đường 
không v.v, Đòi với các xỉ nghiệp này, 
hả nước duyệt kế hoạch sản xuất và 
trà lương theo khối lượng và chất 
lượng sản phầm. Mặt khác, Nhà nước 
eÓó các chính sách trợ cấp, khuyến 
khích về kinh tế, nhằm báo đảm đời 
sống của cán bộ công nhân viên chức 
ở các xí nghiệp này cao hơn hoặc bằng 
các xí nghiệp Không do Nhà nước trực 
tiếp quản lý sản xuất. 

— Nhóm 2 bao göm tất cã các xỉ 
nghiệp không do Nhà nước trực tiếp 
điều khiền hoạt động kính doanh. Đối 
với các xí nghiệp thuộc nhóm này. Nhà 
nước chỉ nên ban hành và thực hiện 
chế độ thu thuế theo đanh mục sẵn 
phầm. Các xí nghiệp quốc doanh, tập 
thê hay tư nhân cùng kinh doanh một 
loại sản phầm đều chịu một chế độ 
thuế như nhau. 


4 — Cần nhanh chóng chuyền, hoạt 
động về vật tư sang kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa. Tái cả tư liệu sản xuấi 


nhập khầu hoặc sẵn xuất trong nước, 
nếu khỏng đề trao đôi trong nội bộ 
các XxỈí nghiệp Nhà nướt (nhóm 1) 
hoặc đôi cho nòng đân hay các lập 
thể kinh doanh khác (trong đó kề cả 
các xí nghiệp nhóm 2 nói trên) theo 
hình thức trực tiếp vật đồi vật trên eơØ 
sở hợp đồng kinh lé thì đếu được 
thương mại hóa. Nhà nước bán theo 
một giá thống nhất. Giá này có thê điều 
chỉnh lên xuống trên eơ sở vận dụng 
quy luật cung cầu và Rẻ hoạch bội chi 
đã được dự kiến trước. 


Š — Nhà nước cần điều chỉnh kịp 
thời giá trị thực tế của dòng tiên: 
Ngoài sự trao đôi giữa các xỉ nghiệp 
Nhà nước (nhóm 1) có giá cả ước lệ 
có thê dùng đồng tiền riêng đề các xí 
nghiệp hạch toán, Đồng tiên cần được 
báo đảm bằng vật tự, mọi sự trao đôi 
khác dẻêu được dùng một dòng tiền, 
khong có một «giấy giới thiệu » nào 
CÓ giá trị hơn dòng tiền, VÌ trong sản 
xuất hàng hóa, đồng tiền là thước đo 
của cải của cả xã hội chứ không phải 
của riêng ai, Chỉ với chất dung mi Ð 
đồng tiên thống nhất này mới có thê 
có nén sìn Xuất hàng hóa phát triển. 
Sự chênh lệch luôn xây ra giữa hai 
đồng tiên — một dòng tiền được báo 
đâm bảng vật tự, hàng hóa và mọt 
đồng tiên dùng cho trao đói tự do — 


“làm eho hạch toán kính tế trợ nên vỏ 


nghĩa, sản xuất kém phát triền và biết 
bao tệ nạn xã hội Xây ra... 


Muốn giải quyết được những vấn 
đề trên đây, theo chúng tôi cần phải 
có cơ chế mới bảo đâm cho cơ sở sản 
xuất thật sự chủ dòng kinh doanh, 
Nhưng đề cơ chế quản lý mới đó từng 
bước hình thành, trước mắt chúng ta 
cần giải quyết đồng bộ ba vấn đề nóng 
bỏng và phức tạp nhất hiện nav—đó 
là các vấn đề giá, lương, tiên. 


Về giá cd, nhiệm vụ đặt ra hàng dâu 
là giữ vững giá trị thực tế của dóng 
. N ` K- ` >~ ˆ.^ 
liên, ón định nguồn thu băng việc 
từng bước lấy dân, tiến tới lấy hết 
khoản chênh lệch giữa hai giá vào 
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. 'tayv Nhà nước, bằng việc ön dịnh: thu 
thuế của các đơn vị kinh doanh trên 
cơ sở đã phân giao triệt đề trách 
nhiệm và quyên kinh đoanh cho eơ sở. 
rong tỉnh hình hiện nay và cả lâu 
đài về sau, đối với Nhà nước, vấn đề 
.eơ bắn là nắm tiền chứ không phải 
niim nà Cảng chú ý theo hướng 
nắm làng thỉ cả hàng cả tiền C"Hg 
tuột khói tay Nhà nước. 


Nhiệm vụ quan trọng là từng bước 
lấv hết khoản chênh lệch giữa hai giá 
mà trước mắt là tập trung bù giá vào 
lương, giảm và xóa bỏ bù lỗ qua khâu 
lưu thông hàng tiêu dùng đây các 
ngành đó vào hoạt động kinh doanh 
thật sự, 

Sau khi ồn định việc bù giá vào 
lương, tiền tới tính đủ cúc loại vật tư 
có chénh lệch giá quá lớn, (như sắt 
thép chẳng hạn), Nhà nước chỉ tính 
- đủ * đầu vào » là cái mà Nhà nước cần 
thu, còn đau ra» xÍ nghiệp tự lo, 
làm sao tiêu tbụ được hàng và nộp 
đủ thuế cho Nhà nước, Quá trình bù 
giá để tiến tới tính đủ theo cơ chế một 
giá phải luôn luôn gắn liền với việc 
phi tập trung hóa trong quản lý, mạnh 
đạn giao trách nhiệm tự trang tự trải 
chỉ phí, tự quyết giá cho các cơ sở 
kinh doanh. Pủ giá và tính đủ mà bao 
cấp trong kinh doanh thì còn nguy 
hiểm hơn khi bao cấp qua giá. 

V2 liên lương, khi nhất trí với 
quan điêm mạnh đạn phân giao trách 
nhiệm và quyền cho cơ sở, khi coi tiền 
lương là vếu tố của chi phí sản xuất 
thì việc giải quyết tiền lương sẽ trở nên 
để đàng. Hiện nay có tỉnh trạng xí 
nghiệp xin thêm một đồng tiền lương 
thì rất khó khăn, nhưng nếu xin thêm 
(đè mua rồi đề lãng phí) 10đ vật tư thì 
để dàng, hầu như chẳng có gì trở ngại, 


mặc đủ xí nghiệp có thề bỏ ra thêm 
mội đồng tiền lương (hoặc thưởng) đề 
tiết kiệm 10d nguyên vật liệu. 


Tiền lương phải được coi như một 
yếu tố của chí phi sẵn xuất hàng hóa, 
bình đẳng (chưa nói đến ưu tiên theo 
quy luật cơ bản của chủ nghĩa xă hội), 


Khi giá cả đã được giải quyết theo 
cách trên, xí nghiệp phải tự chịu trách 
nhiệm về tiền lương, xỉ nghiệp đề 
lương cao trong khí năng suất lao động 
xã hội không chơ phép. giá ca không 
được người mua chấp nhận thì xi 
nghiệp phải chịu lỗ. Tuy nhiên, việc 
mở rộng quyền như vậy phải được 
tiến hành sau khi giá vật tư đã được 
tính đủ, vi nếu không-làm như thế, xỉ 
nghiệp sẽ lây chênh lệch giá vật tư ra 
làm tiền lương, tiền thưởng. Nhà nước 
không căn trợ cấp khó khăn cho cán 
bộ công nhân viên chức các cœ sở 
kinh doanh, các cơ sở này phải tự 
điều chỉnh và trang trải chỉ phí đó. 


Về tiền tệ, khi mở rộng quyền chủ 
động kinh đoanh, giá cả và liền lương 
được giải quyết như trên thi trừ sự 
trao đồi troág nội bộ các xí nghiệp 
nhóm ‡, các xí nghiệp và cả xã hội 
chỉ có một đồng tiền, không có đông 
tiền được ưu tiên mua hàng và đông 
tiền “tự đo s. Nơi được ưu tiên (ví 
dụ cho phát triền nông nghiệp chàng 


- hạn) thì được Nhà nước trợ cấp thẻm 


tiên, qua kế hoạch đầu tư tập trung. 


Òn định tiền tệ đề mỗi người dân. 
mỗi xí nghiệp có kế hoạch sử dụng 
đỏòng tiền một cách có lợi nhất, khòng 
đúng đồng tiên đề đự trữ hàng tiêu 
dùng, đề tiêu xài phụng phí, mà dùng 
vào việc đầu tư cho sản xuất. hoặc 
cho ngàn hàng Nhà nước vay dê đầu 
tư tập trung. 


_ HỒNG CHƯƠNG 


VỀ KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


đã góp phầu làm sáng tỏ tiêm 
` vấn đẻ kính doanh xã hội chủ 
nghĩa. Nhiều đong chí đã nói rõ thể 
nào là kinh doanh? R¡nh doanh xã 
hội chủ nghĩa có gì khác kinh doanh 
tư bản chủ nghĩa ? Kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa khác tập trung quan liêu 
buo cấp như thế nào ? Nội dung kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa là những gì ? 
_ Có đồng chí nẻu lên những diều kiện 
đề có thể thực hiện được kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. 


[ UA hai ngày thảo luận, chúng ta 


Trên các vấn đề lớn trên đây các. 


đồngchí tham gia cuộc hội thảo này 
có những ý kiến nhất trí hoặc gần 
nhau, 


Tuy vậy,các đông chí còn có những 
ý kiến khác nhau trên một số văn đề 
như: Dưới chủ nghĩa xã hội có cạnh 
tranh hay không ? Dưới chủ nghĩa xã 
hội có quy luật cung cầu hay không ? 
Dưới chủ nghĩa xã hội, nhất là trong 
chặng đường đầu của thời kỳ quá độ 
như ở nước ta hiện nay, có một thị 
trường hay hai thị trường? Ta nên 
thi hành chính sách một giá hay hai 
KHI seo 


Về uắn đề cạnh tranh—Có đồng chỉ 
nói dưới chủ nghĩa xã hội có 
cạnh tranh; mặc dù cạnh tranh xã 
hội chủ nghĩa khác cạnh tranh tư bản 
chủ nghĩa. Có cạnh tranh xã hội chủ 
nghĩa mới có củi tiến kỹ thuật, nâng 
cao năng suất lao động, đầy mạnh sản 
xuất ; xí nghiệp làm ăn tốt thì vươn 
lên; xí nghiệp làm ăn tôi, năng suất 
thấp thì phải đóng cửa. Do đó Nhà 


nước cần có luật về phá sản, Trải lại, 
có đồng chỉ cho rằng đưởi chủ nghĩa 
xã hội chỉ có fhi đua (không phải là 
cạnh tranh). Thí đua xã hội chủ nghĩa 
nhằm đầy mạnh sản xuất, cải tiến kỳ 
thuật, tăng năng suất lao động. Nói 
thí. đua thì khuyến khích đoàn kết, 
giúp đờ nhau, cùng nhau tiến lên. Còn 
nói canh tranh thì khuyến khích chống 
nhau, cá lớn nuốt cá bé như dưới chú 
nghĩa tư bản. Như thế là có hai ý kiến 
đối lập nhau. . 


Ở nước ta, trong thời kỳ quá độ, cỏ 
5 thành phần kinh tế. Giữa các thành 
phân hinh tế này, nhất là giữa thành 
phần xã hội chủ nghĩa và thành phần phi 
xã hội chủ nghĩa, eó sự cạnh tranh. Sư 
cạnh tranh này nhắm giải quyết văn 
đẻ Sai thắng ai » giữa con đường xã 
hội chủ nghĩa và con đường tư bản 
chủ nghĩa. Riếng khu vực kinh tế tư 
nhân, nhất là tư sản tư doanh mà Nhà 
nước cho phép tồn tại, phát triền theo. 
quy luật fự do cạnh tranh, dù rằng 
sự cạnh tranh này có bị hạn chế trong 
điều kiện khu vực quốc doanh chi 
phối toàn bộ nên kinh tế quốc dân. 
Còn trong khu vực kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, giùa các xí nghiệp quốc doanh, 
có cạnh tranlr hay không ? Về vấn đè 
này ở một số nước anh em như lÏung- 


_ga-ri, Bun-ga-ri,.. các nhà lý luận 


khẳng định là có; nhưng đó là cạnh. 
tranh xã hội chủ nghĩa, khác với cạnh: 
tranh tư bắn chủ nghĩa. Thế thì cạnh 
tranh xã hội chủ nghĩa khác với thi 
đua xã hội chủ nghĩa như thế nào? 
Nên chăng bỏ cụm tử *thỉ đua xã hội. 
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chủ nghĩa ® đề dùng cụm từ «canh 
tranh xã bội chủ nghĩa ?? Vấn đề này 
chúng ta căn suy. nghĩ thêm, Không 
nên kết luận vội vàng; cũng không 
trên có định kiến 


Về vấn đề quu luật cung cầu — Dưởi: 


chủ nghĩa xã hội có quy luật cung cầu 
không 2 Quy luật cùng cầu là gi2 Nói 
một cách gian đơn, đó là quy luật: 
cung nhiều hơn cầu thị giá hàng hóa 
rẻ; trái lại, cầu nhiền hơn cung thì 
giá hàng hóa đắt. Có sản xuất hàng 
hóa thì ắt có quy luật cung cầu, cũng 
nhì có quy luật giá trị và quy luật 


lưu thông tiên tệ, Dưới chủ nghĩa xã- 


hội còn sản xuất hàng hóa thì quy 
luật eung cầu còn tác động. Nhưng tác 
động của nó không giống như dưới 
cli nghĩa tư bản. Vì nó chịu sự chỉ 
phối của quy luật kinh tế eơ bản và 
các quy luật kinh tế khác của chủ 
nựÌhĩa xã hội. Tém lại dưới chủ nghĩa 
xã hội quy luật cúng cầu tồn tại một 
cích Khách quan, song đó là quy luật 
quý "hoặc quy luật “tá » chứ không 
phải là quy luật *tướng» Quy luật 
® tướng * dưới chủ nghĩa xã hội là quy 
luật kinh tế cơ bản của cbủ nghĩa 
xã hội, 


Văn để quy luật cúng cầu là vẫn đề 
thị trường, tức là vấn đề lưu thông và 
trao đôi hàng hóa, một khâu của tái 
sản xuất xã hội. Vận dụng quy luật 
cũng cầu không phải là chay theo 
cơ chế thị trường», (;húng ta phải 
căn cứ vào quy luật cúng cầu mà gạt 
bỏ vếu tố đầu eơ. 


Về văn đề mội Lhị trường hàn hai 
[hị trưởng — € nước ti trong thời kỷ 
quá độ, song song tôn tại các thành 
phần Kính tế xã hội chủ nghĩa và các 
thành phần Kính lễ phí xã hội chủ 
nghĩa. Do đó trong thời kỳ quá độ, 
nước ta vừa có thị trường có tô chức 
vứa có thị trường không có tö chức 
mà người tà thường gọi là thị trường 
ctự do». Ca hai thị trưởng này gọp 
lại thành hị trường xã hội thống nhất, 
Như thể là có hai mà một; có một 
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mà hai. Kinh tế quốc doanh và kinh 
tế tập thể càng lớn mạnh thì thị trường 
có tò chức càng lớn mạnh và chỉ phối 
thị trường «tự do®, Sự tồn tại của 
thị Trường “tự do ®là cần thiết và lâu 
đài. Nhà nước ta chỉ cấm đầu cơ, buôn 
lậu, cấm mua bán trái pháp luật. chứ 
không cấm thịtrường «tự do® Bên cạnh 
thị trường có tô chức cần có thị trường 
“ tự do ® là vị: kinh tế còn nhiều thành 
phản; cần có sự trao dồi trực tiếp 
giữa người sản xuất và người tiêu 
dùng ; người sản xuất làm ra hàng hóa 
không phải trực, tiếp bán hết được mà 
cần có người liều thương mua gom 
lai đề đem bán... 


Ta không nên coi thị trường * tự 
do w» là đối lập với chủ nghĩa xã hội, 
phải xóa bỏ ngay, Trái lại phải sử 
dụng nó, chỉ phối nó, Iĩnh đạo nó, Ta 
không nên klhinh miệt thị trường # tự 
đo ». Trong mội thời gian đài, sự tồn tại 
của thị trường ®# tự do » là cần thiết ; 
nó hỗ sung cho thị trường có tồ chức. 
Tà cũng kiông buông lổng quần lý và 
chạy theo tỉnh tự phát của thị trường 
ctựưdo® Clưừrng nào côn thị trường 
“tự do» thì ta còn phải đấu tranh 
chống lại RKhuynh- hướng tự phát tư 
bản chú ng†ĩa của nó, Điều có Ý nghĩa 
quyết định là lực lượng. và chất lượng 
kinh doanh phục vụ của thị trường 
có tô chức, tức là thị trưởng xã hội 
chủ nghĩa. Thị trường xã hội chủ 
nghĩa có mạnh, chất lượng eao thì mới 
chỉ phối được thị trường « tự do? 


Nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội 
bo qua quan bệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, 80ng không thề bỏ qua phát 
triển sản xuất bàng hóa. Đã có sẵn 
xuât bàng hóa thì eó thị trường và 
cơ cl.iế thị trường, Cơ chế thị trưởng 
là hoạt động của thị trường theo quy 
luật vạn động hàng hóa tiền tệ. Ta 
không né tránh, kiêng ký cơ chế thị 
trường vì đỏ là quy luật khách quan 
ngoài Ý muốn cbủ quan của ta. Ta 
chủ động vận dụng cơ chế thị trường 
trong sự thống nhất với cơ chế kế 


hoạch hóa, lấy kế hoạch hóa làm 
trung tâm, nhằm mang lại lợi ích cho 
chủ nghĩa xã hội. 


Vấn đề một giá hau là hai giá — Cót 
lõi của vấn đề giả là căn cử vào đâu 
đề định giá? Có người cho rằng chỉ 
có một căn cứ duy nhất là giả trị ; tức 
thời gian lao động xã hội cần thiết dề 
làm ra hàng hóa; chỉ căn cứ vào giá 
trị để định giá. Dương nhiên, theo quy 
luật giá trị, phải trao đôi ngang giá, 
tức là phải căn cứ vào giá trị. Nói 
tồng quát trong xã hội, tông giá cả 
bằng tông giá trị. Nhưng đối với mỗi 
hàng hóa thỉ giá cả chỉ xoay quanh 
giá trị, có khi cao hơn có khi thấp 
hơn giá trị, chứ không phải lúc nào 
cũng ngang bằng giá trị. Vì hàng hóa. 
khi lưu thông Trên thị trường chju ảnh 
hướng của luật cũng cầu. Mặt khác, 


giá cả là thê hiện bảng tiền của giá” 


trị. Cho nên giá eÄ còn tủy thuộc sức 
mưa của đồng tiền, Giá trị túng khối 
lượng hàng hóa lưu thông bằng tông 
SỐ liền luu thông nhân với n ín là vòng 
quay của đồng tiên). Lượng tiền phát 
hành càng nhiều, vòng quay của đòng 
tiền càng nhĩnh flì sức mua của động 
Liên càng giảm, giá hàng càng tíng. Vì 
vậy định giá không chỉ căn cứ vào giá 
trị mà còn căn cứ vào qnan hệ cùng 
*äu Và sức mua của đóng tiên. Giả 
đúng chỉ có một, Do đó phương hưởng ¬ 
phần đấu của chúng ta là tiến tới một 
giải tức là tiến tới giá dũng. 


Một giá là thế nào 2 Vi dụ Nhà nước 
báìp điện theo một giá; nhưng bán 
cho sản xuất giá khác, bán cho tiêu 
dùng giá khác; bán cho tiêu dùng 
- trong định lượng giá Khác, bán cho tiêu 
dùng vượt quá định lượng giá khác ; 
tuy thế, đó là chính sách một giá của 
Nhà nước và điện, Một giá những tủy 
đòi tượng mà có giá khác nhau, 


Còn hai giá là thể nào 2 Ví dụ Nhà 
nước mua thóc, Mua thóc trong hợp 
đồng hai chiêu eó h:ing hóa doi lưu 
thì theo giá kế hoạch. Mua thóc thửa 
của nông đân bản ngoài nghĩa vụ thì 


theo giá thỏa thuận. Đó là hai giá. Nhà 
nước bán một số hà~g tiêu dùng thiết 
yếu cho những naười ăn lương theo 
giá cung cấp đề bảo cảm tiền lương 
thực tế của họ, và bán cho các đói 
tượng khác theo giá bảo đảm kính 
doanh. Đỏ cũng là hai giá. Nhưng hai 
giá là tạm thời. sẽ tiến tới một giá 


Trở lại vấn đề kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa — Kinh doanh dưới chủ nghĩa 
xã hội đương nhiên phai có kế hoạch. 
Vấn đề không phải là ở chỗ có kế 


_ hoạch hay khéng có kế hoạch. Văn đề 


là ở chó kế hoạch như thế nào cho 
đúng. Kế hoạch theo lối bao cấp thì 
khôrg đúng. Phải đòi mới công tác kế 
loạch hóa. Phải vận dụng quan hệ: 
hàng. hóa tiên tệ. Phải giải quyết đúng 
đân mi quan hệ giữa kế hoạch và thị 
trường. Khi định ra kế hoạch phải 
Lính đến thị trường, kề cả thị trường 
xã hội chủ nghĩa và thị trường « tự do». 
Phải căn cứ vào thị trường dễ xây 
đựng kế hoạch. Trong quá trình thực 
hiện kế hoạch phải vận dụng quy luật 
cung cầu mà điều chỉnh kế hoạch. Rế 
hoạch sản xuất phải đáp ứng nhu cầu 
và thị hiếu của người tiêu dùng. Phải 
quản lý bằng biện pháp kinh tế, Phải 
dùng chính sách đòn bầy đề thực hiện 
kế hoạch. 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa lấy kế 
hoạch làm trung tàm, đồng thời vận 
dụng quan hệ hàng hóa —tiều tệ. Vận 
dụng đúng đắn quan hệ hàng hóa tiên 


đệ và thị trường trong cơ chế kế hoạch 


hóa như một thề thống nhất hữu eơ, 
đó là nội dụng cốt lõi của kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Nếu vẫn duy trì cơ 
chế quản lý cũ theo lôi tập trung quan 
liêu, bao cấp, thì không thê có kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa được. Dặc 
trưng của cơ chế quan lý tập trung 
quan liêu bao cấp là : 


{Quản lý kinh tế bàng mệnh lệnh 
hành- chính, tập trung quá mức quyên 
quyế£ định những vấn đề về kính tế 
vào các cơ quan quản lý hành chính, 
song các cơ quan này lại không chịu - 
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trách nhiệm về các quyết định của 
nuình. 

#—aào cấp qua chế độ phân phối: 
cắp p át không tính đến hiệu quả kinh 
tế ; không gắn trách nhiệm với lợi ích 
vạt chất; tách việc trả công lao động 
với số lượng và chất lượng lao động, 

2= Hệ thống tô chức bộ máy quản 
lý cong kênh nhiều cấp trung giãn, 
không hiệu quả, quan liêu, cửa quyền. 

Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp 

Zra đời hồi chiến tranh trong điều kiện 
phải bảo đầm nhú cầu cơ bản bằng 
cách thực biện chế độ cấp phát để 
chiến đâu và chiến thăng. Cơ chế đó 
eòn là sản phẩm của những quan điềm 
cũ kỹ vẻ chủ nghĩa xã hội. của những 
định kiến sai lầm đói với sản xuất 
hàng hóa, đới với quv luật giá trị. 
[uy trì cơ chế bao cấp thì không thê 
thực hiện kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
được. 

Phải xây dựng cơ chế quản lý mới 
thì mới có thê thực hiện kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Đặc trưng của cơ 
chế quản lý mới, cơ chế quản lý tập 
trung đàn chủ, hạch toán kinh tế, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa là : 

1— Đồi mới kế hoạch hóa, vận đụng 

các quy luật kinh tế, phát huy vai trò 
chủ đạo của các quy luật của chủ 
_ nghĩa xã hội, đong thời sử dụng đúng 
dắn các quy luật vận động của quan 
hệ hàng hóa tiền tệ, quản lý bằng biện 
pháp kính tế là chủ yếu. dùng các 
chính sách đôn bảy đề thực hiện kế 
hoạch. 
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2—Phải bảo đảm cho các eơ sở kinh 
tế có quyên tự chủ trong kinh doanh; 
thực hiện đúng hạch toán kỉnh té, tự 
tạo vốn và hoàn vốn; kinh đoanh có 
lãi; thu nhập của người lao động ở cơ 
sở kinh tế phải gắn với sự phát triền 
kinh doanh của cơ sở kinh tế. ° 


3—Chấn chỉnh và kiện toàn bộ máy š 
phải phân biệt rõ chức năng quản lý 
hành chính—kinh tế của cơ quan Nhà 
nước và chức năng quản lý sản xuất —~ 
kinh doanh của các tồ chức, đơn vị 
kinh tế ; phân cấp quản )ý theo nguyên 
Lắc tập trung đân chủ. 


Nóa bỏ cơ chế cũ, xây đựng cơ chế 
mới là một cuộc cải cách có ý nghĩa 
cách mạng sâu sắc trong đỏ phải kết 
hợp trên và dưới, kết hợp cơ quan 
quần lý và phong trào quần chúng. 
Phải làm từng bước, mở rộng dàn, từ 
chưa hoàn chính đến đần dân hoàn 
chỉnh. 


Muốn làm được việc đó, phải đòi 
mới tư duy, nhất là tư duy kinh tế. 
Phải xóa bỏ những quan điềm cũ kỹ, 
lôi thời về chủ nghĩa xã hội. Phải xóa 
bỏ những định kiến sai lầu về sản 


xuất hàng hóa. về thị trường. 


Kinh doanh xã hội chủ nghĩa là vô 
cùng quan trọng. Nhưng nó chỉ có thề 
phát huy tác dụng khi có chính sách 


"đúng về cơ cấu kinh tế, đồng thởi có 


chính sách đúng về cải tạo xã hội chủ 
nghĩa. Vì vậy, chúng ta phải giải quyết 
động bộ về nhiều mặ[ mới có thề đưa 
nền kinh tế nước tạ tiến lên. 


BÙI QUANG TẠO 


CẢI TIẾN CÔNG TÁC THANH TRA 


số 38 của Ban bí thư Trung ương 

Đảng về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác thanh tra 
và Nghị quyết số 26 của Hội đồng bộ 
trưởng về tăng cường tô chức thanh 
tra và nâng cao biệu lực thanh tra, 
công tác thanh tra đã có những tiền 
bộ mới. Hoạt động thanh tra được tiến 
hành thường xuyên theo chương trình, 
kế hoạch. Những kết luận và kiến nghị 
của eơ quan thanh tra trong nhiều 
cuộc thanh tra đã có tác dụng thiết 
thực. Qua đó, đã tích lũy được mội 
số Kinh nghiệm tô chức chỉ đạo và hoạt 
động thanh tra. 


| VÀ gần 3 năm thực hiện chỉ thi 


Nhiều đồng chí lãnh dạo ở các cấp, 
các ngành, các đơn vị cơ sở, sau khi 
có kế hoạch, biện pháp tồ chức thực 
hiện những nghị quyết, chỉ: thị của 
Đẳng, chế độ, chính sách của Nhà nước 
ở trong ngành, địa phương và cơ SỞ 
thuộc quyền mình quản lý, đã coi 
trọng chỉ đạo thanh tra việc thực hiện 
những nhiệm vụ trọng yếu của ngành, 
các cấp dưới và cơ sở, nhất là những 
cơ sở quan trọng của nền kinh tế quốc 
đản, Nhờ đó, đã nắm được kịp thời 
những thông tin quan trọng từ cơ sở, 
biết rõ những thuận lợi, khó khăn. 
những ưu điểm và lệch lạc, giúp cho 
việc nhận định, đánh giá tình hình 
được sắt đúng vói thực tế khách quan, 
có biện pháp cụ thề phát huy ưu điềm. 
ngĩn ngửa, uốn nắu lệcP Lạc, giúp đỡ 
sửa chữa khuyết điềm, hoặc xử lý 
nghiêm đổi với những sai phạm nghiêm 


` 


trọng, làm cho việc chỉ đạo thực biện 
chủ trương chính sách của Đảng; kế 
hoạch và pháp luật Nhà nước có hiệu 
quả hơn. Đồng thời hiều được tâm tư, 
nguyện vọng của cán bộ công nhân viên 
chứ e và nhân đân, kiềm tra sự đúng đắn 
của chủ trương, chính sách, có những 
kiến nghị bồ sung hoặc sửa đói cho 
sát với tỉnh hình thực tế. 


hộ 


Ở nơi nào cấp ủy Đảng và chính 
quyền quan tâm chỉ đạo công tác thanh 
tra thì ở đó tồ chức tranh tra được 
tăng cường những øán bộ thanh tra 
có phầm chất chính trị và năng lực 
công tác, phát huy được vai trò và tác 
dụng tích cực của thanh tra, các ban 
thanh tra nhân dàp hoạt động có chất 
lượng, đề xuất được những ý kiến xác 
đáng, kiến nghị với chính quyền giải 
quyết được nhiều đơn, thư khiếu nại, 
tố cáo của nhân dân ngay tại cơ SỞ.. 


“Một số thủ trưởng cơ quan Nhà nước 


ở các cấp, các ngành đã chú Ý xem 
xét, giải quyết có kết quả nhiều vụ 
việc khiếu nại, tố cáo, gây được tỉnh 
thần phấn khởi và lòng tỉn của quần. 
chúng đối với sự lãnh đạo của Đẳng, 
sự quản lý của chính quyền. 


Tuy vậy, ở nhiều bộ, ngành và địa 
phương và nhất là cấp huyện, quận, 
tồ chức thanh tra chuyên trách và 
tồ chức thanh tra nhân dàn chưa được 
tăng cường. chậm được cúng eố theo 
đúng tỉnh thần và nội dung chỉ thị số 
38 của Ban bí thư và Nghị quyết số 26 
của Hội đồng bộ trưởng. Cho nên, chất 


0? 


lượng và hiệu lực thanh tra chưa đáp 


ứng được yêu cầu lãnh đạo của Đang: 


và quản lý của Nhà nước. Không Í1 
đồng ch? lãnh đạo ở một số ngành, 
địa phương và cơ Sở còn coi nhẹ công 
tác thanh tra, Nhiều nơi, chủ nhiệm 
Ủy ban thanh tra tỉnh, thành phố, 
huyện, quận, thị xã, chưa đủ tiêu 
chuần đề được đưa vào cấp ủy Đăng, 
Ửy ban nhân đản cùng cấp. Tô chức 
thanh tra nhàn đân ở nhiều cơ sở hoạt 
động còn yếu, kém hiệu lực, nhiều 
đơn, thư khiêu nại, tố cáo mới phát 
sinh chưa được giải quyết kịp thời: 
nhất là đơn làu ngày chậm được giải 
quyết... : 


Trong tình hình hiện nay; công tác 
thanh tra có yêu cầu cấp bách hà phải 
góp phần thiết thực ồn định tình hình 
kinh tế — xã hội, dòng thời phải vươn 
lên đáp ứng những nhiệm vụ do Đại 
hội thứ VI của Đăng đẻ ra. Vì vày, 
trước mít các tÔ chức thanh tra và 
cán bộ thanh tra cần thăm nhuấn hơn 
nữa quan điềm thanh tra của Dáng 
trong hoạt động thanh tra, băm sát 
nghị quyết, chỉ thị của Đáng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, và 
những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách 
đề thanh tra việc thực hiện, phát hiện 
ấn đề, đề xuất kiến nghị biện pháp 
©eU thể giải quyết vấn đề sát với thực 
tế, đúng đường lối chính sách và pháp 
luật, Xluốn vậy, phải thực hiện một 
vêu cìu quan trọng hàng đâu đối với 
tÔ chức thanh tra là các cấp ủv Đẳng 
và chính quyên thí hành dúng Nghị 
quyết sở 3E của Hộ chính trị: *Niện 
toàn mạnh Ủy bán thanh tra Nhà nước 
và hệ thông thanh tra, tăng cường 
trách nhiệm, quyền hạn, báo đấm cho 
công tác của v bạn thanh tra Nhà 
nước và các cấp thật sự có hiệu 
lực, làm cho hệ thống thanh tra 
các cấp được tô chức ngang tìm với 
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những vêu cầu của tình hình, nhiệm 
vụ kinh tế — xã kội hiện nay. sớm 
khác phục tình trạng vừa yếu; vửa 
thiểu cã về tö chúc và cần bộ. 


Về mặt Nhà nước, cần thê chế hóa 
các quan điềm, chủ trương của băng 
vẻ tö chức và hoạt động thanh tra 
thành pháp lệnh vẻ công tác thanh 
tra, và sớm ban tành pháp lệnh đó 
nhàm xác định rõ tiêm vị trí và tỉnh 
chất của công tác thanh tra, bồ sung 
chức năng. nhiệm vụ. tăng thêm trách 
nhiệm, quyền lạn của cả hệ thống tô 
chức thanh tra. Ban thanh tra bộ, 
ngành nâng cao hiệu lực của thanh 
tra, tạo điều kiện cho tô chức thanh 
tra thật sự trở thành công cụ đắc lực 
của các cấp ủv Đăng và chính quyền, 
góp phần tăng cường sức mạnh của 
chuyên chỉnh vô sản, bảo đầm thực 
hiện đúng đường lôi, chính sách của 
Đang, kế hoạch và,pháp luật Nhà nước, 
dau tranh bài trừ,/các tế nạn liêu cực 
trong xã hội. 


Công tác thanh (ra vừa có tính chất 
Nhà nước, vừa có tỉnh chất nhân dân. 
với tính chất Nhà nước là nói đến 
giá trị pháp lý của tô chức và hoạt 
động thanh tra. Nói tính chất nhân 
đân là nói đến vai trò làm chủ của 
quản chúng nhân dân tự giác, tự 
nguyện tham gia thanh tra dối với 
hoại động của Nhà nước và xã hội; 
nhàn dân trở thành lực lượng thanh 
{ra rộng lớn. Để thực hiện được hai 
tính chất đó, công tác xây dựng tô chức 
thanh tra và chỉ đạo hoạt động thanh 
tra không thê chỉ coi trọng việc tầng 
cường tò chức thanh tra chuyên trách, 
mà còn phải chú Ý xây dựng, củng cổ 
ca tỏ chức thanh tra nhàn đàn ở cơ 
sở, Cñn có nhiều hình thức tuyên 
truyền sinh động về quan điểm thanh 
tra, về nội dung, phương pháp hoạt 
động thanh tra và có những biện pháp 
thích hợp thu hút được đồng đảo quản 
chúng thực hiện có hiệu qui chức 
năng giảm sát, Kiểm ra thưởng xuyên 
tại chó việc thực hiện kế hoạch Nhà 


nước, chấp hành đường lối, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nướe ở cơ 
Sử, làm cho mọi gưởi quan tàm đến 
- công tác thb›ạnh tra, cộng túc với cán 
bộ thanh tra và thanh tra viên nhân 
đàn, làm el:o hoạt động thanh tra được 
“tiền hành thường xuyên, rộng kháp, 
eo hiệu lực. Trước mắt, cần kiện toàn 
các ban thanh tra nhân dân hiện có, 
làm cho nó đi vào hoạt động thật sự, 
đồng thời cúng có vững chắc và mở 
ràng các ban thanh tra nhân đản múi 
được thành lập, làm cho các tô chức 
thanh tra nhân dân hoạt động đều 
khắp, mang lại kết quả thiết thực, 
tránh tỉnh trạng chỉ chủ ý phát triền 
số lượng, không quan tâm theo dõi, 
bướng dẫn, tạo điều kiện cho các ban 
thanh tra nhân dân làm tốt nhiệm vụ 
giám sát, kiềm tra thường xuyên tại 
CƠ SỞ. 


Nhiệm vụ hiện nay của các tô chức 


thanh tra và cán bộ thanh tra là tập 
trung thanh tra việc thực hiện những 
văn đề cơ bản của Nghị quyết 9 của 
Trung ương về kế hoạch Nhà nưic 
năm 1986 trong những tháng cuối nắn 
1986, thanh tra việc thực hiện Nơi] 
quyết số 31 của Bộ chính trị, kết luận 
của Hội nghị Bộ chính trị gàn đây và 
Nghị quyết số 31 của Hội đông bộ 
trưởug vẻ những giải pháp cấp bách 
thực hiện đúng đấn Nghị quyết 8 
của Trung ương về giá — lương “tiên, 
gắn liên với thanh tra việc thực hiện 
chí thị số 133 của Chủ tịch Hội 
đồng bộ trưởng về xử lý kịp thời và 
nghiêm mỉnh các vụ phạm pháp 
hình sự. 


Công tác thanh tra việc thục hiện 
những nghị quyết, chỉ thị nói trên phải 
được tiến hành rộng khắp, nhất là ở 
những tỉnh, thành phố trọng điềm và 
những cơ sở kinh tế quan trọng. Căn 
phát hiện kịp thời tỉnh hình ở cơ sở, cỏ 
kếHuận đúng đắn và đề xuất nhữngkiến 
nghị giải quyết vấn đề một cách thiết 
thực, .sát với thực tế, góp phần đèềy 
mạnh sản xuất nông nghiệp, công 


nghiệp, tiều - thủ công nghiệp, nâng cao 
số lượng và chất lượng sẵn phầm, tăng 
thu nhập thỏa đáng cho người lao 
động. Riền quyết dấu tranh xóa bồ 
những hiện tượng tiêu cực, ồn định 
đời sống của cán bộ công nhân viên 
chức và nhân dân. Sản xuất nông 
nghiệp là mặt trận hàng đầu. Công tác 
thanh tra trong lĩnh vực này cần coi 
trọng việc đề xuat ý kiến, kiến nghị 
với các cấp lãnh đạo rút kinh nghiệm 
quản lý nông nghiệp, nâng cao chất 
lượng khoán sản phầm đến nhóm và 
người lao động trong các hợp tác xã, 
nhắm khuyến khích, động viên giai 
cấp nông dân tập thê hăng hái làm ra 
nhiều sẵn phầm nông nghiệp, vừa ích 
nước. vừa lợi nhà. 


Trong hoàn cảnh khó khăn hiện 


_ t‹AV, ngoài sự cố gắng vươn lên của 


cảua bộ thanh tra và thanh tra viên 
nhàn đàn, còn cần có sự giúp đỡ tích 
cực của các cấp, các ngành, các đơn 
Vị cơ sở, tạo điều kiện đề cán bộ thanh 
tra hoàn thành nhiệm vụ, Đi đôi với 
việc chăn chỉnh tỏ chức, kiện toàn 
củn bộ thanh tra, phải có Rể hoạch 
tin hành thường Xuyên việc bòi 
dưỡng nàng cao trình độ kiến thức, 
trình độ quản triệt đường lôi, chính 
súch của Đảng. pháp luật của Nhà 
nước, nầng cao năng lực và chất lượng 
công tác của cán bộ thanh tra, đồng 
thời có chính sách chế độ đãi ngộ về 
vật chất và tỉnh thần phù hợp với 
Lính elb:ất và đặc điềm của công tác 
thanh tra như Nghị quyết số 26 của 
Hòi đòng bộ trưởng đã nêu. 


Văn đề có làm quan trọng đặc biệt 
đói với việc tăng cường tô chức thanh 
ra, phát huy hiệu lực của thanh tra 
là sự quan làm lãnh đạo của các cấp 
ủy Đẳng đổi với công tác thanh tra. 
Chỉ thị số 3§ của Bàn bí thư đã chi 
Tô: qeác cấp úủv Đảng cần lựa chọn 


“những đông chỉ có đủ tiêu chuần về 


^ r ` , ° ‹ 
phẩm chất và năng tực, có kinh nghiệm 


(Xem liễp rang 58) 


LH 


MẠC ĐƯỜNG 


VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH 


BIẾN ĐỒI XÃ HỘI Ở NƯỚC IA  - 


AT hội toàn gốc thứ IV của Đăng 
đã đặt vấn đề dân tộc đúng vào 
vị tri quan trọng của nó. Nghị 
quyết Đại hội IV vạch rõ việc * giải 
quyết dũng đẳn ấn đề dàn lộc là mội 
trong những nhiệm 0mụ có tính chất 
chiến lrợực của cách mạng Việ! nam ®. 
Đó là sự đánh giá khả năng cách mạng, 
công lao đồng góp của dòng bào các 


đàn tộc thiều số đối với sự nghiệp 


cách mạng và yêu cầu của đất nước 
đối với vùng đòng bào các đân tộc 
thiểu số trong chiến lược phát triền 
kinh tế —xã hội. Vì vảy, vấn đề 
dan lộc là một ấn đề Thường 
quyên được Đảng Ta quan làm chỉ 
đạo, được Nhà nước +ä hội chủ 
nghĩu đặc biệt xem trọng. Bởi vì, nếu 
thiểu quan tâm hoặc xem nhẹ vấn đề 
này tất yếu sẽ gây hậu quả xấu đến sự 


nghiệp cách mạng chung của nước ta. 


Là một vấn đề có tính chất chiến 
lược, vấn đề dân tộc phải được thề 
biện đầy đủ trong mọi suy nghĩ và 
hành động của Đẳng ta, cụ thề hỏa 
trong các kế hoạch và chính sách phát 
triền kinh tế xã hội, được quán xuyến 
lâu đài trong suốt quá trình lãnh đạo 
và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước 
chuyên chính vô sản. Vì vậy, giải 
quyết vấn đề dân lộc thiều số phải 
trên tỉnh thần chiến lược kiên định, 
vì lợi ích của Tô quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa, vì sự thống nhất bền 
vừng của cộng đồng các dân tộc sống 
trên đất nước ta. 
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Trên phạm vi thế giới. ngày naV 
Đãn đề dân lộc cũng đã trở thành mọi 
Irong những uấn đề có lính chiến 
lược của thời đạt. Trong vài chục năm 
gần đây, bọn đế quốc và các bọn phản 
động khác đã sử dụng vấn đề dân tóc 
thiêu số như là mội pũ khí có hiệu 
lực đề chia rễ nột bộ. qgáu bạo động 
chỉnh trị, kích động tâm lú chống dõi 
cách mạng trong nhân dàn các nước 
+ä hội chủ nghĩa ðà các nước độc lập 
dân tộc tiến bộ. 

Tiếp tục những quan điềm tư tưởng 
về văn đề dân tộc của Đại hội IV, Đại 
hội Ý của Đẳng đã vạch ra những 
phương hướng cụ thỀ chỉ đạo thực 
hiện chính sách đân tộc. Ở Đại hội V, 
quyền bình đẳng triệt đề và quyên 
làm chủ tập thề của các dân tộc thiều 
số ở nước ta đã được khẳng định. Đây 
là một vấn đề lớn được đặt ra trong 
mối quan hệ giữa các đân tộc thiều 
số và dân tộc đa số cùng sống trong 
một nước. Do những nguyên nhân lịch 
sử đề lại, đo trình độ và đời sống còn 
có khoảng cách cho nên vấn đề binh 
đẳng triệt đề và quyền làm chủ tập 
thề đối với đồng bào các dân tộc thiều 
số để bị xem nhẹ về nhiều mặt. Trong 
quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
chính vấn đề bình đẳng triệt đề và 
quyền làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa của đòng bào các dân tộe thiệu 
số là cơ sơ của sự đoàn kẽi, thống nhấi 
giữa các dân tộc, nhất là giữa các 
dân tộc thiều số nà dân lộc đa số. 


Từ Đại hội V đến nay, oắc cơ 
quan Đẳng và Nhà nước ta đã có nhiềư¬ 
thành tựu đáng kề trong công tác dân 
tộc.: Tiếp vheo#chỉ thị 233 (tháng f1- 
1977) của Trung ương Đảng về văn đề 
định canh định cư kết hợp xây dựng 
vùng kinh lế mới và hợp tác xã, là 
những chỉ thị quan trọng về vấn đề 
người Khơ-me (chi thị 117 ngày 29-9- 
1981 của Ban bí thư Trung ương 
Đẳng, về người Chăm (chỉ thị 121 
ngày 26-10-1981), về người Hoa trong 
tình hình mới (chÏ thị 10 ngày 17-10- 
1982). Ngoài ra, các bộ, các ngành 
đều có những chủ trương, chính sách 
cụ thê nghiên cứu và giải quyết các 
vấn đề cấp bách trong vùng dân tộc 
(ví như Bộ giáo dục với vấn đề chữ 
dân tộc, Bộ văn hóa với vấn đề văn 
hóa dân tộc, Thành ủy Hồ Chí Minh 
với vấn đề người Hoa...). Tong hơn 
ÍÚ năm qua, nhận thức về vai trò và 
vị trí của các đản tộc thiều số ở nước 


ta đã được nâng cao hơn nhiều so với : 


trước. Cuộc chiến tranh ở biên giới 
Tây nam, vấn đề Ấ nạn kiều» năm 1978, 
cuộc chiếntranh xâm lược mùa xuân 
năm 1979 ở các tỉnh biên giới phía 
Bắc nước ta làm sáng tỏ hơn tính 
chiến lược của vấn đề dân tộc. Đó 
cũng là những thực tế sinh động giúp 
củng cố quan điềm giai cấp trong 
cách nhìn và cách đánh giá quản 
chúng lao động các dân tộc thiều số ở 
nước ta, 


* 


Mười năm qua, vùng đân tộc thiều 
số ở nước ta đã có những biến đồi xã 
hội cơ bản và sâu sắc, tuy chưa được 
tộng khắp và toàn điện. Sự cố gắng 
của đồng bào các đân tộc thiều SỐ 
trong quá trình xây dựng cuộc sống 
mới là rất lớn, mặc dù nhiều nơi còn 
chiến tranh và bọn phá hoại vẫn còn 
hoạt động ngăn cản những đồi mới 
đó. Nhiều nắm qua ở vùng các dân 


tộc thiều số phía Bắc, nông sản thu 
hoạch khá. điện thiểu đói thu hẹp lại 
rất nhiều. Hơn thể nữa, trong vài ba 
năm gần đây, nhiều nơi hẻo lánh đã 
có thủy điện, có nhà văn hóa, thư 
viện xã, có bệnh xá, đường sá mới, 
nhà gỗ lợp ngói vững chắc. Ơ Cao 
bằng, Lạng sơn, Hoàng liên sơn, Lai 
châu, Hà sơn bình, nhiều vùng đân 
tộc thiều số đã có những sắc thái mới 
của thị trấn nhỏ; quần áo, giày dép, 
dụng cụ gia đỉnh đầy đủ hơn xưa. 
Đôi nơi còn có nghề thủ công phát 
triển. có nghề tiều, thủ công nghiệp 
gia cÔng xuất khâu... Về hưởng thụ 
văn hóa, đồng bào các dân lộc nhiều 
nơi hằng tháng đều được xem chiếu 
phim, ở một số vùng xa xôi còn được 
xem các đoản văn công từ các miền đất 
nước đến thăm biên giới phía Bắc biều 
diễn. Các tỉnh miền núi ngày nay đều 
có bệnh viện đa khoa. Hầu hết các 
huyện miền núi đều có bệnh viện 
huyện. Ngày nay, chúng ta đã có không 
Ít giáo sư, phó tiến sĩ và cán bộ có 
trình độ đại học người các dân tộc 
thiều số. Trong đội ngũ công nhân các 
xỉ nghiệp quốc doanh cũng có nhiều 
người thuộc các dân tộc thiều số; 
nhiều người là công nhân eơ khí, công: 
nhân xây dựng. nhiều nhất là công 
nhân các làm trường, nông trường. 
Trong đội ngũ những người làm công 
tác văn học nghệ thuật của ta có mặt 
nhiều tài năng người dàn tộc thiều 
số, nhiều người trong số đỏ nồi tiếng ở 
những cuộc thi tài trên thẻ giới. 

Vùng dân tộc thiều số tỉnh Bình trị 
thiên trước kia có nhiều khó khăn 
nhất thì nay ở đây có hơn 60% đồng 
bào dân tộc bỏ hẳn lối sống du canh 
du cư. Xã Hướng hữu ở vùng Nam 
đông, huyện Phú lộc có hơn 1000 
người dàn tộc Rơ tu trước nầm 977 
còn sống cực khỏ, lang thang khắp 
rửng núi, nay đã định cư, lập hợp tác 
xã. khai thắc hơn 100 ha đãt, trong dó 
có 30 ha ruộng nước, xáy dựng nhiều 
nhà ngói và vườn cây ăn quả, hơn 200 
ao cá Bác Hồ. Ở Hướng hóa, đồng bào 


ảq 


Vân kiều đã khai phá và canh tác tên 
1U00 ha ruộng nước, xây dựng nhiều 
công trình thủy lợi nhỏ. có thủy điện 
chiếu sáng khắp xóm làng và nhiều 
tiếng loa truyền thanh ròn rã trong 
từng nhà Đồng bào còn làm nhiều 
nghề thú công và phát triển chăn 
nuôi bò. Ứ huyện Ä lưới, phong trảo 
xảy dựng hệ thống VAÀC (vưởn cày, 
ao cá, chuồng nuôi gia súc, gia cầm), 
xây đựng nhà gỗ lợp ngói và xây dựng 
nếp ăn ở hợp vệ sinh trong đồng bào 
các dân tộc những năm qua thật là 
sòi nồi. Ở Quảng nam— Đà nẵng, đời 
sống đồng bào các dân tộc thiều số 
những vùng có rừng quế đã có thay 
đồi rõ rệt: đường sá phát triển, nhiều 
nơi trước đây phải đi hộ, nay đã có xe 
đi lại, đông bào vừa phát triển kính 
tế gia đình, vừa làm trong hợp tác xã, 
vừa tham gia các làm trường khai thác 
quế và làm thô sản. Ở miền Tày.- Nghĩa 
bình, do chiến tranh tàn phá nặng né, 
sau giải phóng nhiều nơi bị đói, đất 
đai bó boang hóa từ làu, nước thiểu 
gay gắt, đời sống đồng bào các dàn lộc 


thiều số rất khó khăn, Đến năm 198U,- 


chính quyền cách mạng đã phát dộng 
phong trào làm thủy lợi thỏ ở miện 
núi, hơn 60% điện tích ở vùng thấp 
được tưới nướœ 805 điện tích dược 
phực hồi canh tác. Cho dến đầu nầm 
1981, bình quân lương thực đâu người 
ở vùng đân tộc thiểu số đã đạt 350kg, 
riêng vùng cao đạt 400kg, dâu người, 
trong đó sẵn chiếm tỷ trọng 50%. Có 
nhiều hợp tác xã làm ăn khá như Sơn 
kỳ, Trà niêu, tập đoàn Sơn cao, 
Đăk mang, Vĩnh hảo, Vĩnh hiệu... Các 
đân tộc Ba na, Ca dong, Co xưa nay 
sống du cư nay đã định cư, làm ruộng 
nước, làm nghề rửng và phát triền 
chần nuôi gia súc. Ơ miền Tây Phú 
khánh việc chăn nuôi bò đàn dã phát 
triền rất nhanh. Ơ Thuận hải, nhiều 
vũng dân tộc Chăm như Ninh hải. Bắc 
bình trong 1U năm gần đây cũng dà có 
những đồi mới rát sảu sác. Phong 
trào hợp tác hóa và tăng năng suất 
trong nông nghiệp của đồng bào Chăm 
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ở đây đã trở thành những nét tiêu 
biều của địa phương. Ơ miền Đông 
Xam bộ, làn động và Tàyv nguyên 
nhiều dòng bào người dân lộc thiểu 
số đã trở thành công nhân các nông 
trưởng cao su, cà phê, chè, nnia của 
Nhà nước. Đởi sống của dông bào các 
đân tộc Giá lại — Kon tum, Đak làk, 
ở Di lính, Bảo lộc, Lạc đương (Làng 
đồng), Bình long, Lộc ninh (Sông bé), 
Xuân lộc, (Đồng nai) v.v. đã có nhiều 
đôi thay từ sinh hoạt ăn ở đến mức 
sống và cách làm ăn, hưởng thụ văn 
hóa, giao tiếp xã hội. : 
Ơ dòng bằng sòng Cửu long, sự biến 
đôi xã hội trong người Rhơ me. người 
Chăm l-xlam, người lloa cũng khá rõ 
nét.Ở người Khơ me, điềm nội hạt 
nhất trong 10 năm qua là phong trào 
áp dụng Kỳ thuật rời rong nông 
nghiệp, Hiàăm canh tăng vụ, trông lúa 
cao sản, thủ hẹp diện độc canh: lúa, 
mở rộng việc tròng những loại nông 
sản mỚi mà trước đày đồng bào chưa 
hệ tróng. Ở Rièn giang, (li bào Rhơ 
me còn Vvav tiên ngàn hàng đề trang 
bị hàng chục mắy kéo Những cảnh 
dòng bó hoàng ở Trà cú (Cửu long), 
Giá rai (Minh hải)... này đã trở thành 
những dòng lúa màu mỡ có công trình 
thủy lợi tưới tiều nước. Phong trao 
xảy dựng tập đoàn sản xuất phát triền 
nhanh trong những năm 80, Gần 90% 
nông dàn dã vào tập đoàn. Văn hóa. 
văn nghệ Rhơ me được khai thác vi 
giới thiệu trong cá nước. Đồng bào 
Chăm theo đạo I-xlaimm trước đây không 
có đất đề canh tác, nghề đẹệt cô truyền 
bị mai một, sống bấp bênh bằng buôn 
bán nhỏ, nay đã có ruộng đất đề canh 
tác, khôi phục được nghề dệt; phụ 
nữ Chăm I-xliam đã được đi học và 
tích cực tham gia các công tác xã hội. ¬ 
Người lao động Hoa ở đồng bằng sông 
Cửu long và thành phố Hồ Chí Minh 
sau vụ “nạn kiêu Ð* năm, 1978 đã thật 
sự chuyvêw biến về nhiều mật. Đồng 
bào yên tảm sản xuất và hăng hái góp 
phầm vào việc giữ gin trật tự an nỉnh 
ở địa. phương. Đồng bào Họa ở 


“phường 4, quận {11 thành phố Hồ Chí 

Alinh (chiếm 87 dân số của phường) 
đã trở thành ngọn cờ đầu của phong 
trào tăng năng suất trong ngành tiều, 
thủ công nghiệp vào dầu những năm 
80 của thành phố. Nhiều phường có 
đông lao động người Hoa ở quận 5, 
quận Tân bình, quận 6... đã đạt nhiều 
"thành tích trên các lĩnh vực sản xuất, 
văn hóa, thể dục thề thao; nhiều gia 
đình người Hoa được công nhận là 
gia đình văn hóa mới... 


Tóm lại, 10 năm qua, đời sống của 
đồng bào các dân tộc thiều số ở nước 
ta đã thật sự có những thay đồi cơ 
bản về nhiều mặt. Xu thế mới trong 
sự phát triền đàn tộc đang tiến triền 
không ngừng. Tuy nhiên hoàn cảnh 
mới và những nhu cầu mới đang đặt 
ra cho chúng ta nhiều suy nghĩ đề giải 
4guvet föt hơn nữa vấn đề dân tộc. 


Trước hết, một điều quan trọng cần 
chú ý là phần lớn các dân tộc thiều 
SỐ sòng ở nước ta có những quan tệ 
về ngôn ngữ, phong tục tập quán, tôn 
giáo với một số dân tộc khác ở miền 
Nam Trung quốc hoặc ở các nước 


trên bán đảo Đông dương và các nước. 


Đông Nam Á. Trong vòng 30 năm gần 
đây, tình linh các dân tộc thiều số ở 
các nước nói trên cíng có những 
chuyên động rất phức jtạp. Các giới 
cầm quyên của các nước ấy và các 
lực lượng phần động nhất trong khu 
vực đã đặt ra các chính sách mị dân 
nhằm: lôi kéo các dân tộc thiểu số, 
khai thác tài 'nguyên thiên nhiền ở 
vùng dân tộc, tuyên truyền tư tưởng 
sô vanh dàn tộc nhằm chống lại xu 
thế cách mạng trong những quốc gia 
này. Thực tế dã chứng mỉnh trong 
nÏlitng năm gần đây, bọn đế quốc câu 
"kết với bọn bành trướng bá quyền và 
các thế lực phản động khác vẫn còn 
nhiều mưu đồ đen tối đối với các dân 
tộc thiều số ở nước ta cũng như ở 
các nước khác trên bán đảo Đông 
dương và vùng Đông Nam Á. Do đó, 
trong khi giải quyết vấn đề dân 


tộc ở nước ta cần p*ải quan tâm đến 
những chu: ên động phức tạp trong khu 
vực, cần quan tâm hơn nữa đến những 
âm mưu của giới đế quốc và các bọn 
phản động khác trên vấn đề đất đai 
và biên giới có liên quan đến các dân 
tộc thiều số. Mặt khác đây là điều 
rắt cơ bản, giải quyết vấn đề dân 
tộc thiều số ở nước ta một cách đúng 
đắn sẽ có ảnh hưởng đến những xu thế 
tiến bộ trong các dân tộc thiều số ở 
các quốc gia lân cận. 


Những mối quan hệ bên trong và 
bên ngoài của vấn đề đân tộc ở nước 
ta cần dược nghiên cứu đầy đủ, không 
chí nghiên cứu vấn đề của lịch sử mà 
quan trọng hơn cả là những chuyền 
động chính trị xã hội hiện nay, Muốn 
giải quyết đúng đắn vấn đề đân tộc ở 
nước ta trong mỗi quan hệ chặt chờ 
với chiến lược kinh tế xã hội trong 
chặng dường đầu tiên của thời kỷ quá - 
độ. chúng ta cần phát biện kịp thời 
những mâu thuẫn mới hỉnh thành 
hiện nay. Không nên xem thường 
những mâu thuần mới này, nhất là 
mâu thuẫn mới nảy sỉình từ các nhóm 
dân tộc đa số sóng bên cạnh những 
xóm làng các dân tộc thiều số. Những 
mâu thuẫn này khá phức tạp, mặc dù 
đỏ là những mâu thuẫn trdng nội bộ 
nhân dân lao động đưới sự lãnh đạo 
của Đảng ta. Sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong cả nước đòi hỏi 
phải phân bố lại lao động và dân «ư 
trong các vùng và tất yếu dẫn đến sự 
di dân người Kinh đến Tày nguyên, 
đồng bằng sông Cửu long và một số 
vùng dân tộc khác. Sự phát triền các 
nông trường. lâm trường, các xí nghiệp 
công nghiệp... cũng sẽ đưa đến những 
di chuyền một phần chỗ ở của đồng 
bào các đân tộc thiềuư”số. Trong quá 


_ trình đó cần có một sự giáo dục, chỉ 


đạo về tư tướng thật sâu sát đề tránh 
va chạm và màu thuần có thề xảy ra, 
thề niện cho được quan điềm tôn-. 
trọng quyền bình đẳng và quyền làm 
chủ của dồng bào các dân tộc. 
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Trong những năm gàn đây, Sự Va 
chạm ở vùng dân lộc thưởng nảy s`ình 
trên những văn đề sau đâv: vấn đề 
đất ở và đất canh tác của đồng bào 
đân tộc thiêu số thường bị xảm phạm 
và khing được bố trí lại một cách 
đúng dẫn; văn đề sử dụng tài nguyên 
rừng đề sinh sống không dược giải 
quyết một cách thích đáng. hợp lý, 
hợp tình; vấn đề phong lục tập quản 
của đồng bào các dàn tóc thiều số bị 
vỉ phạm ; văn đề chữ viết, nhà trường, 
chương trình học và đảo tạo cần bộ 
người các dàn tặc thiểu số ở những 
địa phương hiện có đông người Rinh 
sinh sống ; văn đề giá eá, địa tô chênh 
lệch ở vùng dân tốc... Bên cạnh đó sự 
tồn tại của chủ nghĩa quan liên, những 
tiêu cực xã hội, những thái độ đối xử 
không đúng. những tính toán theo 
kiểu con buôn cũng dan đến những 
ví chạm, Ngược lại, những thái độ tự 
EÍ. dõ Ký, hẹp hội, có độc, thiểu eỡi 
MỞ cũng gáy nên hiều lìm, và chạm, 

Rỗ ràng, đủ do nguyên nhàn ơi, 
những biếu hiện thiểu đoàn kết dàn 
tọc là xa lạ với chính sách dân tóc của 
Dũng Ta, trải với tư tưởng của chủ 
m"ữha Mác — Lê nin về văn đề đản lọc, 

Trong tình hình hiện này, nhất là 
trong tỉnh hình ở Đang Nam Á và châu 
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` tư lưởng đân tộc số vạnh và chủ 
nghĩa dân tộc hẹp hỏi đang có xu 
hướng phái triền, trong khi kẻ địch 
đang đầy mạnh tuyên truyền chia rẽ 
dần tóc, chúng ta càng phải đề cao 
cảnh giác và quản triệt đấy đủ từ 
lưrưởng/ em pắn đề dàn lộc lả mọi 
[rong những sản đề có lính chiến 
lược ela cách mạn, Việt nam. Cạn 
nghiêm kiác phê phản mọi biều hiện 
của tư lướng, tàm IÝ “dân lộc lòn s 
cũng nh dân tóc hẹp hỏi. Đồng thi 
cần nghiên đứa kỳ dề giải quyết đúng 
đản những lợi ích chỉnh tri ng, những 
nhu cầu tới chang đặt :ra Ironw đợi 
SÒng ở ng đán lộc Phiều SỐ. 


Giải quyết đúng đản văn đề dân lòc. 


là một yêu cäu có tính nguyên tác đòi 
với sự nghiệp xảy đựng chủ nghĩa xã 


“hội và bảo vệ 'Tầ quốc của nÏưtn dàn 


tì. [Lông Ihời cũng có ảnh hưởng tt 
đổi với các nước lang giêng, Qua việc 
thục hiện quyền bình đẳng triệt đề và 
quyền làm chủ tập thể của các đân lọc 
Ớ nước là, các đân lộc các nước làng 
giệng càng tin tưởng hơn ở đường lòi 
đòi ngoại của Tăng ta, tin tưởng và 
tồn trọng tình hữu nghị giữa các đạn 
lộc trong khu vực. Vì vậy, giải quyết 
văn để dàn tốc, ngoài mục tiền đối 
Hội, còn có Ý nghĩa đổi ngoại, 


_—_ —_——— 


TU. ïÍ sa 
——B——— THỦ THỊ m—ven=mmnedgrsaaaswse—n 


F_—_—_ 


DƯƠNG NƯỚNG MINH 


MỸ THUẬT ỨNG DỤNG VÀO _ 
§ẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI HIỆN NAY 


Ÿ thuật ứng dụng là một chuyên 

N - ngành trong nghệ thuật tạo hình. 
Nó luôn luôn gắn bỏ mật thiết 

Với. sản xuất và đởi sống con người. 
Ngay từ buôi bình mình của mình. 
khi chế tác ra các công cụ lao động. 
mặc dù đó chỉ là những còng cụ hết 
gức thô sơ, con người đã dặc biệt chú 
ý tới sự tạo đáng sao cho còng cụ đỏ 
vừa đẹp vừa thuận tiện khi thao tác, 
Xã hội càng phát triền, thì mỹ thuật 
ứng đụng vào sản xuất và đời sống 
càng lớn. Nó ghi dấu ấn trong toàn bộ 


đdỏi sống ăn, mặc, ớ, đi lại, giao tiếp, 


vui chơi, giải trí cũng như lao động. 
chiến đấu và học tập của con người, 
CỞ dâu ta cũng thấy có bàn tay và ý 
thức của các nghệ nhân, hoặc các nhà 
mỹ thuật ứng dụng. Vì thể, khái niệu 
mỹ thuật ứng dụng mang một nội dụng 
rất cụ thề. 

Ở mỗi nước, mỹ thuật ứng đụng vào 
sản xuất và đời sống mang một đầu ấn 
riêng. Khi sản phẩm chuyền thành tiện 
nghỉ và được bài trí lắp đặt trong một 
không gian nhất định, thi nó tạo thành 
tuổi trưởng thâm mỹ, phần ánh thị 
hiểu của người dùng. Đặc trưng ấy tác 
dộng thường xuyên và mạnh mẽ đến 
quá trình phát triền các chúng loại sản 
phầm. Do đó, trải qua nhiều thời đại. 
đã sinh sôi biết bao ngành nghề tiêu 
công nghiệp, thú công nghiệp của nhiều 
dân tộc, nhiều đất nước. Sản phầm của 
các ngành nghề được tạo ra, không chỉ 
ngày thêm tỉnh tế, hấp dân mà còn gắn 


bó đậm đà thêm với muôn-vàn tập lục, 
lín ngưỡng, lề thói khác nhau, chòng 
chất lên nhau. Vì vậy mỹ thuật Ứng 
dụng vào dời sông luôn luồn có bản 
sắc riêng biệt, độc đáo của môi dân 
lòc. mỗi khu vực. ¬- 


Lừ cơ sở tiêu, thủ công mỹ nghệ 
truyền thống, đã xuất hiện nẻn sản 


. xuất công nghiệp. Lính chất ứng dụng 


mạnh mẽ. nhanh chóng và rộng kháp 
của hàng công nghiệp trên quy mô 
loàn cầu. là một nhân tố quan trong 
thức đây nên mỹ thuật ứng dụng phát 
Iriên ròng lớn trên cá bai bình diện 
công nghiệp và tiều công nghiệp. thủ 
công nghiệp. Do dó¿ mỸ thuật ứng dụng 
có mội vị trỉ quan trọng trong chiến 
lược kinh tế — xã hội của môi nước, 


Đề để tìm hiểu, nghiền cứu và đánh 
giá. có thể quy hoạt động mỹ thuật 
ứng dụng ở nước ta hiện nay thành 
bốn máng: thủ còng mỸ nghệ ; mỹ 
thuật công nghiệp; đò họa thương 
nghiệp : thầm mỹ môi trường... 


Trong các loại hình chủ vếu của mỸ 
thuật ứng dụng, thì mạnh nhất hiện 
nay của nước ta là fiềw công nghiệp, 
Ihủ côn nghiệp. 


Từ nhiều năm qua. các ngành nghề 
này đã được quan tâm phục hỏi, khai 
thắc và phát triển. Vốn là con để của 
nên sản xuất nhỏ, đi từ lối tự cung tự 
cấp cô truyền, cho nên quá trình nuôi 
đưỡng và mở rộng của nó mấy nă¡n 
gần đảy, ngoài các cơ sơ tiêu công 


nghiệp, thủ công nghiệp ở các thành 
thị, thì một mảng khá lớn ở ngav tại 
Các hợp lác xã nông nghiệp. Nó đáp 
ứng nhu cầu tại chỗ cho nhân dân lao 
động khắp các địa phương trong cả 
nước. Đồng thời nó tận dụng được sức 
lao động tại chỗ, nhất là của lớp người 
trẻ tuổi, giải quyết công ăn việc làm 
và giúp cho nhiều người có nghề ồn 
đỉnh. Nó còn đóng góp khối. lượng 
hàng xuất khầu ngày một nhiều. Thế 
mạnh chính của nó là ở chỗ nó đang 
là một trong các nguồn hàng xuất khầu 
quan trọng của nước ta. Hiệng tại thành 
phố Hỗ Chí Minh trong năm 198ä, 
hàng tiều, thủ công nghiệp đã dạt 
11,6 tỷ đồng giá trị sản phầm giao nộp 
Nhà nước (chiếm tỷ lệ 78,85% giá trị 
tông sẵn lượng) ; đạt 2 tỷ đồng giá trị 
sản phảm xuâật khầu (chiếm 132,13% 
kế hoạch) là các dân chứng cụ thẻ. 
Nhưng mặt hạn chế eơ bản của ngành 
này là chưa quan tàm ứng dụng yếu _ 
tố thm mỹ trên cơ sở kế thừa và khai 
thác truyền thống dân tộc nhằm phục 
vụ cho một bước chuyền biến nhảy 
vọt về chất lượng sản phầm. Hãy còn 
có hiện tượng giữ. « nguyên xỉ » mẫu 
cô trong nhiều năm và sức ÿ ấv còn 
rơi rớt ea trong một số mặt hàng xuất 
khầu, Có thể thấy điều đó khá phô biến 
trong các loại sản phầm sơn mài, thêu 
ren, chạm ngà, khảm trai, sừng.. 


.MỤ Lhuậi công nghiệp được hình 
thành trên cơ sở nền sản xuất công 
nghiệp. Mòt nước tiên tiến bao LẦN) 
cũng có một nền công nơbi?,, phát triền 
cùng với một trỉnh đệ ' :4n mỹ công 
nghiệp tương ứng. Đề thực hiện thầm . 
mỹ công nghiệp, dày chuyền sản xuất, 
các công doan được chuyên môn hóa 
cao độ. Ơ các nước có nên kinh lế và 
khoa học phát triền, nhu cầu si;,b hoạt 
của cen người phức tạp vo va dạng, 
đòi hỏi thầm mỹ công nghiệp Cả HỮ Cao, 


Hoạt động của mỹ thuật công nghiệp 
chủ yếu là tạo hình. tạo đàng công 
nghiệp. Sản xuất công nghiệp ớ nước 
ta những năm vừa qua đã lo ra được 


¡6 


một khôi lượng sản phầm khá phụng 
phú. Tuy nhiên, mặt thầm mỹ trong 
công nghiệp vấn ebưa được ehú ý 
đúng mức. Chúng ta mới chỉ quan tâm 
nhiều đến khâu kỹ thuật và đây chuyền 
sản xuất, chua coi trọng thầm mỹ trong 


. tạo hình, tạo dáng. tạo khối, mẫu mã 


ở khâu dầu tiên của một sản phầm. 
Văn còn tư tưởng tự ty, không tin vào 
Irìinh độ thầm mỹ của chính minh, 
cho nên thường sao chép mẫu mã của 
IYỚC ngoài. 


Một sản phẩm đủ đó là sản phầm 
thủ công hay còng nghiệp đều đồi 
hỏi ba tiêu chuần: kính tế, khoa 
học và nghệ thuật. Một sản phầm được 
dòng đão người tiêu dùng hoan nghènh 
chính là đã đạt được ba tiêu chuần 
trên. Trong lịch sử. có những sản phầm 
đà trở thành tác phầm nghệ thuật 
(heo nghĩa rộng) được Irưng bày và 
gìn giữ trong các viện bảo làng vỉ nó 
tiêu biều cho thị hiếu thầm mỹ của 
một dần tộc và mang đấu ãn thời đại. 


Như vậy, một văn đề được đại ra 
rất rð ràng là phải luôn luôn eó sự 
quan tâm dúng mức tới mỹ thuật công 
nghiệp. bởi vì đó là một (reng những 
yêu tố tạo nên ehất lượng của sản 
phầm và là vấn đề sỐng còn lrong 
hàng hóa. 


Gần liền với chất lượng sản phầm, 
còn phải kề đến đồ họa l hươư ng 
nghiệp (gồm có nhãn hiệu và bao bì), 
Xó đang bị coi nhẹ nhất trong mỹ 
thuật ứng đụng ở nước ta. Điều tồn 
lại khá nghiêm trọng này khó có thề 
khắc phục để dàng. Mội phần do 
« cđũng» không đáp ứng được « cầu ` 
cho nên dù hàng chưa tốt. dù nhăn hiệu, 
bao bì có xấu xí, lêam nhem thị người 
tiểu dùng vẫn phải mua, Phần khác, đo 
các nhà kinh doanh ngại tốn kém và hợ 
cho là chưa thật cân. Tảm lý này tạo 
ra MỘC sức ÿ ghê gớin, Ngành ngoại 
thương đã bước đầu coi Irong nhãn 
hiệu, bao bì hàng xuät khầu, nhưng có 
thề đo điều kiện vặt Lư, ïn ấn còn hạn 
chế, cho nên chất lượng vẫn chưa theo 


kịp tính chất biện đại và tiên tiến của 
đò họa thương nghiệp thể giới. Bao bì 
và nhãn hiệu các loại dò hộp họa quả, 
-_ thịt, cá. sữa... của ta phán ánh khá rõ 
điền đó. Đà từ lâu thương nghiệp thế 
giới xác dịnh bao bì, nhăn hiệu là môi 
bộ/“phàn hữu cơ của sản phầm tiêu 
dùng và xuất khâu. Ngoài việc giới 
thiệu và bảo vệ nội dung chứa dựng 
bên trong, nó eỏn là một sản phầm 
văn hóa, mang một lượng thông tin 
thương nghiệp có sức cuốn hút mạnh 
mẽ khách hàng. _ 


Thâm mỹ môi frương là loại hình 
tông hợp của mỹ thuật ứng dựng. Nó 
được xảy dựng trèn cơ sở các yếu LÔ: 
địa lý tự nhiên, hoàn cảnh lịch sử, 
tàm lý đản lộc và chế độ xã hội. Cho 
nên, (hầm mỸ môi trường thường 
mang đấu ấn riêng của mỗi dàn tộc 
và phải phù hợp với từng loại đối 
tượng. Thâm mỹỸ môi trưởng các dân 
_ tọc phương Đông khác với các nước 
phương Tây. Thầm mỹ môi trưởng 
sơn cước khác với mỏi trường đòng 
bằng. miền biền. Thầm mỹ môi trường 
nội thất ở nông thôn khác với thành 
thị, bội trưởng khác với câu lạc bộ, 
"xí nghiệp không giống cơ quan v.v, 


_ ° ° h S.\ ' Kí 
Œ các nước tiên tiến, văn đề xây 
dựng thảm mỹ môi trưởng như lạo ra 


. _ những mỏi trường sinh hoạt vui chơi; 


giải trí, thướng ngoạn, nghỉ ngơi bòi 
dưỡng sức khỏe, thăng bằng sinh thái 
cho con người đã trở thành quốc sách 


Ở nước ta, (rong thời gian qua, do 
heàn canh khó khăn về kinh tế và đời 
sống, chúng ta còn Ít quan tâm đến 
thâm mỹ môi trường. Từ môi trường 
nhà ở của từng gia đình, đến môi 
trường nhà ở khu vực tập thề ; từ các 
- mồi trưởng công còng như quảng 
trường, công viên, đến môi trưởng 
giao thỏng trên các trục đường phố, 
TÔI [trường trường học, câu lạc bộ, 
nhà hát... đâu đảu cũng lộ rõ hiện 
tượng mất trật tư. mất vệ sinh. chen 
lấn... Ghẳng nói ở đàu xa. eứ nhìn 
ngay vao thủ đô Hà nội, ta cũng thấy 


Lá 


vấn đề thắm mỹ môi trường đã đến 


mức phải báo động. Với tầm nhin 


tòng hợp và khái quát, rõ ràng đây 
là thủ đò của một nước nông nghiệp 
mà nên sản xuất nhỏ còn ngự trị. Bất 
cứ nhìn vào đàu cùng bộc lờ rỡ nét 
biện tượng này. Chẳng hạn như bên 
cạnh một công trình kiến trúc và văn 
hóa đò sô mới hoàn thành, là một trục 
đường giao thông đang bỉ lấn chiếm 
hẳn gàn một đọc vỉa hẻ làm nơi đề xe 
đạp. xe niáy của một cơ quản lớn 
Chỉnh nơi pháo đài bay B52 của đế 
quốc Mỹ bị bắn rơi ở giữa lòng thủ 
đỏ. đáng lý cần đrân trọng dựng lên 
biều tượng của chủ nghĩa anh bùng 


„ cách mạng thì Rại đề tùy tiện mọc lên 


một quán hàng nho nhoi, bệ rạc! Còn 
dọc theo mấy đại lộ đài cũng giữa 
Irung tảm thủ đỏ, đều khá phồ biến, 
quăng này một đông gạch, chỗ kia vài 
đống cát, hoặc có cả các hòm rồng bị 
bỏ bê sau khi đã lấy máy móc đi, Rồi 
lẻ tẻ người ta họp chợ, bán đò giải 
khát. sửa chữa xe đạp v.v. ngay trên 
vỉa hè. Tại các khu phà tập thề, xuất 
hiện đủ các kiêu cách eơi nới tùy tiện; 
nhếch nhác do được phép hay không 
được phép, cái thứ mà thạt hiếm thấy, 
Ở các nước công nghiệp tiên tiến. 


* 


Hiện nav trong thực tiễn, mỹ thuật 
ứng dụng ở nước ta chưa được quan 
tâm đây đú/ do đó nó chưa đáp ứng 
kịp những yêu cầu của sẵn xuất và đời 
sóng, chưa theo kịp bước chuyền biến 


mang tính chất cách mạng của nền 


kinh tế. Tình trạng ấy do sự tác động 
của nhiều nhân tố. mà trước hết là sự 
nhạn thưc về vị trí, vai trò đặc trưng 
và tàm quan trọng của mỹ thuảt ứng 
dụng chưa được quán triệt trong tư 
tưởng chỉ đạo của các cơ quan có 
trách nhiệm. Thật ra, không phải 
không còn lưu hành ngày trong giới 
văn hóa va nghệ thuật môi quan niệm 


chưa đúng về chức năng của mỹ thuật 
ứng đụng hiện đại Việt nam. Nó đã bị 
giới hạn trong phạm ví ngành trang 
trí ¡0Ÿ thuật và đời sống, Vị trí của nó 
trong ngÌệ thuật tạo hình đương đại 
cùng chỉ ở phía sau các loại hình hội 
họa và diệu khác, 

MỸ thuật ứng dụng, mà cốt lôi của 
nó là thầm mỹ công ñghiệp hay tạo 
dáng. đòi hỏi có sự gắn bó hữu cơ với 
khoa học kỹ thuật trong tiến trình 
ứng dụng vào sẵn xuất, trên cơ sở vận 
dựng những thành tựu mới nhất và 
những phương thức tiên tiến nhất 
của nÓ. 

Nền mỹ thuật công nghiệp hiện đại 
trên thế giới đã trải qua một quá 
trinh đột biến không lồ trong vòng 5 
thập Ký Tại đây. Dó là từ khi xuất hiện 
phương thức €Đí-dai» (esign). Phương 
thức *“Đi-đai ® ra đời từ năm T950, 
®ị-dai * eó nghĩa là sắng tác mu — 


thiết kể kỳ thuật — xây dựng mô hình. - 


Tứ đó, chuyền sang chế thứ — sản 
xuất hàng loạt, Phương thức *“Di-dai 9 
đòi hỏi các nhà quản lý và chỉ đạo 
sìn xuat trước hết quần triệt chức 
- nàng sử đụng sản phầm. Từ vêu cầu 
äy, người nghệ sĩ sáng tác mẫu, người 
kỹ sư cầu trúc vật thê vói kỹ thuật 
chế tác. Tiếp đó họ cùng với cỏng 
nhàn thiết kế Kỹ thuật, dựng mô hình 
sản phẩm và chế thứ. Người nghệ sĩ 
sáng tác ngaàyv từ đầu cho đến khi mẫu 
ra dời trở thành sản phầm đèu làm 
việc chặt chẽ trong tô hợp bộ ba 
“nghệ sĩ — KÝ sư — công nhân kỹ 
thuật s, Mục tiều của họ là các hàng 
xuât hiện luôn luôn dòi mới, luòn 
luỏn đột ngột, tạo ra sự chờ đón: khao 
khát của khách hàng. 

hương hướng của chúng ta hiện 
nìav Hà xây dựng một nền mỹ thuật 
ứng dụng vừa mang tính đân tóc, vừa 


, 


~.. 


mang tỉnh hiện đại. Tính dân tộc và 
lính hiện đại phải cùng được thề hiện 
trên các sản phầm. Nếu chỉ chú ý tính 
đân tộc sẽ để trở nên báo thủ, trì 
trệ nhại cô, quen mắt. quen tay. 
Ngược lại, chỉ chủ ý tính hiện đại sẽ 
để bị lai căng, mất gốc, sách vở, mù 
quảng. Tính dàn tộc và hiện đại trong 
mỹ thuật ứng đụng phải được biều hiện 
một cách khái quát, e6 dọng, tế nhị qua 
tạo đáng, tạo Khối, tạo hình, tạo sắc 
các sản phẩm, vật đụng phù hợp với 
tàm lý, thị hiểu con người thời đại. 


À[LÝ thuật ứng dụng là một lĩnh vực 
khá rộng lớn và quan trọng. De dưa 
hoạt động mỹ thuật ứng dụng đi vào 
quỹ đạo, phục vụ thiết thực cho sản 
xuất và đời sóng, xin kiến nghị: 


— Thành lập một tö chức Nhà nước 
có tỉnh chất chuyên ngành, lấy lên lá 
Viện mỹ thuật ng đụng Việt nam hoặc 
Viện mỹ thuật công nghiệp Việt nam, 
trực thuộc lọi đồng bộ trưởng, đề 
quản lý và chỉ đạo thống nhất trong 
CÁ HƯỚC. 

— Thành lập lHọi đồng mỹ thuật 
ứng dụng hai cập? trung ương và địa 
phương đê xét duyệt kịp thời, nhanh 
chóng các mẫu mã, các chủng loại sản 
phầm với hai vêu cầu hục vụ nội địa 
và xuất khâu. 

— Nhanh chóng bạn hành những 
chủ trương của Đăng, những chế do. 
chính sách, những quy định của Nhà 
mước về mặt chuyên ngành mỹ thuật 
ứng dụng đề quản lý, ồn định các 
ngành nghề, kích thích sáng tác và 
động viên sản Xuất, 


— Quy hoạch lại hệ thống đào tạo 
chuyên ngành mỹ thuật ứng dụng cho 
từng vùng và cho cá nước. Riêm trả 
lại chức nắng và nhiệm^vụ, xác định 
lại mục tiêu đề thống nhất quản lý. 


- 


NGUYÊN TÀI *' 


{ 


—— NHẾ IẠI NHÂY BƯA BẤC HỒ TỪ THÁI LAN. 
_§RNG GÂY DỰNG (Ứ SỬ (ẤCH MẠNG Ứ LÀ0 - 


Ầ một thành viên của Việt nữm 
Lhanh niên cách mạng dộng chí 
hội, tôi được phần còng phụ 

trách Kiểu bảo ta ở tính Xa-kon gòn 
ki huyện NXa-vang, Pha-na-na, Na-ke. 
Ông Chín (lên gọi của Hác Hồ trong 
thời gian hoạt động ở Thái lan) đi lại 
tính này nhiều lần. Có lần ông Chín 
đến tỉnh U<bôn. nơi có nhiều kiều bảo 
ta làm nghề buôn bản và làm thợ nề, 
thợ mộc... Từ <bôn, tòi theo òng Chín 
xuống luyện Phimun cách thị xã 
- U-bòn 50 km đường ò tò. Chúng tôi đi 
“bảng làu thủy chạy trên sông Mun 
(sỏng này chảy xuống Phi-mun, ròi 
chày ra sông Xiê-kong), Đến Phi-mun, 
chúng tòi vào một nhà kiêu bào. Sau 
Khi điền fra.:xem xét, ông Chín nhàn 
định-vẻ gia định kiểu bào này: người 
bố không tỐt vì buôn bán bóc lọt; 
còn con và chấu có thể giác ngộ được. 
Ông Chín cản nhắc cần thàn rồi nói 
với {Òi‡ người chấu tốt, có thê tìm 
cách đứa vào Đoàn; còn người con 
trai có tính ngang ngược. cần phải 
qua giáo đục, nếu được sau này sẽ 
đưa vào tờ chức. Ông nhấn mạnh: 
cân có cơ sở cửa fa ở đày đề làm sao 
đặt được eon đường giao thông liên 
lạc từ đây sang Pak-xe bên lào, Sau 
khi giao trách nhiệm cho tôi làn việc 
này, ông Chín tó ý muốn sang đái 
Lào và hỏi tôi : 


— Vẻ đã lìm quen với ai bèn Pak- 
xẻ chưa ? 


- 


-—= Đã quen biết một anh cảnh sát, 
Tuy làm cảnh sát nhưng anh ấy là 


- người khí Khái, eó tỉnh thân chống để 


quốc Pháp. 

Ông lại hồi : 

— Vẻ đã nói chuyện với anh ta được 
máy lân 2 

— Mới một lìn. Tỏi đáp, 

Đán đo suy nghĩ một lúc, ông Chín 
văn tổ ý muốn sang đắt Lào. 

Trên đường từ Phi-mun trở^ lại 
U-bỏn, Ông hỏi tôi ? 


* Đỏng chí Nguyễn Tài tức Lẻ Ngòn, tực 
V&A (Vẻ là bị danh trong thời gian hoạt động 
ở Niểm), sinh tháng 7 năn: 1896 ở làng Vĩnh 
đức (nav là xã Liên sơn), huyện Đô lương, 
tính Nghệ an (nay là Nghệ tĩnh), 

Năm 1925 — 1825 dòng chí Tài hoạt động 
ở Niêm (Thái lan), năm 1927 được kết nạp 
vào Việt nam thanh miên cách mạng đồng chí 
họi: năm 1930 là đăng viên Đáng còng sam 
Niệm ; năm 1934 là uy vien Đông đương vicn 
trợ bọ, đóng thời là thông tân viên của Han 


lãnh đạo của Đăng ta ở nước ngoài do đồng 


chí lẻ Hồng Phong dứng đâu, Năm 1927 
đóng chỉ bị địch bút giam ở nhà lao Vinh 
rồi nhà từ Buờn mã thui; năm 915 được 


trả tự do vẻ Nghệ an tham gia piánh chình 
quyền, làm Phó chủ tịch LBND tính Nghệ an : 
tỨ năm 1916 -đến năm 1958 được eỨ sang 
còng tác ở lào: năm 11928 trở vẻ là nội, 
thm gia lãnh dạo Viện về sính dịch tế (Hộ 
y tế); nầm 1995 nghĩ hưu ở Hà nội. 

Trong thời sian hoạt động ở Thái ian có Š 
lìn động chí Tài dược đi công tác củng VỚI 
Hác Hồ Sau đây. dồng chí Tại Kế lại lần đưa 
Bàc Hồ từ Thái lan di bí mạt sang lào cà 
xem xét tỉnh hình, chuẩn bị gày dựng cơ sở 
cách mạng ở Lào vào nam  19-6,- 


9 


⁄ 


— Di ra sông Mè-kỏng thì đi bằng 
đường nào ° 

— Qua huyện Rhú-lú Tỏi đáp 

Ông bảo. 

Ta đi, đị.. 

Thế là chúng tôi hướng ra sông 
Mê-kông. Lúc nàv vào khoảng tháng 6 
năm 1928, bắt đầu có nrưa, nhưng 
chưa mưa nhiều. Chúng tôi từ bờ bén 
Thái lan qua bờ bên Lào bắng thuyên 
độc mộc. Chung tôi trả còng người 


chẻo thuyền bằng nắm (thuốc hút, trả - 


bảng tiền người ấy không nhận vì 
không thiết cảm đăm ba xu. Đến đất 
Lào thì vừa trưa. Gặp một số người 
Lào, họ hỏi, chúng tôi tra lời qua 
loa. Họ không nghỉ ngờ gì, vì chúng 
lôi trông rõ ràng là những người đi 
làm ăn. Vai ông Chín đeo cái cưa, một 
tav xách ấm, một tay cầm cái thước. 
Tôi mang một cái túi vải trong có Ít 
đò nghề như cái bay, cái dục, v.v, 
Chúng tôi mặc môi người một chiếc 
áo cọc đen, một cái quản xanh giống 
như người thợ nề, thợ mộc 

Trên đất Thái lan, cùng như trên 
-đát Lào, tuy có đường quốc lộ, nhưng 
ông Chín thích đi đường trong nông 
thôn lợn, vì theo Ông, đi từ làng này 
qua làng khác có cái lợi là tìm hiều 
được đời sống của nhàn dàn. phong 
tục tập quản của địa phương, lại muốn 
nghỉ đàu cũng được. và khi dói bụng 
có thể vào chùa xin xỏi, đỡ tốn tiền 
cơm. loc đường đi bộ, òng Chín 
khuyên tôi không nên uống nước là 


và rủ tôi cùng di kiểm lá lành ngạnh - 


nhai nhỏ rồi nuồt đề đỡ khát, Chúng 
tôi vừa đi vừa trao đòi với nhau vẻ 
chuyện làm Chợ... 


Đi vào thị xã Xa-Va-na-khéL tđối 


diện với thị trăn Mue-đa-háan bẻn 
Thái lan), chúng tòi đi qua sở cảnh 


sát, trại giám bình, tòa công sứ. Tỏi 
thấy ông Chín rat bình tĩnh, từ nhiên, 
"nữ dụng, không có chút gì e ngại, 
đúng như cứ chí của người dân ở đày, 

Đến những quảng đường vũng. ông 
Chín nói vẻ công tác cách mạng Qua 


80 


, những sự việc cỤ thề ông phân tích 
`su sắc đề giáo dục cho lôi về quan 
điềm giai cấp, quan điềm quần chúng 
và quan điềm lao đông.. 


Giữa lúc ấy. trên đường. có mấy- 
người Lào xách gà đi bán Ông Chín 
bảo tôi ° 

— Ta mua một con gà. 

— không có tiền. Tôi đáp _ 

— Cử mua, có tiền đày. 


Ông Chín vừa nói vừa rút (rong tui 
ra một hào bạc Đòng dương mà Ông 
đã chuần bị sẵn tử khi nào tôi không 
biết. Lúc đó, ở Lào và Thái lan, giá 
một eon gà không đến một hào 


la khỏi địa phận Xa-va-na-khét, 
chúng tôi hướng lên phía bắc Xiêng- 
vang. Ở đây có một số gia đình Việt 
Kiều, có nhà thờ đạo Thiên chúa. Tòi 
dà từng Lt Thái lan qua Xiêng-vang 
đề tuyên truyền, vận động bà con ở 
đây và mới chỉ bắt mỗi dược với một 
kiều bào thôi... ` 


Theo kế hoạch đã định trước, ông 
Chín bảo tôi không đến đó mà qua 
sông Mẻ-kông trở lại đất Thái lan. Vì 
nguyền tắc hoạt động bỉ mật, tôi 
không dám hỏi lại ông Chín vì sao 
không tiếp tục đi trên đát Lào. Sau 
một tiếng đồng bò, chúng tòi đã lên 
bãi cát của sông Alê-kông bên bờ đất 
Thái. Ông Chín hơi một, lấy chiếc phá- 
phe (khán rộng của người Lào, người 
Thái thường dùng đề mặc thay quần, 
làm khăn tảm và đề đắp thay chăn) 
trải lên bãi cát, ròi nàm nghỉ, đầu 
göi lên một hòn đá, Tôi nấu nước, vặt 
lông làm thịt gà. Ông Chín dặn tôi 
làm theo kiều của ông Năm, cá nướng 
ngon thì gà nướng cũng ngon. Vừa 
năm ông vừa bào tòi ‡ 


— Này anh Vê! Anh hãy tả cảnh 
nước mät noi tan, nhân đân đau khồ. 


Ông Chín hạn chữ, hạn giờ tôi phải 
viết xong. Sực nhớ lại ngav câu của 
ông Trần liữu Lực: «Cờ ba sắc xứ 
Đông đương. Trông cảng thêm nhục, 
nói căng thêm dau !® 


— Tôi dựa theo ý câu này mà viết 
không khó khăn gì... Nói là viết cho 
oai, chứ thật ra là xoa bài cát cho 


bằng phẳng rồi dùng cái quc gạch 


những chữ lên đó. Tỏi viết:. 
« Non nước treo cờ ba sắc 
Nhàn đân thay kiếp ngựa trầu 
Trông càng nhục, nói càng dau 
Con mồ côi, đấn thuộc địa! ® 


Ông Chín đọc, khen bài thơ được. 
Nhưng ông có ý kiến: fa việt «treo » 
eỜ ba sắc là ta chịu bọn để quốc rTöi, 
nên thay chữ « cắm » (cắm cờ ba sắc ® 


Ân và nghỉ trên bãi cát cho hồi sức, 
ông Chín và tôi tiếp tục đi bọ vẻ Na- 
kỏn... Dọc đường, 
cử chỉ của ông Chín đều có tác dụng 
giáo dục đối với tôi. Tôi ghỉ nhớ mãi 
những lời chỉ bảo chân tình của ông 
Chin trong những nầm công tác Ở 
Thái lan, ở lào và mãi mãi sau này. 


Ông Chín cần di ngay -don đề 
kiềm tra kết quả của lớp huấn luyện 
và nói chuyện với anh em học viên. 
Đúng hẹn ông cho người đưa thư đến 
Xa-kôn giao trách nhiệm cho tôi dưa 
những anh em đã được huấn luyện về 
nước, một số đi về phía Xiêng-vang 
xuống Xa-va-na-khét. một số vẻ phía 
Tha-k hét... ' 

—— Sau đó, nhận được tin báo của ông 

Chín tôi về U-don đề ra Noong-khai. 
Dã y là một thị xã trên bở sông XMê- 
kông. Cơ quan liên lạc củu ta đặt ở 
nhà anh Lục làm nghề thợ máy. Đến 
đó, đi ra sau bếp, tôi thấy ông Chín 
đang ngồi đọc báo viết bằng tiếng 
Anh. Trong thởi gian đi công tác với 
ông Chín ở Thái lan, tôi thấy âng tự 
học cả tiếng Thái Yà tiếng Lào, dòng 
thời cũng học thêm tiếng Ảnh. 


Đến cơ quan liên lạc, tôi được biết 
ông Chín đã triệu tập cuộc họp de 
nghe báo co về tỉnh hình mọi mặt 
ở Lào và thảo luận về việc xâyv dựng 
cơ sử của cách mạng Lào. - 

— Tối hôm đó, thuyền đưa các đóng 
chí Việt. Tín.. ở Viêng-chăn sang 


lửng lời nói, lừng, 


` 


Noong-khai. Ông Chín đặn anh Lục 
báo cho anh em gặp nhau ở chùa. Tôi 
đến chùa trước, ông Chín đến sau. Khi 
anh em ở lào đã sang đủ mặt, ông. 
Chín bảo tắt đến đi, vì người ngoài 
nhìn vào để tưởng lầm là đánh bạc. 
Ù 

Ông hỏi anh em về tình hình kinh 
t. chính trị, văn hóa, xã hội và quan 
hệ giai cấp ở Lào, về tình hình Viêng- 
chăn, sở anh em thanh niên, chị em 
phụ nữ, số người làm thợ, số người 
làm ruộng, số nhà buôn bán; về tình 
hình đời sống của anh chị em lao 
động; về tình hình địch, về bíỉnh lính 
(trong đó có người Lào không và làm 
ì?)... Ôhg Chín hỏi liên tiếp chuyện 
này sang chuyện khác. Tôi dã từng 
sang Viêng-chän, eó biết tình hình bên 
đó, định báo cáo một vài điềm quan 
trọng. Nhưng ông Chín băm. tôi. ra 
hiệu bảo ngồi nghe anh em phát biều, 
Sợ anh em dựa vào ý kiến của tôi mà 
phát biều, làm hạn chế ý kiến của 
anh em. Sau khi nắm được tình hình 
mọi mặt ở Lào khá đầy đủ. ông Chín 
hướng dán anh em thảo luận kỹ và 
đề ra những biện pháp và kế hoạch 
cụ thề đề xày đựng cơ sở cách mạng: 
Lào. Khi bàn về công lác tuyên truyền, 
vận động, tô chức quần chúng vào các 
đoàn thê cách mạng, òng Chin gợi Ý 
trường hợp một người Lào làm cảnh 
sát thành phần nông dân, có tính thần 
yêu nước, chống dể quốc và phong 
kiến, eó thề tuyên truyền, giáo dục và 
Lhứử thách rồi đưa vào tô chức sách 
mạng. Nhưng người Việt nàìm làm 
cảnh sát thì không thể đưa vào Lò 
chức cách mạng 


Sau đó, tôi được biết anh Xa-nniv,. 
nưườởi Lào, làm cảnh sát được giác 
ngỏ, bỏ nghề này, đi theo cách mạng... 


Trong thời kỳ xúc tiến chuẩn bị về 
mọi mặt đề thành lập một dạng còng 


. sân ở Đòng đương. nhất là những núm 


192§ — 1929, ông Chín rất quan tạm 
đến việc xây dựng cơ sở cách: mạng 
cho cả Việt nam, Lào và Canmi-pu-ehia. 


F 
“. 


- SỈ 


Kiu kết thúc cuộc họn bàn về việc 
xâv đựng cơ sở cách mạng Lào, ông 


Chín cán đặn rất cụ thể từng đồng. 


chí trở vẻ làm những việc gì và làm 
nh thể nào,.. Ong nhân mạnh: các 


đồng chí cần chứ trọng việc tô chức 
tìng lớp thịnh niên Lào. 


NGUYÊN TẠI kè 
THẾ TẬP gửi 


NỀN VĂN HÓA... 


‡ 


hóa, nưhệ thuật là. to lớn. rất đáng tự 
hío, và là bướu mở đầu tọt đẹp. “Tuy 
văyv với sự khiếm tồn đáng quý và Ý 
eÍ cach, miing tiên công, những người 
lam công tác văn hóa nghệ thuật CGamt- 
pú~eclft thầy rằng con đường tiên lén 
của mình còn phải kinh qua nhiều khó 
cũanh đầu tranh 
mang của Cam-epu-ehia và đo sự nghiệp 
xửv dựng nên văn hóa mới dang ở 
những bước đâu, 


“khám, do hoàn "ach 


(Tiếp theo trang 106) 


Nhân dàn Việt năm ta rất Vui nừng 


"trước những thành tựu của nền văn 


hóa, nghệ thuật Cam-pu-chia anh em 
trong những năm qua. Với quan hệ 
đặc biệt Việt năm: — Gamepu-chia, môi 
quan hệ đã trở thành quy luật sông 
còn của hai dân tộc, chúng ta tin 
tướng vững chắc rằng sự hợp túc 
chán thành, bên vững giữa ngành văn 
hóa của hai nước sẽ góp phần đem 
lại những thành tựu rực trở hơn nữa 
trong những năm: tới. 


HOÀNG BÁ BÍCH 


ĐẨNG BỘ HUYỆN KRÔNG PA GẮN (ÔNG TÁC XÂY DỰNG 
ĐẲNG VỚI PHÁT TRIỀN KINH TẾ — XÃ HỘ 


Lộ 


Ẳ huyện *mới dược thành lặp 

thắng 1-1979, nắn: ở phía dòng 

nìm của tỉnh Gia lai — Ron tun, 
Rrong pa có diện tích tự nhiền gản 
193000 ha, trong đó có khoảng 13 000ha 
đất nông nghiệp, còn lại là rừng, đất 
rừng và những đỏng có rộng lớn. Nó 
dàn của huyện tà 35 000 người, trong 
đó trên 602 là dòng bào 2a rai, Đăng 
bộ Krông pa có 26 tô chức cơ sở Đăng 
với {21 đang viên. R 

Nếu từ năm 1981 về trước, nhắc 
lới Kròỏng paà là nhắc tới một vùng 
rừng núi heo lánh; nghèo nàn và lạc 
hậu, một đáng bộ yếu kém triền miền, 
thị đến nav,.Krông pa đã trở thành 
một miền quê khá sảm uất do nhiều 
đản lộc anh em gắn bó xây dựng lên, 
một dứng bộ huyện vào Joại khá của 
tính Gia lai — Non tum, 

Sở đi có được sự thay đỏi lớn như 
vậy là do đang bộ Krông pa đã quản 
triệt đường lôi, chủ trương của ng 
và Nhà nước, quản triệt nghị quyết 
đại hội thứ § của đang bộ tính Gia 
lai — Ron tủm, quan tàm đúng mức 
đến còng tác xây dựng Đẳng, từng 
bước gản công tác xây dựng Đăng với 
việc phát triển kinh tế — xã hội, 

Trước hết, qua điều tra, khảo sát 
'à nghiên cứu tình hình thực tế của 
dịa phương, huyện ủy Rrông pa đã 
xúc định đúng da chỉ dạo thực hiện 
có hết qua phương hướng nhiệm pụ 
chính trị. những mục liêu phát triên 
kinh lờ — xa hội của địa phương 0à 


coi đâu la mục đích của công lúc và 
dirng Đảng. - | 

Ð) Rrông pà, thiên nhiên tương đổi 
Ihuạn hóa và phong phú! quanh nàm 
khỏng có bão lớn và rét đậm ; mưa Ít 
nhưng được rai đều vào các tháng: 
khí hậu thích hợp với nhiều loại caàyV 
trông ngắn nưaàav và đài ngày; rừng 
khá rộng và có nhiều làm sản quý; 
*te dòng sống Ba, la rsai, Nrông năng, 
at... có Trử lượng nước và phủ sa 
lớn; nhiều đồng có mệnh mông và 
tươi tòi... Nhìn chung, điều kiện tự 
nhiền của ròng pa: rất thuận lợi cho 
việc xây dựng và phát triển kinh tế 


theo cơ cầu nông — lìrmn — còng nghiệp. 


Trong những năm qua, huyện ủy 
đã chủ trương phải tập trung sức 
phát triền san xuất lương thực, bảo 
đảm đủ ăn và có đư một phần đề đón 
nhận đồng bào miền xuôi lên xảv dựng 
quê hương mới, đồng thời phát triển 
đầy nông sản nhằm tạo ra một khối 
lượng hàng hóa nông sản lớn, tăng 
nhanh quỹ tích lây cho huyện: làm 
tiền đề cũng cố quốc phòng, thực hiện 
hai nhiệm vụ chiến lược trên địa bàn 
huyện, Trên f2 000 ha đát nông nghiệp 
đà được chia làm hài vũng : 16 000 ha 
thuộc vùng thấp, tập trung phát triền 
các loại cày ngắn ngày như lúa, ngô, 
thuốc lá và cày dài ngày là dừa; 
27000 ha ở vùng cao, trồng các loại 


. đây ngắn ngày gồm sản, thuốc lá, vừng 


và cày đài ngày là đào lỏn hạt, Đồng 
thời, chú trọng phát triên chăn nuôi, 


&3 


nhat là chăn nuôi trâu, bò, lợn và gia 
cìm ở eä ba khu vưc quốc doanh; tẬp 
thể và gia đình | 

Đề thực hiện được phương hướng 
sẵn xuàăt nói trên, huyện ủv đã tạp 
Irune chỉ đạo làm tốt công tác định 
canh định cư, xác định đày là bước 
đi mở dầu tạo đà thắng lợi cho các 
bước- đi tiếp sau. Rút kinh nghiệm 
những năm trước đày, năm 198, 
huyện ủy phân công một số đồng chỉ 
có nàng lực và kinh nghiệm, phụ 
trách còng tác này; chỉ đạo làm thử 
ở hai buôn Tang và Lak (thuộc các xã 
Phú cần và Barmok), phát động tư 
tưởng quàn chúng, quy định diện tích 
đất ở. khuyến khích nhản dân tách 
hộ, đỏi nhà, lập,vườn gia đình. Kết 
quả là chỉ ba thắng sau; huyện đã dịnh 
eư được 12 buôn gôm 583 hộ với 
3861 người. Phát huy thắng lợi đó, 
đầu năm 1981, huyện ủy dưa tất cả 
các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 
huyện và 10 xã xuống tham quan, học 
tập và đăng ký thi đua tại buôn Lak, 
phát động trong nhân đàn một: chiến 
dịch định canh địnH'eư và ôn định 
thêm được 29 buòn gồm 1316 hộ với 
8338 người. Cho đến nay, tất cả các 
xã trong huyện đã cơ bán hoàn thành 
việc định canh định cư, bơn 90ÃX số 
hộ địa đình đã lặp vườn, trong được 
{3 ä06 cày đừa, hàng vạn cây đào lòn 
hạt, bàng trăm héc ta thuốc lá và 
vừng. Thắng lơi của công tác này đã 
chấm đứt cuộc sông du canh du cư 
lâu đời của người dàn Krông pa, tạo 
cơ sở xày dựng nên kinh tế tập thê, 
xảy dựng nòng thòn mới và làm xuất 
hiện kinh tế vườn trong đời sòng 
đồng bào các dân tộc. 


Cùng với cuộc vận động định canh 
định cư. huyện ủy chủ trương phải 
khác phục khó khăn, tà chức tỐt việc 
đón nhận đồng bào ở các tỉnh bạn 
đến xây dựng quê hương mới. Huyện 
ủy cho rằng đây là một biên pháp 
chiến lược rất phù hợp với hoàn cảnh 
địa phương, kết hợp được sức mạnh 
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tại chỗ với sứe manh mới từ nơi khác 
đến, tạo nên sức mạnh tòng hợp đà 
khai thác mọi tiềm năng. phát triền 
kinh tế — xã, hội. Qua việc học tậUÐ, 
huyện ủy đã làm cho căn bộ, đẳng 
viên và nhân dân trong huyện hiều rõ 
ý nghĩa của công tác này. Đây là mội 
bước góp phần thục hiện sự phân bỗ 
lao động trên địa bàn cá nước, thưc 
hiện chính sách đoàn kết các đân tộc 
anh em của Đảng ta ; đồng thời cũng 
là vì sự phát triền của huyện, của các 
dân tộc trên địa bàn Krông pa. Với 
sự cố gắng của huyện, cùng với sự 
giúp đỡ của cấp trên, của tỉnh Thái 
bình trong hai năm 1984 -- 1985, 
Rrông pa đã đón nhận 2165 hộ với 
9962 người từ Thái bình vào xây 
dựng quê hương mới. 


Đề góp phần thất chặt tình đoàn 
kết giữa đồng bào hinh và đồng bào 
Thượng, giải quyết một bước khỏ 
khăn do thiếu đẳng viên và cán bộ 
quản lý hợp tác xã, rút ngắn khoảng 
cách trình độ mọi mặt giữa người 
Za rai và người Kính, đưa kinh tế 
tập thê phát triền đúng hướng, song 
song với công tác trên, huyện ủy 
Krông pa còn có sáng kiến tò chức 
kẽt nghĩa giữa đồng bào dân tộc tại 
chỏ với đông bào mới đến huyện. 
Huyện úy đã chọn buôn Thứa, buôn 
Dung, buôn Lao kết nghĩa với đồng 
bào Đòng hưng đề thành lập bợp tác 
xã Chu đông. Tiếp đó, các buôn Đuk, 
buôn Bát kết nghĩa với đóng bào 
Kiến xương. lhải thụy thành lập hợp 
Llác xã Chu thái... Với cách làm này, 
nhiều hợp tác xã được thành lập ở 
các Xã Ea siêm, Phú cần, Ea rsai... và 
có tác dụng tốt đối với Krông pa 


Nhận rõ ý nghĩa quan trọng của 
còng cuộc củi tạo quan hệ sản xuất ở 
miền núi, huyện ủy đã chỉ đạo các cơ 
sở xây dựng hợp tác xã nòng nghiệp 
đồng thời xày dựng hợp tác xã mua 
bán và hợp tác xã tín dụng trên cùng 
quy mô. Đến nay. toàn huyện đã lập 
được 23 hợp tác xã nông nghiệp, 


“trong đó có 10 hợp tác xã kết nghĩa, 
thu hút 33§9 bộ nông dân với 7316 
lao động, chiếm 51% số hộ và 50% số 
lao động nông nghiệp toàn huyện. 


Hai là, củng cố pà xâu dựng các tồ 
chức cơ Sở Đảng gắn liền mới piệc 
thực hiện nhiệm nụ chính trị của lừng 

đƠIn DỊ cơ xỞ. 


Trên cơ sở xác dịnh đúng phương 
"hung nhiệm vụ' phát triền kinh tế 
xñ hội huyện ủy RKrông pa chủ trương 
phải làm tốt công tác xây đựng Đẳng, 
hướng công tác xảy dựng Đẳng vào v lệc 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 
địa phương, Năm năm trước đây, huyện 
-Krồng pa có gần 705 tô chức cơ sở 
đẳng vêu kém, trong đó có nhiều cơ 
sở kém nát, có những chỉ bộ sáu bảy 
tráng không sinh boạt hoặc sinh hoạt 
lỏng léo, nội dung không thiết thực, 
có đẳng viên hai ba năm không đóng 
Đảng phí. Một số cán bộ mắc tệ rượu 


chè bê tha, quan hệ nam nữ bãt chính, 


mặt úv tín trước quần chúng. Một số 
đang viên giảm sút Ý chí chiến đấu, 
“bỉ quan clán nắn, xin nghỉ hưu hoặc 
Xin vẻ mắt sức. không íL dẳng viên ví 
phạm ký luật*của Tảng. Tỉnh hình đó 
đã anh hưởng nghiêm trọng đến vai 
trỏ lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đăng, không bảo đảm thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
Huyện ủv đặt vấn đề : phải coi trọng 
củng eö và xảy dựng các tô el:ức cơ 
SỞ Đảng, nhất là coi trọng giáo 
đục, rên luyện nàng cao chất lượng 
đội ngũ đẳng viên, gán chặt việc cẳng 
có, xây đựng Đăng với việc thực hiện 
nhiệm vụ chính lrk 


Huyện ủv đã chí đạo chặt chẽ việc 
"à soát, phân loại các tô chức cơ sở 
Đăng, phản loại đăng viên, xác định 
rõ nguyên nhắn vếu kém của từng cơ 
sở. tìm ra những biện pháp sửa chữa 
thích hợp. Đối với các cơ sở yếu kém 
đo chưa xác định được phương bướng 
sản xuất. phát triên kinh tế = xã hội, 
huyện ỦY giúp điều tra, khảo sát và 
xâY dựng phương hướng sẵn xuất. Đối 


với các: cơ sở yêu kém đo đội ngũ cốt 
củn thiểu và yếu, huyện ủy bồ sung 
cán hộ, hoặc thay đồi cán bộ. Các cơ 
sở yêu kém đo điều kiện sẳn xuất có 
khó khăn được huyện ủy giúp đỡ đầu 
tư phương tiện cơ sở vật chất kỹ thuật, 
Huyện ủy chọn một cơ sở có nhiều 
khó khăn nhất đề chỉ đạo làm thứ, 
lày kinh nghiệm tiếp tục ehÏ đạo cũng 
có Xây dựng các cơ sở khác, đồng 
(lời coi trọng cỏng tác tuyên truyền 
phô biến những kinh nghiệm hay, 
những bài học tốt của các eơ sở vững 
mạnh, trong sạch, giúp các cơ sở tham. 
khảo và học tập. 


ĐỀ tăng cường sức mạnh của các 
cơ sở, huyện úy đã bồ sung 70 cán 
bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên 
môn KÝ thuật cho 1Œ cơ sở, cử 
một số đồng chí trong ban chấp hành 
và ban thường vụ huyện ủy xuống 
trực tiếp làm bí thư chỉ bộ và đẳng 
bộ cơ sở hoặc theo đõi chỉ dạo các 
xã trọng điềm hay từng cụm xã. 
Huyện ủy còn chỉ dạo xây dựng quy 
chế làm việc và yêu cầu các phòng, 
ban và cơ sở hoạt động theo quy chế ; 
hết sức coi trọng công tác kiêm tra, 
kiêm tra trực tiếp, và tô chức kiềm tra 
chéo giữa các cơ sở với nhau : giúp các 
phòng, ban, các eo sở xây đựng chương 
trình lnh đạo có Riêm tra từng tháng, 


đừng quý và cả năm. Hằng tháng, 


huyện úy tô chức các buổi hội báo 
công tác xây đựng Đăng theo từng cụm 
cơ SỞ, tạo điều kiện cho eäe eơ sở hiểu 
biết hìn “nhau và học tập kinh nghiệm 
của nhau. 


Trong quá trình củng cö, xây dựng 
các tò chức cơ sử Dảng, huyện ủyv 
Rrỏng pa hết sức coi lrọng việc cũng 
cố các chỉ bộ và nàng cao chất lượng 
đội ngũ đẳng viên, nâng cao năng 
lực lĩnh đạo và sức cliến đầu của các 
chỉ bộ, nhất là các chỉ bộ trực tiếp 
lãnh đạo đội sản xuất hay hợp tác xã 
nông nghiệp. Huyện ủy mở một số lớp 
lọc tại cơ sở và ở huyện đề bồi dưỡng 
kiến thức lý luận, nghiệp vụ lãnh đạo 
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và quản lý kính tế cho đội ngũ bí 
hư chỉ bộ; mặt kháe, kiên quyết thaa 
những bí thư chỉ bộ Rém về phảm 
chăt và năng lực, Huyện úy ckí dạo 
xác chỉ bộ thực hiện phần công đẳng 
viên, vêu cầu môi đăng viên đảm nhận 
một vài công tác tủy theo năng lực 
và hoàn cảnh của mình, lấy mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ chính trị dược 
phản công làm thước đọ phảm 
cđhất và năng lực của đẳng viền. 


Đồng thời thường xuyên kiểm tra, 


việc quản lý đẳng viên, chè độ sinh 
hoạt của các chỉ bọ; hướng dân các 
chi bộc làm tốt còng tác dưa những 
người không dủ tư cách đăng vien va 
khói Đáng, bói đường ngưi tích cực 
ngoài Đăng đề kết nạp vào Đăng. 


Huyện ủy đặc biết chú trọng công 
tác phát triền Đẳng và xây dựng tô 
chức DĐắng ở những nơi chưa có đẳng 
viên. bằng cách thông qua các phong 
trào quần chúng để lựa chọn, bồi 
đường và Kết nạp người tại cbỗ vào 
Đăng hoặc tũng cường đăng viên Ở 
cậc nơi khác đến, Do có những biện 
pháp tích cực nêu trên, công tác 
cũng có xảy dụng các tô chức cƠ 
sở Đứng và nàẻng cao chất lượng 
đảng viên ớ huyện Rrông ga đần dân 
đi vào nên nếp. Nếu năm TĐÀ3 toàn 
huyện chỉ có 17 19 chức eo sở Đúng 
với 207 dàng viên thị năm TĐS5 
dã có 326 tô chức cơ sở Đáng với 
151 đảng viên Năm I98S3S có 15,03 
SỐ tỏ chức cơ sở Đăng đạt đanh hiệu 
vững mạnh, tronựg sạch và khá, 
đến năm 1985 số to chức cơ sở Đẳng 
đạt các đanh hiện này là &&%. không 
còn cơ sở yếu kém, Năm I9§5 có 
7412 số đúng viên đủ tư cách được 
nhận thể đăng viên; lũng gản 25 so 
với năm T981, Hiện này, tcàn huyện 
có IÄZ4 số buôn đã có đẳng viên, 


Ba là, lrẻm cơ xơ phương lhuưrởng 
nhiệm DỊ chính trị, lích cực đáo lụo, 
bội dưỡng bà sảp xếp cán bộ, nhất tà 
can ĐỘ cÍlủ: chốt theo quy hoạch. 


§0 


Ahững khó khăn và phức tạp trong 
việc thực hiện nhiệm vụ chỉnh trị, phát 
triển kinh tế — xã hội. giữ gìn an nình 
và cẳng cỏ quốc phòng ở Krong pa đói 
hỏi phái có một đội ngũ cán bộ tường 
xứng, đủ về Số lượng và báo đám 
về chất lượng. Song, trong nÌững năm 
đâu khi mới thành lặp huyện, đội ngũ 
cần bộ của Nròng paàa chí đáp ứng 
được một phần vêu cầu của việc thực 
hiện nhiệm2⁄vụ chính trị. Tình trạng 
phò biển của huyện là thiểu cản bộ 
rên các lĩnh Vực và các eơ sở. rản 
bộ vêu về nhiều mặt, nhất là vẻ nàng 
lực lãnh đạo, quản lý và chuyên mền 
kỳ thuật. lon nữa. các hiện tượng 
Liệu cực như hối lộ, tham ô của công: 
trừ đập quản chúng, Kéo hè kéo cảnh 
gầv mắt doàn hết nội họ... tlàav lan 
Irong đội ngũ cần bộ, làm ảnh hướig 
lớn đến công tác phát triển Kinh tế 
văn hóa — xã hội, giữ vũng an nình 
V (Ung CÔ quốc phòng, 

ước sự giúp dỡ của ban 1Ó chúc 
tính úv, huyện úy đã rà soái lại đói 
ngũ can bọ. Này dựng quy hoạch và 
từng bước thực kiện việc đào tạo. bói 
đường cần bộ (heo quy hoạch, liưóng 
xả dựng qux hoạch đào tạo, bối 
đường cân bộ của huyện chủ vều nhằm 
vào việc phát triển kinh tế và củng cô 
các cơ SỞ. luyện ỦX tích cực sứ dịng 
những cán bộ, dáng viên đến xay 
đựng quê hương mới : thông dua các 
phong trào sản xuất, chiến đầu Ở các 
cơ sở, hra chọn những người xuất sắe 
đưa đi đào tạo, bói dưỡng: lạp kế 
hoạch xin tính tăng cường cần bộ cho 
huyện, nhất lÀ cần bộ chuyến môn KỆ 
thuật, Dựa trên quy hoạch, huyện ủy 
cứ eún Pô chủ chết của huyện và của 
cốc cơ sở đi bọc ở các trường Đăng, 
cáo trường ki:h tế của trung ương tà 
của tính đuới nhiều hình thức: cài bạn, 


nưìn bạn, tei- chúc... Đông thôi, nớc 


các lớp bồi đưng cổ: lỆP VỤ quận lý 
kinh tế cho cần bộ Tập đoàn sản Xuất 
và hợp tác xã ngày tại huyện và có 
sơ, ÄAlÃ\v  răm qca, huxen, đa dưa đi 
1. ~. * ki , : 

đào tạo, bột dưỡng Ở CáC triờng lứp 


ˆ 


của trung ương và của tỉnh được 32 
dong chí: đào tạo tại chỗ được 200 
căn bộ, trong đó có hơn 105 là cán 
bộ người a4 rai. Hiếng năm T985, 


huyện đã mở lớp đào tạo, bồi đưỡng: 


tại chỗ cho Í1Ñ cần bộ tấp đoàn sẵn 
xuất và hợp tác xã và 50 giáo viên 
phố thông cơ sở. Huyện cũng dã xứ 
lý nghiêm khác hàng chục cán bộ ví 
phạm kỷ luật, góp phần nâng cao sức 
chien đầu của đội ngũ cán bộ. 


~> 


Căn cứ vào yêu cầu của nhiệm vụ 
xuy dựng kính tế, củng cố quốc phòng. 
huyện ủy từng bước đồi mới công tác 
sắp xếp. bố trí và sử dụng cán bộ. 
khác phục đần lối bố trí cán bộ chí 
nắng về thành phản xuất thân, sắp 
xếp cán bộ không theo yêu cầu của 
nhiệm vụ, Cố gắng bố trí cần bộ sát 
với thực tế, đúng với khả năng của 
cán bộ, ưu tiên cho những ngành kinh 
tế trọng điềm. những địa bàn quan 
(rong và những cơ sở yếu kém. Chú 
Ÿÿ bố trí xen kẽ hợp lý các lớp cán bộ, 
các loại cán hộ thuộc các thành phần 
đàn tộc khác nhau. Từng bước sắp 
xếp lại bộ máy, kiện toàn tộ chức Ủ V 
bạn nhân đân từ huyện đến cơ sở: 
các bạn, ngành phụ trách kinh tế và 
các đoàn thê quần chúng. Riêng các 
cụm kinh tế—xã hội Lê bắc. Ea siêm, 
Châu đơn lak và các hợp lúc xã Irọng 
diềm Chu đông, Phú thái, Thắng lợi T. 
Thắng lợi II... được huyện tăng cường 
bàng chục cán bộ lãnh đạo và nhiều 
cán bộ chuyên môn kỹ thuật thuộc các 
ngành tròng trọt, chăn nuôi, chế biến 
lắm siin v.V 

Hnyện ủy cũng dã chú trọng công 
tác quản lý và giáo dục cán lộ đưa 
cũng tác này vào nên nếp. QQua các 
đợt học tập. huyện ủy giúp cìn bộ 
nàm vững các quan điểm. đường lối 
e1 Dẳng, nắng cao Ý thúc trá=h nhiệm, 
năng cao tỉnh thần cảnh giác cách 
n:ang, nàhnữ đóng, sáng tạo, thực hiện 
tốt chế độ công lắc: chế độ rách 
nhiệm, chế độ kỷ luật, chế độ bảo vệ 
của c¿ng và chế đỏ phục vụ nhân dân. 


Dồng thời, lưu Ý các ban, nưành, các 
cơ Sơ kiêm tra chặt chẽ cán bộ, lắng 
nghe ý kiến nhân dân phê bình cán 
bộ» kịp thời phát hiện và ngăn chặn 
những hiện tượng tiêu cựè Irong đội 
ngũ cán bộ. Huyện ủy thường. xuyên 
kiểm tra đội ngũ cán bộ, soát xét việc 
(huyên chuyên, đề bạt cán bộ và giừ 
nghiêm ký luật cán hộ. 


Do có nhận thức đúng và làm töt 


-những công việc nều trên, cho nên 


thời gi*n qua đảng bộ Krông pa đã gắn 
được công tác xảy dựng Đẳng với 
việc phát triền kính tế—xã hội, làm 
cho công tác xày dựng Đảrg thật sự 
trở thành nhàn tổ quyết định bảo đấm 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị ở địa, phương. 


Trên mặt trận kinh tế — xã hội, 
Rròng ba thì được một số Kết quả 
bước đầu đáng khích lệ. Năm 198i, 
lỏng giá trị sắn lượng nòng — làm — 
công nghiệp của huyện đạt 5{ triệu 


đồng. tăng gấp 2 lần năm 1981; giá 


trị hàng hóa bán cho Nhà nước đạt 
gần 32 triệu đồng, tăng hơn 7 triệu. 
dồng so với năm trước. So với năm: 
1983. năm 1961, tòng sản lượng lương 
thực dạt 12711 tấn, tăng 3857 tấn; 
năng suất lúa bình quân toàn huyện 
dạt öề 1 tạ/ha, lăng 18.1 tạ/ha, Hiêng 
san lượng vùng và thuốc lá, năm 1983 
vượi từ 330—250%. Năm 1985, đàn tràu 
bò của buyện là 15 90Í con, tầng 3943 
con, đàn lợn là 1Í 337 con, tăng 7 071 
cơn so với năm 1983. Năm 1985 Rròng 
ít Hún nghĩa vụ đối với Nhà nước 1000 
tàn thóc lăng 30Ã so với năm 1983 
ŠÍf tìn vững. tăng 289 lấn; 159 tăn 
thuốc lá, tăng 110 tấn so với năni T9ÑJ, 
Về lâm nghiệp. diện tích rừng tròng 
mới năm TĐSE tàng {0055 so với năm 
19S5: sản lượng gỗ tròn dđ ược khi thác 
năm E9§Í vượt 502 so với năm rước, 


Tình hình chính trị, xã hội ở Krông 
pa cùng có nhiều biến đội, Các hủ lục 
bị hạn chế, dịch bệnh bị ngăn chặn, 
trường học, bệnh xá được xIiV dựng 
ớ hàu hết các xã, pháp luật xã hội 
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chủ nghĩa từng bước được thấm nhuận 
trong nhân dân. Đặc biệt, nhân dàn đã 
trừng trị đích đáng bọn phản động, 
từng bước loại trừ bọn FULHRO, giữ 
vững an nình chính trị và trật tự an 
toàn xã hội. 


Tuy nhiên trên bước đường phấn 
đấu và trưởng thành, đẳng bộ Krông 
pa cũng còn nhiều thiếu sót, khuyết 
điềm, nhất là vẫn còn lúng túng trong 
việc gắn công tảc xây dựng Đẳng với 
nhiệm vụ phát triền kinh tế—xã hội. 
Sự lãnh đạo của huyện ủy chưa toàn 
điện, chưa tạo được sự phát triển 
mạnh mẽ và đồngbộ trên các mặt kinh 


tế, xã bồi. Tác dựng của các cơ sở, 
các bán, ngành còn hạn chế, Đội ngũ 
cán bộ chưa được bỏ sung, đào tạo, 
bồi đường theo dúng kế hoạch, đàng 
dáp ứng kịp thời doi hỏi của thực tế 
địa phương... 

Duới ảnh sáng các chỉ thị nghị quyết 
của BCHTU Đẳng, dược sự lãnh dạo 
trực tiếp của Tính ủy Gia lai — Kon 
tuúm, với khí thể mới sau fự phê bình 
và phê bình. chuần bị tiến bành đại 
hội Đẳng, đảng bộ huyện Rrỏng pa 
đang lành đạo nhàn dàn khắc phục 
khó khăn. quyết tâm xảy dựng RrÒLg 
pà tỪĩành một huyện giàu mạnh ở dải 
đất Tàyv nguyên củic lò quốc, 


i — VẾ NGUYÊN TẮC... 


(Tiếp theo trang 29) 


chế hóa thành những quy định cụ thề 
rõ ràng buộc phải thực hiện. Sau nữa, 
nếu không có quản lý hành chính thi 
cũng không thể đồn đốc, giám sát, kiềm 
tra được việc thực hiện các biện pbáp 
kinh tế và giáo dục được, Biện pháp 
hành chính cũng phải có càn cứ 
kinh tế và cũng phải có công tác giáo 
dục chính trị thì mới có nhàn thức 
đúng đắn và chấp hành một cách tự 
nguyện, tự giác. Biện pháp hành chính 
nhữ vav củng khong chấp nhận lối 
quản TÝ quan liêu bao cấp, mệnh lệnh, 
&oÒ bó, llành clFinh đơn thuận sẽ gây 
ru tính ÿÝ lại, thiểu tỉnh thàăn trách 
nhiệm, không chú ý đến tiết kiệm, năng 
sua, c sát lượng, hiệu quá kính tế ở các 
Cứ SƠ, | 


` 


Tóm lại, ba loại biện pháp quần lý 
nói trên có mới liên hệ mạt thiết với 
nhau, lơại biện pháp này làm tiền đề 
và thúc đầy các loại biện pháp kia. 
Nếu chỉ đơn thuần áp dụng mội loại 
biện pháp này hoặc quá Cường điệu 
một loại biện pháp kia thì không 
tránh được những lệch lạc trong kinh 
doanh mà còn gày ra những tác hại 
nghiêm trọng đến mục tiêu xây dựng 
và quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Cũng cần chú ý rằng biện pháp kinh 
tế vẻ cø bản và lầu đài giữ vị trí số 
một và có ý nghĩa quyết định. Nhưng 
trước mắt, tủy nơi. tủy lúc, tủy cơ sở 
mà hiện pháp này hay biện pháp kia 
pôi lên bàng đầu cần phải được xem 
xét và vân dung cho thạt đúng. 


NGUYÊN VĂN MY 
Hi thư Huyện ủy Duv tiên 


SẢN XUẤT Ủ DUY TIÊN YÄẢ MỘT 5Ố KIỂN NGHỊ 


HỨC hiện đường lỗi phát triền 
kinh tế của Đảng trong chặng 


đường đầu tiên của thời Kỷ _ 


quá độ, mấy năm qua, đảng bộ và 
nhân đản huyện Duy tiên (Hà nam 
ninh) chúng tôi đã có nhiều cố gắng 
vươn lén thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng và phát triền kính tế 


Và sản xuất nông nghiệp, ba năm 
qua (1983—1985) mặc đủ bị thiệt hại do 
thiên fai trong 3 vụ, nhưng bình quản 
năng suất lúa của huyện vấn đạt 59,19 
ta/ha/năm (tầng 8,86 tạ/ha so với mức 
binh quân 3 năm trước). Tồng sắänlượng 
lương thực đạt bình quản mỗi năm. 
40 0ötãn. Ngeài việc tự túc lương thực, 
chúng tôi còn làm tốt nghĩa vụ đối với 
Nhà nước (bình quản Í năm 7653 tấn 
lương thực, 580 tấn thịt, hàng chục 
nghìn tấn mía cây, đav tơ, kén tằm...); 


so với 3 năm (trước đàyv, tẤt cả các - 


mức tiêu về lương thực, thực phầm. 
chăn nuôi trâu bỏ. lợn, gà và diện tích 
cávcông nghiệp đều tăng. Việc bán nông 
san cho Nhà rước cũng hoàn tlìành ở 
mức cao (lương thực tăng 30. thực 
phầm tàng 12, cáy công nghiệp tăng 
10--15%). TUHUện nav sản xuất công 
nghiệp của huyện Duy tiên đã chiếm 
21% giả trƒ tông sản lượn nông —công 
nghiệp Và riêng xuất khầu đã đạt 
mức hình quân trên 40 triệu đồng, 
lăng gấp 4 lán so với mức bình quản 
s Hăm (PƯỚC. 


- 
Lá 


Đạt được những kết quá trên 
đây là do nhiều nguyên nhản. Song 
rõ nét nhất là mấy nguyên nhàn 
trực tiếp sau đây: Một là, đẳng 
bộ và nhân dân huyện Đuv tiên chúng 
Lôi đã quán triệt đường lối phát triền 
nông nghiệp toàn điện của Đẳng. tập 
trung đầu tư xây dựng cơ sở vật clkảt 
kỹ thuật đề phát triền sản xuất, truớc 
hết là sản xuất nông nghiệp (). 
Hai là, tập trung đầu tư thâm canh 
eao cây lương thực, trước hết là cây 
lúa. Đồng thời mạnh đạn thực hiện 
chủ trương dành f0—l5X đất canh 
Lác đề tròng cây công nghiệp, cây xuất 
khầu. Do đó tạo được nguồn nguyên 
liệu tại chỗ đề phát triền tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp sản xuất hàng 
Hêu dùng trong nước và xuất khầu, 
từng bước hình thành cơ cấu kính tế 
nông công nghiệp. Pa là, đây mạnh 
cÔng tác xuất khầu. lấy việc xuất khâu 
nông sản và hàng thủ công mỹ nghệ 
làm mũi nhọn đề phát triền kinh tế. 
Nhờ vậy, huyện có nguồn vốn ngoại tệ 


được sử dụng khá lớn. tạo khả năng tự 


cân đối, bồ sung phần thiếu của kế 
hoach, có thêm nhiều vàt tư nông 


(1) Trong 3 năm 1^83—1985 xây dựng thêu 
12 trai bơm đí!n, ÍIram biến thể 1860 RVA, 
mua thêm 10 máy kéo lớn,, SỐ với Ê nắm 
trước vốn đầu tư cho thủv lợi tăng 3 lần, 


. tài sản cổ định treng khu vực s¿n xuất tăng 


3 lần, 
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nghiệp cần thiết dê dự trữ, đáp ứng 
kịp thời yêu cầu của sẵn xuât ® ©), 


Nhìn lại thực tiền sẵn xuất trong 
những năm qua, chúng tôi thấy bên 
cạnh những kết quả đạt được. còn 
nhiều khuyết điềm cần khắc phục : sản 
xuãi màu của huyện trong thời gian 
qua chưa thật vững chắc ; cây mía là 


mọi cầy công nghiệp chính bị giảm cá: 


diệntích và sản lượng; đàn lợn tuy vượi 
chỉ tiêu sản lượng thịt nhưng chưa đạt 
chỶ tiều kế hoạch đầu con ; cơ cấu giống 
cày, con chậm đôi mới và chước đấp 
ng yêu cầu sản xuất: eơ cầu kinh tế 
nông — công ngÏiiệp hình thành còn 
elkậm¿ đời sống nhàn dâu ở Hội sò xã 
còn gặp khó khán VY: 


bê đáp ứng được những yêu cầu 
phát triền kính tế và ôn định đời sống 
của nhàn dân trong huyện, những năm 
tới chúng (ôi tiếp lục tạp trung sức phái 
Iriền nòng nghiệp toán điện, [rước 
mát là tăng nhanh sản lượng lương 
Lhực, thực phầm 0à hàng xuất khâu. 
Da mạnh xả (đựng cơ Sở 0ại 
chất RÙ lhuậi 0d ứng dụng những 
lén bộ khoa học Rÿ thuật nào sản 
uuải. Tiếp lục hoàn chỉnh cơ ch 
Nhoán sản phầm rong nông nghiệp, 
công nghiệp. không ngừng củng cố 
quán hệ sản tquấi vã hội chủ nghĩa... 
lừng bước ön tịnh 0à nàng cao đời 
sòng của cán bộ, lực lượng oũ trang 
0d nhàn dàn lao động. Hoàn thành 


nrghia pụ đóng góp Đới Vhà nước 0à 


€0 lích lũ... 


Vẻ sản xuất, chúng. tôi phấn đấu 
đến năm {988 đạt: năng suất lúa bình 
quản 65 —67 tạ/ha ; bình quản đầu người 
[af)-=50 Kg lương thực, 18 kg thịt lợn, 
Í kự gia cầm và 222 Rg cá ; giá trị sản 
lượng công nghiệp đạt ÍÍ5, 3 triệu đồng 
(chiếm 30. giá trị tổng sản lượng 
nồng công nghiệp), giá trị hàng hóa 
xuất khu 93 triệu đồng (tính theo giá 
chí đạo kế hoạch của tĩnh năm 1986), 


lệ đạt được những niục tiêu trên 
đầy, biện pháp chỉ đạo thực hiện của 
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chúng tôi là, đối bởi trồng trọi sẽ tiềp 
tục đầu tư mạnh cho thủy lợi nhàn 
bảo dám tưới, tiều chủ động vụ chiếm 
xuân và liêu úng cho vụ mùa. Tập 
Irnng đầu tư thân canh, áp dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; 
giải quyết đồng bộ các khâu giống 
phản bón và phòng Irừ sảu bệnh... bảo 
đảm thực hiện chủ trương : huyện, hợp 
fíc xã, đội sản xuất đều cỏ vùng lúa; 
cảnh động lúa, thửa ruộng lúa cao sản ; 
đưa vụ đông thành vụ chính... Đối bởi 
chăn nuôi lập trung vào việc giải 
quyết các vấn đề giống, thức ăn vả 
thú y¿ nhằm tăng nhanh đàn trầu 
bò cày kéo, phát triển mạnh đản lợn 
và gia eầm, đặc biệt tăng nhanh dàn 
gà công nghiệp, tiến tới ngành: 


chăn nuôi cũng có sản phầm xuất 
khảu như trồng trọt. Vẻ sản xuất 


liều công nghiệp, thủ công nghiệp, 
hướng chính văn là giải quyết vững 
clắ(đ nguồn nguyên liệu tại chỗ, tồ 
chức lại sản xuất ở các xí nghiệp, các 
đội ngành nghề trong hợp tác xã nông 
nghiệp, Lắng cường cơ sở vật chất 
kỳ thuật và đảy mạnh công tác 
quan lý, hạch toán kinh tế, khoán sản 
phẩm Ở các eơ sởsan xuất... Biện pháp 
dề dầy mạnh công tác tuät khầu là 
đuy trì việc dành f†0—15Ã đất canh 
lác để tròng cây công nghiệp và xuất 
khầu. Phấn đấu 190% hợp lác xã có 
hàng xuất khâu. Hoàn chỉnh những 
nội dung hợp động kinh tế giữa 
công (y ngoại thương với các cứ sử 
sản xuất và có chính sách cụ thê hơn 
đè khuyến khích mọi eœ sở, mọi gia 


đỉnh đêu tham gia Hìm hàng xuất 
khiu... bà 


Chúng tôi nhận thức răng : những 
phương hướng, mục tiêu, biện pháp 


(2) Từ nàn T9S3 đến Tràm 1985, bằng nguồn 
ngoại tệ thông qua xuất khẩu, huyện dì khai 
tháo ngoài kệ hoạch số tứ liệu sản xuất, vật (tư 
nòng nghiệp, như phản bọn thuốc trừ sàu.. 
tăng gấp 2-3 làn so với 3 năm trước. đóng 
up nhiều vào giếc vậy đựng các cơ sở vật 
chát kỹ thuật ở các hợp tác gà lrong 
huyện, 


đề ra trên đây có thực hiện được 
khóng., trước hết phụ thuộc vào sự nÖ 
lực phấn đấu của đẳng bộ và nhân 
đàn Duy tiên là chính. Song sự giúp 
đỡ có hiệu quả của Nhà nước đối với 
chúng tôi là rất quan trợng và hết 
sức cần thiết. Vi vậy chúng tôi kiến 
nghị một số vấn đề sau đây : 
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I—Đối với chính sách đầu tư xây 
đựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nông 


nghiệp. 


⁄# 
\ 


— Từ đồng chiêm trũng đi lên, 
` chúng tôi đã có những bài học kinh 
nghiệm thực tế đề hiều vị trí, vai trỏ 
của thủy lợi đối với sản xuất nông 
nghiệp trên đồng đất Duy tiên. Mấy 
chục năm qua chúng tôi đã tập trung 
công sức làm thủy lợi, nhưng vẫn chưa 
khắc phục được únglụt (lượng mưa 
200 ly, vụ mùa đã bị mất 30 diện tích, 
còn mưa đến 300 ly, vụ mùa bị thiệt 
- bại tới 60—70X} Vị vậy đề tiêu úng 
cho vụ mùa ở Duy tiên, đề nghị trung 
ương cố gắng giải qưyết ngay việc đầu 
tư xây dựng trạm bơm điện Lạc tràng 
(huyện sẽ đám nhận phản: đào đắp và 


xin được góp một phân ngoại tệ); đề 


nghị Nhà nước bán một số xi măng, 
sắt thép. gỗ, vật tư thiết bị điện cho 
huyện đề chúng tôi xây dựng một 
trạm biến tế trung gian 3600 KVA 
ở xã Tiên hiệp, đồng thời sửa chữa 
một số công trình thủy lợi đã bị hỏng 
(vốn. lao động. huyện tự lo), 


| j.: IÊN, Js 

— lliện nay, chúng tôi đã ,có các 
trạm, đội máy cơ giới phục vụ sản 
xuất nông nghiệp, nhưng phần lớn 
máy móc cũ hoặc bị hỏng. Thời gian 
- qua các eơ sở sản xuất thường phải 
mua các loại pbụ tùng thay thế ở « chợ 
đen » với giá rất cao, làm cho giá dịch 
vụ nông nghiệp tăng lên. Vì thế đẻ 
nghị Nhà nước chú ý nhập một số phụ 
tùng thay thế cho các loại máy thưởng 
có ở cấp huyện (chủ yếu là máy kéo, 
máy bơm nước) và phân phối có kế 
-hoạch cho các huyện, tạo điều kiện 


các 


cho các cơ sở sản xuất sử dụng hết 
số máy hiện có. Chúng tôi nghĩ rằng 
trong điều kiện hiện nay, đầu tư cLo 
nông nghiệp như vậy sẽ nhanh chóng 
mang lại hiệu quả thiết thực cho císe 
địa phương. 


—= Một vấn đề khác cản được Nhà 
nước quan tâm là phần lớn các huyện 
trước đây đã cỏ các trạm trại giống 
phục vụ sẵn xuất nông nghiệp, nhưng 
hiện nay còn rất ít đơn vị boạt động 
và thực tế là chưa đáp Ứng yêu 
cầu của sản xuất. Phải chăng là 
do khâu sẵn xuất giống thưởng. 
không có Hãi bị Nhà nước “xóa 
bao cấp * quá nhanh hay là do trình 
độ tồ chức quản lý kém, lại không có 
sự quan tâm đúng riức của cấp trêncho 
nên các trạm trại giống huyện không 
tòỏn tại? Do vị trí quan trọng của nó,: 
trạm trại giống huyện được 
ví như các “nhà máy sản xuất máy 
cái Ptrong nông nghiệp, vì vậy đề nghị 
Nhà nước đầu tư và có chính sách cụ 
thề tạo điều kiện đề các đơn vị 
sản xuất giống có thề hoạt động 
bình thường. Theo chúng tỏi, đầu 
tư cho nông nghiệp thời gian tới 
nên đành một mức độ thích đáng 
cho công tác giống. Nếu có thực 
hiện việc bù lỗ cần thiết» cho 
cầc trạm trại giống các cấp hoạt động 
thì có lẽ cũng là một cách đầu tư có 
hiệu quả nhanh trong sản xuất nông 
nghiệp. 


9—_—*Về chính 
nghiệp 


sách ciá trong nông 


Trong thời gian qua. ở cấp huyện 
chúng tôi thưởng được nghe nhiều ý 
kiến thắc mắc của cơ sở sản xuất và 
nông dân về giá cả trong nông nghiệp, 
nhất là các loại gia thu mua nông sẵn. 
Và, trên thực tế như điều kiện sẵn xuất 
ở huyện chúng tôi, giá thu mua ti:óc, 
cây công nghiệp được Nhà nước định 
ra từ trước đến nav đang tháp hơn 
nhiều so với chỉ phí sẵn xuất thực tế 


Lê 


mà người nông đân ứng ra. ÀXlặt khác; 
khi thực hiện hợp đồng kinh tế, vật tư 
của Nhà nước thường về chậm (chưa 
nói đến thiếu và chất lượng không bảo 
- đảm), cho nên tập thề hoặc nông dân 
thường phải tự ứng trước vốn (có khi 
phải vay ngân hàng và trả lãi) đề mua 
vật tư với giá cao ở thị trường tự do 
đề tiến hành sản xuất, nhưng khi Nhà 
nước thu mua vẫn chỉ tính theo giá 
kế hoạch hoặc giá ghi trong hợp 
đồng ban đầu. VỊ vậy, hợp tác xã 
và nông đân thường phải chịu 
thiệt về khoản chênh lệch giữa giá 
thành thực tế với giá thu mua của Nhà 


nước. Trong điều kiện mất mùa, khoản - 


chênh lệch đó càng lớn và thực tế 
đã diễn ra là hợp tác xã nào càng 
bán nhiều nông sản cho Nhà nước, thì 
quỹ của tập thê càng bị thâm hụt 
nhiều. Giá thu đồi nông sản ngoài kế 
hoạch hiện nay cũng chưa hợp lý. 


Giá nông sản được định ra thường thấp. 


hơn giá thị trường tự đo, còn giá hàng 
công nghiệp thì í nhất là bằng hoặc 
cao hơn giá. thị trường, tạo ra sự 
« không bình đẳng ® đễ thấy, nông dân 
khó chấp nhập (1 áo =30 đến 50 kg 
thóc hoặc Í,5 tạ thóe = 1 phích nước). 
Đối với cây công nghiệp (như cây 
mía, cây đay, dâu tằm v.v.) ngoài việc 
định giá thu mua và cung ửng vật 


tư trở lại chưa hợp lý, việc đầu tư 


cho sản xuất đối với tửng cây công 
nghiệp nguyên liệu cũng chưa được 
chu ý thỏa đáng Lấy cây mía ở huyện 
chúng tôi làm ví dụ. Nó đã không 
“hấp dẫn » đối với người nông dân 
. vì không mang lại hiệu quả bằng 
cây khác, nó cũng không ® hấp dẫn › 
cả với cán bộ huyện. Bởi vì, nhiều 
năm nay không được đầu tư gì 
thêm mà mỗi năm huyện Duy tiên 
vẫn phải tự bỏ ra hàng triệu đồng đề 
.sửa chữa đường giao thông, nhưng chỉ 
sau một vụ thu mua mía của Nhà máy 
đường Vạn điềm, đường sả trong 
huyện lại hư hỏng như cũ. Như thể, 
không cứ gỉ người nông dân mà ngay 


93 


cả cần bộ lãnh đạo huyện, nếu không vì 
nhiệm vụ chính trị thì không aï 
muốn trồng cây mía đề bán cho Nhà 
nước ! Như vậy, rõ ràng vừa qua giá 
thu mua nông sản không phù hợp 
với thực tế sản xuất, vì nó chưa 
kết hợp hài hòa lợi ích kinh tế của 
Nhà nước, của tập thê và của cá nhân 
người lao động, Do đó chúng tôi đề 
nghị Nhà nước xem xét và định lại 
giá thu mua cũng như có chính sách 
đầu tư phù hợp đối với từng loại cây 
trồng, con gia súc hiện nay. Theo 
chúng tôi, việc định ra các chính 
sách đó cần xuất phát từ thực tế 
sản xuất và bảo đảm lợi ích của 


người sản xuất ở tất cả các khâu 


của quá trình hình thành sản phầm. 
Đối với cây xuất khầu, đo điều kiện 
sản xuất có nhiều khó khăn, và phần 
nào còn phụ thuộc vào yêu câu của 
thị trường nước ngoài, cho nẻn, đề 
người lao động yên tâm sản xuất, 
không bị thiệt hại đo các công ty 
ngoại thương bồ hợp đồng như đã có 
trường hợp xảy ra (đối với cây tỏi, 
sen...) chúng tôi đề nghị Nhà nước 
có chính sách bảo hiềm đối với 
cây xuất khầu. Mặt khác, cùng với việc 
thưởng xuất khầu cho các đơn vị xã, 
huyện, tỉnh như hiện nay, đề nghị nên 
thưởng qua giá thu mua đề trực tiếp 
khuyến khích người sản xuất tích 
cực làm hàng xuất khầu. 


5 - Về quản lý và phân phối vật tư 
nông nghiệp. 


Trong thời gian qua, trên thị trường: 
nông thôn thường có. biện tượng: vật 
tư chiến lược của nông nghiệp không 
được Nhà nước cung cấp theo kế hoạch 
sản xuất mmà thtrờng được đồi hàng 
nông sẵn do nhiều ngành, nhiều công ty 
không có chức năng cung cấp vật tứ 
hoặc thu mua thực hiện. Ngược lại 
một loại nông sản nào đó của nông 
dân cũng được nhiều “khách hàng2 


có vật tư nói trên đến mua. Và thực 
tế đã diễn ra không những hiện 
tượng mua đi bán lại, tranh mua 


tranh bán với giá tùy tiện cả vật: 


tư và nông sản. Vật tư bị buồng 
lỏng quản lý, tự do đi vào nông 
nghiệp như vậy thường không theo 
kế hoạch và không đáp ứng yêu 
cầu sản xuất và càng làm cho tình 
trạng mất cân đối giữa các vùng tăng 
đlên. Vị vậy đề nghị 
thống nhất quản lý vật tư (mọi nguồn 
vật tư khi nhập vào đều được đưa 
vào cân đối) và nên cung cấp vật tư 
đã được cân đối đó theo kế hoạch sản 
xuất của từng huyện, từng đơn vị sản 
xuất Theo chúng tôi, vật tư đó cản 
được ứng trước hoặc về sớm theo vêu 
“ cầu của thời vụ sản xuất từng loại cây 
trồng. 

— Trong mấy năm trước mắt, có 
thề vấn sử dụng 2 hệ thống. giá 


/ 


Nhà nước 


) 


(giả trong kế hoạch và giá ngoài kế 
hoạch). Nhưng khi trao đổi hàng hóa, 
khòng nên chỉ dùng hình thức vật đồi 
vật mà nên quy đổi về giá trị đề dễ 
tỉnh toán. Đối với nông sản xuất 
khầu, đề nghị Nhà nước quản lý 
thống nhất giá thu mua đối với từng 
loại sản phầm (có tính đến sự chênh 
lệch giữa các vùng). Theo chúng tòi, 
độcquyền ngoại thương không có nghĩa 
là Nhà nước chỉ quản lý thông nhất 
việc xuất nhập khầu hàng hóa mà còn 
quản lý thống niIãt cả giá thu mua 
trong nước các loại sản phầm đề xuất 
khầu và giá bán các loại hàng nhập 
khu một cách hợp lý. Có như vậy 
mới góp phần tích cực vào việc ồn 
định thị trường, giá cá, lập lại trạt tự 
trong phân phối lưu thòng, bảo đảm 
sản xuất và trao đổi hàng hóa 
bình thường theo đúng quy luật 
trong quá trình sản xuất và tái sản 
xuất. _ 
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LƯƠNG NGỌC CỬ 
Bí thư luyện ủy Gia làm 


BƯỚC 8i LÊN (ỦA MỘT HUYỆN NGOẠI THÀNH 


TA LẮM là một huyện ngoại thành 

năm ở phía Đông thành phố Hà 

nội, có điện tích tự nhiên 175 km, 
diện tích canh tác §5600 hà, có †1 100 
lạo động nòng nghiệp, 5696 Ino động 
ngành nghề. Là vành đai thực phẩm 
của thành phố, huyện chúng tôi xác 
định phương hướng sản xuất chủ vếu 
là thực phầm, cây xuàt khâu... Mấy 
năm qua, mặc dù nên kinh tế đảt nước 
eó nhiều khó Khăn, thiện tài Hiến tiếp 
xảy ra, những được sự lành đạo trực 
tiếp của Th*ành úy, dàng bộ và nhàn 
đân huyện chúng tỎi đã tập trung sức 
phấn đấu đạt được những thắng lợi 
quan trọng. 


Về sản xuất nòng nghiệp, huyện 
chúng LÔI €ó mỘt số tiên bộ: năm T985 
năng suất lúa đạt 6,9 tăn/ha, tăng 11,9% 
SO với năm 19823 nàng suàt ngô dạt 
2 8tấn/ha, tăng 43% so với năm 1982; 
rau qui xuất khâu đạt 4500 tàn, tăng 
3000 tấn so với năm  Í982, đậu tương 
đạt 1z tàn, tầng 58 tấn So với năm 


1982, lạc dạt 5U” tấn, tàng 551 tín soS 


_với năm 1982. Giá trị tòng sản lượng 
nông nghiệp của huyện từ 25U triệu 
đồng năm 198ð tăng lên 275 triệu dòng 
năm 1985, tăng bình quản hàng nắm 
9.6. Trong đó, giá trị hàng hóa thực 
hiện năm Í?18ö đạt 2Í5 triệu động, tăng 
7,9% so với năm 1982, chiếm tỷ trọng 
133 Irong giá trị sản lượng nông — 
công nghiệp của huyện. 


Những năm qua, tuy có nhiều khó 


khăn, chúng tôi đã phần đầu đưa 
ngành tiêu công nghiệp, thủ công 
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nghiệp huyện tiến lén đạt tỷ trọng 
37 trong giá trị lòng sản lượng 
nông — công nghiệp của, huyện và đã 
thu hút 1000 Hào động phí nông 
nghiệp, trên 7000 lao động ngành 
nghề chưa có vicc làm, và đào tạo: 
trên 2 000 lao động Kỳ thuật cho nòng 
nữ] lệp. 

Năm I9*5 giá trị Xuät khâu của 
luyện đạt 15,5 triệu đồng, lăng 13.6 
lần so với năm 1983. Trên cơ sở xuất 
khảu huyện đã nhập các loại vật tư: 
phân đạm, thuốc trừ sảu, xe vận tải, 
khung kho... đề phục vụ sản xuất và 
đời sống nhàn đản. 

Đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân đân trong huyện; tuy còn nhiều 
khó khan, nhưng ön định và từng 
bước được cải thiện. Bình quản lương 
thực đầu người từ 273 kỡø năm 1982 
tăng lên 287kg năm 1983, 90,4% hộ 
nông dàn có nhà gạch lợp ngói. 
Về công tác văn hóa thông tin, thề dục 
thẻ thao, huyện vươn lên thành đơn 
vị tiên tiên của thành phố. 


Bên cạnh những thành tựu đạt được, 
huyện chúng tôi còn có một số khuyết 
điểm, những khuyết điềm này đang 
tán trở sự phát triền sản xuất và anh 
hưởng đến đời sống nhàn dàn trong 
huyện, Thực hiện chỉ thị 79 của Ban 
bí thư Trung ương vẻ đợt tự phe bình 
và phê bình trong Đẳng. huyện ủy 
chúng tôi đã nhìn thắng vào sự thật, 
nêu ra những khuyết điểm đề tìm 
cách khác phục và tháo gờ những khó 
khăn. 


Ä 
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Sản xuất nông nghiệp của huyện 
chúng tôi phát triền chưa vững chắc, 
ghưa òn định, nàng suái thấp, chưa 
tương xứng với tiềm năng đất đai và 
lao động. Ba mục tiêu cơ bản mà Đại 
hỏi thứ 12 của đang bộ huyện de ra: 
chúng toi đều không đạt (năng suaài 
lúa đạt &6,5%., lao động đạt 50%, dàu 
lợn đạt 70ÃX so với kè hoạch đè ra), 
Sản xuất rau giảm dàn cá về dien tích, 
nàng suất và sản lượng; nr:uyên nhân 
cơ bản là do chính sách giá cá không 
hợp lý, tiêu thụ không ồn định, Việc 
đầu tư vốn đề cái tạo thủy lợi và 
giống cây trồng trong huyện chưa được 
chú ý đúng mức, tình trạng ủng và 
bạn ở khu vực Bắc sông Đuống RẻO 
dài, chưa có biện pháp khắc phục. 
Trong khi đó, chúng tôi lại tập trung 
vốn xây dựng những cỏng trình Khác 
chưa thật cần thiết. Vẻ 
trong. huyện chúng tôi chưa tìm ra 
được bộ giống phủ hợp với đồng đất 
của mìỉnh, còn nhập 60X giống lúa 
NNG, 1002 giống ngô. Về chân nuôi, 
huyện chúng tôi đã buông lỏng khàu 
quản lý giống chơ nên đàn lợn nái 
giảm nghiêm trọng. Trong chỉ đạo 
thâm canh, chúng tôi chín có những 
biện pháp kiên quyết tập trung đứt 
điềm và đồng bộ, do dó đã dàn đến 
tỉnh trạng đàu tư vốn tăng nhưng hiệu 
qua kinh tế thấp. 

Trong lĩnh vực tiêu công nghiệp và 
thủ còng nghiệp, huyện chúng tôi chưa 
c€ó sự quan tàm chỉ đạo đúng mức. 
"Vốn đầu tư đề phát triển tiêu công 
nghiệp và thú công nghiệp còn 
thấp và đàn đều, chưa có chính sách 
khuyến khích thích đáng nghề thú 
công truyền thông và xuất khăảu, Vẻ 
lĩnh vực phản phôi lưu thông, huyện 
chúng tôi eũng eó một số khuyết điềm, 
thương nghiệp xã hội chủ gia trên 
địa bàn huyện túy nằm 65 mặt hàng 
tiêu đừng Lhiết veẻu, những vận chứa 
làm chú được thị trường. còn đề thị 
trưởng *STự đo È làn át thị trường có 
tÒ chức, chưa quản lý dược bàng từ 
bèn ngoài đưa vào đc bàn luven, còn 


/ 


giỏng cayV- 


đề cho hàng của thương nghiệp quốc 
doanh tuòn ra ngoai, thông qua móc 
NưOặc giữa từ thường với nhàn viên 
bản hang. ` 

Những vếu kém trên đây của huyện 
chúng tòi do nhiều nguyên nhàn, có 
phản đo Khó khan khách quan về thời 
tiệt, do bậu quá của có chế quan lý tập 
(rung quan liêu bao cấp ntr:ững nguyên 
nhìn chính văn là do chúng tôi thiếu 
năng động, nhạy bén đôi niới cách 
nghĩ, cách làm và chưa có những biện 
phái: kiến quyết, tích cực trong việc 
lò cuức thực hiện, 


lễ đáp ứng được những vêu cầu 
phát triển kinh tế và ồn định đời sống 
nhàn đàn trong huyệ: và góp phân 
thực hiện thắng lợi những mục tiêu 
kinh tếT—xã hội mà Đại hội toàn quốc 
thứ VI của Đáng sẽ đề ra, phương 
hướng phấn đấu của huyện Gia lâm 
trong những năm trước mắt là xây 
đựng huyện có cơ cấu kỉnh tế nòng — 
công nghiệp và tiến tới trở thành 
huyện công — nông nghiệp và xuất khầu. 


— Về sản xuất nông nghiệp, những 
nầm  I1ŠSU — E990, huyện chúng tôi sẽ 
phản đầu òn định diện tích lúa 
10 090 ha, dựa điện tích ngô từ 2 600 ha 
năm 1986 lên 3000 hà năm T990, trong 
đó diện tích ngỏ dòng từ 8¿1 hà lên 
1 000 hà năm E990, đến năm 1990 tròng 
tử 1 150 hà đến 1750 hà rau, từ 200 hà 
đến 500 hà khoai tày, Cố gắng đưa 
năng suất lúa từ 7 tắn/ha năm T980 
lên Đ—1U tăn/ha năm 990; năng suài 
ngỏ từ 23,2 tăn/ha năm 1986 lên 325 — 
dtăn/ha năm E990; nắng suất rau từ 
15,2 lăn/ha năm T985 lên 3E tầăn/ha 
năm 990, Vẻ chăn nuôi, huyện chúng 
tôi phát triền đàn lợn từ 3 nghìn con 
nầm TUS6 lên f8 nghìn con năm 1990; 
năm TĐUU, đàn tràu bò đạt 9690 con. 
đản pcíi cm từ 300 nghìn đến 0Ô 
nhịn coóu, 

— Về sản kHất tiêu công nghiệp và 
thủ động ngiicp huyện chúng tòi chú 
trẻng phái triển cức ngành chế biến. 
lương Thực, thực phẩm, nòng sìn rau 
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quả, thức ăn gia súc, được Mệu.... đực 
biệt chú ý tăng cường đồi mới trang 
thiết bị vừ tĩng cường thợ kỹ thuật 


cho ngành cơ khí. Trong những năm - 


tới, huyện chúng tôi phấn đấu làm ra 
"tử lỗ đến I7 triệu sản phầm sứ các 
loại „ tăng giá trị tông sản lượng từ 60 
triệu đôn; năm 1986 lên §7 triệu đồng 
năm 1990 (trong đó có giá trị xuất 
khầu tử ã đến lỗ triệu dòng). Ngành 
công nghiệp, thử eông nghiệp của huyện 
phần đấu đến năm 19§§ đạt tỷ trọng 
4225 và năm 1990 đạt 48Ã giá trì 
tông sản lượng nông — công nghiệp 
toàn huyện. | 

— Cơ cấu kinh tế của huyện chúng 
tôi sẽ thay đồi như sau (so sánh năm 
1986 với năm 1990): giá trị sản lượng 
nông — công nghiệp từ 536 triệu đồng 
sẽ tăng lên 823 triệu đòng (bình quân 
tăng hằng năm 16,1), trong đó giá 
trị sản lượng nông nghiệp từ 313 triệu 
đồng, chiếm tỷ trọng 58,2 sẽ tăng 


lên 432 triệu dòng, chiếm tỷ trọng 


62ÃŠ; giá trị sản lượng công nghiệp 
và thủ công nghiệp tử 231,8 triệu đồng, 
chiếm tỷ trọng 39,62, sẽ tăng lên 391 
triệu đồng, chiếm tỶ trọng 4§%; giá 
trị hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ 
xuat khâu tử 3729 rúp—đô la, sẽ tăng 
lên ö 398 rúp — đô la. Số lượng lương 
thực đưa vào càn đối từ 40 105 tấn, sẽ 
tăng ¿ên 55 —= 60 nghĩn tấn, Đạt được 
các chỉ tiêu này, đến năm 1990 huyện 
chúng tôi sẽ bảo đảm ồn định mức 
bình quân một khu nông nghiệp là 
210kg lương thực, 120— 130kg rau xanh, 
_10— l5 kg quả, 10 — 12kg thịt, hoặc cá, 
4,0 — 3 mét vải; tăng thêm nhiều nhà 
ở xây gạch lớp ngói. 


Đề thực hiện được những mục tiêu. 


kinh tế xã hội trên đày, cần có những 
biện pháp sau : 

1 — Tồ chức lại sản xuất: 

Trong nông nghiệp, cần khai thác 
triệt đề tiêm năng đất đai, cơ sở vật 
chất kỹ thuật hiện có trên địa bàn 
huyện, dựa trên cơ sở quy hoạch đã 
được xây dựng mà xác định vùng sản 
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XHẾt, bỞi trí cơ cổáp c?W trồngg ghơ WAích 
hợp ở ‡ vừng trọng điềm: vùng Ni, 
vùng rau màu, vừng cây đông nghiệp 
và cây đặc sản, višng trồng hoa quở, 
thực phầm; mỗi vử»«g sản xuất nông 
nghiệp của huyện đều gắn với ngành 
nghề thủ còng : thêu, thắm, sứ, gốm 
chế biến nông sẳn. Tpeng các hợp tác 
xä nông nghiệp và các thị trấn sẽ phát 
triền mạnh ngành nghề đề mỗi người 
có việc làm và tận dụng mọi nguồn 
nguyên liệu và phự phầm của nông 
nghiệp. - 

Về lĩnh vực tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp, chúng tôi thực hiện 
phương châm phát triền thủ công tính 
xảo, gắn với tiều công nghiệp hiện đại. 
Những năm tới, chúng tôi sẽ phát triền 
và mở rộng mặt hảng truyền thống, 
các hợp tác xã ngành nghề, các tô sản 
xuất chuyên nghiệp, khuyến khích và 
tạo điêu kiện thuận lợi phát triền thủ 
công gia định; sắp xếp lại sẵn xuất 
ngành sứ gốm đề có nhiều sản phầm 
phục vụ cho tiều dũng và xuất khầu. 

Về hoạt động Xuất nhập khầu, hưyện 
chúng tời phân công những cán bộ 
nhân viên am hiều về nghiệp vụ chuvèn 


_môn kỹ thuật, bám sát sản xuất, tồ 


chức hướng dẫn người lao động làm 
hàng xuất khầu, bảo đảm năng suất và 
chất lượng tốt hơn, phủ hợp với thị 
hiếu của người tiêu dùng trong nước 
cũng như ngoài nước. Từ việc đây 
mạnh xuất khầu. chủng tôi nhập khâu 
những vật tư nguyên liệu càn thiết 
phục vụ trực tiếp cho thâm canh nông 
nghiệp, cho sẵn xuất tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp. 


Vô phát triền kinh tế gia dịnB, 
huyện chúng tôi lấy mò hình Đa tốn 
đề nhân ra toàn huyện theo hệ VAC 
hoặc VÀ, ÝYC và các hình thức khác 
cho phủ hợp với mỗi gia đình. Văn đề 
đật ra là làm thế nào cho mỗi gia 
đình sản xuất được nhiêu rau quả thực 
phầm đề, ngoài phần đành cho tiên 
dùng cả nhân, cên e0nng cấp cho thành 
phố, 


2— Ủng đụng rộng rãi những thành 4 


tựu khoa học kỹ thuật. 


_ Việc ứng dụng những thành tựu 
khoa học kỹ thuật là khâu quan trọng 
nhằm phát triền sẳn xuất toàn diện 
trên địa bàn huyện. Sự phát triền 
nianh chóng và vượt bậc của cuộc 
cách mạng khoa bọc kỹ thuật trên thế 
Bởi và trong nước đòi hỏi chúng tôi 
phải thật sự nhạy bén và đưa nhanh 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
phục vụ sản xuất và đời sống, nhàm 
nàng cao nắng suất, chất lượng và 
hiện quả kinh tế trên địa bàn huyện. 


Trong nông nghiệp, chúng tôi xác 
định rõ cơ cấu cây trồng cho từng 
vùng, từng vụ và có những bộ giống 
thuản chúng thích hợp với từng chất 
đất. Đề thực hiện thâm canh tăng Yụ; 
đạt năng suất cao, buyện ủy chúng lôi 
chỉ đạo tửng hợp tác xã lấy giống lúa 
chủ lực là XX§, CR 03 thuần chủng, 


giống cấp 1—2 — các giống này chiến 


tỷ lệ 95% trong cơ cấu giống trong 
- huyện ; 1002 giống ngô lai VNI, SB19, 
TSB2; 80—905Ä giống lạc Trạm xuyên ; 
{00% giống đậu tương AK02, V74 và 
tùv theo tỉnh hình cụ thề từng vụ, 
từng vàng đề bố trí tỷ lệ các loại 
giống mới thích hợp nhằm bảo đảm 
tính nghiên ngặt của thời vụ. 


Cùng với việc xác định cơ cấu giống 
cây tròng, buyện chứng tôi có chính 
sách thỏa đáng nhằm khuyến khích 
hợp tác xã và gia đình xã viên phát 
triền chăn mmÒi gia súc. Đối với lợn 
nái, chúng tòi đầu tư kỹ thuật, lai tạo, 
bình tuyên đề 3—# năm tới có thề tạo 
ra đản lợn tốt và ồn định. Mặt khác, 
chúng tôi chú trọng lai tạo đàn bò vừa 
bảo đảm sức kéo, vừa lấy thịt và tiến 
tới lấy sữa. Đi đôi với việc tạo ra 
giống mới có năng suất cao, chúng tòi 
đã dẻ ra các biện pháp cụ thề nhằm 
xư lý nghiêm ngặt những đơn vị, địa 
phương bảo thủ trì trệ, tùy tiện trong 
việc dùng và xử lý, bảo quản giống 
cây, giống con gia súc ˆ 


Trong những năm tới, huyện chúng 
tôi phấn đấu cơ giới hóa khâu làm 
đất từ 70—80Ã đối với cây lúa, 100% 
đòi với cây ngô xuân và từng bước 
cơ giới bóa khâu gieo hạt. Về thủy 
lợi, huyện chúng tôi đầu tư vốn, lao 
động, Kỳ thuật đề xảy dựng trạm bơm 
tiêu Dương hà ; sử dụng triệt đề công 
suãt tưới tiêu của các công trình hiệu 
có, khoanh vùng nhỏ chống úng cục 
bộ, cải tạo mương tiêu tự chảy, 


thường xuyên tu bồ kênh máng, nhát 


là các hệ thống cống và mương cấp 
IH; hoàn chỉnh quy hoạch tưới gọn 
từng vũng, từng xã, củng cố, nâng cao 
chất lượng các công trinh thủy lợi 
vùng bãi, chú ý khoanh vùng tưới tiêu 
theo khoa học ở vùng bãi. 

Huyện chúng tôi đã xây dựng kế 
hoạch đầu tư phản bón theo yêu cầu 


“tham canh cho mỗi loại cây trồng, 


bảo đảm mức bón từ lỗ đến 20 kg 
đạm urê, từ 3 đến 3/5 tấn phân 
cuuöng, 50 kg lân cho một tấn sản 
phẩm cây lúa; bón 2— 2,5 kg đạn, 
d0 kg làn, 5—7 kg ka lỉ cho một tấn sản 
phầm cây ngô, đồng thời bảo đảm phản 
bón cho một số cây tròng khác, 

Từ những yêư cầu trên, ngoài số 
phản bón do Nhà nước cung cấp, 
huyện chúng tòi chủ động nhập thêm 
tử 2 9500 đến 4000 tấn phần đạm, lìn, 
ka lì và thuốc trừ sâu, và đề có được 
lượng phân hữu cơ từ 170 nghìn đến 
“20 nghin tấn, chúng tôi phát động 
phong trào toàn dân làm phần xanh 
và có chính sách khuyến khích phát 
triển cây phân xanh, chủ yếu là bèo 
dâu, tàn dụng thân cây lạc, cây đậu 
tương, cây điền thanh, tô chức lao 
động lấy bùn ao, lấy nước phù sa đề 
bón ruộng. 


ở — Củng cỗ quan hệ sản xnất. 


Muốn giữ vững dược quy mô hợp 
tác xä và tăng cường quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa, huyện chúng tòi chủ 
trương cùng với xã sớm (tông kết rút 
kinh nghiệm việc thực hiện chỉ thị:10u0 
nhắm rút ra những mặt mạnh dề phát 


huy, những mặt kém đề kiác phục, 
Iruoe mát, nhiệm vụ cũng cố quan 
hệ san xuât tren địa bàn huyện chúng 
tòi đòi hoi phải Fầng cường xâv dựng 
©€Ø sở Vài chất RV thuật, xúc dịnh vũng 
sun xuất và bố trí eœ càu cày trông 
hợp lý. thực li phản công lại TRO 
dòng trong hi; tác xá, tô chức phát 
tiền ngành nghề, củng cố và nàng 
cao chất lượng các đội chuyên, 


Họp tác xã phải nắm khảu giỏng, 
làm đât, thủy lợi, bảo vệ thực vật và 
ký kết hợp đồng với các công ty dịch 
vụ của huyện, gắn hoạt động của các 
công †v dịch vụ huyện vÄ của các dội 
chuyên với kết quả cuối cùng của sản 
xuặt, Lấy đội san Xuất làm đơn VỊ 
thực hiện kế hoạch sản xuất kính 
đoinh và lưạch toán, chỉ đạo chịt chế 
việc thực hiện ba nội đụng nàng độ 


đồng đều và năm nhiệm vụ của đội sản 


xuất. Phải xem xét đãnh giá một cách 
khoa học, toàn điện kính nghiệ¡mm của 
các hợp tác xã tiên tiên, xác địn: VỊ 
trí của đòi sân xuất là đơn vị khoản 
sản phẩm, bảo đám hợp đồng, giao 
phần bón, thuốc trừ sảu... đúng sỐ 
lượng và thời hạn cho đội sản xuất đề 
họ nắm và chủ dộông đưa cho từng gia 
tình: Xịt viên ngav từ đâu vụ, 

Trong lĩnh vực phản phối hưu thòng, 
cần chú ý phát triền và củng cỔ 
thương nghiệp quốc doanh Và hợp tác 
xà mua bán. Hướng hoạt động của 
thương nghiệp quốc doanb và hợp tÁc 
xít mua bán vào việc phục vụ sản xuất 
nhất là sản xuất nông nghiệp và phục 
vụ đơi són và phải vươn lên nắm 
triyệt dối bộ phản bản buôn, phần lớn 
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các loại hàng tiêu dũng và dịch vụ 
quan [rọng, 

$—CCủng cố. ktện loàn đội ngũ cán 
bọ. cơ sở Đắng. 

Xuất phát từ vêu cầu đôi mới cơ chế 
quần lý kinh tế và bảo đảm nhiệm vụ 
kinh tế -xã hỏi trong buyện, chúng 
tôi đang từng bước sắp xếp lại bộ máy 
tò chức, bố trí lại cán bộ. Đề tăng 
cường chất lượng đội nựñũ cán bộ 'cho 
trước mắt và lâu dài. huyện chúng tỏi 
đã tiên bành bước đầu quy hoạch cán 
bộ từ các cơ quan IHãnh đạo của Đẳng, 
chính quyên và các đoàn thể quản 
chúng. đến đội ngũ cản bộ quản lý, từ 
đội sản xuất trở lên. Trong eòng tác 
đào tao bội dưỡng cán bộ, chúng tôi 
chú ý đến từng loạt đối tượng, theo 
chức danh; đặc biệt chú ý đào tạo 
cán bộ có trình đó đại học cho khu 
vực kinh tế tập thề: nàng cao kiến 
thức quản lý kinh tế, quản TỶ xã hội 
cho cân bộ chủ chốt của xã và hợp 
tác xã, căn bộ lãnh đạo và quản LÝ 
công ty, xí nghiệp; coi trọng đào tạo 
tại các trưởng; lớp và rên luyệ.: qua 
thục tế công tác nhằm phát hay tôi 
nhất nàng lực của từng loại cán bộ. 

(húng tỏi chú trọng xàv dựng các 
tập thê lãnh đạo vững mạnh ở các 
cấp Đăng, chính quyền và đoàn thê 
quản chúng trong huyện. Hơn ai hết 
các dòng chỉ lãnh đạo chủ chốt phải 
năm chắc nội dung công tác e#a mình, 
phái có ý thức tô chức ký luật và 
tỉnh thần trách nhiệm cao trong việc 
thực hiện nhiện vụ được giao, thật 
sự coi tự phê bình và phè biah là quy 
luật phát triên của Đăng. 


TRẦN QUANG THẠCH 


TỪ MẢNH BẤI BỊA BẦU Tố QUỐC, 
HÀI XUÂN VỮNG BƯỚC Bl LÊN 


ỢP tác xã mua bán lHải xuân, 
huyện Hải nỉnh, tỉnh Quảng ninh 
_ (nằm sát hiên giới Việt — Trung) 


được thành lập từ năm 1979 trên địa” 


bàn của £ xã hợp nhất Xuân hòa. Xuân 
hải, Xuân ninh, Vận xuân và tï?¡ trấn 
Móng cái. Từ 17-3-1979, Hải xuân, 
mảnh đất nóng bỏng nơi địa đâu của 
Tô quốc, đã đương đầu với cuộc 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
bọn bành trướng bá quyền. Tuy 
trải qua khó khăn gian khô. như'ø 
HTN mua bán Hải xuân luôn hoàn 
thành tốt n]iiệm vụ vừa phục vụ 
sản xuất và đời sống nhân dân, vừa 
phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến 
đấu, trở thành một diền bình tốt của 
ngành nội thương, được Nhà nước 
tặng danh hiệu Đơn vị anh hùng lao 
động. - 


* 


I—Tồ chức tối nguồn hàng phục Pụ 
sản xuất uà đời sông/ của nhàn dân, 
góp phần giữ gìn an ninh, báo pệ biên 
giới của Tô quốc 


Trong hoàn cảnh vừa có hòa bình, 
vừa có chiến tranh, HEX mua bán Hải 
xuân, ngoài việc 1ìm dại lý cho thường 
nghiệp quốc doanh, còn khai thác 
nguồn hàng tại địa phương đề đáp 
ứng nhu câu sắn xuất và tiếu dùng 
của nhân dân HIX mua bán xác dịnh 


"¬ z 
Tõ mục tỉ.u hoạt động kinh doanh của 
mình là phục vụ sản xuất nông nghiệp 
và đời sòng của nhàn dân, lấv hiệu 
quả kinh tế đạt dư;c góp p»ản xảy 
dựng nỏng thôn mới, Lâu nay trông 
dân ở dày rất thiếu nông cụ; tử ngày 


- bọn bành trướng và bá quyền Trung 


quốc gây chiến tranh lấn chiếm biên 
giới và phá hoại nhiều mặt đổi với 
nước ta, nông eụ lại càng thiếu. 

Đề giải quyết tỉnh hình này, ngành 
thương nghiệp tỉnh đã đưa hàng từ 
Tiên yên. Hoành bỏ, Hồng gai lên đề 
phục vụ. ^ò lượng nông cụ đua về 
HTX mua bán tuy nhiều. nhưng khô»g 
phù hợp với tập quán sản xuất ở địa 
phương, hàng bị ứ đọng, người nông 
dân vẫn phải mua đắt ở thị trường tự 
do. Một số thợ rèn chuyên ngÌIề khác 
kiếm lời hơn cho nên tình trạng Liên. 
nông cụ càng trở nên nghiêm trọng. 


Trước tình hình đó, HN mua bn 
Hải xuân đã chủ độ-g bàn với HIIXN 
nông nghiệp thành lập tô cơ khí nòng 
cụ tại xã. HTX cử người đi tìm Lợ 
có KỲ thuật giỏi và đi (lu mua piể 
liệu như : đồng, nhôm, sắt vụn. Từ đỏ 
hàng loạt sản phầm phù hợp với nhụ 
cầu và tập quản sản xuất; tiêu dùng ð 
địa phương đã ra lờ. Mặt khác, EỨIX 
mua bán còn tô chức những người to 
giỏi hướng dân, bòi dưỡng tav nghề 
chớ thanh niên, Tỏ cơ khí đã phát huy 
tính năng động sắng tạo của mình, 
san Xuât được từ 2500 đến 35000 sản 
phàm/năm., Những sản phảm này, 
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nuoài phần cung cấp cho HTX nông 
nghiệp, còn được bán cho một số Xã 
bạn, Những việc làm thiết thực này 
của TỮIX mua bán đã góp phần làm 


cho llải xuân chẳng những tự túc, 


được lương thực mà còn ,bản vượt 
mức nzhia vụ cho Xhà nước, Năng 
sat lúa ở Hậi xuân đạt trên 5 tấn/ha. 
Ở một xã vùng núi biên giới mà đạt 
được thành tích nhứữ vậy là một cố 
gắng lón. Thực tế ở nhiều nơi, cũng 
với điều Kiện tự nhiền như thế, lại 
không phải, đương đầu với kẻ thù 
thưởng xuyên đánh phá, nhưng năng 
Suat lúa thấp hơn. 


D2 có đủ thịt lợn phục vụ đời sống 
của nhân đản trong xã và làm nghĩa 
vự dối với Nhà nước, HTX mua bán 
đà góp phầu phát triển đán lợn gia 
định xã viên, ilIX mua bán đã bàn 
với THỮM nóng nghiệp giao số thóc mà 
EÍTX nòng nghiệp định đầu tư cho muiôi 
lờn nái đè 1X mua bán thống nhất 


quan lý và phân phối. Với số thóc này, 


HIN mua bản chia cho những hộ xã 
viên có kinh nghiệm nuôi lợn nái sử 
dụng dè roi bàng năm giao lại cho 
THTN từ 1500 đến 2000 con lợn giống. 
Từ con lợn giống, HTX mua bán điều 
hòa cho xã viên chấn nuôi lợn thịt, 
Môi năm “Môi xuân có từ 1800 đến 2000 
con lợn xuất chuông, mỗi con trọng 
lượng trung bình 85 kg. Với giá cả 
thu mua hợn lý, bằng năm HTX mua 
bán mua được 85 Ã số lợn xuất chuồng 
của xã viên, Việc làm này của HTX 
mua bán làm lợi cho Nhà nước mỗi 
nàm hàng chục tấn thịt lợn, bởi vì 
xét về mặt hiệu quả kinh tế, nếu HTX 
vận chuyên lợn bơi tử Thái bình, Hải 
húng ra tới dây, thưởng hao hụt từ 
15% dến 202%, chua kề tiền xăng, tiền 
thuê xe, Ở Hài xuân, mỗi năm HTX 
mua bán giao tại chỗ cho Nhà nướe 
hơn 70 tấn lợn hơi, 


Điều có ý nghĩa quan Ifọng hơn là 
hợp lác xã mua bán đã chủ động nắm 
được nguồn thực phầm đề phục vụ 
kịp thời trên vùng đất nóng bỏng này, 


¿ao 


góp phần giảm bớt tỉnh trạng căng: 
thẳng về quan hệ giữa cung và cầu ở 
đày, mặt khác khắc phục được tình 
trạng mắt cân đòi giữa các vùng. Ở 
Lai xuân ai cừn%g biết trồng rau, hành, 


“tỏi, bí, bầu ñgay trên đất phần trăm 


của họ. Theo tập quán, họ trồng chỉ đề 
an chứ không bán. Trong khi đó, lực 
lượng vũ trang trên địa bàn Hải xuân 
lại thiểu rau ăn, Tử nhu cầu tiêu 
dùng đó, HTX mưa bán vận động 
bà con xã viên sẵn xuất nhiều rau 
bán cho HTX. HTIX mua bán chủ 
động lo hạt giống, cây giống như su 
hào, bắp cải, rau muống cho bà con 
xã viên. Trong quan hệ mua, bán, HTX 
mua bán rất sòng phẳng cho nên đã 
thu hút được nhiều xã viên đến bắn 
hàng. Tử một điềm mua, bán hàng, 
HTX mua bán đã mở thành nhiều điềm; 
HTX còn lập một tô lưu động đến tận 
vườn tận bến đề mua bán cho thuận 
tiện. MỖi năm. HTIX muaŸbán mua 
được 100 tấn rau xanh, 50 tấn hải sẵn 
đồ phục vụ cho lực lượng vũ trang 
và nhân đàn trong xã. Ơ Hải xuân nhụ 
cầu về rau xanh rất lớn. nếu HTXN 
mua bán không đứng ra phổi hợp với 
HTX nông nghiệp tồ chức phát triền 
sản xuất và thu mua tại chỗ thì khó 
mà đáp ứng được như cầu. Trong 
hướng .phát triền lâu dài, HITN mua 
bán đã tính đến những cây ăn quả 
như láo, đào, đề bà con xã viên trồng 
trên đất 5Ã. Những năm qua. Hải xuân 
dã trồng ớt đề xuất khầu, mặt hàng 
này đã đem Jại hiệu quả kinh tế khá, 
Trong các mặt hàng tiêữT đùng hãng 
ngày ở Hải xuân, hàng nan cùng là 
mặt hàng không thể thiếu được của . 
nhân dân lao động, nhất là trong những 
nắm qua, mặt hàng này lại thiếu nhiều 
trên thị trường nông thôn. HITX mua 
bán đã tỏ chức lao động nhàn tổi 
trong nông nghiệp, những người Wià 
yếu thành những tỒ gia công đồ nam 
như : đan cói, gàu tát nước, thúng, rồ, 
rả, bên thửng, chão... bằng nguyên liệu 
có sẵn ở địa phương Nhờ đó, hãng 
năm HTX mua bán có được hàng nghìn 


sản phầm phục vụ cho sẵn xuất và tiêu 
dùng của gia đình xã viên. 

Nhờ tö chức tốt việc nắm nguồn 
hàng, khai thác nguồn hàng mà ở Hải 


xuân ngày nay không còn bóng tư 


thương hoạt động trên thị trưởng, giả 
cả thị trường không biếể động lớn. 
Bọn bảnh trưởng không dưa được 
hàng tâm lý chiến vào nội địa ta, 
không lập được chợ đường biên. 
HTXN -mua bán Hải xuân dã góp phản 
chống lại eó hiệu quả cuộc chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của địch. - 

II--Tồ chức kinh doanh phục 0ụ 
sút hợp 0uởt tình hình thời chiến. 

Là một đơn vị kinh doanh thương 


nghiệp nằm sát ngay đường biên giới, 


ILTX mua bán Hải xuân xác định rõ 
nhiệm vụ: “vừa phục vụ sản xuất và 
đời sống nhân .đân ; vừa phục vụ chiến 
đấu và sẵn sàng chiến đấu 3, Từ nhiệm 
vụ này, mọi hoạt động kinh doanh của 
HTX đều sắp xếp theo phương ăn rất 
linh hoạt trong từng thời điềm khác 
nhau. 'Trên địa bàn xã có ö cụm dàn 
cư, HTX mua bán bố trí 5 điềm vừa 
thu mua hàng, vừa bán hàng và có tô 
bán hàng lưu động. Phân bố như vậy 
là đề tạo điều kiện cho nhân đân mua 


bán thuậu tiện. Dù dịch có đánh phá,. 


cửa hàng văn bám sát dân, phục vụ 
nhân dân chu đáo. Từ 3 cửa hàng còn 


lại HTX mua bán đã tự thiết kế và ˆ 


xây dựng thêm 2 cửa bàng mới với sự 
đóng góp công sức và nguyên. vật liệu 
. đủa bà con xã viên. Cạnh mỗi cửa hàng, 
HTX đều cho đào hầm trú ần đề tránh 
pháo địch bắn sang Trong mỗi điềm 
bán hàng, HTX mua bán dự trữ khối 
lượng hàng hóa đủ bán từ 7 dến 10 
ngày, được bao gói gọn gàng, bán 
đến đâu mở đến đó, khi cần có thê đi 
chuyền đề dàng, 

Trong những ngày địch bao vây gắt 
gao, thấy một chiếc xe cơ giới trên 
đường, chúng cũng bắn pháo, anh chị 
em nhân viên cửa hàng đã dùng xe 
thồ, xe cải tiến chở từng chuyến hàng 
từ huyện về xã, phân công nhau đưa 


xuống các cửa hàng đề phục vụ. Từ 
sáng sớm đến khuya, ai cần mua gÌ 
HTX cũng bán, ai cần bán gì, HTX 
cũng mua. Chính vì vậy mà người dân 
Hải xuân không lúc nào thiếu những 
mặt hàng thiết yếu trong cuộc sóng 


"hằng ngày, dâu cho chiến tranh có ác. 


liệt, họ vẫn yên tâm sẵn xuất và sẵn 
sàng chiến đầu bảo vệ quê hương. 
Khi có lệnh sơ tắn nhân dân, HTX 
mua bán lại nhanh chóng đóng gói 
vận chuyền hàng hóa vào sảu trong 
nội địa hàng chục ki lô mét đề phục 
vụ nhân dân tại điềm sơ tán. Nhiều 
bà con còn băn khoăn lo lắng sợ kẻ 


„ địch tràn sang sẽ cướp mắt những dàn 


gà¿ đàn lợn đến lứa xuất chuông mà 
chưa bán được. HIX mua bán cùng 
với các đoàn thê quän chúng vừa vận 
động bà con đi sơ tán, vừa tô chức 
thu mua những thứ họ cần bán đề mọi 
người yên tâm sơ tán. Có lần ở Hai 
xuân có lệnh báo động khản cấp phải 
Sơ tán ngay trong một đèm. Ngay đếm 
đó, IITX mua bán dã khản trương thu 
mua lợn cho xã viên; đối với những 
hộ neo đơn, HIX cử người dến tận. 
nhà đề mua, còn dối với những gia 
đình có điều kiện thì HEX báo cho họ 
đem đến cửa hàng đè bán. Mặt khác, 
HTX mua bán cử người xuống 5 cụm 
đân cư cân lợn, ghỉ hóa đơn, hẹn sau 


_đó sẽ trả tiền (+). Trong đêm sơ tán 


đó, HTX mua bán thu mua được 20 tấn 
thịt lợn. Việc làm này thê hiện rõ 
tính năng động, tỉnh thần trách nhiệm, 
tình cảm gắn bỏ của căn bộ, nhân viên 
HTX mua bán đối với nhân dân. Cũng 
có khi IITX mua bán mới nhận hàng 
(muối) về lại có lệnh sơ tán ngay, 
HTX dã phân chia hàng cho các đội 
sản xuất.dề họ chỉa nhau, chỉ sau 4 
tiếng đồng hồ, 10 tấn muối của HTX 
đã về các hộ xã viên, bà con có dủ 
muối dự trữ đề đi sơ tán. y 


Mỗi cán bộ, nhân viên HTX mua 
bán Hải xuân đều xác định rõ nhiệm vụ 


(#) Chỉ sau 1 tuần HTX đã trả đủ tiền 
cho xã viên. 


đỡ 


băm dân, bảm bộ đội đề phục vụ; 
địch bắn pháo thì xuống hầm trú ần, 
địch lấn chiếm thị trực tiếp chiến đấu 
bảo vệ hàng hóa cho tập thề và bảo 
vệ mình. Mỗi người đều được HITX 
trang bị súng đạn đề sàn: sàng chiến 
đấu. Từ anh bộ đội trên chốt tiền tiêu 
đến anh pháo thủ ở các trận địa Hải 
xuân, ai cũng nhận được bao thuốc, 
bao điêm, gói kẹo của các cô nhân 
viên HƯỮX mang đến phục vụ. Có thê 
nói tỉnh thần phục vụ của cán bộ, 
nhân viên HTX mua bán Hải xuân đã 
góp phần làm nên chiến thắng của 
quân và dân trên mảnh đất này 


HTX mua bán Hải xuân là một đơn 
vị kinh tế cơ sở được xây dựng lại với 
vốn liếng, tài sản hầu-như không có 
gì. Những năm bắt đầu xây dựng lại, 
nhiều người không tin là có thề khôi 
phục được. Nhưng sau đó, với quyết 
tâm cao của đảng bộ và chính quyền 
địa phương, với nhiệt tỉnh đóng góp 
của nhân dân trong xã, HTX mua bán 
Hải xuân đã nhanh chóng vươn lên 
hoạt động có hiệu quá. đạt nhiều thành 
tích xuất sắc, phục vụ đác lực cho sẵn 
xuất, đời sống và chiến dấu, góp phần 
giữ vững mảnh đất' địa đần của Tô 
quốc. Từ năm 1980 đến nay. HỨTX liên 
tục: hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 
được giao, doanh số tăng nhanh. 
Doanh số của Hải xuân tăng lên không 
ngửng qua các năm : 1980 — 361 715đ, 
198(—628 358đ, 1982—3 335 523đ, 1984— 
4425657đ,  1985— 11 161 990đ (tiền cù): 


Trong những ngày bọn bành trưởng 
và bá quyền bắu phá ác liệt, anh 
chị em cán bộ, nhân viên HTX mua 
bán đến eó mặt tại trận địa đề tham 
ga chiến dâu và phục vụ chiến 
dấu. Trong hoàn cảnh phải luôn luên 
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sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu chống 
mọi hành động chiến tranh của kế thủ, 
[ITX vẫn phục vụ rất chu đáo và 
đày đủ các dám cưởi, đám lang, các 
gia đình thương bình, liệt sĩ. 

Xăm năm qua, HTX mua bán Hải 
xuân đã kiên trì giữ vững được vị trí, 
bảm trụ kiên cường, thực hiện xuất 
sắc nhiệm vụ của minh theo đúng 
Nghị quyết của Tỉnh ủv là *dù hoàn 
cảnh nào cũng phải bám đất, bám đân, 
bám quân đội để kinh doanh và phục 
Yu %®. ` 


* 


Bên cạnh những ưu điềm, IITX Hải 
xưân có những vấn đề tồn tại cần phải 
khắc phục. Việc sử dụng đồng vốn 
còn tản mạn. Nếu LITX biết quay vòng 
vốn nhanh thì hiệu quả kinh tế đem 
lại còn cao hơn nhiều. HTX mua bản 
chưa phát huy mạnh mẽ năng lực tự 
kinh doanh với nguồn hàng tại địa 
phương. Hải xuân còn tiềm năng lớn 
về nguồn hàng, chẳng hạn như nông 
sản, thực phầm. hải sản, mày tre 
đaìn.. THƯX mua bán cần liên kết vời 
các đơn vị cơ sở khác đề phát hiện 
nguòn bàng, mua hàng ở nơi khảe về 
đề bán, đáp ứng đầy đủ hơn như cầu 
của đời sống nhân đàn. Chắc chắn ràng, 
phát huy hơn nữa tính năng dòng 
sáng tạo của mình, vận dụng đường 
lối thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
linh hoạt hơn nữa, và dựa vào sức 
mạt:h của quần eđhúng, khai thác triệt 
đề nguön hàng tại địa phương, HIX 
mua bán Hải xuân sẽ đạt thành tích 
lớn: hơn nữa trong kính doanh phục 
vu. : 


LÊ THANH CÔNG 


NỀN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT CAM-PU-CHIA HỒI SIM 


.#ỀN văn hóa, nghệ thuật Cam-pu-“ 
chia có tử lâu đời mà đính cao là 
thời đại Ẳng-co, tiêu biều cho sự 

sáng tạo kỷ điệu của nhân dân Cam" 
pu-chia trên nhiều lĩnh vực ? kiến trúc; 
điêu khắc, múa, âm nhạc, văn học, 
sân khấu v.v. 

Qua nhiều triều đại phong kiến lúc 
thịnh, lúc suy, quø những năm thông 
trị của bọn thực dân cũ và mới, nền 
văn hóa, nghệ thuật Gam-pu-chia có 
nhiều bước thăng trầm. Bản sắc dân 
tộc tuy còn sâu đậm, nhưng ảnh hưởng 
của văn hóa ngoại lai cũng không Ít; 
nhất là ở thành thị. 

Từ sau ngày 17 tháng 4 năm 19⁄5, 
khi đất nước Cam-pu-chia rơi vào tay 
bọn điệt chủng Pôn Pốt, nên văn hóa, 
nghệ thuật Cam-pu-chia bị tôn thất 
nặng nè. Bọn diệt chủng không những 
xóa bỏ mọi cơ cấu của xã hội, phá 
hủy cơ sở vật chất — kỹ thuật của nền 
kinh tế, mà còn hủy điệt nền văn hóa 
truyền thống của Cam-pu-chia. Chiến 
thắng lịch sử ngày 7-1-1979 đập tan 


chế độ diệt chủng, cứu sống dân tộc: 


Cam:pu-chia. mở đầu cuộc hồi sinh 
đất nước và hồi sinh cả nền văn hóa 
lâu đời của nhân đản Cam-pu-chia. 
Mặc dù phải giải quyết rất nhiều 
khó khăn do sự hủy điệt tàn bạo của 
chế độ Pòn Pót đề lại, đồng thời phải 
đối phó với sự chống phá điên cuồng 
của chúng hiện đang được bọn bành 
trưởng bá quyền cảu kết với đế quốc 
Mỹ và các thế lực phần động quốc tế 
khác nuôi dưỡng và chỉ dạo, cách 


mạng Cam-pu-ehia văn từng bước phái 


triền vừng chắc, thế và lực cách mạng 
ngày càng mạnh mẽ, chế độ mới ngày ¬ 
càng được củng cố, đất nước ngày. 
càng được đôi mới về mọi mặt. 


Cùng với sự hỏi sinh kỳ diệu của 
dân tộc, nền văn hóa nghệ thuật Cam- 
pu-chỉa cũng được hồi sinh nhanh 
chóng. « Tâm bồn dân tộc phải được 
nhanh chóng hồi phục, « tỉnh: cảm 
cách mạng phải được nhanh chóng 
xảy dựng », đó là quyết tâm của toàn 
Đảng, toàn đân Cam-pu-chia trên mặt 
tràn văn hóa — ughệ thuật. Với tính 
thần đó, ngay sau khi được thành lập, 
Bộ thông tin — văn hóa Cam-pu-chia 
đi nhanh chóng tập hợp những văn 
nghệ sĩ còn sống sót từ bốn phương 
trở về thủ đô, tồ chức ngay các hoạt 
động thông tin, văn hóa, khôi phục 
nhanh và xây dựng sớm một số cơ SỞ 
văn hóa — nghệ thuật tiêu biều. có 
tầm cỡ quốc gia. Đặc biệt, khu kỳ tích 
Ảng-co, Viện bảo tàng cô vật, khu 


.Hoàng cung, Chùa bạc, v.v. là những 


công trình có giá trị nghệ thuật cao, 
vốn là niềm tự hào của nhân dân Cam- 
pu-chía, đã được mở rộng cửa đón nhân 
dân trong nước và khách nước ngoài 
vào xem, Đoàn nghệ thuật ca múa 
quốc gia được thành lập và qua các 
đợt biều diễn phục ,vụ nhân dân đã 
khơi đậy những truyền thống tốt đẹp 
của đân tộc, ca ngợi những tình cảm 
cách mạng mới. Khu chứng tích tội ác 
tại nhà tù Tun-xteng (oul Steng) 
được xây dựng, phim *Cam-pu-chia 
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ñ +t»,® phim ® Tên em là gì ®, được 
thưởng huy chương vàng quốc tế v.V, 
đã vạch trần tôi ác diệt chủng của bọn 
ôn PĐốt, nêu cao đường lối chính 
nghĩa của cách mạng Cam-pu-chia và 
sự giúp đỡ chỉ tỉnh, eao cá của nhân 
đạn Việt nam và các nước anh em bè 
lận khác đối với nhàn đản Cam-pnu¬ 
chia. 


Những hoạt động kề trên được triển 
khai rộng rãi không những ở thủ đô mà 
ca Ở các địa phương, phục vụ kịp thời 
và có kết quả các đợt vận động giáo 
dục chính trị, các ngày kỶ niệm và 
ngày hội lớn của đát nước, nhất là 
trong địp ký niệm một năm và kỶ 
niệm ö năm ngày giải phóng Cam-pu- 
chia 


Kẻ địch nham hiềm đã tiến hành 
cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
_— Cam-pu-chius và lấy việc phá boại 
tư trồng và văn hóa làm một mũi nhọn 
tiến công. Chúng đã dùng mọi thủ 
đoạn, đưa ra nhiều luận điệu bí ủi 
hòng xuyên tạc đường lỗi chính sách 
=ủa Đăng nhân dân cách mạng Cam- 
pú chia, gieo rắc hoài nghỉ, gày chia 
rễ trong nhàn đân và kích động tầm 
lý bất mãn chồng chế độ mới. Chúng 
còn gico rắc tư tưởng bị quan, tiêu 
cực, mê tín dị đoan hòng làm sống 
lại các tập tục lạc hậu. Dưới nhiều 
- hình thức, bằng sách báo, tranh ảnh, 


băng cát xét và cả các loại hàng xa xi,^ 


chúng đưa văn hóa phân động, đöi 
trụy thâm nhập Cam-pu-chia; hòng 
to ra lỗi sống xa hoa, trụvy lạc làm 
biến chất cân bộ và nhàn đân, khiến 
họ xa rời cách mạng. 


lè chặn đứng những âm mưu và 
hành động xấu xa đó của các lực 
lượng thủ địch, dưới sự lãnh đạo của 
Đang nhân đân cách mạng Cam-pu- 
chía, các hoạt động thông tín, văn 
hóa, nghệ thuạt đã được phối hợp 
chật chế với công tác tuyên truyền 
ao dục trong nội bộ Đăng và cả trong 
quần chúng nhân dàn. Cùng với việc 
xuất bản các loại sách, báo và các 
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loại văn hóa phầm mới, in băng cất 
xéi phô -biến các bản nhạc và các bài 
hát lành mạnh, ngành văn hóa thông 
tin đã cùng với các cơ quan an ninh 
tô chức các đợt kiểm tra, ngăn chặn 
những hoạt động văn hóa nghệ thuật 
không lành mạnh do kẻ địch đưa vảo. 


Tháng 7-1980 ngành văn hóa Cam- 
pu-chia đã mở nhạc hội dân tộc và 
trong các năm 19šJƒ — 1985 — 1983, 
hãng năm đã cùng với Việt nam và 
Lào tô chức thành công Hỏi Hên hoạn 
nghệ thuật cô truyền của ha nước 
Đóng đương. Đó là những hoạt dộng 
rất quan trọng nhằm khỏi phục nền 
văn hóa cũ đã bị huy diệt dưới thời - 
Pôn Pốt. 


Bên cạnh các loại ca, múa, kịch 
mang đậm màu sắc đàn tóc như : múa 
cỏ điền, múa truyền thống, mứa dân 
gian, kịch bóng (Shech Then), Dĩ kẻ, 
Bat xác với nội dung cai biên nhằm 
phục vụ các nhiệm vụ chính trị, đến 
nay Cam-pu-phia đã có thêm kịch nói 
với những đề tài nhằm giải quyết 
những vấn đề nóng hỏi của cuộc sống, 
có thêm xiếc đậm màu sàc Cam-pư- 
chia và có cả những vở ca kịch lửn 


`với từ 300 đến 400 người trình diễn. 


Nội bạt là vở « Tiến trình cách mạng 
Cam-pu-chia* ghỉ lại những chặng 
đường lịch sử của nhân đân Cam-pu- 
chia tử thời Ang-co đến nay, vạch 
trần thủ đoạn hèn mạt của bọn vua 
quan bán nước và nêu cao vai trò của 
nhân dân lao động làm chủ vận mệnh 
của minh. Những loại hình nghệ thuật 
mới này có tác dụng giáo dục nhân 
đân một cách sảu sắc, đi vào mũi nhọn 
của cuộc sống, đến tận các trận địa 
sản xuất và chiến đấu. Có thề nói 
ngày nay văn hóa nghệ thuật Cam- 
pu-chia đã thực hiện được chức năng 


đi trước một bước trong công cuộc 


giảo dục tư tưởng, xảv dựng con 
người mới, góp phản xày dựng và báo 
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~x Cam-pu-chia 3 narmw 4 tháng dưởi chế độ 
Pón Đối, 
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vệ TỒ quốc, thuc đầy kinh tế — xã 
hội tiến lên, xứng dáng với vai tTÒ 
và nhiệm vụ của mình. 


Điều đáng chủ Ý là nền văn hóa nghệ 
thuật Cam-pu-cbia đã thê hiện rõ nét 


đường lối kết hợp truyền thông với 


hiện đại, đản tọc và quốc tế, có tính 
đẳng và tính nhân dân sàu sắc, Đó là 
kẻt quả của môt quả trình đây khó 
khăn, vì trải cua các chế độ cñ,nẻn 
vìn hóa nghệ thuật Cam-pu-chia đã 
chịu ảnh hưởng khá sâu đậm những 
quan điềm lạc hạu, phản động của các 
tầng lớp thông trị. Àlật khác, hiện này 
nền văn hóa đãi trụy ở một số nước 
trên thế giới không phải không tìm 
mọi cách xâm nhập Cam-pu-chia, 
Trong tỉnh hình đó, những thẳng Tợi 
đã địt được về văn hóa nghệ. thuật 
của Cam-pu-ehia là kết quá của việc 
nghiên cứu chủ nghĩa Mắc —= Lẻ-nin, 
nghiên cứu đặ^ điềm dân tộc và thực 
tế xã bội Cari-pu-ehia, có tham khảo 
kinh nghiệm của các nước anh em, từ 
đó dề ra đường lối dũng đán phát 
triển văn ha nghệ thuật phù hợp 
với thực tZ đất nước Cam-pu-chia. 


Đồ bão đảm thực biện tốt đường 
lối vn hóa, văn nghệ của Đăng lành 
đạo, Điệc vá dựng nhanh hệ Lhong 
Hồ chức lỪ (PUNGQ tƠNg AUỐNG CƠ SƠ 
Hạ rat cán thiết, ý 


Trong hoàn cảnh xã hội vừa qua, 


những nám tần phá và bị đảo lộn, Bộ 
thông tin văn hóa Cam-pu-chia chủ 
trương phối hợp các khá năng Xây 
đựng vừng chúc ở rung ương và Ở 
tỉnh là hai c3 chiến lược đề chỉ đạo 
hoạt động, đồng thời xây dựng cúc 
đơn vị văn hóa chú công (như dài 
truyền thanh, đ)isvăn nghệ, đội chiếu 
phim...) đi sàu hoạt động phục vụ 
quản chúng và tö chức phong trào 
“ìqn hóa quản chúng, | 

Các tô chứa thông tín, văn hóa cấp 
muyện và cấp xã được xây dựng, đã 
Rirng hoạt lòng của mình vào việc 
củng cố phong trào văn hóa ở cơ sứ, 
Phong trao phát triển rộng kháp và 


' 


đặc biệt sôi nội trong các địp kỷ niệm; 
các ngàv 16, ngày hội. Từ năm E980, 
các hội điện nghệ thuật hàng nám của 
tính, của khu vực và Irong toàn quỏe 
được tfÒ chức đếu đặn. 


Đến nay Cam-bu-chia đã có 4 tỜ 
báo cùính (báo của Đăng, bảo của 
Mặt trận, báo của Quản đội, báo của 
thủ đò Phnöm-penh); 5 nhà xuất bẵn 
ở trung ương (Nhà xuất bản Ảnh sáng 
cách mang, Nhà xuất bản Quản đội, 
Nhà xuất bản Giáo dục, Nhà xuất bắn 
Văn hóa, Nhà xuất bán Thanh thiếu 
niên); 21 đài phát thanh ở trung ương 
và địa phương; 1 nhà bảo tàng quốc 


gia (Bảo tàng cô vặt, Báo làng Hoàng 


cũng và chùa Bạc, Bảo tàng tội ác 
điệt chẳng, Bảo tàng Quân đội); 3 nhà 
triền lãm quốc gia (ở cúc nhà triển 
lần này đã tùng tÒ chức lội chợ — 
triển lăm kinh t KỸ thuật quốc gi và 
nhiều cuộc triền lúm lớn vẻ thành tưa 
của đất nước và của các nước anh 
em). Camn-pu-chia hiện có 28 doàn văn 
công chuyên nghiệp (của trung trơng 
và của các địa phương) và 5ä7 đội văn 
nghệ quần chúng hoạt động Ở -hầu 
khắp các địa phương, cơ sở, hàng 
năm phục vụ khong 10 triệu lượt 
nưười xem, Ợ các tính, các huyện 
trọng điềm đều eó nhà văn hóa. Cam 
pu-chia đã có trên 200 thư viện ở các 
cấp trung ương, tỉnh. huyện, Ở các cơ 
quan và các đơn vị vũ trang. lrên 
S00 xã đã đăng ký thí dua xây dựng 
xã kiều mới. Lỗi sống mới, quan hệ 
xã hội mới đang hình thành và ngày 
càng bén rẻ trong nhân dàn. Những 
phong tục tập quản tót dẹp được 
phục hồi và phát huy, tĩnh thìn tường 
trợ trong cuộc sòng hàng ngày như 
giúp nhau làm nhà, cày, cấy, tô chức 
đảm cưới, đâm tang, v.v. được 
khuyến khích. 


Phương hướng chủ vếu của ngành 
văn hóa nghệ thuật Cam-pu-chia là 
chuyền mạnh hoạt động vẻ cơ sở, lấy 
huyện làm cứ điểm; lấy cơ sở làm trận 
địa nhằm cũng cố vững chắc nén văn 
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hóa mới. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, 
ở nơi nào mà ngành văn hóa có sự 
phối hợp tốt với các ngành khác, biết 
dựa vào Doàn thanh niên và Ly ban 
Mặt trận, biết gắn hoạt động văn hóa 
với nhà trưởng — trung tâm văn hóa 
mới Tvà nhà chủa — trung tâm văn hóa 
cũ — đề phát huy ảnh hưởng của nền 
văn hóa mới thì phong trào văn hóa 
phục hồi nhanh và phát triền tốt. Đông 
thời việc củng cố các cơ quan văn 
hóa cấp tỉnh và việc nâng cao chất 
lượng công tác của các cơ quan văn 
hóa cấp trung ương cũng được đặc 
biệt coi trọng, nhằm bảo đảm: vai trò 
nỏng cốt và trung lâm hướng dẫn 
nghiệp vụ, chuyên môn của các cơ 
quan văn hóa đó. 


Đi đôi với việc xây dựng tô chức, 
Caom-pu-ehia coi trọng việc xây dựng 
đội ngũ cán bộ văn hóa, nghệ thuật. 
Dưới chế độ Pòn Pốt, 90Ã số người 
làm công tác văn hóa nghệ thuật Ở 
Cam~pu-chia đã bị giết hại. Đến nay: 
những người còn sòng sót, từ nhiều 
cảnh ngộ khác nhau, đã được tập hợp 
lại. Với tính thân yêu nước xà ý chí 
cách mạng, được sự giáo dục của Đăng 
Jãnh đạo, những cán bộ này đã hết lòng 
phục vụ sự nghiệp cách mạng, đoàn 
kết, tin yêu và giúp dỡ nhau trong sự 
nghiệp hỏi sinh nền văn hóa Cam-pu- 
chia. Đẳng và Nhà nước Cam-pu-chia 
cũng dặc biệt chú trọng đào tạo, bồi 
đưỡng. nâng cao trình độ cán bộ làm 
công tác, văn hóa nghệ thuật. Việc đào 
lạo tại lớp, tại trường dược kết hợp 
với việc rên luyện trong hoạt dòng 
thực tiền, việc sắp xếp đội ngũ cối căn 
được kết hợp với việc xáyv dựng tô 
nòng cối, xây dựng các tô chức Đăng, 


các tò chức Đoàn thanh niên trong 
ngành văn hóa. 
Ngoài việc cử cán bộ đi học các 


trường chính trị do Trung ương Đẳng 
tò chức, Bộ thông tín và ván hóa Cam~ 
ph-chỉa đã rỡ nhiều lớp huàn luyện 
nhằm nàng cao trình độ chính trị và 
nghiệp vụ cho cần bộ cấp huyện, các 
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giám đốc sở và các cán bộ chuyên 
ngành. Từ năm 1980, Cam-pu-chia đã 
mở trường nghệ thuật có 5 khoa (múa, 
nhạc, tạo hình, sâu khấu, xiếc) thu 
nhận khoảng 480 học sinh. Hàng nghìn 
cán bộ làm công tác văn hóa nghệ 
thuật đã được đào tạo, hứa hẹn nhiều 
triền vọng. Tuy vậy, cán bộ quản lý 
và cán bộ giỏi chuyền môn còn rãi 
thiếu cho nên Đẳng và Nhà nước Cam- 
pu-chia đang chú trọng bồi dưỡng, 
đào tạo nhiều hơn nữa các loại cán 
hộ này. 

Hiện nay Cam-pu-chia đã có quan 
hệ văn hóa với trên 10 nước, đã cử 
nhiều đoàn đi các nước biều điện ngÌ:ệ 
thuật, đự liên hoan phim, triền lĩm 
sách, báo. tranh ảnh, biêu diễn thề 
dục, thề thao, tham dự các hội nghị 
chuyên đề, v.v. Cam-pu-chia cũng đã 
đón tiếp nhiều đoàn khách nước ngoài 
đến tham quan, nghiên cứu về văn hóa 
nghệ thuật. 

Bấy năm qua chỉ là mộti khoảng thời 
gian quá ngắn so với Hch sử của niột 
đâu tộc. Nhưng với khoảng thời gian 
đó, nhân dân Cam-pu-chia đã hồi sinh. 
đã tạo nên được những thành tích kỳ 
điệu, trong đó nền văn hóa nghệ thuật 
cũng được nhanh chóng sang trang. lừ 
củnh bị hủy điệt hoang tàn, văn hóa 
nư hệ thuật Cam-pu-chia đã hội sinh và 
có một eơ ngời đăng tr hào. Nói cho 
đúng hơn là không chí được khỏi phục 
mà còn phát triển vượt lên trên các 
chế có cũ, kế cá chế độ của Xi-ha-núe 
trước đây. Đó là kết quả của việc thực 
hiện nghiêm túc đường lỗi văn hóa 
nghệ thuật đo Đẳng nhàn đân cách 
mạng Cam-pu-chia đề ra, sự cố gắng 
của đội ngũ cần bộ văn hóa Cam-pu- 
chia. 


* 


Những thành tựu mà nhân đân Came 
pu-chia đạt được trên mặt trạn văn 


(Xem tiếp irang 32) 
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Có đáng các văn kiện chủ yếu của Đại hội 
h 
cĂẴ ` 


Im tại Nhà ín TẠP CHÍ CỘNG SẲN Chỉ số 12651 Giá: 6đ00 
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